


Ý NGHĨA BÌA SÁCH

Tiểu Sa Di của Phật giáo Nam truyền, tự 
viện của Phật giáo Hán truyền, tháp 
Phật của Phật giáo Tạng truyền trên bìa 
sách có ngụ ý là ba ngữ hệ lớn trên thế 
giới đều là pháp mạch thanh tịnh của 
Thích Ca Thế Tôn truyền lại. Tuy rằng 
hình thức có khác biệt, nhưng đều là 
diệu dược cam lồ chỉ dẫn chúng sanh 
đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, 
thoát khỏi sanh tử, hướng đến giải 
thoát. Các tông các phái trong Phật 
giáo tôn trọng và tán thán lẫn nhau, học 
tập và giao lưu với nhau mới có thể làm 
cho chánh pháp trụ thế lâu dài, Phật 
giáo hưng thịnh. Tinh thần bình đẳng 
viên dung, hòa hợp vô tranh này là việc 
chủ yếu làm cho thế giới hòa bình, hóa 
giải xung đột, cũng chính là tông chỉ 
căn bản mà quyển sách này đưa ra.
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1. Phápăsѭ Tӏnh Không mặc cà sa Phұt giáo Nam truyӅn 

giҧngă“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú”ătҥi Sri Lanka. 
2. Phápăsѭ Tӏnh Không khoác y TĕngăgiƠălêă25ăđiӅu giҧng 

kinh. 
3. Phápăsѭ Tӏnh Không mặc tĕngătrҥng cӫa Phұt giáo Tҥng 

truyӅn. 
PHÁP MÔN BỊNHăĐҶNG ậ KHÔNG CÓ CAO TH ҨP
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• Tu hành phҧi một môn thâm nhұp, lҩy một môn làm 
chánh, các môn làm phө, mỗiăngѭӡi tu một pháp môn, không 
hӫy báng nhau. Hӫyăbángăpháp,ăxemăthѭӡng pháp, mҥn pháp 
đӅuăkhôngăđúng.ă“Dөcătѭӣng Phұtăphápăhѭng,ătrӯ phi tĕngătánă
tĕng”,ăhӫy báng lүnănhau,ălƠăsuyăđӗi cӫa Phұt pháp. 

—Lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăkhaiăthӏ ӣ núiăVơnăCѭ 
Đҧn Sanh ViăĐƠăBӗ TátăMùngă3ăthángă6ănĕmăҨt Mùi 

• Tùng lâm hҥ nhân, thҩyăngѭӡi có tұp khí, thông cҧm chӭ 
khôngăđể bөng,ăcóăngѭӡi hӓiăđӃn,ăcũngăkhôngănóiăra.ăNӃu là 
ngѭӡi có trách nhiӋm, thì nên giҩu cái xҩu mƠătánădѭѫngăcái 
thiӋn cӫaăngѭӡi khác. Có thể dӯng viӋc ác mà không phҥm, trọ 
thêm một ngày, thì trӗng thêm hҥt giӕng Phұt một ngày. NӃu 
nhѭă ngѭӡi bӅ trên tánă dѭѫngă cáiă thiӋn cӫaă ngѭӡi bӅ dѭӟi, 
ngѭӡi bӅ dѭӟi che lҥi cái xҩu cӫaăngѭӡi bӅ trên,ănhѭӡng nhӏn 
lүn nhau. Không chӍ đҥo thành, tùng lâm hѭngăthӏnh, mà còn 
hành Bӗ Tátăđҥo. Lҥiăthѭӡngănói:ă“YӃuăđắc Phұtăphápăhѭng,ă
trӯ phiăTĕngătánăTĕng”,ăthұt sӵ là yӃu tӕ Tam Bҧo trө lâu vұy. 

—Bұc thҫy ThiӅn môn lão Hòa thѭӧng Lai Quҧ  
“ThiӅnăsѭăLaiăQuҧ Ngӳ Lөc ậ Quyểnă1” 

• Trong nhà Phұtăcóăcơuănói:ă“YӃuăđắc Phұt pháp hѭng,ă
hoƠnăđắc tĕngătán tĕng”,ăPhұt pháp muӕnăhѭngăvѭӧng, vүn là 
ngѭӡi xuҩtăgiaătánăthánăngѭӡi xuҩt gia.  

TrênăkinhăchѭăPhұt tán thán lүn nhau, chính là muӕn làm 
tҩmăgѭѫngăchoăchúngăta,ăcũngămuӕn làm cho chúng sanh khӣi 
tơmătínăngѭỡng.  

Tĕngătán thán tĕng,ăchínhălƠămuӕnăchúngăsanhătínăngѭỡng 
Tĕngăbҧo, bӣi vì TĕngăbҧoălƠăngѭӡi trө trì Phұt pháp, hoằng 
dѭѫngăPhұt pháp. NӃuănhѭăkhôngăcóăTĕngăbҧo, thì Phұt bҧo 
và Pháp bҧo không có cách nào trө thӃ. Vì vұy muӕn Phұt bҧo 
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và Pháp bҧoăhѭngăthӏnh, thì nhҩtăđӏnh phҧi tĕngătán thán tĕng! 
—ĐҥoăsѭăTӏnhăĐộ tôngăĐƠiăLoanăTrѭӣngălưoăĐҥo 

Nguyên 
“Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinhăGiҧng Lөc ậ Ngày thӭ bҧy” 

• “Nhѭӧc yӃu Phұtăphápăhѭng,ătҩt yӃu tĕngătánătĕng”,ătánă
thán lүn nhau, các pháp môn tán thán lүn nhau, chúng xuҩt gia 
tán thán lүnănhau,ănhѭăvұy Phұt pháp mӟi có thể hѭngăthӏnh 
lҥi. 

—Thҥcăđӭc Thiên Thai tông Phápăsѭ Hội Tánh giҧng vào 
Phұt thҩt ngày thӭ hai 

ChùaăLinhăSѫnăậ ĐƠiăTrungăthángă11ănĕmă1986 

• Tuy rằng trong nhà Phұt có sӵ phân chia tông môn giáo 
hҥ,ănhѭngăkhôngăphơnăbiӋt tӕt xҩu, tҩt cҧ đӅu cùng một gӕc. 
“Nhѭӧc yӃu Phұtăphápăhѭng,ătrӯ phi tĕngătánătĕng”,ănӃuănhѭă
mọiăngѭӡi đӅuăcóătơmălѭӧng rộng mӣ vӟi pháp môn, lòng độ 
lѭӧng dung nҥp nhӳngăngѭӡi khác vӟi mình, không nhӳng có 
thể làm cho pháp vұn cӫa Phұtăgiáoăhѭngăthӏnh, lҥi thành lұp 
Đҥi Đѭӡng thӏnh thӃ; kiӃn lұp xã hộiăanăđӏnh, thônăđӏa cҫu [ thế 
giới đã b˱ớc vào thͥ i đại dân chͯ , tự do, mͧ  rộng, thông tin 
phát triển, giao thông tiện lợi, trái đ̭t d˱ͥng nh˱ biến thành 
một thôn trang, vì vậy gọi là thôn địa cầu] cũngăsӁ sӟm thӵc 
hiӋnăđѭӧc. 

—Phápăsѭ Tinh Vân ậ hộiătrѭӣng Tổng hội Quӕc tӃ Phұt 
Quang  

“Nhұt Ký Tinh vân”ăNgƠyă4/8/1994 

• ChúngătaăđӅu khӣi nguӗn tӯ truyӅn thӯa cӫa Thích Ca 
ThӃ Tôn,ăchúngătaăđӅu hoằngădѭѫngăchánhăphápăcӫa ThӃ Tôn, 
hy vọng chúng sanh lìa khổ đѭӧc vui, vì vұy bҩt luұn tông phái 
nƠoă cũngăphҧi tôn trọng lүnănhau,ă giúpăđỡ lүn nhau, gọi là 
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“nhѭӧc yӃu Phұtăphápăhѭng,ăduyăhӳuătĕngătánătĕng”. 
—Phápăsѭ Giác Quang ậ hộiătrѭӣng Liên hiӋp hội Phұt 

giáo Hong Kong  
Trích tӯ “PhұtăgiáoăHongăKong”ăkǶ 618 

●ăChúng ta nên cҧnh giác vӟi bҧn thân, nhҩt thiӃtăđӯngăđӕ 
kỵ ngѭӡiăkhác,ăđặc biӋt là trong tĕngăđoƠnăxuҩt gia, giӳa tĕngă
chúng nhҩtăđӏnh phҧi chung sӕng hòa thuұn. Trong kinh Phұt 
nói:ă“TĕngăđoƠnăhòaăhӧp là an lҥc”,ăĐҥiăđӭc đҩt Hánăcũngănói:ă
“Nhѭӧc yӃu Phұtăphápăhѭng,ătrӯ phi tĕngătánătĕng”,ăvìăsӵ hѭngă
thӏnh cӫa Phұt pháp, mọiăngѭӡi nên tán thán lүn nhau. 

—Kham Bӕ SáchăĐҥt Cát ậ Đҥiăđӭc Phұt giáo Tҥng truyӅn 
Ninh Mã phái  

Trích tӯ bài giҧng “Cách hiểu khác vӅ ĐӋ Tӱ Quy”ăthӭ 15
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ĐỨC TUÂN PHӘ HIӄN ậ LÃO PHÁP SѬ 
TӎNH KHỌNG TÁN THÁN CÁC ĐҤI ĐỨC 

TÔNG PHÁI KHÁC NHAU THӠI NAY 
Pháp sɃ Tʂnh Không khai thʂ nên có Ạhái đʐ 

nhɃ Ạhɶ nào đối với pháp môn tông phái khác 

nhau 
•ăĐҥiăsѭ Lөc Tổ khi chӭngăđҥo vàoănĕmăđóă(cũngăchínhălƠă

lúc khai ngộ, minh tâm kiӃn tánh), đѭaăraăbáoăcáoătơmăđắc vӟi 
sѭăphө NgũăTổ ậ Đҥiăsѭ Hoằng Nhүn, viӋcănƠyătrongă“ĐƠn 
Kinh”ăcóăghiăchép.ăNgài nóiă“HƠăkǶ tӵ tánh, bҧn lai cө túc 
[Nào ngͥ  tự tánh vốn sẵn đͯ] ”.ă“Cө túc”ăchínhălƠăkhôngăthiӃu 
một thӭ gì,ăđҫyăđӫ mọi thӭ.ă“HƠăkǶ tӵ tánh,ănĕngăsanhăvҥn 
Pháp [Nào ngͥ  tự tánh có thể sanh vạn pháp]”,ălӟn, hằng hà 
sa thӃ giӟi; nhӓ, hҥt bөi trong lỗ chân lông,ăđӅu là tӵ tánh biӃn 
hiӋn ra. Vì vұy nhà ThiӅnănóiă“Nhѭӧc nhân thӭcăđắcătơm,ăđҥi 
đӏa vô thӕn thổ [Nếu con ng˱ͥi nhận thͱc đ˱ợc cái tâm, đại 
địa không ṱc đ̭t] ”.ăPhұt pháp là tâm pháp, làm chúng ta minh 
tâm kiӃn tánh. Nhà ThiӅn gọi là minh tâm kiӃn tánh, TӏnhăĐộ 
tông gọi là nhҩt tâm bҩt loҥn; nhҩt tâm bҩt loҥn chính là minh 
tâm kiӃn tánh cӫa nhà ThiӅn, danh tӯ cӫa hai tông phái khác 
nhau, giáo hҥ gọiălƠăđҥi khai viên giҧi.ăChѭăvӏ phҧi biӃt, bҩt 
luұnănóiănhѭăthӃ nƠoăthìăcũngăcùngămộtănghĩa,ăđiӅu này chúng 
ta không thể nào không biӃt. 

Sau khi biӃt rӗi mӟi hiểuăđѭӧc câu “phápămônăbìnhăđẳng, 
không có cao thҩp” cӫa nhà Phұt nói, chúng ta chân thұt thҩu 
hiểu, chân thұt nhұn thӭcăđѭӧc; khôngăđӃn nổi sanh khӣi sӵ 
hiểu lҫm, thұm chí hӫyăbángăvôănghĩa.ăNgѭӡi học ThiӅn hӫy 
bángăngѭӡi tu TӏnhăĐộ,ăngѭӡi tu TӏnhăĐộ hӫyăbángăngѭӡi học 
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ThiӅn,ăđơyăđӅu tҥo tội nghiӋp rҩt nặng. ThiӅn tông, thұm chí 
cҧ Mұt tôngăđӅu là Phұt truyӅn xuӕng, quý vӏ hӫy báng, chính 
là hӫy báng Tam Bҧo,ăđiӅu này là phҥm giӟi. Bên trong Bӗ 
Tát giӟiă“Tӵ tán hӫyătha”,ăchínhămìnhăkhen ngӧi chính mình, 
phӍ bángăngѭӡiăkhác,ăđơyălƠătrọng giӟi. Trong Phҥm Võng giӟi 
là khinh giӟi; trong Du Già giӟi bổn là trọng giӟi, là liӋt vào 
điӅu thӭ nhҩt trọng giӟi,ăđiӅu này là tuyӋtăđӕi không đѭӧc phép. 
Cũngănhѭămộtă ngѭӡi họcăđҥi học vұy,ă trongăđҥi học có rҩt 
nhiӅu chuyên ngành, tôi học cái chuyên ngành cӫaătôiăthìăđặc 
biӋt khen ngӧi,ăngѭӡiăkhácăchuyênăngƠnhăthìătôiăđӅu hӫy báng 
họ,ăđiӅu này có thể không?ăĐiӅu này không thể đѭӧcăđơu!ăVìă
vұy phҧi nhұn thӭc rõ ràng tông phái pháp môn cӫa nhà Phұt, 
cũngăgiӕng nhѭăngƠnhănghӅ,ăchuyênăngƠnhătrongătrѭӡng học 
không giӕngănhau,ăcùngălƠăđҥo lý này, bҩt kǶ pháp môn nào 
cũngăcóăthể viên mãn thành Phұt, chӍ lƠăphѭѫngăpháp,ăphѭѫngă
tiӋn họ tu học không giӕngănhau;ăphѭѫngăhѭӟng, mөc tiêu là 
khôngăđổi,ăđiӅu này mọiăngѭӡi phҧi ghi nhӟ cҭn thұn, phҧi 
nhұn thӭcărõărƠng.ăĐӯng nên một mặt học Phұt, một mặt hӫy 
báng Tam Bҧo,ăcôngăđӭc mà quý vӏ tuăđѭӧc cùng tội nghiӋp 
quý vӏ tҥo ra triӋt tiêu nhau, thұm chí còn triӋt không lҥi; công 
đӭc tu cӫa chúng ta ít, tội nghiӋp tҥo lҥi rҩt nặng, triӋt không 
lҥi! Tri Ӌt không lҥi, quҧ báoăsauănƠyăđӅu ӣ ba đѭӡng,ăđiӅu này 
vôăcùngăđángăsӧ. Bҧnăthơnăthѭӡng hay tҥo tội cӵc nặng, mà 
bҧn thân không cҧm thҩy,ăcũngăkhông hay biӃt; biӃt thì quý vӏ 
sӁ không tҥo. 

Vұyăthìănênădùngătháiăđộ gìăđӕi vӟi các pháp môn, các tông 
phái? Phҧi tán thán. Quý vӏ xemătrênă“HoaăNghiêm Kinh”ăậ 
ThiӋn TƠiăđӗng tӱ 53 tham. 53 vӏ Bӗ Tát, mỗi một vӏ tu học 
pháp môn khác nhau. ThiӋn TƠiăđӗng tӱ điăthamăvҩn, các vӏ 
thiӋn tri thӭc này tiӃp kiӃn,ăđӅu vô cùng khiêm tӕnăđӕi vӟi 
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pháp môn chính mình tu học,ăđӅuătánăthánăngѭӡiăkhác,ăđӅu nói 
thiӋnăcĕnăbҧn thân rҩt kém cӓi,ănĕngălӵc yӃu kém, tôi chӍ biӃt 
tu học một pháp môn này, tôi không bằng các vӏ đҥi Bӗ Tát, 
trí tuӋ,ăđӭcănĕngăcӫa các vӏ đӅu caoăhѫn tôi.ăĐơyălƠăbҧn thân 
khiêm tӕn,ătánăthánăngѭӡiăkhác,ăđặc biӋtălƠăcácăđҥo tràng tham 
học khác nhau. Nhà Phұt có một câu tөc ngӳ nói:ă“Nhѭӧc yӃu 
Phұtăphápăhѭng,ăduyăhӳu tĕngătánătĕng.”ăMọiăngѭӡi hӫy báng 
lүnănhau,ăđiӅu này không nhӳng là Phұt pháp không thể hѭngă
thӏnh, thұt sӵ là diӋt Phұtăpháp,ălƠmăchoăđҥi chúng xã hội nghi 
ngӡ Phұtăpháp,ăxemă thѭӡng Phұt pháp, không dám tiӃp xúc 
vӟi Phұt pháp. Anh hӫy báng tôi, tôi hӫyăbángăanh,ăngѭӡi bên 
cҥnh nghe thҩy, rӕt cuộc tôi học cái nào tӕtăđơy?ăSuyănghĩăkỹ, 
haiăngѭӡiăđӅu không tӕt,ăthôiăđi,ătôiăkhôngăhọc nӳa.ăĐơyălƠăpháă
hoҥi pháp thân huӋ mҥng cӫa chúng sanh, tҥo nghiӋp nặng này, 
bҧn thân thѭӡng không hay biӃt. 

—TӏnhăĐộ TamăPhѭӟc giҧng ký 

•ăӢ California có mộtăđӗng tu viӃt một bӭc thѭăchoătôi,ă
thҫy ҩy mӟi vӯa xuҩt gia, sѭ phө dҥy cho thҫy ҩy phҧiăđọc các 
kinhăđiểnănƠo,ăphѭѫngăphápătuăhƠnhănhѭăthӃ nào. Thҫy ҩy viӃt 
mộtăláăthѭăđể hӓi tôi, bӣiăvìătrѭӟc khi xuҩt gia, vүn luôn nghe 
bĕngăđĩaăcӫaătôi,ăđӅu lão thұt niӋm Phұt, hӓi tôi phҧi làm sao? 
Lӡi sѭăphө giҧng khác vӟi lӡi tôi giҧng. Tôi viӃt mộtăláăthѭănóiă
vӟi thҫy, nhҩtăđӏnh phҧi nghe sӵ chӍ dҥy cӫaăsѭăphө, thҫy theo 
sѭăphө đóăxuҩt gia, nhҩtăđӏnh phҧi nghe lӡi dҥy cӫaăsѭăphө đó,ă
thì thҫy mӟi có thành tӵu,ăsѭăphө nhҩtăđӏnh phҧi có trách nhiӋm 
đӕi vӟi thҫy, nӃuănhѭăsѭăphө cӫa thҫy dүn thҫy vƠoăđѭӡng sai 
lҫm,ăsѭăphө sӁ gánh chӏu trách nhiӋm nhân quҧ, vì vұy thҫy 
chọn lӵaăđҥo tràng, chọnăsѭăphө phҧi cҭn trọng, thҫy có duyên 
vӟiăsѭăphө này, có duyên vӟiăđҥo tràng này, nhҩtăđӏnh phҧi 
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dùngătơmăchơnăthƠnhăđể học tұp,ănhѭăvұy mӟi có thành tӵu, 
không thể tam tâm nhӏ ý. Vì vұy, tôi khuyên thҫy ҩy, có thể 
tham khҧo lӡi cӫa tôi, thұm chí có thể buông bӓ, nghe theo sӵ 
chӍ dҥy cӫaăsѭăphө,ăchúngătôiăgiúpăđỡ thҫy ҩy thành tӵu, chúng 
tôi không phá hoҥiăđҥo tràng cӫa thҫy ҩy. TuyӋtăđӕi không thể 
nói,ăsѭăphө cӫa thҫy khôngănhѭăpháp,ătôiămӟiănhѭăpháp.ăĐóălƠă
lӡi nói gì? ĐóăchínhălƠătӵ tán hӫy tha, trong Bӗ Tát giӟiăđiӅu 
này là trọng giӟi! Trong Phҥm Võng giӟi không có, trong Du 
Già giӟi bổnăđiӅu này liӋtăvƠoăđiӅu thӭ nhҩt, tӵ khen ngӧi chính 
mình, hӫyăbángăngѭӡiăkhác,ălƠăđọa đӏa ngөc A-tǶ, tӯ đơyăcóă
thể biӃt, tâm nguyӋn cӫaăchѭăPhұt Bӗ Tát, niӋm niӋm vì lӧi ích 
chân thұt cӫa tҩt cҧ chúng sanh, chúng ta phҧiă tánă thánăđҥo 
tràng, phҧi tán thán Phápăsѭ cӫaăđҥo tràng, phҧiătánăthánătínăđӗ 
cӫaăđҥoătrƠng.ăTrongă“HoaăNghiêm Kinh”ămột ví dө nổi bұt, 
quý vӏ xem 53 tham, mỗi một vӏ thiӋn tri thӭc, bҧn thân đӅu 
khiêm tӕnătánăthánăngѭӡi khác, không có mộtăngѭӡi tӵ tán hӫy 
tha. Chúng ta học Phұt bắtăđҫu học ӣ đơu?ăHọc tӯ chỗ này, 
phҧi mӣ rộngătơmălѭӧng, phҧi biӃtătánăthánăngѭӡi khác, chính 
lƠătánăthánăchѭăPhұt Bӗ Tát, chính là tán thán Phұt pháp. HiӋn 
tҥi,ăđặc biӋt là Phápăsѭ trẻ tuổi,ăngѭӡi hiểuăđѭӧcăđҥo lý này ít, 
khiăchúngătôiăđangăhọc Phұt, thҫy Lý tұn tình chӍ dҥy khuyên 
bҧo chúng tôi, chúng tôi mӟi hiểuăđѭӧc. Rҩt tӕt,ăđiăđӃnăđơu,ă
ngѭӡi khác đӅu hoan nghênh. 

Tôi ӣ Hong Kong, giҧngăxongă“LĕngăNghiêm Kinh”ărӗi, 
Phápăsѭ Thánh Nhҩt mӡiătôiăđӃnăđҥo tràng cӫa thҫy tham quan, 
khai thӏ cho mọiăngѭӡi, chỗ cӫa thҫyălƠăđҥo tràng ThiӅn tông, 
tôiăđӃn chỗ đó,ăkhaiăthӏ gì vӟi nhӳngăngѭӡi tham ThiӅn vұy? 
Tôi không thể nói niӋm Phұt tӕt,ănhѭăvұy không hӧp lý! Thà 
khuҩyăđộngănѭӟc nghìn sông, chӭ không lƠmăđộngătơmăngѭӡi 
tuăđҥo, thҫy ӣ đóătheo lão Phápăsѭ tham ThiӅn,ăđưăthamăThiӅn 
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hѫnă20 nĕm,ălƠmăsaoăchúngătôiăcóăthể lƠmădaoăđộng tín tâm 
cӫa thҫyăđѭӧc? Vì vұyăchúngă tôiăđiăđӃnăđó,ă tán thán ThiӅn 
trongă đoҥn khai thӏ ngắn. Lúcă trѭӟc tôi tӯng giҧngă “Lĕngă
Nghiêm Kinh”, tӯng giҧngă“Lөc Tổ ĐƠnăKinh”,ă“Đҥi Châu 
Hòa Thѭӧng Ngӳ Lөc”,ă“ChӭngăĐҥoăCa”ăcӫa ThiӅnăsѭăVĩnhă
Gia, kinh sách cӫa ThiӅnătôngătôiăđưăgiҧng qua không ít, nói 
vӅ ThiӅn mộtăchútăcũng có thể nóiăđѭӧc, vì vұy tôi cӵc lӵc tán 
thán ThiӅn tông, tán thán Phápăsѭ Thánh Nhҩt,ă tánăthánăđҥi 
chúng tu hành cӫa họ,ălƠmăđҥiăchúngăcƠngăcóătínătơmăđӕi vӟi 
đҥoătrƠng,ăđӕi vӟi Phápăsѭ lưnhăđҥo, viӋc này là chúng tôi giúp 
đỡ thҫy. NӃuănhѭănóiăthamăThiӅn rҩt khó thành tӵu, niӋm Phұt 
tӕt, vұy không phҧi quý vӏ phá hoҥiăđҥo tràng cӫaăngѭӡi khác 
sao, còn ai dám tiӃp cұn quý vӏ! Vì vұyătôiăđӃnăđóărҩtăđѭӧc mọi 
ngѭӡiăhoanănghênh,ăchínhălƠăvìătôiătánăthánăngѭӡi khác. Tôi 
giҧng kinh ӣ Singapore, Phápăsѭ DiӉn Bӗiătìmătôi,ăcũngămӡi 
tôiăđӃnăđҥo tràng kӃt duyên vӟi bҥnăđӗng họcătrongăđҥo tràng 
cӫa thҫy, mӡiătôiăđiădiӉn thuyӃt, Phápăsѭ DiӉn Bӗi học Duy 
Thӭc, tu Di Lặc TӏnhăĐộ. Tôi tӟiăđóăđể khai thӏ, không thể nào 
giҧngăDiăĐƠăTӏnhăĐộ, một chӳ DiăĐƠăTӏnhăĐộ cũng không 
nhắc, tôi tán thán Di Lặc Bӗ Tát, tán thán Di Lặc TӏnhăĐộ, 53 
thamătrongă“HoaăNghiêm Kinh”,ăvӏ thӭ ba tӯ dѭӟi lên là Di 
Lặc Bӗ Tát, ThiӋn Tài viӃngăthĕm Di Lặc Bӗ Tát, ӣ đóătôiătríchă
một ít nội dung giӟi thiӋu vӟi mọiăngѭӡi, tán thán Phápăsѭ 
DiӉn Bӗi,ătánăthánăđҥoătrƠng,ătánăthánăđҥiăchúng,ăđơyălƠăphépă
lӏch sӵ,ăđơyălƠăgiúpăđỡ lүnănhau,ălƠmăchoătínăđӗ cӫa họ cҧm 
giácăđѭӧc Phápăsѭ bênăngoƠiăđӕi vӟi Hòaăthѭӧng cӫa chúng ta, 
đӕi vӟi Phápăsѭ cӫaăchúngătaăđӅuătánăthánănhѭăvұy, kính phөc 
nhѭăvұy, làm họ cƠngătinăsơuăđӕi vӟi Hòaăthѭӧng chӫ trì dҥy 
họcănƠy,ăđơyălƠătráchănhiӋm cӫa chúng tôi. Vì vұy, duyên phұn, 
thҫyăđӃn mӡi tôi chính là duyên phұn; thҫy không mӡi,ătôiăđӃn 
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đó,ăđiӅuănƠyăkhôngăđѭӧc, thҫy không mӡi, không có duyên 
phұn. ThҫyăđӃn mӡi chính là duyên phұn, vì vұy có duyên, 
chúng tôi phҧi nghiêm túc nỗ lӵc giúpăđỡ thҫy,ăgiúpăđỡ đҥo 
tràng này, thành tӵuăđҥo tràng này. 

—“YӃuănghĩaăKimăCang Kinh” 

•ăĐҥo tràng này cӫa chúng tôi, Phápăsѭ NhұtăThѭӡngăcũngă
dҥy một sӕ đӗngătuăyătheoă“Quҧng Luұn”ăđể học tұp,ă“Bӗ ĐӅ 
Đҥo Thӭ ĐӋ Quҧng Luұn”,ă cũngă cóăkhôngă ítă ngѭӡi y theo 
phѭѫngăphápănƠyăhọc tұp,ăhaiăngѭӡi học tұp khác nhau gặp gỡ 
nhau, mộtăngѭӡiănóiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ătӕt, mộtăngѭӡi nói 
“Quҧng Luұn”ătӕt, cӫa anh không bằng cӫa tôi, cӫa tôi không 
giӕng cӫa anh, vұy thì tranh cãi nhau rӗi.  

ThӃ là cùngăđӃn hӓi tôi, tôi nói cҧ haiăđӅu không tӕt, tҥi 
sao không tӕt?ăHaiăngѭӡiăđánhănhauărӗi, vұy làm sao tӕtăđѭӧc? 
Cҧ haiăđӅu học sai rӗi.  

Hai pháp môn này cӫa PhұtăđӅu là dҥy quý vӏ tu tâm thanh 
tӏnh, không phҧi kêu quý vӏ phân biӋt chҩpă trѭӟc cao thҩp, 
chính phө, không phҧi kêu quý vӏ lƠmăđiӅu này, quý vӏ làm 
điӅu này thì sai rӗi. Quý vӏ yătheoă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcóă
thể đѭӧc tâm thanh tӏnh, y theo “Quҧng Luұn”ăcũngăcóă thể 
đѭӧc tâm thanh tӏnh,ătơmăđӏa có thể đѭӧc thanh tӏnh, có cái nào 
không tӕt?ăCáiănƠoăcũngătӕt! 

—“Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm BiӋt Hành Sӟ Sao”ătұp 
110 

•ăCó một lҫn Phápăsѭ Tӏnh HuӋ đӃn Singapore giҧng kinh, 
đơyălƠănhơnăduyênăhi hӳu, tôi ngӯng viӋc giҧng kinh lҥi, tôi 
nghe thҫy giҧng. Tổ sѭăĐҥiăđӭc chӍ dҥy chúngătaă“nhѭӧc yӃu 
Phұtăphápăhѭng,ătrӯ phi tĕngătánătĕng”,ăngѭӡi xuҩt gia không 
thể tán thán lүnănhau,ăđơyălà tiêu diӋt Phұt pháp, là sai lҫm. 
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Phұt pháp lƠmăsaoăđѭӧcăhѭngăthӏnh? Phҧi tán thán lүn nhau. 
—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 1053 

•ă Hӓi:ă Lưoă phѭѫngă trѭӧngă ThƠnhă Cѭѫngă tӍnh Cát Lâm 
quanhănĕmăgiҧngă“LĕngăNghiêm Kinh”ăӣ đҥo tràng, mỗi ngày 
phҧi giҧng 4 tiӃngăđӗng hӗ,ăđҥi chúng vân tұp, nghe kinh xong 
thìădѭăthӡiăgianăđể niӋm Phұt. Nhѭngăcácăđӗng tu cá biӋt khoe 
khoang chuyên tu TӏnhăĐộ, lҥi mắngăđóăkhôngăphҧiăđҥo tràng 
chánhăpháp,ăkhuyênăngѭӡiăkhácăđӯngăđӃnăđҥoătrƠngăđó,ănóiăđóă
không phҧi chánhă tu.ăĐӗng thӡi nói nhӳng gì Phápăsѭ Tӏnh 
Không giҧng, hiӋn tҥi chӍ cҫn tөng một bộ “VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”,ătөngăthêmăkinhăkhácăđӅu là tҥpătu,ăkhôngănhѭăpháp.ăVӅ 
viӋc này, xin lão Hòaăthѭӧng tӯ bi khai thӏ. 

Đáp:ăPhƠmălƠăyătheoăkinhăgiáoăcӫa Phұt thuyӃt mà tu hành, 
tҩt cҧ đӅu là chánh pháp. Ví nhѭăthíchă“LĕngăNghiêm Kinh”ă
thìăchuyênătuă“LĕngăNghiêm Kinh”,ăthíchă“BátăNhư Kinh”ăthìă
chuyênătuă“BátăNhư Kinh”,ăđӅu là chánh pháp. Sӵ bӏaăđặt sinh 
sӵ cӫa họ,ănóiălƠă“Phápăsѭ TӏnhăKhôngănói”,ătôiăkhôngăcóăcáchă
nói này. Tôi và lão Phápăsѭ ThƠnhăCѭѫngăđưătӯng gặp mặt, 
đơyălƠămột vӏ Phápăsѭ tӕt rҩt hiӃm có. 

—“Phұt học vҩnăđáp”ăngày 4/5/2001 
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Khi giɚng kinh, Pháp sɃ Tʂnh Không tán thán 

Đɘi đʠc tông phái khác nhau 

• Lão Hòaăthѭӧng Quҧng Khâm 
MҩyăngƠyătrѭӟc khi Phápăsѭ Quҧng Khâm vãng sanh, tuy 

lão nhân gia sӕngăđӃn 95 tuổiă trênăcõiăđӡi, Ngài chѭaă tӯng 
giҧngăkinh,ăcũngăchѭaăhӅ tҥo danh lӧi,ăchѭaătӯng làm ӫy viên 
Hội Phұt giáo, thұt thà tham ThiӅn,ăđӃn tuổi già hoàn toàn niӋm 
Phұt, chẳng tham ThiӅn nӳa, tӵ mình niӋm Phұt, dҥyăngѭӡi 
khác niӋm Phұt.ăĐӃn phút cuӕi Ngài raăđi,ăbiểu hiӋn cho chúng 
ta thҩy: BiӃtătrѭӟc lúc mҩt, không bӋnh tұt mà viên tӏch. HiӋn 
thӡi,ătôiăchѭaătӯng thҩyăngѭӡi xuҩtăgiaănƠoăđӃn phút cuӕi cùng 
mà đѭӧcănhѭăNgài. 

—“AăDiăĐƠăKinh Sӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 47 

Lão Hòaăthѭӧng Quҧng Khâm vãng sanh rӗi, Ngài thұt sӵ 
vưngăsanh.ăTrѭӟc khi Ngài điăđưănóiăhaiăcơu:ă“ChẳngăđӃnăcũngă
chẳngă đi,ă chuyӋnăgìă cũngă chẳngă có”.ăCҧnh giӟiă “chuyӋn gì 
cũngăchẳngăcó”ăchínhălƠătamăluơnăthể không, cҧnh giӟi trong 
hai câu ҩy là cҧnh giӟi lý nhҩt tâm bҩt loҥn. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa” tұp 48 

•ăThѭӧng nhân Tuyên Hóa 
Phápăsѭ TuyênăHóaăđӅuăcóăđҥo tràng trong các thành phӕ 

lӟn ӣ Mỹ,ă phѭӟc báu lӟn,ă phѭӟc báu tӯ đơuămƠă đӃn? TiӃc 
phѭӟc, Ngài thұt sӵ tiӃt kiӋm, thұt sӵ tiӃcăphѭӟc. Sinh hoҥt cӫa 
chính mình thұt sӵ tiӃt kiӋm,ăngѭӡiăkhácăkhôngălƠmăđѭӧc. Một 
ngày Ngài ĕnămột bӳa, không ngӫ nằm, trong phòng không có 
giѭӡng chiӃu, trì giӟi rҩt nghiêm, nhӳngăđiểm này xӭngăđángă
để chúngătaătánăthán,ăđángăđể chúng ta học tұp. 

—“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”ătұp 38 
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Ӣ Mỹ có vӏ Phápăsѭ Độ Luơnă(TuyênăHóa),ălƠăngѭӡi Đông 

Bắc, rҩt tiӃt kiӋm,ăđӃn Vancouver ӣ Canada để hoằng pháp, 
một miӃng giҩy vӋ sinh dùng hӃt 8 lҫn, sau khi sӱ dөng xong 
xӃp lҥiăđể trong túi áo, khi cҫn sӱ dөng lҥi lҩy ra, dùng hӃt 8 
lҫn, không thể dùng nӳa mӟiăđemăbӓ. Không phҧi Ngài đangă
làm tҩmăgѭѫngăchoăngѭӡi khác xem, thói quen cӫa Ngài lƠănhѭă
vұy,ălƠmăngѭӡiăkhácătônăkính,ălƠmăngѭӡi khác cҧmăđộng. 

—“TiӃcăphѭӟc”ă 

•ăPhápăsѭ Thánh Nhҩt 
Phápăsѭ Thánh Nhҩt tҥi chùa Bҧo Lâm ậ núi Đҥi Dӳ, Hong 

Kong,ănĕmănayăcũngăđưăhѫnă80 tuổi rӗi,ănĕmănayăthҫy 81 tuổi. 
ĐơyălƠămộtăngѭӡi tu hành chân chính cӫa ThiӅn tông mà cҧ 
đӡi tôi tӯng thҩy,ătơmăđӏa thanh tӏnh, có trí tuӋ, có tӯ bi, không 
nói lỗiăngѭӡi. Tôi chѭaă tӯng nghe Phápăsѭ Thánh Nhҩt nói 
ngѭӡi nào không phҧi,ăchѭaătӯng nghe nói, thҫy thұt sӵ làm 
đѭӧcă“lӉ kínhăchѭăPhұt,ăxѭngătánăNhѭăLai”ănhѭ Phổ HiӅn Bӗ 
Tát nói. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 955 

ThiӅn tông, quý vӏ có thể tìmăđѭӧc Đҥiăđӭc ThiӅn tông 
không? Nhӳng ngѭӡi tôi biӃt, Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ núi Đҥi 
Dӳ là Đҥiăđӭc cӫa ThiӅn tông, tôi hy vọng thҫy có thể hӗi phөc 
sӭc khӓe, mộtăngѭӡi ThiӅn tông khóătìmăđѭӧc. 

—“ThiӋnăTƠiăĐӗng Tӱ Tham Học Báo Cáo” 
Chúng ta xem hành trì cӫa Phápăsѭ Thánh Nhҩt, thұt sӵ 

mà nói không khác vӟiălưoăHòaăthѭӧngăHѭăVơnăcӫaăngƠyătrѭӟc. 
Phápăsѭ Thánh Nhҩt là tham ThiӅn, y phөc thҫy mặcăcũăcũă
rách rách, tҩt cҧ đӅuăđemăcúngădѭӡng,ăđӅu tu sӱa miӃu ӣ Đҥi 
Lөc, vì vұy PhұtăgiáoăĐҥi Lөc gọi thҫy là Thҫn Tài Bӗ Tát. 
Đӕi vӟi viӋc phөcăhѭngăPhұtăgiáoăĐҥi Lөc, thҫyăchínhălƠăngѭӡi 
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cúngădѭӡng nhiӅu nhҩt. ThҫyălƠăngѭӡi TriӅu Châu, ӣ tҥi núi 
Đҥi Dӳ ậ Hong Kong, vӏ này làm viӋc đӅu vì Phұt pháp, không 
cóătѭălӧi. 

—“KimăCang Kinh yӃuănghĩa” 

•ăLão Hòaăthѭӧng Thӑ Dã 
Lҫnătrѭӟc ӣ Hong Kong, tôiăvôăcùngăxúcăđộng mà nói vӟi 

mọiăngѭӡi, nĕmă1977ă lҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong giҧng 
kinh, giҧng “LĕngăNghiêm Kinh”,ăӣ đơyă4ătháng,ă2ăthángăđҫu 
ӣ trong thѭăviӋn Phұt giáo Trung Hoa, 2 tháng sau ӣ đҥo tràng 
LamăĐѭӡngăĐҥo cӫa lão Hòaăthѭӧng Thọ Dã, giҧng tổng cộng 
4ătháng.ăThángătrѭӟcăđӗng học New York gọiăđiӋn thoҥi cho 
tôi, lão Hòaăthѭӧng Thọ Dã vãng sanh rӗi. Lão Phápăsѭ hѫnă
90 tuổi, tôi vô cùng kính trọng Ngài, ӣ New York tôi tӯngăđiă
thĕmă Ngài, mộtă đӡi viӃt kinh, lҩy máu viӃtă “Hoa Nghiêm 
Kinh”,ăӣ thӡiăđҥi này rҩt hiӃm thҩy. 

—“ThiӋnăTƠiăĐӗng Tӱ Tham Học Báo Cáo” 

•ăLão Hòaăthѭӧng Mӝng Tham 
Lҫnătrѭӟc lão Hòaăthѭӧng MộngăThamăđӃnăđơyăgặp mặt 

tôi. Chúng tôi đã tӯng ngѭỡng mộ nhau, vүnăchѭaăgặp mặt, lҫn 
này sau khi gặp mặt, thҫyăđưănóiăvӟi tôi một câu, thҫy nói thҫy 
xuҩtăgiaăhѫnă70ănĕm,ănĕmănayăthҫyăhѫnă80ătuổi rӗi, xuҩt gia 
hѫnă70ănĕm,ăthҫyăchѭaătӯng công phu sáng tӕi,ăcũngăkhôngă
làm kinh sám Phұt sӵ, cҧ đӡi thҫy chính là học kinh giáo, giҧng 
kinh thuyӃt pháp dҥy học,ăcáiăgìăcũngăkhôngăcó,ăcáiăgìăcũngă
không biӃt,ătôiăngheăxongăcũngăthҩy rҩt an ӫi,ătôiăcũngăkhôngă
biӃt gì cҧ,ănhѭngătôiăhѫnăthҫy một chút, tôi vүn công phu sáng 
tӕi, vүnălênăchánhăđiӋn,ănhѭngătôiăkhông làm Phұt sӵ siêuăđộ, 
không làm Pháp Hội. Công phu nĕmăthӡi sáng tӕiătôiăđӅu có, 
cҧ điӅu này thҫyăcũngăkhôngălƠm,ăcҧ đӡiănѭѫngănhӡ Phұt Bӗ 
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Tát, Phұt Bӗ Tátăchĕmăsócă thҫy. Cҧ đӡi thҫyăkhôngăcóăđҥo 
tràng cӫa chính mình, chúng tôi có rҩt nhiӅu điểm giӕng nhau, 
lý niӋm cӫa chúng tôi giӕng nhau, cách làm giӕng nhau, vì vұy 
khi gặp mặt vô cùng hoan hỷ. 

—“Phұt học vҩnăđáp” 

• Phápăsѭ NamăĐình 
Phápăsѭ NamăĐìnhătuổi tác lӟnănhѭăvұy,ătrѭӟc kia tôi giҧng 

kinh tҥi Đҥi Chuyên Phұt học giҧng tọa, thҫyăđӃn nghe, thҫy 
lƠătrѭӣng bӕi cӫa chúng tôi, là vӏ Đҥiăđӭc. Chúng tôi gặp thҫy 
nhҩtăđӏnh phҧiăđҧnh lӉ, vì vұy thҫy rҩt tinh tӃ,ătôiălênăđƠiărӗi, 
thҫy mӟiăđiăvƠo,ăkhiătôiăgiҧng kinh vӯa xuӕngăđƠi,ăthìăthҫyăđiă
rӗi. Tӯ đҫuăđӃn cuӕi thҫyăkhôngăđể tôiăđҧnh lӉ, vì vұyăđơyălƠă
sӵ yêuăthѭѫngăchuătoƠnăđӕi vӟi hұu bӕi, chúng tôi vô cùng tôn 
kính thҫy. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 103 

•ăPhápăsѭ NamăĐình, Phápăsѭ Đҥo Nguyên 
Lão bӕiănhѭăPhápăsѭ NamăĐình,ăPhápăsѭ Đҥo Nguyên, 

còn có vài vӏ chơnăchánhăđӅu là Pháp sѭ giҧng kinh. 
—“Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm BiӋt Hành Sӟ Sao”ătұp 32 

•ăPhápăsѭ Đҥo Nguyên 
Trѭӟc kia ӣ ĐƠiăLoan,ăkhiă tôiămӟi bắtăđҫu học, các lão 

Phápăsѭ cũngăthѭӡng giҧng kinh, tuy rằng các thҫy không phҧi 
giҧng hằng ngày, mộtănĕmăsӁ giҧng một, hai lҫn. Thӡi gian 
ngắn thì một tuҫn, thӡi gian dài thì nӱa tháng, một tháng, 
chúngătôiăcũngăthѭӡngăđiănghe.ăLúcăđóăthҫy Lý chӍ tán thán 
mộtăngѭӡi, lão Hòaăthѭӧng Đҥo Nguyên. Thҫyăthѭӡng nói vӟi 
chúng tôi, các con chú ý lão Hòaăthѭӧng Đҥo Nguyên giҧng 
kinh: BiӃtăđѭӧc quy tắc, nhұnăđѭӧc sӵ dҥy dỗ, xuҩt thân tӯ đƠoă
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tҥo chính quy. Nhӳngăngѭӡi khác giҧng kinh, tuy rằng giҧng 
rҩt hay, không hӧp quy tắc. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 785 

•ăPhápăsѭ Đҥo Nguyên, Phápăsѭ Sám Vân 
Phápăsѭ Tӯ ChơuăvƠoălúcăđóăcũngălƠămột vӏ Đҥiăsѭ có danh 

tiӃng, lão Hòaăthѭӧng Đҥo Nguyên ӣ ĐƠiăLoan là học sinh cӫa 
Tӯ Châu, hiӋn tҥi Phápăsѭ SámăVơnăcũngălƠăhọc sinh cӫa Tӯ 
Châu, hai vӏ Phápăsѭ này ӣ ĐƠiăLoanăđӅuăđѭӧc mọiăngѭӡi tôn 
kính. 

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă(Tuyênăgiҧng lҫn thӭ 3) tұp 18 

•ăLão Hòaăthѭӧng Linh Nguyên 
Trѭӟc kia khi tôi xuҩt gia, gặpăđѭӧc một vӏ lão Phápăsѭ, 

lão Hòaăthѭӧng Linh Nguyên là trө trì chùa ThұpăPhѭѫngăĐҥi 
Giác ậ CѫăLong, ĐƠiăLoan,ălƠămộtăđҥo tràng hiӃm có ӣ ĐƠiă
Loan,ăđҥo tràng ThұpăPhѭѫng.ăĐƠiăLoanăcóărҩt nhiӅuăđҥo tràng, 
đҥo tràng ThұpăPhѭѫngărҩtăít,ăchínhălƠănóiăđҥo tràng này không 
phҧi miӃu nhӓ, chӍ cҫn là ngѭӡi xuҩtăgiaăđӅu có thể quaăđêm,ă
đҥoă trƠngăđӅu tiӃp chúng, vì vұy lúc đóăđҥo tràng rҩtă hѭngă
vѭӧng. NhiӅuăngѭӡi nhiӅu chúng, nhiӅuăngѭӡi xuҩtăgia,ăđặc 
biӋt là nam chúng xuҩtăgia,ă trongăđóăcó khoҧng một nӱa là 
quân nhân giҧiăngũ,ărҩt khó quҧn lý. HằngăngƠyăđӅuăcóăngѭӡi 
đӃn tӕ cáo vӟi lão Hòaăthѭӧng Linh Nguyên, lão Hòaăthѭӧng 
nghe xong gұt gұtăđҫu,ă“Phҧi,ăanhăđúng.”ăNgѭӡiănƠyăđiărӗi, khi 
ngѭӡi thӭ haiă đӃn chӍ trích,ă rõă rƠngă anhă taă sai,ă “Anhă cũngă
đúng”,ălưoăHòaăthѭӧng bao dung. Thӡi gian lâu rӗi,ăchѭăvӏ đӕi 
vӟi sӵ tu trì này cӫa lão Hòaăthѭӧng mӟi cҧm thҩy kính phөc 
đӃnănĕmăvócăsátăđҩt. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 1079 
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•ăPhápăsѭ Hӝi Tánh 
20ănĕmătrѭӟc, có một lҫn ӣ Nam Bộ tôi gặp vӟi Phápăsѭ 

Hội Tánh, Hội Tánh là một vӏ Phápăsѭ tӕt ӣ tӍnh này, vô cùng 
hiӃm có, tôi rҩt tôn trọng thҫy. 

—“HoaăNghiêmăKinhăHҥnh NguyӋn Phҭm Cát Tѭӡng 
Vân TǶ Kheo Chѭѫng”ătұp 7 

•ăPhápăsѭ Hӝi Tánh, Phápăsѭ DiӉn Bӗi 
Học Thiên Thai, tôi còn biӃtă đѭӧc một vӏ thҫy tӕt học 

Thiên Thai, là Phápăsѭ Hội Tánh cӫaăĐƠiăLoan.ăTôiănhắcăđӃn 
vӏ Phápăsѭ này, tôi xem trọngăđӭc hҥnh cӫa thҫy, tôi tӯng cộng 
sӵ vӟi thҫy, tôi vô cùng bội phөc thҫy,ăđơyălà vӏ Phápăsѭ tӕt. 
Nĕmănayăthҫyăcũngăkhoҧngăhѫnă70ătuổi, thҫy nhӓ hѫnătôiăvƠiă
tuổi, cũngăngoài 70 rӗi. Pháp Tѭӟng Duy Thӭc,ătrѭӟc kia tôi 
quen biӃt một vӏ Pháp sѭ DiӉn Bӗi, thҫyăđưăviên tӏch rӗi. HiӋn 
tҥi tìm Đҥiăđӭc cácă tôngă tѭѫngăđӕi khó. Chúng tôi hy vọng 
Phұtăpháp,ămѭӡi tông phái cӫa Phұt pháp Trung QuӕcăđӅu có 
thể phөcăhѭng. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 1238 

•ăPhápăsѭ DiӉn Bӗi 
Đặc biӋt là Duy Thӭc cӫa DiӉn công, ngày nay trên thӃ 

giӟi không còn ai sánh bằng thҫy, pháp môn này thҩt truyӅn 
rӗi,ăvôăcùngăđángătiӃc, tôi khuyӃn khích ngѭӡi trẻ tuổi học theo 
DiӉn công. 

—“Làm ThӃ Nào Thӵc TiӉnăDiăĐƠăĐҥi NguyӋn” 

Khi tôi ӣ Singapore, Phápăsѭ DiӉn Bӗi cũngălƠăngѭӡi bҥn 
cũ, một vӏ Phápăsѭ tӕt rҩt hiӃm có, công phu cҧ đӡiăđӅu để trên 
kinh giáo, thҫy là học sinh cӫa Đҥiăsѭ TháiăHѭ,ăsauăkhiăTháiă
Hѭăvưngăsanh,ăthҫy theo Phápăsѭ Ҩn Thuұn. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Khoa Chú”ătұp 154 
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•ăPhápăsѭ Đҥo An 
Sau này khi tôi rӡi khӓiăĐƠiăTrung,ăgiҧng kinh ӣ ĐƠiăBắc, 

gặpăđѭӧc Phápăsѭ Đҥo An. Phápăsѭ Đҥo An thành lұp một Đҥi 
Chuyên Phұt học giҧng tọa,ădùngădanhănghĩaăHội Phұt giáo 
Trung Quӕc tổ chӭc, giҧngăđѭӡngăchínhălƠăđҥi sҧnh cӫa Hội 
Phұt giáo, có thể chӭa đѭӧc ba bӕnătrĕmăngѭӡi,ătìmăđӃn tôi. 
Phápăsѭ Đҥo An thұt hiӃm thҩy, vô cùng khiêm tӕn, không có 
tơmăđӕ kỵ, thұt sӵ đƠoătҥoăđӡi sau, chúng tôi rҩt cҧmăđộng.  

—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú”ătұp 283 

•ăPhápăsѭ Nhân Tuҩn, Phápăsѭ NhұtăThѭӡng 
Bҧn thân tôi thҩy có hai vӏ Phápăsѭ hiӋnăđangăӣ nѭӟc Mỹ, 

một vӏ là Phápăsѭ Nhân Tuҩn, vӏ kia là Phápăsѭ NhұtăThѭӡng. 
Ӣ nѭӟc ngoài, hai vӏ này bӏ gọi là quái nhân, chẳng giao tiӃp, 
không xã giao!  

Không tiӃp điӋn thoҥi, tu hành rҩt sӕt sắng,ăđơuăcóălúcărҧnh 
rỗiăđể xã giao. Chúng tôi nhìn thҩy, hӃt sӭc kính trọng,ăđơyălƠă
tҩmăgѭѫngătrѭӟc mắt.  

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 28 

•ăPhápăsѭ NhұtăThѭӡng, Phápăsѭ Quҧng Hóa 
Buổi chiӅu hôm nay, Phápăsѭ NhұtăThѭӡngăđӃnăthĕmătôi.ă

Nói vӟi tôi, Phұt học viӋn cӫa chùa Nam Phổ ĐƠăӣ ĐƠiăTrung,ă
hiӋn tҥiăcóăhѫnă40ăhọc sinh, toàn là nam chúng. Tôi nghe rӗi 
vô cùng hoan hỷ, tôi nói vӟi thҫy,ăngƠyănayăngѭӡi hoằng pháp 
trên toàn thӃ giӟi quá ít rӗi. Hai vӏ Phápăsѭ Quҧng Hóa và Nhұt 
Thѭӡngălưnhăđҥo Phұt học viӋn này, có sӭ mҥng vô cùng quan 
trọng, gánh vác sӭ mҥng rҩt lӟnăđӕi vӟi Phұt pháp. 

—“Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm BiӋt Hành Sӟ Sao”ătұp 
36 
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•ăPhápăsѭ Thánh Nhҩt, Phápăsѭ Nhân Tuҩn 
NӃuănhѭăhọc ThiӅn, tôi biӃt một vӏ chân thiӋn tri thӭc cӫa 

ThiӅn tông, Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ Hong Kong, tôi vô cùng 
tôn trọng thҫy.ăNhѭngăthҫy nói tiӃng phổ thông không thành 
thҥo, thҫy nói tiӃng TriӅu Châu. Thұt sӵ khó, thұt sӵ không dӉ. 
Ӣ Mỹ, Phápăsѭ Nhân TuҩnăcũngălƠăvӏ chân thiӋn tri thӭc. 

—“Làm ThӃ Nào Vào Cӱa Phұt Pháp” 

•ăLưoăPhápăsѭ Hҧi Nhân 
LúcăđóăHongăKongăcòn có vӏ Thӫ LĕngăNghiêmăVѭѫng,ă

Phápăsѭ HҧiăNhơn,ăhѫnă90ătuổi,ătôiăđưăđѭӧc gặp mặt thҫy một 
lҫn,ăhìnhănhѭăhaiănĕmăsauăthìăthҫy vãng sanh. Mộtăđӡi chuyên 
nghiên cӭu “LĕngăNghiêm”,ăchuyênăgiҧngă“LĕngăNghiêm”,ă
chuyên gia “Lĕngă Nghiêmă Kinh”.ă Tôiă tӟiă đóă giҧngă “Lĕngă
NghiêmăKinh”.ăLưoăHòaăthѭӧng này cҧ đӡi chӍ cóă6ăđӋ tӱ theo 
thҫy học, cҧ 6ă đӋ tӱ nƠyă đӅu rҩt giӓi. Tiêu chuҭn lão Hòa 
thѭӧng này nhұnăđӗ đӋ là phҧi thuộc “LĕngăNghiêmăKinh”, 
không nhӳng thuộcăkinhăvĕn,ăcònăphҧi thuộc chú giҧi. Chú giҧi 
thҫy chọnăcũngărҩt kǶ lҥ, thҫy chọnă“LĕngăNghiêmăKinhăVĕnă
Cú”ăcӫa Đҥiăsѭ Ngүu Ích, cҧ kinh cҧ chúăđӅu phҧi thuộc, không 
thuộc thì thҫy không thu nhұn, vì vұy học sinh cӫa thҫy chӍ có 
6ăngѭӡi, cӱa ҧi cao!ăĐơyălƠăvӏ thҫy tӕt,ăđúngălƠădanhăsѭăcaoăđӗ!  

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi DiӉnăNghĩa”ătұp 302 

•ăPhápăsѭ Bân Tông 
Phápăsѭ Bân Tông chú giҧiăDiăĐƠăKinh vƠăTơmăKinhăcũngă

dùng quy cӫ này, viӃt theo khuônăphépăcũ.ăĐóălƠăkhuônămүu 
tӕtăđể giҧng kinh, nhҩtăđӏnh phҧi dӵaătheoăphѭѫngăpháp này 
giҧng. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 87 
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•ăPhápăsѭ Chánh Quҧ 
Quý vӏ điănghiênăcӭu Pháp Tѭӟng Duy Thӭc, Duy Thӭc 

nhұpămônălƠă“Bách Pháp Minh Môn Luұn”.ăPhápăsѭ Chánh 
Quҧ có soҥn bộ “PhұtăGiáoăCѫăBҧn Tri Thӭc”,ăđưăgiҧi thích 
danhătѭӟngăvƠăỦănghĩaăbaoăhƠmătrongămỗiăđiӅu cӫa mộtătrĕmă
pháp, giҧng rҩt rõ ràng. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 174 

•ăPhápăsѭ Chánh Quҧ, Phápăsѭ MinhăDѭѫng 
“PhұtăGiáoăCѫăBҧn Tri Thӭc”ăcӫa Phápăsѭ Chánh Quҧ, 

“Phұt Học Khái YӃu”ăcӫa Phápăsѭ MinhăDѭѫngăđӅu rҩt hay. 
—“Khai Thӏ BӳaăSángăNĕmă1995” 

•ăPhápăsѭ Sám Vân 
Trѭӟc kia tôi học Phұt, tӯ bӓ tҩt cҧ công viӋc, theo Pháp 

sѭ Sám Vân tҥi Phӕ Lí ӣ nhà tranh, Phápăsѭ Sám Vân là vӏ 
Phápăsѭ trì giӟi, trì giӟi luұt rҩt thanh tӏnh. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 211 

LҫnănƠyăĐƠiăLoanăbӏ độngăđҩt, khu vӵc Phӕ Lí huyӋn Nam 
Đҫu có rҩt nhiӅu chùa chiӅn bӏ hӫy, bӏ hӫy trong lúc độngăđҩt. 
Cóăngѭӡi hӓi, nhiӅuăngѭӡi tuăhƠnhănhѭăvұy, vì sao còn gặp nҥn 
này? KǶ thӵc rҩtăđѫnăgiҧn, Phұt pháp trọng thӵc chҩt không 
trọng hình thӭc, nói một cách khác, xem trọng chân tu, không 
xem trọng bên ngoài, hình dáng giҧ dҥng ӣ bên ngoài, không 
đѭӧc! Phápă sѭ Sámă Vơnă cũngă ӣ khu vӵcă động đҩt Phӕ Lí 
huyӋn NamăĐҫu,ăvìăsaoăđҥo tràng cӫa thҫy không sao? Thҫy 
là mộtăngѭӡi chân chánh tu hành, tӵ nhiênăcóăchѭăPhұt hộ niӋm, 
Long Thiên ThiӋn Thҫn bҧo hộ, chân tu hành! 

—“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”ătұp 175 
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•ăPhápăsѭ Luұt Hàng 
ĐƠiăLoanăchúngăta có vӏ Đҥiăđӭc ậ lão Phápăsѭ Luұt Hàng, 

nhӳngăngѭӡi tӯng gặp thҫy không nhiӅu.ăĐӋ tӱ cӫa Luұt lão ӣ 
giӟi PhұtăgiáoăĐƠiăLoanăcóăthƠnhătӵu,ănhѭăPhápăsѭ Quҧng Hóa, 
Phápăsѭ QuҧngăNguyênăđӅuălƠăđӋ tӱ cӫa lão Phápăsѭ Luұt Hàng, 
thҫyăcóă12ăđӋ tӱ đӅu rҩtăkhá,ăđӅu rҩt thành tӵu! 

—“Làm Sao Thӵc TiӉnăDiăĐƠăĐҥi NguyӋn” 

•ăPhápăsѭ Quҧng Hóa 
Trong nhà Phұt cӫa chúng ta, hiӋn tҥiăĐƠiăLoanătuăgiӟi luұt 

vô cùng tӕt, có nghiên cӭu giӟi học,ăcũngăcóăviӃt sách ậ Pháp 
sѭ Quҧng Hóa, vӏ Phápăsѭ nƠyăcũngălƠăbҥn tӕt cӫa tôi. 

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 46 

•ăPhápăsѭ Thánh Nghiêm 
Đặc biӋtălƠăsáchăđóngăbuộc chӍ, không giӕng vӟi sách này, 

sáchăđóngăbuộc chӍ lƠătrangăđôi,ăsauăkhiăbӏ sӭt chӍ, tôi tӵ mình 
sӱa nó lҥi. Sau khi xem xong lұp tӭc trҧ lҥi,ătrѭӟcăđơyăngѭӡi 
kӃt giao vӟi tôi, chӍ có một vӏ Phápăsѭ Thánh Nghiêm ӣ Pháp 
Cổ Sѫn, ĐƠiăLoan,ălƠăđӗng giӟi [cùng thọ giới]  cӫa tôi. Thҫy 
có chӳ tín, vҧ lҥi nhӳng gì thҫyămѭӧn cӫa tôi thì giӳ vô cùng 
tӕt, thҫy có đӭc hҥnh này. 

—“TháiăThѭӧng Cҧm Ӭng Thiên”ătұp 215 

•ăPhápăsѭ Thánh Nghiêm, Phápăsѭ Hӝi Tánh, Pháp 
sѭ Ҩn Thuұn 

Muӕn hӓi vӅ ThiӅn, hãy thӍnh giáo Phápăsѭ Thánh Nghiêm. 
Hӓi vӅ Pháp Hoa Thiên Thai tông, hãy thӍnh giáo Phápăsѭ Hội 
Tánh. NӃu quý vӏ muӕn học theo Phápăsѭ TháiăHѭ,ăhọc trò cӫa 
Phápăsѭ TháiăHѭălƠăPhápăsѭ Ҩn Thuұn, quý vӏ hãy học theo 
thҫy. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 169 
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•ăPhápăsѭ Ҩn Hҧi 
Phápăsѭ Ҩn Hҧi là một vӏ Phápăsѭ tôi vô cùng tôn kính, 

tuy rằng chúng tôi ít gặp mặt,ăcũngărҩt ít qua lҥi,ăđӭc học cӫa 
thҫy làm cho chúng tôi tôn kính. 

—“Lӧi Ích Chân Thұt Cӫa NiӋm Phұt”ătұp 4 

•ăPhápăsѭ Sѭӟng Hoài 
Nĕmă1977,ălҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong giҧng kinh, ӣ 

chỗ lão Phápăsѭ ĐƠm,ăcũngăchínhălƠăthѭăviӋn Phұt giáo Trung 
Hoa ӣ đѭӡng Giӟi Hҥn, khu vӵc Cӱu Long.ăKhiătôiăđӃn, lão 
Hòaăthѭӧng đưăvưngăsanhărӗi, Phápăsѭ Sѭӟng Hoài phө trách 
thѭăviӋn, tӯ lúcăđóăchúngătôiăquenăbiӃt,ăcũngăđưăkӃt giao vӟi 
mộtăngѭӡi bҥn tӕt,ăSѭӟng Hoài là một Phápăsѭ rҩt tӕt. 

—“Phұt Học VҩnăĐáp” 

• Phápăsѭ ĐƠmăThiӅn 
Singapore cӫaăchúngătaăcũngăcóămột vӏ rҩt giӓi, Phápăsѭ 

ĐƠmăThiӅn, không biӃt quý vӏ có biӃt không. Thҫy ӣ miӃu 
ThƠnhăHoƠng,ăđưămҩyănĕmărӗi tôi không gặp thҫy. Cuộc sӕng 
cӫa vӏ này vô cùng thanh khổ, tôi vô cùng tôn kính thҫy, ӣ 
miӃu Thành Hoàng có một sҥp nhӓ, bán nhang, giҩy tiӅn vàng 
bҥc, thҫy bán cái này. Quý vӏ xemăngѭӡi khácăđӃn miӃu Thành 
Hoàng thắpănhang,ătoƠnălƠăhai,ăbaăđӗng tiӅn, thҫyăđưălƠmărҩt 
nhiӅu nĕm,ăđưătíchăđѭӧc không ít tiӅn. TiӅn bҥc thҫy vô cùng 
hƠoăphóng,ăđӅuăđemăđiălƠmăviӋc thiӋn. Tôi biӃt thҫy xây miӃu, 
mѭӡi mҩyănĕmătrѭӟc,ă15ănĕmătrѭӟc, tôi gặpăđѭӧc thҫy ӣ San 
Francisco, chúng tôi quen biӃt nhau ӣ San Francisco. San 
Francisco có một liên xã Đҥi Giác là thҫy ra tiӅn xây, tôi biӃt, 
bӣiăvìătôiăđưăgiҧng kinh mҩy lҫnăbênăđó. Liên xã ĐҥiăGiácăđѭӧc 
xây vӟi giá là 700.000, Phápăsѭ ĐƠmăThiӅnăđưăđѭa ra 400.000 
đô.ăNgheănóiăPhúc Châu có một chùa Tây ThiӅn, chùa Tây 
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ThiӅn là thҫy xây nên,ăhìnhănhѭăthҫyăđưălҩy ra mҩy triӋuăđô. 
—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 171 

Sau khi Phápăsѭ ĐƠmăThiӅnăđѭaătiӅn ra, chӍ có một câu 
nóiă“nhân quҧ cӫa ai thì nҩy tӵ gánh”,ăsauăđóăkhôngăhӓi nӳa, 
không nghe không hӓi, tâm thanh tӏnh. Nghe nói sau này có 
chùa Tây ThiӅn ӣ Phúc Châu, Trung Quӕc, tôi nghe nói thҫy 
đưălҩy ra bӕn triӋu mҩyăđể khôi phөcăđҥo tràng chùa Tây ThiӅn, 
cũngălƠăkhôngănghe không hӓi, nói vӟi mọiăngѭӡiă“nhân quҧ 
cӫa ai thì nҩy tӵ gánh”,ătơmăđӏa thanh tӏnh. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 175 

Singapore có một vӏ Phápăsѭ ĐƠmăThiӅn, tôi vô cùng tán 
thán thҫy, vӏ tĕngăkhổ hҥnh! Ӣ thӡiăđҥi này có vӏ xuҩtăgiaănhѭă
vұy rҩt hi hӳu! 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 1286 

• Phápăsѭ Quҧ Thanh 
Phápăsѭ Quҧ Thanh ӣ ĐƠiăLoanălƠătҩmăgѭѫngătӕt nhҩt cho 

chúng ta, tôi tӯng dҥy thҫy, thành tӵu hôm nay cӫa thҫy cao 
hѫnătôi, tôi hoan hỷ tán thán. Làm sao thҫyăhѫnătôiăvұy? Một 
môn thâm nhұp,ă30ănĕmăchuyênălƠmămột viӋc, tôi không làm 
đѭӧc, thҫyălƠmăđѭӧc rӗi. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Khoa Chú 2012”ătұp 224 

Không có giӟi luұt là không có Phұt pháp, tôi gặp các Pháp 
sѭ trẻ tuổi, tôi đӅu khuyên họ theo học Phápăsѭ Quҧ Thanh, 
phҧi thâm nhұp. NӃuănhѭăkhôngăcóănӅn tҧng, quý vӏ quyӃtăđӏnh 
không thể thành tӵu. Quý vӏ càng có thành tӵu, tiӃngătĕmăcƠngă
lӟn,ătínăđӗ càng nhiӅu,ăcúngădѭӡng càng nhiӅu, e rằng hằng 
ngày tiӃp cұn vӟi đӏa ngөc A-tǶ, đây là thұt, không phҧi giҧ, 
nhҩtăđӏnh phҧi thâm nhұp nӅn tҧng giӟi luұt. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Khoa Chú 2012”ătұp 218 
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• Phápăsѭ Thөy Kim 
Tôi còn gặpăđѭӧc một vӏ Phápăsѭ Thөy Kim, ӣ Philippines, 

khi thҫyăđӃn thĕmăSingapore, tôi tӯng gặp thҫy,ălúcăđóăthҫy 
hѫnă90 tuổi rӗi, giӕngănhѭă thanhăniênăvұy, tôi nhìn thҩy vô 
cùng kinh ngҥc!ăHѫnă90ătuổi rӗi,ătaiăkhôngăđiӃc, mắt không 
hoa, tinh thҫnăsungămưn,ăđộng tác vô cùng nhanh nhẹn, linh 
hoҥt,ăđơyălƠăngѭӡiătuăhƠnh.ăĐơyăgọi là hҥnh phúc chân chính, 
phѭӟc báo chân chính. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 1022 

• Phápăsѭ LongăCĕn 
Đặc biӋt là sau khi chӳ cái Hoa Nghiêm truyӅnăđӃn Trung 

Quӕc, bây giӡ ngѭӡi có thể hátăcũngăkhông thҩy nhiӅu. Vào 
lúcătrѭӟc, có mҩy vӏ Phápăsѭ, Đҥiăđӭc hát rҩtăhay,ănhѭngămƠă
hiӋn tҥi các vӏ này đӅu không còn nӳa. Vүn còn hai vӏ, tuổi tác 
quá lӟn, hiӋn tҥiăcũngăkhôngă thể hát rӗi. Ӣ Singapore có vӏ 
Phápăsѭ LongăCĕn,ăhiӋn tҥi tuổiătácăcũngălӟn rӗi,ănhѭngămƠă
bĕngăghiăơmăPhápăsѭ LongăCĕnăđưăhátăhìnhănhѭăcònălѭuăgiӳ 
lҥi, có lӁ vүn có thể tìmăđѭӧc. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh ChӍ Quy” tұp 12 

• Phápăsѭ Ki ӃnăNhѭ,ăPhápăsѭ Minh Th ӯa, Phápăsѭ 
Đҥi Trí  

Vì vұy nghi lӉ quy tắc xѭӟng niӋm này vô cùng quan trọng, 
phҧi nghiêm túc học tұp. Phápăsѭ KiӃnăNhѭăđưăӣ đơyăvӟi chúng 
tôi một khoҧng thӡi gian. Chúng tôi rҩt thân mұt vӟi Phápăsѭ 
Minh Thӯa, và Phápăsѭ Đҥi Trí quý vӏ cũng đӅu biӃt. Khi họ 
bắtăđҫu họcăxѭӟng niӋm, xác thӵc nhҥc không rӡi miӋng, một 
ngày tӯ sángăđӃn tӕi, thӡi thӡi khắc khắcăđӅu nghiӅn ngүm, hai 
tay chѭa dӯng lҥi bao giӡ. Bҩt luұn ngӗi ӣ đơu,ătayăcӫa thҫy 
chuyểnă động tҥiă đó,ă tayă khôngă chuyểnă động, thì ngón tay 
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chuyểnăđộng, vì vұyăngѭӡi ta có thể học thành công, toàn tâm 
toàn lӵc chuyên chú vào viӋc này, tinh thҫn học tұpănhѭăvұy, 
đángăđѭӧc chúng ta học tұp. 

—“Khaiăthӏ bӳaăsángănĕmă1995” 

• Hoҥt Phұt Cam Châu 
Hoҥt Phұt Cam Châu là vӏ Thѭӧngăsѭăcóăđӭc hҥnh trong 

Mұt tông, tôi rҩt tôn trọng thҫy, rҩt khâm phөc thҫy, sau khi 
thҫyăđiărӗi, xác thӵc là tổn thҩt lӟn trong nhà Phұt. 

—“TuăHoaăNghiêmăÁoăChӍ Vọng Tұn Hoàn Nguyên 
Quán”ătұp 55  

Hoҥt Phұt CamăChơuăcũngălƠămột vӏ đҥi thiӋn tri thӭc thӡi 
nay, Đҥiăđӭc cӫa Mұt tông, quan hӋ cӫa tôi và thҫy tӕt vô cùng. 

—“Khaiăthӏ bӳaăsángănĕmă1998” 

• LưoăcѭăsƿăHoƠngăNiӋm Tә 
KӃt pháp duyên vӟiăcѭăsĩăHoƠngălưoănhѭăvұy, vô cùng hoan 

hỷ.ăLúcătrѭӟc một mình tôi giҧng bộ kinh này ӣ nѭӟc ngoài, 
mọiăngѭӡi nghe xong bán tín bán nghi, bây giӡ lão cѭăsĩăHoƠngă
cũngăđӅ xѭӟng bộ kinhănƠy.ăCácăđӗng tu có lòng tin, vì sao 
vұy? Không phҧi một mình tôi giҧng, vүnăcònăngѭӡi có thể 
giҧng kinh này. LưoăcѭăsĩăHoàng nhìn thҩyătôiăcũngărҩt vui, vì 
sao vұy? Trѭӟc kia chӍ một mình HoƠngălưo,ăcũngălƠămột cây 
làm chẳngănênănon.ăHoƠngălưoănói:ă“Tôi viӃt cái này, chӍ sӧ 
sauănƠyăđể ӣ sọt giҩy vөn bӏ ngѭӡiăkhácăđӕt hӃt.”ăNgài nóiănhѭă
vұy làm sao có thể in ҩnăraăđѭӧc? Xuҩt bҧn một quyển sách ӣ 
Đҥi Lөc thұt sӵ không dӉ dàng, bây giӡ gặpăđѭӧc tôi, quyển 
sách này có thể in ҩnăraălѭuăthông,ăvôăcùngăhoanăhỷ. Vì vұy, 
tôi có lòng muӕn vӅ đӃn Tổ quӕcăđể gặp mặt Hoàng lão. Giӳa 
tháng 6 nĕmăngoái,ătôiăđӃn BắcăKinhăđặc biӋt muӕn nói vӟi 
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Ngài vӅ “VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăvӅ tu học hoằngădѭѫngăcӫa 
TӏnhăĐộ tông, thӍnh giáo Hoàng lão Ngài. Ӣ Đҥi Lөc tôi không 
lên núi lҥy Phұt,ă trênănúiăkhôngăcóăgìăđặc biӋt, không có gì 
đángăđể đi,ăđӃnăđơuăcũngănhѭăvұy;ăcũngăkhôngăđiămiӃu,ătôiăđưă
tӯng thҩy rҩt nhiӅu miӃu,ătôiăkhôngăđiăxemăgìăcҧ,ăcáiăgìăcũngă
không xem. Tôi muӕn thҩy vӏ cao nhân chân chính có tu có 
học, tôi muӕn thҩy vӏ này, chúng tôi gặp mặt các vӏ này, nói 
vài lҫn, cҧ đӡi thọ dөng không hӃt. NgƠyăxѭa lênănúi,ă lƠăđể 
tham vҩn thiӋn tri thӭc, nӃuănhѭăchùaătrênănúiănƠyălӟnăhѫn,ănúi 
caoăhѫn,ăkhôngăcóăthiӋn tri thӭc, vұy thì không cҫn thiӃt phҧi 
đi.ăĐiӅuănƠyăcũngăhyăvọng các vӏ đӗng tu có thể chúăỦăđӃn, 
chân chính tham vҩn đҥi thiӋn tri thӭc. 

Sau khi tôi gặp mặt Ngài, tôi học Phұtă37ănĕm,ătrongăcҧm 
xúc cӫa tôi, cao nhân mà cҧ đӡi tôi gặpăđѭӧc,ăđơyălƠăvӏ đҫu 
tiên, thành tӵu cӫa Ngài caoăhѫnăthҫy Lý BӍnh Nam cӫa tôi, 
caoă hѫnă thҫy. Không nhӳng Ngài thôngă đҥtă giáo,ă trìnhă độ 
ThiӅn, Mұt cӫa Ngài đӅu rҩt cao, thұt sӵ là thiӋn tri thӭc đӋ 
nhҩt trongănѭӟc. ThiӋn tri thӭc đӋ nhҩt chân chính tôi biӃt, ӣ 
thӡiăđҥi này, thӃ giӟi này vô cùng hy hӳu. 

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 1 

• CѭăsƿăTӯ TӍnhăDơn,ăcѭăsƿăGiangăDұt Tӱ 
Nhѭălҫnătrѭӟc chúng tôi mӡiăcѭăsĩăTӯ TӍnh Dân giҧng Nho 

học cho chúng tôi, chúng tôi lҥi mӡiăcѭăsĩăGiangăDұt Tӱ giҧng 
“Luұn Ngӳ”ăchoăchúngătôi,ăđӅu là chân thiӋn tri thӭc. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 765 

• CѭăsƿăNamăHoƠiăCҭn 
Bây giӡ cѭăsĩăNamăHoƠiăCҭn giҧngă“LĕngăNghiêmăKinh”,ă

họ đӃnăđóănghe,ăbênăchúngătôiăgiҧngă“AăDiăĐƠăKinh”,ăthíchă
“AăDiăĐƠăKinh”ăthìăđӃnăđơy,ăthíchă“LĕngăNghiêmăKinh”ăthìă
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đӃnăđó. 
—“AăDiăĐƠăKinh YӃu Giҧi”ătұp 33 

• ChѭăthiӋn tri th ӭc Tӏnh Đӝ tôngăĐƠiăLoan 
40ănĕmănay,ăcác vӏ cӵc lӵcăđӅ xѭӟng Tӏnh Độ, ӣ ĐƠiăTrungă

cóăcѭăsĩăLỦăBӍnhăNam,ăĐƠiăBắcăcóălưoăcѭăsĩăLỦăTӃ Hoa, trong 
các vӏ xuҩt gia có Phápăsѭ Đҥo Nguyên, Phápăsѭ Sám Vân, 
bây giӡ có Phápăsѭ DiӋuăLiên,ăcũngăđӅ xѭӟng chuyên tu Tӏnh 
Độ,ătrѭӟcăđóăcònăcóăPhápăsѭ Chӱ Vân, các vӏ này cuӕiăđӡi toàn 
tâm toàn lӵcăđӅ xѭӟng Tӏnh Độ, vì vұy ӣ ĐƠiăLoanăngѭӡi niӋm 
Phұt nhiӅu,ăngѭӡi vãng sanh nhiӅu. 

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 6 



64 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

PHÁP DUYÊN VÀ TÌNH HỮU NGHӎ CӪA 
PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG VÀ TRѬỞNG LÃO 

CÁC NÚI 
1.ăTrѭӣngălưoăMinhăSѫnămӡi tôi giҧng bộ kinh này, lҫnăđҫu 

tiên gặp mặt thҫy mӡiătôiăĕnăcѫm ӣ chùaăĐӏnh HuӋ trên núi 
Tiêu. Tôi vô cùng cҧm kích thҫy, tuổi tác thҫyăđưălӟnănhѭăvұy 
rӗi,ăngheănóiătôiăđiăthĕmăthҫy, thҫy ӣ cӱa chùa, chӕng gұy ngӗi 
ӣ đóă đӧi đónă tiӃp tôi.ă Đӧiă baoă lơu?ă Đӧi hӃt hai tiӃngă hѫn.ă
Ngѭӡi bên cҥnh nói tôi biӃt, tôi vô cùng cҧmăđộng. Khi thҫy 
mӡiătôiăĕnăcѫm,ănhiӅu lҫnănóiăđӃnă“HoaăNghiêmăKinh”. Thҫy 
nhҩn mҥnh:ă“Phápăsѭ, không còn ngѭӡi giҧng rӗi.”ăTrѭӟcăđóă
thҫy nghe nói tôi giҧngă“HoaăNghiêmăKinh”,ăchoănênăvôăcùngă
hoan hỷ.ăLúcăđóălƠăPhápăsѭ AnăThѭӧng chùa Tây Viên nói vӟi 
thҫy,ăcũngălƠăPhápăsѭ AnăThѭӧng sắp xӃp cho tôiăđiăgặp thҫy. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh” tұp 621 

2.ăTrѭӟcăkiaătôiătheoălưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam học Phұt. Nghe 
nói có mộtăngѭӡi có trí tuӋ,ăđҥi tu hành, trong tâm rҩtăngѭỡng 
mộ,ăđӃnăĐƠiăTrungăđể bái Ngài lƠmăsѭăphө. Còn có hai vӏ đѭӧc 
giӟi thiӋu, một vӏ xuҩt gia là Phápăsѭ Sám Vân, một vӏ tҥi gia 
lƠălưoăcѭăsĩăChuăKínhăTrө. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 101 

3. Khi bắtăđҫu học Phұt, tôi và Phápăsѭ Sám Vân ӣ nhà 
tranh,ăkhiăđóăӣ Phӕ Lí. Nhà tranh chӍ cóă5ăngѭӡi ӣ, Phápăsѭ 
SámăVơn,ăĐҥt Tông, Bӗ DiӋu,ăcònăcóălưoăcѭăsĩăChuăKínhăTrө, 
5ăngѭӡi, công phu trên núi chính là lҥy Phұt. 

 —“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Khoa Chú”ătұp 190 

4. Lão Phápăsѭ Bҥch Thánh ӣ chùa Thұp Phổ xây dӵng 
một Học viӋn Tam Tҥng, nghe nói tôi ӣ ĐƠiăTrungăhọc giҧng 
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kinh, còn có thể giҧng 13 bộ, thҫy liӅnăkêuătôiăđӃn Phұt học 
viӋn dҥy học, lên lӟp. Phұt học viӋn ba nĕmătӕt nghiӋp,ălúcăđó,ă
ngѭӡi xuҩt gia dҥy học trong Phұt học viӋnăcóă4ăngѭӡi, Pháp 
sѭ Bҥch Thánh, Phápăsѭ Minh Bҧn, Phápăsѭ Tӏnh Tâm, và tôi, 
4ăngѭӡi xuҩt gia. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 978 

5.ăTrѭӟc kia tôi còn gặpăđѭӧc một vӏ lão Phápăsѭ, lão Hòa 
thѭӧng Linh Nguyên ậ phѭѫngătrѭӧng chùa ThұpăPhѭѫngăĐҥi 
Giác tҥiă Cѫă Long, ĐƠiă Loan,ă khiă tôiă thọ giӟi, thҫy là Hòa 
thѭӧng tôn chӭng cӫa tôi, thҫy tӯng mӡi tôi giҧngă “Lĕngă
Nghiêm Kinh”ătҥiăchùaăĐҥi Giác vào mùa hҥ anăcѭ,ănĕmăđóă
tôi 45 tuổi. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 972 

6.ăTrѭӟc kia tôi họcă“HoaăNghiêm”,ăkhiădҥy ӣ Phұt học 
viӋn là ӣ Phұt học viӋn PhұtăQuangăSѫn,ăviӋnătrѭӣng là Pháp 
sѭ Tinh Vân, thҫy mӡi tôi làm chӫ nhiӋm giáo vө. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Khoa Chú” tұp 135 

7.ăHômănayăngѭӡi chӫ trì Tiểu Trҫn gặp mặtătôi,ăđӗng tu 
cӫa liên xã PhөngăSѫn,ănhӟ lҫnăđҫuătôiăđӃn PhөngăSѫnăgiҧng 
kinh, Phápăsѭ Chӱ Vân mӡi tôi, là Dân Quӕc nĕmă57, vӯa chӟp 
mắtăthìăđưăquaă20ănĕmărӗi.ăLúcăđóălҫnăđҫu tiênătôiăđӃn Phөng 
Sѫn,ăhọ cóăđội xe ӣ trҥm xe nghênh tiӃp,ăcònăđѭaătôiăđiădҥo 
phӕ,ănghĩăđӃn cҧnh náo nhiӋtăđó,ăgiӕngănhѭăchuyӋn mӟi vӯa 
hôm qua vұy. Vӯa chӟp mắtăđưă20ănĕm,ăPhápăsѭ Chӱ Vân 
cũng đưăviênătӏch. 

—“48 lӡi nguyӋn cӫa A Di ĐƠ Phұt” 

8. Vì vұy tôi vӅ đӃnăĐƠiăTrung,ăđúngălúcăchùaăNamăPhổ 
ĐƠăӣ ĐƠiăTrungăthành lұp một Phұt học viӋn, Phápăsѭ Quҧng 
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HóaăđangălƠmătrө trì, tuổi tác cӫaăchúngătôiăcũngătѭѫngăđѭѫng,ă
nói chuyӋn rҩt hӧp ý, Quҧng Hóa mӡiătôiăđӃn Phұt học viӋnăđể 
dҥy một môn, tôi nói rҩt tӕt, chúng tôi dҥy và họcăđӅu tiӃn bộ. 
Tôi ӣ Nam Phổ ĐƠă3 nĕm.ăSauăđóăthҫyăLỦăkêuătôiăđӃn ӣ thѭă
viӋn,ănhѭăvұy tôi lҥi trӣ vӅ thѭăviӋn. Tôi theo thҫy Lý 10ănĕm.ă
ĐӃnănĕmă55,ăPhápăsѭ HuӋ Nhүn,ăchúngătôiăcũngălƠăbҥn tӕt, 
HuӋ Nhүn này rҩtăthôngăminh,ălúcăđóătôiăcҧm thҩy Phápăsѭ trẻ 
tuổi nên học giáo, phҧi hoằng pháp lӧi sanh, vì vұyătôiăđiătìmă
HuӋ Nhүn,ăhìnhănhѭălƠănĕmă54,ătôiătìmăHuӋ Nhүn, tìm KiӃn 
Nhѭ,ătìmă2ăvӏ nƠy,ăđӅu rҩt thông minh. Chúng tôi cùng nhau 
đӃn ӣ chùa Nam Phổ ĐƠătҥiăĐƠiăTrung,ătheoăthҫy Lý học kinh. 

—“Hoằng Pháp Và Hộ Pháp” 

9.ăTrѭӟc kia chúng tôi ӣ ĐƠiăBắc,ăĐƠiăBắcăcóă“Liên xá Hoa 
Nghiêm”,ălúcăđóădo lão Phápăsѭ NamăĐìnhăchӫ trì. Lão Hòa 
thѭӧng rҩt tӕt vӟi tôi, vì vұyă“Liên xá HoaăNghiêm”ălƠănѫiătôiă
thѭӡngăđӃn. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa nghiêm Kinh”ătұp 1177  

10.ă ĐƠiă Loană cóă mộtă “Liên xá Hoaă Nghiêm”,ă lưo Hòa 
thѭӧng Trí Quang, Phápăsѭ NamăĐình,ăchúngătôiăđӅu rҩt thân, 
lúcă đóă lưoă Hòaă thѭӧng Tríă Quangă hѫnă 70ă tuổi. Chúng tôi 
thѭӡngăĕnăcѫmătrongăchùa,ăcác thҫy rҩtăyêuăthѭѫngăchúngătôi,ă
lúcăđóătôi mӟiăhѫnă20ătuổi, các thҫy xemătôiănhѭătrẻ nhӓ. 

—“Phұt Học VҩnăĐáp” 

11.ăNĕmănày, rҩt lâu rӗi, khoҧngă20ănĕmătrѭӟc, tôi ӣ Tây 
MônăĐinh, ĐƠiăBắc, có mộtăchùaăPhápăHoa,ăđѭӡng Tây Ninh 
Nam, giҧngă“Đӏa Tҥng Kinh”.ăTôiăgiҧngă“Đӏa Tҥng Kinh” ӣ 
đó, tôi nhӟ lão Hòaăthѭӧng Quҧng Khâm còn tӟi nghe một lҫn. 

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 31 
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12. Tôi nhӟ nĕmă1977, lҫnăđҫuă tiênă tôiăđӃn Hong Kong 

giҧngă“LĕngăNghiêm Kinh”,ălҫnăđóăđӃn giҧng 4 tháng, giҧng 
mỗi buổi tӕi, pháp duyên rҩt tӕt,ăthínhăchúngăđӅu tұp trung rҩt 
đông,ă cònă cóănhiӅu Phápă sѭ đӃnănghe.ăĐặc biӋt là Phápă sѭ 
Thánh Nhҩt, thҫy là vӏ tham ThiӅn,ăngƠyănƠoăcũngăđӃn. Vҧ lҥi 
vô cùng hiӃm có, thҫyăkêuătínăđӗ cӫa thҫy:ăCácăconăcũngăphҧi 
đӃnănghe.ăKhuyênătínăđӗ cӫa họ đӃn nghe, chӍ có một vӏ Pháp 
sѭ này, tôi rҩt bội phөc thҫy.  

Thҫy mӡi tôiăđӃn chùa Bҧo Lâm ӣ núi Đҥi Dӳ cӫa thҫy, 
phía sau chùa Bҧo Liên, phҧiăđiăbộ nӱa tiӃng, xe không thể 
chҥy vào, ӣ nѫiăđó,ăthҫy cúng trai, muӕn tôi vào trong ThiӅn 
đѭӡng,ălúcăđóăcóăhѫnă40ăngѭӡi tọa thiӅn, rҩt hiӃm thҩy, chân 
chínhătuăhƠnh,ăhѫnă40ăngѭӡi, khai thӏ trong ThiӅnăđѭӡng. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Khoa Chú”ătұp 1 

13. Nĕmă1977ăLҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong giҧng kinh, 
giҧngă“LĕngăNghiêm Kinh”,ăӣ đơyă4ătháng,ă2ăthángăđҫu ӣ trong 
thѭăviӋn Phұt giáo Trung Hoa, 2 tháng sau ӣ LamăĐѭӡngăĐҥo, 
đҥo tràng cӫa lão Hòa thѭӧng Thọ Dã, tổng cộng giҧng 4 tháng. 
Thángătrѭӟcăđӗng học New York gọiăđiӋn thoҥiăđӃn cho tôi, 
lão Hòaăthѭӧng Thọ Dã vãng sanh rӗi. Lão Phápăsѭ hѫnă90ă
tuổi, tôi vô cùng kính trọng thҫy, ӣ New York tôi tӯngăđiăthĕmă
thҫy, mộtăđӡi viӃt kinh, lҩy máu viӃt “Hoa Nghiêm Kinh”,ăthҫy 
xemătôiălƠăngѭӡi một nhà. NhӳngănĕmănƠyălưoăHòaăthѭӧng còn 
nhӟ đӃn tôi, nӃuătôiăđӃn New York, lão Hòaăthѭӧng nhҩtăđӏnh 
mӡiătôiăĕnăcѫm,ăkhôngăngӡ nĕmănayăthҫy vãng sanh rӗi. 

—“ThiӋnăTƠiăĐӗng Tӱ Tham HọcăBáoăCáo” 

14.ăNĕmă1977,ălҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong giҧng kinh. 
Là Phápăsѭ Sѭӟng Hoài mӡiătôiăđӃn,ăcònăcóăcѭăsĩăTҥ Đҥo Liên. 
Nѫiăgiҧng kinh chính là ӣ “ThѭăviӋn PhұtăgiáoăTrungăHoa”ă
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đѭӡng Giӟi Hҥn, Phápăsѭ Sѭӟng Hoài chӫ trì. Chính là vào lúc 
đó,ătôi kӃt duyên vӟi Phápăsѭ Sѭӟng Hoài. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa nghiêm Kinh”ătұp 512 

15.ăNĕmăxѭaătôiăhoằng Pháp ӣ Los Angeles, trú ӣ đҥo tràng 
cӫa Phápăsѭ Ҩn Hҧi, Phápăsѭ Ҩn Hҧiăđӕi vӟi tôi rҩt tӕt, chúng 
tôi cùng tuổi, thҫy nhӓ thángăhѫnătôi.ăThҫy rҩt tán thán 5 khoa 
mөc cӫa Tӏnh Tông Học Hội cӫa chúng tôi. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa nghiêm Kinh”ătұp 1166 

16. Lҫn này tôi ӣ tinh xá cӫa Phápăsѭ Ҩn Hҧi, thҫyăcũngălƠă
bҥn cũ cӫa tôi, Ҩn Hҧi xuҩt gia cùngănĕmăvӟi tôi, phòng cӫa 
tôi ӣ,ălúcătrѭӟc là Phápăsѭ Vân Hà ӣ, Phápăsѭ VơnăHƠăquaăđӡi 
trònă1ănĕm.ăThӡi tiӃt buổi tӕi rҩt nóng, chúng tôi ngӗi trong 
sơn,ăđƠmăđҥo, rҩt nhiӅu cҧm xúc. Thҫy xuҩt gia sӟmăhѫnătôi,ă
có nhiӅu lão Phápăsѭ ӣ ĐƠiăLoanăđӅu có quan hӋ đӗngăhѭѫngă
vӟi thҫy,ăđơyălƠăPhápăsѭ ӣ GiangăTô.ăNóiăđӃn lão Hòaăthѭӧng 
Chӭng Liên, lão Hòaăthѭӧng Trí Quang, lão Hòaăthѭӧng Nam 
Đình,ăhìnhănhѭăcònăcóăPhápăsѭ Ngộ Phong,ăngѭӡiăĐôngăBắc, 
nhӳng vӏ nƠyătôiăđӅu quen biӃt,ăcũngărҩt thân. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh ChӍ Quy” 

17. Có nhiӅu vӏ xuҩt gia cùng nĕm vӟi tôi: Ӣ Mỹ, có Pháp 
sѭ Hҥo Lâm, Hҥo Lâm ӣ New York; DiӋuăPhong,ăhìnhănhѭă
DiӋu Phong ӣ bên DC; Ҩn Hҧi ӣ Los Angeles, chúng tôi rҩt 
thân; lão Hòaăthѭӧng Nhҩt Thành ӣ Đҥi Lөc Trung Quӕcăcũngă
xuҩt gia cùng nĕmăvӟi tôi, bây giӡ là hộiătrѭӣng cӫa Hội Phұt 
giáo; còn có Phápăsѭ TruyӅn Ҩn,ăcũng xuҩt gia cùng nĕm. Tôi 
ӣ New York, HҥoăLơmătínhăgiúpătôi,ăcóă7,ă8ăngѭӡi, ngoài ra 
thì tôi tính không nổi rӗi,ăcóă7,ă8ăngѭӡi. Còn có Phápăsѭ Tinh 
Vân, Phápăsѭ xuҩt gia cùng nĕmăvӟi tôi. Rҩt nhiӅu vӏ, chúng 
tôiăđӅu rҩt thân, khi còn trẻ thѭӡng ӣ chung vӟi nhau, có thể 
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nói mỗiăngѭӡiăđӅu có thành tӵu,ăđӅuăđángăđѭӧc tôn kính. 
—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa nghiêm Kinh”ătұp 1319 

 18.ăTrѭӟc kia, quan hӋ cӫa tôi và Phápăsѭ Đҥo An rҩt tӕt, 
Phápăsѭ Đҥo An thành lұp “Đҥi Chuyên Phұt Học Giҧng Tọa” 
ӣ ĐƠiăBắc, mӡiătôiăđҧm nhұn tổng chӫ giҧng, chúng tôi ӣ chung 
vӟiănhauăkhôngăítănĕm.ăBanăđҫu ӣ chùaăTùngăSѫn,ăsauănƠyădӡi 
đӃn chùa ThiӋnăĐҥo kӃ bên tҫng trên cӫaăđҥi giҧngăđѭӡng Hội 
Phұt giáo. Mỗi tuҫn chúng tôi lên lӟp một lҫn, vùng Bắc Bộ, 
phía Bắc tӯ CѫăLong,ăphíaănamătӯ Tân Trúc, lúc họcăsinhăđӃn 
nghe giҧng nhiӅu nhҩt, khoҧngăhѫnă800ăngѭӡi,ăđơyălƠăsӵ hѭngă
thӏnh cӫa Hội Phұt giáo. Phápăsѭ ĐҥoăAnălƠăngѭӡi phө trách, 
là chӫ tӏch bên trong giҧng tọa, tôi ӣ đóăđҧm nhұn giҧng tọa, 
thҫy cho tôi danhănghĩaălƠătổng chӫ giҧng.ăLúcăđóăcònăcóăPháp 
sѭ Ҩn hҧi, Phápăsѭ Trí Dө, mҩyăngѭӡi chúng tôi phө trách dҥy 
học. 

—“LỦăLuұn Và Sӵ Thұt CӫaăSiêuăĐộ” 

19.ăNĕmă1977ătôiăӣ Hong Kong giҧng kinh, giҧngă“Lĕngă
Nghiêm Kinh”ă4ătháng,ămỗi ngày 2 tiӃng, quen biӃt các vӏ Cao 
tĕngăĐҥiăđӭc ӣ HongăKong.ăTrongăđóăchúng tôi tôn kính hai 
ngѭӡiălưnhăđҥo Hong Kong nhҩt, Phápăsѭ Giác Quang, Pháp 
sѭ Tҭy Trҫn, Phápăsѭ Tҭy Trҫn còn trẻ, chúng tôi rҩtăĕnăỦ. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi DiӉnăNghĩa”ătұp 300 

20. Tôi nhӟ khiătôiăđӃn Hong Kong giҧngăkinhălƠăhѫnă50ă
tuổi,ănĕmă1977, lҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong giҧng kinh. 
Lúcăđóăkhiătôiăgiҧng kinh Phápăsѭ đӃn nghe rҩt nhiӅu, hiӋn nay 
không có vӏ Phápăsѭ nào còn ӣ đӡi.ăCѭăsĩ,ărҩt nhiӅuăcѭăsĩăđӃn 
ngheăkinh,ăcũngăkhôngăcònănӳa, quen thân vӟi vài vӏ,ăđӅu là 
lão Phápăsѭ, sӭc khӓeăđӅu không tӕt, lão Phápăsѭ Giác Quang, 
lão Phápăsѭ VĩnhăTinhăthìăvүn còn, Phápăsѭ Trí HuӋ ӣ núi Đҥi 
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Dӳ, vүn còn mҩy vӏ này, rҩt nhiӅuăngѭӡiăđưăraăđi. 
—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi DiӉnăNghĩa”ătұp 591 

21. Tôi tӯngăđӃnă“ThѭăviӋn PhұtăgiáoăTrungăHoa”ăӣ Cӱu 
Longă thĕmă Phápă sѭ Sѭӟng Hoài, hӓi thҫy còn quyển này 
không, thҫy lắcăđҫuănói:ă“Eărằng không còn nӳa”. Khi thҫy 
đangălắcăđҫu, tôi nhìn thҩy ӣ một chỗ rҩt cao có quyển sách 
nƠy,ătôiănói:ă“Lҩy xuӕng xem có phҧiăkhông?”ăLҩy xuӕng quҧ 
nhiên là quyển này, vүn còn 1 quyển.ăTôiănói:ă“Tôiămuӕnăđemă
vӅ ĐƠiăLoanăđể in lҥi.”ăThҫy tặng cho tôi. Qua vài ngày, Pháp 
sѭ Giác Quang gọiăđiӋn thoҥiătìmătôi,ăcũngăđúngălúcătôiămuӕn 
điăthĕmăthҫy, thҫy ӣ PhҩnăLĩnh.ăThҫyăđѭaătôiăđiăthamăquanăđҥo 
tràng cӫa thҫy, nhìn thҩyăđҥo tràng cӫa thҫy có quyển sách này, 
quyển này mӟiăhѫnăsoăvӟi quyển ӣ thѭăviӋn, rҩt nguyên vẹn 
không bӏ cũărách.ăTôiănói vӟi Phápăsѭ GiácăQuang:ă“Quyển 
sách này tôi muӕnăđemăvӅ, tôi muӕn in lҥi.”ăVìăvұyătôiăđemă2 
quyển này vӅ...quyển này cӫaăchúngătôiăinăra,ăcònăđẹpăhѫnăsoă
vӟi bҧn gӕcăđemă tӯ Hong Kong vӅ,ăchoănênă tôiăđưă tặng 10 
quyển cho Phápăsѭ Giác Quang. 

—“Tinh Hoa Đӏa TҥngăKinhăKhoaăChú”ătұp 1 

22.ăHômătrѭӟc tôi ӣ Hong Kong, thĕmăhӓi Phápăsѭ Vĩnhă
Tinh,ătôiăvƠălưoănhơnăgiaăđưămҩyănĕmăkhôngăgặp nhau rӗi, mỗi 
lҫnăđӃnăHongăKongăcũngămuӕnăđӃnăthĕmăthҫy. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 84 

23.ăNĕmă1977, lҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong giҧng kinh, 
lҫnăđóătôiăӣ Hong Kong thӡi gian rҩt dài, ӣ 4 tháng, giҧngă“Đҥi 
PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinh”.ă 

Thӡi gian ӣ lơu,ăđӅu quen biӃt các vӏ Phápăsѭ giӟi Phұt 
giáo ӣ HongăKong,ăcũngăcóăkhôngăítăPhápăsѭ đӃn giҧng đѭӡng 
để nghe kinh, bây giӡ Phápăsѭ DiӋu Liên ӣ ĐƠiăLoanăchínhălƠă
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một trong sӕ đó,ăthҫyăđӃn hằng ngày. 
—“MөcăTiêuăĐƠoăTҥo cӫa Tӏnh Tông Học Hội” 

24. GҫnăđơyăPhápăsѭ Tùng TuyӅnăđiărӗi,ătrѭӟcăkiaătôiăđӃn 
Hong Kong giҧngăkinh,ănĕmă1977,ăchúngătôiăthѭӡng ӣ cùng 
nhau, bҥnăcũăkӃt giao thân thiӃt nhҩt là Phápăsѭ Tҭy Trҫn, Pháp 
sѭ KimăSѫn.ăLúcăđóătôiăӣ ĐƠiăLoan,ăhọ đӃnăĐƠiăLoanăđӅuăđӃn 
thĕmătôi,ăđӃnăthѭăviӋn cӫaăchúngătôiălƠmăkhách,ătôiăđӃn Hong 
Kong nhҩtăđӏnhăđӃnăthĕmăthҫy. Cuӕiăđӡi thҫy cӵc khổ dӵng 
mộtăđҥo tràng ӣ Tân Giӟi, khi thҫy bӋnh mỗi lҫn tôiăđӃn Hong 
KongăđӅu phҧiăđiăthĕmăthҫy, bҥn cũ đӅuăquaăđӡi. Phápăsѭ Đҥi 
Quang, bҥn tӕt! Phápăsѭ NĕngăTӯ,ălưoăđӗngăhѭѫng!ăThѭӡng 
gặp gỡ để đƠmăđҥo,ăđӅu không còn nӳa. Phápăsѭ trung niên, 
nhӓ tuổiăhѫnătôi,ăcũngăcóăvƠiăvӏ đӅu không còn tҥi thӃ,ăđӅu ra 
điărӗi. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa nghiêm Kinh”ătұp 674 

25. Nĕmăđóăӣ Hong Kong có một vӏ Thӫ LĕngăNghiêmă
Vѭѫng,ăPhápăsѭ Hҧi Nhân, lão nhân gia vүnăcòn,ăhѫnă90ătuổi, 
tôiăđưăđiăthĕmăhӓi thҫy; thҫy mộtăđӡi chuyên nghiên cӭu “Lĕngă
Nghiêm”.ăHọc sinh cӫa thҫy ậ Pháp sѭ Đҥi Quang và tôi vô 
cùng thân thiӃt, bây giӡ cũngăđưăraăđi.ăNĕmăxѭaătôiăđӃn Hong 
Kong, nhҩtăđӏnh gặp mặt Phápăsѭ Đҥi Quang, sӁ tө hội vӟi 
Phápăsѭ Thánh Nhҩt. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 668 

26. Ӣ Hong Kong giҧng kinh, tán thán phѭѫngăpháp cổ 
xѭa,ănhắc nhӣ tôi chӍ có mộtăngѭӡi, lão Hòaăthѭӧng Hҧi Nhân. 
Nĕmă1977ătôiăđӃnăđóăgiҧngăkinh,ăđặc biӋtăđiăthĕmăhӓi lão nhân 
gia. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 21 
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27. Quý vӏ xemănĕmănay,ătrongănhӳng tháng ngắn ngӫi này, 
tháng 3 quánătrѭӣng Hàn vãng sanh, tiӃpătheoăbênăđơyălưoăHòa 
thѭӧng Tùng Niên, Phápăsѭ DiӉn Bӗi, Phápăsѭ AnăThѭӧng, 
chúng tôi rҩt thân, gҫnăđơy có Phápăsѭ Viên ChuyӃt, tôi và 
Phápăsѭ Viên ChuyӃtăchѭaătӯng gặp mặt, thҫy rҩt quan tâm tôi, 
tôi rҩt tôn kính thҫy, thҫy ghi âm rӗi nhӡ ngѭӡiămangăđӃn cho 
tôi,ălúcăđóătôiăӣ Mỹ,ătôiăngheăđѭӧc tiӃng cӫa thҫy, thҫyăđộng 
viên tôi, hy vọng tôi có thể vӅ đóăhoằng pháp, hy vọng rҩt tha 
thiӃt đѭӧc gặp gỡ tôi, không ngӡ thҫyăđưăđiărӗi. 

—“Đҥo Tràng Lҩy Thanh TӏnhăLƠmăTrangăNghiêm” 

28. Mҩyăthángătrѭӟc, Phápăsѭ Mộng Tham tӯ Mỹ trӣ vӅ, ӣ 
Singapore vài ngày, thҫyăđӃnăthĕmătôi,ăthҫy nói vӟi tôi, tӯ khi 
thҫy xuҩtăgiaăđӃn bây giӡ, thҫyăhѫnă80ătuổi rӗi, thҫy nói thҫy 
không có lên điӋn hai thӡi.ăTôiănóiătôiăcònăhѫnăthҫy một chút, 
trѭӟc kia tôi xuҩt gia ӣ chùa Lâm TӃ ba nĕm,ăcònălênăđiӋn hai 
thӡi. Ngay cҧ hai thӡiălênăđiӋn thҫyăđӅu không lên, vӏ lão Pháp 
sѭ này rҩt hiӃm có, cҧ đӡi giҧng kinh dҥy học. 

—“Ánh Sáng Tӯ Ái ChiӃu Khắp Thiên Hҥ” 

29.ăTrѭӟc kia tôi ӣ Singapore, tôi rҩt thân vӟi Phápăsѭ DiӉn 
Bӗi, bҥn cũ ӣ Singapore ậ Phápăsѭ DiӉn Bӗi, lão Hòaăthѭӧng 
Tùng Niên, Phápăsѭ Trúc Ma, chúng tôi rҩt thân, bây giӡ ba vӏ 
đӅu vãng sanh rӗi. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh” tұp 747 

30. ChiӅu hôm nay Phápăsѭ NhѭăHѭăđӃnăthĕmătôi,ăngheă
nóiătôiăđӃn giҧng kinh, thҫyăđӃnăthĕmătôi,ănóiăvӅ ngѭӡi hiӋn 
nay thiӃu hөt tâm nhүn nҥi. Hôm nay thҫy nói một sӕ chuyӋn, 
hoàn toàn giӕng vӟi kiӃn giҧi cӫa tôi. 

—“ ĐҥiăNghĩaăDiӋuăPhápăLiênăHoaăKinh” 
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31. Hôm nay, bӣi vì Phápăsѭ KimăNĕngăcũngăthamăgiaăHội 

Đҥoăđӭc Vҥn quӕc lҫnănƠy,ăchúngătôiăcùngănhauăđӃn Mỹ dӵ 
hội nghӏ,ătínăđӗ trong tӵ miӃu cӫa thҫy làm tiӋcăđѭaătiӉn thҫy, 
thì thҫy nhҩtăđӏnh tìm tôi, muӕnătôiăđӃn kӃt pháp duyên vӟi 
thҫy, vì vұy bây giӡ mӟi vӅ tӟi. Lҫnăđҫu tiên tôiăđӃn chùa cӫa 
thҫy, Phápăsѭ KimăNĕngăcũngălƠămột Phápăsѭ tӕt rҩt hiӃm có. 

—“QuánăThӃ Âm Bӗ TátăNhĩăCĕnăViênăThôngăChѭѫng” 
tұp 2 

32. Khoҧng thӡiă gianănĕmă1999,ă tôiă ӣ Singapore, giҧng 
kinh ӣ Singapore, thӍnh thoҧng Phápăsѭ Quҧng HiӋpăcũngăđӃn 
nghe kinh. Thҫy rҩt thích kinh giáo, mӡiătôiăđӃn tinh xá nhӓ 
cӫa thҫyăĕnăcѫm,ătôiătӯngăđiăđӃnăđóămột lҫn, gọi là viӋn Đҧm 
Bӗ. 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi DiӉnăNghĩa”ătұp 315 

33. Hai, ba tuҫnătrѭӟc,ăchínhălƠătrѭӟcăkhiătôiăđӃnăĐҥi Lөc, 
Hội Phұt giáo chuҭn bӏ lӉ Phұtăđҧn, mӡiătôiăđiădiӉn giҧng. Pháp 
sѭ TӏnhăLѭѫngăậ ban quҧn lý cӫa thҫy gọiăđiӋn thoҥi tìm tôi, 
hẹn tôi, hôm nay tôi đӃn giҧng cho thҫy một lҫn. 
—“Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm BiӋt Hành Sӟ Sao”ătұp 141 

34. Lҫn này ӣ Bắc Kinh, tôiăđưăthĕm HiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc,ăcũngăthĕm Cөc Tôn giáo Quӕc gia. Ӣ HiӋp hội 
Phұt giáo, tôi và Phápăsѭ Nhҩt Thành, Phápăsѭ Thánh Huy, 
đơyălƠămột đӧt ngѭӡiălưnhăđҥo mӟi,ăngѭӡiălưnhăđҥo Phұt giáo 
Trung Quӕc,ăchúngătôiăcũngănóiăchuyӋn rҩt nhiӅu, Thánh Huy 
cũng đѭӧc xemănhѭălƠăbҥn cũ,ălúcătrѭӟc gặp mặtăđѭӧc mҩy lҫn. 

—“Khaiăthӏ vӟiănghĩaăcôngăHongăKong” 

35. Phápăsѭ Đҥo An thành lұp Đҥi Chuyên giҧng tọa ӣ ĐƠiă
Bắc, Phápăsѭ Hҥo Lâm mӡiătôiăđi,ăvéămáyăbayăcũngămuaărӗi, 
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viӋcăgìăcũngăxong,ătôi chuҭn bӏ đi,ăPhápăsѭ ĐҥoăAnăđӃnăthĕmă
tôi, trong lòng vô cùng khó chӏu, thҫy nói vӟiătôi:ă“Phápăsѭ, cҧ 
ĐƠiăLoanăcӫa chúng ta bҩt kǶ Phápăsѭ nƠoăcũngăcóăthể điăđѭӧc, 
chӍ có Phápăsѭ không thể đi.”ăTôiăhӓi tҥi sao? Thҫyănói:ă“Thҫy 
điărӗi, thҫyănghĩăxem,ăĐҥi Chuyên giҧng tọa này cӫa chúng ta, 
nhiӅuăngѭӡi trẻ tuổiănhѭăvұy thì làm sao? Sao thҫy có thể nhүn 
tâm bӓ qua Mỹ đѭӧc.” 

—“ ĐҥiăNghĩaăDiӋuăPhápăLiênăHoaăKinh” 

36. Học kinh giáo cҫn phҧi tham khҧo sách, trong chú sӟ, 
bút ký nhìn thҩy một sӕ chú giҧiăhayăđѭӧc giӟi thiӋu, chú giҧi 
cӫa cổ Đҥiăđӭc,ăĐƠiăLoanăkhôngă tìmăđѭӧc.ăLúcăđóănѫi lѭuă
thông kinh Phұt ӣ Hong Kong, có không ít sách có thể mua 
đѭӧc ӣ ĐƠiăLoan,ălúcăđóătôiăthѭӡngăđӃn chùa ThiӋnăĐҥo, chùa 
ThiӋnăĐҥo bán dùm họ. Tôi nhìn thҩyăđӏa chӍ này thì kӃt pháp 
duyên vӟiăHongăKong,ăngѭӡi phө trách là Phápăsѭ Trí Khai, 
tôi muӕn có sách nào thì viӃtăthѭăchoălưoănhơnăgia,ăthҫy tìm 
giúp tôi. Hҫuănhѭăsáchătôiăcҫn, thҫyăđӅu có thể giúp tôi tìm 
đѭӧc.ăLúcăđóă tôiăkhôngăcóă tiӅn, khôngăcóăngѭӡi hộ trì, tìm 
đѭӧc sách rӗi thì thҫy gӱiăchoătôiătrѭӟc, nói vӟi tôi khi nào có 
tiӅn thì gӱi cho thҫy, mӣ rộng cánh cӱaăphѭѫngătiӋn. Vì vұy 
10ănĕmătôiăhọc tұp ӣ ĐƠiăTrung,ăPhápăsѭ Trí Khai giúp tôi rҩt 
nhiӅu,ăơnăđӭc này cҧ đӡiătôiăcũngăkhôngăthể quênăđѭӧc. 

—“TriăÂnăBáoăÂn” 

37. Tôi và Phápăsѭ DiӉn Bӗi là bҥn tӕt, khoҧng một nĕm 
tôi mӟi học thì quen biӃt thҫy.ăLúcăđóăthҫy rҩt trẻ,ăhìnhănhѭă
vүnăchѭaăđӃn 40 tuổi, thҫy lӟnăhѫnătôiă10ătuổi,ălúcăđóătôiă26,ă
27 tuổi, thҫy chẳng qua chӍ 36, 37 tuổi,ăđӅu là Phápăsѭ giҧng 
kinh, chúng tôi rҩtăĕnăỦ,ărҩt hӧpăỦănhau.ăTôiăđӃn Singapore, 
thҫyăngheănóiătôiăđӃn, rҩt hoan hỷ, tӟiăsơnăbayăđónătôi,ătôiărӡi 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 75 
 

khӓi Singapore, thҫy tӟi sân bay tiӉn tôi. Thҫy mӡiătôiăđӃnăđҥo 
tràng cӫa thҫyăđể khai thӏ, tôi nhìn thҩy thính chúng có 500, 
600ăngѭӡi,ătôiăcũngărҩt hoan hỷ,ălƠătínăđӗ cӫa thҫy. Tôi khuyên 
nhӳngăngѭӡi này phҧi thân cұn thiӋn tri thӭc, Phápăsѭ DiӉn 
Bӗi là thiӋn tri thӭc, phҧi nghe lӡi dҥy cӫa thҫy. Thҫy học Pháp 
Tѭӟng Duy Thӭc, thҫy cҫu vãng sanh Di Lặc TӏnhăĐộ, tôi 
cũngăcӵc lӵc tán thán, thành tӵu lòng tin cӫaăthínhăchúngăđӕi 
vӟi lão Phápăsѭ DiӉn công, hy vọng họ truyӅnăđҥi pháp Pháp 
Tѭӟng Duy Thӭc cӫa lão Phápă sѭ. Tôi không khuyên thҫy 
niӋmă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ătôiăkhôngăkhuyên họ đӃn nghe 
tôi giҧng kinh. 

—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú”ătұp 154 

38. MҩyăngƠyătrѭӟc, Phápăsѭ Nhұt Hằng phѭѫngătrѭӧng 
chùa Cӵc Lҥc ӣ Penang, Malaysia đӃnăthĕmătôi.ăĐҥoătrƠngăđóă
cӫa họ,ătrѭӟc kia là Phápăsѭ Viên Anh làm trө trì,ăsauăđóăPháp 
sѭ BҥchăThánhăcũngătӯng làm trө trì, hai vӏ Đҥiăđӭc nƠyăđӅu 
chuyên tu chuyên hoằngă“Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmă
Kinh”.ăNĕmăngoáiătôiătӯng một lҫn giҧng kinh ӣ đҥo tràng này, 
tôi nhắc nhӣ thҫy, mҩyăđӡi Tổ sѭăcӫa quý thҫyăđӅu là hoằng 
“LĕngăNghiêm”,ătӕt nhҩt thì quý thҫy mӣ lӟpăchuyênătuă“Lĕngă
Nghiêm”.ăThҫy nghe rӗi thì ghi nhӟ, thҫyăđӃn tìm tôi. 

—“Khaiăthӏ khai giҧng khóa đƠoătҥo thӭ 5” 

39. Sau khi xuҩt gia hai nĕmătôiămӟi thọ giӟi, tôi học Phұt 
7ănĕmărӗi xuҩt gia, vӯa xuҩt gia thì Phápăsѭ Bҥch Thánh tìm 
tôiăđӃn Phұt học viӋn làm thҫy giáo, khi tôi xuҩt gia thì làm 
thҫy giáo, dҥy học ӣ học viӋn Tam Tҥng 3 nĕm.ăLúcăđóăcóăbӕn 
vӏ thҫy xuҩt gia ӣ học viӋn Tam Tҥng, Phápăsѭ Bҥch Thánh, 
Phápăsѭ Tӏnh Tâm, Phápăsѭ Minh Bҧn,ăvƠătôi;ălúcăđóăngay cҧ 
giӟi sa diătôiăcũngăchѭaăthọ, thìăđư đӃn Phұt học viӋn làm thҫy 
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giáo. Phұt học viӋnălúcăđóăcũngăcóă2,ă3ăngѭӡiăcѭăsĩătҥi gia. Tôi 
nhӟ ӣ ĐƠiăBắc bây giӡ có một sӕ vӏ đӅuălƠăđҥi Phápăsѭ, Pháp 
sѭ TơmăĐiӅn, Phápăsѭ Minh ThӯaăđӅu là học sinh lúcăđó. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh” tұp 113 

40.ăHômănayătôiăngheăđѭӧc mộtăđӗng tu gọiăđiӋn thoҥi nói 
vӟi tôi, Phápăsѭ DiӋu Cҧnh ӣ San Francisco vãng sanh rӗi, 
vãng sanh rҩt lâu rӗiă(nĕmă2003),ăthҫyăvƠătôiăcũngălƠăbҥn tӕt, 
thҫy là học sinh cӫa Phápăsѭ ĐƠmăHѭ.ă 

Sau chiӃnătranhăĐƠmălưoăthành lұp một Phұt học viӋn Nam 
Hoa, họ là học sinh cӫa Phұt học viӋn này, vô cùng hiӃm có. 
Học viӋnănƠyăđƠoătҥo ra không ít nhân tài, tuổiătácăcũngătѭѫngă
đѭѫngăvӟi tôi. DiӋu Cҧnh nhӓ hѫnătôi khoҧng 2,3 tuổi, thҫy 
học Duy Thӭc. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 161 

41. ChiӅuăhômăquaătôiăđiă thĕm hai vӏ Trѭӣng lão ӣ đơy,ă
Phápăsѭ LongăCĕn và Phápăsѭ DiӋuăĐĕng,ăLongălưoălƠăngѭӡi 
Thái Châu, Giang Tô; DiӋu lão nguyên quán là Phӫ ĐiӅn, Phúc 
KiӃn; Phұt pháp ӣ haiănѫiănƠyăcӫa Trung Quӕcăđѭӧc xem là 
hѭngă thӏnh nhҩt, tùng lâm, tӵ viӋn,ă đҥoă trƠngă trѭӟc kia rҩt 
nhiӅu, lão Phápăsѭ nhắcăđӃn viӋcănƠyăcũngăvôăcùngătánăthán. 

—“Đҥo Tràng Vӏ Lai” 

42. Phápăsѭ Bӗ DiӋuă lƠăđӗng tham cӫaă tôi,ă lúcăđóăcùng 
nhau ӣ nhà tranh, tình cҧm cӫa chúng tôi rҩtăsơuăđұm. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh” tұp 967 

43.ăSángăhômănayătôiăđӃn viӃngăthĕmătinh xá Trúc Lâm, 
tôi e rằngăhѫnămѭӡiănĕmăcũngăkhôngăđӃnăđѭӧc, khi bên thҫy 
xây dӵng tôi thҩy vô cùng mӟi lҥ, bӣiăvìătrѭӟcăkiaănѫiătôiăđӃn 
lƠăcĕnănhƠătranhămƠălưoăHòaăthѭӧng Chӭng Liên dӵng lên, hình 
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nhѭăsauăkhiăChӭng lão viên tӏchătôiăđӃnăđóămột lҫn, vүnălƠăcĕnă
nhà tranhă đó.ă Hômă nayă điă thĕmă Phápă sѭ Phұt Thanh, Phұt 
Thanhă lúcă trѭӟc còn trẻ,ăhômănayăđiă thĕm,ăhѫnă70ă tuổi rӗi, 
đúngălƠăchӟp mắt một cái thӡiăgianăđưăđiăqua. 

—“AăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi” tұp 33 

44. MҩyăhômănayăcóăkháchăquỦăđӃn Singapore, lão Pháp 
sѭ Tӏnh HuӋ,ăđơyălƠăphó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo Trung 
Quӕc, thҫyăđӃnăđơy,ăchúngătôiăkhôngăthể không biӃt lӉ nghĩa.ă
HômăquaătôiăđӃn nghe thҫy giҧng kinh, tôi nhìn thҩy sau khi 
thҫy đĕng tòa,ăkhôngăcóăaiăđӃn lӉ bái, thì tôi khҭnătrѭѫngăđӃn 
bái thҫy. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 121 

45.ăLúcăđóămột vӏ TǶ kheo ni Phápăsѭ Thiên Ҩt, cô ӣ Tҧ 
Doanh, CaoăHùng,ăcôăthѭӡng tài trӧ tôi một ít tài vұt, giúp đỡ 
tôi mua sách. Kinh sách mà tôi muӕn thӍnh cҫu, không có tiӅn, 
khi mӟi xuҩtăgiaăkhôngăcóăngѭӡiăcúngădѭӡng, cuộc sӕng vô 
cùng gian khổ, mua sách cҫn có tiӅn.ăLúcăđóăPhápăsѭ Trí Khai 
ӣ HongăKongăgiúpăđỡ tôi quá nhiӅu quá nhiӅu rӗi, thành tӵu 
hôm nay cӫa tôi có phҫn cӫa thҫy. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 707 

46. Tôi kӃt duyên vӟiăđӗng họcăĐҥi Lөc, Trung Quӕc, bắt 
đҫuă vƠoă nĕmă1984.ăTôiă ӣ Hong Kong giҧng kinh, Phápă sѭ 
Hoành Huân đӃn tìm tôi, nói vӟiătôi,ăĐҥi Lөc Trung Quӕc vô 
cùng thiӃu thӕn kinh sách, thiӃu thӕnătѭӧng Phұt. Cô biӃt tôi 
có một quỹ tài trӧ, ӣ ĐƠiăBắc,ă“Quỹ Giáo dөc PhұtăĐƠ [Phật 
Đà giáo dục cơ kim hội] ”,ăthѭӡng tặngăkinhăsáchătѭӧng Phұt 
cho toàn thӃ giӟi; rộng kӃt thiӋn duyên vӟi toàn thӃ giӟi. Cô 
biӃtăđѭӧc chuyӋn này nên tìm tôi, hӓi tôi: Có thể giúpăđỡ Đҥi 
Lөc không? Tôi nói: Sách, hình tѭӧng Phұt chúng tôi có. Hình 
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tѭӧng Phұt lúcăđó,ăchúngătôiăinătѭӧng Phұt màu, in rҩt nhiӅu. 
Tôi nói: Làm sao có thể chuyểnăđӃnăĐҥi Lөc Trung Quӕc đѭӧc? 
Cô nói cô có cách chuyển.ăTôiănói:ăChúngătaălƠăđӋ tӱ Phұt nhҩt 
đӏnh phҧi tuân thӫ lӡi chӍ dҥy cӫa PhұtăĐƠ,ăđóăchínhălƠănhҩt 
đӏnh không thể làm viӋc phҥmăphápăđѭӧc. Nhұp khҭu phi pháp, 
viӋc này PhұtăkhôngăchoăchúngătaălƠm.ăTrênă“PhҥmăVõngăKinh”ă
Phұt dҥyă chúngă ta,ă lúcă trѭӟc thҫyă LỦă đặc biӋt nhҩn mҥnh: 
“KhôngălƠmăquӕc tặc, không hӫy báng quӕc chӫ”. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 667 

47. Nhà Phұt có lão Phápăsѭ MinhăSѫn,ăThanhăĐҧo có vӏ 
lão Phápăsѭ Minh TriӃt ậ bây giӡ vүn còn, rҩt nhiӅu bҥn cũăđӅu 
không còn tҥi thӃ nӳa, vì vұy bây giӡ rҩtăítăđi, tuổi tác lӟn rӗi. 

—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú” tұp 176 

48.ăNĕmăngoáiăPhápăsѭ NhơnăĐӭc ӣ núi Cӱu Hoa, thұt sӵ 
hiӃmăcó!ăHìnhănhѭălúcătôiăӣ Úc, thҫy ӣ Singapore đӧiătôi,ăđӧi 
10 ngày, tôi trӣ vӅ rӗi, thҫy nhҩtăđӏnh mӡiătôiăđӃn núi Cӱu Hoa 
giҧngă“Đӏa TҥngăKinh”,ăthҫy chuҭn bӏ để tôi giҧng 20 ngày. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh” tұp 298 

49. Ngѭӡi nói vӟi tôi thҩu triӋt nhҩt là Hoҥt Phұt Cam 
Châu,ăđơyălƠ một vӏ Đҥiăđӭc Tҥng truyӅn, Cam Châu HôăĐӗ 
KhắcăĐӗ,ăcũngălƠăbҥn cũ cӫa tôi, giao tình cӫa chúng tôi rҩt 
tӕt, thҫy là học sinh cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ăsauănƠyătôiăcũngă
theo Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăhọc, vì vұyăchúngătôiăthѭӡng ӣ cùng 
nhau. Thҫy nói vӟi tôi, thҫy nói: “Côngăđӭc giҧng kinh thuyӃt 
pháp nhiӅuănĕmăcӫa thҫy rҩt lӟn”; thҫy nói: “Thҫy không có 
phѭӟc báo, kiӃpătrѭӟcăkhôngăcóătuăphѭӟc”; thҫy nói: “Cuӕiăđӡi 
thҫyăphѭӟc báo rҩt lӟn, không nhӳngăphѭӟc báo lӟn, thọ mҥng 
lҥiădƠi,ăđӅu là cҧ đӡiănƠyătuăđѭӧc”. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh” 
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50.ăLúcătrѭӟc mỗi lҫn gặp mặt Phápăsѭ Khai Tâm ӣ ĐƠiă

Nam đӅu khuyên tôi phҧi giҧngă“HoaăNghiêmăKinh”,ăthҫy nói 
vӟiătôi:ă“Phápăsѭ, thҫy không giҧng sau này không còn ai giҧng 
rӗi.” 

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh” (Tuyên giҧng lҫn thӭ 3) tұp 10 

51. Lão Hòaăthѭӧng Bổn Hoán,ăcũngălƠăbҥn cũ cӫa tôi, bҧn 
thân thҫyăthѭӡng nói, thҫy nhҩtăđӏnhăvѭӧt qua lão Hòaăthѭӧng 
HѭăVơn,ălưo Hòaăthѭӧng HѭăVơnă112ătuổi ra đi.ăTôi vӯa nhұn 
đѭӧcăđiӋn thoҥi, hôm qua thҫy vãng sanh rӗi, hôm nay chúng 
tôi giҧng kinh hӗiăhѭӟng cho thҫy. Thҫy tӯng mӡi tôi giҧng 
kinh 2 lҫn, ӣ chùa Quang HiӃu, lҫnăđҫuătiênăhìnhănhѭătôiăchӍ 
giҧng 3 ngày, tôi nhӟ thínhăchúngăcóăhѫnă700ăngѭӡi;ănĕmăthӭ 
hai lҥi mӡiătôiăđӃn, giҧngă5ăngƠy,ăhìnhănhѭălƠăvұy, thính chúng 
hѫnă2000ăngѭӡi, pháp hỷ sung mãn. Một vӏ lão Hòaăthѭӧng 
hiӃmăcó,ăđángăđѭӧc tôn kính. 

Hôm nay sắp hӃt thӡi gian rӗi, tôi giҧngăđӃnăđơy,ăcònă3ă
phút, chúng ta khҩn nguyӋnătѭӣng niӋm lão Hòaăthѭӧng, lão 
nhân Bổn Hoán.  

Tâm chúng ta niӋm Phұt hӗiăhѭӟng cho thҫy, niӋm A Di 
ĐƠăPhұt! 

Chúng ta khҭn cҫu lão Phápăsѭ tӯ bi, thӯa nguyӋn tái lai, 
chӫ trì chánh pháp, hoằng pháp lӧi sanh. 

—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú” 

52. Đặc biӋtălƠăsáchăđóngăbuộc chӍ, không giӕng vӟi sách 
nƠy,ăsáchăđóngăbuộc chӍ lƠătrangăđôi,ăsauăkhiăbӏ sӭt chӍ, tôi tӵ 
mình sӱa nó lҥi. Sau khi xem xong lұp tӭc trҧ lҥi,ătrѭӟcăđơyă
ngѭӡi kӃt giao vӟi tôi, chӍ có một vӏ Phápăsѭ Thánh Nghiêm ӣ 
Pháp Cổ Sѫn, ĐƠiăLoan cùng thọ giӟi vӟi tôi.  

Thҫy có chӳ tín, vҧ lҥi nhӳng gì thҫyămѭӧn cӫa tôi thì giӳ 



80 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

vô cùng tӕt, thҫyăcóăđӭc hҥnh này. 
—“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”ătұp 215 

53. Gҫnăđơyălưo Hòaăthѭӧng TӏchăĐộ ӣ núi NgũăĐƠi,ălưoă
Hòaăthѭӧng NhơnăĐӭc ӣ núi Cӱu Hoa, lão Hòaăthѭӧng Minh 
SѫnăchùaăĐӏnh HuӋ ӣ núi Tiêu đӃnăđơy,ăkhôngăcóăaiăkhôngătánă
thán. Khi Phápăsѭ NhơnăĐӭcăcùngătôiăĕnăcѫm,ănóiămột câu rҩt 
tánăthán:ă“ĐơyălƠăđҥoătrƠngăđӋ nhҩt thӃ giӟi”. 

—“Khaiăthӏ bӳa sáng nĕmă1998” 
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PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG TRONG MҲT CÁC 
ĐҤI ĐỨC NHÀ PHҰT 

Pháp sɃ Minh SɁn: TrẾnh đʐ Phɤt học cʞa tôi 

bây giờ không bằng Pháp sɃ Tʂnh Không 
Lão Phápăsѭ MinhăSѫnălƠămột vӏ Caoătĕngănhà Phұt thӡi 

nay đѭӧc tӭ chúng thán phөc,ăđѭӧcălưoăcѭăsĩăTriӋuăPhácăSѫă
xѭngălƠă“tĕngătrungăchiăbҧo”.ăThҫy là một trong nhӳng Đҥiăđӭc 
tѭѫngăkhӃ nhҩt vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không. Trong nhұt ký cӫa 
Phápăsѭ MinhăSѫn,ăghiăchépălҥi rҩt nhiӅu nội dung có liên quan 
đӃn Phápăsѭ Tӏnh Không, lão nhân gia tán thán Phápăsѭ Tӏnh 
Không bội phҫn. Trong nhұt ký cӫa Minh lão, tôn sùng và 
khâm phөc tôn kính nhѭăvұy đӕi vӟi Phápăsѭ thӡi nay không 
tìmăđѭӧc vӏ thӭ hai.ăMinhălưoăhѫnăPhápăsѭ Tӏnh Không 13 tuổi, 
mà lҥi khiêm tӕn học tұp Phápăsѭ Tӏnh Không, nghe Phápăsѭ 
Tӏnh Không giҧng kinh. Minh lão nghe Phápăsѭ Tӏnh Không 
giҧng kinh, nhҩtăđӏnh nghiêm túc ghi chép lҥi. Thҫyăđánhăgiáă
Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh “xӭ xӭ tùng tӵ tâm thể hội tӕi 
thâm xӭ lѭuăxuҩt [mỗi một ph˱ơng diện từ thể hội sâu nh̭ t 
cͯa tự tâm l˱u xṷt]”.ăMưiăchoăđӃn ba thángătrѭӟc khi Minh 
công viên tӏch, vүnăđangăngheăbĕngăđĩaăPhápăsѭ Tӏnh Không 
giҧng kinh, mà còn viӃt lҥi trọngăđiểm,ăcóătháiăđộ khiêm cung 
hiӃu học, luôn mӣ rộng tҩm lòng, có thể làm cho học nhân hұu 
bӕi ngày nay xҩu hổ. HiӋn trích lөc phҫnăvĕnătӵ trong nhұt ký 
cӫaăMinhălưoăcóăliênăquanăđӃn Phápăsѭ Tӏnh Không, chúng tôi 
có thể thông qua nhұt ký cӫa Minh lão thҩyăđѭӧcăđӭc hҥnh, 
học vҩnăvƠătuădѭỡng cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, hiểu rõ đѭӧc 
Phápăsѭ Tӏnh Không trong mắt cӫa Thѭӧng nhân Minh công. 
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Trích lөc ắMinh Sѫn Nhұt KỦ” (phiên bҧn nhà xuҩt 
bҧn sách cә Thѭӧng Hҧi) 

• Ngày 1 thángă5ănĕmă1994 
Buổi chiӅu, MҥoăVũăđӃn “ThѭăviӋn Phұt giáo Hoa Tҥng”,ă

Phápăsѭ Tӏnh Không ra đónătiӃp, vào trong sӁ thҩyăcѭăsĩăquán 
trѭӣng Hàn Anh (nӳ).ăHômăđóătrongăđѭӡngăđangăsiêuăđộ vong 
linhăĐƠiăLoan bӏ tai nҥn máy bay ӣ Nagoya, Nhұt Bҧn,ăcóăhѫnă
một trĕmăcѭăsĩăthamăgiaătamăthӡi Phұt sӵ, ngheănóiătôiăđӃnăđơy, 
đӅuăđӃn quǶ lҥyăcúngădѭӡng, sauăđóălҥi mӡi tôi khai thӏ. Tôi 
nói sѫălѭӧc vӅ ngũăgiӟi, thұp thiӋn, lөcăđộ, khuyӃn khích tinh 
tҩn tu hành. Phápăsѭ TӏnhăKhôngăvƠătôiăđӅu hoằngădѭѫngăphápă
môn TӏnhăĐộ, chíăđӗngăđҥo hӧp,ăđặc biӋtăĕnăỦ,ăthҫy tặng tôi 
máy niӋm Phұt lӟn và rҩt nhiӅu kinh sách. 

•ăNgày 5ăthángă5ănĕmă1994 
Buổi sáng viӃt sách, tặng cho Phápăsѭ Tӏnh Không một câu 

đӕi: Tӏnh Không pháp âm tuyên bҩt tұn, không gian kǶ cҧnh 
lãm vô cùng.  

•ăNgày 12 thángă12ănĕmă1995 
Vì nhұnăđѭӧc sӵ dүn dắt cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, chӭng 

minh pháp giӟi bҧn lai vô thӫy vô chung, vô nội vô ngoҥi, vô 
hӳuăvôăkhông,ăvôătrungăvôăbiên,ăvôădanhăvôătѭӟng, vô nhân vô 
pháp, vô sanh vô diӋt, vô cҩu vô tӏnh,ăvôătĕngăvôăgiҧm, vô lai 
vô khӭ,ăvôăđoҧnăvôătrѭӡng, vô kӃ vô tөc,ăvôăđӗng vô dӏ, vô 
uҭn xӭ giӟi,ăvôăđӃ duyênăđộ, vô khổ vô lҥc, vô phàm vô thánh, 
gọiălƠă“bҧn lai vô nhҩt vұt, hà xӭ nhҥ trҫn ai? [X˱a nay không 
một vật, ḽy gì dính bụi trần?]” thìălênăđѭӡng trӣ vӅ nhƠ,ăcũngă
khôngăcóănhƠăđể vӅ. 

•ăNgày 15ăthángă12ănĕmă1995 
Ba giӡ chiӅu, lҥiăđiăngheă3ăvӏ tiểu Phápăsѭ giҧng kinh. Pháp 
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sѭ Tӏnh Không muӕnătôiăđѭaăraăchútăỦăkiӃn. 

•ăNgày 18ăthángă12ănĕmă1995 
Xét kỹ nhӳng tài liӋu in ҩn mà Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng 

ӣ “LӟpăĐƠoăTҥo TӏnhăTông”ăcӫaăCѭăSĩ Lâm Singapore: 
I. Mөc tiêu hoằng kinh: (1) Mӣ mang chánh tri, hổ thẹn 

sâu sắc; (2) Hiểu sâu nhân quҧ, thӕng thiӃt sám hӕi; (3) Chí 
thành cung kính, khuyӃn phát bӗ đӅ; (4) Khҭn thiӃt cҫu khҭn, 
tôn sùng TӏnhăĐộ; (5) Tҥo lұp bi nguyӋn, tӯ bi cӭu giúp chúng 
sanh; (6) Xҧ sҥch tamăđộc, thành tӵu thiӋn pháp. 

II. Bҧy vҩnăđӅ: (1) Tҥi sao giҧng kinh? (2) Giҧng cho ai? 
(3) Giҧng vào lúc nào? (4) Giҧng ӣ nѫiănƠo?ă(5)ăGiҧng cái gì? 
(6) GiҧngănhѭăthӃ nào? (7) Có hiӋu quҧ gì? 

III. Tám pháp học kinh: (1) Nhìn thҩu, (2) Buông xuӕng, 
(3) Bӕ thí, (4) Nhүn nhөc, (5) Không hoài nghi, (6) Không xen 
tҥp, (7) Lão thұt, (8) NiӋm Phұt. 

IV. Ngѭӡi giҧng kinh phҧiălƠmăđѭӧcă“phá tӵ, thích danh, 
giҧiăcú,ătiêuăvĕn,ăhóaănghĩa”.ăCònăphҧiăđanăxenăchútăthҧo luұn, 
nhân duyên, ví dө,ăphơnăđoҥn,ăsѫăkӃt, tổng kӃt. Còn phҧiă“diӉn 
tӯ biӋn”ă(biӋnătƠi),ă“thọ phápănhưn”ă(chánhăkiӃn),ă“đỗ ácăthú”ă
(dӯngăác),ă“khai thiӋnămôn”ă(khaiăthӏ thiӋnăhƠnh).ăNóiărõă“vô 
lѭӧngăquang”ăbiểu thӏ trí tuӋ,ă“vôălѭӧng thọ”ăbiểu thӏ lý thể, 
“thanh tӏnh” lìa vọngătѭӣng,ă“bìnhăđẳng”ălìaăphơnăbiӋt. Rҩt có 
kiӃn giҧi, nóiăđӅu rҩt kinh nghiӋm. 

•ăNgày 24ăthángă12ănĕmă1995 
10 giӡ sáng,ă “TriểnăLưmăTranhăSáchăTrѭӣng Lão Minh 

Sѫn,ăCѭăSĩăLỦăÁ”,ăkhaiămҥc tҥi CѭăSĩăLâm Singapore, trong 
hội có Lý Mộc Nguyên, Minh Sѫn, Lý Á, Phápăsѭ Tӏnh Không 
phát biểu riêng biӋt,ăsauăđóătraoătặng lӉ phҭm vӟi CѭăSĩăLâm, 
do Phápăsѭ Tӏnh Không cắtăbĕng.ăPhápăsѭ Tӏnh không nói: 
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“Triển lãm tranh sách lҫn này không giӕng triển lãm tranh sách 
vì danh vì lӧi khác, mà là triển lãm tranh sách hoằngădѭѫngă
Phұt pháp, tӏnh hóa nhân tâm, đổi ácăhѭӟng thiӋn, làm cho xã 
hộiăanăđӏnh, thӃ giӟiăhòaăbình,ăỦănghĩaăvôăcùngăsơuărộng.” 

•ăNgày 30ăthángă12ănĕmă1995 
Hai buổi tӕi gҫnă đơyă nghe pháp yӃu cӫa Phápă sѭ Tӏnh 

Không (trích nội dung chính “KimăCang Kinh”): 
(1) Vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giҧ bӕnătѭӟng, chӫ yӃu 

là phá ngã chҩp. Không phá ngã chҩp, luân hӗi trong biển khổ 
sanh tӱ; phá ngã chҩp rӗi, mӟi có thể nhӟ nghĩăđӃn chúng sanh, 
hѭӟngăđӃn bӗ đӅ, lìa nhӏ chѭӟng, chӭng ngã pháp nhӏ không. 
Tӯ khӣi tâm động niӋmăđӃnăhƠnhăđộng sinh hoҥt xem xét bҧn 
thân có phҧi còn ngã kiӃn, lìa tҩt cҧ tѭӟng, mӟi thҩy tӵ tánh. 

(2) Tổngăcѭѫngă“KimăCang Kinh”ălƠă“Ѭng vô sӣ trө nhi 
sanh kǶ tơm”.ă“Vôăduyênăđҥi tӯ,ăđӗng thể đҥiăbi”ăđӅu vô sӣ trө. 
Tҩt cҧ thӃ pháp và ngôn hành khôngătráiăngѭӧc vӟi Phұt pháp, 
tҩt cҧ phápă đӅu là Phұt pháp, ngѭӧc lҥi dùng tâm danh lӧi 
hoằngădѭѫngăchánhăpháp,ăniӋm Phұt tu hành vì danh vì lӧi, thì 
PhұtăphápăcũngăbiӃn thành thӃ pháp. 

(3) Phҧi nhìn thҩu: Nhìn thҩu tҩt cҧ phápătѭӟng vô thұt đӅu 
không, là giҧ không phҧi thұt; tiӃn mộtăbѭӟc nhìn thҩu tҩt cҧ 
pháp vô thұtăvôăhѭ,ăphiăkhôngăphiăhӳu. Vӟi tҩt cҧ pháp vô trө 
vôătrѭӟc, thì tҩt cҧ pháp chính là bӗ đӅ, hà tҩt tìm kiӃm bӗ đӅ? 
Chân Phұt giҧ Phұt (là Phұt là ma) làm sao phân biӋt? Chính 
là xem họ có ngã chҩp hay vô ngã chҩp!ă“Bҩt sanh bҩt diӋt, bҩt 
đoҥn bҩt thѭӡng, bҩt nhҩt bҩt dӏ, bҩt khӭ bҩt lai”ă(Các pháp do 
duyên sanh), chẳng lӁ không phҧi vôăthѭӧng bӗ đӅ? 

(4) Phҧiă đoҥn phiӅn não, phҧi không nhiӉm một trҫn, 
khuyên mọiăngѭӡi lão thұt niӋm Phұt! Phұtăphápănhѭăbӳaăcѫmă
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thѭӡng ngày trongăgiaăđình,ăphҧi chú ý nghiӅn ngүm, tiêu hóa, 
phҧi tӍnhătáoăthѭӡng giác ngộ, phҧi xҧ, phҧi lӧiăngѭӡi, còn phҧi 
chọn lҩy tѭӟng,ănhѭănhѭăbҩtăđộng. Xҧ khôngăđѭӧcăthìăcũngă
phҧi xҧ bӓ, không buông xuӕngă đѭӧcă thìă cũngă phҧi buông 
xuӕng! Khi niӋm Phұt vүn còn vọngătѭӣng thì làm thӃ nào? 
Phҧi giác chiӃu (phҧn tӍnh, quán chiӃu)!ă“Khôngăsӧ niӋm khӣi, 
chӍ sӧ giác chұm”!ă 

• Ngày 31ăthángă12ănĕmă1995 
Tôi nói chuyӋn vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không, ngӓ lӡi cҧm tҥ 

các phѭѫngătiӋn thành tӵuăcôngăđӭc cӫa CѭăSĩăLâm. Lҥi nói 
vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không gҫnăđơyăbҧnăsѫăthҧoă“Tinh Hoa Tӭ 
Khӕ ToƠnăThѭăHội YӃu Ngӳ Lөc”ăliênăkӃt vӟi chӫ biên Đҥi 
học PhөcăĐánăđưăthƠnh,ăđӧi sau khi thҭmăđӏnh lұp tӭc xuҩt bҧn 
lѭuăthông,ăxuҩt bҧn sách này, sӁ thúcăđҭy xã hộiăanăđӏnh, nhân 
loҥi hòa mөc, thӃ giӟiăvĕnăminh,ăhòaăbình. 

• Ngày 5ăthángă1ănĕmă1996 
Sau bӳaăcѫmătӕi, Lý MộcăNguyên,ăTrѭѫngăThiӋu Tùng và 

tôi ra sân bay tiӉn Phápăsѭ Tӏnh Không qua Úc hoằng pháp. 
Hành lý tùy thân cӫa TӏnhăsѭăchӍ một túi nhӓ, một túi xách. 
Mҩy lҫn tôi mӡi thҫyăđӃn Vô Tích giҧng kinh, thҫy nhұn lӡi 
tháng 3, tháng 4 âm lӏchănĕmă1996ăđӃn, vô cùng yên tâm! 

• Ngày 20ăthángă12ănĕmă1997 
Sau bӳaăĕnăsángăӣ traiăđѭӡng, Phápăsѭ Tӏnh Không muӕn 

tôi khai thӏ đӕi vӟiăcácăđӗng học. 

• Ngày 26ăthángă12ănĕmă1997 
Hôm qua nghe Phápăsѭ Tӏnh Không diӉn giҧng, cҧm thҩy 

thân khҭu ý cӫa thҫy tѭѫngăѭng,ămỗi mộtăphѭѫngădiӋn tӯ thể 
hội sâu nhҩt cӫa tӵ tơmălѭuăxuҩt: 
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(Soạn gi̫  chú: Lͥ i này là lͥ i tán thán cao nh̭t đối với 
Pháp s˱ Tịnh Không, ng˱ͥi biết nghe tự nhiên sẽ hiểu rõ.) 

“HƠnhătӯ bi, dөng trí tuӋ, còn phҧiăcóăphѭѫngătiӋn thiӋn 
xҧo.” 

“Học Phұt, phҧi bắtăđҫu tӯ hiӃu kính cha mẹ, tӯ đóăbáoătӭ 
ơn.” 

“Ӣ đҥo tràng NguyӋt Thӫy, bao gӗm tҩt cҧ tӵ miӃu,ăđoƠnă
thể,ăgiaăđình,ăhoƠnăcҧnh, v.v...” 

“Phұt sӵ trong mộng, bao gӗm tҩt cҧ nhân sӵ và vҥn vұt 
cӫa thӃ gian.” 

“TӏnhăĐộ tamăphѭӟc: (1) Phѭӟc nhân thiên, hiӃu kính phө 
mүu, phөng sӵ sѭătrѭӣng, tӯ tâm bҩt sát, tu thұp thiӋn nghiӋp; 
(2) Phѭӟc nhӏ thӯa, thọ trì tam quy, cө túc chúng giӟi, bҩt 
phҥm uy nghi; (3) Phѭӟcăđҥi thӯa, phát bӗ đӅ tâm, thâm tín 
nhân quҧ,ăđọc tөngăđҥi thӯa, khuyӃn tҩn hành giҧ.” 

“Lөc hòa, lҩy kiӃn hòa làm gӕc, nhҩtăđӏnh buông bӓ ngã 
kiӃn, lҩy Phұt kiӃn làm kiӃn giҧi.” 

“TƠiăthíăđѭӧcătƠiăphú,ăphápăthíăđѭӧc trí tuӋ,ăvôăúyăthíăđѭӧc 
khӓe mҥnhătrѭӡng thọ.” 

“Khӣiătơmăđộng niӋm,ăđӅu có nhân quҧ.” 
“Khôngăphҧi chӍ lӉ kínhăchѭăPhұt, mà đӕi vӟi tҩt cҧ ngѭӡi 

và chúng sanh đӅu nên lӉ kính.” 
“Học Phұt phҧi một môn thâm nhұp,ătrѭӡng thӡiăhuơnătu.” 

• Ngày 27ăthángă12ănĕmă1997 
Buổi tӕi ӣ đҥi giҧngăđѭӡngăTơnăĐҥt Thành, tiӃp tөc nghe 

Phápăsѭ Tӏnh Không diӉn giҧng. Trọng điểm: 
“TuăhƠnh,ăphҧi trѭӡng kǶ huân tu. Bӣi vì tұp khí quá sâu, 

không thể tiêu diӋt hӃt trong thӡi gian ngắn.” 
“Uyănghiăsa di là trì giӟi cĕnăbҧn cӫaăngѭӡi xuҩt gia, nhҩt 
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đӏnh kiên trì học giӟi 5ănĕm.” 
“Học tu, nhҩtăđӏnh phҧiăđoҥn phiӅnănưo,ăđoҥn sӣ tri,ăđoҥn 

tұpăkhí!” 
“Lҩyăcĕnăbҧn trí phá ngã chҩp,ăsauănƠyăđѭӧc trí phá pháp 

chҩp.” 
“Họcă tĕngă tìmăvӏ thҫy cao minh khó, thҫy tìm học sinh 

nghe lӡiăcƠngăkhó.” 
“Xây dӵngăđҥo tràng thích hӧp bҧnăđӏa hóa, nhұp gia tùy 

tөc.” 
“Tôi chӫ trѭѫngăhọc tu trѭӟc tiên quyăѭӟc sauăđóămӣ rộng.” 

• Ngày 26ăthángă12ănĕmă1998 
Nhӟ lҥi nội dung tӕi qua tôi và Phápăsѭ Tӏnh Không trò 

chuyӋn, có một tin tӭc mӟi. Thҫyănói:ă“Bơyăgiӡ tôi giҧng kinh, 
toàn thӃ giӟiăđӅu có thể ngheăđѭӧc âm thanh và thҩyăđѭӧc 
tѭӟng mҥo. NӃuănhѭăthiӃt bӏ hiӋnăđҥi hóa mӟi nhҩt, còn có thể 
vҩnăđápăvƠătraoăđổiăđӕi thoҥi vӟiăthínhăchúngăcácănѭӟc,ănhѭă
nói chuyӋn trӵc tiӃp vӟi chúng ta vұy.” 

• Ngày 3ăthángă1ănĕmă1999 
Buổi tӕi giҧng kinh. Ba ngày nay Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӃn 

nghe kinh vƠăđҧnh lӉ Phұt hằng ngày. Có thể thҩyăngѭӡi này 
không có tâm ngҥo mҥn, kính lão tôn hiӅn (thҫyănóiă tônăsѭă
trọngăđҥo). Thҫyăđưăgiҧngăkinhăhѫnă30ănĕmătrênătoƠnăthӃ giӟi, 
nội dung bao gӗmă “Lĕngă Nghiêm”,ă “Phápă Hoa”,ă “Hoaă
Nghiêm”,ă “Kimă Cang”,ă “Đӏa Tҥng”,ă “Viênă Giác”ă vƠă “Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăcùngăcác kinh TӏnhăĐộ.ăPhѭѫngăphápăgiҧng 
kinh cӫa thҫy thuҫn thөc, trìnhăđộ vӅ nhơnăduyên,ăphѭӟc tuӋ 
đưărҩt cao rӗi, mà có thể khiêmăcungănhѭăvұy, thұt sӵ hiӃm có! 
Đángăđể học tұp! 
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• NgƠyă6ăthángă1ănĕmă1996 
Hôm qua sau khi giҧng kinh hӗi liêu, Thӵ Tríăgiѫăngónătayă

cái nói vӟiătôi:ă“Sѭăcông giҧng rҩt hay, có tiêu chuҭn! Giҧ sӱ 
mҩyămѭѫiănĕmăthӡiăđҥi không có biӃn hóa, các viӋc quҩy nhiӉu, 
chuyên tâm nghiên cӭuăđọc kinh Phұt, viӃt bút ký, hôm nay 
nhҩtăđӏnhăsiêuăvѭӧtăhѫnăPhápăsѭ TӏnhăKhông.”ăTôiănói:ă“Bӣi 
vì mỗiăngѭӡi có túc nghiӋp, nhơnăduyênăxѭa,ăphѭӟc tuӋ quá 
khӭ vun trӗng khác nhau, vì vұy tôi không oán trӡi, không 
tráchăngѭӡi. Bây giӡ trìnhăđộ Phұt họcăvƠăphѭӟc tuӋ cӫa tôi 
không bằng Phápăsѭ Tӏnh Không, anh nên nghiêm túc học tұp 
thҫy ҩy.” 

• NgƠyă7ăthángă1ănĕmă1999 
Buổi tӕi sau khi giҧng kinh, đọc “Giҧng Tọa Nghiên Cӭu 

NộiăĐiển”ăcӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, cҧm thҩy rҩt tӕt, ghi lҥi 
các trọngăđiểm nhѭăsau: 

(1) Cổ đӭc giҧiăhƠnhătrѭӟc rӗi giҧng sau; 
(2) Ví dө, câu chuyӋn nhҩtăđӏnh phҧi phù hӧp vӟi nghĩaă

kinh; 
(3) Kỵ độcăđoán; 
(4) Phҧi khѫiăgӧi hӭng thú choăngѭӡi khác, quan sát tâm 

trҥng thính chúng; 
(5) Phҧi có sӕ liӋu phong phú, phѭѫng tiӋn thiӋn xҧo (phҧi 

trӯ hoặc, giҧi hoặc); 
(6) Phҧi có tâm tӯ bi lӧi tha, báo ân và cӭu khổ; 
(7) ĐӅ phòng ҩnătѭӧng không tӕt vӟi thính chúng, quay 

đҫu bӓ đi; 
(8) Phҧi học rộng, xét hӓi, suy xét cҭn thұn, phân biӋt rõ 

ràng, chuyên tâm thӵc hành; 
(9) Trѭӟc tiên phҧi cҫn học siêng tu, làm rõ hiểu thông thҩu 
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triӋt; 
(10) Kỵ ỷ cho mình có tài mà sao lãng, đӃnălúcălѭӡi biӃng, 

xã giao cho có lӋ; 
(11) Trên khӃ Phұt lý, nӃu không thì là ma thuyӃt;ădѭӟi 

khӃ quҫnăcѫ,ănӃu không thì thành chuyӋn phiӃm; 
(12) Chú sӟ lҩy xѭa làm chӫ, lҩy bây giӡ làm phө trӧ; 
(13) Khi giҧng phҧi chuҭn bӏ tӵ điển, tӯ điển và tӯ điển 

Phұt học; 
(14) Trѭӟcătiênăđọc nhiӅu các bҧn chú giҧi, khi giҧng lҩy 

một bҧn làm chӫ (ý ӣ tham khҧo, phҧi có chӫ kiӃn, kỵ tҥp, kỵ 
khuӃchăđҥi, kỵ ngҥo mҥn, kỵ giҧi thích sai, phҧi có kiӃn giҧi 
chính xác); 

(15)ăNghĩaăvĕnăsơu,ănênănói dӉ hiểu;ănghĩaăvĕnăcҥn, nên 
nói sâu sắc; 

(16) PhҧiăđѭaăraăỦăchínhătrongăkinh,ăphҧi giҧng giҧi theo 
thӭ tӵ,ătrѭӟcăsauătѭѫngăѭng. 

Chín điӅu trӑng yӃu khi giҧng kinh: 
(1)ăThơnăđoanăchính,ămắt nhìn khắp, uy nghi chӍnh tӅ, hành 

động cӱ chӍ khoan thai, thân khҭuăỦăđӅu tұp trung, kỵ khinh 
suҩt hoặc mày chau mặt ӫ; 

(2) Âm thanh trѭӟc thҩp sau cao, cao thҩp nhanh chұm, ý 
thӭcăđѭӧc âm tùy, phӕi hӧpăỦăvĕn,ăngôn ngӳ phong phú và 
ngắn gọnăđӅu phҧi thích hӧp vӟiătrìnhăđộ, rҩt kỵ quá gҩp quá 
thҩp, rӡi kinh quá xa, tҥp loҥn khó thu hӗi; 

(3) Lӡiănóiăđҫu giҧng kinh, quán nhân duyên, thuyӃt pháp 
lӧi (lӧi ích cӫa nghe giҧng), cҫn phҧi tóm tắt;  

(4) Giҧng kinh bao nhiêu thì chuҭn bӏ trѭӟc,ăphơnăđoҥn 
tinhătѭӡng, câu chӳ rõărƠng,ătrѭӟc sau nӕi tiӃp, liӅn một mҥch; 

(5) ThuyӃtăminhăđҥiăcѭѫng,ăkhôngărѭӡm rà tiểu tiӃt,ătùyăcѫă
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ӭng biӃnă(đѫnăgiҧn, phӭc tҥp, sâu, cҥn, tùy thӡi thayăđổi), tҩt 
cҧ vì thính chúng nhұnăđѭӧc lӧi ích tӯ Phұt pháp,ăđѭӧc pháp 
hỷ; 

(6) Khéo đọcăkinhăvĕn,ăđọcăraăỦănghĩaăcӫa câu chӳ. Thӭ tӵ 
mỗi đoҥn:ăĐọc câu chӳ, khai phá tӯ mӟi, giҧi thích danh tӯ, 
cơuăvĕn, sauăđóăhӧp giҧng nghĩaălӟn cӫaăđoҥn; 

(7) Ví dө, câu chuyӋn phҧi hӧp vӟi pháp,ăkhôngăđѭӧc rӡi 
vĕnăquáăxa;ăkhaiă thӏ, khuyên tu, chӭng minh là trọngăđiểm, 
phҧiăcóăcĕnăcӭ, có sӵ có lý; 

(8) Phҧi đúngăhҥn,ălênăđƠiăxuӕngăđƠi chӟ chұm trӉ, nӃuănhѭă
hӃt giӡ cònăvĕnăhoặc hӃtăvĕnădѭăgiӡ nên xen kӁ khai thӏ hoặc 
sѫăkӃt. Đặc biӋt ba ngày sau cùng triển khai, rút kӃt điӅu thiӋn; 

(9) Giҧng xong nên phát huy tâm hoan hỷ,ătơmătuăđҥo. Bày 
tӓ lӡi chúc nguyӋn, nói lӡi khiêm tӕn, cùng cӕ gắng tinh tҩn, 
pháp hỷ viên mãn. 

• NgƠyă13ăthángă1ănĕmă1999 
Trong giҧng ký cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không nói, giӟi trộm cắp 

bao gӗm tҩt cҧ các viӋc vѭӧt biên, trӕn thuӃ, gҥt tài vұt cӫa 
ngѭӡi, tổnăngѭӡi lӧi mình. Thҫy nói thӃ gian thích chiӃm phҫn 
lӧi, không chӏu thiӋtă thòi,ăđӅu có tiӅn nhân hұu quҧ, vì vұy 
ngѭӡi tin sâu nhân quҧ, không sӧ thiӋt thòi, cũngăkhôngămuӕn 
chiӃm phҫn lӧi.  

• NgƠyă17ăthángă1ănĕmă1999 
Buổi tӕi nghe Phápăsѭ Tӏnh Không giҧngă“HoaăNghiêmă

Kinh”,ăghiălҥi nhӳng lӡi nói trọng yӃu: 
(1) Ngѭӡi mê hoặc điênăđҧo, viӋc thiӋn cho là viӋc ác, viӋc 

ác cho là viӋc thiӋn. 
(2) Hóa giҧi tai nҥn phҧi khҭnătrѭѫngăniӋm Phұt,ătrѭӟc hóa 

giҧi tâm chán ghét ngѭӡi ác,ăsauăđóăhóa giҧi sӵ phӍ báng cӫa 
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ngѭӡi khác, lҥi hóa giҧi chѭӟng ngҥi cӫa mọiăngѭӡi đemăđӃn. 
(3)ăHѭӣngăphѭӟc trӡiăPhiăTѭӣngăPhiăPhiăTѭӣng chӍ có tám 

vҥn kiӃp, chӏu khổ baăđѭӡng là vôălѭӧng kiӃp. Có thể thҩy trӡi 
đҩt cách nhau rҩt xa, vui ngắn khổ dài. 

(4) Vọngătѭӣng, phân biӋt, chҩpătrѭӟc,ăđiênăđҧo,ăđӅu là ngu 
si.ăCĕnănguyênăcӫa ngã chҩp ӣ tӵ tѭătӵ lӧi. 

(5) “Thanhă tӏnhăđҥo”ă lƠă Phұtă đҥo, Bӗ Tátă đҥo,ă nhѭă trӡi 
thanh tӏnh, mây thanh tӏnh, trĕng thanh tӏnh.ăTráiăngѭӧc lҥi, 
hoàn cҧnh nhiӉm ô, thân nhiӉm ô, miӋng nhiӉm ô (vọng ngӳ), 
tâm nhiӉm ô (vọngătѭӣng), phan duyên mà không tùy duyên, 
lƠăngѭӡi nhiӉm ô. Cuộc sӕng cӫa Phұt là thanh tӏnh đҥo; ĕnă
cѫm,ămặc y, sinh hoҥt, nghӍ ngѫiăcùng sinh hoҥtăthѭӡng ngày, 
tѭѫngăѭngăvӟi tâm thanh tӏnh tӯng chút tӯng chút một, gọi là 
“thanhătӏnh đҥo”.ăCũngăchínhălƠă“tơmăbìnhăthѭӡngălƠăđҥo”. 

(6) ụănghĩaăcӫa danh hiӋu AăDiăĐƠăPhұtălƠăvôălѭӧng quang, 
vôălѭӧng thọ, tӭc là tӵ tánh.ăChѭăPhұtăđӅuăđӗng tánh này, có 
thể nói,ăđӅuăđӗngădanhăAăDiăĐƠăPhұt. 

(7)ăMѭӡi pháp giӟi duy tâm sӣ tҥo,ăngѭӡi có tâm tham sân 
si khá nặng,ăđọaătamăđӗ. 

• NgƠyă18ăthángă1ănĕmă1999 
Phápăsѭ Tӏnh Không tӯngănói:ă“ThánhăhiӋuăAăDiăĐƠăPhұt, 

là tên gọi cӫa mѭӡiăphѭѫngăbaăđӡi tҩt cҧ chѭăPhұt,ăvìăvôălѭӧng 
quang,ăvôălѭӧng thọ chính là Phұtătánh.”ăNӃuănhѭăchúngătaăcóă
thể dùng tӵ tánh vӕn thanh tӏnh, không sanh không diӋtăđể 
niӋm Phұt, tӭc là niӋm tӵ tánhăDiăĐƠ,ădҫn dҫn, tӵ tánh cӫa 
chúng ta và tӵ tánh cӫaăDiăĐƠ có thể kiӃn tҥo thành một thể. 

• NgƠyă22ăthángă3ănĕmă2000 
Sauăkhiătôiăđѭӧc mӡiăđӃn CѭăSĩăLâm, Phápăsѭ Tӏnh Không 

nhѭӡngăcĕnăphòngăchoătôiăӣ, vô cùng thanh tӏnh. 
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• Ngày 29 tháng 3 nĕmă2000 
Ra ngoài xem thӡi tiӃt,ăngangăquaăphòngăĕn,ăngheăđѭӧcăđƠiă

truyӅn hình (tivi ậ biên tұp)ăđangăchiӃuăbĕngăđĩaăghiăhìnhăPháp 
sѭ Tӏnh Không giҧng kinh, tôi dӯng chân nghe. Thҫyănói:ă“Bơyă
giӡ không phân nam nӳ già trẻ,ăđӅu không có cҧm giác an toàn! 
Bӣi vì thӡiăđҥi bây giӡ không ổnăđӏnhănhѭăxưăhội ngƠyăxѭa, 
cácăphѭѫngădiӋnăanăcѭălҥc nghiӋp, quân hiӅn thҫn trung, phө 
tӯ tӱ hiӃu. Phұt chӍ dҥy chúng ta, tӯ bi vi bổn,ăphѭѫngătiӋn vi 
môn. PhѭѫngătiӋn tӯ bi, thì có thể làm cho xã hộiăanăđӏnh, tiêu 
trӯ tai nҥn. Tôi giҧng kinh ӣ Mỹ,ăcóăvƠiăcѭăsĩăhӓi tôi: Con cái 
không nghe lӡi cha mẹ, học sinh không nghe lӡi thҫy cô giáo, 
phҧi làm sao? Tôi nói: Các vӏ sai rӗi! Thӡi hiӋnăđҥi không có 
quan hӋ và luân lý cha con, thҫyătrò,ăđӅu là quan hӋ bҥn bè. 
Phұt dҥy chúng ta giҧng kinh thuyӃt pháp phҧi khӃ cѫăkhӃ lý. 
KhӃ cѫ,ăchínhălƠăphҧi thích hӧp vӟi tình trҥng thӵc tӃ cӫa hoàn 
cҧnh thӡiăđҥi. Thanh niên hiӋnăđҥiăđӅuăchѭaătӯng nhұnăđѭӧc 
luân lý giáo dөc, họ không biӃt cái gì gọi là hiӃu thuұn hay ngỗ 
nghӏch, phҧiăđӕiăđưiăbìnhăđẳng, khách sáo, mӟi có thể chung 
sӕng hòa bình. PhұtăĐƠădҥy chúng ta cung kính cúngădѭӡng, 
là muӕn chúng ta trӯ tâm ngã mҥn, trӯ tâm tham. Chúng ta 
cungăkínhăngѭӡi khác, chúng ta không yêu cҫuăcũngăkhông hy 
vọngăngѭӡiăkhácăcungăkínhăta.”ăNhӳngăđiӅuănƠy,ăđángăđể suy 
ngүm và tham khҧo! 

• NgƠyă22ăthángă3ănĕmă2001 
Buổi tӕiăngheăbĕngăghiăơmăPhápăsѭ Tӏnh Không giҧng vài 

cơuăkinhăvĕnătrongă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ătrọngăđiểmălƠă“nhҩt 
tâm chánh niӋm”.ăThҫy nói: Chánh niӋm chính là nhҩt tâm, 
“nhҩt tâm chánh niӋm”ămӟi có thể làm cho tâm thanh tӏnh. 
Không chӍ phҧi nhҩt tâm tu TӏnhăĐộ tông niӋm Phұt, nhҩt tâm 
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chính là niӋm Phұt không hoài nghi, không xen tҥp, không gián 
đoҥn; các tông khác, các loҥi pháp môn, họcătuăđӅu nên nhҩt 
tâm chánh niӋm. Thҫy lҥi nói: (1) Học Phұt phҧi tam nghiӋp 
thanh tӏnh,ă“thanhătӏnh tam nghiӋp”ălƠămѭӡiăphѭѫngăchѭăPhұt 
nóiănhѭăvұy. (2) Tӵ tѭătӵ lӧi là phàm phu, lӧi ngѭӡi lӧi chúng 
là Bӗ Tát. (3) Tӭ nhiӃp lөcăđộ lҩy bӕ thíălƠmăđҫu: Tài thí quҧ 
đѭӧc giàu có; pháp thí quҧ đѭӧc trí tuӋ; vô úy thí, tӯ tâm bҩt 
sát, quҧ đѭӧc khӓe mҥnhătrѭӡng thọ. 

• NgƠyă23ăthángă3ănĕmă2001 
Buổi chiӅuăngheăbĕng ghi âm Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng 

trọngăđiểm cӫa Phұt pháp: 
(1) Tơmăđӏa càng ngày càng thanh tӏnh, dҫn dҫn giҧm thiểu 

vọngătѭӣng, phiӅnănưo,ăvѭӟngăvíu,ăơuălo,ăđơyăchínhălƠătiӃn bộ. 
(2) Tu học phҧi có thể chân chính nhìn thҩu, buông xuӕng. 
(3) Học tұp Phұt pháp nên chuyên không nên tҥp,ănhѭăthҫy 

truyӅnăđӋ tӱ thӡiăxѭa (nhѭăsѫătổ truyӅn nhӏ tổ HuӋ Khҧ một 
ngѭӡi), một vӏ thҫy, một học sinh, học một bộ kinh. Tâm cҧnh 
không phӭc tҥp, có thể chuyên tâm chí thành, phiӅn não ít, trí 
tuӋ tĕng.ăMột bộ kinh phҧiăđọc mҩy chөc lҫn, giҧng mҩy chөc 
lҫn, thành thөc thì khéo, khéo thì dӉ thông, mộtă thôngă trĕmă
thông. Hy vọng ngѭӡi trẻ học pháp, chọn lӵa một vӏ thiӋn tri 
thӭc làm thҫy, chuyên tâm chí thành theo thҫy học,ă tháiăđộ 
cung kính, nghiêm túc, tinh tҩn! PhѭѫngăphápălƠăphҧi dӵa vào 
một bộ kinh, không phӭc tҥp.ăNhѭăthҫy trò thӡiăxѭa, học thuộc 
khҭu truyӅn, dӉ thành tӵu thanh tӏnh. 

(4)ăTháiăđộ học tұp phҧi cung kính, cҭn trọng,ă thѭă thái,ă
khiêm tӕn,ănhѭӡng nhӏn,ăônălѭѫng.ăTӵ mình nhӏpăđộ tiӃn hành 
kӃ hoҥch, trѭӟc tiên phҧi nhұn thӭcă cѭѫngă lĩnh,ă khoaămөc, 
tổng biӋt, hô ӭng, tӯng thӭ, kӃt cҩu cӫa một bộ kinh, xem chú 
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giҧi chӍ làm tham khҧo, y pháp bҩt y nhân, tӵ mình có chӫ 
trѭѫngăchínhăxác. 

(5) Sӟ sao cổ đҥi, trong mӣ đҫuă trѭӟcă tiênănóiăđӃnăngũă
trọng huyӅnănghĩa,ăthұp huyӅn môn, hoặcăđiӅuăkhác,ăđӅu là cổ 
đӭc tơmăđắc thể hội.ăTrongăkinhăvĕn, mỗi khoa mөcăđӅu có 
tinh hoa và trọngăđiểm cӫa tông dөngănhѭăngũăhuyӅn, thұp 
huyӅn v.v...,ădanhătѭӟng, thuұt ngӳ trongăđóăphҧi tra chú giҧi, 
tra tӯ điển, tӵ mình tra rõ ràng. Cổ đӭc hӓi:ă“Hộiăchѭa?”ăChӳ 
“hội”ănƠy không phҧi hiểuănghĩa,ăbiӃtănghĩa,ămƠălƠăthôngăhiểu 
mọi mặt,ăđҥi triӋtăđҥi ngộ nghĩa. 

(6)ăNgѭӡi tӕt nghiӋp Phұt học viӋn trӣ vӅ, tӵ cao tӵ đҥi, 
tháiăđộ ngҥo mҥn, không đѭӧcăngѭӡi khác hoan nghênh; phҧi 
khiêm tӕnăcungăkính,ăbìnhăđẳng, mỗiăngѭӡiăcóăđiểm tӕt riêng, 
không thể nóiă“tôiălà sӕ một”,ăphҧi sau khi thұt sӵ đҥi triӋtăđҥi 
ngộ mӟi biӃtă“bìnhăđẳng”. 

(7) Ban đҫu giҧng kinh phҧi mӡiăngѭӡi phê bình, cho dù 
phê bình saiăcũngăphҧi tiӃp nhұn, sau này mӟiăcóăngѭӡi chӏu 
giúpăđỡ.ăĐѭӡng Thái Tông là bұc đӃ vѭѫng,ăkhiêmătӕn tiӃp 
nhұn phê bình sai lҫm.ăCóăngѭӡi muӕn ông bác bӓ. Ông nói: 
“NӃu tôi bác bӓ,ăngѭӡiăkhácăkhôngădámăđѭaăraăỦăkiӃn.”ăPhơnă
biӋt chánh và tà, phҧi xem họ nói có phù hӧp vӟi Phұt nói, có 
phù hӧp Phұt tánh không? 

(8) Câu chӳ trong kinh phҧi học thuộc,ăsauăđóăkhiăgiҧng 
kinh trích dүnăkinhăđiển sӁ không khó. 

(9)ăPhѭѫngăphápă tuăhƠnhă lƠăgiӟiăđӏnh tuӋ, nhà Nho nói: 
“TriăchӍ (giӟi) nhi hұu hӳuăđӏnh [Biết dừng (giới) rồi mới có 
định]”ăCơuăvĕnăkhácăbiӋtănhѭngă cùngăỦănghĩa,ă “triă chӍ”ă rҩt 
quan trọng, dӯng vọngătѭӣng, dӯng ӣ chí thiӋn, tӭc là “chánhă
niӋm, nhҩtătơm”. 
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• NgƠyă24ăthángă3ănĕmă2001 
Buổi tӕiăngheăbĕngăghiăơmăPhápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh: 
(1) Tu các pháp môn khác, phҧi trҧi qua baăaătĕngăkǶ kiӃp 

ậ sѫătrө, nhӏ trө đӃn thҩtăđӏa,ăbátăđӏa thұm chí thұpăđӏa. Tu Tӏnh 
Độ tông niӋmăđӃn nhҩt tâm, mộtăđӡi vãng sanh TӏnhăĐộ. 

(2) Vãng sanh phҧiăđҫyăđӫ “Tín”ăậ tinămìnhătinăngѭӡi, tin 
nhân tin quҧ, tin sӵ tinălỦ,ă“NguyӋn”ăậ phát nguyӋn cҫu sanh, 
“Hҥnh”ăậ nhҩt tâm niӋm Phұt. 

(3)ăBìnhăthѭӡng phҧi chú ý tiӃn bộ cӫa bҧn thân hằng ngày 
ậ tӵ tâm phiӅn não giҧm, trí tuӋ tĕng. 

(4)ăQuayăđҫu là bӡ ậ quayăđҫu tӯ tham sân si mҥn trong 
nộiătơmăchoăđӃnăngũădөc lөc trҫn bên ngoài; phҧi khiêm tӕn, 
trӯ bӓ ngҥo mҥn, thành kiӃn, phҧi thành kính, trӯ bӓ danhăvĕnă
lӧiădѭỡng.ăHѭӣng thө dӉ đọa lҥc, nên trӗng nhiӅuăphѭӟcăđiӅn 
tránh nӧ kiӃp sau. 

Soạn gi̫  chú: Lúc này cho đến khi Pháp s˱ Minh Sơn vãng 
sanh (ngày 1/6) thͥ i gian vẫn ch˱a đến 3 tháng, đã vào viện 
điều trị bệnh, vẫn còn nghiêm túc viết nhật ký học tập ngôn 
giáo cͯ a Pháp s˱ Tịnh Không. 

• NgƠyă6ăthángă5ănĕmă2001 
Buổi chiӅu, vӧ chӗng Tӯ NghiӋp Hoa ậ em ruột cӫa Pháp 

sѭ TӏnhăKhôngăđӃnăthĕmăbӋnh, thay Phápăsѭ Tӏnh Không hӓi 
thĕmătôi.ăBuổi chiӅu lҥi vào thêm mộtăbìnhănѭӟc biển. 

Soạn gi̫  chú: Đây là hai câu cuối trong trang nhật ký cuối 
cùng trong đͥi cͯa Pháp s˱ Minh Sơn, vẫn đề cập Pháp s˱ 
Tịnh Không. 
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Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Minh SɁn 
Phápăsѭ MinhăSѫnă(1914ăậ 2001), là Caoătĕng thӡi nay, 

ngѭӡi thành phӕ Diêm Thành, tӍnh Giang Tô; tөc danh là TiӅn 
Diên Linh, thҫy tӯngăđҧm nhiӋm phó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt 
giáo Trung Quӕc, hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Giang Tô, 
phѭѫngătrѭӧngăchùaăĐӏnh HuӋ ậ núi Tiêu, Trҩn Giang, tӍnh 
Giang Tô; phѭѫngătrѭӧngăchùaăLinhăSѫn ậ Vô Tích. Tӯ nhӓ 
thҫy theo cha siêng học tұpăvĕnăthѫăcổ, nghiên cӭu học tұpăthѭă
pháp; theo mẹ tөng kinh lҥy Phұt, tӯ nhӓ có ngộ tánh. 19 tuổi 
thҫy xuҩt gia ӣ chùa La Hán ậ huyӋn KiӃn Hӗ vӟi Phápăsѭ 
HoằngăĐƠi,ăphápădanhăTruyӅn Tân. 20 tuổi thҫy thọ cөc túc 
giӟi ӣ chùaăĐӏnh HuӋ ậ núi Tiêu, vào Phұt học viӋn TiêuăSѫnă
học tұp. 23 tuổi đѭӧc Đҥiăsѭ TháiăHѭăgiӟi thiӋu thҫy vào ViӋn 
Nghiên cӭu Cao cҩp Phұt học viӋnăVũăXѭѫngăhọc chuyên sâu. 
Thӡi kǶ chiӃn tranh chӕng Nhұt, thҫy đҧm nhiӋm trө trì tӵ viӋn 
ӣ Hӗ Nam, lұp Phұt học viӋn, và hỗ trӧ Đҥiăsѭ TháiăHѭăxuҩt 
bҧn tҥpăchíă “Hҧi TriӅuăÂm”.ăNĕmă1946, thҫy tham gia lӟp 
huҩn luyӋn nhân viên hội nghӏ cӫa Hội Phұt giáo Trung Quӕc, 
sauăđóăӣ lҥiăđҧm nhiӋm chӫ trì viӋn vө Phұt học viӋn TiêuăSѫn.ă
Lão Hòaăthѭӧng Trí Quang chùaăĐӏnh HuӋ lӋnh hai vӏ Pháp 
sѭ ĐôngăSѫ,ăTuyӃt PhiӅn truyӅn dҥy pháp quyển hai tông Tào 
Động, Lâm TӃ.ăNĕmă1951,ă thҫy vinh dӵ đѭӧcă lƠmăphѭѫngă
trѭӧng chùaăĐӏnh HuӋ.ăTrongă10ănĕmăđҥi nҥn, thҫy bӏ trөc xuҩt 
sѫnămôn,ămƠăvүn giӳ gìn tӏnh giӟi, tөngăcácăkinhă“PhápăHoa”ă
tӵ tu. Sau cách mҥngăvĕnăhóa, thҫy trӣ lҥi núi Tiêu trө trì tӵ 
vө. Mùng 1 âm lӏch nĕmă1981,ăsauăkhiăPhұt giáo khôi phөc lҫn 
đҫu truyӅn thọ tamă đƠn đҥi giӟi, HiӋp hội Phұt giáo Trung 
Quӕc lӉ thӍnh thҫy làm tôn chӭngăAăXƠăLê.ăNĕmă1984, thҫy 
nhұn lӡi mӡi phân viӋn cӫa Phұt học viӋn Tây Hà ӣ Trung 
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Quӕc làm phó viӋnătrѭӣngăđҫu tiên. Thҫy nghiên cӭu giáo lý 
sâu sắc, xem trọng giҧi hành, trì giӟi tinh nghiêm, tӯ biăđӕi vӕi 
mọiăngѭӡi, cҧ đӡi lҩy hoằng pháp lӧi sanh, tiӃp nӕi huӋ mҥng 
Phұt làm trách nhiӋm.ăHѫnă20ănĕmăkhôngăngҥi gian khổ, thҫy 
bôn ba trong và ngoƠiă nѭӟc giҧng kinh, truyӅn giӟi, độ vô 
lѭӧng chúng sanh. Các hoҥtăđộng pháp sӵ và truyӅn giӟi trong 
nѭӟc cӫa đҥi tӵ viӋn, thҫy lҩy viӋc có thể lӉ thӍnhăđѭӧc Pháp 
sѭ làm vinh hҥnh. Pháp tӱ, giӟi tӱ, họcăsinh,ăđӋ tӱ thӃ độ,ăđӋ 
tӱ quy y cӫa thҫy rҧi rác khắpănѫiătrong và ngoàiănѭӟc,ăphѭѫngă
trѭӧngătrongănѭӟcăcóăhѫnă10ăchùa núi nổi tiӃng,ăđӅu là pháp 
tӱ cӫa thҫy. Đҥiăsѭ Tinh Vân ӣ PhұtăQuangăSѫnăậ ĐƠiăLoan,ă
cũngălƠăhọcătròănĕmăxѭaăcӫa thҫy. 

Phápăsѭ Minh SѫnălƠăhọc trò và pháp tôn cӫa Đҥiăsѭ Thái 
Hѭ,ă songă tӯng thân cұnă chѭăđҥi thiӋn tri thӭcăHѭăVơn,ăҨn 
Quang,ăNhơnăSѫn,ăThӫ Bӗi, học rộng tam tҥng, thông suӕt toàn 
bộ tông thuyӃt, nhӳng luұnăvĕnăđưăbiênăsoҥn và giҧngănghĩaă
cӫa thҫy đѭӧc giӟi Phұt giáo và giӟi học thuұt sùng bái. VӅ 
viӋc hành trì, thҫy ThiӅn Tӏnhăsongătu,ăđҧ tọa có thể nhұpăđӏnh, 
buổi tӕi chuyên TӏnhăĐộ tông. Ngày 1/6/2001, thҫy hóa duyên 
đưătұn,ăgѭѫngămặt hӗngăhƠo,ăanătѭӡng thӏ tӏch, khi trà tǶ hiӋn 
đӫ thoҥiătѭӟng,ăđӗng thӡiăđể lҥi nhiӅu xá lӧi ӣ thӃ gian. Pháp 
sѭ có câu kӋ lѭuălҥi: 

Thu thӫyăngѭătung,ă 
Trѭӡng không điểu tích;  
Nhѭӧc vҩn hà vãng,  
Vãng sanh Tӏnh Vӵc. 
Giác nhi bҩt mê,  
Sanh tҩt hӳu diӋt;  
Thӯa nguyӋn tái lai,  
Hà tu bi khҩp. 
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[Tạm dịch: 
Tung tích cá mùa thu, 
Vết tích chim trên trͥ i, 
Nếu hỏi đã về đâu, 
Vãng sanh về Tịnh Độ. 
Giác mà không mê, 
Sanh ắt có diệt, 
Thừa nguyện tái lai, 
Hà ṱ t khóc th˱ơng.] 
Sau khi thҫy viên tӏch,ă cóă đӋ tӱ quy y viӃtă vĕnă chѭѫngă

tѭӣng nhӟ, tiӃt lộ hƠnhăviăkhácăthѭӡng cӫa thҫy lúc còn sӕng, 
nhѭ các chuyӋn khi còn nhӓ nhìn thҩy trên sáchăthѭăphápăcóă
hoa sen uӕnălѭӧn phóng quang, biӃt pháp thân cӫa thҫy khó 
đoán,ăquán thҩyăcôngăđӭc cҧ đӡi hoằng hóa cӫa thҫy, e rằng 
không phҧi Bӗ Tát tái lai thì không thể lƠmăđѭӧc. 

Trong Nhɤt Ký cʞa Pháp sɃ Minh SɁn Nói Vɸ 

Các Đɘi Đʠc Ngài Đã Thân Cɤn Khi Còn Trẻ 
• NgƠyă16ăthángă7ănĕmă2000 

Trѭӟc thӡi kiӃn quӕc, tôi tӯng gặp các lưoăTháiăHѭ,ăҨn 
Quang,ăHѭăVơn,ăNhơnăSѫn,ăThӫ Bӗi, và nhұn đѭӧc một sӕ 
pháp ích. 

Đҫu tiên gặpăđѭӧc Đҥiăsѭ TháiăHѭămƠătôiăngѭỡng mộ nhҩt. 
Tӯ nĕmă1935ăđӃnănĕmă1946, nghe Đҥiăsѭ giҧng kinh ӣ chùa 
Thái Bình ậ TrҩnăGiangăvƠăđӃn Phұt học viӋn Tiêu Sѫnăngheă
diӉn giҧng; lҥi nghe Đҥiăsѭ giҧng kinh ӣ chùaăĐҥi Lâm ậ núi 
Lѭ, Giang Tây. Tôi tӯngălƠmăthѭăkỦăvƠăthӏ giҧ bên cҥnh Đҥi 
sѭ, lҥi tӯng thân cұn nhiӅu lҫn ӣ thành phӕ HƠnhăDѭѫngătӍnh 
Hӗ Nam, nhұn đѭӧc rҩt nhiӅu pháp ích. 
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Đҫuăthuănĕmă1936,ătrѭӟc khi tôi cҫu học ӣ Phұt học viӋn 

VũăXѭѫng, điăcùngăTĕngătrӵcăPhѭӟc Nghiêm tӯ Trҩn Giang 
điăđӃn quan phòng chùa Báo Quӕc ậ Giang Tô; đặc biӋt tham 
vҩn lão Phápăsѭ Ҩn Quang. 

Lão Hòaăthѭӧng HѭăVơn,ătôiăcũngătӯng gặp 2, 3 lҫn. 
Lão Phápăsѭ NhơnăSѫnăgiҧng kinh thuyӃt pháp khắpănѫi,ă

rҩtăđѭӧc hoan nghênh, thҫy ӣ QuánăÂmăcácăchùaăKimăSѫn ậ 
TrҩnăGiang,ănĕmă1935ătӯngăđӃn Phұt học viӋn Tiêu Sѫnăkhaiă
thӏ, chӫ đӅ lƠă“Phѭӟc tuӋ songătu”. 

Lão Phápăsѭ Thӫ Bӗi là trө trì và viӋnătrѭӣngăđưăҭnăcѭăcӫa 
Phұt học viӋn chùa Siêu Ngҥn ậ Trҩn Giang, chùa Tiêu Sѫnă
cũngăӣ TrҩnăGiang,ăthѭӡng xuyên qua lҥi, tôi tӯng thân cұn 
nhiӅu lҫn. 

Soạn gi̫  chú: Pháp s˱ Minh Sơn là cao tăng pháp môn 
thͥi nay hiếm có. Khi còn trẻ Ngài thân cận với các vị Cao 
tăng kể trên đều là Đại đͱc cận đại quan trọng trong nhà Phật, 
nếu nh˱ có một chút th˱ͥng thͱc lịch sử Phật giáo cận đại, thì 
có thể biết đ˱ợc tiếng tăm và địa vị cͯ a các vị Tr˱ͧng lão kể 
trên trong nhà Phật. Theo kinh nghiệm tham học cͯ a Minh lão, 
cuối đͥi vô cùng kính trọng Pháp s˱ Tịnh Không, 3 tháng 
tr˱ớc khi viên tịch, vẫn còn nghiêm túc học tập băng ghi âm 
gi̫ng kinh cͯ a Pháp s˱ Tịnh Không, thị hiện này cͯ a Minh 
lão không thể không làm cho ng˱ͥi khác suy sâu nghĩ kỹ: Nếu 
nh˱ đọc kỹ nhật ký cͯ a Minh công, chúng ta sẽ phát hiện các 
Đại đͱc trong và ngoài n˱ớc c̫  đͥi thầy tiếp xúc nhiều vô số 
kể, mà có thể làm cho Minh lão khâm phục tán thán nh˱ vậy, 
khó mà tìm đ˱ợc ng˱ͥi thͱ hai. Nói nh˱ vậy nh̭ t định là thực 
sự cầu thị. Mͧ “Nhật ký Minh Sơn” ra xem, có thể chͱng minh 
soạn gi̫  không nói sai. Hậu học chúng ta từ đó đã c̫m nhận 
đ˱ợc đͱc tính khiêm tốn cͯ a tiền bối Th˱ợng nhân Minh công, 
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lại tăng tr˱ͧng tín tâm đối với Pháp s˱ Tịnh Không – lão nhân 
gia Minh công từng thân cận nhiều Cao tăng Đại đͱc, mà còn 
nh˱ vậy đó! 

[Phʜ lʜc] (Trích dɢn) “NgɃ Tạng Điểu Tích Thʨc 

Bɚo SɁn” 
—Hoài niӋmăơnăsѭălưoăPhápăsѭ MinhăSѫn 

Tác giҧ: Giác Bình 

 Thu thӫyăngѭătông,ă 
 Trѭӡngăkhôngăđiểu tích, 
 Nhѭӧc vҩn hà vãng,  
 Vãng sanh Tӏnh vӵc. 
 Giác nhi bҩt mê,  
 Sanh tҩt hӳu diӋt, 
 Thӯa nguyӋn tái lai,  
 Hà tu bi khҩp. 
ĐơyălƠămột bài di kӋ “An ӫiăcácăđӋ tӱ” trѭӟc khi Phápăsѭ 

MinhăSѫnăviênătӏch viӃt lҥi. 
Caoă tĕng một thӡi, buông tay vӅ Tây, tín chúng mѭӡi 

phѭѫng,ăvôăcùngă thѭѫngă tiӃc. Thân lƠăđӋ tӱ cӫa thҫy, càng 
không thể tránh khӓi nhѭăơnăsѭănĕmăđóă“khócătiӉnălưoănhơn”ă
vұy ậ “Tôiăthҩyăxótăxa,ărѫiălӋ rӗi, khóc nӭc nӣ rӗi”.ăCóăduyênă
bên cҥnhăơnăsѭăthӡiăgiană3ănĕm,ălƠăvұn may lӟn nhҩtătrongăđӡi 
tôi. Trong thӡiăgianăđó,ăđӗng thӡi trӧ giúp lão nhân làm các 
công viӋcăvĕnătӵ,ăđѭӧc nghe lӡi dҥy dỗ, nghe quen tai nhìn 
quen mắt, nhӳng gì nhұn đѭӧc có lӧi cho cҧ đӡi này. Cҧ đӡi 
ơnăsѭ hƠnhătrì,ăuyăđӭcănhѭănúi,ăgọiălƠă“ngѭătungăđiểuătích”,ă
đángănói rằng pháp thân huӋ mҥng, trө lâu ӣ nhân gian! 

Mӣ nhұt ký cӫaă lưoănhơnă ra,ă trongănĕmă thángă“xѭaănayă
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chѭaătӯngăcó”,ăcó một lҫn Phápăsѭ MinhăSѫnăbӏ mang tiӃng là 
“Hòaăthѭӧng phҧnăđộng”,ăsauănhiӅu lҫnăphêăphánăvƠăđҩu tranh 
khӕc liӋt thì bӏ giamăvƠoăcĕnăphòngătӕi. Ӣ trong tình huӕng 
nguy hiểm niӋm một câu Phұt hiӋu thì bӏ chӍ tríchălƠă“phóngă
độc [tuyên truyền ph̫ n động]”ărӗi bӏ đѭaăraăđѭӡng diӉu hành 
thӏ chúng, rҩt nhiӅuătĕngănhơnăhoƠnătөc,ămƠă tínăngѭỡng cӫa 
Minhălưoăđӕi vӟi chân lý cӫa Phұt dҥyăkhôngădaoăđộng, bình 
thҧn ung dung, trong tâm kiên trì niӋm Phұt lҥy Phұt, bèn âm 
thҫmăchépătayă“LĕngăNghiêmăKinh”,ăviӃt sӟ sao. Nhӳng bҧn 
kinh chép tay may mắnăđѭӧc gìn giӳ lҥi,ăđѭӧc ngѭӡi khác thҩy 
xem là báu vұt mà cҩt giӳ. 

Cҧ đӡi Minh lão có thể tuân thӫ tínăđiӅuă“lҩy giӟi làm thҫy”,ă
tinh nghiêm trì giӟi,ăđӫ để lƠmăgѭѫngăchoăhұu học. Cuӕiănĕmă
1998, Minh lão nhұn lӡi mӡiăđӃn Singapore giҧng kinh, khi trӣ 
vӅ thì đӃn QuҧngăChơuătrѭӟc, ӣ chùaăĐҥi Phұt.ăLúcăđóăThâm 
QuyӃnăcóăđӋ tӱ quy y Chu Trung Chính, vӧ chӗngăcѭăsĩăHӗ 
KiӃmăAnhăđiăxeăđӃnăchùaăĐҥi Phұt, tha thiӃt mӡi thҫy đӃn nhà 
cӫa họ ӣ vài ngày. Tҩm lòng nhiӋt tình khó tӯ chӕi, thӃ là thҫy 
đӗngăỦ.ăCѭăsĩăKiӃm Anh ân cҫnăchiêuăđưiăđҫyăđӫ, tӵaănhѭ con 
gái ruột. Buổi tӕi sau khi lão nhân tắmăxong,ăcѭăsĩămongăcóăthể 
cắt móng chân cho lão nhân, nƠoăngӡălưoănhơnălҥi kiên trìătӯă
chӕiăvìă“giӟiăluұtăkhôngăchoăphép”.ăCѭăsĩăKiӃmăAnhăvӟiătínhă
cáchăđiӅmăđҥmăítănói,ătayăcҫmăkéoălặngălӁăluiăra,ăbiểuăhiӋnăcóă
chútăkhóăxӱ,ăngayăcҧăngѭӡiăđӭngăbênăcҥnhănhѭătôi,ăcũngăcҧmă
thҩyă thҫyăquáăcơuănӋăcӕăchҩp,ă tùy tiӋnă cҫuă thҫy thuұn theo,ă
cũngăbӏărĕnădҥyănghiêmăkhắc. 

Thҫyăđọc nhiӅu kinh sách, tinh thâmăgiáoălỦ,ăthôngăhiểuă
Tam Tҥng,ătácăphҭmănghiênăcӭuăsơuărộng.ă20ănĕmăgҫnăđơy,ă
thҫy đѭӧcăcácănѭӟcătrênăthӃăgiӟiămӡiăgiҧngăkinhătruyӅnăgiӟi,ă
nhұnăđѭӧcăsӵăđánhăgiáăcaoătrongăgiӟiăPhұtăgiáoătrongăvƠăngoƠiă
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nѭӟc.ăNgƠyă1ăthángă1ănĕmă1999,ăTrѭӣng lão Duy Phổ Lҥp Tát 
Lҥp ậ lưnhătөăHộiăPhұtăgiáoăSriăLanka đemăquƠătặng quý trọng 
nhҩt cӫa Phұtă giáoă nѭӟc này là cây quҥt tròn truyӅn thӕng 
Lanka,ăđặc biӋt cӱ ngѭӡi chuyên trách tặng cho Phápăsѭ Minh 
Sѫn,ăTrѭӣng lão Duy Phổ Lҥp Tát Lҥp gọi MinhălưoălƠă“Pháp 
sѭ Tam Tҥng”ătrongăláăthѭăđínhăkèmă(Vұt này hiӋnăđѭӧc cҩt 
giӳ ӣ Tàng KinhăLơuăTiêuăSѫn). Có thể thҩyăđѭӧc Minh lão 
có danh tiӃng ӣ nѭӟc ngoài, có danh vọng cao. 

—Tұpăsană“PhápăÂm”ăHiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc kǶ 
thӭ 7ănĕmă2001 

[Phʜ Lʜc] Vài Ba Chuyện Cʞa Lão Pháp sɃ Minh 

SɁn 
Tác giҧ: TӏnhăCĕn 

Vì thӏ giҧ thѭӡng theo lão Phápăsѭ có viӋc phҧiăđi,ădoăđó 
tôi có duyên làm thӏ giҧ tҥm thӡi cӫa lão nhân gia, phөng 
dѭỡngătrѭӟc sau. Trong nhӳng ngày tháng ngắn ngӫiăđó,ătôiă
phát giác: Nhҩt cӱ nhҩtăđộng cӫaălưoănhơnăgiaăđӅu thể hiӋn tinh 
thҫn cӫa Phұt pháp, thҫy đemăPhұt pháp hòa vào nhҩt cӱ nhҩt 
động trong sinh hoҥtăthѭӡng ngày, sӵ giáo hóa không lӡi này 
thѭӡng khiӃn tôi cҧmăđộng. Ӣ đơyătôiăchӍ liӋt kê vài ba chuyӋn 
nhӓ, chia sẻ vӟi các vӏ đӗngăthamăđҥo hӳu. 

BҦN THÂN TI ӂT KI ӊM, RӜNG RÃI V ӞIăNGѬӠI 
Lão Phápă sѭ tinh thông Tam Tҥng, rҩt nhiӅu tín chúng 

trongăngoƠiănѭӟc mӡi thҫy giҧng kinh thuyӃt giӟi, vì vұy cúng 
dѭӡngăcũngăkhôngăít.ăVӟi nhӳngăngѭӡiăthôngăthѭӡng, vӯa mӟi 
có tiӅnăthìăđҫu tiênănghĩăđӃn cҧi thiӋn nhu cҫuăĕn,ămặc, ӣ,ăđiălҥi 
cӫa mình, lҩy tiӅnăđể hѭӣng thө cuộc sӕngăcáănhơn.ăNhѭngălưoă
nhơnăgiaăthìăkhôngănhѭăvұy, vүn duy trì thói quen sinh hoҥt 
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banăđҫu,ăĕn,ămặc, ӣ,ăđiălҥi vô cùng tiӃt kiӋm, tiӃcăphѭӟc. Có 
một lҫn,ătôiăĕnămìăvӟi thҫy, khiăđổ giҩm cho thҫy tôi không cҭn 
thұnălƠmăđổ 2 giọt giҩm nhӓ trên bàn.ăĐӕi vӟiătôiăđóălƠăviӋc 
khôngăđángăđể mắt,ănhѭngăngoƠiăsӭcătѭӣngătѭӧng cӫa tôi, thҫy 
dùngălѭỡi li Ӄm sҥch giọt giҩmătrênăbƠn.ăSauăkhiăĕnăcѫmăxong,ă
thҫy có thói quen phҧiăđổ mộtăítănѭӟcăsôiăvƠoăchén,ăđể tráng 
nhӳngăgìăcònădínhătrongăchén,ăsauăđóăuӕng. Có lúcăchѭaătӟi 
giӡ cѫm,ănhѭngăđóiăbөng rӗi, thì thҫy ĕnăđұu phộng lót dҥ. 
Ngүu nhiên có hҥtăđұu phộng rӟt xuӕngăđҩt, theo tôi thҩy thì 
đӗ ĕnărӟt xuӕngăđҩt rҩtădѫ,ăĕnăvƠoăkhôngăvӋ sinh, huӕng hӗ chi 
là một hҥtăđұu phộng,ăthìăcóălƠăgìăđơu.ăNhѭngăthҫyăkhomăngѭӡi 
xuӕng điătìm khắpănѫi,ătìmăđѭӧc rӗi,ăđể lên tay thổi một cái, 
để vào trong miӋng nhai rҩt ngon. VӅ mặtăĕnăuӕngătrѭӟc giӡ 
thҫy không xem trọng,ă trѭӟc giӡ khôngăđể tâm vӅ mặt này, 
dùng câu nói cӫa thҫy:ă“Cóăgìăĕnăđó,ătҩt cҧ tùyăduyên.” 

VӅ mặtăĕnăuӕngănhѭăvұy, vӅ viӋc mặcăcũngănhѭăvұy. Một 
buổi sáng thӭc dұy, tôi vô ý phát hiӋn áo trong cӫa thҫy có 
mҩy lỗ nhӓ,ăsauăđóămặc áo len, mà thҫy lҥi mặcăngѭӧc. Tôi 
nhắc thҫy:ă“Áoălenăcӫa Phápăsѭ mặcăngѭӧc rӗi.” 

Thҫy không nhanh không chұmămƠănói:ă“Mặc bӅ phҧi, lҥi 
mặc qua bӅ trái, hai bên mài mòn, có thể kéo dài tuổi thọ sӱ 
dөng cӫaăáoălen.”ăVӅ viӋc mặc, thҫy rҩt hà tiӋnăđӕi vӟi bҧn 
thân, vұy mà nhiӅu y phөc cӫaăcácăđӋ tӱ cúngădѭӡng cho thҫy, 
bҧn thân không mặc qua một lҫn, mà lҥi tặngăchoătĕngănhơn 
thiӃu y phөc. 

Lão Phápăsѭ đӕi vӟi bҧn thân tiӃt kiӋm, tiӃcăphѭӟcănhѭăvұy, 
chi tiêu mỗi tháng cӵc ít, chӍ có vài chөcăđӗng, vұy mà khi làm 
viӋc lӧi ích choăngѭӡi khác lҥi phóng khoáng nhѭăvұy. Thҫy 
thѭӡng nói vӟiăngѭӡi trong tӵ viӋn mộtăcơu:ă“Cóăkhóăkhĕnăgì 
không? Không có tiӅn hӓi tôi lҩy.”ăTôiătұn mắt nhìn thҩy thҫy 
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cho tiӅnăngѭӡi khác, có khi mҩy trĕmăđӗng, có khi mҩy ngàn, 
có khi mҩy chөc ngàn, dӵa vào sӵ khóăkhĕnălӟn nhӓ mà quyӃt 
đӏnhăchoăbaoănhiêu.ăTrѭӟcăđơyăkhôngălơu,ăthҫy đi Singapore 
hoằng pháp, tínăchúngăcúngădѭӡng thҫy mҩyătrĕmăngƠn.ăTheoă
lỦ,ăđưăcúngădѭӡng cho bҧn thân thҫy,ăđѭѫngănhiênăcóăthể để 
làm cӫa riêng. Thҫy hiểuărõ,ătrongăchùaăđangăxơyăTàng Kinh 
Lâu, còn phҧi xây liӅn bҧo tháp trênăđӍnh núi, cҫn tiӅn gҩp, vì 
vұy thҫyăchѭaătrӣ vӅ nѭӟc, tiӅnăđưăgӱiătrѭӟc vӅ chùa. Dùng câu 
nói cӫa thҫy:ă “TiӅn tӯ mѭӡiăphѭѫngăđӃn, vүn dùng ӣ mѭӡi 
phѭѫng.” 

LÀM VI ӊC NGHIÊM TÚC, TU TRÌ KHÔNG GIҦI 
ĐẩI 

NĕmănayălưoăPhápăsѭ đưă83ătuổi, tuổi cao sӭc yӃu, tinh lӵc 
không bằngăngѭӡiăbìnhăthѭӡng. NhѭngăviӋc thҫy làm không 
vì tinh lӵc có hҥnămƠăquaăloaăđҥi khái, làm mỗi một viӋcăđӅu 
đặc biӋt nghiêm túc, cҭn thұn tӍ mӍ. Thҫy có thói quen mỗi 
ngày viӃt nhұt ký, kiên trì mҩy chөcănĕmănhѭămột ngày, hoàn 
toƠnăkhôngăgiánăđoҥn. Có lúc vì quá bұn viӋc, thҫy chẳng thà 
buổi tӕi không rӱa mặt không rӱaăchơn,ăcũngătranhăthӫ thӡi 
gian này viӃt nhұt ký hôm nay; có lúc vì quá mӋt nhọc thұt sӵ 
không có tinh lӵc viӃt rӗi,ănhѭngăsángăsӟm hômăsauătrѭӟc tiên 
phҧi bổ sung vào nhұt ký nhӳng gì hôm qua còn thiӃu,ăsauăđóă
mӟi bắtăđҫu sinh hoҥt cӫa ngày mӟi.ăTôiăthѭӡng cҧmăđộng bӣi 
tinh thҫn làm viӋc nghiêm túc cӫa thҫy. Lão Phápăsѭ vang danh 
bӕn biển,ăđặc biӋt rҩt nhiӅuăngѭӡi viӃtăthѭăchoăthҫy,ăđӕi vӟi 
tӯng láăthѭăgӱiăđӃn, thҫyăđӅu nghiêm túc đọc, không xem qua 
loa cho xong chuyӋnăđӕi vӟiăngѭӡi viӃtăthѭ.ăCóălúcăquáănhiӅu 
thѭ, thҫy lҥi hӃt sӭc bұn, thҫy kêu tôi thӃ bút,ănhѭngăsauăkhiă
tôi viӃtăxongăthѭătrҧ lӡi, thҫy vүn tӵ mình xem qua, thҩy không 
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có vҩnăđӅ gì, mӟi bằng lòng gӱiăthѭăđi. 
Hội nghӏ và xã giao cӫa lão Phápăsѭ rҩt nhiӅu,ăthѭӡng rӡi 

khӓi chùa, ra bên ngoài công phu sáng tӕiăcũngăkhôngălѫălƠ,ă
thҫyăquyăđӏnh bҧnăthơnăcôngăphuătrѭӟc khi thӭc dұy vào sáng 
sӟmăvƠătrѭӟcăkhiăđiăngӫ vào buổi tӕi. Khi thҫy niӋm kinh niӋm 
Phұt im lặng không có tiӃng, dùng tâm cӫa mình niӋm. Có lúc 
sau khi tôi thӭc dұyăđiăvӋ sinh vүn còn buӗn ngӫ, muӕn ngӫ 
thêm một chút, vӯa thҩy lão nhân gia thҫy ngӗi kiӃt già bên 
cҥnh, lẳng lặng công phu, thì thҩy ngҥi không ngӫ nӳa,ăcũngă
theo thҫy xӃp bằngăđôiăchơnălҥi niӋm kinh. 

KHÔNG LÀM RA V Ҿ,ă BỊNHă ĐҶNGă ĐӔI VӞI 
NGѬӠI 

Lão Phápăsѭ là phó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo Trung 
Quӕc, hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Giang Tô, ӫy viên 
thѭӡng vө Hội nghӏ HiӋpăthѭѫngăChính trӏ tӍnh Giang Tô, kiêm 
nhiӋmăphѭѫngătrѭӧng mҩy ngôi tӵ viӋn, danh vọng,ăđӏa vӏ rҩt 
cao,ănhѭngăthҫy xem nhӳngăđiӅuănƠyălƠă“mộng huyӉn bào ҧnh”,ă
trѭӟc giӡ không làm ra vẻ gì. Bҩt luұn nhân vұt lӟn, nhân vұt 
nhӓ, chӍ cҫn thҫy có thӡi gian, thҫyăcũngăđӅu tiӃpăđưi.ăMột chӳ 
thѭăphápăcӫa thҫyăđángăgiáăngƠnăvƠng,ăngѭӡi cӫa các tҫng lӟp 
xã hội thӍnh thҫy viӃtăthѭăphápăđӅuăcó,ătrѭӟc giӡ thҫyăchѭaătӯ 
chӕi.ăTôiănghĩ:ăkhôngăphơnăbiӋt cao thҩpăđӕi vӟi mọiăngѭӡi 
đӅuăbìnhăđẳng,ă đơyă lƠămột nguyên nhân quan trọng mà lão 
nhơnăgiaăđѭӧcăđôngăđҧoăgiáoăđӗ Phұt giáo kính trọng. Tôi nhӟ 
có một lҫn, một tiểu sa di gặp phҧi lão nhân gia ӣ cӱa thang 
gác chұt hẹp, thҫy lҥiăđӭng một bên kêu tiểuăsaădiăđiătrѭӟc, tiểu 
saădiăcѭѫngăquyӃt muӕn thҫyăđiătrѭӟc, thҫy vүnăđӭng một bên 
kêu tiểuăsaădiăđiătrѭӟc, tiểu sa di chӍ biӃt cung kính không bằng 
tuân mӋnh. ViӋcănƠyăđã làm cҧmăđộngăđӃn tiểu sa di, sau bao 
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nĕmăvүnăcònăsayăsѭaăkể lҥi, khắc ghi sâu sắc không quên. Tôi 
bên cҥnh thҫy, có lúc thҫyăđѭaăbƠiăthҫy viӃt xong cho tôi xem, 
kêuătôiăđѭaăra ý kiӃn. Thұt ra, vӟiătrìnhăđộ cӫa tôi làm sao dám 
đѭaăraăỦăkiӃn gì chӭ? Học tұp học tұpăthìăcònăđѭӧc. 

ViӃtăđӃnăđơy,ătôiăchӧtănghĩăđӃn công án cӫa rҩt nhiӅu cổ 
đӭc tiên hiӅn: ThiӅnă sѭă trơnă trọngă đӕi vӟi một giọtă nѭӟc; 
Thѭӡng Bҩt Khinh Bӗ Tát cung kính lӉ báiăđӕi vӟi tҩt cҧ chúng 
sanh; Đҥiăsѭ Hoằng Nhҩt và Đҥiăsѭ Ҩn Quang quý trọngăđӕi 
vӟi mộtăcáiăkhĕnămặt bӏ rách, một chiӃc áo bông rách, v.v... 
Ngôn hành cӫa lão nhân gia và các cổ đӭc tiên hiӅn vô cùng 
giӕng nhau.ăHѭѫngăthѫmăđӭc hҥnh cӫa lão Phápăsѭ bay khắp 
bӕnăphѭѫng,ănhӳngăđiӅu tôi viӃt chӍ là một giọt nѭӟc trong 
biển lӟn. 

—“PhápăÂm”ăkǶ 11ănĕmă1996 

Lão cɃ sĩ Hoàng Niệm Tổ: Ngài viên mãn Phổ 

Hiɸn đɘi nguyện 
Nhân duyên cӫa cѭ sĩăHoƠngăNiӋm Tổ và Phápăsѭ Tӏnh 

Không rҩt sâu ậ hai vӏ đӅu hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ, 
đӅu hoằngădѭѫngăbҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫaăcѭăsĩă
Hҥ LiênăCѭ.ăKhiăHoƠngăNiӋm lão còn tҥi thӃ, Phápăsѭ Tӏnh 
Không nhiӅu lҫnăđӃn BắcăKinhăđể thĕmăhӓi Hoàng lão, có lúc 
Phápăsѭ Tӏnh Không cònăchѭaăđӃn, Hoàng NiӋmălưoăđưămauă
chóngăđӃnănѫiătrúăngө cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhôngătrѭӟc rӗi. Mỗi 
lҫn Phápăsѭ Tӏnh Không nhắcăđӃn NiӋm lão trong khi giҧng 
kinh,ăđӅuătrƠnăđҫyălòngăngѭỡng mộ và cҧm ân,ăđӗng thӡi nhiӅu 
lҫn tiӃt lộ NiӋm lão không phҧiăngѭӡi bình thѭӡng. Phápăsѭ 
Tӏnh Không nói cҧnh giӟi cӫa NiӋmălưoăvѭӧt qua cѭăsĩăLỦăBӍnh 
Nam thҫy cӫa mình, là Phұt Bӗ Tát thӯa nguyӋn tái lai. Hoàng 
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NiӋmălưoă6ănĕmăchúăgiҧi bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liên lão, sau khi 
xong bҧn thҧo mӡi Phápăsѭ Tӏnh Không viӃt lӡi tӵa,ăsauăđóădo 
Phápăsѭ Tӏnh Không ҩn tӕng sӕ lѭӧng lӟn ӣ nѭӟc ngoài. 20 
nĕmăsauăkhiăHoƠngăNiӋm lão vãng sanh, Phápăsѭ Tӏnh Không 
ngӯng giҧng giҧiă“HoaăNghiêmăKinh”ăgҫnă15ănĕm,ăbắtăđҫu 
giҧngă“Đҥi Kinh Giҧi”ăcӫa NiӋm lão. Thӏ hiӋn cӫa hai vӏ lão 
nhân, làm cho học nhân hұu bӕi cҧmăđộng không ngӟt. 

CɃ Sĩ Hoàng Niệm Tổ Nói Vɸ Pháp sɃ Tʂnh 

Không 

• Bĕngăghi hình ắHoaăNghiêmăNiӋm Phұt Tam Muӝi 
Luұn GiҧngăKỦ”ătұp thӭ 2 cӫa cѭăsƿăHoƠngăniӋm Tә: 

Gҫnăđơyăcóămột vӏ Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӃn tӯ Đài Loan, 
Ngài ӣ nѭӟc ngoài rҩtăđѭӧcăngѭӡi khácăngѭỡng mộ ậ ӣ Mỹ, 
Canada,ă ĐƠiă Loan,ă Hongă Kong,ă Malaysia,ă Singapore. Bҧn 
thân Ngài lƠăngѭӡi học TriӃt học, sau này học Phұt rӗi, giҧng 
“HoaăNghiêm”,ăgiҧngă“LĕngăNghiêm”,ăsauănƠyăNgài tӍnh ngộ 
tӯ “HoaăNghiêm”,ăniӋm Phұt rӗi.ă “HoaăNghiêm”ăkhôngă rӡi 
niӋm Phұt, nói tӟi nói lui chӍ dүn vӅ Cӵc Lҥc. Bây giӡ Ngài 
chuyên tu chuyên hoằng pháp môn TӏnhăĐộ, chuyên hoằng 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ămƠăcònălƠăbҧn cӫa thҫy Hҥ, Ngài viên 
mãn Phổ HiӅnăđҥi nguyӋn! Ngài chuyểnăhѭӟng TӏnhăĐộ tӯ 
Phổ HiӅnăđҥi nguyӋn. 

• Trích dүn ắLӳ Mỹ TҥpăĐƠm”ăcӫa cѭăsƿăHoƠngăNiӋm 
Tә: 

Khôngătѭӣngătѭӧngăđѭӧc chính là vӏ Phápăsѭ này, Ngài tên 
lƠă“TӏnhăKhông”.ăNgài vô cùng khách sáo, gọiătôiălƠă“Cѭăsĩă
Hoàng NiӋm Tổ”.ăVƠoă4 tháng trѭӟc,ăcũngăchínhălƠănĕmă1987,ă
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khiătôiăđiălƠăgiӳa mùa thu và hҥ,ălúcăđóăNgài đangăӣ đơyădүn 
dắt Hội Phұt giáo học tұp ӣ nѫiănƠy.ăĐangăhọc tұp cái gì vұy? 
Học bộ “Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa thҫy Hҥ hội tұp. 
Nhân duyên này rҩt thù thắng!ă “Phұt ThuyӃtă Đҥi Thӯa Vô 
Lѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”. 
Ngài đang dүn dắt mọiăngѭӡi học tұp bộ kinh này, mà cònăđӏnh 
ra trọng điểm cӫa mỗi mộtăchѭѫng,ămỗi một mөc là gì, có đoҥn 
kinhăvĕnănƠoănênăhọc thuộc lòng...... ĐơyăđӅu do chính tay 
Phápăsѭ viӃt, in ra cho mọiăngѭӡi.ăNhѭăvұy rҩt nghiêm túc, rҩt 
có quy cách. Vì vұyătrѭӟcăkhiătôiăđӃn, họ đưărҩtăsiêngănĕng,ăvƠă
hӋ thӕng học tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”.ăTrѭӟc khi Ngài bắt 
đҫu dҥy mọiăngѭӡi học tұp, có một lӡiănóiăđҫu: Vì sao phҧi học 
tұp bộ kinh này? Ngài đѭaăraă6ăđoҥn, có lӡi cӫa cổ đӭc, có lӡi 
cӫaădanhănhơn,ătrongăđóăđoҥn thӭ 3 thìăđѭaăraălӡi cӫa tôi. Đoҥn 
thӭ 3 là dùng tiӃng Trung, tiӃng Anhăđánhădҩu: Vì sao phҧi 
học tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”?ăPhíaădѭӟi là chú giҧi tiӃng 
Anh, bӣi vì họ lƠăngѭӡi Mỹ mà. Trongăđóăđánhădҩuăđoҥn thӭ 
3ăchínhălƠăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ nóiănhѭăthӃ nào, vì vұy ӣ Mỹ 
học tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăđӕi vӟi tên cӫa tôi họ đӅu rҩt 
quen thuộc, nhân viên phân phát cho mọiăngѭӡi một phҫn. Vҧ 
lҥiăđoҥn cӫa tôi còn dүn ra rҩt dài...... do có một nhân duyên 
nhѭăvұy,ăthìăđưăpháăbӓ baăchѭӟng ngҥi mà phía trên nói rӗi, vì 
vұy họ mӡiătôiăđӃn giҧng, vҧ lҥi hoҥtăđộngă“Tinh xá LiênăHoa”ă
cӫa tôi, họ có thể tham dӵ đѭӧcăthìăđӅu cӕ gắngăđӃn. Họ cũngă
muӕnămѭӧnănѫiănƠyăđể nghe pháp, sӕ lҫn liên hӋ hoҥtăđộng rҩt 
nhiӅu.ăKhiătôiăđangănóiăchuyӋn,ătrênăbƠnăđҫy máy ghi âm, khi 
ĕnăcѫm,ăđiăđѭӡng... hӉ là mӣ miӋng ra, thì cái máy ghi âm này 
không ngӯng ghi âm. Tổng cộng ghi hình 5 lҫn. Khi tôi chuҭn 
bӏ đi,ăhộiătrѭӣng cӫa họ đѭaătôiăđӃn khoang cӱa cӫa máy bay, 
đҥi diӋn Hội Phұt giáo, bộ tuyên truyӅn cӫa họ tiӉnăđѭaătôi,ă
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đơyălƠăviӋc tôi không hӅ nghĩăđӃn. 
Vì sao hoҥtăđộng ӣ Mỹ lҫnănƠy,ăđángăđể nhắc lҥi vӟi mọi 

ngѭӡi ӣ đơyăvұy? Bӣi vì tôi là tín đӗ Phұt giáo ӣ Đҥi Lөc, là 
ngѭӡiăđҫuătiênăđӃn Washington và gặp mặt tín đӗ Phұt giáo 
bênăđó.ăTrong ҩnătѭӧng cӫa họ, chӍ có tín đӗ PhұtăgiáoăĐƠiă
Loan, bӣiăvìăngѭӡiăđiăquaăđóăđӅuălƠăngѭӡiăĐƠiăLoan,ăPhápăsѭ 
cũngălƠăngѭӡiăĐƠiăLoan,ăinăkinhăcũngăđӅuălƠăĐƠiăLoan,ăvìăcáiă
nhân duyên này dүnăđӃnănhơnăduyênăxemă“CӕcăHѭӣng Tұp”,ă
“TӏnhăĐộ TѭăLѭѫng”ăcӫa tôi, Phápăsѭ và quҫnăchúngăđӅu cho 
rằng rҩt hay. Vӏ Phápăsѭ này lҥi lұp tӭc muӕn vӅ ĐƠiăLoan,ăvìă
vұyăđemăhai bộ sách cӫa tôi tӟi ĐƠi Loan.ăVìăsaoăđemătӟiăĐƠiă
Loan vұy? ThiӃt bӏ cӫa họ rҩt tân tiӃn, thông qua xӱ lý cӫa 
máy vi tính, thì biӃn chӳ giҧn thể mà bây giӡ chúng tôi in thành 
bҧn phӗn thể. BӣiăvìăngѭӡiăĐƠiăLoanăvƠăngѭӡiăĐƠiăLoanăsӕng 
ӣ Mỹ, xem chӳ giҧn thể cӫaăsáchăĐҥi Lөc rҩt phí sӭc, vì vұy 
họ cҫn phҧi chuyển thành chӳ phӗn thể in lҥi sách, sau khi 
“Đҥi Kinh Giҧi”ăcӫa tôi in ra, họ cũngădӵ đӏnh lƠmănhѭăvұy. 

Hội Phұt giáo này còn có mộtăđặcăđiểm,ăchínhălƠăngѭӡi chӫ 
trì và cҧ thƠnhăviênăđӅu là thanh niên có triển vọng,ăđaăsӕ đӅu 
ӣ tuổiă30,ă40,ătrƠnăđҫy sinh lӵc. Hộiătrѭӣng tӯng là một vӏ nhân 
viên khoa học công nghӋ cӫa công trình quӕc lộ,ăngѭӡi yêu 
anh ҩy làm vӅ máy vi tính, chӫ nhiӋm cӫaă thѭăviӋn, là một 
ngѭӡi nӳ hѫnă30ătuổi. Vì vұy,ăđӅu là một sӕ phҫn tӱ tri thӭc 
chӭc vө cao cҩp, cácăphѭѫngădiӋnăđӅu rҩt xuҩt sắc. 

Trongăđóăcóămộtăngѭӡi, rҩt có trí tuӋ! Cô ҩy niӋmă“Kimă
CangăKinh”ăniӋmăđӃn:ă“Nhѭӧcădĩăsắc kiӃnăngư,ădĩăơmăthanhă
cҫu ngã, thӏ nhơnăhƠnhătƠăđҥo, bҩtănĕngăkiӃnăNhѭăLai”.ăThӃ là 
cô ҩyăđѭaăraăcơuăhӓi: Tôi cҧm thҩyănhѭăvұy vүn chѭaăviênămưn!ă
Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđưăgiҧi thích cho cô ҩy:ă“Vүn còn 4 câu 
chѭaălұt qua, lұt qua thì viên mãn rӗi.” 
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Xác thӵc, mặt sau còn có 4 câu, tҩt cҧ kinh Phұt cổ dӏch, 
thì có cӫa Đҥiăsѭ CѭuăMaăLaăThұpăđặc biӋt,ălúcănƠoăcũngăbiӃn 
8 câu thành 4 câu. Còn lҥi các ĐҥiăsѭădӏchăkinhănhѭăHuyӅn 
Trang,ăNghĩaăTӏnh, phiên dӏch lҥiăđӅuălƠă8ăcơu,ăCѭuăMaăLaă
Thұp là tổng hӧp các ý mӟi phiên dӏch thành 4 câu, theo 8 câu 
mà nói, mặt sau vүnăcònă4ăcơu:ă“Ѭngăquánăđҥoăsѭăthể, tӭc pháp 
giӟiăphápătánh.”ă(Soạn gi̫  chú: Nguyên b̫n cͯ a Đại s˱ Huyền 
Trang: “˰ng quán Phật pháp tánh, tͱc đạo s˱ pháp thân. 
Pháp tánh phi sͧ thͱc, cố bỉ b̭ t năng liễu”). Không thể lҩy 
âm thanh cҫu ta, không lҩy sắc cҫu ta,ăđóălƠăgìăvұy? Quý vӏ nên 
thҩy thân thể cӫaăđҥoăsѭ,ăcũngăchínhălƠăphápătánhăcӫa pháp 
giӟi. Pháp thân không thể thҩy, pháp tánh thì không thể biӃt. 
Khôngănhѭăsuyănghĩăcӫa quý vӏ, không thể nghĩăbƠnăđơu!ăQuỦă
vӏ không thể nghĩ,ăquỦăvӏ nghĩă rằng không thể nghĩ,ăquỦăvӏ 
khôngănghĩăthìăkhôngăthể biӃtăđѭӧc. Có phҧiănóiăđҥoăsѭăkhôngă
có pháp thân không? .... Phiên dӏchănhѭăvұy thì viên mãn rӗi. 

Vӏ nӳ sĩănƠyărҩt có trí tuӋ. Bҧn thân cô ҩy thể hộiăđѭӧc, 4 
câu này là có sӵ thiӃuăsót.ăDoăđơyăcóăthể thҩy, chỗ đángăquỦă
cӫa nhӳngăngѭӡi họ, là kӃt quҧ dѭӟi sӵ dүn dắt cӫa vӏ đҥoăsѭă
này (Phápăsѭ Tӏnh Không). 

Sau khi trӣ vӅ mӟi hiểu rõ nhiӅuăhѫnăvӅ vӏ Phápăsѭ Tӏnh 
Không này. Ӣ Mỹ lúc bҩy giӡ,ăđѭѫngănhiên tôi biӃt rõ quan hӋ 
nhân duyên này: Ngài lƠăđӋ tӱ cӫa Lý BӍnh Nam ӣ ĐƠiăLoan.ă
Vӏ Lý BӍnh Nam này ӣ ĐƠiăLoanăhoƠnă toƠnă trӣ thành một 
ngѭӡi có quyӅn uy, giҧngă“DӏchăKinh”,ăgiҧng Phұt pháp... dүn 
dắt ba đoƠnăthể, mọiăngѭӡiăđӅu kính trọng ông,ăhѫnă90ătuổi 
vưngăsanh,ăôngăcũngălƠăhọc sinh cӫa thҫy Hҥ LiênăCѭ,ăcũngălƠă
học sinh cӫaăcѭăsĩăMaiăQuangăHiăậ cұu cӫa tôi. Mà Phápăsѭ 
Tӏnh Không lҥiălƠăđӋ tӱ cӫa Lý BӍnh Nam, sau này xuҩt gia 
làm Hòaăthѭӧng. 
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NgѭӡiănƠyălƠănhѭăthӃ nƠo?ăCѭăsĩăTrӏnh Tөng Anh (Soạn 

gi̫ chú: Trịnh Tụng lão, khi còn sống là lâm tr˱ͧng cͯ a C˱ 
Sĩ Lâm Th˱ợng H̫ i, nổi danh là c˱ sĩ Phật giáo) viӃtăthѭănóiă
vӟi tôi rằng:ă“Ngѭӡi này biӋn tài vô ngҥi”.ăTôiăchѭaăgặp qua 
Ngài,ănhѭngăsauăkhiăNgài ngheăđӃnă tôi,ăhoanănghênhă tôiăđiă
giҧng, đӗng thӡi Ngài đemăsáchăcӫa tôi tӯ Mỹ vӅ ĐƠiăLoanăin.ă
Trѭӟc kia tôi không biӃt gì vӅ Ngài,ănhѭngăcѭăsĩăTrӏnh Tөng 
Anh ӣ Thѭӧng Hҧi biӃt, nói vӏ này giҧng ThiӅn, giҧng Tӏnh 
Độ.... Là biӋn tài vô ngҥi! Ӣ Mỹ,ălúcăđóătôiăcũngăngheăđѭӧc 
lӡiănóiănƠy,ănóiălƠălúcătrѭӟc, trѭӟc khi Ngài giҧng pháp phҧi 
chuҭn bӏ, sau này không cҫn chuҭn bӏ nӳa, giҧngăcáiăgìăcũngă
là tӵ nhiênălѭuăxuҩt.ăLúcăđóătôiăngheăđѭӧc lӡi nói này, chӍ cҧm 
thҩyăđơyălƠămột lӡiănóiătánădѭѫngăcӫaăđӋ tӱ đӕi vӟiăsѭăphө cӫa 
mình, vì vұyăkhôngăđể ý nhiӅu.ăĐӃnăkhiăngheăđѭӧc Trӏnh Tөng 
Anhăcũngănóiănhѭăvұy, mӟiăxemănhѭăthұt sӵ biӃtăđѭӧc:ăĐơyălƠă
một vӏ Đҥiăđӭc! 

• BĕngăghiăơmăắĐҥi Kinh Gi ҧng Tӑa”ăcӫaăcѭăsƿăHoƠngă
NiӋm Tә ӣ Phұt hӑc viӋn Trung Quӕcănĕmă1988: 

Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđưăviӃt một bài tӵaăchoă“Đҥi Kinh 
Giҧi”ăcӫa tôi, xuҩt bҧn vào kǶă“PhápăÂm”ăgҫnăđơyă(Tұpăsană
HiӋpăhộiăPhұtăgiáoăTrungăQuӕc,ăkǶăgҫnăđơyălƠăchӍăkǶăthӭă9ă
nĕmă1988),ăvìăvұyănӃuănhѭămọiăngѭӡiăcóăhӭngăthúăvӅăbƠiătӵaă
nƠy,ăcóăthểăthӍnhăgiáoăvөăinăra,ăphátăchoămỗiăngѭӡiămộtăphҫn,ă
bổăsungăvƠoăphíaătrѭӟcă“VôăLѭӧngăThọăKinh”,ă“ĐҥiăKinhăGiҧi”ă
cӫaăchúngăta. 

GiӕngănhѭăPhápăsѭăTӏnhăKhông,ă thҫyătìmăđѭӧcă5ăngѭӡiă
đemăsáchăcӫaăchúngătaăinăthƠnhăchӳăphӗnăthể,ă5 ngѭӡiănƠyăhiӋuă
chӍnhăđӃnăquyểnăthӭăbaăcùngănhauăđӃnătrѭӟcămặtăPhápăsѭăTӏnhă
Khôngă phátă nguyӋn:ă “5ă ngѭӡiă chúngă conă trọnă cҧă đӡiă nƠyă
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chuyênătuăchuyênăhoằngăTӏnhăĐộ,ăhoằngădѭѫngăbҧnăhộiătұpă
cӫaăHҥălưo.”ăĐơyălƠăviӋcălƠmăthùăthắng!ăChúngătôiăđôngăngѭӡi...ă
chúngătôiăkhôngădámămongăđӧiănhѭăvұy,ăchӍăcҫnăcóăngѭӡiăphátă
khӣiăđҥiănguyӋnănƠy,ăđơyălƠăviӋcăvôăcùngăthùăthắng!ă 

•ăGhiăơmăcuӝcăđӕiăthoҥiăgiӳaăcѭăsƿăHoƠngăNiӋmăTәăvƠă
PhápăsѭăSámăVơn: 

Vìăvұyă“VôăLѭӧngăThọăKinh”ăcӫaăthҫyăHҥ,ănĕmăngoáiăđưă
inăӣănѭӟcăngoƠi haiă trĕm ngànăquyển.ăHọcă tròăcӫaăPhápăsѭă
TӏnhăKhông,ăcóăngѭӡiămộtăngƠyăniӋmă12ălҫn,ăniӋmă3ălҫn,ă5ălҫn,ă
ngѭӡiă thuộcălòngărҩtănhiӅu,ăcácănѫiă tổăchӭcăTӏnhăTôngăHọcă
Hộiăđangănghiênăcӭu... 

HiӋnătҥiăbҧnăhộiătұpăcӫaăthҫyăHҥăthұtăsӵălƠăthiӋn bҧn, Phápă
sѭăTӏnhăKhôngăđemă9ăbҧnăVôăLѭӧngăThọăKinhăcùngăinămộtă
lѭӧt.ăInă9ăbҧnăcùngămộtălúc,ăthìărҩtădӉădƠngăsoăsánh,ăvӯaăsoă
sánhăthìăthҩyărõărӗi.ăVìăvұy,ăbҧnăcӫaăthҫyăHҥăhoƠnătoƠnăxӭngă
đángălƠăthiӋn bҧn,ăvôăcùngăviênămưn. 

Lão cɃ sĩ T̀ Hằng Ch́ nói Ảɸ Hoàng lão Ảà 
Pháp sɃ Tʂnh Không 

•ăLưoăcѭăsĩăTӯăHằngăChíănói trong mộtăđoҥnă“NhơnăduyênăhiӋu 
đínhăkinhăcӫaătôiăvƠălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ”: 

Theoălưoănhơnăgiaă(HoƠngălưo)ănóiăvӟiătôi,ătrѭӟcăkhiăPhápă
sѭăTӏnhăKhôngăxuҩtăgiaălƠăđӋătӱăcӫaălưoăcѭăsĩăĐҥiăđӭcăLỦăBӍnhă
Nam ӣăĐƠiăBắc.ăLỦălưoăđӕiăvӟiăkinhăPhұtăvƠă“DӏchăKinh”ăđӅuă
cóătrìnhăđộărҩtăsơu,ăđӭcăcaoăvọngătrọng,ăđѭӧcăngѭӡiăĐƠiăLoană
kínhăngѭỡng,ăLỦăBӍnhăNamălƠăđӋătӱăcӫaăĐҥoăsѭă“BắcăHҥăNamă
Mai” cӫa HoƠngăNiӋmăTổ.ăSauănƠyăhaiăvӏăĐҥiăđӭcăHoƠngălưoă
vƠăPhápăsѭăTӏnhăKhôngăđӅuăphátănguyӋnăhoằngădѭѫngăphápă
mônăTӏnhăĐộ,ărộngăđộădânăchúng,ăcóăthểăthҩyănhơnăduyênăhòaă
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hӧp,ăđӅuăkhôngăphҧiăngүuănhiên. 
—Tұpăsană“PhápăÂm”ăHiӋpăhộiăPhұtăgiáoăTrungăQuӕcăkǶă

11ănĕmă1992 

CѭăsƿăTӯăH̀ngăCh́ă (1915 ậ 2007), ĐҥiăđӭcăPhұtă giáoă
Trungă Quӕcă thӡi nay,ă ӫyă viênă tѭă nghӏă HiӋpă hộiă Phұtă giáoă
ThѭӧngăHҧi,ălơmătrѭӣngădanhădӵăCѭăSĩăLơmăNinhăBa,ăđӋătӱă
cӫaăThѭӧngăsѭăNĕngăHҧi.ăĐӕiăvӟiăThiӅn,ăTӏnh,ăMұtăđӅuăthơmă
nhұpănghiên cӭu tu tұp, cóămộtătác phҭmă“HoaăBátăNhư”,ăҧnhă
hѭӣngăđôngăđҧoămọiăngѭӡi.ăNgƠyă5/3/2007ăvưngăsanh,ăhѭӣngă
thọă92ătuổi.ăSauăkhiăhӓaăthiêu,ărҩtănhiӅuăxáălӧiăngũăsắc,ăxѭѫngă
đӍnhăđҫuăvƠăgơnălѭỡiăkhông hoҥi. 

Pháp sɃ Tʂnh Không nói Ảɸ nhân dạấên Ảới 
Hoàng Niệm lão khi giɚng Đɘi Kinh Giɚi 

•ăắTӏnhăĐӝăĐҥiăKinhăGiҧiăDiӉnăNghƿa”ătұpă575: 
TôiăvӟiăHoƠngăNiӋmălưoăchíăđӗngăđҥoăhӧp,ănĕmăđóăkhiăӣă

cùngăvӟiănhau,ăӣătrongănѭӟcăchӍăcóăNgài giҧngăbộăkinhănƠy,ăӣă
nѭӟcăngoƠiăcũngăchӍăcóămìnhătôiăgiҧngăbộăkinhănƠy,ăkhi hai 
chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Khôngăcóăaiăgiҧng,ăchӍă
cóăhaiăngѭӡiăgiҧng. Ngài chúăbộăsáchănƠy,ătuổiătácăcaoărӗi,ăsӭcă
khӓeăkhôngătӕt,ăchӏuărҩtănhiӅuăvҩt vҧ,ăsӭcăkhӓeăkhôngătӕt,ăthơnă
mangăbӋnh. Mang một thân bӋnhămƠăhoƠnăthƠnhătrѭӟc tác này. 
Khi tôiăđӃnăBắcăKinh,ătӟiănhƠăthĕm Ngài,ăӣăđơyăvүnăcònătҩm 
hình kỷ niӋm. Ӣ nhà Ngài, thҩy gian phòng nhӓ cӫa Ngài, chҩt 
đҫy nhӳng sách tham khҧo, tôi vô cùng kinh ngҥc! Tôiăhӓiă
Ngài, Ngài cóăđѭӧc tӯ đơu?ăLúcăđóătôiămuӕnătặngăNgài mộtă
bộă“ĐҥiăTҥngăKinh”, Ngài nóiăkhôngăcóăchỗăđể,ătôiănhìnăthҩyă
thұtăsӵăkhôngăcóăchỗăđể.ăNhѭngănhӳng tài liӋu tham khҧo này, 
chúng ta vӯa mӟi nói có 83 bộ kinhăđiển, 110 chúăsӟăcӫaăTổă
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sѭăĐҥiăđӭc,ăsӕălѭӧngătѭѫngăđӕiălӟn,ăkhôngădӉădƠngătìmăđѭӧc!ă
TôiănóiăđơyălƠăTamăBҧoăgiaătrì,ăđӭcăcӫaă tổă tông,ă trongăhoƠnă
cҧnhăxҩuăđóătìmăđѭӧcănhiӅuătài liӋuănhѭăvұy. Vҧ lҥiăvôăcùngă
hiӃmăcó,ănhiӅuătѭăliӋuănhѭăvұy,ăNgàiăchépălҥiătӯngăcơuătӯngă
chӳăcóăliênăquanăđӃn viӋc giҧi thíchăbộăkinhăđiểnănƠy,ăđӅuăchépă
lҥi vӟi nhau,ăthӡiăgianăsáuănĕmămӟiăhoƠnăthƠnh.ăBaănĕmăhoƠnă
thƠnhăbҧnăthҧo,ăsáuănĕmăviӃtăthƠnhăđӏnh bҧn này.ăTôiărҩtăcҧmă
động,ăbộiăphөcăđӃnănĕmăvócăsátăđҩt,ănӃuătôiăkhôngăgiҧng,ăphөă
lòngătơmăhuyӃtăcuӕiăđӡiăcӫaălưoănhơnăgia,ătôiăgiҧngăđӃnăchúă
giҧiănƠy,ăbáoăđápăơnătriăngộ,ăchúngătôiăthұtăsӵălƠăchíăđӗngăđҥoă
hӧp. 

•ăắTӏnhăĐӝăĐҥiăKinhăGiҧiăDiӉnăNghƿa”ătұpă600:ă 
VìăvұyătұpăchúăcӫaăNiӋmălưoăcóăthểăhộiătұpă83ăkinhăluұn,ă

đóălƠăPhұtătriăPhұtăkiӃn,ăvà dùng 110 bҧnăchúăgiҧiăcӫa Tổăsѭă
Đҥiăđӭc,ăchúăgiҧiăbҧnăhộiătұpănƠy.ăVìăvұy,ăkinhălƠăhộiătұp,ăchúă
giҧiăcũngălƠăhộiătұp,ăthұtăsӵăhi hӳu khó gặp,ăchúngătôiăđưăgặp 
đѭӧc.ăLҫnăđҫuătiênătôiăgặpăđѭӧcăthìăđemăinăraămѭӡi ngànăquyểnă
chúăgiҧiăcӫaălưoănhơnăgia để lѭuăthông.ăLúcăđóăӣăMỹ,ăNgàiăchӍă
đemătheoămộtăbộăsáchăinădҫu.ăBơyăgiӡărҩtănhiӅuăngѭӡiăkhôngă
biӃtăcáiăgìăgọiălƠăinădҫu,ăthӡiăkǶăkhángăchiӃnărҩtăphổ biӃn,ătặngă
cho tôi bҧn in dҫu.ăLúcăđóătôiăđọcăquaămộtălҫnăhoanăhỷăvôăcùng,ă
tôiăhӓiăNgài, Ngài cóăbҧnăquyӅnăkhông?ăNgài nóiăkhôngăcóă
bҧnăquyӅn.ăTôiănóiăkhôngăcóăbҧnăquyӅnăthìătôiăinăҩnăra,ăcóăbҧnă
quyӅnăthìătôiăkhôngădámăin,ăvìăvұyăbộăthӭănhҩtăinăraămѭӡi ngàn 
bộ.ăNgƠyămaiăchúngătôiăbắtăđҫuăgiҧngălҫnăthӭăhai, tôi giҧngă
thêmămộtălҫn,ăgiҧngăthêmămộtălҫnă tôi đѭaăphơnăđoҥnăcӫaătôiă
vƠoăgiҧng, ĐҥiăKinhăkhoa chú,ă“TӏnhăĐộăĐҥiăKinhăKhoaăChú”.ă
ChúăvүnălƠăchúăgiҧiăcӫaăHoƠngăNiӋmălưo, sáuănĕmăcӫaăNgàiă
quáăgian khổărӗi,ăthân mangăbӋnhămƠăchúăgiҧiăbộăkinhănƠy,ătôiă
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thҩyăđѭӧcătrongălòngăcũngărҩtăkhóăchӏu.ăCuӕiăđӡiăchúngă tôiă
mӟiăgặpăđѭӧc,ăgặpăđѭӧcărӗiăthұtăsӵăvô cùng hoanăhỷ.ăVƠoălúcă
đó,ăӣătrongănѭӟcăchӍăcóăNgàiăgiҧngăbộăkinhănƠy,ăӣănѭӟcăngoƠiă
cũngăchӍăcóămìnhătôiăgiҧngăbộăkinhănƠy,ăvìăvұyăhaiăngѭӡiăgặpă
nhau vô cùngăhoanăhỷ.ăChúngătôiăbáo đápăơnătriăngộălưoănhơn,ă
cҧmătҥăđҥiăơnăđҥiăđӭcănƠyăcӫaă lão nhân,ăgiaătrìătҩtăcҧăchúngă
sanhămҥtăpháp. 

Lời Ạʨa “Đɘi Kinh Giɚi” CɃ sĩ Hoàng Niệm Tổ 
Th́chăTӏnhăKhông 

MùaăthuănĕmăBínhăDҫn,ă tôiăhoằngăphápăӣăhaiăbӡăĐông,ă
TơyătҥiănѭӟcăMỹ,ăquaămѭӡiăthƠnhăphӕălӟn,ătrongăsӕăkiӅuăbƠoă
cóărҩtănhiӅuăngѭӡiăcóăthểătinăDiăĐƠăTӏnhăĐộăvƠăphátănguyӋnăyă
giáoăphөngăhƠnh,ăhoanăhỷăvôăcùng,ăbiӃtăđѭӧcăthiӋnăcĕnăphѭӟcă
đӭcăcӫaăhọăkhôngăthểăѭӟc lѭӧngăđѭӧc.ăĐiăquaăLosăAngeles,ă
tôiăgặpăđѭӧcăcӕănhơnăanhăemănhƠăhọăĐӏchăhӓiărằng:ă“Nhơnădӏpă
thọăbátă tuҫnăcӫaăcha,ăchúngăconămuӕnă inăkinhăđểăchúcă thọ,ă
khôngăbiӃtăthӃănƠo?”ăTôiăkhen thұtăthuҫnăhiӃu,ăviӋcăthiӋnănƠyă
vѭӧtăxaăhѫnăsoăvӟiăviӋcăbҥnăbèăthơnăthíchăđӃnăchúcăthọ,ăvìăcóă
thểăđặtăviӋcăchúcăthọănƠyătrongănhӳngăviӋcăđóăsӁăđѭӧcăvôălѭӧngă
thọăvұy.ăTôiălҥiănói:ă“MùaăxuơnănĕmănayăTuyӃtăsѭă [thầy Lý 
Bỉnh Nam] quyăTơy,ăđểăbáoăđápăơnăphápănhũăcӫaăthҫy,ătôiădӵă
đӏnhăgiҧngăbҧnăhộiătұpă‘VôăLѭӧngăThọăKinh’ cӫaăĐҥiăSĩăHҥă
LiênăCѭ,ălúcătrѭӟcăthҫyătӯngăgiҧngăkinhănƠyăӣăĐƠiăTrung,ăđíchă
thơnăcҫmăbútămiăchúă[ghi chú trên lề sách],ăđọcăkỹăhaiălӡiătӵaă
cӫaăMaiăQuangăHi,ăHoƠngăNiӋmăTổăvƠălӡiăbҥtăcӫaăHoƠngăNiӋmă
lưo,ăđӅuărҩtămӵcăkhenăngӧi,ăvƠă14ăđiӅuătrongă‘ĐҥiăKinhăHӧpă
Tán’ănêuătrọnăbҧnăhoƠiăđộăsanhăcӫaăchѭăPhұt,ăđíchăthұtălƠălòngă
tӯăbiăthaăthiӃt,ăcӕănhiênăkhôngăcҫnăphҧiănói,ămӣăsáchăcungăkínhă
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đọc,ă vuiăbuӗnă lүnă lộn.”ăAnhă emănhƠăhọăĐӏchăbènăphátă tơmă
quyênătiӅnăinăhaiăngƠnăquyển,ătôiăphөătráchătámăngƠnăquyển,ă
vƠăhӭaăsӁătұnălӵcătuyênădѭѫng,ăkӃtăthắngăduyênăđểăvҥnăngѭӡiă
sanh Tây. 

GiӳaăxuơnănĕmăĐinhăMưo,ă“VôăLѭӧngăThọăKinh”ăđưăină
xong,ălѭuăthôngărộngărưiăkhắpătrongăvƠăngoƠiănѭӟc,ăchӍănguyӋnă
PhұtăơmăvangăxaăchҩnăđộngătamăthiênăđҥiăthiênăthӃăgiӟi,ăgieoă
hҥtăgiӕngăsenăchínăphҭmăkhắpăbiểnăkhổ.ăĐҫuăthángătѭ,ăthƠnhă
lұpăHộiăPhұtăgiáoăWashington,ăcácăliênăhӳuăđӅăcӱătôiălƠmăhộiă
trѭӣngăđҫuătiênăđểăgiҧngăđҥiăỦă“VôăLѭӧngăThọăKinh”.ăĐӗngă
tuăӣătinhăxáăLiênăHoaăđӃnăbáoărằngăđưălӉăthӍnhăNiӋmăcôngăđӃnă
Mỹăhoằngăpháp,ătôiăkhenăngӧi:ă“ĐơyălƠătruyӅnănhơnăcӫaăĐҥiă
SĩăHҥăLiênăCѭ.” NѫiănƠyămayămắnăsaoăcҧmăđѭӧcăӭngăhiӋnătӕtă
lƠnhăcӫaăthiӋnăhӳu,ăvôăcùngăkhuyӃnăkhíchăhọ!ăTôiădặnădòăphҧiă
họcăcácăđiӅuăthiӋnăcӫaăNgài,ăhyăvọngăhọătrơnătrọngănhơnăduyênă
thùăthắngăhiăhӳuănƠy.ăThángă8,ăthamăhọcătrҥiăhèăӣ chùa Trang 
Nghiêm ậ NewYork,ă tôiă giҧngă Phổă HiӅnă NguyӋnă Vѭѫng.ă
NgƠyăgiҧngăviênămưnă tôiăđӃnăWashingtonărӗiă trӣăvӅăDallas,ă
thángă9ătôiăbayăvӅăĐƠiăBắcăhoằngădѭѫngă“ĐҥiăKinh”.ăTrѭӟcă
khiăđi,ă nhұnăđѭӧcăbộă sáchă lӟnă cӫaăNiӋmă công,ămӣă raă xem,ă
chínhălƠăchúăgiҧiăbҧnăhộiătұpă“VôăLѭӧngăThọăKinh”,ăbiӃtăNgƠiă
trҧiăquaăđҫy các gianăkhổămӟiăhoƠnăthƠnhăchúăgiҧi,ămangăvӅă
mauăchóngăđọc.ăSauăkhiăxemăxong,ăxӃpăsáchăthӣădƠi:ă“Chánhă
phápăđưăsuyăviălơuărӗi!”ăDoăkhôngăcóăngѭӡiăđӅăxѭӟng,ătuyărằngă
bҧnăhộiătұpăcӫaăHҥăcôngăhiӋnăánhăsángărӵcărỡ,ănhѭngălѭuăthôngă
khôngăđӫ,ăcònănhiӅuăngѭӡiăchѭaăthҩy, chѭaănghe.ăTuyărằngătôiă
đưănhiӅuălҫnăđӅăxѭӟngăinăҩn,ănhѭngăcuӕiăcùngăvүnăchѭaăthểă
mỗiă ngѭӡiă mộtă quyển,ă huӕngă hӗă chiă ngѭӡiă giҧngă kinhă nƠyă
hiӃm,ăngѭӡiăchúăgiҧi lҥi ít,ă thѭӡngă thҩyăchӍăcóă tiênăchúăcӫaă
ĐinhăPhѭӟcăBҧo,ănghĩaăsӟăcӫaăCátăTҥngăđӡiăĐѭӡng,ăViӉnăcôngă
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đӡiăTùyămƠăthôi;ănghĩaăsӟăcӫaăViӉnăcôngăsángătӓănhҩtătrongăbaă
bҧnătrên,ătiӃcărằngăcơuăchӳăngắnăgọn,ăngѭӡiăhiӋnănayătѭѫngăđӕiă
khóănghiênăcӭuăhọcătұp.ăTrѭӟcăđơy,ătôiăxemăđơyălƠăkinhăquană
trọngăhiăhӳu thӭănhҩt,ăthұtăsӵălƠănóiătѭӡngătұnăvӅăxѭngătánhă
NhѭăLai,ănghiăthӭcăđộăhóaămƠăchúngăsanhăvӕnăsẵnăđҫyăđӫ,ăliӉuă
nghĩaăcӫaănhҩtăthӯa,ătổngămônăcӫaăvҥnăthiӋn,ăcѭѫngălĩnhăcӫaă
cácăkinhăTӏnhăĐộ,ăĐҥiăKinhăcĕnăbҧnăcӫaăTӏnhăĐộătamăkinh,ă
nhѭngăchѭaăthҩyăvӏăhiӅnăđӭcăđѭѫngăthӡiăchúăgiҧi,ălúcăbҩyăgiӡă
cҧmăthҩyăhӕiătiӃc,ăkhôngăngӡăhômănayăđưăcóăbҧnăchúăgiҧiănƠy,ă
háăkhôngăphҧiălƠăđiӅmăbáoăchánhăphápăhѭngăthӏnh,ănhơnăduyênă
phѭӟcăđӭcăcӫaăchúngăsanhăcҧmăđѭӧcăsao?ă 

Lҥiăđọcălҫnănӳa,ăcƠngăcҧmăthҩyăNgƠiăgiҧiănghĩaătӍămӍ,ătѭӡngă
tұn;ădiӉnăgiҧiăxácăđáng,ădүnăchӭngărộngărưi,ălҩyăđҫyăđӫătѭălѭѫngă
tӏnhănghiӋpălƠmănhiӋmăvөăcҩpăbách,ălӡiăvĕnăchơnăthұt,ălƠmăcҧmă
độngălòngăngѭӡiăsơuăsắc!ăThanăôi,ăphápămônăTӏnhăĐộăcӵcăkǶă
khóătinănhѭng vôăcùngădӉăhƠnh,ă thұtăkhóănóiărõănghĩaăkinh,ă
hôm nay có bҧnăkinhăhộiătұpănƠy,ălҥiăcóăchúăgiҧiăkinhănƠy,ăgópă
phҫnă lƠmă rõă nghĩaă kinh! Hoằngă dѭѫngă tuyênă giҧng, rҩtă hỷă
duyӋt! 

Tôiănayăđưă60ătuổi,ătinăsơuăTӏnhăĐộălƠăphápămônăđộăsanhă
thƠnhăPhұtăbұc nhҩtăcӫaătҩtăcҧăchѭăPhұt,ăngѭӡiăcóăchíăhѭӟngă
Đҥiăthӯaăӣăđơyănhҩtăđӏnhăphҧiăđọc,ăngѭӡiărộngăđộăchúngăsanhă
hӳuătìnhăӣăđơyănhҩtăđӏnhăphҧiăhoằng dѭѫng,ădoăđóăphátănguyӋnă
mãi mãi đọcătөng,ăkhuyӃnătҩnăhƠnhăgiҧ.ăThӃălƠătôiăkiênăquyӃtă
nhұnătráchănhiӋmălѭuăthông,ăҩnăhƠnhămѭӡiăngƠnăbộ.ăLƠăngѭӡiă
đӅăxѭӟng,ătôiăthaăthiӃtănguyӋnăcҫuănhѭăbổnănguyӋnăcӫaăNiӋmă
công:ăCácănѫiăngheăđѭӧcăđӅuăhѭngăkhӣi,ăngѭӡiăinăҩnăvôălѭӧng,ă
ngѭӡiă đọcă vôă lѭӧng,ă ngѭӡiă phátă tơmă đѭӧcă lӧiă íchă cũngă vôă
lѭӧng,ăxoayăchuyểnăkiӃpăvұn.ă 
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TrongălӡiăbҥtăNiӋmăcôngăcóănói:ă“InăkinhănƠyănhiӅuăthêmă
mộtăbộ,ătĕngăthêmămộtăngѭӡiătrìătөng, thìăgiҧmăđiămộtăphҫnă
nghiӋpălӵc,ăxoayăchuyểnămộtăphҫnăthӃăvұn.ăNgѭỡngămongăcácă
TrѭӣngălưoăĐҥiăđӭcăhoằngăpháp,ăngѭӡiăcóătƠiăđӭcăloăchoăđӡiă
cùngăhӧpălӵcăđӅăxѭӟng,ăphổăbiӃnărộngărưi,ăhyăvọngăkhiӃnăbộă
kinhănƠyăchiӃuăchơnăđҥtă tөc,ă sӵă lỦă songădung;ăbҧoăđiểnă thu 
nhiӃpăcҧăphƠmăthánh,ătánhătuăbҩtănhӏăđѭӧcăquangăminhăchiӃuă
rọiăkhắpănѫi,ăPhұtănhұtăthѭӡngăhuy,ăliӅnăngҩmăngҫmătiêuătrӯă
taiăhọa,ăhộătrìăluơnăthѭӡngăkỷăcѭѫng,ăhiӋuălӵcăcӫaăvӏătѭӟngăvĩă
đҥiăcóăđѭӧcăkhôngălӡiănƠoănóiăhӃt!ăKӃăsáchătrӏătұnăgӕcăkhôngă
gìă hayă hѫn kinhă nƠy,ă trongă nhӳngă yӃuă quyӃtă cӭuă đӡiă cũngă
khôngăchiăquanătrọngăhѫnăkinhănƠy.ăCácăvӏăcaoăniênăthҥcăđӭc,ă
hiӅnătƠiăđưăxemăđӅuăcùngăđӗngătình,ăxinăchӟăxemăthѭӡng!” 

HayăsaoălӡiănóiănƠy,ăthұtălƠăkhôngăthểănghĩăbƠn,ăngѭӡiătrӧă
giúpăbiênătұp,ăhiӋuăđínhăbҧnăchúăgiҧiănƠy,ăcóăcácăvӏăGiҧnăPhongă
Vĕn,ăDiêmăThөyăNgҥn,ăNguyӉn QuỦăLѭѫng,ăLỦăDiӉnăTrung,ă
TrӏnhăQuangăHuӋăv.v... SauăkhiăhiӋuăđínhăxongăbҧnăchúăgiҧi,ă
lưnhăngộăsơuăsắcănhӳngăchӍăthӏătrongăkinhăchú,ămỗiăngѭӡiăđӅuă
phátăđҥiătơm,ănguyӋnăhӃtăthọămҥngăchuyênătuăchuyênăhoằng,ă
cácăvӏăGiҧn,ăDiêmăv.v... đӅuătӕtănghiӋpăđҥiăhọc,ătinămìnhăcóă
nhơnăduyênăthùăthắngăvӟiăbҧnăchúăgiҧiănƠy,ătӟiăthӍnhătôiăgiҧngă
dҥyăkinhănƠyăvƠăcácăkinhăluұnăTӏnhăĐộăkhácăđểălƠmătѭălѭѫngă
tuătұpăvƠăhoằngădѭѫng,ătôiăvôăcùngăhoanăhỷ,ăkhôngădámănói 
mình họcăthӭcănôngăcҥnămƠăkhѭӟcătӯăsӵăthӍnhăcҫu.ăNguyӋnătôiă
vƠăcácăđӗngătu,ătơmăđӗngăPhұt,ănguyӋnăđӗngăPhұt,ăgiҧiăđӗngă
Phұt,ăhҥnhăđӗngăPhұt,ăthìănhҩtăđӏnhăđѭӧcăchѭăPhұtăhộăniӋm,ătҩtă
cҧăBӗăTátăӫngăhộ,ăđӅuăđѭӧcăthѭӧngăphҭmăthѭӧngăsanhămӟiă
khôngăphөălòngăkhổătơmăhộiătұpăvƠăchúăgiҧiăcӫaăhaiăvӏăĐҥiăSĩă
LiênăvƠăNiӋmăcông.ăNiӋmăcôngăkhôngănӅăhƠăhӑcăthӭcănôngă
cҥn,ăcĕnădặnăviӃt lӡiătӵaăkinhănƠy,ăvìănghĩaăkhôngădámătӯă
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chӕi,ăkínhăcҭnăthuұtălҥiănhơnăduyênăthùăthắngăvӟiăcácăthiӋnătínă
mà thôi. 

NgƠyăChѭăPhұtăHoanăHỷănĕmăMұuăThìnă(1988) 
TӏnhănghiӋpăhọcănhơnăThíchăTӏnhăKhôngăkínhăghiătҥiăHộiă

PhұtăgiáoăWashington 
—Tҥpăchíă“PhápăÂm”ăTұpăsanăHiӋpăhộiăPhұtăgiáoăTrungă

Quӕcătrangă19ăkǶăthӭă9ănĕmă1988 

Giới Ạhiệạ sɁ lɃợc Ảɸ cɃ sĩ Hoàng Niệm Tổ 
CѭăsĩăHoƠngăNiӋmăTổă(1913ăậă1992),ăphápăhiӋuălƠăLongă

Tôn, cũngă cóă hiӋuă lƠăTơmăThӏ,ă biӋtă hiӋuă lƠă Lão NiӋm, Bҩtă
ThoáiăÔng.ăNĕmă1913ă(mùngă6ăthángă3ănĕmăQuỦăSӱu)ăsinhă
vƠoănhà dòng dõiă Phұtă giáo.ăCònănhӓ Ngài đưămӗă côi cha,ă
thѭӡngătheoămẹă là Maiătháiăphuănhân ngheăkinhăngheăpháp,ă
đѭӧc cұuălƠăcѭăsĩăMaiăQuangăHiăhunăđúc,ătriăhѭӟng Phұt thӯa. 

Thӡi tuổi trẻ lҫn đҫuă đọc “KimăCangăKinh”,ă Ngài cҧm 
nhұn sâu sắc diӋu lý vӟiăcơuă“Vôă trө sanhă tơm”,ănhѭăđӅ hӗ 
quánăđҧnh, tâm hӗn chҩnăđộng lӟn. Và Ngài có ý niӋm “Dùng 
tâm phàm phu muӕnăđҥtăđӃn cҧnh giӟi này, duy chӍ có niӋm 
Phұt hoặcătrìăchú”,ătӯ đóăsanhăkhӣi tâm sùng kính đӕi vӟi Phұt 
pháp. 

Nĕmă1936, thӡi gian làm viӋc trong khaiăthácăthanăđá Khai 
Loan, nằm mộng tìm “nhà” không tӗn tҥi,ăđơyălƠălҫn khai ngộ 
đҫu tiên cӫa Ngài. Thӡi kǶ kháng chiӃn,ătrongăkhiănѭӟc nhà 
gặpăkhóăkhĕn,ăNgài cƠngătĕngăthêmăsӵ chân thành học Phұt. 
Ngài tӯng quy y Đҥiăđӭc ThiӅnătôngăđѭѫngăđҥi lão Hòaăthѭӧng 
HѭăVơn.ăNgài cũngăquyăyăvӟiăđӋ tӱ đíchătruyӅn cӫa Tổ SѭăNặc 
Na phái Hӗng Giáo là Thѭӧngă sѭă Liênă Hoaă Chánhă Giácă
VѭѫngăvƠăquyăyăThѭӧngăsѭăCӕng Ca cӫa phái Bҥch Giáo. VӅ 
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sau,ăvƠoănĕmă1959,ăNgài đѭӧc truyӅn thӯa ngôi vӏ Kim Cang 
A Xà Lê cӫa tinh xá Liên Hoa, kӃ thӯa y bát và di chúc cӫa 
ThѭӧngăsѭăLiênăHoaăChánhăGiácăVѭѫng. 

Sau khi kháng chiӃn thắng lӧi nĕmă1945, Ngài bӏ điӅu chӭc 
vӅ Bắc Kinh, đѭӧc lưoăcѭăsĩăMaiăQuangăHiăvƠălưoătiênăsinhă
Tiêu Long Hӳu giӟi thiӋu lӉ bái Đҥiăđӭc ThiӅn Tӏnhălưoăcѭăsĩă
Hҥ LiênăCѭ,ăđѭӧc khen ngӧiăvƠănơngăđỡ vôăcùng,ălƠmăđӋ tӱ 
nhұp thҩt. Tұn tai nghe Đҥi Sĩ Liên công giҧng giҧiă “Phұt 
ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tӏnh 
BìnhăĐẳngăGiácăKinh”,ăbènăghiăchépătѭӡng tұn. Ngài thơmăđắc 
pháp yӃu hai tông ThiӅn, Tӏnh. Vào nhӳngănĕmă60, lҫnăđҫu 
Ngài soҥn một quyểnă“Đҥi Kinh HuyӅnăNghĩaăĐӅ Cѭѫng”,ă
trình Liên công xem xét, đѭӧc ҩn chӭng và hӭa khҧ, bèn dặn 
Ngài hoằngădѭѫngăkinhănƠy,ămà còn có thể phát biểu thẳng 
thắng kiӃn giҧi cӫa mình,ătùyăỦăphátăhuy.ăTrѭӟcăđóăvƠoănĕmă
1953, Ngài đҧm nhiӋm dҥy học tҥi trѭӡngăĐҥi học Thiên Tân, 
tinh tҩn thành kính tu học phápăđọcăkinh,ăđột nhiên có một 
ngày nghӍ ngѫi, trình báo Liên công giámă đӏnh, Liên công 
khẳngăđӏnh Ngài đưăchân thұt khai ngộ, xӭngălƠmăđӋ tӱ duy 
nhҩt trong lòng Liên công.ăSauăđóătrình báo ThѭӧngăsѭăVѭѫngă
xem xét và đánhăgiá, Thѭӧngăsѭăcũngăxácăđӏnh là Ngài đưăkhai 
ngộ không còn nghi ngӡ gì. 

NiӋm côngăcũngăkhôngăthể tránh khӓi đҥi nҥn cách mҥng 
vĕnăhóa, mà tu trì lҥiăcƠngăngƠyăcƠngădũngămưnhătinhătҩn. Lӧi 
ích chân thұt mà Ngài thu hoҥchăđѭӧc nhiӅu vô sӕ kể.ăĐúngă
nhѭă trongă“Liên Công HuyӅn Ký”ăcóăghi:ă“ChӍ khi nӃmăđӫ 
mọi gian nan khӕn khổ, mӟi có thể thành tӵu.”ăSauăđó để báo 
ân Phұt, ân thҫy, NiӋm công phát nguyӋn chú giҧiă“ĐҥiăKinh”. 
Tӯ nĕmă1979, Ngài đóngăcӱa không tiӃp khách, lҫnălѭӧt xem 
các kinh luұn, dӕc sӭc tham học nghiên cӭu, chuҭn bӏ tâm tѭ 
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để viӃt, hoàn thành sѫă thҧo vƠoănĕmă1981. Tuy rằng NiӋm 
công lӟn tuổi nhiӅu bӋnh,ănhѭngăbiătơmătha thiӃt, để hoàn thiӋn 
“Đҥi Kinh Giҧi”,ăvүn quyӃtăchíăkhôngăthayăđổi. Trҧiăquaă6ănĕm,ă
thҧo kinh 3 lҫn, cuӕiăcùngăvƠoănĕmă1984ăhoàn thành bҧn thҧo 
vƠăđѭaăđiăin.ăBây giӡ trong và ngoƠiănѭӟcălѭuăthôngărộng rãi, 
sӕ lѭӧng đưăvѭӧtăhѫnămột triӋu bộ. Cùng lúc khi NiӋm công 
hoàn thiӋn, ӣ Phұt học viӋn Trung Quӕc, CѭăSĩăLâm, chùa 
Quҧng Hóa nhiӅu lҫn hoằng pháp và thành lұp Tӏnh tông giҧng 
tọa. 

Các tác phҭm cӫa Ngài, ngoƠiă“Đҥi Kinh giҧi” ra, còn có 
“TѭălѭѫngăTӏnhăĐộ”,ă“CӕcăHѭӣng Tұp”,ă“HoaăNghiêmăNiӋm 
Phұt Tam Muội Giҧng Luұn Ký”,ă“TơmăThanhăLөc”ăvƠănӱa 
bộ “Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi” chѭaă
hoàn thành. VӕnădĩăkӃ hoҥch viӃtăsáchăcònăcó:ă“ThiӅn Tӏnh 
Mұt Tam Pháp Nhҩt Vӏ Luұn”ăvƠă“TùyăBút”ăv.v... TiӃc rằng 
chúngăsanhăphѭӟc mӓng, Ngài đӅuăchѭaăthể thӵc hiӋn. 

NiӋm công thân mang nhiӅu tұt bӋnh, lӁ raănênăđiӅu dѭỡng 
sӭc khӓe nhiӅuăhѫn,ănhѭngăvìătơmăthaăthiӃt hoằng pháp, mà 
không lo cho tính mҥng. Vì muӕn nhanh chóng hoàn thành các 
tác phҭm,ăthѭӡngăquênăĕnăquênăngӫ,ăđӗng thӡi còn tӯ bi tiӃp 
dүn, tùy thӡiăcѫăkiӃn lұp giáo pháp. Cuӕi cùng do lao lӵc quá 
độ, vào rҥng sáng ngày 27/3/1992 NiӋm công vãng sanh, 
hѭӣng thọ 79 tuổi. Khi NiӋm công lâm chung muӕn nói mà 
không thể nói, nhѭngămӍmă cѭӡi tӵ nhiên, hoàn toàn không 
vѭӟng bұn. Trà tǶ ngày 7/4, di cӕt trắngătinh,ăđѭӧcăhѫnă380ă
viên xá lӧiăngũăsắc,ăđӫ để chӭng minh Ngài thành tӵu. 

Soạn gi̫  chú: Hoàng Niệm lão là ng˱ͥi thành tựu mà nhà 
Phật công nhận. Từ ngày 8/12 đến 10/12/2007, C˱ Sĩ Lâm 
Phật giáo Bắc Kinh và chùa Qu̫ng Hóa Bắc Kinh hợp lại tổ 
chͱc “Hội nghiên cͱu và th̫ o luận t˱ t˱ͧng Tịnh Độ nhân kỷ 
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niệm 15 năm c˱ sĩ Hoàng Niệm Tổ viên tịch”, Tr˱ͧng lão 
Truyền ̬n hiện đang đ̫m nhiệm hội tr˱ͧng Hiệp hội Phật 
giáo Trung Quốc phát biểu tán thán: “C˱ sĩ ảoàng Niệm Tổ 
đã viên dung đ˱ợc ba pháp Thiền, Tịnh, Mật; là Đại đͱc vô 
cùng hiếm th̭ y cͯ a thͥ i cận đại, là c˱ sĩ tại gia nổi danh sau 
c˱ sĩ ảạ Liên C˱ thͥi Dân Quốc.” Khi ảoàng Niệm lão còn 
tại thế, từng có ng˱ͥi hͯy báng Pháp s˱ Tịnh Không tr˱ớc 
mặt Niệm lão, nh˱ng ngoài những lͥ i Niệm lão nói lực thiền 
định cͯ a Pháp s˱ Tịnh Không r̭ t sâu, công phu niệm Phật tốt, 
công đͱc sự nghiệp độ sanh lớn, Niệm lão không hề có nửa lͥi 
nói chỉ trích. Sự nghiệp quan trọng nh̭ t c̫  đͥi cͯa Niệm lão 
chính là “Đại Kinh Gi̫ i”, mà Niệm lão luôn mͥi Pháp s˱ Tịnh 
Không viết lͥi tựa cho sách này, đạo lý trong đó thật đáng suy 
ngẫm! Việc này có băng ghi âm “Đại Kinh Gi̫ ng Tọa” làm 
chͱng, ai cũng không thể phͯ  nhận sự thật! Hoàng Niệm lão 
khẳng định Pháp s˱ Tịnh Không: “Đây là một vị Đại đͱc”, 
mà hiện nay có một số ng˱ͥi xem th˱ͥng, hͯ y báng Pháp s˱ 
Tịnh Không, cho rằng kiến gi̫ i cͯa b̫n thân là đúng, mà kiến 
gi̫i cͯa Pháp s˱ Tịnh Không không đúng. Soạn gi̫  nghĩ đến 
c˱ sĩ Trần Binh trong một đoạn văn “Ͱc phỏng c˱ sĩ ảoàng 
Niệm Tổ” ghi chỨp lại một việc: Mùa xuân năm 1991 khi Trần 
Binh đến thăm hỏi Hoàng Niệm lão, nói m̭y năm nay Phật 
giáo dần dần hồi phục nguyên khí, Phật tử trẻ tuổi xṷ t hiện 
r̭t nhiều, có hy vọng lớn ch̭ n h˱ng Phật giáo, nghĩ rằng 
Niệm lão sẽ tùy hỷ, không ngͥ Niệm lão lại th̭t vọng mà lắc 
đầu, thͧ  dài nói: “Thế hệ thanh niên khó tìm đ˱ợc minh s˱, 
khó đ˱ợc chánh kiến! Đi tận cùng con đ˱ͥng này rồi, nếu nói 
ch̭ n h˱ng, nh̭t định ph̫ i tìm đ˱ͥng khác.” Có thể th̭y bây 
giͥ ng˱ͥi phê phán hͯy nhục lão Pháp s˱ đa số là một số trung 
niên, thanh niên ngu si mà tự cho mình thông minh, đọc đ˱ợc 
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vài quyển sách Phật, bèn tự cao tự đại, một câu nói không 
đúng ý mình thì đập bàn chửi mắng, đoạn hết biết bao nhiêu 
huệ mạng cͯ a ng˱ͥi không hiểu biết Phật pháp, tình hình nh˱ 
vậy, xem ra Niệm lão đã biết tr˱ớc rồi!  

[Phʜ lʜc] Lão cɃ sĩ Trʂnh Tʜng Anh hồi ʠc 

Hoàng Niệm lão 
Đҥiăđӭc cѭăsĩăHoƠngăNiӋm lão ӣ BắcăKinhăđưăvưngăsanh,ă

mѭӡi mҩyănĕmănayă tôi nhұnăđѭӧc lӧi ích giáo pháp, liên hӋ 
hӧp tác trong viӋc in kinh hoằng pháp rҩt nhiӅu. HiӋn nay 
chӍnh lý hoằng giáo 23 hàm Pháp Hãn,ăđọc lҥi rҩt nhiӅu lӡi chӍ 
dҥy, nhӟ vӅ bұc hiӅn nhân, học rộngăvƠăđӭcăđộ lӟn! Nhұn lҩy 
sách rĕnăbҧo các phép tắc, phҧi luôn ghi nhӟ. 

50ănĕmătrѭӟc, Đҥiăsѭ đƠmăluұn Phұt học,ăđӅuăkínhăngѭỡng 
“NamăMaiăBắc Hҥ”,ămƠăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ chính là cháu 
trai cӫaăcѭăsĩăMaiăQuangăHiăӣ NamăXѭѫngăvƠăđӋ tӱ cӫaăcѭăsĩă
Hҥ LiênăCѭăӣ Bắc Kinh. Vì vұyătuyăcѭăsĩălƠăchuyênăgiaăcӫa 
nhà khoa học,ădanhăgiáoăsѭ,ăcôngătrìnhăhọc vô tuyӃnăđiӋn, mà 
cҧ đӡi tұn tâm tұn lӵc kiên trì tu học và hoằngădѭѫngăPhұt pháp. 
Trѭӟc kia ӣ Nam Kinh, đѭӧc ThѭӧngăsѭăNặc Na, Cӕng Ca cho 
phép NiӋm lão xem tҩt cҧ pháp bổn Mұt thӯa; ThѭӧngăsѭăBӕ 
Đҥt ӣ Hҧi Nam dặn dò NiӋm lão truyӅn pháp. NiӋm lão là 
Thѭӧngăsѭ chân tu thұt chӭng cӫa Ninh Mã phái có thành tӵu 
lӟn,ănhѭngăNiӋm lão giҧng dҥy trong Phұt học viӋn, thuyӃt 
pháp trong CѭăSĩ Lâm, và trong tác phҭm chú thích kinh, giӕng 
yănhѭ không hiểu vӅ Mұt pháp, mà Ngài khiêm tӕn chӍ hoằng 
Hiển giáo, chӍ quy TӏnhăĐộ. Ngài khiêm tӕn nghiêm kính, bҧn 
thân chuyên tâm, cҫn cù, tôi thұt sӵ cҧm thҩy khâm phөc đӕi 
vӟiătrìnhăđộ học vҩnăvƠătuădѭỡng cӫa Ngài! NiӋm lão thұt sӵ 
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hѫnăhẳn nhiӅuăngѭӡi!  
Khiăđọc lҥi sách cӫa NiӋmălưoăđể lҥi, nói vӅ tháiăđộ nghiêm 

cҭn cӫa NiӋmălưoăđӕi vӟi tác phҭm, thұt sӵ đӫ để lѭuătruyӅn 
làm tҩmăgѭѫngăchoăđӡi sau.ăPhíaădѭӟi tổng hӧp lӡi nói trong 
mҩy bӭcăthѭăcӫa NiӋm lão:ă“Chuyển ngӳ sai một chӳ,ăđọa 500 
kiӃp hӗ ly. Vì vұy mỗi ngày sau khi tôi công phu tu trì, cҫu 
ThѭӧngăsѭăTam Bҧo gia bӏ,ădѭӟi ánh sáng chiӃu rọi cӫaăchѭă
Phұt, mӟi cҫm bút viӃt,ăđể tránh tội hӫy báng. Công phu mỗi 
ngày trung bình khoҧng 8 tiӃngăđӗng hӗ.”ăVӟi công phu và 
trìnhăđộ cao cӫa NiӋm lão, lҥi nghiêm ngặt đӕi vӟi viӋc cҫm 
bútănhѭăthӃ! Mỗi ngày công phu tu trì 8 tiӃng, yêu cҫuăđӕi vӟi 
sӵ tinh tҩn cӫaămìnhăcũngănhѭăvұy! Ngôn hành cӫa NiӋm lão, 
thұt sӵ đӫ để làm tҩmăgѭѫngăsángăchoăđӡi sau. 

[Phʜ lʜc] Kham bố Sách Đɘt Cát viɶt “LɃợc Ký 

Thành Tʨu Hồng Thân Mɤt Tông – CɃ sĩ Hoàng 
Niệm Tổ” 

CѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ (1913 ậ 1992) là Đҥiăđӭc nổi danh 
thӡi nay, tӯng quy y Đҥiăđӭc ThiӅn tông lão Hòaăthѭӧng Hѭă
Vân, tu học Mұt pháp vӟi Đҥiăđӭc ThѭӧngăsѭăVѭѫngăcӫa Hӗng 
Giáo và ThѭӧngăsѭăCӕng Ca cӫa BҥchăGiáo,ăđҥt đѭӧcăđӏa vӏ 
Kim Cang A Xà Lê, khi còn trẻ đư có tӍnh ngộ. Lúc sanh tiӅn 
tӯng làm giáo sѭ chuyên nghiӋp công trình học thông tin vô 
tuyӃnăđiӋn cӫa Học viӋn BѭuăđiӋn Bắc kinh, các tác phҭm khác 
gӗmă“TѭăLѭѫngăTӏnhăĐộ”,ă“CӕcăHѭӣng Tұp”,ă“HoaăNghiêmă
NiӋm Phұt Tam Muội GiҧngăKỦ”,ă“TơmăThanhăLөc”,ă“Tӏnh 
Tông Tâm YӃu”,ă“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh Bҥch Thoҥi 
Giҧi”. Vào rҥng sáng ngày 27/3/1992, NiӋm lão lâm bӋnh và 
mӍmăcѭӡi vãng sanh, 20 ngày sau hӓa táng, lúc khiêng di thể 
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mӅm mҥi, và cҧm thҩy nhẹ điărõărƠng,ăngónătayăđӅu có thể cӱ 
động, có lúc tӓaăraăhѭѫngăthѫm.ăSauăkhiăhӓa táng, tràng hҥt 
phѭӧng nhãn bӗ đӅ mang theo trên thân cӫa lão nhân trҧi qua 
lӱa lӟnănhѭngăkhôngăhoҥi, di cӕt trắngătinhănhѭăngọc,ăvƠătrѭӟc 
sau tӯ tro cӕt nhặtăđѭӧcăhѫnă300ăviênăxáălӧiăngũăsắc. 

[Phʜ lʜc] CɃ sĩ Hoàng Niệm Tổ hiện ẠɃớng Bồ 

Tát Quán Thɶ Âm – Mʐt lần trɚi qua vô cùng 

thù thắng 
Tác giҧ: Diêu CҧnhăLѭѫngă(Pháp danh:ăHơnăLѭӧng) 

Nhӟ lҥi khi tôi mӟi học Phұtăkhôngălơu,ăcѭăsĩăVѭѫngăchoă
tôi một bộ “Phұt ThuyӃtă Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh”ăcӫaălưoăcѭăsĩăHҥ 
LiênăCѭăhội tұpăđể kӃt duyên, nói vӟi tôi rằng:ă“ĐơyălƠăpháp 
bҧo.”ăVà nói cѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ đưăchúăgiҧi bộ kinh này, 
tӵaălƠă“Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm 
Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh Giҧi”.ăKhiăcôăҩy nhắcăđӃn 
hai vӏ lưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăvƠăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ, tôi cҧm 
thҩy quen biӃt vô cùng thân thiӃt. Trongălòngătôiănghĩ:ă“Ẩ!ăHayă
là lúc nhӓ có nghe ông nội, bà nộiătôiăthѭӡng hay nhắcăđӃn 
thҫy Hҥ Liên Cѭă.....ăthҫy Hҥ .....”ăCѭăsĩăVѭѫngăcònănói:ă“Lưoă
cѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ bìnhăthѭӡng viӃt sách ӣ nhà, hҫuănhѭă
khôngăđónătiӃpăngѭӡiăđӃnăthĕm.....”ăNghe vӏ lưoăcѭăsĩăgҫn 70 
tuổi trƠnăđҫy sӵ nhiӋt tình mƠănóiăkhóăkhĕnălƠmăsaoămӟi gặp 
đѭӧc Hoàng lão, thұt sӵ không nhүn tâm ngắt lӡi cӫa cô ҩy, 
huӕngăchiăngѭӡi cùng họ cùng tên ӣ Trung Quӕc rҩt nhiӅu, 
chắc là nhұn nhҫmăngѭӡi. CѭăsĩăVѭѫngănóiăđưăchөp hình vӟi 
Hoàng lão và nhӳngăngѭӡiăcùngăđiăthĕmăhӓi,ăthìătôiăxinăcѭăsĩă
Vѭѫngăcho tôi xem tҩm hình. Sau khi tôi xem xong tҩm hình, 
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trongălòngănghĩ:ă“Đúngărӗi, chính là Ngài.”ăKhiănhӓ tôiăđưăgặp 
HoƠngă lưo,ă cáchă nayă cũngăđưăhѫnă 30ănĕmă rӗi, gҫnă40ănĕmă
không gặp mặt. Bây giӡ tóc cӫa Hoàng lão đưăbҥc, tuổi tác đưă
cao rӗi. VӅ viӋcăHoƠngălưoălƠăngѭӡiănhѭăthӃ nƠo,ălúcăđóătôiăchӍ 
cho rằng Ngài là vӏ lão tu hành, ban rҩt nhiӅu pháp ích cho ông 
nội bà nội, và còn chú giҧiăkinhăsách.ăNhѭălúcătôiătөng kinh, 
đӕi vӟiăkinhăvĕnăcóăchỗ nào không hiểu, thì tôi muӕn thӍnh 
một quyểnă “Phұt ThuyӃtă Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh Tӏnhă Bìnhă Đẳng Giác Kinh Giҧi”.ă Nhѭngă
khôngăcóănѫiănƠoălѭuăhành, không thӍnhăđѭӧc. ThӃ lƠătôiănghĩ:ă
“Saoăkhôngăđi đӃn Bắc Kinh tìm Hoàng lão, hӓiăxemăcóănѫiă
nƠoălѭuăhành.”ăTôiădắtăđӭaăconăđiăBắcăKinhăđӃnăthĕmăôngănội 
đưătrĕmătuổi,ănóiăđӃn thҫy Hҥ LiênăCѭ,ălúcăđóăôngănội tôi vô 
cùng kính cҭn, mắtăsángălongălanh,ăcáiălѭngăgùăcũngăthẳng lên 
lҥi, tiӃngănóiăcũngălӟnălên,ănhѭătiӃngăchuông,ăđӅu chҩnăđộng 
tai cӫa tôi. Có thể nhìn thҩy sӵ kính phөc xuҩt phát tӯ trong 
tâm ông nội tôi. Ông nội tôi nói vӅ nĕmăxѭaătheo thҫy Hҥ học 
Phұt, niӋm Phұt, nhiӉu Phұt, làm Phұt sӵ..... ӣ Hҥ phӫ. Tӯ nhӓ 
tôi sӕng vӟi ông, tuy rằngăđӃnăkhiăđiăhọc thì vӅ Thiên Tân, 
nhѭngămỗiănĕmănghӍ tӃt, nghӍ hè, có thӡiăgianătôiăđӅuăđi đӃn 
BắcăKinhăthĕmăôngăbƠănội,ănhѭngătrѭӟc giӡ chѭaătӯng nghe 
ôngătôiănóiănhѭăvұy, tôi nghe xong mà thҩy cҧmăđộng. Nói vӅ 
Hoàng lão, ông tôi tán thán không ngӟt, còn nói mẹ cӫa Hoàng 
lão biӃtătrѭӟc ngày giӡ vãng sanh nӱaănĕm,ăvƠăđemătrƠngăhҥt 
tặng cho bà tôi làm kỷ niӋm. Tôi nghe xong rҩt vui mӯng. Vui 
mӯng là vì lҫn này quá tӕt rӗi, có vҩnăđӅ gì vӅ Phұt học có thể 
hӓi Hoàng lão, thӍnh cҫu Hoàng lão làm thҫy cӫa tôi, và hӓi 
Ngài có thể thӍnhăđѭӧcă“Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh Giҧi”ăӣ đơu, 
thӃ lƠătôiăđiătham vҩn Hoàng lão. 
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Vào khoҧng 2 giӡ chiӅu ngày 22/8/1991, tôi tìmăđѭӧc nhà 

cӫa Hoàng lão. Vӯa vào cӱa thì tôi lұp tӭc nhұn ra, cái sân này 
lúc nhӓ tôiăthѭӡngăđӃn.ăVƠoănĕmă1955,ă1956ăôngăbƠănội tôi 
mӣ phòng khám ӣ sӕ 49 Nhâm Tӵ đѭӡng Tây Tӭ Đinh.ăTӯ 
nhӓ tôi sӕng vӟi ông bà nội,ăbƠătôiăthѭӡng dắtătôiăđӃnăđơy.ăSauă
khi tôi vӅ Thiên Tân học tiểu học, không lâu sau ông bà tôi 
cũngădọn nhà rӗi,ăsauăđóătôiăkhôngăcònăđӃnăđơyănӳa. 

Tôi vô cùng vinh hҥnh vì may mắn đѭӧc bái kiӃn Hoàng 
lưo,ălúcăđóătôiăvƠălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ cách nhau khoҧng 
2 mét, ngӗiăđӕi diӋn nhau. Hoàng lão rҩt thân thiӃt mà hӓiăthĕmă
tình hình học Phұt cӫaătôi,ăđưăhӓi tôi vài vҩnăđӅ,ăđángătiӃc là 
lúcăđóătôiămӟi học PhұtănênăcáiăgìăcũngăkhôngăbiӃt.ăĐột nhiên 
trѭӟc mắt tôi sáng rӵc, tôi thҩy toàn thân Hoàng lão phóng ra 
ánh sáng màu vàng, ánh sáng đó có một chút mƠuăđӓ, độ sáng 
đóăcònăsángăhѫnăánhănắng gay gắt giӳaătrѭaănhӳng ngày hè, 
ánh vàng lҩpălánhănhѭănѭӟc thép mӟi ra lò. Mỗi lỗ chân lông 
trênăgѭѫngămặt cӫaăHoƠngălưoăđӅu phóng ra ánh sáng. Mắt cӫa 
tôiăcũngăkhôngăthể mӣ lên,ăđƠnhăphҧi híp mắt mà nhìn, lҥi nhìn 
gѭѫngămặt cӫa Hoàng lão, không phҧi là ông cө 70, 80 tuổi 
nói chuyӋn vӟi tôi lúc nãy, mà là mộtăgѭѫngămặt hӗng hào cӫa 
cô gái 50, 60 tuổi.ăTѭӟng mҥoăđóăđẹpăđӁ và thánh thiӋnăhѫnăsoă
vӟi bҩt kǶ gѭѫngămặtănƠo,ătôiăchѭaătӯng thҩy. Hoa mai trong 
tuyӃt,ătrĕngăsángăngƠyărằmăcũngăkhôngăthể ví vӟi thҫn sắc này. 
Đặc biӋtălƠăđôiămắt tӯ bi làm sao,ă tôiăchѭaătӯng thҩy, lҥi có 
mҩy phҫnăngơyăthѫăchҩt phác, tӯ bênătrongăđӃnăbênăngoƠiăcũngă
thұtănhѭăvұy, tӯ bi làm sao, không thể dùng ngôn ngӳ câu chӳ 
mà có thể nói hӃt. 

Lúcăđóătôiănhӟ đӃnăđiӅu này có ghi chép trong kinh Phұt: 
Trong kinh Phұtăcóănóiăcáiăgìă“Nhѭădungăkimătө”ă.....ăcáiăgìă
“Ҧnhăsѭӟng biểuălí”ă.....ăphíaăsauălҥiănóiăcáiăgì.....ă,ăaiă“Vҥn ӭc 
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tӱ kimăthơn”ă.....ăphíaăsauălҥiăghiăchépăcáiăgì.....ăđiӅuăđáng tiӃc 
là tôi mӟi học Phұt, bӣi vìălúcăđóămӟiăđọcăkinhăvĕn,ăđӕi vӟi 
kinhăvĕnăcҧm thҩy rҩt mӟi lҥ,ălƠmăsaoăcũngăkhôngăthể nhӟ đoҥn 
kinhă trѭӟc sau. CũngăkhôngăbiӃt gì vӅ giáo lý cӫa Phұt, chӍ 
cҧm thҩy vô cùng thù thắng,ănhѭngălҥiăkhôngănóiăđѭӧc là vì 
sao, chӍ đӡ đүn mà ngӗi ӣ đóănhìnăHoƠng lão. Thӡiăgianăđóă
khoҧngă3,ă4ăphút,ăđột nhiên nhӟ đӃnătѭӟng nӳ cӫa Quán ThӃ 
Âm Bӗ Tát trong tӵ viӋn, nhҩtăđӏnh có lý.ăTrongălúcătôiăđangă
suyănghĩ,ăđột nhiên Hoàng lão thu ánh sáng lҥi.ăTrѭӟc mặt tôi 
vүnălƠălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ 70, 80 tuổiăđangăngӗiăđóăvӟi 
mái tóc bҥc trắng xóa. Hai mắt cӫa Hoàng lão hiӅn tӯ và ôn 
tӗn nói vӟiătôi:ă“Conăphҧi cӕ gắngătuăđó!”ăTrongălòngătôiăơmă
thҫm trҧ lӡi:ă “Dҥ!”ă HoƠngă lưoă đӭng lên, lҩyă choă tôiă “Phұt 
ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tӏnh 
BìnhăĐẳng Giác Kinh Giҧi”ămƠăngƠyăđêmătôiăhyăvọngăcóăđѭӧc, 
vƠă“LiênăCôngăĐҥiăSĩăTӏnh Ngӳ”,ă“BҧoăVѭѫngăTamăMuộiăSám” 
(trongăđóăcóăTӏnh Tu TiӋp YӃu). Ngài bèn nói vӟiă tôi:ă“Trì 
danh niӋm Phұt là quan trọng.”ăBӣi vì tôi biӃt thӡi gian cӫa 
Hoàng lão quý báu, không có nhân duyên đặc biӋt Ngài không 
gặpăngѭӡi ngoài, trong lòng tôi hoan hỷ mang sách vӅ nhà vì 
sӧ làm mҩt nhiӅu thӡi gian cӫaăHoƠngălưo.ăLúcăđóătrongălòngă
tôiănghĩăHoƠngălưoătuăhƠnhăthұt tӕt, có thể phóng quang, mà 
không hӓi Hoàng lão chuyӋnălúcănưyălƠănhѭăthӃ nào. 

Ngày thӭ ba sau khi bái kiӃn Hoàng lão thì tôi vӅ Thiên 
Tân, mҩy ngày sau khi vӅ Thiên Tân mỗi lҫn lúc tôi công phu 
tөngă“Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm 
Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”,ătoƠnăthơnătêănhѭăbӏ điӋn 
giұt vұy, đặc biӋtăngƠyăđҫu tiên bắtăđҫu tөng, nӱaăngѭӡi tôi 
khôngăđộngăđұyăđѭӧc, niӋm Phұt hiӋuăcũngănhѭăvұy. Sau khi 
công phu xong thì cҧm giác tê không còn nӳa,ăcѫăthể giӕng 
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nhѭăbìnhă thѭӡng. NgƠyă hômăđóă sauăkhiă tán tâm niӋm Phұt 
xong toàn thân vүn bӏ tê, nhѭngăkhôngănhiӅuănhѭăkhiăcôngăphu, 
trong lúc niӋm một tiӃng Phұt hiӋu thì tӯ đҫuăđӃnăchơnăđӅu tê 
mҩy lҫn,ătôiănghĩăđơyălƠăcҧm ӭng sau khi bái kiӃn Hoàng lão, 
lƠmăchoătôiăcƠngăcóălòngătinăkiênăđӏnhăhѫnăđӕi vӟi Phұt hiӋu 
và bộ kinh này! Mỗi lҫn khi tôi nhӟ đӃn tình cҧnh bái kiӃn 
Hoàng lão thì trong lòng ҩm áp dӉ chӏu.ăLúcăđóătôiăkhôngăbiӃt 
lý luұnăcaoăthơmăgì,ănhѭngătôiăcҧm thҩy nhӳng lӡi Hoàng lão 
nóiălƠăđúngăđắn, theo nhӳng gì Ngài chӍ mà tu thì không sai. 
MưiăđӃn lúc sau khi Hoàng lão vãng sanh, một ngày nọ cӫa 
nĕmă1995,ăcѭăsĩăTrҫn ӣ Bắc Kinh hӓi tôi vӅ chuyӋn cӫaălưoăcѭă
sĩăHoƠngăNiӋm Tổ,ăthìătôiăđemăchuyӋn Hoàng lão hiӋnătѭӟng 
cho tôi thҩy nói cho cô ҩy nghe. Cô ҩy nghe xong kinh ngҥc 
nói:ă“HoƠngălưoăđӕi xӱ vӟi anh tӕtănhѭăvұy,ăđóăkhôngăphҧi là 
Quán ThӃ Âm Bӗ Tátăsao!ăĐóăkhôngăphҧi là hiӋn ra Quán ThӃ 
Âm Bӗ Tát, hiӋnăphápătѭӟng cho anh thҩy sao!”ăTôiăvӯa nghe 
cô ҩyănóiănhѭăvұy,ătôiăđӡ ngѭӡi ra, ngӗi ӣ trên ghӃ nӱa ngày 
trӡi không nói một cơu.ăTrongălòngănghĩ:ă“A!ăĐúngălƠăvұy rӗi! 
LúcăđҫuăkhiătôiănghĩăđӃnătѭӟng nӳ Quán ThӃ Âm Bӗ Tát trong 
tӵ viӋnăthìăđột nhiên Hoàng lão thu ánh sáng lҥi, tҥi sao không 
tiӃp tөcăsuyănghĩăvұy? NӃuănhѭăbiӃt sӟm.....”ăCѭăsĩăTrҫn hӓi: 
“Anhăcóăđҧnh lӉ HoƠngălưoăkhông?”ăTôiăcҧm thҩy hổ thẹn và 
lҩy làm tiӃc mà trҧ lӡi:ă “Khôngă có.”ăĐơyă lƠă thӡi mҥt pháp 
nghiӋpăchѭӟng sâu nặng, tôi trí mӓngăphѭӟc kém trҧi qua và 
làm một chuyӋn vô cùng hổ thẹnăvƠăđáng tiӃc. ĐángătiӃc là tôi 
không kӏp thӡi nhұn thӭcăđѭӧc Hoàng lão hiӋnă tѭӟng Quán 
ThӃ Âm Bӗ Tát,ăcũngăkhôngăđҧnh lӉ,ăsauănƠyăkhôngăcònăcѫă
hội thân cұn Hoàng lão thӍnh giáo Phұt pháp, chӍ nghĩăthӡi gian 
cӫa Hoàng lão quý báu mà không dám làm phiӅn nhiӅu, bây 
giӡ nghĩălҥi thҩy tiӃc vô cùng.  
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VӅ sӵ học tұp và tu trì Phұt giáo cӫa tôi, tôi lҥi càng thҩy 
hổ thẹnăvƠăđángătiӃc.ăLúcăđóăHoƠngălưoăhiển thӏ tѭӟng rҩt vi 
diӋu thù thắng, nhӳng gì tôi viӃt chӍ là một phҫn có thể dùng 
ngôn ngӳ cơuăvĕn để miêu tҧ mƠăngѭӡi hҥ cĕnăliӋtătríănhѭătôiă
lúcăđóănhìnăthҩyăđѭӧc. HuӋ mҥng cӫaăchúngăsanhăhѫnăhẳn tính 
mҥng cӫa tôi, tôi không dám có chút loҥn tҥo, tôi biӃt rõ nӃu 
nhѭăđiӅu tôi viӃt không phҧi là sӵ thұt, tôi sӁ phҥm giӟiăđҥi 
vọng ngӳ, tội cӫaătôiăchoădùărѫiăvƠoăđӏa ngөcăcũngăkhôngăquáă
đáng,ănhѭngănhӳngăđiӅu tôi viӃt chắc chắnăđӅu là sӵ thұt. Nhìn 
thҩy xá lӧi cӫa Hoàng lão, cҧ đӡi cӫa Hoàng lão, Hҥ lão, sung 
sѭӟng không quên nhӳng nỗi khổ các Ngài đưătrҧi qua, may 
mà còn có tác phҭm cӫa thҫy cӫa Hoàng lão ậ lưoăcѭăsĩăHҥ 
LiênăCѭ,ăcóăbĕngăghiăơmăgiҧng giҧi khai thӏ cӫa Hoàng lão, có 
sách mà Hoàng lão dùng tâm huyӃtăđể viӃtălѭuălҥi ӣ thӃ gian; 
thắpă đuӕc, chiӃuă sángă conă đѭӡng tu hành, chӍ dүnă phѭѫngă
hѭӟng cho chúng sanh thӡi mҥt pháp chúng ta. 

Trҧi qua sӵ tuătrìătrongăvƠiănĕmăngắn ngӫi, làm tôi thể hội 
sâu sắcăđѭӧcătrѭӟc tiên phҧiăđҥtăđѭӧc trí tuӋ chân thұt,ătrѭӟc 
tiênăđҥtăđѭӧc giҧi thoát, ngѭӡi đҥtăđѭӧc lӧi ích chân thұt trѭӟc 
tiên là chân thұt tín nhұp,ăngѭӡi tu hành nhѭ pháp.ăĐúngănhѭă
nhӳng gì thҫy Hҥ LiênăCѭănóiătrongă“TӏnhăĐộ Phҧi Đọc ậ Tӏnh 
Ngӳ ậ Trӵc NiӋm Khӭ”:ă“DiăĐƠădҥy tôi niӋm Di ĐƠ,ămiӋng 
niӋmăDiăĐƠăngheăDiăĐƠ,ăDiăĐƠăDiăĐƠăcӭ niӋm luôn, thì ra Di 
ĐƠăniӋmăDiăĐƠ.”ăNguyӋn tҩt cҧ chúng sanh chánh tín, chánh 
tu,ăchánhăhƠnh,ăđҥtăđѭӧc giҧi thoát chân thұt. 
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Pháp sɃ XɃɁng Trăn: Pháp sɃ Tʂnh Không nói 

với chúng ta—— 
Lão Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnălƠămột trong nhӳng vӏ Caoătĕngă

thӡi nay hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnh Độ trongănѭӟc có danh 
tiӃng nhҩt, có sӭc ҧnhăhѭӣng nhҩt, là phѭѫngătrѭӧng chùa Báo 
Quӕc ӣ Lҥc Chí, Tӭ Xuyên. Lão Phápăsѭ là ngѭӡiăđѭӧc lӵa 
chọn kӃ thӯa duy nhҩtă trѭӟc khi vӏ Caoă tĕngă trĕmă tuổi nhà 
ThiӅn ӣ Ba Thөc ậ Thѭӧng nhân Ly Dөc viên tӏch, cҧ đӡi 
thành kính thұt tu, chuyên hoằng Tӏnh Độ. Lão Phápăsѭ đѭaăraă
cѭѫngălĩnhătuăhƠnhălƠ:ă“Một môn thâm nhұp,ătrѭӡng thӡi huân 
tu, lão thұt niӋm Phұt, cҫu sanh TӏnhăĐộ”;ă“Tinăsơuănhơnăquҧ, 
muӕn học Phұtătrѭӟc tiên phҧi họcălƠmăngѭӡi”ă(tríchădүn tӯ 
mộtăbƠiăvĕnă“TҩmăGѭѫngăMүu Mӵc Hoằng Pháp Lӧi Sanh 
Cӫa Trì Giӟi Tu Hành ậ Hӗi Ӭc Phápăsѭ thѭӧngăXѭѫngăhҥ 
Trĕn”).ăTôngăchӍ đóăhoƠnătoƠnăkhӃ hӧp vӟi lão Phápăsѭ Tӏnh 
Không. Trong khi Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăkhaiăthӏ,ăthѭӡng giҧng 
“Phápăsѭ Tӏnh Không nói vӟi chúng ta rằng....”,ă“Phápăsѭ Tӏnh 
Không nói....”.ăLưoăPhápăsѭ tӯ nhӓ học Phұt, thân cұn qua rҩt 
nhiӅu Đҥiăđӭc ThiӅn tông, Mұt tông; Nho giáo, PhұtăgiáoăđӅu 
thông, học thӭcăuyênăbác,ănhѭngălҥi khiêm tӕnănhѭăvұy, kính 
trọngăvƠăcóăđӭc, khiӃnăngѭӡi khác cҧm phөc và tán thán! 

Khi Pháp sɃ XɃɁng Trăn giɚng pháp sùng kính 

Pháp sɃ Tʂnh Không 

• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăkhaiăthӏ: 
Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӅ xѭӟng phҧi niӋm một cách sӕng 

động, vұn dөng sӕngăđộng,ăphѭѫngăphápănƠyărҩt tӕt! 
Làm thӃ nào hàng phөc phiӅn não? Phápăsѭ Tӏnh Không 
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nói cho chúng ta biӃt một bí quyӃt, Ngài nói: Không sӧ niӋm 
khӣi, chӍ sӧ giác chұm. AăDiăĐƠăPhұt chính là giác mà, bҩt kể 
là ý niӋm gì, ác niӋmăcũngăđѭӧc, thiӋn niӋmăcũngăđѭӧc, chӍ 
cҫn ý niӋm khӣi lên thì quý vӏ lұp tӭc chuyểnăthƠnhăAăDiăĐƠă
Phұt, nhҩtăđӏnh khôngăđể niӋm thӭ hai vүn là vọng niӋm. Đơyă
là bí quyӃt niӋm Phұt, câu nói này rҩt có lý, không sӧ ý niӋm 
nhiӅu, chӍ sӧ chúng ta giác ngộ chұm. Tҥp niӋm vӯa khӣi, quý 
vӏ lұp tӭc chuyểnăthƠnhăAăDiăĐƠăPhұt. NiӋm thӭ nhҩt là vọng 
niӋm, niӋm thӭ hai chính là chánh niӋm rӗi,ănhѭăvұy thì vọng 
niӋm không thể tiӃp tөc sanh khӣi, dөng công thì phҧi dөng 
nhѭăvұy. Phápăsѭ Tӏnh Không nói quý vӏ có thể dùng niӋm 
Phұtăđể giҧi trӯ vọng niӋm, dөngăcôngănhѭăvұy, quý vӏ tӵ mình 
quanăsát,ăchѭaăđӃn một tháng, thì tâm cӫa quý vӏ thanh tӏnh rӗi, 
thì phiӅn não cӫa quý vӏ giҧmăítăđi,ădөng công ba tháng, thì 
bѭӟc vào quỹ đҥo rӗi, công phu cӫa quý vӏ đắc lӵc rӗi, dөng 
công hai, baă nĕm thì công phu cӫa quý vӏ thành phiӃn rӗi. 
Thành phiӃn chính là nӱa tiӃng, một tiӃng, hai tiӃngăđӗng hӗ 
quý vӏ đӅu không khӣi vọng niӋm, hoặc vọng niӋm rҩt ít rҩt ít, 
chӍ có một, hai vọng niӋm, công phu chính là tӯng phiӃn tӯng 
phiӃn, vọng niӋm bӏ hàng phөc rӗi.ăĐѭѫngănhiênăđӃn lúc này, 
tuy rằng gӕc rӉ cӫa phiӅn não vүnăcònăchѭaătrӯ sҥch,ănhѭngă
phiӅnănưoăđưăkhôngăkhӣi tác dөng rӗi, thì không khӣi hiӋn 
hành, chӍ cҫn có công phu này nhҩtăđӏnh vãng sanh. Ngài nói 
bí quyӃt này hay vô cùng, hy vọng mọiăngѭӡiăđӅu có thể làm 
nhѭăvұy, có thể tiêu trӯ vọng niӋm, có thể hàng phөc phiӅn 
não, có thể đҥtăđѭӧc thọ dөng rҩt lӟn. Chúng ta niӋm Phұt 
chính là càng niӋm thì phiӅn não phҧi càng ít. NӃuănhѭănóiă
càng niӋm mà phiӅn não càng nhiӅu, tính khí xҩu càng lӟn,ăđóă
không phҧi là Phұtă phápăkhôngăđúngăđơu! Bҧn thân quý vӏ 
khôngăđúng,ăquỦăvӏ vӯa niӋm Phұt, quý vӏ lҥi không chӏu khắc 
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phөc các tұp khí phiӅn não tham sân si này, vұyăđѭѫngănhiênă
khôngăđѭӧc rӗi!  

• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăgiҧngăắChánhătrӧ song tu và lý 
sӵ songătu”ăvƠoătәng kӃt Phұt thҩt mùa xuân nĕmă1996: 

Phápăsѭ TӏnhăKhôngănói:ă“Không hiểu giáo lý thì tu hành 
khôngăđắc lӵc, nói một cơuăkhóăngheăhѫn,ăchínhălƠătuămùăluyӋn 
đui, nhҩtăđӏnh phҧi hiểu lý, nӃu không thì không thể thành tӵu. 
Phàm phu cҧ ngày bұn rộn,ăxưăgiaoăđưănhiӅu, vӅ nhà lҥi không 
nhiӃp tâm tĩnhălӵ. Tuy rằng mỗi ngày công phu hai thӡi khóa 
sáng tӕi, mà trong lòng chѭa tӯng có một khắcăyênăđӏnh, cho 
dù niӋm Phұt, vọng niӋm vүn lҩn áp chánh niӋm (chính là tâm 
niӋm Phұt), cũng không thể hộiăđѭӧc lìa tҩt cҧ tѭӟng (chính là 
ngưătѭӟng, nhân tѭӟng,ăchúngăsanhătѭӟng, thọ giҧ tѭӟng), tu 
tҩt cҧ thiӋnăpháp.ăDoăđó,ătuăhƠnhănhiӅuănĕm,ămƠătơmăvүn tùy 
cҧnh chuyển, bҧn thân không làm chӫ đѭӧc, không nhұn đѭӧc 
lӧi ích cӫa Phұtăpháp”.ăXácăthӵc nhѭăvұy. Tҥiăsaoăcóăngѭӡi sau 
khi tu học Phұt pháp nhiӅuănĕm, lҥiăđiăhọc tà môn ngoҥiăđҥo? 
Chính là không hiểuă“ngoài tâm không có pháp”ămƠălҥi nghĩ 
“cҫu pháp ngoài tâm”,ătìm cҫu thҫnăthông,ăđơyăchӫ yӃu chính 
là do không hiểu lý mà tҥo thành. Phápăsѭ Tӏnh Không nói, 
trong tҩt cҧ kinhăđiển,ă“HoaăNghiêmăKinh”,ă“PhápăHoaăKinh”ă
là đҥi kinh viên giáo nhҩt thӯa, là vua cӫaăcácăkinh.ăMƠă“Hoaă
NghiêmăKinh”ăgiҧng đӃn cuӕi cùng, mộtăđӡi thành Phұt rӗi. 
Làm sao thành Phұt? NiӋm Phұt vãng sanh TӏnhăĐộ thành Phұt. 
Mѭӡiăđҥi nguyӋnăvѭѫngăcӫa Bӗ Tát, dүn dắtăquyăhѭӟng Cӵc 
Lҥc,ănhѭăvұy mӟi viên mãn thành Phұt; Hoa Tҥng hҧi hội, 41 
vӏ Pháp Thân Đҥi Sĩ đӅuăviênămưnănhѭăvұy.ă“AăDiăĐƠăKinh”ă
là tổng kӃt luұn, tổng quy y cӫaă“HoaăNghiêmăKinh”. 
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• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnănóiăắLҩy sӵ chiӃt phөc phiӅn 
não hiӋn hành làm viӋc thiӃt yӃuătuătơm”:  

Đҥiăđӭc Tӏnh tông Phápăsѭ Tӏnh Không thӡi nay cũngănói:ă
“Học Phұt là tu tâm. Tu chánh hҥnh thì dӉ, tu tâm mӟiăkhó!”ă
Chúng ta tӯ vô thӫyăđӃn nay tұp khí phiӅn não quá nặng, vọng 
niӋmătrѭӟc giӡ chѭaăhӅ giánăđoҥn, tâm vӯaăđộng chính là tҥo 
nghiӋp.ăTrongă“Đӏa TҥngăKinh”ănói:ă“DiêmăPhù chúng sanh, 
khӣiătơmăđộng niӋm, vô bҩt thӏ nghiӋp, vô bҩt thӏ tội [Chúng 
sanh cõi Diêm Phù, khͧ i tâm động niệm đều là nghiệp, đều là 
tội] .”ăVìăvұy, nhanh chóng chuyển khӣiătơmăđộng niӋm này 
thƠnhăAăDiăĐƠăPhұt, biӃn nhiӉm nghiӋp cӫa chúng ta thành 
tӏnh nghiӋp. Quý vӏ biӃt chuyển,ăđơyăchínhălƠătuăhƠnh,ăđơyălƠă
chân chánh tu hành. Ngài cònănói:ă“TuăhƠnhăkhôngăphҧi tӯ 
sӟmăđӃn tӕi tөng kinh, niӋm Phұt, cúi lҥy, không phҧi trên hình 
thӭc,ăđóălƠălƠmăcôngăphuăngoƠiămặt, phҧi hҥ thӫ công phu trong 
khӣiătơmăđộng niӋm. Ý niӋm vӯa khӣi, thì chuyển thành Phұt 
hiӋu,ăđơyăgọi là tu tӯ cĕnăbҧn.” ĐiӅu này nói rõ bắtăđҫu tu hành 
ӣ chỗ nƠy.ăBìnhăthѭӡng chúng ta chú ý thân nghiӋp chính là 
hành vi, chú ý ngӳ nghiӋp chính là ngôn ngӳ,ăđaăsӕ đӅu không 
chúăỦăđӃn ý nghiӋp, vì vұyăchúngătaăthѭӡng hài lòng vӟi công 
phu hoàn thành mỗi ngày, cho rằng đây chính là tu hành rӗi. 
Tҩt nhiên, không thể nóiănhѭăvұyălƠăkhôngăđúng,ămƠănóiăchӍ 
lƠmănhѭăvұyăthìăchѭaăđӫ. Bӣi vì không nắmăđѭӧc mҩu chӕt, 
không tu tâm, không hҥ thӫ công phu ӣ nѫiăkhӣiă tơmăđộng 
niӋm,ănhѭăvұy thì không thể trӯ bӓ tұp khí phiӅn não nhiӅuăđӡi 
nhiӅu kiӃp cӫa chúng ta, thì không thể tiêu trӯ tham sân si.  
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• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăgiҧngăắMӝt câu Phұt hiӋu mӝt 
bӝ kinh mӝtăđӡi thành tӵu”: 

Khi Đҥiăđӭc Tӏnh tông Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđangăgiҧng 
“Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm”,ăNgài cũngăcóămộtăđoҥn khai 
thӏ, Ngài nói, mộtăđӡi này cӫa chúng ta, thұt sӵ muӕn vãng 
sanh, phҧi nắm bắt 100%, chính là một chӳ “CHUYÊN”,ă
không có bí quyӃt khác, chính là chuyên. Quý vӏ phҧi chuyên 
tín,ăđể xây dӵng lòng tin; chuyên nguyӋn, nhҩtăđӏnh phҧi phát 
nguyӋn cҫu vãng sanh Tӏnh Độ, vҧ lҥi phҧiăphátăđҥi nguyӋn, 
phát bӗ đӅ nguyӋn; chuyên tâm chính là niӋm một câu Phұt 
hiӋu,ănhѭăvұy thì thành công rӗi. Quý vӏ chân thұtălƠmăđѭӧc, 
ba tháng thì có thể thҩy hiӋu quҧ. HiӋu quҧ này bҧn thân quý 
vӏ cҧm nhұnăđѭӧc, đơyătuyӋtăđӕi không phҧi viӉn vông, bҧn 
thân có thể nghiӋm chӭng.ăĐoҥn khai thӏ này rҩt hay, nói rõ 
quý vӏ chuyênăđӃn cӵcăđiểm, thì quý vӏ thông rӗi, móc nӕi vӟi 
AăDiăĐƠăPhұt rӗi, nguӗnăđiӋn chuyểnăđѭӧc rӗi, thì quý vӏ đѭӧc 
sӵ gia trì cӫaăAăDiăĐƠăPhұt, tӵ nhiên dӉ dàng cҧm ӭngăđҥo 
giao, vұy còn lo không thể vãng sanh sao? Vì vұy pháp môn 
niӋm Phұt không có bí quyӃt khác, bí quyӃt chính là CHUYÊN . 

• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăgiҧng thuұtăắPhұt ThuyӃt A Di 
ĐƠăKinh”ăgiҧng ký: 

Ngѭӧc lҥi nӃu chúng ta không thành thұt, không tin sâu, 
cáiănƠyăcũngămuӕn học,ăcáiăkiaăcũngămuӕn học, bộ kinh này 
cũngăniӋm, bộ kinhăkiaăcũngăniӋm,ăchúănƠyăcũngăniӋm, chú kia 
cũngăđangăniӋm,ăphápămônănƠyăcũngătu,ăphápămônăkhácăcũngă
tu,ăcáiăgìăcũngămuӕn, tҥo thành một tiӋm tҥpăhóa,ănhѭăvұy rҩt 
nguy hiểm. Phápăsѭ Tӏnh Không có mộtăhìnhătѭӧng ví dө, Ngài 
nói:ă“Một trái bom rӟt xuӕngătrѭӟc mặt quý vӏ rӗi, bӣi vì quý 
vӏ học rҩt nhiӅu thӭ, thì phҧiăsuyănghĩăniӋm kinh gì, chú gì mӟi 
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đѭӧc, niӋmăchúăĐҥi Bi không? NiӋmăchúăLĕngăNghiêmăkhông?ă
Khi quý vӏ vүnăchѭaănghĩăra, một tiӃng bùm, bomăđã nổ rӗi.”ă
ĐơyălƠăvíădө,ănhѭngărҩt có thể nói rõ vҩnăđӅ, vào giây phút 
khҭn cҩp, lúc lâm mҥng chung thӡi,ăcƠngăđѫnăgiҧn càng tӕt. 
VҩnăđӅ này nói rõ là không cҫn phҧi nắm bắt nhiӅu, mà là phҧi 
một môn thâm nhұp, phҧi lão thұt niӋm Phұt, không chuyển 
đổi, sӵ dҥy dỗ này vô cùng quan trọng. MọiăngѭӡiăđӅu nên lĩnhă
hội thұt nghiêm túc, nghiêm túc y giáo phөngăhƠnh,ănhѭăvұy 
mӟi có thể cóăđѭӧc thọ dөng. 

• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăgiҧng thuұtăắ‘Mѭӡi sáu chӳẲ 
cѭѫngălƿnhăcӫa pháp môn TӏnhăĐӝ”: 

Pháp sѭ TӏnhăKhôngăcũngănói,ănӃu quý vӏ có thể khuyên 
haiăngѭӡi niӋm Phұt,ăhaiăngѭӡi này vãng sanh rӗi, vұy thì khi 
quý vӏ lâm mҥng chung thӡi,ăhaiăngѭӡi này nhҩtăđӏnh cùng vӟi 
AăDiăĐƠăPhұtăđӃnăđónăquỦăvӏ.ăĐiӅu này nói rõ chӍ cҫn quý vӏ 
có thể khuyên một ngѭӡi vãng sanh, chӍ dӵaăvƠoăđiӅu này, quý 
vӏ cũngăcóăthể vãng sanh. Trên thӵc tӃ, bҧn thân chúng ta có 
thể khuyên nhiӅuăngѭӡi tu pháp môn Tӏnh Độ, sӵ phát tâm này, 
giӕng y vӟiăAăDiăĐƠăPhұt. Tâm cӫa quý vӏ đӅu giӕng vӟi A Di 
ĐƠăPhұt rӗi, quý vӏ không vãng sanh thìăđiăvӅ đơu?ăVưngăsanhă
chính là tâm mà, cái thể xác này là không thể điăđѭӧc!  

Vì vұy nói không cҫn sӧ làm nhiӅu viӋc hoằng pháp lӧi 
sanh sӁ làm lỡ công phu, không thể vưngăsanh,ăđơyălƠătriăkiӃn 
cӫa phàm phu. 

• ắBƠiăgiҧng Phұt thҩtăvƠoămùaăxuơnănĕmă1997”: 
Phápăsѭ TӏnhăKhôngănói:ă“NӃuănhѭăchúngătaăcóăthể hҥ thӫ 

công phu ӣ nhүn nhөc, thì dӉ dƠngăvƠoăđҥo. Bӣi vì chúng ta có 
thể nhүn nhөc thì có thể lƠmăngѭӡi khác cҧmăđộng, có thể giáo 
hóaăngѭӡiăkhác.” 
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•ă ắBaă điӅu không tѭѫngă ѭngă cӫa pháp môn Bәn 
NguyӋn và pháp môn Tӏnh Đӝ”: 

Khi Đҥiăđӭc Tӏnh tông Phápăsѭ Tӏnh Không thӡi nay giҧng 
“Đӏa TҥngăKinh”ăđư hӋ thӕng bác bӓ quanăđiểm sai lҫm cӫa 
pháp môn Bổn NguyӋn.ă Thángă 4ă nĕmă 1999, Phápă sѭ Tӏnh 
Không lҥi nói: Có ngѭӡiăđӅ xѭӟng bổn nguyӋn niӋm Phұt, các 
kinhăđӅu không cҫnăđọc nӳa, chӍ nhӡ vào nguyӋn thӭ 18 cӫa 
AăDiăĐƠăPhұt, lâm mҥng chung thӡi mộtăcơuăđӃnămѭӡi câu thì 
có thể vãng sanh. Trên kinh nói không sai, nӃu quý vӏ ngắt câu 
lҩyănghĩa,ăkhôngăthể trách Phұt, trách bҧn thân ngu si,ăđangăcóă
tâm gì vұy? Tâm cҫu may, cҫuăcѫătrөc lӧi. 

Tâm niӋm này cҫu vãng sanh thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc 
Lҥc, quý vӏ đӃn thӃ giӟi Cӵc Lҥc làm sao có thể chung sӕng 
vӟiăchѭăthѭӧng thiӋn nhân ӣ đó?ăQuỦăvӏ thӱ nghĩăxem,ăcáiătơmă
này có thể tѭѫngăѭngăkhông?ăQuý vӏ muӕnăvưngăsanhăđӃn thӃ 
giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc, há không phҧiălƠmăđҥi loҥn xã hội 
cӫa thӃ giӟi Cӵc Lҥc sao. Mỗi mộtăngѭӡiăvưngăsanhăđӅu là 
chân thành, mà tâm quý vӏ là cҫu may, cҫuăcѫătrөc lӧi, làm gì 
cóăđҥoălỦăđó?ăLƠmăsaoăPhұt có thể đӃn tiӃp dүn chӭ? Vì vұy, 
ngắt câu lҩyănghĩaărҩt dӉ hӓng viӋcăđó! 

• Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăgiҧng ắVҩnăđӅ có quan hӋ mұt 
thiӃt vӟi tu pháp môn niӋm Phұt”: 

Làm thӃ nào hàng phөc phiӅn não? Phápăsѭ Tӏnh Không 
nói cho chúng ta biӃt một bí quyӃt, Ngài nói: Không sӧ niӋm 
khӣi, chӍ sӧ giác chұm.ăAăDiăĐƠăPhұt chính là giác mà, bҩt kể 
là ý niӋm gì, ác niӋmăcũngăđѭӧc, thiӋn niӋmăcũngăđѭӧc, chӍ 
cҫn ý niӋm khӣi lên thì quý vӏ lұp tӭc chuyểnăthƠnhăAăDiăĐƠă
Phұt, nhҩtăđӏnhăkhôngăđể niӋm thӭ hai vүn là vọng niӋm, đây 
là bí quyӃt niӋm Phұt, câu nói này rҩt có lý, không sӧ ý niӋm 
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nhiӅu chӍ sӧ chúng ta giác ngộ chұm. Tҥp niӋm vӯa khӣi, quý 
vӏ lұp tӭc chuyểnăthƠnhăAăDiăĐƠăPhұt. NiӋm thӭ nhҩt là vọng 
niӋm, niӋm thӭ hai chính là chánh niӋm rӗi,ănhѭăvұy thì vọng 
niӋm không thể tiӃp tөc sanh khӣi, dөng công thì phҧi dөng 
nhѭăvұy. 

Pháp sɃ XɃɁng Trăn Ạán Ạhán bɚn hʐi tɤp cʞa 

Hɘ Liên CɃ 
Tổ sѭăcӫa Tӏnh Độ tông, vӏ Cao tĕngănổi tiӃngăđӡi nhà 

Minh ậ Đҥiăsѭ LiênăTrìănóiănhѭăvұy:ă“Một câu Phұt hiӋu, một 
bộ kinh, mộtăđӡi thành tӵu”.ăBaăchӳ “Một”ănƠyăvôăcùngăquană
trọng. Một câu Phұt hiӋu chính là chӍ “NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt”,ă
một bộ kinh chính là chӍ “AăDiăĐƠăKinh”,ăthìăcóăthể bҧoăđҧm 
đӡi này cӫa chúng ta có khҧ nĕngăthƠnhătӵu. Thành tӵu chính 
là vãng sanh Tӏnh Độ, liên hoa hóa sanh, thì không bao giӡ 
thoái chuyển, quý vӏ tiӃp tөcătuăhƠnhănhѭăvұy, nhҩtăđӏnh một 
đӡi thành Phұt, sau cùng tҩt nhiên là thành tӵu rӗi. Vұy bây 
giӡ đӅ xѭӟng niӋmă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”, điӅu này có mâu 
thuүn không? Không mâu thuүn. Bӣiăvìă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă
cӫaătrѭӟc kia có 5 bҧn dӏch, không biӃtăđѭӧc bҧn nào mӟi là 
thiӋn bҧn, trҧi qua công phu rҩt lӟn cӫaălưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ,ă
mӟiă đemăkinhăhội tұp thành quyểnă chúngă taă đọcăđѭӧcă “Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ănƠy,ăđơyălƠăbҧn hoàn thiӋn nhҩt. Quyểnă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ă thìă gọiă lƠă đҥi bҧnă “Diă ĐƠă Kinh”,ă vìă vұy 
không hӅ mâu thuүn. 

—“Phұt thuyӃtăAăDiăĐƠăKinhăgiҧngăkỦ”ăậ Phápăsѭ 
XѭѫngăTrĕn 

Tҥi chùaăQuangăPhѭӟc,ănúiăLѭ, thӏ xưăTơyăXѭѫngăvƠoă
tháng 3 âm lӏchănĕmă1998 
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Giӟi thiӋu sѫ lѭӧc vӅ Pháp sѭ Xѭѫng Trăn 

Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnă (1917ậ2009) là Caoă tĕngăTӏnh Độ 
tông thӡi nay, tөcădanhăTrѭѫngăDiӋu Thӫ, sanh trongăgiaăđìnhă
có học ӣ ThƠnhăĐô.ăTӯ nhӓ nhұnăđѭӧc ҧnhăhѭӣng cӫaăgiaăđìnhă
học Phұt,ănĕmă1946ăậ 1949 nhұm chӭc huyӋnătrѭӣng ӣ huyӋn 
Tây Sung, tӍnh Tӭ Xuyên; nĕmă1950ănhұn dҥy ӣ Học viӋn Lâm, 
tӍnh Tӭ xuyên. Thӡi còn trẻ điă theoă lưoăHòaă thѭӧng Thánh 
KhơmăchùaăĐҥi Tӯ ậ ThƠnhăĐôăthamăThiӅn, lҥi quy y Thѭӧng 
sѭăPhổ Khâm học Mұt, vӅ sauăxemă“Ҩn Quang Đҥiăsѭ Vĕnă
Sao”,ătӵ mình cҧm thҩy khӃ cѫ, liӅn ҭn chӭa tâm tӏnh nghiӋp. 
Nhӳngănĕmă80,ăthamăgiaăbiênăsoҥn “Phұt Giáo Chí TӍnh Tӭ 
Xuyên”,ănhұn dҥy ӣ ViӋnăVĕnăThù, Phұt học viӋn Không Lâm. 
Nĕmă1992, trѭӟc khi Cao tĕngăThѭӧng nhân Ly Dөc 107 tuổi 
ӣ chùa Báo Quӕc ậ huyӋn Lҥc Chí, tӍnh Tӭ Xuyên viên tӏch, 
điӋn khҭn cҩp bҧo mauăđѭa TrѭѫngăDiӋu Thӫ (Phápăsѭ Xѭѫngă
TrĕnăkhiăcònălƠăcѭăsĩ) đӃn chùa. ĐӃn khi Thѭӧng nhân ngӗi 
ngay ngắn mà viên tӏch, Ngài mӟi biӃt Thѭӧng nhân giao phó 
chùa cho mình, ba lҫn tӯ chӕiăkhôngăđѭӧc,ătrѭӟc pháp thể cӫa 
Thѭӧngănhơnăđưă74ătuổi, xuӕng tóc xuҩtăgia,ăđӃn chùa Bҥch 
Mã ậ LҥcăDѭѫngăthọ cө túc giӟi. Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăkӃ thӯa 
chí nguyӋn cӫa Thѭӧng nhân Ly Dөc, lҩy trì giӟi tu hành làm 
viӋc quan trọng, lҩy hoằng pháp lӧi sanh làm trách nhiӋm cӫa 
mình, chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tӏnh Độ,ăđӭng ra 
mӣ lӟpăđƠoătҥoăngѭӡi hoằng pháp Tӏnhătông,ăđӏnh kǶ tổ chӭc 
niӋm Phұt thҩt, chӫ biên xuҩt bҧn “Thөc Trung TӏnhăĐộ [Tịnh 
Độ Tͱ Xuyên]”,ănhұn lӡi mӡiăđӃn Tӵ viӋn lӟn, Phұt học viӋn 
các tӍnh Tӭ Xuyên giҧng kinh khai thӏ, nhұnăđѭӧc sӵ tôn kính 
cӫa tӭ chúngăđӋ tӱ, chùa Báo Quӕc ậ huyӋn LҥcăChíăcũngădo 
Phápăsѭ mà trӣ thành một trong các đҥo tràng TӏnhăĐộ có sӭc 
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ҧnhăhѭӣng nhҩt ӣ Tӭ Xuyên. 
Ngày 26/12/2009, Phápăsѭ biӃtătrѭӟc ngày giӡ,ănhѭănhұp 

thiӅnăđӏnh trong tiӃng niӋm Phұt, tӵ tҥi vãng sanh, thӃ thọ 92 
tuổi. Sau khi viên tӏch 12 tiӃng thân thể mӅm mҥi,ăđӍnhăđҫu 
vүnăcònăhѫiăҩm,ăgѭѫngămặt hӗng hào. LӉ trà tǶ nhặt đѭӧc hѫnă
ngàn viên xá lӧiăngũăsắc, xá lӧi hoa, có nhiӅuăbĕngăkhaiăthӏ còn 
lѭuăgiӳ ӣ thӃ gian. 

[Phʜ lʜc] Cao cao sɁn đʀnh lɤp, thâm thâm hɚi 

để hɘnh 
ậTrích lөc tӯ Hӗi ӭc tӯng chút vӅ cuộc sӕng tu hành cӫa 
ơnăsѭălưoăHòaăthѭӧng thѭӧngăXѭѫngăhҥ Trĕn (phҫn trích) 

Tác giҧ: Thích Long Tuyên 

Sѭăphө sinh ra ӣ một danh môn vọng tộcăvôăcùngăcóăđӭc 
hҥnh ӣ Tӭ Xuyên, tӯ nhӓ nhұnăđѭӧc sӵ giáo dөc nghiêm khắc 
rҩt tӕt.ăSѭăphө cũngăthѭӡng hay nói vӟi tôi nhӳng viӋcăítăngѭӡi 
biӃtăđӃn bұc tổ bұc cha chú cӫa Ngài, chúng tôi có thể cҧm 
nhұn sâu sắc vӅ viӋc cӭuăđӡiă“Loăvӟi nỗi lo cӫa thiên hҥ, vui 
vì niӅm vui cӫa thiên hҥ”ăcӫa bұc tiӅn bӕi Ngài. Gia huҩn cӫa 
Ngài lƠă“Khiêmănhѭӡng, hòa bình, cung kính, chӏu thiӋt, chӏu 
tổn hҥi, kiên nhүn.”ăĐiӅu này cũngăthành tӵu nhân cách viên 
mãn cӫa cҧ đӡiăsѭăphө. Không thể tìm thҩy một chút khuyӃt 
điểm nào ӣ sѭăphө,ănhѭngăkhôngăvìăvұy mà tҥo ra cҧm giác 
cao ngҥo khó gҫnă gũi,ă kínhă mƠă khôngă gҫn vӟi mọiă ngѭӡi. 
Ngѭӧc lҥi, vӟi phong cách bình dӏ dӉ gҫn, khiêm tӕn nho nhã 
cӫa Ngài, làm cho tҩt cҧ chúngăsanhăđӅu hoan hỷ tiӃp cұn, cҧm 
giác chính là mộtăngѭӡi ông, mộtăngѭӡiăchaăgiƠăbìnhăthѭӡng. 
Đҥo đӭc Ngài thanh cao, tình tiӃt vĕnăchѭѫngăsâu sắc, trҧi qua 
truyӅn kǶ nhѭăvұy,ănhѭngăkhôngăvìăvұy mà tӵ cao,ătrѭӟc giӡ 
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cũngăkhôngănhắc vӅ chuyӋn vẻ vang cӫa quá khӭ; mỗi khi 
chúng tôi gián tiӃp biӃtăđѭӧcăơmăđӭcălúcătrѭӟc cӫa Ngài, khi 
hӓiă thĕmă Ngài, NgƠiă cũngă chӍ nóiă đѫnă giҧnă sѫă qua.ă Ngài 
thѭӡngănóiă“Muӕn học Phұtă trѭӟc tiên phҧi họcă lƠmăngѭӡi, 
không làm các viӋc ác, vâng làm các viӋcălƠnh”. ViӋc mỗi ngày 
nghĩăđӃn chính là làm sao hoàn thiӋn nhân cách cӫa bҧn thân, 
lƠmăsaoăgiúpăngѭӡi, lӧiăíchăchoăngѭӡi, yêu cҫu nghiêm khắc 
vӟi bҧn thân, chân tu thұtăhƠnh.ăNĕmă1960ădoătínăngѭỡng nên 
sѭ phө bắtăđҫuăĕnăchay,ălúcăđóăđangălƠăthӡi kǶ thiên tai khó 
khĕnănhҩt cӫa quӕc gia, vì không muӕn ҧnhăhѭӣngăđӃn ngѭӡi 
khác, Ngài vүnăĕnăuӕng tұp thể, nӃuănhѭăĕnăthӏt thì Ngài vүn 
đemăvӅ,ăđӧiăđӃn khi nӱaăđêm,ăđêmăkhuyaăthanhăvắng thì dұy 
kӃt duyên vӟiăchúngăsanh,ăđӃnănĕmă1989ăngѭӡi khác mӟi dҫn 
dҫn biӃtăđѭӧc nhӳng viӋc này. Vào nhӳngănĕmă80ăcóămột lҫn 
lúc nӱaăđêmăNgài ӣ trong ViӋnăVĕnăThùăsanhăbӋnh ói máu, 
nhѭăđènătreoătrѭӟc gió, phòng ngӫ kӃ bênăđӅuăcóăngѭӡi ӣ, chӍ 
cҫn Ngài gõ nhẹ vƠoăváchătѭӡng bên cҥnhăthìăngѭӡi khác sӁ 
dұy,ănhѭngănghĩăđӃn nӱaăđêmăsӁ làm phiӅnăngѭӡi khác, Ngài 
nhҩt tâm niӋm Phұt, tuyӋtăđӕi không lên tiӃng.ăChoăđӃn một 
tháng sau khi cháu gái cӫa NgƠiăđӃn thĕm,ăphátăhiӋn vӃt máu 
chѭaăgiặt sҥch, hӓiăđӃn cùng Ngài mӟi nhẹ nhàng nói vӟi cháu, 
và dặnădòăkhôngăđѭӧc nói vӟiăngѭӡi khác. ĐӟiăĐìnhăHҧi ậ 
HiӋuătrѭӣng trѭӡng HiӋu Lâm ӣ ĐôăGiangăYển, nѫiămƠăsѭăphө 
tӯng làm viӋc, vӯa nhắcăđӃnăsѭăphө thìăvôăcùngăkíchăđộng, nói 
rằng:ă“Khiăsѭăphө làm bácăsĩ ӣ HiӋuăLơm,ăđúngălƠătrênădѭӟi 
đӅuătánăthánăsѭăphө.ăChoădùăngѭӡi nào nói chuyӋn vӟiăsѭăphө, 
chӍ cҫn quý vӏ không rӡi khӓi,ăthìăsѭăphө có bұn có gҩpăđiănӳa, 
sắc mặt cӫaăsѭăphө cũngăkhôngăcóăchútănƠoălƠăkhôngăvui.ăCƠngă
không cҫn phҧiănóiăđӃn viӋcăsѭăphө rӡi quý vӏ mà điătrѭӟc.” 

Lӡiăsѭăphө dặnădòăngѭӡiăkhácăđӅu là nhҩt ngôn cӱu đӍnh, 
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nĕmă75ătuổiăsѭăphө đѭӧc Thѭӧng nhân Ly Dөc chọn làm trө 
trì chùa Báo Quӕc ӣ huyӋn Lҥc Chí, nghe nói thӃ kỷ trѭӟcănĕmă
1985,ălúcăđóădoăviӃtă“Tӭ Xuyên Tông Giáo Chí”,ăsauăkhiătiӃp 
xúc vӟi Thѭӧng nhân Ly Dөc, thì Thѭӧng nhân muӕnăsѭăphө 
kӃ thӯaăkhiăsѭăphө vүnăcònălƠăcѭăsĩ.ăSѭăphө nói bҧn thân ngoài 
70 tuổi rӗi, không thể xuҩt gia rӗi, vҧ lҥiăsѭăphө đangădҥy ӣ 
ViӋn VĕnăThùăcӫa Phұt học viӋn Không Lâm, Phұt học viӋn 
Tӭ Xuyên chùa ChiӃu Giác, bèn nói dҥy học là sӣ trѭӡng cӫa 
mình, quҧn lý tӵ viӋn,ăđặc biӋt là tĕngăđoƠnăthìăkhôngăcóăkinhă
nghiӋm, khôngădámăđҧm nhұn. Sѭ ôngănói:ă“Conăcóăphѭӟc 
đӭc,ăcũngăcònărҩt trẻ.”ăĐӕi diӋn vӟi một vӏ hѫnătrĕmătuổi,ăsѭă
phө cũngăkhôngăthể tiӃp tөc biӋn giҧi, chӍ âm thҫm ra quyӃt 
tâm, sau này tìm mộtăngѭӡiătƠiăđӭc vẹnătoƠnăđể thay thӃ. Sau 
này lҥi giao du hai lҫn,ăsѭăôngăThѭӧng nhân vүn phó thác kӃ 
hoҥch, phát triển cӫa chùa Báo Quӕc. Nào ngӡ sѭăphө vүn 
chѭaă tìmă đѭӧcă ngѭӡi thích hӧp, ngày 15/3/1992, hai ngày 
trѭӟc khi Thѭӧng nhân viên tӏchăđưăđíchăthơnăđiӋnăbáo:ă“Cѭăsĩă
TrѭѫngăDiӋu Thӫ viӋnăVĕnăThù ậ ThƠnhăĐô,ătôiăsắp lâm bӋnh, 
mӡi nhanh chóngăđӃn chùa Báo Quӕc có viӋc quan trọng bàn 
bҥc”ădoăbѭuăcөc phát. Có lӁ Thѭӧng nhân Ly Dөc biӃt rõ, sau 
khi sѭ phө đӃnăđó,ăchѭaăchắc tiӃp nhұn kӃ thӯa. Vì vұy, sau 
khiăphátăđiӋn báo, chiêu tұpă tĕngăchúngă toƠnăchùaăhội họp, 
tuyên bӕ:ă “Taă đưă tìmă đѭӧcă ngѭӡi tiӃp quҧn, chính là thҫy 
TrѭѫngăDiӋu Thӫ hiӋnăđangădҥy ӣ Phұt học viӋn VĕnăThù ậ 
ThƠnhăĐô,ăphápădanhăcũngăđặt xong rӗi, các con phҧiăđӕiăđưiă
vӟi thҫy ҩyănhѭăđӕi vӟiăta.”ăKhiăsѭăphө đӃn, Thѭӧng nhân đã 
ngӗi viên tӏch. Một vӏ 75 tuổi, bӏ ép phҧi xuҩtăgiaătrѭӟc di thể 
cӫa Thѭӧng nhân và quҧn lý tӵ viӋn. Một tháng sau, sѭăphө 
dùng hiӋuăđiӅu mà Thѭӧng nhân Ly Dөcăđặt lúc sanh tiӅn đӃn 
chùa Bҥch Mã ӣ Hà Nam thọ cө túc giӟi.ăLúcăđóămột vӏ hѫnă
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70 tuổiănhѭăsѭăphө, vӯa phҧi dҥy học ӣ Phұt học viӋn, lҥi phҧi 
quҧn lý chùa Báo Quӕc, sau này cònăđҧm trách công viӋc cӫa 
HiӋp hội Phұt giáo Lҥc Chí ậ NộiăGiang,ăTѭăDѭѫng.ăLúcăđóă
có nhiӅu viӋcăđangăđӧi xӱ lý ӣ chùa,ăhaiănĕmăsauăđó,ăngayăcҧ 
hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo lão Hòa thѭӧng BiӃnăNĕngăcũngă
nhìn không lọt mắt,ăkhuyênăsѭăphө tӯ bӓ chùa bên này, tiӃp 
tөc dҥy học ӣ Phұt học viӋn.ăLúcăđóăsѭăphө cũngăcҧm thҩy bҧn 
thân thích hӧp, cũngăthíchădҥy học ӣ Phұt học viӋn. Quҧn lý 
ngѭӡi khác, xây dӵng tӵ viӋn,ăđộ khó thұt sӵ rҩt lӟn, nhѭngăđưă
tiӃp nhұn di chúc cӫa Thѭӧng nhân Ly Dөc, thì không thể suy 
nghĩăvӅ sӣ thích cӫa mình, muӕn học Phұtătrѭӟc tiên phҧi học 
lƠmăngѭӡi, thӃ là kiên quyӃt tӯ công tác giáo vө ӣ Phұt học 
viӋn, dӕc hӃt sӭc và xây dӵngătĕngăđoƠnăӣ chùa Báo Quӕc, xây 
dӵng tӵ viӋn, xây dӵng viӋnădѭỡngălưo.ă“Ngѭỡng mộ chӍ Phұt 
ĐƠ,ăhoƠnăthƠnhătҥi nhân cách, nhân thành tӭc Phұt thành, gọi 
là chân hiӋn thӵc.”ăSѭăphө vүnăluônălƠmănhѭăvұy,ădoăđóămӟi 
có chùa Báo Quӕc ӣ Lҥc Chí cӫa ngày hôm nay. 

Lão cɃ sĩ Triệạ Phác SɁ: Mạốn tìm Pháp sɃ tốt 

nhɃ Ảɤy gần nhɃ không ẠẾm đɃợc 
LưoăcѭăsĩăTriӋuăPhácăSѫălƠălưnhătө nhà Phұt thӡi nay,ătrѭӟc 

khi Đҥiăsѭ TháiăHѭăӣ Thѭӧng Hҧi viên tӏch tӯng dặn riêng 
Phác lão phҧi luôn hộ trì Phұt pháp. Phác lão tұn hӃt tâm huyӃt 
cҧ đӡi vì sӵ nghiӋp Phұtăgiáo,ăđặc biӋt là sӵ trùngăhѭngăPhұt 
giáoăsauă“cách mҥngăvĕnăhóa”,ăcóăthể nói là công lao rҩt lӟn, 
không thể xem nhẹ. Phác lão và Phápăsѭ Tӏnh Không lƠăđӗng 
hѭѫngăhuyӋn An Huy, hai vӏ nhѭăngѭӡi bҥn cũ quen biӃt nhiӅu 
nĕm.ăPhácălưoăvôăcùngătánăđӗng và khẳngăđӏnhăđӕi vӟi lý niӋm 
“Phұt giáo là giáo dөc cӫa PhұtăĐƠ”ăcӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, 
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nhiӅu lҫnăđĕngăbài cӫa lão Phápăsѭ vào tҥpăchíă“PhápăÂm”ăvƠă
“VĕnăhóaăPhұtăgiáo”ăcӫa mình. Phác lão nhiӅu lҫn mӡi Pháp 
sѭ Tӏnh Không vӅ nѭӟc làm khách và khuyên thӍnh lão Pháp 
sѭ “láă rөng vӅ cội”.ă Khiă Phápă sѭ Tӏnh Không giҧng kinh 
thѭӡng xuyên nhắc đӃn:ă“Ӣ trongănѭӟc tôi có hai vӏ đҥi hộ 
pháp, một vӏ là Phápăsѭ MinhăSѫn,ămột vӏ là TriӋuăPhácăSѫ.” 

Lời chúc m̀ng cʞa Triệạ Phác SɁ Ạrong nghi 
thʠc Pháp sɃ Tʂnh Không quyên tặng “Long 

Tɘng” ở Bắc Kinh 
• Hoan hỷ nghe đѭӧc “Nghi thӭc quyên tặngă‘Đҥi Tҥng 

Kinh Càn Long Bҧn’”ăsӁ cӱ hành tҥi BắcăKinh,ătôiăxinăđҥi diӋn 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc, và lҩyădanhănghĩaăcӫa bҧn 
thân tôi, bày tӓ sӵ nhiӋt liӋt chúc mӯng!ă“Đҥi Tҥng Kinh Càn 
Long Bҧn”ălƠăbҧn Tҥng kinh mà mọiăngѭӡiăchúngătaăđưăbiӃt rõ, 
kinh còn có một tên khác có tiӃngăhѫnăgọiă lƠă“LongăTҥng”,ă
đơyălƠăđiển tҥng rҩt lӟn mà thӡi thӏnh thӃ Càn Long, Khang Hy 
đưătu, vӯa là báu vұt cӫa Phұt giáo chúng ta, lҥi là châu báu 
vĕnăhóaăcӫa toàn dân tộc chúng ta, bҧnănƠyăvƠă“Tӭ Khӕ Toàn 
Thѭ”ăđӅuănhѭănhau,ălà bằng chӭng và thành quҧ cӫa thӡiăđҥi 
cѭӡng thӏnh trѭӟc cӫa dân tộc Trung Hoa chúng ta, thể hiӋn 
sӵ gắn kӃt to lӟn và tính liên tөc vĕn hóa cӫa dân tộc chúng ta, 
Tổ quӕc chúng ta vào thӡi thӏnh thӃ. Tҩt nhiên, vӅ sau này, 
hѫnă200ănĕmănay, bộ Đҥi Tҥng Kinh này điăvƠoălӏch sӱ bӏ thҩt 
lҥc và hӫy hoҥi,ăcũngăchínhălƠăđiăđôiăvӟi lӏch sӱ thӵc lӵc cӫa 
Tổ quӕc chúng ta suy vi, vұn mҥng cӫa dân tộc chúng ta khổ 
nҥn. Mỗi khi nghĩăđӃnăđiӅu này, khiӃn choăngѭӡi ta đauălòng.ă
Hôm nay, vӯa dӏp lӉ 50ănĕmăthƠnhălұp Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa, khắpănѫiăvuiămӯng, bộ Đҥi Tҥng Kinh này thӏnh 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 145 
 

thӃ, lҫn nӳaălѭuăbӕ thiên hҥ, tұn mắt nhìn thҩy một nhân duyên 
thù thắng này, trong lòng cӫa tôi hân hoan và yên tâm bội phҫn. 
Phápăsѭ Tӏnh Không khҧng khái quyên tặng, Cөc Tôn giáo 
Quӕc gia kiên quyӃt tiӃp nhұn, viӋc này đӅuălƠăcôngăđӭc rҩt 
lӟn, tôi bày tӓ sӵ hoan hỷ và tán thán tha thiӃt. Tôi tin rằng, 
500 bộ “Đҥi Tҥng Kinh Càn Long Bҧn”ăquyênăđӃn các tӵ viӋn 
trọngăđiểm, đҥi học trọngăđiểm toàn quӕcăvƠăcácăđѫnăvӏ học 
thuұt khác, viӋc này có lӧiăđӕi vӟi viӋc đҭy mҥnh sӵ phát triển 
vĕnăhóaăhọc thuұt cӫaăđҩtănѭӟcăchúngăta,ăđӗng thӡiăcũngădӕc 
sӭc mӣ ra thành tӵu cӫaăchínhăsáchătínăngѭỡng tôn giáo cӫa 
nѭӟc ta, có lӧi vào viӋc hoằngădѭѫngăchánhătín,ăngĕnălҥi tà 
giáoăvƠămêătín.ăCôngăđӭc lӟnănhѭăvұy, tҩt nhiên là tҩt cҧ tín 
chúng Phұt giáo chánh tri chánh kiӃnăđӅu vui vì sӵ thành tӵu 
này. Tôi và Phápăsѭ Tӏnh Không là bҥn tѭѫngătriăcũ, tuy hôm 
nay tôi nghe theo lӡiăbácăsĩ,ăӣ bӋnh viӋn tӏnhădѭỡng, không thể 
chung tay xây dӵng,ănhѭngătôiăvүn nguyӋn chia sẻ pháp hỷ, và 
chân thành chúc nguyӋn hoҥtăđộng viên mãn thành công, chúc 
nguyӋn Phápăsѭ Tӏnh Không tham gia kǶ lӉ quӕc khánh ӣ Bắc 
Kinh đӅu suôn sẻ, sáu thӡiăcátătѭӡng! 

TriӋuăPhácăSѫăvƠoăngƠyă25ăthángă9ănĕmă1999 
Tҥpăchíă“VĕnăhóaăPhұtăgiáo”ăkǶ thӭ 5ănĕmă1999ăViӋn 

nghiên cӭuăVĕnăhóaăPhұt giáo Trung quӕc ậ HiӋp hội Phұt 
giáo Trung Quӕc 

Trích lʜc băng ghi hẾnh Lý Mʐc Nguyên – lâm 

ẠrɃởng CɃ Sĩ Lâm Singapore: 
• TriӋuăPhácăSѫălƠăvӏ đҥiăcѭăsĩăDuyăMa Cұt tái lai, Phұt giáo 

Trung Quӕc có ngày hôm nay, không thể không có công lao 
cӫa Phác lão. Quý vӏ xem quý vӏ đӃn Đҥi Hùng Bҧo ĐiӋn cӫa 



146 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

Trung Quӕc, có rҩt nhiӅu bҧng hiӋu là Phác lão viӃt, sӵ khôi 
phөc cӫa rҩt nhiӅu tӵ viӋn là do Phác lão ra sӭc tranh vӅ. Lҫn 
này Phápăsѭ ThiӋn Học và Phápăsѭ Giҧo TӍ đӃn Singapore, là 
Phác lão phê duyӋt, thông qua ViӋn Quӕc vө phê duyӋt. Phác 
lão nghe ngѭӡi khác muӕnăđiăhọc thì vô cùng vui mӯng, tháng 
5 nĕmăngoáiătôiătӯngăđiăthĕmăPhácălưo,ănhắcăđӃn Phápăsѭ Tӏnh 
Không thì Phác lão đӭng dұy chắp tay, nói là vӏ đҥi Phápăsѭ 
xuҩt chúng. Tôi mӡi Phác lão làm lơmătrѭӣng danh dӵ cӫa Cѭă
SĩăLâm và hộiătrѭӣng danh dӵ cӫa Tӏnh Tông Học Hội, Phác 
lão tӯ chӕi nói tôi nên làm, tôi rҩt thích CѭăSĩăLơm;ănhѭngă
Tӏnh Tông Học Hội là Phápăsѭ Tӏnh Không ӣ bênăđóăgiҧng 
kinh thuyӃtăpháp,ătôiăcóătѭăcáchăgìăđiăcӕ vҩn, làm hộiătrѭӣng 
danh dӵ? Tôi lҥi mӡi Phác lão làm cӕ vҩn lӟpăđƠoătҥo, Phác 
lão nói “Ngài lƠăđҥi Phápăsѭ,ătôiăkhôngălƠmăđѭӧcăđơu”. 

Phác lão nói ông hy vọng ӣ Trung Quӕc mӣ trѭӡngăđҥi học 
Phұt giáo, vì vұy ông rҩt xem trọng nhӳngălѭuăhọc sinh này. 
Tôi nói vӟi ông vӅ tình hình cӫa lӟpăđƠoătҥo, ông nghe xong 
rӗi rҩt vui mӯng,ăôngănóiănênănhѭăvұy, Phápăsѭ Tӏnh Không là 
Đҥiăđӭc giҧng kinh thӡi nay, hiӋn nay vô cùng thiӃu hөt, là 
một vӏ Phápăsѭ giҧng kinh hay nhҩt, muӕn tìm vӏ Phápăsѭ nhѭă
vұy gҫnănhѭăkhôngătìmăđѭӧc. Phápăsѭ Tӏnh Không không chӍ 
ӣ Singapore cӫa chúng ta, Phápăsѭ DiӋu ThiӋnăcũngămӡi Pháp 
sѭ Tӏnh Không vӅ Trung Quӕc hӃt lҫnănƠyăđӃn lҫn khác, Pháp 
sѭ NhơnăĐӭcăcũngăđangămӡi. 

—“Báoăcáoătơmăđắc học Phұt hộ pháp”ăLỦăMộc Nguyên 
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Phó viện ẠrɃởng Viện Nghiên cʠạ Văn hóa Phɤt 

giáo Trung Quốc, chʞ biên “Văn Hóa Phɤt 

Giáo”, Tiên sinh Hà Vân – trợ thʞ cʞa Triệu 

Phác lão nói vɸ quan hệ cʞa Phác lão và Pháp 

sɃ Tʂnh Không 
• Thángă4ănĕmă1997,ăӣ BắcăKinh,ătôiăđiăvӟi Phápăsѭ Tӏnh 

Không đӃn bӋnh viӋn BắcăKinhăthĕmăhộiătrѭӣng TriӋu Phác 
Sѫ.ăLưoăPhápăsѭ và TriӋu Phác lão là bҥn cũ lơuănĕm,ăchuyӋn 
tròăđӅu rҩt thân thiӃt.  

Lão Pháp sѭ tặng khá nhiӅu tài liӋu cho TriӋu Phác lão, 
trênăcѫăbҧnăđӅu là hội nghӏ diӉn thuyӃt, giҧng kinh, khai thӏ 
cӫa lão Phápăsѭ,ăcóăsách,ăcũngăcóăđoҥnăvĕnăngắn. Đӧi đӃn khi 
tôi đѭaălưoăPhápăsѭ trӣ vӅ, TriӋuăPhácălưoăđưăchọn mộtăbƠiăvĕnă
trongăđó, chӍ thӏ tôi đĕngăbƠi. 

ĐơyălƠăbƠiăđĕngătrong phҫnă“Phұt giáo là giáo dөc cӫa Phұt 
ĐƠ” cӫa tҥpăchíă“VĕnăHóa Phұt Giáo”ăkǶ thӭ 4ănĕmă1997.ăTƠiă
liӋu Phápăsѭ Tӏnh Không để lҥi rҩt nhiӅu, tҥi sao TriӋu Phác 
lão một mình chọn ra phҫn này, dặn tôi sắp xӃpăđĕngăbƠi?ăĐiӅu 
thắc mắc này, tôi giӳ ӣ trong lòng rҩt lâu, thӍnh thoҧng lҥi tӵ 
hӓi một câu tҥi sao? 

Ngày hôm nay cӫaăbaănĕmăsau,ătӯ khi mӟi biӃt Phápăsѭ 
Tӏnh Không đӃn lúc có nhiӅuăcѫăhội tiӃp xúc, hiểu rõ hѫn,ăquayă
đҫuănghĩălҥi,ăđӕi vӟi chӍ thӏ lúcăđóăcӫa TriӋu Phác lão, tôi thұt 
sӵ có một chút thể hội chân thành tha thiӃt: NӃuănhѭătôiălỦăgiҧi 
không sai, thұt ra TriӋu Phác lão nắmăđѭӧc một bҧn chҩtăđặc 
biӋt, một lý niӋmăđặc biӋt trong nhӳng bài thuyӃt pháp giҧng 
kinh nhiӅuănhѭăcátăsôngăHằng cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không: Phұt 
giáo, là một loҥi giáo dөc, một loҥi giáo dөcăđặc biӋt, Phápăsѭ 
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Tӏnh Không là một nhà giáo dөc tài giӓi, thұm chí không chӍ 
là nhà giáo dөc giӟi hҥn trong Phұt giáo. 

—“VĕnăhóaăPhұtăgiáo” kǶ thӭ 3ănĕmă2000 

• Thân là một vӏ Caoătĕngăđѭӧc nhiӅu tín chúng Phұt giáo 
Đҥi Lөc, Trung Quӕc biӃtăđӃn,ăhѫnă10ănĕmănayăPhápăsѭ Tӏnh 
Không nhiӅu lҫn trӣ vӅ Tổ quӕc phӓng vҩnăvƠăthĕmăngѭӡi thân, 
cuӕiăthángă3ăđӃnăđҫuăthángă4ănĕmă1999,ă lưoăPhápăsѭ ӣ Bắc 
Kinh tҥm dӯng chân vài ngày ngắn ngӫi, trong thӡiăgianăđóă
đặc biӋtăđiăthĕmătiênăsinhăTriӋuăPhácăSѫăậ phó chӫ tӏch Hội 
nghӏ HiӋpăthѭѫngăChính trӏ Toàn quӕc, hộiătrѭӣng HiӋp hội 
Phұt giáo Trung Quӕc, và họp mặt nói chuyӋn vui vẻ vӟi cөc 
trѭӣng DiӋp TiểuăVĕn,ăphóăcөcătrѭӣngăVѭѫngăTácăAnăcӫa Cөc 
Tôn giáo Trung Quӕc, phó cөcătrѭӣngăTѭӣngăKiênăVĩnhăhaiă
cөc bộ mặt trұn thӕng nhҩt v.v... TriӋu Phác lão và lão Pháp 
sѭ là bҥn thâm giao nhiӅuănĕm,ăvôăcùngăơnăcҫn hӓiăthĕmătìnhă
hình gҫnăđơyăvӅ viӋc hoằng pháp ӣ Singapore vƠănѭӟc ngoài, 
cөcătrѭӣng DiӋp nhiӋt tình khẳngăđӏnhăđӕi vӟi viӋc Phápăsѭ 
hoằngădѭѫngătruyӅn thӕng tӕtăđẹp cӫa Trung Quӕc, kiên trì lұp 
trѭӡng hai bên hòa bình thӕng nhҩt,ăđặc biӋt là viӋc dӕc hӃt 
sӭc chӕng lөt cӭu nҥnătrongănѭӟcălƠmăngѭӡi khác cҧmăđộng. 

—“VĕnăhóaăPhұtăgiáo”ăkǶ thӭ 4ănĕm 1999 

Tɘp ch́ “Pháp Âm” Tɤp san Hiệp hʐi Trung 

Quốc 
• [Bҧn tin] Buổi sáng ngày 31/3, hộiătrѭӣng TriӋuăPhácăSѫă

ӣ chùa Quҧng TӃ ậ Bắc Kinh gặp gỡ một nhóm ngѭӡi cӫa Pháp 
sѭ Tӏnh Không trө trì tinh xá Hoa Tҥng ậ ĐƠiăLoanăvƠ Cѭăsĩă
Hàn Anh ậ viӋnă trѭӣngă thѭăviӋn tinh xá. TriӋu Phác lão và 
Phápăsѭ Tӏnh Không lƠăđӗngăhѭѫng,ăcҧ hai trò chuyӋn vô cùng 
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thân thiӃt. TriӋu Phác lão vô cùng tán thán đӕi vӟi viӋc Pháp 
sѭ Tӏnh Không lҫnălѭӧt dҥy ӣ cѫăsӣ vĕnăhóaăPhұtăgiáoănhѭă
“Đҥi họcăVĕnăhóaăTrungăQuӕc”ăvƠăcácăPhұt học viӋn; qua lҥi 
ӣ cácănѭӟc Âu Mỹ, Hong Kong để hoằng pháp, xây dӵng tinh 
xá Hoa Tҥng và quỹ giáo dөc PhұtăĐƠ. Phápăsѭ Tӏnh Không 
cũngăthánăphөc sâu sắc viӋc tôi sáng lұpătrѭӡng học Phұt giáo, 
bӗiădѭỡng nhân tài tĕngăgiƠ, quyên tặng bӕn vҥnăđôălaămỹ vào 
quỹ vĕnăhóa giáo dөc Phұt Giáo.ăCѭăsĩăHƠnăAnhăӫy thác hội 
tôi in ҩn 5000 bộ “Phұt HọcăĐҥi Tӯ Điển”ăkӃt duyên vӟi giáo 
sѭăvƠăhọc viên các viӋn Phұt giáo. 

—“Phápăơm”ăkǶ thӭ 5ănĕmă1993 

Khi giɚng kinh Pháp sɃ Tʂnh Không nói vɸ Phác 

lão 
• Lúcă trѭӟc TriӋu Phác lão còn sӕng, Phác lão và tôi là 

đӗngăhѭѫng,ăôngăthұt sӵ là hộ phápătrongănѭӟc cӫa tôi, bҩt kǶ 
chѭӟng ngҥiănƠoăđӃn chỗ ông thì hóa giҧi rӗi. Vì vұyătrѭӟc kia, 
tôi có hai hộ pháp,ăcѭăsĩătҥi gia TriӋu Phác lão, vӏ xuҩt gia lão 
Hòaăthѭӧng MinhăSѫn,ăhọ thұt sӵ là tri kỷ, là tri giao. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh”ătұp 1314 

• Trongă“ĐҥiăTríăĐộ Luұn”ăThӃ Tôn nói bӕn khóa mөc mà 
Nhӏ Đӏa Bӗ Tát tu học,ătrongăđóăcóămộtăđiӅuălƠă“triăơnăbáoăơn”ă
ậ TriӋu Phác lão viӃt bӕn chӳ nƠy.ăÔngăđѭaăđӅ lên tҥp chí, sau 
khi tôi nhìn thҩy, cắt nó ra phóng to, làm thành một tҩm biển 
(cóăngѭӡi lҥi vì viӋc này hӫy báng Phápăsѭ TӏnhăKhôngă“ngөy 
tҥo”ăbút tích cӫa TriӋu Phác lão). Quý vӏ đӅu nhìn thҩy, ӣ xã 
hội hiӋn nay chúng ta phҧiăđặc biӋtăđӅ xѭӟng câu nói này! Một 
ngѭӡi có thể tri ân báo ân, dù cho không học Phұt không ra 
khӓi tam giӟi,ăđӡiăsauăcũngănhҩtăđӏnhălƠăphѭӟc báu trӡiăngѭӡi; 
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mƠăngѭӧc lҥi, vong ân phө nghĩa,ănhҩtăđӏnh ӣ tamăđӗ! 
—“TháiăThѭӧng Cҧm Ӭng Thiên” tұp 122 

Pháp sɃ Tʂnh Không viɶng Triệu Phác lão 
• Phápăsѭ Tӏnh Không cӫa Tӏnh Tông Học Hội Singapore: 

Kinh ngҥc biӃtăđѭӧc Phác công lão nhân thӏ tӏch, than ôi, tin 
nhanhănhѭăgió,ătrӡiăngѭӡi mҩtănѫiănѭѫngătӵa, tin buӗn truyӅn 
đӃn,ăngѭӡiăngѭӡiăthѭѫngătiӃc, khắp chӕnăbiăthѭѫng.ăCácănѫiă
thông báo tin buӗn, đauăthѭѫngăcùngăcӵc!ăDuyătrìăcôngăđӭc 
mỗi ngày giҧngăđҥiăkinhă“HoaăNghiêm”,ăchíăthƠnhăhӗiăhѭӟng, 
cҫuăvưngăsanhăthѭӧng phҭm, thӯa nguyӋn tái lai. Và xin kìm 
nénăđauăthѭѫng,ăthuұn theo biӃn cӕ để yên lòng. 

CơuăđӕiăphúngăđiӃu Phápăsѭ Tӏnh Không quyên tặng là: 
“Huân nghiӋp khҧ quan, khӣiăđộcăphùădanhănĕngătíămỹ; 
Caoăphongăkhamăngѭỡng, giҧoăchѭăcổ đӭc diӋc vô khuy.” 
[Tạm dịch: 
Công lao sự nghiệp có thể th̭y, riêng h˱ danh há có thể 

ngang nhau; 
Cao phong kham ng˱ỡng, so với cổ đͱc cũng không 

kém.] 
—“PhápăÂm”ăkǶ thӭ 8ănĕmă2000 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Triệạ Phác SɁ 
TriӋuăPhácăSѫă(5/11/1907ăậ 21/5/2000), lƠăngѭӡi lãnh tө 

Phұt giáo thӡi nay,ăngѭӡi huyӋn Thái Hӗ tӍnh An Huy. Lúc 
còn sӕng tӯng làm hộiătrѭӣng HiӋp Hội Phұt giáo Trung Quӕc, 
viӋnătrѭӣng Phұt học viӋn Trung Quӕc, cӕ vҩn Phұt học viӋn 
cao cҩp khoa Tҥng ngӳ Trung Quӕc, chӫ tӏch Hội Ӫy viên Hòa 
bình Tôn giáo Trung Quӕc, phó chӫ tӏch HiӋp hộiănhƠăthѭăphápă
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Trung Quӕc,ă thѭӡng ӫy Hội TrungăѭѫngăThúc tiӃn Dân chӫ 
Trung Quӕc, chӫ tӏch danh dӵ, phó chӫ tӏch, chӫ nhiӋm Hội 
Ӫy viên Tham nghӏ TrungăѭѫngăDân tiӃn, phó chӫ tӏch Hội 
nghӏ HiӋpă thѭѫngăChính trӏ Toàn quӕc.ăNĕmă2000, Ngài vì 
bӋnh nên tҥ thӃ ӣ BắcăKinh,ăhѭӣng thọ 93 tuổi. 

[Phʜ lʜc] 84000 quyển “Long Tɘng” qạấên Ảɸ 

Tổ quốc, Pháp sɃ Tʂnh Không tham dʨ nghi 

thʠc quyên tặng “Long Tɘng”, bèn nhɤn lời 

mời tham gia hoɘẠ đʐng lễ Quốc Khánh 50 

năm 
[Bҧn tin] (Hành Phѭѫngăđѭaătin)ă27/9ăđӃn 3/10/1999, Pháp 

sѭ Tӏnh Không nhұn lӡi mӡi cӫa Cөc Tôn giáo Quӕc gia, dүn 
đoƠnăđӃn tham dӵ “Nghi thӭc quyên tặngă‘Đҥi Tҥng Kinh Càn 
Long Bҧn’”, và tham gia hàng loҥt hoҥtăđộng buổi lӉ 50ănĕmă
thành lұpănѭӟc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Phápăsѭ Tӏnh Không hiӋn giӳ chӭc vө đҥoăsѭăTӏnh Tông 
Học Hội và CѭăSĩăLâm Singapore, nhiӅuănĕmănayătoƠnătơmă
toàn lӵcăđӕi vӟi sӵ nghiӋp giáo dөc cӫa Phұt giáo, đemătҩt cҧ 
tӏnhătƠiămƠătínăchúngăcúngădѭӡng dùng vào viӋcăđƠoătҥo nhân 
tài và hoằng pháp Phұtăgiáo,ăđѭӧc sӵ thành tӵu lӟn lao, viӋc 
lƠmănƠyăđѭӧc tín chúng PhұtăgiáoătrongăvƠăngoƠiănѭӟc ca tөng 
khắpănѫi.ăBắt đҫu tӯ nhӳngănĕmă80,ănhiӅu lҫn tӯ nѭӟc ngoài 
trӣ vӅ Tổ quӕc, Ngài quan tâm thành tӵu xây dӵng Tổ quӕc, 
khҧngăkháiăgiúpăđỡ sӵ nghiӋp hoằng pháp, tӯ thiӋn và giáo dөc 
Phұt giáo cӫa Tổ quӕc. Ngài cҧm nhұn đѭӧc sӵ thiӃu hөt Phұt 
điển bҧo tҥng do nhӳng tai nҥn cӫa Tổ quӕc gây ra và sӵ cҫu 
mong cӫaătínăchúngătĕngătөcăđӕi vӟi Tҥng kinh, liӅn ӣ nѭӟc 
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ngoƠiăđӅ xuҩt in ҩn “Đҥi Tҥng Kinh Càn Long Bҧn”ăquyên 
tặng cho giӟi PhұtăgiáoăĐҥi Lөc cӫa Tổ quӕc.ăThángă4ănĕmă
1997, Phápăsѭ Tӏnh Không ӣ Bắc Kinh gặp gỡ TriӋuăPhácăSѫă
ậ hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc, biểuăđҥt ý nguyӋn 
này, hộiătrѭӣng TriӋu vô cùng hoan hỷ, do bҧn thân Ngài và 
danhănghĩaăHiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc chӫ động tiӃp nhұn 
và chuyển tặng giӟi Phұt giáo toàn quӕc.ăSauăđóăkhông lâu, 
Phápăsѭ Tӏnh Không quyên góp và in ҩnăđѭӧc một ngàn bộ 
“Đҥi Tҥng Kinh Càn Long Bҧn”, liӅn gӱiăđӃn HiӋp hội Phұt 
giáo Trung Quӕc bày tӓ ý quyên tặng. 

Thángă4ănĕmă1999,ăkinhăđѭaăvӅ Trung Quӕcăkhóăkhĕn, sau 
khi quyên tặng 500 bộ cho giӟi PhұtăgiáoăĐôngăNamăÁ,ăPháp 
sѭ Tӏnh Không nhұnăđѭӧc sӵ ӫng hộ cӫa Cөc Tôn giáo Trung 
Quӕc và TriӋuăPhácăSѫăcùngăvӟi HiӋp hội Phұt giáo Trung 
Quӕc, rӕt cuộc có thể đemă500ăbộ cuӕi cùng nhұp cҧnh,ăđơyălƠă
lҫnăđҫuătiênătrongă50ănĕmălӏch sӱ cӫaănѭӟc Trung Quӕc mӟi, 
Cөc Tôn giáo Quӕcăgiaăthúcăđҭy thành công và viên mãn hoҥt 
động này, nghiêm khắc dӵaătheoăquyăđӏnh cӫa chính sách, sau 
khi đѭӧc sӵ đӗng ý và phê chuҭn cӫaălưnhăđҥo ViӋn Quӕc vө, 
lҥi nhiӅu lҫnăđӭngăraăđҥi diӋn tổ chӭc nhӏp nhàng các viӋc liên 
quanăđӃn bộ phұn Chӫ quҧn Quӕc gia và HiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc, vào cuӕiăthángă9ăđưăhoƠnăthƠnhăhàng loҥt các thӫ 
tөc phiӅn phӭc nhѭănhұp quan, miӉn thuӃ, phân phӕi v.v... 

Ngày 28/9, trong nhà khách ĐiӃuăNgѭăĐƠiăQuӕc ӣ Bắc 
Kinh, nghi thӭc quyên tặngă“Đҥi Tҥng Kinh Càn Long Bҧn”ă
đѭӧc cӱ hành thuұn lӧi, giҧn dӏ nhѭngătrangătrọng. DiӋp Tiểu 
Vĕnăậ cөcă trѭӣng Cөc Tôn giáo Quӕc gia và Phápăsѭ Tӏnh 
Không đọc diӉnăvĕn,ăTrѭӣngăĐaoăThuұt ậ phó hộiătrѭӣng kiêm 
bíă thѭă HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕcă đҥi diӋn hộiă trѭӣng 
TriӋuăPhácăSѫătuyênăđọc lӡi chúc mӯng. 
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Buổi tӕi ngày 28/9, Phápăsѭ Tӏnh Không cùngăđiăvӟi phái 

viên Cөc Tôn giáo Quӕc gia đӃnăđҥi lӉ đѭӡng nhân dân, xem 
dҥ hộiăvĕnănghӋ 50ănĕmăquӕc khánh. Buổi tӕi ngày 30/9, Pháp 
sѭ Tӏnh Không lҥi nhұn lӡi mӡi tham dӵ yӃn tiӋcăchiêuăđưiă
long trọngă50ănĕmăquӕc khánh. Buổi sáng ngày 1/10, cҧ thӃ 
giӟiă đӅu nhìn vào nghi thӭc duyӋt binh và hoҥtă động quҫn 
chúng diӉuăhƠnhăđѭӧc cӱ hành long trọng tҥi quҧngă trѭӡng 
Thiên An Môn mӯngă 50ă nĕmă quӕc khánh, Phápă sѭ Tӏnh 
Không cũngănhұn lӡi mӡiăđӃn dӵ lӉ, nhìn thҩy Tổ quӕc nổi dұy 
tӯ dân tộc thӃ giӟi, lão Phápăsѭ vui vẻ yên tâm. 

Trong thӡiăgianăđó,ăngƠyă29/9, sau khi mộtănhómăngѭӡi 
Phápăsѭ Tӏnh Không gặp gỡ HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc 
thì điă đӃn ViӋn Bҧo tàng Lӏch sӱ Trung Quӕc, tham quan 
“Thӏnh thӃ trùng quang ậ Triển lãm tác phҭmăđiêuăkhắcăđáătҥo 
tѭӧngăđӗ cổ PhұtăgiáoăchùaăLongăHѭng tҥi Thanh Châu, Sѫnă
Đông”ăcӱ hành ӣ đó.ăNhӳngăvĕnăvұt Phұt giáo tuyӋtăđẹp, vô 
cùng tinh xҧoătrongăvƠăngoƠiănѭӟc này, làm cho lão Phápăsѭ 
vƠăcácăcѭăsĩătheoăNgài lѭuăluyӃn không muӕn rӡi khӓi. DiӋp 
TiểuăVĕnăậ cөcătrѭӣng Cөc Tôn giáo Quӕc gia và TrѭѫngăVĕnă
Bân ậ cөcătrѭӣng Cөc Vĕnăvұt Quӕc gia lƠăngѭӡi tiӃp khách, 
phó viӋnă trѭӣng Khổng cӫa ViӋn Bҧo tàng Lӏch sӱ Trung 
Quӕc đҧm nhiӋm giҧng giҧi. DѭѫngăĐӗngăTѭӡng ậ phó cөc 
trѭӣng Cөc Tôn giáo Quӕc gia, phó hộiătrѭӣng Đaoăcӫa HiӋp 
hội Phұt giáo Trung Quӕc,ăgiáoăsѭăPhѭѫngăLұp Thiên cӫa Đҥi 
học Nhân dân Trung Quӕc cùngănhauăđiăthamăgiaătriển lãm. 

Đӡi nhà Thanh khắc Đҥi Tҥng Kinh có 3 loҥi, chính là 
“CƠnăLongăĐҥi Tҥng”ă(thѭӡng gọi là Long Tҥng),ă“BáchăNҥp 
Tҥng”,ă“Tҫn Già Tҥng”.ăTrongăđóăbҧn Long Tҥng nổi tiӃng 
nhҩt, hoàn mỹ nhҩt. Tҥng này thu nҥp và biên chӃ toàn bộ 
trѭӟc tác cӫa các Caoă tĕngăĐҥiăđӭc vƠoăđӡi Nguyên, Minh, 



154 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

Thanh sauăđӡi Tӕng, có thể nói đưătổng kӃtăkinhăđiển phiên 
dӏch cӫa Phұt giáo truyӅn vào Trung Quӕcă1700ănĕm, quá trình 
biên tұp khắc ҩn mҩtă5ănĕm.ăTổng cộng thu thұpăđѭӧc 1670 
loҥi kinh, 7240 quyển, quy cách chiӃt bҧn là một trang 5 hàng, 
mỗi hàng 17 chӳ. Thể chӳ rõ ràng, bҧn khắc tinh xҧo, kiểu 
cáchăhùngăvĩ,ăcóăthể gọi là phҭm vұt bҧn khắc ҩn gỗ tinh xҧo 
cӫaănѭӟc ta, báu vұt cӫaăvĕnăhóaăphѭѫngăĐông. 

ĐӃn nay thì nguyên bҧn Long Tҥngăđѭӧc bҧo tӗn, tѭѫngă
truyӅn chӍ có bӕn bộ. Một bộ ӣ thѭăviӋnătrѭӡng Đҥi học Long 
Cӕc ậ Nhұt Bҧn, là cuӕi thӡi kǶ nhà Thanh Tӯ Hi thái hұu tặng 
cho Nhұt Bҧn. Một bộ ӣ chùa Cӵc Lҥc tҥi Penang, Malaysia, 
là lão Hòaă thѭӧng DiӋu Liên vào kinh thӍnh vào niên hiӋu 
Quang Tӵ thӭ 30, Caoătĕngăđӡi Thanh vào kinh thӍnhă“Tҥng”,ă
phҧiăcóăvѭѫngăcôngăđҥi thҫn liên danh khӣiăxѭӟng,ăhoƠngăđӃ 
phê chuҭn, cӱ hành buổi lӉ rҩt long trọng. Còn 2 bộ ӣ Hong 
Kong và Vҥn Phұt Thành ӣ Mỹ. 

Lҫn này in ҩnă“LongăTҥng”ăvұn dөng kỹ thuұt cao, sӱ dөng 
công nghӋ in tiên tiӃn nhҩtăđể chӍnh tinh tӃ bҧn khắcă“Longă
Tҥng”ăbanăđҫu, công tác xuҩt bҧn chӍnh sӱa bắtăđҫu tӯ nĕmă
1990,ătrѭӟcăsauăđưătiӃnăhƠnhă7ănĕmărӗi.ăTrongăđóăvӅ vҩnăđӅ tàn 
phá, thiӃu chӳ đӅu do nghӋ nhân chuyên nghiӋp tiӃn hành tu 
bổ, chӍnh sӱa xuҩt bҧn lҥi.ăĐӗng thӡi hӧp tổng mөc lөc thành 
một quyển,ăđể tiӋn tra cӭu nhѭătӵ điển. Ngoài bìa chọn tѫălөa 
hoaăvĕnărӗng cao cҩp, trҧiăquaă“trĕmănĕmăkhôngăbiӃn chҩt xӱ 
lý”.ăChӳ lӟn rõ nét, dӉ đọc; kiên cӕ, trang nghiêm, có thể gìn 
giӳ thӡi gian dài. Mỗi bộ phұnăkinhăvĕnă168ăquyển, 500 bộ 
gộp lҥi là tám vҥn bӕn ngàn bộ lӟn, vӯaăđúngătѭѫngăѭngăvӟi 
tám vҥn bӕn ngàn pháp môn Phұt thuyӃt. 

Đѭӧc biӃt,ăđѭӧc sӵ ӫng hộ mҥnh mӁ cӫa Cөc Tôn giáo 
Quӕc gia, 500 bộ “LongăTҥng”ăđangătheoăkӃ hoҥch phân phát 
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đӃn các tӵ viӋn,ăthѭăviӋn,ăđҥi học nổi tiӃngăvƠăđѫnăvӏ nghiên 
cӭu khoa học trọngăđiểm trên toàn quӕc. 

—“VĕnăhóaăPhұtăgiáo”ăkǶ thӭ 5ănĕmă1999 

[Phʜ lʜc] Tɤp san “Văn hóa PhɤẠ giáo” Hiệp hʐi 

Phɤt giáo Trung Quốc – Viện Nghiên cʠu Phɤt 

học ẠɃờng thuɤt pháp duyên cʞa Pháp sɃ Tʂnh 

Không với Triệu Phác lão và hɶt sʠc tán thán, 

khẳng đʂnh đối với Pháp sɃ Tʂnh Không 
PHҰT GIÁO CHÍNH LÀ GIÁO D ӨC CӪA 

PHҰTăĐẨ 
HƠăVơnă(Bútădanh:ăTrѭӡngăHƠăĐѭӡng) 

Thángă4ănĕmă1997,ăӣ BắcăKinh,ătôiăđiăcùngăvӟi Phápăsѭ 
Tӏnh Không đӃn bӋnh viӋn BắcăKinhăthĕmăhộiătrѭӣng TriӋu 
PhácăSѫ.ăLưoăPhápăsѭ và TriӋu Phác lão là bҥnălơuănĕm,ănóiă
chuyӋnăđӅu rҩt. Lão Phápăsѭ tặng TriӋu Phác lão một sӕ tài 
liӋu khá nhiӅu,ătrênăcѫăbҧnăđӅu là hội nghӏ diӉn thuyӃt, giҧng 
kinh, khai thӏ cӫa lão Pháp sѭ,ăcóăsách,ăcũngăcóăđoҥnăvĕnăngắn. 
ĐӧiăđӃn khi tôi đѭaălưoăPhápăsѭ trӣ vӅ, TriӋuăPhácălưoăđưăchọn 
mộtăbƠiăvĕnătrongăđó,ăchӍ thӏ tôiăđĕngăbƠi.ăĐơyălƠăbƠiăđĕngătrongă
phҫnă“Phұt giáo là giáo dөc cӫa PhұtăĐƠ”ăcӫa tҥpăchíă“Vĕnă
Hóa PhұtăGiáo”ăkǶ thӭ 4ănĕmă1997.ăTài liӋu Phápă sѭ Tӏnh 
Khôngăđể lҥi rҩt nhiӅu, tҥi sao TriӋu Phác lão một mình chọn 
ra phҫn này, dặn tôi sắp xӃpăđĕngăbƠi?ăĐiӅu thắc mắc này, tôi 
giӳ ӣ trong lòng rҩt lâu, thӍnh thoҧng lҥi tӵ hӓi một câu tҥi sao? 

Ngày hôm nay cӫaăbaănĕmăsau,ătӯ khi mӟi biӃt Phápăsѭ 
TӏnhăKhôngăđӃn lúc có nhiӅuăcѫăhội tiӃp xúc, hiểuărõăhѫn,ăquayă
đҫuănghĩălҥi,ăđӕi vӟi chӍ thӏ lúcăđóăcӫa TriӋu Phác lão, tôi thұt 
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sӵ có một chút thể hội chân thành tha thiӃt: NӃuănhѭătôiălỦăgiҧi 
không sai, thұt ra TriӋu Phác lão nắm bắt đѭӧc một bҧn chҩt 
đặc biӋt, một lý niӋmă đặc biӋt trong nhӳng bài giҧng kinh 
thuyӃt pháp nhiӅuănhѭăcátăsôngăHằng cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không: 
Phұt giáo, là một loҥi giáo dөc, một loҥi giáo dөcăđặc biӋt, 
Phápăsѭ Tӏnh Không là một nhà giáo dөc tài giӓi, thұm chí 
không chӍ là nhà giáo dөc giӟi hҥn trong Phұt giáo. 

Ngày nay Phápăsѭ Tӏnh Không vô cùng nổi tiӃng trong tín 
chúng Phұtă giáoă ngѭӡi Hoa; chӍ ӣ Đҥi Lөc,ă đọc giҧ, thính 
chúng và quán chúng cӫa Ngài tínhăđӃm cҧ triӋu. Theo kinh 
nghiӋm mà nói, có một triӋuăđọc giҧ, chính là có một triӋu hình 
tѭӧng Phápăsѭ Tӏnh Không khác nhau tӗn tҥi trong lòng mỗi 
ngѭӡi. 

Nghiên cӭu rҩt nhiӅuăgócăđộ cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, nӃu 
nhѭănhҩtăđӏnh phҧi dùng mộtăcơuănóiăđể kháiăquátăhìnhătѭӧng 
cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không trongăsuyănghĩăcӫa tôi, vұy thì, tôi tin 
rằng: Nói tӯ bҧn chҩt cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, là một vӏ vô 
cùngăđặc biӋt, một nhà giáo dөc vô cùng tài giӓi. 

Hiểuărõăđiểm này, có lӁ không thể không quay lҥiă50ănĕmă
trѭӟc. 

Nĕmă1949,ăđӕi vӟi l ӏch sӱ vĕnăhóaăTrung Quӕc mà nói, vô 
nghi [không nghi ngͥ]  là một đѭӡng ranh giӟi. Trung Quӕc 
mӟi bắtăđҫu tҥo ra một hành trình hӧp thể tổng hӧp kǶ tíchăvĕnă
hóaătrѭӟcănayăchѭa tӯng có ӣ đҥiăđӏa Thҫn Châu rộng lӟn, mà 
sӕ ít vӕnădĩălƠăngѭӡiălѭuăvongătheoăđuổi chính quyӅnăcũ,ătӭc là 
ӣ ngoƠiăĐҥi Lөc ậ thaăhѭѫngănѫiăxӭ ngѭӡi tҥiăĐƠiăLoan,ăHongă
KongăvƠăcácănѭӟcăxaăhѫnănӳa bắtăđҫu lӏch trình tinh thҫn cӫa 
bҧn thân. 50ănĕmăsauăquayăđҫu nhìn lҥi sӵ thayăđổi này, cho 
dùălƠăĐҥi Lөc ậTrung Quӕc, giӟiătѭătѭӣng, giӟi tri thӭc cӫa 
ngày nay cũngăkháăkháchăquanăđể đӕiăđưiăvӟi một sӕ ngѭӡi 
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giác ngộ chí hҥnh cao quý, trong viӋc kӃ thӯa truyӅn thӕngăvĕnă
hóa Trung Quӕc bèn vҩt vҧ cӕ gắngăphátădѭѫngăquangăđҥi, 
thӯa nhұn và khẳngăđӏnh giá trӏ cӫa họ. 

NhѭngămƠ,ăđiӅuăđángătiӃc vô cùng chính là sӵ nhұn thӭc 
và khẳngăđӏnh này, lҥi mang tính phiӃn diӋn và tính hҥn chӃ 
cӵc lӟn ậ mãi mãi giӟi hҥn bӣi nhӳng vӏ tônăsѭăhọc thuұt cҧ 
đӡiăđӏa vӏ cao trong giӟi giáo dөc,ăvíănhѭătiênăsinhăTiӅn Mөc, 
tiênăsinhăMơuăTôngăTam,ă tiênăsinhăĐѭӡng Quân Nghӏ, tiên 
sinh Tӯ Phөc Quan, v.v... 

ĐiӅu này mưiămưiăkhôngăđӫ,ăchíăítăđӕi vӟi hàng trĕmăhƠngă
ngàn cácăbáătánhăbìnhăthѭӡng ӣ Trung Quӕc khát vọng sӵ an 
ӫi vỗ vӅ trong giӟi giáo dөc khôngăđӫ, là không công bằng hӧp 
lý, bӣi vì, trên sӵ thұt, dù chӍ đѫnăthuҫn bàn vӅ dân sӕ, ngoҥi 
trӯ rҩt ít các nhà toán học tinh anh, hàng ngàn hàng vҥn lão bá 
tánh Trung Quӕc ngoҥi trӯ sӵ màiădũaăcӫa xã hội nhiӅu nҥn 
nhiӅu kiӃp, ngoài nhӳng viӋc ĕnăuӕng và trai gái chung chҥ, 
chѭaătӯng cắt bӓ hoàn toàn nhu cҫu cuộc sӕng siêu linh hӗn. 

Nên thӯa nhұn, cách thӓa mãn nhu cҫu tinh thҫn này, thұt 
sӵ trѭӟc giӡ đӅu rҩtăđaădҥng. Ӣ đơy,ătôiăbằng lòng trích dүn 
một ví dө, ví dө này vô cùng hӧp vӟi tӵ nhiên trong kinh tӃ 
học,ămƠăkhiăchúngătaăđƠmăluұnălĩnhăvӵc này nghe vào tai khó 
tránh có chút thô tөc ậ đó chính là cắt bánh kem. Trong tҩt cҧ 
daoănĩaăhѭӟngăđӃn bánh kem cӵc kǶ lӟn,ătônăgiáo,ălѭỡi dao 
này vҥchărõăđӏnh mӭc khẳngăđӏnhăkhôngăkémăhѫnă“nhà Nho 
mӟi”,ătrênăthӵc tӃ, nhiӅuăđӃn mӭc không thể nƠoătínhăđӃm bội 
sӕ. 

Mà Phұt giáo, Phұtăgiáoăđưătӗn tҥi ӣ Trung Quӕcăhѫnă2000ă
nĕm,ălҥiăcóăđӏa vӏ hƠngăđҫu không thể bƠnăcưiătrongăđӏnh mӭc 
cӫa tôn giáo ậ theo sách bìa trắng cӫa Tôn giáo Chính phӫ 
Trung Quӕc chӭng tӓ, quҫnăchúngătínăngѭỡng Phұt giáo trên 
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mộtătrĕmătriӋuăngѭӡi. 
MộtătrĕmătriӋuăngѭӡi, thӱ nghĩ xem! 
VҩnăđӅ ӣ chỗ cóăngѭӡiănƠo,ăcóăbaoănhiêuăngѭӡi có thể cung 

cҩp thӭcăĕn tinh thҫn cho mộtătrĕmătriӋuăngѭӡi, thӭcăĕnătinhă
thҫnăđángătinăvӅ cҧ phҭm chҩt và sӕ lѭӧng. 

NhơnădơnăngƠyănayăđangănhìnălҥi mộtăđoҥn lӏch sӱ cӫa 50 
nĕmănƠy,ăđӅu hoan hỷ lҩyăđҥi nҥnă“cách mҥngăvĕnăhóa”ălƠmă
ҧnh thu nhӓ, nói rõ CaoătĕngăĐҥiăđӭc ӣ Đҥi Lөc ậ Trung Quӕc 
có thể cung cҩpătѭălѭѫng cho tín chúng. VҩnăđӅ là nhѭănhauă
trong nhӳngănĕmă50,ă60,ăngoƠiăĐҥi Lөc ậ Trung Quӕc, tình 
hình cӫa phѭѫngădiӋnănƠyăcũngăkhôngătӕt: Tuổi tác cӫa thӃ hӋ 
trѭӟc trong giӟi Phұt giáo cӫa Trung Quӕc và Hong Kong càng 
ngày càng cao, thӃ hӋ thanh niên thì đangăphҩnăđҩuăvѭӧt qua 
gian khổ trong cuộcăđӡiălangăthang,ăcáchă“ngày xuҩtăđҫu”ăcònă
xa! 

Sau khi lão Phápăsѭ Thánh Nghiêm ӣ Pháp Cổ Sѫnăhѫnă40 
nĕm,ănhìnălҥi nhӳngănĕmănƠyănói:ă“Nĕmăđóătôiătrҫn truӗng tӯ 
Đҥi Lөc đӃn ĐƠiăLoan....”ăTôiănhӟ trong thӡi khắcăđѭaătiӉn 
đoƠnăđҥi diӋn giáo dөc Phұt giáo Đҥi Lөc rӡi khӓi Đài Loan, 
Phápăsѭ Thánh Nghiêm dùng lӡi nói nặng nӅ này làm lӡi mӣ 
đҫu, mọi ngѭӡi cung kính nể phөc. 

ĐiӅuăđángăsӧ thì phҧi xem làm sao giҧiăthíchă“trҫn truӗng”ă
rӗi. TrӕnăđӃn chính quyӅn Quӕc Dơnăđҧng cӫaăĐƠiăLoanătổng 
thể này mà nói, tӯ Đҥi Lөc vội vàng rӡiăchùa,ănhѭngămột chút 
cũngăkhôngă“trҫn truӗng”,ăcáiăđemătheoăkhôngăchӍ là tài phú 
vұt chҩt nhìn thҩy đѭӧc, ví dө nhѭăvƠngăbҥc đҫyăxôăđҫy chұu, 
quӕc bҧo trĕm ngƠnănĕmăcӫa cӕ cung, vҧ lҥi còn có các tài sҧn 
tinh thҫn thuҫn khiӃt không nhìn thҩyăđѭӧc,ăvíănhѭăPhұt giáo 
Đҥi thӯa. Ngọnăđuӕc trí tuӋ cӫa Phұt giáo Đҥi thӯa đưăcháyă
sáng gҫnăhaiăngƠnănĕm,ăĐƠiăLoanăsauănĕmă1949,ăkhông chӍ cѫă
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quan phía chính phӫ Hội Phұt giáo Trung Quӕc chӫ trì, vҧ lҥi, 
sӵ thұt chӭngăminh,ăđiӅu quan trọng và chӫ yӃu, là nhӡ vào sӵ 
tӵ giác và dӕc sӭc cӕ gắng cӫa nhân dân thuҫn túy, thұm chí 
cá thể thuҫn túy mӟi có thể phátădѭѫngăquangăđҥi. Ngày nay 
các “Sѫnă đҫu”ă cӫa Phұtă giáoă ĐƠiă Loană mƠă aiă aiă cũng biӃt 
(không phҧi là tҩt cҧ mọiăngѭӡiăđӅuăđӗng ý dùng tӯ này), Phұt 
QuangăSѫn,ăPhápăCổ Sѫn,ăHộiăcôngăđӭc tӯ tӃ HoaăLiên,ăcóănѫiă
nào không nhӡ vào sӵ lao động vҩt vҧ toàn lӵc cӕng hiӃn cӫa 
Tổ sѭăkhaiăsѫnămӟiăđѭӧcănhѭăvұy? Tӯ ỦănghĩaănƠyămƠănói,ăhaiă
bàn tay trắng ra sӭc làm ra một bҫu trӡi cӫa Phұtăgiáo,ăđơyălƠă
sӵ thұt. 

NhѭngămƠ,ăchoădùăĐƠiăLoan, Hong Kong, thұmăchíăngѭӡi 
Hoa toàn cҫu hiӋn nay, cho dù Phұt giáo mỗi ngày, mỗi giӡ, 
mỗi khắcăđӅu gắn liӅn và thҩm nhuҫn hàng ngàn hàng vҥn tâm 
linh cӫaăngѭӡi Hoa,ănhѭăphíaătrênăđưănói,ăPhұt giáo kể cҧ các 
Đҥiăsѭ cӫa Phұtăgiáoăcũngăchѭaătӯng có dӏp khôi phөc chӃ độ 
cũăđӡi Nam Bắc đӡi Tùy đӡi Đѭӡng,ăbѭӟc vào chӫ lѭuăcӫa xã 
hộiăvĕnăhóa, mà chӍ lƠmă“Vĕnăhóaăkhác”ăsinhătӗn và phát triển 
ngoài chӫ lѭuănƠy. 

NӃuănhѭănóiăđҥo tràng quan trọng cӫa PhұtăgiáoăĐƠiăLoană
kể trên cho là thành công lӟn cӫaăvĕnăhóaă“khác”,ăvұy thì, Pháp 
sѭ Tӏnh Không thuộcă“khác”ăcӫaă“khác”. 

Giày rѫm bѭӟcăđӃn tұn chân trӡi. Trong Caoătĕngăngѭӡi 
Hoa cӫa thӃ kỷ XX, còn có bao nhiêu vӏ nhѭăPhápăsѭ Tӏnh 
Không phiêu bҥcătrĕnătrӣ nhѭăthӃ? 

Một ậ không tu chùa không ӣ chùa, hai ậ không ngӯng 
phiêu bҥc ӣ ĐôngăDѭѫng,ăTơyăDѭѫng,ăNamăDѭѫng,ăđơyălƠăsӵ 
“khácăbiӋt”ăvôăcùngăđặc sắc cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không. Làm sao 
tiӃnăhƠnhăphánăđoánăđӕi vӟi giá trӏ đặc sắc vô cùng rõ ràng này, 
điӅu này không phҧi nhiӋm vө cӫa bƠiăvĕnănƠyăcӫa chúng tôi, 
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ӣ đơyătôiăchӍ trình bày một sӵ thұt khách quan: Sӵ tӯng trҧi 
đặc biӋtănƠyăchѭaătӯng ҧnhăhѭӣng chút nào đӃn tín chúng Phұt 
giáoăngѭӡi Hoa càng ngày càng nhiӅu cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không. 

Lý l ӏch cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhông,ătôiăđưăgiӟi thiӋu qua trên 
tҥpăchíă“VĕnăHóa Phұtăgiáo”,ătӯ Đҥi Lөc ậ Trung QuӕcăđӃn 
ĐƠiăLoan,ătӯ ĐƠiăLoanăđӃn Mỹ,ăđӃnăchơuăÂu,ăđӃn Singapore ậ 
đӃn hӃtănĕmă2000,ălưoăPhápăsѭ hѫnă70ătuổi, nѫiăthѭӡng dӯng 
chân nhҩt là Singapore. Thân là một hұu sanh kiӃn thӭc cҥn 
cӧt,ăcóălúc,ătôiăthѭӡng cҧm thҩy nghi ngӡ: Không biӃt nên làm 
sao lý giҧi cách truyӅn bá Phұtăgiáoăđặc biӋt này. Một ҩnătѭӧng 
sâu nhҩt,ă chínhă lƠă nĕmă 1998,ă lúcă đӃn ĐƠiă Loan,ă trongă một 
khách sҥn lӟn,ăđột nhiên nhìn thҩyăcѭăsĩăđiăcùngăchúngătôiănhộn 
nhӏpăđiăxuӕng lҫuădѭӟi, nhìn thҩy vẻ mặt phҩn khӣi và vội 
vàng cӫa họ, cҧm thҩy rҩt kǶ lҥ, tôi hӓi rӗi mӟi biӃt họ đột 
nhiên nghe nói Phápă sѭ Tӏnh Không vӅ ĐƠiă Loan,ă cũngă ӣ 
khách sҥn này, mọiăngѭӡi vộiăđӃn thĕmăhӓi Ngài ậ điӅu cҫn 
biӃtălƠăcácăcѭăsĩănƠyăđӅu quyăyăđҥi Hòaăthѭӧng khác, làm viӋc 
tҥiăcácăđѫnăvӏ Phұtăgiáoăkhác.ăTôiăđiăcùngămọiăngѭӡi xuӕng 
lҫuădѭӟi, vҩn an Phápăsѭ Tӏnh Không. Không biӃt lão Phápăsѭ 
vӯaăđiătӯ NamăDѭѫngăhayălƠăTơyăDѭѫngăvӅ,ăvơnăduăđӅu trên 
vҥn dặm, cҧm hӭng tràn trӅ,ăgiѫ đôiătayăcѭӡi híp mắtănói:ă“Tôiă
trӣ vӅ rӗi, cũngăkhôngăcóăchùaăđể ӣ, nên ӣ khách sҥnăthôi!”ă
ĐƠiăLoanălƠăquêăhѭѫngăthӭ hai cӫa Ngài, thӡi gian ӣ đơyădƠiă
nhҩt, trӣ vӅ rӗi,ănhѭngălҥiăkhôngăcóănѫiănƠoăcóăthể ӣ,ănhѭngă
mà, lão Phápăsѭ không hӅ có chút buӗn bã và sӧ hưiămƠăđiăchu 
duăcácănѭӟc, ngѭӧc lҥi ung dung thong thҧ, vӏ lão Hòaăthѭӧng 
này, thұt là thú vӏ! 

VӅ đӃn Bắc Kinh, tôiăcóăcѫăhội nói ҩnătѭӧng này cho TriӋu 
Phác lão nghe. TriӋu Phác lão lӟnăhѫnăPhápăsѭ Tӏnh Không 20 
tuổi trҫmăngơmăsuyănghĩ,ăkhôngătrҧ lӡi thắc mắc cӫa tôi, mà 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 161 
 

nói:ăTrѭӟcăđơyăchúngătôiămӡi Phápăsѭ Ҩn Quang khai thӏ, Ngài 
bѭӟc lên ngӗi,ănói:ă“Ҩn Quang tôi trên không có mái ngói, 
dѭӟiăkhôngăcóăđҩt cắm dùi, tôi lҥi không sӧ chӃt!”ă“Ba câu nói 
này cӫa Đҥiăsѭ ҨnăQuang,ăđể lҥi cho tôi ҩnătѭӧng rҩt sâu” Phác 
lưoănóiănhѭăvұy. Đҥiăsѭ Ҩn Quang viӃt một chӳ “TӰ”ălӟn trên 
tѭӡng trong phòng Ngài,ăđơyălƠăchuyӋn chúng ta biӃt rõ, còn 
viӋc lӟn tiӃng biểu thӏ thóiăquenă“trênăkhôngăcóămáiăngói,ădѭӟi 
khôngăcóăđҩt cắmădùi”,ăđơyălƠăcơuănóiălҫnăđҫu tiên tôi biӃt. 

Pháp sѭ TӏnhăKhôngă“trênăkhôngăcóămáiăngói,ădѭӟi không 
cóăđҩt cắmădùi”ăđemătoƠnăbộ tiӅn tài vӕnădĩăcóăthể xây chùa 
lӟn, dӵngăđҥiăđiӋn để xây một ngôi chùa lӟn nhìn không thҩy, 
dӵng mộtăđҥiăđiӋn mãi mãi không sӧ “phápănҥn”,ăhӫy diӋt ậ 
đơyăchínhălƠăsángălұp giáo dөc cӫa Phұt giáo hiӋnăđҥi. 

PhѭѫngăphápănƠy,ăkhẳngăđӏnh không phҧi là sӵ lӵa chọn 
duy nhҩt cӫa tҩt cҧ ngѭӡi xuҩt gia ӣ tҩt cҧ mọiălúc,ănhѭngăhoƠnă
toàn có thể là một ngѭӡi cӕng hiӃn sӵ nghiӋp và lý niӋm trọn 
đӡi.ă“Giӳ tâm một chỗ,ăkhôngăcóăgìăkhôngălƠmăđѭӧc”,ăháăcóă
thể không thành tӵu một viӋc lӟn sao? 

“Phұt giáo là giáo dөc cӫa PhұtăĐƠ”,ă khiă Phápă sѭ Tӏnh 
Không thành tӵu lý niӋm này, là bắtăđҫu tӯ giҧng kinh. 

Giҧngăkinh!ăĐiӅuănƠyăđӕi vӟi Phұt giáo cӫaăngѭӡi Hoa 
hiӋn nay mà nói là một viӋc vô cùng xa xôi, một tӯ ngӳ quá là 
xa lҥ! 

Giҧng kinh, tӯng là một viӋc tuyӋt vӡi,ă rungăđộng lòng 
ngѭӡi, phong phú và khҧ quan nhҩt trong tҩt cҧ vĕnăchѭѫngă
cӫa lӏch sӱ Phұt giáo Trung Quӕc. Tuyên giҧng kinh Phұt, 
không phҧi là thuyӃtăgiáoăđѫnăđiӋu vô vӏ cӫa Phұt giáo nhѭ 
ngѭӡi hiӋnănayătѭӣngătѭӧng, mƠăngѭӧc lҥi, giҧng kinh không 
chӍ có tác dөng tích cӵc vӟi quá trình phát huy không thể thay 
thӃ trong viӋc phổ biӃn PhұtăgiáoăđӃn xã hội, vҧ lҥiălƠăvĕnăhọc 
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nói hát cӫa Trung Quӕc,ălƠăvĕnănghӋ thông tөc quan trọng nhҩt 
cӫa ông tổ, nói một cách khác, ӣ giӳaăchơnăđӃ và tөcăđӃ, trong 
quá trình tҥo nên tinh thҫn truyӅn thӕng phong phú cӫaăngѭӡi 
Trung Quӕc, giҧng kinh, kể cҧ tөc giҧng,ăxѭӟngăđҥo, biӃnăvĕn,ă
v.v... tӯ đóăphátăsinhăraăhƠngăloҥtăphѭѫngăphápăvƠăhìnhăthӭc, 
tӯng phát huy sӭc mҥnh to lӟnămƠăngѭӡi hiӋn nay khó có thể 
tѭӣngătѭӧng. 

Vìăgiúpăđỡ ngѭӡi hiӋn nay dҫn dҫn hiểu rõ một chút vӅ ý 
nghĩaăcӫa giҧng kinh, không ngҥi trích dүn một tình tiӃt lӏch 
sӱ chân thұt, tình tiӃt này là thông qua một vӏ TĕngănhơnăViênă
Nhân ӣ Nhұt BҧnăđӃn Trung Hoa vào giӳaăđӡi Đѭӡng chính 
mắt nhìn thҩy và do Ngài ghi chép lҥi. 

Vүn còn nhӟ niên hiӋuă “Hộiă Xѭѫng”ă Đѭӡng Võ Tông 
không?ăĐơyălƠ nhӳngănĕmăxҧy ra sӵ kiӋn diӋt Phұt “TamăVõă
Nhҩt Tông diӋt Phұt” lҫn cuӕi.ăTheoă“NhұpăĐѭӡng Tuҫn Hành 
CҫuăPhápăTrácăKỦ”ăcӫaăViênăNhơnăghiăchép,ăđӃn nỗi niên hiӋu 
này tràn ngұp ghi chép vӅ “Phápănҥn”,ăcũngălҥiăđҥtăđӃnăđӍnh 
điểm cӫa Phұt giáo, thӫ phӫ đӃ quӕc ĐҥiăĐѭӡng bắtăđҫu rӕi 
loҥn tӯ giҧng kinh. 

 “(Đѭӡngă Võă Tông)ă đổi niên hiӋu,ă đổi niên hiӋu Khai 
Thành nĕm thӭ sáu thành niên hiӋu HộiăXѭѫng nĕmăđҫu. Lҥi 
ra sắc lӋnh bҧy chùa haiăbênăđѭӡng mӣ tөc giҧng. Bên trái 
đѭӡng bӕnănѫi:ăchùaăTѭăThánh, lӋnh chùa Vân Hoa ban cho 
Đҥiăđӭc Phápăsѭ Hҧi Ngҥn giҧng Hoa Nghiêm Kinh; chùa Bҧo 
Thọ, lӋnh tĕngălөc phӕ bên trái giҧng luұn vӅ Tamăgiáoărѭӟc 
Phápăsѭ Thể Hѭăgiҧng Hoa Nghiêm Kinh; chùa Bӗ ĐӅ, lӋnh 
Phápăsѭ TӅ Cao thӡ cúng tam giáo giҧng luұn tҥi chùa Chiêu 
Phѭӟc giҧng NiӃt Bàn Kinh; chùa Cҧnh Công, lӋnh Phápăsѭ 
Quang Ҧnh giҧng. Phӕ bên phҧi gӗmăbaănѫiăgiҧng: chùa Hội 
Xѭѫng,ă lӋnh Đҥiăđӭc Phápăsѭ VĕnăTҥng thӡ cúng tam giáo 
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giҧng luұn giҧng Hoa Nghiêm Kinh, tөc giҧng trong thành, 
Phápăsѭ nƠyălƠăđӋ nhҩt....” 

Phѭѫngăthӭc ghi chép lӏch sӱ bằng nhұtăkỦănhѭăvұy, có đӫ 
cҧm giác ӣ hiӋnătrѭӡng mãnh liӋt, tӯ trѭӟcăđӃnănay,ăđọcănóănhѭă
lƠmăchoăngѭӡi khác tұn mắt thҩy hiӋnătrѭӡng vұy. 

Tҩt nhiên, nhӳngăcôngăđӭc to lӟn để tѭӣng nhӟ, ngѭỡng 
mộ hoặc ca tөng này, không phҧi là viӋc cӫaăbƠiăvĕnănƠyăcӫa 
chúngătôi.ăĐoҥnăvĕnănƠyăchӍ đҥi diӋn một sӵ thұt: Tӯ khi Phұt 
giáo truyӅnăđӃn Trung Quӕc,ăchoăđӃn đӡi Đѭӡng đӡi Tӕng, 
nhӳngăđiӅu này mộtăngƠnănĕmăđiăđôiăvӟi nhӏpăbѭӟc cӫa Phұt 
giáoă “chinhăphөc Trung Quӕc”ă (tiӃng nói cӫa nhà Hán học 
Hӭa Lý Hòa), ӣ phѭѫngădiӋn tuyên giҧng kinh Phұt, tình cҧnh 
long trọngănhѭăvұy nhiӅu vô sӕ kể!ăSauăđӡi nhà Minh, tình 
hìnhăđưăphátăsinhăsӵ thayăđổi,ădùngăcơuă“ngƠyăcƠngăsaăsút”ăđể 
hình dung tình hình cӫa Phұt giáo Trung Quӕc,ăcũngăkhôngă
phҧiăquáăđáng. 

Trên thӵc tӃ, Phұt giáo cӫaăngѭӡi Hoa hiӋn nay, đưăkhácă
rҩt xa so vӟi Phұt giáo đӡiăĐѭӡng, tӯ bênăngoƠiăđӃn bên trong 
phҫn lӟnăđӅu kӃ thӯa Phұtăgiáoăđӡi Minh, hiӋnătѭӧng suy yӃu 
và hỗnăđộn, ӣ đơyăkhôngăthể bình luұn nhұn xét, đӃn nỗi một 
truyӅn thӕng tӕtă đẹp vô cùng quan trọngă nhѭă tính sáng tҥo 
giҧngăkinh,ătrênăcѫăbҧn là không còn, có lӁ tӯng vӏ Tổ sѭăkiênă
trì giҧng kinh truyӅn thӕng,ănhѭngătrӣ thành một chӃ độ phổ 
biӃn, trӣ thành một truyӅn thӕng vӕnădĩă cóă tínhă chiӃnă lѭӧc 
truyӅn bá phát triển Phұt giáo, sau đӡi Minh, không còn thҩy 
nӳa, đưătuyênăbӕ đoҥn tuyӋt,ăđơyălƠăsӵ thұt không thể nghi ngӡ.  

Sӵ đoҥn tuyӋt này, không chӍ là tai nҥn tôn giáo riêng cӫa 
Phұt giáo, mà là một nguyên nhân quan trọng cѫăcҩu phӭc tҥp 
phátăsinhă“nguyăcѫătínăngѭỡng”ăcӫaăvĕnăhóaăTrungăQuӕc nhiӅu 
lҫn. Ngày nay, chúng ta quen lý giҧi cái gọiălƠă“nguyăcѫătínă
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ngѭỡng”ăthƠnhă“khôngătin”ăcáiăgì,ănhѭngăsӵ thұt có mӭcăđộ 
sơuă hѫn,ă mọiă ngѭӡi lҥi “khôngă hiểu”,ă “khôngă phơnă biӋt”,ă
“khôngăbiӃt”ănênătinăcáiăgì,ăvƠălƠmăthӃ nƠoăđể “tin”.ăĐơyămӟi 
thұt sӵ lƠănguyăcѫănguy hiểmăđangătӗn tҥi. Phұt giáo ӣ thӡi kǶ 
hѭngăthӏnh giӕngănhѭăthӫy triӅuădơngăquaăđҥiăđӏa Thҫn Châu, 
miӃngăđҩtăđaiărộng lӟnănƠyăđưăđể lҥi hàng loҥt thuұt ngӳ khiӃn 
ngѭӡiăsauănƠyănhѭăhiểu mà không hiểu,ănhѭăthұt mà là giҧ,ănhѭă
ngộ mà thұt mê ӣ khắpănѫi,ăvíănhѭă“nhơnăquҧ”,ăvíănhѭă“duyênă
phұn”,ăvíănhѭă“có”,ăvíănhѭă“nghiӋpăbáo”,ănhӳngăđiӅuănƠyăđưă
hoàn toàn dung nhұp vào quá trình cӫaăvĕnăhóaăTrungăQuӕc, 
nhѭngămƠăỦănghĩaăthұt sӵ lҥi đѭӧc giҧi thích chuҭn xác mọi 
lúc mọiănѫi ậ nӃu không thì bắtăđҫu lӏch trình sai lҫm vӟi thuұt 
ngӳ “saiămộtăly,ăđi ngàn dặm”, luôn trӣ thành vũăkhíălỦăluұn 
hiӋu quҧ nhҩt cӫa ngѭӡi Trung Quӕc dùng để an ӫi và cân bằng 
tâm lý. Nhӳng lý luұn sắc bén này không có con dao nào không 
phҧiăhaiălѭỡi:ăĐӕi vӟiăbáătánhălѭѫngăthiӋn yӃuăđuӕi mà nói, 
vұn dөngăthíchăđáng,ăvô nghi là vұt thân cұn vô cùng thích hӧp, 
nhѭngăđӕi vӟi nhӳng phҫn tӱ mҥo hiểm “thôngăminh”ătuyӋt 
đӍnh, vô cùng gan dҥ mà nói, lҥiălƠă“túiăma”ătӕt nhҩt cӫa bҧn 
thơnăđể dӉ dàng chiӃmăđoҥt hàng ngàn hàng vҥnăngѭӡi vào trên 
thӏ trѭӡng nhân cách lӟn. Bắtăđҫu tӯ sáu, bҧyătrĕmănĕmătrѭӟc, 
bҩt luұnălƠă“BҥchăLiênăgiáo”ăđưătӯng nhiӅu lҫn gây ra đҥi kiӃp 
máu chҧy thành sông, xác chҩtănhѭănúi,ăhayă lƠă“PhápăLuơnă
Công”ăđĕngăđƠiăcông diӉn vƠoănĕmă1999,ălӏch sӱ chӭng minh, 
“BҥchăLiên”ăcũngăhӃt,ă“PhápăLuơn”ăcũngăhӃt, bao gӗm vô sӕ 
“Phұt tổ”,ă“Phápăvѭѫng”ăgiӳa hai giáo, nhiӅu lҫn hӧp thành sӵ 
uy hiӃp nghiêm trọngăđӕi vӟi xã hội và dân sinh, hoàn toàn là 
do nhӳngăngѭӡi cӵc kǶ “thôngăminh”ătínăngѭỡng thӏ trѭӡng 
giҧ mҥo. Ӣ thӏ trѭӡng nhơnăcáchăvƠătínăngѭỡng lӟn vô hình vô 
biên này, mỗiăkhiăngѭӡi giҧ mҥo tӵ do tung hoành, tùy tiӋn tàn 
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hҥi, một sӕ nhӓ vүn nắm bắt linh hӗn cӫa sҧn phҭm chính hiӋu, 
cũngăchínhălƠănhӳngăngѭӡiăchơnăđӃ cӫa Phұt pháp, lҥi giӳ gìn 
trangănghiêmănhѭngăsӵ thұt lҥiăđƠnhăimălặng ậ truyӅn thӕng 
giҧngăkinhăđưăbӏ cắtăđӭt, tұp tөc giҧng kinh phổ biӃn không 
còn, cҧ xã hộiăhìnhănhѭăđưăkhôngăcònăcҫn phổ biӃn một chút 
kiӃn thӭcăthôngăthѭӡngăcѫăbҧn cӫa Phұt giáo, nhân loҥiăđưătiӃn 
hóa càng ngày càng khoa học và lý tính, khôngăcònătinătѭӣng 
linh hӗn cӫa mình sӁ ra khӓi ngã rӁ, sӁ bӏ ngѭӡi khác chiӃm 
lҩy dӉ nhѭătrӣ bàn tay ậ vұy thì bҥn còn có thể mongăđӧi, trên 
thӏ trѭӡngătínăngѭỡng lӟn cӫa dân gian, sӁ không tái diӉn bi 
kӏchă“HoƠngăchungăhӫy khí, ngõa phӫ lôi minh [chuông vàng 
vͱt bỏ, nồi đ̭t kêu vang]”ănhiӅu lҫn, sӁ không tái diӉn trò hӅ 
“liӋt tӋ khu trөcălѭѫngătӋ [đồng tiền x̭ u đuổi đồng tiền tốt] ”ă
hӃt lҫnănƠyăđӃn lҫn khác sao? 

Ngoài Phұtăgiáo,ăĐҥo giáo và Phұt giáo không thể tránh 
khӓi vұn mӋnh lӏch sӱ bӏ thӃ lӵc mҥo hiểm chiӃmăđoҥt và giҧ 
danh trong nhân gian, tӯ đӡi Tӕngăđӡi Nguyên trӣ đi,ălҥi càng 
ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi nhìn thҩy nhӳng khҭu hiӋu 
“Chơnăkhôngăgiaăhѭѫng,ăvôăsanhăphө mүu [quê nhà là chân 
không, không sinh là cha mẹ] ”ănƠyăcӫa Bát Quái giáo, bao giӡ 
cũngă“vұnăđộng quҫnăchúng”ătrongăthӡiăđҥi không thiӃu thiên 
tƠi,ăhѫnănӳaătrongăđóătiӅm ҭn kiӃp sӕ vƠăsátăcѫă“Nhҩtăđҧn tái 
tam thán [Mỗi phím ba lͥ i thán]”,ă“Trѭӡng thái tӭcădĩăyểm thӃ 
hӅ,ăAiădơnăsinhăchiăđaăgian! [Tiếng thͧ  dài che gi̭ u dòng n˱ớc 
mắt, th˱ơng dân lành bao nỗi gian nan!]” 

Tӯ nhӳngănĕmă70ăcӫa thӃ kỷ XX, Phápăsѭ Tӏnh Không bắt 
đҫu sӵ nghiӋp giҧngăkinh,ătrѭӟc tiên có thể hiểu là một công 
viӋc giӟi thiӋu chính diӋn và phổ cұp tri thӭc Phұt giáo. Nói 
đӃnăđơy,ălҩy quyểnăsáchătênă“Nhұn Thӭc Phұt Giáo”ăcӫa xã 
hộiăngѭӡi Hoa làm tiêu chí, công viӋc này cӫa Ngài,ăđưătruyӅn 
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đӃnănѫiămӋnh danh là khoa học phát triển mҥnh ӣ Mỹ, thu 
hoҥchăđѭӧcăthƠnhăcôngăbanăđҫu. Thӡi kǶ Ngài hoằng pháp ӣ 
Mỹ, thuұn theo yêu cҫu cӫaăthínhăchúng,ăbanăđҫu tuyên giҧng 
bộ kinhănƠo,ănhѭă“Đӏa TҥngăKinh”, vӯa sӱa thì bắtăđҫu giҧng 
tӯ ABC cӫa Phұt giáo, không ngӡ sau khi hội tұp xuҩt bҧn 
quyển sách này, nhұnăđѭӧc sӵ hoan nghênh lӟn. 

NhѭngăđóăchӍ mӟi là bắtăđҫu. 
20ănĕmăsauăcùngăcӫa thӃ kỷ XX, bây giӡ nhìn lҥi, phҧi nên 

thӯa nhұn, không chӍ ӣ Đҥi Lөc ậ Trung Quӕc, mà phóng mắt 
ra toàn thӃ giӟi cӫaăngѭӡi Hoa, Phұt giáo Đҥi thӯaăđӅu tiӃn 
vào một thӡi kǶ hoàng kim. Trên hѭӟngăđiăkhác,ăđӅu có long 
tѭӧng xuҩt hiӋn: Ӣ Đҥi Lөc ậ Trung Quӕc có TriӋuăPhácăSѫă
và Ban ThiӅn chӫ trì khôi phөc toàn diӋn sau nҥn kiӃp, ӣ nhӳng 
khu vӵc nổi lên và phát triển mҥnh mӁ ӣ ĐƠiăLoan phân biӋt 
có PhұtăQuangăSѫn,ăTӯ TӃ, Pháp Cổ Sѫn,ăӣ Hong Kong, Bắc 
Mỹ,... các CaoătĕngăĐҥiăđӭc cӫa Phұtăgiáoăngѭӡi Hoaăđangătrҧi 
quaă hѫnă mѭӡiă nĕmă phátă triển thuұn lӧi vƠă sauă đóă dҫn dҫn 
chuyển biӃn thành cҧnh dày công tôi luyӋn thuҫn thөc. Hoàn 
toàn có thể nói,ăđúngălƠăngѭӡiăngѭӡiăđӅu cҫm kǶ trân dӏ bҧo, 
nhƠănhƠăđӅu có vұt phҭm quý giá. 

Phápăsѭ TӏnhăKhôngăcũngăđónăđѭӧc thӡi kǶ hѭngăthӏnh 
“Hoaănӣ NamăDѭѫng,ăkӃt trái Thҫn Chơu”:ăSauăkhiăgiƠyărѫmă
điăkhắp mọi miӅn, bӣi vì sӵ kiên nhүn và thành ý thӍnh mӡiăcѭă
sĩă LỦă Mộc Nguyên, nhân duyên chín muӗi, Ngài ӣ lҥi 
Singapore mӣ lӟp giҧngăkinh,ăđӗng thӡi dҥy tӯng lӟp tӯng lӟp 
họcătĕngăhọc tұp giҧng kinh, mà nhӳng họcătĕngătrẻ tuổi này, 
đҥiăđaăsӕ đӅuăđӃn tӯ Thҫn Châu. Trong thӡiăgianăvƠiănĕmăngắn 
ngӫi, thông qua các hình thӭc nhѭăsách vӣ, tҥpăchí,ăbĕngătӯ, 
ghi hình, VCD và mҥng; ký giҧ, thính chúng, quan chúng cӫa 
lão Phápăsѭ ӣ Đҥi Lөc ậ Trung Quӕc, sӕ ngѭӡi tĕngă lên rҩt 
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nhanh,ă“áiăchúng”ăchӫ chӕt cӫa Ngài không chút nghi ngӡ mà 
di chuyểnăđӃn mҧnhăđҩtăĐҥi Lөc ậ Trung Quӕc rộng lӟn này. 

NhѭăđoҥnăvĕnătrênăđưăkӇ, nӃuănhѭănói Phұt giáo cӫa 
ngѭӡi HoaăvƠoă20ănĕmăcuӕi cӫa thӃ kỷ XX bҳtăđҫu khôi 
phөc toàn diӋn, đӗng thӡi phát dѭѫngăquangăđҥi truy Ӆn 
thӕng quang vinh cӫa Phұt giáo Đҥi thӯa, vұyăthìătrongăđó, 
vӅ viӋc giҧng kinh vô cùng quan trӑng này, là do Phápăsѭ 
Tӏnh Không tӵ giác bҳt tay khôi phөc toàn diӋn, lӡi nói này 
tuyӋt đӕi không quá sӵ thұt. 

Tҩt nhiên, giҧng kinh không chӍ là tө họp tҥi tӵ viӋn tuyên 
giҧng một lҫnăđѫnăgiҧnănhѭăvұy. Chúng ta không ngҥi xem 
tình cҧnh mỗi ngày cӫa Tӏnh Tông Học Hội Singaporeătrѭӟc: 

Mỗi buổi sáng, nhҩtăđӏnh do Phápăsѭ Tӏnh Không khai thӏ 
bӳa sáng, mỗi lҫnăđӅuăhѫnă30ăphút.ăMỗi buổi sáng tӯ thӭ hai 
đӃn thӭ nĕm,ădoălưoăPhápăsѭ giҧngă“HoaăNghiêmăKinh”,ăbuổi 
chiӅu toàn thể họcătĕngăchiaănhauăraăchuҭn bӏ bài giҧng, hoặc 
chia tổ nghiên cӭu giҧng kinh. Tӕi thӭ bҧy, cӕ đӏnh do Pháp 
sѭ tuyên giҧngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăngoƠiăra,ămỗi buổi tӕi, 
do toàn thể họcătĕngăluơnăphiênătұp giҧngăđҥi tọa (ӣ đҥi giҧng 
đѭӡng lҫu 5 cӫa CѭăSĩăLâm), mỗi lҫn một tiӃng, tҩt cҧ đӗng 
họcăđӅu ngӗiăhƠngăđҫu, hӃt sӭcăchĕmăchúălắng nghe, sau khi 
giҧngăxongăhѭӟng vӅ đӗng học luұn giҧngăđѭaăraăỦăkiӃn cҧi 
thiӋn. Vào cuӕi tuҫn, tӯ thӭ bҧyăđӃn chӫ nhұt, toàn thể tham 
gia hoҥtăđộng cộng tu niӋm Phұt 36 tiӃng. 

ĐơyălƠăthҫy trò cùng tiӃn, giҧiăhƠnhătѭѫngăѭng,ălặpăđiălặp 
lҥi, phҧi dҫnăđҥtăđӃn viên mãn tình hình hӋ thӕng dҥy học, rҩt 
có phong thái cӫaăngѭӡiăxѭa:ă“Mọiăngѭӡi chuyên học tұp một 
bộ kinh, anh nói chúng tôi nghe, tôi nói mọiăngѭӡi nghe, bộ 
kinh này, mỗi vӏ đӗng họcăđӅu phҧi nghe và giҧng rҩt nhiӅu 
lҫn. Mỗi vӏ đӗng họcăđӅu tӵ viӃt bҧn thҧoăđể giҧng,ă lênăđƠiă
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ngӗi tiểu tọa, giҧngăđҥi tọa.ăĐӗng họcădѭӟiăđƠiănhҩtăđӏnh sӁ 
đѭaăraămột sӕ kiӃn nghӏ tӕt, vұn dөngăđӕi vӟi sӵ chọn lọc nội 
dung,ăuyănghi,ăơmăđiӋu v.v..., chӍ ra tӯng chỗ khiӃm khuyӃt, 
thұt sӵ có thể gặtăháiăđiӅu hay, trӯ bӓ hӃt lỗi nhӓ,ănhѭănhӳng 
tháng này, mỗi vӏ đӗng họcăđӅu có tiӃn bộ rõărƠng”ă(Lӡi nói 
cӫa một vӏ đӗng học khóa 4) 

Thӡiăđҥi giӳa đӡi Đѭӡng, viӋc giҧng kinh cӫaăđҥo tràng 
lӟn ӣ Kinh Đô, tĕngănhơnăgiҧng kinh, có chӫ giҧng,ăcóăđôăgiҧng, 
có phӭc giҧng, hình thӭc giҧngăkinh,ăcóăxѭӟngăđҥo, có áp tọa, 
có tөc giҧng. Nhӳng hoҥt động giҧng kinh vӟi phép tắc nghiêm 
chӍnh, trang nghiêm thiêng liêng,ăđӗng thӡi lҥi linh hoҥtăđaă
dҥng,ăphongăphúăđặc sắc, cũngăgiӕng nhӳngălongătѭӧng bҩt 
phàm trongă trѭӡng dӏch cӫa triӅuăđìnhă lұp ra và doăĐҥiă sѭă
HuyӅn Trang chӫ trì, đѭaăPhұt giáo Bắc truyӅnălênăđӍnh cao 
cӫa lӏch sӱ. Nhӳng thắng cҧnh này, ӣ đҥiăđӏa Thҫn Châu không 
còn thҩy nӳa, mҩyătrĕmănĕmărӗi! Nhӳng tiên hiӅnănhѭăĐҥiăsѭ 
HuyӅnăTrangăvƠăđoҥnăvĕnătrѭӟc nhắcăđӃn Phápăsѭ Hҧi Ngҥn, 
Phápăsѭ Thể Hѭăthӯa nguyӋn tái lai, mắt nhìn vӅ nѭӟc Nam 
Dѭѫngăxaăvùngăđӗng bằng, pháp tӱ pháp tôn dӕc hӃt sӭc khôi 
phөc giҧng kinh sôi nổi, không biӃt vui mӯngăđӃn thӃ nào! 

HiӋp hӝi Phұt giáo Trung QuӕcăđưăchúăỦăđӃn công viӋc 
đặc biӋt cӫa Phápă sѭ Tӏnh Không ӣ NamăDѭѫng:ăKhôi 
phөc truyӅn thӕng giҧng kinh, đƠoătҥo nhân tài giҧng kinh. 
Phó hӝiătrѭӣngăĐaoăcӫa HiӋp hӝi Phұt giáo Trung Quӕc 
chӫ trì công viӋc h̀ ngăngƠyăđӃn Singapore, cùng lão Pháp 
sѭ và cѭăsƿăLý M ӝc Nguyên tiӃn hành hӝiăđƠmăvƠăđặt kӃ 
hoҥch,ăhaiăbênăgiaoăѭӟc, bҳtăđҫu tӯ mӝt thӡiăđiӇmăxácăđӏnh, 
kӃt hӧp tә chӭcăắLӟpăđƠoă tҥo nhân tài giҧngăkinh”,ă lӵa 
chӑn mҩy chөc vӏ hӑcătĕngătr ҿ tuәi tӯ giӟi PhұtăgiáoăĐҥi 
Lөc ậ Trung Quӕc, lҫnălѭӧt ti Ӄp nhұnăđƠoătҥo và tiӃn hành 
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thӵc tұp tҥi Singapore và Trung Quӕc.  
NhѭngămƠ,ănӃuănhѭ đѫnăgiҧn xem Phápăsѭ Tӏnh Không là 

Phápăsѭ “giҧngăkinhăđӋ nhҩt”ăcӫa Phұtăgiáoăngѭӡi Hoa thӡi 
nay, không nghi ngӡ lƠămưiămưiăkhôngăđӫ.ăTrênăngѭӡi cӫa vӏ 
lão Phápăsѭ nƠy,ăngѭngătө vƠiăcáiă“TrungăQuӕc kӃt”ămƠăbiӃn 
cӕ thĕngătrҫm cӫa Trung Quӕc thӃ kỷ XXăđặc biӋt có ậ tuy 
rằng nhӳng tình tiӃt này cuӕi cùng không chӍ giӟi hҥn bӣi 
Trung Quӕc, tӵ cóăỦănghĩaăphổ biӃn cӫaănó,ănhѭngăkhôngăchútă
nghi ngӡ, trѭӟc tiên bắt nguӗn tӯ tình cҧnh lӏch sӱ đặc biӋt 
phӭc tҥp. Cáiă“kӃt”ăđҫu tiên này, phҧi thuộc vӅ lỦătѭӣng nhà 
Phұt khôi phөc truyӅn thӕng giҧng kinh. Lão Phápăsѭ hѫnă30ă
tuổiăđưăchọnăconăđѭӡng xuҩtăgia,ănhѭng bҧn thân sӵ chọn lӵa 
này hoƠnătoƠnăkhôngăđӫ để nóiărõălỦătѭӣng và hành vi sau này 
cӫa Ngài, bӣi vì, vào nhӳngănĕmătổng thể Phұtăgiáoăngѭӡi Hoa 
suy thoái, cho dù là xuҩt gia rӗi,ăđҥoătơmăcũngăhoƠnătoàn có 
thể thoái chuyển lҥi hoàn tөc, hoặcăhoƠnătoƠnăđiătrênăconăđѭӡng 
kinh sám Phұt giáo (nhà cҧi cách giáo nội biă thѭѫngăgọi là 
“Phұt giáo ngѭӡi chӃt”). Sau này tiӃn mộtăbѭӟc lӵa chọn dùng 
giҧngăkinhăđể lƠmăphѭѫngăthӭc hoằng pháp chӫ yӃu,ăđơyămӟi 
lƠăbѭӟc ngoặt quan trọng nhҩt, cũngălƠăthƠnhăcôngănhҩt cӫa lão 
Phápăsѭ.ăCáiă“kӃt”ăthӭ hai thuộc vӅ sӵ lѭuăluyӃn mãnh liӋt vӟi 
Tổ quӕc, lҫnăđҫuătiênăđiăvӟi lão Phápăsѭ đӃn gặp TriӋu Phác 
lão, tôi nhӟ khi lão Phápăsѭ chuҭn bӏ rӡi khӓi, nói vӟi Phác lão 
câu cuӕi cùngăchínhă lƠă “Thұt sӵ muӕn lá rөng vӅ cội!” Tҩt 
nhiênăngѭӡiănóiăvƠăngѭӡiăngheăđӅu cҧmăđộng,ănhѭngămƠ,ăđiểm 
nƠyăcũngăkhôngăphҧi khuӃchăđҥi,ă“Rӡi nhà khi còn nhӓ, vӅ già 
mӟi trӣ lҥi”ăkhôngăchӍ là tình kӃt phổ biӃn cӫaăngѭӡi già vào 
thӡi cӫa lão Phápăsѭ tӯ Đҥi LөcăđiăĐƠiăLoanăvƠănѭӟc ngoài, 
mà là tình cҧm cӫa tҩt cҧ thӃ hӋ cộngăđӗngăngѭӡi Trung Quӕc 
viӉn du ӣ nѭӟcăngoƠi.ăCáiă“kӃt”ăthӭ ba, thì phҧiănóiăđӃnă“Tình 
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kӃtăvĕnăhóaăTrungăHoa” quan trọng nhҩt rӗi.  
Choă đӃnă nay,ă hìnhă nhѭă rҩtă ítă ngѭӡi nghiên cӭu nhӳng 

ngѭӡi già cӫa Hoa tộc có thân phұnătônăgiáoăngoƠiăĐҥi Lөc, 
đӕi vӟi cӕng hiӃnăvƠăquanătơmăvĕnăhóaălӟn cӫa các tôn giáo 
khác, thұm chí bҧn thân tín chúng cӫa phѭѫngădiӋn tôn giáo 
cũngăchѭaăhẳn chú trọngăvƠoăđiểm này, rҩtăđѫnăgiҧn, chúng ta 
nhìn lên trên, hìnhănhѭăliênăhӋ không lӟn cùng vӟi lý niӋm tôn 
giáo.ăTôiăchúăỦăđѭӧc, phàm là nhӳng gì bҧn thân Phápăsѭ Tӏnh 
Không lұpăraăhѭӟng dүn vӅ sӵ thuҫn túy cӫa Phұt giáo, ví dө 
nhѭă“thônăDiăĐƠ”,ăvíădө nhѭăinăkinhăsách,ăvíădө nhѭălѭuăthôngă
bĕngăghiăơmăvƠăghiăhìnhăcӫaăphѭѫngădiӋn giҧng kinh, ngѭӡi 
đápăӭng nhѭăbóng đuổi theo mặt trӡi, luônăluônăhѭӣng ӭng. 
Lão Phápă sѭ đưăđӅ nghӏ “kiӃn lұp tӯ đѭӡng tổ tiên bá tánh 
TrungăHoa”ătӯ rҩt lâu rӗi,ăđưăquaănhiӅuănĕm,ălưoăPhápăsѭ vүn 
đangăkiênătrì,ănhѭngăkhôngăphátăhiӋn ngѭӡiăđápăӭng hài lòng. 

Nói chung tôn giáo bắt nguӗn tӯ gian nan khổ cӵc, nhà tôn 
giáo không có đӫ ý thӭc gian nan mãnh liӋt,ămƠăđѭӡngăđiărộng 
lӟn, trҧi qua rҩt nhiӅu, kiӃn thӭcăthѭӧng thӯa cӫa mọiăngѭӡi, 
thì luôn có thể thông suӕt các học phái, cóăđóngăgópăcóăthƠnhă
tích trên cҩpăđộ caoăhѫn. Điểm này, có thể thҩy hai sӵ hӧp tác 
cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhôngăvƠăcѭăsĩăLỦăMộc Nguyên: Một là khӣi 
xѭӟng tổ chӭcăvƠăthúcăđҭy phát triển sӵ nӕi li Ӆn qua lҥi và liên 
hӧp cӫaă“chínătônăgiáoălӟn”ăӣ Singapore, hai là phát huy tác 
dөng quan trọng cӫa cҫu nӕi tình hӳu nghӏ tôn giáo vào nhӳng 
nĕmă90ăđӃnănay.ăDѭӟi sӵ ӫng hộ cӫa Cөc Tôn giáo Quӕc gia 
Trung Quӕc, hai vӏ tổ chӭcăthƠnhăcôngă“Đoàn phӓng Hoa hội 
Liên nghӏ TônăgiáoăSingapore” viӃngăthĕm Trung Quӕc,ăđӗng 
thӡiăvƠoăđҫu nӱaănĕmă2000ămӡiăthƠnhăcôngăngѭӡiălưnhăđҥo 
chính phӫ và giӟi Phұt giáo Trung QuӕcăđӃn CѭăSĩăLâm, Tӏnh 
Tông Học Hội viӃngăthĕm. Tӯ tҫm hiểu biӃt choăđӃn tҩm lòng, 
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không chӍ đѫnăthuҫn là lѭuăluyӃn tổ tiên cӫaăđҩtănѭӟc, mà là 
sӵ chú trọng toàn bộ ngѭӡi Hoa thӃ giӟi thұm chí tinh thҫnăvĕnă
hóa thӃ giӟi cӫa nhân loҥi. 

“TìnhăkӃtăvĕnăhóaăTrungăHoa”ăv.v..., không nói suông trên 
học lý, càng không bao hàm bҩt kǶ điӅu gì trongăđộngăcѫăcӫa 
chính trӏ, kinh tӃ,ătrongăđóăcó khổ tâm cӫaăngѭӡi Trung Quӕc 
thӃ hӋ trѭӟcăđư trҧi qua bao khổ đauăhoҥn nҥn: HӋ thӕngăvĕnă
minh cổ xѭaăcӫa vĕnăhóaăTrungăHoaălѭuăhƠnh thӃ gian mҩy 
ngƠnănĕm,ănhӳng thӃ cөc biӃnăđổi nhanh chóng cӫa ngày nay, 
cҫn phҧi dөng tâm chiӃu cӕ vƠăduyătrìătoƠnăphѭѫngăvӏ, nhiӅu 
mӭcăđộ, làm sao có thể giӟi hҥn bӣi sӵ ích kỷ cӫa một nhà 
Nho,ăThích,ăĐҥo!ăĐơyăcóălӁ chính là nguyên do khác ngoài 
nhiӅuănhƠăthôngăđҥtăvĕnăhóaăngѭӡi HoaăngoƠiăĐҥi Lөc! 

— Đoҥn trích tӯ “Một LoҥiăSinhăTháiăVĕnăTѭăLөc Cӫa 
PhұtăGiáoăNgѭӡiăHoaăĐѭѫngăĐҥi”ătrong “VĕnăHóaăPhұt Giáo”ă
kǶ thӭ 3ănĕmă2000,ătácăgiҧ là phó viӋn trѭӣng ViӋn Nghiên 
cӭu Phұt giáo; chӫ biên, tác giҧ “VĕnăHóaăPhұt Giáo” là nhà 
Phұt giáo học. 

Soạn gi̫ chú: Đọc bài đăng này trong “Văn ảóa Phật 
Giáo” của “nhà xṷt b̫n Chính Phủ” giới Phật giáo Trung 
Quốc đánh giá về gi̫ng kinh và sự hướng dẫn của Pháp sư 
Tịnh Không, không biết các vị đọc gi̫  có c̫ m tưởng như thế 
nào? Thế kỷ XX đến nay, Phật giáo đối mặt với r̭t nhiều 
thách thức và nguy cơ, đặc biệt là bởi vì nguyên nhân lịch 
sử của “cách mạng văn hóa” Đại Lục, Phật giáo, đặc biệt là 
Phật giáo Hán truyền, tr̫i qua bao nhiêu kh̫o nghiệm sinh 
tử tồn vong: Tự viện am đường bị hủy bị chiếm, tăng đoàn 
lớn không còn tồn tại, học tập và nghiên cứu Phật pháp 
truyền thừa bị gián đoạn.... v̭ n đề lớn nh̭t là – cái kết điêu 
linh của văn hóa Trung ảoa (ảán tộc). Không có sự giáo 
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dưỡng của văn hóa truyền thống Trung Hoa, cây cổ thụ Phật 
giáo Hán truyền này sẽ ngày càng khô héo, cuối cùng không 
thể sống sót. Khi Phật giáo ở trong nguy cơ và tình c̫nh 
khốn cùng, một số chí sĩ đầy lòng nhân ái ứng hiện thế gian, 
dốc hết sức để phục hưng Phật pháp, phục hưng văn hóa 
Trung Hoa, không ngại khó nhọc. Đoạn văn trên có một 
đoạn đánh giá khách quan mà đúng trọng tâm đối với Pháp 
sư Tịnh Không: “Nếu như nói, Phật giáo của người hoa vào 
20 năm cuối của thế kỷ XX bắt đầu khôi phục toàn diện đồng 
thời phát dương quang đại truyền thống quang vinh của 
Phật giáo Đại thừa, vậy thì, trong đó về việc gi̫ ng kinh vô 
cùng quan trọng này, là do Pháp sư Tịnh Không tự giác bắt 
tay khôi phục toàn diện, lời nói này tuyệt đối không quá sự 
thật.” Đây không ph̫i là chuyện phiếm của mỗi người trong 
mỗi trường hợp, đây thật là cơ c̭u nghiên cứu tối cao của 
Phật giáo Trung Quốc – lời bình của Viện Nghiên cứu Văn 
hóa Phật giáo Trung Quốc trực thuộc tập san Hiệp hội Phật 
giáo Trung Quốc! V̫ lại phàm là người hiểu rõ quá trình 
khôi phục đoạn lịch sử này của Phật giáo vào những năm 
80, tin rằng cũng đồng ý với quan điểm này. Hiện nay, đặc 
biệt là sau thế kỷ XXI, tứ chúng nhà Phật có thể c̫ m th̭ y tư 
liệu học tập Phật pháp r̭ t phong phú, đạo tràng tự viện cũng 
không ít, Pháp sư gi̫ng kinh càng ngày càng nhiều, lúc này, 
còn ai nhớ đến sự gian khổ và nổ lực như Triệu Phác lão, 
Pháp sư Tịnh Không và các danh nhân Trưởng lão của nhà 
Phật trong thời kỳ khó khăn. Có ph̫i theo sự xoay chuyển 
của thời gian, các vị lão nhân đó cống hiến vĩ đại để phục 
hưng Phật pháp đã bị đệ tử Phật của ngày nay, đặc biệt là 
một số người mới học Phật không bao lâu (có thể vốn dĩ 
không biết) quên một cách sạch sẽ? Nếu như có người muốn 
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hiểu rõ công việc gian nan và khó khăn ban đầu khôi phục 
Phật giáo sau “cách mạng văn hóa”, ban biên tập giới thiệu 
2 bộ sách, một bộ là “Nhật ký Minh Sơn” (nhà xṷt b̫ n sách 
cổ Thượng H̫i), một bộ là “Truyện Về Pháp Sư Tịnh 
Nghiêm” (nhà xṷt b̫ n niên giám Huyện Tr̭n Trung Quốc), 
đọc hai bộ sách này rồi, người không tr̫i qua đoạn lịch sử 
đó mới biết quý trọng và c̫ m ân, hoàn c̫nh học Phật này 
nay thuận tiện như vậy, là các bậc tiền bối dốc hết tâm huyết 
đổi lại đó! Thật lòng soạn gi̫ mà nói: Phật giáo từ những 
năm 80 đến nay, cống hiến của Triệu Phác lão và Pháp sư 
Tịnh Không, là không ai có thể thay thế được. B̭ t luận quý 
vị tu tông nào, phái nào, cũng nên có lòng c̫m kích! 

[Phʜ lʜc] Mʐt nhóm ngɃời Đao Thạɤt Nhân – 

phó hʐi ẠrɃởng Hiệp hʐi Phɤt giáo Trung Quốc 

viɶng Ạhăm Singapore 
Phápăsѭ HoằngăĐộ 

[Bҧn tin] Tӯ ngày 24 ậ 27/4, nhұn lӡi mӡi cӫaăcѭăsĩăLỦă
Mộc Nguyên ậ CѭăSĩăLâm Phұt giáo Singapore, Phápăsѭ Tӏnh 
Không cӫa Tӏnh Tông Học Hội Singapore, ba vӏ gӗm cѭăsĩă
ĐaoăThuұt Nhân ậ phó hộiătrѭӣngăkiêmătrѭӣngăbíăthѭ,ăTrѭѫngă
Lâm ậ phóătrѭӣngăbíăthѭ,ăPhápăsѭ HoằngăĐộ ậ Bộ quӕc tӃ cӫa 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc đưătiӃn hành công tác viӃng 
thĕmăSingapore bӕn ngày, nhұnăđѭӧc sӵ nhiӋt liӋt hoan nghênh 
cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không ậ Tӏnh Tông Học Hội Singapore, cѭă
sĩ Lý Mộc Nguyên ậ CѭăSĩăLâm Phұt giáo Singapore và tӭ 
chúngăđӋ tӱ. Buổi chiӅu 25/4, mộtănhómăngѭӡi phó hộiătrѭӣng 
ĐaoăThuұt Nhân cùng Phápă sѭ TӏnhăKhông,ă cѭă sĩăLỦăMộc 
NguyênăvƠămѭӡi mҩy vӏ họcătĕngăđang học tұp tҥi Tӏnh Tông 
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Học Hội Singapore bắtăđҫu tọaăđƠm.ăPhó hộiătrѭӣngăĐaoăThuұt 
Nhân giӟi thiӋuăsѫă lѭӧc vӅ lӏch sӱ phát triển cӫa Phұt giáo 
Trung Quӕc, hiӋn trҥng Phұt giáo Trung Quӕc và thành tӵu to 
lӟn thu hoҥchăđѭӧc tӯ cҧi cách sӵ tӵ do hóa Trung QuӕcăđӃn 
nay và chính sách tӵ doătínăngѭỡngătônăgiáo,ăđӗng thӡi khích 
lӋ họcătĕngăquỦătrọng thӡiăgian,ăsiêngănĕngăhọc tұp, tranh thӫ 
họcă thƠnhăđể sӟm ngày vӅ nѭӟc, phát huy vẻ vang và nhiӋt 
huyӃt vì hoằng pháp lӧi sanh. TrѭѫngăLơmăậ phóătrѭӣng bí thѭ 
cũng tâm sӵ cҧm nhұn cӫa lҫn viӃngăthĕm này tӯ gócăđộ đoƠnă
kӃt hӳu nghӏ,ă đӗng thӡi hy vọng các họcă tĕngă lҩy Phápă sѭ 
HuyӅn Trang làm tҩmăgѭѫng,ădũngămưnhătinhătҩn, để sau này 
trӣ vӅ nѭӟc làm nӅn móng vӳng chắc cho sӵ nghiӋp hoằng 
pháp. Các họcătĕngătӵ do phát biểu,ăđѭaăraăcơuăhӓi. TọaăđƠmă
ba tiӃng rѭỡi, kӃt thúc trong bҫu không khí vui mӯng thoҧi mái. 

Tӕi ngày 25 và chiӅu ngày 26, mӝtănhómăngѭӡi phó hӝi 
trѭӣngăĐaoăThuұt Nhân cùng vӟi Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăcѭă
sƿăLỦăMӝcăNguyênăđӭng giӳa sӵ hӧp tác cӫa giӟi Phұt giáo 
haiănѭӟc Trung Quӕc và Singapore tә chӭc công viӋc cӫa 
lӟpăđƠoătҥo nhân tài hò ng pháp, thҷng thҳng thành khҭn 
traoă đәi ý kiӃn. Tӕi ngày 26, hai bên Trung Quӕc và 
Singaporeăđưălongătrӑng cӱ hành nghi thӭc ký tên tҥi giҧng 
đѭӡng CѭăSƿăLâm Phұt giáo Singapore, phó hӝiă trѭӣng 
ĐaoăThuұtăNhơnăđҥi diӋn HiӋp hӝi Phұt giáo Trung Quӕc, 
cѭăsƿăLỦăMӝcăNguyênăđҥi diӋn Tӏnh Tông Hӑc Hӝi vƠăcѭăsƿă
Lâm Phұt giáo Singapore ký tên lên hӧpăđӗng hӧp tác tә 
chӭc lӟpăđƠoătҥo nhân tài hò ng pháp cӫa giӟi Phұt giáo 
Trung Quӕc và Singapore. 

Thѭă Hiểu ậ viên chӭc ngoҥi giao Trung Quӕc tҥi 
SingaporeăvƠăđoƠnăthể đҥi biểu chín tôn giáo lӟn cӫa Singapore 
cũngănhұn lӡi mӡi tham dӵ nghi thӭc ký tên. Sau khi kӃt thúc 
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nghi thӭc ký tên, CѭăSĩăLâm và Tӏnh Tông Học Hội Singapore 
sӁ tổ chӭc tiӋc chúc mӯng và tiӋc liên hoan, các bҥn nhӓ cӫa 
CѭăSĩăLơmăcũngăbiểu diӉn các tiӃt mөcăvĕnănghӋ Phұtăgiáoăđặc 
sắc. 

Mộtănhómăngѭӡi phó hộiă trѭӣngăĐaoăThuұt Nhân trong 
thӡi gian viӃng thĕm còn trò chuyӋnăgiaoălѭu phổ biӃnăđiăsơuă
vào tính khҧ thi và tiӃnăhƠnhăchuyênăánăgiaoălѭuăcө thể cӫa 
Phұtăgiáoăhaiănѭӟc Trung Quӕc ậ Singapore. Hai bên cho rằng 
thông qua hộiăđƠmăcó tính thӵc chҩt lҫnănƠy,ălƠmătĕngăthêmăsӵ 
hiểu rõ lүn nhau, quyӃtăđӏnhăphѭѫngăhѭӟng phát triển cӫa sau 
nƠy,ăđặt nӅn móng chắc chắn tӕtăđẹpăđể mӣ rộngăgiaoălѭu. 

—HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc hộiăsană“PhápăÂm”ăkǶ 
thӭ 5ănĕm 2000 

Tình hʦu nghʂ sâu sắc cʞa Pháp sɃ Thánh Nhɜt 

và Pháp sɃ Tʂnh Không 

Phápăsѭ Thánh Nhҩt là Thҥcăđӭc ThiӅn tông hiӃm thҩy và 
khó gặp thӡi nay, và cácăĐҥiăđӭcănhѭăThѭӧng nhân Tuyên Hóa 
ӣ Mỹ, thӫ tọa Mãn Giác chùaăChơnăNhѭ tҥi núiăVơnăCѭ,ăGiangă
Tây, lão trө trì ĐҥtăĐӏnh đӅu là Đҥiăđӭc kӃ thӯaăQuyăNgѭỡng 
tông cӫa lão Hòaăthѭӧng HѭăVơn. Trѭӣng lão các núi trong 
nѭӟc không ai không bội phҫn cung kính vӏ lão Hòaăthѭӧng 
này, soҥn giҧ đưătӵ mình thể hội điӅu này: Lão Hòaăthѭӧng Đҥi 
đӭc ThiӅn môn Thể Quang ӣ trong chùa truyӅn giӟi, tuy Pháp 
sѭ Thánh Nhҩt không có mặt,ă nhѭngă trênăgiӟiăđiӋp lҥi viӃt 
Phápăsѭ Thánh Nhҩt làm YӃt Ma A Xà Lê, mỗi lҫn Phápăsѭ 
Thánh nhҩtăđӃnănúiăVơnăCѭăthìăphѭѫngă trѭӧng Nhҩt Thành 
nhҩtăđӏnh nghênh tӕngăđӃn cӱa núi ngoài cùng ậ không phҧi vӏ 
TrѭӣngălưoănƠoăcũngăcóăsӵ đưiăngộ này; lão trө trìăĐҥtăĐӏnh 



176 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

núiăVơnăCѭăvӕnădĩămuӕn đĕngă tòa ӣ núiăVơnăCѭ,ăPhápă sѭ 
Thánh nhҩtăkhuyênăôngăđӯng đĕng,ăvì ông nghe lӡi cӫa Pháp 
sѭ Thánh Nhҩt, nên lұp tӭc tӯ bӓ không đĕngătòa; một vӏ Pháp 
sѭ mà soҥn giҧ biӃt, tham ThiӅnăđưănhұp xӭ, bái kiӃn Phápăsѭ 
Bổn Hoán trình thuұt cҧnh giӟi giác ngộ cӫa mình, Bổn lão 
kêu ông lұp tӭc bay qua Hong Kong gặp Phápăsѭ Thánh Nhҩt 
ҩn chӭng....., mà vӏ Đҥiăđӭc tông môn giáo hҥ nƠy,ătơmăđҫu ý 
hӧp vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không hoằngădѭѫngăTӏnh Độ, không chӍ 
để cho tín chúng cӫa mình nghe Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng 
kinh, mà còn thӍnh Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӃn ThiӅnăđѭӡng cӫa 
Ngài khai thӏ.ă“Đӏa Tҥng Kinh giҧngăkỦ”ănổi tiӃng cӫa Pháp 
sѭ Thánh NhҩtăcũngălƠădoăPhápăsѭ Tӏnh Không chӍnh lý và 
viӃt lӡi tӵa, vì vұy mà phổ biӃn rộng rãi (trongă“Lѭӧc TruyӋn 
VӅ PhápăSѭăThánhăNhҩt”ăcӫa Phápăsѭ DiӉn Không ậ ĐӋ tӱ 
cӫa Phápăsѭ Thánh Nhҩt có ghi), tác phҭm khác cӫa Ngài “Kimă
Cang Kinh Thiển Dӏ” thӍnh Phápăsѭ Tӏnh Không viӃt tên sách. 
Khi Phápăsѭ Tӏnh Không giҧngăkinh,ă thѭӡngăđӅ cұpăđӃn vӏ 
Trѭӣng lão này khiӃn mọiăngѭӡi tôn kính. 

Pháp sɃ Tʂnh Không và Pháp sɃ Thánh Nhɜt 

• 30ănĕmătrѭӟc tôi đӃn Hong Kong giҧng kinh, lҫnăđóătôiăӣ 
Hong Kong 4 tháng, thӡi gian rҩt dài, giҧngă“LĕngăNghiêmă
Kinh”. Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ núi Đҥi Dӳ ậ Hong Kong, mỗi 
ngƠyăđӃn nghe kinh, nghe khoҧng 5,6 ngày, vô cùng hiӃm có, 
quay vӅ khuyӃnăkhíchă tínăđӗ cӫa thҫy phҧiăđӃnăđѭӡng Giӟi 
Hҥn nghe kinh, lҥi mӡiătôiăđiăthamăquanăđҥo tràng cӫa thҫy.  

Thҫy lƠăngѭӡi tu ThiӅn tҥi chùa Bҧo Lâm, nằm phía sau 
chùa Bҧo Liên. Bây giӡ tôi không biӃt,ăđưălơuărӗiăkhôngăcóăđӃn 
đó,ă lúcăđóăkhôngăcóăđѭӡng, phҧiăđiăbộ vƠoăchùa,ăđiăbộ nӱa 
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tiӃng, xe chӍ có thể đӃn chùa BҧoăLiên,ăđӃn chùa Bҧo Liên phҧi 
điănӱa tiӃng. Rҩt hiӃm có, quý vӏ khôngăđiăbộ thì không cҫnăđi,ă
vì vұy hoàn cҧnh ӣ đó rҩt thanh tӏnh.ăLúcăđóăThiӅnăđѭӡng có 
hѫnă40ăngѭӡi, rҩt quy tắc.ăĐҥo tràng mà cҧ đӡi tôi thҩyăđѭӧc, 
đҥo tràngănhѭăphápănhѭăvұy rҩt hi hӳu,ăchѭaătӯng thҩy, tôi vô 
cùng tán thán.  

Phápăsѭ Thánh Nhҩt mӡiătôiăđӃn ThiӅnăđѭӡng khai thӏ, tôi 
cũngăkhôngăphҧiălƠăngѭӡi tham ThiӅn,ămayămƠălúcătrѭӟc thҫy 
có dҥy bí quyӃt này, còn có mҩy câu ThiӅn ngoài cӱa miӋng, 
thì chúng tôi tán thán pháp môn ThiӅn.ăLúcă trѭӟc tôi tӯng 
giҧngă“Lөc Tổ ĐƠnăKinh”,ătӯng giҧngă“KimăCangăKinh”,ătӯng 
giҧngă“ChӭngăĐҥoăCa”ăcӫa ThiӅnăSѭăVĩnhăGia,ăcònăcóăđѭӧc 
mҩy câu ThiӅn ngoài cӱa miӋng, hiểuăđѭӧc một ít. Chúng tôi 
tán thán, tán thán Phápăsѭ Thánh Nhҩt,ăđơyălƠăvӏ thiӋn tri thӭc 
thұt sӵ,ă tánă thánăđҥi chúng ӣ đơyănghiêmătúcă tuăhọc, không 
nhắcăđӃn một chӳ vӅ Tӏnh Độ cӫaăchúngătôi,ăđơyălƠăquyătắc, 
quý vӏ không thể phá hoҥiăđҥo tràng. 

—“Phұt Học Vҩn Đáp” 

• Nĕmă1977,ăPhápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ chùa Bҧo Liên ậ núi 
Đҥi Dӳ, Hong Kong, tӯng mӡiătôiăđӃnăđҥo tràng cӫa thҫy khai 
thӏ choăcácăđӗngătu.ăĐҥo tràng cӫa thҫy là đҥo tràng ThiӅn tông, 
mỗiăngƠyăđӅu tọaăhѭѫngăthamăThiӅn,ăcóăhѫnă40ăngѭӡi, toàn bộ 
lƠănamăchúng.ăĐơyălƠămộtăđҥo tràng ThiӅn tông đҫu tiên vô 
cùng có quy tắc mà cҧ đӡi tôi thҩyăđѭӧc, tôi vô cùng tôn kính, 
vô cùng bội phөc thҫy. 

—“Tӏnh NghiӋpăTamăPhѭӟc GiҧngăKỦ” 

• Nĕmă1977,ătôi ӣ Hong Kong giҧngă“LĕngăNghiêmăKinh”,ă
Phápăsѭ Thánh NhҩtăđӃn nghe 3 ngày, thì kêu gọiătínăđӗ cӫa 
thҫy,ăkhuyênătínăđӗ cӫa thҫy đӃnăđҥo tràng cӫa tôi nghe kinh, 
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vô cùng hiӃm có! Chúng ta xem hành trì cӫa Phápăsѭ Thánh 
Nhҩt, thұt sӵ mà nói không khác vӟi lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnă
cӫaăngƠyătrѭӟc. Phápăsѭ Thánh Nhҩt là tham ThiӅn, y phөc 
thҫy mặcăcũăcũăráchărách,ătҩt cҧ đӅuăđemăcúngădѭӡng,ăđӅu tu 
sӱa miӃu ӣ Đҥi Lөc, vì vұy PhұtăgiáoăĐҥi Lөc gọi thҫy là Bӗ 
Tát ThҫnăTƠi.ăĐӕi vӟi viӋc phөcăhѭngăPhұtăgiáoăĐҥi Lөc, thҫy 
chínhălƠăngѭӡiăcúngădѭӡng nhiӅu nhҩt. ThҫyălƠăngѭӡi TriӅu 
Châu, ӣ núi Đҥi Dӳ ậ Hong Kong, vӏ này làm viӋc đӅu vì Phұt 
pháp,ăkhôngăcóătѭălӧi. 

—“KimăCang Kinh yӃuănghĩa” 

• Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ HongăKongăcũngălƠăngѭӡi rҩt tài 
giӓi, thҫy thѭӡngăđiălҥi ӣ Đҥi Lөc, giӟi PhұtăgiáoăĐҥi Lөc vô 
cùng tôn trọng Ngài. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 105 

• Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ Hong Kong nói vӟi tôi, bên thҫy 
cóăbaăngѭӡiăđӃnăđộng Phҥm Âm ậ núi Phổ ĐƠălҥy Quán Âm 
Bӗ Tát, lҥyăđѭӧc nӱa tiӃng thì Bӗ Tát hiӋnăthơn,ăbaăngѭӡiăđӅu 
vô cùng hoan hỷ. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa”ătұp 248 

• Cҧ đӡi này cӫa tôi nhӳngăđiӅu mắt thҩy tai nghe không 
nhiӅu,ăđӅu ӣ trong kinh giáo, bҥn bè không nhiӅu. Đҥiăđӭc tông 
môn, tôi chӍ nhìn thҩy một vӏ, PhápăsѭăThánhăNhҩt ӣ chùa Bҧo 
Lâm ậ núiăĐҥi Dӳ,ăHongăKong,ănĕmănayăcũngăđưăhѫnă80 tuổi 
rӗi,ănĕmănayăthҫy 81 tuổi.ăĐơyălƠămột ngѭӡi tu hành chân chính 
cӫa ThiӅn tông mà cҧ đӡi tôi tӯng thҩy,ătơmăđӏa thanh tӏnh, có 
trí tuӋ, có tӯ bi, không nói lỗiăngѭӡi.ăTôiăchѭaătӯng nghe Pháp 
sѭăThánhăNhҩtănóiăngѭӡi nào không phҧi,ăchѭaătӯng nghe nói, 
thҫy thұt sӵ lƠmăđѭӧcă“lӉ kínhăchѭăPhұt,ăxѭngătánăNhѭăLai”ă
nhѭăPhổ HiӅn Bӗ Tát nói. 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 179 
 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng PhұtăHoaăNghiêmăKinh”ătұp 955 

• HiӋn tҥi ӣ trong xã hội này, có thể tìmăđѭӧcăngѭӡi xuҩt 
gia ngay thẳng thұt thà, thұt sӵ không nhiӅu. Tôi ӣ Hong Kong 
gặpăđѭӧc một vӏ, chính là Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ chùa Bҧo 
Lâm ậ núi Đҥi Dӳ, tôi vô cùng tôn trọng,ăvôăcùngăkínhăngѭỡng 
thҫy,ăngheănóiăhaiănĕmănay,ăsӭc khӓe thҫy cũngăkhôngătӕt lắm, 
cӕng hiӃn cӫa thҫy đӕi vӟi Phұt giáo Trung Quӕc rҩt lӟn. 

—“LiӉu Phàm Tӭ Huҩn” 

• ThiӅn tông, quý vӏ có thể tìmăđѭӧc vӏ Đҥi đӭc ThiӅn tông 
không? Nhӳng ngѭӡi tôi biӃtăđѭӧc, Phápăsѭ Thánh Nhҩt ӣ núi 
Đҥi Dӳ là Đҥi đӭc còn lҥi cӫa ThiӅn tông, tôi hy vọng sӭc khӓe 
cӫa thҫy có thể hӗi phөc,ăngѭӡi không còn tìm thҩy ӣ ThiӅn 
tông. 

—“ThiӋnăTƠiăĐӗng Tӱ Tham HọcăBáoăCáo” 

• LҫnănƠyătôiăđӃn Hong Kong, nghe nói bӋnh tình Phápăsѭ 
Thánh Nhҩt nghiêm trọng, rӡi khӓi núi Đҥi Dӳ,ătuădѭỡng ӣ 
nhà cӫa mộtăcѭăsĩătrênăđӍnh núi, không xa chỗ cӫa tôi ӣ, tôi 
liên lҥc vӟi thҫy,ătôiăđiăthĕmăthҫy, vô cùng hoan hỷ. Thҫn trí 
cӫa thҫy minh mүn,ăđҫu óc vүn vô cùng nhanh nhẹn, trí nhӟ 
không kémăđi, nhѭngăthể lӵc rҩt kém, bắp thӏtăđangăsuyăyӃu, 
không thể cӱ độngăđѭӧc, phҧi ngӗiăxeă lĕn,ăkhiăđӭng lên có 
ngѭӡiădìu,ătôiănghĩăvӅ một vӏ Phápăsѭ tӕtănhѭăvұy, là Đҥiăđӭc 
chân chính trong nhà Phұtă chúngă ta,ăđơyă lƠămột vӏ Phápă sѭ 
giҧng kinh, là một Phápăsѭ tham ThiӅn, thұt sӵ cóătơmăđҥo. 
ĐơyălƠăvӏ thӭ haiătrongăđӡi tôi thҩyăđѭӧc, vӏ thӭ nhҩt là lão 
Phápăsѭ Đҥo An. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”ătұp 125 

• Hôm nay có một vӏ Phápăsѭ Thánh Nhҩtăcóătѭătѭӣng bҧo 
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thӫ tѭѫngăđӗng vӟi tôi, cách nhìn hoàn toàn giӕng vӟi tôi, cách 
nhìn cӫa nhӳng Phápăsѭ khác không giӕng tôi, cách nhìn Pháp 
sѭ Thánh Nhҩt giӕng vӟi cách nhìn cӫa tôi. 

—“KimăCangăBátăNhưăNghiênăTұpăBáoăCáo” tұp 61 

Pháp sɃ Tʂnh Không viɶt lời tʨa bʐ “Đʂa Tɘng 

Kinh giɚng nghĩa” cʞa Pháp sɃ Thánh Nhɜt 
• Giӳa mùa xuân nĕmăGiápăTỦ, tôi nhұn lӡi mӡi cӫa Phұt 

tӱ Hong Kong, vìăđӗng tham nghiên cӭu học tұp diӉn giҧi pháp 
bҧoăĐƠnăVơnăcӫa Đҥiăsѭ Lөc Tổ, do nhân duyên này,ăđѭӧc 
thĕmăhӓi cӕ nhân Trѭӣng lão Thánh công ӣ Bҧo Liên. Mӣ ra 
vƠăđọcăĐӏa Tҥng Bổn NguyӋn Kinh Giҧng Ký cӫa Thánh sѭ,ă
hĕngăháiăhoanăhỷ, không thể kiӅm chӃ; lҥi càng tӍ mӍ nghiên 
cӭu, thҩy chӳ nƠoăthìărõănghĩaăđó,ăngay thẳng bày tӓ sӵ thұt, 
lӡi cҥn ý lҥi sâu, nắm bắt thӡi cѫ.ăPhƠmălƠătôngăchӍ cӫa Phұt 
pháp, không ngoài viӋc dҥyăngѭӡi giác mà không mê, chánh 
mà không tà, tӏnh mà không nhiӉm, là nói vӅ Tam Bҧo. Mà tu 
học nhұp môn, không có ai không bắtăđҫu tӯ Đӏa Tҥng; đҫu 
tiên cҫn xây dӵngătơmăđӏa, hiểu nhân quҧ, rõ sӵ lý, kiên trì lòng 
tin, khai mӣ trí tuӋ, làm rҥng rỡ hiӃuăđҥo, đҥtăđӃn mӭc cӵc kǶ 
hoàn thiӋn,ătơmăđӏa chính là kho báu vô tұn. Phát tâm tӯ bi vì 
chúngă sanh,ă nhѭă hiển thӏ cӫa Quán Âm Bӗ Tát;ă trѭӟc sau 
không rӡi trí tuӋ, nhѭ hiển thӏ cӫaăVĕnăThù Bӗ Tát; đӡi sӕng 
trƠnăđҫy mỹ mãn và hҥnh phúc, chính là biểu thӏ cӫa đҥi hҥnh 
Phổ HiӅn. Bӕn vӏ Đҥi Sĩ này biểu thӏ đҥi dөng toàn thể cӫa 
Phұt pháp, có gì là mê tín chӭ! Do ít tuyên truyӅn, làm cho 
ngѭӡiăđӡi không có lý giҧiăđúngăđắn, sanh ra quá nhiӅu hiểu 
lҫm, tӵ làm mҩt thành tӵu cӫa mình. TiӃc thay! Nay sau nҥn 
kiӃp, Thánh sѭ vui mӯng gặp gỡ nhân duyên thù thắng, Cӱu 
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Hoa tái diӉn, nhұnăđѭӧc ý chӍ sâu sắc, dùng ba phҭm: Danh 
HiӋu, Bӕ Thí, KiӃn Vĕn kӃt quy vӅ Tam bҧo, phát hiӋn công 
đӭc chân thұt cӫa một kinh, lӧi ích vô cùng, nӃuănhѭăkhông có 
đӫ mắt tri thӭc, không thể hiểuăđѭӧc. Đọc hӃtănhѭăuӕngănѭӟc 
Cam Lӗ,ănhѭăđѭӧc bҧo vұt, đӕi vӟi giҧng hội, khuyӃn khích 
lѭuăthôngărộng rãi, làm cho các nhơnăsĩăhọc Phұt trong thiên 
hҥ,ăaiăaiăcũngăhiểuărõăđѭӡngătuăhƠnhăchơnăchánh,ăkhôngărѫiăvƠoă
tà kiӃn, không tҥo ác nghiӋp, tâm khai ý giҧi,ăphѭӟc tuӋ tĕngă
trѭӣng, không phө bi nguyӋn cӫa Phұt Tổ, thӋ nguyӋn rộng lӟn 
cӫa Đҥi Sĩ, và sӵ tұn tình khuyên bҧo cӫa Thánh sѭ. 

MộtăngƠyătrѭӟc thanh minh Phұt lӏch nĕmă3011ậ Hoa 
Tҥng Sa Môn Tӏnh Không kính ghi 

Giới thiệu sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Thánh Nhɜt 
Phápăsѭ Thánh Nhҩt (1922 ậ 2008) là Đҥiăđӭc ThiӅn tông 

thӡi nay, tөc họ Trҫn tҥi QuҧngăĐông. Ngày 13/11/1922 sanh 
ӣ thôn nhà họ Lý, thành Giang Môn, QuҧngăĐông.ăTӯ nhӓ 
thiӋnăcĕnăsơuădƠy,ăsùngătínăTamăbҧo. Nĕmă19 tuổi, Ngài lӉ Hòa 
thѭӧng Tín Cҫu xuҩt gia ӣ Tây Trúc Lâm, núi Liên Hoa, Hong 
Kong.ăNĕmă1942ăNgài đӃn chùa Nam Hoa, nѭѫngă theo lão 
HòaăthѭӧngăHѭăVơnăthọ cө túc giӟi, và y chӍ baănĕm.ăNhӡ Hѭă
công dүn dắt, khӃ nhұp bổnălai.ăNĕmă1945, Ngài đӃn Phұt học 
viӋn chùa Phұt Ngọc ӣ Thѭӧng Hҧi thân cұn Phápăsѭ TháiăHѭ.ă
Nĕmă1974ăNgài đӃn Phұt học viӋnăTiêuăSѫnăhọc tұp.ăNĕmă
1948 do nội chiӃn nên Ngài vӅ Hong Kong giҧng kinh hoằng 
pháp.ăNĕmă1958ăNgài nghe lӡi lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăđӃn 
núi VơnăCѭ, Giang Tây, kӃ thӯaăQuyăNgѭỡng tông cӫaăHѭă
công,ăđặt pháp danh là Tuyên HuyӅn,ă lƠăđӡi thӭ 9 cӫa Quy 
Ngѭỡng, kӋ truyӅn pháp: 
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Tuyên hoằng diӋu nghĩaăkӃ tiên tông, 
HuyӅn HuyӅn mүn tích sӵ dong dung. 
Thánh giҧi phàm tình không hoa ҧnh,  
Nhҩt nhұm tiêu diêu tӵ tҥi nhân. 
[Tạm dịch: 
Tuyên bày diệu nghĩa kế tổ tông, 
Huyền đạo m̭ t ḓu sự dung thông. 
Thánh rõ phàm tình nh˱ hoa đốm, 
Mặc ng˱ͥi tự tại gánh thong dong.] 
Sau khi truyӅnăpháp,ăHѭăcông ban tặng cà sa. Sau đóăNgài 

triӅu bái tӭ đҥiădanhăsѫn,ăcóănhiӅu cҧm ӭng. Sau khi vӅ Hong 
Kong, Ngài cùng Phápă sѭ Độ Luân (Tuyên Hóa) thành lұp 
giҧngăđѭӡng giҧng kinh Phұt giáo. Nhӳngănĕmă60, đҧm nhұn 
DuyăNaăvƠăTơyăĐѭӡng ӣ chùa Bҧo Liên ậ núi Đҥi Dӳ. Sauăđóă
đӃn chùa Bҧo Lâm, xiển dѭѫngătôngăphong.ăNĕmă1979,ătrӣ vӅ 
nѭӟc và lên núi lӉ Phұt, thҩy tӵ viӋnăcácănѫiăđổ nát, liӅn phát 
đҥi nguyӋnătrùngăhѭngătӵ viӋn, hộ giáoăanătĕng,ăgiúpăđỡ đҥo 
tràng nhiӅu vô sӕ kể.ăNĕmă1983ăNgài nhұn chӭc trө trì đӡi thӭ 
tѭăchùa Bҧo Liên, nĕmă1990ătrӣ vӅ chùa BҧoăLơm.ăNĕmă2008,ă
Ngài anătѭӡng vãng sanh trong tiӃng niӋm Phұt cӫa tӭ chúng.  

Lão Hòa ẠhɃợng Bổn Hoán mời Pháp sɃ Tʂnh 

Không giɚng kinh 

Lão Hòaăthѭӧng Bổn Hoán là Đҥiăđӭc ThiӅn tông có tiӃng 
nhҩt trongănѭӟc thӡi nay. Ngày 2/4/2012, lão Hòaăthѭӧng 106 
tuổi viên tӏch ӣ Thâm QuyӃn, sau khi hӓaătángăđể lҥiăhѫnăngƠnă
viên xá lӧiăngũăsắc, các truyӅn thông tranhănhauăđѭaătin,ăgơyă
ra không ít chҩnăđộng trên xã hội. Lão Hòaăthѭӧng lúc sanh 
tiӅn vô cùng tôn trọng Phápăsѭ Tӏnh Không, tӯng lӉ thӍnh Pháp 
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sѭ Tӏnh Không giҧng kinh hai lҫn, lҫnănƠoăcũngăđíchăthơnăđónă
ӣ ngoài cӱa chùa. Ngày thọ trĕmătuổi cӫa lão Hòaăthѭӧng cũngă
mӡi Phápăsѭ Tӏnh Không. Trong khi Phápăsѭ Đӏnh Hoằng (tiӃn 
sĩăChungăMұu Sâm) giҧngătrongăđӅ tài “Tҥi sao tôi xuҩtăgia” 
cũngănhắcăđӃn: Thӡi niên thiӃu thҫy đӃn chùa Quang HiӃu ӣ 
Quҧng Châu dҥoăchѫi,ăgặpăđѭӧc Phápăsѭ Bổn Hoán. Phápăsѭ 
Bổn Hoán khuyӃn khích thҫy học Phұt, bèn tặngăsáchăvƠăbĕngă
ghi âm cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăđӗng thӡiăđoánătrѭӟc thҫy sӁ 
xuҩt gia trӣ thƠnhăđҥi Phápăsѭ. Sau khi lão Hòaăthѭӧng Bổn 
Hoán viên tӏch, khi Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh thҫm hӗi 
hѭӟng, kǶ nguyӋn lão Hòaăthѭӧng thӯa nguyӋn tái lai. 

Pháp sɃ Tʂnh Không và Pháp sɃ Bổn Hoán 
• Vì vұy có một nĕm, lão Hòaăthѭӧng chùa Quang HiӃu ӣ 

Quҧng Châu mӡi tôiăđӃn giҧng kinh. Lҫnăđҫu tiên tôi ӣ 3 ngày, 
lão Hòaăthѭӧng Bổn Hoán tiӃpăđưiătôi,ălƠmătiӋc chay cho tôi 
ĕn.ăTôiănóiăvӟi lão Hòaăthѭӧng:ăNgѭӡi xuҩt gia chúng ta không 
cҫn khách sáo, nhӳng thӭcăĕnăđó, các loҥi nҩmăhѭѫng,ănҩm 
mèo này đӅu rҩtăđắt giá.ăTôiănói:ăNgѭӡi xuҩt gia chúng ta rau 
xanh, tàu hӫ thìăđѭӧc rӗi, không cҫn tӕnăkémănhѭăvұy. Thҫy 
hӓi: Phápăsѭ thíchăĕnăcáiăgì?ăTôiăthíchăĕnărauăcҧi màu xanh. 
ĐӃn ngày thӭ hai lúc dọnăcѫmălên,ăcҧ bàn giӕngănhѭăvѭӡn rau 
vұy, toàn bộ mƠuăxanh.ăTôiăĕnăthҩy mùi vӏ rҩtăngon,ăĐƠiăLoană
ĕnăkhôngăđѭӧc mùi vӏ nhѭăvұy. Ӣ chỗ này thҩyăđѭӧc,ălúcăđóăӣ 
QuҧngăĐôngărauăcҧi mà nông dân trӗng vүnăchѭaăbӏ ô nhiӉm, 
phân hóa học, thuӕc trӯ sâu có thể cònăchѭaăcó,ăbơyăgiӡ thì tôi 
không hiểuăđѭӧc, mùi vӏ khôngănhѭătrѭӟc. Lҫn thӭ hai tôiăđӃn 
giҧngăkinh,ăcáchătrѭӟcăđóămộtănĕm,ălҫn thӭ haiă tôiăđiăgiҧng 
kinh, giҧng 5 ngày, tôi ӣ Quҧng Châu 5 ngày. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh”ătұp 779 
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• Banăđҫu tôi chọnăĕnăchayălƠălỦădo nƠy,ălúcăđóătôiămӟi học 
Phұt nӱaănĕm, tiӃp xúc Phұt giáo nӱaănĕm.ăTôiăhiểu rõăđҥo lý 
này, vì vұy chọnăĕnăchay,ăcҫn phҧiănhѭăvұy, giӳ gìn tâm tӯ bi 
cӫa chính mình, bҧo hộ tính tình cӫa chính mình, bҧo vӋ sӭc 
khӓe.ăTôiănghĩ nhѭăvұy có lӁ ngѭӡi nhà cӫa quý vӏ có thể chҩp 
nhұn. Ĕn chay nhҩtăđӏnh khӓe mҥnh hѫnăĕn mặn, quý vӏ xem 
lão Hòaăthѭӧng BổnăHoánătrongănѭӟc cӫaăchúngăta,ănĕmănayă
101 tuổi.ăNĕmăngoáiăkhi thҫy 100 tuổi,ătôiăđӃnăthĕmăthҫy, sӭc 
khӓe rҩt tӕt, chӍ hѫiălưngătaiămột tí. Chúng tôi nói chuyӋn nӱa 
tiӃngăđӗng hӗ rҩt vui vẻ,ăhômăđóătôiăđiăcó đeo một xâu chuỗi, 
không phҧi xâu này, một xâu chuỗi rҩtăbìnhăthѭӡng. Thҫy liӅn 
chҥy vào phòng, cҫm một xâu chuỗi ngọc thҥchăgìăđóăđѭaătôi 
và nói:ă“Thҫy lƠăđҥi Phápăsѭ, sao có thể đeoăsӧiănƠy?”ăThìăđổi 
lҩy xâu chuỗi cӫa tôi, rҩt dí dӓm. Cҧ đӡiăĕnăchay,ăxuҩt gia tӯ 
nhӓ, 101 tuổi không cҫn ngѭӡiăkhácăchĕmăsóc, thұt sӵ không 
dӉ dàng. Quý vӏ xemăngѭӡi xuҩt gia, tҥi gia học Phұt, quanh 
nĕmăĕnăchay,ăsӭc khӓeăđӅu rҩt tӕt, có nhӳng tҩmăgѭѫngănhѭă
vұy, hà tҩtăĕnăthӏt cӫa chúng sanh? 

—“Phұt học vҩnăđáp” 

• Thӭ nĕmătuҫnătrѭӟc chúng tôi dӯng một lҫn,ăcóăcácăđӗng 
học hӓiătôiăđiăđơu?ăTôiăđiămӯng thọ.ăNĕmănayăPhápăsѭ Bổn 
Hoán 100 tuổi, thҫy làm sinh nhұt, gӱi cho tôi một thiӋp mӡi, 
tôiăcũngătặng thҫy một phҫn lӉ vұt, tҥiăsaoăkhôngăđi?ăQuáănhiӅu 
ngѭӡi. Quá nhiӅuă ngѭӡi, không thể nói chuyӋnă đѭӧc, có ý 
nghĩaăgìăchӭ? Vì vұy qua sinh nhұt cӫa thҫy rӗi, mọiăngѭӡiăđӅu 
giҧi tán, tôi mӟiăđӃn chỗ cӫa thҫy. Tôi không thông báo vӟi 
thҫy, tôi chӍ hӓiăthĕmămột chút, mӡiăcѭăsĩăthĕmădòăchoătôiăxemă
thӭ nĕmăthҫy có ӣ nhƠăkhông,ăcѭăsĩăҩy nói vӟi tôi là thҫy có ӣ 
nhà. Không thông báo gì cҧ, tìm xe lái một mҥchăđӃn trѭӟc 
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cӱaăphѭѫngătrѭӧng rӗi dӯng xe, sӵ gặp gỡ này rҩt ngҥc nhiên. 
Rҩt tӕt, ӣ đóă chӍ cóă mѭӡiă ngѭӡiă đӃn, chúng tôi có thể nói 
chuyӋn, nói hӃt nӱa tiӃngăđӗng hӗ. Tôi nói tôi phҧiăđiărӗi, thҫy 
muӕn tôi ӣ lҥiăĕnăcѫm,ătôiănóiăkhôngăđѭӧc, vүnăcònăkháchăđưă
hẹnăđangăđӧi tôi. Tҥi sao không thể ĕnăcѫm?ăTôiăӣ đóăĕnăbӳa 
cѫm,ătôiăsӧ ít nhҩt sӁ cóă200,ă300ăngѭӡi, tin tӭc truyӅnăđiărҩt 
nhanh.ăĐӧi họ biӃtătôiăđӃnănúiăthĕmălưoăHòaăthѭӧng thìătôiăđưă
rӡi khӓi rӗi. Vì vұy tôi ӣ đóănӱa tiӃng, nói chuyӋn vӟi vӏ lão 
Hòaăthѭӧng 7ănĕmăkhôngăgặp mặt, không ngӡ sӭc khӓe thҫy 
còn tӕt, thҫy bắt tay tôi rҩt có lӵc, tiӃng nói vang dội, tôi nhìn 
thҩy thҫy nhѭăthӃ ít nhҩt còn có thể sӕngăthêmă10ănĕm,ăkhông 
có chút vҩnăđӅ gì. Thҫy nói vӟiăngѭӡi khác, 120 tuổiăraăđiăthìă
đѭӧc rӗi, tôi có thể tinăđѭӧc, rҩt hiӃmăcó.ăTrѭӟc kia, thҫy tӯng 
mӡiătôiăđӃn chùa Quang HiӃu ӣ Quҧng Châu giҧng kinh hai 
lҫn, lҫnăđҫuătiênăđiălƠărҩt lâu rӗi, 3 ngày, thính chúng có 700, 
800ăngѭӡi; lҫn thӭ haiăhìnhănhѭălƠănĕmăthӭ hai, lҥiăđiămột lҫn 
nӳa,ăthínhăchúngăcóăhѫnă2000ăngѭӡi,ăsauăđóăchúngătôiăcũngă
không qua lҥi. Sau khi xây dӵng xong chùa Hoằng Pháp tôi có 
đӃnăđóămột lҫn,ăthĕmăthҫy vào lҫnăđó,ăvìăvұyă7ănĕmărӗi chúng 
tôiăchѭaăgặp mặt. TôiăđiăđӃnăđơuăkhôngăcóăaiăbiӃt,ănhѭăvұy rҩt 
tӕt, rҩt thanh tӏnh, đӃnăđiătӵ nhiên. KӃt giao vӟiăngѭӡi khác 
nhҩtăđӏnh phҧi dùng chân tâm, không thể dùng vọng tâm. Tôi 
báo cáo vӟi lão Phápăsѭ, nhӳngănĕmăquaălƠmănhӳng viӋc tӕt 
này, giӟi thiӋu tôn giáo cho Liên hiӋp quӕc, thҫy vô cùng vui 
mӯng. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh” tұp 1665 

• NhѭngămƠăPhұtănóiăđiӅu này, là nói tình hình chung, mỗi 
ngѭӡiăđӅu có cộng trӯ nhân chia. Quý vӏ xem tuổi tác trung 
bình 70 tuổi, có rҩt nhiӅuăngѭӡiăkhôngăđӃn 70 tuổi; 30, 40 tuổi 
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quaăđӡi; nhӳngăngѭӡi 50, 60 tuổiăquaăđӡi rҩt nhiӅu. Cũngăcóă
ngѭӡiăhѫnă70ătuổi; cóăngѭӡi 80, 90 tuổi,ăđơyălƠătìnhăhìnhăđặc 
biӋt,ăcũngăchínhălƠănóiăcóăquanăhӋ vӅ viӋcătuădѭỡng cӫa cá nhân 
mỗiăngѭӡi. Vì vұy Phұt nói, Phұt pháp không phҧiăđӏnh pháp, 
trong Phұt pháp có cộng trӯ nhân chia, nhҩtăđӏnh phҧi biӃt, rҩt 
linh hoҥt, Phұt pháp không cӭng nhắc. Phұt giҧng cho chúng 
ta nghe rҩt rõ ràng, nӃuănhѭăai tu tâm thanh tӏnh,ă tuăphѭӟc, 
phѭӟc báo lӟn thì thọ mҥngăngѭӡi ҩyătĕngătrѭӣng. Chúng ta 
đọc thҩy thọ mҥng cӫa Viên LiӉu Phàm chӍ 53 tuổi, ông thұt 
sӵ đoҥn ác tu thiӋn, tíchăcôngălũyăđӭc, tuổi thọ cӫa ông kéo dài 
hѫn 20ănĕm,ăôngă74ătuổiăraăđi,ăđơyălƠădoăkéoădƠi.ăCóărҩt nhiӅu 
ngѭӡiă phѭӟc báo rҩt lӟn, không biӃtă tuă dѭỡng, tҥo tác tội 
nghiӋp, thọ mҥng cӫa họ bӏ rút ngắn,ăđángălӁ thọ mҥng là 70, 
80 tuổi; nhѭngă40,ă50ătuổiăthìăraăđiărӗi. Trong này có cộng trӯ 
nhân chia, nhҩtăđӏnh phҧi hiểuărõăchơnătѭӟng sӵ thұt này. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh” tұp 1730 

• Lão Phápăsѭ BổnăHoán,ăcũngălƠăbҥn cũ cӫa tôi, bҧn thân 
thҫy thѭӡng nói, thҫy nhҩtăđӏnh phҧiăvѭӧtăhѫnălưoăHòaăthѭӧng 
HѭăVơn.ăLưoăHòaăthѭӧng HѭăVơnă120 tuổi viên tӏch. Tôi vӯa 
nhұnăđѭӧcăđiӋn thoҥi, hôm qua thҫy vãng sanh rӗi, hôm nay 
chúng tôi giҧng kinh hӗiăhѭӟng cho thҫy. Thҫy tӯng mӡi tôi 
giҧng kinh hai lҫn ӣ chùa Quang HiӃu. Lҫn thӭ nhҩt mӡi tôi 
hìnhănhѭălƠă3 ngày, tôi nhӟ thính chúng có hѫnă700ăngѭӡi;ănĕmă
thӭ hai thҫy lҥi mӡiătôi,ăhìnhănhѭălƠăgiҧng 5 ngày, thính chúng 
hѫnă2000ăngѭӡi, pháp hỷ sung mãn! Một vӏ lão Hòaăthѭӧng 
vô cùng hiӃm thҩy,ăđángăđể mọi ngѭӡi tôn kính. 

Hôm nay thӡi gian sắp hӃt rӗi, tôi giҧngăkinhăđӃnăđơy.ăCònă
lҥi 3 phút, chúng ta thҫmătѭӣng niӋm lão Phápăsѭ, Bổn Hoán 
lão nhân. Chúng ta niӋm Phұt trong tâm hӗiăhѭӟng cho thҫy, 
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niӋmăAăDiăĐƠăPhұt! Chúng ta khҭn cҫu lão Hòaăthѭӧng tӯ bi, 
thӯa nguyӋn tái lai, chӫ trì chánh pháp, hoằng pháp lӧi sanh! 

—“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh KhoaăChú” 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Bổn Hoán 
• Phápăsѭ Bổn Hoán (1907 ậ 2012), là ngôi sao sáng trong 

ThiӅn môn thӡi nay, là truyӅn nhân Lâm TӃ pháp cӫa lão Hòa 
thѭӧng HѭăVơn,ăngѭӡi Tân Châu, Hӗ Bắc. Nĕmă1930ăxuҩt gia 
tҥi chùa Báo Ân ậ Tân Châu, thọ giӟi tҥi chùa Bҧo Thông ậ 
VũăXѭѫngăcùngănĕm,ăsauăđóăthơnăcұn ThiӅnăSѭăLaiăQuҧ chùa 
Cao Mân ậ DѭѫngăChơu, Giang Tô, y chӍ 7ănĕm,ănhұnăđѭӧc 
sӵ khen ngӧi sâu sắc cӫa ThiӅnăsѭăLaiăQuҧ, lҫnălѭӧt đҧm nhiӋm 
Duy Na, hұuăđѭӡng.ăNĕmă1937, Ngài tӯ Bҧo Đӏnh ậ Hà Bắc 
tam bộ nhҩt bái triӅu lҥy NgũăĐƠiăSѫn.ăNĕmă1939,ăNgài ӣ chùa 
BíchăSѫnăcùngăvӟi các Phápăsѭ Thọ Dã, Phápăsѭ TӏnhăNhѭă
cùng nӕi pháp lão Hòaă thѭӧng Quҧng HuӋ,ă đӗng thӡiă đҧm 
nhұn chӭc phѭѫngătrѭӧngăđӡi thӭ ba cӫaăchùaăBíchăSѫn.ăNĕmă
1946, Ngài lҩy máu viӃtăkinhăhѫnă10ăvҥn chӳ,ăđӃn nay bҧo tӗn 
một bộ “ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh Phổ HiӅn 
Hҥnh NguyӋn Phҭm”.ăNĕmă1948, Ngài đӃn chùa Nam Hoa ậ 
Quҧngă Đôngă thành kính tiӃp nhұn pháp mҥch cӫa lão Hòa 
thѭӧng HѭăVơn,ă lƠmă truyӅnănhơnăđӡi thӭ 44 Lâm TӃ tông. 
Nĕmă1949 Ngài lƠmăphѭѫngătrѭӧngăchùaăNamăHoa,ănĕmă1958ă
bӏ oan nên phҧiăvƠoătù.ăNĕmă1980 nhұn làm trө trì chùa BiӋt 
TruyӅn ậ núiăĐanăHƠ, QuҧngăĐông; nĕmă1987 trө trì chùa 
Quang HiӃu ậ Quҧng Châu; nĕmă1992 trө trì chùa Hoằng Pháp 
ậ Thâm QuyӃn; nĕmă1994ătrө trì chùa Tӭ Tổ ậ Hoàng Mai, Hӗ 
Bắc. Rҥng sáng ngày 2/4/2012 Ngài anătѭӡng thӏ tӏch tҥi chùa 
Hoằng Pháp ậ Thâm QuyӃn, thӃ thọ 106 tuổi, sau khi hӓa táng 
nhặtăđѭӧcăhѫnăngƠnăviênăxáălӧiăngũăsắc. 
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[Phʜ lʜc] Không ng̀ng không nghʀ không lo 

ngɘi 
Lão Hòaăthѭӧng Phұt Nguyên và lão Hòaăthѭӧng Bổn 

Hoán (trích lөc) 
Tác giҧ:ăDuyăThĕng 

NgƠyăxѭa,ătôi không biӃt các vӏ tiӅn bӕiănhѭăgiaăsѭălưoăHòa 
thѭӧng Phұt Nguyên, đӅu là các vӏ đưă80,ă90ătuổi rӗi, không 
biӃt ӣ đơuăcóătinhălӵc và thể lӵcănhѭăvұy, tinh thҫnăhĕngăhái,ă
hìnhănhѭălƠădù sao cũngăkhôngăbiӃt mӋt? Sau này, dҫn dҫn hiểu 
đѭӧc tâm nguyӋn cӫa các vӏ tiӅn bӕi tӯ thân giáo và ngôn 
truyӅn cӫa các vӏ. 

Lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăkhôngăphҧiăvƠoălúcăhѫnătrĕmătuổi 
cũngăphátătơmătrө trì chùa Vân Môn ӣ TrungăHѭng,ănúiăVơnă
Cѭ,ăvìăphөcăhѭngăPhұt giáo Trung Quӕc mà lao nhọc sao? Lão 
Hòaă thѭӧng Bổn Hoán tuổiă đưă caoă nhѭngă chíă khíă rҩt lӟn, 
“khôngăngӯng không nghӍ khôngăchѭӟng ngҥi”,ănhѭălưoăHòa 
thѭӧng HѭăVơnă“chúng sanh vô tұn nguyӋn vô tұn”. Tuy tuổi 
tácăđưă80,ă90ătuổi; cũngăxemănhѭă20,ă30ătuổi; vì chúng sanh, 
vì Tam Bҧo,ădũngăcҧm gánh vác gia nghiӋpăNhѭăLai. 

Nhӟ lúc lão trө trì Bổn Hoán trùng tu chùa Tӭ Tổ khánh 
thành khai quang, PhұtăNguyênălưoăcóăbƠiăthѫă“Bổn Hoán lão 
Hòaăthѭӧng TrùngăHѭngăTӭ Tổ tӵ tán tөng”ăđể chúc mӯng: 

ThiӋu tә hòng tông tuyӇn Phұtătrѭӡng,  
Bà tâm trө thӃ bҩt tҫmăthѭӡng. 
Đôngăsѫnătөc chҩnăNhѭăLaiănghiӋp,  
Pháp mҥch khôi đ̀ngăvƿnhăkiӃpăxѭѫng. 
Thùy Tích tr ҫnălaoătranhăđҥoăđӭc,  
Khai thiên t ӏchăđӏaăkhánhălѭuăphѭѫng. 
Bҩtăhѭuăbҩt tӭc vô quҧi ngҥi,  
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Bách tuӃ caoătĕngăhѭngăvӏ ѭѫng. 
[Tạm dịch: 
Nối tổ hoằng tông tuyển Phật tr˱ͥng, 
Nhân từ trụ thế không tầm th˱ͥng. 
Đông sơn tr̭n tiếp Nh˱ Lai nghiệp, 
Pháp mạch chóng phục kiếp Hội X˱ơng. 
Hóa thân trần lao tranh đạo đͱc, 
Khai thiên lập địa khánh l˱u danh. 
Không ngừng không nghỉ không ch˱ớng ngại, 
Cao tăng trăm tuổi khͧ i sự vô biên.] 
Bài thѫănƠyăcӫa Phұt Nguyên lão là tán tөng Bổn Hoán lão, 

nhѭngălҥi chẳng phҧi là miêu tҧ nguyӋn hҥnh cӫa tӵ thân sao? 
Không phҧi nói lão Hòaăthѭӧng khôngăbuôngăđѭӧc. Ai lҥi 

không muӕn buông xҧ, ai lҥi không muӕn thanh tӏnh, ít phiӅn 
ít não chӭ?ă“Hӓiăngѭӡi vì sao tìm phiӅn não? Gánh nặng trên 
vaiăchѭaădámădӯng”,ăđơyălƠătâm ngӳ cӫa lão Hòaăthѭӧng Hѭă
Vơn.ăThơnălƠăđӋ tӱ Phұt,ăđơyălƠă tráchănhiӋm vô cùng thiêng 
liêng! Chúngăsanhăthìăđộ không hӃtăđѭӧc, sanh già bӋnh chӃt 
cũngălƠăchuyӋnăthѭӡng tình, lão Hòaăthѭӧng biӃt rõ tình trҥng 
sӭc khӓe cӫa mình, có một sӕ chuyӋn muӕnălƠm,ănhѭngătuổi 
tác lӟn làm không nổi.ă Nhѭngă cácă vӏ ҩy mang trong lòng 
nguyӋn lӵc cӫa Đӏa Tҥng Bӗ Tátă“Chúngăsanhăđộ tұn, nguyӋn 
cӫa tôi mӟi tұn”, hұn mình không thể đҥiăbiănhѭăQuán thӃ Âm 
Bӗ Tát ngàn mắtăngƠnătayăđộ chúng sanh. 

Lão Hòaăthѭӧng Phұt Nguyên, lão Hòaăthѭӧng Bổn Hoán, 
đӅuălƠăđӋ tӱ nhұp thҩt cӫa lão Hòaăthѭӧng HѭăVơn.ăMùaăđôngă
nĕmă1948,ăBổn Hoán lão nhұnăđѭӧc sӵ ҩn chӭng cӫa lão Hòa 
thѭӧng HѭăVơn,ătruyӅn pháp mҥch Lâm tӃ tông. Mùng 8 tháng 
giêngănĕmă1949,ăHѭălưoătruyӅn tòa phѭѫngătrѭӧng chùa Nam 
Hoa cho Bổn Hoán lão. Mùng 3/8ănĕmă1951,ăPhұt Nguyên lão 
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đѭӧc lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăҩn chӭng, tiӃp pháp mҥch Vân 
Môn tông; vào ngƠyăđҧn sanh cӫaăViăĐƠăBӗ Tát nĕmă1953, 
theo lӋnh cӫaăHѭă lưo, Phұt Nguyên lão lƠmăphѭѫng trѭӧng 
chùa Vân Môn. Hai vӏ trѭӣng lão mỗiăngѭӡiăđҧmăđѭѫngăhaiă
đҥo tràng lӟn Vân Môn, Nam Hoa tҥi TrungăHѭng, Quҧng 
Đông, bҩt luұn trong ngày tháng bҩp bênh hay là thӡi kǶ an ổn, 
hai vӏ TrѭӣngălưoălƠmăhuynhăđӋ phápămôn,ăhѫnănӱa thӃ kỷ trên 
conăđѭӡng dài cӫa đӡiăngѭӡi, hai vӏ đӅu quan tâm lүn nhau, 
thơnătìnhătrongăđҥoăphápăsơuăđұm hiӋn ra tӯ viӋc qua lҥi bình 
thѭӡng, thұt sӵ cҧmăđộngălòngăngѭӡi.  

Bổn Hoán lão tӯng trө trì chùa Nam Hoa, vào nĕmă1953ă
vƠănĕmă1956ătổ chӭcăkhaiăđƠn,ăthӍnh lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnă
vӅ núi truyӅn giӟi,ăHѭălưoăphóăthácămӡi lão Hòaăthѭӧng Phұt 
Nguyên làm Hòaăthѭӧng giáo thọ,ăgiúpăđỡ đӃn chùa Nam Hoa 
truyӅn giӟi. 

Khi mӟi lұp lҥi trұt tӵ, Phұt Nguyên lão lҥi trӣ vӅ Vân Môn, 
Bổn Hoán lão dӯng chân lҥi ӣ chùa BiӋt TruyӅnănúiăĐanăHƠ, 
haiăchùaăđӅuăcóătrĕmăcôngănghìnăviӋc. Có lҫn hai vӏ lão nhân 
gặp mặt, nói vӅ trùng kiӃn tӵ viӋn, Bổnălưoănói:ă“Cóăcѭăsĩăphátă
tơmăquyênăchútăcôngăđӭcăxơyăchùa,ănhѭngăkhôngămuaăđѭӧc 
cӕt thép, trì trӋ không thể khӣiăcông.” 

“Lưoăđơyăđӯng quá bұn tâm, viӋc này để tôiănghĩăcách!”ă
Phұt Nguyên lão an ӫi nói. 

Thӡi kǶ đҫu cӫa cҧi cách kinh tӃ, các ngành các nghӅ phát 
triển mҥnh mӁ, tuyӃnăđҫu cӫa QuҧngăĐôngăcҧi cách kinh tӃ 
cácănѫi thêm xây dӵng, trong một lúc cӕtăthépăđӅu thiӃu, khó 
mƠă muaă đѭӧc. Thұt ra khi nói lӡi này, trong lòng lão Hòa 
thѭӧng Phұt Nguyên không nắm chắc,ănhѭngăNgài an ӫi Bổn 
Hoánălưoătrѭӟc, sauăđóăliênălҥc vӟi nhiӅuănѫi,ăcuӕi cùng giҧi 
quyӃtăđѭӧcăkhóăkhĕn. 
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Có một lҫn, tӍnh Quҧngă Đôngă tổ chӭc Hội nghӏ HiӋp 

thѭѫngăChính trӏ, hai lưoăđӅu là ӫy viên cӫa tӍnhăđӃn hội nghӏ 
dӵ họp, sau khi Phұt Nguyên lão báo cáo có mặt, Bổn Hoán 
lưoăđưăđӃnătrѭӟc thì liӅnăđể hành lý xuӕng, dắtăđӋ tӱ đӃnăthĕmă
hӓi Bổn Hoán lão. 

“Đҧnh lӉ!ăĐҧnh lӉ!”ăPhұt Nguyên lão hoan hỷ miӋng nói 
đҧnh lӉ, dүn dắtăđӋ tӱ điătheoăcùngălҥy. 

“KiӃn giá! KiӃnăgiá!”ăNhìnăthҩy PhұtăNguyênălưoăđӃn, Bổn 
Hoán lão vui mӯng liӅnăđӭng dұyănghênhăđón. 

Bổn Hoán lão tuổi cao, xuҩtă giaă cũngă sӟmă hѫnă Phұt 
Nguyên lão mҩyănĕm.ăPhұt Nguyên lão dùng thân thӏ phҥm, lӉ 
kính TǶ kheo giӟi lҥpătrѭӟc mặt, thể hiӋnăđѭӧc lão nhân gia 
Ngài vô cùng tôn trọng giӟi lҥp,ăcùngăđể cho hұu học thể hội 
đѭӧc cái gì là khiêm tӕnăvƠătônăkính.ăLúcăđóăhaiăvӏ cũngăhѫnă
70 tuổi,ănhѭng đӅu minh mүn và khӓe mҥnh. Tuy rằngăđӃn dӵ 
hội nghӏ, Phұt Nguyên lão vүn ĕnămặcănhѭăthѭӡng, tay cҫm 
thiӅnătrѭӧng, ngӗi ngay ngắn tӵ nhiên, lộ ra sӵ vinh dӵ vӕn có 
cӫaăngѭӡi tham ThiӅn. Bổn Hoán lão vui mӯng chào hӓi Phұt 
Nguyên lão bên cҥnh rӗi ngӗi xuӕng, giӕngănhѭăgặpăđѭӧc anh 
em ruột thӏt xa cách tӯ lơuăđӃn, ân cҫn hӓi han, tìnhănghĩaă
huynhăđӋ sâu sắc, cҧm hóa sâu sắc ngѭӡi khác. 

“NƠo,ămѭӧn hoa kính Phұt.”ăNgӗi xuӕng hàn huyên một 
chút, Bổn Hóa lão ӣ tổ hội vө phát trái cây mӡi mọiăngѭӡiăĕn. 

“Đѭӧc!ăHômănayăcùngănhauăĕnălưoăBổn.”ăLưoăHòaăthѭӧng 
Phұt Nguyên tiӃp lӡi. 

“NgƠyămai ĕnălưoăPhұt.” 
Lӡi nói cӫa hai vӏ lão nhân hƠiăhѭӟcănhѭăđangănóiăđùa,ălҥi 

nhѭăđҩu lӡi nói, làm cho mọi ngѭӡi không nhӏnăđѭӧcăcѭӡi. 
Ngày nay, giaăsѭălưoăHòaăthѭӧng Phұt Nguyên thoҧi mái 

bổng hát (nghĩaălƠă"GұyăvƠăQuát",ălƠăphѭѫngăthӭc tiӃp dүn giáo 
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hoáăđӋ tӱ cӫa các vӏ Tổ sѭătrongăThiӅn tông) đưămưnăduyênătrӣ 
vӅ, lҫn nӳa khai thӏ sâu sắc cho chúng ta biӃt tҩt cҧ pháp thӃ 
gianăvôăthѭӡng. Sanh tӱ cӫaăngѭӡiănƠoăngѭӡi ҩy hiểu rõ, chúng 
ta không thể không tu hành mà chӍ ỷ lҥi vào sӵ gia trì cӫa Phұt 
Tổ, chӍ ĕnălão Phұt;ăcũngăkhôngăthể luônănghĩăcònăcóălưoăBổn 
có thể ĕn mà không tu hành, rӕt cuộc, có nhiӅu lão Bổn hѫnă
cũngăsӁ ĕnăhӃt thôi! 

 

 
Bí quyӃtăđể tu học thành tӵu Phұt pháp chӍ ӣ 8 chӳ “Nhҩt 

môn thâm nhұp,ătrѭӡng thӡiăhuơnătu”,ănӃu có thể không hoài 
nghi, không xen tҥp,ăkhôngăgiánăđoҥn,ăkhôngăcóăngѭӡi nào 
không thành tӵu! 

—Phápăsѭ Tӏnh Không 
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Lão Hòa ẠhɃợng Nam ĐẾnh nghe Pháp sɃ Tʂnh 

Không giɚng kinh 
Lão Hòaăthѭӧng NamăĐìnhălƠămột vӏ khá cao tuổi tӯ Đҥi 

LөcăđӃnăĐƠiăLoan vƠoănĕmă1949, là vӏ tiӅn bӕi lãnh tө Phұt 
môn đӭc cao vọng trọng ӣ ĐƠiăLoan.ăLưoăHòaăthѭӧng Nam 
Đình vô cùng quý trọng và dìu dắt Phápăsѭ Tӏnh Không. Khi 
Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh nhiӅu lҫn biểuăđҥt sӵ biӃtăѫnă
đӕi vӟi lão Hòaăthѭӧng Nam Đình. 

Pháp sɃ Tʂnh Không và Pháp sɃ Nam ĐẾnh 
• Phápăsѭ NamăĐìnhă tuổi tác lӟnănhѭăvұy,ă trѭӟc kia tôi 

giҧng kinh tҥiăĐҥi Chuyên Phұt học giҧng tọa, thҫyăđӃn nghe, 
thҫyălƠătrѭӣng bӕi cӫa chúng tôi, là vӏ Đҥiăđӭc. Chúng tôi gặp 
thҫy nhҩtăđӏnh phҧiăđҧnh lӉ, vì vұy thҫy rҩt tinh tӃ,ătôiălênăđƠiă
rӗi, thҫy mӟiăđiăvƠo,ăkhiătôiăgiҧng kinh vӯa xuӕngăđƠi,ăthìăthҫy 
điărӗi. Tӯ đҫuăđӃn cuӕi thҫyăkhôngăđể tôiăđiăđҧnh lӉ, vì vұyăđơyă
là sӵ yêuăthѭѫngăchuătoƠnăđӕi vӟi hұu bӕi, chúng tôi vô cùng 
tôn kính thҫy. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 103 

• Lão Phápă sѭ nhѭăPháp sѭ NamăĐình,ăPhápă sѭ Quҧng 
Khâm đӅuăđưăngheătôiăgiҧng kinh, các vӏ lão Phápăsѭ nƠyăđӅu 
rҩt thú vӏ, các Ngài ngӗi hàng sau cùng nghe kinh, tôi thѭӧng 
tọa rӗi các Ngài mӟi tӟi, tôi vӯaăbѭӟc xuӕng thì các Ngài điă
rӗi, vì sao vұy? Quý vӏ thӱ nghĩăxem,ăchúngătôiălƠăhұu học, khi 
lão Phápăsѭ đӃn, chúng tôi nhҩtăđӏnh phҧiăđҧnh lӉ, các Ngài 
khôngăđể tôi lӉ, vì vұy các Ngài đӃn trӉ vӅ sӟm, rҩt khéo. 

—“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 169 

• ĐƠiăBắcăcóă“Liên xá HoaăNghiêm”,ălúcăđóădo lão Pháp 
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sѭ NamăĐìnhăchӫ trì. Lão Hòaăthѭӧng rҩt tӕt vӟi tôi, vì vұy 
“Liên xá HoaăNghiêm”ălƠănѫiătôiăthѭӡngăđӃn. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh” tұp 1177 

•ăLão bӕiănhѭăPhápăsѭ NamăĐình,ăPhápăsѭ Đҥo Nguyên, 
còn có vài vӏ chơnăchánhăđӅu là Phápăsѭ giҧng kinh. 

—“Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm BiӋt Hành Sӟ Sao” tұp 
32 

Pháp sɃ Nam ĐẾnh chʠng minh Pháp sɃ Tʂnh 

Không kɶ nghiệp thầy 
• Hoҥt Phұt ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 19 là quӕcăsѭăbaătriӅu đҥi 

Tӯ Hi, BắcăDѭѫngăvƠă Tѭӣng Trung Chánh, nhiӅu lҫnă đҧm 
nhiӋmăđҥi biểu quӕc hội, cӕ vҩn phӫ Tổng Thӕng, hộiătrѭӣng 
Giáo hội Phұt giáo Trung Quӕc kǶ thӭ nhҩt và kǶ thӭ hai. Hoҥt 
Phұt ChѭѫngăGia nĕmăđҫu Dân Quӕc truyӅn Thӡ Luân Kim 
Cangăquánăđҧnh, sau khi kháng chiӃn ӣ ThƠnhăĐôăđưătruyӅn 
ba bộ VôăThѭӧng Mұt (Tӭc Mұt tұp Kim Cang, Thắng Lҥc 
KimăCang,ăĐҥiăUyăĐӭcăKimăCang)ăđҥiăquánăđҧnh. Sau khi 
quaăĐƠiăLoan, Đҥiăsѭ dүn đoƠnăhoằngăphápăquanhăđҧo,ăđӗng 
thӡi thӍnhăđѭӧcăđҧnh cӕt cӫa Ngài HuyӅn Trang tӯ Nhұt vӅ, 
xây tháp thӡ ӣ hӗ Nhұt NguyӋt. Cҧ đӡi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaă
giҧn dӏ siêngănĕngătuăhƠnh,ăgiӟi hҥnh viên mãn, quá ngọ không 
ĕn,ăhọc vҩn uyên bác, tinh thông vĕnătӵ Hán, Mãn, Hӗi, Tҥng. 
Phápăsѭ Tӏnh Không tӯng theo Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăhọc Phұt 
baănĕm.ăNgày 4/3/1957 do Ngài ungăthѭădҥ dày nên thӏ tӏch ӣ 
bӋnh viӋnăĐƠiăBắc, thӃ thọ 68 tuổi. Khi hӓa táng Ngài, trӡi vӕn 
dĩăbӏ mơyăđenăphӫ đҫy, không có ánh mặt trӡi. Theo sau ngọn 
lӱa xuyên qua tҫng mây, hiӋn hình hoa sen, màu sắc sặc sỡ, 
mùiăthѫmălanătӓaăhѫnă10ădặm, xá lӧi nhiӅuăhѫnăsáuăngƠnăviên,ă
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và có thөy tѭӟng cӫaă“KimăCangăBҧo”,ă“Lөc tӵ Luơn”ăvƠă“Cơyă
xá lӧi kӃt trái xá lӧi”. 

—Bài giҧng “Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinh” ậ Phápăsѭ Nam 
Đình 

Giới thiệạ đɁn giɚn vɸ Pháp sɃ Nam ĐẾnh 
Phápăsѭ NamăĐìnhă(1900ăậ 1982), Đҥiăđӭc PhұtăgiáoăĐƠiă

Loan,ăngѭӡi huyӋn Thái, GiangăTô.ăNĕmă10ătuổi Ngài xuҩt gia 
tҥi ThiӅn tӵ Quán Âm, theo hai Trѭӣngă lưoă Vĕnă Tơm,ă Tríă
Quang học.ăNĕmă21ătuổi Ngài thọ cө túc giӟi ӣ chùaăĐӏnh HuӋ 
ậ núi Tiêu,ă sauă đóă đӃn ӣ ThiӅnă đѭӡng chùa Thiên Ninh ậ 
ThѭӡngăChơu.ăNĕmă25ătuổi Ngài đӃn học tұp kinh giáo ӣ chùa 
Nghênh Giang ậ An Khánh, y chӍ Phápăsѭ Thѭӡng Tinh học 
tұp kinh giáo. Nĕmă1933 Ngài nhұn chӭc trө trì, xã trѭӣng Xã 
Nghiên cӭu Phұt học chùa Quang HiӃu ậ huyӋnăThái.ăNĕmă
1948 Ngài theo lão Hòaăthѭӧng TríăQuangăđӃnăĐƠiăLoan, lҫn 
lѭӧt giҧng kinh hoằng pháp ӣ ĐƠiăBắc,ăĐƠiăTrung,ăvƠănhұn 
chӭcătrѭӣngăbíăthѭă“Hội Phұt giáo Trung Quӕc”.ăNĕmă1951ă
Ngài xây dӵng liên xã Hoa Nghiêm, in ҩnăĐҥi Tҥng Kinh, bắt 
đҫu phát “TiӃng nói Phұtăgiáo”ăӣ đƠiăphátăthanhăDơnăBổn ậ 
ĐƠiăLoan,ătruyӅn bá Phұt pháp. Nĕmă1964ăthƠnh lұpătrѭӡng 
Thѭѫngăcôngăchӭc Cao cҩp Trí Quang. Ngài tӯng giҧng các 
kinh luұn Đҥi thӯaă nhѭă “Đҥi Thӯa Khӣi Tín Luұn”,ă “Kimă
Cangă Kinh”,ă “Lĕngă Nghiêmă Kinh”,ă “Vӏ Tằng Hӳu Nhân 
DuyênăKinh”ă ӣ liên xã HoaăNghiêm.ăNĕmă1975,ă thƠnhă lұp 
“Học ViӋnăChuyênăTôngăHoaăNghiêm”ăӣ liênăxư,ăđӋ tӱ là Pháp 
sѭ Thành Nhҩt làm viӋn trѭӣng, tӵ đҧm nhiӋmăđҥoăsѭ. Ngày 
3/9/1982, Ngài anătѭӡng thӏ tӏch, xuân thu 83 tuổi, tĕngălҥp 72 
nĕm,ăgiӟi lҥp 63ănĕm. 
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Pháp sɃ Thánh Nghiêm: Giới huynh cʞa tôi 

Pháp sɃ Tʂnh Không 
NhѭăđҥiăchúngăđưăbiӃt, Phápăsѭ Thánh Nghiêm là một vӏ 

Phápăsѭ có sӭc ҧnhăhѭӣng lӟn nhҩtăđӕi vӟi xã hộiăĐƠiăLoan,ă
nĕmă1998ăđѭӧc tҥpăchíă“ThiênăHҥ”ăđӅ cӱ trӣ thƠnhă“Một trong 
50 nhân sĩ nổi tiӃng có tҫm ҧnhăhѭӣng lӟn nhҩt trong lӏch sӱ 
400ănĕmăqua”.ăPhápăsѭ Thánh Nghiêm và Phápăsѭ Tӏnh Không 
là giӟiăhuynhăđӋ [huynh đệ cùng thọ giới] ,ănĕmă1961ăhaiăvӏ 
Phápăsѭ đӅu thọ cө túc giӟi ӣ chùa Hҧi Hội ậ BátăĐổ, CѫăLong,ă
Đắc Giӟi Hòaăthѭӧng [Đ˱ͥng đầu hòa th˱ợng] là Trѭӣng lão 
Đҥo Nguyên đҥoă sѭă Tӏnhă Độ. Trong nhà Phұt có câu nói: 
“Đӗng giӟiănhѭăđӗng mҥng”,ăhai vӏ Đҥiăđӭc là bҥn vô cùng tӕt, 
một lҫn trong buổi nói chuyӋn cӫa Phápă sѭ Thánh Nghiêm 
nĕmă1999ăkhi viӃngăthĕm Singapore, nhắcăđӃnătìnhăđҥo hӳu 
vӟi Phápă sѭ Tӏnh Không, đӗng thӡi tán thán Phápă sѭ Tӏnh 
Không. 

“Bão TɤẠ Dạ Cao Phong” ChɃɁng Ạhʠ 8 
• Trong thӡi gian viӃng thĕmăSingapore, banăđҫu không có 

kӃ hoҥchăđӃn các tӵ viӋn thĕmăviӃng, có hai nguyên nhân: Một 
là không muӕn làm phiӅn họ, tình cҧm cӫa giӟi Phұt giáo 
Singapore rҩt thắm thiӃt, gặpăđѭӧcăkháchăphѭѫngăxaăđӃn thĕmă
viӃng, nhҩtăđӏnh sӁ mӡiăĕnăcѫm,ăcúngădѭӡng,ă17ănĕmătrѭӟcăđưă
tӯng có kinh nghiӋm này. Hai là sӭc khӓe cӫa tôi thұt sӵ rҩt 
yӃu, không nên có quá nhiӅu hoҥtăđộng thĕmăviӃng, không chӍ 
là ngӗi xe, chӍ nói chuyӋnăthìăđӫ mӋt rӗi.ăNhѭngăcóăhaiăvӏ Pháp 
sѭ tôi không thể khôngăđӃn, vӏ thӭ nhҩt là Trѭӣng lão Long 
CĕnăhiӋn nhұm chӭc hộiătrѭӣng Tổng hội Phұt giáo, thҫy là 
đӗngăhѭѫngăGiangăTôăcӫaătôi,ălúcăđҫu tӯ HongăKongăđӃnăĐƠiă
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Loan,ă cũngă thѭӡng đӃn Nhà VĕnăhóaăPhұt giáo Trung Hoa 
thĕmătiênăsѭăĐôngăSѫ lão nhân cӫa tôi, khi thҫy biên tұp tҥp 
chíă“Hҧi TriӅuăÂm”,ătôiăcũngălƠămột trong nhӳng tác giҧ cӫa 
thҫy, quan hӋ cӫa tôi và thҫy không nhҥt,ă đặc biӋtă đҥi hội 
hoằng pháp lҫn này, thì ra nói rõ là do hộiătrѭӣng Tổng hội 
Phұt giáo tổ chӭc, vì vұy phҧiăđiăđӃn tӓ ý xin lỗi thҫy. 

Vӏ thӭ hai là giӟi huynh cùng thọ giӟi Phápăsѭ Tӏnh Không, 
tuy nhiên thҫy đӅ xѭӟng Tӏnhă Độ tông,ă tôiă đӅ xѭӟng pháp 
ThiӅn, trên nhұn thӭcăphápănghĩaăcӫaăhaiăngѭӡi chúng tôi có 
sӵ khác biӋt,ănhѭngătôiăvүn luôn tôn kính thҫy, bӣi vì thҫy thұt 
sӵ là một vӏ phápătѭӧng thӡi hiӋnăđҥi.ăĐҫu tiên thành lұpăthѭă
viӋn Hoa Tҥng ӣ ĐƠiăLoan,ăgiҧngăđѭӡng Hoa Tҥng, và quỹ 
giáo dөc Phұt Đà, sau này lҥi thành lұp Tӏnh Tông Học Hội 
trên toàn thӃ giӟi, toàn lӵc hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnh Độ ӣ 
Đҥi Lөc, Trung Quӕc,ăѭӟcăđoánăcóămҩyătrĕmăvҥn ngѭӡi nhұn 
đѭӧc giáo hóa cӫa thҫy. BӕnănĕmăgҫnăđơyăđӏnhăcѭăSingapore,ă
huҩn luyӋn tӯng lӟp tӯng lӟp nhân tài trẻ tuổi giҧng kinh hoằng 
pháp, vì vұy tôi phҧiăđiăthĕmăthҫy;ăđặc biӋt vào thӡi kǶ tôi bӃ 
quan, thҫy tìm “Hoằng Nhҩt Phápăsѭ Tam Thұp Tam Chӫng 
Luұt Học Hӧp San” cho tôi nghiên cӭu,ăđơyălƠăviӋc tôi cҧm 
kích suӕtăđӡi. HiӋn nay, mỗi ngày thҫy giҧngă“HoaăNghiêmă
Kinh”ăchoămѭӡi mҩy vӏ thanhăniênăđӃn tӯ Đҥi Lөc ậ Trung 
Quӕc, họ đӅuălƠăgiáoăsѭăvƠăngѭӡi phө trách cӫa các Phұt học 
viӋn, sau này sӭc ҧnhăhѭӣng cӫa thҫy,ăkhôngătínhăđӃmăđѭӧc, 
đӗng thӡiăcũngăthôngăquaăthiӃt bӏ công nghӋ mҥngălѭӟi hiӋn 
đҥi hóa, khai thӏ cӫa thҫy lұp tӭc truyӅnăđӃnăcácănѫiătrênăthӃ 
giӟi, theo thҫy nói, sӕ lѭӧngăđĕngănhұp vào mҥngălѭӟi cӫa thҫy, 
mỗi ngày cóăhѫnănĕmăvҥnăngѭӡi, công hiӋu hoằng hóa cӫa thҫy 
nhѭăvұy, là điӅu mà tôi kính phөc. 

Vào buổi sáng ngày 20/4,ătôiăđưăthĕmăhӓi Trѭӣng lão Long 
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Cĕnăcӫa giҧngăđѭӡng Linh Phong Bát Nhã, và giӟi huynh Tӏnh 
Không cӫa Tӏnh Tông Học Hội.ăLongălưoăđưăhѫnă80ătuổi, mày 
rơuăđӅu bҥc trắng, tiӃpăđưiăkháchănhiӋtătìnhăkhôngăkémănĕmă
xѭa.ăTӏnhălưoăcũngăđưă73ătuổi, có vẻ nhѭ khoҧng ngoài 50 tuổi, 
tôi nhìn thҩy vô cùng hoan hỷ. 

Tuy tôi không thĕmăviӃng các tӵ viӋn còn lҥi,ănhѭngăhaiă
đêmădӵ đҥi hội hoằng pháp, các Phápăsѭ TǶ kheo, TǶ kheo ni 
cóăhѫnă50ăvӏ,ăngheănóiăđơyăcũngălƠămột tình cҧnh hiӃm gặp ӣ 
Singapore, ngoҥi trӯ Trѭӣng lưoăLongăCĕnăđíchăthơnătham dӵ 
ngày thӭ nhҩt nghe tӯ đҫuăđӃn cuӕi, ngoài ra còn có các vӏ 
Phápăsѭ Quҧng Phҭm, Hұu Tông, Pháp Khôn, và Phápăsѭ Mãn 
Khҧ cӫa PhұtăQuangăSѫn,ăPhápăsѭ HuӋ KǶ cӫa Hội Côngăđӭc 
Tӯ TӃ v.v..., mọiăngѭӡi nhiӋt tình tham dӵ, có vӏ còn cúng 
dѭӡng cho tôi. 

VƠoă nĕmă 1982,ă khiă lҫnă đҫu viӃngă thĕm Singapore, các 
Trѭӣng lão TǶ kheo, TǶ kheo ni mà tôi gặp, hѫnămột nӱaăđưă
vãng sanh, mà bҧnăthơnătôiăđưăgҫn già rӗi!ăNhѭngămƠănhìnăthҩy 
rҩt nhiӅu các TǶ kheo, TǶ kheo ni trẻ tuổi,ăcũngăcóăthể dӵ đoánă
đѭӧc viӋc hoằngă dѭѫngă Phұt giáo Singapore, không chӍ có 
ngѭӡi nӕi tiӃp,ătѭѫngălaiăthìăđӡi sau sӁ tӕt hѫnăđӡiătrѭӟc. 

“Pháp sɃ Thánh Nghiêm Niên Phổ” ghi chép 
quan hệ cʞa Pháp sɃ Tʂnh Không và Pháp sɃ 

Thánh Nghiêm 
• Dân Quӕc nĕmă51 (1962) Phápăsѭ 33 tuổi 
Giҧi môn thì do trong thӡi kǶ thọ giӟi đѭӧc giӟi Hòa 

thѭӧng ậ Trѭӣng lãoăĐҥo Nguyên nhắc nhӣ, lưoănhơnăĐôngă
SѫăcũngădặnădòălѭuăỦăgiӟi học,ădoăđóăngoƠiăviӋc toàn lӵc học 
thuộcă“Tӭ Phҫn Luұt TǶ Kheo Giӟi Bổn”,ă“Phҥm Võng Kinh 
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Bӗ Tát Giӟi Bổn”,ăthìăchuyênătơm nghiên cӭu luұt tҥng, các 
sách vӅ bộ luұt, và nhұnăđѭӧc sӵ gӧi ý cӫa Phápăsѭ Hội Tánh 
và sӵ giúpăđỡ cӫa giӟi huynh Phápăsѭ TӏnhăKhông,ătìmăđѭӧc 
các sách luұt học quan trọng “Tam Thұp Nhӏ Chӫng Luұt Học 
Hӧp San” cӫa Phápăsѭ Hoằng Nhҩt,ădùngăđể hѭӟng dүn học 
luұt. 

Khi Pháp sɃ Tʂnh Không giɚng kinh nói vɸ Pháp 

sɃ Thánh Nghiêm 
• Đặc biӋtălƠăsáchăđóngăbuộc chӍ, không giӕng vӟi sách này, 

sáchăđóngăbuộc chӍ lƠătrangăđôi,ăsauăkhiăbӏ sӭt chӍ, tôi tӵ mình 
sӱa nó lҥi. Sau khi xem xong lұp tӭc trҧ lҥi,ătrѭӟcăđơyăngѭӡi 
qua lҥi vӟi tôi, chӍ có một vӏ Phápăsѭ Thánh Nghiêm ӣ Pháp 
Cổ Sѫn, ĐƠiăLoanălƠăhuynhăđӋ cùng thọ giӟi cӫa tôi. Thҫy có 
chӳ tín, vҧ lҥi nhӳng gì thҫyămѭӧn cӫa tôi thì giӳ vô cùng tӕt, 
thҫy có phҭmăđӭc này. 

—“TháiăThѭӧng Cҧm Ӭng Thiên” tұp 215 

• Hôm nay ӣ chỗ chúng tôi có một vӏ đӗngătuăĐƠiăLoan,ă
lúc nãy ông đӃnăthĕmătôi,ăông học Phұtăhѫnămộtănĕmărӗi, tôi 
hӓi ông:ă “Ӣ đơu?”ăÔng nói:ă “Ӣ Pháp Cổ Sѫnă chỗ Phápă sѭ 
ThánhăNghiêm.”ăPhápăsѭ Thánh Nghiêm là bҥn tӕt cӫa tôi.... 

—“Phұt Học VҩnăĐáp” 

• Một sӕ vӏ đӗngăthamăđҥo hӳu cӫaătôi,ăđӅu có nhiӅu tác 
phҭm nổi tiӃngănhѭăPhápăsѭ Thánh Nghiêm, thҫy viӃt rҩt nhiӅu, 
tôi không có gì hӃt. 

—“PhátăKhӣi Bӗ Tát Thù Thắng Chí NhҥoăKinh” 

• LiênăquanăđӃn ThiӅn, thӍnh giáo Phápăsѭ Thánh Nghiêm, 
liênăquanăđӃn Pháp Hoa Thiên Thai tông, thӍnh giáo Hội Tánh, 
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quý vӏ phҧi học Phápăsѭ Thái Hѭ,ăhọc sinh cӫa Phápăsѭ Thái 
HѭălƠăPhápăsѭ Ҩn Thuұn, quý vӏ phҧi học tұp thҫy. 

—“AăDiăĐƠăKinhăSӟ Sao DiӉnăNghĩa” tұp 169 

TrɃởng lão Đɘo Nguyên – Giới Hòa ẠhɃợng cʞa 

Pháp sɃ Tʂnh Không và Pháp sɃ Thánh Nghiêm 
• TrѭӣngăLưoăĐҥo Nguyên (1900 ậ 1988),ăngѭӡiăThѭѫngă

Thӫy, tӍnh Hà Nam, giҧng kinh hoằngăphápă40ănĕmăӣ ĐƠiăLoan,ă
một bộ “PhұtăĐѭӡng Giҧng Thoҥi”ă lѭuăhƠnhă toƠnăđҧo, nên 
đѭӧcătánădѭѫngălƠă“ĐҥoăsѭăTӏnh tông”.ăNĕmă20 tuổi Ngài xuҩt 
gia, thân cұn các Đҥiăđӭc Tӯ Châu, Tӯ HƠng,ăTháiăHѭ,ăViênă
Anh, Ҩn Quang, tӯng bӃ quan tinh tҩn tu trì ba nĕmăӣ chùa 
Bҧo Thông ậ VũăXѭѫng.ăNgài lҫnălѭӧt dҥy học ӣ Phұt học viӋn 
Hà Nam thành phӕ KhaiăPhong,ă“Học viӋn Pháp Giӟi”ăchùaă
Pháp Hҧi ậ PhúcăChơu,ă“Phұt học viӋn Hoằng Tӯ”ăchùaăQuҧng 
TӃ ậ BắcăKinh,ă“Phұt học viӋn TӏnhăAn”ăậ Thѭӧng Hҧi.ăNĕmă
1949, Ngài đӃnăĐƠiăLoan,ănĕmă1950ăxơyădӵng chùa Hҧi Hội. 
Ngài tӯng đҧm nhұn Đắc Giӟi Hòaăthѭӧng 6 lҫn ӣ ĐƠiăLoan.ă
Nĕmă1988, Ngài biӃt trѭӟc ngày giӡ, vãng sanh TӏnhăĐộ, nhặt 
đѭӧc hѫnăngƠnăviênăxáălӧi.ăNĕmă1961ăvƠoăgiӟi kǶ cӫa chùa 
Hҧi Hội, Giӟi Hòaăthѭӧng là ba vӏ Trѭӣng lưoăĐҥo Nguyên, 
Hòaăthѭӧng kiӋt maăTrѭӣng lão HuӋ Tam, Hòaăthѭӧng giáo 
sѭ Trѭӣng lão Bҥch Thánh, có 76 vӏ TǶ kheo ӣ Tân Giӟi thọ 
giӟi. Phápăsѭ Tӏnh Không và Phápăsѭ ThánhăNghiêmăđӅu là 
đӋ tӱ thọ giӟi ӣ giӟiăđѭӡng này. 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Thánh Nghiêm 
• Phápăsѭ Thánh Nghiêm (1930 ậ 2009),ăngѭӡi thành lұp 

Pháp Cổ Sѫnăӣ ĐƠiăLoan,ăsanh ӣ thӏ trҩn Nam Thông, tӍnh 
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GiangăTô.ăNĕmă13ă tuổi Ngài xuҩt gia ӣ chùa Quҧng Giáo ậ 
núi Lang, tӯngăđҫu quân nhұpăngũ.ăSauăkhiăđӃnăĐƠiăLoan Ngài 
tái xuҩt gia vӟi Phápăsѭ ĐôngăSѫ,ăbӃ quană6ănĕmăӣ núi Cao 
Hùng, sau này đi du học Nhұt Bҧn, đѭӧc học vӏ tiӃnăsĩ.ăNgài 
thành lұp Pháp Cổ Sѫn,ăđӅ xѭӟngă“bҧo vӋ môiătrѭӡng”,ăđӗng 
thӡiăhѭӟng dүn và chӍ dҥy tu ThiӅn khắp thӃ giӟi, có gҫnătrĕmă
tác phҭm, Ngài là vӏ tĕngăhọc thӭc cӫa Phұt giáo có tiӃng trên 
thӃ giӟi.ăNĕmă2009ăNgài viên tӏch ӣ ĐƠiăLoan. 

 

 
Viênătuăchúngăđӭc y giӟi lұp bổn 
Thӕng nhiӃp vҥnăphápădĩăTӏnh vi quy 
[Tạm dịch: 
Tu trọn các đͱc, ḽ y giới kiến lập căn b̫n 
Nhiếp hết vạn pháp, ḽ y Tịnh Độ làm nơi n˱ơng về] 
– Pháp s˱ Tịnh Không –  
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Pháp sɃ Tinh Vân mời Pháp sɃ Tʂnh Không làm 

chʞ nhiệm giáo vʜ 
Phápă sѭ Tinh Vân thành lұp PhұtăQuangăSѫn,ă giáoăhóaă

rộng rãi khắp thӃ giӟi.ăNĕmă1991ăthƠnhălұpă“Hội Phұt Quang 
Quӕc tӃ”,ălƠăxưăđoƠnălӟn nhҩt cӫaăngѭӡi Hoa trên toàn cҫu. Lý 
tѭӣng cӫa Ngài là “Phұt Quang phổ chiӃu tam thiên giӟi, pháp 
thӫyătrѭӡngălѭuăngũăđҥi châu [Phật quang phổ chiếu ba ngàn 
giới, n˱ớc pháp ch̫y dài năm châu lớn]”.ăCóăthể có rҩt nhiӅu 
ngѭӡi không biӃt, Phápăsѭ Tӏnh Không và Phápăsѭ Tinh Vân 
là hai vӏ Đҥiăđӭc có sӭc ҧnhăhѭӣng nhҩtătrongăngѭӡi Hoa toàn 
thӃ giӟi, là bҥnăcũălơuănĕm,ăkhiăvӯa thành lұp PhұtăQuangăSѫn,ă
Phápă sѭ Tinh Vân liӅn mӡi Phápă sѭ Tӏnh Không làm chӫ 
nhiӋm giáo vө.ăTrongă“PhұtăQuangăĐҥi Tӯ Điển”ăPhápăsѭ Tinh 
Vân chӫ trì biên soҥnănĕmă1977,ăcũngăhӃt sӭc tán thán Pháp 
sѭ Tӏnh Không. Ngày 25/5/2009, Phápăsѭ Tӏnh Không trӣ lҥi 
PhұtăQuangăSѫn,ăthĕmăhӓi Phápăsѭ Tinh Vân. Hai vӏ bҥnăcũă
trùng phùng, vô cùng hoan hỷ, trò chuyӋn thân thiӃt và cùng 
chөp ҧnhălѭuăniӋm. 

Pháp sɃ Tinh Vân mời Pháp sɃ Tʂnh Không 

giɚng kinh dɘy học 

• ắTinhăVơnădiӉn giҧi tұp: Hӑc pháp dӵaăvƠoăđiӅu 
gì?” 

Thӡiăgian:ăNĕmă1972 
Đӏaăđiểm: PhұtăQuangăSѫn 
Đӕiătѭӧng:ăĐҥi Chuyên Phұt Học trҥi hè 
Rҩt vui mӯng vì quý vӏ đӗng họcăđӃnăđơyănghiênăcӭu Phұt 

pháp, rҩt cҧm tҥ quý vӏ nhұn lӡi mӡiăđӃnăđơyăgiҧng dҥy. Giáo 
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thọ cӫaăchúngăta,ănhѭăPhápăsѭ Hội Tánh, thҫy rҩt bұn, kǶ nghӍ 
hè có nhiӅuăngѭӡi ӣ khắpănѫiălӉ thӍnh thҫyăđiăgiҧng kinh, thҫy 
đӅuăkhôngăđi,ămƠăӣ lҥi trên núi giҧng BátăTôngăCѭѫngăYӃu 
cho quý vӏ. Còn có Phápăsѭ Tӏnh Không, ӣ ĐƠiăBắc thҫy giҧng 
tọa ӣ vƠiănѫi,ălҫn này vì thành tӵu học Phұt cho cácăđӗng học, 
mà tӯ ĐƠiăBắcăđӃnăđơyăđể giҧng dҥy cho các vӏ đӗng học. 

Lão cɃ sĩ Chạ Tạấên Đʠc ở Đài Loan ghi chép 
vɸ việc Pháp sɃ Tinh Vân mời Pháp sɃ Tʂnh 

Không giɚng kinh 

Khi Pháp sɃ Tʂnh Không giɚng kinh nói vɸ pháp 

duyên với Pháp sɃ Tinh Vân 
• Sau này tôi giҧng kinh ӣ liên xã PhөngăSѫnăcӫa Phápăsѭ 

Chӱ Vân ba nĕm,ăcũngălƠămỗi tháng giҧng một tuҫn, mỗi tháng 
tôi phҧiăđӃn giҧng một tuҫn.ăTôiăđưăgiҧngăbaănĕmăӣ đó,ăsauănƠyă
chính là Phápăsѭ Tinh Vân ӣ PhұtăQuangăSѫnătìmătôi. 

Ӣ bên Phápăsѭ Tinh Vân đѭӧcăѭuăđưi vôăcùng,ăđѭӧcăđӕi 
xӱ rҩt trọng hұu,ălúcăđóătôiătӯ ĐƠiăBắc đӃnăCaoăHùng,ăđӃn Phұt 
QuangăSѫn,ăthҫyăđӅuămuaăvéămáyăbayăchoătôi,ăvôăcùngăѭuăđưi. 

—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú” tұp 145 

• Trѭӟc kia tôi ӣ PhұtăQuangăSѫn,ăkhiăPhápăsѭ Tinh Vân 
mӡiătôiăđӃn,ălúcăđóălƠăDơnăQuӕc nĕmă57,ănĕmă58, Phұt Quang 
Sѫnăvӯaăkhaiăsѫn,ăthành lұp mộtă“Phұt học viӋnăĐôngăPhѭѫng”,ă
cóăhѫnămộtătrĕmăhọc sinh, mӡiătôiăđӃn làm chӫ nhiӋm giáo vө.  

—“VôăLѭӧng Thọ Kinh” tұp 49 

• Hѫnă40ănĕmătrѭӟc, tôi dҥy ӣ Phұt học viӋn Phұt Quang 
Sѫn,ăPhұtăQuangăSѫnăgӗm sáu, bҧy vӏ thҫy, ba vӏ xuҩt gia, ba 
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vӏ tҥi gia. Phápăsѭ Hội Tánh, Phápăsѭ Tinh Vân, và tôi, là ba 
vӏ xuҩtăgia;ăcònăcóălưoăcѭăsĩăĐѭӡng Nhҩt HuyӅn,ălúcăđóăôngă
hѫnă80ătuổi,ăcònăcóălưoăcѭăsĩăPhѭѫngăLuơn,ăcũngăhѫnă70ătuổi, 
đơyăđӅu là các vӏ trѭӣng giҧ có tu trì, có học vҩn vô cùng. 

—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú” tұp 103  

• Vì vұyă “Hoaă Nghiêmă Kinh”ă bắtă đҫu tӯ Cѭă Sĩă Lâm 
Singapore, kinh thұt sӵ rҩt lӟn, giӕngănhѭăthҩt xӭ cӱu hộiănĕmă
xѭaăcӫa ThӃ Tôn. MỗiăkhiăchúngătôiăđӃn mộtănѫiăthìănghĩăcáchă
tiӃp tөc giҧng. HiӋn tҥiălѭuătrӳ bĕngăghiăhình,ăđưăgiҧngăhѫnăbӕn 
ngàn tiӃngăđӗng hӗ, giҧngăphápănhѭăhiӋn tҥi, giҧng viên mãn 
bộ kinh này ít nhҩt còn phҧiă10ănĕm,ăđơyălƠămột công trình lӟn. 
Lúcătrѭӟc Phápăsѭ Tinh Vân nói vӟiătôi:ă“ĐơyălƠăcôngătrìnhărҩt 
vĩăđҥi!” 

—“TuăHoaăNghiêm Áo ChӍ Vọng Tұn Hoàn Nguyên 
Quán” 

Pháp sɃ Tinh Vân chʞ trì biên tɤp “Phɤt Quang 

Đɘi T̀ Điển” đánh giá Pháp sɃ Tʂnh Không 
• [Phұt Quang Đҥi Tӯ Điển] Phápăsѭ Tӏnh Không (1927 ~) 

ngѭӡiăLѭăGiang, An Huy, tөc họ Tӯ. Dân Quӕc nĕmă48ă(1959) 
xuҩt gia vӟi Phápăsѭ Bҥch Thánh chùa Lâm TӃ ӣ ĐƠiăBắc. Mùa 
thuănĕmă55ăthọ cө túc giӟi.ăThѭӡngăđӃn Đҥi họcăĐƠiăLoanătheoă
giáoăsѭ PhѭѫngăĐôngăMỹ nghiên cӭu TriӃt học;ăđӗng thӡi thân 
cұn Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam nhiӅuănĕm.ăLҫn 
lѭӧt dҥy học ӣ các Phұt học viӋn và Đҥi học VĕnăHóaăTrungă
Quӕc. Thҫy biӋn tài vô ngҥi,ăthѭӡng giҧng kinh thuyӃt pháp ӣ 
cácănѫiănhѭăĐƠiăLoan,ăHongăKong.ăNĕmă68ăthƠnhălұp tinh xá 
Hoa Nghiêm ӣ ĐƠiăBắc, gҫnăđóămӣ Pháp thí hội vƠăthѭăviӋn 
thính thӏ. Ngoài viӋc tích cӵcătuyênădѭѫngăgiáoănghĩaăĐҥi thӯa, 
đӗng thӡi ҩn hành kinh sách Phұt giáo chuyển tặngăcácănѫi. 
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Soạn gi̫  chú: “Phật Quang Đại Từ Điển” là từ điển Phật 

học cho đến nay là uy quyền nh̭ t, toàn diện nh̭ t, m̭ t m˱ͥi 
năm biên soạn hoàn thành, năm xṷt b̫ n đ˱ợc th˱ viện Đài 
Loan tặng cúp vàng xṷt b̫ n. 

Pháp sɃ Tinh Vân nói “Tăng Ạán Ạhán Tăng” 
• Phíaătrѭӟc có nói, ThiӅn tông tӯ Bӗ ĐӅ Đҥt Ma truyӅn 5 

đӡiăchoăđӃn Hoằng Nhүn,ăchiaăraăthƠnhă“NamăNĕngăBắc Tú”. 
“Namătông”ăchӫ trѭѫngăgiáoăthuyӃtăđӕn ngộ “Trӵc chӍ nhân 
tơm,ăđӕn ngộ thành Phұt”;ă“Bắc tông”ăthìăchúătrọng “Tӭc vọng 
tuătơm”,ănhҩn mҥnh “TiӋm tu tiӋm ngộ”.ăSauănƠy,ăĐӕn TiӋm 
không ngӯngă phơnă tranh,ă mônă đӗ cӫa HuӋ Nĕng,ă Thҫn Tú 
cũngănhѭăoanăgia,ămỗiăbênăđӅu bҧo hộ chӫ cӫa mình. HiӋn tҥi 
chúng ta tӯ “Lөc Tổ ĐƠnăKinh”ăcóăthể xem thҩy hai vӏ Đҥiăsѭ 
đӡi này, họ có lӡi bình luұn gì vӟi nhau. 

Trѭӟcătiên,ătheoă“TruyӅnăĐĕngăLөc”ăghiăchép,ătínăđӗ cӫa 
ThiӅn sѭăThҫn Tú thѭӡng mӍa mai Nam tông cӫa ThiӅn sѭăHuӋ 
Nĕngărằng:ă“Đҥiăsѭ HuӋ Nĕng không biӃt một chӳ, có gì giӓi 
chӭ?”ăMộtăngѭӡi làm khổ công, ngѭӡi khổ hành gánh cӫi, ông 
ta dӵaăvƠoătѭăcáchăgìămƠăcóăthể làm Tổ sѭ? 

Trên thӃ gian này, rҩt nhiӅuăngѭӡiă“đӗngăhƠnhătѭѫngăkỵ” 
(đӗngăhƠnhănhѭngăganhăghétănhau), thұm chí trong Phұt giáo, 
cóălúcăcũngăkhôngătônătrọng nhau.ăVíănhѭăcóămộtăngѭӡi biӃt 
viӃtăvĕnăchѭѫngăđể hoằngădѭѫngăPhұtăpháp,ăthìăcóăngѭӡi phê 
bìnhănói:ă“Ông ҩy chӍ có thể viӃtăvĕnăchѭѫng,ăkhôngăbiӃt giҧng 
thuұt,ăcũngăkhông khéo nói chuyӋn.” 

Ngѭӡi này vӯa nghe xong, nhanh chóng học tұp giҧng kinh 
thuyӃtăpháp,ăđӧiăđӃn khi biӃt giҧng kinh thuyӃt Phұt pháp rӗi, 
lҥiăcóăngѭӡiăphêăbìnhănói:ă“Ngѭӡi này chӍ giҧng giҧng nói nói, 
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nhѭăHòaăthѭӧng què,ănóiăđѭӧcăkhôngălƠmăđѭӧc.” 
NgѭӡiănƠyăngheăđѭӧc lӡi phê bình này cӫaăngѭӡi khác, 

ông rҩt lo lắng,ămauăchóngă tuăhƠnh.ăNhѭngămƠăvүn còn có 
ngѭӡiăphêăbình:ă“Ngѭӡi này chӍ biӃt tu hành, không biӃt làm 
viӋc.” 

Ӡ! Mau chóng học tұp làm viӋc. Lҥiăcóăngѭӡi phê bình: 
“ChӍ là mộtă tĕngăsӵ vө, ông ҩy không biӃt tiӃng Anh, cũng 
không biӃt tiӃng Nhұt, không thể hoằng dѭѫngăPhұt giáo Quӕc 
tӃ.” 

Tóm lҥi, cho dù ông ҩy nỗ lӵcănhѭăthӃ nƠo,ăthìăngѭӡi khác 
đӅuăphêăbình,ăchêăôngăcáiănƠyăkhôngăđӫ, nói ông cái kia không 
tӕt. Vì vұy, trong Phұt giáo có một câu nói: ắYӃuăđҳc Phұt 
phápăhѭng,ătr ӯ phi Tĕngătán Tĕng.” Cũngănhѭăvұy, xã hội 
ngày nay cӫa chúng ta, phҧi có một loҥi tơmălỦă“thiӋn chí giúp 
ngѭӡi”. ChӍ cҫnăngѭӡi khác giӓi một nghӅ nào, bao giӡ cũngă
đángăquỦ, quý vӏ hà tҩt nhҩtă đӏnh chӍ tìm khuyӃtă điểm cӫa 
ngѭӡi khác, không khen ngӧiăѭuăđiểm cӫa họ chӭ? NӃuănhѭă
cóăngѭӡi hӓi quý vӏ:ă“Bҥn có phҧi là vҥnănĕngăkhông?”ăQuỦă
vӏ nên trҧ lӡiănhѭăthӃ nào? 

Đҥiăsѭ Lөc Tổ HuӋ Nĕngănĕmăđóăҭn núp trong một nhóm 
ngѭӡi 15ănĕm,ăNgài tùy duyên an trө, tӵ mình khẳngăđӏnh, cho 
đӃn sau này hộ phápăđѭaăkhӓiăđơy, thuyӃtăphápăđộ sanh, trӡi 
ngѭӡi kínhăngѭỡng,ănhѭngămƠăvүnăcóăngѭӡi phê bình Ngài 
rằng:ă“Một chӳ không biӃt, có gì giӓi chӭ?” 

NhѭngămƠ,ăĐҥiăsѭ Thҫn Tú thì không thuyӃt phápănhѭăvұy. 
Đҥiăsѭ Thҫn Tú nói vӟiă tínăđӗ rằng:ă“Đҥiăsѭ HuӋ Nĕngăđҥt 
đѭӧcătríăvôăsѭ,ă thơmăngộ đѭӧcăphápăThѭӧng thӯa, ta không 
bằng ông. Vҧ lҥi thҫyătaălƠăNgũăTổ, chính Ngài truyӅn y pháp, 
há lҥi uổngăphíăѭ!ăTa hұn không thể điăxaăđể thân cұn, uổng 
công thọ ân QuӕcăVѭѫng.ăCác ông không nên ӣ đơy,ăcóăthể 
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đӃn Tào Khê tu học, ngày sau trӣ vӅ, nói choătaănghe.”ăDoăđơyă
có thể thҩy, Đҥiăsѭ Thҫn Tú rҩt mӵc khiêm tӕn, Ngài càng 
khẳngăđӏnh, tôn sùng đӕi vӟi pháp ThiӅn cӫa Lөc Tổ; và Đҥi 
sѭ HuӋ NĕngăcũngăvôăcùngătônăsùngăĐҥiăsѭ ThҫnăTú.ăVíănhѭ,ă
Đҥiăsѭ Thҫn tú tӯngăpháiăđӋ tӱ ChíăThƠnhăđiăthơnăcұn Ngài, 
Ngài tӯng nói vӟiăChíăThƠnh:ă“Pháp giӟi đӏnh tuӋ cӫa thҫy ông 
để tiӃpăđộ ngѭӡi Đҥi thӯa. Còn pháp giӟi đӏnh huӋ cӫaătaăđể 
tiӃpăđộ ngѭӡi tӕi Thѭӧng thӯa. Mỗiăngѭӡi lãnh ngộ khác nhau, 
hiểu biӃt có sӟm có muộn.”ăKǶ thӵc, ngộ đҥo đӅu nhѭ nhau, 
ĐҥiăsѭăLөc Tổ HuӋ NĕngăcũngătônăsùngăĐҥiăsѭ ThҫnăTúănhѭă
vұy. 

Tӯ trong Cao TĕngăTruyӋn, chúng ta có thể thҩy rҩt nhiӅu 
vӏ Cao tĕngăĐҥiăđӭc ngƠyăxѭa,ăcóălúcăđӗngămônăđӗng bӕiăcũngă
có tranh chҩp, cũngălƠ tranh chҩp trên pháp một chút rӗi thông, 
mộtăchútăthìăphá,ăsauăkhiăkhaiăthông,ăđôiăbênăcѭӡi một tiӃng 
ha ha. Không giӕngănhѭăcácăđӋ tӱ, không tiӃc tranh vì pháp, 
thұm chí trӣ thành tranh giành chí khí. 

—“Bài giҧng Lөc Tổ ĐƠnăKinh” Phápăsѭ Tinh Vân 

• Tӯ xѭaăđӃn nay, có rҩt nhiӅu sӵ hỗn loҥn giӳaăngѭӡi vӟi 
ngѭӡi, nhӳngăngѭӡi bӏ oan trong lao tù lҥnh lӁo, sӵ bҩt hҥnh 
cӫaăgiaămôn,ăđӅuădѭӟi sӵ xúi giөc cӫa tâm lý xҩu vì không 
thҩy đѭӧc cái tӕt cӫaăngѭӡi, tҥo thành tai họaăkhóămƠăbùăđắp 
đѭӧc. NӃuănhѭăcóăthể thayăđổiăgócăđộ để đӕiăđưi:ăhƠngăxóm,ă
bҥnăbè,ăđӗng học,ăngѭӡi nhà có thành tӵu, bҧnăthơnăcũngăphҧi 
vì vұy mà cҧm thҩy vinh hҥnh,ăđѭӧc nhӡ thѫmălơy,ăaiăcũngăvuiă
vẻ. KǶ nguyӋnănhơnăgianăhòaăbìnhăhѭngăthӏnh, trong Phұt giáo 
khuyên rằngă“Nhѭӧc yӃu Phұtăphápăhѭng,ă trӯ phi Tĕngă tán 
Tĕng”,ăPhổ HiӅn Bӗ TátăcũngăphátănguyӋnă“Tùyăhỷ côngăđӭc”,ă
đӅu tҥo một tҩmăgѭѫngăchoăchúngăta,ătùyăhỷ tán thán! 
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—“Để một con mắt nhìn bҧnăthơn”ăPhápăsѭ Tinh Vân 
Bҧn thӭ nhҩt ậ Nhà xuҩt bҧnănhơnădơnăThѭӧng Hҧi 

nĕmă2009ă 

• Ngѭӡiăkhenăngѭӡi, xuҩt hiӋnăvĩănhơn;ăTĕngătánăthán Tĕng,ă
xuҩt hiӋnăCaoăTĕng. 

—“NhұtăKỦăTinhăVơn” 
Thӭ hai ngày 24/2/1992 

Giới thiệu sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Tinh Vân 
Phápăsѭ TinhăVơn,ăngѭӡi huyӋnăGiangăĐô, tӍnh Giang Tô, 

sinhănĕmă1927,ămột trong nhӳng Đҥiăsѭ Phұt giáo có sӭc ҧnh 
hѭӣng lӟn nhҩt trong xã hộiăngѭӡi Hoa trên toàn thӃ giӟi. Ngài 
xuҩtăgiaănĕmă12ătuổi,ănĕmă1947ăNgài tӕt nghiӋp tҥi Phұt học 
viӋnăTiêuăSѫn.ăNĕmă1949ă Ngài đӃnăĐƠiăLoanăhoằng pháp. 
Nĕmă1967ăNgài khӣiăxѭӟng PhұtăQuangăSѫn,ăđӗng thӡi lҫn 
lѭӧt xây dӵng hѫnă20ăđҥoă trƠng.ăNĕmă1991 Ngài thành lұp 
“PhұtăQuangăSѫnăQuӕc tӃ”,ăgiӳ chӭc hộiătrѭӣng cӫa tổng hội, 
danh tiӃng rҩt lӟn trong giӟi Phұt giáo và giӟi tôn giáo trên 
toàn thӃ giӟi. 

[Phʜ lʜcƠ Giáo sɃ Trần Binh tiɶp nhɤn phỏng 

vɜn cʞa “Đɘi Công Báo” Ạán Ạhán Pháp sɃ Tinh 

Vân và Pháp sɃ Tʂnh Không 
Giáoăsѭ Trҫn Binh nhҩn mҥnh, tinh thҫn viên dung, đặc 

biӋt đángăquỦ trong thӃ giӟi hiӋn nay. Trên lӏch sӱ, phҥm vi 
truyӅn bá Phұt giáo rộng lӟn, giáo phái nhiӅu, baăđҥi giáo trѭӟc 
nay liên hӋ giaoălѭuătѭѫngăđӕi ít. Xã hội hiӋn nay không chӍ 
cҫn sӵ dung hӧp các giáo phái cӫa Phұt giáo, lҥi càng cҫn sӵ 
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dung hӧp giӳa Phұt giáo và các tôn giáo khác, giӳa Phұt giáo 
vƠăvĕnăhóaăthӃ tөc, giӟi Phұt giáo bắtăđҫu càng ngày càng chú 
ý xã hội, chú ý dân sinh, gánh vác trách nhiӋm xã hội, Đҥiăsѭ 
Tinh Vân ậ lãnh tө tônăgiáoăĐƠiăLoanăvƠăCaoă tĕngăPhápăsѭ 
Tӏnh Không có tiӃng ӣ Singapore tӯ trѭӟc đӃn nay vүn luôn 
đӅ xѭӟng tinh thҫn viên dung này. 

—“Xơyădӵng bҧn thân tӏnh hóa xã hội ậ phӓng vҩn viӋn 
trѭӣng ViӋn Nghiên cӭu Tôn giáo Trҫn Binh tҥiăđҥi học Tӭ 

Xuyên” 
“Đҥi Công Báo”ăHongăKongăđѭaătin 

Giáoăsѭ Tr ҫn Binh là học giҧ Phұt giáo có tiӃng thӡi nay. 
Ông sinhănĕmă1945ăӣ huyӋnăVũăSѫn, tӍnhăCamăTúc,ănĕmă1968 
ông tӕt nghiӋp khoaăTrungăvĕnăӣ Đҥi học Lan Châu,ănĕmă1981ă
ông tӕt nghiӋp khoa Tôn giáo học ӣ ViӋn Nghiên cӭu sinh cӫa 
ViӋn Khoa học Xã hội Trung Quӕc,ăđѭӧc học vӏ thҥcăsĩăTriӃt 
học.ăNĕmă1987, đѭӧcăđiӅu tӯ ViӋn Nghiên cӭu Tôn giáo ThӃ 
giӟi cӫa ViӋn Khoa học Xã hội Trung Quӕc đӃn ViӋn Tôn giáo 
học cӫa Đҥi học Tӭ Xuyên, ông giӳ chӭc nghiên cӭu viên, 
giáoăsѭăcӫa nghiên cӭu sinh tiӃnăsĩ, kiêm nhiӋm ӫy viên Thӏ 
ChínhăThƠnhăĐô,ănghiên cӭu viên ViӋn Nghiên cӭu Vĕnăhóaă
Phұt giáo Trung Quӕc, phó viӋn trѭӣng ViӋn Nghiên cӭu 
ThiӅn học Hà Bắc, nhân viên ViӋn Vĕnăsӱ tӍnh Tӭ Xuyên, tӯng 
thân cұn các Đҥiăđӭc Minh Chân, Chánh Quҧ,ăThanhăĐӏnh, Trí 
Mүn, Pháp Hҧi, Tӯ Hằng Chí, Hoàng NiӋm Tổ để tu học, có 
nhiӅu tác phҭm. 
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Pháp sɃ ɛn Hɚi: Bɜt kỳ ngɃời nào cũng không 
thể làm đɃợc công việc cʞa Pháp sɃ Tʂnh 

Không  
Phápăsѭ Ҩn Hҧi là một vӏ Caoătĕng tӯ Đҥi LөcăquaăĐƠiă

Loan, tӯ ĐƠiăLoanăsangăMỹ hoằng pháp, cùng tuổi vӟi Pháp 
sѭ Tӏnh Không. Ngài thành lұpă“Hội Chánh Tín Phұt Giáo”ăđưă
cӕng hiӃn rҩt lӟn cho viӋc truyӅn bá Phұt giáo ӣ Mỹ. Phápăsѭ 
Ҩn Hҧi là trө trì chùa Pháp Ҩn ӣ Rosemead, Los Angeles, thӡi 
gian Phápă sѭ Tӏnh Không hoằng pháp ӣ Mỹ, nhұn lӡi mӡi 
giҧng kinh ӣ chùa Pháp Ҩn. Trong một lҫn giҧng kinh, Pháp 
sѭ Ҩn Hҧi than rằng:ă“Bҩt kǶ ngѭӡiănƠoăcũngăkhôngăthể làm 
đѭӧc công viӋc cӫa Ngài (Phápăsѭ Tӏnh Không)!” 

Pháp sɃ ɛn Hɚi giɚng trong buổi diễn thuyɶt 

“Tu học Kim Cang Bát Nhã và Tʂnh tông” 
• Tôi nhӟ 2 nĕmă trѭӟc Phápă sѭ TinhăVơnăđӃnăđơyădiӉn 

thuyӃt. Hai vӏ này (Phápăsѭ Tinh Vân và Phápăsѭ Tӏnh Không) 
lƠăphápătѭӟng cӫa Phұt pháp cұnăđҥi, một vӏ hoằngădѭѫngăphápă
môn ThiӅn tông, một vӏ hoằngă dѭѫngă phápă mônă Tӏnhă Độ, 
tuyên truyӅn vӅ Phұt giáo cұnăđҥi cӫa hai vӏ Trѭӣng lão này có 
thể nói thұt sӵ là thay Phұtătuyênădѭѫng,ălƠăhóaăthơnăcӫaăchѭă
Phұt. Hai vӏ Phápăsѭ này thұtălƠăvĩăđҥi! Chúng ta không cҫn nói 
đӃn Phápăsѭ TinhăVơn,ănhѭăPhápăsѭ TӏnhăKhôngăđangăcóămặt, 
sӵ vĩăđҥi cӫa Ngài không phҧiăvĩăđҥi ӣ bên Los Angeles này, 
sӵ vĩă đҥi cӫa Ngài là ӣ phѭѫngă diӋn quӕc tӃ, tӯ khu vӵc 
Singapore, Malaysia,ă đӃn ngày hôm nay Ngài tuyên truyӅn 
PhұtăphápăđӃnăĐҥi Lөc, tӯ lӡi nói cӫa Ngài trong hai ngày nay, 
bҩt kǶ ngѭӡiă nƠoă cũngă khôngă thể lƠmă đѭӧc công viӋc cӫa 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 211 
 

Ngài! ....Phápăsѭ dùngăphѭӟcăđӭc và trí tuӋ cӫa chính mình, 
mỗiănĕmăđӅu có công viӋcăvĩăđҥiănhѭăvұy ӣ Singapore,ătôiănghĩă
rҩtăítăngѭӡi biӃtăđѭӧc. Vì vұy hôm nay, tôi nói ӣ đơyăkhôngă
phҧi là tâng bӕc trѭӟc mặt. Sӵ thұt thì nhiӅuănĕmănayăcӫa Ngài, 
cho dù tӯ ĐƠiăLoan,ătӯ nѭӟc ngoài xây dӵng Tӏnh Tông Học 
Hội, sӵ hoằngădѭѫngăPhұtăphápăvôăđiӅu kiӋn này là đemătiӅn 
mà bҧnăthơnăđѭӧcăcúngădѭӡngăđӅu dùng vào viӋc đƠoătҥo nhân 
tài hoằngăphápătѭѫngălaiăcӫa Phұtăgiáoăđể giáo hóa chúng sanh. 
ViӋcănƠyătôiănghĩăcóărҩt nhiӅuăngѭӡi không biӃtăđѭӧc. 

Pháp sɃ ɛn Hɚi giɚng vɸ nhân duyên truyɸn bá 

bɚn hʐi tɤp “Vô LɃợng Thọ Kinh” 
• Ngài (Phápăsѭ Luұt Hàng) vào khoҧng thӡi gian giӳa mùa 

xuân và mùa hҥ nĕmă1948ăđӃnăĐƠiăLoan,ăNgài đemăbҧn hội 
tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa Liên công, mỗi bҧn hội tұp “Aă
DiăĐƠăKinh” Tҫn dӏchăvƠăĐѭӡng dӏch 10 quyển,ăđӗng thӡi giӟi 
thiӋu cho giӟi PhұtăgiáoăĐƠiăLoanătông chӍ,ăđҥi cѭѫngăvƠătìnhă
hình tu học ӣ Tӏnh Tông Học Hội ậ đoƠnăthể Phұt giáo Bắc 
Bình. ViӋc này là nhân duyên Tӏnh Tông Học Hội bắtă đҫu 
truyӅn bá đӃn nѭӟc ngoài. Bҧn hội tұp ĐҥiăKinhălƠădoălưoăcѭă
sĩăLỦăBӍnh Nam mi chú, tuyên giҧng ӣ liênăxưăĐƠiăTrung ậ ĐƠiă
Loan mƠăđѭӧc hoằng truyӅn. Sau này bҧn hội tұp Đҥi Kinh lҥi 
doălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ ậ mônăđӗ cӫa Liên công chú giҧi 
bҥch thoҥi. Tӯ đóăvӅ sau, Phápăsѭ Tӏnh Không hoằngădѭѫngă
TӏnhăĐộ đӅu y theo bҧn hội tұpănƠy,ăđӗng thӡi khuyên mọi 
ngѭӡiăđọc tөng kinh này,ălƠmătѭălѭѫngăđể cҫu vãng sanh Tây 
PhѭѫngăTӏnhăĐộ. 

—“Tӯ thân cұn Phápăsѭ LuұtăHƠngănóiăđӃnăỦănghĩaăthùă
thắng cӫa TӏnhăĐộ tông”ăPhápăsѭ Ҩn Hҧi 
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Pháp sɃ Tʂnh Không nói vɸ pháp duyên với 

Pháp sɃ ɛn Hɚi 
• Phápăsѭ Ҩn Hҧi ӣ Los Angeles, có rҩt nhiӅu ngѭӡi biӃt 

đӃn,ălúcătrѭӟc tӯng làm trө trì ӣ giҧngăđѭӡng HuӋ Nhұt, bây 
giӡ sӕng ӣ Los Angeles, tôi giҧngă “Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”,ă
giҧngă“VôăLѭӧng Thọ KinhăĐҥiăNghĩa”ăӣ Los Angeles, sau 
khi thҫy nghe xong rҩt hoan hỷ, liӅn tuyên bӕ vӟi mọiăngѭӡi: 
“Bắtăđҫu tӯ hôm nay tôi tu pháp môn TӏnhăĐộ, tôi phҧi hoằng 
dѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ!”ăThínhăchúngărҩt vui mӯng, mӡi 
thҫy giҧngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ătôiătặng hӃt tҩt cҧ tѭăliӋu, 
chú giҧi này cho thҫy, bây giӡ ӣ bênăđó thҫy giҧngă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”,ăvôăcùngăhiӃm thҩy, vô cùng hiӃm thҩy. 

—“ĐҥiăNghĩaăAăDiăĐƠăKinh YӃu Giҧi” tұp 5 

• Phápăsѭ Ҩn Hҧi là một vӏ Phápăsѭ tôi vô cùng tôn kính, 
tuy rằng chúng tôi gặp nhau rҩt ít, rҩt ít qua lҥi,ăđӭc học cӫa 
thҫy làm tôi tôn kính. 

—“Lӧi ích chân thұt cӫa niӋm Phұt” tұp 4 

• Trѭӟc kia tôi hoằng pháp ӣ Los Angeles, ӣ tҥiăđҥo tràng 
cӫa Phápăsѭ Ҩn Hҧi, Phápăsѭ Ҩn Hҧi vô cùng tӕt vӟi tôi, hai 
ngѭӡi chúng tôi cùng tuổi, tháng sinh thҫy nhӓ hѫnătôi.ăThҫy 
rҩtătánăthánăđӕi vӟiănĕmăkhoa mөc mà Tӏnh tông tu học. 

—“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh”ătұp 1166 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ ɛn Hɚi 
Phápăsѭ Ҩn Hҧi,ăngѭӡi thӏ xưăNhѭăCao, tӍnh Giang Tô, sinh 

nĕmă1927,ălƠăvӏ Cao tĕngăquaăMỹ hoằngăpháp.ăNĕmă13ătuổi 
Ngài xuҩt gia ӣ chùaăĐӏnh HuӋ ậ NhѭăCao,ănĕmă20ătuổi thọ cө 
túc giӟi ӣ núi BҧoăHoa,ăsauăđóăđӃn Phұt học viӋn chùa Thiên 
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Ninh ậ Thѭӡng Châu cҫu học.ăNĕmă1949ăNgài đӃnăĐƠiăLoan,ă
thân cұn Phápă sѭ Tӯ Hàng ӣ học viӋn chùa Viên Quang ậ 
Trung Lӏch.ăNĕmă1955ăNgài đӃn tinhăxáăPhѭӟc Nghiêm ậ Tân 
Trúc, thân cұn Phápăsѭ Ҩn Thuұn. Lҫnălѭӧt nhұn dҥy ӣ Phұt 
học viӋn nӳ chúng Tân Trúc, Phұt học viӋn Trung Hoa ậ ĐƠiă
Trung, Phұt học viӋn Chánh Giác ậ CѫăLong, Hội Phұt giáo 
Trung Quӕc.ăNĕmă1946,ăkӃ thӯa Phápăsѭ Ҩn Thuұn tiӃp nhұn 
trө trì giҧngăđѭӡng HuӋ Nhұt, tuyên giҧng nhiӅu kinh luұnăĐҥi 
Thӯa.ăNĕmă1975ăNgài đӃn Mỹ hoằng pháp, xây dӵng chùa 
Pháp Ҩn,ă “Hội Chánh Tín Phұt Giáo”ă ӣ Rosemead, Los 
Angeles, chӏu trách nhiӋm tổ chӭcă“Thông tin thӏ thính chùa 
Pháp Ҩn”.ăTác phҭm cӫa Phápăsѭ phong phú và có gҫn 30 bҧn 
dӏchălѭuăthông. 
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Năm 2012 Pháp sɃ SɃớng Hoài tán thán Pháp 

sɃ Tʂnh Không 
Phápăsѭ Sѭӟng Hoài ӣ Hong Kong là một vӏ Đҥiăđӭc đӭc 

cao vọng trọng cӫa nhà Phұt, là một trong sӕ ít Phápăsѭ thӡi 
nay tӯng thân cұn ba vӏ Trѭӣng lão Tӯ Chơu,ăViênăAnh,ăĐƠmă
Hѭ,ăNgài và Phápăsѭ Tӏnh Không là bҥn chí cӕtăgiaoălѭuăhѫnă
10ănĕm.ăNĕmă1977ălҫnăđҫu tiên Phápăsѭ Tӏnh Không rӡi khӓi 
ĐƠiăLoanăđӃn Hong Kong hoằng pháp, chính là nhұn lӡi mӡi 
cӫa Phápăsѭ Sѭӟng Hoài, bắtăđҫu giҧngă“LĕngăNghiêm”ăӣ thѭă
viӋn Phұt giáo Trung Hoa do Ngài chӫ trì,ăsauăđóăNgài lҥi mӡi 
Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh nhiӅu lҫn. Ngày 17/6/2012, ӣ 
Hong Kong tổ chӭc “Hội báo cáo chia sẻ tơmăđắc vӅ viӋc học 
tұpă‘TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi’”,ătrongălúcăphátăngônăSѭӟng công 
biểuăđҥt sӵ kính phөc và tán thán cӫa Ngài đӕi vӟi Phápăsѭ 
Tӏnh Không. 

Pháp sɃ SɃớng Hoài đọc diễn Ảăn Ạrong Hʐi 

báo cáo học tɤp “Đɘi Kinh Giɚi” 
• NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 
Lão Phápăsѭ Tӏnh Không tôn kính, chѭ vӏ Đҥiăđӭc nhân 

giҧ tôn kính, chào buổi sáng mọiăngѭӡi!  
Vô cùng hân hoan vì hôm nay có nhiӅuăđӗng tu nhà Phұt 

nhѭăvұy tө họp ӣ mộtănѫi,ăcùng nhau nghiên cӭu học tұp bҧo 
điển TӏnhăĐộ là “TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi”,ăbộ kinh này là bҧn 
chú giҧi góp lҥi cӫaă“Phұt ThuyӃtăĐҥi Thӯa VôăLѭӧng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”,ăPhápăsѭ 
Tӏnh Không cҧ đӡi hoằngădѭѫngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăđặc 
biӋt vào tiӃt thanh minhă nĕmă ngoáiă bắtă đҫu chuyên hoằng 
“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi” 
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Tӏnh lão là bҥn cũăcӫaătôi,ănĕmă1977,ătôiămӡi TӏnhălưoăđӃn 

thѭăviӋn Phұt giáo Trung Hoa ậ Hong Kong giҧng kinh, tӯ đóă
TӏnhălưoăđưăkӃt pháp duyên sâu sắc vӟi Hong Kong. HiӋn nay, 
đưăquaă35ănĕmărӗi, Tӏnh lão không chӍ thѭӡng trө ӣ Hong Kong, 
mà còn hoằngădѭѫngăbộ Đҥi Kinh và chú giҧi này cӫa TӏnhăĐộ 
tông, thұt là vinh hҥnh cӫaăHongăKong,ăphѭӟc cӫa chúng sanh. 

NĕmănayălƠătrònă70ănĕmătôiăxuҩt gia. Tình hình trong nhà 
Phұt tôi nhìn thҩy rҩt nhiӅu, tӯ xã hộiăcũăđӃn xã hội mӟi, có 
một dҥo Phұt pháp tӯng rҩt suy tàn, nguyên nhân là do thӡiăđҥi 
này Phápăsѭ giҧng kinh thuyӃt pháp vô cùng ít, mà hѫnănӱa 
thӃ kỷ qua, Tӏnhălưoăđưăgiҧng kinh thuyӃtăphápăchѭaătӯng gián 
đoҥn, thұt sӵ đángăquỦ,ălƠmăchoăngѭӡi khác tán thán. Bây giӡ 
tuy Tӏnhălưoăđưă86ătuổi, mỗi ngày vүn giҧngă“VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ăbӕn tiӃngă đӗng hӗ, vì pháp quên thân, hoằngădѭѫngă
chánh pháp, không tiӃc thân mҥng. Tinh thҫn niӋm niӋm vì 
chúng sanh lìa khổ, niӋm niӋm vì chánh pháp trө lâu này cӫa 
Tӏnh lão, làm cho tôi vô cùng cҧmăđộng và kính phөc... Trên 
kinh Phұtănói:ă“Thӡi mҥt pháp ӭc ӭcăngѭӡiătuăhƠnh,ăítăcóăngѭӡi 
đắcăđҥo, chӍ nѭѫngăniӋm Phұt mà thoát luân hӗi.”ăVìăvұy, lӏch 
đҥi Tổ sѭăĐҥiăđӭc hoằng tông diӉn giáo, cuӕiăcùngăđӅu chӍ dүn 
quyăhѭӟng TӏnhăĐộ. Khi tôi còn trẻ đưătӯng thân cұn ba vӏ đҥi 
thiӋn tri thӭc: Phápăsѭ Tӯ Châu, lão Phápăsѭ Viên Anh, lão 
Phápăsѭ ĐƠmăHѭ,ăkhôngăcóăvӏ nƠoăkhôngăkhuyênăngѭӡi tu học 
TӏnhăĐộ, và bҧn thân các vӏ tӵ mình thể nghiӋm, lâm chung 
vãng sanh thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc. Cҧ đӡi Tӏnh lão dӕc 
hӃt sӭc hoằngădѭѫngăphápămônăniӋm Phұt cӫa TӏnhăĐộ, cũng 
chínhălƠăthôngăđҥt bổn hoài cӫa Phұt, huӋ lӧi quҫn sanh, thұt 
sӵ lƠăcôngăđӭcăvôălѭӧng! 
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Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ SɃớng Hoài 
Phápăsѭ Sѭӟng Hoài, danh Thân Cӵc, tӵ Sѭӟng Hoài, sinh 

nĕmă1928,ăngѭӡi huyӋnăVũăAn, tӍnhăHƠăNam.ăNĕmă1942 Ngài 
xuҩt gia vӟi Phápăsѭ Sùng Tánh chùa ThiӅn Phòng ậ tӍnh Hàm 
Đan,ănĕmă1943 Ngài thọ cө túc giӟi ӣ chùa Quҧng TӃ ậ Bắc 
Kinh,ăsauăđóăthơnăcұn Phápăsѭ Tӯ Châu ӣ tinhăxáăAnăDѭỡng, 
y chӍ baănĕm,ăsauăđóăđӃnăThѭӧng Hҧi, vào giҧngăđѭӡng Viên 
Minh thân cұn Phápăsѭ Viên Anh, học tұp ba nĕmăӣ Phұt học 
viӋnăChuyênăTôngăLĕngăNghiêm.ăNĕmă1949ăNgài qua Hong 
Kong ӣ ThiӅn viӋnăĐôngăPhổ ĐƠ,ăsauăđóăquaăTháiăthamăhọc 
nӱaănĕm,ăsauăkhiăvӅ Hong Kong ӣ chùa Quán Âm ậ núi Đҥi 
Dӳ tӏnh tu. Nĕmă1952ăNgài vào Phұt học viӋn Nam Hoa do 
Đҥiăđӭc Phápăsѭ ĐƠmăHѭăThiên Thai tông xây dӵng đọc và 
nghiên cӭu ba nĕm,ănĕmă1958ăNgài thiăvƠoăthѭăviӋn Nội Minh 
chùa DiӋu Pháp ậ Hong Kong học tұp,ănĕmă1966ăNgài tiӃp 
nhұn chӭc vө viӋnătrѭӣngăthѭăViӋn Phұt giáo Trung Hoa cӫa 
Phápăsѭ ĐƠmăHѭăxơyădӵng,ănĕmă1977ăđҧm nhiӋmăgiáoăsѭăHội 
Thanh niên PhұtăgiáoăHongăKong,ăsauăđóălҫnălѭӧtăđҧm nhiӋm 
trө trì tinh xá Thiên Thai, trө trì chùa Viên Minh, ӣ nѭӟc ngoài 
giҧng kinh truyӅn giӟi, lao lӵc vì Phұt pháp, là một vӏ lãnh tө 
nhà Phұt có sӭc ҧnhăhѭӣng ӣ HongăKong.ă“Phápăsѭ luôn luôn 
quană tơmă đӃn viӋcă tuyênă dѭѫngă lỦă luұn Phұt giáo, đọc và 
nghiên cӭu kinh Phұt, nên ngoҥi trӯ lӉ thӍnh các Đҥiăđӭc bҧn 
đӏa (Hong Kong) giҧngăkinhăgiáo,ăcònăđặc biӋt mӡi Đҥiăđӭc tӯ 
ĐƠiăLoanăđӃn Hong Kong hoằng pháp. Ví dө nhѭăthángă7ănĕmă
1985, Ngài mӡiă Trѭӣng lưoă Đҥoă Nguyênă đӃn Hong Kong 
tuyên giҧngă“QuánăThӃ Âm Bӗ Tát Phổ Môn Phҭm”.ăVƠănhiӅu 
nĕmăliênătiӃp Ngài cung thӍnh Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӃn Hong 
Kong hoằngădѭѫngăPhұtăpháp,ăđộ vô sӕ chúng sanh (trích tӯ 
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“Lѭӧc truyӋn vӅ Phápăsѭ SѭӟngăHoƠi”ăcӫa Hội Thanh niên 
Phұt giáo Hong Kong”). 

Pháp sɃ Truyɸn ɛn: Pháp sɃ Tʂnh Không đɃợc 

ngɃời và trời tán thán 
Phápăsѭ TruyӅn Ҩn là thӏ giҧ và đӋ tӱ cӫa lão Hòaăthѭӧng 

HѭăVơn, lҫnălѭӧtăđҧm nhiӋm phó viӋnătrѭӣng Phұt học viӋn 
Trung Quӕc, phѭѫngă trѭӧng chùaăĐôngăLơmăậ núi Lѭ,ăhội 
trѭӣng HiӋp hội Phұt giáo thành phӕ Bắc Kinh, hộiă trѭӣng 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc. Phápăsѭ TruyӅn Ҩn và Pháp 
sѭ Tӏnh Không là bҥn cũ cùng tuổi, trên thӵc tӃ sinh nhұt cӫa 
hai vӏ Trѭӣng lão chênh lӋch chӍ nӱa tháng, tháng 5 nĕmă2000ă
Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӃn Phұt học viӋn Trung QuӕcăthĕmăPháp 
sѭ TruyӅn Ҩn, trong lúc tâm sӵ hai vӏ Trѭӣng lão cònănóiăđӃn 
viӋcănƠy,ăđúngălúcăsoҥn giҧ có mặt ӣ đó,ătұn mắt chӭng kiӃn 
tình bҥn cӫa hai vӏ Trѭӣng lão. Phápăsѭ TruyӅn Ҩn tӯng viӃt 
lӡi tӵa choă“VôăLѭӧng Thọ Kinh Giҧng Ký”ăcӫa Phápăsѭ Tӏnh 
Không, trong lӡi tӵa TruyӅn lão hӃt sӭc tán thán Phápăsѭ Tӏnh 
Không.  

Lời tʨa “Phɤt ThuyɶẠ Đɘi Th̀a Vô LɃợng Thọ 

Trang Nghiêm Thanh Tʂnh BẾnh Đẳng Giác Kinh 

Giɚng Ký” 
• Chúng ta phҧi biӃt, tính quan trọng cӫa pháp môn Tӏnh 

Độ trong toàn thể Phұt giáo, giӕngănhѭătrongăcuộc sӕng chúng 
ta không thể rӡi khӓi không khí vұy, tu học Phұt pháp không 
thể rӡi khӓi pháp môn TӏnhăĐộ.ăNhѭăcổ đӭc nói, pháp môn 
TӏnhăĐộ “tӵaăđҩtănơngăđӅu,ănhѭătrӡi che khắp”,ă“Thâu trọn luұt 
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giáo ThiӅn tông, phổ cұpăthѭӧng trung hҥ cĕn”,ă“tҩt cҧ pháp 
môn tӯ pháp giӟiănƠyălѭuăxuҩt, tҩt cҧ hƠnhămônăđӅu quy vӅ 
pháp giӟiănƠy”,ăđӅu giҧngăđҥo lý này. 

Vì sao nóiănhѭăvұy? Phҧi biӃt rằng: lý cӫa TӏnhăĐộ, tuy 
gҫn mà cӵc sâu; sӵ cӫa TӏnhăĐộ,ătuyăđѫn giҧnănhѭngăcӵc kǶ 
diӋu. NӃu nghiên cӭu sӵ thұt đó,ăĐẳng Giác Bӗ Tát còn không 
thể biӃt chút ít gì, duy chӍ Phұt và Phұt mӟi có thể cӭu cánh. 
Chúng ta tu học Phұtăpháp,ăđӅu ӣ lìa khổ đѭӧc vui. Tҩt cҧ các 
khổ, không có khổ nƠoă hѫnăkhổ sanh tӱ. Luân hӗi sanh tӱ 
khôngăđѭӧc thoát, thұt sӵ là nguӗn gӕc cӫa các khổ. Pháp môn 
cӫa Phұtăpháp,ătrѭӟc tiên dҥy chúng ta thoát khӓi sanh tӱ, để 
lӧi mình lӧiăngѭӡi.ăYătheoăconăđѭӡng pháp môn cӫa Phұt pháp, 
cҫn phҧiăđoҥn kiӃn hoặc,ăphѭѫngăchӭngăsѫăquҧ trѭӟc tiên nhұp 
vào dòng thánh,ăđoҥn tұnătѭăhoặc,ăphѭѫngăchӭng tӭ quҧ, thoát 
đѭӧc sanh tӱ baăđѭӡng sáu cõi. Cҧ đӡi phàm phu chúng ta, 
điӅu này là viӋc vô cùngăkhóăkhĕnăđҥtăđѭӧc. NӃu chӏu tu học 
pháp môn TӏnhăĐộ,ăthìăđҫu tiên, có thể nѭѫngănhӡ nguyӋn lӵc 
đҥi tӯ cӫaăđӭc Phұt, vãng sanh TӏnhăĐộ, thoát ly khӓi khu vӵc 
nguy hiểm cӫaăbaăđѭӡng sanh tӱ,ămƠăđӃnăđѭӧc hoàn cҧnh an 
toàn mãi mãi không thoái chuyển.ăSauăđó, ӣ cõiănѭӟc ҩy lҩy 
Tam Thánh làm thҫy, hҧi hội làm bҥn, cùng nhau tiӃnătu,ănhѭă
cánh buӗmăđiătrong dòng nѭӟc thuұn, thẳng tiӃn bӗ đӅ. Pháp 
môn TӏnhăĐộ, là phápămônăđặc biӋt trong Phұt pháp, sӵ kǶ 
diӋu ҩy khó viӃt thành lӡi, sӵ quan trọng tóm tắtălƠănhѭăvұy. 

Phápăsѭ Tӏnh Không, khéo làm sӭ giҧ cӫaăNhѭăLai, 
hòngădѭѫngăTӏnhăĐӝ, tұn hӃt sӭc mình, pháp âm tuyên 
lѭu,ătrӡiăngѭӡi tán thán! 

Nhân giҧ ChiӃu Tâm ậ họcătĕngăbổn viӋn,ăngheăbĕngăghiă
âm cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không tuyên giҧng, cҧm nhұnăđѭӧc pháp 
hỷ rҩt lӟn, sanh khӣiătơmăcungăkínhătinătѭӣng. Cҧm thҩy lӧi 
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ích thù thắngăcôngăđӭc mà nhiӅu kiӃpăkhôngăđѭӧcănhѭăvұy, há 
có thể tӵ mìnhăcóăđѭӧc sao. ThӃ là tӵ nhiên nҧy sinh niӋm lӧi 
tha. LiӅn tranh thӫ thӡi gian bƠiăkhóaăcònădѭ,ăyătheoăbĕngăghiă
âm ghi chép lҥiăthƠnhăvĕn,ălҥi nhӡ cѭăsĩăLỦăKiӃn Quҫn dành 
chút thӡi gian đѭaăvƠoăinăthƠnhăsách.ăMuӕnălѭuăthôngărộng rãi, 
mӡi tôi viӃt lӡi tӵa, liӅn không ngҥi kiӃn thӭc hҥn hẹp, dӯng 
lҥi trong sӕ tӯ, theo chí duyên khӣi. ChӍ nguyӋn phàm phu tôi 
vƠăcácăđӗng tu,ăchoăđӃn tҩt cҧ chúngăsanh,ăđӗng quy vӅ pháp 
môn TӏnhăĐộ, cùng nhұpăDiăĐƠănguyӋn hҧi. 

TruyӅn Ҩn 
Mùa hè nĕmă1996 

Tҥi Phұt học viӋn Trung Quӕc ậ Bắc Kinh 

Pháp sɃ Chiɶu Tâm thuyɶt minh bɚn hoàn 

chʀnh “Vô LɃợng Thọ Kinh giɚng ký” 
• Đҥiăđӭc Tӏnh tông Phápăsѭ Tӏnh Không thӡi nay, vào 

thángă6ănĕmă1992ăӣ Học viӋn Deanza ậ California, Mỹ chӫ 
giҧngă“Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm 
Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh”,ăgiҧng kinh 3 tháng, có 90 
hộpăbĕng ghi âm. 

Sauăkhiăđíchăthơnăngheăbộ bĕngăghiăơmănƠyăcӫaăcѭăsĩăChuă
Nhã Duy ӣ Thѭӧng Hҧi, ChiӃu Tâm ghi lҥi toàn bộ nội dung 
Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh, liӅn đemăcúngădѭӡngăđӗng tu 
tu học tӏnh nghiӋp, tên tҥm thӡi cӫa bҧnăghiăchépănƠyălƠă“Phұt 
ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tӏnh 
BìnhăĐẳng Giác Kinh Nghiên Tұp Báo Cáo”,ăthaăthiӃt mong 
đӧi thҭmăđӏnh cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không. NӃu bҧn ghi chép này 
phӕi hӧp vӟi bộ ghi âm thì càng tӕtăhѫnăchoăviӋc nghiên cӭu 
và học tұp. 
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Bҧn ghi chép này cӕ gắng hӃt sӭc giӳ nguyên câu nói 
nguyênăvĕnăcӫa Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng giҧi. 

Cách thӭc cӫa bҧn ghi chép này phӓng theo “Phұt ThuyӃt 
Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tӏnh Bình 
Đẳng Giác Kinh Giҧi”ă(tênăgọiăđѫnăgiҧnă“Đҥi Kinh Giҧi”)ăcӫa 
cѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ.ă“Lӡi tӵa,ăđҥiăcѭѫng”ăcӫa bҧn ghi chép 
trích dүnă nguyênă vĕnă “Giҧng thuұtă bútă kỦ” cӫa bҧn kinh. 
Nguyênă vĕnă cӫaă “Chánhă Thíchă Kinhă Vĕn”ă phӓng theo bҧn 
kinh phiên âm giҧn thể cӫaăSingapore,ănhѭng dҩu câu thì y 
theoă“Đҥi Kinh Giҧi”ăcӫaăĐƠiăLoan,ătrìnhătӵ phơnăđoҥn kinh 
vĕnăgiҧng thuұtăcũngăyătheoă“Đҥi Kinh Giҧi”.ă“Nguyênăvĕn”ă
cӫa bҧn ghi chép này sӱ dөng chӳ đұm hiển thӏ, trong giҧng 
thuұt sӱ dөng dҩu ngoặc kép biểu thӏ.ăĐoҥnăvĕnătrongăngoặc 
đѫnălƠădoăngѭӡi viӃt ghi chú. 

Bҧn ghi chép này nhӡ Phápă sѭ TruyӅn Ҩn ậ phó viӋn 
trѭӣng Phұt học viӋn Trung Quӕc viӃt lӡi tӵa;ăcѭăsĩăLỦăKiӃn 
Quҫn phát tâm in bҧn thҧo ghi chép; thҫy Ngөy Lỗi ậ học giҧ 
Tӏnh tông (sau quy y Phápăsѭ TruyӅn Ҩn xuҩt gia, pháp danh 
ĐҥiăAn)ăhѭӟng dүn; và các thiӋn nam tín nӳ quyên tiӅn trӧ 
giúp in ҩn. Lúc này, ChiӃu Tâm một lòng hӗiăhѭӟngăcôngăđӭc! 

Doătrìnhăđộ bҧn thân có hҥn, bҧn ghi chép không thể tránh 
khӓi dùng sai chӳ, hoặcătênăngѭӡi,ăđӏa danh có khác, chỗ sѫă
suҩt, không thích hӧp, thành kính thӍnh cҫu Đҥiăđӭc và tín 
chúng TӏnhăĐộ, tӯ bi chӍ thӏ. 

Bҧn ghi chép chӍnh sӱaătheoăbĕngăghiăơm,ătҥm thӡiăchѭaă
qua thҭm duyӋt cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, chӍ để choăđӗng tu 
tham khҧo tu học. 

NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt 
Thích ChiӃu Tâm hổ thẹn vӅ học thӭc cӫa mình  
Mùngă1ăthángă10ănĕmă1996 
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Soạn gi̫ chú: Sách này do Pháp sư Truyền ̬n viết lời 

tựa, lão cư sĩ Triệu Phác Sơ – hội trưởng Hiệp hội Phật giáo 
Trung Quốc đích thân viết tên sách. 

Pháp sɃ Truyɸn ɛn qua Singapore viɶng Ạhăm 
Pháp sɃ Tʂnh Không 

• [Bҧn tin] Nhұn lӡi mӡi cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không tҥi Cѭă
SĩăLơmăPhұt giáo Singapore, Tӏnh Tông Học Hội Singapore, 
Phápăsѭ TruyӅn ҨnălƠmătrѭӣngăđoƠn,ătiênăsinhăNghêăCѭӡng 
lƠmă trѭӣngă bíă thѭă đҥi biểuă đoƠnă HiӋp hội Phұt giáo Trung 
Quӕc,ăđӃn Singapore tӯ ngày 30/12/1999ăđӃn ngày 3/1/2000 
tham quan thĕmăviӃng. 

Singapore nằm ӣ phía Nam Malay Peninsula, Malaysia và 
StraitsăofăJohorăđӕi diӋn và cách nhau 1400 mét, nằm ӣ chỗ 
yӃu hiểm giӳaăTháiăBìnhăDѭѫngăvƠăҨnăĐộ Dѭѫng.ăDiӋn tích 
618 km2, dân sӕ khoҧng ba triӋu,ă ngѭӡi Hoa chiӃm 76.9%, 
nhiӅuăcѭădơnătin thӡ Phұt giáo và Hӗi giáo. 

Ngày 31/12,ă đoƠnă đҥi biểu viӃngă thĕmă Cѭă Sĩă Lơmă
Singapore và Tӏnh Tông Học Hội Singapore, nhұnăđѭӧc sӵ 
hoan nghênh nhiӋt liӋt cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăcѭăsĩăLỦăMộc 
Nguyên và tӭ chúngăđӋ tӱ. TӕiăđóăđoƠnăđҥi biểuăđӃn tham dӵ 
hoҥtăđộng cҫu nguyӋn 12 tiӃngăđӗng hӗ do Liên hiӋp Chín Tôn 
giáo lӟn Singapore tổ chӭc. DѭѫngăĐӗngăTѭӡng ậ phó cөc 
trѭӣng Cөc Sӵ vө Tôn giáo Quӕc gia, QuáchăVĩăPhúăậ phó vө 
trѭӣng Vө ngoҥi sӵ, Hà Vân ậ phó viӋn trѭӣng ViӋn Nghiên 
cӭu VĕnăhóaăPhұt giáo Trung Quӕc và Phápăsѭ LỦăVĕn ậ chùa 
Nam Phổ ĐƠ,ăHҥ Môn, Phápăsѭ Thành Tín, Phápăsѭ HuӋ Nhiên, 
và mѭӡi mҩy vӏ Phápăsѭ cũngănhұn lӡi mӡi tham gia đêmăhoҥt 
động tөng kinh cҫu nguyӋn đoƠnăkӃt, chín tôn giáo lӟn: ҨnăĐộ 
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giáo, Phұtăgiáo,ăĐҥo giáo, Thiên Chúa giáo, Hӗi giáo, Tích 
Khắc giáo, Ba Cáp Y giáo, Bái Hӓa giáo, Do Thái giáo chia ra 
tөng kinh cҫu nguyӋn, chúc nguyӋn thӃ giӟi hòa bình, nhân 
loҥi hҥnh phúc. Tӕi ngày 1/1, vӧ chӗng NҥpăĐanăậ tổng thӕng 
Singapore vƠăđҥi sӭ cácănѭӟc ӣ Singapore khoҧng 8.000ăngѭӡi 
tham dӵ yӃn tiӋc cùng cҫu nguyӋn ӣ Thiên Hy. Buổi yӃn tiӋc 
duy trì ba tiӃngăđӗng hӗ, tӯ đҫuăđӃn cuӕiătrƠnăđҫy bҫu không 
khí vui vẻ vƠăcátătѭӡng. 

Khi đóăđoƠnăđҥi biểu ӣ Singapore còn thĕmăviӃng Phápăsѭ 
LongăCĕnăậ hộiătrѭӣng Tổng hội Phұt giáo Singapore, thĕmă
viӃng núi Quang Minh, am Tӵ Độ, giҧng tӵ Bát Nhã, chùa 
Song Lâm và miӃu Tích Khắc, miӃu ҨnăĐộ và HiӅnăĐѭѫngă
quán cӫaăĐҥo giáo, dҥoăchѫiăӣ côngăviênăvѭӡn chim và cҧnh 
đẹp Sentosa. 

—Tҥpăchíă“PhápăÂm”ăHiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc kǶ 
thӭ 2ănĕmă2000 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Truyɸn ɛn 
Phápă sѭ TruyӅn Ҩn, sinh ngày 30/1/1927,ă ngѭӡi huyӋn 

Trang Hà, tӍnhăLiêuăNinh.ăNĕmă1947, Ngài xuҩt gia vӟi Pháp 
sѭ Sùng Nhân chùa Phổ Hóa ӣ huyӋnănƠy,ănĕmă1954ăNgài đӃn 
chùaăChơnăNhѭăậ núi VơnăCѭ,ăGiangăTơy, thọ cө túc giӟi vӟi 
lão Hòaăthѭӧng HѭăVơn.ăNĕmă1956ăNgài làm thӏ giҧ cӫaăHѭă
công, ghi chép các khai thӏ,ă vƠă đѭӧc trao pháp mҥch Quy 
Ngѭỡng tông, pháp danh Tuyên TruyӅn.ăNĕmă1960ăNgài vào 
học ӣ Phұt học viӋn Trung Quӕc,ănĕmă1981ăNgài đӃn Đҥi học 
Phұt giáo chùa TӏnhăĐộ ậ Kyôt, Nhұt Bҧn tiӃn tu. Nĕmă1984ă
Ngài nhұn chӭc giáo vө trѭӣng cӫa Phұt học viӋn Trung Quӕc, 
1986 Ngài nhұn chӭc phó viӋnătrѭӣng,ănĕmă1994ăNgài nhұn 
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chӭc phѭѫng trѭӧng chùaăĐôngăLơmătổ đìnhăTӏnh tông ậ núi 
Lѭ, nĕmă1999ăNgài nhұn chӭc hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc ậ thành phӕ Bắc Kinh. Ngày 2/2/2010, trong Hội 
nghӏ HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc toàn quӕc lҫn thӭ 8 Ngài 
trúng cӱ hộiă trѭӣng HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc, đҧm 
nhiӋm viӋnătrѭӣng Phұt học viӋn Trung Quӕc 3 tháng.  

Lời nhắc nhở đệ tử cʞa Pháp sɃ Tʂnh Thiên 

ẠrɃớc khi viên tʂch 
Phápăsѭ Tӏnh Thiên là một vӏ Cao tĕngăcóătuăcóăchӭng đѭӧc 

Phұt giáo công nhұn, cҧ đӡi trì giӟi khổ hҥnh, lâm chung thoҥi 
tѭӟng hi hӳu. Trѭӟc khi Ngài viên tӏchăđặc biӋt dặnădòăđӋ tӱ: 
TuyӋtăđӕiăkhôngăđѭӧc phӍ báng Phápăsѭ Tӏnh Không! Ngài là 
một Đҥiăđӭc rҩt tài ba! 

Trích lʜc bài Ảăn cʞa đệ tử cʞa Pháp sɃ Tʂnh 

Thiên 
• Ӣ đơy,ăcóămộtăngѭӡi mà suӕtăđӡiătôiăkhóăquên,ăngѭӡi làm 

tôi khắc ghi cҧ đӡi: Phápăsѭ ĐӃ Hӳu! 
Sauăkhiătôiăbѭӟc vào cӱa Phұt, khi tu tұp TӏnhăĐộ tông, 

Ngài là ngѭӡi thӭ hai tôi biӃtăđӃn,ăngѭӡiătuăđӃn biӃtătrѭӟc ngày 
giӡ ngӗi vãng sanh thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc,ăngѭӡi thӭ 
nhҩtălƠăơnăsѭăcӫa tôi ậ lão Hòaăthѭӧng Tӏnh Thiên. 

Ânăsѭăcӫa tôi ậ lão Hòaăthѭӧng TӏnhăThiênătrѭӟc khi lâm 
chung,ăđặc biӋt dặnădòătôi,ăchoădùăngѭӡi khác phӍ báng Pháp 
sѭ TӏnhăKhôngănhѭăthӃ nào, nhҩt thiӃt khôngăđѭӧc tin! Ngài 
là vӏ Đҥiăđӭc tƠiăba.ăÂnăSѭăbiӃtă trѭӟc ngày giӡ ra đi,ă thoҥi 
tѭӟng vãng sanh hi hӳu, Ngài không thể nào nóiăsaiăđѭӧc, nӃu 
nhѭăPhápăsѭ TӏnhăKhôngălƠă“tƠăsѭ”,ăvұyăơnăsѭădүnătôiăđiăsaiă
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đѭӡngăthìăơnăsѭăkhôngăthể nào tӵ tҥiăvưngăsanhănhѭăvұyăđѭӧc. 
—Trích tӯ “Vãng sanh ký cӫa Phápăsѭ ĐӃ Hӳu ậ Đӭc 

Dѭѫng,ăTӭ Xuyên”ă 
Hành giҧ Blog cӫa Phұt Y Dӏ Võng 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Tʂnh Thiên 
Pháp sѭ TӏnhăThiên,ăsinhăthángă1ănĕmă1925,ăngѭӡi thӏ trҩn 

An Khang, tӍnh Thiểm Tây.ăNĕmă1937ăNgài xuҩtăgia,ă nĕmă
1942 thọ giӟi.ăNĕmă1943 Ngài y chӍ Phápăsѭ DiӋu Khoát chùa 
HѭngăGiáoăậ Tây An học tұp duy thӭc, lҥi y chӍ ThѭӧngăSѭă
NĕngăHҧi học Mұt. Ngài tӯng ӣ núi Chung Nam 20ănĕm.ăBắt 
đҫu tӯ nĕmă1980ănhұn chӭc trө trì chùa Quán Âm ậ núi Chung 
Nam, ban quҧn lý HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc, ban quҧn 
lý thѭӡng vө HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Thiểm Tây, phó hội 
trѭӣng HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Thiểm Tây, xây dӵng và khôi 
phөcăhѫnă10ăchùaăӣ Tӭ Xuyên và Thiểm Tây. Các ngôi chùa 
nổi tiӃngănhѭăchùaăPhápăMôn,ăchùaăNgọa Long ậ Thiểm Tây, 
chùaăĐôngăLơmăậ núi Lѭ, chùa Quang HiӃu ậ Quҧng Châu, 
chùa Hoằng Pháp ậ Thâm QuyӃn lӉ thӍnh Phápăsѭ làm thӫ tọa. 
Thángă5ănĕmă2004ăNgài vãng sanh ӣ chùa Hoằng Pháp ậ Thâm 
QuyӃn, hiӋn các thoҥiătѭӟng, sau khi hӓa táng có rҩt nhiӅu xá 
lӧiăngũăsắc. Cҧ đӡi Phápăsѭ trang nghiêm trì tӏnh giӟi,ădũngă
mãnh tinh tҩn; mỗi ngƠyăĕnămột bӳa,ăđêmăkhôngăngӫ nằm; cҧ 
đӡiăđҧ Bát Chu thҩt hai lҫn, ӣ núi khổ tu gҫn 20ănĕm,ălƠăngѭӡi 
đҥi tu hành thӡi nay hiӃm có khó gặp. 
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Pháp sɃ Huệ Luɤt: Pháp sɃ Tʂnh Không tuyệt 

đối là mʐt vʂ Pháp sɃ chánh tri chánh kiɶn 

VƠoănĕmă1990, ӣ đҥi hội hoằng pháp cӫa Singapore, Pháp 
sѭ HuӋ Luұt vô cùng tán thán Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăđĩaăghiă
hìnhăđҥi hội lҫnănƠyălѭuăthôngărҩt rộng rãi, sau khi thính chúng 
ӣ đóăngheăxong sӵ tán thán cӫa Phápăsѭ HuӋ Luұt,ăđӅu vỗ tay 
nhiӋt liӋt liên tөc không ngӯng. 

Ghi hình diễn giɚng cʞa Pháp sɃ Huệ Luɤt 

• Trѭӟcă đơyă giҧngă đѭӡng này tӯng thӍnh Phápă sѭ Tӏnh 
KhôngăđӃn giҧng, vӏ Phápăsѭ Tӏnh Không này chúng ta phҧi 
vỗ tay tán thán Ngài! Phápăsѭ Tӏnh Không tuyӋtăđӕi là một 
Phápă sѭ chánh tri chánh kiӃn, Ngài kêu quý vӏ niӋm Phұt, 
giҧngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ălƠăđúngăđắn, quý vӏ phҧi cӕ gắng 
thân cұn Ngài, vì vұy quý vӏ mӡi Ngài đӃn diӉn giҧngălƠăphѭӟc 
báu cӫaăđҥiăchúng,ălƠăphѭӟc báu cӫa mọiăngѭӡi. 

—“ThiӅn”ăgiҧng thӭ nhҩt 14/5/1990 

Pháp sɃ Huệ Luɤt giɚng “Tăng tán thán Tăng” 

• Các vӏ Phápă sѭ nghe giҧng,ă ngѭӡi xuҩt gia công kích 
ngѭӡi xuҩt gia là bҩt hҥnh cӫa nhà Phұt...... “NӃu nói lỗi nhau, 
thì phá pháp thân”. Pháp thân gọi là huӋ mҥng, sӁ đoҥn vô 
lѭӧng vô biên pháp thân huӋ mҥng cӫaăchúngăsanh.ă“Nhѭӧc 
yӃu Phұt phápăhѭng,ăduyăhӳuăTĕngătánăTĕng”,ănӃuănhѭăquỦăvӏ 
muӕn Phұtăgiáoăhѭngăthӏnh, chӍ Tĕngătánăthán Tĕng. 

—Phápăsѭ HuӋ Luұt khai thӏ “Nóiălỗi cӫaăTĕng,ăphҥmăđҥi 
trọng tội” 

• Ngày nay chúng xuҩt gia rҩt nhiӅu,ăcѭăsĩăhộ phápăcũngă
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rҩt nhiӅu,ăchúngătaăđӅuălƠăđӋ tӱ cӫa Thích Ca Mâu Ni Phұt, thì 
phҧi nói vài câu xuҩt phát tұnăđáyă lòng,ăphҧi khuyên tҩt cҧ 
ngѭӡi xuҩt gia, phҧi kính Phұt, phҧi kính Pháp, nhҩtăđӏnh phҧi 
kính Tĕng;ăphҧi tán thán Phұt, phҧi tán thán Pháp, phҧi tán thán 
Tĕng,ăcũng phҧiă tánăthánăcѭăsĩăbҧo vӋ chánh pháp. ắNhѭӧc 
dөc Phұtăphápăhѭng,ăduy hӳu Tĕngătán Tĕng”,ăcѭăsĩăcũngă
phҧiătánăthánăTĕng,ăcѭăsĩăphҧi tán thán lүn nhau, không thể tӵ 
choămìnhălƠăđúng. 

—“Khắc sâu lòng tin ậ Đҥiăsѭ TĕngăXán” 
Phápăsѭ HuӋ Luұt khai thӏ ӣ Hong Kong 25/5/2010 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Huệ Luɤt 
Phápăsѭ HuӋ Luұt là Phápăsѭ giҧng kinh nổi tiӃng ӣ ĐƠiă

Loan, trong thӡi gian học ӣ trѭӡngăđҥi học, thân cұn vӟi Đҥi 
sѭ Sám Vân học Phұtăpháp.ăNĕmă1979 Ngài xuҩt gia vӟi Pháp 
sѭ Chӱ Vân ӣ núi Phөng, lҥiăđӃn chùa Nam Phổ ĐƠăậ ĐƠiă
Trung theo Phápăsѭ Quҧng Hóa học tұp, rҩtăđѭӧc xem trọng. 
Nĕmă1995ătiӃp nӕi pháp mҥch cӫa Phápăsѭ MinhăDѭѫngăchùaă
Long Hoa ậ Thѭӧng Hҧi,ălƠmăđӡi thӭ 48 cӫaăTƠoăĐộng,ăđӡi 
thӭ 42 cӫa Lâm TӃ. Phápăsѭ đҧm nhiӋm trө trì giҧngăđѭӡng 
VĕnăThùăậ Cao Hùng và rҩt nhiӅu tӵ viӋn, tinh xá, tìm hiểu tҩt 
cҧ các tông giáo cӫa Phұt giáo, để phong cách giҧng kinh sӕng 
động, lӡi lӁ hƠiăhѭӟc. 

Pháp sɃ Viên Chân: Tôi mới theo Pháp sɃ Tʂnh 

Không học Phɤt mɜấ năm naấ 
Phápăsѭ Viên Chân là học sinh cӫa Đҥiăsѭ TháiăHѭ,ătӯng 

đҧm nhiӋm phó viӋnătrѭӣngăvƠătrѭӣng giáo vө Phұt học viӋn 
Phổ ĐƠăSѫn.ăPhápăsѭ nghiên cӭu rҩtătinhăthơmăđӕi vӟi Phұt 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 227 
 

học, nhӳngă ngѭӡi hiểu rõ Ngài không ai không thán phөc. 
NhѭngăsauăkhiăPhápăsѭ ViênăChơnăngheăbĕngăghiăơmăgiҧng 
kinh cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, càng chuyên tâm học tұp, Ngài 
nóiă“Tôiămӟi theo Phápăsѭ Tӏnh Không học Phұt mҩyănĕmănay.” 

• TrѭӟcăđơyăPhұt học viӋn Trung Quӕc có vӏ Phápăsѭ Viên 
Chân, bây giӡ núi Phổ ĐƠ,ăngѭӡi khác gọi Ngài là tӯ điển Phұt 
học sӕng cӫa núi Phổ ĐƠ,ăNgài nghiên cӭu Phұt học rҩt tinh 
thâm, quý vӏ nóiăđӃn bộ kinh nào, Ngài đӅu biӃt, chӍ cҫn quý 
vӏ đọc ra một câu, thì Ngài có thể nóiăcơuăđóăӣ đoҥn nào, trang 
nào trong bộ kinh nào, Ngài đӅu thuộc lòng, biӋn tài vô ngҥi. 
Nhѭngăkhi Ngài đӃnăSingapore,ă ngheăđѭӧcă bĕngăgiҧng cӫa 
Phápăsѭ Tӏnh Không, hômăđóăNgài đemăvӅ rҩt nhiӅu, có 4, 5 
hộp,ăđӃn cӱa khҭu không cho qua, Ngài ôm lҩyăbĕngăgiҧngăđóă
không buông. Phápăsѭ DiӋu ThiӋn thӍnh Ngài bӓ xuӕng, Ngài 
không chӏu, nói tôi phҧi lҩyă cáiă nƠyă đi.ăKӃt quҧ là sau khi 
thѭѫngălѭӧng, Ngài để lҥi hai hộp, Ngài vүn kêu họ nghĩăcáchă
lҩy vӅ. Vӯa vӅ đӃn núi Phổ ĐƠăthìăNgài đóngăcӱa lҥi mӣ nghe, 
ngѭӡiăkhácămѭӧn Ngài Ngài không nỡ,ă“lƠmăhѭăcóăđӅnăđѭӧc 
không?ăĐơy là Pháp bҧo,ăkhôngămѭӧnăđѭӧc, tôi phҧiănghe”. 
Mỗi ngày Ngài tөng “VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăNgài đӃn Hội Cӭu 
khổ Quán Âm Singapore, CѭăSĩăLâm NghĩaăPhongămӡi Ngài 
giҧng kinh, Ngài nghiên cӭuăvôăcùngăsơuăđӕi vӟi y học, Ngài 
cũngăcóănghiênăcӭu rҩt sâu vӅ Phұt học, rҩt nhiӅuăyăsĩătranhă
luұn vӟi Ngài, không có ai có thể thắng Ngài, là vӏ Phápăsѭ vô 
cùng giӓi y học và Phұt học.ăNhѭngămƠănĕmăthӭ haiătôiăđӃn 
núi Phổ ĐƠ,ăNgài nói:ă“CѭăsĩăLỦ,ăbơyăgiӡ tôi không giҧng Phұt 
học nӳa, tôi chuyên tөng ‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’, chuyên niӋm 
Phұt hiӋu,ă tôiăngheăbĕngăđĩaă cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, mӟi 
hiểuăđѭӧc thӃ nào là Phұt giáo chân chính.ăTrѭӟcăđơyătôiăquáă
xen tҥp rӗi, tôi không muӕn.”ăQuỦăvӏ xem học vҩn cӫa Ngài 
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giӓi bao nhiêu, Phápăsѭ LongăCĕn là học sinh cӫa Ngài, Pháp 
sѭ LongăCĕnăbênănƠyă(chӫ trì giҧngăđѭӡng Bát Nhã ậ Linh 
Phong, Singapore) muӕn khoác y điăđҧnh lӉ Ngài, Phápă sѭ 
DiӉn Bӗi còn gọi Ngài là lão họcătrѭӣng. Phápăsѭ DiӉn Bӗi 
nói:ă“Mộc Nguyên, con phҧi mӡi vӏ Phápăsѭ này, vӏ này rҩt tài 
ba.”ăNhѭngămƠănĕmăthӭ hai tôiăđiăNgài nói vӟi tôi, Ngài nói 
cѭăsĩăLỦ,ătôiăđưăthӱ nghiӋm liên tөc niӋm Phұtătrongă“DiăĐƠă
Kinh”ănóiă“Nhѭӧc nhҩt nhұt,ănhѭӧc nhӏ nhұt,ă......ănhѭӧc thҩt 
nhұt”,ăNgài nói bҧy ngày bҧyăđêmănày không thể ĕn,ăkhôngă
thể ngӫ, thӵc tӃ thìăcóăđѭӧc hay không? Ngài nóiătôiăđiăcҫu 
DiӋu lão: “Xin DiӋu lão tӯ bi cho tôi mộtăcĕnăphòng,ătôiălҩy 
mҩyăthùngănѭӟc vào trong phòng, quyӃtăđӏnh niӋm Phұt bҧy 
ngày bҧyăđêmăkhôngăĕnăkhôngăngӫ, chӍ uӕngănѭӟc. Tôi nói 
vӟi họ nӃuănhѭătôiăvưngăsanh,ăđem tôiăđiăthiêu,ăđӯng lo; nӃu 
nhѭăsauăbҧy ngày bҧyăđêmătôiăcóăthể ra ngoài, vұy tôi chӭng 
thұt đѭӧcănhѭӧc nhҩt nhұtăđӃnănhѭӧc thҩt nhұt không ngӯng 
niӋm Phұtănhѭătrongăkinhănói,ăthұt sӵ có thể lƠmăđѭӧc.” KӃt 
quҧ sau bҧy ngày, Ngài ra khӓiăliêuăphòng,ăgѭѫngămặt hӗng 
hào, quý vӏ xem Phápă sѭ Viênă Chơnă khácă trѭӟc rӗi. ThiӋu 
Tùng tӯng thҩy Ngài,ăgѭѫngămặt hӗng hào. Sau khi Phápăsѭ 
Viên Chân ra ngoài ba tuҫn, Ngài nghĩătôiăcóăthể niӋm Phұt 
bҧy ngày bҧyăđêm,ăphҧiăchĕngăcũngăcóăthể 21ăngƠy?ăĐơyăcóă
thể là một loҥi vọngătѭӣng, không thӵc tӃ!ăNhѭngămƠăNgài nói: 
“Tôiăcũngăphҧi thӱ,ăđóngăcӱa niӋm Phұt 21 ngày”, khi ra ngoài 
sӭc khӓe vô cùng tӕt. Ngài nói vӟi tôi Ngài mӟi chân thұt ngộ 
đѭӧcă“ThiӅn duyӋt vi thӵc, pháp hỷ sungămưn”,ăniӋm Phұt thì 
phҧi nhҩt tâm bҩt loҥn, cái gìăcũngăkhôngăđѭӧc nghĩ đӃn, rҩt 
dӉ sӕng qua ngày. HiӋn nay Ngài sӕng ӣ viӋnă dѭỡng lão 
Dѭѫng Chi Am, Ngài ngӗi xӃp bằng trên ghӃ niӋm Phұt cҧ 
ngày, kéo cái ghӃ ra thành cái bàn, tay nhҩn ӣ phíaătrѭӟc, bӭc 
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màn vӯa mӣ ra,ăchínhălƠătѭӧng Tây PhѭѫngăTamăThánh,ăcҧ 
ngày Ngài ngӗi ӣ đóăniӋm Phұt, một câu Phұt hiӋu không gián 
đoҥn. Ngài rҩt hy vọngăđѭӧc gặp Phápăsѭ Tӏnh Không, kêu tôi 
mӡi Phápăsѭ Tӏnh Không vӅ,ănĕmănayăNgài 83 tuổi rӗi, sӭc 
khӓe rҩt tӕt, một câu Phұt hiӋuăkhôngăgiánăđoҥn. Ngài nói: “Ai 
dám nói nhӳng gì Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng là sai, tôi muӕn 
biӋn luұn vӟiăngѭӡiăđó,ătôiăcóăthể chӭng thӵc. Tôi vӕnădĩălƠă
nghiên cӭu Phұt học, chӍ là tôi không phҧi nghiên cӭu học Phұt, 
mҩyănĕmănayătôiămӟi bắtăđҫu theo Phápăsѭ Tӏnh Không học 
Phұt.” 

—“Báo cáoătơmăđắc hộ pháp học Phұt”ăLỦăMộc Nguyên 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Viên Chân 
Phápăsѭ ViênăChơn,ăsinhănĕmă1917,ăngѭӡi thành phӕ Tây 

An tӍnh ThiểmăTơy,ă lƠăđӋ tӱ cӫa Phápăsѭ TháiăHѭ,ăcóădanhă
tiӃng rҩt lӟnătrongănѭӟc. Mùaăxuơnănĕmă1985ăđӃnănĕmă1986ă
Ngài dҥy học ӣ Phұt học viӋn Phúc KiӃn, chӫ giҧngă“Lӏch sӱ 
Phұt giáo ҨnăĐộ”,ă“Giҧi Thâm MұtăKinh”,ă“NhơnăMinhăNhұp 
Chánh Lý Luұn”,ăthӡiăgianăđóăđҧm nhiӋm trѭӣng giáo vө, và 
viӃtă“ĐҥiăCѭѫngăLogicăhọc Phұtăgiáo”.ăSauăđóăđѭӧc Phápăsѭ 
DiӋu ThiӋn trө trì chùa Phổ ĐƠăSѫnămӡiăđӃn Phұt học viӋn Phổ 
ĐƠăSѫnănhұn chӭc phó viӋnătrѭӣngăkiêmătrѭӣng giáo vө, Ngài 
biӋn tài vô ngҥi, bác thông Tam Tҥng, có danh tiӃngălƠă“Tӯ 
Điển Phұt học sӕng cӫa núi Phổ ĐƠ”. 
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Pháp sɃ Thánh Hạấ: NgɃời đầu tiên tôi muốn 

gặp là Pháp sɃ Tʂnh Không 
• Nĕmă97ăTӏnh tôngătamăđҥi khánh, Phápăsѭ Thánh Huy 

đӃnăSingaporeăthamăgia,ălúcăđóăNgài là phó hộiătrѭӣng HiӋp 
hội Phұt giáo Trung Quӕc,ă cũngă lƠă đҥi biểu cӫa Quӕc hội 
Trungăѭѫng,ăNgài lƠăđӋ tӱ cӫa Phápăsѭ NhơnăĐӭc, hiӋn tҥi là 
phѭѫngătrѭӧng chùa Nam Phổ ĐƠ,ăcũngălƠăhộiătrѭӣng HiӋp hội 
Phұt giáo Hӗ Nam, khi Ngài đӃn muӕnăgiaoălѭuăvӟi Phápăsѭ 
Tӏnh Không, Ngài nói vӟiătôi:ă“Ngѭӡiăđҫu tiên tôi (chӍ Pháp 
sѭ Thánh Huy) muӕn gặp là Phápăsѭ TӏnhăKhông”.ăSѭăphө 
(chӍ Phápăsѭ Tӏnh Không) nghe rӗiănói:ă“Khôngăđѭӧc, tôi nên 
điă thĕmăhӓi thҫy, chӭ không phҧi thҫy đӃn gặpă tôi.”ăThӃ là 
chúng tôi đӃn núi QuangăMinhăthĕmăPhápăsѭ Thánh Huy, hôm 
đóăsѭăphө (chӍ Phápăsѭ Tӏnh Không) và Phápăsѭ Thánh Huy 
nói tӯ 8 giӡ đӃn 11 giӡ hѫn,ăNgài cònăchѭaăthҩy đӫ, ngày thӭ 
hai lҥiăđӃnătìmăsѭăphө. Sáng ngày thӭ hai Ngài đӃnătìmăsѭăphө, 
nói cҧ mộtăngƠy,ăthayăđổi toàn bộ tѭătѭӣng, Ngài nói vӟi tôi: 
“Mộc Nguyên, tôi phҧi cӱ vƠiăngѭӡiăđӃn Singapore học tұp, 
nhӳng lӡi cӫa Pháp sѭ Tӏnh Không nói vӟi tôi, phҧi thành lұp 
Phұt học viӋnănhѭăthӃ nào vӟi toàn bộ Phұt pháp,ătôiăđưăbiӃt 
rҩt rõ ràng, tôi biӃt phҧiăđiăconăđѭӡngăgì.” 

—“Báoăcáoătơmăđắc hộ pháp học Phұt”ăLỦăMộc Nguyên 

• Pháp chẳng tӵ khӣi,ăđӧi duyên mà sanh. Tӏnh Tông Học 
Hội Singapore trong bi tâm hoằng nguyӋn, làm viӋc vҩt vҧ cӫa 
Phápăsѭ TӏnhăKhôngăvƠăcѭăsĩăLỦăMộc Nguyên, thành lұp tӯ 
nĕmă1992ăđӃn nay, vì muӕn Phұt hiӋu vang khắp thӃ giӟi, ngắn 
ngӫi trong vòng mҩyănĕm,ăđưătriển khai hoҥtăđộng niӋm Phұt, 
hoàn thiӋn toàn bộ quy luұt, ҩn tӕngăkinhăsách,ălѭuăthôngăcácă
vұt phҭmănhѭăbĕngăđĩa,ătѭӧng vƠăđҥt thành tích vôăcùngăđѭӧc 
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chúăỦăđӃn.ăĐặc biӋt là tӯ nĕmă1995ătổ chӭc lӟpăđƠoătҥo nhân 
tài hoằngăphápăđӃn nay, vӅ phѭѫngădiӋn dӕc hӃt sӭc bӗiădѭỡng 
nhân tài Phұt giáo, nhұnăđѭӧc thành tӵu vô cùng to lӟn. Nhұn 
đѭӧc nhӳng thành tӵu này, là chӍ dүn cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không: 
Phұt giáo không phҧi là tôn giáo, là thӵc tiӉn lý niӋm giáo dөc, 
đặt xuӕng nӅn móng tӕtăđẹp. 

—Phápăsѭ Thánh Huy nói trên buổi lӉ tӕt nghiӋp khóa 
thӭ ba đƠoătҥo nhân tài hoằng pháp Singapore  

Giới thiệu sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Thánh Huy 
Phápăsѭ ThánhăHuy,ăsinhănĕmă1951,ăngѭӡi thӏ trҩnăTѭѫngă

ĐƠm, tӍnh Hӗ Nam.ăNĕmă1981ăNgài xuҩt gia vӟi Phápăsѭ Nhân 
Đӭc chùa Chi Viên ậ núi CӱuăHoa.ăNĕmă1982ăNgài vào học ӣ 
Phұt học viӋn Trung Quӕc.ăNĕmă1989 Ngài tӕt nghiӋp nghiên 
cӭu sinh, lҫnălѭӧtăđҧm nhiӋm chӭc trѭӣng giáo vө, phó hội 
trѭӣng Phұt học viӋn Trung Quӕc, phѭѫngătrѭӧng chùa Nam 
Phổ ĐƠătҥi Hҥ Môn, phѭѫngătrѭӧng chùa LộcăSѫnătҥi Trѭӡng 
Sa, phѭѫngătrѭӧng chùa Linh Quang tҥi Bắc Kinh, hộiătrѭӣng 
HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Hӗ Nam, phó hộiătrѭӣngăthѭӡng vө 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc. 

Các vʂ Pháp sɃ khác 

1. Phápă sѭ Truy Ӆn Khai  <1923 ậ 2010˃  (Đҥiă đӭc 
ThiӅn tông thӡi nay, truyӅnănhơnăĐộng Vân tông cӫaăTrѭӣng 
lưoăHѭăVơn,ă trө trìăchùaăDiăĐƠă tҥi thành phӕ VũăNinh,ă tӍnh 
Giang Tây) 

“ThƠnh” là gì? Phápăsѭ TӏnhăKhôngănói:ă“TrongăPhұt pháp 
nói vӅ “thƠnh”,ăchínhălƠă“đӏnh”,ăchínhălƠă“tӵ tӏnh kǶ Ủ”, chính 
lƠă“tơmăthanhătӏnh”,ăchínhălƠăthể tánh cӫaăNhѭăLaiăTҥng, chính 
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lƠăchơnă tơmăthѭӡng trө; trong bӗ đӅ tâm, chính là trӵc tâm. 
Trongă “Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”,ă Phұt nói vӟiă chúngă taă “Chíă
thƠnhătơm”ăchínhălƠăỦănghĩaăcӫa chӳ “thƠnh”.ăCóătơmăchíăthƠnh,ă
mӟi có thể cóăđѭӧc cҧm ӭng. 

—“TơmăthƠnhătắc linh ậ ghi chép khai thӏ cӫa Hòa 
thѭӧng TruyӅnăKhai” 

Ngày 16 tháng 12 năm 2001 
Phápăsѭ Tӏnh Không cӫaăĐƠiăLoanăhiӋn nay, cӵc lӵc tán 

thán sӵ thù thắng tu trì pháp môn TӏnhăĐộ,ăcôngăđӭcăđóăthұt 
sӵ là không thể nghĩăbƠn!ăNhѭngămƠătôiăphátăhiӋn có sӕ ít tín 
đӗ Phұt giáo, không thể chân chính lãnh hội dөng ý cӫa Pháp 
sѭ Tӏnh Không ậ tu tâm thanh tӏnh. Chҩpătrѭӟc phiӃn diӋn tӯng 
lӡi khai thӏ cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không (mà không nhҩtăđӏnh tӯng 
giҧng), làm ra rҩt nhiӅu hành vi,ălƠmăchoăngѭӡi khác nhìn vào 
cҧm thҩy họ cóăchútăkhácă thѭӡng... Vì vұy, hy vọng các vӏ 
đӗng tu, bҩt luұn tu trì pháp môn nào, đӅu phҧi lý giҧi sâu sắc 
chӍ ý vô tranh cӫa Phұt Tổ,ăđӯngăđể huynhăđӋ tѭѫngătƠn.ăLưoă
nҥp khҭn thiӃt hy vọng mọiăngѭӡiăđӗng tâm hiӋp lӵc, làm cho 
Phұtăgiáoăphátădѭѫngăquangăđҥi!  

—“ThiӅn và TӏnhăĐộ ậ ghi chép khai thӏ cӫa Hòaăthѭӧng 
TruyӅnăKhai”. Ngày 30 thángă4ănĕmă2001  

2. Phápăsѭ Thành Nhҩt <1914 ậ 2011> (Cao tĕngăquê 
quán Giang Tô ӣ ĐƠiăLoan,ăviӋnătrѭӣng Phұt học viӋn chuyên 
tôngăHoaăNghiêmăĐƠiăBắc) 

Phápăsѭ Tӏnh Không ӣ giҧngăđѭӡng Hoa Tҥng khu Cҧnh 
Mỹ, học tӯ cѭăsĩăLỦăBӍnhăNam,ăcũngăthѭӡng diӉn thuyӃt Hoa 
Nghiêm Đҥi thӯa. Nhѭăvұy còn có thể khuyӃn khích duy trì 
tông phong không bӏ hӫy hoҥi. 

—“HoaăNghiêmăVĕnăTuyển ậ Phápăsѭ Thành Nhҩt” 
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3. Phápăsѭ Viên Lâm <1916 ậ 2008> (Caoătĕngăthӡi 

nay, phѭѫngătrѭӧng chùaăĐơuăSuҩt tҥi SѭăTӱ Lĩnh,ăthƠnhăphӕ 
Nam Kinh) 

Vұnăđộng phөcăhѭngănƠyădoăĐҥiăsѭ Ҩn Quang dүn dắt, do 
các họcătròăvƠăđӋ tӱ tái truyӅn tiӃp tөc phát triển,ănhѭăLỦăBӍnh 
Nam, Tӏnh Không v.v...ăChoăđӃn ngày nay, vүn có sӭc sӕng 
và sӭc ҧnhăhѭӣng rҩt lӟn. Nhӳngănĕmăcuӕi đӡi, Phápăsѭ Viên 
Lâm ӣ chùaăĐơuăSuҩt ậ SѭăTӱ Lĩnh,ămỗi ngày Ngài đӅu hѭӟng 
dүnăhaiăchúngătĕngătөc học tұpă“TӏnhăĐộ nĕmăkinh một luұn”ă
cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng giҧi, kiênătrìăvƠiănĕm,ăvuiăthíchă
không biӃt mӋt. 

—“Giҧi thích sѫălѭӧc vӅ tѭătѭӣng TӏnhăĐộ ậ Pháp sѭ 
ViênăLơm”ăPhápăsѭ Bӗ Vân ӣ chùa Tây Viên 

4. Phápă sѭ Khoan Vұn (TruyӅn nhân cӫa Phápă sѭ 

VĩnhăTinhăậ Hong Kong, phѭѫngătrѭӧng đӡi thӭ hai chùa Tây 
Phѭѫng,ăphóăhộiătrѭӣng Hội Bӗ đӅ học Hong Kong) 

Tôi nhӟ trѭӟcăđơyăPhápăsѭ Tӏnh Không tӯng nói vӟiăngѭӡi 
khác:ă“Bơyăgiӡ tôi không muӕnăđi,ăđӧiăđӃn khi nào muӕnăđiă
mӟiăđi.”ăNgѭӡi khác hӓi Ngài:ă“Vìăsaoăkhôngămuӕnăđiăvұy?”ă
Ngài nói:ă“Tôiăphҧi ӣ thêmăvƠiănĕm,ăgiҧngăphápăthêmăvƠiănĕm,ă
mӟiăđӃn thӃ giӟi Cӵc Lҥc.” Lão Phápăsѭ tӯ bi biӃt bao! Ngài 
vӕnădĩăcóăthể đӃnăvƠăđiătӵ tҥi,ănhѭngămƠăbӣi vì không bӓ chúng 
sanh, tình nguyӋn ӣ lҥi thӃ gian giҧng kinh thuyӃt phápăchoăđҥi 
chúng. Vì vұy, chúng ta phҧi học tұp tҩmăgѭѫngăbiătơmăcӫa lão 
Phápăsѭ, phҧi lҩy tinh thҫn Bӗ Tát tӵ lӧi lӧi tha cӫa Ngài làm 
nguyӋn cӫa chính mình, không chӍ bҧn thân học Phұt, niӋm 
Phұt,ăcũngăphҧiăkhuyênăngѭӡi khác học Phұt, niӋm Phұt, thay 
đổi lҥi cái tâm ngu si;ăthayăđổi lҥi tâm sân giұn; thayăđổi lҥi 
tâm tham dөc.ăĐể chúngătaăđӗng sanh cõiănѭӟc Cӵc Lҥc, vұy 
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thì tӕt biӃt bao nhiêu! 
—“NgheăđѭӧcădanhăDiăĐƠ,ăđӏa ngөcăhóaăthanhălѭѫng”ă

Phápăsѭ Khoan Vұn khai thӏ trong Phұt thҩt. 

5. Phápăsѭ Tƿnh Ba (Hộiă trѭӣng HiӋp hội Phұt giáo 
HắcăLongăGiang,ăhѭӟng dүn nghiên cӭu sinh Phұt học viӋn 
Trung Quӕc, phѭѫngătrѭӧng chùa Cӵc Lҥc tҥi CápăNhĩăTơn) 

“Giáoădөc Phұtăgiáo”,ănghe tên hiểuănghĩa, thôngăthѭӡng 
mƠănói,ăcũngătӭc là nói tӯ nghĩaăhẹp, phҧi bӗiădѭỡng tĕngătƠi,ă
tiӃp nӕi huӋ mҥng cӫa Phұt; mà tӯ mộtăgócăđộ khác, tӭc là trên 
nghĩaărộng mà nói, Phұt giáo vӕnădĩălƠăgiáoădөc. PhұtăĐƠăthuyӃt 
pháp, mөcăđíchălƠădùngănhӳng lӡiăđóădүn dắt chúng sanh lìa 
khổ đѭӧc vui, chuyển mê thành ngộ. Vì vұy,ătrongă“Nhұn Thӭc 
Phұtăgiáo”ăPhápăsѭ TӏnhăKhôngănói:ă“Phұt giáo là giáo dөc chí 
thiӋn viên mãn cӫa PhұtăĐƠăđӕi vӟi chúng sanh chín pháp giӟi.” 

—“Quyătắc cӫa giáo dөc Phұtăgiáo”ăậ Phápăsѭ Tĩnh Ba 

6. Phápăsѭ Trung Ngôn (ĐӋ tӱ thӃ độ cӫa lão Phápăsѭ 
Chú Bӗi chùa Bát Nhã tҥi Trѭӡng Xuân, pháp tӱ cӫa Phápăsѭ 
VĩnhăTinhăHongăKong,ă truyӅn nhân thӭ 56 cӫa Thiên Thai 
tông)  

Cӵc Lҥc TӏnhăĐộ,  
Đҥi thӯa huyӅn môn,  
Thѭӧng khҩt hҥ hóa,  
Tamăcĕnăphổ thông. 
Trѭӧng Phұt tӯ lӵc,  
TiӃp dүn chúng sanh,  
NhѭăLaiăgiámăcѫ,ă 
ĐặcăkhaiăphѭѫngătiӋn. 
Thұpăphѭѫngăcộng tán,  
Cӱu giӟiăđӗng y,  
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Cổ đӭcătuyênăđҥo,  
Kim hiӅn cao ca. 
Tөc hӳu NiӋm Tổ,  
TĕngăTônăTӏnh Không,  
Nhҩtăxѭӟng bách hòa,  
Dӏ khҭuăđӗng thanh. 
Tӭ chúngăđӋ tӱ,  
NguyӋn quy thӱ tông,  
Phổ cұp tín chúng,  
Nhұt ích bộiătĕng. 
[Tạm dịch: 
Cực Lạc Tịnh Độ, 
Huyền môn Đại thừa, 
Trên khẩn d˱ới hóa, 
Ba căn đều thông. 
Nhͥ  Phật từ lực, 
Tiếp dẫn chúng sanh, 
Nh˱ Lai quán cơ, 
Đặc khai ph˱ơng tiện. 
M˱ͥi ph˱ơng tán thán, 
Chín giới cùng n˱ơng, 
Cổ đͱc khuyên dạy, 
Kim hiền cao ca. 
Tục có Niệm Tổ, 
Tăng tôn Tịnh Không, 
Một x˱ớng trăm họa, 
Ṱt c̫  đồng thanh. 
Tͱ chúng đệ tử, 
Nguyện quy tông này, 
Phổ cập tín chúng, 
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Lợi ích càng tăng.] 
—(Trích lөc)ă“XѭngătánăCӵc Lҥc TӏnhăĐộ”ăPhápăsѭ Trung 

Ngôn 

7. Phápăsѭ HuӋ Không (Trө trì chùa Tӯ Quang ậ ĐƠiă
Loan, viӋnătrѭӣng ThiӅn học viӋn Tӯ Quang) 

Sӵ phát triển cӫa TӏnhăĐộ giáoătrongă50ănĕmănay,ătrѭӟc 
sau xuҩt hiӋn vài vӏ Trѭӣng lão Đҥiăđӭc cӕ gắng phát huy và 
chӍ dүn.ăSauăđơyăthìăthӡiăgianăphơnăthƠnhătrѭӟc và sau, lҥi phân 
các khu vӵc theo Bắc,ăTrung,ăNamăđể nói rõ: CѭăsĩăLý BӍnh 
Nam lҩy thân phұnătrѭӣng nhà Nho học tҥiăgiaăthúcăđҭy Trung 
bộ.ăCѭăsĩăLỦăBӍnh Nam lҩyănhơnănghĩaătrungăhiӃu cӫa nhà Nho 
lƠmăcѫăsӣ, làm cҧmăđộng nhiӅu dân chúng giҧn dӏ, chҩt phác 
trong thành phӕ ӣ Trung bộ, dѭӟi sӵ thúcăđҭy cӫa tổ chӭc hóa 
và lӡi kêu gọi cӫa các phҫn tӱ tri thӭc ӣ Xã Phұt học Đҥi 
Chuyên, Trung bộ hìnhăthƠnhăđoƠnăthể hoằng hóa vô cùng có 
tổ chӭc.ăCѭăsĩăLỦătuyăgiҧng Hoa Nghiêm Kinh một thӡi gian 
dài, nhѭngăchẳng phҧiăchúngătaăđưăxemăNgƠiălƠăngѭӡi thông 
hiểu Nho, Phұt giáo sao. VӅ sau, có Phápăsѭ Trí Dө, Phápăsѭ 
Tӏnh Không ӣ Bắc bộ; Phápăsѭ Quҧng Hóa, Phápăsѭ Sám Vân, 
Trѭӣng lão DiӋu Liên ӣ Trung Bộ; Trѭӣng lão Bӗ DiӋu ӣ Nam 
Bộ, các vӏ đӅuălƠătínhăđҥi biểu. Đӕiătѭӧng Phápăsѭ Trí Dө tiӃp 
dүn chӫ yӃu là họcăsinhăđҥi học mà hoằng hóa ӣ mộtănѫi,ătuyă
rằng có khҭu hiӋuă“Giáoăhoằng Thiên Thai, hành quy TӏnhăĐộ”,ă
mà cũngăthúcăđҭy Hoa Nghiêm và Luұt học, tuy nhiên Ngài 
cũngăđѭӧc xem là ngѭӡiăthúcăđҭy tuyên truyӅn TӏnhăĐộ. 

Phápăsѭ Tӏnh Không tuyên giҧngăkinhăđiển TӏnhăĐộ là chӫ 
yӃu,ăđӕi vӟiă tѭă tѭӣng hoằng truyӅn cӫa TӏnhăĐộ,ăđưătӕn rҩt 
nhiӅu tâm lӵcătrongăđó,ăđặc biӋt dùng cách thӭcăbĕngăghiăơmă
để hoằng pháp, lҥiăcƠngălƠmăchoăphápăơmălѭuăthôngărộng rãi. 
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Bҩt luұn các vӏ Cổ đӭc, Pháp sѭ thӡi cұnăđҥi,ăđӅu có thiӋnăcĕnă
nhiӅu kiӃp, thӃ tөc gọiălƠ:ăTƠiănĕngătrӡiăphú.ăNhѭngămƠăchúngă
ta, tuy không thể làm có hiӋu quҧ nhѭăvұy, tuy thân cұn các vӏ 
Phápăsѭ tuyên giҧng Phұt pháp nhѭ:ăTinhăVơn,ăHuӋ Luұt, Tӏnh 
Không, thұm chí các vӏ Phápăsѭ nhѭ:ăSámăVơn,ăNhѭăNgộ, Lý 
BӍnh Nam, ngoài viӋc in ҩnăvƠălѭuăhƠnhăĐҥi Tҥng Kinh, phát 
hành tҥpăchí,ăđӅu có ích trong hoằngădѭѫngăgiáoălỦ,ăđӅu phát 
triển mҥnh thành phong trào. 

—“Triển khaiăvĕnăhóaăPhұtăgiáo”ăPhápăsѭ HuӋ Không 

8. Phápăsѭ Tri ӋtăĐӏnh (ViӋn trѭӣng ViӋn Nghiên cӭu 
Phұt học viӋn Nguyên Hanh) 

PhұtăgiáoăĐƠiăLoan, sau khi các vӏ Tổ sѭăđӡi thӭ nhҩt tӯ 
Đҥi LөcăquaăĐƠiăLoan,ăđӡi thӭ hai có các vӏ đҥi biểu trung kiên 
cӫa PhұtăgiáoănhѭăPhápăsѭ Thành Nhҩt, Phápăsѭ TӏnhăLѭѫng,ă
Phápăsѭ Pháp Trí, Phápăsѭ Chӭng Nghiêm, Phápăsѭ Viên Tông, 
Phápăsѭ Hoằng Ҩn, Phápăsѭ Hoằng Vinh, Phápăsѭ Bổn Giác, 
Phápăsѭ Bổn Tĩnh, Phápăsѭ MinhăĐӏnh, Phápăsѭ Tӏnh Không 
đҧm nhұn trọng trách kӃ thӯa đӡiătrѭӟc và chӍ dүn đӡi sau. 

—“ĐaăNguyênăVĕnăhóaăậ PhұtăgiáoăĐƠiăLoanăgҫn bӕn 
trĕmănĕm”ăPhápăsѭ TriӋtăĐӏnh 

“TọaăđƠm Hoa Nghiêm Toàn Cҫu”ădiӉn giҧng nĕmă2010 

9. Phápăsѭ Tâm ChiӃu (Hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo 
tӍnh Quý Châu) 

Do vұy, ngѭӡi tu họcăDiăĐƠăTӏnhăĐộ, quҫnăchúngănhѭărӗng 
bayălѭӧn, mà cácădanhăTĕng: Liên Trì, Ҩn Quang, Tӏnh Không 
nhѭăngѭӡi dүn đҫu,ălƠmăchoăngѭӡi khác khâm phөc. 

—“Lắng nghe tiӃng gọi cӫa Tӯ Tôn ậ Luұn vӅ pháp môn 
tu hành cӫa Tӯ tông”ăPhápăsѭ Tâm ChiӃu 
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10. Phápăsѭ Thánh Khҧi (ThҥcăsĩăPhұt học viӋn Trung 
Quӕc, tiӃnăsĩ Đҥi học TriӃt học NamăKinh,ăgiáoăsѭ khoa TriӃt 
học cӫa đҥi học Thanh Hoa) 

Lӡi nói “Phұt giáo không phҧi tôn giáo, không phҧi triӃt 
học”ăcӫaătiênăsinhăÂuăDѭѫngăCánh ҧnhăhѭӣng rҩt lӟn vӟi lúc 
bҩy giӡ vƠăđӡi sau,ănhѭăLỦăViênăTӏnh, Phápăsѭ Hoằng Nhҩt, 
Chu Thúc Già; Phápăsѭ HѭăVơnăvƠăPhápăsѭ Tӏnh Không, Pháp 
sѭ MinhăSѫnăthӡi nay đӅu chӫ trѭѫngăquanăđiểm này. 

—“Phҫn tӱ tri thӭc Trung Quӕc cұnăđҥi lý giҧiăđӕi vӟi 
Phұt pháp, Tôn giáo và TriӃt học”ăPhápăsѭ Thánh Khҧi  

11. Phápăsѭ Trí Tông (Phó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt 
giáo Phổ ĐƠăSѫn,ătrө trì ThiӅn tӵ HuӋ TӃ) 

Nhӟ lúc tôi mӟi xuҩt gia, có một lҫnăsѭăphө hӓiătôi:ă“Xuҩt 
gia rӗi, con muӕn làm mộtăngѭӡi xuҩtăgiaănhѭăthӃ nƠo?”ăLúcă
đóătôiăkhôngăcóăchútădoădӵ mà trҧ lӡi:ă“Muӕn làm mộtăngѭӡi 
nhѭăPhápăsѭ Tӏnh Không vұy.” 

—“Cáiăđộng cӫa phѭӟn, gió”ăPhápăsѭ Trí Tông 

12. Phápăsѭ Nhҩt Tr ҫn (Thӫ tọa chùa Sùng Quҧ tҥi 
ĐӭcăDѭѫng, Tӭ Xuyên; thӫ tọa chùa La Hán tҥi Giang Du, 
tӯng dҥy ӣ Phұt học viӋn Vân Môn tҥi QuҧngăĐông,ăPhұt học 
viӋnăLĩnhăĐông) 

Nhӟ lҥiă15ănĕmătrѭӟc,ăsauăkhiătôiăđọc tác phҭmă“LƠmăsaoă
tu chӭng Phұtăpháp”ăcӫa Hoài công, nhұnăđѭӧc sӵ chӍ dүn sâu 
sắc, kiên quyӃt phát tâm xuҩt gia, Hoài côngălƠăđҥi ân nhân cӫa 
tôi! NӃuănhѭădùngăbӕn chӳ để khái quát Phұtăpháp,ăđҫu tiên 
nhìn thҩy sӵ khái quátă“duyên khӣiătánhăkhông”ăcӫa Hoài công, 
tôiămenătheoăconăđѭӡng này nghiên cӭu tu trì Phұt pháp, thọ 
dөng vô tұn; sau này nhìn thҩy Phápăsѭ TӏnhăKhôngădùngă“thұt 
tѭӟng các pháp”ăkháiăquát,ăcũngăhoanăhỷ vô cùng, kǶ thӵc hai 
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cáchănóiăkhácănhѭngălỦătѭѫngăđӗng. 
—“Mặtăđӕi mặt vӟi tiên sinh Nam công Hoài Cҭn”ăPháp 

sѭ Nhҩt Trҫn 

13. Phápăsѭ KhoanăXѭѫng (ThҥcăsĩăPhұt học viӋn 
Trung Quӕc,ăphóătrѭӣngăbíăthѭăHiӋp hội Phұt giáo Thiểm Tây, 
trө trì chùa Hoa Nghiêm) 

TӏnhăĐộ tông là chӕn trӣ vӅ cuӕi cùng cӫa các tông phái 
khác, vãng sanh TӏnhăĐộ là chỗ điă tӕi thiӋn mà mọiă ngѭӡi 
thѭӡngăhѭӟng vӅ. NӃu muӕnăvưngăsanhăcõiănѭӟc này, ngoҥi 
trӯ ba yӃu tӕ nói trên, còn phҧi lҩy sӵ hƠnhătrìăthѭӡngăngƠyăđể 
lƠmătѭălѭѫng.ăPhápămônănày già trẻ lӟnăbéăđӅu dӉ tu, có thể trì 
một bộ kinh, có thể niӋm một câu danh hiӋuăAăDiăĐƠăPhұt, liӅn 
có thể vưngăsanh,ăđơyălƠănhân bên ngoài vãng sanh TӏnhăĐộ; 
Phápăsѭ TӏnhăKhôngănói:ă“Phátăbӗ đӅ tâm, nhҩtăhѭӟng chuyên 
niӋm, liӅnăđѭӧcăvưngăsanh.”ăBӗ đӅ tâm là nhân bên trong vãng 
sanh TӏnhăĐộ. 

KhiăPhápăsѭăTӏnh Không giҧng “VôăLѭӧng Thọ Kinh Giҧi” 
đưănói:ă“Trongătҩt cҧ các kinh thìă‘Hoa Nghiêm’ đӋ nhҩt, so 
sánh ‘Hoa Nghiêm’ăvà ‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’, ‘VôăLѭӧng Thọ 
Kinh’ đӋ nhҩt”.ăCổ đӭcănói:ă“KinhănƠyălƠănѫiătrӣ vӅ cӫa một 
Đҥi Tҥng giáo”,ăcóăthể thҩy pháp môn TӏnhăĐộ viên mãn biӃt 
bao. 

—“LѭӧcăđƠmăTӏnhăĐộ tông”ăPhápăsѭ KhoanăXѭѫng 

14. Phápăsѭ Tâm Luұt (Phó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt 
giáo Vu Hӗ ậ An Huy, trө trì chùa Tam Hoa, dҥy học nghiên 
cӭuăsinhătrѭӡngăđҥi học TriӃt học Bắc Kinh) 

Trong tҩt cҧ hӋ thӕng lý luұn cӫa Phұt giáo, trí tuӋ đӭng ӣ 
vӏ trí vô cùng quan trọng.ă“Phұt”ăcӫa Phұt giáo, là tên gọi tắt 
cӫa âm dӏch PhұtăĐƠ,ăPhұtăĐƠălƠăngѭӡi giác,ălƠăngѭӡi triӋtăđể 
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hiểu rõ chơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhân sinh, mà ngѭӡi giác chính 
lƠăngѭӡi có trí tuӋ viênămưn.ăTrongăkinhăđiển Phұtăgiáoă“Kimă
CangăKinh”ălҥi gọiălƠă“KimăCangăBátăNhưăBaăLaăMұtăKinh”,ă
“TơmăKinh”ălҥi gọiălƠă“BátăNhưăBaăLaăMұtăĐaăTơmăKinh”,ă
trong hai bộ kinhănƠyăđӅu nói chúng sanh làm thӃ nào buông 
bӓ “ngưăchҩp”,ăcóăđѭӧc trí tuӋ, liӉu ngộ sanh tӱ, có thể vѭӧt 
qua biển khổ sanh tӱ phiӅnănưoămƠăđӃnănѫiăkhôngăsanhăkhôngă
diӋt, thanh tӏnh an lҥc,ăcũngăchínhălƠăđҥtăđѭӧcă“bӍ ngҥn [bͥ bên 
kia]”ămƠăPhұtăĐƠăkhaiăthӏ cho chúng ta. Trên thӵc tӃ,ă“Kimă
CangăKinh”ăvƠă“TơmăKinh”ăđӅuălƠăkinhăđiển Phұt học quan 
trọng nói làm thӃ nƠoăđể cóăđѭӧc trí tuӋ. Phápăsѭ Tӏnh Không 
nói,ă“Phұt pháp cҫu trí tuӋ, Phұt pháp là giáo dөc cӫa trí tuӋ”,ă
“Phұt pháp tӯ đҫu chí cuӕi giҧng vӅ trí tuӋ caoăđộ”. 

Phápăsѭ Tӏnh Không nói rҩtăhay:ă“Phұt pháp là dҥy học, 
dҥy chúng ta cách sӕng, luôn luôn đӭngătrѭӟc hiӋnăđҥi hóa. 
Phұt pháp coi trọng hiӋnăđҥi hóa, bổn thổ hóa, vì vұy giáo dөc 
cӫa PhұtăĐƠăcóăthể nhұnăđѭӧc sӵ hoan nghênh cӫa tҩt cҧ đҥi 
chúng”. “HiӋnăđҥi hóa, bổn thổ hóa”ăӣ đơy,ăbaoăhƠmăquanăniӋm 
đổi mӟi theo thӡi đҥi, tiӃn hóa theo thӡi đҥi. Phұtăgiáoă lѭuă
truyӅnă vƠoă phѭѫngă Đôngă 2000ă nĕmă nay,ă nguyênă nhơnă đҥt 
đѭӧc thành công to lӟnăchínhălƠădѭӟi tiӅnăđӅ kiên trì giáoănghĩa 
Phұt giáo, không ngӯng thích ӭng sӵ thayăđổi cӫa thӡiăđҥi, 
không ngӯng thích ӭng sӵ đòiăhӓi cӫaăđҥi chúng trong xã hội. 

—“Thҧo luұn nghiên cӭu ỦănghĩaăhiӋn thӵc và nội hàm 
cӫa ‘trí tuӋ’ trong Phұtăgiáo”ăPhápăsѭ Tâm Luұt 

15. Phápăsѭ Chân Tӯ (Tӕt nghiӋp khoa Giӟi bổn Phұt 
học viӋnăMơnăNamănĕmă2005) 

HiӋn tҥi nhiӅu CaoătĕngăĐҥiăđӭc cũngăđangăhoằngădѭѫngă
TӏnhăĐộ,ănhѭăPhápăsѭ Tӏnh Không ӣ Singapore, Phápăsѭ HuӋ 
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Luұt ӣ ĐƠiăLoan,ămọiăngѭӡiăđӅu ra sӭc hoằngădѭѫngăTӏnhăĐộ, 
nhѭăvұy làm cho càng nhiӅuăngѭӡi biӃt vӅ TӏnhăĐộ, cҫu sanh 
TӏnhăĐộ. 

—“Tӯ thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc LҥcăđӃn TӏnhăĐộ nhân 
gian”ăPhápăsѭ Chân Tӯ 

16. Phápăsѭ NhѭăThөy (Phóătrѭӣngăbíăthѭ HiӋp hội 
Phұt giáo Trung Quӕc, phó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo tӍnh 
SѫnăTơy,ăviӋnătrѭӣng Phұt học viӋn ni chúng chùa Phổ Thọ tҥi 
núi NgũăĐƠi) 

Phұt giáo, vӟiă tѭă cáchă lƠă bộ phұn tổ chӭc cӫa vĕnă hóaă
truyӅnăthôngăѭuătúăTrungăQuӕc, vӕnădĩălƠănội dung rҩt quan 
trọng trong các loҥi giáo dөc,ă nhѭng mѭӡi mҩyănĕmănay ӣ 
Trung Quӕcăthѭӡng bӏ ngѭӡi khác xem là mê tín mà bài xích 
vĕnăhóaăchӫ lѭu.ăTrungăQuӕc hiӋnăđҥi, nhà triӃt học tiên sinh 
PhѭѫngăĐôngăMỹ nói:ă“TriӃt học kinh PhұtălƠăđӍnh tӕi cao cӫa 
TriӃt học toàn thӃ giӟi, học Phұt là sӵ hѭӣng thө tӕi cao cӫa 
đӡiăngѭӡi. Phұt pháp có thể cҧi tҥo vұn mӋnh, nắm giӳ vұn 
mӋnh.”ăPhápăsѭ TӏnhăKhôngăcũngănói:ă“Tӯ trong Phұt pháp 
tìm cҫuăđѭӧc thông minh trí tuӋ, hҥnhăphúcătrѭӡng thọ.”ăTiӃn 
sĩăArnoldăJ.ăToynbeeănѭӟcăAnhănói:ă“Sau thӃ kỷ XXI,ăngѭӡi 
Trung Quӕc thұt sӵ có thể thӕng trӏ toàn thӃ giӟi. Bӣi vì Trung 
Quӕc có học thuyӃt Khổng Mҥnh và Phұt pháp Đҥi thӯa.” 

—“Nghiênăcӭu thҧo luұn khuôn mүu sӵ nghiӋp tӯ thiӋn”ă
Phápăsѭ NhѭăThөy 

17. Phápăsѭ DiӉn Luân (Tӕt nghiӋp Phұt học viӋn ni 
chúng QuҧngăĐông,ăPhápăsѭ Phұt học viӋn Tӯ Vân tҥi TriӃt 
Giang) 

ChoăđӃn hôm nay, khắpănѫiăđӅu thҩy ngѭӡi hành trì Tӏnh 
Độ, niӋm Phұt phát triển mҥnh thành phong trào, chuyên chҩp 
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trì một câu danh hiӋuăAăDiăĐƠăPhұt, cҫuăsanhăTơyăPhѭѫngăTӏnh 
Độ,ăcũngălƠămộtăphápămônălƠmăchoăngѭӡi khác dӉ dàng chҩp 
nhұnăvƠătínăngѭỡng trong giӟi Phұt giáo hiӋn nay. Thұt sӵ là 
doăphѭѫngătiӋn dӉ hành trì cӫa pháp môn này, khiӃn cho mọi 
ngѭӡi hoan hỷ tu học, tôn kính tiӃp nhұn. Vì vұy tӯ xѭaăđӃn 
nay, để cho càng nhiӅuăngѭӡiăcóăduyênăđҥtăđѭӧc lӧi ích cӫa 
cam lӗ phápăvũ,ărҩt nhiӅu Tổ sѭăĐҥiăđӭc đưădӕc hӃt tinh thҫn 
và thể lӵc cӫa cҧ đӡi cho viӋc này. NhѭăTổ thӭ 13 Đҥiăsѭ Ҩn 
Quang, Cao tĕngăĐҥiăsѭ Tӏnh Không và các Tổ sѭăĐҥiăđӭc, họ 
đӅu viӃt sách nói lên chӫ trѭѫngăvƠăhọc thuyӃt cӫa mình, tuyên 
dѭѫngărộng rãi, làm cho pháp môn này truyӅn khắp tӯng góc 
cҥnh cӫa cácănѫiă trênă thӃ giӟi, vô sӕ thiӋn nam tín nӳ hành 
pháp môn này thành tӵuănhѭ lúa, mè, trúc, cӓ lau, không tính 
đӃmăđѭӧc. 

NhѭăĐҥiăđӭc Tӏnh tông Phápăsѭ Tӏnh Không có tiӃng ӣ 
Singapore, ngoҥi trӯ chuyên hoằng TӏnhăĐộ, cũngăhѭӟng dүn 
chúng sanh khắpănѫi,ăkhuyӃn thiӋnălòngăngѭӡi. NhѭăNgài nói: 
“Phұt giáo là giáo dөc tӕt nhҩt cӫa PhұtăĐƠăđӕi vӟi tҩt cҧ chúng 
sanh, tuyӋt đӕi không thể xem là tônăgiáo”,ă“sӵ ô nhiӉm tinh 
thҫn, kiӃn giҧiătѭătѭӣng cӫa chúng sanh hôm nay càng nghiêm 
trọngăvƠăđángăsӧ hѫnăôănhiӉm hoàn cҧnh, làm sao tӏnh hóa lòng 
ngѭӡi là viӋc cҩp báchătrѭӟc mắt. Dùngăphѭѫngăphápălưoăthұt 
niӋm Phұt đӕi trӏ có hiӋu quҧ. MộtăphѭѫngădiӋn hoằngădѭѫngă
Phұt pháp, làm cho mọiăngѭӡi hiểu rõ lý luұn cѫăbҧn lөcăđҥo 
luân hӗi, nhân quҧ báo ӭng và đӡiăngѭӡi là khổ, làm cho mọi 
ngѭӡi bӓ ácăhѭӟng thiӋn;ă phѭѫngădiӋnăkhác,ăkhuyênăngѭӡi 
niӋm PhұtălƠmăchoătơmăđӏa cӫa họ thanh tӏnh, giҧm thiểu vọng 
tѭӣng,ătrênăkínhădѭӟi hòa, phөng sӵ viӋc công, tuân thӫ luұt 
lӋ.....”.ăNgoƠiăra,ăPhápăsѭ Tӏnh Không lҩyămìnhălƠmăgѭѫng,ăbӕ 
thí rộngărưi.ăNhѭăcácănѫiădҥy học ӣ ĐƠiăLoan,ăMỹ, Singapore, 
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vƠăĐҥi Lөc,ăquanhănĕmăsuӕt tháng không hӅ ngӯng nghӍ, và tổ 
chӭc biên soҥn xuҩt bҧnăđiển tích Phұt giáo và sách thiӋn để 
ҩn tӕng sӕ lѭӧng lӟn,ăđơyălƠăphápăbӕ thí. Tài bӕ thíănhѭălұp 
quỹ học bổngătrѭӡngăđҥi họcăvƠăcaoăđẳng ӣ ĐƠiăLoan,ăĐҥi Lөc, 
thúcăđҭy phát triển sӵ nghiӋp v.v..., nhiӅu vô sӕ kể.  

—“Nói vӅ ý nghĩaăthùăthắng cӫa pháp môn TӏnhăĐộ”ă
Phápăsѭ DiӉn Luân 
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CҦM NGHĨ CӪA PHÁP SѬ TRẺ TUӘI THÂN 
CҰN PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG  

Sʨ cɚm ngʐ cʞa học sinh lớp đào tɘo nhân tài 

hoằng pháp Singapore 

Pháp sɃ Năng Lợi 
Phұt pháp khó nghe, thiӋn tri thӭc khó gặp. ThiӋn tri thӭc 

chính là Phápăsѭ Tӏnh Không. Ngài là ngôi sao sáng hiӋn thân 
vì Phұt giáo khôi phөc giáo dөc cӫa PhұtăĐƠ. Nhӳng gì Ngài 
nói đӅu khӃ vӟi giáo lý cӫa Phұt giáo, hӧp vӟi lӁ đӡi; nhӳng 
gì Ngài làm, là làm tҩmăgѭѫngăchoăchúngăsanh,ăgѭѫngătӕt cӫa 
trӡiăngѭӡi,ălƠănѫiăquayăvӅ nѭѫngătӵa thұt sӵ cӫa chúng ta, mҥt 
họcătƠmăquỦăNĕngăLӧi, có thể thân cұn lão Phápăsѭ,ăđѭӧc lão 
Phápăsѭ đíchăthơnăchӍ giáo, đúngălƠăcóăphѭӟcăbaăđӡi!  

Trѭӟcătiênăđѭӧc cĕnăbҧn trí, thìăkhôngănѫiănƠoămƠăkhôngă
đӃn.ăXѭaăkiaăcóăĐҥiăsѭ Lөc Tổ HuӋ Nĕng,ăbaănĕmăcóăthể khai 
cĕnăbҧn trí, tӯ đơyăsuyăraămƠăbiӃt, nghe kinh NiӃtăBƠn,ăchѭaă
đӃn một nӱa mƠăđҥtăkinhănghĩa,ăđơyălƠ phѭѫngătiӋn trí. Giáo 
pháp cӫa lưoăPhápăsѭăTӏnh Không cũngănhѭăvұy, Ngài ví dө 
cĕnăbҧn trí nhѭăthân, rӉ cӫaăcơy,ăphѭѫngătiӋn trí nhѭăcƠnh,ălá 
cӫa cây. “Thành” cũngănhѭăvұy, rӉ thân khӓe mҥnh, tӭc là cành 
vƠăláătheoăđóămƠămọc,ăsinhătrѭӣngătѭѫiătӕt, cao vút che bóng 
choăđҩt, chặn gió mây dӯng, không dӉ chút nào! 

Phұt pháp chính là xuҩt tam giӟi. Vì vұy nên tҩt cҧ viӋc 
giҧng pháp, dҥy pháp, hành pháp, mөcăđíchăcuӕi cùng, không 
tѭѫngăѭngăxuҩt tam giӟi, hoặc không thể làm cho chúng sanh 
hiӋn tiӅn xuҩt tam giӟi,ăđӅu vì giáo hành không triӋtăđể, mà 
nhӳngăđiӅu tӕtăđẹpăđó, chẳng qua cũngănhѭăNho, TriӃt học ӣ 
thӃ gian mà thôi! 
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“Một môn thâm nhұp,ăđѭӧc cĕnăbҧn trí”,ăđơyălƠăsӵ truyӅn 

thӯa cӫaăngƠnăxѭa,ăThiӅnămônăcũngăvұy, giáo hҥ cũngănhѭăvұy. 
Cổ đӭcăđѭӧc một kinh vô cùng hoan hỷ,ăyătheoăđóătuămƠ kiӃn 
tánh, chính là cái lý này! TiӃc rằng phápănƠyăngƠyănayăcũngă
khó nghe! Bҩt luұn PhұtăgiáoăđưăsaăvƠoăhiӅm nghi cӫa tôn giáo, 
tӭc là lҩy giáo dөc cӫa PhұtăĐƠămƠănói,ăngѭӡi học thì nhiӅu, 
ngѭӡi kiӃn tánh thì hiӃm. NhѭngămƠăPhápăsѭ Tӏnh Không, 
mӝt mình truy Ӆn thӯa pháp này, dҥy cho chúng tôi hѫnăbaă
tháng, thӑ dөng cҧ đӡi không hӃt!  

“Nhìnă thҩu, buông xҧ”,ă mọiă ngѭӡiă nóiă cơuă nƠy,ă nhѭngă
ngѭӡi chân chánh hành theo có bao nhiêu? Ҩn Tổ nói:ă“Một 
phҫn thành kính, một phҫn lӧiă ích;ă mѭӡi phҫn thành kính, 
mѭӡi phҫn lӧiăích”.ăNӃu có thể thұt làm, thұt sӵ nhìn thҩu, thұt 
sӵ buông xҧ, đoҥn danhăvĕn,ăxҧ lӧiădѭỡng, không mong quҧ 
báo, chí thành cҧm thông, tӵ lӧi lӧi tha, Phұt giáo làm sao 
khôngăhѭngă thӏnh?! Bӕn chӳ này là chìa khóa quý báu cӫa 
ngѭӡi chân thұtăbѭӟc vào cӫa Phұt, phҧi nên hӃt sӭc chú ý! 

“Phұt bổn nhҩt thӯa,ăcĕnănguyênătӵ biӋt; giáo hӳu vҥn pháp, 
thể tánh vô thù [Phật vốn nh̭ t thừa, căn nguyên khác biệt; 
giáo có muôn pháp, thể tánh không khác]”,ălưoăPhápăsѭ Tӏnh 
Không, tinh thông tông giáo, mà chӍ hoằng TӏnhăĐộ, thұt sӵ 
ӭng vӟiăcĕnăcѫăcӫa chúng sanh, bӕ thí pháp phù hӧp vӟi khҧ 
nĕngănhұn biӃt cӫa họ, khôngăcóătơmăđҥi bi thì không thể làm 
đѭӧc. Đưătӯng nghe một sӕ ngѭӡi tánădѭѫngăLiênătông [Tịnh 
Độ tông] mà dìm các pháp môn khác xuӕng, thұt sӵ là sai lҫm 
lӟn! Chúng tôi thân cұn Phápăsѭ Tӏnh Không 3 tháng, có thể 
minh chӭng; lão Phápăsѭ khӣiăxѭӟng quỹ giáo dөc PhұtăĐƠ, 
ҩn tặngăđiển tích Tam Tҥng, vô cùng vô tұn, lҥi thêm một minh 
chӭng; lão Phápăsѭ tӯng giҧng các diӋuălỦănhѭăHoaăNghiêm,ă
Duy Thӭc, Bát Nhã, Phҥm Võng v.v..., đơyălҥi là một minh 



246 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

chӭng! Thѭѫngăthay,ăngѭӡi hiӋn nay phân biӋt chҩpătrѭӟc, ngã 
kiӃn sâu nặng, không hiểu sӵ lý, nên mӟi truyӅn tin sai lҫm, 
chẳng phҧiălƠăđauăxótălắm sao! 

HiӋn nay chúng tôi nhұnăđѭӧc lӡi dҥy cӫa Phápăsѭ Tӏnh 
Không, nhӡ sӵ chӍ dҥy thành khҭn cӫa Ngài, chuyên vì lӧi ích 
chân thұt cӫa chúng ta, chӍ kǶ vọng chúng ta có thể gánh vác 
gia nghiӋp cӫaăNhѭăLai.ăCác tĕngătrẻ tuổiănhѭ chúng ta, nên 
phátăđҥi nguyӋn, nên theo hành trì cӫa Ngài, nên hoằngă sѭă
nghiӋp, sao có thể phө lòng Ngài? Sao có thể phө lòng Ngài?! 

—“Đặc san lӟpăđƠoătƠoănhơnătƠiăhoằng pháp Tӏnh Tông 
Học Hội, CѭăSĩăLâm PhұtăgiáoăSingapore”ănĕmă1997 

Giới thiệạ sɁ lɃợc Pháp sɃ Năng Lợi 
Thángă2ănĕmă1990ăNgài xuҩt gia ӣ ThiӅn tӵ Quy Nguyên 

ậ VũăHán,ăthọ giáo tu hành vӟi Đҥiăsѭ XѭѫngăMinh,ănĕmă1991ă
Ngài thọ giӟiădѭӟi tòa cӫaăđҥi Hòaăthѭӧng Nhҩt Thành chùa 
Chân Nhѭ tҥi núi VơnăCѭ,ăGiangăTơy.ăNgài tӯng học ӣ Phұt 
học viӋn Thê Hà Sѫnăậ Nam Kinh, Phұt học viӋn Trung Quӕc; 
nĕmă 1996ă Tӏnh Tông Học Hội và Cѭă Sĩă Lâm Phұt giáo 
Singapore tổ chӭc khóa thӭ haiă“LӟpăđƠoătҥo nhân tài hoằng 
pháp”ăhọc tұpătheoăgiáoănghĩaăTӏnhăĐộ và giҧng kinh cӫa Pháp 
sѭ TӏnhăKhông,ănĕmă1999 HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc và 
Phұt học viӋn Trung Quӕc phái Ngài đӃn du học ӣ chùa Tӵ 
Trú Trung Hoa ậ Lâm TǶ Ni, Nepal,ănѫiăThíchăCaăMơuăNi 
Phұtă raăđӡi. Ngài tӯng học ӣ lӟp nghiên cӭu sinh khoa ӭng 
dөng luân lý học tҥi Đҥi học TriӃt học Bắc Kinh, lӟp nghiên 
cӭu sinh khoa trung niên thanh niên Phұt học cӕtăcánătrѭӡng 
Đҥi học TriӃt học Nam Kinh, Đҥi học MBA Công Khai ӣ Ma 
Cao. Chùa Quy Nguyên ậ VũăHánătiӃp các vӏ ӣ chùa Kiêm Phó, 
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phó hộiătrѭӣng HiӋp hội PhұtăgiáoăVũăHán,ăphóăviӋnătrѭӣng 
Phұt học viӋnăVũăXѭѫng,ăhội viên HiӋp hội Nhà ThѭăphápătӍnh 
Hӗ Bắc, hội viên Hội Nghiên cӭu ThѭăphápătӍnh Hӗ Bắc. 

[Phʜ lʜc] Mʜc lʜc kinh sách cʞa Quỹ Giáo Dʜc 

PhɤẠ Đà – Đài Loan biɶu tặng 
Phұt ThuyӃt Vҥn Phұt Danh Kinh  
CѫăSӣ Phҥm Bái Giáo Học Khoá Bổn  
Tұp TruyӋn Tranh Hộ Sanh ậ NguyӋt san Minh Luân nhiӅu 

kǶ 
LiênăTrìăĐҥiăSѭăGiӟiăSátăPhóngăSinhăVĕnăĐӗ ThuyӃt 
Phұt ThuyӃt A Di ĐƠăKinh 
KimăSѫnăNgӵ ChӃ LѭѫngăHoƠngăBҧo Sám  
Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi Phө Hành Tұp Chú 
Phҥm Võng Kinh Bӗ Tát Giӟi Bổn Sӟ ậ Pháp Tҥng đӡi 

Đѭӡng soҥn  
Phҥm Võng Kinh Bӗ Tát Giӟi Bổn Hӕi Giҧi ậ CѭăsĩăLý 

Viên Tӏnh biên soҥn 
ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh Sӟ KhoaăVĕnă

Biểu Giҧi ậ Phápăsѭ Trӯng Quán sӟ sao, cѭăsĩăLý Viên Tӏnh 
biên soҥn 

Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinhăGiҧng Ký (Quyển 
Thѭӧng, Hҥ) ậ Lão Phápăsѭ ĐƠmăHѭ 

AnăSĩăToƠnăThѭăChiăVĕnăXѭѫngăĐӃ Quân Âm ChҩtăVĕnă
Bҥch Thoҥi Giҧi 

LӏchăĐҥi Nhân Quҧ Sӵ Tích Vӏ Biên ậ Cҧm Ӭng Thiên Vӏ 
Biên 

Liên Tông Bҧo Giám Nguyên ậ ĐҥiăsѭăPhổ Độ đӡi Nguyên 
TӏnhăĐộ Thánh HiӅn Lөc 
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Du Già DiӉm Khҭu Thí Thӵc YӃu Tұp ậ Tam Thӡi HӋ 
NiӋm Phұt Sӵ Toàn Tұp 

Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinhăGiҧngăNghĩaă(bҧn 
sắp xӃp lҥi cӫa nĕmă2007)ăậ Phápăsѭ Viên Anh 

Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinhăViênăThôngăSӟ ậ 
Phápăsѭ TruyӅnăĐĕngănúiăThiên Thai 

Phұt ThuyӃtăQuánăVôăLѭӧng Thọ Phұt Kinh Giҧng Ký ậ 
Phápăsѭ Đҥo Nguyên 

Đӏa Tҥng Bӗ Tát Bổn NguyӋn Kinh Giҧng Ký ậ Phápăsѭ 
Đҥo Nguyên 

ĐápăNghiăGiҧi Hoặc (tұp 1-4) ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
QuҧngăCôngăThѭӧng Nhân Sӵ Tích ậ Sѫăbiên,ătөc biên, 

ThiӅn tӵ Thӯa Thiên hӧp san 
Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinhăChínhăMҥch Sӟ ậ 

Giao Quang Chân Giám đӡi Minh thuұt 
AăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi Giҧng Ký ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
Hiển DѭѫngăThánhăGiáoăLuұn 
Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Thanh Tӏnhă Bìnhă Đẳng Giác 

Kinh Hội Tұp BҧnăThơnăVĕnăKỦăậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
Bách Luұn Sӟ ậ ĐҥiăsѭăCátăTҥngăđӡi Tùy 
Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Thanh Tӏnhă Bìnhă Đẳng Giác 

Kinh Giҧi (bҧnătuăđínhănĕmă2009)ăậ CѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ 
Đӏa Tҥng Bӗ Tát Bổn NguyӋn Kinh GiҧngăNghĩaăậ Pháp 

sѭ TriăĐӏnh  
Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Thanh Tӏnhă Bìnhă Đẳng Giác 

Kinh Hội Tұp Bҧn Giҧng Ký (Thѭӧng Trung Hҥ) ậ Phápăsѭ 
Tӏnh Không 

ҨnăQuangăĐҥiăSѭăVĕnăSaoăTinhăHoaăLөc 
YӃuăNghĩa Cӫa Phұt pháp ậ Lão Phápăsѭ Thánh Nhҩt  
Trung Phong Tam Thӡi HӋ NiӋm Pháp Sӵ Toàn Tұp  
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Giҧi Thâm Mұt Kinh 
Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi TiӋn Mông Sao ậ 

Phápăsѭ Đҥt Mặc tҥo sao  
Khҧi Thӏ Đӏa Tҥng Kinh ậ Phápăsѭ Tӏnh Không  
Mao Bӗng Trát Ký tұp 1-3 ậ lão Phápăsѭ Viên Nhân  
Nhân Quҧ Tuyển Tұp  
Chiêm Sát ThiӋn Ác NghiӋp Báo Kinh Kỵ Hành Pháp 
Nhұn Thӭc Phұt Giáo ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
Nhân Cách Và Giáo Dөc Cӫa PhұtăĐƠăậ CѭăsĩăTrҫn Bách 

Đҥt 
Tӏnh Tông Nhұp Môn ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
Di Lặc Tam Kinh Kỵ Bổn NguyӋn Kinh 
Phұt Tính Luұn ậ Thiên Thân Bӗ Tát  
ThuyӃt minh vӅ A Di Đà Phұt ậ Đҥiă sѭăThái Hѭ,ăcѭ sĩă

Phҥm Cổ Nông 
Bách Pháp Minh Môn Luұn Biểu Giҧi  
Tây PhѭѫngăXácăChӍ ậ Giác Minh DiӋu Hҥnh Bӗ Tát 
Hoa Nghiêm DiӉnăNghĩaă(quyển 8) ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
AăDiăĐƠăPhұt và ThӃ Giӟi Cӵc Lҥc Cӫa Ngài ậ CѭăsĩăTrҫn 

NghĩaăHiӃu 
Làm ThӃ Nào Tiêu Trӯ NghiӋpăChѭӟngăĐể Thuұn Buӗm 

XuôiăGióăTrênăConăĐѭӡng Bӗ ĐӅ 
NgũăPhúcăLơmăMônăậ CѭăsĩăTrҫnăBáchăĐҥt 
Khҧi thӏ cӫa PhұtăĐƠăậ CѭăsĩăCӕ Pháp Nghiêm dӏch 
Phұt Học Thұp Tӭ Giҧng Giҧng Ký ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
Đӏa Tҥng Bӗ Tát Bổn NguyӋn Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi Thích 

ậ CѭăsĩăHӗ Duy Thuyên 
DѭӧcăSѭăKinhăChúăTұp ậ CѭăsĩăLѭuăLưngăHuyên 
BátăĐҥi Nhân Giác Kinh Giҧng Ký ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
Thọ Khang Bҧo Giám Bҥch Thoҥi Biên Dӏch 
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PhұtăĐƠăvà Phұt Pháp ậ Trѭӣng lão Na LҥnăĐƠ 
Kim Cang QuyӃt Nghi, Tâm Kinh Trӵc ThuyӃt ậ Thích 

Đӭc Thanh ӣ HámăSѫnăsoҥn 
ĐҥiăĐѭӡng Tây Vӵc Ký ậ Sa môn BiӋnăCѫăsoҥn 
Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinhăBҥch Thoҥi Giҧi Thích ậ Cѭăsĩă

Hoàng Trí Hҧi 
Giҧi Thoát Tӯ Trong Ái Dөc 
Vҥn ThiӋnăĐӗng Quy Tұp 
Hҥnh Phúc Nhân Sinh Trong Kinh Doanh (nghiên cӭu và 

phân tích đӋ tӱ quy) ậ GiáoăsѭăTrѭѫngăHӳu Hằng 
DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh 
NiӋm Phұt Thành Phұt ậ Cѭăsĩ DiӋu Âm 
Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi Tinh Hoa Lөc Giҧng 

Ký ậ Phápăsѭ Tӏnh Không 
CôngăĐӭc NiӋm Phұt Bҩt Khҧ TѭăNghӏ ậ ĐҥiăsѭăҨn Quang 

DiăGiáoăLѭỡng YӃu ậ Trӧ NiӋm Vãng Sanh Tây PhѭѫngăPhҧi 
BiӃt 

KhuyӃn Phát Bӗ ĐӅ TơmăVĕnăGiҧngăNghĩaăậ Phápăsѭ ĐӃ 
Nhàn 

Vô Trө Sanh Tâm Tұp ậ Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng thuұt 
Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinh 
Đӡi Sӕng Hҥnh Phúc Mỹ Mãn  
Lөc Tổ ĐƠnăKinhăGiҧng Thoҥi ậ Phápăsѭ Thánh Ҩn soҥn 
Phұt ThuyӃt Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥo Kinh Giҧng Ký ậ 

Phápăsѭ DiӉn Bӗi 
Luұt Học Tҥi Gia ậ Phápăsѭ Nhӏ Mai 
Lөc Tổ ĐƠnăKinhăTiênăChúăậ CѭăsĩăĐinhăPhúcăBҧo 
Phұt ThuyӃt Nhүn Nhөc Kinh Tuyển Tұp ậ Phápăsѭ Hҧi 

ĐƠoătuyển tұp 
An Lҥc Tұp ậ Phápăsѭ ĐҥoăXѭӟcăđӡiăĐѭӡng soҥn 
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NhҩtăHƠnhăCѭăTұp ậ Bành ThiӋuăThĕngăđӡi Thanh soҥn 
Phұt ThuyӃt QuánăVôăLѭӧng Thọ PhұtăKinhăNghĩaăSӟ ậ 

HuӋ ViӉn soҥn sӟ 
AăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi GiҧngăNghĩaăậ Phápăsѭ Viên Anh 
VôăLѭӧng Thọ KinhăNghĩaăSӟ, QuánăVôăLѭӧng Thọ Phұt 

KinhăNghĩaăSӟ,ăAăDiăĐƠăKinhăNghĩaăKỦăậ Cát Tҥng, HuӋ ViӉn, 
Trí Nghĩ đӡi Tùy 

DѭӧcăSѭăLѭuăLyăQuangăNhѭăLaiăBổn NguyӋnăCôngăĐӭc 
Kinh Hӧp Tұp 

Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinh, Quán ThӃ Âm Bӗ Tát Phổ Môn 
Phҭm 

Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi Quỹ 
Tӯ Bi Tam Muội Thuỷ Sám (toàn bộ)  
Quán ThӃ Âm Bӗ Tát Phổ Môn Phҭm (Thêm: Sám Hӕi 

Lөc Cĕn)ăĐҥi Bi Sám Nghi Quỹ 
Đҥi Bi Sám Nghi ậ LӉ Bát Thұp Bát Phұt Hӗng Danh Bҧo 

Sám 
Phұt ThuyӃt Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥo Kinh 
Hӧp San Phóng Sinh Nghi Quỹ, Giӟi Sát Phóng Sanh Gia 

Ngôn 
Đҥi Thӯa DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh 
Đҥi PhұtăĐҧnh Thӫ LĕngăNghiêmăKinhă(bҧn chú âm) 
Hӧp san Kim Cang Bát Nhã Ba La Mұt Kinh, Phұt ThuyӃt 

AăDiăĐƠăKinh,ăDѭӧcăSѭăKinh,ăQuánăThӃ Âm Bӗ Tát Phổ Môn 
Phҭm 

DѭӧcăSѭăLѭuăLyăQuangăNhѭăLaiăBổn NguyӋnăCôngăĐӭc 
Kinh 

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mұt Kinh 
Đӏa Tҥng Bӗ Tát Bổn NguyӋn Kinh (bính âm tiӃng Trung) 
Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm 
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Hӧp san Quán ThӃ Âm Bӗ Tát Phổ Môn Phҭm, Phұt 
ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinh 

ĐҥiăPhѭѫngăQuҧngăViênăGiácăTuăĐaăLaăLiӉuăNghĩaăKinh 
Phұt ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinh 
Giӟi Luұt Pháp YӃu (cҫn nói rõ nguyên nhân thӍnh) ậ Luұt 

sѭăTӃ ĐƠoădiătұp 
Bӗ ĐӅ Đҥo Thӭ ĐӋ Lѭӧc Luұn Dӏch (cҫn nói rõ nguyên 

nhân thӍnh) ậ ĐҥiăsѭăTôngăCaăBaătҥo, Kham bӕ Ngang Vѭӧng 
Lãng Cát dӏch 

Chánh Pháp NiӋm Xӭ Kinh (cҫn nói rõ nguyên nhân thӍnh) 
LiênăTrìăĐҥiăSѭăToƠnăTұp (quyển 1-4) (cҫn nói rõ nguyên 

nhân thӍnh) 
DuăGiƠăSѭăĐӏa Luұn (cҫn nói rõ nguyên nhân thӍnh) 
Đҥi Bát NiӃt Bàn Kinh (Bắc bҧn) (cҫn nói rõ nguyên nhân 

thӍnh) 
Tӭ Phҫn Luұt TǶ Kheo Ni GiӟiăTѭѫngăBiểu Ký (giӟi hҥn 

chúng xuҩt gia thӍnh) 
Tӭ Phҫn TǶ KheoăTĕngăGiӟi Bổn, Tӭ Phҫn TǶ Kheo Ni 

Giӟi Bổn, Phҥm Võng Kinh Bӗ Tát Giӟi Bổn (giӟi hҥn chúng 
xuҩt gia thӍnh) 

TǶ Ni Nhұt Dөng ThiӃt YӃu Giҧi (giӟi hҥn chúng xuҩt gia 
thӍnh sách này) ậ Phápăsѭ Phұt Oánh  

Giáo Giӟi Tân Học TǶ Kheo Hành Hộ Luұt Nghi Tұp Giҧi 
(giӟi hҥn chúng xuҩt gia thӍnh) ậ Luұtăsѭ Đҥo Tuyên. 
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[Phʜ lʜc] Giới thiệu sɁ lɃợc vɸ Quỹ Giáo Dʜc 

PhɤẠ Đà 

I. Duyên khӣi 
Nĕmă1982,ă cѭă sĩăGiҧnăPhongăVĕnăbáiăkiӃn lão Phápăsѭ 

thѭӧng Tӏnh hҥ Không, lão Phápăsѭ đѭaăraăỦătѭӣng: thành lұp 
một đѫnăvӏ hoằngădѭѫngăPhұt pháp và đƠoătҥo nhân tài giҧng 
kinh, hoằng pháp lӧi sanh. CѭăsĩăGiҧn y giáo phөng hành, tích 
cӵc lұp kӃ hoҥch tổ chӭc. 

Ngày 14/12/1984, do ngành giáo dөcăĐƠiăLoanăchoăphépă
thiӃt lұpăđoƠnăthể pháp nhân. Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđặt tên là 
“Quỹ Giáo dөc PhұtăĐƠă tұpăđoƠnătƠiăchính pháp nhân”.ăHội 
đӗng quҧn trӏ đӅu bҫu Phápăsѭ Tӏnh Không làm chӫ tӏch hội 
đӗng quҧn trӏ,ăcѭăsĩăGiҧnăPhongăVĕnălƠmătổng cán sӵ. 

Ngày 3/1/1985, pháp viӋn ӣ ĐƠiă Bắc chính thӭc hoàn 
thành thiӃt lұpăđĕngăkỦ.ăĐӃnănayă(nĕmă2011)ăđưăcóăkhoҧng 26 
nĕmălӏch sӱ. 

II.  Tông chӍ 
1. Xúc tiӃnăđӭc dөc [giáo dục phẩm ch̭ t đạo đͱc và t˱ 

t˱ͧng chính trị] , phө trӧ tӭ dөcăkhôngăđӫ cӫa nhân gian. 
2. Thúcăđҭy phát triển Phұt tӯ [sự từ bi cͯ a Phật] , tích cӵc 

phátădѭѫngăđặc sắc viӋc hành thiӋn. 
3. Trình bày và phát huy luân lý, thayăđổi thói xҩu thô bҥo, 

tàn nhүn cӫa xã hội. 
4. Tuyên giҧng ӣ nѭӟc ngoài, xúc tiӃn nhұn thӭc chung 

cӫa giáo giӟi quӕc tӃ. 

III. Phát tri Ӈn sӵ nghiӋp 
1. Thành lұp thѭăviӋn,ăphòngăđọc sách cho học sinh, phòng 

đọcăchoăđҥi chúng xã hội,ăvƠămѭӧnăđọc kinh sách, bĕngăđĩaă
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Phұt giáo miӉn phí. 
2. Tặng sách báo Phұtăgiáo,ăđĩa và các tài liӋu giҧng dҥy, 

pháp bҧoăchoăđoƠnă thể Phұtăgiáoă trongăvƠăngoƠiănѭӟc hoặc 
đoƠnăthể vĕnăhóaăgiáoădөc. 

3. PhѭѫngădiӋn tuyên giҧng trong giáo dөc cӫa PhұtăĐƠ: 
a. Tổ chӭc cӕ đӏnh dài hҥn Phұt học giҧng tọa. 
b. Tổ chӭc lӟp nghiên cӭu và thҧo luұn Phұt học. 
c. Tổ chӭc các khóa trình thұtătuănhѭăhội cộng tu niӋm 

Phұt và lӟpătĩnhătọa. 
4. ĐӅ xѭӟng sӵ nghiӋpăvĕnăhóaăPhұtăgiáo,ănhѭăđiển tích 

Phұt học Trungăvĕn,ăAnhăvĕnăvƠăcácăngônăngӳ khác, ҩn tӕng 
tѭӧng Phұt kӃt duyên, tặngăĐҥi Tҥng Kinh tiӃng TrungăvƠăĐҥi 
Tҥng Kinh Pali, tặngăcácăbĕngăđĩaăPhұt giáo, CD, VCD, DVD, 
MP3ăđể kӃt duyên. 

5. ThiӃt lұp mҥngălѭӟi phөc vө, cung cҩp các dӏch vө tҧi 
file, video chѭѫngătrìnhăPhұt học giҧng dҥy, sӕ liӋu Phұt học. 
Mҥngălѭӟi quỹ tài trӧ bắtăđҫu thiӃt lұp kӃt nӕiăvƠoănĕmă1999,ă
ngày 1/12/2000 chính thӭc hoҥtăđộng, phөc vө choăđҥi chúng. 

6. TiӃn hành giáo dөcăhѭӟng dүn phóng sanh, hộ sanh,ăđể 
cҧi thiӋn nӃp sӕng xã hội. 

7. Quyên tặng quỹ học bổng,ăđƠoătҥo tĕngătƠiăPhұt giáo. 
8. Thúcăđҭy sӵ phát triển sӵ nghiӋp giáo dөcăvĕnăhóa,ătҩt 

cҧ nhӳng gì có lӧi cho công ích xã hội. 

IV. M өc tiêu phát triӇn 
1. Thángă12ănĕmă2007,ă“Khuăviênădҥy học Hoa Tҥng ậ 

Quỹ Giáo dөc PhұtăĐƠăTұpăđoƠnătƠiăchínhăphápănhơn”ăcӫa quỹ 
tài trӧ nằm ӣ thành phӕ Thơmă Khanh,ă ĐƠiă Bắc chính thӭc 
thành lұp và bắtăđҫu sӱ dөng, ngoài viӋc có thể cung cҩp quỹ 
dҥy học và cộngătu,ăcũng có thể cung cҩp miӉnăphíăchoăđoƠnă
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thể nhơnădơnăđҫyăđӫ chánh tri chánh kiӃn,ăđể tổ chӭc hoҥtăđộng 
tu học Phұt giáo và có íchăchoăthơnătơm,ătĕngătrѭӣng trí tuӋ, ví 
nhѭ:ăPhұt thҩt, ThiӅn thҩt, nội quán ThiӅn tu, bát quan trai giӟi 
và thành lұp giáo viên Phұt học, Phұt học đҥi chuyên, Phұt học 
nhi đӗng v.v.... 

2. Nĕmă2010ăthƠnhălұpă“Tӵ viӋn Hoa Tҥng ậ Quỹ Giáo 
dөc PhұtăĐƠăTұp đoƠnătƠiăchínhăphápănhơn”,ăcung cҩpăchoătĕngă
chúng phát tâm hoằngădѭѫngăPhұt pháp, tiӃp nӕi huӋ mҥng cӫa 
Phұt, tinh tҩn dөng công, vӟiătѭăcáchălƠ nѫiătuăhƠnh,ădoăbổn hội 
phө tráchăcúngădѭӡng tӭ sӵ, để cho mọiăngѭӡi an tâm hành 
đҥo, đƠoătҥo tĕngătƠiăchoăPhұt giáo. 

3. Phӕi hӧp sӵ thành lұp và bắtăđҫu sӱ dөng cӫaă“Khu viên 
dҥy học Hoa Tҥng”,ă “Tӵ viӋn Hoa Tҥng”,ă mөc tiêu hoằng 
pháp cӫa quỹ tài trӧ, kӃ hoҥchătrѭӟc mắt thành bӕnăphѭѫngă
hѭӟng lӟn: 

a. Duy trì và tiӃp tөcăthúcăđҭy công tác ҩn tӕng kinh sách. 
b. Mӣ rộng mҥngălѭӟi phөc vө cung cҩpătѭăliӋu và thông 

tin cӫa Phұtăpháp,ăđặc biӋtălƠăphѭѫngădiӋn video.ăNĕmă2014ă
lҫnăđҫu hoàn thành kӃ hoҥch sáng tác bộ hoҥtăhìnhă“Lөcăđộ ba 
la mұt cӫa TiểuăChơn”,ănhұnăđѭӧc sӵ khen ngӧi trong các giӟi. 

c. PhѭѫngădiӋn giҧi môn, kӃ hoҥch vӅ tính tổng thể cӫa 
chѭѫngătrìnhăPhұt học, chuҭn bӏ mӣ các khóa trình Phұt học 
nhiăđӗng, đҥi chuyên,ăgiáoăsѭăvƠăngѭӡi lӟn v.v... 

d. PhѭѫngădiӋn hành môn, tĕngăthêm ý nguyӋn hoҥtăđộng 
cộngătuăđể đҥi chúng tham dӵ,ăvƠătĕngăcѭӡng các khóa trình 
thұtătuănhѭătĩnhătọa, thiӅnăđӏnh v.v... Đӗng thӡi tiӃn thêm một 
bѭӟc,ătѭѫngălaiăsӁ cung cҩpăcúngădѭӡng tӭ sӵ choătĕngăchúngă
xuҩtăgia,ăđƠoătҥoătĕngătƠiăgiҧng kinh hoằng pháp trong nhà Phұt. 

e. Bổn hội tuân theo giáo huҩn cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không: 
“Cóăbaoănhiêuăkinhăphí,ăthìălƠmăbҩy nhiêu viӋc”,ăvìăvұyăchѭaă
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thiӃt lұp chӃ độ hội viên, không quyên tiӅn hóa duyên bên 
ngoài, kinhăphíăđӅuăđӃn tӯ sӵ quyên góp cӫaămѭӡiăphѭѫngă
thiӋn tín. 

HӐCăVIăNHÂNăSѬ,ăHẨNHăVIăTHӂ PHҤM 

Pháp sɃ Khoan Dung 
Tӯ khi nhân loҥiăbѭӟc vào thӃ kỷ XX đӃn nay, khoa học 

công nghӋ thông tin cùng vӟi mҥngălѭӟi giao thông có sӵ biӃn 
hóa thayăđổi hoàn toàn, đӏa cҫu mà chúng ta sinh sӕngădѭӡng 
nhѭăcũngăbiӃn thành một thôn trang danh xӭng vӟi thұt. Trong 
thӡiăđҥi cácăphѭѫngădiӋn chính trӏ, kinh tӃ,ăvĕnăhóaătoƠnăcҫu 
hòa vào nhau này, pháp âm cӫa PhұtăĐƠăcũngănhơnăChâu Á 
truyӅnăđӃnăcácănѫiătrênăthӃ giӟi. Làm sao mӟi có sӵ cӕng hiӃn 
lӟnăhѫnăchoăchánhăphápăNhѭăLaiătrө lâu trên thӃ gian, vì sӵ hài 
hòa tӏnh hóa nhân tâm, chӫng tộc, phӗn vinh thӏnhăvѭӧng cӫa 
quӕc gia? 

MọiăngѭӡiăchúngătaăđӅu hiểuărõ,ătѭѫngălaiăcӫa một quӕc 
gia, mộtăđoƠnăthể, then chӕt quyӃtăđӏnh ӣ tӕ chҩt đoanăchánh, 
cao thҩp cӫa họ. MộtăđҥoălỦătѭѫngăđӗng,ătѭѫngălai cӫa Phұt 
giáoănhѭăthӃ nƠo,ăcũng quyӃtăđӏnh ӣ viӋc có thể đƠoătҥo nhân 
tài nӕi tiӃp Phұt giáo chân chánh hay không. ĐƠoătҥo nhân tài 
là một công viӋc dài hҥn và có sӵ kiên trì lӟn, là viӋc lӟn liên 
quan trӵc tiӃpăđӃn huӋ mҥng cӫa chúng sanh, pháp vұn cӫa 
Phұtăgiáo,ăanăđӏnh cӫa xã hội. 

LưoăcѭăsĩăTriӋuăPhácăSѫăậ hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc tӯngăđѭaăraălӡi kêu gọi công viӋc quan trọngătrѭӟc 
mặt và sau này cӫa Phұt giáo Trung Quӕc:ă“Một là đƠoătҥo 
nhân tài, hai là đƠoătҥo nhân tài, ba vүn là đƠoătҥo nhơnătƠi”ă
trongă “Buổi Tọaă ĐƠmă Côngă Tácă Giáoă Dөc Cӫa Phұt Giáo 
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Khoa Hán Ngӳ Toàn Quӕc”ăӣ Thѭӧng HҧiăvƠoănĕmă1992.ăSauă
đó,ăvӟi sӵ ӫng hộ cӫaăcácăphѭѫngădiӋn, trongăvòngăvƠiănĕm,ă
toàn quӕc khôi phөc và xây dӵng gҫn 40 trѭӡng học Phұt giáo, 
sӵ xuҩt hiӋn cӫa nhӳngătrѭӡng học này, xác thӵc đƠoătҥo đѭӧc 
mộtăđҥiăđội quân sinh lӵc cho Phұt giáo Trung Quӕc không 
ngѭӡi tiӃp nӕi,ăbùăđắpăđѭӧc một mӭcăđộ nhҩtăđӏnh vӅ hoàn 
cҧnhăkhóăkhĕnăcӫa viӋc khiӃm khuyӃt nhân tài. NhiӅu học viӋn 
PhұtăgiáoăvƠăđѫnăvӏ giáo dөc trongăvƠăngoƠiănѭӟc, Phápăsѭ 
TӏnhăKhôngăvƠăcѭăsĩăLỦăMộc Nguyên Singapore mӣ “LӟpăđƠoă
tҥo nhân tài hoằngăpháp”ă(Phíaădѭӟi gọiăđѫnăgiҧnă“Lӟp hoằng 
pháp”)ă vƠă “Lӟpă Hoaă Nghiêm”, mỗi lӟpă cóă đặc sắc riêng. 
Thành tích dҥy học cӫa các lӟpăđưăđѭӧc sӵ khẳngăđӏnh và tán 
thán cӫa nhiӅu vӏ Cao tĕng Đҥiăđӭc dҥy học trong và ngoài 
nѭӟc. 

“Lӟp hoằngăpháp”ăvƠă“LӟpăHoaăNghiêm”ăđӅu lҩyă“Học vi 
nhơnăsѭ,ăhƠnhăviăthӃ phҥm”ălƠmătổngăcѭѫngălĩnh,ălҩy tam học, 
tamăphѭӟc, lөc hòa, lөcăđộ, thұpăđҥi nguyӋnăvѭѫngălƠmăthӵc 
tiӉn.ăChoăđӃn nay, lӟp hoằngăphápăđưămӣ đѭӧc bӕnăkhóa,ătrѭӟc 
sauăcóăhѫnă70ăhọc viên tӕt nghiӋp.ă“LӟpăHoaăNghiêm”ăhiӋn 
nay có hѫn 20 vӏ học sinh tu học,ăđӗng thӡi khóa thӭ 5 cӫa lӟp 
hoằngăphápăcũngăđangătrongăquáătrìnhătíchăcӵc chuҭn bӏ. 

Lҩy sӵ thể hội tu học cӫa cá nhân tôi, dҥy học cӫa hai lӟp 
cóăđặc sắcănhѭăsau: 

1. Nhân thӡi chӃ nghi,ăđƠoătҥo nhân tài hò ng pháp 
Cổ đӭcăthѭӡngănói:ă“Ngѭӡi có thể hoằngăđҥo, không phҧi 

đҥo hoằngăngѭӡi”,ălӏch sӱ chӭng minh không có nhân tài thì 
không có Phұt giáo. Nhѭng bӣi vì lúcătrѭӟc nhân tài giҧng kinh 
hoằng pháp thiӃu hөt, khiӃn cho chân lý cӫa Phұt giáo càng 
khó làm cho mọi ngѭӡi đѭӧc nhiӅu lӧiă ích,ăcũngănhѭă trongă
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kinhă nói:ă “Phұt pháp vô nhân thuyӃt, tuy trí mҥcă nĕngăgiҧi 
[Phật pháp không ng˱ͥi thuyết, tuy có trí nh˱ng không thể 
hiểu]”. Khi Phұt còn tҥi thӃ có cөc diӋnăhѭngăthӏnh cӫa chánh 
pháp trө thӃ chính là do ThӃ Tônă49ănĕmăgiҧng kinh thuyӃt 
phápă chѭaă hӅ giánă đoҥn. Xét thҩyă nhѭă vұy, Phápă sѭ Tӏnh 
Không không màn bҧnă thơnă đưă trênă 70ă tuổi, mӣ rộng buổi 
giҧng, hoằng kinh diӉn giáo trên khắp thӃ giӟi. 

Nĕmă1996,ăTӏnh Tông Học Hội vƠăCѭăSĩăLơmăPhұt giáo 
Singapore liên kӃt thành lұp khóa thӭ nhҩtă“LӟpăđƠoătҥo nhân 
tài hoằngăpháp”,ămӡi lão Phápăsѭ lƠmăđҥoăsѭ,ăchӫ trì công viӋc 
dҥy học. Mỗi ngày, lão Phápăsѭ nỗ lӵc đíchăthơnădҥy học không 
biӃt mӋt mӓi, truyӅn trao tơmăđắc cӫa giҧng kinh và tu trì cӫa 
bҧnăthơnăhѫnă40ănĕmăchoăhọc sinh. Hy vọng tӯ đóăđƠoătҥo ra 
nhӳng vӏ tƠiăđӭc vẹn toàn, học và tu cùng tiӃn, nhân tài có thể 
gánhăvácăđѭӧc gia nghiӋp cӫaăNhѭăLai. 

Học sinh cӫaă“Lӟp hoằng pháp”ătrongăquáătrìnhăhọc tұp, 
trѭӟc tiên học tұp kỹ xҧo chuyên môn giӟi thiӋu giҧng kinh 
cӫaă “Nghiênă Cӭu Nộiă Điển Giҧng Tọa”,ă sauă đóă nắmă đѭӧc 
phѭѫngăphápăvƠăcáchăthӭc phân khoa chia giáo kinh Phұt. Lҥi 
tuân theo nguyên lý và nguyên tắc này, lҩy giҧngănghĩa cӫa lão 
Phápăsѭ làm tài liӋu bài giҧng dҥy,ăkhôngăđѭӧc xen lүn kiӃn 
giҧi cӫa bҧn thân, giҧng hӃt bài giҧng bắtăđҫu phӭc tiểu tọa. 
Phѭѫngăthӭc cӫa phӭc tiểu tọa cùng vӟi thӡiăgianănĕmăđóăkӃt 
tұp Tam Tҥng, Tôn giҧ A Nan thuұt lҥi tình hình Phұt thuyӃt 
phápăcóăchútătѭѫngătӵ, khiăcácăđӗng học giҧng tiểu tọa, thính 
chúng chӍ có lão Phápăsѭ vƠăcácăđӗng học khác. Sau khi giҧng 
xong, mọiăngѭӡi sӁ tӯ nộiădungăđưăgiҧng đѭa ra kiӃn nghӏ cҧi 
thiӋnăcácăphѭѫngădiӋnănhѭă tóm ý đѫnăgiҧn không; kỹ thuұt 
diӉn giҧng vұn dөng thӓaăđángă không;ă ngӳ pháp câu tӯ có 
chính xác, dӉ hiểu không; kiểm soát giọngă điӋu có lên có 
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xuӕng không; âm niӋm tөngăkinhăvĕnăcóăchínhăxácăkhông;ăvẻ 
mặt có lӉ tiӃt, trang trọng không; uy nghi cӱ chӍ có đúngămӵc 
không;ăngoƠiăraăcònăcóăđộngătácătrênăđҫu,ăđộng tác ӣ tay. 

Trong quá trình tұp giҧng, lão Phápăsѭ yêu cҫu mỗi vӏ đӗng 
họcăđӅu phҧi viӃt lӡiăbình,ănhѭăvұy không nhӳng có thể giúp 
đӗng học tiӃn bộ, quan trọngăhѫnălƠăsau khi thông qua sӵ quan 
sát và bình luұn thì bҧnăthơnăcũngăcóăthể lҩy mҥnh bù yӃu. Sau 
tiểu tọa, theo kiӃn nghӏ cӫa mọiăngѭӡi, cácăđӗng học sӱa lҥi 
bài giҧng, sau cùng mӟiălênăđҥi tọa tuyên giҧngăchoăđҥi chúng. 
Sauăkhiăđҥi tọa kӃt thúc, lҥi khiêm tӕn mӡi lão Phápăsѭ và các 
đӗng học góp ý và chӍ ra chỗ sai,ăđӗng thӡi xem lҥiăbĕngăghiă
hình bҧn thân tұp giҧng,ăđể cҧi thiӋn và cҫu tiӃn thêm. 

Trong tình hình chung, khuyӃtă điӇm cӫa mӑiă ngѭӡi 
trongăhaiăthángăđҫu rҩt nhiӅu, thông qua sӵ cҧi thi Ӌn hӃt 
lҫnănƠyăđӃn lҫn khác, thiӃu sót tӵ nhiênắtăđi,ăthұm chí rҩt 
khó tìm ra vҩnăđӅ. Cӭ hӑc tұp và thӵc tiӉn nhѭăvұy hѫnăbaă
tháng,ăcácăđӗng hӑcăđӅu có thӇ cҧm thҩy sӵ thayăđәi cӫa 
bҧnă thơnă vôă cùngă rõă rƠng,ă cũngă tơmă phөc khҭu phөc 
phѭѫng pháp huҩn luyӋn truy Ӆn thӕng này cӫa lão Pháp 
sѭ. 

2. NhơnăcѫăchӃ nghi,ăđӅ xѭӟng chuyên tu chuyên 
hòng 

Trongă“TamăTӵ Kinh”ănói:ă“Giáoăchiăđҥo,ăquỦădĩăchuyên 
[cách giáo dục là ḽ y chuyên làm trọng]”,ăthӃ xuҩt thӃ gian 
đӅuăcóăđҥo lý chung. Ӣ đӡi Tùy đӡi Đѭӡng,ăbátăđҥi tông Phұt 
giáoăđӅuăđӅ xѭӟng chuyên tu chuyên hoằng,ănhѭăĐҥiăsѭ HuyӅn 
Trang ӣ chùaăĐҥi Tӯ Ân ậ Tây An chuyên hoằng Tӯ Ân tông, 
Đҥiăsѭ ThiӋnăĐҥo ӣ chùaăHѭѫngăTíchăậ Tây An chuyên hoằng 
TӏnhăĐộ tông, LuұtăsѭăĐҥo Tuyên ӣ chùa Tӏnh NghiӋp ậ núi 
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Chung Nam chuyên hoằng Luұt tông, Đҥiă sѭ Trí Giҧ ậ núi 
Thiên Thai, TriӃt Giang hoằng Thiên Thai tông. Bӣi vì có thҫy 
kӃ nghiӋp dҥy học thù thắngănhѭăvұy, làm cho nhân tài các 
tôngăpháiălúcăđó xuҩt hiӋn lӟp lӟp, PhұtăgiáoăcũngăđiăvƠoăthӡi 
kǶ hѭngăthӏnh. HiӋn nay ӣ Trung Quӕc vүn có không ít tӵ viӋn 
kӃ thӯa di phong chuyên tu chuyên hoằng cӫa các vӏ Tổ sѭ,ă
nhѭăchùaăChơnăNhѭătҥi núi VơnăCѭ, Giang Tây chuyên hoằng 
ThiӅn tông; chùaăLinhăNhamăSѫnătҥi Tô Châu chuyên hoằng 
TӏnhăĐộ;ăchùaăBìnhăHѭngătҥi núi Thái Mỗ, Phúc KiӃn chuyên 
hoằng Luұt tông, lӟp nghiên cӭu Phұt học viӋn Phổ ĐƠ Sѫn 
chuyên nghiên cӭu Thiên Thaiă tông,ăđơyăđӅu là các tӵ viӋn 
điển hình cӫa toàn quӕc,ăđƠoătҥo ra nhiӅu nhân tài cho Phұt 
giáo. Lưoă cѭă sĩăLỦăBӍnh Nam ậ thҫy cӫa lão Phápă sѭ Tӏnh 
KhôngălƠăđӋ tӱ quy y vӟi Đҥiăsѭ Ҩn Quang, vì vұy Tӏnh Tông 
Học Hội vүn luôn kӃ thӯa chí nguyӋn cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang. 
Lão Phápăsѭ thѭӡng khai thӏ rằng: Tu học Phұtăphápăcóăđѭӧc 
thành tӵu hay không then chӕt chính là ӣ nѫiămột môn thâm 
nhұp,ătrѭӡng thӡi huân tu. NӃu tìm hiểu kinh luұn và pháp môn 
quá nhiӅu,ăngѭӧc lҥiăthìă“biӃt tҩt cҧ nhѭngăchẳng biӃtăgì”.ăNӃu 
nhѭăchuyênăchúămột pháp môn, một bộ kinh lâu dài, lâu dҫn 
thì tâm thanh tӏnh và cĕnăbҧn trí hiӋn tiӅn, tӵ thành thông gia, 
Đҥiăđӭc xѭaănói:ă“Một kinh thông, tҩt cҧ kinh thông; một pháp 
thông, tҩt cҧ phápăthông”ăchínhălƠăđҥo lý này.  

Trong xã hội hiӋnăđҥi, thӡi gian rҧnh rỗi cӫa mọiăngѭӡi 
mãi mãi không bằng sӵ đҫyăđӫ cӫa thӡiăđҥi nông nghiӋpătrѭӟc 
đơy,ădѭӟiăđiӅu kiӋn hҥn chӃ nhѭăvұy, tu học pháp môn khác 
đӅu không hӧp vӟiăcĕnăcѫăcӫa chúng ta, mà pháp môn niӋm 
Phұt thuұn tiӋn dӉ hành lҥi có thể phổ biӃn ӭng dөng trong thӡi 
đҥi này. Vì vұyătrongă“Đҥi TұpăKinh”ăcӫa mҩyăngƠnănĕmătrѭӟc 
Phұtănói:ă“Thӡi kǶ chánh pháp, giӟi luұt giҧi thoát; thӡi kǶ 
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tѭӧng pháp, thiӅnăđӏnh giҧi thoát; thӡi kǶ mҥt pháp, niӋm Phұt 
đѭӧc giҧiăthoát”; Tổ sѭăĐҥiăđӭc cũngăcóănói:ă“Thӡi mҥt pháp 
ӭc ӭcăngѭӡiătuăhƠnh,ăítăcóăngѭӡiăđắcăđҥo, chӍ nѭѫngăniӋm Phұt 
mà thoát sanh tӱ”.ăTrong tình hình hiӋn nay, thiӋnăcĕn, phѭӟc 
đӭc, nhân duyên không lӟnănhѭătrѭӟc, thұt sӵ chӍ có pháp môn 
niӋm Phұt có thể giúpăđỡ chúngătaăcóăđѭӧc lӧi ích cӭu cánh 
viên mãn. Nhѭngăquanăsátătìnhăhìnhăthӵc tӃ,ăcĕnăcѫăcӫa chúng 
sanh hoàn toàn khác nhau, một pháp môn cho chúng sanh dүu 
sao lӧi ích cũngăvôăcùngăcóăhҥn, thân là Phápăsѭ hoằng pháp, 
bҧn thân một môn thâm nhұp, quyӃtăđӏnh có thể đѭӧc mөcăđíchă
tӵ lӧi, nӃu muӕn lӧi ích tҩt cҧ chúng sanh, thì phҧi phát tâm 
thôngăđҥt càng nhiӅuăphápămônăhѫn,ăchӍ cóănhѭăvұy, mӟi có 
thể lƠmăđѭӧcănhơnăcѫăthíăgiáo, nhân thӡiăthíăgiáo,ănhơnăđӏa thí 
giáo. NӃu không, giҧng kinh không khӃ cѫ,ănhѭănói chuyӋn 
phiӃm; khӃ cѫăkhôngăkhӃ lỦ,ănhѭămaăvѭѫngănói.ăVìăvұy tuy 
rằng lão Phápăsѭ chuyên tu chuyên hoằng một môn TӏnhăĐộ, 
thӵc chҩt Ngài tinhăthôngăbátăđҥi tông phái, gặp đѭӧcăngѭӡi 
cóăcĕnătánhătuăThiӅn, thì dҥy họ phѭѫngăphápătuăThiӅn, gặp 
đѭӧcăngѭӡiăcóăcĕnătánhătuăMұt, thì dҥy họ tu Mұt.ăĐӗng thӡi, 
lão Phápăsѭ đӕi vӟi tҩt cҧ pháp môn ngoài TӏnhăĐộ ra ngoҥi 
trӯ tán thán vүn là tán thán, viӋcănƠyănêuăgѭѫngăcӵc tӕt cho 
học sinh. 

3. Nhơnăđӏa chӃ nghi, dùng khoa hӑc công nghӋ cao 
hòng pháp  

Lão Phápă sѭ vүnă luônă điă ӣ tuyӃnă đҫu cӫa thӡiă đҥi vӅ 
phѭѫngădiӋn hoằng pháp ӣ truyӅn hình và internet. Vào nhӳng 
nĕmă60,ă70,ăthiӃt bӏ ghi âm ghi hình vүn không phҧi là thӡi kǶ 
quá phổ biӃn, lão Phápăsѭ đưăbắtăđҫu tặng sӕ lѭӧng lӟnăbĕngă
ghiăơmăvƠăbĕngăghiăhình.ăBѭӟc vào nhӳngănĕmă90,ăCD,ăVCD,ă
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và internet mӟi bắtăđҫu, lão Phápăsѭ liӅn nắm bắt thӡiăcѫ,ădӕc 
hӃt sӭc phát triểnăѭuăthӃ internet,ăđemăđҥiăđaăsӕ giҧngănghĩaă
chӍnh sӱaăthƠnhăvĕnăbҧn trӵc tiӃp tҧi lên mҥng, chúng sanh hӳu 
tìnhăcóăđѭӧc lӧi ích không thể tínhăđӃm. 

Bây giӡ cho dù ӣ nѫiănƠoătrênăthӃ giӟi, chӍ cҫn mӣ máy 
tính lên mҥng, thì có thể xemăđѭӧc phát sóng trӵc tiӃp lão Pháp 
sѭ hoằng pháp ӣ cácănѫiătrênăthӃ giӟi,ăđӗng thӡi còn có tiӃng 
Anhăđӗng bộ phiên dӏch, viӋc này trongăcѫăcҩu Phұt giáo trên 
thӃ giӟiăcũngăvôăcùngăhiӃm thҩy. Vì vұy tӯ thính chúng ӣ giҧng 
đѭӡng cӫa CѭăSĩăLâm có mộtăngƠnăngѭӡi, học sinh trong lӟp 
nghe giҧng cӫa Tӏnh Tông Học Hội chӍ có vài chөc vӏ,ănhѭngă
thôngăquaăđѭӡng truyӅn internet thì sӕ ngѭӡi nghe giҧng trӵc 
tiӃpăđưăvѭӧtăhѫnămột triӋuăngѭӡi! Ngoài ra, bĕngăđĩaăghiăhình 
lão Phápăsѭ giҧng kinh ӣ Bắc Mỹ trѭӟc mắt cóăsáuăđƠiătruyӅn 
hìnhăphátăsóng,ăĐƠiăLoanăcóăbaăđƠiătruyӅn hình phát sóng, Ma 
Cao có mộtăđƠiătruyӅn hình phát sóng, còn có một sӕ quӕc gia 
và khu vӵcăcũngăđangătrongăquáătrìnhăchuҭn bӏ phát sóng. 

Lão Phápă sѭ thѭӡng dҥy họcă sinh:ă “Hoằngă dѭѫngă Phұt 
pháp phҧi bổn thổ hóa, hiӋnăđҥiăhóa,ăđҥo tràng cӫa hiӋnăđҥi hóa 
chính là mҥngălѭӟi internet, truyӅn hình vӋ tinh, tuyên truyӅn 
báoăchí”.ăĐҫuănĕmănay,ănhómăđҥi sӭ Singapore bà Trҫn Bҧo 
Lѭuăӣ Trung Quӕc đӃn Tӏnh Tông Học Hội tham quan rӗi nói: 
“Cӭ tѭӣng rằng Tӏnh Tông Học Hội giӕngănhѭăcácătӵ viӋn cổ 
xѭaătrѭӟc kia, không ngӡ ӣ đơyăthiӃt bӏ dҥy học tiên tiӃn còn 
hoàn thiӋnăhѫnăsoăvӟi trѭӡngăđҥi họcăthôngăthѭӡng,ăđúngălƠă
một đѫnăvӏ giáo dөc hiӃm có. Sau này nên phát triển thêm một 
bѭӟc vӅ phѭѫngădiӋn này, nhằm hoằngădѭѫngăvĕnăhóaăPhұt 
giáo tӕtăhѫn”. 
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4. Lҩy chân thұtătuăhƠnhălƠmăcѫăsӣ giҧng kinh 
Phұt pháp dҥy học không giӕng vӟi giҧng dҥy ӣ thӃ tөc, 

nhҩtăđӏnh phҧi chân thұt thể ngộ đӕi vӟi kinh Phұt, mӟi có thể 
nhơnăcѫăthíăgiáo,ălƠmăchoăthínhăchúngăcóăcҧm nhұn chân thұt 
nhѭă đíchă thơnă trҧi nghiӋm. NӃuă khôngă thìă ĕnă nóiă tùyă tiӋn, 
khôngăcóădѭăvӏ,ăkhóămƠăđҥtăđѭӧc mөc tiêu dҥy học. Phұt pháp 
giҧngă“hoằng tông diӉnăgiáo”,ă“diӉn”ălƠăbiểu diӉn, tӭ chúngăđӋ 
tӱ nên dùng hìnhătѭӧng tӕ chҩt cao trӣ thành tҩmăgѭѫngătӕt 
choăđҥi chúng xã hội học tұp. NӃuănhѭăngѭӡi hoằng pháp phiӅn 
não tұp khí nặng, thân tâm lҥi bҩt chánh, lұp tӭc nói ba hoa 
xích thӕ, thìălƠmăsaoăcóăđѭӧc tín phөcănѫiăngѭӡi chӭ? Vì vұy, 
lão Phápă sѭ lҩyămìnhă lƠmăgѭѫng,ă nắm bắt khá chặt chӁ vӅ 
phѭѫngădiӋn chân thұt tu trì cӫa học sinh. 

Khóa trình cӫa học sinh lӟp Hoa Nghiêm an bài vô cùng 
chặt chӁ, ngoҥi trӯ khóa tөng sáng tӕi, nghe khai thӏ bӳa sáng, 
“Hoaă Nghiêmă Kinh”,ă “Đӏa Tҥngă Kinh”,ă “Vôă Lѭӧng Thọ 
Kinh”,ă học tұp vi tính, tiӃng Anh,ă lƠmă “Hoaă Nghiêmă Kinhă
Giҧn Chú Dӏ Giҧi”,ăchӍnh sӱaă“HoaăNghiêmăGiҧngăKỦ”,ămỗi 
tuҫn còn phҧi viӃt bҧn thҧo gҫnămѭӡi ngàn chӳ.ăĐӗng thӡi, 
cuӕi tuҫn còn phҧi tham gia cộng tu niӋm Phұt 36 tiӃng không 
giánăđoҥn.  

Lão Phápă sѭ thѭӡng nhắc nhӣ học sinh: Chân chánh tu 
hành không nhҩt đӏnh là chuyên niӋm Phұt ӣ niӋm Phұtăđѭӡng 
hoặc quay mặtăvƠoătѭӡngătĩnhătọa,ămƠălƠătrongăđӡi sӕng, khi 
khӣiătơmăđộng niӋm thì sӱaăđổiăcáchănghĩ, cách nhìn, cách làm 
sai lҫm cӫa bҧnăthơn;ătrongăđӕi nhân xӱ thӃ tiӃp vұt giác mà 
không mê, chánh mà không tà, tӏnh mà không nhiӉm. Lâu ngày 
nhѭăvұy công phu sâu dày, tӵ nhiên nhìn thҩu buông xҧ, thân 
tâm thanh tӏnh, chӍ có hành giҧiătѭѫngăѭng,ănghĩaăchơnăthұt cӫa 
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tҩt cҧ kinh mӟi có thể hiӋn rõ.ăConăđѭӡngănƠyăbanăđҫu xem 
nhѭ ngӕc nghӃch,ănhѭngă thұt sӵ lƠăphѭѫngăpháp học giҧng 
kinh nhanh nhҩt, hiӋu quҧ nhҩt. 

5. Lҩy đѫnăgiҧn dӉ hiӇu đӏnh ra tiêu chuҭn kiӇm tra 
đánhăgiá 

PhѭѫngăphápălưoăPhápăsѭ kiểmătraăđánhăgiáăthƠnhătíchăcӫa 
học sinh không phҧi thi vӅ vĕnăbҧn sách vӣ,ămƠălƠăđể cho học 
tĕngătuyênăgiҧng vӟiăđҥi chúng ӣ đҥi tọa, cӕ gắngăđҥtăđѭӧc 
thông tөc dӉ hiểu, ngắn gọn rõ ràng, tӕt nhҩt là làm cho mỗi 
một vӏ thínhăchúngăđӃnăđóăđӅu có thể nghe hiểu, khiӃn mỗi 
ngѭӡiăđӅu có sӵ dүn dắt, giҧngănhѭăvұy hӃt lҫnănƠyăđӃn lҫn 
khác không ngӯng mà giҧng, không ngӯng cҧi thiӋn,ăchoăđӃn 
khi lão nhân gia Ngài choălƠăđҥt yêu cҫu rӗi, mӟi có thể học 
mộtăkinhăkhácăđѭӧc chӍ đӏnh. Sau mỗi lҫn giҧng nӃu có chỗ 
khôngănhѭăpháp,ălưoăPhápăsѭ sӁ tӯ bi chӍ ra đӗng thӡi viӃt lҥi 
ý kiӃn sӱaăđổi cho học sinh; y theo yêu cҫu cӫa lão Phápăsѭ, 
thôngăthѭӡng một bộ kinhăđӅu phҧi giҧng nĕmălҫn, thұm chí 
trѭӟcăsauămѭӡi lҫn mӟi có thể thuộcălòng.ăNhѭăvұy, sau này 
đӃnăcácănѫiăhoằng pháp giҧng kinh, sӁ không xuҩt hiӋn bi cөc 
đọa 500 kiӃp hӗ ly vì nói sai một chӳ rӗi. 

6. Lҩy dҥy hӑcă tѭă thөc truyӅn thӑ nghƿaă lỦăHoaă
Nghiêm 

Theoăphѭѫngăthӭc dҥy họcătѭăthөc truyӅn thӕng cӫa Trung 
Quӕc, tổng sӕ trongă“LӟpăHoaăNghiêm”,ăkӃ hoҥchăbanăđҫu 
khôngăvѭӧtăhѫnănĕmăngѭӡi, bӣi vì nhiӅuăngѭӡi e rằng dҥy học 
khôngăchuăđáo.ăNhѭngădoăcácănѭӟcăkhácăđӃn Singapore học 
tұp rҩt không dӉ dàng, lҥiăthêmă“HoaăNghiêmăKinh”ăcũngărҩt 
khó ngheăđӃn, vì vұy lão nhân gia Ngài theo nhu cҫu thӵc tӃ 
tĕngăthêmăsӕ ngѭӡi học tұp.ăThѭӡng nói: Hoa Nghiêm là vua 
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trongăcácăkinh,ăkhôngăđọc Hoa Nghiêm không biӃt Phұt phú 
quý. ĐơyăchínhălƠănóiănghĩaălỦăcӫa Hoa Nghiêm cӭu cánh viên 
mưn,ăđѭӧc các tông Phұt giáo công nhұn, nӃuăkhôngăđọc Hoa 
Nghiêm thì không biӃt lӧi ích cӫa viӋc thành Phұt. Đҥiă sѭ 
Hoằng Nhҩt tӯng khuyên bҧoăchúngăta,ăbanăđҫu học Phұt tӕt 
nhҩt là bắtăđҫu tӯ HoaăNghiêm.ăNhѭngămƠ,ăkinhănƠyăquáădƠiă
quá sâu, khiӃnăchoăngѭӡi khác nhìn là thҩy nể phөc, mà thӡi 
cұnăđҥi thiӃuăngѭӡi tuyên giҧng, làm cho chúng sanh khó có 
đѭӧc lӧi ích tӯ đơy.ăCóăxétăthҩyăđiӅu này, lão Phápăsѭ đưăđể 
một bộ bĕngăghiăhìnhăgiúpăđỡ hұu học, đƠoătҥo Phápăsѭ có thể 
giҧngăHoaăNghiêmăđể phổ lӧiăđҥi chúng xã hội, vì vұy nên 
thành lұp lӟp này. 

“HoaăNghiêmăKinh”ădӵ tínhă10ănĕmăgiҧng xong, mỗi buổi 
sáng học sinh lắng nghe lão Phápăsѭ giҧng giҧi Hoa Nghiêm, 
buổi chiӅu chia thành ba tổ, một tổ đemăbài giҧng Hoa Nghiêm 
cӫa lão Phápăsѭ chӍnh lý thành sách, một tổ dùng lӡi lӁ đѫnă
giҧn nhҩt, nói suông nhҩt làm giҧn chú dӏ giҧiăchoăkinhăvĕnă
uyên thâm, một tổ chuyên môn phө trách công viӋc dӏch sang 
tiӃng Anh, nhӳngătѭăliӋuănƠyăthôngăquaăgiámăđӏnh cӫa lão Pháp 
sѭ sau khi sӱaăđổi xuҩt bҧnăthƠnhăsách,ăđể giúpăđỡ ngѭӡi khác 
dӉ dàng học tұp. Khi tiênăsinhăTĕngăSĩăSinhăậ giámăđӕc cѫă
quanăSingaporeăđӃn tham quan khóa học trong lӟpănói:ă“Cổ 
vĕnătrongăkinhăPhұt thâm sâuănhѭăvұy, nӃu không phiên dӏch 
thành phổ thông,ăngѭӡi đѭӧc dҥy bằng tiӃng Anhănhѭătôiăxemă
ra thұt sӵ rҩt miӉnăcѭỡng”,ăcó thể thҩy phiên dӏch thành tiӃng 
phổ thông thұt sӵ là viӋc cҩp bách cӫa hiӋn tҥi. Càng quan 
trọngăhѫnălƠătrongăquáătrìnhăhọc sinh chӍnh lý giҧngănghĩa,ăcóă
thể tiӃn thêm mộtăbѭӟc thể hộiăraănghĩaălỦăcӫaăvĕnătӵ kinh, ҩn 
tѭӧng sâu sắc, nӃu có chỗ không hiểu có thể xin lão Phápăsѭ 
khai thӏ. Ngoài ra họcăsinhăcũngăthѭӡngăđọc một sӕ tài liӋu liên 
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quanăđӃnăHoaăNghiêm,ănhѭă“HoaăNghiêmăKinhăThámăHuyӅn 
KỦ”,ă“HoaăNghiêmăSӟ Luұn Soҥn YӃu”. 

Học sinh cӫaă“Lӟp hoằngăpháp”ătrҧiăquaăhѫnă3ăthángăđƠoă
tҥoă cĕngă thẳng, bҩt luұn tӯ cácă phѭѫngă diӋn thành thҥo vӅ 
giҧng kinh, thâm nhұp vào lý luұn Phұtăpháp,ăphѭѫngă thӭc 
hoằng pháp và đӕiăngѭӡi xӱ viӋc tiӃp vұt đӅu có tiӃn bộ rҩt lӟn; 
tҩt nhiên, muӕn có thành tӵu lӟnăhѫn,ăthenăchӕt vүn là sau khi 
học sinh tӕt nghiӋp phҧi họcăđѭӧc kỹ thuұt giҧng kinh thông 
qua học tұp và thӵc hành, luyӋn tâm khi trҧi qua nhiӅu viӋc, 
phӕi hӧp tu trì cӫa cá nhân và gia trì cӫa Tam Bҧo trong thӡi 
gianălơuădƠi,ănhѭăvұy khi giҧng kinh mӟi có thể tùyăvĕnănhұp 
quán, giҧng ra kinh mà tӵ tánh cӫa bҧn thân vӕn có sẵn. 

Sau khi các Phápă sѭ “Lӟp hoằngă pháp” tӕt nghiӋp, có 
ngѭӡi ӣ Phұt học viӋn, tӵ viӋn, HiӋp hội Phұtăgiáoăđҧm nhұn 
công viӋc,ăcóăngѭӡiăđưăgiҧng kinh hoằng pháp ӣ khắpănѫi,ăđӅu 
đѭӧc tӭ chúngăđӋ tӱ khen ngӧi. Sӵ thұt chӭng minh, không thể 
phӫ nhұn thành tӵuăđҥtăđѭӧc trong quá trình mӣ “Lӟp hoằng 
pháp”ăvƠă“LӟpăHoaăNghiêm”.ăCũngănhѭăkhiă tiên sinh DiӋp 
TiểuăVĕnăậ cөcătrѭӣng Cөc Tôn giáo ViӋn Quӕc vө mӡi lão 
Phápăsѭ tham gia dӵ lӉ 50ănĕmăquӕcăkhánhăđưăđánhăgiá:ă“Pháp 
sѭ Tӏnh Không thұt sӵ lƠmăđѭӧc rҩt nhiӅu viӋc cho Phұt giáo.”ă
Chúng ta tin rằng trҧi qua sӵ luyӋn tұp và rèn luyӋn lâu dài, 
các học sinh nhҩtăđӏnh có thể đҥt đѭӧc mөcătiêuă“Học vi nhân 
sѭ,ăhƠnhăviăthӃ phҥm”,ănhҩtăđӏnh trӣ thƠnhăngѭӡi có thể gánh 
vác trọngătráchăđҧm nhұn gia nghiӋp cӫaăNhѭăLai. 

—“VĕnăHóaăPhұt Giáo” kǶ thӭ 6 nĕmă1999  
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Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Khoan Dung 
Phápă sѭ KhoanăDungă sinhănĕmă1970,ă ngѭӡi huyӋn Phù 

Phong, tӍnh Thiểm Tây. Cha và bác trai cӫa Ngài đӅuălƠătínăđӗ 
Phұt giáo. Nhұnăđѭӧc sӵ ҧnhăhѭӣngăđó,ăliӅn lұp nguyӋn một 
lòngăhѭӟng Phұt. Ngày 8/12/1987, cѫăduyênăchínămuӗi, lӉ bái 
đҥi Hòaă thѭӧng Thѭӡng Minh ậ phѭѫngă trѭӧng chùaăHѭngă
Giáo làm thҫy, xuӕng tóc xuҩt gia. Bӣi vì Ngài vӕnăcóăcĕnăbҧn 
nhҩtăđӏnh vӅ Phұt học, mà thông minh trí tuӋ, cҫn cù, hiӃu học, 
đѭӧcăđҥi Hòaăthѭӧng Thѭӡng Minh thu nhұn làm thӏ giҧ.ăNĕmă
1989 sau khi thọ cө túc giӟi ӣ chùa Bҥch Mã ậ LҥcăDѭѫng, Hà 
Nam, Ngài vào học ӣ Phұt học viӋn Cӱu Hoa Sѫn, nhұnăđѭӧc 
lӧiăíchădѭӟi tòa cӫa HòaăthѭӧngăNhơnăĐӭc ậ hộiătrѭӣng HiӋp 
hội Phұt giáo tӍnh An Huy. Vì thành tích cӫa Ngài xuҩt sắc 
nhҩt,ănĕmă1992ăӣ lҥiă trѭӡng dҥy học và phө giúp công viӋc 
quҧn lý Phұt học viӋn cho đҥi Hòaăthѭӧng ThánhăHuy.ăNĕmă
1993, Ngài nhұn chӭc trө trì chùa Cam Lӗ núi Cӱu Hoa, 
trѭӣng giáo vө, phó viӋnă trѭӣng Phұt học viӋn.ăNĕmă1996,ă
nhұn lӡi mӡi cӫa Tӏnh Tông Học Hội,ăCѭăSĩăLơmăPhұt giáo 
Singapore, Ngài làm học giҧ tham học. Ӣ Singapore, Phápăsѭ 
Khoan Dung toàn tâm toàn ý tұp trung vào công viӋc học tұp, 
ngѭӡiăđӭngăđҫu vӅ học vҩn.ăĐҥt đѭӧc học vӏ thҥcăsĩăquҧn lý xí 
nghiӋp ӣ Đҥi học Nam Áo, học vӏ tiӃnăsĩăTriӃt học ӣ Đҥi học 
Tơyă TháiăBìnhăDѭѫng.ăNĕmă2004 Ngài học xong quay vӅ, 
đѭӧc lӉ thӍnh làm trө trì ThiӅn tӵ Tam Tổ huyӋn TiӅmăSѫnătӍnh 
AnăHuy.ăThángă12ănĕmă2006, trúng cӱ làm hộiătrѭӣng HiӋp 
hội Phұt giáo thӏ xưăAnăKhánh.ăThángă10ănĕmă2007,ătrúngăcӱ 
phó chӫ tӏch Hội Liên hiӋp Thanh niên thӏ xã An Khánh. Pháp 
sѭ Khoan Dung tӕt nghiӋp khoa quҧn lý giáo dөc ӣ Đҥi học 
Tӭ Xuyên, tӕt nghiӋp Phұt học viӋn CӱuăHoaăSѫnătӍnh An Huy 
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và khoa nghiên cӭu bộ luұt tông cӫaătrѭӡng, tӯngăđҥtăđѭӧc học 
vӏ thҥcăsĩăquҧn lý xí nghiӋp ӣ Đҥi học Nam Áo, học vӏ thҥcăsĩă
vĕnăhọc ӣ Đҥi học Nam Kinh, học vӏ tiӃnăsĩăTriӃt học ӣ Đҥi 
họcăTơyăTháiăBìnhăDѭѫng. 

Cuӕiănĕmă1992ăNgài đѭӧc mӡi làm ngѭӡi duy trì trұt tӵ, 
chӫ nhiӋm,ăphóătrѭӣng giáo vө Phұt học viӋn CӱuăHoaăSѫnă
tӍnh An Huy. 

Nĕmă1993ăNgài đѭӧc mӡi làm trө trì chùa Cam Lӗ núi Cӱu 
Hoa, phó viӋnătrѭӣng, giáo vө trѭӣng Phұt học viӋn. 

Nĕmă2004ănhұn lӡi mӡi cӫa tӭ chúngăđӋ tӱ huyӋn TiӅm 
Sѫnă tӍnh An huy, Ngài nhұn chӭc trө trì ThiӅn tӵ Tam Tổ 
huyӋn TiӅmăSѫn. 

Thángă5ănĕmă2006ăNgài đѭӧc tiӃn cӱ làm ӫy viên Hội Liên 
hiӋp Thanh niên tӍnh An Huy. 

Thángă12ănĕmă2006 Ngài trúng cӱ hộiă trѭӣng HiӋp hội 
Phұt giáo thӏ xã An Khánh. 

CҦM ÂN CHUY ӂN DU LӎCH ÚC 

Pháp sɃ Pháp Long 
Úc là mộtănѫiătӕt,ătôiăđưăngheănóiărҩt lâu rӗi, thұt sӵ rҩt 

muӕnăđiăxemăthӱ, mӣ mang kiӃn thӭc một chút, thể hội một 
lҫn. Hai, baănĕmătrѭӟc khi học ӣ Singapore,ăcóăcѭăsĩărӫ tôi cùng 
đi,ătôiăcҧm thҩy nhân duyênăchѭaăchínămuӗi,ănênăkhôngăđi. 

Nĕmă ngoáiă sauă khiă trӣ vӅ nѭӟc,ă đҥoă sѭ (Phápă sѭ Tӏnh 
Không) cũngănóiăđӃn viӋcăđó, hӓi tôi có muӕnăđӃn Úc ӣ không? 
Trong lòng tôi vô cùng cҧmăđộng,ănhѭngălúcăđóăđưănhұn lӡi 
mӡi cӫa trѭӡng họcăcũăậ phѭѫngătrѭӧng Minh Học phân viӋn 
núi Linh Nham Phұt học viӋn Trung Quӕc, phҧi lên núi dҥy 
học,ăcũng không thể đi. 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 269 
 
KǶ thӵc tôi vүnăluônăđӧi mộtăcѫăduyên,ăđóăchínhălƠăsinhă

nhұt 80 tuổi cӫaăđҥoăsѭăThѭӧng nhân Tӏnh công.ăĐơyălƠămột 
viӋc vô cùng trọngăđҥiătrongăvĕnăhóaătruyӅn thӕng Trung Quӕc. 

Cuӕiă cùngă cũngă đӧiă đѭӧc, visa Úc có tiӃng là khó làm 
trongănѭӟc,ănhѭngămột nhóm bҧyăngѭӡiăchúngătôiăđӅu không 
thể ngӡ đѭӧc là thông qua hӃt. Thuұn buӗm xuôi gió, chúng 
tôiăđưăđӃn Úc. Chúng tôi nghӍ ngѫiăӣ Sydney ba ngày, tham 
quan và lãnh hộiă đѭӧc sӵ vẻ vang cӫa Tӏnhă Độ đưă còn lҥi 
không nhiӅuătrênăđӏa cҫu này. Quҧ nhiên danh bҩtăhѭătruyӅn, 
đҩt rộngăngѭӡi ít rҩt thanh tӏnh, khí hұu rҩt dӉ chӏu, trӡi xanh 
mây trắng, nѭӟc trong bãi cát không bӏ ô nhiӉm, rҩt thoҧi mái. 
Tuy rằng ӣ đơyăkhôngăphҧiăthiênăđѭӡngălỦătѭӣng cӫa chúng 
tôi,ănhѭngătӯ nhӳngănѫiăhuyênănáo,ăôănhiӉm nghiêm trọng mà 
đӃnăđѭӧcănѫiănƠy,ăcũngăxemănhѭălƠăthiênăđѭӡng cӫa nhân gian 
rӗi. 

ĐӃn Tӏnh Tông Học ViӋn ӣ Toowoomba, tӕtăhѫnă trongă
tѭӣngătѭӧng cӫa tôi rҩt nhiӅu, tuy rằng không có nhӳng tӵ viӋn 
truyӅn thӕng cao to hùngăvĩ,ănguyăngaătrángălӋ,ănhѭngăcũngălƠă
tinh vi rộng rãi, thanh tӏnh trang nghiêm. Giҧng kinh hoằng 
pháp, tu trì niӋm Phұtăquanhănĕm,ăcũngălƠăđҥo tràng hiӃm có 
trênăđӡi. 

An bài ngày 6/3 chúc thọ choăđҥoăsѭ,ămộtăngƠyătrѭӟc là 
ngày kỷ niӋm 9 nĕm Hàn Anh ậ quánă trѭӣngă thѭăviӋn Hoa 
Tҥng sanh Tây. 

Tôiă đӕi vӟiă quánă trѭӣng Hàn Anh không hiểu rõ mҩy, 
nhѭngătӯ nhӳngăđӅ cұp trong buổi giҧng và giӟi thiӋu trong 
đoҥn phim ngắn gọn, tôi sâu sắc cҧm thҩy bà thұt sӵ là một vӏ 
cѭăsĩăhộ pháp hiӃm có. Trong nhӳng hội kỷ niӋmătrѭӟcăđơyă
mọiăngѭӡiăđӅu gọiăbƠălƠă“Chánh Sĩ” Hàn Anh, lҫn này tôi thҩy 
đѭӧc mọiăngѭӡi gọiăbƠălƠă“Đҥi Sĩ” Hàn Anh, Chánh Sĩ và Đҥi 
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Sĩ đӅu là tên dӏch ra tiӃng Trung cӫa Bӗ Tát. Khi tôi mӟi nghe, 
tôi tӯng cҧm thҩyăcáchăxѭngăhôămột vӏ cѭăsĩănhѭăvұy có thích 
hӧp không? Sau này tôi cҧm thҩy bà hoàn toàn xӭngăđáng.ă
Nhӳng vӏ khác thì tôi không biӃt,ă nhѭngă tӯ viӋc bà không 
ngӯng hộ trìăđҥo sѭ giҧng kinh hoằngăphápămѭӡiănĕmănhѭămột, 
tӯ viӋc bà thành tӵuăđѭӧc một vӏ Đҥiăđӭc tƠiăba,ăđӫ rӗi!ăĐҥo 
sѭăthѭӡng giҧng:ă“NӃuănhѭăkhôngăcóăbƠăhộ trì,ălúcăđó chӍ có 
haiăconăđѭӡng có thể đi,ămột là làm kinh sám, mộtălƠăđiăhoƠnă
tөc.”ăNӃuănhѭălúcăđóălƠmăkinhăsám,ăhayălƠăđiăhoƠnătөc, còn có 
Phápăsѭ Tӏnh Không cӫaăngƠyăhômănayăsao?ăĐҥi Tӯ Bӗ Tát 
cóănói:ă“Có thể khuyên mộtăngѭӡi tu, tinh tҩnăhѫnăbҧn thân. 
Khuyênăđѭӧcăhѫnămѭӡiăngѭӡi,ăphѭӟcăđӭcăđưăvôălѭӧng. NӃu 
khuyênătrĕmăvƠăngƠn,ăthìălƠăBӗ Tát chân thұt. Lҥi có thể hѫnă
triӋu, tӭcălƠăAăDiăĐƠ.” (Tӯ quyển thӭ 12ă“Nhân Duyên NiӋm 
Phұt Báo Ӭng”ăcӫaă“LongăThѭăTĕngăQuҧng TӏnhăĐộ Vĕn”)ă
NhѭăhiӋnănayăđҥoăsѭăkhuyênăngѭӡi niӋm Phұt,ăđơuăchӍ ngàn 
vҥn! Cóăđѭӧc thành tӵuănhѭăvұy,ăđӅuălƠăđѭӧc lӧi tӯ hộ trì cӫa 
quánă trѭӣng HƠn,ă doă đóă quánă trѭӣng Hàn chẳng khác nào 
thành tӵuăđѭӧc một vӏ Phұt rӗi! Lҥi tӯ đҥi nguyӋn cӫa bà phát 
ra khi lâm chung, chúng ta có thể nhìn thҩyăđѭӧc, bà thұt sӵ là 
Bӗ Tátăphátătơm.ăNhѭănguyӋn thӭ tѭ:ă“Xuҩt gia phҧi làm tҩm 
gѭѫngă choăngѭӡi xuҩt gia, tҥi gia phҧi làm tҩmăgѭѫngă choă
ngѭӡi tҥiăgia.”ăNguyӋn thӭ nĕm:ă“Tӏnh tông phҧi hoằngădѭѫngă
ӣ cácănѫiătrênăthӃ giӟi,ăđҥo tràng phҧi làm tҩmăgѭѫngătӕt cho 
đҥoă trƠng.”ăNguyӋn thӭ sáu:ă “Tӭ chúngăđӗng học cӫa Tӏnh 
Tông Học Hội, nhҩtă đӏnh phҧi tuân theo Phұt giáo, y giáo 
phөng hƠnh.”ăNguyӋn thӭ bҧy:ă “Học nhân tӏnh nghiӋp nhҩt 
đӏnh phҧi buông xҧ tҩt cҧ thân tâm thӃ giӟi, một lòng niӋm 
Phұt, cҫu sanh TӏnhăĐộ.”ăNguyӋn thӭ chín:ă“Nhҩtăđӏnh phҧi 
học Phұt Bӗ Tát, làm tҩmăgѭѫngătӕt cho tҩt cҧ chúngăsanh.”ă
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NguyӋn thӭ mѭӡi:ă“Cácădơn,ăcác nhà nhҩtăđӏnh phҧi tiӃp tөc 
hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp trө lâu.”ăNhӳng nguyӋn 
này không có nguyӋn nào không phҧi là phát tâm cӫa Bӗ Tát. 
Khi chúng ta thọ Bӗ Tát giӟi, thҫy truyӅn giӟi sӁ hӓi:ă“Con có 
phҧi là Bӗ Tát?”ăTrҧ lӡi:ă“LƠăBӗ Tát!”ăChӍ cҫn có thể phát tâm 
bӗ đӅ, có thể hành Bӗ Tátăđҥo,ăđӅu là Bӗ Tát. NhӳngăđiӅu này 
trên tâm hҥnh cӫaăbƠăđӅu có thể thҩyăđѭӧc, vì vұy tôi cҧm thҩy 
gọiăbƠălƠă“Đҥi Sĩ” hoàn toàn xӭngăđáng, thұt sӵ hy vọng thӃ 
gian này có thể xuҩt hiӋn vài vӏ ĐҥiăSĩ Bӗ Tátănhѭăvұy. Có thể 
thành tӵu vài vӏ Đҥiăđӭc “AăDiăĐƠ”ănhѭăPhápăsѭ Tӏnh Không, 
đóă thұt sӵ là niӅm hãnh diӋn cӫa nhà Phұt, hҥnh phúc cӫa 
chúng sanh, hy vọng cӫa cҧ thӃ giӟi!  Trong hội kỷ niӋm bà, tôi 
thұt sӵ suyă tѭӣng không ngӯng,ădѭӡngănhѭănhìnă thҩy cҧnh 
tѭӣngă hѭngă thӏnh cӫa Phұtă phápă trongă tѭѫngă lai,ă nhìnă thҩy 
cҧnhătѭӧng thӃ giӟi hòa bình..... 

Ngày thӭ hai là ngày chúc thọ choăđҥoăsѭ,ătôiăđưăsӟm chuҭn 
bӏ cho ngày này rӗi. KhiăđónăTӃt ӣ thành phӕ BaoăĐҫu tҥi Nội 
Mông Cổ,ăchúngătôiăđưăđi không ít tiӋm hàng mỹ nghӋ, cuӕi 
cùng trong mộtăcĕnătiӋm tìm thҩy một ӕngăđӵng bút bằng gỗ 
đoanăchiăđiêuăkhắc cây thông và con hҥc, vӯa nhìn thҩy thì 
mӯng không kể siӃt, chính là nó rӗi! Thông và hҥcălƠăđӅ tài 
chúc thọ truyӅn thӕng,ăchúcăchoăđҥoăsѭătrѭӡng thọ khӓe mҥnh; 
đҥoăsѭăthѭӡng kӃt duyên bằngăthѭăpháp,ăӕngăđӵng bút là thӵc 
dөng nhҩt,ăcũngătѭӧngătrѭng Ủănghĩaăhoằng pháp bằngăvĕnătӵ; 
lҥiătìmănhƠăthѭăphápăviӃt một bӭcă“VôăLѭӧng Quang Thọ”ătreoă
ӣ giӳa,ăchúcăchoăđҥoăsѭăđѭӧcăvôălѭӧng thọ, trө lâu ӣ thӃ gian, 
lҩy ánh sáng cӫaăvôălѭӧng trí tuӋ, nhiӃp thọ chúng sanh khổ 
nҥn trên thӃ gian. Tuy rằng Phұt pháp chú trọng ӣ tâm, không 
chҩp vào hình thӭc,ănhѭngăcũngăkhôngăthể chҩp lý mà lỡ viӋc, 
lý do sӵ hiển thӏ,ătơmăcũngătӯ sӵ mà biểu hiӋn. Nhӳng cái thӃ 
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gian gọi là lӉ vұt, PhұtăphápănóiălƠăcúngădѭӡng,ăđӅu biểuăđҥt 
sӵ tônăkínhăcaoăquỦăvƠăvôălѭӧng cҧm ân cùng chúc phúc cӫa 
họcănhơn,ăđӋ tӱ chúngătôiăđӕi vӟiăđҥoăsѭ. 

Tӯ toàn bộ Phұt pháp mà nói, Ngài giҧng kinh hoằng pháp 
50ănĕm,ăpháp âm phổ cұp, không ngӯng giҧng kinh; pháp bҧo 
lѭuăthông,ăphơnăbӕ cácănѫiătrênăthӃ giӟi; tích cӵcăđƠoătҥo nhân 
tài hoằng pháp. Cóăcôngălaoăvĩăđҥi không thể xóaănhòaăđӕi vӟi 
sӵ phát triển và hoằng pháp Phұt pháp trên thӃ giӟi.ăChoăđӃn 
hiӋn nay, tuy Ngài đưă80ătuổi,ănhѭngăvүn không ngӯng giҧng 
kinh, mộtănĕmă365ăngƠyăítănhҩtăcũngăgiҧng 300 ngày, mỗi ngày 
ít nhҩtăcũngăphҧi giҧng 2 tiӃng. Sӵ hành trì vì pháp quên thân, 
50ănĕmănhѭămộtăngƠy,ăkhôngădámănóiătrѭӟcănayăchѭaătӯng có, 
tôiănghĩătѭѫngălaiăcũngăkhôngăcóăngѭӡiănhѭăthӃ rӗi!  

Tӯ cҧ thӃ giӟi mà nói, Ngài lƠăhìnhătѭӧng cӫaătĕngănhơn,ă
tiӃp thu tinh thҫnăvƠăđҥi trí tuӋ bìnhăđẳng và tӯ bi cӫa Phұt Bӗ 
Tát, cӵc lӵcăđӅ xѭӟng lý niӋm hoà bình là chúng sanh một thể, 
thӃ giӟi một nhà, tích cӵcăthúcăđҭyăgiaoălѭuătìnhăhӳu nghӏ giӳa 
các tôn giáo và sӵ giúpăđỡ hài hoà giӳa các chӫng tộc,ăđể cӕ 
gắng làm lӧi ích xã hộiăđộng loҥn bҩt an, cӕ gắng cӭu vãn 
nhӳngăngѭӡi mê mҩt nhân tâm. 

Sӵ nhiӋt tình cӫa Ngài đӕi vӟi Tổ quӕc lҥiăcƠngătĕngăthêm,ă
tài trӧ “côngătrìnhăhyăvọng”,ăthiӃt lұp học bổng, quyên tặng 
sách vӣ pháp bҧo, cӭu tӃ ngѭӡi nghèo nhiӅu vô sӕ kể. Dѭӟi 
tҩm kính trên bàn cӫa Ngài ӣ cĕnăphòngăbên Úc, tôi nhìn thҩy 
tҩm giҩy chính tay Ngài viӃtă“HoƠăbìnhăthӕng nhҩt tӕt, một 
nѭӟc hai chӃ độ tӕt”.ăNhӳngăđiӅuănƠyăaiăcũngăcóăthể thҩy và 
hiểu rõ. 

Tӯ cá nhân tôi mà nói, bҧy, támănĕmănay,ăngônătruyӅn 
thân giáo cӫaăđҥoăsѭăҧnhăhѭӣng vô cùng quan trӑngăđӃn 
tôi. Ngày nay tôi có thӇ chân chính nhұn thӭc Phұt pháp, 
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có thӇ bѭӟc lên giҧngăđƠi,ăgiҧng kinh hòng pháp không vì 
danh, không vì lӧi, thұt sӵ thӇ hӝiăđѭӧc sӭ mҥng ắhòng 
pháp là viӋc nhà, lӧi sanh là sӵ nghiӋp”,ăđӅu nhұnăđѭӧc lӧi 
ích tӯ sӵ dҥy bҧo và dүn dҳt cӫaăđҥoăsѭ. HiӋnănayăngѭӡi 
xuҩt gia trên toàn thӃ giӟiăkhôngăít,ănhѭngăngѭӡi thұt sӵ giҧng 
kinh hoằng pháp quá ít rӗi. Cho dù các Phápăsѭ tӕt nghiӋp tӯ 
Phұt học viӋn,ănhѭngăcóămҩyăngѭӡi ra giҧng kinh hoằng pháp?! 
Nói vӅ Trung Quӕc, cҧ nѭӟc mҩy chөc Phұt học viӋn, mỗiănĕmă
mҩyătrĕmăngѭӡi tӕt nghiӋp,ăbaoănhiêuănĕmănayănhӳng Phápăsѭ 
nƠyăđiăđâu rӗi? Thұt sӵ lƠmăngѭӡi khác oán than! Không lo 
nghĩ choătѭѫngălaiăcӫa Phұt giáo! Vì vұyăhômănayătôiăđiăconă
đѭӡng này, thұt sӵ tӯ sӵ dҥy bҧo cӫaăđҥoăsѭ.ăDoăđóătôiăcҧm 
động và cҧm ân nhiӅuăhѫnămột phҫn so vӟiăngѭӡi khác. Cũngă
doăđóătôiăthѭӡng khích lӋ bҧn thân, lҩyăđҥoăsѭălƠmătҩmăgѭѫng,ă
không vì danh, không vì lӧi, thұt sӵ vì Phұt giáo, vì chúng sanh 
mà sӕng, tұn hӃtănĕngălӵc cӫa bҧn thân, hoằng hộ chánh pháp, 
thành tӵu chúng sanh. Mỗi lҫn trѭӟcăkhiă tôiăđĕngăđƠiăgiҧng 
kinh,ătôiăđӅu chí thành phát nguyӋn, khҭn thӍnh Tam Bҧo tӯ bi 
gia trì cho bҧn thân khai trí tuӋ, có thể giҧng tӕt, có thể để cho 
thínhăchúngăcóăđѭӧc lӧi ích tӯ viӋcăngheăpháp,ăđơyălƠănguyӋn 
cҫu duy nhҩt, không còn nguyӋn khác. 

Ngài không nhӳng làm tôi cҧmăđộng,ăcũngălƠmăchoătҩt cҧ 
tínăđӗ Phұt giáo cҧmăđộng, càng làm cho cҧ thӃ giӟi cҧmăđộng. 
Chúng ta nên biểuăđҥt sӵ cҧmăđộngănƠyănhѭăthӃ nào? Ngoài 
viӋc tuân theo sӵ chӍ dҥy cӫaăđҥoăsѭăchĕmăchӍ tu hành, viӋc 
chúc thọ cho lão nhân gia Ngài không phҧi một sӵ biểuăđҥt sao? 
Để thêm một phҫn ánh hào quang hѭngăthӏnh cӫa Phұt pháp vì 
trѭӡng thọ cӫa Ngài,ăđể cho bҫu không khí cӫa thӃ giӟi thêm 
một phҫn hoà bình vì trѭӡng thọ cӫa Ngài,ăđể cho Tổ quӕc tӵ 
hào vì Ngài,ăđể choăchúngătaătrѭӣng thành nhӡ Ngài.  
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Trong pháp hội,ătôiăđưăsuyănghĩărҩt nhiӅu,ăđiӅu muӕn biểu 
đҥtăcũngărҩt nhiӅu,ănhѭngăphátăbiểu cӫa tôi chӍ có 5 phút. Chính 
là trong 5 phútănƠy,ădoătôiăkíchăđộng nên xém chút không nói 
ra lӡi,ătơmătѭăđưărӕi lên, không biӃt nói bắtăđҫu tӯ đơu,ăvì vұy 
ngoài sӵ cҧm ân chính là cҧm ân. Tôi biӃt rõ, chӍ có thұt sӵ y 
giáo phөng hành, mӟi là sӵ cҧm ân chân chính. 

Vұy hưyăđể tӭ chúngăđӋ tӱ chúng ta buông xҧ tӵ tѭătӵ lӧi, 
cùng nhau phát tâm, hoằng hộ chánh pháp, phổ lӧi chúng sanh, 
hưyădùngăhƠnhăđộng thӵc tӃ cӫaăchúngătaăđể biểuăđҥt sӵ cҧm 
ơnăđӕi vӟiăđҥoăsѭănƠo! 

AăDiăĐƠăPhұt.... 
Núi Linh Nham ậ Tô Châu vào ngày 26/3/2006 

—Trích tӯ Blog cӫa Phápăsѭ Pháp Long 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Pháp Long 
Phápăsѭ Pháp Long, hiӋu Trung Giҧi,ăsinhănĕmă1975. 
Nĕmă1988 ậ 1993 Ngài xuҩt gia ӣ tinh xá Hoa Nghiêm 

(bây giӡ là chùa Thanh Tӏnh) thành phӕ BaoăĐҫu, Nội Mông 
Cổ, trong thӡi gian này Ngài theoăsѭăcôngăhọc vĕnăhóaăvƠăcĕnă
bҧn Phұt học. 

Nĕmă1993 ậ 1995 Ngài học ӣ lӟp chánh khoa phân viӋn 
núi Linh Nham Phұt học viӋn Trung Quӕc. 

Tháng 8 ậ 12/1997 Ngài đӃnăSingaporeăthamăgiaă“LӟpăđƠoă
tҥo nhân tài hoằngăpháp”ădoăCѭăSĩăLâm Phұt giáo Singapore 
và Tӏnh Tông Học Hội Singapore tổ chӭc, y chӍ Phápăsѭ Tӏnh 
Không học tұp giҧng kinh. 

Nĕmă1998 ậ 2002 Ngài thamăgiaă “Lӟp nghiên cӭu Hoa 
Nghiêm”ăcӫa Tӏnh Tông Học Hội Singapore, thӵc tұp giҧng 
kinh. Trong thӡiăgianăđóănhұn lӡiăđҧm nhұn giҧngăsѭăkhoáăthӭ 
5, thӭ 6 cӫaă“LӟpăđƠoătҥo nhân tài hoằngăpháp”.ăNhұn lӡi mӡi 
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đӃn giҧng kinh hoằng pháp, viӃngăthĕm trong và ngoƠiănѭӟc, 
có các quӕc gia và khu vӵcănhѭăĐҥi Lөc Trung Quӕc, Hong 
Kong Trung Quӕc,ă ĐƠiă Loană Trungă Quӕc, Singapore, 
Malaysia, Mỹ, Canada, Nepal, Thái Lan, Úc. 

Nĕmă2001 ậ 2005 Ngài ӣ Đҥi họcăTơnăDѭӧc Singapore 
học chѭѫngătrìnhăhọc vӏ cӱ nhân Hán ngӳ ngônăvĕnăhọc tҥi Đҥi 
học Sѭăphҥm Bắc Kinh (lӟpăSingapore),ăđҥtăđѭӧc học vӏ cӱ 
nhân Hán ngӳ ngônăvĕnăhọc. 

Tháng 3/2005ăđӃn nay, Ngài vӅ thѭӡng trө ӣ chùa Thanh 
Tӏnh, nhұn chӭc giám viӋn. 

Tháng 4/2005ăđӃn nay, Ngài nhұn lӡi mӡi vӅ trѭӡngăcũ,ă
dҥy ӣ phân viӋn núi Linh Nham Phұt học viӋn Trung Quӕc, 
đҧm nhiӋm giҧngăsѭăPhұt học lӟp nghiên cӭu. 

Nĕmă2006ăbổ sung là uỷ viên hội ӫy viên Hội Liên hiӋp 
Thanh niên thành phӕ BaoăĐҫu lҫn thӭ 8, và tích cӵc tham dӵ 
các sӵ nghiӋp công ích tӯ thiӋnănhѭătrӧ giúp học tұp cho Liên 
hiӋp Thanhăniên,ăxoáăđóiăgiҧm nghèo. 

Tháng 4/2009, trúng cӱ uỷ viên cӫa hội uỷ viên Hội Liên 
hiӋp Thanh niên thành phӕ BaoăĐҫu lҫn thӭ 9,ăđӗng thӡi nhұn 
chӭc phó chӫ nhiӋm tôn giáo dân tộc các khóa. 

Tháng 5/2011, trúng cӱ uỷ viên hội uỷ viên Hội Liên hiӋp 
Thanh niên khu tӵ trӏ thành phӕ BaoăĐҫu lҫn thӭ 11. 

Tháng 3/2012, trúng cӱ thѭӡng uỷ hội uỷ viên Hội Liên 
hiӋp Thanh niên thành phӕ BaoăĐҫu lҫn thӭ 9,ăđӗng thӡi nhұn 
đѭӧc danh dӵ là uỷ viênăѭuătú. 
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VÌ SAO TÔI PH ҦI XUҨT GIA 

Pháp sɃ Đʂnh Hoằng 
Chí nguyӋn xuҩt gia này kǶ thӵc tôiăđưăcóătӯ rҩtălơu,ăđӃn 

nay cuӕi cùng cũngăđҥtăđѭӧc ý nguyӋn. Xin hội báo một chút 
vӟi mọiăngѭӡi nhân duyên xuҩt gia cӫa tôi, khi mӟi bắtăđҫu 
học Phұt thì có cái duyên này, nĕmă1990ătôiăbắtăđҫu tiӃp xúc 
Phұtăpháp,ălúcăđóăvүnăchѭaătiӃp xúc vӟi kinh giáo cӫaăsѭăphө 
Thѭӧng nhân cӫaăchúngăta.ăLúcăđóătôi ӣ Quҧng Châu, bӣi vì 
nhân duyên ông ngoҥiătôiăquaăđӡi, mẹ tôi dүn bà ngoҥi tôi và 
tôiăđiăvƠoăchùaăQuangăHiӃu thành phӕ QuҧngăChơu,ălúcăđóăvì 
muӕn giҧi sҫu, gặpăđѭӧc lão Hòaăthѭӧng BổnăHoán,ă lúcăđóă
Ngài lƠăphѭѫngătrѭӧng chùa Quang HiӃu. Ngài rҩt tӯ bi tiӃp 
dүn chúng tôi vào cӱa Phұt, tặng chúng tôi một ít sách, trong 
đóăbaoăgӗmăbĕngăgiҧngă “VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫaă sѭăphө 
Thѭӧng nhơn,ălúcăđóălƠăbĕngăghiăơm,ătôiănhӟ rằngăđó là Công 
ty Di Tâm Viên ghi âm, ĐƠiăLoanăđưăcóăđѭӧcă“VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ătӯ rҩt sӟm.ăLúcăđóăBổn lão nhìn thҩy tôi, dѭӡngănhѭăđặc 
biӋt có duyên vӟiă tôi,ăđưănóiăchoătôiăngheărҩt nhiӅu, hai lҫn 
khuyên tôi nên xuҩt gia, nói rằng: “Cұu xuҩt gia, sau này phҧi 
lƠmăđҥi Phápăsѭ.” Lúcăđóătôiăvӯaălênăđҥi học, chӍ nghĩămuӕn 
raănѭӟcăngoƠi,ăkhôngănghĩăđӃn xuҩtăgia.ăSauăđóăBổn lão mӡi 
sѭăphө Thѭӧng nhân cӫaă chúngă taă đӃn chùa Quang HiӃu ậ 
Quҧng Châu giҧngă“AăDiăĐƠăKinh”,ăđưămӡi hai lҫn, lҫn thӭ 
hai thì chúng tôi gặpăđѭӧcăsѭăphө Thѭӧng nhân,ălúcăđóămẹ cӫa 
tôi nghe giҧngă“AăDiăĐƠăKinh”ătӯ đҫuăđӃn cuӕi, còn ghi chép 
lҥi rҩtătѭӡng tұn, đưăkӃtăđѭӧc duyên vӟiăsѭăphө Thѭӧng nhân. 

SauănƠyătrѭӟcăkhiătôiăraănѭӟc ngoài du học,ănĕmă1995ătôiă
cùng vӟi một sӕ cѭăsĩăvƠămẹ tôiăcùngănhauăđiăThѭӧng Hҧi, 
tham gia Phұt thҩt, sau khi pháp hội kӃt thúc chúng tôi có một 
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duyên phұn rҩt thù thắng,ă đӃn nhà cӫaăgiáoă sѭ Tӯ.ăLúcă đóă
chúng tôi vүnăchѭaăbiӃtăgiáoăsѭ Tӯ,ăcѭăsĩăđӏaăphѭѫngăhӓi chúng 
tôi có muӕnăđiăkhông,ăchúngătôiănóiămuӕnăđi,ăkhôngănghĩăđӃn 
đóălƠănhƠăcӫaăgiáoăsѭ Tӯ.ăLúcăđóămẹ cӫa sѭ phө Thѭӧng nhân 
cӫa chúng ta vүn còn, ӣ trong phòng niӋm Phұt, lúcăđóăgiáoăsѭ 
Tӯ hộ trì mẹ già cҫu sanh TӏnhăĐộ, vì vұyăngѭӡiăngoƠiăđӅu 
không thể thҩy mặt, nói vӟi chúng tôi mẹ giƠăđangăӣ trong 
phòng này vỗ vào cái ghӃ dӵa niӋm Phұt, chúng tôi không dám 
quҩy nhiӉu.ăGiáoăsѭ Tӯ rҩt tӯ bi, tặng cho mẹ con chúng tôi 
rҩt nhiӅuăbĕngăghiă ơmăcӫaă lưoăsѭăphө,ănhѭă “LiӉu Phàm Tӭ 
Huҩn”,ă“Nhұn Thӭc Phұtăgiáo”ăv.v...ăSauănƠyătôiăđiăduăhọc ӣ 
Mỹ,ăthìătìmăđӃn Tӏnh Tông Học Hội Dallas, tӯ đóăthìăthѭӡng 
đѭӧc thân cұnăsѭăphө Thѭӧng nhân. 

Vào nĕmă tôiă 24ă tuổi,ă nĕmă 1997,ă nĕmă 1995ă tôiă raă nѭӟc 
ngoƠi,ănĕmă1997ăvӯa lên lӟp tiӃnăsĩ,ăthángă5ănĕmăđó,ăsѭăphө 
Thѭӧng nhơnăđӃn Tӏnh Tông Học Hội Dallas chӫ trì Phұt thҩt, 
khai thӏ trong Phұt thҩt, tôi liӅn tham gia Phұt thҩtăđó,ămỗi ngày 
ӣ đóăngheăsѭăphө Thѭӧng nhân khai thӏ, nghe xong vô cùng 
cҧmă động.ă Lúcă đóă quánă trѭӣng Hàn vӯa mӟiă quaă đӡi, mọi 
ngѭӡiă đӅu làm pháp hộiă tѭӣng nhӟ,ă sѭă phө Thѭӧng nhân 
xuӕng tóc cho một nhóm Phápăsѭ cuӕi cùng mang chӳ Ngộ. 
Sѭăphө Thѭӧng nhân nói, chính Ngài không cҥo tóc,ăđӅu do 
quánătrѭӣng Hàn muӕn Ngài cҥo nên Ngài mӟi cҥo,ăđơyălƠămột 
nhóm sau cùng. Có một sӕ đӗng tu hӓi tôi, anh có muӕnăđuổi 
theo kӏp chuyӃn xe sau cùng này hay không? Nhóm cuӕi cùng 
rӗi,ăsauănƠyăkhôngăcònăcѫăhội nӳa,ăsѭăphө Thѭӧng nhân bӃ đaoă
rӗi.ăLúcăđóătӵ nhiên tôi nҧy sinh sӵ kích động muӕn xuҩt gia, 
nhѭngăsӵ kích động này là một loҥi tình cҧm, không phҧi lý 
tính,ălúcăđóătôiădoădӵ tӟi do dӵ lui, không thể hҥ quyӃt tâm. 
Sau cùng không còn cách nào khác, thӍnhăgiáoăsѭăphө,ăcũng 
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không dám nói rõ bҧn thân muӕn xuҩt gia, chӍ hӓiăsѭăphө rằng: 
“Ngѭӡi trẻ tuổiănhѭăchúngăconăbây giӡ phҧi làm thӃ nào học 
Phұt cho tӕt?” Lúcăđóăsѭăphө Thѭӧng nhân ӣ trong một phòng 
khách nhӓ,ăđặc biӋt tӯ biăđӕi vӟi tôi, vƠoălúcăđóătôiănhѭătөc ngӳ 
nói “trẻ conăcònăchѭaădӭt sӳa”, 24 tuổi, chàng trai trẻ, có lӁ sѭă
phө Thѭӧng nhân nhìn thҩy tôi cũng rҩt hiӃu học, rҩt thành 
khҭn, liӅn cho tôi hai lӡi khai thӏ chân thành sâu sắc: Thӭ nhҩt 
ậ phҧi học cho xong, thӭ hai ậ đọcă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”.ăSѭă
phө Thѭӧng nhơnăkhôngăđể tôi xuҩt gia, để tôi học cho xong, 
vұy tӕt thôi, bây giӡ tôiăđangăhọc tiӃnăsĩămƠ,ăthìătiӃp tөc học 
thôi.ăNgayălúcăđóătôiăđemăchín điӅu hiӃu nguyӋn chính mình 
phátăraăđọcăchoăsѭăphө Thѭӧng nhơnănghe,ăđể Ngài chӍ bҧo. 
Sauăkhiăsѭăphө nghe xong, gұtăđҫu nói hiӃm có, tôi lұp tӭc 
thӍnh giáo, vұy con muӕn giӳ gìn tӕt chín điӅu hiӃu nguyӋn 
này thì phҧi làm thӃ nƠo?ăSѭăphө nói vӟi tôi phҧi nỗ lӵc học 
Phұt.ăLúcăđóătôiăgiӕngănhѭărҩt nhiӅuăđӗng tu lҫnăđҫu tiên gặp 
mặtăsѭăphө, rҩt muӕn chөp một tҩm hình vӟiăsѭăphө, tӕt nhҩt 
là chөp riêng một tҩm, thì cҧm thҩy rҩt ngҥi,ă nhѭngă lҥi rҩt 
muӕn, thӃ là miӉnăcѭỡng mӣ miӋng thӍnh cҫu:ă“Con có thể 
chөp một tҩm hình vӟiăsѭăphө hay không?”,ăsѭăphө rҩt tӯ bi: 
“Đѭӧc,ăđӃnăđơy.” Ngài ngӗi trên ghӃ salon là ghӃ haiăngѭӡi 
ngӗi, Ngài ngӗi ӣ ngay giӳa,ăsauăđóăNgài ngӗi qua một bên, 
nhѭӡng ra một bên cho mộtăngѭӡi ngӗi,ă“con qua đơy ngӗi”,ă
lúcăđóătôiăsӧ quá, “hayălƠăconăđӭng chөp vӟiăsѭăphө, con không 
dám ngӗi”,ăsѭăphө Thѭӧng nhơnăcѭӡiăvƠănói:ă“Khôngăsao,ăconă
ngӗiăđi,ăchúngăsanhăvƠăPhұt bìnhăđẳng.” LӡiănóiănƠyătôiănhѭă
hiểu mà không hiểu,ădùăsaoătôiăcũngăngheăhiểu hai chӳ bình 
đẳng,ăbìnhăđẳng thì ngӗi thôi, thӃ là chөp một tҩm hình, tҩm 
hình này rҩt quý, lҫnăđҫu tiên tôi chөp riêng vӟiăsѭăphө. Sau 
đóăsѭăphө cũngăhӓiătѭӡng tұn một sӕ tình hình cӫa tôi, tôi liӅn 
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báo cáo kỹ càng, con là ngѭӡi QuҧngăChơu,ănĕmănayă24ătuổi, 
đangăchuҭn bӏ học tiӃnăsĩ,ătìnhăhìnhătrongănhƠănhѭăthӃ nào, báo 
cáoăchoăsѭăphө tӯ gӕcăđӃn ngọn. Sauăkhiăsѭăphө nghe xong gұt 
đҫuă nói:ă “24ă tuổi,ă ngѭӡi Quҧngă Đông,ă Đҥiă sѭ Lөc Tổ đӡi 
Đѭӡngă cũngă lƠă ngѭӡi QuҧngăĐông,ă nĕmăđóă Ngài khai ngộ 
cũngălƠă24ătuổi.”ăTôiăvӯa nghe thì cҧm thҩy rҩt hổ thẹn, thұt 
sӵ so sánh tôi vӟi Tổ sѭ,ăcҧ xách dép cho Ngài cũngăkhôngăcóă
tѭăcách. 

Lúcăđóăkhiăsѭăphө khai thӏ đưănóiăraămộtălỦătѭӣng cӫa Ngài, 
trѭӟc khi quánătrѭӣng Hàn khҭn cҫu Ngài giҧngă“HoaăNghiêmă
Kinh”,ănĕmăđóălƠănĕmă1997ăsѭăphө liӅn bắtăđҫu vào giҧngă“Hoaă
NghiêmăKinh”,ăthángă5ănĕmă1998ăchínhăthӭc bắtăđҫu giҧng. 
Vì vұy trong lúc khai thӏ sѭăphө nói, hy vọngăđӃnălúcăđóăcóăthể 
mӣ một lӟp Hoa Nghiêm,ăcácăđӗng tu có duyên cùng nhau học 
tұpă “Hoaă Nghiêmă Kinh”,ă khôngă cҫn nhiӅuă ngѭӡi, có nĕm 
ngѭӡiăthìăđѭӧc rӗi. Sѭăphө vӯaănóiănhѭăvұy, tôi lҥi khӣi một 
sӵ kích động, rҩt muӕnătheoăsѭăphө họcă“HoaăNghiêmăKinh”.ă
Sau khi tan học, tôi liӅn thӍnh cҫuăsѭăphө, con có thể theoăsѭă
phө họcăHoaăNghiêmăkhông,ăsѭăphө im lặng hӗi lâu, nói vӟi 
tôi: “Pháp thӃ xuҩt thӃ gianăđӅu phҧi xem duyên phұn cӫa con”, 
sauăđóăthìăkhôngănóiănӳa, lӡiănóiănƠyătôiăngheăxongănhѭăhiểu 
mà không hiểu, rӕt cuộc ý cӫaăsѭ phө là thӃ nào? Bӣiăvìălúcăđóă
vүn không biӃt, thұt sӵ sѭăphө không có ý gì cҧ, chúng tôi suy 
nghĩăxemăsѭăphө cóăỦăgì,ănghĩătӟiănghĩăluiăvүn không hiểu rõ, 
sѭăphө thҩy tôi vүn rҩt thành khҭn, thӃ là tặng tôi một bộ “Hoaă
NghiêmăKinh”,ă5ăquyển sách bìa cӭng, mỗi quyểnădƠyănhѭ vұy, 
đӃn nay tôi vүn còn giӳ.ăSѭăphө khích lӋ tôi, nói con có thể 
đọc một lҫnă“HoaăNghiêmăKinh”ătӯ đҫuăđӃn cuӕi,ăcôngăđӭc 
nƠyă cũngă rҩt thù thắng,ă khôngă cóă nóiă để tôiă đӃn học Hoa 
Nghiêm.ăNhѭngălúcăđóătôi phát tâm rӗi, thӃ thìăđӧi duyên phұn 
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thôi,ătrѭӟc tiên bҧn thân nỗ lӵc,ăchĕmăchӍ học Phұt. 
VӅ đӃn ký túc xá cӫa trѭӡng mình,ătôiăđưăphátăcáiătơmănƠy,ă

bӣiăvìăsѭăphө nói vӟiătôi,ănóiăđọcă“HoaăNghiêmăKinh”ătӯ đҫu 
đӃn cuӕi một lҫn, mộtăngƠyăđọc 8 tiӃngăđӗng hӗ, đọc khoҧng 
hai tuҫn. Tôi dùng hai tuҫnăđọcăHoaăNghiêm,ăđọcăcũngăđọc 
không hiểu,ăđọc tӟiăđọcăluiăthìăđọc tӟi ngӫ gөc, hôn trҫm không 
thể chӏu nổi, nghiӋpăchѭӟng rҩt sâu nặng,ăđọc không nổi rӗi, 
khô khan tẻ nhҥt,ănghĩăđӃn cҧnh giӟi cӫa mình quá thҩp rӗi, 
đƠnh phҧi xӃp Hoa Nghiêm lҥiăđể trên kӋ cao. Nghe đѭӧc sѭă
phө bҧo tôiăđọcă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăthìătôiălưoăthұtăđọcă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”,ăhuӕngăchiăsѭăphө giҧng “VôăLѭӧng Thọ 
Kinh” là trung bҧnăHoaăNghiêm,ă đơyă lƠă đҥiă cѭă sĩă Bành TӃ 
Thanh đӡi Thanh nói, thӃ là bắtăđҫu tӯ đóătôiăvүnăluônăđọcă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”,ă“HoaăNghiêmăKinh”ăchӍ xemăkhiăngheăsѭă
phө giҧng. 

Sau này tӕt nghiӋp tiӃnăsĩărӗi, tôi dҥy học ӣ Đҥi học Texas 
tҥi Mỹ, dҥyăđѭӧc bӕnănĕm,ătrongăbӕnănĕmănƠyătôiăthѭӡng dүn 
mẹ đӃnăthĕmăsѭ phө Thѭӧng nhân, thân cұn thiӋn tri thӭc. Sau 
đóăvƠoănĕmă2001,ăsѭăphө tiӃpăđónăchúngătôiăӣ Singapore, tôi 
nhӟ nĕmăđóălƠăkǶ nghӍ hè,ăkhiăđӃnăđó,ămộtămìnhăsѭăphө ӣ trong 
phòng khách gặp mặtă chúngă tôi,ă baă ngѭӡi: sѭă phө Thѭӧng 
nhân, mẹ tôi và tôi.ăSѭăphө nói vӟiătôi,ăngѭӡi trẻ tuổi phҧi có 
sӭ mҥng, Ngài khuyên tôi rӡi khӓi Mỹ vƠăđӃn Úc, nói rằng: 
“Bên Úc chuҭn bӏ thành lұp Tӏnh Tông Học ViӋn,ăconăquaăđóă
chúng ta có thể cùng nhau cộng tu, Đҥi học Queensland tặng 
cho con học vӏ giáoăsѭ danh dӵ, sau này con có thể cùng ta 
tham gia Hội nghӏ Hoà bình Quӕc tӃ, chúng ta đemăquanăđiểm 
lý luұn giáo học hoà bình này cӫa cổ thánh tiên hiӅn truyӅnăđҥt 
cho mọiăngѭӡi, làm phiên dӏch cho ta.” Lúcăđóătôiăngheălӡi kêu 
gọi này cӫaăsѭăphө cũng hoang mang lo sӧ,ăđiăÚcărҩt tӕt,ănhѭngă



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 281 
 

phiên dӏch Anhăvĕnăchoăsѭăphө, bҧn thân không dám làm. Anh 
vĕnăcӫa tôi vӅ khoa kinh tӃ trongăđҥi học còn xem là có thể 
đѭӧc, nói Phұtăpháp,ănóiăvĕn hoá truyӅn thӕng, tôi không nói 
đѭӧc. Lúcăđóăsѭăphө khích lӋ tôi rằng:ă“Khôngăsaoăcҧ, chúng 
ta cùng nỗ lӵc.”ă Tôi nghe sѭă phө cũngă nóiă nhѭă vұy, nhân 
nhѭӧng vӟiătôiăđӃnănhѭăvұy, Ngài nói cùng tôi nỗ lӵc, tôi có 
tѭăcáchăgìănỗ lӵc vӟiăsѭăphө, chúng tôi điătheoăphíaăsauăvүn 
không theo kӏp. ThӃ nhѭngăchơnăthƠnhănhѭăvұy làm chúng tôi 
cҧmăđộng, trong lòng vô cùng cҧmăđộng, thӃ là liӅn hҥ quyӃt 
tơmă điă Úc.ă Đúngă lúcă Học viӋn Thѭѫngă nghiӋp Đҥi học 
Queensland tuyển thҫy giáo, mӡiă tôiă quaă đó,ă chӍ trong một 
tháng rҩtănhanhăđѭӧc phê chuҭn thӫ tөc visa cӫa tôi và mẹ tôi, 
thӃ là chúng tôi hoan hỷ đӃn Úc. 

Tôi dҥy học ӣ Đҥi học Queensland đѭӧcă4ănĕm,ătrongă4ă
nĕmănƠyăcóămayămắn cùng vӟiăsѭăphө Thѭӧng nhân tham gia 
các hoҥtăđộng hài hoà tôn giáo, hội nghӏ giáoăkhoaăvĕn do Liên 
HiӋp Quӕc tổ chӭc, chúng tôi không chӍ phiên dӏchăchoăsѭăphө, 
mà còn thѭӡng hay viӃt bҧn thҧo nhӳng bài phát biểuăchoăsѭă
phө, phiên dӏch thành Anhăvĕn.ăThұmăchíăđӃnăsauăcùngăsѭăphө 
dӭtăkhoátăđể tôiălênăđƠiăthayăNgài đọc bài phát biểu này. Trong 
mҩyănĕmătôiătheoăsѭăphө, làm tôi cҧm thҩy bi tâm “không nhүn 
tơmăđể chúng sanh khổ, không nhүnătơmăđể thánh giáo suy yӃu”ă
cӫaăsѭăphө, và sӵ uyăđӭcă“vìăchúngăsanhăkhaiăphápătҥng, rộng 
thíăcôngăđӭc bҧo”ăcӫaăsѭăphө. Bҩt luұnăđiăđӃn khu vӵc cӫa 
quӕc gia nào trên thӃ giӟi, đӅu nhұnăđѭӧc sӵ tôn trọng kính 
mӃn cӫa lãnh tө quӕc gia, lãnh tө tôn giáo bên trên, bá tánh 
bình dân bênădѭӟi, thӃ là dҫn dҫnăcũngăphátăkhӣi tâm hoằng 
dѭѫngăhộ trìăchánhăpháp.ăLúcăđóăsѭăphө khích lӋ tôi học tұp 
giҧngăkinh,ăngayălúcăđóătôiăcũngăkhôngădámăphátăraăcáiătơmă
nƠy,ătôiăđưăngheăsѭăphө giҧng kinh rҩt nhiӅu, biӃtăđѭӧc công 
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án ngѭӡiăxѭaănóiăchuyển ngӳ sai một chӳ,ăđoҥ 500 kiӃp làm 
hӗ ly. Giҧng sai một chút vұy thì xong rӗi, nhân quҧ sau này 
thұt không thể lѭӡng, cho nên làm gì dám phát tâm giҧng kinh! 
Sѭăphө vô cùng khéo léo, biӃtăđѭӧc tín tâm cӫa tôi yӃu kém, 
cho nên Ngài khích lӋ tôi rằng:ă“Con có thể xem hoằng pháp 
là nghӅ phө.”ăTôiăvӯa nghe, xem hoằng pháp là nghӅ phө, câu 
nói này rҩtăhay,ădùăgìăcũngăkhôngăҧnhăhѭӣng nghӅ chính cӫa 
tôi, nghӅ chính là công viӋc giҧng dҥyătrongătrѭӡngăđҥi học, 
không ҧnhăhѭӣng tôi kiӃm tiӅn, nuôiădѭỡngăgiaăđình.ăNghӅ 
phө mà, thích giҧng thì giҧng, không thích giҧng thì có thể 
không giҧng, không có chút áp lӵc nào. Vӟi lҥi khi mӟi bắt 
đҫu sѭăphө cho tôi giҧng một sӕ khoa học chӭng minh vӅ nhân 
quҧ luân hӗi, quan hӋ cӫa vũătrө học vұt lý vӟi Hoa Nghiêm 
Kinh,ădùngăgócăđộ cӫa khoa họcăđể giҧng Phұt pháp, không 
phҧi giҧng kinh, vҩnăđӅ không lӟn lắm, vì vұyăcũngăcóăthể thӱ 
xem sao. 

Tôi nhӟ vƠoăthángă6ănĕmă2002,ătôiăvƠămẹ mӟiăđӃn Úc, lúc 
đóăsѭăphө kêu tôi giҧng:ă“Conăđemănhӳng án lӋ khoa học liên 
quanăđӃn luân hӗi mà con thu thұpăđѭӧc giҧng cho mọiăngѭӡi 
nghe”, giҧng bằng cách nào? Giҧng trong phòng ghi hình. 
Trѭӟc giӡ tôiăchѭaătӯng giҧng ӣ phòng ghi hình, nӃuănhѭănóiă
giҧng cho họcăsinhătrѭӡngăđҥi học, còn có thể đѭӧc, có kinh 
nghiӋm mҩyănĕm,ăkhôngăbӏ luӕng cuӕng,ănhѭngătrongăphòngă
ghi hìnhăđӕi diӋn vӟi máy ghi hình, không có thính chúng, nói 
không ra lӡi.ăSѭăphө nói không sao cҧ, cӭ vào giҧng thӱ xem, 
đѭaăngѭӡi khӡ ra chӧ,ăđѭaătôiăvƠoătrongăphòngăghi hình. Lúc 
đóătôiărҩt nghiêm túc, sӧ bҧn thân giҧng không tӕt,ăđọa 500 
kiӃp hӗ ly, tôi viӃt bҧn thҧo tӯng chӳ tӯng chӳ một. Giҧng một 
tiӃngăđӗng hӗ, 40 tiӃng viӃt bҧn thҧo, viӃt xong rӗi, ӣ trѭӟc 
máy ghi hình cӭ theoăđóămƠăđọc,ăkhôngădámăđọc sai, vì vұy 
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vôăcùngăkhôăkhan.ăĐóălƠălҫnăđҫu tiên tôi giҧng,ăhìnhănhѭăđĩaă
đóăsauănƠyăcũngăcóălѭuăthông.ăNhӳngăđӗngătuăcũăcóăthể đưăxemă
qua,ălúcăđóăvôăcùngăkhҭnătrѭѫng,ătӯ đҫuăđӃn cuӕiăcѫăthӏtăđӅu 
cĕngăra,ăkhôngăhӅ nӣ một nө cѭӡi. Vì vұy rҩt nhiӅuăđӗng tu 
nói, sao anh lҥi trẻ hѫnătrongăđĩaăđóăvұy? Tôi nói có thể là do 
trong phòng ghi hình quá nghiêm túc, nên nhìn thҩyăgiƠăhѫn. 

Lҫn thӭ haiă lƠă thángă4ănĕmă2003,ă sѭăphө kêu tôi giҧng 
“Khҧi thӏ phát hiӋn mӟi cӫa vũ trө học vұt lý”,ălҫnăđóăcũngălƠă
ngѭӡi khӡ ra chӧ, bӣi vì tôi vӕnădĩăkhôngăbiӃt vũătrө học vұt 
lý,ăkhiăsѭăphө bắtăđҫu giҧng, “trѭӟc tiên con giúp ta thu thұp 
một sӕ tѭă liӋu vӅ phѭѫngădiӋn này, khi giҧng Hoa Nghiêm 
Kinh có thể dùngăđӃn”.ăTôiătѭӣng rằngăsѭăphө cҫn, cho nên 
thu thұp rҩt nhiӅu, tӯ mҥngălѭӟi Sӣ Vũ trө Mỹ, tӯ thѭăviӋn, tìm 
đѭӧc rҩt nhiӅuătѭăliӋuăđemăđӃn chỗ sѭăphө, cҧ xemăsѭăphө cũngă
không xem, nói vӟi tôi rằng: “Nhѭăvұyăđi,ăconăchuҭn bӏ một 
chút, tӟiă lúcăđóăcon cho chúng ta một buổi giҧng”. “Không 
phҧiăsѭăphө cҫn sao? Sao lҥi muӕn con giҧng chӭ?” Trong lòng 
tôiănghĩănhѭăvұyănhѭngăkhôngădámănóiăra,ăyăgiáoăphөng hành 
thôi. Tôi liӅn hӓiăsѭăphө khi nào mӟi giҧng?ăSѭăphө nói qua 
vài ngày lên núi giҧng,ăchínhălƠăđiăToowoomba,ălúcăđóăĐҥi học 
Queensland ӣ thành phӕ Brisbane, ӣ dѭӟi núi, trên núi có 
khoҧng mộtătrĕmăcơyăsӕ, sѭăphө nóiătôiăquaăvƠiăngƠyăđi.ăTôiă
nói qua vài ngày, vũătrө học vұtălỦănƠyăđọc vài ngày thì có thể 
thông sao? Sѭăphө nóiănhѭăvұyătôiăcũngăkhôngădámălênătiӃng. 
ThӃ là tôi bӃ quan ӣ nhà, tӯ sángăđӃn tӕi, sáng sӟm ba bӕn giӡ 
thì dұy rӗi, nghiӅn ngүm nhӳng vұt lý học này, nghiӅn ngүm 
nhӳngă tѭă liӋu này, còn phҧiă xemă “Hoaă Nghiêmă Kinh”,ă đӕi 
chiӃuăhaiăbênăđể viӃt bҧn thҧo. ViӃt ra một bҧn thҧoăkhôngănhѭă
ý, viӃt lҥi tӯ đҫu, mҩyăngƠyăđóămột lòng làm viӋc này, không 
hӅ bѭӟc xuӕng lҫu. Sau cùng viӃt ra bҧn thҧo rӗi, liӅnăđemălênă
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núi, báo cáo vӟiăsѭăphө, sѭăphө nghe xong rӗiănói:ă“Tӕt, vұy 
ngày mai 10 giӡ con giҧng trong phòng ghi hình, còn phҧi phát 
sóng trӵc tiӃp,ăđóălƠăthӡi gian ta giҧngă‘Hoa Nghiêm Kinh’, 
ngày mai ta không giҧng,ăđể conăđӃn giҧng”.ăTôiăngheăxong,ă
trong lòng rҩt khҭnătrѭѫng,ăvұy thì quá nhanh rӗi! Tôi vүnăchѭaă
chuҭn bӏ tӕt lắm! Lҫn thӭ haiăbѭӟc vào phòng ghi hình, lҫn thӭ 
nhҩt quá khҭnătrѭѫng,ălҫn thӭ hai lҥi càng khҭnătrѭѫng,ăhѫnă
nӳa lҫn này còn phát sóng trӵc tiӃp, giҧng sai rӗi, quân tӱ nhҩt 
ngôn tӭ mưănanătruy,ăhѫnănӳa học viӋnălúcăđóăkhôngăkӏp thông 
báo, nói ngày mai giӡ cӫaăsѭăphө giҧng sӁ đổi lҥi là tiӃnăsĩă
Chung giҧng, không có thӡi gian thông báo, không có báo 
trѭӟc.ăTôiănghĩălúcăđóăngѭӡi trên toàn thӃ giӟiăđangăchӡ xem 
sѭăphө giҧng, khi thӡiăgianăđӃn rӗi vӯa nhìn thҩy thì sao lҥiăđổi 
ngѭӡi rӗi, lúcăđóăcácăvӏ liӅn biӃt tâm trҥng cӫaătôiălƠănhѭăthӃ 
nào. KӃt quҧ bҧn thҧo tôi chuҭn bӏ chѭaăđӃn một tiӃng, thӡi 
gianăsѭăphө giҧng là hai tiӃng, vұyălƠmăsaoăđơy?ăTôiănghĩăhӃt 
cách rӗi, không còn cách nào, dùng tiӃng Phổ Thông giҧng 
một lҫn, lҥi dùng tiӃng Quҧng Đông giҧng một lҫn, gҫnăđӫ hai 
tiӃngăđӗng hӗ. Cӭ nhѭăvұyăsѭăphө tӯ tӯ khéo léo dүn dắtătôiăđiă
trênăconăđѭӡng này. Ngayă lúcăđóăsau khi giҧng xong, trong 
lòngăđӅu trӕngăkhông,ătrongăđҫuăkhôngănghĩăđӃn bҩt cӭ điӅu 
gì, không biӃt giҧng tӕt hay là không tӕt. Buổiătrѭaăcùngăĕnă
cѫmăvӟiăsѭăphө,ăsѭăphө nghe rӗi,ătôiăcũngăkhôngădámăhӓiăsѭă
phө tôi giҧngănhѭăthӃ nƠo.ăĐúngăvƠoălúcăĕnăcѫmătrѭa,ăcѭăsĩă
Phó ӣ Singapore gọiăđiӋn thoҥiăđӃn,ănóiăđộtănhiênăngheăđѭӧc 
tiӃnă sĩăChungăgiҧng, ông ӣ Singapore nghe rӗi, có thể mau 
chóng gӱiăcáiăđĩaăđóăquaăchoăôngăkhông,ăôngămuӕnălѭuăthôngă
ӣ Singapore, tôi vӯa nghe thì trong lòng có chút tia sáng rӗi, 
vүn còn chút giá trӏ thѭӣng thӭc. 

Trҧi qua hai lҫn rèn luyӋnăkhôngănhѭăbìnhăthѭӡng này, cҧm 
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giác sӧ hưiăđӕi vӟi phòng ghi hình không còn nӳa, tӯ đóăvӅ sau 
giҧng trong phòng ghi hìnhăcũngădҫn dҫnăđѭӧc tӵ nhiênăhѫn.ă
Các vӏ xem, tôiăđưătrҧiăquaăhѫnăhaiăngƠnătiӃng trong phòng ghi 
hình rӗi, hiӋn tҥi giҧng bài có thể nóiătrѭӟc mặtăcóăngѭӡi hay 
khôngăcóăngѭӡiăđӅuănhѭănhau,ălúcăđangăgiҧngănhѭăđiăvƠoăchӕn 
khôngăngѭӡi, không phҧiălƠănhѭăđiăvƠo,ămƠălƠăkhôngăcóăngѭӡi, 
rèn luyӋn nhѭăvұy mà ra.ăChoănênă sѭăphө thѭӡng hay nói: 
“Quý vӏ muӕn giҧng kinh hoằng pháp không gì khác, chính là 
ngày ngày luyӋn, ngày ngày lên giҧngăđƠi”.ăVìăvұyălúcăđóătôiă
trҧi qua hai lҫn luyӋn tұp,ăthìăcũngăcóăchútăphátătơm,ăxem ra 
hoằngăphápăcũngăkhôngăphҧi quá khó, liӅn bắtăđҫu nҧy sinh ý 
đӏnh tӯ chӭc,ă để thӵc hiӋn tâm nguyӋn chuyên môn hoằng 
pháp.ăSѭăphө cũngănhìnăraăđѭӧc, trong lòng cӫa sѭăphө thông 
suӕt hӃt tҩt cҧ, quý vӏ ӣ bên cҥnh sѭăphө không thể giҩu sѭăphө 
đѭӧcăđiӅu gì,ăđơyălƠăsӵ thể hội trong tâm khi theo sѭăphө nhiӅu 
nĕm,ănӃu quý vӏ che giҩu sѭăphө thì chӍ là tӵ dӕi mình dӕi 
ngѭӡi,ăỦănghĩătrongălòngăcӫa quý vӏ sѭăphө đӅu biӃt. 

ĐóălƠăvƠoănĕmă2005,ăsѭăphө khuyênătôiăphátătơm,ăđemănghӅ 
phө đổi thành nghӅ chính. Trҧi qua lҫn luyӋn tұpănƠyăvƠăsѭăphө 
không ngӯng dүn dắt, cái tâm càng phát càng lӟn, không yӃu 
kémănhѭălúcătrѭӟc nӳa,ătrѭӟc kia thұt sӵ khôngădám,ăsѭăphө 
đưădүn dắtătôiăđiătrênăconăđѭӡngănƠy.ăTôiăthѭѫngălѭӧng vӟi mẹ, 
liӅn quyӃtăđӏnh tӯ bӓ chӭc vө dҥy học cҧ đӡi ӣ trѭӡng Đҥi học 
Queensland. Ngày 27/9/2006, mẹ dүnătôiăđӃnăHongăKongăđể 
báiăsѭ,ălúcăđóăsѭăphө rҩt vui mӯng, sѭăphө thay y phөc mӟi, là 
bộ phөc trang Hàn Quӕc mà ngѭӡi khác tặng cho sѭăphө, sѭă
phө mặc vào rӗi, chính thӭc tiӃp nhұnăbáiăsѭ.ăMẹ tôi mang theo 
lӉ vұt, mang theo bӭcă“Tӕng tӱ báiăsѭăvĕn”ămƠămẹ viӃt, khҭn 
thӍnhăsѭăphө thu nhұn ngѭӡi học trò này. Chúng tôi chiӃu theo 
lӉ xѭa,ătrѭӟc tiên lҥy Phұt Bӗ Tát ba lҥy,ăsauăđóămẹ dүn tôi 
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thӍnhăsѭăphө lên toà, chúng tôi lҥyăsѭăphө Thѭӧng nhân ba lҥy. 
Lúcătrѭӟc chúng tôi lҥyăsѭăphө Thѭӧng nhân ba lҥy,ăsѭăphө 
luôn nói không lҥy, nӃuănhѭăquỦăvӏ muӕn lҥy, sѭăphө nói nhiӅu 
nhҩt là một lҥy, sӁ khôngăthayăđổi, sӁ khôngăđӧi quý vӏ lҥy ba 
lҥy, lҫn này sѭăphө chính thӭc tiӃp nhұn ba lҥy cӫa tôi. Mẹ tôi 
cungăkínhăđọc qua một lҫnă“Tӕng tӱ báiăsѭăvĕn”ăcho sѭăphө 
nghe, sѭăphө tiӃp nhұn. ThӃ là cuӕiănĕmă2006,ă tôiăđưă tӯ bӓ 
công viӋc ӣ Úc, nhӳng thӭ nhѭănhƠ,ăxeăhѫi,ăbánăđѭӧc thì bán, 
quyênăgópăđѭӧc thì quyên góp, nhӳng tài sҧnănƠyătrênăcѫăbҧn 
đӅu phҧi thanh lý hӃt. Khi mẹ tôi trӣ vӅ nѭӟc, bắtăđҫu cuộc 
sӕng nghӍ hѭuăcӫa mẹ, mẹ muӕn tӏnh tu, muӕn niӋm Phұt cҫu 
sanh TӏnhăĐộ. Còn tôi thì theo sѭăphө, chuyên trách học tұp 
khoáătrìnhăNhoăThíchăĐҥo, học tұp giҧng kinh. Bắtăđҫu tӯ nĕmă
2007, mỗiăngƠyăđӅu luyӋn tұpătrongăphòngăghiăhình,ăkinhăđiển 
cӫaăNhoăThíchăĐҥoăđưăgiҧngăkhôngăít,ăcóămѭӡi mҩy loҥi kinh 
điển, ngoài ra còn tham gia các luұnăđƠm vĕnăhoáătruyӅn thӕng 
trongăvƠăngoƠiănѭӟc, các hoҥtăđộng hoằngăpháp,ăđӃn bây giӡ 
đưăđѭӧcă5ănĕmărӗi. 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Đʂnh Hoằng 
Phápăsѭ Đӏnh Hoằng, tөc danh Chung Mұu Sơm,ăsinhănĕmă

1973 tҥi Quҧng Châu, Trung Quӕc.ăNĕmă1995ătӕt nghiӋp Đҥi 
họcăTrungăSѫn ậ QuҧngăChơu,ăđҥt cӱ nhân kinh tӃ học;ănĕmă
1997ăđҥtăđѭӧc học vӏ thҥcăsĩăquҧnălỦăcôngăthѭѫng cӫa trѭӡng 
Đҥi học Lý Công ậ Louisiana, Mỹ;ănĕmă1999ăđҥtăđѭӧc học vӏ 
tiӃnăsĩătƠiăchínhăhọc. Lҫnălѭӧt nhұn dҥy bӕnănĕmăӣ Đҥi học 
Texas và Đҥi học Kansas State ậ Mỹ. 

Nĕmă2003ă thҫy di cѭăquaăÚc,ănhұn dҥy bӕnănĕmăӣ Học 
viӋn thѭѫngănghiӋp cӫa Đҥi học Queensland có tiӃng tҥi Úc, 
đҧm nhұnăphóăgiáoăsѭ,ăthҫy giáo lӟp tiӃnăsĩ,ăđѭӧcătrѭӡng này 
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mӡi dҥy cҧ đӡi.ăĐҥi học Queensland đưăđӏnhăđӅ bҥt thҫy làm 
giáoăsѭ,ăhѫnănӳa nhiӅuătrѭӡngăđҥi họcătĕngăcaoămӭcălѭѫngămӡi 
thҫy đҧm nhұn chӫ tӏchăgiáoăsѭ,ănhѭngămƠ,ăthҫy không tham 
danh lӧi, lұpăchíăhѭӟngăvƠoăconăđѭӡng dҥy học thánh hiӅn, vì 
vұyăđӅu khéo léo cӵ tuyӋt. Thҫy tӯng kiêm nhiӋm giáoăsѭăthӍnh 
giҧng cӫaă trѭӡng Đҥi họcăTrungăSѫnăậ Quҧng Châu, Trung 
Quӕc,ăgiáoăsѭă thӍnh giҧngă trѭӡng Đҥi họcăAnăHuy,ăgiáoăsѭă
thӍnh giҧng trѭӡng Đҥi học Thành Công ậ ĐƠiăLoan,ănghiênă
cӭuăviênătrѭӡng Đҥi học California State ậ Mỹ. 

Ngày 15/7/2011 (15/6 âm lӏch) Chung Mұu Sâm xuӕng tóc 
dѭӟi toà cӫa lão Phápăsѭ Sѭӟng Hoài chùa Viên Minh ậ Hong 
Kong,ăphápădanhă“Đӏnh Hoằng”. 

SӴ CҦM ÂN TRONG CUӜC SӔNG (TRÍCH 
ĐOҤN) 

––Tôi và các thiện tri thʠc cʞa tôi 

Pháp sɃ Diên Tʜc 
Nĕmăthӭ hai ӣ Singapore, đúngălúcă“LӟpăđƠoătҥo nhân tài 

hoằngăpháp”ăkhaiăgiҧng khoá thӭ hai.ăNgѭӡiăhѭӟng dүn lӟp 
đƠoătҥo là lão Phápăsѭ Tӏnh Không. 

Nhân duyên thù thắng khó cҫu,ătôiăđưăghiădanh mà không 
nghĩăngӧi gì. 

Đӕi vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không, tôiănhѭăquenămƠălҥ. Quen 
thuộc tiӃng nói vӟi lӵc nhiӃp thọ vô cùng mҥnh cӫa Ngài, khi 
tôi ӣ Phұt học viӋnăngheăbĕngă“Đӏa TҥngăKinh”ăvƠă“Lөc Tổ 
ĐƠnăVơn” thì bӏ nhӳng học thӭc uyên bác và biӋn tài vô ngҥi 
cӫa Ngài thu hút sâu sắc rӗi.ăHѫnănӳa,ălúcăđóătrongălòngătôiăđưă
vӁ bӭc hình cho Ngài: Vóc dáng cao cao, khuôn mặt gҫy gҫy, 
99%ălƠăđeoămột cặp mắt kính viӉn thӏ độ nặng gọngămƠuăđen,ă
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vẻ mặt nghiêm túc.... (Lúcăđó,ăchân dung cӫa ngѭӡi có học 
thӭcătrongălòngătôiălƠănhѭăvұy),ănhѭngămƠăthұt sӵ xҩu hổ,ăđӃn 
thángă8ănĕmă1996ătôiămӟi gặpăđѭӧc Phápăsѭ. 

Lão Phápăsѭ hoàn toàn khác vӟiătѭӣngătѭӧng cӫa tôi, Ngài 
vӕnădĩăkhông đeoămắt kính, khuôn mặtăcũngălƠă“hìnhătròn”ămƠă
không phҧiă“gҫy gҫy”. Trên khuôn mặt cӫa Ngài hoàn toàn 
không nhìn ra hai chӳ “nghiêmătúc”,ătráiălҥi khuôn mặt hài hoà, 
khuôn mặt hiӅn tӯ, còn có sӵ hỷ duyӋt không nói nên lӡi. 

Trongă3ăthángăđƠoătҥo, là 3 tháng tôi thu hoҥch lӟn nhҩt 
trongăđӡi này. 

Lúcăđó,ămỗi ngày lão Phápăsѭ cũngăӣ cùng vӟi chúng tôi 
ít nhҩt 8 tiӃngăđӗng hӗ, hoặc giҧng kinh, hoặc giҧng bài, hoặc 
nghe học sinh giҧng, hoặc kiên trì chӍ dҥy sӵ thành thҥo giҧng 
kinh,ăhѫnănӳa ngӗi ӣ đóălѭngăNgài thẳng tắp. 

Các bҥn trẻ nhѭă chúngă tôiă trongă thӡiă giană nƠyă đӅu mӋt 
không thẳngălѭngănổi, mỗi lҫn gặp mặt chӍ cѭӡiăgѭӧng, thêm 
viӋc phҧi lên giҧngăđҥi tọa, cóăngѭӡi còn có cҧmănghĩă“bӓ luôn 
thơnănƠy”.ăCóăthể thҩyăđѭӧc áp lӵc rҩt lӟn.ăNhѭng mỗi lҫn cho 
dù ӣ đơuăvƠăvƠoălúcănƠoăgặpăđѭӧc lão Phápăsѭ, Ngài luôn có 
tinh thҫn sung mãn, khuôn mặt Ngài luôn có một nө cѭӡi đặc 
biӋt mãi không phai màu. 

Lúcăđó,ăchúngătôiămӟi thұt sӵ phөc Ngài,ălѭӧng công viӋc 
cӫa Ngài nhiӅuăhѫnăchúngătôiăgҩp mҩy lҫnăđó!ăNhѭngătinhăthҫn 
cӫa Ngài thì nhӳngă thanhăniênănhѭăchúngă tôiă lƠmăsao cũng 
không theo kӏp. 

HiӋn tҥi Phápăsѭ TӏnhăKhôngăthѭӡng ӣ Singapore, Hong 
Kong giҧng kinh, thӍnh thoҧngăđiăđӃn Úc. NhѭngăchoădùălƠă
Ngài điăđӃnăđơu,ăviătínhăđӅuăđemătheoăđӃnăđó,ăvìăvұy vӯaăbѭӟc 
xuӕng máy bay, thì liӅn lên giҧngăđƠiăgiҧng kinh. Khóa trình 
cӫa học sinh lӟp Hoa Nghiêm cũngă chuyển tiӃp thông qua 
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đѭӡng truyӅnăinternet,ăxѭaănayăchѭaătӯngăgiánăđoҥn. 
Lão Phápăsѭ đưăbѭӟc vào tuổi 70, ӣ cái tuổi mà ngѭӡi bình 

thѭӡng tұnăhѭӣng niӅm vui hoặc ngӗi trông trӡi sáng, Ngài lҥi 
gánh vác sӵ nghiӋp sanh tӱ cӫaăvôălѭӧng chúng sanh, Ngài 
xungăphongăđiăđҫu ӣ mọiănѫiăvà lҩyămìnhălƠmăgѭѫng. 

Cuӕiănĕmăngoái,ălưoăPhápăsѭ bӏ cҧm nặngăđưăvƠiăngƠy,ăđӋ 
tӱ theo Ngài vƠăđӗng tu hộ pháp nhiӅu lҫn khuyên Ngài nghӍ 
ngѫiăvƠiăngƠy.ăNhѭngălưoăPhápăsѭ không nói câu nào, trѭӟc 
khi giҧng kinh thұm chí còn khoác áo sӟmăhѫnăngƠyăthѭӡng, 
chuҭn bӏ xong kinh sách, Ngài ngӗi ngay ngắn, chӡ thӏ giҧ đӃn. 

NhӳngăngƠyăđóămưiămưiălƠăthӡi gian khó quên cӫa tӭ chúng 
đӋ tӱ Singapore, khai thӏ bӳa sáng nӱa tiӃng, buổi tӕiăđҥi tọa 
hai tiӃngăđӗng hӗ, lão Phápăsѭ khôngăđể lỡ giӡ nƠo.ăĐặc biӋt 
trong thӡiăgianăđҥi tọa buổi tӕi, thính chúng nhìn thҩyăđѭӧc 
cặp mắt cӫa lão Phápăsѭ sѭngăphùăvƠătiӃng ho dӳ dội không 
ngӯng,ănhѭngătiӃng ho vӯa dӭt, Ngài liӅnănóiănóiăcѭӡiăcѭӡi mà 
điăvƠoăchӫ đӅ chính. 

Buổi tӕiăđóăcóărҩt nhiӅu Phápăsѭ khóc, rҩt nhiӅuăcѭăsĩăcũngă
khóc,ăhѫnămộtăngƠnăngѭӡi trong giҧngăđѭӡng vắng lặngănhѭă
tӡ.ăĐóăthұt sӵ là một cҧnh bi thҧm. Tӯ đóăvӅ sau, các Phápăsѭ 
trẻ theo lão Phápăsѭ tu học cho dù sӭc khoẻ khôngăđѭӧc tӕt, 
cũng rҩtăítăngѭӡi tuǶ tiӋn xin nghӍ. 

Tӯ khi lão Phápăsѭ giҧng kinh hoằngăphápăđӃn nay, dҩu 
chơnăcũngărộng khắpăcácănѭӟc Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. 
Hѫnă40ănĕmănay,ălưoăPhápăsѭ lҩy giҧng kinh hoằng pháp làm 
chánh nghiӋp duy nhҩt, giҧng thuyӃt không giánăđoҥn, giáo 
hoá khuyên bҧo chúng sanh hӳuăduyênăphѭѫngăĐông phѭѫngă
TơyăkhôngătínhăđӃmăđѭӧc, khiӃn họ dùngătháiăđộ tích cӵcăđúngă
đắnăđӕi mặt vӟi cuộcăđӡi,ăvѭӧtăquaăkhóăkhĕn,ătrƠnăđҫy lòng tin, 
trƠnăđҫy hy vọngăđể đónănhұn cuộc sӕng mӟi. 
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40ănĕmănay,ătrongăcuộcăđӡi hoằng pháp cӫa lão Phápăsѭ 
cũngăđưătrҧi qua một quá trình ítăngѭӡi biӃtăđѭӧc.ăĐóălƠămột 
quá trình gian khổ và hiu quҥnh, là một quá trình nhҩt thӡi 
khôngăđѭӧc sӵ lý giҧi và ӫng hộ cӫa mọiăngѭӡi; tҩtănhiên,ăđóă
cũng là một quá trình rèn luyӋn thân tâm, nhìn thҩu buông xҧ, 
đѭӧcăđҥi tӵ tҥi. 

Bây giӡ chúng ta chӍ nhìn thҩy cho dù lão Phápăsѭ điăđӃn 
đơu,ăđӅuăđѭӧcăhoaătѭѫiăvƠătiӃng vỗ tayăbaoăquanh,ăđӅu có nhiӅu 
ngѭӡi ӫng hộ tánăthƠnhăvƠăđiătheo,ăđӅuăbѭӟcăđӃnăphápătoƠădѭӟi 
ánh mắt khao khát mãnh liӋt và sùng kính cӵcă độ cӫa mọi 
ngѭӡi.ăNhѭngătrongăchúngătaăđưăcóăaiătӯngănghĩăđӃnăđằng sau 
nө cѭӡi cӫa lão Phápăsѭ là một trách nhiӋm nặng nӅ:ăĐóălƠămột 
trách nhiӋmătoƠnătơmătoƠnăỦăloănghĩăchoăchúngăsanh;ălƠămột 
trách nhiӋm cúc cung tұn tөy thay Phұtătuyênăhoá,ăđể chánh 
pháp trѭӡng tӗn ӣ thӃ gian;ăđóălƠămột trách nhiӋm niӋm niӋm 
không quên chúng sanh khổ, niӋm niӋm giúpăđỡ chúng sanh 
hӳu duyên thoát khӓi luân hӗi. 

Tҩm lòng thѭѫngădơnăkhә nҥn và tình cҧmăsơuăđұm 
ắtrĕngăthanhăgióămátăháăcóăthӇ sánh vӟi ánh sáng ngӡi ngӧi 
cӫa Ngài”ăthành tӵu đѭӧc Ủănghƿ tuỳ duyên mӑiănѫi,ăbáoă
ân khҳp chӕn,ănѫiănѫiăvì viӋc công, chӕn chӕn lӧi ích chúng 
sanh cӫa Ngài. Nhҩt cӱ nhҩtă đӝng trong quan niӋmă tѭă
tѭӣng này, không lúc nào không thӇ hiӋn tҩm lòng bi tâm 
vô tұn và sӵ thҧnănhiênăvôătѭăvôăngư. 

Sӕng chung vӟi lão Phápăsѭ đưăvƠiănĕm,ăcuӝc sӕngăđѫnă
giҧn cӫa lão Phápăsѭ,ăĕnămặc giҧn dӏ, tính cách chân thành 
đӕi vӟi mӑiăngѭӡi,ăphongăđӝ bìnhăđҷngăđӕi vӟi mӑi viӋcăđӅu 
khiӃn tôi vô cùng cҧmăđӝng. 

Nӱa đҫuănĕmănayătôiăđưăđiăBắc Kinh và Hong Kong vӟi 
lão Phápăsѭ, sau khi tӯ Hong Kong trӣ vӅ Singapore, Ngài để 
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Phápăsѭ Ngộ Hoằngăđiătheoătínhătoánăchiăphí một nhóm chúng 
tôi.ăLúcăđóătôiăcóăchútăbӕi rӕi,ătrongălòngănghĩ:ăĐưăvӅ đӃnăđơyă
rӗi, còn tính tiӅn vé máy bay làm gì nӳa?ăĐӧi Phápăsѭ Ngộ 
Hoằng tính xong, lão Phápăsѭ dặn dò Phápăsѭ Ngộ Hoằng lұp 
tӭcăđem chi phí véămáyăbayăgiaoăchoăcѭăsĩăLỦăVĕnăPhát ậ tổng 
vө Tӏnh Tông Học Hội. 

Lúcăđó,ătôiămӟi hiểuăraăđѭӧc, thì ra mỗi tháng lão Phápăsѭ 
điăHongăKongăhoằng pháp, mỗi lҫnăđiăÚcăkhaiăthӏ, vé máy bay 
cӫa bҧn thân Ngài vƠănhơnăviênăđiăcùngăđӅu là tiӅn Ngài rút tӯ 
hҫu bao cӫa mình..... 

Vì sӵ truyӅn bá rộng rãi pháp môn TӏnhăĐộ ӣ cácănѫiătrênă
thӃ giӟi, vì sӵ bay bổng mãi mãi cӫa pháp âm trên vùng trӡi 
Hong Kong, nỗi khổ tâm cӫa lão Phápăsѭ, lҥi có bao nhiêu 
ngѭӡi có thể hiểuăđѭӧcăđơy? 

—“VĕnăhoáăPhұtăgiáo”ăkǶ thӭ 1ănĕmă2000 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Pháp sɃ Diên Tʜc 
Phápăsѭ Diên Tөc xuҩtăgiaăvƠoănĕmă1991ăӣ chùa ThiӃu 

Lâm ậ HƠăNam,ăsauăđóăvƠoăhọc ӣ Phұt học viӋn Cӱu Hoa Sѫn, 
thân cұn Phápăsѭ NhơnăĐӭc, Phápăsѭ Thánh Huy. Sau khi tӕt 
nghiӋp, Ngài nhұn chӭc phó bíăthѭăcӫa Phápăsѭ NhơnăĐӭc và 
viӋn san chӫ biênă“CamăLӗ”ăcӫa Phұt học viӋn Cӱu Hoa Sѫn. 
Nĕmă1997 Ngài đӃn Singapore tham gia học tұp ӣ “LӟpăđƠoă
tҥo nhân tài hoằngăpháp”ăkhoáăthӭ 2,ăsauăđóălҥi tiӃp tөc học 
chuyên sâu ӣ Đҥi học Auckland tҥi New Zealand, Đҥi học Lý 
Công tҥi Singapore. Sau khi trӣ vӅ nѭӟc nhұn dҥy ӣ Phұt học 
viӋn Cӱu Hoa Sѫn, hiӋn tҥiăđҧm nhұn phó viӋnătrѭӣng Phұt 
học viӋn Cӱu Hoa Sѫn. 
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[Phʜ lʜc] Pháp sɃ Tɘng Học – Viện ẠrɃởng Phɤt 

học viện Cửu Hoa SɁn tán thán Pháp sɃ Tʂnh 

Không 
Baoănhiêuănĕmătrôiăquaărӗi, liên xã ĐôngăLơm! Ngài vүn 

có thể khôi phөcăđѭӧc dung mҥo cӫaăxѭaăkiaăsao? 
Mҩyăhômătrѭӟc,ăđӗng học ӣ SingaporeăđiӋn thoҥiăđӃn, nói 

Phápă sѭ Tӏnh Không thành lұp Tӏnh Tông Học Hội ӣ 
Singapore,ăcácăđӗng tu trì danh niӋm thánh hiӋuăAăDiăĐƠăPhұt 
24 tiӃngăkhôngăgiánăđoҥn.ă“ĐơyăkhôngăphҧiălƠăĐôngăLơmădiă
phongăsao?”ăTôiăkhôngăcҫmăđѭӧc sӵ phҩn khӣiălaătoătrongăđiӋn 
thoҥi. 

Khôngăsai,ăchínhălƠăĐôngăLơmăậ Dҩu chân ngoài bөi....... 
—Trích tӯ “ĐôngăLơm ậ Dҩu chân ngoài bөi”ăPhápăsѭ 

Tҥng Học 
“VĕnăhoáăPhұtăgiáo”ăkǶ thӭ 1ănĕmă1999 

CÁC Vӎ LÀM CỌNGăTỄCăVẨăNGHƾAăVӨ 
GIÁO DӨC CӪA PHҰTăĐẨ 

ậậCác Pháp sѭ theo lão Hòa thѭӧng Tӏnh 
Không tu hành 

1. Phápăsѭ Ngӝ Hòng 
“ThӃ giӟi ngày nay, nhìn khắp mọiănѫi,ăthiênătaiănhơnăhoҥ 

khắp nѫi không dӭt, khoҧng cách thӡi gian mà tai nҥn phát 
sinh càng ngày càng ngắn, càng ngày càng tӟi tҩp,ăcũngămột 
lҫn nghiêm trọngăhѫnămột lҫn; trong xã hộiăcũngăkhôngăngӯng 
xuҩt hiӋn hàng loҥt vҩnăđӅ tӯ tham lam, bҥo lӵc, vô tri, ngҥo 
mҥn, các giӟiăbóătayăđƠnhăchӏu; mà chính trӏ, kinh tӃ, khoa học 
kỹ thuұtăcũngăkhôngăthể giҧi quyӃt nhӳng vҩnăđӅ này; chúng 
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sanh vүn cӭ sӕng trong phiӅn não, lo lắng, bҩt an. Rӕt cuộc là 
nhân duyên gì làm chúng ta không thể giác ngộ vұy?”ăĐơyălƠă
lӡi cҧm thán cӫa Phápăsѭ Ngộ Hoằng khi Tӏnh Tông Học Hội 
tổ chӭc tӕt nghiӋp cho họcătĕngăӣ “LӟpăđƠoătҥo nhân tài hoằng 
pháp”. 

Lý l ӏchăsѫălѭӧc cӫa Phápăsѭ Ngộ Hoằng: Giӟi tính nam, 
sinhănĕmă1952,ănguyênăquánăGiangăTô,ănĕmă1974ă Ngài tӕt 
nghiӋp ӣ CôngăChuyênăÁăĐông,ăđҫu nĕmă1985ăNgài mӟi nghe 
đѭӧc Phұt pháp ӣ thѭăviӋn Hoa Tҥng, lӉ Phápăsѭ Tӏnh Không 
làm thҫy thӃ độ,ănĕmă1994ăthọ cөc túc giӟi ӣ chùa DiӋu Thông 
ậ Cao Hùng, Trѭӣng lưoăMinhăSѫnălƠmăAăXƠăLê truyӅn giӟi. 
Tôi nhìn thҩy thì trong tâm liӅnănghĩ:ăVӏ Phápăsѭ này có phѭӟc, 
lӉ lão Hòaăthѭӧng TӏnhăKhôngălƠmăsѭăthӃ độ. Lҥiăxemăsѫălѭӧc 
lý l ӏch trên tҩmăhình,ăđӕi chiӃu vӟi ngѭӡi thұt rӗi ậ Ӗ, thì ra 
mỗi ngày Phápăsѭ Ngộ HoằngăđӅu nghênh tiӃp lão Phápăsѭ 
giҧng kinh ӣ trѭӟc Báo Ân đѭӡng cӫa Tӏnh Tông Học Hội. 

Phápăsѭ Ngộ Hoằngăđeoămột gọngăkínhăđen,ăvócădángăcaoă
cao rҩtăcѭӡng tráng, rҩt ít nói chuyӋn. Ӣ Tӏnh Tông Học Hội 
Singaporeăthѭӡng thҩyăđѭӧc hình dáng bұn rộn cӫa Ngài, hoặc 
điăinăҩn, hoặc trҧ lӡiăcѭăsĩ,ăcóălúcăđeoăcáiăcặp, có lúc xách hành 
lý, vào vào ra ra. Ngài là thӏ giҧ bên cҥnh lão Hòaăthѭӧng Tӏnh 
Không, có nhiӅuăcѫăhộiăđiătheoălưoăHòaăthѭӧng. Tôi vүn luôn 
muӕn tìm Phápăsѭ Ngộ Hoằng nói vӅ chӫ đӅ cuộc sӕng hằng 
ngƠyăítăcóăngѭӡi biӃt cӫa lão Hòaăthѭӧng, một vӏ caoătĕngănhѭă
lão Hòaăthѭӧng đơyănhҩt cӱ nhҩtăđộng đӅuăđӭc hҥnh! Phápăsѭ 
Ngộ HoằngăcũngăluônămiӋng nhұn lӡi,ănhѭngăchoăđӃn khi tôi 
rӡi khӓi Singapore, rӡi khӓiăHongăKong,ăcũng không có đѭӧc 
thӡi gian trọn vẹn cӫa Ngài để tôi mӣ miӋng. 

Vӏ Phápă sѭ không khéo nói chuyӋnăđangăơmă thҫm thӵc 
hiӋnăđҥi nguyӋn cӫa Ngài:ă“Hyăvọng mỗi một vӏ Phápăsѭ tӕt 
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nghiӋp, yêu cҫuăđӕi vӟi chính mình ậ tiӃp nӕi huӋ mҥng cӫa 
Phұt, thӵc tiӉnătrongăđӡi sӕng, công viӋc, tӭc là làm ra nhӳng 
viӋc cӕng hiӃn cө thể:ăĐoàn kӃt tôn giáo, hài hoà chӫng tộc 
thұm chí hoà bình thӃ giӟi. Cӭu vãn thӃ giӟi mênh mông, 
muôn vҥnăchúngăsanh!” 

2. Phápăsѭ Tinh Tӯ 
Kể raăcũng là nhân duyên, ӣ Tӏnh Tông Học Hội Singapore, 

có vӏ Phápăsѭ nóiăđӃn Đҥiăđӭc cӫa giӟi Phұt giáo ậ lưoăcѭăsĩă
Trӏnh TөngăAnhăđưăvưngăsanh, tôi có phҫn phát biểu cӫaă“Phұt 
giáo QuҧngăĐông” vӅ “ThiӋn nhân ắt có thiӋn quҧ ậ lưoăcѭăsĩă
Trӏnh TөngăAnhăvìăphápăquênăthơnăđưăđiărӗi”ăđúngălúcălҩyăđóă
để cúngădѭӡng Phápăsѭ. Nghe nói tôi là tác giҧ cӫaăđoҥnăvĕnă
này, Phápăsѭ rҩt vui mӯng, Ngài nói:ă“TôiălƠăTinhăTӯ,ăcѭăsĩă
Trӏnh Tөng Anh vүn luôn gӱiăthѭătӯ qua lҥi vӟi tôi, suӕt 18 
nĕm,ăsauănƠyătôiăkhôngăhӗi âm, bà còn nhӡ đӗng tu chuyển lӡi 
hӓiăthĕmătôi!”ăPhápăsѭ Tinh Tӯ nói chuyӋn rҩt thẳng thắng, 
mặt thanh mày tú, làm tôi cҧm thҩy phө nӳ xinh đẹp nhҩt, trang 
nghiêm nhҩt trên thӃ giӟi là Phápăsѭ xuҩt gia. 

Đѭӧc biӃtătôiăđӃn tӯ SѫnăĐông,ăđặc biӋtăđӃnăSingaporeăđể 
thân cұn lão Hòaă thѭӧng, Phápă sѭ Tinh Tӯ nói:ă “Lão Hòa 
thѭӧng thұt sӵ buông xҧ rӗi, cái gìăĕnăngonădùngătӕt Ngài đӅu 
khôngăhѭӣng thө, tҩt cҧ đӅu cúngădѭӡng choăđҥiăchúngăĕnăhӃt.”ă
NóiăđӃn lão Hòaăthѭӧng, Phápăsѭ Tinh Tӯ rҩt cҧmăđộng:ă“Tác 
phong trong cuộc sӕng cӫaăsѭăphө rҩt nghiêm cҭn, bút cӫaăsѭă
phө để ӣ đơuăthìăphҧi nằm ӣ đó,ăkhôngăđể lung tung. GhӃ cӫa 
sѭăphө cho dùălúcănƠoăcũngăđặt ngay ngắn, lau thұt sҥch sӁ, 
không một hҥt bөi.”ăTôiăngheăxongăcҧm thҩy rҩt hổ thẹn, bàn 
viӃt chӳ cӫa tôi sách này chӗng lên sách kia, mỗi ngày viӃt chӳ 
thì mỗi ngƠyăđiătìmăbút.ăTôiănóiăvӟi Phápăsѭ Tinh Tӯ:ă“Lão 
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Hòaăthѭӧng đưătặng cho tôi một bӭcăthѭăpháp:ă‘ChơnăthƠnhă
thanh tӏnhăbìnhăđẳng chánh giác tӯ bi; nhìn thҩu buông xҧ tӵ 
tҥi tùy duyên niӋm Phұt’,ălão Hòaăthѭӧng nóiăđơyălƠălӡiărĕnăcӫa 
Ngài trongă50ănĕmăhọc Phұt.”ăPhápăsѭ Tinh Tӯ nói:ă“Sѭăphө 
viӃt chӳ vô cùng chuyên chú, chúng tôi nhìn thҩyăđӅu không 
dám nói chuyӋn lӟn tiӃng, có viӋc gì gҩp, chӍ có thể gọi nhӓ 
nhẹ:ăSѭăphө,ăsѭăphө.”ăTôiăhӓi Phápăsѭ Tinh Tӯ:ă“Có chỗ nào 
khôngăđúng,ălưoăHòaăthѭӧng có nói các vӏ không?”ă“Nói,ăsaoă
lҥi không nói, có lúc làm sai rӗi lão Hòa thѭӧng còn trách 
mắngăchúngătôi,ănhѭngăđӅu không quá 5 phút, lҥi nói cái này 
cái kia cho chúng tôi nghe, bҧnăthơnăsѭăphө đưăsӟm quên rӗi, 
tính cách cӫaăsѭăphө chính là thẳng thắngănhѭăvұy!”ăNóiăđӃn 
đơyăPhápăsѭ Tinh Tӯ rѭѫmărѭӟmănѭӟc mắt:ă“Cóămột lҫnăđúngă
lúc gặp phҧiănghĩaăcôngăvácăcáiătӫ lên lҫu, trong lúc chúng tôi 
không biӃt bắt tay tӯ đơu,ă sѭăphө nói:ă ‘CácăconăđӅu là quý 
nhân!’ Mộtămìnhăsѭăphө lênăđóălҩyăđònăgánh giúpăđỡ. Sӵ trách 
mắng cӫa tình cha, làm tôi cҧm thҩy rҩt thân thiӃt,ăsѭăphө xem 
chúng tôi là ngѭӡi một nhà vұy!” 

Phápăsѭ Tinh Tӯ là phó hộiătrѭӣng cӫa HiӋp hội Phұt giáo 
thành phӕ Phúcă Chơu,ă đӃn Singapore theo lão Hòaă thѭӧng 
Tӏnh Không tham học PhұtăphápăđưăvƠiănĕmărӗi. Phápăsѭ Tinh 
Tӯ nói sau này nӃuăcóăcѫăhội, phҧi học PhұtăĐƠăcҫmăbátăđӃn 
khắp nѫi,ătùyăduyênăhoằngăhóa,ăđiăđӃnăđơuăthìăgiҧngăđӃnăđó. 

Tӯ nĕmă1995, Tӏnh Tông Học Hội và CѭăSĩăLâm Phұt giáo 
Singapore mӡi lão Hòaăthѭӧng Tӏnh Không giҧngăkinh,ăđӗng 
thӡi chӫ trì công tác dҥy họcă“LӟpăđƠoătҥo nhân tài hoằngăpháp”ă
đӃn nay, lҫnălѭӧt có 6 khóa, hѫnătrĕmăvӏ Phápăsѭ vƠăcѭăsĩăđӃn 
tӯ Đҥi Lөc Tổ quӕc,ă ĐƠiă Loan,ă Mỹ, Thái, Philippines, 
Malaysia hoàn thành viên mãn khóa học,ă trѭӟc mắt nhӳng 
nhân tài hoằngăphápănƠyăđưănhұn lӡi mӡiăđӃn các tӵ viӋn hoặc 
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đҥo tràng giҧng kinh hoằng pháp, vì sӵ nghiӋp Phұt giáo truyӅn 
một sinh lӵc mӟi,ăthúcăđҭy mҥnh sӵ chҩnăhѭngăcӫa giáo dөc 
PhұtăĐƠ. 

Hoằng pháp lӧi sanh là sӵ nghiӋp có ánh sáng rӵc rỡ nhѭă
mặt trӡi,ăngѭӡiălƠmănghĩaăvө giáo dөc PhұtăĐƠălƠătҩmăgѭѫngă
mà Long Thiên hộ trì, chѭăPhұt tán thán! Lão Hòaăthѭӧng Tӏnh 
Khôngăđưădӕc hӃt tâm huyӃtăđƠoătҥo nhân tài tѭѫngălaiăhoằng 
pháp cho Phұt giáo, nhӳngăđӋ tӱ Phұt trẻ tuổiăđemălҥi niӅm hy 
vọng mӟi cho Phұtăgiáo,ăđơyăchínhălƠ:ăBӗ Tát hҥnhăđҥi tӯ đҥi 
biăđộ chúng sanh, cӭu khổ cӭu nҥn. Âm thanh Phұt giáo chҩn 
động tam thiên giӟi, khắp pháp giӟi là hoa sen chín phҭm! 

—Trích tӯ vĕnănhҥcă“NgheălưoăPhápăsѭ Tӏnh Không 
giҧng kinh kỦ” 

 “Mắt Chánh Pháp” cӫa HiӋp hội Phұt giáo Hӗ Nam kǶ 
thӭ 2ănĕmă2002 
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ĐҤI ĐỨC PHҰT GIÁO TҤNG TRUYӄN 

ĐÁNH GIÁ PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG 
Kham bố Sách Đɘt Cát 

• Trong thӃ giӟi hiӋn nay, có các vӏ nhѭăPhápăsѭ DiӉn Bӗi 
ӣ Singapore,ăThѭӧng nhân Tuyên Hóa ӣ Mỹ, Phápăsѭ Tӏnh 
Không vƠăPhápăsѭăTinhăVơn ӣ ĐƠiăLoan v.v... không ngҥi gian 
khổ mà truyӅn bá rộngărưiăvĕnăhóaăPhұt giáo trên toàn quӕc, vì 
vұy mà nhұnăđѭӧc sӵ kính phөc cӫaăđôngăđҧoănhơnăsĩăquӕc tӃ. 
KǶ thӵc trong lӏch sӱ giao lѭuăvĕnăhóaă thӃ giӟi, còn có rҩt 
nhiӅu nhân vұt ѭuătúănhѭăvұy, các vӏ ҩy thân là Cao tĕngăĐҥi 
đӭc, đưăcӕng hiӃn kiӋt xuҩt để giaoălѭuăvĕnăhóaăthӃ giӟi, tĕngă
cѭӡng sӵ đoƠnăkӃt cӫa dân tộc và tình hӳu nghӏ quӕc tӃ. 

—“Luұn Khoa Học Phұtăgiáo”ăSáchăĐҥt Cát Kham Bӕ 

• Trong tҩt cҧ sách vӣ cӫa thӃ gian, quyểnă“ĐӋ Tӱ Quy”ă
này, thұt sӵ rҩtăcóăcôngăđӭc, rҩt có gia trì, vìănóăđưăthayăđổi 
nhiӅuăngѭӡi trên thӃ giӟi,ăđưăgieoăchӫng tӱ thiӋnăcĕnăchoăhọ. 
Đơyăkhôngăphҧi là một viӋc dӉ dàng, nӃuănhѭăkhôngăphҧi là 
thánh,ăngѭӡiăbìnhăthѭӡng e rằng không viӃt ra luұnăđiểnănhѭă
vұy, cho dù viӃtăđѭӧc,ăngѭӡiăđӡiăsauăcũngăchѭaăchắcăđưăxemă
trọng. Vì vұy, tôi cho rằng, tác giҧ nhҩtăđӏnh có tâm nguyӋn vô 
cùng rộng lӟn. 

NӃuănhѭăchiӃu theo giáo chӭng trong kinh Phұt, e rằngă“ĐӋ 
Tӱ Quy”ărҩt nhiӅu kiӃn giҧi không nhҩtăđӏnhătìmăđѭӧc giáo 
chӭng. NӃuănhѭămuӕn biӋn luұn vӅ mặt chӳ,ăchúngătôiăcũngă
có thể dүn dөng rҩt nhiӅu giáo chӭngăđể nói rằng rҩt nhiӅu kiӃn 
giҧi cӫaă“ĐӋ Tӱ Quy”ătráiăngѭӧc vӟi nhӳng gì Phұtănói,ănhѭng, 
tác giҧ là thánh nhân. 

Thánhănhơnăđӝ hóaăchúngăsanh,ăkhôngăcóăđӏnh pháp, 
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dӵaă vƠoă cĕnă cѫă khôngă đӗngă đӅu cӫa chúng sanh, tuyên 
thuyӃt giáo pháp khác nhau. Không phҧi tҩt cҧ ngôn ngӳ 
cӫaăthánhănhơnăđӅu là pháp liӉuănghƿa.ăVҧ lҥi, giӳa các Đҥi 
đӭc cũngăthѭӡng liên kӃt nhau, biӋn luұn vӟi nhau, mөc 
đ́chăch́nhălƠăvìăbҧo vӋ mӝt nӅn móng thӃ hӋ sau,ăđӗng thӡi 
cũngăkhôngăđӃn mӭcăphѭѫngătiӋn thuyӃt đӇ cácăđӋ tӱ tҥm 
thӡi chҩpătrѭӟc,ădoăđóăcҫn có bҩtăđӗngăquanăđiӇm,ăcũngă
cҫn phҧi biӋn luұn. 

Doăđó,ăchúngătaăkhôngăthể tùy tiӋnăcĕnăcӭ vào quanăđiểm 
ngѭӡiănƠoăđóătuyênăthuyӃt vài câu bҩt liӉuănghĩaămƠăđemănóă
đӏnhăthƠnhă“tri thӭcăma”. 

CáchăphánăđoánăchínhăxácălƠănhѭăthӃ nào? 
Dӵa vào sӵ nghiӋp lӧi ích chúng sanh cӫa họ. NӃuănhѭămột 

vӏ Đҥiăđӭc, lӧi ích rҩt nhiӅu chúng sanh, vҧ lҥi là lӧi ích chân 
thұt, vұy thì, có thể nhұnăđӏnhăđơyătuyӋtăđӕi không phҧi là cҧnh 
giӟiăhƠnhăđộng cӫaăngѭӡi phàm phu. 

Chúng ta thӱ nghĩ,ăcóăbaoănhiêuăngѭӡi nhӡ vào Phápăsѭ 
TӏnhăKhôngămƠăbѭӟc vào cӱa Phұt?ăCóăbaoănhiêuăngѭӡi nhӡ 
Pháp sѭ Tӏnh Không mà tinh tҩn niӋm Phұt? Trong sӕ đӋ tӱ 
cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không lҥiăcóăbaoănhiêuăngѭӡi khi lâm chung 
hiển hiӋn dҩu tích vãng sanh?  

Tuy rằngăngѭӡi phàm phu chúng ta không dám khẳngăđӏnh 
chính xác Phápăsѭ Tӏnh Không là quҧ vӏ gì,ănhѭngăNgài nhҩt 
đӏnhăđҫyăđӫ cácăđiӅu kiӋn cҫn thiӃt mà thiӋn tri thӭc vӕn có: 
Tâm bӗ đӅ rộng lӟn. NӃuăkhôngăthìănhѭănhӳngăgìăThѭӧngăSѭă
nóiăphíaătrên,ăngѭӡiăbìnhăthѭӡng e rằngăkhôngăcóănĕngălӵc này. 

—Kham bӕ SáchăĐҥt Cát giҧng giҧiă“ĐӋ Tӱ Quy” 
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Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Kham bố Sách Đɘt Cát 
Kham bӕ SáchăĐҥt Cát, là CaoătĕngăTҥng truyӅn có sӭc 

ҧnhăhѭӣng nhҩt trong giӟi Phұt giáo thӡi nay. Ngài sinhănĕmă
1962 ӣ huyӋn Lô HoắcăCamăTѭătӍnh Tӭ Xuyên, tӯ nhӓ sùng 
kính Tam Bҧo, có tâm tӯ bi, tӕt nghiӋp ӣ Học viӋnăSѭăphҥm 
CamăTѭ.ăNgài xuҩtăgiaănĕmă1982,ăđӃn Phұt học viӋn Lҥt Vinh 
NgũăMinhăhuyӋn Sắc Đҥt tӍnh Tӭ Xuyên, y chӍ Nhân ba thiӃt 
Tҩn Mỹ Bành Thӕ ậ PhápăvѭѫngăNinhăMư phái, nghiên cӭu 
sâu sắc giáo lý, tinh tҩnătuătrì,ăđӃn Phұt học viӋn 9 tháng liӅn 
đѭӧc Phápăvѭѫngăbổ nhiӋm làm Kham bӕ,ăđӕi vӟi kinh luұn 
Hiển MұtăđӅuăthôngăđҥt. Kham bӕ là do PhápăvѭѫngăTҩn Mỹ 
Bành Thӕ bổ nhiӋm, làm Thѭӧngăsѭăchӫ yӃu cӫa tӭ chúngăđӋ 
tӱ Hán tộc. GiҧngăđѭӡngăHánătĕngămƠăNgài chӫ trì,ăcóăhѫnă
trĕmăngѭӡiăthѭӡng tùy chúng, theo Ngài tinh tҩnăvĕnătѭătuăhƠnh.ă
Mỗi ngày Kham bӕ dҥyăđӋ tӱ xây dӵng chánh tri chánh kiӃn, 
phát tâm bӗ đӅ,ăđƠoătҥo bӗiădѭỡng sӕ lӟn tĕngătƠi.ăNgoƠiăviӋc 
giҧng dҥy,ăchѭaătӯngăgiánăđoҥn biên soҥn, phiên dӏch, có vài 
chөc tác phҭm Hiển Mұt và tác phҭm dӏchălѭuăthông. Tӯ nĕmă
1993 Ngài tӯngăraănѭӟc ngoài hoằng pháp vài lҫn, có uy danh 
trongătínăchúngătrongăvƠăngoƠiănѭӟc. 

Soạn gi̫ chú: Mọi người đều biết, trong lúc gi̫ ng kinh, 
Pháp sư Tịnh Không nh̭ n mạnh nhiều lần: “Đệ Tử Quy” 
là nền t̫ng học Phật, ṱ t c̫  kinh luận Đại thừa đều là hoa 
qu̫, không có gốc rễ, không thể nào ra hoa kết qu̫, v̫  lại 
lão Pháp sư nói với chúng ta: “‘Đệ Tử Quy’ là ph̫i làm, 
không ph̫ i dùng miệng đọc đọc thuộc lòng thì xong!” Trước 
kia có r̭ t nhiều học gi̫ , Đại đức hoằng dương văn hóa 
truyền thống, đề xướng nh̭ t nhập môn thì học tập các kinh 
điển như “Tứ Thư”, “Ngũ Kinh”, “Đạo Đức Kinh”, tuy rằng 
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không thể nói là không có hiệu qu̫ , nhưng r̭t nhiều đứa 
trẻ đọc những kinh điển này, trái lại tăng trưởng sự ngạo 
mạn, xem thường thầy giáo, xem thường phụ huynh, những 
gì học được trong lời giáo hṷ n của cổ thánh tiên hiền, hoàn 
toàn không thể thực hiện trong cuộc sống. Chỉ có Pháp sư 
Tịnh Không, kiến gi̫i cao siêu, từ trong kinh điển văn hóa 
truyền thống vô cùng phong phú, lựa ra bộ “Đệ Tử Quy” 
hơn ngàn chữ này, dốc sức hoằng dương và phổ biến, làm 
cho trong và ngoài nước dâng lên làn sóng học tập “Đệ Tử 
Quy”: Không biết có bao nhiêu người từ đó đổi ác thành 
thiện, không biết bao nhiêu người từ đó hiếu thân tôn sư, 
không biết bao gia đình sắp đổ vỡ từ đó hòa thuận hạnh 
phúc.... Lão Pháp sư nói với một số chuyên gia học gi̫ : “Một 
bộ ‘Đệ Tử Quy’ và một bộ ‘Tứ Khố Toàn Thư’, trên cán cân 
đều nặng như nhau!” Ngôn ngữ của trí tuệ to lớn này khiến 
người khác khâm phục vô cùng – Lão Pháp sư thật sự là 
ngọn đèn sáng trên ngã rẽ! Điều làm cho chúng tôi c̫m 
động chính là: Vị Kham bố Sách Đạt Cát này cũng là Cao 
tăng Tạng truyền có uy danh r̭ t lớn và r̭ t nhiều tín chúng, 
cũng bắt đầu gi̫ng bộ kinh điển cho trẻ nhỏ này của người 
Hán ở đ̭t Tạng, cũng nh̭n mạnh tính quan trọng của “Đệ 
Tử Quy”, có thể th̭y thiện tri thức thật sự có trí tuệ, họ biết 
được cái gì có lợi ích với chúng sanh. Hai vị Đại đức Tạng 
– Hán, cùng nhau hoằng dương một bộ kinh điển nhập môn 
nhà Nho của Hán tộc, có thể gọi là một đoạn giai thoại của 
lịch sử Phật giáo. Các Đại đức nhà Phật đương đại từng đề 
xướng bộ “Đệ Tử Quy” này, theo soạn gi̫ được biết, chỉ có 
bốn vị là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Thượng nhân Tuyên Hóa, 
Pháp sư Tịnh Không và Kham bố Sách Đạt Cát mà thôi. Làm 
cho người khác xúc động thổn thức là: Cao Tăng Đại đức 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 301 
 

gi̫ng gi̫ i “Đệ Tử Quy” ở đ̭t Tạng, đề xướng ph̫ i có nhân 
cách thiện lương làm cơ b̫n của học Phật, mà trong đệ tử 
Phật của Hán tộc có người ph̫n đối học “Đệ Tử Quy”, nói 
rằng: “Đừng dùng lễ giáo phong kiến thay thế Phật pháp”, 
“Không thể học tập kinh điển ngoại đạo” v.v..., làm cho 
người nghe đều kinh ngạc! Soạn gi̫ cũng đành ph̫i trích 
dẫn một câu nói của Khổng lão phu tử: “Dư dục vô ngôn 
[Tôi chẳng muốn nói gì nữa]”. 

Kham bố Đɘt Chân 
• Lúcăđҫu Phápăsѭ Tӏnh Không có tiӃp xúc vӟi ThiӅn tông, 

Mұt tông, sau này y chӍ lưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam. Lý lão yêu cҫu 
Ngài, nӃu muӕn theo Ngài học, thì phҧi buông hӃt tҩt cҧ nhӳng 
gìăđưăhọcătrѭӟc kia, vào một thӡi gian nhҩtăđӏnh, mӟi có thể 
tiӃp xúc các Phápăsѭ và pháp mônăkhác.ăLƠmănhѭăvұy là có lý 
do. NӃuănhѭăkhôngăđӭng vӳng chân, mà thân cұn và tiӃp xúc 
cái khác, rҩt dӉ loҥn. Phápăsѭ Tӏnh Không toàn tâm toàn ý 
y chӍ Lý lão, bây giӡ đưăthƠnhătӵu. Không cҫn nói ai là Phұt 
Bӗ Tátătáiălai,ăaiălƠăngѭӡi thành tӵu, xem sӵ nghiӋp hòng 
pháp lӧi sanh thì biӃt. TrѭӟcăđơyăNhân ba thiӃt Hoa Trí đưă
tӯng nói, có phҧiăngѭӡi tái lai hay không, xem kӃt quҧ hoằng 
pháp lӧi sanh, nӃuănhѭăcóăthể lӧiăíchăchúngăsanhăchínhălƠăngѭӡi 
tái lai. Trong sӕ chúngătaăcũngăcóăngѭӡi muӕn làm Phápăsѭ. 
Nhѭng mà, nӃuănhѭăkhôngăcóăsӵ tu hành và chӭng ngộ nhҩt 
đӏnh, không có sӭc mҥnh, lý luұnăsuôngăcũngăvôădөng! Muôn 
vҥn lӡi nói cӫaăngѭӡi thӃ gian không bằng một câu nói cӫa 
ngѭӡi thành tӵu, sӭc mҥnhăkhôngănhѭănhau.ăNgƠyăxѭaăҨnăĐộ 
lƠănѫiăbắt nguӗn Phұt giáo, viӃt sách giҧng pháp có yêu cҫu, 
tӕt nhҩt là khai ngộ, minh tâm kiӃnătánh,ăđĕngăđӏa ậ minh tâm 
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kiӃn tánh là Bӗ Tát tӯ đĕngăđӏa trӣ lên,ătrungăđẳng diӋn kiӃn 
bổn tôn, hҥ đẳngătinhăthôngăngũăminh.ăKhôngăcóăbaăđiӅu kiӋn 
này thì làm sao hoằng pháp? Không có sӭc mҥnh. KǶ thӵc trí 
tuӋ chơnăchánhăkhôngăliênăquanăđӃn học vҩn cӫa thӃ gian, học 
vҩn là học vҩn, trí tuӋ là trí tuӋ, trí tuӋ không phҧiăaiăcũngăcóă
thể cóăđѭӧc. Mөcăđíchăhọc pháp tu hành là hoằng pháp lӧi sanh, 
triển chuyểnăphápăluơn,ănhѭngăkhôngăphҧiăaiăcũng có thể đҥt 
đѭӧc. Thích Ca Mâu Ni Phұt trҧiăquaăbaăđҥiăaătĕngăkǶ kiӃp mӟi 
chӭngă đắc viên mãn, không dӉ dƠngă nhѭă vұy. Mọiă ngѭӡi 
không cҫn lo lắng, ӣ nhơnăđӏa kӃt nhiӅu thiӋn duyên vӟi chúng 
sanh, gieo trӗng thiӋnăcĕnăchoăchúngăsanh,ăđӧiăđӃn khi quý vӏ 
thành tӵu thì nhiӅu quyӃn thuộc rӗi,ăđơyăcũngăchínhălƠăcáchăđộ 
hóa chúng sanh ӣ nhơnăđӏa.ăĐӧi sau khi chúng ta lãnh ngộ rӗi 
giҧng cùng vӟiătrѭӟcăkhiăchѭaălưnhăngộ giҧng, khác nhau hoàn 
toàn.ăKhiăchúngă taăchѭaăhiểu, giҧngăcũngăvôădөng. Sau khi 
lãnh ngộ rӗi giҧng choăngѭӡi khác nghe, có thể điăvƠoătơmăcӫa 
ngѭӡiăkhác;ătrѭӟcăkhiăchѭaălưnhăngộ giҧng, chӍ có thể điăvƠoă
tai cӫa họ. 

• ChúngătaăđӅuăđưănghe Phápăsѭ Tӏnh Không cӫa TӏnhăĐộ 
tông giҧng pháp, Ngài cũngăgiҧng tâm bӗ đӅ, tâm bӗ đӅ mà 
Ngài giҧng là gì? Ngài giҧng không phҧi là tâm bӗ đӅ cӫa thӃ 
tөc, mà là tâm bӗ đӅ thắngănghĩa,ăthanhătӏnhăbìnhăđẳng, trӵc 
tiӃp làm cho quý vӏ phát tâm thanh tӏnh,ătơmăbìnhăđẳng, trên 
cѫăsӣ này niӋm Phұt niӋmăđӃn nhҩt tâm bҩt loҥn, buông xҧ tҩt 
cҧ. ĐiӅu này ai có thể lƠmăđѭӧc?ăLƠăngѭӡi có thể tu trì pháp 
nƠy,ălƠăngѭӡi thұt sӵ cóătuăhƠnh,ălƠăngѭӡiăcóăphѭӟcăbáo,ăcóăcĕnă
cѫ,ă cũngă chínhă lƠă ngѭӡi lӧiă cĕn trongă Đҥi Viên Mãn Pháp 
giҧng. HiӋn nay rҩt nhiӅuăngѭӡi ngay cҧ đoҥn ác hành thiӋn 
cũngăkhôngăbiӃt, không biӃt cái gì gọi là hành thiӋn, cái gì gọi 
lƠăđoҥn ác. Phápăsѭ Tӏnh Không cӫa TӏnhăĐộ tôngăđưăgiҧng 
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rӗi,ă“ĐӋ Tӱ Quy”ă lƠăcĕnăbҧn cӫa pháp thӃ gian,ăđoҥnămѭӡi 
nghiӋpăác,ăhƠnhămѭӡi nghiӋp thiӋnălƠăcĕnăbҧn cӫa pháp xuҩt 
thӃ gian,ătrênăcĕnăbҧn này mӟi có thể niӋm Phұt. Có rҩt nhiӅu 
ngѭӡiăkhôngătìmăđѭӧcăphѭѫngăhѭӟng,ăkhôngătìmăđѭӧc mөc 
tiêu, vүn còn ӣ đóămѫămѫăhӗ hӗ, vүn cҧm thҩy bҧn thân rҩt có 
tri thӭc mà tӓ ra thông minh. Tӓ vẻ đi,ăcuӕi cùng tӓ ra chính là 
bҧn thân quý vӏ, còn muӕn tӓ vẻ đӃn bao giӡ? Cái gì gọi là quy 
y? Cái gì gọi là hành thiӋnăđoҥn ác? Ngay cҧ nhӳngăđiӅu này 
cũngăkhôngălƠmăđѭӧc. Hành thiӋnăđoҥn ác là pháp xuҩt thӃ 
gian thҩp nhҩt,ălƠăcѫăsӣ tӕi thiểu. Lão Phápăsѭ Tӏnh Không 
giҧng đúng quá rӗi. Ngay cҧ điӅuănƠyăcũngăkhôngălƠmăđѭӧc, 
còn muӕn giҧi thoát thành Phұt,ăđơyălƠăviӋc không thӇ nào. 

• Trѭӟc kia khi Phápăsѭ Tӏnh Không y chӍ thҫy Lý BӍnh 
Nam, thҫy Lý BӍnhăNamăđѭaă raăbӕnăđiӅu kiӋn vӟi Phápăsѭ 
TӏnhăKhông,ăđơyălƠăcóălỦădo.ăMӟi ban đҫu thҫy Lý BӍnh Nam 
không nhұn Phápăsѭ Tӏnh Không làm học trò, sau này Phápăsѭ 
Tӏnh Không thӍnh cҫu hӃt lҫnănƠyăđӃn lҫn khác, sau cùng thҫy 
Lý BӍnhăNamănói:ă“NӃu anh thұt lòng theo tôi học tu, có bӕn 
điӅu kiӋn: Thӭ nhҩt, bắtăđҫu tӯ hômănay,ăkhôngăđѭӧc nghe bҩt 
kǶ một vӏ Phápăsѭ, Đҥiăđӭc,ăcѭăsĩănƠoăgiҧng kinh thuyӃt pháp 
và khai thӏ, chӍ có thể nghe tôi; thӭ hai, tӯ nay vӅ sauăđọc bҩt 
kǶ sách nào,ăcũngănhҩtăđӏnh thông qua sӵ cho phép cӫa tôi, 
nӃuăkhông,ăkhôngăđѭӧc xem bҩt kǶ quyển sách nào khác; thӭ 
ba, nhӳngăgìătrѭӟc kia họcăđѭӧc,ăđӅu phҧi buông hӃt tҩt cҧ; thӭ 
tѭ,ăyăchӍ tôi học ít nhҩtă5ănĕm.”ăKhiămӟi bắtăđҫu Phápăsѭ Tӏnh 
Không cҧm thҩy nhӳng yêu cҫu rҩtăquáăđáng,ănhѭngănghĩăkỹ 
mộtăchút,ăcũngăcóă lỦ,ă liӅn hҥ quyӃt tâm y chӍ thҫy Lý BӍnh 
Nam. Phápăsѭ Tӏnh Không nói, sau này bҧn thân hiểu rõ rҩt 
nhiӅu, càng học càng hiểu rõ tҥi sao thҫy Lý BӍnh Nam yêu 
cҫu Ngài nhѭă vұy.ă Sauă 5ă nĕm,ă Phápă sѭ Tӏnh Không lҥi tӵ 
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nguyӋnătĕngăthêmă5ănĕm,ătổng cộng y chӍ thҫy Lý BӍnh Nam 
10 nĕm.ăTrongăthӡi gian này, Phápăsѭ Tӏnh Không không nghe 
bҩt kǶ một vӏ Cao tĕngăĐҥiăđӭc nào giҧng kinh thuyӃt pháp. 
Sauă10ănĕm,ăthҫy Lý BӍnh Nam nói vӟi Ngài, bây giӡ có thể 
nghe nhӳng khai thӏ khác rӗi,ăcũngăcóăthể xem các sách khác, 
cho dù là thӃ gian hay xuҩt thӃ gian, cho dù là Phұt giáo hay 
là ngoҥiăđҥo, bao gӗm có thể nghe nhӳng thiên ma ngoҥiăđҥo 
giҧng,ăđӅu có thể xem. Vì sao vұy? Vì lúc này Phápăsѭ Tӏnh 
Khôngăđưăcóăđӏnh lӵc rӗi,ăđôiăchơnăđӭng vӳng rӗi, không bӏ 
điӅu gì ҧnhăhѭӣng. Trong tu hành, khi đư cóăđӏnh lӵc nhҩtăđӏnh 
thì có thể nghe, có thể xem. Không phҧi thҫy Lý BӍnh Nam 
phân biӋt,ăcũngăkhôngăphҧiăđӕ kỵ. NӃuănhѭăquỦăvӏ họcăđôngă
học tây, sau cùng không họcăđѭӧc gì cҧ; nӃuănhѭăquỦăvӏ chҥy 
đôngăchҥy tây, cuӕiăcùngăkhôngăđҥt đѭӧc gì cҧ. HiӋn nay quý 
vӏ ӣ trênăconăđѭӡng tu hành, chân vүnăchѭaăđiăvӳng, liӅnăđiă
tiӃp xúc nhiӅuăngѭӡi, tiӃp xúc nhiӅu pháp, sӁ bӏ ҧnhăhѭӣng. 
Quý vӏ không có trí tuӋ,ăcũngăkhôngăbiӃt phân biӋt cái gì là tà, 
cái gì là chánh; cái gì là thanh tӏnh, cái gì là ô nhiӉm; cái gì là 
giác ngộ, cái gì là mê hoặc.ăTôiăđưănóiăvӟi quý vӏ,ătrѭӟc khi 
quý vӏ chѭaăkhaiăngộ, chӭng ngộ,ăchѭaăminh tâm kiӃn tánh, 
khôngăcóătѭăcáchăđánhăgiáăngѭӡi khác, nói thӏ phi cӫaăngѭӡi 
khác. Sao các vӏ có thể phân biӋt, làm sao có thể biӃtăđѭӧc họ 
là tӕt hay xҩu, là thiӋn hay ác, là tà hay là chánh chӭ? KǶ thӵc 
trong mọi ngѭӡi, bao gӗmăngѭӡiătuăhƠnhăđӅu có tình trҥng này: 
biӃt ngoài không biӃt trong, biӃt trong không biӃt ngoài, biӃt 
trong biӃt ngoài, không biӃtătrongăcũngăkhôngăbiӃt ngoài. BiӃt 
trong không biӃt ngoài, biӃt ngoài không biӃt trong, hai loҥi 
ngѭӡi này không phân biӋt một cách dӉ dàng,ăđaăsӕ đӅu không 
cóănĕngălӵc phân biӋt. Vì vұy, nӃuănhѭăquỦăvӏ muӕn học, muӕn 
tu, muӕn giҧi thoát, muӕn thành Phұt, thì phҧi một môn thâm 
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nhұp,ălƠmăđӃnănѫiăđӃn chӕn, nhѭăvұy mӟi có thể thành tӵu, 
nӃuăkhôngăchínhălƠă“khôngălưoăthұt”ămƠătôiăthѭӡng nói, không 
thể thành tӵuăđѭӧc. NӃuănhѭăkhôngălưoăthұt,ăđӅu là tổn thҩt 
cӫa bҧn thân. HiӋn nayăchúngătaăcóăcѫăduyênăvƠăđiӅu kiӋn học 
Phұt tu hành tӕtănhѭăvұy, còn không biӃt trân trọng, còn lãng 
phí thӡi gian, lãng phí sinh mҥng,ălưngăphíănĕmătháng!ăChúngă
sanh thұt sӵ quáăđángăthѭѫng,ăquáăđángătiӃc,ănguăsiăđiênăđҧo, 
không phân biӋt thұt giҧ. Họcăđôngăhọc tây, chҥyăđôngăchҥy 
tây, loҥiăngѭӡi bán tín bán nghi, tam tâm nhӏ ý, cái gì cũngă
khôngăđҥtăđѭӧc, sӁ không có bҩt kǶ thành tӵu nào. Mҩy ngày 
nayă tôiă xemă ắNhұn thӭc Phұtă giáo”ă cӫa Phápă sѭ Tӏnh 
Không nói quá trình Ngài y chӍ thiӋn tri th ӭc, bӛng chӕc 
nóiăvƠoăđӃn tâm tôi. TrѭӟcăđơyătôiăcũngăyăchӍ Thѭӧngăsѭănhѭă
vұy, sau khi tôi y chӍ Thѭӧng sѭăPhápăvѭѫngăNhѭăụăBҧo, thì 
không y chӍ Thѭӧng sѭăkhác,ăcũngăkhôngătiӃp nhұn sӵ truyӅn 
thӯa cӫaăThѭӧngăsѭăkhác.ăVìăsaoăvұy? Không phҧi tôi phân 
biӋt,ăcũngăkhôngăphҧiăxemăthѭӡng nhӳng vӏ CaoătĕngăĐҥiăđӭc 
đó,ătôiăbiӃt, ӣ đҩt Tҥng còn có rҩt nhiӅu Cao tĕngăĐҥiăđӭc, rҩt 
nhiӅu Phұt Bӗ Tát tái lai, pháp họ giҧng dҥyăcũngăvôăcùngăthùă
thắng.ăNhѭngătҥi sao tôi không thân cұn họ, tҥi sao không tiӃp 
nhұn truyӅn thӯa cӫa họ? Bӣi vì tôi cҧm thҩy không cҫn thiӃt. 

BaăđӡiăchѭăPhұtăđӅu là một thể, tҩt cҧ các Thѭӧng sѭăđҫy 
đӫ đӭc hҥnhăđӅu là một thể.ăTôiătìmăđѭӧc Thѭӧngăsѭăcӫa tôi, 
tìmăđѭӧc pháp yӃu cӫa tôi. Tôi có Thѭӧngăsѭărӗi, có bí quyӃt 
rӗi; ThѭӧngăsѭăkhôngăthiӃu,ăphápăcũngăkhôngăthiӃu, chӍ thiӃu 
bҧnăthơnătôi.ăĐưăcóăThѭӧngăsѭărӗi,ăphápăcũngăđưăcóărӗi, không 
cҫn thiӃt gặp Thѭӧngăsѭăkhác,ăcũngăkhôngăcҫn thiӃtăđiătiӃp xúc 
truyӅn thӯa khác. Gҫn mộtăngѭӡiănhѭ gҫn tҩt cҧ,ăđӅuănhѭănhau,ă
tôi thân cұn một vӏ Thѭӧngăsѭ,ăthiӋn tri thӭc có duyên phұn 
nhҩt vӟi mình, thì giӕngănhѭăthơnăcұn tҩt cҧ Thѭӧngăsѭ,ăthiӋn 
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tri thӭc. Tôi tu học mộtăphápămônătѭѫngătөcătѭѫngăӭng vӟi tôi, 
thì giӕngănhѭătuătұp tҩt cҧ pháp môn. VұyăđiӅuăđóăcònăcҫn thiӃt 
không? Quý vӏ chҥyăđôngăchҥy tây, đӯng nóiălƠăngѭӡi học Phұt, 
ngay cҧ nhân phҭmălƠmăngѭӡiăcũngăkhôngăcó. 

Các gì gọi là Thѭӧng sѭăđưănhiӃp thọ?ăThѭӧngăsѭăđҫyăđӫ 
đӭc hҥnhăđӅu có tâm tӯ bi chân thұt, Ngài không thể không 
nhiӃp thọ quý vӏ,ăcũng không thể không cӭuăđộ quý vӏ. Có thể 
đѭӧc thiӋn tri thӭc ThѭӧngăsѭănhiӃp thọ hay không, then chӕt 
ӣ bҧn thân mình. Quý vӏ có thể lӵa chọn Thѭӧngăsѭ,ăcóăthể lӵa 
chọnăphápămôn.ăChúngătôiăđưătӯng nói trong Thѭӧng SѭăDuă
Già,ătrѭӟc tiên quan sát Thѭӧngăsѭ,ălҥi y chӍ Thѭӧngăsѭ,ăcuӕi 
cùng tu học ý hҥnh [t˱ t˱ͧng và hành vi] cӫa Thѭӧngăsѭ.ăTҩt 
cҧ Thѭӧngăsѭăđҫyăđӫ đӭc hҥnhăđӅu là một thể,ănhѭngăduyên 
phұn cӫa cá nhân mỗiăngѭӡi không giӕng nhau. Tҩt cҧ pháp 
mônăđӅuăbìnhăđẳng,ănhѭngăphápămônătѭѫngătөcătѭѫngăӭng vӟi 
bҧn thân khác vӟi các pháp môn khác. Vì vұy quý vӏ có thể lӵa 
chọn Thѭӧngăsѭăcóăduyên,ăcóăthể lӵa chọnăphápămônătѭѫngă
tөcătѭѫngăӭng vӟi mình. Quý vӏ đưălӵa chọn Thѭӧngăsѭ,ăthiӋn 
tri thӭc, quý vӏ đưălӵa chọn pháp môn này, sau này không thể 
xҧo quyӋt nӳa, phҧi cam tâm tình nguyӋn, một lòng một dҥ y 
chӍ, tu học, nhѭ vұy mӟi có thể thành tӵu. NӃu quý vӏ không 
một lòng một dҥ y chӍ,ăđӕi vӟiăThѭӧngăsѭ đҫyăđӫ đӭc hҥnh mà 
nói,ăđӕi vӟi Tam Bҧo mà nói, sӁ không có ҧnhăhѭӣngăgì,ănhѭngă
sӁ ҧnhăhѭӣngăđӃn thành tӵu cӫa bҧn thân quý vӏ. 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Kham bố Đɘt Chân 
Kham bӕ Đҥtă Chơn,ă sinhă nĕmă 1973ă tҥi Mҥchă Nhĩă Mưă

HѭѫngăhuyӋn A Bá tӍnh Tӭ Xuyên,ănĕmă7ătuổi Ngài xuҩt gia 
ӣ chùa Lãng Thӕ Mư,ănĕmă12ătuổi Ngài liӅn có thể tuyên giҧng 
các bộ kinh luұnă“Đҥi Viên Mãn TiӅn Hành DүnăĐҥoăVĕn”,ă
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“Nhұp Bӗ Tát Hҥnh”.ăNĕmă19ătuổi Ngài đӃn Phұt học viӋn Sắc 
Đҥt LҥtăVinhăNgũăMinhăyăchӍ Pháp vѭѫngăPhổ Mỹ Bành Thӕ. 
Nĕmă26ătuổi Ngài nhұnăđѭӧc chӭngăthѭăhọc vӏ Kham bӕ. Sau 
đóătrӣ vӅ chùa Lãng Thӕ Mã toҥ sàng nhұn trө trì.ăNĕmă2002ă
bắtăđҫu truyӅn thọ PhұtăphápăchoăđӋ tӱ Hán tộc,ăđӗng thӡi dӕc 
sӭc đӅ xѭӟngăĕnăchay, phóng sanh, sӵ nghiӋp hoằng pháp tĕngă
trѭӣng không ngӯng. 

Hoҥt Phұt Thu Ѭѫng Chơu Trát 
• Phápăsѭ Tӏnh Không là bұc thҫy cӫa pháp môn TӏnhăĐộ 

Hán truyӅn, Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng giҧi đưăđӃnătrìnhăđộ 
viên mãn nhҩt đӕi vӟi pháp môn TӏnhăĐộ Hán truyӅn thӡi nay. 

—Hoҥt Phұt ThuăѬѫngăChơuăTrátăkhai thӏ vӟiăđӋ tӱ 

Hoҥt Phұt ThuăѬѫngăChơuăTrát là trө trì chùa Á Long 
huyӋn SắcăĐҥt, viӋnătrѭӣng học viӋn giҧng Hiển Mұt chùa Á 
Long,ăngѭӡi thành tӵu lӟn cӫa Ninh Mã phái ậ truyӅn nhân 
cӫa Nhân ba thiӃt ĐaăTríăKhơm-NhơnăTĕngăĐanăTӍ Ni Mã, 
Nhân ba thiӃt Môn Sắc. 

Hoɘt PhɤẠ Đông Bɚo-Trọng Ba 

Nĕmă2012ăHoҥt Phұt ĐôngăBҧo-TrọngăBaăđӃn thĕmăPháp 
sѭ Tӏnh Không, tặng Phápăsѭ Tӏnh Không một bộ kinhăđiển 
pháp môn TӏnhăĐộ Tҥng truyӅn và một bộ tĕngăphөc Tҥng 
truyӅn. Phápăsѭ Tӏnh Không mặc vào và chөp chung vӟi Hoҥt 
Phұt Trọng Ba, Hoҥt Phұtăđíchăthơnăđội nón Thѭӧng sѭ Kim 
Cang cӫa Phұt giáo Tҥng truyӅn cho Phápăsѭ Tӏnh Không. 

• Hai tuҫnătrѭӟc, bên Hong Kong có một tọaăđƠm Phұt giáo, 
Hoҥt Phұt Trọng Ba ӣ LӋ GiangăđӃnăthĕmătôi,ătặng tôi một bộ 
kinhăđiển, pháp môn chuyên tu TӏnhăĐộ Tҥng Mұt, sau khi tôi 
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xem xong vô cùng hoan hỷ.  
—“TӏnhăĐộ ĐҥiăKinhăKhoaăChú”ătұp 340 

Hoҥt Phұt ĐôngăBҧo-Tr ӑng Ba là trө trì chùa ChӍ Vân 
Cát Cӱ phái ậ LӋ Giang, Vân Nam, ban quҧnălỦăthѭӡng trӵc 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc, ӫy viên Hội nghӏ HiӋpăthѭѫngă
Chính trӏ Toàn quӕc. 

Hoɘt Phɤt Đa Thʠc 
• Nhân ba thiӃt ĐaăThӭcăđangărҩt thân thiӃt mà bàn luұn 

trên trӡiădѭӟiăđҩt vӟi chúng tôi, Ngài nóiăđӃn tính phá hoҥi cӫa 
xã hội hiӋn tҥi quá lӟn,ănóiăđӃn cái gọiălƠăvĕnăminhăcӫa hiӋn 
tҥi,ănóiăđӃnănguyăcѫănguӗnănĕngălѭӧng cӫaătѭѫngălai,ănóiăđӃn 
nguyăcѫătơmălinhăcӫa nhân loҥi. Cҧm giác Nhân ba thiӃt cho 
ngѭӡi khác không phҧi là khai thӏ, Ngài đangănói chuyӋn vӟi 
chúng tôi, viӋc này càng thể hiӋn sӵ khiêm tӕn cӫa Nhân ba 
thiӃt. Ngài đӅu hiểu rõ rҩt nhiӅu sӵ viӋc xҧy ra trong xã hội. 
ĐiӅu làm tôi cҧmăđộng chính là sӵ khẳng đӏnh cӫa Nhân ba 
thiӃtăđӕi vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không, Ngài nói cách giҧng cӫa 
Pháp sѭ Tӏnh Không vӅ viӋc hài hòa cӭuăvưnănguyăcѫărҩt tӕt. 
Tôiăđể Ủăđѭӧc, khi Nhân ba thiӃtănóiăđӃn tâm linh cӫa con 
ngѭӡi hiӋn tҥi mê mҩtăphѭѫngăhѭӟng, tҥo ra rҩt nhiӅu điӅu ác 
cũngăkhôngăbiӃt rằngăđang tҥo ác, vẻ mặt cӫa Ngài tӓ ra rҩt 
thѭѫngăxót. 

—“Bái KiӃn Trѭӣng Giҧ Cӫa Tӯ Bi Trí TuӋ”ăGiaăDѭѫngă
Hy Nhұt 

Nhân ba thiӃt ĐaăThӭc, tөcădanhălƠăĐaăThӭc-Lҥc Tang 
Đӗ ĐanăQuǶnh Bài, kӃ thӯa Hoҥt Phұtăđӡi thӭ 6 chùa Thiên 
Đѭӡng ậ AnăĐa, Hoa NhuӋ Tây Tҥng, giӳ nhiӅu chӭc vө trong 
xã hội: GiáoăsѭăHọc viӋn VĕnăhóaăNgônăvĕnăTҥng ngӳ cӫa 
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trѭӡng Đҥi học dân tộc Tây Bắc,ăngѭӡiăhѭӟng dүn học viên 
tiӃnăsĩ,ăchuyênăgia đѭӧcăhѭӣng trӧ cҩpăđặc biӋt cӫa ViӋn Quӕc 
vө, kiêm nhiӋmăgiáoăsѭăthӍnh giҧng cӫa trѭӡng Đҥi học Tây 
Tҥng, hoằngă dѭѫngă giáoă pháp Cách Lỗ phái cӫa Phұt giáo 
Tҥng truyӅn,ăđҥi diӋn hӋ sách “TríătuӋ phát ra trong lòng yêu 
thѭѫng”. 

Các đệ tử Mɤt Tông thuɤt lɘi sʨ đánh giá cʞa 

Đɘi đʠc Tɘng truyɸn đối với Pháp sɃ Tʂnh 

Không trên mɘng 
• Tôi tiӃp xúc vӟiăngѭӡi thành tӵu lӟn cӫa hai giáo là Hӗng 

giáo, Hoàng giáo đӅu khẳngăđӏnh Phápăsѭ Tӏnh Không là Đҥi 
đӭc TӏnhăĐộ tông. 

Tôiăcònăngheăđѭӧc một vӏ đҥi PhápăvѭѫngăHӗng giáo khai 
thӏ vӅ điӅu này, bӣi vì có sӕ ngѭӡi có nghi ngӡ đӕi vӟi Pháp 
sѭ Tӏnh Không, PhápăvѭѫngăliӅnănói:ă“Ngѭӡi có thể khuyên 
bҧoămѭӡi vҥnăngѭӡi niӋm Phұt chính là hóa thân cӫaăAăDiăĐƠă
Phұt”. 

Nga Hɘng Trát Tây – Tăng nhân Tɘng tʐc nói 

vɸ Pháp sɃ Tʂnh Không 
Nga Hҥng Trát Tây là thӏ giҧ kiêm phiên dӏch cӫa Hoҥt 

Phұt ĐaăNgangăhuyӋn SắcăĐҥt tӍnh Tӭ Xuyên,ăcũngălƠămột vӏ 
họcătĕngăcӫa Phұt học viӋn Lҥt VinhăNgũăMinh.ăCó một lҫn, 
sau khi Hoҥt Phұt ĐaăNgangăđӃnăCápăNhĩăTơnăvìăcóăviӋc gҩp 
nên quay trӣ vӅ đҩt Tҥng, Nga Hҥng Trát Tây ӣ lҥi. 

Cѭă sĩă đҩt Hán “Vôă NiӋm NiӋm”ă vƠă “Thanhă Tҥng Cao 
Nguyên”ăthӍnh giáo nhұn thӭc cӫa Nga HҥngăTrátăTơyăđӕi vӟi 
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Phápăsѭ Tӏnh Không và pháp môn TӏnhăĐộ,ăđӗng thӡi ghi chép 
đoҥnăđӕi thoҥiăđѭaălênămҥng, bây giӡ tôi trích tӯ nộiădungăđӕi 
thoҥi cӫa Lҥt Ma Nga HҥngăTrátăTơyăđánhăgiáăPhápăsѭ Tӏnh 
Không. 

• Đĩaăgiҧng pháp cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhôngătôiăđưăxemăquaă
một ít, cҧm thҩy Ngài đúngălƠămột vӏ CaoătĕngăĐҥiăđӭc chân 
chánh, vҧ lҥi vô cùng giӕng nhѭ Phұt Bӗ Tát tái lai. 

• Tôi cҧm thҩy Phápăsѭ Tӏnh Không trӵc tiӃp theo học vӟi 
Đҥiăđӭc Hoҥt Phұt ChѭѫngăGiaăcӫa Mұt tông và cҧ đӡi cҧm tҥ 
ơnăđӭcăđӕi vӟi Đҥiăđӭc. Quý vӏ ngheăđĩaăcӫa Ngài, mỗi lҫn 
nhắc vӅ Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia, Ngài lúcănƠoăcũngătrƠnăđҫy sӵ 
tôn kính sâu sắc, quý vӏ xem giao du cӫa Ngài vӟiăThѭӧng sѭă
Hoàng NiӋm Tổ ậ Ngài tuyӋtăđӕi không phӫ đӏnh Kim Cang 
Mұt Thӯa. 

• Kham bӕ Tӯ Thành La Châu, Kham bӕ SáchăĐҥt Cát, 
Kham bӕ Ích Tây Bành Thӕ (đӅu là Kham bӕ cӫa Phұt học 
viӋnăNgũăMinh)ăvà tôi ӣ chung vӟi nhau lâu dài, thông qua sӵ 
quan sát nhҩt cӱ nhҩtăđộng, nhҩt ngôn nhҩt hành cӫa họ, cҧm 
thҩy họ nhҩt đӏnh là Phұt Bӗ Tát tái lai, sӵ biӋn luұn giӳa các 
Đҥiăđӭc đҩt Tҥng chúngătôiăcũngăcóăậ thұm chí có lúc biểu 
hiӋn rҩt quyӃt liӋt, nӃuă nhѭă dùngă vọng tâm cӫa phàm phu 
chúngătaăđể phân biӋt, chọn lӵa viӋc này, thì thұt sӵ là một viӋc 
vô cùng ngu dҥi, viӋc duy nhҩt chúng ta có thể làm là tұn khҧ 
nĕngăthuăhoҥchăđiӅu hay trong đóăchӭ tuyӋtăđӕiăkhôngăđѭӧc 
dùng vọng tâm phân biӋt chọn lӵa, càng không thể theoăđóămƠă
tiӃn hành công kích hӫy báng bên nào, nӃuănhѭălƠmănhѭăvұy 
thìăngѭӡiăkhácăđangăhoằngăpháp,ăchúngă taăđangăbángăpháp,ă
quҧ báo khi lâm chung sӁ rѫiăvƠoăđӏa ngөc Kim Cang! 
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Hán Tăng đɶn đɜt Tɘng cầu pháp nói vɸ Pháp 

sɃ Tʂnh Không 
Phápăsѭ Nhân ThiӅn 

• Đӕi vӟi Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăcóăngѭӡi mҩy lҫn muӕn 
đánhăđổ Ngài mӟi cҧm thҩyăvuiălòng,ăhoƠnătoƠnăkhôngănghĩă
đӃn nhӳng cӕng hiӃn mà lão Phápăsѭ đưălƠmătrongăPhұt giáo: 
HoằngădѭѫngăTӏnhăĐộ, khӣiăxѭӟng in ҩnăkinhăsách,ălƠmăđƠiă
truyӅn hình Phұt giáo, thұm chí phổ biӃn nhà Nho trên xã hội. 
Có baoănhiêuăngѭӡi nhӡ Phápăsѭ mà tin Phұt, có bao nhiêu 
ngѭӡi nhӡ Phápă sѭ mƠăvưngă sanhăTơyăPhѭѫng!ăCóă thể nói 
Phápăsѭ lƠăngѭӡi cӕng hiӃn lӟn nhҩtăđӕi vӟi sӵ nghiӋp Phұt 
giáo hiӋnănay!ă“Dөc sӱ Phұtăphápăhѭng,ătrӯ phiăTĕngătánăTĕng.”ă
Nhà PhұtăngƠyănay,ăngѭӡi có lòng tin vӟi lão Phápăsѭ hѫnăcҧ 
hàng ngàn hàng vҥn! Mҥt học thành khҭn khuyên thӍnhăngѭӡi 
công kích cân nhắcăvƠăsuyănghĩălҥi: SӁ có bao nhiêu ngѭӡi tín 
đӗ bӣi vì công kích cӫa quý vӏ mƠăđoҥn mҩt thiӋnăcĕn?ăCáiă
nhân quҧ này quý vӏ chӏu trách nhiӋm nổi không? Trongă“Tӵ 
NgưăGiáoăNgôn”,ăNhân ba thiӃt Hoa Trí ậ vӏ đҥi thành tӵu cӫa 
Phұt giáo Tҥng truyӅn nói rằng: “Khôngăthể hӫy báng có ba 
loҥi, không hӫy báng sӵ tín nhiӋm cӫaăngѭӡiăkhác.”ăVìăvұy, 
đӕi vӟi sӵ tín nhiӋm cӫaăngѭӡi khác, có danh tiӃng rҩt lӟn, mà 
còn có thể làm lӧi ích cӵc lӟnăđӕi vӟi chúng sanh, chúng ta 
phҧi xem sӵ cӕng hiӃn thӵc tӃ cӫa họ đӕi vӟi Phұt giáo, cổ 
nhơnăcũngănói:ă“Luұn tích không luұnătơm”,ăsӵ xétăđoánăđӕi 
vӟi Ngài, chúng ta phҧi cҭn thұn, nhҩtăđӏnh cân nhắc hұu quҧ 
đó!ăĐơyăcũngălƠămộtăđiӅu nguyên tắc trong giӟi luұt PhұtăĐƠă
đӏnh ra. 

Phápăsѭ Nhân ThiӅn: Phápăsѭ HánătĕngăPhұt học viӋn 
NgũăMinhăhuyӋn SắcăĐҥt tӍnh Tӭ Xuyên. Y thӫ tọaăđӋ tӱ lão 
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Hòaăthѭӧng HѭăVơnăchùaăChơnăNhѭ ậ núiăVơnăCѭ, Giang Tây, 
xuӕng tóc xuҩt gia vӟi Đҥiăđӭc ThiӅnămônăTrѭӣng lão HuӋ 
Thông.ăĐӃn Phұt học viӋnăNgũăMinhăLҥt Vinh huyӋn SắcăĐҥt 
họcăphápăhѫnă10ănĕm,ăyăchӍ Kham bӕ SáchăĐҥt Cát, Kham bӕ 
Ích Tây Bành Thӕ tinh tҩnăvĕnă tѭ,ănhұnăđѭӧc chӭngă thѭă tѭă
cách Phápăsѭ, dҥy lӟp phө đҥo ӣ Phұt học viӋnăNgũăMinh. 

Phápăsѭ Hòng Lâm 
• Bӭcăthѭăgӱi X ậ đӋ tӱ Phұt tr ҿ tuәi 
CѭăsĩăXXX: 
Phápăsѭ Tӏnh Không là Đҥiăđӭc tôi kính phөcăvƠăngѭỡng 

mộ nhҩt,ătôiăđiăquaămột sӕ nѫi,ăcũngătӯng bái kiӃn không ít vӏ 
có thành tӵuăvĩăđҥi,ănhѭngăhômănay,ătrongăsuyănghĩăcӫa tôi, 
thiӋn tri thӭc bұc nhҩt thӡi nay là ậ lão Phápăsѭ Tӏnh Không! 

Bҥn tӯng phê phán Thѭӧng nhân Tӏnh công giҧng pháp 
làm sao, nhѭăthӃ nào, cái gì không phù hӧp kinh Phұt, bóp méo 
ý Phұt v.v..., tôi nghe xong chӍ cѭӡi một cái ậ lão Hòaăthѭӧng 
giҧng pháp bҥn nghe không hiểu rӗi! Tôi ӣ ThiӅnăđѭӡng,ăđӃn 
đҩt Tҥng, quay quҫn nhiӅuănĕmănay,ăchӏu hӃt các khổ nҥn giày 
vò, mӟi nghe hiểuăđѭӧc một chút, bҥn mӟi vào cӱa Phұt đѭӧc 
baoălơu?ăXemăđѭӧc vài quyển sách Phұtăđӫ loҥi, bҥn có thể 
hiểu sao? Khi tôi mӟi xuҩt gia, gặpăđѭӧc mộtăngѭӡi tôi có thể 
nghe hiểu! Phápăsѭ XX,ăđӗng tham tӕt cӫa tôi, bҥn tӕt, Ngài 
thұt sӵ có thҫn thông! Ngài ӣ ThiӅnăđѭӡng chùa Ngọa Long ậ 
Tây An, Thiểm Tây nhұn đѭӧc tin tӭc, lҥi tӯng họcăĐôngăMұt, 
Tҥng Mұt, thiӅnă đӏnh Nam truyӅn,ă đặc biӋtă thíchă “Quҧng 
Luұn”.ăTôiămӟi xuҩtăgiaăchѭaăđѭӧc một nĕm,ăgặpăđѭӧc Ngài 
tôi bội phөcănĕmăvócăsátăđҩt,ăsauănƠyătôiăđiănúi Thanh Nguyên 
tham học lão Hòaăthѭӧng Thể QuangăcũngălƠăNgài chӍ dүn. 
Ngài có tha tâm thông, trong lòng tôi tùy tiӋnănghĩăcáiăgì,ăthìă
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Ngài mӣ miӋngănói,ă đơyă lƠă lҫnă đҫu tôi thҩyă đѭӧcă “thaă tơmă
thông”ătrongăsáchănói;ăNgài ngӗi ӣ trong nhà, có thể nói ra vài 
phút sau ai sӁ đҭy cӱaăđiăvƠo,ăkhiăngѭӡiăđóăvƠoătrongăphòng,ă
tôi vӯa ngҥc nhiên, lҥi bội phөc ậ tiểu sa di mӟi xuҩt gia, làm 
sao thҩyăđѭӧcăđiӅuănƠy!ăTháiăđộ cӫa Ngài đӕi vӟi Phápăsѭ Tӏnh 
Khôngăcũngăcóălúcăkhông đѭӧc cung kính lắm,ăchoăđӃn một 
hôm, chúng tôi cùng nhau xem hӃt một bài giҧng ghi hình cӫa 
Phápăsѭ Tӏnh Không trên tivi, khi ra ngoài thҫn sắc cӫa Ngài 
trang trọng và nghiêm túc, nói vӟi tôi rằng:ă “Phápă sѭ Tӏnh 
Khôngăđưăthҩyăđѭӧcă“cáiăđó”ărӗi (bҧn thể cӫa tâm, lӡi nói cӱa 
miӋng cӫa Ngài,ă thѭӡngănóiă nhѭăvұy), không thể hӫy báng 
Phápăsѭ TӏnhăKhông!”ăTôiăvôăcùngăkínhăphөc Ngài, vì vұy câu 
nói này luôn khắcăsơuătrongăđҫu cӫa tôi, kể cҧ khi tôi có nghi 
ngӡ đӕi vӟi lão Phápăsѭ, tôi không tҥo tộiăđӏa ngөc vô gián này, 
không hӫy báng lão Phápăsѭ ậ hômănayănghĩălҥi quá vui mӯng! 
May mà gặpăđѭӧc thiӋn tri thӭc! Tôi chӏu trách nhiӋm nhân 
quҧ vӟi lӡi nói trên! Tôi không vọng ngӳ! 

NӃuănhѭăbҥn hӓiătôi,ălƠmăsaoăđánhăgiáăcáchăgiҧng cӫa lão 
Phápăsѭ Tӏnh Không, câu trҧ lӡi cӫa tôiălƠă“Lӡi lӡi minh tâm, 
câu câu chân thұt”.ăTôiăngheălưoăPhápăsѭ giҧng kinh ít nhҩt 
mҩy ngàn tiӃngăđӗng hӗ, tôi mӟi thұt sӵ biӃt rõ lão Phápăsѭ, 
sӵ cҧm ân và khâm phөcăđó,ăkhôngăphҧi dùng ngôn ngӳ thì có 
thể biểuăđҥtăđѭӧc. 

Khi lão Phápăsѭ giҧngăphápăthѭӡngănói:ă“Giҧng kinh quý 
vӏ nghe không hiểuăđơu!”ăThұt vұy, thұt sӵ nghe không hiểu, 
lão Phápăsѭ dҥy bҥn làm sao khӃ nhұp cҧnh giӟiăNhѭăLai,ăNgài 
không phҧi mӣ giҧng tọa tri thӭc, nӃuănhѭăbҥn muӕn học thuұt 
nghiên cӭu, bҥn điăsaiăchỗ rӗi! NӃuănhѭ tӯ nhӓ bҥn đưă tiӃp 
nhұn duy thӭc huҩn luyӋn logic, vұy thì tôi khuyên bҥn mau 
mau buông bӓ ậ ngѭӡi Trung Quӕc chúng ta dùng trӵc giác, 
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không dùng logic, nӃu không thì bҥn leo cây bắt cá, không 
đѭӧc gì cҧ. 

Nói vӟi bҥn, lỗi lҫm bҥn phҥm phҧi, chính là dùng hӋ thӕng 
ngôn giáo cӫa các Phápăsѭ khácăđể nhұnăđӏnh lão Phápăsѭ,ăđặc 
biӋt là dùng lý luұn cӫa Phұt giáo Tҥng truyӅn làm tiêu chuҭn, 
điăphánăxétălưoăPhápăsѭ, bҥn sai rӗi! HӋ thӕng lý luұn cӫa Phұt 
giáo Tҥng truyӅn rҩt thù thắng, rҩt tinh mұt,ănhѭngăbҥn không 
thể dùngăđӏnhănghĩaăvĕnătӵ cӫaănóăđể nhұnăđӏnh Phұt giáo Hán 
truyӅn,ăđҩt Hán cũngăcóăcáchăgiҧng cӫaăđҩt Hán! Cho đӃn khi 
bҥn có thể siêu viӋt tҩt cҧ khái niӋmăvƠăvĕnătӵ, có thể bѭӟc vào 
cҧnhăđӏa chân thұt cӫa vĕnătӵ mà kinhăđiển dүn dắt bҥn, bҥn 
mӟi có thể cóătѭăcáchăphánăxét,ănӃu không thì cӭ hӃtălòngăyăsѭă
một môn mà học tiӃp,ăconăđѭӡngănƠoăcũngăcóăthể thôngăđӃn 
quӕcăđộ chân thұt,ăđángăbuӗnăvƠăđángă sӧ chính là trên nӱa 
đѭӡng thì bҥn phát ngôn, bình luұn, cái giá bҥn phҧi trҧ không 
thể tѭӣngătѭӧngăđѭӧc. 

Tổ sѭăcӫaăcácătôngăcácăphái,ăđӅu có một giáo pháp riêng 
cӫa họ, bҥn dùng tâm y chӍ đӅu có thể giҧi thoát. Đҥiăsѭ Trí 
Giҧ và Lөc Tổ, ngôn giáo cӫa các Ngài khẳngăđӏnh khác nhau, 
bҥn tѭӣng rằng Đҥiăsѭ Trí Giҧ là chân lý, thì ngôn thuyӃt cӫa 
Đҥiăsѭ Lөc Tổ không phù hӧp chân lý rӗi, khi Lөc Tổ còn tҥi 
thӃ, nhӳng tiӃng nói hӫyăbángăchѭaătӯng dӭt,ănhѭngămƠăLөc 
Tổ truyӅn là tâm ҩn cӫa PhұtăĐƠ,ăNgài khӃ nhұp rӗi, bҥn nghe 
lӡi cӫa Ngài thì bҥn cũngăcóăthể khӃ nhұp, Ngài và Đҥiăsѭ Trí 
Giҧ cùng một giọngăđiӋu, bҥn ӣ đóăsoăsánhăhaiăvӏ Đҥiăsѭ ai cao 
ai thҩp, bҥn sӁ mãi mãi mҩtăđiălӧi ích lӟn! 

Lão Phápăsѭ nói, phҧi nghe lӡi cӫa một thҫy,ăđơyălƠăchơnă
lỦ,ă53ătham,ătrѭӟc tiên phҧiăđѭӧcăcĕnăbҧn trí! Lão Phápăsѭ nói: 
“Quý vӏ theoăbaăngѭӡi thҫy học,ăchínhălƠăngưăbaăđѭӡng, theo 
bӕnăngѭӡi thҫy học,ăthìăđӭng ӣ ngưătѭăđѭӡng ậ quý vӏ tiêu rӗi!”ă
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Bҥn không phҧiănhѭăvұy sao? Bҥn xem rҩt nhiӅu Phápăsѭ giҧng 
kinh thuyӃt pháp phҧi không? Hán, TҥngăđӅu có phҧi không? 
Y theo chân lý cӫa Phápăsѭ khác giҧngăphápăđể nhұnăđӏnh lão 
Phápăsѭ Tӏnh Không phҧiăkhông?ăNhѭngămƠăbҥn chѭaătiӃn vào 
quӕcăđộ chân thұt rӡi xa chӳ nghĩaăđó, bҥn cònăchѭaăcóătѭăcáchă
phát ngôn, thì bҥnăđư phát ngôn, phê phán, kêu la, bҥn tѭӣng 
rằngăđangăbҧo vӋ chánh pháp, kǶ thӵc bҥn đưăđӭng trong lӱa 
đӏa ngөc! 

Có vӏ tĕngăhӓi ThiӅn sѭăĐҥi Tùy Pháp Chân ӣ Tӭ Xuyên 
rằng:ă“KhiăkiӃp nҥn vӅ lӱa xҧy ra, Phұt tánh có bӏ thiêu hoҥi 
hay không thiêu hoҥi?”ăThiӅnăsѭăĐҥiăTùyănói:ă“Hoҥi”.ăĐơyărõă
ràng trái vӟiăgiáoănghĩa,ăphápăthơnăthìăkhôngăcóătѭӟng thành 
hoҥi. Sau này Hòaăthѭӧng Đҫu Tӱ ӣ AnăHuyăngheăngѭӡi khác 
truyӅn lӡi, biӃtăđѭӧc ThiӅnăsѭăĐҥi Tùy trҧ lӡiănhѭăvұy, Ngài 
hѭӟng vӅ bên Tӭ Xuyênăđҧnh lӉ ậ “Phía Tây Tӭ Xuyên xuҩt 
hiӋn cổ Phұt”.ăNgài thұt sӵ nghe hiểu! 

Có thể bҥn đặc biӋt chҩpătrѭӟc tông phái cӫa bҥn, cho rằng 
nhӳngăngѭӡi khôngăđӅ xѭӟng hoặcăngĕnăcҧnăngѭӡi khác học 
tông phái cӫa bҥn, chính là phá hoҥi Phұt pháp, thì bҥn chӱi 
rӫa, kǶ thӵc ngѭӡi phá hoҥi Phұt pháp chính là bҧn thân bҥn ậ 
mұt ý cӫaăngѭӡi chӭng ngộ, bҥn có thể hộiăđѭӧc không? Tôi 
lҥi nói vӅ sӵ viӋc tôi tӯng trҧi cho bҥn biӃt: 

Tôi tӯng thân cұn Tôn túc lão nhân Thể Quang cӫa ThiӅn 
tông ӣ Giang Tây, vӏ lão Hòaăthѭӧng này vƠoănĕmă2005,ăngӗi 
xӃp bằng mà lâm chung, sau khi Ngài viên tӏch, danh tiӃng 
càng ngày càng lӟn, mọiăngѭӡiăđӅu thӯa nhұn, Ngài lƠăđӋ tӱ 
tâm ҩnădѭӟi tòa cӫa lão Hòaăthѭӧng HѭăVơn,ăcҧ đӡi thҫn thông 
dӏ tíchăkhôngătínhăđӃmăđѭӧc. Có lúc lão Hòaăthѭӧng hiển hiӋn 
đặc biӋt phҧn cҧmăđӕi vӟi Phұt giáo Tҥng truyӅn, nhắc một câu 
Ngài cũngăthҩy không vui. Có một lҫn một vӏ thӏ giҧ cӫa Ngài 
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khi cuӕiăđӡi hӓi riêng Ngài mộtăcơu:ă“Đҥi thӫ ҩn (pháp tӕi cao 
cӫa Cát Cӱ phái Tҥng truyӅn) có phҧi là ThiӅnătôngăkhông?”ă
Ngài lҥi trҧ lӡi:ă“Phҧi”.ăĐơyălƠăvӏ thӏ giҧ đóăậ một TǶ kheo trẻ 
rҩtăđíchăthơn thành thұt nói vӟiătôi.ăTôiăcũng tӯng một lҫn nhìn 
thҩy: lão Hòaăthѭӧng ӣ ngoài cӱa phòng khách nói tiӃngăđӏa 
phѭѫngăvӟi mҩyăngѭӡi chúng tôi, chính miӋng lão Hòaăthѭӧng 
tán thán Đҥiăđӭc cӫa Tҥng truyӅn, bҥn cho rằng mұt ý cӫa lão 
Hòaăthѭӧng là gì? 

HiӋn nay Phұt giáo Hán truyӅn thұt sӵ suyăviăvôăcùng,ăđiӅu 
này bҥn thӯa nhұn không? Tҥi sao vұy?ă“HánătruyӅn”,ăvĕnăhóaă
cӫaă“Hán”ăsөpăđổ rӗi, Phұtăgiáoă“HánătruyӅn”ăcũngănhѭărӗng 
rӡi sông biển bӏ cát vây quanh, cҧnh ngộ quá gian nan! Tôi ӣ 
đҩt Tҥng đѭӧcăvƠiănĕm,ăcácăKimăCangăđҥo hӳu cӫa tôi thұt sӵ 
đӅuăvôăcùngăѭuătú,ăbҩt luұnăvĕnătѭăhayălƠăthұtătuăđӅu thұt sӵ 
tinh tҩn,ăđӅuălƠătinhăanhătrongăHánătĕng,ănhѭngătôiă lҥiănghĩ,ă
tinh anh cӫaăđҩt Hán đӅuăđӃn đҩt Tҥng rӗi,ăsauănƠyăđӅu hoằng 
dѭѫngă bӕnă đҥi giáo phái cӫa Tҥng truyӅn, Phұt giáo Hán 
truyӅn phҧiălƠmăsao?ăTinhăanhăđӅu qua hӃt bên này rӗi, Phұt 
giáo Hán truyӅn do ai truyӅn thӯa, sau này các tӵ viӋn đҩt Hán 
đӅu tuyên giҧng kinh luұn Tҥng truyӅn sao? Tӕt hay không thì 
tôi không biӃt,ănhѭngăcácălưoăThѭӧngăsѭăcӫa đҩt Tҥng, thҩy 
ngѭӡi Tҥng nói tiӃng Hán, mặc Hán phөcăđӅu không hoan hỷ, 
vĕnătӵ cӫaăngѭӡi Tҥng chí ít vүnăchѭaăsӱa, chӳ HánăđӅu sӱa 
hӃt rӗi. 

Ânăsѭăcӫa Phápăsѭ Tӏnh Không là Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia 
ậ một vӏ Thѭӧngăsѭăđҥi thành tӵuăđѭӧc Phұt giáo Tҥng truyӅn 
công nhұn, lӁ ra Phápăsѭ Tӏnh Không y chӍ Ngài, Ngài phҧi 
giӕng nhѭ các Hoҥt Phұt cӫa Tҥng tộc hiӋn nay truyӅn pháp 
choăđӋ tӱ Hán tộc, truyӅnăđҥt các cách giҧng dҥy cӫa Phұt giáo 
Tҥng truyӅn nhұp môn: truyӅn gia hҥnh, truyӅnă quánă đҧnh 
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v.v...,ă nhѭngă trongăba nĕm, Đҥiă sѭ ChѭѫngăGiaăhѭӟng dүn 
Phápă sѭ Tӏnhă Không,ă khôngă lƠmă nhѭă vұy. Bҥn lҥi lý giҧi 
chuyӋnănƠyănhѭăthӃ nào? 

Lão Hòaăthѭӧng hoằngădѭѫngănhƠăNho,ă lҥi giҧngă“Tháiă
Thѭӧng Cҧm ӬngăThiên”ăcӫaănhƠăĐҥo,ăcóăngѭӡi không vui 
rӗi,ănóiăđơyălƠăphápăngoҥiăđҥo, mҩt giӟi quy y v.v...ậ vҫnăđiӋu 
cӫa Tҥng truyӅn lҥiăđӃn rӗi! Cách thuyӃt viên dung ba giáo, tӯ 
lúc Tam Quӕc Trung Quӕcăđưăcóărӗi ậ “Mâu Tӱ Lý Hoặc Luұn”ă
đưăbắtăđҫu rӗi, lӏchăđҥi Tổ sѭăđӅu có giҧng,ăđӃn Ngài HámăSѫnă
chú thích “LưoăTӱ”,ăNgài Ngүu Ích giҧiă“Tӭ Thѭ”,ăNgài Liên 
TrìăđӅ xѭӟng “TháiăThѭӧng Công QuáăCách”,ăcácăvӏ Đҥiăđӭc 
nƠyăđӅuă“mҩt giӟiăquyăy”ăsao?ăVìăsaoătrѭӟcătiênăkhôngăđҧ đҧo 
họ ậ thì ra họ lƠăngѭӡi thành tӵuăđѭӧc công nhұn, công kích 
họ khôngăđánhăđổ đѭӧc, bҧn thân bӏ đổ ngưătrѭӟc, vұy thì tìm 
cách công kích thӡi nay thôi, dùăgìăthìăcácătínăđӗ,ăđҥi chúng xã 
hộiăcũngăkhôngăhiểu lӏch sӱ Phұt giáo cho lắm, chӍ cҫn vӯa 
chӱi rӫa, làm ra tình trҥng mãnh liӋt, thì sӁ cóăngѭӡiăđápăӭng. 

Bҥn lҥi nói, lão Phápăsѭ khôngăđể choăngѭӡi khác học kinh 
giáo, ôi, sao tôi lҥiăngheătrongăđĩaălưoăPhápăsѭ nói:ă“Mỗi ngày 
ít nhҩt nghe kinh bӕn tiӃngăđӗng hӗ, nӃuăkhôngăthìăkhôngăđӕi 
khángăđѭӧc phiӅnănưo”.ăSao tôi và bҥn nghe khác nhau vұy? 

 Bҥn nói lão Phápăsѭ đӅ xѭӟng chӍ học một bộ kinhăđơyălƠă
tuyӋtăđӕi không thể! Ha ha, cҧ đӡi lão Phápăsѭ giҧng mҩy chөc 
bộ kinh Đҥi thӯaă nhѭă “Hoaă Nghiêm”,ă “Phápă Hoa”,ă “Lĕngă
Nghiêm”,ă“LĕngăNghiêm”ăđưăgiҧng bҧy lҫn, bҥn xem hành trì 
cҧ đӡi cӫa Ngài. Một bộ kinh, là hành trì cӫa bҥn, là bổn tôn 
cӫa bҥn! Bổn mҥng nguyên thҫn cӫa bҥn! Bҥn đӃn đҩt Tҥng 
hӓi bҩt kǶ một vӏ ThѭӧngăsѭăchánhătriăchánhăkiӃn: Cҧ đӡi con 
tu một bổn tôn có tӕt không? Chuyên tu một bổn tôn thành tӵu 
tӕt,ă hayă lƠă tuă mѭӡi bổn tôn thành tӵu tӕt? Tin rằng tҩt cҧ 
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Thѭӧngăsѭ sӁ trҧ lӡi bҥn là chuyên tu một bổn tôn là lӵa chọn 
tӕt nhҩt ậ Ôi, bҥn thұt sӵ nghe không hiểu,ăngѭӡi luyӋn võ 
thuұtăđӅu hiểu: Chuyên luyӋn một chiêu thӭc, đӭng ӣ cây cọc 
baănĕm,ănhҩtăđӏnh có thành tӵu lӟn!ăNhѭngăngѭӡi học Phұt 
không hiểu,ăđơyălƠăMұt pháp chân thұt! NӃuănhѭăbằng lòng, 
bҥn có thể làm một thӵc nghiӋm 3 nĕm,ă5 nĕm,ăchӍ tөng một 
bộ kinh, tӯ bӓ các duyên, xem thӱ hiӋu quҧ không ậ khi bắt 
đҫu rҩt khô khan, phҧi tiӃp tөc nhүn nҥi!ăĐӧiăđӃn khi bҥn tӯ ly 
nѭӟc trắng uӕngăđѭӧc vӏ cam lӗ, chúc mӯng, bҥn sắp nhұp 
môn rӗi!  

Cóăngѭӡi nói Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng pháp có chỗ giҧng 
sai rӗi,ănhѭngăcôngălaoălӟnăhѫn,ăngѭӡi này quá tài ba, có thể 
đánhăgiáănhѭăvұy nói rõ cҧnh giӟi cӫaăngѭӡiăđóăeărằngăvѭӧt 
qua lão Phápăsѭ, tҩtănhiênătôiăcƠngăkhôngăthuaăkémăhѫn:ăkinhă
giáo cӫa tôi tҩtănhiênăcũngăkhông dөngăcôngăgì,ănhѭngăPhұt 
học viӋn Hán, Tҥngăcũngăhọc qua; nhân minh, câu xҧ không 
học tӕt; trung quán, duy thӭc thì hҥ thӫ đѭӧc chút ít công phu; 
Thiên Thai,ăHoaăNghiêmăcũngădӏchăđѭӧc mҩyătrĕmătrangăsách,ă
tôi vүn thұt sӵ chѭaăngheăđѭӧc Phápăsѭ Tӏnh Không nói sai 
câu nào, lão Phápăsѭ nói lӡi chân thұt, nói sai có thể có, thӡi 
đҥi,ă tênă ngѭӡi có thể nhӟ sai,ă điӅu này không vҩnă đӅ, đҥi 
Thѭӧngăsѭ cӫa đҩt Tҥng cũngăcóăthể có, Tổ sѭăThiӅn tông nói: 
Mộtăngѭӡi dùng cөcăđҩtăđánhăsѭătӱ,ăsѭătӱ tҩnăcôngăngѭӡi;ăđánhă
chó,ăchóăđuổi theo cөcăđҩt. 

Sau cùng, tôi khuyên bҥn bìnhătĩnhăngheăkinhăcӫa lão Pháp 
sѭ TӏnhăKhôngăhaiătrĕmătiӃngăđӗng hӗ,ălúcăđó,ăbҥn tiӃp tөc viӃt 
thѭăthҧo luұn vӟiătôi,ă“lƠmăngѭӡi phҧi khiêm tӕn”,ăđơyălƠălӡi 
lão Phápă sѭ thѭӡng nói, có ý kiӃn bҩtă đӗng,ă trѭӟc tiên xin 
buông xuӕng,ăđӯng nhҧy dӵng lên. KǶ thӵc tôi không muӕn 
dùng lӡi nói rұpăkhuônătrênăkinhăđiểnăđể chӍ bҧoăngѭӡi khác, 
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nhѭngătôiăvүn muӕn nhắc nhӣ bҥn: Hӫy báng sai lҫm một vӏ 
Bӗ Tát còn nghiêm trọngăhѫnăđơmămùămắt cӫa chúng sanh tam 
thiênăđҥi thiên thӃ giӟi! Cҭn thұnăđó!ăCҭn thұn! 

Ngoài ra: ThӃ Thân Bӗ Tát tӯng hӫy báng Đҥi thӯa, sau 
này sám hӕi, phҧi cắtăđiăcáiă lѭỡi, sѭăhuynh cӫa Ngài là Vô 
Trѭӟc khuyên Ngài hưyădùngălѭỡiănƠyăđể tán thán Đҥi thӯa, 
đơyăcũngălƠăphѭѫngăphápăsámăhӕi duy nhҩt cӫa bҥn. 

NguyӋnăThѭӧngăsѭăTamăBҧo gia trì bҥn điătrênăconăđѭӡng 
đúngăđắn! 

TǶ Kheo Hoằng Lâm kính bҥch 
Mùng 3 tháng 6 

Phápăsѭ Hòng Lâm: HánătĕngăđӃn đҩt Tҥng cҫu pháp. 
Ӣ đҩt Hán tӯng y chӍ ThiӅn sѭăHѭăVơnăậ ngѭӡi kӃ thӯa lão 
Hòaă thѭӧng Thể Quang,ă đӃn đҩt TҥngăvƠiă nĕm,ă nhұnăđѭӧc 
truyӅn thӯa cӫa ba phái Ninh Mã, Cách Lỗ, Tát Già. ThiӅn 
tông ӣ đҩt Hán có bӕn tông pháp mҥch truyӅn thӯa Lâm TӃ, 
TƠoăĐộng, Vân Môn, Pháp Nhãn cӫa ThiӅn sѭăHѭăVơn,ăbӃ 
quan ҭnăcѭăthӡi gian dài. 

Phápăsѭ Viên Long 
Khiătôiăchѭaăxuҩt gia mӟiăđҫu tiӃp xúc chính là pháp cӫa 

Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng, lão Phápăsѭ lƠăơnăsѭănhұp môn cӫa 
tôi. Sau khi tôi nghe lão Phápăsѭ khai thӏ, thì tөngă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”,ăniӋm Phұt hiӋu,ăyătheoăphѭѫngăphápătuăhƠnhăcӫa 
lão Phápăsѭ; 2, 3 thángăthìăcóăđѭӧc sӵ cҧm ӭng và giác thọ thù 
thắng, tӯ đóătinăsơuăPhұt pháp không nghi. Tuy rằng do nhân 
duyên tiӅn kiӃp tôi phát tâm xuҩtăgiaăvƠăđӃnăđҩt Tҥng, ӣ mѭӡi 
mҩyănĕm,ănhѭngămƠăơnădүn dắt cӫa lão Phápăsѭ Tӏnh Không 
tôi ghi nhӟ suӕtăđӡi! Có sӕ ngѭӡi gièm pha lão Phápăsѭ,ăđaăsӕ 
tӯ tơmălỦăđӕ kỵ, sӵ nghiӋp hoằng pháp cӫa lão Phápăsѭ lӟn mà! 
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Ngѭӡi và viӋc thұt sӵ phi pháp, họ khôngănói;ăhamădanhăvĕnă
lӧiădѭỡng, họ không nói, dҥyăngѭӡiăkhácăđiăconăđѭӡng chân 
chính, thì lҥi bӏaăđặt hӫy báng. 

Phұt Bӗ Tátăgiáoăhóaăchúngăsanh,ătrѭӟcătiênăđӅu dҥyă“đoҥn 
ác tu thiӋn”,ălҥiă“pháămêăkhaiăngộ”,ăngѭӡi còn làm không tӕt, 
tuăđҥi pháp gì chӭ? Lão Phápăsѭ chӍ dүnăvĕnăhóaătruyӅn thӕng, 
lӧi nѭӟc lӧiădơn,ăđưădҥy tӕt baoănhiêuăngѭӡi?ăBaoănhiêuăngѭӡi 
nghe lão Phápăsѭ giҧng pháp mà niӋm Phұt vãng sanh? Nhӳng 
ví dө thӵc tӃ ӣ ngayătrѭӟc mắt,ăaiăcũngăthҩy rõ, hy vọngăngѭӡi 
hӫyăbángăsuyănghĩăkỹ! Quý vӏ nói chuyӋn trên mҥng và ӣ nhà 
mình khác nhau, quý vӏ lên mҥng hӫy báng, mỗi một câu nói 
toàn thӃ giӟiăđӅu nhìn thҩy, vҧ lҥiăđӯngănghĩăthuăhӗi!ăĐơyălƠă
thӡiăđҥiăchѭaătӯng có. Có một ngày quý vӏ phát hiӋn bҧn thân 
sai rӗi, muӕn hӕi hұn,ăđӅuăđưămuộn rӗi! ThiӅn sѭăĐӭcăSѫnă
Tuyên Giám nhìn thҩy LongăĐƠm, mӟi bӏ khuҩt phөc,ătrѭӟc 
đơyăNgài cũngămuӕn hộ pháp, muӕnăđuổiăma.ăĐӧi khi quý vӏ 
hiểu rӗi, quý vӏ đưăkhôngăcònăcѫăhội nӳa! Thӡi cӫaăĐӭcăSѫnă
không có internet! Vүn phҧiăsuyănghĩăkỹ mộtăchútăđi!ăĐӯng 
tùy tiӋn mӣ miӋng, nhân quҧ rҩtăđángăsӧ! Xemă“BáchăNghiӋp 
Kinh”,ănhөc mҥ ngѭӡi thánh là chó, tuy rằng sám hӕi rӗi, vүn 
là mҩyătrĕmăkiӃp làm chó, cҧnh này quá nghiêm trọng rӗi! Có 
sӕ tên không nhắc nӳa, viӃt sách tҥo luұn hӫy báng lão Pháp 
sѭ, hӫy báng bҧn hội tұp, kӃt quҧ bӏ trọng bӋnh mà chӃt, khổ 
không nên lӡi! Nhҩtă đӏnh phҧi sám hӕi! Bҧn hội tұpă “Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ălƠăThѭӧng sѭăHoƠngăNiӋm Tổ đӅ xѭӟng, 
Thѭӧng sѭăcӫa Ngài là Nhân ba thiӃt Cӕng Cát là thành tӵu 
Hӗng thân! Một vӏ ThѭӧngăsѭăkhácăHoƠngăGiaăTӅ cӫa Ngài 
cũngălƠăHӗngăthơn,ăđӅu là tu cҧnh giӟi chӭng ngộ cӫa đҥi viên 
mãn pháp tánh tұnăđӏa!ăHoƠngălưoăvưngăsanhăcũngălƠăphóngă
quang hiӋnătѭӟng tӕt, xá lӧi rҩt nhiӅu, chӭngălѭӧng cӫa Ngài 
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tuyӋtăđӕi không phҧiălƠăđҥoătѭălѭѫng,ăđҥo gia hành có thể có, 
Ngài thұt sӵ là thiӋn tri thӭcăđҫyăđӫ đӭc hҥnh, Thѭӧngăsѭăđҫy 
đӫ tѭӟngă đѭӧc Đҥi sѭ Liên Hoa Sanh nhiӃp thọ,ă đӗng tâm 
đӗng nguyӋn vӟi Phápă sѭ Tӏnh Không, cùng nhau hoằng 
dѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ. Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӅ xѭӟng một 
vӏ Thѭӧngăsѭă(thҫy), một vӏ bổnătônă(DiăĐƠ),ăvôăcùngăchínhă
xác, thӡiăđҥi này không thể phân tâm. Tôi thҩy có ngѭӡi hôm 
nayăđọcă“KimăCangăKinhăCҧm Ӭng Lөc”,ăthìăniӋmă“KimăCangă
Kinh”;ăngƠyămaiăngheănóiăKimăCangăTátăĐóaăsámătội nhanh 
nhҩt, thì niӋmă“BanăTҥpăTátăĐóaăChú”;ăsauănƠyălҥiăxemă“Sѫnă
Tây Tiểu ViӋn”,ăđổi ra tөngă“Đӏa TҥngăKinh”;ăsauănƠyănӳa thì 
lҥiăđổi tu pháp Quán Âm... cӭ nhѭăvұyăđổiăđiăđổi lҥi suӕt cҧ 
đӡi, ngay cҧ phҫnăítăcôngăđӭcăđӅu không thể sanh khӣi. Một 
lòng một dҥ niӋm một câu Phұt hiӋu, khҩn nguyӋn vӟi bổn tôn 
DiăĐƠ,ătӕt vô cùng. Rҩt nhiӅuăngѭӡiănghĩăthӃ gianăvôăthѭӡng, 
luân hӗi chӏu nҥn rҩt lâu, còn không sanh khӣi tâm xuҩt ly, quý 
vӏ một lòng cҫu sanh Cӵc Lҥc, không phҧi là tâm xuҩt ly sao? 
ĐӃn Cӵc Lҥc làm gì, không phҧiăđiăhѭӣng thө,ălƠăvìăđҫyăđӫ 
nĕngălӵcăđộ hóaăvôălѭӧngănhѭătìnhăthѭѫng cӫaăngѭӡi mẹ,ăđơyă
chính là tâm bӗ đӅ;ă “phҧnă vĕnă vĕnă tӵ tánh, tánh thành vô 
thѭӧngăđҥo”,ăquỦăvӏ dӵa vào câu Phұt hiӋuăđѭӧc tӏch chӍ, sanh 
khӣiăthánhăquán,ăđơyăchínhălƠăkhôngătánhăkiӃn, niӋm Phұtă“lỦă
nhҩt tâm bҩt loҥn”ăchínhălƠăan trө ӣ quang minh rӡi khӓi vӣ 
kӏch, chӭng ngộ bҧn thể pháp giӟi, một câu Phұt hiӋu, tamăsĩă
đҥo có thể đҫyăđӫ, thù thắngănhѭăvұy! PhұtăĐƠătruyӅn giҧng vô 
lѭӧng pháp môn, môn môn có thể nhұp,ăcĕnăcѫăchúngăsanhă
không giӕng nhau, giӕngănhѭămỗiăngѭӡiăĕn,ăcóăngѭӡi thích 
ngọt,ăcóăngѭӡi thích mặn, bột mì Thanh Khoa cӫaăngѭӡi Tҥng 
tộc,ăngѭӡi Hán tộc không nhҩtăđӏnhăĕnăquen;ăcѫmăcӫaăngѭӡi 
phѭѫngă Tơy,ă ngѭӡi Trung Quӕcă cũngă khôngă bằngă lòngă ĕnă
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hằng ngày, lý lӁ lƠănhѭănhau.ăKhôngăphҧi là Phұt muӕn tҥo sӵ 
khác biӋt, mà là chúng sanh có niӋm phân biӋt. Một khi khӃ 
nhұp thắngănghĩaăđӃ,ătѭӟng khác biӋt trong danh ngôn thӃ tөc 
mӟi có thể mҩtăđi,ăphҧi an trө tâm tánh. 48 vӏ thành tӵu ӣ Ҩn 
Độ,ăđaăsӕ đӅu tu theo một khҭu quyӃt cӫa một vӏ Thѭӧngăsѭă
mà thành tӵu,ăđҥo lý này rҩt nhiӅuăngѭӡi không hiểu. Ngày 
nay pháp môn trong giáo rҩt nhiӅu, rҩt hỗn loҥn, có chánh có 
lӋch,ăcònăcóătƠ,ăngѭӡiăsѫăhọc không cách nào phân biӋt, thӡi 
xѭa khôngăcó,ăđơyălƠăthӡiăđҥi thông tin,ăđặc sắc cӫa thӡiăđҥi 
điӋn tӱ, vì vұy Phұt Bӗ Tát thuyӃt pháp chú trọngăđiểm này 
cũngăcóăthayăđổi, tұn tình khuyên bҧoăđҥiăchúngăđӯng chҥy 
loҥn lên, loҥn tìm sѭ,ăgọiălƠă“quҧng họcăđaăvĕn [học rộng nghe 
nhiều]”,ăkǶ thӵc loҥnăđộng loҥn thӱ khôngăcóăđѭӧc pháp hỷ, 
chӍ một bộ kinh một câu Phұt hiӋu cӕ gắng tu tӕt, rҩt tӕt,ăđúngă
vô cùng! Một môn thâm nhұp!ăNgѭӡi hiӋn nay rҩt bұn, phҧi 
truyӅnăphápăđѫnăgiҧn dӉ nhӟ mà mọiăngѭӡiăđӅu hiểu, quý vӏ 
xem Pháp vѭѫngăĐônăChơuătruyӅn lӉ phápăngũăgiaăhҥnh cho 
ngѭӡiă phѭѫngă Tơy,ă quáă ngắn!ă Conă đѭӡngă phíaă trѭӟc cӫa 
chúng ta dài bao nhiêu, yӃuălѭӧcăđӅuădƠiăhѫnăhọ,ăđơyăchínhălƠă
ӭngăcѫ.ăPháp cӫa lão Phápăsѭ Tӏnh Không truyӅn vô cùng ӭng 
cѫ,ăkhӃ hӧp vӟiăngѭӡi hiӋnăđҥi,ăđơyăcũngălƠăsӵ biểu lộ tâm bӗ 
đӅ chân thұt cӫa lão Phápăsѭ, chúng ta nhҩtăđӏnh phҧi tán thán! 

—Phápăsѭ Viên Long khai thӏ Phұt pháp 
Phápăsѭ Viên Long, quê quán Hà Bắc, nghe Pháp sѭ Tӏnh 

Không giҧngă kinhă tină tѭӣng Phұt pháp, sau này xuҩt gia ӣ 
MѭӡiăPhѭѫngăđѭӡngănúiăNgũăĐƠi,ăSѫn Tơy,ătuăhƠnhăhѫnă10ă
nĕmăӣ TuyӃt Vӵc Tây Tҥng, tӯng thân cұn rҩt nhiӅu vӏ đҥi 
thành tӵu trong Phұt giáo Tҥng truyӅn. HiӋn nay là thӏ giҧ cӫa 
ThѭӧngăsѭăKim Cang Nhân ba thiӃt LongăĐaăcóăthƠnhătӵu lӟn 
ӣ huyӋnăĐҥo Phu, châu Cam Tѭ, tӍnh Tӭ Xuyên. 
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HOҤT PHҰT CHѬѪNG GIA ậ ÂN SѬ CӪA 
PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ Hoɘt Phɤt ChɃɁng Gia đời 

thʠ 7 
ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 tênălƠăLaăTangăBanăĐӋ ĐҥtăĐanăTҩt 

Dung Mai, niên hiӋu Quang Tӵ nĕmă16 (1890) sanh ӣ một gia 
đìnhăTҥng tộc tӍnh Thanh Hҧi,ăchaătênălƠăCáchăNhĩăMưăLơmă
Sҩm, mẹ tên là Tô MộcăCátăĐӭc. Niên hiӋu Quang Tӵ nĕmă25 
(1899),ăChѭѫngăGiaăphөng hiӃu vào kinh lúc 8 tuổi,ăđӃn ӣ chùa 
Tung Chúc, vua Quang Tӵ chiӃu kiӃn Ngài ӣ cungăđình,ăsắc 
phong kӃ vӏ lƠăChѭѫngăGiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ đӡi thӭ 7.ăThѭӣng 
xe ngӵa thҫn, ban tặng ҩn vàng,ănĕmăsauătraoălƠmăĐҥi Lҥt Ma 
Trát Tát Khắc (Trát Tát Khắc, phiên dӏch cӫa tiӃng Mông Cổ, 
cóănghĩa là ngѭӡi nắm quyӅn.ăTrѭӟc tiên nhà Thanh cắt 24 bộ 
Nội Mông Cổ thành 49 kǶ, mỗi huyӋn bӕ trí một Trát Tát Khắc, 
do trong vѭѫngăcông tuyển chọnăđҧm nhұn, nhѭăchiӃu phong 
thӃ tұp võng thӃ, tӭc là có thể cha truyӅn con nӕi. Trát Tát 
KhắcălƠăngѭӡiăđӭngăđҫu một huyӋn, tổng quҧn các sӵ vө quân 
sӵ,ăhƠnhăchính,ătѭăphápătoƠnăhuyӋn, thө lí phiên viӋnăvƠătѭӟng 
quơn,ăđôăthӕng tiӃt chӃ). LӋnh Ngài lѭuălҥi Bắc Kinh lâu dài, 
kӃ thӯa tҩt cҧ phong hiӋuă đӡiă trѭӟc. Khu vӵc Hoҥt Phұt 
ChѭѫngăGiaăgiáoăhóaăcóăđôngăđҧo tín chúng 49 kǶ Nội Mông 
Cổ, 29 kǶ Thanh Hҧi. Nhӳng chùa chiӅn Ngài quҧn lý, ӣ Mông 
KǶ hѫnă300ăngôi.ăNgoƠiăra,ăӣ Tây Tҥng, Thanh Hҧi, Nội Mông, 
Liêu Ninh, BắcăKinhăvƠănúiăNgũăĐƠi,ămỗi tӵ viӋnăđӅu có quҧn 
lý riêng. Tổng cộng có mѭӡi vҥn Lҥt MaăđӅuălƠăđӋ tӱ xuҩt gia. 
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaămỗiănĕmătuҫn hóa các huyӋn ӣ Mông KǶ, 
mỗi lҫn tiӃp nhұn phөngădѭỡng, ngѭӡiăđӃnăđҧnh lӉ Ngài, mỗi 
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ngày có mҩy vҥnăngѭӡi, mỗiăkhiăđӃnănѫiănƠoăthìăliӅn trӣ thành 
trungătơmătínăngѭỡng cӫa nhân dân Mông KǶ.ăNĕmă1901ă(niên 
hiӋu Quang Tӵ nĕmă27), Ngài đӃn ӣ chùa Trҩn HҧiănúiăNgũă
ĐƠi,ătriӅu bái các chùa, tөng kinh lҥy Phұt. Mùa hҥ cùngănĕmă
Ngài đӃnăĐaăLuơn,ăӣ chùa Hӕi Tông, theo thông lӋ đӡiătrѭӟc, 
lҩy thân phұn Đҥi Lҥt Ma Trát Tát Khắc tổng quҧn Phұt giáo 
Tҥng truyӅn Nội Mông Cổ, thӏ sát tình hình Phұt giáo Nội 
Mông Cổ.ăThángă9ănĕmă1904,ăNgài tӯ Nội Mông Cổ vӅ Bắc 
Kinh. Chính phӫ nhà Thanh lӋnh Ngài y theo lӋ đӡiătrѭӟc, quҧn 
lý Phұt giáo Tҥng truyӅn ӣ Kinh Thành và Nội Mông Cổ, và 
ban cho ҩn thө và chiӃuăthѭă“Đҥi QuӕcăSѭăQuánăĐҧnh Phổ 
ThiӋn Quҧng Tӯ”.ăNĕmăsauăĐӭcăTôngăbanăchoăđӋm ngӗi da 
chӗn, dù chín rӗng.ăNĕmă1911ă(niên hiӋu Tuyên Thӕng nĕmă
thӭ 3),ăChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 đӃn chùa Trҩn HҧiănúiăNgũăĐƠi,ă
tọa thiӅn tөng kinh. 

Nĕmă1912ăvua Thanh thoái vӏ, Dân Quӕc thành lұp. Tháng 
8ănĕmăđó,ăChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 tӯ núiăNgũăĐƠiăvӅ kinh, phát 
biểu lӡi tuyên bӕ, ӫng hộ chính phӫ Dân Quӕc, bắtăđҫuăđӗng 
Ủăgiúpăđỡ hoҥtăđộng Cộng Hòa.ăThángă10ănĕmăđó,ăđҥi tổng 
thӕng Dân Quӕc giaăphongăChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 tôn hiӋu là 
“Đҥi QuӕcăSѭăHoằng TӃ QuangăMinh”,ăcộng thêm một vҥn 
bҥc bổng lộc hằngănĕm.ăLҥi phong cha cӫaăChѭѫngăGiaăđӡi 
thӭ 7 lƠmă“Phө QuӕcăCông”,ăphongămẹ lƠă“CôngăPhuăNhơn”,ă
đӋ cӫa Ngài đѭӧc trao tặng TamăĐẳng GiaăHòaăChѭѫng,ăthҫy 
cӫa Ngài lƠă Đҥt TӅ Trát Mộcă Tôă đѭӧc trao tặng tôn hiӋu 
“Kham Bӕ MҥcăNhĩăCĕn”.ăThángă1ănĕmă1916ăgiaăphongădanhă
hiӋu tӭ tӵ “ChiêuăNhơnăXiểnăHóa”,ăsắcăphongălƠmă“Cӕ Vҩn 
Đҥi Tổng Thӕng Cҩp Cao”ă “Đҥi QuӕcăSѭăQuánăĐҧnh Phổ 
ThiӋn Quҧng tӯ Hoằng TӃ Quang Minh Chiêu Nhân Xiển Hóa 
Tổng TrìăHoƠngăGiáo”,ăphátăchoăsӱ sách,ăthángă7,ătĕngălѭѫngă
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bổng 1000 bҥc, do bộ binhăđiӅu mộtăđội cҧnh vӋ, tùy thân hộ 
vӋ. 

Nĕmă1947,ăӣ Nam Kinh tổ chӭcăđҥi hộiăđҥi biểu hội viên 
giáo hội Phұt giáo Trung Quӕc lҫn thӭ nhҩt, Đҥiăsѭ Chѭѫngă
Giaăđӡi thӭ 7 trúng cӱ làm lý sӵ trѭӣng;ăđêmătrѭӟcănĕmă1949,ă
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 xin vӅ quêăhѭѫngăThanhăHҧi 
thĕmăngѭӡiă thơn,ă chѭaă đѭӧc cho phép, tӵ Ủă đӃnăĐƠiăLoan;ă
thángă5ănĕmă1950,ăĐҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 ӣ ĐƠiăLoană
đѭӧcă“Phӫ tổng thӕng”ămӡi làm ӫy viên bàn bҥcătrungăѭѫngă
tѭăchính,ăQuӕc Dân đҧng;ănĕmă1952,ătổ chӭcăđҥi hộiăđҥi biểu 
“Hội Phұt giáo Trung Quӕc”ă lҫn thӭ hai ӣ ĐƠiăBắc, Đҥiăsѭ 
ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 lҥi lҫn nӳaăđѭӧc bҫu làm lý sӵ trѭӣng; 
thángă9ănĕmăđó,ăNgài dүnăđҫuăđoƠnăđҥi biểu PhұtăgiáoăđӃn 
Tokyo ậ Nhұt Bҧnăđể tham gia Đҥi hội Giáoăđӗ Phұt giáo thӃ 
giӟi lҫn thӭ hai;ăthángă12ănĕmă1952,ătҥpăchíă“Cây Bӗ ĐӅ”ăraă
mắt ӣ ĐƠiăLoan,ăĐҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 nhұn chӭc xã 
trѭӣng danh dӵ;ă thángă 3ă nĕmă 1953,ă “Hội Phұt giáo Trung 
Quӕc”ătҥi ĐƠiăLoanăxây dӵng chùa HuyӅn Trang ӣ hӗ Nhұt 
NguyӋt, do Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 sắp xӃp đem ngọc 
cӕt Phápăsѭ HuyӅn Trang tӯ Nhұt Bҧn vӅ.ăNĕmăđó,ăNgài đӃn 
“Hội Phұt giáo Trung Quӕc”ăĐƠiăLoanăđể hoằng giáo. 

Nhӳngănĕmăcuӕiăđӡi cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 ӣ 
ĐƠiăLoanăthѭӡng nhӟ nghĩăđӃnăđӗng bào Mông Cổ, Tây Tҥng, 
Đҥi Lөc, nhӟ nghĩăquêăhѭѫngăThanhăHҧi,ănhѭngămƠ,ădoăbiển 
ngĕnăcách,ăchӍ có thể gӱi gắm tình cҧm trong hӗi ӭc vô hҥn. 
Ngày 4/3/1957, Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 đưătrҧiăquaăhѫn 
68ănĕmăthayăđổi triӅuăđҥi,ăanătѭӡng thӏ tӏch tҥi bӋnh viӋnăĐƠiă
Đҥi ӣ ĐƠiăLoan,ăsauăđóăhӓaăthiêu.ăLưnhăđҥoăĐƠiăLoanăcӱ hành 
tang lӉ cho Ngài. Khi hӓa táng ӣ ĐƠiăBắc, lӁ raămѭaăbayălҩt 
phҩt, không có mặt trӡi. Không ngӡ theo sau ngọn lӱa bӯng 
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bӯng lên tҫng mây, trong chӕc lát liӅn hiӋn hình hoa sen, ánh 
sáng chiӃu rọi,ămùiăthѫmăđặc biӋt ngoài 10 dặm, tín chúng ca 
tөng tán thán. Xá lӧi nhiӅuă hѫnă6000ăviên.ăCóă thoҥi tѭӟng 
“KimăCangăBҧo”,ă“Lөc Tӵ Luơn”. 

Tháp xá lӧi Hoҥt Phұt ChѭѫngăGiaănhiӅuăđӡi ӣ chùa Trҩn 
HҧiănúiăngũăĐƠi,ăthápăxáălӧi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăhӓa táng ӣ nѫiă
cũ ậ sauănúiăchùaăHòaăTѭӡng ӣ sӕ 151ăđѭӡng KǶ Nham, quұn 
BắcăĐҫu, thӫ đôăĐƠiăBắc.ăTrѭӟc tháp xá lӧi cӫa Đҥiăsѭ điêuă
khắc tác phҭmă“Hộ Quӕc Tӏnh Giác Phө GiáoăĐҥiăSѭăChѭѫngă
GiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ Xá Lӧi Tháp Bia Ký”ăcӫa Đҥiăsѭ Ҩn 
Thuұn, tán thán Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 lƠă“chӍ có thể so 
sánh vӟi HuyӅnăTrangăđӡiăĐѭӡng!” 

Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 cҧ đӡi tiӃt kiӋm cҫn tu, giӟi 
hҥnh viên mãn, quá ngọ khôngăĕn,ăhọc vҩn uyên bác. Khi tác 
giҧ đọc tác phҭm cӫa Cao tĕngăPhápăsѭ Tӏnh Không thӡi nay, 
nhìn thҩy Tӏnh công nhiӅu lҫn nhӟ nghĩăvƠăđӅ cұp tӯng li tӯng 
tí vӅ viӋc tӯng theo Hoҥt Phұt ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 học Phұt 
baănĕm,ăĐҥiăsѭ thể hiӋn trong tác phҭm, rҩt nhiӅu cҧm xúc, 
làm tôi không cҫm nổiănѭӟc mắt; Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaătӯng in 
ҩnă“Đҥi ChӭngăĐӏa TҥngăKinh” cùng vӟiăđҥi thiӋn tri thӭc lão 
nhơnăĐôngăSѫă (1907ă ậ 1977) có tiӃng ӣ ĐƠiăLoan.ăĐҥiă sѭ 
ChѭѫngăGiaăđӡi thӭ 7 cҧ đӡiăyêuănѭӟc yêu giáo, hoằng pháp 
lӧi sanh, Ngài tұn tâm tұn lӵc, sӵ cӕng hiӃn không thể phai mӡ 
vì thӕng nhҩt Tổ quӕc,ăđoƠnăkӃt dân tộc, hoằngădѭѫngăPhұt 
pháp. Tuy rằng theo sau sӵ viên tӏch cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia 
đӡi thӭ 7, hӋ thӕng chuyển thӃ đóăkӃtăthúc,ănhѭng Đҥiăsѭ cҧ 
đӡi mүu mӵc,ăđángăđѭӧc hұuănhơnăngѭỡng mộ và hoài niӋm 
mãi mãi. 
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Pháp sɃ Chử Vân nói vɸ nhʦng chuyện thần kỳ 

cʞa Đɘi sɃ ChɃɁng Gia 
Sau khi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăviênătӏch, tác giҧ vì các nhân 

duyên khác, không thể tham dӵ mai táng, vô cùng ân hұn. 
Ngày 18 là ngày lӉ hội ӫy viên nghӏ quyӃt nhặt cӕt, tác giҧ hân 
hҥnhăđѭӧc tұn mắt nhìn thҩyă“hѫnăngƠnăviênăxáălӧi”,ăhoan hỷ 
tán thán không cҫmălòngăđѭӧc mà nĕmăvócăsátăđҩt. 

Ӫyăviênătrѭӣng hội ӫy viên Nhұt Mông Tҥng,ăcũngăchínhă
là các vӏ ӫyăviênăLѭuăLiêmăKhắc ӫy ban chӫ nhiӋm lӉ, ӫy viên 
buổi lӉ Lý Tӱ Khoan, tӯ sángăđưăbắtăđҫu nhặt cӕt, xá lӧi nhặt 
đѭӧc rҩt nhiӅu. Có rҩt nhiӅu viên nhӓ nhѭăcành san hô, có viên 
hình tròn, có hình liên châu, lҥ nhҩt là có một viên hình tròn 
dẹpă nhѭngă cóăbát luân, có một hҥtă nhѭă hìnhă trƠngă hҥt tròn 
nhѭngăcóălỗ,ănhѭăcƠnhăsanăhôăthôănhѭngăkhóăgọi tên hình dҥng 
đó.ăMàu sắc thì màu xám nhiӅu nhҩt, màu xanh lá ít nhҩt, viên 
tròn màu trắngăcũngămҩy chөcăviên,ătráiătimăthìănhѭăsӵ trong 
suӕt cӫa bọt biển. 

Buổi chiӅu khoҧng 2 giӡ, mọiăngѭӡi ӣ hiӋnătrѭӡng, sau khi 
cung kính quan sát xá lӧi, do các Phápăsѭ dâng cúng, ӫy viên 
điển lӉ,ăcácănhơnăsĩăchiaănhauă tѭӣng niӋm di chúc, dùng xe 
riêng cӫa hội ӫy viên Mông Tҥng đặc biӋt chuҭn bӏ rѭӟc linh, 
nghênh tӕng đӃnăđѭӡngăThanhăĐiӅn ậ nѫiămƠăĐҥiăsѭ Chѭѫngă
Gia thӡ cúng, cúng tӃ lúc sanh tiӅn, Đҥiăsѭ CamăChơuăNhĩă
Ngõa (Hoҥt Phұt Cam Châu) niӋm tөng Mұt tông, thӃ là vӯa 
nghênh tiӃp linh cӕt, mӟi thông báo hoàn thành. 

10 giӡ sáng ngày 19, các vӏ kể trênăđӃnăđѭӡngăThanhăĐiӅn, 
tiӃp tөc nhặt xá lӧi còn sót lҥi.ăLúcăđó,ăngѭӡiăđưănhặt xá lӧi 
vƠoăhômăquaăđưăchiaăthƠnhă8ăđĩa,ăvƠăcáiăchumălѭuălyălӟn. Do 
ký giҧ cӫa các tòa soҥn chөpăhìnhăquayăphim,ăđể lѭuălƠmăkỷ 



328 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

niӋm. Nghe hội ӫyăviênăđiển lӉ có nghӏ quyӃtătrѭngăbƠyăcôngă
khaiăchoătínăđӗ xa gҫn chiêm bái, nӃu có thể nhìn thҩy nhӳng 
sӵ thұtănƠy,ătôiănghĩătoƠnăthể tínăđӗ cӫa Phұtăgiáo,ăaiăcũngăhơnă
hoan vui mӯng. 

Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăviênătӏch rӗi,ătrongăphѭѫngădiӋn Phұt 
giáo mà nói là một tổn thҩt rҩt lӟn,ănhѭngămƠănóiăvӅ bҧn thân 
Đҥiăsѭ,ăđóălƠăconăngѭӡi thұp toàn thұp mỹ, dùng pháp thӃ gian 
mà nói, lӉ tang cӫa Ngài rҩt long trọng,ăđíchăthơnătổng thӕng 
đӃn tӃ; dùng Phұt pháp mà nói, thành tӵu cӫa Ngài là không 
thể nghĩăbƠn, sau khi hӓa táng nhӳng xá lӧi nhặtăđѭӧc hàng 
ngàn hàng vҥn, ngoài Phұt ra thì Đҥiăsѭ lƠăđӋ nhҩt. Thoҥiătѭӟng 
sau cùng, lҥi không biӃtăđộ hóa biӃtăbaoănhiêuăngѭӡi, do nhìn 
thҩy xá lӧi mà cҧmăđộngătínăngѭỡng Phұtăgiáoăđҩy! 

VӅ viӋc sau khi Đҥiăsѭ viên tӏch,ănhơnăsĩăhiӃu kǶ ӣ cácănѫiă
đặc biӋtăquanătơmăhaiăđiӅu. Thӭ nhҩtălƠăHôăĐӗ KhắcăĐӗ cӫa 
đӡi thӭ 20 chuyển thӃ ӣ đơu?ăThӭ hai là sau khi hӓa táng có 
xá lӧi xuҩt hiӋnăhayăkhông?ăĐơyălƠăsӵ khҧo nghiӋmăđҥoăđӭc 
cuӕi cùng cӫa vӏ Đҥiăđӭc đӭc cao vọng trọng. NӃuănhѭăsauăkhiă
Đҥiăsѭ TháiăHѭăviênătӏch ӣ Thѭӧng Hҧi, không có xá lӧi ậ e 
rằng không biӃtăbaoănhiêuăngѭӡi sӁ chӱi Ngài là Hòaăthѭӧng 
chính trӏ không tu hành! Còn Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăcũngănhѭă
vұy, sӕ đôngăngѭӡi sӁ nghĩărằng mỗi ngày Đҥiăsѭ phҧi giao 
thiӋp cùng vӟi nhân vұt quyӅn thӃ cӫaătrungăѭѫngăđҧng chính, 
đҧm nhұn chӭc vӏ quan trọng ӣ trungăѭѫng,ăcҧ ngày xã giao 
còn không hӃt,ălƠmăgìăcònănóiăđӃnătuăhƠnh?ăNhѭngăsauăcùngă
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăcóărҩt nhiӅu xá lӧi, quý vӏ không thể không 
tin rӗi. 

Trѭӟc khi Đҥi sѭ chѭaăhӓaătáng,ăthìăcóăngѭӡi hӓiătôi:ă“Đҥi 
sѭ có xá lӧiăkhông?”ăTôiăliӅn chắc chắn mà nói có, mà còn có 
rҩt nhiӅu,ănhѭngăcóăngѭӡiăkhôngădámăxácăđӏnhănhѭăvұy, sӣ dĩă
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tôi to gan giӳ vӳngălòngătin,ăchínhălƠăchínhătaiăngheăđѭӧc Đҥi 
sѭ kể vӅ sӵ thҫn kǶ mƠătrѭӟc kia Ngài đưătӯng thҩy, nhӳng 
cҧnh giӟi không thể nghĩăbƠn,ăngѭӡiăthѭӡng không thể nhìn 
thҩyăđѭӧc,ănayătôiăđemăkǶ tích cӫa Đҥiăsѭ kể cho chúng tôi 
nghe,ăsѫă lѭӧc mộtă ít,ăđể cúngădѭӡngăngѭӡiăđọc,ăđể ghi nhӟ 
tѭӣng niӋm. 

Đ́chăthơnănghe Đҥiăsѭ kӇ lҥi viӋcăxѭa 
Mùa hҥ nĕmă44,ăĐҥiăsѭ hoằng pháp ӣ đҧo,ătôiăcũngăđiătheoă

Đҥiăsѭ,ăđiăhӃt 20 ngày, có một ngày chúng tôi ӣ vӟi Đҥiăsѭ, 
hômăđóăĐҥiăsѭ rҩt vui mӯng, Ngài kể chuyӋn quá khӭ cӫa Ngài 
cho chúng tôi nghe, có mặt lão Phápăsѭ Đҥo Nguyên, phó quan 
Trҫn Tӏnh Hiên cӫaăĐҥiăsѭăv.v... 

Đҥiăsѭ xuҩt thân ӣ huyӋnăĐҥi Thông tӍnh Thanh Hҧi, rҩt 
nhiӅu anh em, Ngài có chӏ emăsinhăđôi,ăcùngăbƠoăthaiănhѭngă
raăđӡiătrѭӟc Đҥiăsѭ là chӏ cӫa Đҥiăsѭ, bây giӡ cѭăsĩăHҥ Vĩnhă
Khánhăđangătheoăthӏ giҧ Đҥiăsѭ chính là con cӫa ngѭӡi chӏ này, 
anh cӫa Hҥ VĩnhăKhánhăcũngălƠămột vӏ Hoҥt Phұt,ăcùngănĕmă
vӟi Hoҥt Phұt Cam Châu. Khi Ngài 3 tuổiăđưăhọcăđѭӧc lӉ tiӃt 
nghênh tӕng, bèn có thể phân rõ thiӋn ác, 7 tuổi xuҩt gia, 9 tuổi 
vào hoàng cung nhà Thanh, 14 tuổi phong lƠmăđҥi quӕcăsѭ. 

Đҥiăsѭ nói khi Ngài 10 tuổi, có một lҫn Tӯ Hi thái hұuăđauă
tim rҩt dӳ dội, thuӕc thang không có hiӋu quҧ, thái hұu bӃ Đҥi 
sѭ trên tay và nói vӟi Đҥiăsѭ:ă“Hoҥt Phұt à! Tim cӫaătôiăđauă
rҩt dӳ dội, Ngài phҧi cӭuătôiăđó!” 

Đҥiăsѭ nói:ă“Thҫn vì thái hұu niӋmăchú.”ăBènădùngătayăvuӕt 
nhẹ trѭӟc ngӵc cӫa thái hұu vài cái, kể raăcũngăkǶ lҥ, bӋnh cӫa 
thái hұuăđột nhiên khӓi. 

Lҥi có một lҫnă8ănѭӟcăliênăquơn,ăkhiăđánhăđӃn Bắc Kinh, 
thành Bắc Kinh gҫnănhѭăđưăbӏ bao vây rӗi, lúc này Tӯ Hi và 
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Quang Tӵ gҩp gáp muӕn chҥy trӕn, lҥi không biӃt chҥy bên 
nào mӟi có thể ra khӓi miӋng cọp, Lý Liên Anh bӃ Đҥiăsѭ lên 
nói:ă“Hoҥt Phұt à! Chúng tôi phҧi chҥy trӕn rӗi, không biӃt 
chҥy bên nào mӟiăđѭӧc?”ăĐҥiăsѭ dùng bàn tay nhӓ chӍ sang 
hѭӟng Tây, mọiă ngѭӡiă đӅu vui mӯngă nói:ă “Hoҥt Phұt chӍ 
hѭӟngăTơy,ăchúngătaătheoăhѭӟngăđóăthìăcóăthể thoátăthơn.”ăKӃt 
quҧ thұt sӵ có thể thoát vòng bao vây. 

(ĐӋ tӱ ghi chú: Đoҥn này có thể xem thêm niên phổ quӕc 
sӱ quán Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia đӡi thӭ 19: Quang Tӵ nĕmă26 
Canh Tý,ăChѭѫngăGiaăHoҥt Phұt 11 tuổi. 

Đҥi hҥn mùa hҥ nĕmăđó,ăvua Thanh ban chiӃu cҫuămѭa,ă
lұpăđƠnătҥi chùa Hò ng Nhân (tӭc chùaăChiênăĐƠn)ăcúngă
tѭӧng Thích Ca Mâu Ni Phұt b̀ngăcơyăđƠnăhѭѫngădoăҨn 
Đӝ khҳc chӃ, Đҥiăsѭ và A GiaăHôăĐӗ KhҳcăĐӗ dүn tөng 
kinh ba ngƠy,ămѭaănhѭătrútănѭӟc, hҥn hán lұp tӭc biӃn 
mҩt,ă giátă vƠngă tѭӧng Phұtă cúngă dѭӡng b̀ngă cơyă đƠnă
hѭѫng,ăkhiăĐҥiăsѭ tөng kinh lҥy Phұt, phát giác mҳt Phұt 
nhìn lên, hӓi ý kiӃn thҫy dҥy thì không phҧiălƠăđiӅm lành. 
Không lâuăsau,ăcѭӡngăđҥo nәi loҥn, liên quână8ănѭӟc vào 
chiӃm Bҳc Bình, Đҥiăsѭ rӡi khӓi BҳcăBình,ăđiăquaăthӏ xã 
Long TuyӅn thành phӕ Đӏnh Châu đӃn núiăNgũăĐƠi tránh 
nҥn, trӣ vӅ Thái Nguyên, yӃt ki Ӄn vua Quang Tӵ và Tây 
thái hұu [Từ Hi thái hậu],ătrìnhălênăngƠnălѭӧng bҥc, Tây 
thái hұu gặp mặt khóc lӟn, không biӃt lҩyăgìăđӇ tặng, ban 
cho quҥt giҩyăđ́chăthơnăvӁ, Tây thái hұuăđӝtănhiênănóiăđauă
tim, th Ӎnh tөng chú gia bӏ. Đҥiă sѭ vì thái hұu tөng chú 
Trѭӡng Thӑ VôăLѭӧng Phұt, trong chӕc lát liӅn khӓe, ngày 
thӭ hai, chiӃu kiӃn Đҥiăsѭ hӓi ti Ӆnăđӗ cát hung, Đҥiăsѭ tr ҧ 
lӡi: PhҧiăđiăvӅ phía Tây. 
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Lúcăđó,ăbên ngoài truyӅnăđiăvӅ ph́aăĐông,ăđӇ làm Tây 

thái hұu vui vҿ, thҫy dҥy Đҥiă sѭ, trách Đҥiă sѭ nóiănĕngă
không thӓaăđáng,ănhѭngăkӃt quҧ thái hұu vүnăđiăvӅ phía 
TơyăđӃnăTrѭӡng An. Tây thái hұu cҧm nhұn sâu sҳc sӵ 
thҫn kỳ cӫa Đҥiăsѭ,ăđặt lӋnh cho Tái Lan kính tặng mӝt 
chuӛi niӋm châu san hô, bӕn xҩp gҩmăvƠngăđӇ cҧm tҥ.) 

VĕnăThùăBӗ Tát thӏ hiӋn vӟi Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia:ă
Tr ӡi giá lҥnh, vӏ tĕngăkỳ lҥ dâng hoa sen 

Đҥiă sѭ (Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia)ă lҥiănóiăđӃn chuyӋn cӫa 
Ngài ӣ núiăNgũăĐƠi,ăNgài ӣ núiăNgũăĐƠi,ăkhôngăbiӃtăđưăgặp 
bao nhiêu thoҥiătѭӟng kǶ lҥ,ăvƠădoăcѭăsĩăTrҫn Tӏnh Hiên chӭng 
thӵc, nói kỹ càng thêm. Tác giҧ nhӟ rõ ràng nhҩt là hai chuyӋn. 

Có mộtănĕmămùaăđông,ăngƠyăđôngăgiáărétăcӫaăphѭѫngăBắc, 
có thể nói là trӡiăbĕngăđҩt tuyӃt, cái lҥnh làm da bӏ nӭt nẻ. Một 
hôm, vào buổi sáng, Đҥiă sѭ đangă ĕnă bánhă quaiă chèo,ă thҩy 
ngѭӡiăkhácăđӃn báo, nói có một vӏ Hánătĕngăcҫu kiӃn. Một lát 
sau vӏ HánătĕngăđӃn, mặc áo cà sa bằng vҧi bông có tay áo lӟn, 
trên vai vác một cái thùng tre, nhìn thҩy Đҥiăsѭ, chắp tay không 
lҥy, Đҥiăsѭ hӓiăông:ă“Ôngătӯ đơuăđӃn?” 

“Tӯ nѫiăđӃnămƠăđӃn.”ăHánătĕngătrҧ lӡi. 
“ÔngămuӕnăđiăđӃnănѫiănƠo?”ăĐҥiăsѭ hӓi. 
“ĐӃnănѫiăđiămƠăđi.”ăTĕngătrҧ lӡi. 
“Ôngăhọ gì?”ăĐҥiăsѭ hӓi. 
“Họ Phұt.”ăTĕngătrҧ lӡi. 
Đҥiăsѭ liên tiӃp gặp 3 câu khó, không hӓi thêm ông nӳa, 

tiӋn tay lҩy mộtă cáiă bánhă quaiă chèoă choă ôngă ĕn.ăÔngă cũngă
không nói một tiӃngăcámăѫn,ăthuұn tay nhұn lҩyăđể vào trong 
tay áo (bӣi vì trang phөcăHánătĕngăvƠăLҥt Ma khác nhau). Đҥi 
sѭ lҥiăđѭaăôngăthêmămột cái, ông không lҩyăvƠănói:ă“Ngѭӡi 
xuҩt gia không tham, mộtăcáiă lƠăđӫ.”ăÔngăđể thùng tre trên 
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ngѭӡi xuӕng, để trên bàn rӗi chҥy ra ngoài, Đҥiăsѭ tѭӣng rằng 
ông ra ngoài tiểu tiӋn,ăbènăpháiăngѭӡiăđiăcùngăông,ănhѭngăvӯa 
ra khӓi cӱa thì không thҩyăngѭӡiăđơu,ătrѭӟc sau trái phҧi, tìm 
khắpănѫiăkhôngăthҩy. KǶ lҥ nhҩt chính là bên trong thùng tre 
đó,ămọiăngѭӡi hiӃu kǶ xemătrongăđóăđӵngăcáiăgì?ăĐổ ra xem, 
là mộtăđóa hoa sen màu trắng rҩtătѭѫi,ăgiӕngănhѭăvӯa mӟi hái 
ra tӯ trong ao sen vұy.ăLúcăđó trӡi phѭѫngăBắc rét buӕt, lҥi có 
mộtăđóaăhoaăsenămӟi nӣ trongăbùnăđҩt mà không nhiӉmădѫănhѭă
vұy,ăđơyăkhôngăphҧiălƠăVĕnăThùăBӗ Tát thӏ hiӋn, thì có thể là 
aiăđơy! 

Trongăcátăđӝt nhiên xuҩt hiӋn dòng suӕi ngӑt 
Lҥi một chuyӋn thҫn kǶ không thể nghĩăbƠn,ălƠăkhiăĐҥiăsѭ 

(Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia)ătriӅuăbáiăNamăNgũăĐƠi,ăĐҥiăsѭ nói 
tổng cộng Ngài đưătriӅuăbáiăNamăNgũăĐƠiă18ălҫn rӗi, lҫnăđóăcó 
lӁ là lҫn thӭ 13? 

Lҫnăđóărҩt nhiӅuăngѭӡiăđiătheo,ăcònăcóălҥcăđƠăvƠăngӵa, thӡi 
tiӃt vӯa nóng vӯa khô, không biӃtă lƠmă sao,ă quênăđemă theoă
nѭӟc uӕng,ăđiăđӃn nӱaăđѭӡng,ăkhátănѭӟc chӏu không nổi, lúc 
đóămột giọtănѭӟcăcũngăkhôngăcó,ămọiăngѭӡiăxungăquanhănghĩă
cáchătìmănѭӟc cho tôi, chӍ có một mình tôi (Hoҥt Phұt Chѭѫngă
Gia) ӣ lҥi giӳ đӗ,ăđӧi một lát sau, họ vүnăchѭaătrӣ vӅ, tôi lҩy 
một cái chén sӭ,ămenătheoăváchănúiătìmănѭӟc,ăcóălúcăcóănѭӟc 
tӯ trong núi tӯ tӯ chҧy xuӕng, có thể dùng chén lҩy mộtăítănѭӟc 
giҧiăkhát,ănhѭngătìmăsuӕiănѭӟc thì vүnăkhôngăcó.ăSauăđóăbỗng 
nhiên ӣ sa mҥc phát hiӋn dòng nѭӟc,ăđóălƠămột cái hӗ nѭӟc, 
nѭӟc suӕiă trongă đóă rҩt trong sҥch, một chút vҭnă đөcă cũngă
không có, nhìn thҩyănѭӟcătrongănhѭăvұy,ătrongălòngăcũngătӵ 
nhiên mát rѭӧi lên rӗi. 

Tôi (Hoҥt Phұt Chѭѫngă Gia)ă lҩy chén cuӕi xuӕng múc 
chénănѭӟc uӕng, thân tâm cӫa tôi lúc này bỗngănhiênămátărѭӧi. 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 333 
 

Đúngălúcătôiăđangăuӕngănѭӟc,ăđӕi diӋn có ba vӏ HánătĕngăđӃn, 
thӡi tiӃt nóng bӭc khắc nghiӋt, họ vүn mặc áo bông mӟi,ăcũngă
khôngănóngăcũngăkhôngăđổ mӗ hôi, tôi nhìn thҩyăbaăngѭӡi họ 
đӃn, tôi rҩt hoan hỷ mӡi họ uӕngănѭӟc, mỗiăngѭӡi cũngăuӕng 
mộtăchén,ăsauăđó,ălҥi lҩy một chén,ăsauăđóăhọ lҥi lҩy một chén 
mӡi tôi uӕng, chҩpătayăcámăѫnămƠăđi,ă tôiă lҥi uӕng hӃt chén 
nѭӟc thӭ ba. 

ĐộtănhiênănghĩăđӃnăđҥi chúng, e rằng họ khôngătìmăđѭӧc 
nѭӟc, tôi liӅnăđiătìmăhọ đӃnăđơyăuӕngănѭӟc. Kể raăcũngălҥ, khi 
tôi tìm thҩy họ trӣ vӅ, ӣ đơyămột giọtănѭӟcăcũngăkhôngăcó,ăcҧ 
hӗ nѭӟcăcũngăkhôngăthҩy.ăNhѭngăchénătôiăuӕngănѭӟc vүn còn 
ӣ đó,ătrongăchénăcònălҥiăítănѭӟcăchѭaăuӕng hӃt,ăđҩt cát ӣ dѭӟi, 
còn một giọtănѭӟcăđọng lҥi, rõ ràng là ӣ đó.ăKǶ lҥ nhҩt chính 
là hӗ nѭӟc lúc này nhìn thҩy,ăcũngătrӣ thành sa mҥc, vӕnădĩă
không có hӗ nѭӟc,ăđӗng thӡiăpháiăngѭӡiăđiătìmăbaăvӏ Hánătĕngă
lúc nãy cũng không thҩy. 

Câu chuyӋn này cӫa Đҥiăsѭ (Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia)ăvƠă
khi Đҥiăsѭ HuyӅnăTrangăđiăҨnăĐộ thӍnh kinh, cũngălƠătìnhăhìnhă
cóăđѭӧcănѭӟc ӣ giӳa sa mҥc, có thể nói không thể nghĩăbƠn,ă
đơyănhҩtăđӏnhălƠăVĕnăthùăBӗ Tát hiển linh, hiӋnăraănѭӟcăđể giҧi 
cӭu Đҥiăsѭ, liên tiӃp thҩy sӵ cҧmăhóaăđҥoăđӭc cӫa Đҥiăsѭ, nӃu 
không thì tҥiăsaoăngѭӡiăđiătheoăđӅuăkhôngăcóăphѭӟc uӕngăđѭӧc 
dòngănѭӟc cam lӗ chӭ? 

Đҥiăsѭ (Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia)ănóiătӯ buổi sáng Ngài uӕng 
haiăchénănѭӟc lҥnh,ămưiăchoăđӃn ngày hôm sau, vүn cҧm giác 
toƠnăthơnămátărѭӧi, có cҧm giác khinh an và dӉ chӏu không thể 
diӉn tҧ. 

Ӣ chùaăĐôngăSѫnăhuyӋnăBìnhăĐôngă(ghiăchú: Ngày nay 
“ThápăAn Lҥc”ăӣ chùaăĐôngăSѫnătrọng trҩn cӫa Phұt giáo Bình 
Đôngăvүnăcònăcúngădѭӡng xá lӧi cӫa Hoҥt Phұt ChѭѫngăGia), 
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cũng có một lҫn cҧnh giӟi nhẹ nhàng, Đҥiăsѭ nóiăhômăđóătӯ 12 
giӡ trѭaăđӃn 6 giӡ chiӅu, tổng cộng 6 tiӃngăđӗng hӗ, cҧnh giӟi 
đặc biӋt tӕt, Đҥiăsѭ nóiăđưă20ănĕmărӗi không thҩy cҧnh giӟi tӕt, 
tâm không tҥp niӋm, tuy rằngăcũng có ngѭӡiăđӃn thĕmăhӓi, viӃt 
sổ kỷ niӋmăchoăngѭӡi trẻ tuổi,ănhѭngăkhôngăcóăchútăđộng tâm 
nƠo,ăđơyălҥi là công phu thӃ nƠoăđơy?ăMộtăđêmăkǶ lҥ nọ, máy 
chөp hình lӟn cӫa Trҫn Tӏnh Hiên bӏ trộm mҩt, trӏ giáăhѫnă
mѭӡiăngƠnăđӗng, Đҥiăsѭ điӅmănhiênănhѭăkhôngăcóăgìăxҧy ra, 
nét mặt tiӃngănóiăcũngăkhôngăđộng, Ngài nói tài sҧn mà tôi mҩt 
ӣ Đҥi Lөc là không thể tínhăđӃmăđѭӧc, một chút này thì xem 
là bao nhiêu chӭ? Huӕng hӗ là vұtăngoƠiăthơn.ăNhѭngăcƠngăkǶ 
lҥ là chiӃc máy ҧnhăđóălҥi nằm ӣ dѭӟiătѭӡngăcheăcóăngѭӡi phát 
hiӋn, kẻ trộmăđưălҩy rӗi, sao lҥiăkhôngăđemăđi,ăphҧiăchĕngălƠă
do thҫn hộ phápăvƠăđҥo lӵc cӫaăĐҥiă sѭ âm thҫm làm,ă cũngă
không thể biӃtăđѭӧc,ănhѭngăsӵ độ lѭӧng đѭӧc mà không vui, 
mҩt mà không lo cӫa Đҥiă sѭ,ă cũng không phҧiă ngѭӡi bình 
thѭӡng có thể lƠmăđѭӧc. 

Nhӳng cҧnh giӟi không thể nghĩăbƠnăcӫa Đҥiăsѭ,ălúcăđóătôiă
muӕn phát biểuăthƠnhăvĕn,ăđể biểuădѭѫngăđӭc hҥnhăđó,ănhѭngă
e rằngăcóăngѭӡi nói tôi lҥi nói chuyӋn kǶ quái lҥ lùng,ăđӗng 
thӡiăcũngăkhôngăđѭӧc sӵ đӗng ý cӫa Đҥiăsѭ nên không dám 
nhiӅu chuyӋn. 

Các thoҥiătѭӟng cӫa Đҥiăsѭ sau khi hӓa táng, xá lӧiăngũă
sắc hàng ngàn hàng vҥn, lúc này tôi mӟi nói nhӳng lӡiăđó,ăcácă
đọc giҧ nhҩtăđӏnh càng tin nhӳng gì Đҥiăsѭ nói và tôi viӃtăđӅu 
lƠă“Chơnăngộ, thұt ngộ”. 

Soạn gi̫ chú: “Hoạt Phật Chương Gia đời thứ 7” và 
“Hoạt Phật Chương Gia đời thứ 19” là ảoạt Phật chuyển 
thế Tạng truyền thuyết pháp khác nhau, tức là bắt đầu tính 
từ đời thứ 1, kỳ thực là cùng một người. 
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Pháp sɃ Nam ĐẾnh Ạán Ạhán Đɘi sɃ ChɃɁng Gia 
– ân sɃ cʞa Pháp sɃ Tʂnh Không 

Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăkhôngăchӍ lƠălưnhăđҥoăbiênăcѭѫng đѭӧc 
chính phӫ coi trọng, mà còn có phҭm hҥnh lƠmăngѭӡi không 
aiăcóăđѭӧc,ăđӗng thӡiăcũngălƠăngѭӡiăcóăphongăđộ “Ngѭӡi khác 
không hiểu cũng khôngătrách”,ăthұn trọng trong lӡi nói, không 
cҫnăngѭӡi biӃt. VӅ đӭcălѭӧng cӫa Ngài, ung dung và ôn hòa, 
không có tâm thӏ phi, không có quan niӋm cұy quyӅn thӃ,ăđơy 
đӅu là điӅu ngѭӡi khác hy vọng nhѭngăkhôngăthể đҥtăđѭӧc. 

—Trích lөc bƠiăvĕnăcӫa Phápăsѭ NamăĐình 
 

Hӝ Quӕc Tӏnh Giác Phө Giáo Đҥi Sѭ Chѭѫng Gia 
Hô Đӗ Khҳc Đӗ Xá Lӧi Tháp Bia Ký  

Phápăsѭ Ҩn Thuұn 
ChѭѫngăGiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ, nhân vұtăđҥi biểuăGiƠăĐѭѫng 

phái, là tông phái lӟn ӣ vùng biên giӟi Mông Cѭѫng, là một 
trong tӭ đҥi Lҥt Ma. Ký biӋt núi Linh Thӭu, thӯa nguyӋn tái 
lai, duyên sâu ӣ Trung Quӕc,ăđѭӧc phong ban chӭcătѭӟc nhiӅu 
đӡi nӕi tiӃp nhau, thӋ nguyӋn cӫa NgƠiăoaiăđӭc thҫn lӵc, cho 
nên chẳng phҧiăngѭӡi tҫmăthѭӡng có thể suyălѭӡngăđѭӧc.ăĐҥi 
sѭăđҧn sanh ӣ Thanh Hҧi, tӯ nhӓ tѭăchҩt thông minh. Lên 9 
tuổi, Ngài đѭӧc thӍnh vӅ đӃ đôăkӃ thӯa phong vӏ ChѭѫngăGiaă
HôăĐӗ KhắcăĐӗ. Ngài thông minh linh hoҥt, tiӃng tӕt khắp cҧ 
kinh đô Trung Quӕc. Ngài hiểu rõ sâu rộng Ngũ Bộ, học hӃt 
tinh vi cӫa Tӭ Tөc, hành theo luұt nghi Bӗ Tát và TǶ kheo, ra 
sӭc tu tұp yӃuănghĩaăcӫa Trung Quán và Du Già. Cҧm hóa làm 
choăTĕngătөc tin phөc, danh tiӃng lӟn vào Minh KǶ [chế độ 
phân chia tộc Mông Cổ cͯ a nhà Thanh]. Lúc Cách Mҥng Tân 
Hӧi, ӫng hộ Cộng Hòa, Bắc phҥt hoàn thành, hỗ trӧ cѫăquană
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trungăѭѫng, nhƠănѭӟc phong cho Ngài hiӋuă lƠăĐҥiăSѭăTӏnh 
Giác Phө Giáo. Vұnănѭӟc gặpăkhóăkhĕn,ăTrungăQuӕc trҧi qua 
cuộc kháng chiӃn dẹpăyênăđѭӧc loҥn lҥc,ăĐҥiă sѭă thƠnhă tơmă
cӕng hiӃn sӭc lӵc cho quӕc gia, lӡi kêu gọiăđӃn gҫn xa, biểu 
dѭѫngăchánhăđҥo, bài trӯ dӏ đoan.ăMặc dù giặcăcѭӟp dùng mọi 
cách uy hiӃp, dө dỗ, mua chuộcănhѭngătҩm lòng hộ quӕc an 
dân cӫaăĐҥiăsѭăkhôngăhӅ thayăđổi. Sau khi thắng lӧi trӣ vӅ kinh 
đô, NgƠiăđѭӧc gia phong thêm hiӋuălƠăĐҥiăsѭăHộ Quӕc Tӏnh 
Giác Phө Giáo.ăĐҥiăsѭăbayăquaăĐƠiăLoan,ăhoằng giáo chӍ dҥy 
dân chúng, cҫn mүn không biӃt mӋt mӓi. Ngài hӃt lòng trung 
thành vӟi quӕc gia và dân tộc,ăđѭӧcăngѭӡiăđӡiătônăsùngăđӭc 
hҥnh và danh vọng, mӟi biӃt thӡiă xѭa,ă dùăBҧo Chí ӣ nѭӟc 
Lѭѫng,ăPhұtăĐӗ Trӯng tҥiănѭӟc TriӋu,ăcũngăchẳng thể hѫnăđơu!ă
ĐҥiăsѭătruyӅnăđҥo giáo hoá ӣ Mông KǶ, ban bӕ rộngărưiămѭaă
pháp. Chӫ trì Hội Phұt giáo Trung Quӕc, lãnh biểuătĕngăchúng,ă
trҧiăquaă10ănĕm.ăHƠnhăhóaăđӃnăĐƠiăLoanăvƠăNhұt Bҧn, xiển 
dѭѫng ánhăđҥoănѭӟc nhà, nghiêm trӯ ngoҥiăma.ăCungăđónăxáă
lӧi Ngài HuyӅn Trang, mӣ ra thӡi kǶ thӏnh pháp trong kiӃp 
mҥt. Bҧn thể có không chӍ là một, dung nhұp chánh giáo không 
trӣ ngҥi. Quҧ thұt sӭc mҥnh cӫaăsѭătӱ, không phҧi hành vi cӫa 
các con vұt khác có thể sánh bằng!ăHoáăduyênăđưăxong,ă trӣ 
thành chân nhân, ngày 4/3 Dân Quӕc nĕm 46, thọ 68 tuổi. 
Chính phӫ tổ chӭc lӉ truyăđiӋu long trọng,ăđíchăthơnătổng thӕng 
cùng các bộ trѭӣngăđӅu quang lâm viӃng,ă thѭѫngăxótăchínhă
phӫ và dân chúng, buӗnăthѭѫngăchoătĕngăvƠătөc,ăđằng sau sӵ 
quangăminhăđặc biӋt, chӍ có thể so sánh vӟi HuyӅnăTrangăđӡi 
Đѭӡng. Sau khi trà tǶ đѭӧc sáu ngàn viên xá lӧi,ăsángănhѭăhҥt 
châu, tҩt cҧ đӅu kӃt nhөy. Tӯ phi thӯaăđӅu giáo hóa, nhiӅuăđӡi 
thâm tu, lҥiăkhôngăcóăđể dҩuăchơnănhѭăngѭӡiăthѭӡng,ămƠăđặc 
biӋt tӕt lành kǶ dӏ đӃnădѭӡng ҩy! Chính phӫ công bӕ tuyên 
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dѭѫng,ăbanăthêmăphongăhiӋu HuyӅnăĐӭc, cho nên xây dӵng 
tháp thӡ xá lӧi ӣ hѭӟng bắc cӫaănúiăPhѭӟc Thọ.ăNhìnăbiaăđáă
nguyănga,ănhѭăgiáoăhóaănѫiăxaăxôi.ăÔi!ăThánhăđӭc không có 
giӟi hҥn, bi nguyӋn tộtăcùng!ăChúngăsanhănѭѫngănhӡ Ngài trӣ 
vӅ thuyӅn tӯ mƠăđѭӧcăđộ, mұt hҥnh cӫa Ngài thұt khó biӃt, ӣ 
đơyăchӍ ghi chút vӃt tích giáo hóa cӫaăđámămơyăđưăbayăquaămƠă
thôi. 

Lời tʨa tác phẩm “Nguyên Viễn LɃạ TrɃờng” kỷ 

niệm 50 năm Đɘi sɃ ChɃɁng Gia viên tʂch 
Phápăsѭ Tӏnh Không 

HômănayălƠă50ănĕmăĐҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăviênătӏch, Đҥiăsѭ 
lƠăơnăsѭăđҫu tiên cӫa tôi, nhӡ cóăơnăsѭăchӍ thӏ conăđѭӡng thành 
Phұt, uӕngănѭӟc nhӟ nguӗn, cҧm ân sâu sắc. Tӯ khi tôi học 
PhұtăđӃn nayălƠă56ănĕm,ăgiҧng kinh dҥy họcă49ănĕm,ăcóăthể 
đѭӧc một ít thọ dөng chân thұt trong Phұtăpháp,ăđӅu là nhӡ 
thҫy đặt nӅn tҧng kiênăđӏnhătrongă3ănĕm. 

Đҥiă sѭ ChѭѫngăGia,ăӣ Mông Cổ Tây Tҥng,ăngѭӡi ӣ đóă
không gọi Ngài lƠă“Đҥiăsѭ”,ămƠătônăNgài lƠmă“HôăĐӗ Khắc 
Đӗ”.ă“HôăĐӗ KhắcăĐӗ”ălƠătiӃng Mông Cổ,ăcóănghĩaălƠă“minhă
tâm kiӃnătánh”,ă“sanhătӱ tӵ tҥi”.ăTrongăPhұt giáo Tҥng truyӅn, 
tӭ đҥiăHôăĐӗ KhắcăĐӗ cӫa tӭ đҥiăHoƠngăgiáoă(thôngăthѭӡng 
gọi lƠă“Tӭ đҥi Lҥt Ma”),ăbaoăgӗmăĐҥt Lai Lҥt Ma cӫa tiӅn 
Tҥng, Ban ThiӅn cӫa hұu Tҥng, TriӃtă Báă Tônă Đană Baă cӫa 
Ngoҥi Mông Cổ,ă vƠăChѭѫngăGiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ cӫa Nội 
Mông Cổ.ăChѭѫngăGiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ, là Hoҥt Phұt tӕi cao 
cӫa Phұt giáo Tҥng truyӅn ӣ khu vӵc Nội Mông Cổ (tӭc lãnh 
tө tônăgiáo),ăthôngăthѭӡngăđѭӧc xem là hóa thân cӫaăVĕnăThùă
Bӗ Tát, cùng vӟiă“TriӃtăBáăTônăĐanăBaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ”ăgọi 
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chung là hai Lҥt Ma lӟn cӫa Mông Cổ. Dӵa vào ghi chép cӫa 
tiểu sӱ liênăquan,ăChѭѫngăGiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ đӃn nay tổng 
cộng chuyển thӃ 19ăđӡi. Thҫy cӫa tôi, sinh ra ӣ tӍnh Thanh Hҧi 
vào niên hiӋu Quang Tӵ nĕmă16ă(nĕmă1890).ăTênăthұtălƠă“Laă
TangăBanăĐiӋnăĐanăTҩtăDungăMai”ă(dӏch ý là ThiӋn HuӋ Cát 
TѭӡngăGiáoăĐĕng).ăLúcă3ă tuổi li Ӆnăđѭӧc nhұnăđӏnh là linh 
đӗng cӫa Hoҥt Phұt Chѭѫngă Giaă đӡi thӭ 19 chuyển thӃ, 
nghênhăđónăvƠoăchùaăTriӅu Tҥng, vӅ sauătheoăkinhăsѭăĐҥt TӅ 
Trát Mộc Tô học tұp Phұtăpháp.ăNĕmă7ătuổi xuҩt gia, bèn cӱ 
hƠnhăđҥiăđiểnăChѭѫngăGiaăHô Đӗ KhắcăĐӗ đӡi thӭ 19 tọa sàng. 
Nĕmă 9ă tuổi, liӅnă đѭӧc nghênh thӍnh vào kinh cúng dѭӡng, 
nhұnăđѭӧc sắc phong cӫaăhoƠngăđӃ Quang Tӵ và Tӯ Hi thái 
hұu, kӃ vӏ lƠmăChѭѫngăGiaăHô Đӗ KhắcăĐӗ đӡi thӭ 19. 

Khu vӵc giáo hóa cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ăcóăđôngăđҧo tín 
chúng 49 kǶ Nội Mông và 29 kǶ Thanh Hҧi. Nhӳng chùa chiӅn 
Ngài quҧn lý, ӣ Nội Mông KǶ hѫnă300ăngôi.ăNgoƠiăra,ăӣ Bắc 
Kinh, Liêu Ninh, NhiӋt Hà, Tuy ViӉn,ăSátăCápăNhĩ,ăĐaăLuơn,ă
Thanh HҧiăvƠănúiăNgũăĐƠiăậ SѫnăTơy, đӅu có chùa do Ngài 
chӫ quҧn. Lҥt Ma ӣ mỗi một chùa, nhiӅu thì có ba, bӕn ngàn 
ngѭӡi,ă ítă thìă cũngă cóăba,ă bӕnă trĕmăngѭӡi, khoҧng mộtă trĕmă
ngàn Lҥt Ma,ăđӅuălƠăđӋ tӱ xuҩt gia cӫa Ngài, Ngài là trung tâm 
tínăngѭỡng cӫa nhân dân Nội Mông.  

Đҥiă sѭ ChѭѫngăGiaă lƠă quӕcă sѭăbaă triӅuăđҥi Tӯ Hi, Bắc 
DѭѫngăvƠăTѭӣng Trung Chánh, nhұn sӵ vinh hҥnhăđặc biӋt, 
tӯngăđѭӧcăĐѭӡngăĐӭc Tông nhà Thanh sắc phong hiӋuă“Đҥi 
Lҥt Ma Trát Tát Khắc”,ăvƠ con dҩu “Đҥi QuӕcăSѭăPhổ ThiӋn 
Quҧng Tӯ”,ăNgài ӣ lҥi Bắc Kinh. Tӯ sauănĕm 1912, Dân Quӕc 
thành lұp,ă Chѭѫngă Gia nhұnă đѭӧc sӵ tônă sùngă nhѭă cũă cӫa 
chính phӫ,ătrѭӟcăsauăđѭӧc phong đӭc hiӋu “Hoằng TӃ Quang 
Minh”,ă “ChiêuăNhơnăXiểnăHóa”,ă “Hộ Quӕc Tӏnh Giác Phө 
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Giáo”.ăNgài tӯng giӳ chӭc ӫy viên Hội Ӫy viên Mông Tҥng, 
tѭăchínhăphӫ Tổng Thӕng. Ngài có sӭc ҧnhăhѭӣng hӃt sӭc quan 
trọng trong nhӳngănĕmăđҫu hoằng truyӅn,ălѭuăhành Phұt pháp 
ӣ ĐƠiăLoan.ăNgài học vҩn uyên bác, tinh thông ngôn ngӳ và 
vĕnăhọc Hán, Mãn, Mông, Tҥng. Tuy chӭc vӏ quan to, vүn 
nghiêm trì giӟi luұt, hiӅn tӯ thành kính, thân thiӃt hòa nhã, ӣ 
bên cҥnh Ngài, cho dù không nói chuyӋnăcũngăcҧm thҩy sӵ 
bình lặngăđặc biӋt. 

Nĕmă tôiă26ă tuổi,ăgiáoă sѭăPhѭѫngăĐôngăMỹ nói vӟi tôi, 
“PhұtălƠăđҥi triӃt, Phұt là thánh triӃt; kinh Phұt là triӃt học bұc 
cao, học PhұtălƠăhѭӣng thө tӕi cao cӫaăđӡiăngѭӡi”,ăbắtăđҫu tӯ 
đơyămӟi học Phұt, xem kinh Phұt. TiӃp xúc Phұtăphápăchѭaă
đӃn một tháng, nhӡ sӵ giӟi thiӋu cӫa hàng xóm Mүn Mҥnh 
Kinh (một vӏ thơnăvѭѫngăcӫa Mông tộc vào nhӳngănĕmăcuӕi 
đӡi nhà Thanh,ăngѭӡi ta gọi lƠă“Mүnăthơnăvѭѫng”),ă tôiăbiӃt 
đѭӧc Đҥiăsѭ. Tuy rằng thӡi gian tôi thân cұn Đҥiăsѭ không lâu, 
chӍ có ba nĕm,ănhѭngăҧnhăhѭӣng rҩt sâu. ThҫyăPhѭѫngăgiӟi 
thiӋu tôi vào cӱa Phұt,ănhѭngătôi chѭaăbiӃt gì. Đҥiăsѭ Chѭѫngă
Gia chӍ bҧoătôiăđọcă“ThíchăCaăPhổ”,ă“ThíchăCaăPhѭѫngăChí”,ă
mӟi chân chánh nhұn biӃt ThӃ Tôn.ă10ănĕmătheoăthҫy Lý BӍnh 
Nam học tұp kinh giáo, biểu lộ “chí thành cҧmăthông”,ănӃu 
không phҧi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaădҥyătôiă“nhìnăthҩu, buông xҧ”,ă
đặt nӅn móng học Phұt cӫa tôi thì cho dù có học tұp kinh giáo 
10ănĕm,ăcũngăkhôngăcóăđѭӧc sӵ thọ dөng lӟnănhѭăvұy.  

“Triăơnăbáoăơn”ăxácăthӵc lƠăcѫăbҧn cӫa sӵ thành tӵu thӃ 
xuҩt thӃ gian. 5000 nĕmăvĕnăhóaăTrungăQuӕcăkéoădƠiăđӃn nay, 
cĕnăbҧn chính là ân cha mẹ,ăơnăsѭătrѭӣng. Quҥ mӟm cho cha 
mẹ ĕn,ădêăvìăbiӃtăѫnămƠăquǶ xuӕng bú, nӃuănhѭăngѭӡi không 
biӃtăѫnănghĩa,ăcònăkhôngăbằng cҫm thú, làm sao thành Phұt? 
Thân mҥngăchúngătaăcóăđѭӧc là nhӡ cha mẹ, pháp thân huӋ 
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mҥng do PhұtăĐƠ,ăsѭătrѭӣng,ăơnăđӭc to lӟn,ăcƠngătѭӣng niӋm 
hӗi báo, thì càng cҧm ân sâu sắcăkhóăbáoăđáp.ăHiӋn nay hoàn 
cҧnh toàn cҫu lҥ thѭӡng, thiên tai nhân họa không ngӯng,ăđộng 
loҥnăxungăđột tӟi tҩp, cĕn bҧn cӫa nhӳngăđiӅuănƠyăđӅu là do 
lòngăngѭӡi bҩt thiӋnămƠăgơyăra.ăLòngăngѭӡi bҩt thiӋn, nguyên 
nhân là do lѫă lƠ sӵ giáo huҩn cӫa thánh hiӅn, làm cho lòng 
ngѭӡiătheoăhѭӟng tӵ tѭătӵ lӧi mà không biӃtăquayăđҫu. Vì vұy 
cổ thánh tiên triӃt, không có vӏ nào không dҥy nhân dân hiӃu 
kính cha mẹ, phөng sӵ sѭătrѭӣng tӯ nhӓ, tӯ tӯ mӣ rộng lòng 
yêuă thѭѫngă chơnă thƠnh,ă đҥoă đӭcă nhơnă nghĩaă đӕi vӟi tҩt cҧ 
chúng sanh. Nên biӃt,ă“giӳ tâm hiӃuăkính,ătriăơnăbáoăơn”ăxácă
thӵc lƠăcĕnăbҧn cӫa viӋc trӣ thành thánh hiӅn; là sӵ khӣiăđҫu 
tiêu tai diӋt họa, vҥn thiӋn vҥnăđӭc; là nguӗn gӕc cӫa hҥnh 
phúcăđӡiăngѭӡi, hài hòa thӃ giӟi. Chúng tôi kǶ vọng sâu sắc, 
đҥi chúng học PhұtăđӅu có thể phátătơmăđҥi nguyӋn, làm tҩm 
gѭѫngătӕt nhҩt cho xã hội,ăchoăđҥiăchúng,ălƠmăchoălòngăngѭӡi 
quay vӅ thuҫn tӏnh thuҫn thiӋn, hóa giҧi tai họa trong vô hình, 
khôi phөc sӵ anăđӏnh hòa bình chân chánh cӫa thӃ giӟi. ChӍ có 
tӵ mình cӕ gắng hӃt sӭc làm theo giáo huҩn cӫa thҫy, mӟi báo 
đápăđѭӧc một chút ân tri ngộ thôi. 

—Thángă2ănĕmă2007 ӣ Hong Kong 

TɃởng nhớ ân thầy – Nhân duyên cʞa Pháp sɃ 

Tʂnh Không theo Đɘi sɃ ChɃɁng Gia học Phɤt 
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaălƠăvӏ thҫyăđҫu tiên cӫa Phápăsѭ Tӏnh 

Không theo học Phұt. Phápăsѭ Tӏnh Không tiӃp xúc Phұt pháp 
chѭaăđӃn một tháng, thì nhӡ hàng xóm Mүn Mҥnh Kinh (Một 
vӏ thơnăvѭѫngăMôngătộc cuӕi đӡi nhà Thanh, mọiăngѭӡi gọi là 
Mүnăthơnăvѭѫng)ăgiӟi thiӋu Ngài biӃt Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia.ăLúcă
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đóăPhápăsѭ Tӏnh Không 26 tuổi, còn có viӋcălƠm,ădoăđó,ăchӍ có 
chӫ nhұt mӟi có thể đӃn thӍnh giáo Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia.ăĐҥiăsѭ 
ChѭѫngăGiaăvôăcùngătӯ bi, mỗi tuҫn dҥy Phápăsѭ Tӏnh Không 
mộtăđӃn hai tiӃng. Phápăsѭ Tӏnh Không tiӃp nhұn giáo huҩn 
cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăba nĕm,ăđặt nӅn móng tu học cho sau 
nƠy,ăơnăđӭc cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăkhắc sâu trong lòng cӫa 
Phápăsѭ Tӏnh Không. 

Xin trích lөc lӡi giáo huҩn cӫaăĐҥiăsѭăChѭѫngăGiaăkhiӃn 
Phápăsѭ Tӏnh Không phҧn tӍnhăsuyănghĩănhѭăsau: 

[Hӑc Phұt bҳtăđҫu hӑc tӯ đơu?] 
Khi tôi mӟi bắtăđҫu học Phұt, lҫnăđҫu tiên gặpăđѭӧc Đҥiăsѭ 

ChѭѫngăGia,ătôiăthӍnh giáo vӟi Ngài,ătôiănói:ă“Phұt pháp tӕt, 
aiăcũngăhiểuăđѭӧcăđiӅuănƠy,ănhѭngăbắtăđҫu tӯ đơuămӟi có thể 
thâm nhұp? Chúng con luôn hy vọng có thể đҥtăđѭӧc rҩtănhanh.”ă
Ngài dҥy tôi 6 chӳ ậ “Nhìnăcho thҩu,ăbuôngăchoăđѭӧc”.ăTôi lҥi 
thӍnh giáo Ngài:ă“Bắtăđҫu tӯ đơu?”ăNgài nói vӟiătôi:ă“Bӕ thí”.ă
Buông xuӕng chính là bӕ thí, nhìn thҩu chính là trí tuӋ, hai 
phѭѫngăphápănƠyăkӃt hӧp và hỗ trӧ lүn nhau, càng chӏu buông 
xҧ, trí tuӋ cƠngătĕngătrѭӣng; trí tuӋ cƠngătĕngătrѭӣng, buông xҧ 
càng triӋtăđể. Vì vұy, học Phұt bắtăđҫu học tӯ đơu?ăBắtăđҫu học 
tӯ bӕ thí. Không nhӳng có thể buông xҧ thân tâm thӃ giӟi, quan 
trọng nhҩt là phҧi buông xҧ phân biӋt, buông xҧ chҩpătrѭӟc, 
buông xҧ vọngătѭӣng, tâm mӟi có thể thұt sӵ đѭӧc thanh tӏnh. 

[Hӑc PhұtănhѭăthӃ nào?] 
Khi tôi mӟi bắtăđҫu học Phұt, Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaădҥy tôi 

đọc “ThíchăCaăPhổ”,ă“ThíchăCaăPhѭѫngăChí”,ăhaiăbộ sách này 
chính là truyӋn ký cӫa Thích Ca Mâu Ni Phұt. BiӃt Phұt giӳ 
tơmănhѭăthӃ nào, sinh hoҥtănhѭăthӃ nào, làm sao đưiăngѭӡi tiӃp 
vұt, mӟi có thể học Phұt. 
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[Làm sao có cuӝc sӕng tӵ tҥi tùy duyên?] 
Khi tôi học Phұt, Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaănóiăvӟiătôi:ă“Thұt sӵ 

phát tâm học Phұt, hoằng pháp lӧi sanh, cҧ đӡi cӫa con tӵ 
nhiên có Phұt Bӗ Tát chiӃu cӕ,ăcáiăgìăcũngăkhôngăcҫn bұnătơm.”ă
Câu nói này rҩtăcóălỦ,ăỦănghĩăgìăcũngăkhôngăcóăthìătơmăđӏa thanh 
tӏnh rӗi,ătơmăđӏa thanh tӏnh thì phóng quang minh. 

[Phұt th ӏ môn trung, hӳu cҫu tҩt ӭng] 
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaănóiăvӟi tôi:ă“Phұt thӏ môn trung, hӳu 

cҫu tҩt ӭng”. Ngài nói, có rҩt nhiӅuăngѭӡi cҫu rӗiănhѭngăkhôngă
có cҧm ӭng, không phҧi không cҧm ӭng, mà là họ cҫu không 
nhѭăpháp,ăcҫuănhѭălỦănhѭăpháp, nhҩtăđӏnh có cҧm ӭng. 

[Sám hӕiănhѭăthӃ nào?] 
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaădҥy tôi pháp môn sám hӕi. Cái gì gọi 

lƠă“sám hӕi”? Có thể phát hiӋn tұt xҩu, lỗi lҫm cӫa bҧn thân, 
trong Phұt pháp gọiăđơyălƠăkhaiăngộ, sau khi ngộ thì sӱaăđổi lҥi 
tұp khí, tұt xҩu,ăđơyăgọi là tu hành. 

[Phұt giáo trӑng thӵc chҩt, không trӑng hình thӭc] 
Khi tôi mӟi bắtăđҫu học Phұt, Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaădҥy tôi 

“Phұt giáo trọng thӵc chҩt, không trọng hình thӭc”.ăThӵc chҩt 
lƠăgì?ăLƠmăđѭӧc. NӃuănhѭăchúngătaăchӍ quy y trên hình thӭc 
nhѭngăkhôngălƠm đѭӧc, Phұt tuyӋtăđӕi không thӯa nhұn quý 
vӏ lƠăđӋ tӱ cӫa Phұt, thҫn hộ phápăcũngătuyӋtăđӕi không ӫng hộ 
quý vӏ, bӣi vì quý vӏ không phҧiălƠăđӋ tӱ Phұt, quý vӏ không 
phҧiălƠăngѭӡi thiӋn thұt sӵ. 

[ụănghƿaăchơnăthұt cӫa Án, A, Hӗng] 
Phápăsѭ Tӏnh Không tӯng thӍnh cҫuăbútătíchăthѭăphápăcӫa 

Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ăNgài dùng TҥngăvĕnăviӃt 3 chӳ “Án, A, 
Hӗng”.ăĐҥiăsѭ giҧiăthíchă“Án”ălƠăthơn,ăbaoăgӗm pháp thân, báo 
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thân, ӭngăhóaăthơn;ă“A”ălƠăkhҭu;ă“Hӗng”ălƠăỦ,ăchúngăta khӣi 
tơmăđộng niӋm, ngôn ngӳ tҥo tác, phҧi giӳ gìn thanh tӏnhănhѭă
hoaăsen,ătrongăbùnănhѭngăkhôngăbӏ nhiӉm. 

[Làm sao lƠmăđѭӧc hòa thuұn vӟi nhau?] 
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăvƠăngѭӡiăđӭngăđҫu cӫa Hӗi giáo, quan 

hӋ vô cùng mұt thiӃt, vô cùng thân thiӋn, hai bên tôn trọng lүn 
nhau,ăgiúpăđỡ lүn nhau, tôi theo Ngài ba nĕm,ăđơyălƠătôiătұn 
mắt nhìn thҩy.ăĐơyălƠănguyênănhơnăgìăvұy? Là giáo dөc. Có 
thể chung sӕng hòa thuұn vӟi chӫng tộcăkhácănhau,ăvĕnăhóaă
khác nhau, tôn giáo khác nhau, không phҧi sӭc mҥnh cӫa chính 
trӏ,ăcũngăkhôngăphҧi sӭc mҥnh cӫa quân sӵ, khoa học kỹ thuұt 
và kinh tӃ đӅuăkhôngălƠmăđѭӧc, chӍ có giáo dөc. 

[Giӟi luұtălƠăđӡi sӕng tiêu chuҭn cӫa Phұt Bӗ Tát] 
Khi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăviênătӏch, tôi dӵng lӅu ӣ bên cҥnh 

lò hӓa táng cӫa Ngài, tôi ӣ đóăbaăngƠyăbaăđêm,ăhômăđóă tôiă
nghiêmătúcăsuyănghĩ,ătrongăba nĕmătôiătheo thҫy, thҫy dҥy tôi 
nhӳngăgì?ă“Giӟi luұt rҩt quan trọng”ăậ câu nói này ҩnătѭӧng 
sâu sắc nhҩt. Vì sao Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaănhҩn mҥnh câu nói 
này? Bӣi vì giӟi luұtălƠăđӡi sӕng tiêu chuҭn cӫa Phұt Bӗ Tát, 
thánh nhân, chúng ta phҧi trӣ thành thánh hiӅn, thành Phұt Bӗ 
Tát, thì phҧiăđҥtăđѭӧcăđӡi sӕng tiêu chuҭnătѭѫngăđӗng vӟi họ, 
sau khi tôi hiểuărõăđҥo lý này, mӟi bắtăđҫuăđọcă“GiӟiăKinh”.ă
Nguyên tắc cӫaă“GiӟiăKinh”ăchínhălƠă“Chѭăácămҥc tác, chúng 
thiӋn phөngăhƠnh”,ătiêuăchuҭn cӫa thiӋn ác không phҧi y theo 
nhân tình thӃ thái cӫa thӃ gian, điӅu này có thể thayăđổi; tiêu 
chuҭn thұt sӵ cӫa thiӋnăácălƠătѭѫngăѭngăvӟiătánhăđӭc cӫa tӵ 
tánh,ăcũngăchínhălƠătѭѫngăѭngăvӟi thanh tӏnh,ăbìnhăđẳng, giác, 
vì vұy sӁ khôngăthayăđổi. 
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[Làm sao trì giӟi?] 
Khi tôi mӟi bắtăđҫu học Phұt, Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaănóiăvӟi 

tôi:ă“Giӟiă lƠăcĕnăbҧn, học mộtăđiӅu thì thọ mộtăđiӅu.”ăNgài 
khôngăcóăquanăđiểmăđӃn giӟiăđƠnăthọ giӟi, mà dҥy tôi tӵ mình 
đọc,ăđiӅuănƠoălƠmăđѭӧc,ăthìăphátătơmălƠmăđiӅuăđó,ăsauăkhiălƠmă
đѭӧc, lҥiăphátătơmălƠmăđiӅu kӃ tiӃp,ănhѭăvұy gọi là thұt sӵ thọ 
giӟi. 

[T ӏnh niӋmătѭѫngătөc] 
Công phu niӋm Phұt không ӣ miӋng niӋm, mà là trong tâm 

có Phұt.ăNgѭӡi chân chánh niӋm Phұt thì trong công viӋc, giao 
tiӃp, Phұt hiӋuăcũngăkhôngăgiánăđoҥn.ăNhѭngăniӋm ra tiӃng, 
ҧnhăhѭӣngăngѭӡi khác, vì vұyăphѭѫngăphápătӕt nhҩt là trì Kim 
Cang. MiӋng niӋm Phұt,ănhѭngăkhôngăcóătiӃng,ăchínhălƠă“trìă
KimăCang”.ăĐҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăchínhălƠădùngăphѭѫngăphápă
này, khi Ngài tiӃp khách, ngoҥi trӯ khi nói chuyӋn, chuỗi hҥt 
trên tay lҫnăkhôngăgiánăđoҥn, thұt sӵ là 12 thӡi không gián 
đoҥn,ăđiӅu này hiӃm có! 

[NgѭӡiănhѭăthӃ nƠoăcóătѭăcáchăhӑc Mұt tông?] 
Mұt tông là mộtăgiaiăđoҥn cao nhҩt trong Phұt pháp Đҥi 

thӯa.ăNgѭӡiă nhѭă thӃ nƠoă cóă tѭă cáchă học Mұt tông? Đҥiă sѭ 
ChѭѫngăGiaănóiăphҧi bắtăđҫu học tӯ giӟi luұt, do giӟiăđѭӧc 
đӏnh,ădoăđӏnh khai tuӋ, sau khi khai tuӋ, mӟiăcóătѭăcáchăhọc 
Mұt. Nói mộtă cáchăkhác,ă khôngă cóă cĕnăbҧn đӏnh tuӋ tѭѫngă
đѭѫng,ăthұt sӵ không thҩm đѭӧc. 

[BiӃt khó làm dӉ] 
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaădҥy tôi, tổng kӃt luұn cӫa Phұt pháp là 

“BiӃt khó làm dӉ”ăậ hiểu rõ rҩt khó, thұt sӵ lƠmăđѭӧc rҩt dӉ. 
Thұt sӵ thông hiểu, không thể khôngălƠmăđѭӧc; hӉ không làm 
đѭӧc, nhҩtăđӏnh là không thông hiểu. 
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[Thi Ӌn xҧo cӫa dҥy hӑc] 
Cĕnăbҧn Phұt học cӫa tôi là theo Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăba 

nĕmăcóăđѭӧc, Ngài quyăđӏnh tôi mỗi tuҫn gặp Ngài một lҫn 
vào ngày chӫ nhұt, thӡi gian là hai tiӃngăđӗng hӗ, giҧng Phұt 
pháp cho riêng mình tôi. Trong hai tiӃngăđó,ăthӡi gian Đҥiăsѭ 
thұt sӵ giҧng Phұt pháp cho tôi nghe, nhiӅu nhҩt không quá 10 
phút, thӡi gian còn lҥi, Ngài nhìnăđôiămắt cӫa tôi, sau này mӟi 
biӃtăđѭӧcăđóălƠăhuҩn luyӋnăđӏnh. Cҧ đӡi tôi thân cұn rҩt nhiӅu 
thiӋn tri thӭc,ă phѭѫngă phápă khéoă léoă tƠiă tìnhă mƠă Đҥiă sѭ 
ChѭѫngăGia sӱ dөng, tôi hoàn toàn bӏ bҫuăkhôngăkhíăđóăcӫa 
Ngài nhiӃp thọ rӗi. Khai thӏ cӫa Ngài giҧng tuy rằngăđѫnăgiҧn 
và ngắn ngӫi, nhѭngăcóăsӭc mҥnh, sau khi nghe xong, cҧ đӡi 
đӅu không quên, quҧ là thọ dөng! 

[Chơnătѭӟng cӫaălênăđӗng] 
Khi tôi mӟi bắtăđҫu học Phұt, thӍnh giáo Đҥiăsѭ Chѭѫngă

Gia vӅ viӋcăcóăliênăquanăđӃnălênăđӗng, Ngài nói vӟiătôi,ăđóălƠă
linh quỷ giҧ mѭӧnădanhănghĩaăcӫa Phұt Bӗ Tát, giҧ mҥo Phұt 
Bӗ Tát, họ cũngămuӕn tu thiӋn,ăđaăphҫnălƠăkhuyênăngѭӡiăđoҥn 
ác tu thiӋn,ănhѭngăviӋc nhӓ linh nghiӋm, viӋc lӟn thì không 
linh nghiӋm nӳa. Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaănóiăvӟi tôi, bӣi vì công 
vѭѫngăđҥi thҫn cӫa Tӯ Hi thái hұu và chính phӫ Mãn Thanh 
đӅuătinătѭӣngălênăđӗng,ăđӃn nỗi quyӃt sách cӫa quӕcăgiaăđӅu 
không dám làm chӫ,ăđӅu quyӃtăđӏnh bӣiălênăđӗng, vì vұy Mãn 
Thanh mҩtănѭӟc, chính là mҩt ӣ chỗ lênăđӗng. 

[Tâm t ӏnh tӵ nhiên mát] 
Thҫy Lý BӍnh Nam nói cҧnh giӟi cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaă

chúng ta không hiểuăđѭӧc,ănhѭngămӭcăđộ thҩp nhҩt, chúng ta 
có thể quanăsátăđѭӧc biểu hiӋn bên ngoài cӫa Ngài đѭӧc mát 
mẻ tӵ tҥi, bӣi vì y phөc cӫa Lҥt Ma Tây Tҥng rҩt dày, vào mùa 
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hè cӫa ĐƠiăLoan,ăNgài vүn mặt y phөcădƠyănhѭăvұy, vҧ lҥiăđôiă
giƠyănhѭăđôiăӫng,ăngѭӡi khác mặc phong phanh vүn phҧi quҥt, 
trѭӟc giӡ Ngài chѭaătӯng quҥt.ăCóăngѭӡi hӓi:ă“Đҥiăsѭ Chѭѫngă
Gia, Ngài cóănóngăkhông?”ăĐҥiăsѭ ChѭѫngăGiaănói:ă“Tơmătӏnh 
tӵ nhiên mát.” 

[Thân giáo cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia] 
1. Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăđiăđӭng nằm ngӗi, thұt sӵ “thѭӡng 

ӣ trongăđӏnh”ănhѭăkinhăPhұt nói, vҧ lҥi ngôn ngӳ vôăcùngăđѫnă
giҧn, âm thanh vang vọng, làm cho quý vӏ khi nghe lӡi Ngài 
nói, luôn ghi nhӟ không quên. 

2.ăNĕmăđóăĐҥi sѭ ChѭѫngăGiaăcònătҥi thӃ, tuy rằng Ngài 
là nhân vұt rҩt quan trọng trong chính phӫ,ănhѭngăNgài đưătӯng 
nói vӟiătôi:ă“Tôiăkhôngăcóăchútăhӭng thú gì vӟi nhӳngăđiӅu 
nƠy,ănhѭngăhọ cӭ lôi kéo không còn cách nào khác, chӍ biӃtăđiă
giao thiӋpăxưăgiao.”ăTơmăNgài thanh tӏnh, tuyӋtăđӕi không có 
nhӳngăsuyănghĩăvӅ hѭăvinh. 

3. Tôi theo Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăhọc Phұt ba nĕm,ătrongăba 
nĕm,ătôiăchѭaătӯngăcúngădѭӡng cho Ngài một phân tiӅn,ăngѭӧc 
lҥi có lúc lên lӟp trӉ hѫn,ăbuổiătrѭaăNgài sӁ mӡiătôiăĕnăcѫm.ă
NӃuănhѭăcóămột lҫn, hai lҫn không lên lӟp, Ngài liӅnătìmăngѭӡi 
đӃnăthĕmătôi,ăhӓi tôi vì sao không lên lӟp? Có phҧi bӏ bӋnh 
không? Hay là có nguyên nhân khác? Ngài quanătơmănhѭăvұy, 
tôi không thể khôngăđiărӗi. Vì vұy, thiӋn tri thӭc thұt sӵ vô 
cùng tӯ bi. 

—Tác phҭmă“NguyênăviӉnălѭuătrѭӡng”ăkỷ niӋmă50ănĕmă
Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăviênătӏch
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LÃO CѬ SĨ Lụ BӌNH NAM ậ ÂN SѬ CӪA 
PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG 

Truyện vɸ cɃ sĩ Lý Bʀnh Nam 
Vu LĕngăBa 

Lý BӍnh Nam, danh TuyӋt, tӵ BӍnh Nam, hiӋu TuyӃtăLѭ,ă
pháp hiӋuăĐӭc Minh, ký tên TuyӃtăLѭ,ăTuyӃt Tҭu, là ngѭӡi TӃ 
Nam ậ SѫnăĐông,ăsinhăngƠyă7ăthángăchҥpănĕmăCanhăDҫn đӡi 
Thanh niên hiӋu Quang Tӵ nĕmă16 (1890). Cha là Thọ Thôn 
Công, ӣ cҧng Nội Khoán Môn thành phӕ TӃ Nam, thích làm 
viӋc thiӋn, dҥyăđҥoălỦălƠmăngѭӡi. 

TuyӃtăLѭătӯ nhӓ thông minh hiӃu học, các kinh tӱ sӱ, lҫn 
lѭӧtăđọc tөng, lƠmăthѫăhay,ăbiӃt thổi sáo, kiӃm thuұt tӕt, kiêm 
thuұtăyăthѭ, vô cùng giӓi giang. 

Kỷ nguyên Dân Quӕc đҫu tiên, TuyӃtăLѭă23ătuổi, tổ chӭc 
“Hội giáo dөc thông tөc”ăchoăgiӟi giáo dөc TӃ Nam,ăđҧm nhұn 
hộiătrѭӣng. 5 nĕm,ăđổiătênăthƠnhă“Hội Nghiên cӭu Giáo dөc 
Thông tөc”,ăthiӃt lұp giҧng tọa ӣ Tây Môn NguyӋtăĐông,ălҥi 
thѭӡngăđӃn các thӏ trҩn du hành diӉn giҧng, xuҩt bҧn ca khúc 
thông tөcăđể cҧi thiӋn phong tөc, tĕng thêm danh dӵ trong lãnh 
đҥo chính phӫ tӍnh. 

Dân Quӕc nĕmăthӭ 9, đҧm nhұnătrѭӣng giám ngөc huyӋn 
Cӱ, tұn mắt thҩy phòng nhӓ hẹp ҭm thҩp,ă thѭѫngăxótăphҥm 
nhơn,ătìmăcáchăđể cҧi thiӋn, gian nan trắc trӣ 5ănĕm,ăcuӕi cùng 
đѭӧc xây lҥiănhƠăgiam,ăcѫăsӣ hoàn thiӋn, màu sắcăđẹpăđӁ.ăĐӗng 
thӡi lҥiăđӅ xѭӟngăđӭc hóa [dùng đͱc hạnh c̫ m hóa] ӣ hình 
phҥt nặng,ătĕngăcѭӡngăgiáoăhóaătrongănhƠăgiam,ăngѭӡi bӏ giam 
biӃtăsaiăhѭӟng thiӋn. 

Lúcăđó,ăNamăXѭѫngăHiӃu Liêm Mai HiӋt Vân Quang Hi, 
nhұn chӭcătrѭӣng phòng kiểm sát cao cҩp ӣ SѫnăĐông.ăHiӋt 
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VơnălƠăđӋ tӱ nhұp thҩt cӫaălưoăcѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫnăӣ tinh 
xá KǶ Hoàn, chuyên học Pháp Tѭӟng Duy Thӭc, ӣ bӡ hӗ Đҥi 
Minh ậ TӃ Nam thiӃt lұp Phұt học giҧng tọa, giҧng giҧi Duy 
Thӭc, mỗi lҫn TuyӃtăLѭăgiҧng đӅuăđӃn dӵ, nhұnăđѭӧc nhiӅu 
sӵ khen ngӧi. 

Dân Quӕc nĕmă16ăthӡi kǶ Bắc Phҥt,ăbinhăđӃn Cӱ thành, 
quan huyӋn biӃt viӋc này bӓ thƠnhăđi,ătrongăthƠnhăhỗn loҥn, 
TuyӃtăLѭădүnăđҫu cҧnh binh duy trì trұt tӵ,ăanăđӏnhălòngăngѭӡi. 
17ănĕm, cѭӡngăđҥoăLѭuăQuӃ Đѭӡng ngang nhiên xâm phҥm 
Cӱ thành, huyӋnătrѭӣng điăvӅ phía Bắc, TuyӃtăLѭăkӃt hӧpăcѫă
quanăvƠăthơnăsĩătrongăhuyӋn, tổ chӭc Hội Ӫy viên HuyӋn chính 
lâm thӡi, cӭu dân bӏ nҥn, giӳ thƠnhăđӧi quân cӭu viӋn. Dân 
Quӕc nĕm 19, đҥi chiӃn Trung Nguyên cӫa Diêm, Phùng, 
Tѭӣng; Cӱ thành bӏ bao vây, ban ngày bӏ kíchăpháo,ă lѭѫngă
thӵc cӫa dân chúng gҫnănhѭăhӃt, mҥngăngѭӡi khó giӳ. TuyӃt 
Lѭăӣ trong thành, ngүuănhiênăđọcăđѭӧcă“Họa Tұp Hộ Sanh”ă
cӫa Phong Tӱ Khҧi, cҧm nhұn sâu sắc nguӗn gӕc chҩm dӭt 
binhăđao là ӣ giӟi sát hộ sanh, liӅn vì bá tánh lұp thӋ, gặp nҥn 
không chӃt, quyӃtăđӏnh cҧ đӡiăĕnăchay,ăkhôngăbaoălơuăsauăCӱ 
thành giҧi vây, thӵc hiӋn lӡi thӅ, tӯ đóăkhôngăĕnăthӏt nӳa. 

Lúcăđó,ăPhápăsѭ Ҩn Quang ӣ Tô Châu, thành lұp xã Hoằng 
Hóa, ҩn tӕng kinh Phұt, vùng xa chӍ cҫn trҧ phí vұn chuyển, 
TuyӃtăLѭăxinătƠiăliӋu, nhұnăđѭӧcăsáchă“Giӟi thiӋuăsѫălѭӧc vӅ 
Phұt học”,ă “Giӟi thiӋu Phұtăpháp”,ăđọc thҩy hoan hỷ, trong 
lòngăngѭỡng mộ Phápăsѭ ҨnăQuang,ănhѭngăđѭӡng xa không 
cóăcáchănƠoăquyăy.ăQuaăvƠiănĕm,ăgặp một vӏ cѭăsĩălƠăđӋ tӱ cӫa 
PhápăsѭăҨn Quang, TuyӃtăLѭănóiărõăỦănguyӋnăxѭa,ăcѭăsĩăđӗng 
ý viӃtăthѭăgiӟi thiӋu.ăDoănhơnăduyênăđó,ăthѭătӯ qua lҥi quy y 
vӟi Phápăsѭ Ҩn Quang. Ba nĕm trôi qua,ăđặc biӋtăđӃn chùa 
Báo Quӕc ậ Tô Châu yӃt kiӃn Phápăsѭ Ҩn Quang, Phápăsѭ ӣ 
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Quan Trung tiӃp kiӃn,ă tĕngă thêmăsӵ khuyӃn khích. Phápăsѭ 
tiӃpăngѭӡi đӃn yӃt kiӃn ӣ Quan Trung, chӍ nóiăhѫnă10ăphút,ă
nhѭngăTuyӃtăLѭălҥiăđѭӧc khai thӏ cҧ ngày. 

Dân Quӕc nĕm 23, huyӋn Cӱ sӱa lҥi HuyӋn Chí, tổng biên 
tұp là thái sӱ TrangăTơmăNhѭ,ăhọc giҧ uyên thâm toàn ҩp tham 
dӵ viӋc phân soҥn, TuyӃtăLѭătӯ giám ngөc chuyển nhiӋm phân 
soҥn,ătrongăđóă4ăloҥi: cổ tích, quân sӵ,ătѭăpháp,ăkimăthҥch,ăđӅu 
do TuyӃtăLѭăphө trách chӍnh lý. Ba nĕmăxongăviӋc, do sӵ tiӃn 
cӱ cӫa thái sӱ Trang, nhұn lӡi mӡiălƠmăbíăthѭănhƠăthӡ phөng 
ĐҥiăThƠnhăChíăThánhăTiênăSѭ, rӗi đҧm nhұn bíăthѭăchoăchӫ 
nhiӋm. 

Nĕm 26, cҫuăLѭăCơuăcóăbiӃn cӕ, chiӃn tranh Trung Quӕc 
ậ Nhұt Bҧn xҧy ra, Hoa Bắc liên tөc bӏ chiӃmăđóng,ăchính phӫ 
Quӕc Dân dӡiăđӃn Trùng Khánh, TuyӃtăLѭăcũngătheoăKhổng 
Đӭc Thành ậ chӫ nhiӋm nhà thӡ phөng vào Tӭ Xuyên. Khi ӣ 
Trùng Khánh, có mộtăhômăđiăngangăquaăchùaăTrѭӡng An, nghe 
Đҥiăsѭ TháiăHѭăӣ trong chùa, TuyӃtăLѭătrѭӟcăkiaăcóăđọc tҥp 
chíă“Hҧi TriӅuăÂm”,ăngѭỡng mộ đưălơuăđӭc phong cӫa Đҥiăsѭ, 
nay có nhân duyên, liӅn cҫu yӃt kiӃn. Vӯaăbѭӟc vào, vui mӯng 
khi thҩyăcѭăsĩăMaiăHiӋtăVơnăcũngăcó mặt.ăLúcăđó,ăchùaăTrѭӡng 
An thiӃt lұp xã Phұt học, Đҥiăsѭ TháiăHѭătuyểnăngѭӡiăđӃn giám 
ngөc hoằng pháp. Mai HiӋt Vân tiӃn cӱ TuyӃtăLѭ,ăTuyӃtăLѭă
cùng vӟiăĐӏnh CӱuăSѭăậ vӏ xuҩt gia ӣ Tӭ Xuyên đӃn nhà giam 
Trùng Khánh và các huyӋn lân cұnăđể diӉn giҧng Phұt pháp, 
rҩt hiӋu quҧ, Đҥiăsѭ TháiăHѭătӯngăđӅ chӳ khen ngӧi viӋc này. 

Thӡi kháng chiӃn ӣ Trùng Khánh, máy bay oanh tҥc không 
ngƠyăgiánăđoҥn, TuyӃtăLѭătheoăchӫ nhiӋm Khổng rӡi Trùng 
KhánhăđӃn ngoҥi thành núi Ca Lҥc, có vài cĕnănhƠătrӋt trong 
rӯng, gọi là biӋt thӵ Y Lan.ăĐӍnh núi Ca LҥcăcóăchùaăVơnăĐӍnh, 
khôngăcóătĕngătrө trì,ăngѭӡi nhà cӫa các nhân viên và giáo viên 



350 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

trѭӡng học ӣ xen kӁ.ăTrѭӟcăđiӋn treo “Hội giҧng diӉn Phұt 
học”,ălƠăchӳ cӫa Đҥiăsѭ TháiăHѭăviӃt,ădѭӟi sӵ thĕmăhӓi, biӃt là 
Đҥiăsѭ thiӃt lұp. TuyӃtăLѭăhoanăhỷ cҧnhătĩnhămӏch, mỗi sáng 
nhҩtă đӏnh bѭӟc lên lҥy Phұt tөng kinh. Ӣ lơuă chѭaă thҩy có 
ngѭӡiăđӃn giҧng diӉn, bắtăđҫu ngộ ra tҩm biển là hộ pháp giӳ 
quyӅn treo lên, mӟi thӍnh cҫu Đҥiăsѭ TháiăHѭ,ănguyӋn nhұn 
chӭc diӉn giҧng, Đҥiăsѭ đӗng ý, thính chúng nghe giҧng tĕngă
lên trong vƠiănĕm,ăcuӕi cùng chùa do vұyămƠăđѭӧc trùngăhѭng. 

Sau khi kháng chiӃn thắng lӧi, TuyӃtăLѭătheo chӫ nhiӋm 
Khổng vӅ đô,ă ӣ Nam Kinh ba nĕm,ă tӯng theo chӫ nhiӋm 
Khổng ba lҫnăđӃn Khúc Phө, do tắc nghӁnăđѭӡng giao thông, 
chӍ một lҫn vӅ TӃ Namăthĕmăngѭӡi nhà. Thӡi gian ӣ Nam Kinh, 
lұpăđҥo tràng ӣ chùa Phổ ChiӃu và liên xã Chánh Nhân, giҧng 
kinh hoằngăpháp.ăNĕmă38,ăTuyӃtăLѭă60ătuổi, theo chӫ nhiӋm 
KhổngăđӃnăĐƠi Loan. 

Sau khi TuyӃtăLѭăđӃnăĐƠiăLoan,ăchӫ nhiӋm Khổng xây 
mộtăcĕnănhƠătrӋt kiểu Nhұt ӣ trong một hẻm nhӓ đѭӡng Phөc 
HѭngăthƠnhăphӕ ĐƠiăTrung,ăthҫy làm viӋc ӣ đó,ăĕnăӣ tҥiăđó,ă
sau khi sắp xӃp công vө xong, liӅnătìmănѫiăhoằng pháp. Lúc 
đҫuătìmăđѭӧcăchùaăPhápăHoa,ăđҫu tiên giҧngă“TơmăKinh”,ătiӃp 
theo giҧngă“Tӭ Thұp Nhӏ ChѭѫngăKinh”.ăThҫy là một vӏ có 
giҩy chӭng nhұn bácăsĩăĐông y, lұp phòng khám bӋnh trong 
chùa, khám chӳa bӋnh tӯ thiӋn cӭuăgiúpăđҥi chúng, lҥi xây 
phòngăđọc sách báo, bӕ trí sách Phұt rộng rãi, tҥoăđiӅu kiӋn 
choăthínhăchúngăđọc. Tӯ đóăphápăduyênăngƠyăcƠngărộng lӟn, 
nѫiăgiҧng kinh mӣ rộngăđӃnăchùaăLinhăSѫn,ăchùaăBҧo Giác, 
chùa Bҧo ThiӋn, ThұnăTraiăđѭӡng, Bӗ ĐӅ trѭӡng, hội quán 
Phұt giáo. 

Thành phӕ ĐƠiăTrungăcóăTiênăThiên đҥiăđҥo hoặc Loan 
ĐƠnăcӫaăLongăHoaăgiáoănhѭ Tӯ ThiӋnăđѭӡng,ăTánăHóaăđѭӡng, 
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Longăụăđѭӡng, nhӳngănѫiănƠyăcũngămӡi thҫy điăgiҧng kinh, 
thӡi gian lâu dҫn,ăcácătínăđӗ trong Loan ĐƠnăcũngăquyăyăPhұt 
giáo, tu trì pháp môn TӏnhăĐộ. Ngoҥi trӯ viӋc thҫy giҧng kinh 
hoằng pháp ӣ nhiӅuănѫi,ă lҥi mӣ “Phұt học vҩnăđáp”ătrênărҩt 
nhiӅu tҥpăchí,ămѭӧn tҥpăchíămƠălѭuăthôngărộngărưi,ănhѭătұp san 
Phұtă giáoă “Giácă Quҫn”,ă “Giácă Sanh”,ă “Cơyă Bӗ ĐӅ”,ă “Tӯ 
Quang”,ă“MinhăLuұn”,ăđӅu có chỗ để Phұt học vҩnăđápăcӫa lão 
nhân TuyӃtăLѭ. 

Đҥiăsѭ HuӋ ViӉn tổ chӭc niӋm Phұt ӣ núiăLѭ,ăđҥi hoằng 
TӏnhăĐộ tông ӣ Trung Nguyên. Đӡi cӫa ĐѭӡngăTông,ăđưăcóă
tөc lӋ “NhƠănhƠăQuánăThӃ Âm, hộ hộ AăDiăĐƠ”.ăTuyӃtăLѭănhìn 
thҩy viӋc này, liӅn phát ý nguyӋn xây liên xã. Dân Quӕcănĕm 
39, cùng vӟiăcácăcѭăsĩăĐổng Chính Chi, Tӯ Táo Sanh, Chu 
ViêmăHoƠng,ăTrѭѫngăTùngăBách tổ chӭc liên xã Phұt giáo ӣ 
ĐƠiăTrung,ăvӏ trí cӫa xã ӣ trong chùa Pháp Hoa, TuyӃtăLѭătrúngă
cӱ xưătrѭӣng lҫn thӭ nhҩt.ăNĕmăsau,ădoăhaiăvӏ cѭăsĩăHӭa Khắc 
Tuy, Chu Viêm Hoàng quyên tiӅnămuaăđѭӧc mộtăcĕnănhƠădơnă
để thành lұp liên xã, sau này nhiӅu lҫn xây dӵng mӣ rộng, mӟi 
trӣ thƠnhă đҥo tràng TӏnhăĐộ nguy nga trang nghiêm ӣ ĐƠiă
Loan. 

Tháng 10 Dân Quӕc nĕm 40, liên xã thành lұpăhaiăđoƠnă
hoằng pháp nam chúng, nӳ chúng; nam chúng hoằng pháp 
trongănhƠăgiamăĐƠiăTrung,ănӳ chúng hoằng pháp ӣ nhà các 
liên hӳuăcácănѫi.ăThángăgiêngănĕmă41,ăkhánhăthƠnhăđҥiăđiӋn 
liên xã, lҥi lӉ thӍnh Hòaăthѭӧng Bân Tông, và các vӏ Phápăsѭ 
Sám Vân, Tӏnh NiӋm truyӅn trao Bӗ Tát giӟi,ătrѭӟcăsauăngѭӡi 
thọ giӟiăcóăvƠiătrĕmăngѭӡi.ăNĕmăđó,ăthƠnhălұp Phұt học giҧng 
tọa, lӟp bổ túc Quӕcăvĕnăӣ liên xã, TuyӃtăLѭăđíchăthơnăgiҧng 
Phұt học, cácăgiáoăsѭăKhổngăĐӭcăThƠnh,ăLѭuăNhӳ Hҥo, Chu 
BangăĐҥo, Hӭa Tổ Thành giҧngă“Luұn Ngӳ”ăquӕcăvĕn,ăsauă
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này trӣ thƠnhă thóiăquen.ăThángă6ănĕmă49,ăkỷ niӋmă10ănĕmă
thành lұp liên xã, lҥi mӡi lão Hòaăthѭӧng Chӭng Liên bắtăđҫu 
thành lұp đҥo tràng truyӅn giӟi,ăngѭӡi thọ giӟiăquyăyăhѫnăngƠnă
ngѭӡi, gọi là Thiên Nhân Giӟi Hội. 

Do sӵ thành lұp liên xã ӣ ĐƠiăTrung,ăbҫu không khí niӋm 
Phұtăhѭngăthӏnh ӣ cácănѫi. Dân Quӕc nĕm 44, thҫy đӃn huyӋn 
ĐƠoăViênăphíaăBắcăĐƠiăLoanăgiҧngăkinh,ăgiúpăđỡ liên hӳuănѫiă
đóăthƠnhălұp liên xã PhұtăgiáoăĐƠoăViên.ăThángă5ănĕmă45,ăthҫy 
đӃn huyӋnăBìnhăĐôngăgiҧngăkinh,ăcũngăthƠnhălұpăđoƠnăniӋm 
Phұt.ăSauănƠy,ăcácănѫiăphía TrungăĐƠiăLoanănhѭăVө Phong, 
PhongăNguyên,ăViênăLơm,ăĐôngăThӃ, Hұu Lý, Lộc Cҧng, Trác 
LanăđӅu thành lұpănѫiătruyӅn bá Phұt giáo hoặc hội niӋm Phұt. 

Dân Quӕc nĕmă45, giҧng đѭӡngăliênăxưăĐƠiăTrungăkhôngă
đӫ chӭaăđôngăđҧo thính chúng, lão nhân TuyӃtăLѭăvƠăđӋ tӱ liên 
xã bàn bҥc xây dӵngăthѭăviӋn Phұt giáo và giҧngăđѭӡng,ătrѭӟc 
tiên nӳ đӋ tӱ liên xã khӣiăxѭӟng bán hàng tӯ thiӋn các loҥi vұt 
phҭm may mặc, Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăcũngăkỦătênăphátăđộng, 
lão nhân TuyӃtăLѭăviӃtăvĕnăkêuăgọi, cuӕi cùng vào Dân Quӕc 
nĕm 46, ӣ đѭӡng LiӉu Xuyên Tây thành phӕ ĐƠiăTrung mua 
đѭӧc miӃngăđҩt 1652,5 mét vuông, khӣi công xây dӵngăthѭă
viӋn Phұtă giáoă đҫu tiên ӣ ĐƠiăLoană ậ thѭă viӋnă tѭă nhơnăTӯ 
Quang.ăNĕmă47, chính thӭc mӣ cӱa,ătrongăthѭăviӋn có sáu bộ 
“Đҥi TҥngăKinh”,ăhaiăbộ “PhápăBҧo Tổng Mөc Lөc”,ămột bộ 
“Đҥiăsѭ TháiăHѭăToƠnăTұp”,ăbҧy bộ các loҥi tӯ điển Phұt học, 
các sách Phұtăkhácămѭӡi ngàn quyển, các sách học thuұtănhѭă
“Nhӏ ThұpăNgũăSӱ”,ă“ThôngăGiám”,ă“Thұp Tam Kinh”ăđӅu 
chuҭn bӏ đҫyăđӫ, bên cҥnhălƠăđҥi giҧngăđѭӡng, có thể chӭa cҧ 
ngƠnăngѭӡi. 

Dân Quӕc nĕmă48,ă trongăcѫăcҩu liên thể cӫa liên xã lҥi 
thành lұp ViӋn Cô nhi Tӯ Quang. Thành lұp cӫa viӋn cô nhi, 
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do mỗi vӏ liên hӳu Hӭa Khắc Tuy, Lý Tú Oanh quyênăhѫnă300ă
métăvuôngăđҩt, các liên hӳu khác tiӃp tөc quyên góp, tổng cộng 
muaăđѭӧc miӃngăđҩtăhѫnă2.000 mét vuông, liӅn xây dӵng một 
ViӋn Cô nhi Phұtăgiáoăđҫu tiên ӣ ĐƠiăLoanătrênămiӃngăđҩt này, 
hoƠnăthƠnhăvƠoăthángă6ănĕmă50. ViӋn cô nhi thѭӡng thu nhұn 
hѫnămộtătrĕmăđӭa trẻ, do viӋnăchĕmăsócăđӡi sӕng cӫa chúng, 
sauăđóăđѭaăđiăhọc tiểu học, trung học,ăđӃn sau khi tӕt nghiӋp 
trung học phổ thông thì rӡi khӣi viӋn. 

TiӃp nӕi sau khi thành lұp ViӋn Cô nhi Tӯ Quang, Dân 
Quӕc nĕmă52 lҥi thành lұp một Y viӋn Phұt giáo hiӋnăđҥi hóa 
nhҩt ӣ ĐƠiăLoanăậ Y viӋn Bӗ ĐӅ.ăTrѭӟcătiên,ăyăsѭăLĕngăBa ậ 
đӋ tӱ cӫa lão nhân TuyӃtăLѭ, vӕnădĩăphөc vө trong bӋnh viӋn 
nhƠănѭӟc,ăvƠoămùaăthuănĕmă49ănhұn lӡi mӡi cӫa Chu PhӍ ậ 
ngѭӡi phát hành nguyӋtăsană“CơyăBӗ ĐӅ”,ăđӃn núi SѭăTӱ chҭn 
bӋnh cho Phápăsѭ Hội Tánh bӃ quan ҭn tu. Ӣ núi vài ngày, 
LĕngăBaăsuyănghĩănӃu một bӋnh viӋnădoănhơnăsĩăPhұt giáo làm, 
phөc vө cho tӭ chúngătĕngănhơnăvƠăcѭăsĩ,ăgiҧi quyӃtăđѭӧc vҩn 
đӅ ĕnăchayăcӫaăngѭӡi xuҩt gia ӣ viӋn, và vҩnăđӅ trӧ niӋm khi 
lâm chungăchoăngѭӡi tu TӏnhăĐộ,ăđơyălƠămộtăcôngăđӭc trong 
nhà Phұt. Sau khi xuӕngănúi,ăđemăỦătѭӣngănƠyăthѭѫngălѭӧng 
vӟiăcѭăsĩăChuăPhӍ, bèn trình bày vӟi lão nhân TuyӃtăLѭ,ănhұn 
đѭӧc ӫng hộ cӫa hai vӏ, thông qua sӵ chuҭn bӏ hѫnămộtănĕm,ă
dѭӟi sӵ lưnhăđҥo cӫa lão nhân TuyӃtăLѭ,ădoăcѭăsĩăHoƠngăTuyӃt 
Ngân ậ xã viên cӫa liên xã miӉn thuӃ cung cҩp một nhà trọ nѫiă
nhộn nhӏp, cung cҩp thiӃt bӏ chӳa bӋnh ӣ LĕngăBa,ătrѭӟc tiên 
bӕ trí phòng khám Y viӋn Phұt giáo, lҥi tính toán vӁ dӵng lên 
y viӋn chính thӭc. Phòng khám bӋnh bắtăđҫu vào PhұtăĐҧn 
nĕmă52,ăđặt tên là Y viӋn Bӗ ĐӅ Phұtăgiáo,ădoăyăsѭăLĕngăBaă
nhұn chӭc viӋnătrѭӣng. NguyӋtăSană“CơyăBӗ ĐӅ”ăcӫa LĕngăBaă
viӃtă“LỦătѭӣng cӫa hiӋn tҥiăvƠătѭѫngălai cӫa Y viӋn Bӗ ĐӅ Phұt 
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giáo”,ătiӃpătheoăcѭăsĩăChuăTuyênăĐӭcăcũngăviӃt lӡi kêu gọiăđể 
bắtăđҫu xây dӵng Y viӋn Bӗ ĐӅ Phұt giáo,ăvƠăđѭaăraăphѭѫngă
pháp quyên góp xây dӵng phòng bӋnh. Do danh vọngăđҥoăđӭc 
cӫa lão nhân TuyӃtăLѭ,ădѭӟi sӵ tuyên truyӅn cӫa nguyӋt san 
“CơyăBӗ ĐӅ”,ănhұnăđѭӧc ӫng hộ vƠăđápăӭng cӫa giӟi Phұt giáo 
trongăvƠăngoƠiănѭӟc, nhộn nhӏp quyên góp xây phòng bӋnh,ăcѭă
sĩăChiêmăLӏch Ngô ӣ Canada một mình quyên góp mộtăcĕnă
phòng sanh Tây tҥi Thánh Liên. Phápăsѭ PhápăLѭӧng, Phápăsѭ 
Pháp Minh ӣ Mỹ; Hòa thѭӧng Thọ Dã ӣ ViӋt Nam; Trѭӣng 
lão Thánh TiӃn ӣ Malaysia; cѭă sĩă LỦă Ngũă Xuơnă Hoa,ă LỦă
TruyӅn Tân ӣ Hawaii, mỗiănѫiăđӅu có quyên góp rҩt lӟn.ăDѭӟi 
nhân duyên thù thắngănhѭăvұy, lão nhân TuyӃtăLѭăbènămӡi 
nhân vұt nổi tiӃng ӣ đӏaăphѭѫngătổ chӭc thành lұp hội ӫy viên, 
mua một miӃng đҩt ӣ thành phӕ ĐƠiăTrung, xây dӵng một y 
viӋn hiӋnăđҥiăhóaăcóă100ăgiѭӡng. Y viӋn này khai trѭѫng vào 
ngày 9/7 nĕmă55, do bộ trѭӣng bộ nội chính Tӯ Khánh Chung 
chӫ trì cắtăbĕng khánh thành, náo nhiӋtăchѭaătӯng có. Ӣ xã hội 
lúcăđóăcӫaăĐƠiăLoan,ăY viӋn Bӗ ĐӅ là một y viӋn kiểu mӟi 
hҥng nhҩt. 

TiӃp theo trên miӃngăđҩt trong cӫa y viӋn lҥi xây thêm 
ViӋn Dѭỡng lão, ViӋn Thí y (khám bӋnh tӯ thiӋn), tổ chӭc lҥi 
thành ViӋn Cӭu tӃ Bӗ ĐӅ, thành lұpăđѫnăvӏ cӭu tӃ có tiӃng 
hƠngăđҫu trong xã hội. 

Sӵ nghiӋp phúc lӧi xã hội mà lão nhân TuyӃtăLѭălұp ra, do 
sӵ thành lұp Y viӋn Bӗ ĐӅ, ViӋn Cӭu tӃ Bӗ ĐӅ mƠăđҥtăđӃn 
đӍnh cao. Ӣ phѭѫngădiӋn sӵ nghiӋp hoằng pháp, thì đangăphátă
triển mҥnh. Sau này thҫy lҥi thành lұpă“Lӟp nộiăđiển”,ăđƠoătҥo 
nhân tài hoằng pháp; lұpăraăcácăđѫnăvӏ vĕnăhóaăhoằngăphápănhѭă
nhà nguyӋtăsană“MinhăLuơn”,ănhƠăxuҩt bҧn Thanh Liên, liên 
xã ĐƠiăTrungănhұn ӫy thác hội in kinh, hội phiên dӏch sӟ sao 
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kinh Phұt ӣ ĐƠiăTrung. 
TuyӃtăLѭăhoằng pháp ӣ ĐƠiăLoan gҫnă40ănĕm,ăthƠnhălұp 

sӵ nghiӋp lӟn cho xã hội Phұt giáo, tiӅn tài qua tay không chӍ 
trĕmă triӋu,ă nhѭngă đӡi sӕngă cáă nhơnă đặc biӋt khổ hҥnhă nhѭă
ngѭӡi xuҩtăgia,ăcѭăsĩăTháiăNiӋm Sanh khen ngӧi lão nhân trong 
“Lӡi tӵa TuyӃtăLѭăThuұt Học Hӕi Cҧo”: 

Lão nhân luôn luôn dӕc hӃt sӭc vào hoằng pháp lӧi sanh, 
tuyăĕnăngӫ khôngăđѭӧc thong dong, khách có hӓi, chӍ trҧ lӡi 
bұn, bұn. Cái bұn cӫa thӃ nhân là quanătѭӟc lӧi lộc, vӧ conăđҩt 
đai,ăĕnăuӕngăchѫiăđùa,ănhѭngă lão nhân đơuăcóănhѭăvұy. Lão 
nhân gӱiă thơnăvƠoăcĕnănhƠănhӓ, không có sӵ chĕmăsócăcӫa 
ngѭӡi thân (lão nhân ӣ ĐƠiăLoanămộtămình),ăcѫmărauătrongă
ngày, nhӡ vào các đӋ tӱ luơnăphiênăcúngădѭӡng, tuy khổ hҥnh 
đҫuăđƠ,ăchӍ lƠănhѭăvұy. 

Khi TuyӃtăLѭămӟiăđӃnăĐƠiăLoan,ăӣ nhà trӋt kiểu Nhұt cӫa 
chӫ nhiӋm nhà thӡ phөng, ӣ cĕnăphòngănhӓ ngĕnăraăphíaăsauă
phòng làm viӋc,ăĕnăuӕng sinh hoҥt ӣ đơy.ăVƠiănĕmăsau,ăӣ ĐƠiă
Trung và Bình Nhai thuê một nhà gỗ có 2 lҫu, một phòng một 
sҧnh, kiêm làm Phұtăđѭӡng, ӣ vӟi hàng xóm là hai vӧ chӗng 
Chu PhӍ ậ ngѭӡi phát hành tҥpăchíă“CơyăBӗ ĐӅ”. Sau này ӣ 
đѭӡng Chính Khí thuê đѭӧc mộtăcĕnănhƠătrӋt bằng gҥch, một 
phòng khách một phòng ngӫ, Phұtăđѭӡng nӱaăcĕn,ăváchătѭӡng 
hƠnhălangăđặt sách báo tặngăngѭӡi khác, có thể biӃt nhà chұt 
hẹp. Thӭcăĕnămỗi ngày cӫa lão nhân, hai bӳaăsángătrѭa,ămột 
màn thҫu, một rau, mộtăcanh,ăđaăsӕ doăđӋ tӱ thay phiên cúng 
dѭӡng, bӳa tӕi nӱa chén cháo, đóălƠăchuyӋnăthѭӡng ngày, bình 
thѭӡng một bộ sѭӡn xám, khi có buổi lӉ, mặc kiểu áo Tôn 
TrungăSѫn,ătrѭӟc nay không mặcăđӗ tây. Lưoănhơnăđi bộ ra cӱa, 
bѭӟcă điă nhanhă nhẹn,ă hѫnă cҧ thiӃuă niên.ă Sauă hѫnă 70ă tuổi, 
thѭӡng ngӗi phía sau xe máy cӫa cѭăsĩăTrӏnh ThắngăDѭѫng 
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làm thӏ giҧ.ăSauăhѫnă80ătuổi,ăcѭăsĩăTrӏnh ThắngăDѭѫngămuaă
đѭӧc một chiӃcăxeăhѫiăcũ,ătӵ làm tài xӃ, điăxeăthay điăbộ. 

Thѭӡng ngày ngoài viӋc lão nhân vùiăđҫu trongăcôngăvĕn 
cӫa nhà thӡ phөng ra, buổi tӕi giҧng kinh ӣ cácăđҥo tràng, và 
kiêmăgiáoăsѭăcácătrѭӡngăđҥi học, dҥy Quӕcăvĕn,ăthѭătuyển,ă“LӉ 
KỦ”ăӣ Đҥi họcăTrungăHѭng,ăĐҥi họcăĐôngăHҧi, dҥyă“NộiăKinh”ă
ӣ Học viӋn Y dѭӧc Trung Quӕc. Khi giҧng dҥy, trung khí dӗi 
dào, âm thanh vang dội, tuổi tác 90, lӡi nói không yӃu kém.  

Ngày 13/4 Dân Quӕcănĕmă75ă(1986),ăanătѭӡng vãng sanh, 
thӃ thọ 97 tuổi.ăNgѭӡi vӧ đҫuăTrѭѫngăphuănhơnămҩt sӟm, vӧ 
kӃ TriӋu phu nhân, con Tuҩn Long, cháu Nӳ San,ăĐӗng Quân 
ӣ quê nhà TӃ Nam. Tác phҭm cӫa cuộcăđӡiălưoănhơn,ădoăđӋ tӱ 
thө nghiӋp biên tұpăthƠnhă“TuyӃtăLѭăThuұt Học Hӕi Cҧo”. 

Kỷ niệm 20 năm Ạhầy Lý công TuyɶẠ LɃ Ảãng 
sanh 

Tr ҫnăThanhăHѭѫngă(ĐƠiăLoan) 
Lý công tên banăđҫu là DiӉm, tӵ BӍnh Nam, biӋt hiӋu TuyӃt 

Lѭ,ăsinh ngày 7/12 niên hiӋu Quang Tӵ nĕmă16 (1890) tiӅn 
Thanh ӣ TӃ Nam ậ SѫnăĐông, Dân Quӕc nĕm 75 (1986) an 
tѭӡng xҧ báo thân ӣ ĐƠiăTrung,ăthӃ thọ 97 tuổi. 

Thҫy TuyӃt công là một trong nhӳngă ngѭӡi quan trọng 
thúcăđҭy hoҥtăđộng phổ cұpăgiáoănghĩa,ăhѭngăthӏnh Phұt pháp 
ĐƠiăLoanălúcăbҩy giӡ,ăcũngălƠămộtăcѭăsĩăhoằng pháp mүu mӵc 
tӕiăcao.ăTrѭӟc kia thҫy xuҩt thân ӣ họcăđѭӡng Pháp Chính ậ 
SѫnăĐông,ăvĕnăhọc kinh sӱ cӫa nhà Nho và y học truyӅn thӕng, 
tìm hiểu rҩt nhiӅu. Thҫy tӯngăđҧm nhiӋmătrѭӣng giám ngөc ӣ 
huyӋn Cӱ, lҥi nhұn chӭc ӣ nhà thӡ phөng ChíăThánhăTiênăSѭ.ă
Cҧ đӡiăphátădѭѫngăvà giӳ gìn học thuyӃt Khổng Mҥnh, lҩyăđônă
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luân tұn phұn làm nguyên tắcăđể duy trì trұt tӵ xã hội.ăĐӕi vӟi 
Phұt pháp, yătheoănghĩaălỦăcӫaăcѭăsĩăMaiăQuangăHiăhọc Pháp 
Tѭӟng Duy Thӭc, thӵc tiӉn thì y theo Đҥiăsѭ Ҩn Quang cӫa 
Liên tông, lҩy niӋm Phұt làm tông. Hai pháp mҥch cӫa hai tông 
Phұt, Nho là sau khi thҫy TuyӃtăcôngăđӃnăĐƠiăLoanăvƠoălúcă60ă
tuổi, là hai tông chính giáo hóa thӃ hӋ sau. 

Tӯ đҫuăđӃn cuӕi Dân Quӕc nĕm 50, thҫyăcũngăđưă70ătuổi, 
lҥi bắtăđҫu thành lұpă“Tӯ Quang giҧng tọa”ăchoăxưăđoƠnăĐҥi 
Chuyên Phұt học, mӣ lӟp vào mùa hè mỗiănĕm,ătôi cũngăthamă
gia là học sinh cӫa Tӯ Quang giҧng tọa mҩyăkhóaătrѭӟcăđó,ălúcă
đóăcácăkhóaătrìnhăđѭӧc mӣ có “Phұt học thұp tӭ giҧng biểu”,ă
“DuyăThӭc học”ăv.v... do thҫy TuyӃt côngăđíchăthơnăgiҧng dҥy, 
cácăđӗng học tham gia giҧng tọaăđaăphҫn là họcăsinhăđӃn tӯ các 
viӋn hiӋu đҥi chuyên toàn ĐƠiăLoan,ăngheănóiăĕnăӣ đӅu tҥiăthѭă
viӋn Tӯ Quang.ăLúcăđóădѭӟi tòa chӍ có một vӏ tĕngănhơnăxuҩt 
gia, tӭc là Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăcũngăcùngăngheăgiҧng, khi tan 
học nghӍ ngѫi,ăcóălúcăPhápăsѭ cũngăđóngăvaiătrӧ giҧng, phân 
tích nghi vҩnăchoăđӗng học. Sau khi trҧi qua hai tuҫn giҧng tọa 
lҫnăđҫu tiên tӕtăđẹp, tâm tánh vӕnădĩăđҫnăđộnănhѭătôi,ăđӕi vӟi 
Phұt pháp giӕngănhѭămột tӡ giҩy trắng, dҫn dҫnăcũngăcóănhұn 
thӭc vӅ tínhăkháiăquátăđӕi vӟiăđҥo lý cӫaăvũă trө nhân sinh, 
không chӍ bắtăđҫu hӭng thú vӟi nghiên cӭu kinh, nghiên cӭu 
thҧo luұn nghĩaălỦăPhұt học,ăcũngăđặt mөc tiêu chọn lӵa Phұt 
giáoăđể yên thân gӣi phұn cho ngày sau. 

Mùaăhèănĕmăđó, sau khi kӃt thúc Tӯ Quang giҧng tọa trӣ 
vӅ ĐƠiăBắc,ăthángă9ătrѭӡng khai giҧng học kǶ mӟi,ătôiăđѭӧc xã 
đoƠnăPhұt học chọnălƠmăxưătrѭӣng, bắtăđҫu công trình vұnăđộng 
dài trong mộtănĕmăcӫaăxưăđoƠn,ăkhoҧng thӡiăgianăđóăngoƠiăviӋc 
mӡi học giҧ Phұt giáo Lý Hằng ViӋt,ăTháiăKimăĐƠo,ăNgôăDiă
đӃn diӉn thuyӃt Phұt giáo, bҧnăthơnăcũngălƠăngѭӡiăđíchăthơnă
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chӫ trì nghiên cӭu và thҧo luұnăcѫăsӣ Phұt học, cách nghiên 
cӭu thҧo luұnălƠăngѭӡi chӫ trì giҧng mộtăđoҥnătrѭӟc, tiӃp theo 
đӗng họcăđặt vҩnăđӅ,ăđanăxenăthҧo luұn.ăĐӕi vӟi xây dӵng lý 
luұn cӫa Phұt giáo, thì kiӃn lұp tӯng li tӯng tí nhѭăvұy, nӃuănhѭă
không có sӵ khai sáng cӫa thҫy TuyӃt công, Phұt pháp uyên 
bác tinh thâm, nộiăđiển mênh mông vô bӡ bӃn, làm sao trong 
lòng có thể hiểu rõ trong thӡi gian ngắnănhѭăvұy chӭ? 

Nhӟ đҫuăđôngăDân Quӕc nĕm 56, do bұn rộn trong viӋc 
học, thân thể suy yӃuăđi,ăvìărènăluyӋn khí lӵc,ăđiătheoămột quyӅn 
sѭăluyӋn thái cӵc quyӅn, trong thӡi gian luyӋn quyӅn và học 
nguyên lý, sinh ra không ít nghi hoặc, thӃ là mҥnh dҥn viӃt một 
bӭcăthѭăthӍnh giáo thҫy TuyӃt công,ăthѭaărằng: 

Xin sӵ xem xét cӫa thҫy BӍnh công: Tӯ khi r ӡi xa thҫy, 
luôn canh cánh trong lòng,ăchѭaăgӱiăthѭăthӍnh an, cҧm thҩy 
vô cùng hә thҽn,ăđѭӡng xa chұpăchùng,ăđángătiӃc bҧn thân 
không thӇ theo cҥnh thҫy đӇ nhұn sӵ giáoăhóa,ăđӇ giҧi bày 
mê vӑng này. Hӑc trò mӛi khi r ҧnh rӛi nghiên cӭu kinh 
sách, thì cҧm thҩy thұt sӵ xem trӑngăcôngăphuătuătrìăhѫnă
tҩt cҧ,ăphƠmălƠăđӋ tӱ cӫa Tam BҧoăđӅu nên xem trӑng tu 
trì,ăđiӅuădѭӥng thân thӇ, làm cho tinh thҫn phҩn chҩn, mӟi 
có thӇ làm gѭѫngătӕt choăđҥi chúng, làm tiӃng gҫmăsѭătӱ, 
lƠmăchoăđҥi chúng khӣi tín tâm.... Hӑc trò nhұn sӵ giáo 
huҩn cӫa thҫy, lҩy niӋm PhұtălƠmătông,ăthѭӡng ngày chӍ 
trì câu Phұt hiӋuămƠăthôi,ăcònănhѭălƠmăthӃ nào dөng công 
tu trìăđӇ tiӃn mӝtăbѭӟc, làm cho thân thӇ khӓe mҥnhăhѫnă
ngѭӡiăbìnhăthѭӡng,ăcôngăphuăcƠngătĕngălên,ăthҫy có thӇ chӍ 
thӏ mӝt chút không? HӑcătròăđѭaăraăvƠiăvҩnăđӅ, dám thӍnh 
giáo thҫy: 

1. LuyӋn võ thuұtănhѭăthái cӵc quyӅn cӫaănhƠăĐҥoăđӇ 
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thân thӇ khӓe mҥnhăđҭy lùi bӋnh tұt, không biӃtăđӋ tӱ Tam 
Bҧo tұp theo, có vi phҥm giӟi luұt không? 

2. LuyӋn tinh hóa khí, luyӋn khí hóa thҫn cӫaănhƠăĐҥo, 
lҥi luyӋnăđӇ đҥt thҫn thông, ӣ cҧnh giӟi này vӟi Phұt giáo 
có gì khác nhau? 

3. Hoặc cóăngѭӡiănói:ăắChӍ niӋm Phұt không luyӋn khí 
thì không có công phu, do niӋm Phұt dӉ đҳcăđӏnh, không 
niӋm Phұt thì dӉ mҩtăđӏnh,ănhѭngăluyӋnăkh́ăđӃn khi khí 
khҳpătoƠnăthơn,ăthìăđӏnh công lúc nào cùng có, không lo 
lҳng mҩtăđӏnh.”ăLӡiănóiănƠyăcóăđúng không? 

4. Công phu luyӋn khí kiӋn thân cӫaănhƠăđҥo, cũngănhѭă
y theo tình hình sinh lý cӫaăconăngѭӡi tӯngăbѭӟc tu luyӋn, 
không biӃt nhà Phұtăcóăphápămônătѭѫngătӵ hay không? 

Nhӳng vҩnăđӅ trênăcóăliênăquanăđӃnănhƠăĐҥo, khҭn xin 
thҫy chӍ thӏ tѭӡng tұn. Ngày 25/10 ӣ liênăxưăĐƠiăTrung,ăvӯa 
nghe thҫyănóiăắđҧ Phұt thҩt”ăchơnăchánhănhѭăpháp,ăliӅn 
khҭn thiӃt hѭӟng vӅ đó, khi nào thҫy có thӇ lưnhăđҥo chúng 
con niӋm Phұtăđҧ thҩt,ăđӇ đ́chă thơnănӃm trҧi mùi vӏ vô 
thѭӧng thұm thâm vi diӋu pháp. Cung kính. 

Kính th Ӎnh. Pháp an 
Thө nghiӋp TrҫnăThanhăHѭѫngăđҧnh lӉ 

Ngày 11 tháng 12 

Sau khi bӭcăthѭădƠiănƠyăgӱiăđi,ărҩt nhanh nhұnăđѭӧcăthѭă
hӗi âm cӫa thҫy TuyӃt công, chӳ Khҧi ngay ngắn, vô cùng tӍ 
mӍ không sót, không sӧ phiӅn phӭc mà giҧi thuyӃt lҫnă lѭӧt 
tѭӡng tұn, thҫy viӃt rằng: 

Cө thӑ ThanhăHѭѫng:ăSauăkhiăđӑc các vҩnăđӅ trùng 
lặp, mӝt ậ hӑc nhҩtăđӏnh phҧi biӃt lý, tri hành hӧp nhҩt, 
tӭc là thұt hӑc, nói mà không làm chӍ là nói suông. Hai ậ 
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hӑc vҩn Phұt hӑc phân tӵ lӧi lӧi tha, nӝi công ngoҥi hành 
nhҩtăđӏnh phҧi hiӇu rõ, mà nӛ lӵc thӵc hành, trì giӟi bӕ thí 
vҥn thiӋnăcùngă tu,ăđơyă lƠăngoҥi công lӧi tha. NiӋm Phұt 
chuyên nhҩt gҳn liӅn vӟi cҫuăđӏnh, chính là nӝi công tӵ lӧi. 
Tӕt nhҩt nӝi ngoҥi tӵ tha hӧp nhҩt, không thӇ giҧi tu phiӃn 
diӋn. Ba ậ niӋm Phұt mӟi là nӝi công bұc nhҩt, không thӇ 
xemă thѭӡng, nӃu nói cҫu tiӃn, thұt sӵ không phҧi thêm 
pháp khác, khi niӋm PhұtăđӃn nhҩt tâm, thì có thӇ vãng 
sanh, sӵ nhҩt tâm thì hàng phөc mê hoặc, lý nhҩt tâm thì 
đoҥn mê hoặc,ăthƠnhăđҥiăđҥo rӗi. Bӕn ậ Thái Cӵc quyӅn 
quҧ là thuұtăcѭӡng thân không ngҥi hӑc, không trӣ ngҥi 
giӟi luұt,ăđiӅuăđóăkhôngăliênăquanăđӃn liӉu sanh tӱ. Nĕm ậ 
ngѭӡiătuăĐҥo nói niӋm Phұt không luyӋn khí thì không có 
công phu, công phu mà hӑ nói chҷng qua là vӅ mặtăcѭӡng 
thân mà thôi, hӑ không nhӳng không hiӇu Phұt pháp, mà 
cũngăkhôngăhiӇuărõăĐҥo giáo, chӟ nênătinăđiӅuăđó.ăSáuăậ hӑ 
lҩy luyӋnăkh́ălƠmăđӏnh, càng là lӡi nói ngoҥiăđҥo. Bҧy ậ nhà 
Phұtăcũngăcóăthuұtăcѭӡng thân, ai mà không biӃt võ thuұt 
thiӃu lâm áp chӃ thiên hҥ,ănhѭngăkhôngăphҧiălƠăđҥo lý quan 
tr ӑngăđӇ thành Phұt, nên biӃt luyӋn thân và kiӃn tánh là 
hai viӋc, pháp kiӃn tánh không phҧi luyӋn thân có thӇ đҳc. 
Tám ậ công phu Phұt thҩt chính thӭc cӫa Cө thӑ còn kém, 
khôngăcóăngѭӡi chӫ trì, không thӇ vӑng cҫu. Cҭn phөc 

Tӏnh tөng. Hӑc kỳ 
Thӏ ậ Lý BӍnhăNamăḱnhăthѭa 

Ngày 21 tháng 12 

Tôi đưăcҩt giӳ bӭcăthѭănƠyă40ănĕmărӗi,ătrѭӟc giӡ chѭaătӯng 
lҩy ra cho mọiăngѭӡi xem, chӫ yӃu là do hổ thẹn công khai vӅ 
vҩnăđӅ nông cҥn ҩuătrĩănhѭăvұy.ăNhѭngăbơyăgiӡ nhìn lҥi nội 
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dung bӭcăthѭ thӡi học sinh, lҥi thể hội sâu sắc sӵ tӯ bi chân 
thành khҭn thiӃt giҧi trӯ tâm nghi hoặc cӫa thҫy TuyӃt công, 
không phân vҩnăđӅ sâu hay cҥn, mà tâm giáo hóa quan tâm hӃt 
mӵcăđӕi vӟi thӃ hӋ sau, không phân tuổi tác lӟn nhӓ. Giӳa các 
dòng chӳ trongăthѭ,ătӯ đҫuăđӃn cuӕi, nhҩn mҥnh tông chӍ niӋm 
Phұt cӫa TӏnhăĐộ đӃn nhҩt tâm bҩt loҥnăđѭӧc vãng sanh. Thҫy 
cũngăchӍ thӏ luyӋn thân và kiӃn tánh là hai viӋc, mà thӡi học 
sinhănhѭătôi,ăvìăcѭӡng thân vүn tiӃp tөc luyӋn Thái Cӵc quyӅn, 
đӕi vӟi nộiădungăkinhăđiển thì sau này tiӃn hành tӯngăbѭӟc 
lãnh ngộ. Thҫy nói công phu cӫaătôiălúcăđóăvүn không đӫ tѭă
cách tham gia Phұt thҩt,ălúcăđóăthұt sӵ quá không tӵ lѭӧng sӭc. 
NhѭngămƠăsauăđóăkhôngălơu,ăcóăvӏ Đҥiăđӭc ӣ ĐƠiăBắc chӫ trì 
pháp hội Phұt thҩt,ădoăđóăgặpăđѭӧc pháp hội trang trọng,ăđíchă
thân nӃm trҧi pháp vӏ. 

Sauăđóăthҫy TuyӃt công mỗi tuҫn thӭ tѭăgiҧng giҧiă“Hoaă
NghiêmăKinh”ăӣ thѭăviӋn Tӯ Quang, duy trì đѭӧc vƠiănĕmărӗi, 
mỗi hộiăđӅuăđôngăkhôngăcònăchỗ,ătôiăcũngătӯng tùy duyên nghe 
đѭӧc vài lҫn, không ít liên hӳu ban ngày làm viӋc ӣ ĐƠiăBắc, 
mỗi tuҫnăđӃn chiӅu thӭ tѭăthì xin nghӍ đӃnăĐƠiăNam,ăđӃn để 
nghe buổi giҧng Hoa Nghiêm, sau khi nghe xong lҥiăđónăxeă
nӱaăđêmăvӅ ĐƠiăBắcăđể hômăsauăđiălƠm,ăcӭ nhѭăvұy mѭaăgióă
không trӣ ngҥi, liên tөc nhiӅuănĕm.ăYătheoătiӃnăđộ giҧng kinh, 
suy tính thҫy phҧi giҧngăđӃn 120 tuổi mӟi giҧngăxongă“Hoaă
NghiêmăKinh”,ăchoănênăvүn luôn giӳ tâm lý may mắn vүn còn 
cóăcѫăhội nghe giҧng, không ngӡ ngày 13/4, nĕmăthҫy 97 tuổi 
thì vãng sanh rӗi. 

Thҫy TuyӃt công tiӃp nӕi lý niӋm kiêm hoằng Nho, Phұt 
cӫa Tổ sѭăҨn Quang, Dân Quӕc nĕm 38ăđӃn chùa Pháp Hoa ӣ 
ĐƠiăNamădiӉn giҧngă“BátăNhưăTơmăKinh”,ănĕmă39ăgiҧngă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăӣ chùaăLinhăSѫn,ăkhiăkhánhăđҧnăDiăĐƠălҥi 
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bắtăđҫu lұp pháp hội Phұt thҩt,ănĕmă40ăthƠnhălұp liên xã Phұt 
giáoăĐƠiăTrung. Tӯ khiăđӃnăĐƠiăLoanăđӃn lúc vãng sanh, cuộc 
đӡi cӫa thҫy hoằng pháp liên tiӃpă38ănĕm.ăLưoăcѭăsĩăChuăBangă
Đҥo phân loҥiăcácăcôngăđӭc, tính có sáu sӵ cӕng hiӃn lӟn là 
giҧng thuyӃt kinh luұn, xây dӵngăđҥo tràng, cӭu tӃ ngѭӡi thoát 
nҥn,ăhѭngăthӏnhăluơnălỦ,ăđƠoătҥo nhân tài. ViӋc này trong lӏch 
sӱ giáo dөcătrongănѭӟc hoặc trong lӏch sӱ hoằng pháp, là hiӃm 
thҩy, là quý giá,ăcôngălaoăthayăđổi một cách vô tri vô giác, là 
sӵ vô hình. 

Bӣiăvìăđápăӭng sӵ đӅ xѭӟng niӋm Phұt cӫa thҫy TuyӃt công, 
mùa hè Dân Quӕc nĕmă65,ăcѭăsĩăChuăTuyênăĐӭc (tӵ Tӱ Thұn) 
ngѭӡi thành lұpăcѫăquanăHuӋ Cӵ, đổiătênănѫiăӣ cӫa mình thành 
“TӏnhăLѭ”,ăđӗng thӡi mӡiăcácăđӗng họcăkhóaăđҫu và sau cӫa 
Tӯ Quang giҧng tọa: Lý Vinh Huy, Hùng Uyển, Trҫn Chính 
Hùng, Hӗng ThҥchăSѭ,ăTháiăHoằngăMѭu,ăTrѭѫngăThө Phúc, 
cùng nhau thành lұpă“Hội niӋm Phұt TӏnhăLѭ”.ăSauăkhi hội 
niӋm Phұt thành lұp,ăbanăđҫu là mỗi tuҫn một lҫn, tҥi chỗ ӣ cũă
cӫa thҫy Thұn công, sau này dӡiăđӃn HuӋ Cӵ Ҩn Quang Đҥi 
sѭ kỷ niӋmăđѭӡng, mỗi buổi tӕi thӭ 7 một lҫn,ăngѭӡi tham gia 
càng ngày càng nhiӅu,ădoăđóăkhôngăđӫ không gian, vì vұy, lҥi 
dӡiăđӃn hàng rào cӫaă“Tӏnh Uyển LөcăĐӭc”,ăhiӋn nay hội viên 
đưătĕngăđӃnă300ăngѭӡi, hoҥtăđộng chӫ yӃu là cộng tu niӋm Phұt, 
mỗi tuҫn mộtă đêm,ă mỗi tháng trọn một ngày, ngoài ra có 
nghiên cӭu và thҧo luұn pháp ngӳ cӫa Tổ sѭ,ăphóngăsanhăđӏnh 
kǶ, trӧ niӋmăchoăngѭӡi nhà cӫa liên hӳu. HiӋn nay hội niӋm 
Phұt thành lұpăđưă30ănĕm,ă tuơnă theoăsӵ tӯ bi giáo huҩn cӫa 
TuyӃt công, là đoƠnăthể lӟn nhҩt ӣ Trung, Bắc Bộ. 

Vì kỷ niӋmă 20ă nĕmă ngƠyă TuyӃt công vãng sanh,ă cѭă sĩă
Giang Dұt Tӱ lҩy mӵcănѭӟc vӁ một bӭcă“Tѭӟng ngӗi cӫa lão 
nhân TuyӃt công”,ătrong tranh dùng màu mӵc vӟiăđѭӡng nét 
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nhӓ cộng thêm màu da nhҥt vӁ nênăphápătѭӟng cӫa TuyӃt công, 
tránă trongă tѭӟng ít tóc, khuôn mặt nhiӅu nӃpănhĕn,ăđôiămắt 
sáng,ăđôiămôiăkhépăkín,ăgiӳa vùng trán lộ ra nghӏ lӵcăvƠăđӏnh 
lӵcăkhôngăgìăsánhăđѭӧc. HọaăsĩăDұt Tӱ lҥi vӁ TuyӃt công mặc 
áo dài màu trắng, dùng nét thô mӵcăđұm phác họa nhӏp nhàng 
cổ áo tay áo cӫa áo dài, y phөc không nhiӉm màu, miêu tҧ đҫy 
đӫ phong cách bҥch y học Phұt, không rӡi thӃ pháp. TuyӃt 
công ngӗi kiӃtăgiƠătrênăgiѭӡng tre, hai tay cҫm quҥt giҩy, bên 
cҥnh chỗ ngӗiăđể kinhăsáchăđóngăbuộc chӍ ngƠyăxѭa,ăbênăcҥnh 
có một ly trà. Bӕn gӕcăgiѭӡng tre là thân tre chӕngăđỡ,ăđѭӡng 
vơnăđӕt tre rõ nét, chiӃc giѭӡng lӏch sӵ nhã nhặn. 

Để biểu hiӋn phҭm chҩtăcaoăthѭӧng cӫa TuyӃt công, họaăsĩă
Dұt Tӱ vӁ chiӃc giѭӡng tre cho thҫy, lҥi vӁ vѭӡn tre phía sau 
thҫy, dùng bút haiăđҫu nhӓ vӁ đѭӡng viӅn, dӵng lên vài cây tre, 
rҩt nhiӅu lá tre, cành lá sum sê, xanh biӃc vô cùng, lҥi làm nổi 
thêm phҭm hҥnh cӫaăcơyătreătuyăcaoănhѭngăcóăđӕt cӫa lão nhân, 
họaăsĩăDұt Tӱ lҥi đӅ chӳ Cổ TriӋn trên bӭc tranh:ă“Cổ Đҥo Tây 
Phong Nhӏ ThұpăNiên”,ă phíaă dѭӟi hai hàng chӳ nhӓ:ă “Nhu 
TriӋu Yêm Mұu ậ TuӃ Thӭ Bính Tuҩt Tam NguyӋtăChiăSѫăậ 
Cổ Mân Thọ NghiӋp Giang Dұt Tӱ ậ Cung Tҥo Hoài Ân 
(KiӅm Ҩn Nhӏ Mai)”. 

Có thể biӃtăđơyălƠămột tác phҭm mӟi hoàn thành không lâu, 
cóădѭăvӏ phong cách vӁ cӫa họaăsĩăLѭѫngăKhҧiăđӡi Nam Tӕng. 
Vì TuyӃt công ӣ ĐƠiăLoan, nhұn chӭc ӣ nhà thӡ phөng Chí 
Thánh Tiên Sѭ, họaăsĩăDұt Tӱ theo thҫyă30,ă40ănĕm,ăđӕi vӟi 
nhҩt ngôn nhҩt hành, cau mày hay nӣ nө cѭӡi, đӅu quan sát rҩt 
tӍ mӍ, khắc sâu trong lòng tӯng li tӯng tí, doăđó khi vӁ hình 
thҫy, có thể nắm bắtăđѭӧc phong thái và tinh thҫn cӫa thҫy. 

Ngoài viӋc vӁ hình, họaă sĩăDұt Tӱ nặn tѭӧng càng sinh 
độngănhѭăthұt vӟi vẻ mặt và thân thể cӫa thҫy, phong thái tӵ 
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nhiên, bӭcătѭӧng biểu thӏ chính là hình ҧnh 10ănĕmătrѭӟc, nặn 
TuyӃt công nhàn nhã ôm gӕi: đҫuălưoănhơnăhѫiăhѭӟng vӅ phía 
trѭӟc, thân theo hình thӭcăđӡi Thanh mặc áo dài cài nút, chân 
mangăgiƠyăcѭăsĩ,ătѭăthӃ ngӗi,ăchơnătráiăđể ngang, chân phҧi đѭaă
lên, ngón tay cӫaăhaiătayăđanăchéoănhauăômăđҫu gӕi bên trái, 
giӕngănhѭămӟi ngâm xong mộtăbƠiăthѫ,ănétămặt nhѭ vүn còn 
sӕng.ăDoătѭӧng nặn quá giӕng rӗi, một vӏ liên hӳu du ngoҥn ӣ 
nѭӟc ngoài nhiӅuănĕm,ăcóămộtănĕmăvӅ đӃn liên xã, bỗng chӕt 
chiêmăngѭỡngăđѭӧc tônătѭӧng bằngăđӗng, ngҥcănhiênătѭӣng 
rằng thҫy còn sӕng,ăđӕi diӋnătѭӧngăđӗng, lҥiăkhócărѭngărӭc, 
hӗi lâu vүn không kiӅm chӃ đѭӧc. 

Ngoҥi trӯ cácăđӋ tӱ ĐƠiăLoanăcóătácăphҭm hoài niӋmăơnăsѭ,ă
ngѭӡi tӵ nhұnăđӋ tӱ LѭuăKӃ Hán ӣ tұnăĐҥi LөcăchѭaăhӅ gặp 
mặt thҫy TuyӃt công, cũng vӁ một bӭc tranh TuyӃt công.ăLѭuă
KӃ HánălƠăngѭӡi LҥcăDѭѫng,ăthành kính tin Phұt, tӯng vӁ hình 
các CaoătĕngăĐҥiăđӭc,ăcũngătӯng dùng kimăđơmălѭỡi, lҩy máu 
viӃtă“TơmăKinh”,ă“AăDiăĐƠăKinh”,ăkhiӃnăchoăngѭӡi khác nhìn 
thҩy mà sӧ. Trang bìa bӕnălƠăhìnhăôngăđíchăthơnăvӁ TuyӃt công. 
Thân mặc tĕngăphөc, tay cҫm xâu chuỗi,ăđӭng ӣ trênăđҩt bӗi, 
bӕi cҧnhălƠăthácănѭӟc chҧy xuӕng, nham thҥch núi trắng, dӕc 
sӭc làm nổi bұt mộtăđӡi Đҥiăđӭc uy nghi tӕi cao, thұt sӵ là núi 
cao sông dài, khí phách mãi tӗn tҥi. 

ThɃợng nhân Tạấên Hóa Ạán Ạhán lão cɃ sĩ Lý 
Bʀnh Nam 

LưoăcѭăsĩăLỦ,ătênăBӍnhăNam,ăngѭӡi TӃ Nam tӍnhăSѫnăĐông,ă
tӯ nhӓ nhұn giáo dөc cӫa nhà Nho, đѭӧc tâm pháp sâu sắc cӫa 
nhà Khổng. Học Phұt lâu dài, thân cұn Tam Bҧo, hộ trìăđҥo 
tràng, là CaoătĕngăkiӋt xuҩt cӫa pháp môn. Tӯng viӃngăthĕmă
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cácă Caoă Tĕngă Đҥiă đӭc nhѭă Ҩnă Quang,ă Tháiă Hѭ,ă Hѭă Vơn.ă
Nghiên cӭu giáo lý Phұt pháp, tөngătrìăkinhăđiển, viӃt kinh Phұt, 
giҧng giҧiăkinhăđiển, tӵ mình thӵc hiӋn, thông suӕt tӯ đҫuăđӃn 
cuӕi. Lҩyăvĕnătӵ cĕnăbҧn để phát huy ý nghĩa sâu sắc cӫa Phұt 
giáo. Ngôn ngôn chân thұt, tӵ tӵ khӃ lý, lƠăđӋ tӱ Phұt chánh 
tín. VӅ sau theo tiên sinh KhổngăĐӭcăThƠnhăđӃnăĐƠiăLoan,ă
chuyên chú Hoa Nghiêm và TӏnhăĐộ, làm cho Phұt giáo phát 
dѭѫngăquangăđҥi. Giáoăhóa,ăđƠoătҥo các học sinh đҥi chuyên, 
nhiӅu khôngăđӃm xuể. Xây dӵng các sӵ nghiӋp Tӯ Quang: liên 
xã, Phұt học, y viӋn,ă thѭăviӋn Phұt giáo, dӕc hӃt sӭc mình. 
Ngày 13/4/1986, vì bӋnh nằmăcátătѭӡng,ăanătѭӡng mà sanh Tây. 
ThӃ thọ 97 tuổi, thұt lƠăcѭăsĩătrungăkiênăthӡi mҥt pháp. 

ậ Tán thán rằng: 
Tұt phong ngҥnh chúc,  
LiӋt hӓa tinh kim,  
Bách luyӋn bҩt tiêu,  
Kim Cang pháp thân. 
Thanh phong minh nguyӋt,  
Bҩt nhiӉm tiêm trҫn,  
Du hí tam muội,  
Nhѭăthӏ vân vân. 
[Tạm dịch: 
Gió mạnh đuốc kiên c˱ͥng, 
Lửa lớn tinh luyện vàng, 
Trăm luyện không nung ch̫y, 
Một pháp thân Kim Cang. 
Trăng thanh và gió mát, 
Chẳng nhiễm hạt bụi trần, 
Vui chơi trong tam muội, 
Còn nhiều hơn nh˱ vậy.] 
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ậ Lҥi nói kӋ rằng: 
Dĩăthơnătácătắc hóa quҫn sanh,  
Lão thұt niӋm Phұt cӱu phҭmăđĕng. 
XiểnădѭѫngăHoaăNghiêmăphápăgiӟi lý,  
Khai quұt tuӋ khoáng Phұt tánh minh.  
Tín nguyӋn trì danh quy TӏnhăĐộ,  
KhuyӃn tu diӋu pháp nhұp Liên thành. 
Cӱu thҩt thӡiăchíăsanhăanădѭỡng,  
Bӗ Tát quyӃn thuộc nhұt nhұtătĕng. 
[Tạm dịch: 
Dùng thân mẫu mực hóa quần sanh, 
Lão thật niệm Phật đăng cửu phẩm. 
Xiển d˱ơng pháp giới lý Hoa Nghiêm, 
Khai quật trí tuệ Phật tánh hiện. 
Tín nguyện trì danh quy Tịnh Độ, 
Khuyên tu diệu pháp lên đài sen. 
Chín m˱ơi b̫y tuổi sanh an d˱ỡng, 
Quyến thuộc Bồ Tát ngày ngày tăng.] 
—Trích tӯ “Thӫy kính hӗi thiên lөc”ăthѭӧng nhân Tuyên 

Hóa 

Pháp sɃ XɃɁng Trăn Ạán Ạhán lão cɃ sĩ Lý Bʀnh 

Nam 
LưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam ậ Đҥiăđӭc Tӏnh tông cұn hiӋnăđҥi 

(ngѭӡi TӃ Nam ậ SѫnăĐông), rҩt giӓi y học, đѭӧc gọi là Nho 
y. Rҩt có tiӃng ӣ SѫnăĐông,ăsauănƠy thҫy học Phұt rӗi,ătrѭӟc 
tiên tham ThiӅn, tham ThiӅn gҫnă8ănĕm, nhѭng thҫy cҧm thҩy 
bҧn thân không có thu hoҥch, thҫy lҥiăđổi sang học Mұt,ăcũngă
học hӃtă7,8ănĕm.ăLúcăđó,ăchiӃn tranh kháng NhұtăđưădiӉn ra, 
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thҫy điăđӃn Thanh Hҧi, Tây Tҥng,ăquyăyămѭӡi mҩy vӏ Hoҥt 
Phұt.ăNhѭngămƠ,ăsauăkhiătu, thҫy vүn cҧm thҩy không thӵc tӃ 
lắm, sau cùng, thҫy mӟi quy y Đҥiăsѭ Ҩn Quang. Sau khi quy 
y không lâu, thҫy điăđӃnăĐƠiăLoan. Thҫy vӕnădĩăkhôngăphҧi 
làm quan, thҫy theo KhổngăĐӭcăThƠnhăđiă(KhổngăĐӭc Thành 
là hұu nhân cӫa Khổng Tӱ), chính phӫ Quӕc Dân đҧng cho 
KhổngăĐӭc Thành một nhà thӡ phөng, trên thӵc tӃ đóăchӍ là 
một hình thӭc, mộtădanhănghĩa,ăđѫnăvӏ đóăcӫa ông cũngărҩt 
nghèo, ông mӡiăcѭăsĩăLỦăBӍnhăNamălƠmăbíăthѭăchoăông. Khi 
gҫn giҧi phóng, dù thӃ nƠoăngѭӡiăkhácăcũngămuӕn KhổngăĐӭc 
ThƠnhăđӃnăĐƠiăLoan,ătҩtănhiênăôngăcũngăkhôngăcònăcách nào 
khác, liӅnăkéoăcѭăsĩăLỦăBӍnhăNamăcùngălênăđѭӡng. Cҧ nhƠăcѭă
sĩăLỦăBӍnh Nam ӣ TӃ Nam, ngѭӡiănhƠăđӅuăkhôngăđi,ămột mình 
thҫy đӃnăđó.ăTҩt nhiên rҩt khổ rӗi, cuộc sӕngăcũngărҩt khổ! 
Thҫy thì chuyên tu TӏnhăĐộ, sau này chuyên hoằng TӏnhăĐộ, 
TӏnhăĐộ tông cӫaăĐƠiăLoanăđѭӧc sӵ hoằngădѭѫngăcӫa thҫy. 
Chúng ta biӃt Phápă sѭ Tӏnhă Khôngă cũngă điă theoă thҫy. Ӣ 
phѭѫngădiӋn TӏnhăĐộ, thҫy lƠăngѭӡi có thành tӵu lӟn, thҫy vүn 
luôn giҧng kinh, giҧngă đӃn 97 tuổi vүn giҧng, tҩt nhiên là 
thѭӧng phҭm vãng sanh. Cuӕiăđӡi thҫy lҩy kinh nghiӋm cӫa 
mình khuyӃnăcáoăngѭӡi học Phұt, nói vӟi mọiăngѭӡi rằng: NӃu 
nhѭăquỦăvӏ tu pháp môn TӏnhăĐộ cũngătuăkhôngătӕt, tôi có thể 
khẳngăđӏnh pháp môn khác không thể thành tӵu; lҥi nói, nӃu 
nhѭătôiăvọng ngӳ, tôi bằngălòngăđọaăđӏa ngөc.ăĐiӅu này nói rõ 
nhӳng vӏ Đҥiăđӭc này tұn tình khuyên bҧo, thҫy hiểuăđѭӧc 
phƠmăphuănhѭăchúngătaăkhông tinăđѭӧc,ăđemăsӵ tӯng trҧi cӫa 
bҧn thân nói vӟi mọiăngѭӡi, hy vọng mọiăngѭӡiăđӯngăđiăđѭӡng 
vòng. 

—“HiӋn thân thuyӃt pháp: TӏnhăĐộ là pháp dӉ hành khó 
tin” 
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Đệ tử thầy Lý, cɃ sĩ Chạ Phʀ chʞ biên “Câấ Bồ 

Đɸ” nói vɸ việc theo thầy học bɚn hʐi tɤp 
Học nhân Chu PhӍ, khi còn trẻ quy y vӟi Ҩn Tổ,ănĕmă1948ă

sauăkhiăđӃnăĐƠiăLoanătheoăhọc tu tӏnh nghiӋp vӟi thҫy TuyӃt 
công BӍnh Nam, tӯng nghe TuyӃt công cho biӃt: Trong Phұt 
giáoăcóătênălƠă“NamăMaiăBắc Hҥ”,ăNamăMaiăchӍ phía Nam có 
thҫy Mai công Quang Hi (HiӋt Vân), phía Bắc thì chӍ lưoăcѭăsĩă
Hҥ côngăLiênăCѭ,ăđӅu là Đҥiăđӭc cӫa Phұt giáo. Thҫy TuyӃt 
trong thӡi kǶ kháng chiӃn tӯng học Duy Thӭc vӟi Mai công ӣ 
Trùng Khánh: Mai công là một ngôi sao sáng trong Phұt giáo 
Duy Thӭc học cұnăđҥi cӫaănѭӟcăta.ăMƠăcѭăsĩăHoƠngăcôngăNiӋm 
Tổ lҥi là cháu cӫa Mai công. Họcănhơnăcũngătӯng nghe thҫy 
TuyӃt công giҧng bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa Hҥ 
lão ӣ ĐƠiăTrung,ăchơnăthƠnhăngѭỡng mộ đưălơu,ăđӃn tháng 9 
nĕmă 2008ă học giҧng trích yӃu và giӟi thiӋuă đѫnă giҧnă “Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăcho ngѭӡi già cӫa nhà nhân ái bӗ đӅ và đӗng 
nhân học tӏnh cӫa học uyển Quang Thọ, tӭc là sӱ dөng bҧn hội 
tұp cӫa thҫy Hҥ LiênăCѭ,ăbҧn hội tұp chú giҧi “Phұt ThuyӃt 
Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh” 
cӫa thҫy Hoàng NiӋm Tổ, trên thӵc tӃ kiӃn thӭc nông cҥnănhѭă
tôi, làm sao dám giҧng Đҥi Kinhănhѭăvұy, chӍ y theo chú giҧi 
bҥch thoҥi cӫa NiӋm công, trích yӃu nhӳng phҫn chӫ yӃu trong 
đóăđể giӟi thiӋuăđѫnăgiҧn mà thôi. 
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Trong lời tʨa tái bɚn “TɃớng Tông cɃɁng ấɶạ” 
cʞa lão cɃ sĩ Lý Bʀnh Nam nhắc đɶn Pháp sɃ 

Tʂnh Không 
“TѭӟngăTôngăCѭѫngăYӃu Chánh Tөc Thiên Hӧp San Tӵ”:ă

Nộiăđiển Tam Tҥng, là quỹ phҥm cӫa pháp thӃ gian và xuҩt thӃ 
gian. ThҫyătôiălƠăĐҥi Sĩ HiӋt Vân Mai Quang Hi ậ hiӃu liêm 
[cử nhân] ӣ NamăXѭѫng,ăthӡi nhà Thanh thoái vӏ làm chӭc 
thu quan. Quy y Phұt giáo, nghiên cӭuăPhápăTѭӟng học, là 
ngѭӡi tinh thâm bұc nhҩtă trongă chúng,ă phƠmă lƠă ngѭӡi học 
TѭӟngătôngăđӅu tôn sùng thҫy, sӵ lѭuăthôngăcӫa sách này là 
thҫy không ngҥi vì hұu học mà viӃt.... Vào thӡi kǶ Tӯ Bҥng 
hội chiӃn,ătôiăđӃnăĐƠiăLoanăđể lánh nҥn, ӣ 25ănĕm,ăsӵ nghiӋp 
chѭaă dámă ngӯng nghӍ, Phápă sѭ Tӏnh Không lҩy sách Pháp 
TѭӟngăCѭѫngăYӃu làm quà tặng, tôi vui vẻ tӯ chӕi và nói: 
“SáchănƠyă50ănĕmă trѭӟcăđưăđọc thuộc.”ăTӏnhăsѭănói:ă“Sáchă
chѭaăphҧiălơuănhѭăvұy.”ăTôi liӅn nhұnăvƠăxemăsѫăquyển sách, 
thì ra là tөc biên, kinh ngҥc mà nói: Tôi thӏ giҧ Đҥi Sĩ hѫnă20ă
nĕm,ăthӡiăgianăđóătrôiădҥt khói lӱa cӫa chiӃnătranh,ămѭӡiănĕmă
không có chỗ ӣ ổnăđӏnh, do thӡiăduyênănhѭăvұyănênăchѭaătӯng 
thҩy. Nay thҩyă đѭӧcă trênă đҧoă ĐƠiă Loan, xã hội tiểu khang 
khiӃn nó biӃnăđổiănhѭăthӃ sao? Tӏnhăsѭăkể lҥi lý do tình cӡ có 
đѭӧc, liӅn dӵ đӏnh chánh tөc hӧp san, tôi khen ngӧi là tӕt, và 
ӫng hộ TӏnhăsѭălƠmăviӋc này. 

Trong bài nhắc đến tránh họa đến Đài Loan, ở 25 năm, 
năm 1949 cư sĩ Lý Bỉnh Nam đến Đài Loan, “ở 25 năm” 
chính là kho̫ ng vào năm 1973, lúc này lão cư sĩ đã gọi Tịnh 
lão là Pháp sư Tịnh Không. 
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CɃ sĩ Giang Dɤt Tử – đệ tử cʞa lão cɃ sĩ Lý Bʀnh 

Nam nói vɸ Pháp sɃ Tʂnh Không 
Lão Hòaăthѭӧng, tôi thҩy Ngài giҧng kinh thì nhӟ đӃn thҫy, 

phong cách cӫa Ngài, thұt tӵ tҥi. 
—Phim tài liӋuă“Ngѭӡi thҫy TuyӃt công tôi quen biӃt” 

CɃ sĩ Vạ Lăng Ba – đệ tử cʞa cɃ sĩ Lý Bʀnh Nam 

viɶt truyện vɸ Pháp sɃ Tʂnh Không 
Lѭӧc truyӋn vӅ PhápăsѭăTӏnh Không 

VuăLĕngăBa 
Phápă sѭ Tӏnh Không chuyên hoằng pháp môn TӏnhăĐộ 

nhiӅuănĕmăӣ ĐƠiăLoan,ăMỹ,ăCanadaăvƠăcácănѭӟcăĐôngăNamă
Á. Ngài là Phápăsѭ hoằngădѭѫngăphápămônăniӋm Phұt sau hai 
vӏ lưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ và Lý BӍnh Nam, nhӳngănĕmăgҫnăđơyă
Ngài thành lұpă“Tӏnh Tông Học Hội”ăӣ cácănѫi,ăphơnăhội khắp 
ĐƠiăLoan,ăMỹ, Canada. 

Tӏnhă sѭă tөc họ Tӯ, tên NghiӋp Hӗng,ă ngѭӡi huyӋnă Lѭă
Giang tӍnhăAnăHuy,ă sinhănĕmă1927,ăba cӫa Ngài đҧm nhұn 
công chӭc, vì vұy tӯ nhӓ theo ba mẹ sӕngănѫiăđҩt khách ӣ thӏ 
xã KiӃn Âu tӍnh Phúc KiӃn, ӣ KiӃn Âu nhұnăđѭӧc sӵ giáo dөc 
tiểu học. Thӡi kǶ kháng chiӃn Trung ậ Nhұt, họcătrѭӡng Trung 
học Công lұpăĐӋ Tam.ăNĕmă1945ăkhángăchiӃn thắng lӧi,ănĕmă
1946 cҧ nhà Ngài dӡiăđӃn Nam Kinh, học ӣ trѭӡng Trung học 
ĐӋ Nhҩt thành phӕ NamăKinh.ăNĕmă1947 ba cӫa Ngài vì bӋnh 
mà quaăđӡi, không có nhà cӱaăđҩtăđai,ădoăvұy mà Ngài thҩt 
học, tham gia quânăđội, làm công viӋc dân sӵ.ăNĕmă1949 nội 
chiӃn mãnh liӋt, Bắc KinhăThѭӧng Hҧi rút lui, Tӏnhăsѭătheoă
quơnăđӃnăĐƠiăLoan,ăphөc vө ӣ học xã Thӵc TiӉn,ăđҧm nhiӋm 
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công tác quҧnălỦătѭăliӋu. 
Thiên tánh TӏnhăsѭăhiӃu học, giӡ nghӍ thì nghiên cӭuăđọc 

cổ vĕnă kinhă sӱ, nỗ lӵc không ngӯng. Nĕmă 1953,ă tiênă sinhă
PhѭѫngăĐôngăMỹ giҧng kinh ӣ học xã Thӵc TiӉn ậ thӏ xã 
Đӗng Thành tӍnh An Huy. Tӏnhăsѭădùngăthơnăphұn hұu học 
đӗngăhѭѫng,ăđӃn chỗ ӣ để yӃt kiӃnăgiáoăsѭăPhѭѫng,ătiên sinh 
PhѭѫngălƠăĐҥiăsѭ TriӃt học, dӕc hӃt sӭc dүn dắtăngѭӡi hiểu 
biӃt ít, vô cùng xem trọngăđӕi vӟi vӏ tiểuăđӗngăhѭѫngămӟi 26 
tuổi này, nhұn lӡi chӫ nhұt mỗi tuҫn giҧng triӃt học cho Ngài 
2 tiӃngăđӗng hӗ.ăBanăđҫu giҧngă“LỦăTắc Học”,ătiӃp theo giҧng 
TriӃt họcăphѭѫngăĐôngăvƠăphѭѫngăTây, ba nĕmănhѭăvұy (Sau 
đóănĕmă1977 tiên sinh Phѭѫngătҥ thӃ, Tӏnhăsѭăchĕmăsócăcuộc 
sӕng cӫaăPhѭѫngăphuănhơnăchoăđӃn cuӕiăđӡi). Trong khoҧng 
thӡiăgianănƠy,ăkhiăđӃn giҧng dҥy đӃn phҫn Phұt học, tiên sinh 
Phѭѫngăgiӟi thiӋu Ngài yӃt kiӃn Đҥiăsѭ ChѭѫngăGiaăậ lãnh tө 
cӫa Phұt giáo, Đҥiăsѭ cũngăđӗng ý mỗi tuҫn dҥy một lҫn,ăcũngă
học ba nĕmănhѭăvұy. 

Nĕmă1958, Tӏnhăsѭămuӕn tiӃn thêm mộtăbѭӟc nghiên cӭu 
lý luұn Phұt giáo nên mӟi tӯ chӭc,ăđӃnăĐƠiăTrungănhұp môn 
hҥ cӫa Đҥiăđӭc PhұtăgiáoălưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam, y lão nhân 
TuyӃtăLѭăhọc Phұtă(lưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam hiӋu TuyӃtăLѭ).ă
Lão nhân TuyӃtăLѭămӣ lӟp cho một mình Tӏnhăsѭ,ăgiҧng dҥy 
Duy Thӭc học, kinh luұn TӏnhăĐộ,ăđặc biӋt càng hӃt lòng giҧng 
dҥyă“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”.ăLúcăđó,ăTӏnhăsѭăӣ trên 
gác lӱngătrongăthѭăviӋn Tӯ Quang cӫaăĐƠiăTrung để học Phұt 
pháp,ăkhôngăsuyănghĩăvұt chҩt, cuộc sӕngăthôăsѫ,ăthӃ là lҥi khổ 
họcă10ănĕm. 

Thӡi gian học ӣ ĐƠiăTrung,ănhơnăduyênăchínămuӗi,ănĕmă
1959 Ngài điăđӃnăĐƠiăBắc, đӃn chùa Lâm TӃ ậ núi Viên, xuӕng 
tóc xuҩt gia vӟi lão Phápă sѭ Bҥch Thánh, pháp danh Tӏnh 
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Không.ăNĕmă1961ăNgài thọ cө túc giӟi ӣ chùa Hҧi Hội, cùng 
vӟi các Phápăsѭ Tѭӡng Vân, Thánh Nghiêm là giӟiăhuynhăđӋ. 
Sau khi Tӏnhăsѭăxuҩt gia, lҥi vӅ ĐƠiăTrung,ătheoălão nhân TuyӃt 
Lѭăhọc các kinh luұnă “HoaăNghiêmăKinh”,ă “TӏnhăĐộ Tam 
Kinh”ă vƠă Pháp Tѭӟng tông cӫa Duy Thӭc,ă đӗng thӡi nhұn 
giҧng dҥy tҥi Phұt học viӋn chùa Nam Phổ ĐƠ.ăNĕmă1967, 
Ngài rӡi khӓiăĐƠiăTrungăđӃnăĐƠiăBắc,ăđҧm nhiӋmăthѭăkỦăcӫa 
chùa Lâm TӃ ậ núi Viên,ăgiáoăsѭăӣ Phұt học viӋn Tam Tҥng 
chùa Thұp Phổ,ănĕmă1969 nhұn lӡi mӡi Phápăsѭ Tinh Vân, 
Ngài đҧm nhiӋmăgiáoăsѭ kiêm chӫ nhiӋm giáo vө cӫa học viӋn 
PhұtăgiáoăĐôngăPhѭѫngăPhұt Quang Sѫn. Sau này trӣ vӅ ĐƠiă
Bắc, Ngài đҧm nhiӋm giҧng sѭ Đҥi Chuyên Phұt học giҧng tọa 
chùaăTùngăSѫn.ăNĕmă1976,ăgiҧng tӵ Tӯ Vân thành phӕ Tam 
Trọng, ĐƠiăBắc thành lұpă“Nội học viӋn Trung Quӕc”, lӉ thӍnh 
TӏnhăsѭălƠmăviӋnătrѭӣng. 

Học Phұt phҧi một môn thâm nhұp, là lý niӋm nhҩt quán 
cӫa Phápăsѭ TӏnhăKhông,ănĕmă1969ăkhi Ngài nhұn dҥy ӣ Phұt 
học viӋnăĐôngăPhѭѫngăPhұtăQuangăSѫn,ăliӅn kiӃn nghӏ Pháp 
sѭ TinhăVơn,ăđể cho mỗi một học sinh chuyên học một bộ kinh. 
Ngài nói vӟi Phápăsѭ Tinh Vơn:ă“Phápăsѭ Ơ!ăNhѭăvұy, 10ănĕm,ă
20ănĕmăsau,ăPhұt quang cӫa ông sӁ chiӃu khắp toàn cҫuăđó.”ă
Phápă sѭ Tinhă Vơnă nói:ă “Tӕt thì tӕt,ă nhѭngă nhѭă vұy không 
giӕng Phұt học viӋn nӳa. Lӟp cӫa Phұt học viӋn mӣ, phҧi 
giӕng vӟiăcácătrѭӡng họcăkhác,ăcácămônăđӅu phҧiăcó.” Nhѭă
vұy, lý niӋm cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không không thể thӵc hiӋn. Tҥi 
sao Phápăsѭ Tӏnh Không lҥi có lý niӋm này vұy, bӣiăvìătrѭӟc 
kia Ngài theo Đҥiăđӭc TӏnhăĐộ lưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam học 
Phұt, Lý lão chuyên hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ. 

 Đӕi vӟi Phұt học,ăbanăđҫu Tӏnhăsѭ rҩtăsiêngănĕngăchĕmă
chӍ vӟi Pháp Tѭӟng cӫa Duy Thӭc học, tӯng học Duy Thӭc 
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học nhiӅuănĕmăvӟi lão nhân TuyӃtăLѭ.ăLão nhân TuyӃtăLѭălƠă
đӋ tӱ nhұp thҩt cӫa Đҥi Sĩ Mai HiӋt Vân ậ ngѭӡi nổi tiӃng vӅ 
Duy Thӭc nhӳngănĕmăđҫu Dân Quӕc, nguӗn gӕc tӯ đơy.ăDoă
lão nhân TuyӃtăLѭăviӃt một bài tӵa cho tác phҭmă“Tѭӟng Tông 
CѭѫngăYӃu”ătáiăbҧn, có thể thҩy quan hӋ kӃ thӯa cӫa Tӏnhăsѭ: 

ắTѭӟngăTôngăCѭѫngăYӃu Chánh Tөc Thiên Hӧp San 
Tӵ”:ăNӝiăđiӇn Tam Tҥng, là quỹ phҥm cӫa pháp thӃ và 
xuҩt thӃ. ThҫyătôiălƠăĐҥi Sƿ HiӋt Vân Mai Quang Hi ậ hiӃu 
liêm (cӱ nhân) ӣ NamăXѭѫng,ă thӡi Thanh thoái vӏ làm 
chӭc thu quan. Quy y Phұt giáo, nghiên cӭuăPhápăTѭӟng 
hӑc,ă lƠă ngѭӡi tinh thâm bұc nhҩt trong chúng, phàm là 
ngѭӡi hӑc TѭӟngătôngăđӅu tôn sùng thҫy, sӵ lѭuăthôngăcӫa 
sách này là thҫy không ngҥi vì hұu hӑc mà viӃt.... Vào thӡi 
kỳ Tӯ Bҥng hӝi chiӃn,ătôiăđӃnăĐƠiăLoanăđӇ lánh nҥn, ӣ 25 
nĕm,ă sӵ nghiӋpă chѭaă dámă ngӯng nghӍ, Phápă sѭ Tӏnh 
Không lҩy sách PhápăTѭӟngăCѭѫngăYӃu làm quà tặng, vui 
vҿ tӯ chӕiăvƠănói:ăắSáchănƠyă50ănĕmătrѭӟcăđưăđӑc thuӝc.”ă
Tӏnhăsѭănói:ăắSáchăchѭaăphҧiălơuănhѭăvұy.”ăTôiăliӅn nhұn 
vƠăxemăsѫăquyӇn sách, thì ra là tөc biên, kinh ngҥc mà nói: 
Tôi th ӏ giҧ Đҥi Sƿ hѫnă20ănĕm,ăthӡiăgianăđóătrôi dҥt khói 
lӱa chiӃnătranh,ămѭӡiănĕmăkhôngăcóăchӛ ӣ әnăđӏnh, do thӡi 
duyênănhѭăvұyănênăchѭaătӯng thҩy. Nay thҩyăđѭӧc trên 
đҧoăĐƠiăLoan,ăxưăhӝi ti Ӈu khang khiӃn nó biӃnăđәiănhѭăthӃ 
sao? Tӏnhă sѭă kӇ lҥi lý do tình cӡ cóă đѭӧc, liӅn dӵ đӏnh 
chánh tөc hӧp san, tôi khen ngӧi là tӕt, và ӫng hӝ Tӏnhăsѭă
làm viӋc này... 

Tӏnhăsѭălҩy nӅn tҧng Duy Thӭc học, thâm nhұp kinh tҥng, 
doăđóăsauăkhiăthọ cө túc giӟi, thӡi kǶ hoằng hóa ӣ trong và 
ngoƠiă nѭӟc, Ngài giҧngă “Hoaă Nghiêmă Kinh”,ă “Phápă Hoaă
Kinh”,ă“LĕngăNghiêmăKinh”,ă“ViênăGiácăKinh”,ă“KimăCangă
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Kinh”ăvƠăcácăkinhăđiển TӏnhăĐộ gҫnă30ănĕm.ăNgài ӣ ĐƠiăLoană
lҫnălѭӧt xây dӵng cácăđѫnăvӏ hoằngăphápănhѭăpháp thí hội Hoa 
Tҥng,ătinhăxáăHoaăNghiêm,ăthѭăviӋn thӏ thính Phұt giáo Hoa 
Tҥng, giҧngăđѭӡng Hoa Tҥng, quỹ giáo dөc PhұtăĐƠ.ăTrѭӟc 
tiên mӣ đҫu nӃp sӕng, sӱ dөngăphѭѫngăphápăgiáoădөc thӏ thính, 
chӃ tác bĕngăghiăơm,ăbĕngăghiăhìnhăgiҧng kinh Phұt pháp sӕ 
lѭӧng lӟn, phân tặngăchoăxưăđoƠnăvƠătínăchúngăcácănѫiătrênăthӃ 
giӟi. Nhӳngănĕmăgҫnăđơyăvұn chuyển sӕ lѭӧng lӟn kinh sách 
đӃnăĐҥi Lөc, hỗ trӧ phөcăhѭngăPhұtăgiáoăĐҥi Lөc. 

Nĕmă1982,ăPhápăsѭ nhұn lӡi mӡi cӫa tín chúng bên Mỹ, 
đӃn Mỹ để hoằngăhóa.ăLúcăđó,ăxã Phұt học Dallas ӣ Texas biӃt 
Phápăsѭ đӃn Mỹ, lӉ thӍnh Phápăsѭ đӃn Dallas giҧngăkinh.ăTrѭӟc 
đó,ăPhápăsѭ xuҩtăgiaăđӃn Dallas hoằng pháp, chӍ có ba vӏ Pháp 
sѭ Tӏnh Hҧi,ăVĩnhăTinh,ăHoằng Ý, Tӏnhăsѭălà Phápăsѭ đҫu tiên 
tӯ ĐƠiăLoanăđӃn Dallas. Ngài ӣ Dallas giҧngă“AăDiăĐƠăKinhă
YӃu Giҧi”.ăTӏnhăsѭăbiӋn tài vô ngҥi, làm cho thính chúng pháp 
hỷ sung mãn. Tӯ đóătrӣ vӅ sau, nhұn lӡi mӡi cӫa tín chúng ӣ 
đó,ămỗiănĕmăNgài đӅuăđӃn Dallas hoằng hóa. 

Nĕmă1985,ăTӏnhăsѭăđӃn Mỹ lҫn thӭ ba,ătrѭӟc tiên nhұn lӡi 
mӡi cӫa Hội Nghiên cӭu Học tұp Hoa Nghiêm ӣ Los Angeles, 
ӣ trung tâm phөc vө vĕnăhóaăTrungăQuӕc,ătrungătơmăvĕnăhóaă
BaăNhĩăLaiăNgang,ăchiaănhauăgiҧngă“AăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi 
nghiên tұp báo cáo [Báo cáo những điều nghiên cͱu, học tập 
từ A Di Đà Kinh Yếu Gi̫ i] ”ăbҧy lҫn, giҧi thích mӟi kinh nghĩa, 
rút gọn dӉ hiểu, làm tín chúng ӣ Los Angeles không ngӯng tán 
thán. TiӃp theo lҥiăbayăđӃn San Francisco, lҥi chia nhau ra báo 
cáo nhiӅu lҫn cùng mộtăđӅ kinh ӣ các tӵ viӋn. Tháng 8, Ngài 
bayăđӃn Dallas, vүn giҧngăkinhăđiển TӏnhăĐộ, làm cho thính 
chúng cҧmăđộng sâu sắc. Xã viên xã Phұt họcăDallas,ăđổi mӟi 
tênăxưăthƠnhăđҥo tràng Tӏnh tông, lӉ thӍnh TӏnhăsѭălƠmăđҥoăsѭă
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vƠăđổng sӵ trѭӣng danh dӵ, thӍnh cҫu Ngài ӣ lҥi lâu dài dүn 
chúng tu trì, Phápăsѭ cҧmăđộng bӣi thành ý cӫaăđҥi chúng, 
đӗng ý tҥm ӣ lҥiă trongăxư,ă sauăđóămỗiănĕmăđӃn Dallas dүn 
chúng cộng tu.  

Nĕmă1988ănhơnăduyênăchínămuӗi, xã Phұt họcăDallasăđổi 
tênăthƠnhă“Liên xã Hoa Tҥng ậ Hội PhұtăgiáoăDallas”,ălӉ thӍnh 
TӏnhăsѭălƠmăđҥoăsѭ,ăchӫ trì hội vө.ăNĕmăsau,ă“ThѭăviӋn Phұt 
giáo Hoa Tҥng”ăӣ ĐƠiăBắc ậ ĐƠiăLoană(đҥoătrƠngăĐƠiăBắc cӫa 
Phápăsѭ Tӏnh Không), liên hӳuăđӗng tu tổ chӭcă“Tӏnh Tông 
Học Hội Hoa Tҥng”,ăvүn do Phápăsѭ TӏnhăKhôngălưnhăđҥo chӫ 
trì. Mà liên xã Hoa Tҥng ӣ Dallasăcũngăđổi tên thành “Tӏnh 
Tông Học Hội ậ Hội Phұt giáo Dallas, Mỹ”. Phápă sѭ Tӏnh 
KhôngăđôiăkhiăphҧiăđӃnăcácănѫiăhoằng hóa, không thể ӣ lâu 
trong Học Hội, do Phápăsѭ Ngộ Trҫn ậ đӋ tӱ cӫa Tӏnhăsѭăӣ lҥi 
chӫ trì. 

NhơnăduyênăthѭăviӋn Hoa TҥngăĐƠiăBắc thành lұpă“Tӏnh 
Tông Học Hội”, viӋnătrѭӣngăthѭăviӋn Hoa TҥngăĐƠiăBắc và 
đổng sӵ trѭӣng Tӏnh Tông Học Hội cѭăsĩăHƠnăAnhăviӃt một 
đoҥnăvĕnătrongă“duyênăkhӣi Tӏnh Tông Học Hội”: 

ĐӭcăĐҥi Giác ThӃ Tôn,ă thѭѫngăxót chúng sanh hӳu 
tình, thӏ hiӋnăthƠnhăChánhăGiác,ătùyăcĕnăcѫ diӉn giáo, tuy 
có Đҥi, TiӇu, QuyӅn, Thӵc khác biӋt, mөcăđ́chăchӫ yӃu là 
khiӃn cho tҩt cҧ chúng sanh khai ngӝ chӭng nhұp tri ki Ӄn 
cӫa Phұt,ăđҥtăđӃn cӭu cánh thành Phұt. ThӃ nhѭngăchúng 
sanh đӡi mҥt pháp nghiӋp chѭӟng sâu nặng, trí cҥn,ăphѭӟc 
mӓng, khó gặp thiӋn tri th ӭc,ăchѭa thӇ lұp tӭc thông suӕt 
bәn hoài đӝ sanh cӫa Phұt. Vì vұyăđặc biӋt khai th ӏ pháp 
môn TӏnhăĐӝ mӝtăđӡi viên mãn thành tӵu phә đӝ tҩt cҧ 
chúng sanh.ăNĕmăxѭaăĐҥi Sƿ Mai ӣ NamăXѭѫngănói: Quҧ 
nhiên có thӇ thӑ trì, tuăhƠnhănhѭăPhұt dҥy, chҷng nhӳng 
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nhә tr ӯ đѭӧc quҧ khә cӫaătѭѫngălai,ăthұt sӵ đưăthu hoҥch 
đѭӧc lӧi ích hiӋn tiӅn, nӃu không phҧiălƠăngѭӡi chân chánh 
tu t ӏnh nghiӋp, thì không cҧm thҩy vi diӋu,ănhѭăkҿ chѭaă
tӯng lӝi qua biӇn giáo, thì làm sao biӃtăđѭӧcăđӝ sâu cӫa nó. 
Lҥi nói: Ngày nay muӕn hòngă dѭѫngă Phұt pháp, nhҩt 
đӏnh phҧiăđӅ xѭӟng pháp môn TӏnhăĐӝ. 

Tӏnh Tông Hӑc Hӝi, là do Đҥi Sƿ Hҥ LiênăCѭăđӅ xѭӟng 
tә chӭc chuyên tu, chuyên hòng TӏnhăĐӝ sauăđҥi chiӃn. 
Phápă sѭ Tӏnh Không hò ngădѭѫngăPhұt pháp Đҥi thӯa 
hѫnă30ănĕm,ăbiӃt rõ điӇm tӵa cӫa tông này,ăđ́chăthұt là 
mѭӡiăphѭѫngăbaăđӡi tҩt cҧ chѭăPhұtăđӅu dùng pháp môn 
niӋm Phұtăđӝ chúng sanh thành Phұt. Cho nên gҫnă10ănĕmă
nay ӣ cácă nѭӟcănhѭ:ăĐƠiăLoan,ăHong Kong, Singapore, 
Malaysia, Mỹ, Canada, Úc Châu, cӵc lӵcătuyênădѭѫng;ălҥi 
cho inăĐҥi Kinh và chú giҧiă cóăhѫnăba tri Ӌu quyӇn,ă lѭuă
hành trên khҳpămѭӡiăphѭѫng,ăhyăvӑng Tӏnh Tông Hӑc Hӝi 
có thӇ phә biӃnăđҭy mҥnh khҳp trên toàn cҫu, nguyӋnăchѭă
đҥi thi Ӌn tri th ӭc,ă đӅu có thӇ hòng dѭѫngă diӉn giҧng 
chánh pháp, chӍ rõ nhân quҧ baăđӡi, lөc đҥo luân hӗi, biӇu 
dѭѫngăPhұtătánhăchơnăthѭӡng, tán thán TӏnhăĐӝ thù thҳng; 
đӑc tөng kinh điӇn Đҥi thӯa, khuyӃn tҩnăngѭӡi tu hành, 
cҫu nguyӋn vãng sanh, viên mãn thành Phұtăđҥo, lұp chí 
phát thӋ nguyӋn tuyên truyӅn và giáo hóa, khiӃn cho dân 
chúng khҳpănѫi đӗng sanh cõi Tӏnh Đӝ,ăđây là mөcăđ́ch lý 
tѭӣng duy nhҩt thành lұp bәn hӝi. 

Các liên hӳuăđӗng tu trong bәn hӝi, tu hӑc lý luұn, tҩt 
cҧ đӅu tuân theo tu hӑc ắTӏnhăĐӝ NgũăKinh” và ắTӏnhăĐӝ 
Thұp YӃu”,ăđặc biӋtălƠăắVôăLѭӧng Thӑ Kinh” (bҧn hӝi tұp 
cӫa cѭăsƿăHҥ), ắDiăĐƠăYӃu Giҧi”, ắPhә HiӅn Hҥnh NguyӋn 
Phҭm”, nhҩtăđӏnh phҧi y theo ba bӝ kinh này tu hӑc, dӕc 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 377 
 

hӃt toàn lӵc nghiên cӭu hӑc tұp kinh luұn Đҥi thӯa mӟi có 
thӇ tѭѫngăӭng vӟi T ӏnh tông.... Lӡi bҥt cӫa Hoàng NiӋm 
Công tҥiătrongăVôăLѭӧng Thӑ Kinh có ghi:ăắKhә, vui, yêu 
thích, chán ghét, đӅu là lý sanh cҧm ӭng vӟi Phұt, phát huy 
đӃn tұn cùng,ănghƿaălỦăcӫa HiӇn giáo và Mұt giáo, tánh và 
tѭӟng, sӵ lý và nhân quҧ, bao gӗm không thiӃu sót. Cho 
nênăngѭӡiăcóăch́ăhѭӟng Đҥi thӯa nhҩtăđӏnhăđӑc bӝ kinh 
nƠy,ăngѭӡi có lòng cӭu thӃ nhҩtăđӏnh phҧi hòngădѭѫngăbӝ 
kinh này....." Nhӳng vӏ liên hӳuăđӗng tu Hoa Tҥng cҧm 
nhұn sâu xa lӡi khai th ӏ cӫa Đҥi Sƿ Hҥ Liên Cѭ và Hoàng 
NiӋm công, quyӃt chí y giáo phөng hành, bèn thành lұp 
ắTӏnh Tông Hӑc Hӝi Hoa Tҥng”,ăvƠălӉ thӍnh Phápăsѭ Tӏnh 
Khôngăhѭӟng dүn mӑiăngѭӡi tu hӑc, h̀ ngănĕmăcӝng tu tӏnh 
nghiӋp, cùng nhau hӑc tұp Đҥi K inh,ă đӅ xѭӟng hò ng 
dѭѫngăkinhănƠy,ătrênăđӅn bӕnăѫnănặng,ădѭӟi cӭu khә ba 
đѭӡng,ăđơyălƠănhơnăduyênăđҥi sӵ tӯ vôălѭӧng kiӃp hiӃm có 
khó gặp, dám không trân quý thӡi cѫănƠyăsao! NguyӋn tôi 
và đӗng tu tĕng,ătөc cùng nhau khích lӋ. TӃtăNguyênăĐánă
nĕmăKỷ Tỵ, tӏnh nghiӋp hӑc nhân Hàn Anh kính lӉ tҥiăthѭă
viӋn Phұt Giáo Hoa Tҥng. 

NĕmăKỷ Tỵ,ălƠănĕmă1989,ăTӏnh Tông Học Hội thành lұp 
nĕmă1989. 

Tӏnh Tông Học Hội cӫaăDallasălúcăđó,ăbanăđҫu vүn ӣ đӏa 
chӍ cũăcӫa hội Phұt học Dallas, tӭc sӕ 422ăđѭӡngăApollo,ănĕmă
1993, ӣ gҫn đӏa chӍ cũ,ătӭc là sӕ 501 trên cùng mộtăconăđѭӡng, 
mua đѭӧc hai tòa nhà lӟn, tổng diӋn tích gҫn 3.000 mét vuông, 
trӣ thành một quy mô hoàn thiӋnăđҥiăđҥo tràng. Tӏnh Tông Học 
Hội cӫa Dallas hiӋn nay, có bӕn vӏ chúng xuҩtăgiaăthѭӡng trө, 
là Phápăsѭ Ngộ Trҫn, Phápăsѭ Ngộ Hҥnh, Ni sѭăNgộ Thiên, Ni 
sѭăNgộ Bình. Phápăsѭ Ngộ Trҫn, tөc danh TĕngăHiӃnăVĩ,ătӕt 
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nghiӋp Đҥi học HҧiăDѭѫngăӣ ĐƠiăLoan,ăduăhọc ӣ Mỹ,ăđѭӧc 
học vӏ thҥcăsĩ,ăkhiălƠmăviӋc ӣ Florida, tӯng tổ chӭcă“Xã Phұt 
học Miami”,ăsauăđóăxuҩt gia vӟi Phápăsѭ Tӏnh Không ậ là một 
vӏ phápătѭӟng nhà Phұt có tiӅnăđӗ vô hҥn.  

CѭăsĩăHƠnăAnhăậ đổng sӵ trѭӣng Tӏnh Tông Học Hội Mỹ, 
là ngѭӡi ĐôngăBắc Đҥi Liên, Đҥi Lөc, Trung Quӕc,ăsinhănĕmă
1922,ănĕmă1949ăbà đӃnăĐƠiăLoan,ăbuônăbánălƠmăgiƠu,ădùng 
toàn bộ tiӅn kiӃmăđѭӧc hộ trì Tam Bҧo. Nĕmă1965ăbà theo 
Phápăsѭ Tӏnh Không học Phұt, nĕmă1968ăhộ trì Tӏnh sѭ,ăthƠnhă
lұpă“giҧngăđѭӡng Hoa Tҥng”,ă“thѭăviӋn Hoa Tҥng”, nhiӅuănĕmă
kinh doanh cӵc khổ, hiӋn nay giҧngăđѭӡngăvƠăthѭăviӋn có diӋn 
tíchăhѫnă1000 métăvuông,ăhѫnămѭӡi ngàn quyểnăsáchăbáo,ăhѫnă
20 chúng xuҩtăgiaăthѭӡng trө.ăBìnhăthѭӡng giҧng kinh thuyӃt 
pháp, các hoҥtă động giҧng tọa, cộng tu niӋm Phұt, dƠyăđặc 
không ngӯng nghӍ. 

Hѫnă10ănĕmănay,ăTӏnhăsѭăhoằng hóa nhiӅu thành thӏ ӣ Mỹ, 
Canada, thӫ đôăhaiănѭӟc Mỹ, Canada thành lұp Tӏnh Tông Học 
Hội,ănhѭăSanăFrancisco,ăLosăAngeles,ăWashington,ăHuntsville, 
Atlanta, OleăMathiesene,ăCanada,ăđưăcóăhѫnă10ănѫi.ăHai, ba 
nĕmănay,ătổ chӭc Tӏnh Tông Học Hội khắp Nam Bắc cӫaăĐƠiă
Loan, và đưărộng khắpăĐôngăNamăÁ.ăCó thể thҩyătѭѫngălaiăsôi 
nổiă“NhƠănhƠăQuánăThӃ Âm, hộ hộ AăDiăĐƠ”ăbắtăđҫu tӯ đӡi 
nƠyăđó! 

VuăLĕngăBaă(1927ậ2005): LƠăcѭăsƿăPhұt giáo có tiӃng ӣ 
ĐƠiăLoan,ăngѭӡi LҥcăDѭѫngăHƠăNam,ăngành nghӅ là bác 
sƿ. Nĕmă1960ăthӑ nghiӋp là môn hҥ cӫaălưoăcѭăsƿăLỦăBӍnh 
Nam, tӯng thành lұp y viӋn Phұt giáo Bӗ ĐӅ, y viӋn Phә TӃ, 
cӭuăgiúpăngѭӡi bӋnh. CuӕnăsáchăắGiӟi Thi Ӌu Phұt Giáo 
Vӟi Phҫn Tӱ Tri Th ӭc”ăcӫa ông có ҧnhăhѭӣng rҩt lӟn. Ông 
đặc biӋt có tiӃng vӅ phѭѫngădiӋn viӃt truy Ӌn ký nhân vұt 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 379 
 

Phұt giáo. Tác phҭmăcóăắChí NguyӋn Nhân Vұt Phұt Giáo 
CұnăĐҥi”,ăắCaoăTĕngăTruyӋn Phұt giáo Dân quӕc”,ăắCѭă
SƿăTruyӋn Phұt Giáo Dân Quӕc”,ăắHӑc Nhân TruyӋn Phұt 
Giáo Dân Quӕc”ăvƠăắTӵ ĐiӇn Nhân Vұt Phұt Giáo Thӡi 
HiӋnăĐҥi”ăv.v..., ngày 29/8/2005ăanătѭӡng vãng sanh. 
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GIӞI THIӊU SѪ LѬӦC Vӄ PHÁP SѬ TӎNH 
KHÔNG 

Giáoăsѭăvinhădӵ cӫa Đҥi học Griffith, Đҥi học Queensland 
tҥi Úc. 

GiáoăsѭăthӍnh giҧng cӫaăĐҥi học Nhân dân Trung Quӕc. 
TiӃnă sĩăvinhădӵ cӫa Đҥi học Griffith, Đҥi học Southern 

Queensland tҥi Úc. 
ViӋnătrѭӣng Tӏnh Tông Học ViӋn Úc Châu, chӫ tӏch hội 

đӗng quҧn trӏ HiӋp hội Giáo dөc PhұtăĐƠăHongăKong. 
Phápăsѭ Tӏnh Không, pháp danh Giác Tӏnh, tӵ Tӏnh Không, 

sinhănĕmă1927ăӣ huyӋnăLѭăGiangătӍnh An Huy, tөc danh Tӯ 
NghiӋp Hӗng,ănĕmă1949ăcѭătrúăӣ tӍnhăĐƠiăLoan,ănĕmă1954ălҫn 
lѭӧt theo đҥi triӃt giáoăsѭăPhѭѫngăĐôngăMỹ ӣ Đӗng Thành, 
Cao tĕngăTҥng truyӅnăChѭѫngăGiaăHôăĐӗ KhắcăĐӗ và đҥi gia 
Nho-PhұtăgiáoăsѭăLỦăBӍnh Nam ӣ TӃ Nam, học tұp kinh sӱ 
TriӃt học và Phұtăphápă13ănĕm,ăgắng sӭc nhiӅu nhҩtăđӕi vӟi 
TӏnhăĐộ tông cӫa Phұt giáo. 

Nĕmă1959,ăPhápăsѭ xuҩt gia ӣ chùa Lâm TӃ ậ ĐƠiăBắc, 
liӅn lҩy khôi phөc giáo dөcăluơnălỦăđҥo đӭc thánh triӃt, tinh 
thҫn tӯ bi hoằngădѭѫngăPhұtăphápăĐҥi thӯa làm bổn phұn cӫa 
mình,ăđӃn nay (2012) giҧng kinh dҥy họcăđѭӧcă54ănĕm,ăchѭaă
tӯngăgiánăđoҥn. Ngѭӡiăđҫu tiên đӅ xѭӟng chính danh “Phұt 
giáo”ăvƠă“Giáo dөc PhұtăĐƠ”,ămӣ rộng in ҩnăkinhăđiển và vұn 
dөng thiӃt bӏ ghi âm ghi hình, internet, truyӅn hình vӋ tinh và 
giáo dөc toàn dân nhân tӯ bác ái. Phápăsѭ tӯng lƠmăgiáoăsѭă
khoa TriӃt học cӫaăĐҥi học VĕnăhóaăTrungăQuӕc ӣ ĐƠiăLoan,ă
viӋnătrѭӣng Nội Học viӋn Trung Quӕc ӣ ĐƠiăLoan.ăPhápăsѭ 
thành lұp ThѭăviӋn Thӏ thính Hoa Tҥng, Quỹ Giáo dөc Phұt 
ĐƠ và Tӏnh Tông Học ViӋn Úc Châu. Ngài chӍ đҥo Tӏnh Tông 
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Học Hội Singapore mӣ “lӟpăđƠoă tҥo nhân tài hoằngăpháp”.ă
HiӋn nay toàn cҫuăcóăhѫnătrĕmăđѫnăvӏ giáo dөc PhұtăĐƠămӡi 
Phápăsѭ làm đҥoăsѭălơuădƠi;ăhƠngăngƠnăhƠngăvҥn thính chúng 
học tұp vӟiăPhápăsѭăthông qua dҥy học tӯ xa. 

Ngoài giҧng kinh dҥy học, Phápăsѭ cũngăvôăcùngăchúătrọng 
đӕi vӟi sӵ nghiӋpăyădѭӧc, giáo dөc, tӯ thiӋn cӭu tӃ; không phân 
quӕc gia, tôn giáo, chӫng tộc, sӵ cӕng hiӃnăbìnhăđẳng chân 
thành. Bắtăđҫu tӯ nĕmă1997,ăPhápăsѭ cѭătrúăӣ Singapore 3 nĕm,ă
dӕc hӃt sӭcăđoƠnăkӃt chín tôn giáo lӟn ӣ Singapore, cho cҧ thӃ 
giӟi biӃtă“TônăgiáoăkhácănhauătrênăthӃ giӟi thұt sӵ có thể đoƠnă
kӃt lҥi”! 

Nĕmă2000 Phápăsѭ diăcѭăqua Úc, 2 nĕmăsauă(nĕmă2002)ă
nhұnăđѭӧc tiӃnăsĩ danh dӵ cӫa Đҥi học Griffith,ăvƠăđѭӧc mӡi 
đҧm nhiӋm giáoăsѭădanhădӵ.ăNĕmăđó,ă thӏ trѭӣng thành phӕ 
Toowoomba trao tặng thӏ trѭӣng vinh dӵ.ăNĕmăsauă(nĕmă2003),ă
Đҥi họcăQueenslandăcũngămӡi Phápă sѭ đҧm nhiӋm giáoă sѭă
danh dӵ. 

Nĕmă2001, Phápăsѭ thành lұp “Tӏnh Tông Học ViӋn”ăӣ 
Toowoomba, Úc. Ngoҥi trӯ giҧng kinh dҥy học, Phápăsѭ cũngă
tặng sӕ lѭӧng lӟn kinh luұn, sách thiӋn vƠăđĩa,ălѭuăthôngămiӉn 
phí đӃn cácănѫiă trênă thӃ giӟi, công khai trao tặng tҩt cҧ đҥi 
chúng; nhӳng nộiădungătrongăđóăđӅuăcóăliênăquanăđӃn ngôn 
luұnătѭătѭӣng cӫa giáo dөc thánh hiӅn,ăđӅ xѭӟngăluơnălỦăđҥo 
đӭc. Mҩyănĕmănay,ăinăҩn mҩy ngàn bộ “Đҥi TҥngăKinh”ăvƠă
thӍnhă“Tӭ Khӕ ToƠnăThѭ”ătặngăcácăthѭăviӋn lӟn, học phӫ cҩp 
caoăvƠăđѫnăvӏ Phұt giáo khắp thӃ giӟi. Bҧn thân phө trách sӭ 
mҥngă“Họcăviănhơnăsѭ,ăhƠnhăviăthӃ phҥm”,ăphƠmălƠănhӳngănѫiă
Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӃn,ăđӅu tұn tâm tұn lӵcăđoƠnăkӃt chӫng 
tộc, hài hòa thӃ giӟi,ăđӅ caoălỦătѭӣng cӫaăđҥoăđӭc. 

Thángă7ănĕmă2003,ăĐҥi học Quӕc tӃ Hòa Bình Liên HiӋp 
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Quӕc, tổ chӭc hội nghӏ nghiên cӭu học tұp quӕc tӃ ӣ Bangkok, 
Thái Lan, thҧo luұnă“Tôn giáo là mâu thuүnăhayăhòaăbình”,ă
Phápăsѭ dùng thân phұnălƠăgiáoăsѭăcӫaăĐҥi học Griffith ӣ Úc, 
đҥi diӋn trѭӡngănƠyăđӃn tham dӵ và diӉn giҧng.ăThángă8ănĕmă
đóăPhápăsѭ nhұn lӡi mӡi tham gia hoҥtăđộng chӳa bӋnh tӯ thiӋn 
“TơyăTҥng Quang Minh VҥnăLỦăTình”ădoă“Hội xúc tiӃn thӕng 
nhҩt và hòa bình Trung Quӕc ậ Úc”ăphátăđộng, quyên góp quỹ 
điӅu trӏ và thiӃt bӏ để trӏ liӋu bӋnhăđөc thӫy tinh thể choăđӗng 
bào Tây Tҥng. Dѭӟi sӵ công kích cӫa các tai nҥn xҧy ra liên 
tiӃp trên thӃ giӟi, hoҥtăđộng cӫa phҫn tӱ khӫng bӕ quӕc tӃ và 
nhiӅu bӋnh truyӅn nhiӉm, khát vọng đӕi vӟi hòa bình và an 
đӏnh cӫa mọiăngѭӡi ngày càng tĕngăthêm,ăđӕi vӟi lý niӋm “Vũă
trө hài hòa, thӃ giӟi mộtănhƠ”,ăcũngănhұnăđѭӧc sӵ hѭӣng ӭng 
rộng lӟn hѫn cӫa mọiăngѭӡi. 

Thángă11ănĕmă2003,ăPhápăsѭ nhұn lӡi mӡi cӫa phó tổng 
thӕng Hưnă Trátă Cápă Tѭă ӣ Indonesia, tiӃn hành viӃngă thĕmă
nѭӟc này lҫnăđҫu tiên, gặp gỡ tiӅn tổng thӕngăTrѭӣng lão Ngõa 
TơyăĐӭc, thӫ trѭӣng các bộ chính phӫ vƠăđҥi biểu tôn giáo. 
KhiăđƠmăluұn, lҥi ba lҫn nhҩn mҥnh xem trọng hoằngădѭѫngă
giáo dөc tôn giáo,ăđӅ nghӏ đҫyăđӫ tính xây dӵngăđӕi vӟi hài 
hòa chӫng tộcăvƠăhòaăbìnhăanăđӏnh cӫa Indonesia.ăTrѭӣng lão 
vƠăcácăđҥi biểu tӓ ra sôi nổi, nhiӋt liӋt hoan nghênh Phápăsѭ 
thѭӡng xuyên đӃn Indonesia giҧng kinh thuyӃt pháp.  

Nĕmă2004,ăPhápăsѭ liên tiӃp nhұnăđѭӧc học vӏ tiӃnăsĩădanhă
dӵ do Đҥi học Châu Lұp Hӗi giáo ӣ Indonesia và Đҥi học 
Southern Queensland ӣ Úc trao tặng. Dù rằng cҧ đӡi Phápăsѭ 
không màng danh lӧi, danhăvĕnălӧiădѭỡng cӫa thӃ gianăcũngă
nhѭămơyăkhóiăthoángăqua,ăngѭӡiătuăđҥo tuyӋtăđӕi không tham 
nhiӉm chҩpătrѭӟc chútăítăgì.ăNhѭngănhӳng vinh dӵ này, lҥi thể 
hiӋn lƠăngѭӡiăcóălòngăyêuănѭӟc ӣ cácănѫiătrênăthӃ giӟi, vô cùng 
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khҭn cҩp đӕi vӟi viӋcăđӅ xѭӟng giáo dөcăđaănguyênăvĕnăhóaă
và trùng chҩnă luơnă lỦăđҥoăđӭc, có chung nhұn thӭcăcaoăđộ. 
Chính là dӵa trên nhұn thӭc và khẳngă đӏnh này, ӣ Úc, 
Indonesia, Phápăsѭ đưăxơyădӵng tình hӳu nghӏ chơnăthƠnhăđӕi 
vӟiănhơnăsĩăgiӟi tôn giáo, chính trӏ. 

Thángă1ănĕmă2004,ăPhápăsѭ nhұn lӡi mӡi dӵ hội nghӏ cӫa 
tổ chӭc quӕcăgiáoăkhoaăvĕn liên hiӋp quӕc và mҥng truyӅn 
thông phi chính phӫ Châu Á,ăđӃn dӵ hội nghӏ quӕc tӃ “Duy trì 
phát triển giáo dөcălơuădƠi” Okayama, Nhұt Bҧn tổ chӭc. Ӣ đҥi 
hội giҧng diӉn và trong tọaăđƠm phӓng vҩn nhiӅu ngày, lãnh 
tө tônăgiáoăcácănѫiătrênăthӃ giӟi và chuyên gia học giҧ cùng tө 
ӣ một giҧngăđѭӡng nghiên cӭu và thҧo luұn vӅ hóa giҧi xung 
đột. Phápăsѭ đѭaăraătѭătѭӣngă“KiӃn quӕc quân dân, giáo học vi 
tiên”ăcӫa cổ thánh tiên hiӅn, nói rõ tҩt cҧ tônăgiáoăđӅu là giáo 
dөc nhân tӯ bác ái, muӕn trӯ bӓ xungăđột, cӭu vãn kiӃp nҥn 
nhҩtăđӏnh bắtăđҫu làm tӯ hóa giҧiăxungăđột và bҩt bình cӫa nội 
tâm. Mọiăngѭӡi tӵ xét lҩyămình,ătơmăđӏa thuҫn tӏnh thuҫn thiӋn, 
thӃ giӟi nhҩtăđӏnhătrƠnăđҫy ánh sáng. Phong cách hiӅn tӯ và ôn 
hòa cӫa Phápăsѭ, lӡi nói khҭn thiӃt chân thành, cộng thêm lӡi 
lӁ sâu sắc dӉ hiểu, làm cho các học giҧ và nhânăsĩătônăgiáoăcácă
chӫng tộc, vĕnăhóa, bӕi cҧnhăkhácănhauălѭuălҥi ҩnătѭӧng sâu 
sắc, và bày tӓ ý chân thành tha thiӃt kính trọng. 

Thángă4ănĕmă2004,ătiênăsinhăTáiăĐӭcăÁăCѫăậ bộ trѭӣng 
Bộ Tôn giáo Quӕc gia Indonesia mӡi Phápăsѭ đӃn Indonesia 
lҫn nӳa. Trong giҧng diӉn, chӫ đӅ “nhơnăđҥo, yêuăthѭѫng, thӃ 
giӟiăhòaăbình”ăcӫa Phápăsѭ, khҭn thiӃtănóiărõălỦătѭӣngăđҥiăđӗng 
để xã hộiăanăđӏnh, thӃ giӟi hòa bình, nhҩtăđӏnh xây dӵng trên 
cĕnăbҧn cӫa sӵ phөc hӗi giáo dөcăluơnălỦăđҥoăđӭc thánh hiӅn. 

Nĕmă2005,ăPhápăsѭ vinh dӵ nhұnăđѭӧc huân hàm AM cӫa 
nӳ vѭѫngăAnh Quӕc, lҥi một lҫn nӳa khẳngăđӏnh sӵ cӕng hiӃn 
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lӟn lao cӫa Phápăsѭ đӕi vӟi giáo dөcăđaănguyênăvĕnăhóaăvƠă
đoƠnăkӃt tôn giáo thӃ giӟi. Tӯ nӱa thӃ kỷ nay, dҩu chân cӫa 
Phápăsѭ khắpănĕmăchơuălӟn. NhiӅu lҫnăđҥi diӋn các trѭӡng đҥi 
họcăđӃn tham dӵ hội nghӏ quӕc tӃ hòa bình ӣ châu Á, châu Âu; 
nhiӅu lҫnăcùngăđoƠnăđҥi biểu chín tôn giáo lӟnăSingapore,ănĕmă
tôn giáo lӟn Indonesia viӃngăthĕm cácăthánhăđӏa và trѭӡng đҥi 
học tҥi Trung Quӕc, Roma, Ai Cұp. Nhӳng nѫi Phápăsѭ đӃn, 
không chӍ nhұnăđѭӧc sӵ ӫng hộ yêu mӃn cӫa tín chúng Phұt 
giáo, mƠăcònăgiaoălѭuăthơnăthiӃt vӟiănhơnăsĩăcácătônăgiáo,ăchơnă
thành học tұp, trӣ thành bҥn cũ đӕiăđưiăthành khҭn vӟi nhau. 

Nĕmă2005,ăđҥi biểu cӫa tổ chӭc quӕcăgiáoăkhoaăvĕnăliênă
hiӋp quӕc ӣ Úc, nhiӅu lҫn đӃnăthĕmăhӓi lão Phápăsѭ, hy vọng 
cùng hӧp tác vӟi Tӏnh Tông Học ViӋn Úc Châu, mӡi lão giáo 
sѭ, học giҧ chuyên gia thұt sӵ cóătơmăyêuăthѭѫng,ăcóăhọc vҩn 
đҥoăđӭcăđӃn diӉn giҧng. Phápăsѭ giҧng giҧi các giáo dөc nӅn 
tҧng “ĐӋ Tӱ Quy”,ă“Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥo Kinh”,ătrongăđó,ă
6 ngôn ngӳ Anh, Ҧ Rұp, Tây Ban Nha, Nga, Pháp, lӧi dөng 
internet, truyӅn hình vӋ tinh,ăphátăđiăphátălҥi 24 tiӃng ӣ cácănѫiă
trên toàn thӃ giӟi, choănhơnăsĩătoƠnăcҫu nhұn thӭc học tұp giáo 
dөcăluơnălỦ,ăđҥoăđӭc, nhân quҧ, tôn giáo thҫn thánh chí thiӋn 
viên mãn. Nhìn thҩy sӵ suy thoái cӫa các tôn giáo thӡi cұnăđҥi, 
tình trҥng chú trọng hình thӭc mà thiӃu hөt thӵc chҩt, Phápăsѭ 
tích cӵcăđӅ xѭӟng thành lұpă“Đҥi học Tônăgiáo”ăhoặcă“Đҥi học 
Đa nguyên Vĕnăhóa”,ăđƠoătҥoănhơnăviênăgiáoăsѭătruyӅnăđҥo 
cӫa các tôn giáo, thâm nhұpăgiáoănghĩa,ănêuăcaoătӕ chҩt. Thành 
thұt hy vọngăcácănhơnăsĩăhọc tұpătônăgiáoăđӅu có tinh thҫn tôn 
kính, nhân tӯ, bác ái, thӵc hiӋnălỦătѭӣngăđҥiăđӗng vӅ hài hòa 
xã hội. 

Đӕi vӟi xã hội ngày nay, lão Phápăsѭ lҥi càng nhҩn mҥnh, 
chӍ có hiểu rõ sâu sắc giáo dөc nhân quҧ, mӟi có thể thұt sӵ tӵ 
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lӧi lӧi tha, tӵ độ độ tha. NӃu không hiểu rõ nhân quҧ, dù cho 
học tұp giáo dөcăluơnălỦ,ăđҥoăđӭc,ăcũngădӉ lѭuătruyӅn bӅ ngoài, 
chӍ có hình thӭc. Vì vұyătiênăsinhăChuăAnăSĩăđӡi Thanh nói: 
MọiăngѭӡiăđӅu hiểu rõ nhân quҧ,ălƠăđҥo đҥi trӏ thiên hҥ; mọi 
ngѭӡi không hiểu nhân quҧ,ălƠăđҥoăđҥi loҥn thiên hҥ. Nhӳng 
nĕmăgҫnăđơy, Phápăsѭ đặc biӋt nhҩn mҥnh phҧi thӵc hiӋn lӡi 
giáo huҩn cӫaă“ĐӋ Tӱ Quy”,ă“Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥoăKinh”,ă
“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”. Vì vұy nӅn tҧng cӫa ba nhà 
NhoăThíchăĐҥo, thұt sӵ lƠăđҥiăcĕnăđҥi bҧn cӫa tҩt cҧ giáo dөc 
luơnălỦăđҥoăđӭc, nӃu không thiӃt thұt thӵc hành, tҩt cҧ đӭc hҥnh 
học vҩn cӫa thӃ xuҩt thӃ gian chӍ nhѭălơuăđƠiătrênăkhông,ătӵ 
hƠnhăhóaăthaăđӅu khó có thành tӵu thұt sӵ. 

ThӃ kỷ XX, tiӃnăsĩăThangăNhơnăTӍ ậ nhà lӏch sӱ học Anh 
Quӕc tӯngănói:ă“NӃu muӕn giҧi quyӃt vҩnăđӅ xã hội cӫa thӃ kỷ 
XXI, chӍ có học thuyӃt Khổng Mҥnh và PhұtăphápăĐҥi thӯa.” 
Kinh nghiӋm nhiӅu lҫn tham gia hội nghӏ hòa bình quӕc tӃ, 
làm cho lão Phápăsѭ có nhұn thӭc sâu sắc, chӍ có thành lұpănѫiă
làm mүu kiӃn lұp hài hòa xã hội, mӟi có thể lƠmăchoăngѭӡiăđӡi 
hiểu và khẳngăđӏnhă“Nhơnătínhăbổn thiӋn”,ănóiăchoăngѭӡiăđӡi 
biӃtă“HƠiăhòaăthӃ giӟi có thể thӵc hiӋnăđѭӧc”.ăThӃ là Phápăsѭ 
lo liӋu nguyên tắc xӱ thӃ “ChӍ mӣ nӃp sӕng mӟi, không làm 
thҫy cӫaăngѭӡi”,ăthƠnhălұpă“Trungătơmăgiáoădөcăvĕnăhóa”ăӣ 
trҩn Thang Trì huyӋnăLѭăGiangăquêănhƠăAnăHuy,ăđƠoătҥo giáo 
viên giáo dөcăluơnălỦăđҥoăđӭc, triển khai giáo dөcăluơnăthѭӡng 
toàn dân trong trҩn nhӓ.ăĐӅ cao tiêu chuҭnăđҥoăđӭc cӫa mọi 
ngѭӡi, nhân dân thành thұt chҩt phác, biӃt lӉ nghĩa. 

Nĕmă2006,ălưoăPhápăsѭ nhұn lӡi mӡi cӫa tổng bộ tổ chӭc 
quӕcăgiáoăkhoaăvĕnăliênăhiӋp quӕc, tham gia hội họp long trọng 
“Kỷ niӋm đҧn sanh BổnăSѭăThíchăCaăMơuăNiăPhұtă2550ănĕm,ă
kỷ niӋm cӕng hiӃn cӫaătínăđӗ Phұtăgiáoăđӕi vӟi nhân loҥi”, bèn 
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xiểnădѭѫng bằng mọi cách trong hội họp:ă “Tônăgiáoăcóă thể 
đoƠnăkӃt lҥi, nhân dân có thể dҥy tӕtăđѭӧc. Giáo dөcăvĕnăhóaă
truyӅn thӕng thánh hiӅnăđӕi vӟi xã hội hiӋn nay vүn còn thӵc 
dөng sâu sắc.” 

Nĕmă2006ăPhápăsѭ Tӏnh Không tham dӵ làm phim chuyên 
mөc “Conă Cháuă Đôngă Phѭѫng” cӫaă đƠiă truyӅn hình Trung 
ѬѫngăTrungăQuӕc do TrҫnăĐҥi HuӋ chӫ trì, chӃ tác hình công 
ích cỡ to “HƠiăhòa cӭuăvưnănguyăcѫ”ădoăViӋn Nghiên cӭu Vĕnă
hóa Phұt giáo Bắc Kinh chӫ trì. 

TiӃt mөcăđiăsơuăvào giӟi thiӋu, hoằngădѭѫngăbaătѭătѭӣng 
truyӅn thӕngăvĕnăhóaăNho,ăThích,ăĐҥo là chӫ yӃu, phân tích 
kỹ càng nguyên nhân cӫaăcácănguyăcѫăhoƠnăcҧnhăvƠănhơnăvĕnă
trong phҥm vi cӫa toàn thӃ giӟi hiӋn nay, và trình bày rõ con 
đѭӡng hóa giҧi là lҩy hài hòa làm tông chӍ. Phát biểuăđiăsơuă
vào nhiӅuă phѭѫngă diӋn trong giáo dөcă giaă đình,ă giáoă dөc 
trѭӡng học, giáo dөc xã hội, đoƠnăkӃt tôn giáo, hóa giҧi xung 
đột, nhұn thӭc sâu sắc sӵ hài hòa. TruyӅnăbáăvƠălѭuăthôngă“HƠiă
hòa cӭuăvưnănguyăcѫ”,ăcóăỦănghĩaătíchăcӵc vô cùng quan trọng 
trong xây dӵng xã hội chӫ nghĩaăvà hài hòa xã hội. 

30ănĕmăgҫnăđơy,ăphҥm vi hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ 
rộng nhҩt, ҧnhăhѭӣng lӟn nhҩt,ăđộ chúng nhiӅu nhҩt, không ai 
hѫnălưoăPhápăsѭ Tӏnh Không! 

Đѫnă giҧnă mƠă nói,ă “Chơnă thƠnh,ă thanhă tӏnh,ă bìnhă đẳng, 
chánh giác, tӯ bi; nhìn thҩu, buông xҧ, tӵ tҥi, tùy duyên, niӋm 
Phұt”ălà nguyên tắc bҩt biӃnătrongăđӕi nhân xӱ thӃ cӫa lão Pháp 
sѭ TӏnhăKhông.ă“Nhơnătӯ bácăái”,ă“Tuăthơnăviăbổn, giáo học 
vi”ălƠăchӫ trѭѫngăthuҫn nhҩt trong giҧng kinh dҥy học cӫa Pháp 
sѭ.ă“ThƠnhăkínhăkhiêmăhòa”,ă“Làm cho tҩt cҧ chúng sanh phá 
mê khai ngộ, lìa khổ đѭӧcăvui”ălƠăỦănghĩaăchơnăthұt trong cuộc 
đӡi cӫa Ngài. 
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DIỄN GIҦNG CӪA PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG 
Ở PHҰT HӐC VIӊN TRUNG QUӔC 

Phápăsѭ NĕngăTiӃn chӍnh lý 
Buәi sáng ngày 27/3/1999, chùa cә ngƠnă nĕmă Phápă

Nguyên ӣ Bҳc Kinh, tr ӡi trong ngàn dặm, chim lành tө tұp 
hót. Thҫy trò Phұt hӑc viӋn Trung Quӕc mặc y phөc bên 
ngoài màu vàng, xӃpăthƠnhăhƠngănghênhăđón.ăTín chúng 
cѭăsƿ,ătayăcҫmăhoaătѭѫi,ămiӋng niӋm Phұt hiӋu, xӃp thành 
hai hàng theo sau. Đҥiăđӭc TӏnhăĐӝ tông lão Phápăsѭ Tӏnh 
Không thӡi nay hѫnă70ătuәi, tinh thҫnăsungămưn,ăbѭӟcăđiă
ung dung, theoăđóălƠătiӃng niӋm thánh hiӋuăAăDiăĐƠăPhұt 
cӫa đôngăđҧoăt́năchúng,ăbѭӟcăvƠoăđҥi hùng bҧoăđiӋn, lҥy 
Phұt 3 lҥy.ăSauăđó,ăbѭӟcăvƠoăđҥi lӉ đѭӡng cӫa Phұt hӑc 
viӋn làm buәi giҧng diӉnăđặc sҳc. Nay y theo sӵ ghi chép 
trongăbĕngăđƿaăghiăơmăPhápăsѭ giҧng diӉn dѭӟiăđơy,ăvƠă
ḱnhăphơnăthƠnhăcácăchѭѫng,ăkèmăthêmăđҫuăđӅ, nguyӋn 
cácăđӗngănhơn,ăđӅuăđѭӧc pháp hỷ. 

Các vӏ Phápăsѭ, các vӏ đӗng học, Đҥiăđӭc: 
Lҫn này, cũngăvôăcùngăhiӃm có, tôi nhұn lӡi mӡi cӫa Cөc 

Tôn giáo viӋn quӕc vө trӣ vӅ nѭӟc, hômănayăcóăcѫăhội này, 
gặp mặt mọiăngѭӡi ӣ đơy.ăTôiăbiӃtăcácăđӗng họcăđӅu rҩt nhiӋt 
tình, tôi vô cùng cҧm kích. Bӣi vì lҫnănƠoătôiăcũngăđemăđӃn rҩt 
nhiӅu phiӅn phӭc cho khách sҥn,ăchínhălƠăngѭӡiăđӃnăthĕmătôiă
quá nhiӅu, tҩt cҧ công an cӫa khách sҥnănƠyăđӅu bӏ điӅuăđộng, 
chѭaătӯng thҩy tình hình này,ădoăđóătôiătrӣ thành mộtăngѭӡi 
khôngăđѭӧc hoan nghênh. Lҫn này để tránh phiӅn phӭc cho 
khách sҥn, vì vұy ӣ ĐiӃuăNgѭăĐƠi,ătrongăĐiӃuăNgѭăĐƠiăcũngă
cóăkhôngăítăđӗng học vào cổng,ăđӃn phòng tìm tôi, cũngăđemă
lҥi rҩt nhiӅu phiӅn phӭc cho cҧnh vӋ cӫaăĐiӃuăNgѭăĐƠi. Họ 
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nói vӏ khách này rҩt phiӅn phӭc, sao lҥi có nhiӅuăngѭӡiăđӃn 
tìm, vӯaăcóăđiӋn thoҥi, lҥi có khách, do vұy tôi không dám vӅ 
nѭӟc. Tôi rҩt hy vọng vӅ nѭӟcăđể thĕmăcácăvӏ đӗng tu, hy vọng 
sauănƠyătôiăđӃnăthĕmăquỦăvӏ, quý vӏ đӯngăđӃn tìm tôi, tôi sӁ đӃn 
thĕmăquỦăvӏ. TôiăđӃnăthĕmăquỦăvӏ,ănhѭăvұy thì sӁ tӕtăhѫnărҩt 
nhiӅu. 

1. Giáo dөc PhұtăĐƠăậ vôăthѭӧng diӋu pháp 
Phұt pháp ӣ nѭӟc ngoài, mҩy chөcănĕmănayătuyên truyӅn 

chính là giáo dөc cӫa Phұt giáo. ChӍ có giáo dөc cӫa Phұt giáo, 
chúng ta mӟiăcóăđѭӧc lӧi ích chân thұt, và mӟi có thể giҧi quyӃt 
vҩnăđӅ cӫa xã hội. Học Phұt thұt sӵ lƠăhѭӣng thө hҥnh phúc 
nhҩt, viên mãn nhҩt cӫaăđӡiăngѭӡi. Phұt pháp dҥy chúng ta làm 
saoălƠmăngѭӡi, làm sao làm viӋc,ălƠmăsaoăđӕi nhân xӱ thӃ tiӃp 
vұt. Vì vұy lӡi giáo huҩn cӫa Phұt, các vӏ Đҥiăđӭc xѭaăkhẳng 
đӏnh tҩt cҧ lӡi Phұt nói, gọi là diӋu pháp, vұy rӕt cuộc diӋu ӣ 
chỗ nào vұy? Ngѭӡi ta nói ra một lý lӁ cө thể:ăĐóălƠăbҩt kǶ bộ 
kinhănƠo,ăđӅuăđҫyăđӫ bӕnăđiӅu viên mãn: giáo, lý, hành, quҧ. 
ĐiӅu kiӋn này là bҩt kǶ sách vӣ nào cӫa thӃ gianăcũngăkhôngă
thể sánh bằng. Không chӍ một bộ kinh, thұm chí mỗi một câu 
nói,ăđӅuăđҫyăđӫ,ăđӅuăđҫyăđӫ bӕnăđiӅu kiӋn này. BӕnăđiӅu kiӋn 
này, dùng lӡi nói hiӋnăđҥi mà nói, là giáo huҩn chân thành Phұt 
giҧng cho chúng ta, tâm Phұt không có chút ích kỷ nào, giáo 
huҩn chân thành, trong nhӳng lӡi Ngài nói, có lý lӁ chân thұt, 
dҥy bҧo chúng ta hành vi chí thiӋn. 

Nhà Nho cӫa chúng ta giҧng vô cùng hoàn thiӋn,ănhѭngă
chӍ giҧng một nguyên tắc,ăkhôngănóiătѭӡng tұn, không nói cө 
thể. Hұu nhân dӵa vào tұp kӃt trӣ thành quy tắc trong cuộc 
sӕngănƠy,ăđóăchínhălƠă“LӉ”.ă“NghiălӉ”,ă“lӉ kỦ”,ă“chu lӉ”,ăngѭӡi 
Trung Quӕc chúng ta gọi là tam lӉ. ĐóălƠăcuộc sӕng mүu mӵc 
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cӫa cổ nhơn,ăđóălƠăhƠnhăviăchíăthiӋn. 
Trong Phұt pháp giҧng ba ngàn oai nghi, tám vҥn tӃ hҥnh. 

ĐiӅuănƠyăđӅu phân bӕ trong tҩt cҧ kinh luұn, vì vұy điӅu Phұt 
giáo dҥy chúng ta chӍ là hành vi chí thiӋn. Chúng ta y theo giáo 
huҩn cӫa Phұt,ăchĕmăchӍ học tұp, chúng ta sӁ đѭӧc gì? Dùng 
lӡi hiӋnăđҥi mà nói, học PhұtălƠăhѭӣng thө cao nhҩt,ăhѭӣng thө 
hҥnh phúc nhҩt, mỹ mãn nhҩt cӫaăđӡiăngѭӡi. Tӯng câu tӯng 
chӳ PhұtănóiăđӅuăcóăđҫyăđӫ bӕn phҫn, bӕnăđiӅu kiӋn này, gọi 
là diӋu pháp. Chúng ta làm thӃ nƠoăđể tiӃp nhұn? Tӯ xѭaăđӃn 
nay Tổ sѭăĐҥiăđӭc dҥy chúng ta, phҧiătinăsơuăkhôngănghiăđӕi 
vӟi giáo huҩn cӫa Phұt, nӃuănhѭăkhôngăhiểu rõ lý lӁ cӫa Phұt, 
thì không thể nào đѭӧc sӵ hѭӣng thө cao nhҩt, vì vұy nhҩtăđӏnh 
phҧi hiểu lý lӁ đó,ăphҧi theo sӵ chӍ dҥy cӫa Phұt mà tu hành. 
Tu hành, hành là hành vi trong đӡi sӕng cӫa chúng ta. Nhà 
Phұt giҧng tam nghiӋp, trong cáchănhìnăcáchănghĩăcӫa chúng 
ta, hành vi ý nghiӋp; ngôn ngӳ cӫa chúng ta, hành vi khҭu 
nghiӋp; nhҩt cӱ nhҩtăđộng cӫa thân thể chúng ta, hành vi thân 
nghiӋp. Hành vi nhiӅuăhѫn,ăthân ngӳ ỦăđӅu bao quát hӃt, vì vұy 
phҧiăcĕnăcӭ theo lý luұn,ăcĕnăcӭ vƠoăphѭѫngăpháp,ăsӱa chӳa 
hành vi sai lҫm cӫaăchúngăta,ăđơyăgọi là tu hành. Lý lӁ này phҧi 
hiểu.ăChúngătaănghĩ sai rӗi, nói sai rӗi, làm sai rӗi, tiêu chuҭn 
vӅ đúngăđắn và sai lҫm, chính là giáo huҩn cӫa Phұt, dӵa theo 
giáo huҩn cӫa Phұt mà tu học. 

2. ThӃ giӟi hòa bình ậ giáo hӑc vi tiên 
MọiăngѭӡiăđӅu biӃt, xã hội hiӋn nay động loҥn, cҧ thӃ giӟi 

đӅuăđộng loҥn, hiӋn nay ChơuăÂuăđangăgiaoăchiӃn, chiӃn tranh 
này không biӃt làm sao kӃt thúc, có thể biӃnăthƠnhăđҥi chiӃn 
thӃ giӟi hay không, rҩt khó nói! Tҥi sao thӃ gian có chiӃn tranh? 
Tҥi sao giӳaăngѭӡiăvƠăngѭӡi có tranh chҩp? Phұt nói vӟi chúng 
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ta, do chúng ta không hiểu rõ chơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhân sinh, 
mê hoặc rӗi! Thuұn theo phiӅn não tұp khí cӫa chính mình, 
vұyă thìă xungă đột, hiểu lҫm giӳa ngѭӡiă vƠă ngѭӡi nhҩtă đӏnh 
không thể tránh khӓi. 

Muӕn giҧi quyӃt sӵ viӋc này, chúng ta quan sát tӯ lӏch sӱ, 
quan sát tình hình cӫa toàn thӃ giӟi, quý vӏ nghĩăhômănayăbánă
đҧo Balkan, sӵ kiӋn này, vҩnăđӅ chӫng tộc, vҩnăđӅ tínăngѭỡng 
tônăgiáo,ăđơyăthuộc một loҥiăxungăđột cӫa bҩtăđӗngătínăngѭỡng, 
bҩtăđӗng chӫng tộc. VҩnăđӅ này chính trӏ không thể giҧi quyӃt 
đѭӧc, quân sӵ cũngăkhôngăthể giҧi quyӃt, sӵ giao chiӃn này 
chӍ ghi lҥi thù hұn, thұmăchíăcònăthơmăthùăđҥi hұn nӳa! Phұt 
giáo cӫaăchúngătaănói,ăoanăoanătѭѫngăbáo,ăkhôngăbaoăgiӡ dӭt! 
Họ không tin có kiӃp sau, thұt sӵ có kiӃp sau, kiӃp sau còn 
phөcăthù,ănhѭăvұy thì phiӅn phӭc rӗi. Quân sӵ không thể giҧi 
quyӃt, vì vұy chúng ta mӟi hoҧngănhiênăđҥi ngộ. Thích Ca Mâu 
Ni Phұt phөc vө cho tҩt cҧ chúng sanh, thân phұn Ngài là thái 
tӱ, Ngài có thể làm quӕcăvѭѫng,ăNgài biӃt chính trӏ không thể 
giҧi quyӃt, vì vұy không làm quӕc vѭѫngănӳa. ĐӃn hôm nay 
chúng ta mӟi biӃt, Thích Ca Mâu Ni Phұt võ nghӋ caoăcѭӡng! 
Ngài lƠătѭӟng quân, Ngài có thể làm nguyên soái. Ngài biӃtăvũă
lӵc không thể giҧi quyӃt, vì vұyăkhôngălƠmătѭӟng quân nӳa. 
Lҥi nói vӟi quý vӏ, kinh tӃ cũngăkhôngăthể giҧi quyӃt, khoa học 
kỹ thuұtăcũngăkhôngăthể giҧi quyӃt, thұt sӵ có thể giҧi quyӃt là 
ậ giáo dөcăđó!ăQuỦăvӏ phҧi chӍ bҧo nhân dân, phҧi chӍ bҧo quҫn 
chúng, làm cho mọiăngѭӡiăđӅu giác ngộ, đӅu tӍnh ngộ, vҩnăđӅ 
này mӟi có thể giҧi quyӃt. Vì vұy giáo dөc cӫa nhà Nho ậ 
Trung Quӕc, giáo dөc cӫa Phұt pháp, là mộtăđҥo lý cӫa giáo 
dөcălƠmăngѭӡi. Quý vӏ lƠmăngѭӡi cũngăkhôngălƠmăđѭӧc, quý 
vӏ nhҩtăđӏnh tҥo tội nghiӋp, nhҩtăđӏnh phҧiăđọa lҥc! 
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3. Muӕn hӑc đҥo Phұt ậ trѭӟc hӑcălƠmăngѭӡi 
Xã hội ngày nay, cho dù ӣ bҩt kǶ nѫiănƠo,ă tҥi sao tỷ lӋ 

phҥm tộiăcaoănhѭăvұy? Không biӃtălƠmăngѭӡi. Không thể trách 
họ, họ chѭaătӯng tiӃpăthuăđҥoălỦălƠmăngѭӡi, làm sao họ có thể 
hiểuăđѭӧc? Phұt dҥy chúng ta tu hành bắtăđҫu làm tӯ đơu? Tӯ 
tamăphѭӟc, tӏnh nghiӋpătamăphѭӟcămƠăQuánăVôăLѭӧng Thọ 
Kinh giҧngăđó.ăPhұt nói rҩtărõărƠng,ăbaăđiӅu này là chánh nhân 
tӏnh nghiӋp cӫaăbaăđӡiăchѭăPhұt,ăđưănóiărõăPhұt quá khӭ, Phұt 
hiӋn tҥi, Phұt vӏ laiăđӅu tu học trên nӅn tҧng này, quý vӏ mӟi 
có thể làm Phұt, quý vӏ mӟi có thể thành tӵu.ăĐiӅu thӭ nhҩt 
cӫaătamăphѭӟc, hiӃuădѭỡng phө mүu, phөng sӵ sѭătrѭӣng, tӯ 
tâm bҩt sát. ChúngătaăđưălƠmăđѭӧcăchѭa?ăĐiӅuăđҫu tiên này, 
điӅu nƠyăcũngăkhôngălƠmăđѭӧc, còn lҥiăkhôngăđѭӧc gì, giӕng 
nhѭăcĕnănhƠăvұy phҧiăđặt nӅn móng, nӅn tҧng mà. Quý vӏ đӅu 
thọ tam quy rӗi,ăđӅu thọ ngũăgiӟi, Bӗ Tát giӟi rӗi, có kӃt quҧ 
không? Tamăquyăngũăgiӟi Bӗ Tát giӟi, là hình thành tӯ đơy,ă
điӅu đҫu tiên quan trọng nhҩt. Nhӟ lҩy, phҧi nhӟ kỹ. Vì vұy 
Phұt dҥy quý vӏ làm ngѭӡi, quý vӏ là thiӋnănhơnătrongăcõiăngѭӡi, 
mӟi có thể học Phұt. 

Đҫy đӫ điӅu đҫu tiên, hiӃuădѭỡng phө mүu, phөng sӵ sѭă
trѭӣng, tӯ tâm bҩt sát. Tӯ tâm bҩtăsátăđó,ăchínhălƠăchuҭn bӏ cӫa 
ngũăgiӟi. Quý vӏ vүnăchѭaăthọ ngũăgiӟi,ăchѭaăchínhăthӭc thọ 
ngũăgiӟi, họcătrѭӟc. Trѭӟc tiên họcăngũăgiӟi, sau khi học tӕt 
rӗi thì chính thӭc thọ ngũăgiӟi.ăSauăđóălҥiăthĕngăcҩp,ăthĕngălênă
một cҩp, đơyă chínhă lƠă phѭӟc thӭ hai rӗi.ă Cơuă đҫu tiên cӫa 
phѭӟc thӭ hai, thọ trì tam quy, cө túc chúng giӟi, bҩt phҥm oai 
nghi. Đơyămӟiăbѭӟc vào cӱa Phұtăđó!ăPhíaătrѭӟc bҥn không có 
điӅu kiӋn này, làm sao có thể bѭӟc vào cӱa Phұt? Vì vұy chúng 
ta vào cӱa Phұtăđể xem náo nhiӋt thôi! LҫnătrѭӟcătôiăđӃnăđây 
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cũngăđưăgiҧng vӟi các vӏ đӗng học, học sinh cӫa Phұt,ăđӋ tӱ 
cӫa Phұt, là tҩmăgѭѫngăcӫaăđҥi chúng trong xã hội, là mүu mӵc 
cӫaăđҥi chúng trong xã hội! Chúng ta nhìn thҩy sai lҫm cӫaăđҥi 
chúng trong xã hội, chúng ta phҧi giúp họ sӱa chӳa lҥi, sӱa 
chӳa tӯ đơuăvұy? Sӱa chӳa tӯ bҧn thân! Bҧn thân chúng ta nhҩt 
đӏnh phҧi làm một tҩmăgѭѫngătӕt. HiӋnănayătôiăđӃn nѫiănƠo,ă
đӗng học rҩt nhiӋt tình, viӋc tӕt, tôi rҩt cҧmăđộng, cҧm kích, 
nhѭngămọiăngѭӡi không có trұt tӵ, không có trұt tӵ thì loҥn rӗi. 
Vұy thì nӃuănhѭăchúngătaărҩt ngay ngắn, rҩt trұt tӵ,ăđҥi chúng 
xã hội nhìn thҩy quý vӏ tӕt, Phұt giáo này rҩtăhay,ăđơyălà học 
sinh cӫa Phұt, thұt sӵ khác vӟi tҩt cҧ đҥi chúng, họ liӅn sanh 
khӣiătơmăcungăkínhăđӕi vӟi Phұt giáo, vұy thì trong vô hình 
chúngătaăđangăhoằng pháp lӧiăsanhăđó.ăKhôngăcҫn mӣ miӋng 
nói pháp, làm tҩmăgѭѫngăchoăngѭӡi khác xem. Họ không giӳ 
trұt tӵ, tôi giӳ trұt tӵ; họ không tuân thӫ pháp luұt, tôi tuân thӫ 
pháp luұt; họ không tuân thӫ quy tắc, tôi tuân thӫ quy tắc. Phұt 
dҥy chúng ta trì giӟi, trì giӟi là giӳ pháp, vì vұyăđӯng nhӟ chӃt 
các giáoăđiӅu, đóătoƠnăbộ đӅu là sӕngăđҩy. Phҧi tuân thӫ luұt 
pháp cӫa quӕc gia, tuân thӫ quyă ѭӟc cӫa đӏaă phѭѫng. Đơyă
chính là gia có gia quy, quӕc có quӕc pháp. Nhұp cҧnh phҧi 
tùy tөc,ăchúngătaăđӃnănѭӟc ngoài, luұt pháp cӫaănѭӟc ngoài 
không giӕng ӣ Trung Quӕc,ăđӃn quӕc gia nào, phҧi tuân thӫ 
giӳ gìn luұt pháp cӫa quӕcăgiaăđó. Còn nӳa,ăkhôngăcóăvĕnătӵ 
nào ghi chép lҥi quan niӋmăđҥoăđӭc, phong tөc tұp quán, phҧi 
thĕmădòăkỹ cƠng,ăđӅu phҧi tuân thӫ, nhѭăvұy khi quý vӏ điăđӃn 
bҩt cӭ nѫiănƠoăcũngăđѭӧc sӵ hoan nghênh cӫa quҫn chúng khu 
vӵcăđó.ăĐơyălƠăkhiăchúngătaăhọc Phұt, PhұtăĐƠădҥy cho chúng 
taăđó! 

Vì thӃ trên nӅn tҧng này, lҥiăthĕngălênăcҩp cao, vұy thì có 
đѭӧc nӅn tҧng cӫa Đҥi thӯa rӗi. Phát bӗ đӅ tâm, thâm tín nhân 
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quҧ,ăđộc tөng Đҥi thӯa, khuyӃn tҩn hành giҧ.ăBaăđiӅu này là 
mộtăcơuăđó!ăLƠăcĕnăbҧn cӫa học Phұt! Vұy bắtăđҫu học Phұt 
pháp tӯ đơu?ăBắtăđҫu học tӯ đơy.ăBӓ điăđiӅu này mà giҧng cao 
hѫn,ăgiҧngăsơuăxaăhѫn,ăkhông phù hӧp vӟi hiӋn thӵc, không 
thể thӵc hiӋn,ăchúngătaăkhôngăcóăđѭӧc chút thọ dөng nào. Vì 
vұy tu học cӫa Phұt pháp, phҧi thӵc tiӉn trong cuộc sӕng, 
chúng ta thұt sӵ ghi nhӟ giáo huҩn cӫa Phұt, hiểuărõănhѭngălҥi 
khôngălƠmăđѭӧc. 

Vұy thì có nӅn tҧng này, niӋm Phұt mӟi có thể vãng sanh. 
TrongăQuánăVôăLѭӧng Thọ Kinh, phuănhơnăViăĐӅ Hy thӍnh 
giáo vӟi Thích Ca Mâu Ni Phұt. Bà gặp phҧi tai nҥn, dùng lӡi 
nói hiӋn nay, con trai bà bҩt hiӃu,ăđҧo chính trong triӅu, đưăgiӃt 
cha ruột, giam cҫm mẹ mình,ăcѭӟpăđoҥt ngôi vӏ, gặp phҧi nҥn 
lӟnănhѭăvұy. Bà cӵc kǶ nҧn lòng, vì vұy cҫu xin Phұt chӍ dҥy, 
có thӃ giӟiăchѭăPhұt ӣ nѫiăkhác,ăbƠăbằng lòng vãng sanh, không 
muӕn ӣ nѫiănƠyănӳa. ThӃ Tôn rҩt dân chӫ, rҩt vĕn minh, không 
nói thӃ giӟi nào tӕt, vӏ Phұt nào tӕt, không giӟi thiӋu. Tҩt cҧ 
lãnh thổ cӫaăchѭăPhұt, hoàn toàn hiӋnăraătrѭӟc mặt bà, giӕng 
nhѭăchúngătaăxemătiviăvұy, quý vӏ xemăđѭӧc tҩt cҧ, quý vӏ có 
thể lӵa chọn. Bà chọn thӃ giӟi Cӵc Lҥc, chọnăAăDiăĐƠăPhұt, 
sau khi chọn xong, ThӃ Tôn gұtăđҫu, bà chọn rҩt hay, chọn rҩt 
hay, bà rҩt thông minh. Lãnh thổ cӫaăchѭăPhұt, bà có thể chọn 
thӃ giӟi Cӵc Lҥc. ĐơyălƠăphuănhơnăViăĐӅ Hy cҫu Phұt dҥy bà 
phѭѫngăphápăgìăcóăthể vãng sanh, Phұt mӟi giҧngăbaăđiӅu này! 

TrѭӟcăkhiăchѭaănóiăđӃnăphѭѫngăphápăvưngăsanh,ăgiҧngăcĕn 
bҧnătrѭӟc, quý vӏ thұt sӵ có thể lƠmăđѭӧcăbaăđiӅuănƠy,ăsauăđóă
niӋm Phұt mӟi có thể vãng sanh, quý vӏ phҧi nhӟ,ăngѭӡi ӣ thӃ 
giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc LҥcălƠăchѭăthѭӧng thiӋn nhân câu hội 
nhҩt xӭ đó.ăNӃu tôi không thiӋn,ăđӃnăđóăđể nổi giұn, hằng ngày 
gây sӵ kiӃm chuyӋn vӟiă ngѭӡi khác, vұy thӃ giӟi Cӵc Lҥc 
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không phҧi bӏ quý vӏ làm cho hỗn loҥn rӗi sao. Làm sao có thể 
nhѭăvұy chӭ? Phұt rҩt hoan nghênh quý vӏ đi,ăđҥi chúng không 
đӗng ý. Bҧn thân nhҩtăđӏnh phҧi có thiӋn hҥnh, bҧnăthơnăcũngă
phҧiă cóă điӅu kiӋn cӫaă thѭӧng thiӋn,ă đѭӧcă đӃn thӃ giӟi Tây 
PhѭѫngăCӵc Lҥc,ăAăDiăĐƠăPhұt hoan hỷ,ăđҥiăchúngăcũngăhoană
hỷ. Cái lý lӁ này nhҩtăđӏnh phҧi hiểu,ăngѭӡi học Phұt phҧi học 
tұp theo Phұt. 

4. KhӃ hӧp thӡiăcѫăậ niӋm PhұtăđӋ nhҩt 
Có rҩt nhiӅuăngѭӡi hӓi tôi, hôm qua cөcătrѭӣng DiӋp cӫa 

Cөc Tôn giáo Quӕc gia cӫaăchúngătaăcũngăhӓi tôi, ông hӓi tҥi 
sao phҧi học TӏnhăĐộ tông, Phұt giáo nhiӅuătôngăpháiănhѭăvұy, 
vì sao Phápăsѭ học TӏnhăĐộ tông,ăvìăsaoăđӅ xѭӟng TӏnhăĐộ 
tông? Tông phái Phұt pháp nhiӅu vô cùng, điển tӏch cӫa mỗi 
một tông phái vô cùng phong phú, học tұp rҩtăkhóăkhĕn,ăquáă
nhiӅu rӗi.ăĐiển tӏch cӫa TӏnhăĐộ tông rҩt ít, cộng thêm viӋc Tổ 
sѭăĐҥiăđӭc cӫaăchúngătaăkèmătheoăcũngăchӍ cóănĕmăkinhămột 
luұn, tổng cộng sáu loҥi.ăNgѭӡi hiӋnăđҥi công viӋc bұn rộn, 
tranh thӫ thӡi gian, làm gì có nhiӅu thӡiăgianăđể đọc nhiӅuăđiển 
tӏchănhѭăvұy, càng ít càng tӕt, ngày nay chúng ta tìm cái ít, cái 
đѫnăgiҧn, cái dӉ học. KhôngăcònăcáiănƠoăkhác,ăđơyăchínhălƠă
nguyên nhân. Nhӳng tông phái khác, không phҧi không tӕt, 
đӅu rҩt tӕt, chӍ là không có thӡiăgianăđiăhọc tұp,ăcũngăkhôngăcóă
điӅu kiӋn học tұp. 

5. Mӣ rӝng tҩm lòng ậ phә đӝ quҫn sanh 
Cuộc sӕng cӫaăchúngătaăđӅu rҩt khổ, ӣ nѭӟc ngoài, các vӏ 

khôngăthѭӡng xuyên điănѭӟc ngoài nên không biӃt, tôi ӣ nѭӟc 
ngoài một thӡi gian dài, cuộc sӕng cӫaăngѭӡiănѭӟc ngoài còn 
khổ hѫnăngѭӡi Trung Quӕc cӫa chúng ta rҩt nhiӅu! Tôi nói 
mọiăngѭӡi không tin, tôi nhӟ hìnhănhѭălƠănĕmă88,ălҫnăđҫu tiên 
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trӣ vӅ,ătôiăđiăcùngăvӟi quánătrѭӣng Hàn, vӏ hộ phápănƠyăđӃn 
Đҥi Liên, một sӕ ngѭӡiănѫiăđó,ăcóăngѭӡiăcũngălƠ quan viên, 
mӡiăchúngătôiăĕnăcѫm,ărҩt nhiӅuăngѭӡi hӓi tình hình ӣ nѭӟc 
ngoài cӫa chúng tôi, tôi nói cuộc sӕng bên Mỹ không bằng 
Trung Quӕc, họ cҧm thҩy rҩt kinh ngҥc, ngѭӡi Mỹ ӣ nhà lӟn, 
trong nhà còn trҧi thҧm,ăbѭӟc ra khӓiănhƠăđӅuăcóăxeăhѫi,ătrongă
nhƠăđӅu là thiӃt bӏ điӋn tӱ, sao lҥi không bằng chúng ta chӭ? 
Tôi hӓi họ một câu, tôi hӓi quý vӏ cóăngѭӡi nào ngӗi trong này 
mà phҧi mắc nӧ qua ngày không? Họ ngѫăngác nhìn nhau, 
không có, không có mộtă ngѭӡi nào. NgƠyă thángă ngѭӡi Mỹ 
sӕng, là thiӃu nӧ để cóăđѭӧc, không phҧi cӫa bҧnăthơnăđơu.ăHọ 
vay tiӅn ngân hàng, vay tiӅn công ty bҧo hiểm, mỗi một tháng 
góp tiӅn trҧ nӧ, trҧ đӃn già, trҧ đӃn chӃt, vүnăchѭaătrҧ xong, 
quý vӏ nói xem áp lӵcăđauăkhổ cӫa cuộc sӕng này bao nhiêu. 
NӃuănhѭămộtăngƠyănƠoăđóăhọ thҩt nghiӋp,ăxeăhѫiănhƠălҫuăđó,ă
ngơnăhƠngăđӅu lҩyăđiăbán,ăhọ không có gì cҧ, vұy thì phҧi nhӡ 
chút tiӅn cӭu tӃ sӕng qua ngày, thӃ thì không khác nào ra 
đѭӡngăxinăĕn?ăBuổi tӕi có rҩt nhiӅuăngѭӡi ngӫ ӣ ghӃ đáăcӫa 
côngăviên,ăraăngoƠiăĕnăxin,ăthӭcăĕnăngѭӡi khác bӓ trong thùng 
rác, họ đӅuălѭӧm lҥiăđể ĕn. 

Cổ nhân cӫa Trung Quӕc chúng ta nói, không nӧ nhẹ cҧ 
thân, nhӳngăngƠyăthángăđóăthoҧi mái biӃt bao. Ngѭӡi Mỹ tӯ 
khi sinh ra thì thiӃu nӧ, chӃt rӗiăcũngătrҧ chѭaăxong,ăkiӃp sau 
còn phҧi trҧ, quý vӏ nói xem viӋc này phiӅn phӭc biӃt bao. Vì 
vұy quý vӏ quan sát kỹ cƠngăđi,ăthìăquý vӏ sӁ tin, cách sinh sӕng 
này cӫa cổ thánh tiên hiӅn dҥyăchúngătaălƠăđúng,ătuyărằng cuộc 
sӕng cӫa chúng ta bҫn khổ,ănhѭngăvuiăvẻ, cuộc sӕngăngѭӡi 
nѭӟcăngoƠiăgiƠuăcóăhѫn,ănhѭngăkhôngăvui,ăchúngătaăcóăniӅm 
vui chân thұt, có sӵ hѭӣng thө trên tinh thҫnăđó!ăNhӳng tiêu 
khiển cӫaăngѭӡiănѭӟc ngoài, nói thұt lòng, giӕngănhѭăhítăthuӕc 
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nghiӋn vұy, làm mê hoặc!ăĐóăkhôngăphҧi là niӅm vui chân thұt, 
đóălƠăkíchăthíchătҥm thӡi mà thôi! NiӅm vui chân thұt, chúng 
ta nói vӟi họ, họ cũng không hiểu, tҥi sao vұy? Trong não cӫa 
họ không có tӃ bƠoăvuiăđó,ăquỦăvӏ còn cách nào chӭ. Họ không 
cóăvĕnăhóaănƠy.ăVìăvұy tҩt cҧ nhӳngăngѭӡi có trí tuӋ, nhӳng 
ngѭӡi cҩpăcaoăđӃn tham quan Trung Quӕc,ăvôăcùngăngѭỡng 
mộ ngѭӡi Trung Quӕc. Rҩt nhiӅuăngѭӡi nѭӟc ngoài ngѭỡng 
mộ ngѭӡi Trung Quӕcăđó,ăđiӅu kiӋn vұt chҩt cӫaăngѭӡi Trung 
Quӕcăkémănhѭăvұy, tҥi sao sӕng vui vẻ nhѭăvұy, tҥi sao sӕng 
lâu nhѭăvұy? Họ cҧm thҩy vô cùng kǶ lҥ, hằng ngày họ nghiên 
cӭuădinhădѭỡng, vүn có bӋnh toàn thân. Ngѭӡi Trung Quӕc cái 
gìăcũngăkhôngăcó,ălҥi cӭ sӕng lâu, không có bӋnh,ăđӅu có thể 
sӕngăđӃnăhѫnă80,ă90,ă100ătuổi. Vì vұy họ tӯngăđӃn Trung Quӕc 
làm cuộc khҧo sát, họ cũngăkhôngătìmăthҩy nguyên nhân, dù 
saoăcũngăchoă rằng phѭѫngăĐôngă lƠămộtănѫiă thҫnăbí.ăNgѭӡi 
nѭӟc ngoài rҩt hiӃu kǶ, nhҩtăđӏnh phҧi thұt sӵ tìm hiểu lӏch sӱ 
vĕnăhóaălơuăđӡi cӫa Trung Quӕc, họ mӟi có thể hiểuăđѭӧc! 

6.ăTơmăbaoătháiăhѭăậ lѭӧng chu sa giӟi 
VҩnăđӅ khổ nҥn cӫa họ cũngănhiӅu vô cùng! Chúng ta là 

đӋ tӱ cӫa Phұt,ăđӋ tӱ Phұt không có giӟi hҥn quӕc gia, Phұt ӣ 
đơuăvұy? Tұnăhѭăkhông,ăbiӃn pháp giӟi,ăđӅuălƠănѫiăchúngătaăӣ, 
Phұtăđộ chúng sanh tӯ trѭӟcăđӃn nay không có nói độ chúng 
sanh ӣ khu vӵc nào. Phổ độ chúng sanh, cái phҥmăviăđóărҩt lӟn, 
tҩt cҧ chúngăsanhăhѭăkhông pháp giӟi,ăđӅuălƠăđӕiătѭӧng giáo 
hóa cӫa PhұtăĐƠ,ăquỦăvӏ thѭӡng niӋm sӟ vĕnătrongăchùa,ăcũng 
thѭӡng nghe thҩyătơmăbaoătháiăhѭ,ălѭӧng chu sa giӟi, chúng ta 
cóătơmălѭӧng lӟnănhѭăvұyăkhông?ăTơmălѭӧng không thể không 
mӣ rộng,ăchúngătaăgiúpăđỡ quӕc gia cӫaăchúngăta,ăcũngăphҧi 
giúpăđỡ quӕc gia cӫaăngѭӡi khác. Khôngăgiúpăđỡ họ, họ không 
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hiểu, ngày ngày gây chuyӋn, làm cho cҧ thӃ giӟiăkhôngăanăđӏnh, 
khôngătháiăbình,ăchúngătaăcũngăbӏ liên lөy. Vì vұy nhӳngănĕmă
gҫnăđơy,ătôiărҩt nỗ lӵc, rҩt nghiêm túc thӵc hiӋn, giúpăđỡ các 
tôn giáo khác, các chӫng tộc khác, hy vọng tôn giáo có thể 
đoƠnăkӃt, chӫng tộc có thể hòa mөc, hӧp tác. CѭăsĩăLỦăMộc 
Nguyên cӫaăSingaporeăhômănayăcũngăđӃnăđơy,ăchínhălƠămột vӏ 
cѭăsĩăthӵc hiӋn đoƠnăkӃt tôn giáo, hòa mөc chӫng tộc, có công 
lao nhҩt. Công viӋc này rҩt quan trọng, quý vӏ nghĩă tҥi sao 
TrungăĐôngăchiӃn tranh, chӫng tộc,ătínăngѭỡng tôn giáo bҩt 
đӗng,ăkhôngăcóăngѭӡi dҥy mà. NӃuănhѭăcóăngѭӡi dҥy, chiӃn 
tranhănƠyăđѭӧc hóa giҧi rӗi, vì vұy công viӋc này rҩt cҫn thiӃt, 
phҧi làm. 

Chúng ta dӵaăvƠoătháiăđộ gìăđể làm? Lòng yêuăthѭѫngăchơnă
thành, nhà Phұt giҧng tӯ bi, họ nóiălòngăyêuăthѭѫng.ăLòngăyêuă
thѭѫngăchơnăthƠnh,ăbӕ thí không cҫu lӧi, bӕ thí,ăcúngădѭӡng 
khôngăđiӅu kiӋn, tӵ nhiên có thể cҧmăđộngăngѭӡi khác thôi, 
sao lҥi có thể không hӧpătácăđѭӧc chӭ? Sao lҥi không chung 
sӕngăhòaăbìnhăđѭӧc chӭ? Sӣ dĩăthӃ giӟiăđộng loҥn, chúng sanh 
chӏu khổ. ChúngătaăđӯngănóiăđóăđӅu là nghiӋpăchѭӟng,ăđóălƠă
tộiăchѭӟng,ăđemăcáiătráchănhiӋm này đҭy toàn bộ vӅ bênăđó,ă
đơyălƠăquanăniӋm sai lҫm. Chúng ta cҫn phҧi học Phұt Bӗ Tát, 
cái trách nhiӋm này là do bҧn thân, tôi không học tӕt, tôi không 
làm tӕt, cho nên xã hộiăđộng loҥn, cho nên chúng sanh khổ 
nhѭăvұy. Quý vӏ có thể quayăđҫu lҥi,ăquayăđҫu là bӡ đó,ăbҧn 
thân nghiêm túc nỗ lӵc học tӕt, tôi không thể cҧmăđộng chúng 
sanh, không thể làm một tҩmăgѭѫngătӕt, thӡi khắc cҧnh tӍnh 
bҧn thân, nghiêm túc nỗ lӵc học tұp theo Phұt Bӗ Tát, chúng 
ta mӟi có thể tӵ độ, mӟi có thể giúpăđỡ xã hội, giúpăđỡ tҩt cҧ 
chúngăsanhăđể hóa giҧi kiӃp nҥn cӫa thӡiăđҥi này. Cho dù tội 
nghiӋp chúng sanh tҥo quá nhiӅu,ăchúngătaăcũngănghiêmătúcă
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nỗ lӵc, dùăkhôngălƠmăđѭӧcăthìăcũngăphҧi làm. Chúng ta tұn 
tâm tұn lӵc, trong nhà Phұtănói,ăđóăchínhălƠăcôngăđӭc viên mãn. 

Chúng ta học tӕt mọi thӭ, học vì ai vұy? Làm vì toàn thể 
xã hội, làm vì tҩt cҧ chúng sanh, chúng ta niӋm Phұt là niӋm 
vì ai vұy? NiӋm vìăđҥi chúng xã hội, niӋm vì tҩt cҧ chúng sanh, 
quý vӏ có tâm này thì chính là hӗiăhѭӟng thұt sӵ. Quý vӏ không 
có cái tâm này, mỗiăngƠyăđọc kӋ hӗiăhѭӟng, một ngày niӋm 
100 lҫnăcũngăkhôngăcóătácădөng. Phҧi thұt sӵ có cái tâm này, 
hӃt thҧy vì xã hội, vì tҩt cҧ đҥi chúng, vì chӫng tộc khác nhau, 
vì tôn giáo khác nhau. Vì vұy ngày nay chúng ta liên kӃt tôn 
giáo toàn thӃ giӟi, thĕm hӓi các chӫng tộc khác nhau. Cóăngѭӡi 
hӓi tôi rằng tҥi sao Phápăsѭ lƠmănhѭăvұy,ăđơyălƠăthӵc hiӋn theo 
ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm Kinh cӫa PhұtăĐƠămƠ.ă
Hoa Nghiêm Kinh vӯa mӣ ra, quý vӏ xem,ăngѭӡi tham gia 
pháp hội Hoa Nghiêm cóăhѫnă270ăchӫng tộc, các quҫn tộc khác 
nhau,ăcácăxưăđoƠnăkhácănhau,ăquҫn tộc ӣ pháp hộiăđóăcònănhiӅu 
hѫnătҩt cҧ quҫn tộc trên thӃ giӟi cӫa chúng ta, có nhân chúng, 
thiên chúng, nói vӅ nhân chúng thì chẳng phҧi bao gӗm tҩt cҧ 
chúng ta rӗi hay sao? Nói thiên chúng, chính là bao gӗm cõi 
trӡi dөc giӟi, trӡi sắc giӟi, mặc dù không có cõi vô sắc giӟi, 
cũngăcóămѭӡi mҩy tộc loҥi khác nhau, họ cóătrìnhăđộ vĕnăhóaă
khác nhau, tộc loҥi khácănhau,ătônăgiáoăkhácănhau,ătínăngѭỡng 
khác nhau, vì sao có thể chung sӕng hòa thuұn trong thӃ giӟi 
Hoa Tҥng nhѭăvұy? ThӃ giӟi Cӵc Lҥc cũngălƠănhѭăvұy, vãng 
sanhăđӃn thӃ giӟi Cӵc Lҥc,ălƠăđӃn tӯ mѭӡiăphѭѫngătámăhѭӟng, 
cũngălƠăcácătộc loҥi khácănhauămƠ.ăĐӃn thӃ giӟi Cӵc Lҥc, vì 
sao có thể chung sӕng hòa bình, vì sao ӣ tráiăđҩt nhӓ nhѭăvұy 
mƠăđánhănhau mỗi ngày? Vì sao các Ngài TǶ Lô Giá Na, A Di 
ĐƠăPhұt có thể dҥy tӕtănhѭăvұy? Không có gì khác, mỗi ngày 
đӅu dҥy mà, mỗi ngày giҧng kinh thuyӃt pháp, mỗi ngày 
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khuyên bҧo mọiăngѭӡi, bҧn thân làm một gѭѫngămүu tӕt cho 
mọiăngѭӡi xem, mọiăngѭӡiăđӅu giác ngộ rӗi,ăđӅu hiểu rõ rӗi, 
vì vұy các tộc loҥiăkhácănhauăcũngăcóăthể chung sӕng hòa mөc. 

Đặc biӋt chúng ta nhìn thҩy sӵ đặc sắc trong Hoa Nghiêm, 
HoaăNghiêmălƠăaiăaiăcũngăđӭng nhҩt,ăkhôngăcóăđӭng nhì. ĐiӅu 
nƠyălƠăbìnhăđẳng thұt sӵ,ăbìnhăđẳng gọi là nhҩt chân pháp giӟi, 
aiăaiăcũngăđӭng nhҩt. Vì vұy chúng ta hiểu đѭӧcăđaănguyênă
hóaămƠăngѭӡiănѭӟc ngoài nói, là các tộc loҥi khác nhau, mọi 
ngѭӡi là một thể cộngăđӗng sinh mҥng. Trên thӵc tӃ một mình 
chúng ta, thân thể cӫa mình chínhălƠăđaănguyên, thể cộngăđӗng 
sinh mҥng,ăcáiănƠoăcũngăđӭng nhҩt. Mắt, thҩyăđӭng nhҩt; tai, 
ngheăđӭng nhҩt;ămũi,ăngӱiăđӭng nhҩt. Không phҧiăđӅuăđӭng 
nhҩt hay sao? Không thể nói mắtătôiănhìnăđӭng nhҩt, tai nghe 
đӭngănhì,ăkhôngăcóăđơu.ăCóăđӭng nhҩtăđӭng nhìăthìăđánhănhauă
rӗi,ăcáiănƠoăcũngăđӭng nhҩt, mỗi một tӃ bƠoătrênăcѫăthể đӅu 
đӭng nhҩt,ăkhôngăcóăđӭng nhì. MọiăngѭӡiăđӅuăđӭng nhҩt rӗi 
thì chung sӕng hòa bình rӗi, khi có phân biӋt cao thҩp thì 
không xong rӗi, vì vұy chúng ta thҩy trong Hoa Nghiêm Kinh 
khôngăcóăđӭng nhì. Quý vӏ đọcă“LĕngăNghiêmăKinh”,ăquỦăvӏ 
xem,ăLĕngăNghiêmăKinhă25ăviênăthông,ă25ăvӏ Bӗ Tát, vӏ nào 
cũngăđӭng nhҩt, không có vӏ nƠoăđӭngănhì,ăđҥo lý này, chúng 
ta phҧi thể hộiăđѭӧc. Vì vұy chúng ta ӣ nѭӟc ngoài, khi tiӃp 
xúc vӟi nhiӅuăđoƠnăthể tôn giáo khác nhau, lҫn này tôi ӣ Úc, 
tham gia một tổ chӭc thӃ giӟi hòa bình, tổng cộngăcóăhѫnă30ă
tôn giáo tham gia, tôi giҧng ӣ đó,ăaiăaiăcũngăđӭng nhҩt. Phұt 
cӫaătôiăđӭng nhҩt, CѫăĐӕcăgiáoăcũngăđӭng nhҩt, Thiên Chúa 
giáoăcũngăđӭng nhҩt, thӃ thìăkhôngăđánhănhauărӗi! Kinh Phұt 
cӫaăchúngătôiăđӭng nhҩt mà, kinh Thánh cӫaăanhăcũngăđӭng 
nhҩt, vұy thì không có chuyӋn gì rӗi, công bằng rӗi chӭ? Quý 
vӏ nóiătôiăcaoăhѫnăanh,ăanhăkhôngăbằng tôi, sao họ có thể không 
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đánhănhauăđѭӧc.ăĐӭng nhҩt là sӵ thұt,ălƠăchơnălỦ,ălƠăchơnătѭӟng 
sӵ thұt,ăđӭng nhì là vọngătѭӣng cӫa quý vӏ, là quý vӏ sai lҫm 
rӗi,ăkhôngăcóăđӭng nhì, tұnăhѭăkhông,ăkhắp pháp giӟi, pháp 
phápăđӅuăđӭng nhҩt. Phұt nói vӟi chúng ta, chúng ta chӭng 
thӵc, chúng ta quan sát tӍ mӍ, quý vӏ xem tҩt cҧ ngѭӡi, tҩt cҧ 
vұt, tҩt cҧ viӋc, quan sát tӍ mӍ sӁ biӃt Phұt nói chính xác không 
sai,ăcáiăgìăcũngăđӭngăđҫu,ăđơyăgọiălƠăbìnhăđẳng chân pháp giӟi, 
đơyălƠănhҩt chân pháp giӟiăđó.ăChúngătaăkhôngăthể buông bӓ 
vọngătѭӣng phân biӋt chҩpătrѭӟc, vì vұy nӃu nhѭăkhôngăthôngă
qua học tұp Phұt pháp Đҥi thӯa,ăcáiăđҥo lý này làm sao chúng 
ta có thể hiểuăđѭӧc? Phұt nói vӟi chúng ta hѭăkhôngăphápăgiӟi 
là thể cộngăđӗng sinh mҥng, trong Đҥi Kinh truyӅnăra,ămѭӡi 
phѭѫngăbaăđӡiă chѭăPhұt, cùng một pháp thân, pháp thân là 
cùng mộtăphápăthơn,ăđơyăkhôngăphҧi là tổng thể một sinh mҥng 
sao? Vì vұy trong tổng thể sinh mҥng cӫa chúng ta giӕng tӯng 
tӃ bào vұy, không rӡi khӓi cái tổng thể này. Nhӳngăđҥo lý lӟn 
này, không thể không thҩu triӋt, không thể không hiểu rõ. Cho 
nên ngày nay muӕn giҧi quyӃt vҩnăđӅ cӫa xã hội, giҧi quyӃt 
vҩnăđӅ cӫa thӃ giӟi, Hoa Nghiêm là sách giáo khoa tӕt nhҩt. 
Tôi giӟi thiӋu kinh này cho rҩt nhiӅu lãnh tө tôn giáo khác, họ 
nghe rӗiăđӅu rҩt hoan hỷ. Tôn giáo cӫa chúng ta nói, anhăđọc 
kinhă điển cӫaă tôi,ă tôiă đọcă kinhă điển cӫa anh, hiӋn nay ӣ 
SingaporeăchúngătôiăđangăcóăkӃ hoҥch thành lұp một Phұt học 
viӋn, trong Phұt học viӋn có tҩt cҧ khóa trình cӫa tôn giáo khác, 
các vӏ truyӅnăgiáoătrongăcácătônăgiáoăđӅuăđӃn dҥy học.ăTrѭӟc 
tiên tôi học cӫa anh, xem xem anh có muӕn học cӫa tôi không? 
Ta dүnăđҫu mà, ta không học cӫa họ, thì họ khôngăđọc kinh 
Phұt rӗi,ă tôiă đọc cӫaă anh,ă anhă cũngă đọc kinh Phұt rӗi,ă đơyă
không phҧi là phổ độ chúng sanh hay sao? Nhѭăvұy mӟi có thể 
giҧi quyӃt vҩnăđӅ. Mөc tiêu cuӕi cùng cӫa chúng ta, là hy vọng 
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xã hộiăanăđӏnh, các chӫng tộcăkhácănhau,ătínăngѭỡng khác nhau, 
có thể tôn trọng lүn nhau, yêu mӃn lүn nhau, cùng nhau hӧp 
tác, cùng nhau phӗnăvinh,ănhѭăvұy thұt sӵ đҥtăđѭӧc thӃ giӟi 
hòa bình. Thích Ca Mâu Ni Phұt nói vӟiăchúngătaănhѭăvұy, 
Thích Ca Mâu Ni PhұtăcũngălƠmănhѭăvұy, Ngài làm tҩmăgѭѫngă
tӕt cho chúng ta xem, chúng ta phҧi biӃt thể hội, phҧi hiểu ý 
cӫa Phұt, phҧi noi theo PhұtăĐƠ,ănhҩtăđӏnh không có tâm ích 
kỷ, cuộc sӕngăđóătӵ tҥi,ăvuiăsѭӟng biӃt bao. 

7. Hӝ trì chánh pháp ậ côngăđӭcăđӋ nhҩt 
Cácăđӗng học ӣ bên này, có rҩt nhiӅuăngѭӡi nhìn thҩy tôi, 

đӅu muӕnăcúngădѭӡng, tôi nói vӟi mọiăngѭӡi,ătôiăđӃnănѫiănƠoă
thìăcúngădѭӡngănѫiăđó,ătôiăsӁ khôngăđemăđiămột phân tiӅn nào, 
quý vӏ cúngădѭӡng cho tôi ӣ chùa Pháp Nguyên, toàn bộ tiӅn 
nƠyăđӅuăcúngădѭӡng chùa Pháp Nguyên, lҫnătrѭӟcătôiăđӃn núi 
Cӱu Hoa, tҩt cҧ cúngădѭӡng trên núi Cӱu Hoa, toàn bộ cúng 
dѭӡng núi CӱuăHoa,ătôiăkhôngăđemătheoămột phân tiӅn nào, 
nhѭăvұy tӕt,ăcôngăđӭcăcúngădѭӡngăthѭӡng trө lӟnămƠ.ăĐặc biӋt 
bên này có rҩt nhiӅu Phápăsѭ trẻ, họ đӅuălƠăngѭӡi kӃ tөc cӫa 
Phұt pháp sau này, nӕi tiӃp huӋ mҥng cӫa Phұt,ăđóălƠăviӋc làm 
cӫa họ. Chúng ta quý trọng họ, hộ trì họ, viӋc này là chân thұt 
hộ trì Phұt pháp. Hôm qua cөcătrѭӣng DiӋp cũngănóiăvӟi tôi, 
hy vọng tҩt cҧ nhӳng gì tôi làm ӣ nѭӟcăngoƠiăcũngăcóăthể làm 
ӣ trongănѭӟc, câu nói này hay vô cùng, nhӳng gì tôi làm hôm 
nay, hoàn toàn là đƠoătҥoăngѭӡi giҧng kinh trên giҧngăđƠi,ăhoặc 
là muӕnăđƠoătҥo nhân tài hoằng pháp giҧng kinh, thì mỗi ngày 
đӅu phҧi lên giҧngăđƠi,ăkhôngăgiҧngăthìălƠmăsaoănóiăđѭӧc chӭ? 
MỗiăngƠyăđӅu lên giҧngăđƠi,ă tôiănóiăvӟi cөcătrѭӣng DiӋp vӅ 
phѭѫngăphápădҥy học cӫa tôi ӣ Singapore, ông nghe rӗi vô 
cùng hoan hỷ, ông cҧm thҩyăphѭѫngăpháp này rҩt tӕt. Thұt sӵ 
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phѭѫngăpháp này cổ xѭaă rӗi, mҩy ngàn nĕmă truyӅn xuӕng, 
không phҧiăphѭѫngăphápămӟi,ătôiădùngăphѭѫngăphápăcổ xѭa,ă
phѭѫngăphápănƠyăhiӋn nay khôngăcònăngѭӡi sӱ dөng nӳa, thұt 
sӵ có hiӋu quҧ. Vì vұy học sinh mà tôi dҥy, học sinh rҩt khổ 
đó, chúng tôi dҥy rҩt vui vẻ, không sao cҧ. Học sinh phҧi lên 
đƠiăgiҧng kinh, ӣ dѭӟi ngӗi nghe, giҧng sai rӗi thì giúp họ sӱa 
lҥi, mỗi một học sinh mỗi tuҫn phҧi giҧng ít nhҩt một tiӃng 
đӗng hӗ, một tiӃngăđӗng hӗ, họ phҧi viӃt bҧn thҧo cӫa họ, bҧn 
thҧo họ viӃt phҧiămѭӡi ngàn chӳ, mỗi một tuҫn phҧi viӃt bҧn 
thҧo mѭӡi ngàn chӳ, bҧn thҧo này còn phҧi sӱaăđổi lҥi vài lҫn. 
Trѭӟcătiênăđể cácăđӗng học giҧng một lҫn, nhұn sӵ phê bình 
cӫaăđӗng học,ăsauăđóăquỦăvӏ sӱa lҥi, lҫn thӭ hai lên giҧngăđƠiă
diӉn giҧngăchoăđҥi chúng, cҧi thiӋn mỗi ngày. 

Vì vұyă tôiă tină tѭӣng nhân tài hoằng pháp có khҧ nĕngă
hoằng pháp, có nhiӋt tâm hoằngăpháp,ănhѭngăkhôngăcóăngѭӡi 
hộ pháp. Không có hộ trì,ănhơnătƠiănƠyăcũngăkhôngăcònănӳa, 
hộ trì vô cùng vô cùng quan trọng. NӃuănhѭătrѭӟc kia ӣ ĐƠiă
Loan không có sӵ hộ trì cӫa quánătrѭӣngăHƠnăAnh,ătôiăcũngă
chӍ cóăhaiăconăđѭӡng: Một là làm kinh sám Phұt sӵ, hai chính 
là hoàn tөc rӗi,ăkhôngăcóăcѫăhộiăđiăgiҧngăđơu.ăVӏ hộ pháp này, 
chínhălƠăbƠătìmăcѫăhội cho tôi, tҥoăcѫăhộiăchoătôi,ăđể tôiăcóăcѫă
duyên mỗiăngƠyălênăđƠiăgiҧngăkinh,ăđây mӟi gọi là chân thұt 
hộ pháp. Không phҧi cái khác, không phҧiăxơyăcĕnănhƠăđẹp 
cho thҫy ӣ,ăcóăđӗ tӕtăthìăcúngădѭӡng thҫy, làm cho cuộc sӕng 
cӫa tôi tӕt, không phҧiăđơu,ălà lƠmăchoătôiăcóăcѫăhội lên giҧng 
đƠi,ăthínhăchúngăbaăngѭӡi, nĕmăngѭӡi, mѭӡiăngѭӡi, támăngѭӡi 
đӅuăkhôngăsao,ădùăgìătôiăcũngăđangăhọc giҧng kinh mà. Nhҩt 
đӏnh không thể giánăđoҥn, tôi vӯa xuҩt gia thì bắtăđҫu giҧng 
kinh,ăđӃnănayăđưă40ănĕm,ătôiăgiҧngă40ănĕmăkhôngăgiánăđoҥn, 
giҧng mỗiăngƠy,ănhѭăvұy mӟi gọi là hộ pháp. 
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Quánătrѭӣng Hàn vãng sanh rӗi,ăAăDiăĐƠăPhұt tiӃp dүn bà 

điărӗi, công viӋc hộ phápănƠyădoăcѭăsĩăLỦăMộcăNguyênăđҧm 
nhұn, vì vұy hiӋn nay công viӋcă đƠoă tҥo cӫa chúng tôi ӣ 
Singapore, là ông phát tâm mӡi tôi giҧng Hoa Nghiêm, vì vұy 
hiӋn nay vүnăđangăgiҧng Hoa Nghiêm ӣ Singapore. Mỗi một 
khóa giҧng cӫaăchúngătôi,ăđӅu trên internet, sau này nӃuănhѭă
quý vӏ có máy tính, vào mҥng thì có thể xemăđѭӧc, mỗi ngày 
có hai tiӃngăđӗng hӗ,ăngƠyănƠoăcũngăcóăthể xemăđѭӧc, cҧ thӃ 
giӟiăcũngăxemăđѭӧc,ăđơyălƠăviӋcătrѭӟc mắt chúng tôi có thể 
lƠmăđѭӧc. Tҩt nhiên chúng tôi cũng hy vọng sau này có thể 
thông qua truyӅn hình vӋ tinh, vұy thì càng tӕt, càng thuұn tiӋn 
hѫn,ăđơyălƠăcôngăviӋcăchúngătôiăđangănỗ lӵcăchĕmăchӍ làm. Vì 
vұyăcácăđӗng học y theo giáo huҩn cӫa Phұt,ătrѭӟc tiên phҧi 
hiӃu thҧo vӟi cha mẹ, phҧi tu thұp thiӋnăđó,ăquanătrọngăhѫnătҩt 
cҧ mọi thӭ, nhҩtăđӏnhăkhôngăđѭӧc sao lãng, giҧi hành nhҩtăđӏnh 
phҧiătѭѫngăѭng,ăchӍ có giҧi, không hành thì không có tác dөng. 
Phápăsѭ NhơnăĐӭcăđӃn Singapore tham quan, cho rằng chúng 
tôi giҧng kinh mỗi ngày hình nhѭăchӍ có giҧi mà không có hành, 
kӃt quҧ nhìn thҩy niӋm Phұtăđѭӡng cӫa chúng tôi, nhìn thҩy 
chúngătôiăđangăchĕmăchӍ niӋm Phұt, thҫy gұtăđҫu rӗi, niӋm Phұt 
đѭӡng ӣ Singapore cӫa chúng tôi, mỗi ngày giҧng kinh hai 
tiӃngăđӗng hӗ, vì vұyăđҥo tràng này rҩtăhѭng vѭӧng, có rҩt 
nhiӅu Phápăsѭ trongănѭӟcăđӃnăthamăquan,ăđӅuătánăthánăđơyălƠă
đҥoătrƠngăđӭng nhҩt thӃ giӟi hiӋn nay. CѭăsĩăLỦăMộc Nguyên 
lưnhăđҥoăđó,ăthұt sӵ phát bӗ đӅ tâm, không có chút tâm riêng 
tѭănào, vì Phұt pháp, vì xã hội, vì chúng sanh. Vì vұy chúng 
tôiăcũngăhyăvọngăcácăđӗng học phát tâm, học tұpăcѭăsĩăLỦ,ăcѭă
sĩăLỦăcóăhaiăbĕngăghiăhình,ăđơyălƠătҩmăgѭѫngătӕt cӫa hộ trì Phұt 
pháp, HiӅn Hộ Bӗ Tát. Không phҧiătrongăVôăLѭӧng Thọ Kinh 
quý vӏ tӯng niӋm HiӅn Hộ Bӗ Tát sao? Các Phápăsѭ trẻ này hộ 
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trì Phұt pháp, hộ trì hoằng pháp lӧi sanh, Phұt pháp mӟi có thể 
phátădѭѫngăquangăđҥi. 

Thӡi gian hôm nay có hҥn, tôi hy vọng sau này có nhiӅu 
thӡi gian trӣ vӅ nѭӟc hѫn,ăcѫăhội gặp mặt cӫa mọiăngѭӡi và 
tôi sӁ nhiӅu hѫn.ăCámăѫnămọiăngѭӡi.
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DIỄN GIҦNG CӪA PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG 
TRONG LUҰN ĐÀM PHҰT GIÁO THẾ GIӞI  

Tâm tʂnh – Tâm an – Tâm bình 

(Trích t̀ “Tɤp Ảăn luɤn đàm Phɤt giáo thɶ giới 

lần thʠ 1” – Nhà xuɜt bɚn Văn hóa Tôn giáo) 
ViӋnătrѭӣng Tӏnh Tông Hӑc ViӋn Úc Châu ậ Tӏnh 

Không 
Tӏnh Không nhұnăđѭӧc lӡi mӡi cӫa đҥi hội, tham gia thắng 

hội lҫn thӭ 1, cҧm thҩy vô cùng vinh hҥnh. Chӫ đӅ luұn đƠm 
“Hài hòa thӃ giӟi, bắtăđҫu tӯ tơm”.ăLҥiăđѭaăraăcѭѫngălĩnhăcө 
thể “Tơmătӏnhăcõiănѭӟc tӏnh, tâm an chúng sanh an, tâm bình 
thiên hҥ bình”.ăThұt sӵ sӁ nắm bắtăđѭӧc trung tâm cӫa vҩnăđӅ 
xã hội trên thӃ giӟi. Vô cùng hiӃm có! Tӏnh Không học Phұt 
55ănĕm,ăgiҧng kinh dҥy họcă48ănĕm,ăđemănhӳng gì ngѭӡi ngu 
nhѭătôiăvӯaăđѭӧcăcúngădѭӡngăchѭăvӏ Đҥiăđӭc, kính xin chӍ giáo. 

“Tơmătӏnh,ătơmăan,ă tơmăbình”ălƠămөc tiêu trung tâm cӫa 
giáo học Đҥi thӯa.ă“Học tұp nhѭăthӃ nào? Làm sao thӵc tiӉn?” 
Trongă “ThanhăTӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”ă cóă lỦă luұn viên 
mưn,ăphѭѫngăphápătѭӡng tұn, có hiӋu quҧ lƠmăchoăngѭӡi khác 
hƠiălòng.ă“Lөc Tổ ĐƠnăKinh”ănói:ăBuông bӓ thұp ác thì tâm 
tӏnh, buông bӓ bát tà thì tâm bình, buông bӓ tҩt cҧ tұp nhiӉm 
bҩt thiӋn,ătơmăđѭӧc an lҥc.ă“Thұp ThiӋnăKinh”ănói:ăBӗ Tát có 
một pháp đoҥn tҩt cҧ các khổ trongăácăđҥo.ăNgƠyăđêmăthѭӡng 
niӋm thұp thiӋn,ăsuyănghĩă thұp thiӋn, nỗ lӵc thӵc hành thұp 
thiӋn. Không cho mҧy may bҩt thiӋn xen lүn vào; thì có thể 
đoҥn dӭt các ác, thiӋn pháp viên mãn. KӃt quҧ đóăthұt sӵ là cõi 
nѭӟc thanh tӏnh, nhân dân an lҥc, thiên hҥ thái bình. TiӃnăsĩă
Giang Bổn Thắng cӫa Nhұt Bҧn thӵc nghiӋm kӃt tinh cӫaănѭӟc, 



406 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

chӭng minh tҩt cҧ pháp trong kinh PhұtănóiăđӅuăđҫyăđӫ chân 
tѭӟng sӵ thұt cӫaăphápătánh.ăNѭӟc có tri giác thҩy nghe, dùng 
tâm thiӋn vӟiănѭӟc, kӃtătinhăđẹpăđӁ. Ác niӋm vӟiănѭӟc, kӃt tinh 
xҩuăxí.ăDoăđóăcóăthể biӃt, thân tâm hài hòa, nhҩtăđӏnh cҧm thҩy 
khӓe mҥnhă trѭӡng thọ.ăNgѭӡi, viӋc, hoàn cҧnh hài hòa, thì 
thiên thӡi,ăđӏa lӧi, nhân hòa, quӕc thái dân an, xã hội cátătѭӡng 
hòa mөc, nhân dân an lҥc. 

Tӭ chúngăđӋ tӱ nhà Phұt,ăđӅu có thể noi theo PhұtăĐƠ,ăphátă
tơmăđҥi bӗ đӅ.ăĐҥiătrí,ăđҥiăbi,ăđҥi nguyӋn. Thọ trì kinh giáo, 
nghiêm túc phөngă hƠnh,ă vìă ngѭӡi diӉn thuyӃt. Xem tҩt cҧ 
chúngăsanhănhѭăchaămẹ,ănhѭăanhăem,ănhѭ con cái. Trӣ thành 
ngѭӡi thân, trӣ thành thҫy, trӣ thành tҩmăgѭѫngă tӕt để giáo 
dѭỡng họ. 

Hài hòa bắtăđҫu làm tӯ tâm ta. Ta nhҩtăđӏnh phҧi hóa giҧi 
xungăđột, mâu thuүn,ăloănghĩ,ăđӕi lұpăđӕi vӟi tҩt cҧ ngѭӡi, viӋc, 
vұt tӯ nội tâm sâu thẳm. Khôngăđӕi lұp thì tâm bình, không lo 
nghĩăthì tâm tӏnh, không mâu thuүn,ăkhôngăxungăđột thì tâm 
an. 

Sӵ hӧpă tácăđoƠnăkӃt cӫa Phұt giáo vô cùng quan trọng. 
Phápătánh,ăphápătѭӟng, thể dөng vӕnădĩăhƠiăhòa.ăTháiăhòaălƠă
tánh,ătrungăhòaălƠătѭӟng, bҧo hòa là dөng. Vҥn vұt không gì 
không hòa, bҩt hòa là trái nghӏchătánhăđӭc; nhҩtăđӏnh có tai nҥn 
điӅu chӍnh lҥi. Tôngăpháiăkhácănhau,ăđӅu thọ giáo hóa cӫa Phұt, 
nhѭăanhăem ruột. Bҩtăhòa,ănhѭăđҥi bҩt hiӃu vұy. 

Trách nhiӋm xã hội cӫa Phұt giáo chính là thân giáo mà 
Thích Tôn thӏ hiӋn. Cҫn tu giӟiăđӏnh tuӋ, tӭc diӋt tham sân si. 
Họcăviănhơnăsѭ,ăhƠnhăviăthӃ phҥm. HiӋp trӧ chúng sanh, phá 
mê khai ngộ, lìa khổ đѭӧc vui. 

Hòa bình, anăđӏnh là nhu cҫu cҩp bách cӫa thӃ giӟi hiӋn 
nay.ăĐӋ tӱ Phұt nên biӃt, tôn giáo khác nhau, đӗng lѭuălộ pháp 
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tánh,ăđӗng là tâm hiӋn thӭc biӃn,ăđӅu là hóa thân cӫaătánhăđӭc 
tùy tâm ӭngălѭӧng, là anh em ruột, anh em họ cӫa ta. Nên dùng 
tâm bao dung, tôn trọng, quan tâm, kính yêu, hӧp tác vӟi nhau. 
HoaăNghiêmănói:ă“Bӗ Tát khéo dùng tâm, liӅnăđѭӧc hӃt thҧy 
côngăđӭc thù thắng vi diӋu.”ăĐoҥn tҩt cҧ ác,ăđҫyăđӫ các thiӋn, 
luôn tӵ tҥi vӟi tҩt cҧ pháp. 

Chúc phúc: 
Cácănѭӟc trên thӃ giӟi, quӕc vұnăhѭng thӏnh,ăđӕiăđưiăbìnhă

đẳng, chung sӕng hài hòa. 
Chѭăvӏ Đҥiăđӭc, thân thể khӓe mҥnh, sáu thӡiăcátătѭӡng, 

pháp duyên thù thắng. 
—TiêuăđӅ biên tұp thêm vào cho luұnăđƠm Phұt giáo thӃ 

giӟi 

Bài phỏng vɜn trong tɤp san “Pháp Âm” cʞa 

Hiệp hʐi Phɤt giáo Trung Quốc lần thʠ 5 năm 
2006  

Phápăsѭ Tӏnh Không (viӋnătrѭӣng Tӏnh Tông Học ViӋn Úc 
Châu): Ngày nay xã hộiăđộng loҥn, xét cho cùng là vì sao lãng 
bӕn giáo dөc vӅ luơnălỦ,ăđҥoăđӭc, nhân quҧ và tôn giáo. Mà 
muӕn thұt sӵ hóa giҧi xungăđột, thӵc hiӋn hòa bình, thì phҧi 
bắtăđҫu làm tӯ nội tâm, tӯ bӓ Ủănghĩăđӕi lұp cӫa chính mình 
đӕi vӟiăngѭӡi,ăđӕi vӟi viӋc,ăđӕi vӟi vұt. NӃuă“Mỗi ngѭӡi tӵ xét 
lҩyămình,ă tơmăđӏa thuҫn tӏnh thuҫn thiӋn, thӃ giӟi nhҩtăđӏnh 
trƠnăđҫyăánhăsáng.”ăChӍ cҫn buông bӓ Ủănghĩăchҩpătrѭӟc, làm 
đѭӧc không tham, không sân, không si, mӟi thұt sӵ có thể làm 
đѭӧcă“tâm tӏnh,ătơmăan,ătơmăbình”.ăPhұt giáo cóăđҫyăđӫ phѭѫngă
pháp và tinh thҫn hài hòa thӃ giӟi. 

HiӋn nay, mỗi mộtăngѭӡi trên toàn thӃ giӟiăđӅu quan tâm 
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làm sao hóa giҧiăxungăđột, xúc tiӃn xã hội hòa bình, anăđӏnh. 
Gӕc cӫaăxungăđộtăcƠngăsơuălƠăxungăđột cӫa bҧn thân, muӕn 
thұt sӵ hóa giҧiăxungăđột, thӵc hiӋn hòa bình, bắtăđҫu làm tӯ 
nội tâm cӫa mình, tӯ bӓ Ủănghĩăđӕi lұp vӟiăngѭӡi, vӟi viӋc, vӟi 
vұt. 

Phұt giáo Trung Quӕc có thể điăđӃn thӃ giӟi, là một viӋc 
tӕt,ăgiúpăđỡ nêuăcaoăhìnhătѭӧng cӫa quӕc gia, nói rõ quӕc gia 
rҩt ӫng hộ phát triển cӫa tôn giáo. Mà chӫ đӅ cӫa luұn đƠm 
Phұt giáo thӃ giӟi lҫn nƠy,ăchínhălƠă“HƠiăhòaăthӃ giӟi, bắtăđҫu 
tӯ tơm”,ăbӣiăvìă“tâm tӏnhăcõiănѭӟc tӏnh, tâm an chúng sanh an, 
tâm bình thiên hҥ bình”.ă Sauă đóă phҧi chӍ ra vҩnă đӅ chính, 
nhѭngămƠătơmăphҧi làm sao tӏnh? Làm sao an? Làm sao bình? 
Đơyăquҧ thұt là vҩnăđӅ khôngăđѫnăgiҧn. 

“Tơmătӏnh,ătơmăan,ătơmăbình”,ăđơyăthұt sӵ là một mà ba, ba 
mà một,ăbaănѫiămột thể, chӍ cҫnăđѭӧc mộtăđiӅu, thì toàn bộ vҩn 
đӅ đӅuăđѭӧc giҧi quyӃt. Tâm thanh tӏnh rӗi, lӁ nào lҥi không 
an, không bình! Cõiănѭӟc thanh tӏnh, xã hộiăanăđӏnh, nhân dân 
hòa thuұn an lҥc, thiên hҥ thái bình, tҩt cҧ đҥi chúng phҧi giác 
ngộ mӟi có thể lƠmăđѭӧc, mӟi có thể thӵc tiӉn. Mà phҧi bắt 
đҫu tӯ “tu thân vi bổn, giáo họcăviătiên”ămƠălƠm. 

Đӕi vӟi ngѭӡiăbìnhăthѭӡng,ătrѭӟc tiên phҧi bắtăđҫu tӯ nội 
tâm, hóa giҧi sӵ đӕi lұpăđӕi vӟiăngѭӡi, vӟi viӋc, vӟi vұt, tâm 
cӫa chúng ta mӟi có thể bìnhăđẳng; hóa giҧiăloănghĩăđӕi vӟi tҩt 
cҧ ngѭӡi, tҩt cҧ viӋc, tҩt cҧ vұt, tâm mӟi có thể tӏnh;ăsauăđóătiӃn 
thêm mộtăbѭӟc, hóa giҧi mâu thuүnăvƠăxungăđột cӫa nội tâm, 
tâm mӟi có thể an. Trong sinh hoҥt hằngăngƠy,ătrѭӟc tiên phҧi 
học tӵ yêuăthѭѫngămình. Sӣ dĩăconăngѭӡiăkhôngăyêuăthѭѫngă
nhau, chính là vì họ không biӃt tӵ yêuăthѭѫngămình. Mộtăngѭӡi 
tӵ yêuăthѭѫngămình,ăphѭѫngăhѭӟng, mөc tiêu cӫa cҧ đӡi họ 
nhҩtăđӏnh là đӅ bҥtăđҥoăđӭcătuădѭỡng cӫa bҧnăthơn,ăđể phөc vө, 
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hy sinh và cӕng hiӃn cho chúng sanh. 
Muӕn không tham, không sân, không si, quan trọng nhҩt 

là bắtăđҫu tӯ tâm. Chӱi quý vӏ không giұn, hҥi quý vӏ cũngă
khôngăđể trongătơm,ăngѭӡi khác sӍ nhөc mình, làm hҥi mình 
cũngăkhôngăcóăchútăoánăhұn, không trҧ thù, trong tâm rҩtătĩnhă
lặng, hiểu rõ thӏ phi thiӋn ác rӗi. Chí ít chúng ta phҧi nhӟ, 
không tùy thuұn tham, buông bӓ tҩt cҧ tham dөc, tuyӋtăđӕi 
không tùy thuұn tham dөc, thanh tӏnh không nhiӉm. Không tùy 
thuұn sân hұn, không có tâm sân hұn,ăngѭӡi khác hӫy báng ta 
cũngăđѭӧc, sӍ nhөcătaăcũngăđѭӧc, hãm hҥiătaăcũngăđѭӧc, không 
có mҧy may sân hұn nào. Không tùy thuұnănguăsi,ăđӕi nhân xӱ 
thӃ tiӃp vұt phҧi có lý trí, không thể dùng tình cҧm, dùng tình 
cҧm chính là ngu si, dùng lý trí chính là trí tuӋ. 

Muӕnăđҥtăđѭӧc hài hòa thӃ giӟi, có thể “bắtăđҫu tӯ ta, bắt 
đҫu tӯ nhƠăta”ătrѭӟc, gia hòa vҥn sӵ hѭng.ăSauăđóă“Bắtăđҫu tӯ 
khu vӵc cӫa chúngăta”,ăphҧi thұt làm. Một tòa nhà Hong Kong 
có mҩy chөc hộ sinh sӕng, mọiăngѭӡi cҧ đӡi không qua lҥi vӟi 
nhau,ăđơyă lƠăsaiă lҫm. Mọiăngѭӡi nên chӫ độngăđiă thêmămột 
bѭӟc, tìm hiểu lүn nhau. Ví dө nhѭănĕmămӟiăđӃn, tặng thiӋp 
chúc mӯng cho nhau, bày tӓ tâm ý, xóa tan khoҧng cách giӳa 
haiăbên.ăSauăđó,ătӯ tӯ mӣ rộng hiӋu ӭngănƠy,ă“bắtăđҫu tӯ thành 
thӏ cӫaăchúngăta”,ă“bắtăđҫu tӯ quӕc gia cӫaăchúngăta”,ăsauăcùngă
hài hòa thӃ giӟi có thể thӵc hiӋnăđѭӧc rӗi. 

—Trích tӯ “Ghiăchépăluұn đƠm Phұt giáo thӃ giӟi lҫn thӭ 
nhҩt” 
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TiênăsinhăTrѭѫngăĐҥi Niên (1909~2004) ậ Nhà triӃt học 
nổi tiӃng thӃ giӟi, nhà lӏch sӱ triӃt học, hộiă trѭӣng Học hội 
Khổng Tӱ Trung Hoa, hộiătrѭӣng Học hội Lӏch Sӱ triӃt học 
Trung Quӕc, viӋn trѭӣng ViӋn Nghiên cӭu Tѭătѭӣng Vĕnăhóaă
Đҥi học Thanh Hoa, giáoăsѭăkhoaăTriӃt Học trѭӡng Đҥi học 
Bắc Kinh viӃtătênăsáchă“ĐҥiăPhѭѫngăQuҧng Phұt Hoa Nghiêm 
Kinh GiҧngăKỦ”ăchoăPhápăsѭ Tӏnh Không. Sách này do nhà 
xuҩt bҧnăvĕnăhóaătônăgiáoăxuҩt bҧn và phát hành. 
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PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG PHỎNG VҨN KÝ 
“Văn Hóa PhɤẠ giáo” năm 1999 lần thʠ 4 

Hà Vân 
(Hà Vân ậ phó viӋn trѭӣng ViӋn Nghiên cӭu Vĕnăhóaă

Phұt giáo Trung Quӕc, chӫ biênăắVĕnăHóaăPhұt 
giáo”) 

Phápăsѭ Tӏnh Không, tөc danh Tӯ NghiӋp Hӗng, sinh 
ngày 15/2/1927 ӣ tr ҩnăKimăNgѭu, huyӋnăLѭăGiang, tӍnh 
An Huy. Thӡi kỳ kháng chiӃn cҫu hӑc ӣ thӏ tr ҩnăĐӗng 
Nhân, Quý Châu. Sau khi kháng chiӃn thҳng lӧi hӑc tҥi 
trѭӡng Trung hӑcăĐӋ Nhҩt thành phӕ NamăKinh.ăNĕmă
1949 Ngài rӡi khӓiăĐҥi LөcăđӃnăĐƠiăLoan.ăBiӃtăđѭӧc tiên 
sinhă Phѭѫngă Đôngă Mỹ (conă cháuă Phѭѫngă Bҧo), Ngài 
nghiên cӭu Tri Ӄt hӑc, Phұt hӑc tӯ tiênăsinhăPhѭѫng,ăsauăđóă
lҥi lҫnălѭӧt nhұn sӵ chӍ dҥy cӫa Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ăcѭăsƿă
Lý B Ӎnh Nam, tu hӑc Phұt hӑcă13ănĕm.ăThángă7 nĕmă1959, 
Ngài xuҩt gia ӣ chùa Lâm TӃ ậ núi Viên,ăĐƠiăBҳc, pháp 
danh Tӏnh Giác, tӵ Tӏnh Không. Sau khi quy y cӱa Phұt, 
chĕmăchӍ nghiên cӭu lý luұn Phұtăgiáo,ăkinhăđiӇn Phұt hӑc, 
giҧng dҥy hòng pháp ӣ đҧoăĐƠiăLoan.ăBҳtăđҫu tӯ nĕmă
1960,ăđҧm nhұn giҧng tӑa, giҧngăsѭ,ăgiáoăsѭăPhұt hӑc, tәng 
chӫ giҧng giҧng tӑa Phұt hӑc viӋn hiӋuăĐҥi Chuyên hӝi 
Phұt giáo. HiӋnănayăđҧm nhұn hӝiătrѭӣng Hӝi Phұt giáo 
Dallas Mỹ, hӝiătrѭӣng Tӏnh Tông Hӑc HӝiăỎcăChơu,ăđҥo 
sѭăTӏnh Tông Hӑc HӝiăSingapore,ăđҥoăsѭăCѭăSƿăLâm Phұt 
giáo Singapore. 

Thân là mӝt vӏ Caoătĕngăđѭӧcăđôngăđҧo tín chúng Phұt 
giáoătrongăĐҥi Lөc, Trung Quӕc,ămѭӡi mҩyănĕmănayăPháp 
sѭ Tӏnh Không nhiӅu lҫn trӣ vӅ nѭӟcăvƠăthĕmăthơnănhơn,ă
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cuӕiăthángă3ăđӃnăđҫuăthángă4ănĕmă1999,ălưoăPhápăsѭ dӯng 
chân vài ngày ӣ Bҳc Kinh, thӡiăgianăđóăđặc biӋtăđӃnăthĕmă
tiên sinh TriӋuă Phácă Sѫă ậ phó chӫ tӏch Hӝi nghӏ HiӋp 
thѭѫngăChính tr ӏ Toàn quӕc, cùng vӟi hӝiătrѭӣng HiӋp hӝi 
Phұt giáo Trung Quӕc và DiӋp TiӇuăVĕnăậ cөcătrѭӣng Cөc 
Tôn giáo Quӕc gia Trung Quӕc, phó cөcă trѭӣngăVѭѫngă
Tác An, TѭӣngăKiênăVƿnh ậ phó cөcătrѭӣng Cөc bӝ Nhӏ 
thӕng chiӃn gặp nhau nói chuyӋn vui vҿ. Tri Ӌu Phác lão và 
lão Phápă sѭ là bҥn thâm giao quen biӃt nhiӅuănĕm,ăhӓi 
thĕmăvô cùng ân cҫn tình hình hòng pháp gҫnăđơy ӣ nѭӟc 
ngoài và Singapore, cөcătrѭӣng DiӋp nhiӋt tình khҷng đӏnh 
đӕi vӟi viӋc hò ngădѭѫngătruyӅn thӕng tӕtăđҽp cӫaăvĕnăhóaă
Trung Quӕc, kiên trì mӝt lұpătrѭӡng hòa bình thӕng nhҩt 
hai bӡ,ăđặc biӋt là sӵ tích tұn sӭc chӕng lөt cӭu nҥn trong 
nѭӟc làm mӑiăngѭӡi cҧmăđӝng. 

Lҫn này cuӝc hành trình ӣ Bҳc Kinh ngҳn ngӫi,ănhѭngă
đӕi vӟi viӋc tiӃn mӝtăbѭӟcăđҭy mҥnhăgiaoă lѭuăPhұt giáo 
trong và ngoài nѭӟc lҥi tĕngăthêmăsӵ hiӇu rõ vӅ tác dөng 
tӕtăđҽpăđó. 

Ngày 3/4, ӣ nhà khách quӕcăgiaăĐiӃuăNgѭăĐƠi,ătôiăđưă
làm cuӝc phӓng vҩn lão Phápăsѭ trongăđôiăchút,ăsauăđơyălƠă
nӝi dung chӫ yӃu cӫa lҫn phӓng vҩn này: 

HƠăvơnă(ph́aădѭӟi gӑi tҳt là Hà): Cҧm tҥ Phápăsѭ tӯ bi, 
cho con cѫăhội làm buổi phӓng vҩn này. Mọiăngѭӡi chúng con 
đӅu biӃt, ӣ Đҥi Lөc Trung Quӕc,ătínăchúngăđưăvƠăđangăđọc tác 
phҭm,ăngheăbĕngăđĩaăcӫa lão Phápăsѭ đưăsӟmăvѭӧt qua một 
triӋuăngѭӡi. Tín chúng Hoa kiӅu ӣ nѭӟc ngoài nghe lão Hòa 
thѭӧng càng sӟm, lҥi càng nhiӅu. NӃuănhѭănói:ă“Nѫiăcóăngѭӡi 
Hoa nhҩtăđӏnhăcóăKimăDung”,ăvұyăthìănѫiăcóăngѭӡi Hoa thì có 
tác phҭm Phұt giáo cӫa Phápăsѭ Ngài, tin rằng câu nói này 
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không thái quá. Cө thể hѫnăthìăcònăcóăthể nói, tӵ viӋnăĐҥi Lөc 
hӉ lƠănѫiăcóăTҥng kinh, phҫn nhiӅu có tặng kinh tặng sách cӫa 
quỹ giáo dөc PhұtăĐƠ.ăNhѭngămƠ,ăngѭӡi sâu sắc nhұnăđѭӧc lӧi 
ích cӫa Phұt pháp trong các kinh sách ҩn tӕng rҩt nhiӅu,ăngѭӡi 
hiểuărõănhơnăduyênăđóăthìărҩtăít,ătrѭӟc tiên muӕn thӍnh Phápăsѭ 
giӟi thiӋu cho con đѭӧc biӃt. 

Phápăsѭ TӏnhăKhôngă (ph́aădѭӟi gӑi tҳt là Sѭ): Nhân 
duyênănƠyălƠănĕmă1984ăkhiătôiăgiҧng kinh ӣ Hong Kong, Pháp 
sѭ HoằngăHuơnăđӃnăthĕmătôi,ăNgài nói vӟiătôi,ăsauă“cáchămҥng 
vĕnăhóa”ăӣ Đҥi Lөc, tӵ viӋn quá thiӃu thӕn kinh sách, hình 
tѭӧng Phұt, Phápăsѭ có quỹ giáo dөc PhұtăĐà, có thể góp phҫn 
giúpăđỡ đѭӧc không? Sau khi tôi hӓi rõ biӃtă đѭӧc Ngài có 
đѭӡng vұn chuyển hӧp pháp và ổn thӓaă thìăđӗng ý. Tôi hӓi 
Ngài muӕn bao nhiêu? Phápăsѭ Hoằng Huân trҧ lӡi rằng càng 
nhiӅu càng tӕt. Tӯ đóăҩn tӕng kinh sách tҥiăcácănѫiătrênăthӃ giӟi 
vƠăĐƠiăLoan,ăđӅu lҩy 50% sӕ lѭӧngăđể choăĐҥi Lөc, kinh sách 
in ҩn quan trọng, sӕ lѭӧng phân phӕi càng nhiӅu. 

Hà: Tӯ nĕmă1989ăđӃnănĕmă1995,ăquỹ giáo dөc PhұtăĐƠă
quyên tặngăhѫnă800ăbộ “Đҥi TҥngăKinh”ăchoăĐҥi Lөc,ănĕmă
1993 tặng 33 bộ “Tӭ Khӕ ToƠnăThѭăHội YӃu”,ă500 bộ “Hội 
YӃu” choă thѭă viӋn Bắcă Kinh,ă thѭă viӋnăThѭӧng Hҧi và các 
trѭӡngăcaoăđẳng trọngăđiểm trong toàn quӕc, mỗi bộ “Hội YӃu”ă
trӏ giá trên haiătrĕmăngƠnănhân dân tӋ, tổng cộng hѫnăhaiătriӋu 
nhân dân tӋ. Chúng con biӃt tӯ trѭӟcăđӃn giӡ Phápăsѭ không 
xơyăchùa,ăđemătҩt cҧ tiӅnăđӅu dùng vào trong sӵ nghiӋp giáo 
dөcăvĕnăhóaăPhұt giáo. HiӋn nay Phápăsѭ còn có quan hӋ gì 
vӟi quỹ giáo dөc PhұtăĐƠăӣ ĐƠiăLoan? 

Sѭ:ăQuỹ này lƠătôiăvƠăcѭăsĩăGiҧnăPhongăVĕnăthƠnhălұp, tôi 
đҧm nhiӋmăđổng sӵ trѭӣng kǶ thӭ nhҩt, khi mӟi bắtăđҫuătôiăđưă
yêu cҫu có nhiӋm kǶ mӟiăđӏnh kǶ,ăđӯngăđể tôi hӳu danh vô 
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thӵcăđӃnăcùng,ănhѭngămƠăchoăđӃnăhômănay,ă tôiăđưă tӯ chӭc 
mѭӡi mҩy lҫn rӗi,ănhѭngăvүn không tӯ đѭӧc. TiӃp tөc làm một 
đổng sӵ trѭӣng hӳu danh vô thӵcănhѭăcũ,ăđơyălƠăsӵ yêu mӃn 
nhiӋt tình cӫaă đҥi chúng, trên thӵc tӃ nhiӅuă nĕmă rӗi tôi đư 
không hӓiăđӃn nghiӋp vө cӫa họ. 

Hà: Mѭӡiănĕmăgҫnăđơy,ăPhápăsѭ càng dӕc sӭcăchoă“Tӏnh 
Tông Học Hội”,ămuӕn thӍnh Phápăsѭ cũngăgiӟi thiӋu vӅ viӋc 
này. 

Sѭ:ăNĕmă1988,ă tôiăđӃn BắcăKinhă thĕmă lưoăcѭăsĩăHoƠng 
NiӋm Tổ ậ Đҥiăđӭc Tӏnhătôngăđѭѫngăđҥi, chúng tôi là cùng 
một pháp mҥch,ăđӅu tұn sӭc tu học, hoằngădѭѫngăbҧn hội tұp 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa Hҥ LiênăCѭ. Ngài nóiălưoăcѭăsĩăHҥ 
LiênăCѭăcóămột tâm nguyӋn lӟn, chính là hoằngădѭѫngă“Tӏnh 
Tông Học Hội”,ăhyăvọng tôi thành lұp ӣ nѭӟcăngoƠiătrѭӟc. Tôi 
cho rằngăcѭăsĩăHҥ lão dùng hai chӳ “Học Hội”ănƠyărҩt hay, là 
hiӋnăđҥi hóa cӫaă“Liên Xư”ăcổ xѭa.ăTôiăhoƠnătoƠnăđӗng ý! Trên 
nguyên tắc nƠyăđӅu là lҩy xã quҫnăngѭӡi Hoa làm cѫăbҧn tổ 
chӭc giáo dөc Phұt giáo thuҫn chính, thӃ là thành lұp ӣ cácănѫiă
trên thӃ giӟi.ă“Lұpătrѭӡng chính trӏ”ătrongăHọc Hội, nhҩn mҥnh 
“Trѭӟcăsauănhѭămột ӫng hộ đҥi nghiӋp thӕng nhҩt Tổ quӕc, và 
làm nhӳng gì có lӧiăđӕi vӟi hòa hӧp dân tộc, hài hòa tôn giáo 
cùng nhân dân an hòa lӧi lҥc.” Tӏnh Tông Học Hội ӣ cácănѫiă
trên thӃ giӟi hoặc chuyên tu tӏnh nghiӋpădѭӟi sӵ hѭӟng dүn 
cӫaătôi,ătrѭӟc mắtăđưăhѫnă50 nѫi,ătínhăchҩt giӕngănhѭăliênăxưă
cӫaăngƠyăxѭa,ăhỗ trӧ lүnănhau,ăđặc biӋt là trong nghiên cӭu 
giáo lý và tu hành niӋm Phұt. Mỗi nhân sӵ, tài vө, quҧn lý hành 
chính cӫa Học Hội đӅuăđộc lұp tӵ tҥi. Tôi không có quyӅn hӓi 
đӃn. Bӣi vì sӵ yêu quý cӫaăđҥiăchúngăđӗng học ӣ cácănѫi,ătôi 
thѭӡng nhұn lӡi mӡiăđӃnăđể giҧng kinh hoằng pháp. Vì vұy có 
cѫăduyênăyêuăcҫu giӳa các Tӏnh Tông Học Hội, có thể làm 
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huynh đӋ trong pháp môn, hỗ trӧ lүn nhau, tӵ hành hóa tha, tu 
tұp phai nhҥt hình thӭc, chú trọng thӵc chҩt, thӡi khắc ghi sâu 
mөcăđíchătuăhọc “Họcăviănhơnăsѭ,ăhƠnhăviăthӃ phҥm, tín nguyӋn 
niӋm Phұt, quy tâm Tӏnhă Độ”, phҧi nỗ lӵcă để phátă dѭѫngă
quang đҥi pháp môn TӏnhăĐộ và sӵ nghiӋp giáo dөc PhұtăĐƠ! 

Hà:ăDѭӟi sӵ hѭӟng dүn cӫa Phápăsѭ,ăngѭӡi chuyên tu pháp 
môn TӏnhăĐộ càng ngày càng nhiӅu, con biӃtăđѭӧc một sӕ phҫn 
tӱ tri thӭc trẻ tuổi ӣ Bắc Kinh cũngăcóăngѭӡiănhѭăvұy.ăNhѭngă
mƠ,ăcũngăcóămột sӕ cѭăsĩăsanh khӣi nghi ngӡ,ăvíănhѭăđӕi vӟi 
đӅ xѭӟng cӫa Phápăsѭ chӍ niӋm một câu Phұt hiӋu thì trong 
tâm liӅn nghi ngӡ, xin Phápăsѭ khai thӏ vӅ viӋc này và chӍ dүn 
conăđѭӡngăđúngăđắn. 

Sѭ:ă“Phұtăgiáo”ălƠăgiáoădөc cӫa PhұtăĐƠ,ălƠădҥy trí tuӋ, chӍ 
dҥyăchúngătaălƠmăsaoălƠmăngѭӡi, xӱ thӃ. NhӳngăđiӅu Phұt pháp 
giҧng, không phҧi bҩt kǶ phҥm vi nhӓ hẹp nào ậ víănhѭăchӫng 
tộc, tôn giáo, học thuұt, quӕc gia, thӃ giӟiăđӅu không phҧi, mà 
là giҧng viӋc vô hҥn thӡi gian, không gian, vôălѭӧng chúng 
sanh trong thӃ giӟi. Tám vҥn bӕn ngàn pháp môn, hoàn toàn 
có thể tùy theo nhu cҫu và ý nguyӋn cӫa bҧn thân mà chọn lӵa 
để tu học. Bҩt luұn chọnăphápămônănƠo,ăđӅu nên kiên trì một 
tổng nguyên tắc,ăchínhălƠă“Một môn thâm nhұp,ătrѭӡng thӡi 
huơnătu”.ăPhápămôn TӏnhăĐộ khӃ hӧp nhҩt vӟiăcĕnăcѫăcӫa xã 
hội hiӋnăđҥi, có thể hành mọi lúc mọiănѫi tùy ý nhѭ trongăđộng, 
trong tӏnh, trong công viӋc, trong lúc nghӍ ngѫi, không câu nӋ 
hình thӭc. Thӡiăđҥiăđangăkhôngăngӯng phát triển, xã hộiăđangă
không ngӯng chuyển hình, nӃuănhѭăcóăthể giӳ một tâm chân 
thành thanh tӏnh trong thӡiăđҥi nhiӅu biӃn hóa này, giӳ gìn ý 
niӋm xa lìa lөcăđҥoăkhôngăđổi, giӳ gìn tinh tҩn niӋm Phұt tu 
học, nhìn thҩu, buông xҧ khôngăđổi, tuyӋtăđӕi không trӣ vӅ tay 
không. 
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Hà: Phápăsѭ đặc biӋt nhҩn mҥnhă“NguyӋn tâm khҭn thiӃt, 
tínătơmăkiênăđӏnh.” 

Sѭ:ăĐúngăvұy. NӃuănhѭăngѭӡi tu học nghi ngӡ đӕi vӟi lý 
luұn,ă phѭѫngă pháp, cҧnh giӟi, hoặcă đҥoă sѭă cӫa Tӏnh tông, 
không có vҩnăđӅ gì. Cô cҧm thҩy pháp môn nào thích hӧp vӟi 
cô, thì cô chọn pháp mônăđó,ănhѭngănhҩtăđӏnh phҧi có tín tâm 
đӕi vӟi thҫy,ăđӕi vӟi chính mình. Mҩy chөc nĕmănayătôiăhơnă
hҥnh gặpăđѭӧc ba vӏ thҫy, khi tôi thân cұnătiênăsinhăPhѭѫngă
ĐôngăMỹ, tôi biӃtăđѭӧc học PhұtălƠăhѭӣng thө tӕi cao cӫaăđӡi 
ngѭӡi.ăNhѭngănĕmătôiăhọc vӟi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ătôiăhiểu rõ 
đѭӧc chân lý cӫa 6 chӳ “nhìn cho thҩu,ăbuôngăchoăđѭӧc”. Vì 
vұy,ăsauăđóă10ănĕmăthơnăcұn vӟiălưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam, làm 
theo yêu cҫu cӫa thҫy, buông hӃt toàn bộ nhӳng gìăđưăđѭӧc 
họcă trѭӟcăkia.ăLúcăđóă tôiă thể hội sâu sắcăđѭӧc dù cho ngàn 
kinh vҥn luұn, bộ bộ đӅu có thể đҥi khai viên giҧi; tám vҥn 
phápă môn,ă mônă mônă đӅu có thể thẳngă đӃnă bátă như,ă nhѭngă
ngѭӡi học Phұt khi bắtăđҫu nhҩtăđӏnh phҧi tuân theo một môn, 
mộtăconăđѭӡngămƠăthôi.ăCũngăchӍ cóătơmănhѭăvұy mӟi có thể 
chuyên, tâm chuyên nhҩt, tӵ nhiênă đӏnh lӵc và trí tuӋ tĕngă
trѭӣng mỗi ngày. BӅn lòng tu trì, bҩt kể ӣ trong tri thӭc Phұt 
học, hay là trong kiӃn giҧi, tuăhƠnhăđӅu có thành tӵu rõ ràng. 
Pháp môn TӏnhăĐộ tuy khó sanh khӣiătínătơm,ănhѭngălҥi dӉ tu 
học, vì vұy chӍ cҫn mọiăngѭӡi chӏu thӵc hành, thұt làm, không 
nghi ngӡ,ă khôngă giánă đoҥn, không xen tҥp, một môn thâm 
nhұp,ă trѭӡng thӡiă huơnă tu,ă đemă tơmă niӋmă nƠyă đӅu chuyển 
thành tâm niӋmă“AăDiăĐƠăPhұt”,ănhѭăvұy chúng ta nhҩtăđӏnh 
sӁ thành tӵu. 

Hà: Nhìn vào lӏch sӱ tôn giáo, phҫnăđôngăgặpăđѭӧc chuyển 
hình nhanh chóng cӫa xã hội, nội bộ tônăgiáoăđҥi biӃn, bѭӟc 
ngoặc lӏch sӱ đҥi cách mҥng, gọiălƠă“Sѫnăvũădөc lai phong mãn 
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lâu [M˱a núi sắp đến, gió tràn khắp lầu]”,ăđӅu có ngѭӡiăđҥi 
trí đҥi giác nói ra lý lӁ trѭӟc giӡ cổ nhơnăchѭaănói,ăgiѫătayăkêuă
gọi, khiӃnăngѭӡi khiӃp sӧ. Lөc Tổ HuӋ NĕngăchínhălƠămột ví 
dө. Thân là một tín chúng trong thӡiăđҥi này, có thể càng phҧi 
xem xét tӕ chҩt và lòng dҥ, sӵ biӃn hóa thích hӧp vӟi thӡi đҥi. 

Sѭ:ăGiáo dөc cӫa PhұtăĐƠăcũngăgiӕngănhѭăgiáoădөc cӫa 
nhà Nho, chí ít có ba cҩpăđộ: Thӭ nhҩt dҥyăngѭӡi hiểuăđѭӧc 
quan hӋ giӳaăngѭӡi vӟiăngѭӡi, đӅu phҧi chung sӕng hài hòa 
trong bҩt kǶ quan hӋ chӫng tộc và tôn giáo khác nhau. Thӭ hai 
là giáo dөcăngѭӡi hiểuăđѭӧc quan hӋ cӫaăngѭӡi vӟiăđҥi tӵ nhiên. 
Tҥi sao hôm nay xuҩt hiӋnănguyăcѫăhoƠnăcҧnhăsinhătháiătráiăđҩt? 
Tҥiăsaoătráiăđҩt lҥi bӏ ô nhiӉm? Chính là bӣiăvìăconăngѭӡi không 
biӃt chung sӕng vӟiăđҥi tӵ nhiênănhѭăthӃ nào. Thӭ ba là dҥy 
ngѭӡi khác hiểuăđѭӧc quan hӋ giӳaăngѭӡiăvƠăthiênăđӏa quỷ thҫn, 
điӅu này luônălƠăđiӅu phҫn tӱ tri thӭcăchѭaăkӏp nhìn thҩy,ăcũngă
vì vұy mà họ luôn đemăPhұtăgiáoăxemăthƠnhă“tônăgiáo”.ăCƠngă
thҩp kém hѫnănӳa, còn xem là “mêătín”,ăđơyălƠăđiӅu thұt sӵ 
đángătiӃc.ăCѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ làm ngành kỹ thuұt, Ngài nói 
kǶ thӵcăvũătrө tӗn tҥiă trongăkhôngăgianăđaăchiӅu, chӍ là con 
ngѭӡi không biӃtălƠmăsaoăđột phá thӡi gian, khôngăgianăđaăduyă
thӭ. Phұt nói vӟi chúng ta pháp giӟi vӕnădĩălƠănhҩtăchơn,ăđaă
duy thӭ là do vọngă tѭӣng, phân biӋt, chҩp trѭӟc cӫa chúng 
sanh biӃn hiӋn. ChӍ cҫn có thể triӋtăđể buông bӓ vọngătѭӣng, 
phân biӋt, chҩpătrѭӟc, có thể đột phá thӡi gian, không gian duy 
thӭ, nhìn thҩy cҧnh giӟi nhҩtă chơnămƠă thôngă thѭӡng chúng 
sanh không thҩy đѭӧc. Đơyămӟi là mөc tiêu cuӕi cùng cӫa giáo 
dөc PhұtăĐƠ,ăchuyển phàm thành thánh. 

Hà: NĕmănayălƠănĕmă1999,ăvӯa dӏpă“cuӕi thӃ kỷ”,ă“cuӕi 
thӃ kỷ phӭc tҥp”ălƠmăchoălòngăngѭӡi không an, tҥpăchíă“Vĕnă
Hóa Phұt Giáo”ăvìăsӵ viӋcănƠyăphátăhƠnhăvĕnăchѭѫngănóiăvӅ 
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“cuӕi thӃ kỷ”,ăcũngămuӕn xin Phápăsѭ có vài lӡi vӟiăđọc giҧ 
“cuӕi thӃ kỷ”. 

Sѭ:ăTơmăthanhătӏnh thì thân thanh tӏnh, thân tâm thanh tӏnh 
thì hoàn cҧnh thanh tӏnh. MộtănguyênălỦăcĕnăbҧn cӫa Phұt pháp, 
chính là yêu cҫu mọiăngѭӡiălƠmăđѭӧcă“cҧnh tùy tâm chuyển”.ă
Ngѭӧc lҥi,ă“tơmătùyăcҧnh chuyển”,ănhѭănhìnăthҩy phong thӫy, 
đoánămӋnh,ăxemătѭӟng, thì vұn mӋnh cӫa cҧ đӡi nhҩtăđӏnh chӏu 
sӵ chi phӕi tӯ bên ngoài, Phұt nói ngѭӡiănƠyălƠăngѭӡiăđángă
thѭѫng.ăTôiăӣ nѭӟc ngoài luônăđӅ xѭӟngă“bӕn vұnăđộng tӕt: 
Giӳ tâm tӕt, làm viӋc tӕt,ănóiăđiӅu tӕt,ălƠmăngѭӡi tӕt”,ăcóăthể 
lƠmănhѭăvұy, thì vұn mӋnh do tâm hành cӫa bҧn thân làm chӫ, 
thì cũng không thể nào gọiălƠă“cuӕi thӃ kỷ phӭc tҥp”ărӗi. 

Hà: Nĕmă1992,ătrongătọaăđƠmăgiáoădөc Phұt giáo khoa Hán 
ngӳ Thѭӧng Hҧi, hộiătrѭӣng TriӋuăPhácăSѫăphátăbiểu sӵ quan 
trọng liên quanăđӃnăđƠoătҥoătĕngătƠi, chӍ raă“tӯ nay vӅ sau, viӋc 
làm quan trọng nhҩt cӫa Phұt giáo Trung Quӕc, thӭ nhҩtălƠăđƠoă
tҥo nhân tài, thӭ haiălƠăđƠoătҥo nhân tài, thӭ baăcũngălƠăđƠoătҥo 
nhơnătƠi!” Tӯ giӟi Phұt giáo nѭӟc ngoài mà nói, lӡi kêu gọi 
cӫa TriӋu Phác lão nhұnăđѭӧc sӵ phҧn hӗi sӟm nhҩt và tích 
cӵc nhҩt, đƠoătҥo nhân tài giҧng kinh hoằng pháp cho Tổ quӕc, 
chính là CѭăSĩăLâm Phұt giáo Singapore và Tӏnh Tông Học 
Hội rӗi. Vài nĕmăsauă1992,ăӣ trongănѭӟc, HiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc tổ chӭc vài khóa lӟp tiӃn tu chҩp sӵ, ӣ nѭӟc ngoài, 
Phápăsѭ đưăhѭӟng dүn tổ chӭc bӕn khóa lӟpăđƠoătҥo nhân tài 
hoằngăphápă(đaăsӕ họcăviênăđӃn tӯ Trung Quӕc). Lý niӋm giáo 
dөc cӫa Phápăsѭ ӣ phѭѫngădiӋn này, không nhӳng tӵ giác mà 
cònăđҫyăđӫ đặc sắc, trongăphѭѫngătiӋn hiӋnăđҥi hóa sӱ dөng 
truyӅnăthôngăđƠiătruyӅnăhình,ăđƠiăphátăthanh,ătruyӅn hình vӋ 
tinh và internet phổ biӃn giáo dөc PhұtăĐƠ,ăPhápă sѭ vүn là 
ngѭӡiăđiăđҫu. Muӕn thӍnh Phápăsѭ chia sẻ một chút vӅ lý niӋm 
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cӫaăphѭѫngădiӋn này. 
Sѭ:ăNĕmăxѭaălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ,ăcѭăsĩăHƠnăAnh,ă

còn có vài vӏ Đҥiăđӭc xuҩtăgia,ăthѭӡng khuyên tôi mӣ trѭӡng 
đƠoă tҥo nhân tài hoằng pháp, tôi mӟi có tâm nguyӋn này, 
nhѭng nhân lӵc, tài lӵc,ă nѫiă chӕn đӅu thiӃu hөt,ă tôiă đӧiă cѫă
duyên.ăSauănƠyăđӃn Singapore hoằngăpháp,ăcѭăsĩăHƠnăAnh và 
cѭăsĩăLỦăMộcăNguyênănóiăđӃn viӋc này, cѭăsĩăLỦăMộc Nguyên 
quyӃt tâm thành tӵu nhân duyên này, doăđóămӟi thành lұp lӟp 
đƠoătҥo nhân tài hoằng pháp Singapore. TrҧiăquaăhaiăkhóaăđƠoă
tҥo, mọiăngѭӡiăchúngătôiăcũngăđưătĕngăthêmătínătâm, nguyӋn 
tâm đӕi vӟi viӋc này, làm cho tâm nguyӋn nhiӅuănĕmăcóăthể 
thӵc hiӋn,ăbáoăđápăơnăsơuăcӫa Phұt Tổ, chӍ có nhân tài xuҩt 
hiӋn lӟp lӟp, mӟi có thể nӕi tiӃp huӋ mҥng cӫa Phұt, hoằng 
pháp lӧi sanh, chánh pháp trѭӡng tӗn. Giáo dөc Phұt pháp 
chính quy quan trọng,ăcѫăhội giáo dөc tҩt cҧ chúngăsanhăcũngă
rҩt quan trọng. Khi Phápăsѭ Chân ThiӅn còn tҥi thӃ, có một lҫn 
tôiăđӃn viӃngăthĕmăchùa Ngọc Phұt ӣ Thѭӧng Hҧi, khi thҫy 
tiӉnătôiăra,ăđiăngangăquaăđiӋnăThiênăVѭѫng,ătôiănóiăvӟi thҫy, 
thҫy còn phҧi tiӃp vӏ khách khác nӳa, xin dӯngăbѭӟc. Vì lúc 
đóătôiănhìnăthҩyăcóăđoƠnăthamăquanăcӫaănѭӟcăngoƠiăđangăӣ đó,ă
hѭӟng dүn viên du lӏchănóiăkhôngănhѭăpháp,ăcũngăkhôngăcóă
tiểu Hòaăthѭӧng ra giҧng,ăđơyăchínhălƠămộtăcѫăhội tӕtăđể giáo 
dөc, tôi liӅnălênăđóănóiăvӟi họ: ĐiӋn ThiênăVѭѫngălƠăđể làm gì? 
LƠăđѭaăraămộtăkhóaătrìnhăđҫuătiênăđể nhұp môn Phұt giáo cho 
mọiăngѭӡi. Khiăbѭӟc vào cӱa mọiăngѭӡi nhìn thҩy Di Lặc Bӗ 
Tát (Bӕ Đҥi Hòaăthѭӧng), chính là dҥy mọiăngѭӡiăđiӅu kiӋn 
đҫuătiênăđể bѭӟc vào cӱa Phұt, học tұp khoan dung, bao dung 
tҩt cҧ,ăsanhătơmăbìnhăđẳng,ăthƠnhătѭӟng hӫy diӋt.ăĐơyălƠătiӅn 
đӅ! TiӃp theo sau, tôi giҧng giҧiăhìnhătѭӧng và ngө ý cӫa Tӭ 
ĐҥiăThiênăVѭѫng cho họ, hӭng thú cӫa nhӳngăngѭӡi trong 
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đoƠnăthamăquanăcƠngăngƠyăcƠngăsay mê. Trên thӵc tӃ, dҥy học 
cӫa Phұt giáo là vô cùng nghӋ thuұt hóa, mỗi một tôn tҥoătѭӧng, 
mỗi một nghi thӭc, mỗi một vұtăcúngădѭӡngăđӅu là công cө 
dҥy học vô cùng tӕt,ăđӅu có mөcăđíchăbiểu pháp sâu rộng vô 
hҥn. NӃuănhѭăchúngătaăbѭӟc vào bҩt kǶ một ngôi chùa, trong 
điӋn Thiên Vѭѫngăđҫu tiên nhìn thҩy mộtătônătѭӧng Di Lặc Bӗ 
Tát áo phanh ngӵc, vẻ mặtă tѭѫiăcѭӡi rҥng rỡ,ăđiӅu Ngài đҥi 
biểu là ậ nӃuănhѭămuӕn học Phұt, nӃuănhѭămuӕn làm Bӗ Tát, 
đҫu tiên phҧi tu tӯ “hoanăhỷ đҥiăđộ”.ăPhҧi họcăbaoădungăngѭӡi 
khác, thông cҧmăchoăngѭӡi khác, vẻ mặtă tѭѫiă cѭӡi khi gặp 
ngѭӡi khác, không sanh phiӅn não, luôn có thể đӕiăđưiăbìnhă
đẳng vӟi bҩt kǶ ngѭӡiănƠo.ăNhѭăvұy, chúng ta mӟiăcóătѭăcáchă
bѭӟc vào cӱa Phұtăhuơnătu.ăDoăđóăthҩy đѭӧc,ă“vұnăđộngătѭѫiă
cѭӡi”ăvүn là Phұtăgiáoăđѭaăraătrѭӟc. Ngoài ra các nghi thӭc 
phөngăcúngănhѭăcúngăhѭѫng,ădơngăhoa,ăcúngăquҧ tҩt cҧ tѭӧng 
“Tӭ ĐҥiăThiênăVѭѫng”,ă“Tӭ Đҥi Bӗ Tát”,ă“ThұpăBátăLaăHán”, 
mỗiăđiӅuăđӅu có biểu pháp thâm ý. Quý vӏ thӱ nghĩăxem, trong 
giáo dөc cӫa nhà Phұt, tҩt cҧ cácătѭӧng nghӋ thuұtăđӅu có sӵ 
giáo dөcăvôăcùngăѭuăviӋtătrongăđó,ăthơnălƠăPhápăsѭ, nӃuănhѭă
không thể lӧi dөngăcѫăhộiăđóănóiăra,ălӧiăíchăđҥi chúng trong 
đoƠnăthamăquanăđӃn, há không phҧiăquáăđángătiӃc sao! 

Hà: Phápăsѭ vƠăcѭăsĩăLỦăMộc Nguyên sau lҫn đӃn Bắc Kinh 
nƠy,ăđӕi vӟi công tác tiӃp tөc tổ chӭcăđƠoătҥo nhân tài hoằng 
pháp tӯ nay vӅ sau, sӁ có kӃ hoҥch gì? 

Sѭ:ăKhôngăcóăkӃ hoҥch cө thể, bӣi vì nӃuănhѭătiӃp tөc vì 
Tổ quӕcămƠăđƠoătҥo nhân tài giҧng kinh hoằngăpháp,ănhѭăvұy 
phҧi chiӃu theo chính sách pháp quy, tuân thӫ trình tӵ vӳng 
chắcăđể tiӃn hành, phҧi nhұnăđѭӧc sӵ ӫng hộ và hӧp tác cӫa 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc. Hy vọng lӟpăđƠoătҥoănhѭăvұy 
tӕt nhҩt vүn là tổ chӭcătrongănѭӟc. 
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Hà: Ӣ nѭӟc ngoài Phápăsѭ vұn dөngă“đӋ nhҩt truyӅnăthông”ă

ậ tiviăđể hoằng pháp, kinh nghiӋm phong phú, xin Phápăsѭ nói 
dӵ đӏnh vӅ sau. 

Sѭ:ăTôiăchoărằngăđơyălƠămộtăđҫuăđӅ trung tâm cӫa Phұt giáo 
thӃ kỷ XXI, nhìn chung toàn cҫu hiӋn nay, biӃt bao quӕc gia 
và khu vӵcăđộng loҥn bҩtăan,ăđӅu là do thiӃu sӵ giáo dөc luân 
lỦăđҥoăđӭc. NӃuănhѭălӧi dөngăphѭѫngăphápăkhoaăhọc kỹ thuұt 
hiӋnăđҥi, mỗi ngày có thể phát sóng một chút giáo dөc Phұt 
pháp trên tivi, không cҫn nhiӅu, mỗi ngày chӍ cҫn một tiӃng 
đӗng hӗ, mộtănĕmăsau,ăcөc diӋn xã hội nhҩtăđӏnh có chuyển 
biӃn tӕt. NӃuănhѭătôiăcóătiӅn, thì sӁ làm một truyӅn hình vӋ tinh 
Phұt giáo. Tôi nhìn thҩy dùng sӕ tiӅn lӟnăđể tu sӱa chùa chiӅn 
và tҥoătѭӧng, thұtălƠăđángătiӃc. Tҩt nhiên bҩt luұn là ӣ đơu,ătiӃt 
mөcă“Giáoădөc Phұtăpháp”ăcóăphҥm vi bao phӫ lӟnănhѭăvұy, 
đӅu phҧi cҭn trọng, phҧi xét duyӋtă nghiêmă túc.ă Nhѭngă mƠ,ă
công cө tӕt nhѭăvұy thì phҧi lӧi dөng nó, hiӋn nay bên Mỹ có 
bҧyăđƠiătruyӅn hình phát tiӃt mөc giҧng kinh cӫa tôi, một tuҫn 
có 5 lҫn, mỗi lҫn nӱa tiӃngăđӗng hӗ, mỗi ngày một lҫn. Vì để 
thích ӭng vӟi phát sóng cӫaăđƠiătruyӅn hình, tôi giҧng kinh lҩy 
nӱa tiӃngăđӗng hӗ làm một bài mөc, giҧngăđѭӧc nӱa tiӃng thì 
dӯng lҥi 5 phút, tiӋn lӧi cho phân chia chӃ tácăbĕngăghiăhình. 
Tôi hoằng pháp ӣ nѭӟcăngoƠi,ăchѭӟng ngҥi ngôn ngӳ khá lӟn, 
đƠoătҥo nhân tài vӯa biӃt tiӃng Anh vӯa hiểu Phұt pháp, không 
dӉ dàng. 

HƠ:ăNĕmăngoáiătrongănѭӟc cӭu trӧ thiên tai chӕngălũ,ăTӏnh 
Tông Học HộiăvƠăCѭăSĩăLâm PhұtăgiáoăSingaporeădѭӟi sӵ chӍ 
dүn cӫa lão Phápăsѭ,ăhĕngăháiăquyênătiӅn quyên vұt. ChӍ quyên 
tiӅn vào mùa hè đưătrênămột triӋu nhân dân tӋ,ăđӃnămùaăđông,ă
lҥi chuҭn bӏ choănhơnădơnăĐôngăBắc ӣ khu vӵc thiên tai một 
trĕm ngàn bộ áo bông và quҫn bông. 
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CѭăsƿăLỦăMӝcăNguyênă(dѭӟiăđơyăgӑi tҳt là Lý):  Ӣ Đôngă
Bắc chúng tôi nhӡ cѭă sĩă kiӅnă thƠnhă đángă tină tѭӣng, không 
nhӳng bҧoăđҧmăđiӅu kiӋnătrѭӟc tiên là nguyên liӋu chҩt liӋu 
tӕt, giá thành cӫa mỗi bộ giҧm xuӕng còn 50 ậ 60 tӋ, vҧ lҥi tҩt 
cҧ giao cho nӳ công mãn nhiӋm gia công, tҥo ra một chútăcѫă
hội viӋc làm. 

Hà: TiӅn, vұt cộng lҥi,ăhѫnăcҧ ngàn vҥn tӋ,ătrongănѭӟc rҩt 
ítăngѭӡi biӃtăđѭӧc. 

LỦă(cѭӡi): Nguyên tắc cӫa chúng tôi là làm xong rӗi thì 
quên, bӣi vì chúng ta lƠăđӗng bào, nӧ nƠyătínhălƠmăsao?ăVíănhѭă
tiӅn cho cha mẹ và con cái, ai lҥiăđiătínhăchӭ? Nhӳngănĕmănayă
chúng tôi tổ chӭcăthƠnhăđoƠnăvӅ nѭӟc, nhӳngănѫiăchúngătôiă
đӃn, phát hiӋnăcѫmărauăquáănhiӅu, ĕnăkhôngăvƠo,ămỗiăngѭӡi 
chúngătôiăđemătheoămột túi thӭcăĕn,ăđӵngăcѫmărauăsҥch sӁ chia 
sẻ cho nhӳngă ngѭӡi cҫn thiӃt.ă Đӡiă ngѭӡi ngắn khổ, cҧ đӡi 
thoáng cái thì trôi qua, tính toán lӧi ích cá nhân không có ý 
nghĩaăgì,ăsѭăphө một ngày không giҧngăkinhăthìăkhôngăđѭӧc, 
đơyălƠăvìăcáănhơnăsѭăphө sao? Không phҧi. 

Hà: Nhӳngăngѭӡi trong giӟi Phұt giáo Trung Quӕc biӃt 
đӃn tiӃngătĕmăcӫaăcѭăsĩăkháănhiӅu,ăngѭӡi thұt sӵ chân chánh 
nhұn biӃtăcѭăsĩăthìăkhôngănhiӅu, là bӣiăvìăcѭăsĩăvƠăPhápăsѭ Tӏnh 
Không hѭӟng dүn tín chúng Phұt giáo Singapore làm rҩt nhiӅu 
viӋc cho Phұt giáo, cho Trung Quӕc.ăNhѭngămƠ,ăquyênătiӅn 
quyên vұt sӕ lѭӧng lӟnănhѭăvұy, làm sao có thể vұn dөngăđúngă
chỗ đơy? 

LỦă(cѭӡi):ăĐơyălƠătiӅn nhân quҧ. Bên cӭu trӧ thiên tai giao 
cho cô, cô muӕnălƠmănhѭăthӃ nào, nhân quҧ bҧn thân cô tӵ chӏu 
trách nhiӋm.ăSѭăphө luônănói:ă“Phұtăgiáo”ă lƠă“giáoădөc cӫa 
PhұtăĐƠ”,ăPhұt dҥy thӃ nào, thì chúng ta họcănhѭăvұy. Mọi 
ngѭӡiăđӅu cҫuăphѭӟc, thӃ nào mӟiălƠăphѭӟc, làm sao mӟi có 
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thể đҥtăđѭӧc cuộcăđӡi hoàn thiӋn? Tôi cҧm thҩy, chính là bӕn 
chӳ nƠy:ă“YăgiáoăphөngăhƠnh”.ăTuơnăthӫ “BátăChánhăĐҥo” thì 
cҧ đӡi bình bình an an. 

Sѭă(cѭӡi): Thҩy tiӅn sáng mắt, là yêu ma quỷ quái. Thҩy 
tiӅn nhắm mắt, chính là Phұt Bӗ Tát. 

Hà: Nghe nói Phápăsѭ vƠăcѭăsĩăđangăchuҭn bӏ “Ngày hội 
hòaăbìnhătônăgiáoăSingapore” ӣ Singapore. 

Lý: Thӡi gian dӵ đӏnh là thángă12ănĕmă2000ăđӃn tháng 1 
nĕmă2001,ăbӣi vì nhà khoa họcănóiănĕmă2001ămӟi bắtăđҫu thӃ 
kỷ XXI. Chúng tôi hy vọng khi bắtăđҫu thӃ kỷ XXI, thұt sӵ 
thӵc hiӋnăđoƠnăkӃt chín tôn giáo lӟn cӫa Singapore, không 
nhӳngăđoƠnăkӃt giӳa các giáo hội, mà còn mong mӓi có thể 
đoƠnăkӃt giӳa cá nhân các tín chúng tôn giáo, hӧp tác hòa thuұn, 
cùng chung sӕng, cùng phӗn thӏnh, giӕngănhѭăđènăđiӋn khắp 
phòng này, không chӍ là một ngọnăđènăchiӃu sáng, cҧ phòng 
sángăchói,ăđóălƠătácădөng cӫa ngọnăđènănƠo? 

Sѭ:ăChínhăphӫ Singapore cũngăđangătíchăcӵc ӫng hộ hoҥt 
động lӟn này, đơyălƠăcӕng hiӃn rҩt lӟnătrongăanăđӏnh xã hội, hài 
hòa chӫng tộc. VӅ kinhăphí,ăchúngătôiăcũngăđangănỗ lӵc gom 
góp. Tôi ӣ Singapore khai giҧngă“HoaăNghiêmăKinh”,ăhyăvọng 
có thể thӵc tiӉn lý luұn, cách làm, cҧnh giӟi vào trong sinh 
hoҥt, công viӋc,ăđӕi nhân xӱ thӃ tiӃp vұt cӫa mỗiăngѭӡi mà 
Phұtăđưănóiătrênăkinhăđiển, đҥtăđѭӧcăhѭӣng thө mỹ mãn hҥnh 
phúc.ă “Hoaă Nghiêmă Kinh”ă chӭng tӓ tҩt cҧ chúngă sanhă hѭă
không pháp giӟi, tҩt cҧ ngѭӡi, vұt, viӋcăđӅuăđӃn tӯ một niӋm 
tӵ tánh,ănênăcácăphápăbìnhăđẳng,ăphápăphápăđӭng nhҩt. Tҩt cҧ 
các tôn giáo cӫa các tộc loҥiăđӅuăđӭng nhҩt,ăkhôngăcóăđӭng 
nhìăđӭng ba, hòa hӧp vui vẻ giӳa mọiăngѭӡi còn không kӏp, 
tranh cái gì chӭ? 

Hà: Hy vọng hoҥtăđộng này thành công, hy vọng trӣ thành 
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viӋc làm mӟi cӫa lӏch sӱ tôn giáo cҧi thiӋn cho thӃ kỷ mӟi. 
CámăѫnăPhápăsѭ vƠăcѭăsĩăLỦătiӃp nhұn phӓng vҩn! 
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NGUYÊN BҦN ắĐҤI CỌNG BÁO” ĐѬA TIN 
PHÁP SѬ TӎNH KHÔNG  

Ngʜ giáo Ƀ Th́ch – NhɜẠ đɘi Tông sɃ 
Sӱ LӧiăVƿăậ ký giҧ bài báo này 

Cao tĕngă hҧi hӝi, Đҥiă đӭc vân tұp, Phұt quang phә 
chiӃu, Hong Kong sáng rӵc, ngày 26/4,ădѭӟi sӵ chӭng kiӃn 
cӫa xá lӧiăđӍnhăđҫu Phұt Tә vƠăđҥi chúng tӯ toàn thӃ giӟi, 
luұn đƠmăPhұt giáo thӃ giӟi lҫn thӭ ba ӣ Hӝi quán ThӇ dөc 
Hӗng Kham ậ HongăKongăđưămӣ màn; hai ngày liên tөc, 
Trѭӣng lão các núi, hӑc giҧ chuyên gia lҩy cácăđôăthӏ quӕc 
tӃ cӫa Hong Kong làm sân khҩu, lҩyăắHƠiăhòaă thӃ giӟi, 
đӗng nguyӋnăđӗngăhƠnh”ălƠmăchӫ đӅ,ăđӅ cұpăđӃn các nӝi 
dung hòng hóa Phұt giáo hiӋnăđҥi hóa, phát triӇn cӫa giáo 
dөc Phұt giáo, thӵc tiӉn lý niӋm tӯ thiӋn, hòngădѭѫngăvĕnă
hóa Phұt giáo, nhӡ vào internet, tivi, báo chí, hӝi hòng 
phápăđưădiӉn giҧi Phұt giáo vӟi 3 ngӳ hӋ chính: Hán truyӅn, 
Tҥng truyӅn, Nam truyӅn,ăngƠnănĕmăcóămӝt, nhân duyên 
thù thҳng, pháp hỷ sung mãn. 

Ngày khai mҥc luұnăđƠm Phұt giáo thӃ giӟi lҫn thӭ ba 
ӣ Hong Kong, chúngătôiăđӃn tinh xá thĕmăhӓi Trѭӣng lão 
Tӏnh Không. Cáchăđóămӝtănĕm,ălҥi lҫn nӳa gặpăđѭӧc Pháp 
sѭ TӏnhăKhông,ădѭӡngănhѭămӟi ngày hôm qua, bánh xe 
cӫaănĕmăthángădѭӡng nhѭăđưănhanh chóng rӡi bӓ thân thӇ 
cӫa Ngài,ăkhôngăđӇ lҥi bҩt kỳ vӃt tích nào, chӍ thҩy phong 
thái cӫa Ngài vүnănhѭăcũ,ătinhăthҫn vүn khӓe mҥnh, nét 
mặt hӗngăhƠoănhѭăvұy,ăđôiămҳt biӃt nói bao hàm sӵ tӯ bi. 
Hai ti Ӄngăđӗng hӗ giҧng kinh và mӝt ti Ӄngăđӗng hӗ nhұn 
phӓng vҩn, Tӏnhălưoătѭăduyăsinhăđӝng, thӭ tӵ rõ ràng, dүn 
dө kinhă điӇn, xuҩt khҭuă thƠnhă thѫ,ă giҧiă đápă nghiă hoặc, 
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đánhă vƠoă điӇm quan trӑng. Phұt pháp cao thâm, trong 
miӋng cӫa vӏ Trѭӣng lão, cũng nhѭăphө huynh lo hӃt viӋc 
nhà, không có chút nào khó hiӇu. Thân là mӝt vӏ lão Pháp 
sѭ hòngădѭѫngăPhұtăphápă54ănĕm,ăbҩt luұn giҧng kinh 
thuyӃtăpháp,ăhayălƠăphѭѫngătiӋn khai thӏ,ăđӅu lҩy lӡi nói 
cӫa thánh hiӅn, chӍ dҥy cӫa Phұt giáo làm luұn, hҫuănhѭă
không bao giӡ đӅ cұpăắtôi”ăthӃ nào thӃ nƠo,ălƠmăchoăngѭӡi 
khác tánăthán;ătôiănghƿ,ăđơyăkhôngăchӍ là mӝt sӵ khiêm tӕn 
đѫnăgiҧn, mà là mӝt cҧnh giӟi, mӝt cҧnh giӟiăđҥi trí vô ngã. 
Hài hòa thӃ giӟi:ăKhiêmănhѭӡng là quan trӑng 

LuұnăđƠm Phұt giáo thӃ giӟi lҫn thӭ ba tiӃp diӉn xác lұp lý 
niӋmă“hƠiăhòa”ăcӫa hai lҫn luұnăđƠm trѭӟc. Lҩyă“hƠiăhòaăthӃ 
giӟi,ăđӗng nguyӋnăđӗngăhƠnh”ălƠmăchӫ đӅ.ăĐӕi vӟi viӋc thӵc 
hiӋn mөc tiêu hài hòa thӃ giӟi, Tӏnh lão nhҩn mҥnh tính quan 
trọng cӫaă“nhѭӡng”.ăNgài nói thӃ giӟi hiӋn nay là một thӡiăđҥi 
đӅ xѭӟng cҥnh tranh, ngay cҧ đӭa trẻ học mүuăgiáoăcũngăbӏ 
truyӅnă báă tѭă tѭӣng cҥnh tranh, tranh danh, tranh lӧi, tranh 
quyӅn,ăthíchătranhăhѫnăthua,ăcҥnhătranhănѫiăđơuăcũngăcó,ăcҥnh 
tranhănhѭăvұyăkhóătránhăxungăđột xҧy ra. Gҫnă30,ă40ănĕmănay,ă
liên hiӋp quӕc vì thӵc hiӋn lý niӋm thӃ giӟi hòa bình, đưăcӕ 
gắngăkiênătrì;ănhѭngămƠăxungăđột và tai nҥn vүn xҧy ra liên tөc, 
bi cөc cӫa nhân loҥi ӣ cácănѫiătrênăthӃ giӟi không ngӯng tiӃp 
diӉn, trongăđóănguyênănhơnăquanătrọng vүn ӣ chỗ mọiăngѭӡi 
không chӏuă khiêmă nhѭӡng, không bằngă lòngă nhѭӡng nhӏn, 
không biӃtănhúnănhѭӡng.ăDoăđó,ătôiănhӟ đӃn một sӵ kiӋn nghӏ 
luұn sôi nổi trên internet cӫa học sinh tiểu học đápăđӅ “Khổng 
Dungănhѭӡngălêătôiăkhôngănhѭӡng”, kǶ thӵcăđơyăchínhălƠ phҧn 
ӭng trҥng thái chân thұt hiӋn hӳu giáo dөc mҩt cân bằng cӫa 
xã hội chúng ta,ăđҥoăđӭc xuӕng dӕc, quҧ báoătrѭӟc mắt, làm 
choăngѭӡi khác phҧi suyănghĩăsơuăsắc. Tӏnh lão chӍ ra, xã hội 
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hiӋn nay nhҩtăđӏnh phҧi học theo cổ thánh tiên hiӅn, hҩp thu 
dinhădѭỡng tӯ vĕnăhóaătruyӅn thӕng,ăđӅ xѭӟng giáo dөc thánh 
hiӅn: luân lỦ,ăđҥoăđӭc, nhân quҧ, chӍ cóănhѭăvұy mӟi có thể 
làm cho nhân loҥi tӵ giác trọng lӉ nghĩa,ăbiӃtăkhiêmănhѭӡng, 
tin nhân quҧ, mӟi có thể thӵc hiӋnăđѭӧc hài hòa thӃ giӟi, mӟi 
có thể cӭu vãn xã hội cӫa nhân loҥi. 

Lý luұn Phұt giáo gҫn vӟi khoa hӑc nhҩt 
HiӋn nay mҩyăngѭӡi thұt sӵ tin Phұt? Phұt là gì, lҥi có mҩy 

ngѭӡi có thể nói rõ ràng? Tӯ đáyălòngăTӏnh lão chҩt vҩn làm 
lӡi thӭc tӍnhăchoăngѭӡi u mê. Ngài nói, thӡiăđҥi mҥt pháp rҩt 
nhiӅuăngѭӡi xa rӡi kinh giáo, đưăkhôngădөng công ӣ phѭѫngă
diӋn này, làm cho PhұtăgiáoălѭuătruyӅn bằng hình thӭc, chӍ còn 
lҥi một bộ tĕngăphөc. Tӯ Ủănghĩaăchơnăthұt mà nói, Phұt giáo 
vƠătônăgiáoăkhôngăliênăquanăđӃn nhau, cҧ đӡi cӫa Thích Ca 
Mâu Ni Phұt là dҥy học, dҥyăchơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhân sinh, 
chính là hai ngành học lӟn hiӋn nay: TriӃt học và Khoa học. 
Ngài nói,ăđiӅu này nĕmăxѭaăNgài cũngăkhôngănghĩătӟi, Ngài 
theoătiênăsinhăPhѭѫngăĐôngăMỹ cũngălƠăhọc TriӃt học.ă“Thҫy 
Phѭѫngănóiăvӟi tôi ‘khái luұn TriӃt học’, khi giҧngăđӃnăchѭѫngă
tiӃt cuӕi cùng thì giҧng ‘TriӃt học kinh Phұt’, Ngài nói vӟi tôi: 
Thích Ca Mâu Ni Phұt là nhà triӃt họcăvĩăđҥi nhҩt trên thӃ giӟi, 
TriӃt học kinh Phұt là TriӃt họcăđӍnh cao cӫa toàn thӃ giӟi, học 
PhұtălƠăhѭӣng thө tӕi cao cӫaăđӡiăngѭӡi”. 

Gҫnă30ănĕmănay,ănhƠăvұt lý họcălѭӧng tӱ thӃ giӟi nghiên 
cӭu báo cáo thành quҧ, nhҩt trí vӟi kinh PhұtălƠmăchoăngѭӡi 
khác ngҥc nhiên: họ cho rằng vũătrө đѭӧc hӧp thành tӯ ba thӭ: 
vұt chҩt, ý niӋmăvƠănĕngălѭӧng. Ba thӭ nƠyăđӅu giӕngănhѭăPhұt 
pháp Đҥi thӯaăđưănói:ăPhұtăphápănóiămѭӡi pháp giӟi y chánh 
trangănghiêm,ăđơyăchính là nói vӅ vũătrө,ămѭӡi pháp giӟi là tӯ 
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đơuăcóăvұy? Là A-lҥi-da biӃn hiӋn ra, tam tӃ chánhătѭӟng A-
lҥi-da là nhӳng gì họ đưănói,ănĕngălѭӧng A-lҥi-da gọi là nghiӋp 
tѭӟng, ý niӋm A-lҥi-da gọi là chuyểnătѭӟng, vұt chҩt A-lҥi-da 
gọi là cҧnh giӟi tѭӟng; hoặc là chúng ta nói tӭ phҫn, tӵ chӭng 
phҫn cӫa A-lҥi-daălƠănĕngălѭӧng, kiӃn phҫn cӫa A-lҥi-da là ý 
niӋm, tѭӟng phҫn cӫa A-lҥi-da là vұt chҩt. 

Nhà khoa học ngày nay có thể thҩyăđѭӧc hiӋnătѭӧng sóng 
cӫa 10ậ12 giây, mà trên kinh Phұtăđưăcóăthể nhìn thҩy 6,25ậ16 
giây, vұt chҩt chính là tӯ trong hiӋnătѭӧng sóng biӃn hiӋn ra, 
đơyăchínhălƠăkhӣi nguyên cӫaăvũătrө, khӣi nguӗn cӫa vҥn vұt, 
nguӗn gӕc cӫa sinh mҥng.ăNhѭngăcáiăquanătrọng là, kinh Phұt 
đưălƠăviӋc cӫaăbaăngƠnănĕmătrѭӟc rӗi, mà khoa học ngày nay 
mӟi chӭng minh, vì vұy nói Phұt pháp là khoa học bұc cao. KǶ 
thӵc, Einstein đưătӯng nói, trong các tôn giáo gҫn vӟi khoa học 
nhҩt chính là Phұt giáo. 

Không sӧ niӋm khӣi, chӍ sӧ giác chұm 
KhiănóiăđӃn tai nҥn hiӋn nay liên tөc xҧy ra, Tӏnh lão hӃt 

sӭc khẳngăđӏnh mà trҧ lӡi chúng tôi: nguyên do ӣ chỗ lòng 
ngѭӡi xҩuăđi.ăTaiănҥn cӫa nhân loҥi và ý niӋm cӫa tӵ thân nhân 
loҥi,ăđặc biӋtălƠănĕmăđộc tham, sân, si, mҥn, nghi; có quan hӋ 
tҩt yӃu vӟi nhau. Ngài nóiă“Tҧ truyӅn”ăcóăcơuănóiă“nhân khí 
thѭӡng tắcăyêuăhѭng [con ng˱ͥi từ bỏ ngũ th˱ͥng thì yêu ma 
h˱ng thịnh] ”,ăbҩt kǶ lúc nào khӣiătơmăđộng niӋm, nênănghĩăđӃn 
ngѭӡiăkhácătrѭӟc rӗi mӟiăđӃn bҧnăthơn,ăđơyălƠălӁ thѭӡng,ănhѭngă
hiӋn nay lҥiă tѭѫngăphҧn, rҩt nhiӅuăngѭӡiănghĩăđӃn bҧn thân 
trѭӟc, rӗi mӟiănghĩăđӃnăngѭӡiăkhác,ăkhôngăcóăchútălòngăthѭѫngă
yêu nào; cổ nhơnănóiă“nhân giai hӳu bҩt nhүn nhân chi tâm [ai 
cũng có lòng chẳng nỡ đối với kẻ khác]”,ănhѭngămƠăxưăhội 
hiӋn nay, có mҩyăngѭӡiăquanătơmăngѭӡi khác, quan tâm dân 
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tộc,ăquanătơmăđҩtănѭӟc, nhân, lӉ, nghĩa, trí, tínăđӅu không, chӍ 
nói lӧi ích, không hӓi tình lý. Thұt tình không biӃt niӋm niӋm 
vìăđҩtănѭӟc, vì quҫnăchúng,ăvìăngѭӡi khác, thì sauăđó ngѭӡi 
khác mӟi vì mình. Quý vӏ chӍ biӃt bҧn thân, thì sӁ đӕi lұp vӟi 
ngѭӡi khác, toàn là kẻ đӏch cӫa quý vӏ, có nhiӅu thӭ hѫnăcũngă
đӅu là bọtănѭӟc. Muӕnăthayăđổi trҥng thái tiêu cӵc này, làm 
choăngѭӡi khác chuyển mê thành giác ngộ, nhҩtăđӏnh phҧi phổ 
biӃn giáo dөc thánh hiӅn. 

Sӵ khác biӋt lӟn nhҩt cӫa giáo dөc thánh hiӅn (bao gӗm 
giáo dөc PhұtăĐƠ)ăvƠăgiáo dөc kiӃn thӭcăthôngăthѭӡng chính 
là ӣ lòngăngѭӡi, dҥy học cӫa cổ thánh tiên hiӅn là yêu mӃn tҩt 
cҧ đҥi chúng, giáo dөc cӫa hiӋnănayăkhôngălƠmăđѭӧc. Lòng 
yêuăthѭѫngălƠătӵ tánh vӕn sẵn có, tӵ tѭătӵ lӧi chӍ là một loҥi 
vọng tâm, không sẵn có. Trung Quӕc tӯ xѭaăđӃn nay, giáo dөc 
đӅu là lҩyăyêuă thѭѫngă lƠmătrungă tơm,ăsӵ yêuă thѭѫngănƠyă lƠă
thiên tánh, giӕngănhѭăđӭa bé 3,4 tháng, ánh mắt cӫaănó,ăđộng 
tác cӫa nó, trong sáng chân thұt. Mөc tiêu thӭ nhҩt cӫa giáo 
dөc thánh hiӅn chính là: làm sao giӳ gìn sӵ yêuăthѭѫngăhӗn 
nhiên này, cҧ đӡiăkhôngăthayăđổi; tiӃp theo là mӣ rộng sӵ yêu 
thѭѫngănƠy,ăyêuăthѭѫngăngѭӡiăkhác,ăyêuăthѭѫngădơnătộc, yêu 
thѭѫngă đҩtă nѭӟc. Mọiă ngѭӡiă đӅu biӃt Trӏnh Hòa Hҥ Tây 
Dѭѫng,ăquayăquanhătráiăđҩt mҩy vòng, dүnăđҫu hҥmăđội lӟn 
nhҩt, có thӵc lӵc nhҩt lúc bҩy giӡ,ănhѭngăkhiăđóăhọ không có 
thӵcădơnăvƠăkhôngăxơmălѭӧc bҩt kǶ đҩtănѭӟc nào; ӣ khu vӵc 
TơyăDѭѫng,ănhắcăđӃn Trӏnh Hòa không ai không kính trọng, 
đӅu xem ông ҩy là thҫn minh. Ngѭӡi bҧnăđӏa tặng lӉ vұt cho 
ông,ăôngăđӅu trҧ lҥiăngѭӡi khác nhiӅuăhѫn.ăVìăvұy,ăđӕi nhân 
xӱ thӃ, thì xem quý vӏ lҩy ý niӋmăgìăđӕiăđưiăvӟiăngѭӡi khác, 
quý vӏ dùng tâm chân thұtă đӕi vӟiă ngѭӡi khác, ngѭӡi khác 
dùng tâm chân thұtăđӕi xӱ vӟi quý vӏ. 
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Phұt giáo nhҩn mҥnhă“Tӯ bi vi bổn,ăphѭѫngătiӋnăviămôn”.ă
Tӯ biăchínhălƠăyêuăthѭѫng,ănhѭngălƠăsӵ yêuăthѭѫngătӯ bi, yêu 
thѭѫngălý tính, không mang theo tình cҧm chӫ quan nào, tình 
cҧm sӁ sinh ra tác dөng phө, tӯ bi thì tuyӋtăđӕi không có, tӯ bi 
lƠălòngăyêuăthѭѫngăchơnăthұt,ălòngăyêuăthѭѫngărộng lӟn,ăđӕi 
phѭѫngăhӫy báng ta, nhөc mҥ ta,ăđӅu không khӣiă tơmăđộng 
niӋm, vҧ lҥi có thể tӵ giác giác tha một cách vô tri vô giác. 
Ngѭӡiăbìnhăthѭӡng khӣiătơmăđộng niӋm là chuyӋnăbìnhăthѭӡng, 
đángăsӧ nhҩt là sau khi mê mҩt bҧnăthơnămƠăkhôngănghĩ,ăkhôngă
biӃt, không bằng lòng giác tӍnh. 

Giáo dөc tôn giáo có thӇ cӭu thӃ giӟi 
Trong luұnăđƠm Phұt giáo thӃ giӟi lҫn thӭ 3, Tӏnh lão ӫy 

thác Phápăsѭ Đӏnh Hoằng ӣ hiӋnătrѭӡng diӉn giҧngă“Phѭѫngă
pháp phөcăhѭngăgiáoădөc PhұtăĐƠ”,ătìm hiểu tұn cùng nguyên 
lý trong tӯng câu chӳ, biểu lộ ra tҩm lòng chân thành, ngôn tӯ 
khҭn thiӃt, hiểuărõătìnhănghĩaăsӵ đӡi. Hҥn chӃ trong trang báo, 
bҩtăđắcădĩ mỗi khi cắt giҧm một chӳ, cân nhắc đắnăđo, luôn 
phҧi xem lҥi. Xin ghi chép nhѭăsau: 

Thӭ nhҩt, chánh pháp Thích Ca vӕnădĩălƠăgiáoădөc. BổnăSѭă
Thích Ca Mâu Ni Phұt 19 tuổi xuҩt gia cҫu học, 30 tuổi thành 
đҥo, cҧ đӡi giҧng kinh thuyӃtăphápă49ănĕm,ănhӳngăđiӅu Phұt 
nói chính là khai thӏ thұtătѭӟng các pháp cho chúng sanh, để 
chúng sanh giác ngộ chơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhân sinh. Khóa 
mөcăngũăthӯa dҥyăngѭӡi, trӡi,ăThanhăVĕn,ăDuyênăGiác,ăBӗ Tát, 
chính là diӋu pháp lƠmăchoăchúngăsanhăđoҥn ác tu thiӋn, phá 
mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, vì vұy Phұt giáo là 
giáo dөc chí thiӋnăviênămưnăđӕi vӟi chúng sanh chín pháp giӟi. 
LӏchăđҥiăđӋ tӱ hoằngădѭѫngăPhұtăgiáo,ăcũngălҩy giҧng kinh dҥy 
học làm nhiӋm vө đҫu tiên, điӅu cҫnăđӅ cұpăđӃn, đӅu làm cho 
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ngѭӡi nghe pháp tӍnh ngộ cѫn mê mộng, tuӋ khai trí sáng, tӯng 
bѭӟcăđҥtăđѭӧc cҧnh giӟi lý niӋm hài hòa thân tâm cӫa bҧn thân, 
hài hòa bҧnă thơnăvƠăngѭӡi khác, hài hòa bҧnă thơnăvƠăđҥi tӵ 
nhiên. Vì vұy, giáo dөc PhұtăĐƠăkhôngăchӍ lƠmăchoăngѭӡi học 
Phұt lìa khổ đѭӧc vui, vҧ lҥi cònăgiúpăđỡ trong sӵ xúc tiӃn xã 
hộiăanăđӏnh và nhân loҥi hòa bình. 

Chí Thánhă giáoă đôngă lai, Mã tổ kiӃn tùng lâm, Bách 
Trѭӧng lұpăthanhăquy.ăĐҥo tràng Phұt giáo giӕngănhѭăhọc viӋn 
Phұtăgiáo,ăphѭѫngă trѭӧng tӭc là hiӋuă trѭӣng, thӫ tọa tӭc là 
trѭӣng giáo vө, duy na tӭcălƠătrѭӣng huҩnăđҥo, giám viӋn tӭc 
là tổng vө trѭӣng. Khi giáo hóa cӫa Phұtă phápăđangă thӏnh, 
thiên hҥ aiăcũngăbiӃt Phұt giáo là học giác ngộ,ălƠăđѭӡng giҧi 
thoát,ăcũngătӭcălƠă“giáoădөc chӫ yӃu, dҥy học trọng yӃu, tôn 
sùng giáoăhóa”.ăVìăvұy nhìn khái quát lӏch sӱ, lúc Phұt giáo 
hѭngăthӏnh,ăcũngătӭc là lúc thiên hҥ đҥi trӏ, trӏ quӕc cӫa Trinh 
Quán, trӏ quӕc cӫa Khai Nguyên nhà Đѭӡng, Khang Hi và Càn 
Long nhà Thanh thӏnh thӃ,ăđӅu là ví dө thӵc tӃ,ăđúngăthұtănhѭă
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ănói:ă“Phұt sӣ hành xӭ, quӕc ҩp khâu tө, 
mӏ bҩt mông hóa, thiên hҥ hòa thuұn, nhұt nguyӋt thanh minh 
[Những nơi Phật đi đến, các quốc gia, thôn ̭ p, ph˱ͥng xóm, 
tụ lạc, không ai chẳng đ˱ợc Ngài giáo hóa. Thiên hạ hòa 
thuận, mặt trͥi, mặt trăng sáng tỏ].” 

Không biӃt vì sao giáo dөc PhұtăĐƠ cӫa thӡi mҥt pháp suy 
thoái, phong thái giҧng kinh dҥy học cӫa tӵ viӋn, amăđѭӡng 
ngày một suy yӃu, thұm chí không cҫn học giáo tu hành mà 
hѭӟng vӅ cổng phө tha vө, dҫn dҫn làm cho khắp thӃ giӟiăđӅu 
ngộ nhұn Phұt giáo là tôn giáo, là mê tín, thұmăchíăcóăngѭӡi 
khinhăthѭӡng,ăđơyăchínhălƠăsӵ hổ thẹn cӫa đӋ tӱ Phұt hұu thӃ 
nhѭăchúngăta.ăDoăđó,ăphөcăhѭngăbҧn chҩt giáo dөc cӫa Phұt 
giáo là thiên chӭc cӫa chúng ta, không thể đổ trách nhiӋm cho 
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ngѭӡi khác. Bây giӡ kính thuұtăphѭѫngăphápăkhácănhѭăsau: 
Thӭ hai, giáo dөc PhұtăĐƠăquanătrọng nhҩtă lƠăđӭc hҥnh. 

“Nhơnănĕngăhoằngăđҥo,ăphiăđҥo hoằngănhơn”.ăLҥiănóiă“Phápă
nhӡ vƠoătĕngătruyӅn”,ăPhұt giáo hiӋn nay cҫn gҩp, không ngoài 
viӋcăđƠoătҥo nhân tài hoằng pháp. Nhân tài hoằng pháp phҧi 
cóăđҫy đӫ đӭc hҥnh là điӅu quan trọng nhҩt; nӃuănhѭăđҥoăđӭc 
tuădѭỡng không bằng quân tӱ hiӅn nhân cӫa thӃ gian, thì phҧi 
so sánh mà tӵ cҧm thҩy hổ thẹn, chӭ đӯngănóiăđӃn hoằng pháp 
lӧi sanh! Vì vұy cҫn phҧi buộc chặt gӕc rӉ đӭc hҥnh thӃ xuҩt 
thӃ gian, phҭm hҥnh nhҩtăđӏnh phҧi thanh cao, thân tâm thanh 
tӏnh, mӟi có thể đҧm nhiӋm trọng trách hoằng pháp. 

Nhѭă vұy,ă thìă “ĐӋ Tӱ Quy”,ă “Tháiă Thѭӧng Cҧm Ӭng 
Thiên”,ă“Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥo”,ă“SaăDiăLuұt Nghi”, bӕn 
khóa trình cĕn bҧn này là nhân tài hoằng pháp nhҩtăđӏnh phҧi 
tu học. BӕnămônănƠyălƠăđҥiăcĕnăđҥi bҧn cӫaăđӭc hҥnh thӃ xuҩt 
thӃ gian,ăđӅu phҧi tӵ mình thể nghiӋm, thұt sӵ thӵc tiӉn trong 
cuộc sӕng hằng ngày, mӟi không hổ thẹn vӟiădanhănghĩaă“thiӋn 
nam tӱ”,ă“thiӋn nӳ nhơn”ămƠătrongăkinhăPhұt nói. 

Đặc biӋt là xã hội hiӋnănayăđộng loҥn, tà ác ngұp tràn, nhân 
tài hoằng pháp ít nhҩt phҧi lҩyăbaănĕmăthӵc tiӉnăcĕnăbҧn cӫa 
đҥo hҥnh, không bӏ ngoҥi cҧnh mê hoặc và khuҩyăđộng làm 
bҧn chҩt bӏ daoăđộng, tu học Phұt pháp mӟi có tác dөng, tӵ 
giác giác tha mӟi có thể thành tӵu, mӟi có thể hoàn thành 
nhiӋm vө lӟn là phөcăhѭngăgiáoădөc PhұtăĐƠ. 

Thӭ ba, một môn thâm nhұp, trѭӡng thӡi huân tu. Sau khi 
buộc chắc gӕc rӉ đӭc hҥnh, nhҩtăđӏnh phҧi tuân thӫ pháp tu 
học truyӅn thӕng cӫa lӏchăđҥi Tổ sѭăĐҥiăđӭc kӃ thӯa, tӭc là 
chuyên chú một bộ kinhăđiển, một môn thâm nhұp,ătrѭӡng thӡi 
huân tu, ví dө nhѭ:ăNgѭӡi học HiӅn Thӫ có thể chọnă“Hoaă
NghiêmăKinh”, ngѭӡi học Thiên Thai có thể chọnă“PhápăHoaă
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Kinh”,ăngѭӡi học TӏnhăĐộ có thể chọnă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”. 
“LĕngăNghiêmăKinh”ăghi rằng:ă“ThұpăphѭѫngăNhѭăLaiănhҩt 
môn siêu xuҩt diӋu trang nghiêm lộ [m˱ͥi ph˱ơng Nh˱ Lai do 
một môn này mà siêu xṷt, đây là con đ˱ͥng diệu trang 
nghiêm]”,ălҥi ghi “Cӕ ngưătuyênădѭѫng,ălinhănhӳ đãnăѭănhҩt 
môn thâm nhұp [nên ta tuyên d˱ơng, để cho ông chỉ thâm nhập 
vào một môn].”ăCóăthể biӃtănĕmăxѭaăPhұtăĐƠădҥy học,ăquánăcѫă
thí giáo, khiӃn cho mỗi một đӋ tӱ nhҩt môn nhҩt kinh thâm 
nhұp, tӯ đắc tam muộiăchoăđӃn khai ngộ, dùng sӭcăítănhѭngă
hiӋu quҧ lӟn, vì vұyăđӅu có thể đѭӧcăđҥi thành tӵu. 

Nhҩt môn thâm nhұpăcũngălƠăkinhănghiӋm dҥy học cӫa cổ 
thánh tiên hiӅn ӣ Trung Quӕc, thұt sӵ nhѭă“TamăTӵ Kinh”ăghi: 
“Giáoă chiă đҥo,ă quỦă dĩă chuyên” NӃu không y theo pháp cổ 
chuyên tinh tҩn học, mà yêu cҫu phҧiăđҥt học rộng biӃt nhiӅu, 
học tҥp thì tâm tҥp, vұy thì xaălìaăđӏnhăđể một lòng an trө. KӃt 
quҧ chӍ biӃt kiӃn thӭc, không khai trí tuӋ vƠănĕngălӵc. Không 
vào bên trong Phұt pháp, làm sao có thể hoằng dѭѫng diӋu 
pháp? 

Phұt giáo chú trọng trí tuӋ hƠngăđҫu, “Nhơnăgiӟiăsanhăđӏnh, 
nhơnăđӏnh phát tuӋ.” Vì vұy phҧi nghiêm giӳ phép tắc một môn 
thâm nhұp (giӟi),ăkhôngăđѭӧc tam tâm nhӏ ý, khiӃn tâm an trө 
vào tu học một bộ kinhă(đӏnh), càng học càng thâm nhұp, càng 
học càng thҩu triӋt,ăbaănĕmăthơmănhұp, bҧyănĕmătiểu thành, 
mѭӡiănĕmăđҥi thành, trí khai tuӋ sáng; một kinh thông, tҩt cҧ 
kinh thông; một môn thông, tҩt cҧ môn thông (tuӋ). Nhѭăvұy 
liӅn trӣ thành nhà chuyên tinh thông cӫaăkinhănƠy,ăcóăđӫ nĕngă
lӵc theo sӵ tӵ giác giác tha kinh này, trӣ thành Đҥiăđӭc chân 
chánh ngày nay. 

Thӭ tѭ,ăthҫy giáo đƠoătҥo nhҩtăđӏnh dùng phӭc giҧng.ăĐƠoă
tҥo nhân tài hoằng pháp nhҩtăđӏnh phҧi thҫy trò cùng tiӃn. Mà 
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cách dҥy họcănƠy,ălƠăphѭѫngăphápăcổ xѭaămƠănhƠăPhұt truyӅn 
thӯaăbaăngƠnănĕm,ă tӭcă lƠăphѭѫngăphápăphӭc giҧng.ăPhѭѫngă
pháp này bắtăđҫu tӯ Tôn Giҧ A Nan nĕmăxѭaăgiҧng lҥi nhӳng 
kinh PhұtăĐƠăđưăgiҧng. 

Cổ đӭcăcóănói:ă“Chuyển ngӳ sai một chӳ,ăđọa 500 kiӃp hӗ 
ly.”ăChuyển ngӳ sai một chӳ mƠănhѭăvұy, huӕng hӗ giҧng kinh 
phҥm sai chӭ! Ngѭӡi giҧng kinh ngày nay, nӃuăchѭaăđҥi triӋt 
đҥi ngộ, ai dám bҧoăđҧm tri kiӃnăkhôngăsai?ăNhѭngănӃuăđӧi 
đӃn khi triӋt ngộ mӟi bắtăđҫu giҧng kinh, thì e rằng không ai 
đӧi kӏp, đƠnhăphҧi ngӗiăđӧi Phұt pháp suy yӃu thôi! Tình cҧnh 
tiӃnăthoáiălѭỡng nan, giáo huҩn cӫa thiӋn tri thӭc là: giҧng lҥi 
chú thích cӫa Tổ sѭăĐҥiăđӭc, mƠăkhôngăđѭӧcăđѭaăraăngưăkiӃn. 
Nhѭăvұy mӟi noi theo sӵ khiêm tӕn và thành kính cӫa Khổng 
Phu Tӱ “Thuұt nhi bҩt tác, tín nhi hiӃu cổ [Chỉ thuật lại chͱ 
không sáng tác, tin và ng˱ỡng mộ ng˱ͥi x˱a] ”.ăCӭ thӃ chí 
thành tin theo cổ nhân, nhҩtăđӏnh cҧm thông đѭӧc sӵ gia trì cӫa 
chѭăPhұt Bӗ Tát, và khai QuyӅn hiển Thӵc Phұt tánh cӫa tӵ 
tâm. 

NӃu có chỗ không hiểuătrongăkinhăvĕn,ăchú sӟ,ăkhiătraăthѭă
tӏch tham khҧoăcũngăkhôngăhiểu thì phҧi buông xuӕng quyển 
kinh, chí thành lҥy Phұt niӋm Phұt, sám hӕi nghiӋpăchѭӟng, 
thì có thể cҧm ӭngăđҥo giao, lãnh hội sâu sắc. NӃuănhѭăvүn 
không hiểu, thì khi giҧng kinh vүn cӭ đọcăquaăđoҥnăvĕn,ăkhông 
biӃt thì nhҩtăđӏnhăkhôngăđѭӧc cho là biӃt, tùy tiӋn thêm ngã 
kiӃn.ăĐơyălƠăđiӅu cӵc kǶ quan trọng cҫn phҧi biӃt! 

PhѭѫngăphápănƠyăkhôngăchӍ bҧoăđҧm nhӳng tri kiӃnăđưă
giҧngăkhôngăđӃn nỗi sai lӋch,ăcũngăcóăthể phòng ngӯa tӵ thân 
bӏ đọa lҥc do sai lҫm, lҥiălƠăphѭѫngăphápătuyӋt diӋu bӗiădѭỡng 
sӵ khiêm tӕn, thành kính. Đҥiăsѭ ҨnăQuangănói:ă“Một phҫn 
thƠnhăkínhăđѭӧc một phҫn lӧiăích,ămѭӡi phҫnăthƠnhăkínhăđѭӧc 
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mѭӡi phҫn lӧiăích.”ăDiӋu dөng cӫa phӭc giҧng lӟnănhѭăvұyăđó! 
Ngѭӡiăsѫăhọc sau khi cung kính nghe Phápăsѭ giҧng kinh 

nhҩtăđӏnh phҧi chuҭn bӏ đҫyăđӫ.ăKhiăđӃnălѭӧt bҧn thân phӭc 
giҧng, nhҩtăđӏnh phҧi hoàn toàn y theo cách thuұt lҥiăđiӅu Pháp 
sѭ đưăgiҧng,ăkhôngăđѭӧc thêm ý kiӃn cӫa mình. Cho dù bҧn 
thân có lãnh ngộ,ăcũngăkhôngăđѭӧc nói ra trong lúc phӭc giҧng. 
Phҧi học tұp tinh thҫn tӵ tiătônăsѭ,ăvìăsӕ đôngămƠăbӓ qua ý kiӃn 
cӫa mình, giúp ích trong viӋc giáng phөc phiӅn não ngҥo mҥn, 
tӵ choămìnhălƠăđúng.ă“Học vҩn thâm thӡi ý khí bình [lúc học 
v̭n sâu xa, tính tình điềm đạm]”,ăngѭӡi học nhҩt đӏnh phҧi có 
thể an nhүn khiêm hҥ, tíchălũyănhiӅu rӗi dҫn dҫn phát ra, làm 
cho cҧnh giӟi giҧi ngộ cӕ đӏnh thành thөc, rèn luyӋn thӱ thách 
lơuănênăthƠnhăđҥt muộn, trӣ thƠnhălongătѭӧng cӫa pháp môn. 

Thӭ nĕm,ăđҥi học Phұt giáo bӗiădѭỡng nhân tài rộng rãi. 
Tӯ xѭaăđӃn nay Phұt giáo Trung Quӕcăcóămѭӡi tông, khi học 
nhân các tông hoặc các môn phái gặp mặt, phê bình lүn nhau, 
dҫn dҫn làm cho lӵcălѭӧng cӫa Phұt giáo bӏ phơnătán,ăcũngălƠmă
cho tín chúng không biӃt nghe ai, thұmăchíănhơnăsĩăngoƠiăgiáoă
cũngăchҩpăvƠoăđóăchӍ trích. 

Doăđó,ătrong lúc phөcăhѭngăgiáoădөc cӫa PhұtăĐƠ,ăcũngă
phҧiăđoƠnăkӃt các tông phái Phұtăgiáo,ăphѭѫngăphápănƠyăchúă
trọng các tông phái hiểu nhau, cùng nhau học tұp. Do vұy mỗi 
tôngăpháiăđӅuăđƠoătҥoămѭӡi vӏ nhân tài hoằngăpháp,ămѭӡi tông 
tӭc là có 100 vӏ thҫy. Lúc này thì có thể thành lұp mộtătrѭӡng 
đҥi học Phұt giáo, các tông thiӃt lұp một học viӋn chuyên tông 
trongă trѭӡngăđҥi học,ăđể đƠoă tҥo càng nhiӅu nhân tài hoằng 
phápăhѫn. 

Học sinh cӫa các học viӋn chuyên tông, ngoҥi trӯ viӋc buộc 
chặt bӕn gӕc rӉ đӭc hҥnh và học tұp khoa mөc cộngăđӗng (giӟi 
luұt, Duy Thӭc, TӏnhăĐộ) ra, nên chọn một kinh cӫa bổn tông, 
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một môn thâm nhұp,ătrѭӡng thӡi huân tu. Giӳa các học viӋn 
đӏnh kǶ tө họp, học tұp lүn nhau, quan sát lүn nhau, lҩy mҥnh 
bù yӃu, tiӃp thu ý kiӃn hӳuăích,ăđӗng lòng nỗ lӵc vì phөcăhѭngă
giáo dөc PhұtăĐƠ. 

Thӭ sáu, khéo dùng khoa học kỹ thuұt dҥy học tӯ xa. 
KhiӃm khuyӃt nghiêm trọngăgiáoăsѭăhoằng pháp là hiӋnătѭӧng 
phổ biӃn hiӋn nay trên toàn thӃ giӟi. ĐƠoătҥo càng nhiӅu giáo 
sѭ,ăcũngăkhóăđápăӭng nhu cҫu cӫaăcácănѫiătrong thӡiăgianămѭӡi 
mҩyănĕm.ăNhѭngănӃu có thể khéo dùng khoa học kỹ thuұt hiӋn 
đҥi, tӭc là có thể bùăvƠoăđiểm khiӃm khuyӃt. 

Khéo dùng khoa học kỹ thuұt hiӋnăđҥiănhѭăđѭӡng truyӅn 
internet và truyӅn hình vӋ tinh, tiӃn hành dҥy học tӯ xa, thì xa 
mҩyăcũngăcóăthể học. Bҩt luұnăngѭӡi học ӣ nѫiăhoangăvuăthӃ 
nƠo,ăđӅu có thể dùngăđѭӡng truyӅn này mà ngheăphápăơm,ăđӅu 
đѭӧc theo vӏ thҫy tinh thông nhҩt lúc bҩy giӡ để tu học Phұt 
pháp. Đóă lƠă bҧn hiӋnăđҥiă “Ană tọa mộtă nѫi,ă thơnăbiӃnămѭӡi 
phѭѫng”,ăcũngănhѭătrĕmăngƠnăvҥn ӭc hóa thân vұy. 

Quan sát kinh nghiӋm thӵc tiӉn cӫa Tӏnh Tông Học ViӋn 
Úc Châu và HiӋp hội Giáo dөc PhұtăĐƠăHongăKong:ăDҥy học 
quaăinternetăđưă20ănĕm,ăhoằng pháp qua truyӅn hình vӋ tinh 
gҫnă10ănĕm,ăphápăơmăđưăđӃn khắp thӃ giӟi, tѭăliӋu và tin tӭc 
phӫ toàn thӃ giӟi.ăNhѭăvұy, chuyểnăhóaălòngăngѭӡi mӟi có thể 
nhanh chóng có hiӋu quҧ, phҥm vi ҧnhăhѭӣng mӟi có thể sâu 
rộng khắpănѫi, là khuôn mүu hoằngăphápăxuăhѭӟng hiӋnăđҥi 
hóa cӫa giáo dөc PhұtăĐƠ. 

Thӭ bҧy, nhân tài truyӅn thӯa bӗiădѭỡng tӯ nhӓ. Ngѭӡi 
nӱaăđѭӡng học PhұtăđӅu biӃt khó nhiӃp tâm tu học, bӣiăvìătrѭӟc 
khi học Phұt bӏ ô nhiӉm,ăluônălƠăchѭӟng ngҥi to lӟn trong viӋc 
học PhұtăsauănƠy.ăVíănhѭămột giọt mӵc rѫi vào trong một bӗn 
nѭӟc trong, thӡi gian ô nhiӉm rҩt ngắn;ănhѭngănӃu muӕn làm 
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choănѭӟc này khôi phөc trong sҥch, thì thӡi gian cҫn làm rҩt 
lâu dài! 

Doăđóăcóăthể biӃt, học Phұt càng sӟm càng tӕt,ăđể ô nhiӉm 
giҧmăđӃn ít nhҩt. NӃu có thể tuădѭỡngăchánhăđҥo trong lúc còn 
nhӓ, tӭc là dùng Phұtăgiáoăđể đƠoătҥo, thì cĕnăchínhăgiӕng thuҫn, 
mà rӉ sâu bӅn gӕc, sau này có thể trӣ thƠnhălongătѭӧng pháp 
môn,ăđҧm nhұn trọng trách hoằng pháp lӧi sanh. Tӯ xѭaăđӃn 
nay mỗi lҫn thҩy trẻ con nhұpăđҥo rӗi cuӕi cùng trӣ thành Cao 
tĕngăĐҥiăđӭc,ăngѭӡi đó nhұpăđҥoăcũngădӉ,ăngѭӡiăđóăchӭngăđҥo 
cũngăsơu,ătinărằng viӋc này là sӵ thұt. 

 NӃu có thể đƠoătҥo trẻ con trong cӱa Phұt, thì nên thâm 
nhұp nguӗn gӕc haiăphѭѫngădiӋnăđӭc hҥnh và cổ vĕn: 

(1) Nguӗn gӕc cӫaăđӭc hҥnh là thӵcăhƠnhă“ĐӋ Tӱ Quy”,ă
“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”,ă“Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥo”ă
vƠă“SaăDiăLuұtăNghi”,ănhҩtăđӏnh phҧi làm đѭӧc tӯngăđiӅu một 
trong cuộc sӕng. 

(2) Nguӗn gӕc cӫa cổ vĕnălƠăđọc thuộc lòng ít nhҩt 100 bài 
cổ vĕn.ăTӯ nhӓ đọc thuộc lòng cổ vĕn,ăgiúpătrẻ nhӓ trӯ điăvọng 
niӋm, nhҩt tâm chuyên chú, thành tӵuăđӏnh lӵc tӕtăđẹp, lӟn lên 
không dӉ bӏ tà cҧnh xoay chuyển. 

Trѭӟc 7 tuổi cҫn học phép tắc,ăsauăđóăthìăcóăthể dҥyăđọc 
thuộc lòng làm chӫ yӃu, sau 14, 15 tuổi, thì có thể tham dӵ 
nghiên cӭu lý giҧi giáoănghĩaălƠmăchӫ yӃu. Sau khi thâm nhұp 
hai nguӗn gӕcăđӭc hҥnh và cổ vĕn,ăthìănênăhọc tұp các khóa 
trìnhăcѫăbҧn cӫaăvĕn hóa truyӅn thӕngăNho,ăThích,ăĐҥo, cӫng 
cӕ giáo dөcăluơnălỦ,ăđҥoăđӭc, nhân quҧ, là nӅn tҧng quan trọng 
để sau này thâm nhұp Phұtăpháp.ăChoăđӃn khi lӟn lên, thì có 
thể bѭӟcăvƠoăđҥi học chuyên sâu Phұt giáo, tiӃp nhұn giáo dөc 
tu học chuyên tinh cho nhân tài hoằng pháp. 

Thӭ tám, tiӃp nӕi huӋ mҥng Phұt vô cùng cҩp bách. Thӡi 
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đҥi hiӋn nay, tuy bӅ ngoài cӱa Phұt hѭѫngăkhóiănghiăngút,ămƠă
ngѭӡi thұt sӵ y giáo phөngăhƠnhăít,ăngѭӡi khai ngộ chӭng quҧ 
càng hiӃm.ăDoăđóăbiӃtăđѭӧc phөcăhѭngăgiáoădөc PhұtăĐƠăquan 
trọng là phҧi làm, không thể chұm trӉ. NguyӋn cho Đҥiăđӭc tҥi 
tòa và tҩt cҧ nhӳngăngѭӡi có chí khuyӃn khích lүn nhau, tӯ đóă
phát khӣiăđҥi tâm, cùng nhau nỗ lӵc phҩnăđҩuăđể tiӃp nӕi huӋ 
mҥng cӫa Phұt và cӭu vãn thӃ giӟi, giúpăđỡ chúng sanh. 

—“ĐҥiăCôngăBáo”ăbҧn A16ăngƠyă4ăthángă5ănĕmă2012 
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PHҪN Đӊ TỬ CҦM ÂN 
LɃạ Tố Vân: Pháp sɃ Tʂnh Không mà tôi quen 

biɶt 
Kínhăthѭaăcácăvӏ đӗng tu, chào buổi sáng mọiăngѭӡi, xin 

mӡi ngӗi. TiӃt học sáng nayăcũngălƠăbƠiăgiҧng sau cùng cӫa tôi 
ӣ Hong Kong, đӅ tài tiӃt học giҧngălƠă“PhápăsѭăTӏnh Không 
mà tôi quen biӃt”,ăvìăsaoălҥi giҧngăđӅ tài này? Bҧnăthơnătôiăcũngă
không rõ, bӣi vì lҫnă nƠyă tôiă điă Singapore,ă Malaysiaă vƠ 
Indonesia,ătrênăđѭӡngăđi,ătôiănhӟ hìnhănhѭălƠăӣ Malaysia, có 
một hôm tôi nghe thҫy giҧng, chínhălƠătrongălúcănƠy,ăđột nhiên 
thoáng qua mộtăsuyănghĩ:ăHưyănói vӅ PhápăsѭăTӏnh Không mà 
cô quen biӃt.ăTôiănghĩăcóăthể muӕn tôi giҧngăđӅ tài này, vұy 
thì tôi giҧng vұy: 

Vì thӡi gian tôi tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi lão Phápăsѭ không 
lâu, chѭaăđӃn mộtănĕm,ăngƠyă4/4ănĕmăngoáiălƠălҫnăđҫu tiên tôi 
đӃn Hong Kong gặp lão Phápăsѭ,ăđӃnănayăchѭaătrònămộtănĕm,ă
sӵ nhұn biӃt còn khá nông cҥn, tôi biӃt đӃnăđơu,ăthìătôiănóiăvӟi 
quý vӏ đӃnăđó. 

Hôm nay tôi muӕnănóiăvƠiăđӅ mөc sau:ăĐӅ mөc thӭ nhҩt 
tôi muӕn nói nhân duyên cӫa tôi vӟi lão Phápăsѭ, chính là làm 
sao kӃtăduyênăđѭӧc vӟi Ngài.ăĐiӅu này nên nói tӯ nĕmă2003,ă
nĕmă2003ătôiă tiӃp xúc vӟi đĩa cӫa lão Phápăsѭ giҧng vӅ Vô 
Lѭӧng Thọ Kinh,ăđơyălƠălҫnăđҫu tiên tôi kӃt duyên vӟi lão Pháp 
sѭ,ăcũngăcóăthể là duyên phұn nhiӅuăđӡi nhiӅu kiӃp, vӯa mӟi 
bắtăđҫu tiӃp xúc vӟiăđĩaăVôăLѭӧng Thọ Kinhăthìăđưănhұp tâm, 
vô cùng hoan hỷ.ăĐĩaăđҫuătiênămƠătôiăngheălƠăvƠoănĕmă1994ă
lão Phápăsѭ giҧng tҥi ĐƠiăLoan,ătổng cộngă70ăđĩa,ăcóăbộ 73ăđĩa.ă
SauănƠyăcóăngѭӡi giӟi thiӋu vӟi tôi, nói lão Phápăsѭ cóăđĩaămӟi 
giҧngă“TӃ giҧng VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ănhӡ các liên hӳu giӟi 
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thiӋu, thì tôi lҥi thӍnh bộ đĩaănƠy.ăLúcăbҩy giӡ mӟiăraăđӃnăđĩaă
264,ătôiăđӅu thӍnh vӅ hӃt, chính là hai bộ đĩaănƠyălƠmăchoătôiă
nhұn đѭӧc rҩt nhiӅu lӧiăích,ădoăđóătӯ nĕmă2003ăbắtăđҫuăđọc 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăxemăđĩaăcӫa lão Phápăsѭ,ăchoăđӃn hôm 
nay vүnăkhôngăgiánăđoҥn. Vì vұy tôi nói duyên cӫa tôi và lão 
Phápăsѭ là do đĩaăkӃt hӧp.ăĐơyălƠăduyênăkhӣiăđҫu,ăsauăđóăduyênă
này nӕi tiӃp vӟi nhau. 

Duyên thӭ hai là do hai giҩcămѫăcӫa tôi, lúc bҩy giӡ tôi 
không biӃt là chuyӋn gì, bây giӡ suyănghĩălҥiăđҥiăkháiăđơyăcũngă
là một duyên phұn. Giҩcămѫăđҫu tiên là cáchăđơyăbӕnănĕm,ătôiă
nằmămѫăthҩy lão Phápăsѭ,ămѫăthҩy lão Phápăsѭ, nói vӟi tôi bӕn 
câu, tuy nhiên bӕn câu này có phҧi lão Phápă sѭ nói vӟi tôi 
không thì tôiăcũngăkhôngărõ,ăsángăhômăsauăthӭc giҩc tôi còn 
nhӟ rҩt rõ ràng,ănênătôiăđưăghiălҥi bӕn câu này, bӕn câu này là: 

Tӏnh niӋmătѭѫngăkӃ niӋmăDiăĐƠ, 
Không diӋc hӳu lai hӳu diӋc không, 
Ngô thӏ PhұtăĐƠănhҩtăđӋ tӱ, 
Sѭăthӯa nhҩt mҥch khӭ Cӵc Lҥc. 
[Tạm dịch: 
Tịnh niệm tiếp nối niệm Di Đà, 
Không cũng có mà có cũng không, 
Ta là một đệ tử Phật Đà, 
Kế thừa một pháp mạch về Cực Lạc.] 
TôiăvôăỦăđọc một lҫn, mỗi chӳ đҫu tiên cӫaăđҫu câu ráp lҥi 

theo hàng dọc chính là: Tӏnh Không ngô sѭ [Tịnh Không thầy 
ta] .ăLúcăđóătôiănghĩ,ăcóăphҧi bӕnăcơuănƠyăđiểm hóa tôi không, 
lão Phápăsѭ Tӏnh Không là thҫy cӫa tôiăsao?ăĐơyăchӍ là một ý 
nghĩăthoángăquaătrongăđҫu mà thôi, nhѭngătôiăvүn luôn ghi nhӟ 
bӕn câu nói này. 

Giҩcămѫăthӭ haiăvƠoătrѭӟcămùaăxuơnănĕmă2010,ătôiălҥi nằm 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 441 
 

mѫ,ălҫnănƠyămѫăthҩyăsѭăphө Thѭӧng nhân Tuyên Hóa, thì ra 
thҩyă sѭă phө Thѭӧng nhơnă Tuyênă Hóaă cũngă lƠă ngѭӡi Song 
Thành, có thể nóiăchúngătôiălƠăngѭӡiăđӗngăhѭѫng,ăhìnhădángă
Ngài ra sao vұy? Chính là hìnhătrênătrangăbìaătrongăsáchăđeoă
một xâu chuỗi lӟn, hình ҧnhăcѭӡi ha ha. Sѭăphө Thѭӧng nhân 
nhìnătôiăcѭӡi mà không nói gì hӃt. Tôi liӅn hӓi:ă“Sѭăphө, sao 
Ngài nhìnă conă cѭӡi? Ngài muӕn nói gì vӟiă con?”ă Sѭă phө 
Thѭӧng nhân Tuyên Hóa nói mộtăcơu:ă“Con có thể vân du bӕn 
phѭѫngărӗi!”ăChӍ mộtăcơuănhѭăvұy, tôi nhӟ lúcăđóătôiăcònătrҧ 
lӡi mộtăcơu:ă“Thѭaăsѭăphө, conăkhôngăđiăđơu.” 

Cách 20 ngày tôi nằmămѫăthҩy lão Phápăsѭ Tӏnh Không, 
vӟi nө cѭӡi tiêu chuҭn cӫa lão Phápăsѭ mà mọiăngѭӡi luôn 
nhìn thҩy, luônănhìnătôiăcѭӡi, tôi lҥi hӓi:ă“Thѭaăsѭ phө, sao 
Ngài nhìnăconăcѭӡi? Ngài muӕn nói gì vӟiăcon?”ăMiӋng cӫa 
sѭăphө đangăcӱ động, tôi không nghe Ngài nói gì cҧ,ănhѭăvұy 
thì kӃt thúc một giҩcămѫ.ăChѭaăđӃn 2 tháng,ăthìătôiăđưămѫăthҩy 
hai giҩcămѫ. 

Sau hai giҩcămѫănƠyăthìăxҧy ra một sӵ viӋc, ngày 28 tháng 
chҥp, có vӏ cѭăsĩăgọiăđiӋn thoҥi cho tôi, vӏ cѭăsĩănƠy lƠăngѭӡi 
TriӋuăĐôngătӍnh Hắc Long Giang cӫa chúng tôi, vӯaăđiӋn thoҥi 
thì hӓiătôi:ă“Có phҧi chӏ lƠăcѭăsĩăLѭuăngѭӡi mang bӋnh lupus 
banăđӓ hӋ thӕng không?”ăTôiănóiăphҧi, họ nóiănhѭăvұyăthìăđúngă
rӗi,ăsauăđóăthìăcúpăđiӋn thoҥi,ălúcăđóătôiăkhôngăhiểu gì cҧ, sao 
ngѭӡi này lҥi lҥ nhѭăvұy? Một hӗi sau lҥi có ngѭӡiăđiӋnăđӃn, 
và tӵ giӟi thiӋu:ă“TôiălƠăngѭӡi bên cҥnh lão Phápăsѭ, ӣ HiӋp 
hội Giáo dөc PhұtăĐƠăHongăKong,ăcó phҧi chӏ lƠăcѭăsĩăLѭuă
không?”ăTôiănóiăphҧi, anh nói:ă“Lúcănưyăcóăngѭӡi nào gọiăđiӋn 
thoҥi cho chӏ không?”ăTôiănóiăcó,ăanh nói:ă“Là do tôi nhӡ họ 
dò hӓi vӅ tin tӭc cӫa chӏ, một lát nӳa sӁ cònăngѭӡi gọiăđiӋn 
thoҥi cho chӏ, chӏ đӯngăđiăraăngoƠi.”ăSauăkhiăgácămáyăchѭaăđҫy 
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10 phút, lҥiăcóăđiӋn thoҥi gọiăđӃn, hӓi:ă“Cóăphҧi tỷ lƠăsѭătỷ Lѭuă
không?”ăNgѭӡiăphѭѫngăBắcăchúngătôiăítăkhiănƠoăxѭngăhôănhѭă
vұy, liӅnănói:ă“TôiălƠăLѭuăTӕ Vơn”.ăAnhănói:ă“Tỷ chӡ một chút, 
sѭăphө sӁ nói chuyӋn vӟi tỷ.”ăLúcănƠyăsѭăphө ngheăđiӋn thoҥi, 
đơyăchínhălƠălҫnăđҫu tiên tôi nói chuyӋnăđiӋn thoҥi vӟi lão Pháp 
sѭ,ătrѭӟc tiên lão Phápăsѭ hӓiăthĕmătìnhăhìnhăsӭc khӓe cӫa tôi, 
tôi nói rҩt khӓe, ngày càng khӓeăhѫn,ămộtănĕmălҥi khӓeăhѫnă
mộtănĕm,ăsѭăphө nghe xong rҩt vui mӯng, nói tӕt tӕt tӕt, tӕt tӕt 
tӕt, làm tҩmăgѭѫngătӕt cho mọiăngѭӡi!ăSѭăphө lҥi hӓi tôi có 
xemăđĩaă“HoƠnăNguyênăQuán”ăkhông? Tôi nói xem rӗi, sѭăphө 
nói: “Ta đưăgiҧng lҫn thӭ hai rӗi, nhӟ nghe thұt kỹ lҫn thӭ hai”, 
tôi nói: “Conăcóăxem,ăconăđưăxemăquaărӗi”.ăTôiăvƠăsѭăphө nói 
chuyӋnăđiӋn thoҥi khoҧng 15 phút, trongălòngătôiănghĩăsѭăphө 
đưălӟn tuổi rӗi, lҥi bұn rộnănhѭăthӃ, tôi không thể nói mãi không 
ngӯng, tôi liӅnănóiă sѭăphө à, sѭăphө là lão Phápă sѭ cӫaăhѭă
không pháp giӟi, con không dám làm mҩt thӡi gian quý báu 
cӫaăsѭăphө,ăconăxinăgácăđiӋn thoҥi,ăsѭăphө nói: “Đѭӧcăđѭӧc 
đѭӧc,ăgácăđi,ăgácăđi”, thӃ lƠătôiăgácăđiӋn thoҥi. Sau viӋc này, 
buổiătrѭaăcѭăsĩăĐiêuăđӃn nhà tôi và ӣ đӃn tӕi, tôi không kể cho 
cô ҩy nghe vӅ viӋc tôi nói chuyӋnăđiӋn thoҥi vӟiăsѭăphө. Vì 
tínhătôiătѭѫngăđӕiăhѭӟng nội,ăcũngăkhôngăthíchăkhoeăkhoang,ă
viӋc này nӃuălƠăngѭӡi khác nhҩtăđӏnh rҩtăvui,ăcóăđӗngătuăđӃn 
thì sӁ kể tinănƠyăra,ănhѭngătôiăkhôngălƠmăvұy. 

Mùng một TӃt có liên hӳu gọiăđiӋn thoҥi cho tôi, cô ҩy nói 
tôi vui mӯng quá, nóiăsѭăphө đangăgiҧngă“HoaăNghiêmăKinh”ă
trên mҥng, có mộtăđoҥn chuyên nói vӅ chӏ, cô ҩy thuұt lҥiăđoҥn 
nóiăđó,ătôiănóiăkhôngăphҧi nói tôi đơu,ătôiăđơuăcóăbҧnălĩnhălӟn 
nhѭăvұy. ViӋcănƠyăđưăquaărӗi,ătôiăcũngăkhôngănóiăvӟi bҩt kǶ ai. 

TiӃpătheoăsauăđó, khiăsѭăphө giҧng kinh có nhắcăđӃn tôi, 
cácă đӗngă tuă đӅu biӃt tôi nói chuyӋnă điӋn thoҥi vӟiă sѭă phө, 
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duyên này tӯngăbѭӟc tӯngăbѭӟc thâm nhұp. Sau khi tôi nói 
chuyӋnăđiӋn thoҥi vӟi sѭăphө không lâu, khoҧngăchѭaăđӃn 10 
ngƠy,ăsѭăhuynhăDuăgọiăđiӋn thoҥiăchoătôi,ănóiăsѭăphө muӕn gӱi 
thѭămӡi cho tỷ, mӡi tỷ đӃn Hong Kong, lúcăđóătôiăđưătӯ chӕi, 
nóiătôiăkhôngăđi,ătôi không biӃtăđѭӡngăđi, liӅn núp ӣ nhà. Bây 
giӡ tôi nổi tiӃng rӗi, tôi không còn thích ӭngăđѭӧc. Sau khi tôi 
nói xong tôi không có cҧm giác gì, bӣiăvìăđơyălƠălӡi nói chân 
thұt cӫa tôi, cuộc sӕngăbanăsѫăcӫa tôi là vô cùng có quy tắc, 
bây giӡ bỗngădѭngătrӣ thƠnhăngѭӡi bұn rộn.ăLúcăđóăcóăsáuăsѭă
huynh ӣ nhà cӫa tôi, tôi nói chuyӋn vӟiăsѭăhuynhăDuăhọ đӅu 
ngheăđѭӧc phҫn nào nội dung, và nói: “Đҥi tỷ, tỷ trҧ lӡiăngѭӡi 
taănhѭăvұyălƠăkhôngăđúng,ăđơyăgọi là cӵ duyên.” Tôi nói lҫn 
này cӵ duyên sai rӗi, lҫn sau không tӯ chӕi nӳa.ăCácăsѭăhuynhă
cũngăbiӃt ӣ CápăNhĩ Tân tôi chӍ biӃtăđѭӧcăvƠiănѫi,ătôi không 
biӃt Hong Kong là ӣ chỗ nƠo?ăTôiăđӃn làm phiӅn lão Phápăsѭ 
để lƠmăgì?ăĐӕi diӋn vӟiăđĩaălưoăPhápăsѭ giҧng không phҧiăcũngă
nhѭănhauăsao?ăNgheăhiểu rӗi thì làm theo, chính là học sinh 
giӓi,ătôiănghĩănhѭăthӃ. 

Lҫn thӭ haiăhìnhănhѭălƠăsau rằmăthángăgiêng,ăsѭăhuynhăDuă
lҥi gọiăđiӋn thoҥi cho tôi, vүn là mӡiătôiăđӃn Hong Kong, lúc 
đóătôiătrҧ lӡi vô cùng dӭt khoát, tôi nói lҫnătrѭӟc cӵ duyên sai 
rӗi, lҫn này không cӵ duyên nӳa, vô cùng vui vẻ mà nhұn lӡi, 
kӃt quҧ liӅnăđӏnh ngày 4/4 tӯ CápăNhĩăTơn xuҩt phát,ăđóălƠălҫn 
đҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong. LҫnăđҫuăđӃn Hong Kong giӕng 
nhѭăLѭuălưoălưoătrongăHӗng Lâu MộngăvƠoăĐҥi Nguyên Quán, 
sauăkhiăđӃn nѫi, tôi vộiăđӃn báo cáo vӟiăsѭăphө, tôi nói: “Sѭă
phө, trѭӟcăđơyăcon chѭaătӯngăđӃnăđҥo tràng, quy tắc và lӉ tiӃt 
cӫaăđҥoătrƠngăconăđӅu không biӃt, nӃuănhѭăconălƠmăsaiăthìăsѭă
phө chӍ dҥyăvƠăđӯng trách con.” Sѭăphө nói:ă“Tӕt tӕt tӕt, tӕt 
tӕt tӕt.” Dù sao bây giӡ tôiăcũngăkӃt luұn mộtăđiӅu, tôi vӯa 
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nghe sѭăphө nói tӕt tӕt tӕt, tôi cҧm thҩyăđặc biӋt yên tâm, tôi 
đúngărӗi tӕt tӕt tӕt, sai rӗiăcũngălƠătӕt tӕt tӕt.ăCóăsѭăphө ӣ đóă
tôi không còn lo lắng nӳa. 

Lҫnăđҫu tiên gặpăsѭăphө thìătôiăđưălƠmăchuyӋn khôi hài, có 
vӏ sѭăhuynhăhӓiătôi:ă“CôăLѭu,ătӕi nay có sắp xӃp cho cô giҧng 
một bài, cô giҧngăđӅ tài gì?”ăTôiănóiăkhôngăcóăđӅ tài,ăđӃn bây 
giӡ không có ai nói vӟi tôi giҧngăđӅ tài gì? Họ nhìn tôi vӟi ánh 
mắt ngҥc nhiên, vұy ngay cҧ thuyӃt minh cũngăkhôngăcóăđӅ tài 
cô giҧng cái gì? Họ điănóiăvӟiăsѭăphө, tôi nói: “Sѭăphө, con 
thұt sӵ khôngăcóăđӅ tài, một chút vào phòng ghi hình con nói 
gìăđơy?” Sѭăphө nói: “Cӭ ngӗi ӣ đóăbiӃt sӁ nói gì.” Lúcăđóătôiă
rҩtăđѫnăthuҫn, không ra khӓi cӱa,ătôiănghĩăđơyălƠănѫiăsѭăphө 
giҧng kinh thuyӃt pháp, chiӃc ghӃ này là bҧo tọa, bҧo tọa này 
sӁ phát huy tác dөng, cӭ nhѭăvұyăbѭӟcăvƠoăphòngăghiăhình,ăđóă
là bài giҧngăđҫu tiên tӯ 7 giӡ đӃn 9 giӡ tӕi ngày 4/4. Khiăbѭӟc 
vƠoăphòngăđҫu óc tôi trӕng rỗng, kể cũngălҥ, hômăđóăsauăkhiă
tôi ngӗi lên ghӃ, nhӳng lӡi nói suӕt hai tiӃngăđӗng hӗ làm sao 
nóiăraăđѭӧc vұy, bҧnăthơnătôiăcũngăkhôngăbiӃt, sau này khi vӅ 
nhà, tôi lҩyăđĩaămƠămìnhăgiҧng ra xem, tôi liӅn hӓiăcѭăsĩăĐiêu,ă
đơyălƠătôiănóiăsao?ăAi dҥy tôi nói nhӳng lӡi này vұy? Bây giӡ 
không thể nào nói lҥi đѭӧc! Nhӳng ngôn tӯ tӯngăđoҥn tӯng 
đoҥn nӕiănhau.ăCѭăsĩăĐiêuănóiălà Tam Bҧo gia trì, Phұt lӵc gia 
trì, tâm cӫa chӏ thanh tӏnhăthìăđѭӧc gia trì. Thұt sӵ lƠănhѭăvұy! 
Tôi không có bҧn lĩnh, không có biӋn tài, thұt sӵ là Tam Bҧo 
gia trì, tôi cҧm thҩy bài giҧngăđҫu tiên khá suôn sẻ,ăcũngăkhôngă
cҫnăđộngănưoăsuyănghĩ. 

Sau lҫn kӃt duyên này, mộtănĕmăđӃn Hong Kong 3 lҫn, là 
duyên gì vұy? Tôi cҧm thҩyăđơyălƠăduyênăthҫy trò, duyên thҫy 
trò này không phҧiălƠăđӡi này, có thể sѭăphө là thҫy cӫa tôi 
nhiӅuăđӡi rӗi! ĐơyăchínhălƠămộtăđӅ mөc lӟn thӭ nhҩt tôi nói 
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vӟi mọiăngѭӡi ậ Nhân duyên cӫa tôi vӟi lão Phápăsѭ. Sau này 
tôi hӓiăsѭăphө: “Saoăsѭăphө lҥi gọiăđiӋn thoҥi cho con vұy?” 
Sѭăphө nói vӟi tôi: “Nĕmă2003ăcóăraămộtăđĩaătênă‘tín niӋm’, 
trѭӟc TӃt 2 tháng ta nhìn thҩyăđĩaănƠyăcӫa con, tính ra thӡi gian 
đӃnă nayă đưă 8ă nĕmă rӗi, không biӃtă ngѭӡi này còn sӕng hay 
không? Ta nhӡ đӗngătuăHongăKongăthĕmădòătinătӭc cӫa con, 
họ tìmăđѭӧcăđӗng tu cùng tӍnh vӟi con, thұt sӵ tìmăđѭӧc con 
rӗi, và cho sӕ điӋn thoҥi cho ta”.ăSauăkhiăsѭăphө cóăđѭӧc sӕ 
điӋn thoҥiăchѭaătӟi 10 phút thì gọiăđiӋn thoҥi cho tôi, sѭăphө 
nói: “Ngheătinăngѭӡi không nhӳng còn sӕng, mà bây giӡ càng 
ngày càng khӓe, ta rҩt vui. Ta điӋn cho con cҧm thҩy tiӃng nói 
cӫa con dõng dҥc, tinh thҫnăcũngărҩt tӕt, ta rҩt vui, con có thể 
làm tҩmăgѭѫngătӕt cho mọiăngѭӡi. Mắc phҧi bӋnh này, có thể 
kiênătrìăđӃn ngày hôm nay thұtăkhôngăđѫnăgiҧn.” 

ĐӅ mөc thӭ 2, 3, 4 là ҩnătѭӧng trong nội tâm cӫaătôiăđӕi 
vӟi lão Phápăsѭ, lҫn thӭ nhҩtătôiăđiăHongăKongăvӅ, cóăđӗng tu 
hӓi tôi có cҧmăgiácăgìăđӕi vӟi lão Phápăsѭ? Cҧm giác thӭ nhҩt 
chính là hoàn toàn khác so vӟiătrênăđĩa,ăbӣiăvìăđơyălƠăkhoҧng 
cách gҫn. Cҧm nhұn thӭ hai là lão Phápăsѭ rҩt thân thiӋn, họ 
nói tôi hãy dùng vài câu diӉn tҧ một cách bao quát, tôi nói đѭӧc, 
tôiădùngăbaăcơuăđể bao quát cho mọiăngѭӡi biӃt: Thӭ nhҩt, lão 
Phápăsѭ là một vӏ cao tuổi yêuănѭӟc yêu giáo.ăSѭăphө lƠăngѭӡi, 
không phҧi là thҫn,ăđӯng thҫnăhóaăsѭăphө. Kể cҧ Thích Ca Mâu 
Ni PhұtăcũngălƠăngѭӡi, không phҧi thҫn. Câu thӭ hai, lão Pháp 
sѭ là một vӏ Trѭӣng giҧ tӯ bi. Câu thӭ ba, lão Phápăsѭ là một 
vӏ CaoătĕngăĐҥiăđӭc ngày nay. Quý vӏ chú ý thӭ tӵ tôi sắp xӃp. 

Hôm nay tôi chia ra nói vӅ ba câu nói bao quát ӣ trên. Vì 
sao tôi nói lão Phápăsѭ là một vӏ cao tuổi yêuănѭӟc yêu giáo? 
Ngài là mộtăconăngѭӡi, Ngài là một vӏ cao tuổi yêuănѭӟc, tinh 
thҫnăyêuănѭӟc cӫa Ngài làm tôi cҧmăđộng. SauănƠyăcóăngѭӡi 
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hӓi tôi: “Lão Phápăsѭ cóăđiểm nào thu hút chӏ nhѭăvұy? Xѭaă
nay chӏ chѭaătӯng sùng bái một ai, vì sao bây giӡ chӏ lҥi sùng 
bái lão Phápăsѭ nhѭăvұy?” Tôi nói: “Sai! Tôi không sùng bái, 
tôi tôn trọng, tôn kính Ngài.” Quý vӏ hӓi lão Phápăsѭ cóăđiểm 
nào thu hút tôi nhѭăvұy? Điểm thӭ nhҩt là sӵ thu hút tӯ nhân 
cách cӫa Ngài, điểm thӭ hai là sӵ giҧi ngộ triӋtăđể cӫa Ngài 
đӕi vӟi kinh giáo, khiӃn tôi hiểuărõăđҥo lý, dù không thể nói 
biӃtărõăchơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhân sinh, ít nhҩt khiӃn tôi biӃt 
rõ tôi tӯ đơuăđӃn, sau này sӁ điăđơu,ăbây giӡ tôi phҧi sӕngănhѭă
thӃ nào. VӅ phѭѫngădiӋn giҧiăđọc kinh giáo Ngài đưăthҩu triӋt 
một cách sâu sắc,ălƠmăchoăngѭӡi nghe thҩy dӉ hiểu, vì vұy tôi 
vôăcùngătánăthánăsѭăphө. Choădùăcóăngѭӡi phҧnăđӕi tôi nghe 
đĩaăcӫaăsѭăphө,ănhѭngăhọ không thể cҧn trӣ tôi, không ai có 
thể sắpă đặtă choă tôi,ă conă ngѭӡi cӫaă tôiă tѭѫngă đӕi cӭng rắn. 
Ngoài ra tҩm lòng cӫa Ngài rộng lӟn và rҩt mӵc khiêm tӕn làm 
tôi kính phөc tán thán! Ngài lƠăngѭӡi cӫa nhà Phұt, tôi cho 
rằng Ngài là mộtăđӋ tӱ tiêu chuҭn cӫa PhұtăĐƠ,ăNgài thұt sӵ 
không hổ danhă lƠăđӋ tӱ cӫa nhà Phұt. Nhӳng gì Ngài nghĩ,ă
Ngài nói, Ngài lƠmăđӅu là viӋc cӫa nhà Phұt, theo lӡi tôi nói 
đưălƠăngѭӡi cӫa nhà Phұt thì phҧi làm viӋc cӫa nhà Phұt,ăsѭă
phө lƠmăđѭӧc rӗi. Vӟi ba lý do này, tôi tôn trọng,ăkínhăngѭỡng, 
khâm phөcăsѭăphө, tuy nhiên tôi không dùng chӳ sùng bái, vì 
cҧm thҩy tӯ sùng bái này không thể diӉnăđҥt hӃt tình cҧm chân 
thұt cӫa tôi, sӵ thành kính dùng ӣ đơyăthíchăhӧp hѫn. 

Vìăsaoănóiăsѭăphө là một vӏ cao tuổi yêuănѭӟc?ăBìnhăthѭӡng 
tôi tiӃp xúc vӟiăsѭăphө không nhiӅu lắm, sӵ viӋc tôi biӃtăcũngă
rҩt ít, tuy nhiên tôi biӃtăđѭӧc vài chuyӋnăđӅu vô cùng vô cùng 
cҧmăđộng. Ví dө chuyӋn thӭ nhҩt, trong tâm cӫaăsѭăphө luôn 
nghĩăđӃn Tổ quӕc và nhân dân, tôi dùng mộtăcơuălƠă“nhơnăgiҧ 
vôăđӏch [ng˱ͥi nhân từ không đối lập với ṱt c̫  ng˱ͥi, việc và 
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vật] ”,ămộtăngѭӡi nói vӅ nhân nghĩa đҥoăđӭc, Ngài không có 
mặtăđӕi lұp,ăsѭăphө là một vӏ nhân giҧ, vì vұy Ngài vôăđӏch. 
Tôi nêu ra và ví dө, lҫnăđҫuătiênătôiăđiăHongăKongălƠăngƠy 4/4, 
ngày 5/4 là lӉ thanh minh, ngƠyă thanhăminhăsѭăphө bắtăđҫu 
giҧngă“Đҥi Kinh Giҧi DiӉnăNghĩa”,ălúcăđóăcóăđӗng tu hӓi tôi, 
vìă saoă độtă nhiênă sѭă phө muӕn giҧngă “Đҥi Kinh Giҧi DiӉn 
Nghĩa”? Thì ra kӃ hoҥch không phҧiă nhѭă vұy. Tôi nói tôi 
không biӃt, sau này tôi hӓiăsѭăphө vӅ vҩnăđӅ nƠy,ăsѭăphө nói 
vӟi tôi mҩy lý do: Thӭ nhҩt là vì hóa giҧi tai nҥn.ăSѭăphө nói 
hiӋn nay tai nҥn quá lӟn quá nghiêm trọng, phҧi hóa giҧi tai 
nҥn, vì vұy phҧi giҧng bộ Đҥi Kinh Giҧi này. Thӭ hai là có ý 
nghĩaătӃ tổ. LӉ thanh minh mà, phҧiătѭӣng niӋm tổ tiên, chúng 
taălƠmăngѭӡiăkhôngăđѭӧc quên tổ tông,ăkhôngăđѭӧc quên cội 
nguӗn. Thӭ ba là ӣ Hong Kong giҧng “Đҥi Kinh Giҧi DiӉn 
Nghĩa”,ăvìăđể khoҧng cách vӟi Tổ quӕc gҫnăhѫnămột chút, gҫn 
hѫnămột chút. Gҫn vӟi Tổ quӕc,ăcáchăĐƠiăLoanăcũngăkhôngăxa,ă
cácănѭӟc lân cұnăcũngăđѭӧc lӧi ích. NgheăđѭӧcăđiӅu này tôi 
rҩt cҧmăđộng,ăvôăcùngăxúcăđộng, tôi biӃtăđѭӧc viӋcănƠyălƠănhѭă
thӃ nào. Ngài nóiănhѭăvұyăĐҥi Lөc,ăĐƠiăLoanăđӅu có lӧi ích, 
nhân dân ít chӏu khổ, ít tҥo tội. VӅ điểm này tôi nói tҩm lòng 
cӫaăsѭăphө quá rộng lӟn, lӟnăhѫnăbiển cҧ, lӟnăhѫnăbҫu trӡi 
cũngăkhôngăphҧi là nói quá.  

Lҫn thӭ nhҩtă tôiăđӃn Hong Kong, ҩnătѭӧng sâu sắc nhҩt 
chínhălƠăsѭăphө nóiă“Khôngăđӕi lұp vӟiăngѭӡi, vұt và viӋc”.ă
CơuănƠyăđӕi vӟiătôiămƠănóiălƠăkinhăđiển, tôi vӅ CápăNhĩăTơnă
nói vӟi các liên hӳu nhҩtăđӏnh phҧi học tұpătheoăsѭăphө, chuyӃn 
điăHong Kong lҫn này không uổng phí,ătôiăđưăhọcăđѭӧcăđiӅu 
đóăcӫaăsѭăphө, tôi liӅn có thể tiӃn bộ, có thể lên cҩpăđộ, càng 
gҫnăhѫnămột chút vӟi thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc.  

Tôi nói câu này vӟiăcácăđӗng tu, tôi muӕn mọiăngѭӡiăđӅu 
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có lӧi ích. 
Sѭăphө còn có ba câu nói: Câu thӭ nhҩt là “Trong thiên hҥ 

khôngăcóăngѭӡi tôi hұn”. Câu thӭ hai là “Trong thiên hҥ không 
cóăngѭӡi mà tôi không thể tha thӭ”. Câu thӭ ba là “Trong thiên 
hҥ khôngăcóăngѭӡiămƠă tôiăkhôngăyêuă thѭѫng”. NhӳngăđiӅu 
khác chúng ta không nói đӃn, chӍ ba câu này thôi quý vӏ thҩy 
tuyӋt vӡi hay không? Tҩmălòngănhѭăvұy rộng lӟn biӃt bao! Mỗi 
ngѭӡiăđangăӣ đơyăcóăhұnăngѭӡi nào không?ăCóăngѭӡi nào quý 
vӏ không thể tha thӭ không?ăCóăngѭӡi nào quý vӏ không thể 
yêuăthѭѫngăkhông?ăBa câu này chính là lӡiărĕnăcӫaăsѭăphө, 
nhӳng vӏ tiӃp xúc vӟiăsѭăphө khá nhiӅu, quý vӏ thӱ nghĩăxem, 
có phҧiăsѭăphө đưălƠmănhѭăvұy không? Nhӳng viӋc tӯng trҧi 
và hoàn cҧnh cӫa Ngài, bao gӗm nhӳng nghӏch cҧnh hiӋn tҥi 
khóăkhĕnăbiӃtădѭӡngănƠo!ăNhѭngăsѭăphө không hұn bҩt kǶ ai, 
mƠăcònăyêuăthѭѫngătҩt cҧ mọiăngѭӡi. Ngài tӯng kể tôi nghe 
một câu chuyӋn, nói nӃuănhѭăbơyăgiӡ ngѭӡi khác muӕnăcáiăđҫu 
cӫa ta, chúngătaălƠăđӋ tӱ Phұt, nhҩtăđӏnh phҧi vui vẻ đѭaăđҫu 
cho họ,ăđể họ mãn nguyӋn, chúng ta vãng sanh thӃ giӟi Cӵc 
Lҥc rӗi, có gì không tӕt chӭ! Trong chúng ta có bao nhiêu 
ngѭӡi có tҩmălòngănhѭăvұy?ăĐӕi vӟiăngѭӡi làm tổn hҥi, hӫy 
báng, tổnăthѭѫngăNgài đӅuădùngăbaăcơuănóiănƠyăđể đӕiăđưi?ă
Thұt hiӃm có, thұt sӵ hiӃm có! 

NóiăđӃnăđơyăthìătôiănghĩăcóămột sӕ ngѭӡi trong quá khӭ rҩt 
sùngăbáiă sѭăphө, qua một thӡi gian thì lҥnh nhҥtă đi,ă khôngă
muӕn ӣ bên cҥnhăsѭăphө nӳa, mỗiăngѭӡiăđӅu có sӵ lӵa chọn 
riêng cӫa mình, không ai có thể ép buộc, có một hôm tôi giҧng 
bài ӣ nѭӟcăngoƠiăđưănóiămộtăcơu,ătôiănóiăconăngѭӡiădùăsaoăcũngă
phҧiăcóălѭѫngătơm,ănhӳngăngѭӡiăđưărӡi khӓiăsѭăphө, quý vӏ đưă
tӯng thân cұn vӟiăsѭăphө, khi nghe tôi nhắcăđӃn ba câu nói trên 
cӫaăsѭăphө, không biӃt trong lòng cӫa quý vӏ có xúcăđộng chút 
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nào không? Sѭăphө lƠăngѭӡi, không phҧi là thҫn, Ngài có thể 
đӕi xӱ nhѭăthӃ vӟi mỗi mộtăngѭӡi bên cҥnh Ngài, vӟi mỗi một 
chúng sanh, có phҧiăđơyălƠă tҩmăgѭѫngătӕt cho chúng ta học 
theo không? NӃuănhѭăchúngătaăcònăkhôngăcungăkính,ăkhôngă
tôn trọngăđӕi vӟiăsѭăphө, thұm chí dùng một sӕ lӡiănóiăđể tổn 
hҥiăsѭăphө, còn làm một sӕ viӋc khiӃn ngѭӡi nghe thҩy mà đauă
lòng, quý vӏ không cҧm thҩy hổ thẹn hay sao? Sau khi nghe 
xongătôiăđӅu buӗn thay nhӳngăngѭӡi này,ăsaoăconăngѭӡi lҥi 
thayăđổiăđӃnănhѭăvұy? Quý vӏ không cҧm thҩy xҩu hổ lắm sao? 
Mộtăngѭӡi lӟn tuổi tӯ biănhѭăthӃ,ăđӕi xӱ vӟi tҩt cҧ chúng sanh 
nhѭăvұy,ămƠăchúngătaădùngătháiăđộ nƠyăđể làm tổn hҥiăsѭăphө, 
nhѭăvұy có phҧiăquáăđángălắm không? Bây giӡ sѭăphө không 
trách bҩt kǶ ai. Tôi tiӃp xúc vӟiăsѭăphө gҫn mộtănĕmărӗi, tôi 
chѭaăngheăsѭăphө nói một câu không hài lòng vӟiăngѭӡi nào, 
quý vӏ nênăđӕi xӱ vӟiăsѭăphө nhѭăthӃ nào? Quý vӏ hưyăsuyănghĩă
kỹ lҥi xem. NӃuănhѭăbơyăgiӡ suyănghĩăthҩuăđáoărӗi, bắtăđҫu tӯ 
nayăquayăđҫu trӣ lҥi, vүn còn gҫnă2ănĕmăthӡi gian, vүn còn có 
thể cӭu. NӃuănhѭăbơyăgiӡ không chӏuăquayăđҫu, tiӃp tөc tổn 
thѭѫng,ăhưmăhҥi, hӫyăbángăsѭăphө, vұy thì không còn cách cӭu 
chӳa rӗi, quý vӏ sӁ điăvӅ đơu là do bҧn thân quý vӏ lӵa chọn. 

Ӣ đơyătôiăhoƠnătoƠnăkhôngăcóăácăỦ,ătôiăkhôngăhұn quý vӏ, 
cũngăkhôngăoánăquỦăvӏ, tôi lo lắng cho quý vӏ, tôi cҧm thҩy 
quý vӏ làm nhѭăvұy là sai rӗi. BiӃt sai chӏu sӱaăthìăđѭӧc rӗi, 
chúng ta thành tâm phát lӗ sám hӕi. Không chӍ đӕi xӱ nhѭăvұy 
vӟiăsѭăphө,ăchúngătaăđӕi vӟiăngѭӡiănƠoăđӅu phҧi chân thành, 
mỗi thӡi mỗi khắc phҧi nhӟ ơnăđӭc cӫaăngѭӡi khác. NӃu quý 
vӏ ghi nhӟ ơnăđӭc cӫaăngѭӡi khác, thì sӁ biӃt báo ân, nhѭăvұy 
đӅu có sӵ giúpăđỡ đӕi vӟiăđӡi sau kiӃp tӟi cӫa quý vӏ. Chính vì 
vұy tôi nói thêm vài câu ӣ đơy,ăkhuyênămọiăngѭӡiăđӯng tiӃp 
tөc tҥo tác tội nghiӋp nӳa, sѭăphө khoanădung,ăđҥiăđộ, bao dung, 
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Ngài không trách tội mộtăai,ăcũngăsӁ không trӯng phҥt một ai, 
nhѭngăgiӳa trӡiăđҩtăcóăđҥiăđҥo, đҥo trӡi không thể thaăđơu!ăQuỦă
vӏ biӃtăđѭӧcăđҥo lý này, để quý vӏ điălƠmăviӋc sai quҩy, e rằng 
quý vӏ cũngăkhôngădámălƠmăđơu. 

Thuӕcăđắng là thuӕc hay chӳa bӋnh, nhӳng lӡi tôi nói có 
thể có chút sắcăbén,ănhѭngătôiăkhôngămuӕn nói lӡi sắc bén này, 
tôi chӍ muӕn nhҩn mҥnh nhӳngăcơuănóiănƠy,ăđể tҥo sӵ chú ý và 
chú trọng cӫa mọiăngѭӡi, lӡi thұt mҩt lòng là lӡi hay sӱa chӳa 
hành vi sai lҫm, hôm nay tôi nói chắc là lӡi thұt mҩt lòng rӗi. 
Tôi không có ác ý, không có tâm xҩu hay châm biӃm và chӃ 
giӉu ai, tôi chӍ muӕn khuyên mọiăngѭӡiăđemălӡi nói cӫa tôi so 
vӟi ngôn hành cӫa bҧn thân, xem lӡi nói cӫaătôiănhѭămột bài 
thuӕc đắng, vұy sӁ chӳa lành bӋnh cӫa quý vӏ. Sau khi lành 
bӋnh, thân tâm khӓe mҥnh, lão thұt niӋm Phұt cҫu sanh Tӏnh 
Độ vұy thì tӕt biӃt mҩy! Chӟ vì mộtăchútă“lӧiăích”ănhӓ nhѭăhҥt 
mè, mà bӓ mҩt lӧi ích lӟnănhѭăquҧ dѭaăhҩu ậ lӧi ích lӟnănhѭă
đӃn thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc. 

Điểm thӭ haiăsѭăphө là một vӏ cao tuổi yêuănѭӟc,ăkhiăsѭă
phө nói chuyӋn vӟi tôi tӯng bày tӓ một ý nguyӋn, Ngài muӕn 
lá rөng vӅ cội, vӅ đӃn Tổ quӕc, yêu cҫu cӫa Ngài không cao, 
cóănѫiăӣ ổnăđӏnh,ă3ăngѭӡiă5ăngѭӡi,ă7ăngѭӡiă8ăngѭӡi,ăcácăđӗng 
thamă đҥo hӳu chí đӗngă đҥo hӧp cùng nhau học tұpă “Hoaă
Nghiêmă Kinh”. Tôi hiểu ý cӫa Ngài, muӕn truyӅnă “Hoaă
NghiêmăKinh”ăchoăđӡi sau, nghĩaălƠămộtăngƠyănƠoăđóănӃu Ngài 
raăđi,ăvүnăcóăngѭӡi có thể nӕi tiӃp giҧngăchoăchúngăsanhă“Hoaă
NghiêmăKinh”,ăđơyălƠălỦăgiҧi cӫa tôi, đơyălƠăviӋc sau cùng mà 
sѭăphө muӕn làm. 

Điểm thӭ ba là một vӏ cao tuổi yêu giáo. Chắc là nĕmă1999,ă
dѭӟi sӵ nỗ lӵc cӫa lão Phápă sѭ, chín tôn giáo lӟn cӫa 
SingaporeăđưăđoƠnăkӃt thành một nhà, có hình ҧnhătrongăđĩa,ă
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nhӳngăngѭӡiălưnhăđҥo cӫa chín tôn giáo lӟnăđӭng trên khán 
đƠiătayănắm lҩy tay, cҧnh tѭӧng này đưăcó sӵ ҧnhăhѭӣng và 
chҩnăđộng vô cùng to lӟnăđӕi vӟi mọiăngѭӡi trên toàn thӃ giӟi. 
BӣiăvìătrѭӟcăđơyăchѭaăhӅ cóăđiӅu lӋ này, vì vұy lão Phápăsѭ là 
ngѭӡi đҫu tiên đѭaăraălỦăniӋmă“TônăgiáoăthӃ giӟi là mộtănhƠ”, 
lƠăngѭӡiăđiăđҫu. Lҫn này chuyӃn vân duăbaănѭӟc, ӣ Indonesia 
có một luұnăđƠmăcӫa sáu tôn giáo lӟn, nhӳng lӡi lão Phápăsѭ 
đưăphátăbiểu, khiӃn cho tôi kinh ngҥc, Ngài quá nhìn xa trông 
rộng! Trí tuӋ, tri thӭc cӫa Ngài không có cách nào hình dung 
đѭӧc. 

Tôi xin kể lҥiăđoҥn này cho quý vӏ nghe. Đҫu tiên lão Pháp 
sѭ làm sáng tӓ bҧn chҩt cӫa giáo dөc tôn giáo thánh hiӅn ậ tôn 
giáo là giáo dөc. Ngài nóiă“Cổ nhân Trung Quӕcănói,ăxơyănѭӟc 
dӵng nhà, lҩy viӋc tu thân làm gӕc, dҥy học điăđҫu, kiӃn lұp 
chính quyӅn,ălưnhăđҥo nhân dân, lҩy công viӋc giáo dөc làm 
đҫu.” Nhҩn mҥnh tôn giáo là giáo dөc,ăđơyălƠăbҧn chҩt cӫa tôn 
giáo. “NhìnăthӃ giӟi hiӋn nay rҩt nhiӅu tai nҥn, mâu thuүn xung 
đột khắpănѫi,ăkhiӃnăconăngѭӡiăbƠngăhoƠngăkhôngănѫiănѭѫngă
tӵa, truy cӭu tұn gӕc, thұt sӵ là do xã hộiăphѭѫngăTơyălѫălƠă
giáo dөc tôn giáo, xã hộiăphѭѫngăĐôngătӯ bӓ luân lý, đҥoăđӭc, 
nhân quҧ truyӅn thӕng cӫa giáo dөc thánh hiӅn tӯ 5.000 nĕmă
mƠăgơyăra.”ăNgài lҥi nói tiӃp: “Tínăngѭỡng tôn giáo lҩy giáo 
dөcăđiăđҫu, gҫnătrĕmănĕmănay phong thái giҧng dҥy và học tұp 
cӫa các tôn giáo trên thӃ giӟi ngày mộtăsuyăthoái,ătínăngѭỡng 
thiên vӅ hình thӭc, bӓ qua thӵc chҩt, tín chúng khó tránh khӓi 
sӵ cuӗng nhiӋtăvôătri.”ăTôiăcҧm nhұn rҩt sâu sắc vӟi câu này, 
hiӋn nay rҩt nhiӅu tín chúng đӅu trong trҥng thái cuӗng nhiӋt 
vôătriăđӕi vӟi tôn giáo, không phҧi chân tín, không phҧi trí tín. 
Nói rằng “Làm theo cҧm tính, nhҩtăđӏnh phҧi khôi phөc giáo 
dөcătônăgiáoăđể cӭu vãn thӃ giӟiăngƠyănay.” 
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ĐiӅu thӭ ba, Ngài đѭaăraăphѭѫngăphápăcө thể để khôi phөc 
giáo dөc tôn giáo, chính là đƠoătҥo thҫy giáo, xây dӵng khu 
thӵc nghiӋm. Ngài nóiă“NӃuănhѭăcóămột vӏ lưnhăđҥo cӫa quӕc 
gia nào có thể nghiêm túc xem trọng giáo dөc luân lý, đҥoăđӭc, 
nhân quҧ, tôn giáo; 50, 60 vӏ giáoăsѭăđӭc hҥnhăѭuătú do quӕc 
giaăđƠoătҥo, và mỗi ngày trên internet, trên truyӅn hình cӫa mỗi 
quӕc gia tuyên giҧng giáo dөc thiêng liêng vӅ sӵ thành kính và 
khiêmănhѭӡng, tinh thҫn nhân tӯ bác ái cӫaăphѭѫngăĐôngăvƠă
phѭѫngăTơy,ăđӗng thӡi chọn một khu vӵc,ălƠmăđặc khu thӵc 
nghiӋm thӵc hiӋn giáo dөc thánh hiӅn,ăvƠăđemăthƠnh quҧ cӫa 
thӵc nghiӋm này tuyênădѭѫngăphổ biӃnăđӃn toàn cҫu, thì thұt 
sӵ có thể cӭu vãn tinh thҫn cӫaănhơnădơn,ăgiúpăđỡ nhân dân 
phá mê khai ngộ, bӓ ácăhѭӟng thiӋn, cҧi tà thành chánh, tâm 
niӋmăđoanăchánh,ăgiӳ gìnăđҥoăđӭc, tҩt cҧ tai nҥn tӵ nhiên hóa 
giҧi, các mâu thuүn xung đột tӵ nhiên biӃn mҩt, thұt sӵ đҥt 
đѭӧcălỦătѭӣng quӕc thái dân an, xã hội hài hòa, thӃ giӟiăđҥi 
đӗng.” 

Lão Phápăsѭ nói:ă“Tҩt cҧ nhӳng nhà sáng lұp tôn giáo trên 
thӃ giӟi,ăđӅu là nhӳngăngѭӡiămangănghĩaăvө làm công tác giáo 
dөcăđaănguyênătônăgiáo.”ăHiӋn nay biӃn Phұt giáo thành tôn 
giáo là bi ai cӫa Phұt giáo, phҧi khôi phөc diӋn mөc vӕn có 
cӫa nó, khôi phөcăđѭӧc giáo dөc cӫa Phұt giáo. Mҩyănĕmătrѭӟc 
có sӵ tranh luұn tôn giáo nào tӕt, tôn giáo nào không tӕt; pháp 
môn nào tӕt, pháp môn nào không tӕt.ăLúcăđóătôiăkhôngăbiӃt 
giҧi thích, chӍ biӃt họ nóiăkhôngăđúng,ălúcănƠyăcóăbӕn câu nói 
khiӃn tôi biӃt: 

Tôn giáo lãnh tө giai Quán Âm, 
Hóa thân thӃ gian lai độ nhân, 
Vôălѭӧng pháp môn giai thù thắng, 
Quyătúcăđôăthӏ Cӵc Lҥc nhân. 
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[Tạm dịch: 
Lãnh tụ tôn giáo đều là Quán Âm, 
Hóa thân thế gian đến độ ng˱ͥi, 
Vô l˱ợng pháp môn đều thù thắng, 
Chốn về đều là ng˱ͥi Cực lạc.]  
Nhӳng câu này nói cho chúng ta biӃt tôn giáo thӃ giӟi là 

một nhà, bҩt kể là tôn giáo nào, hoặc môn phái nào cӫa tôn 
giáo, chӕn trӣ vӅ cuӕiăcùngăđӅuănhѭănhau,ăcó gìăđể tranh luұn? 
Không có cao thҩp, không có nhҩt và nhì, mọiăngѭӡiăđӅuănhѭă
nhau, vҥn pháp quy nhҩt, vì vұy một lҫn nӳa tôi khuyên mọi 
ngѭӡiăđӯng tranh, không tranh luұn, không thҧo luұn, không 
giҧi thích, không biӋn luұn, tu pháp môn nào thì lão lão thұt 
thұt tu pháp môn cӫaăchínhămình,ăđӯngăđiăbƠiăxíchăphápămônă
cӫaăngѭӡiăkhác,ănhѭăvұyătrìnhăđộ tu hành cӫa bҧn thân càng 
ngày càng cao, chӟ điălƠmăchuyӋn khӡ dҥi. 

NĕmănayălƠănĕmăthӭ 53 mà lão Phápăsѭ giҧng kinh thuyӃt 
pháp,ălƠănĕmăthӭ 60 lão Phápăsѭ bѭӟc vào cӱa Phұt,ă53ănĕmă
giҧng kinh thuyӃtăphápăkhôngăgiánăđoҥn, gặp bao khóăkhĕnă
không thoái chuyển, tôi nói lão Phápăsѭ lƠăngѭӡi đҫu tiên cӫa 
Trung Quӕc học tұp Thích Ca Mâu Ni Phұt. KiӃn thӭc cӫa tôi 
ít, hiểu biӃt nông cҥn, có thể là có rҩt nhiӅu vӏ CaoătĕngăĐҥi 
đӭc,ănhѭngă tôiăkhôngăbiӃt, tôi chѭa tiӃp xúc qua, tôi chӍ so 
sánh trong sӵ tiӃp xúc vӟi lão Phápăsѭ, tôi cҧm thҩy lão Pháp 
sѭ lƠăngѭӡiăđҫu tiên cӫa Trung Quӕc học tұp Thích Ca Mâu Ni 
Phұt. Ví dө nhѭăviӋc hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ là công 
đӭc vôălѭӧng, biӃt baoănhiêuăngѭӡiăđѭӧcăđộ khi tu học pháp 
mônănƠy,ănѭѫngătheo “VôăLѭӧng Thọ Kinh” mà vãng sanh thӃ 
giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc. Ngài đưă85ătuổi rӗi, mỗi ngày Ngài 
đangănóiăgì,ăđangănghĩăgì,ăđangălƠmăgì,ăaiăcũngăthҩy rõ, chúng 
ta thân là hұu bӕi vô cùng hổ thẹn, theo không kӏp Ngài. Ӣ 



454 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

nѭӟc ngoài tôi giҧng mộtăđӅ tài “TiӃp nӕi huӋ mҥng Phұt”,ă
chúngătaălƠmăsaoăđể tiӃp nӕi huӋ mҥng cӫa Phұt, không phҧi là 
hô khҭu hiӋu, mà là phҧi thӵc hành,ăchoădùănĕngălӵc cӫa chúng 
ta có hҥn,ănhѭngăchúngătaătұn tâm tұn lӵcăđể làm, ít nhҩt cũngă
không làm mҩt mặt Thích Ca Mâu Ni Phұt, không làm mҩt mặt 
AăDiăĐƠăPhұt,ăkhiăchúngătaăraăđiăkhôngăhổ thẹn vӟi lòng, chúng 
ta tuyӋtăđӕiăđӯng làm nhӳng viӋc ô nhөc cho nhà Phұt. 

53ănĕmăgiҧngăkinhăkhôngăgiánăđoҥn, choăđӃnănayătôiăchѭaă
tӯng thҩy ai giӕngănhѭăvұy, tôi chӍ thҩy lão Phápăsѭ. Thích Ca 
Mâu Ni Phұt giҧng kinh thuyӃtăphápă49ănĕmăkhôngăhӅ nghӍ 
ngѫi,ăkhôngăcóăkǶ nghӍ,ăsѭăphө cӫa chúng ta có kǶ nghӍ không? 
Không có kǶ nghӍ đơu,ălҫnănƠyăđiăÚc,ămỗi ngày Ngài giҧng 
kinh 4 tiӃngăđӗng hӗ,ăhaiăngƠyăđóătôiăcҧm thҩyăsѭăphө có vẻ 
mӋt mӓi, dүuăsaoăcũngălƠămột vӏ cao tuổi rӗi, tôi nói: “Sѭăphө, 
đӃn Úc nghӍ ngѫiăvƠiăngƠy,ăhӗi phөc hӗi phөc lҥi sӭc khӓe”. 
Sѭăphө nói ta điălƠăđể giҧng kinh, mỗi ngày có thể giҧng bӕn 
tiӃngăđӗng hӗ.  

ĐӅ mөc thӭ ba, lão Phápăsѭ là một vӏ Trѭӣng giҧ tӯ bi. Sau 
khiătôiăđӃn Hong Kong gặpăđѭӧc lão Phápăsѭ thì cҧm thҩy vô 
cùng thân thiӃt, mỗi một lӡi nói và viӋc làm cӫa Ngài đӅu 
khiӃn tôi vô cùng cҧmăđộng. Ba lҫn tôiăđӃn Hong Kong không 
đemătheoăbҩt cӭ lӉ vұtănƠo,ăcƠngăkhôngăcúngădѭӡngăsѭăphө, 
trѭӟc lҫn thӭ nhҩt tôiăđӃn, rҩt nhiӅu liên hӳu nhắc nhӣ tôi, nói 
chӏ điăHongăKongăgặpăsѭăphө có chuҭn bӏ baoăthѭ chѭa?ăTôiă
nóiăkhôngăcó,ătôiănóiăsѭăphө không hy vọng nhұnăbaoăđӓ cӫa 
tôi, biӃtătôiăkhôngăcóăbaoăthѭ,ăsѭăphө hy vọng tôi thành Phұt, 
đӃn thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc, tôi sӁ đemăviӋc thành Phұt 
để cúngădѭӡngăsѭăphө. Họ nói chӏ thұt sӵ là biӋt loҥi, bây giӡ 
chӏ chѭaăthƠnhăPhұt mà! Tôi nói tôi nhҩtăđӏnh thành Phұt, tôi 
chӍ dùng thành Phұtăcúngădѭӡngăsѭăphө, tôi không mang theo 
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bao đӓ. Ba lҫnătôiăđӃn Hong Kong không cúngădѭӡngăchoăsѭă
phө baoăđӓ nƠo,ăsѭăphө đưăphátăbaoăđӓ cho tôi ba lҫn! Lҫnăđҫu 
tiênăsѭăphө phát cho tôi mộtăbaoăđӓ,ălúcăđóătôiăcҧm thҩy rҩt 
ngҥi,ăsѭăphө nói con cҫn mà, tiӅnănƠyălƠăchoăngѭӡi niӋm Phұt 
dùng,ăđemăvӅ ngѭӡi nhà sanh tâm hoan hỷ,ăítăchѭӟng ngҥi. Lúc 
đóătôiăkhôngăhiểuăcơuănóiăđóăcӫaăsѭăphө, sau này trӣ vӅ nghiӋm 
chӭngăđѭӧc câu nói này cӫaăsѭăphө. Lҫn thӭ hai, có một thӡi 
gian sӭc khӓe cӫa tôi không tӕt,ăsѭăphө pháiăđӗng tu ӣ Hong 
KongăđӃnăĐôngăBắcăđể thĕm tôi, lҥiăđѭaăchoătôiămộtăbaoăđӓ. 
Tôi nói sao có thể lҩyăbaoăđӓ cӫaăsѭăphө đѭӧc chӭ,ăđơyălƠămѭӡi 
phѭѫngăcúngădѭӡng mà, tôi không thể dùng tiӅn cӫaăsѭăphө, 
anh ҩy nói chӏ hãy cho tôi hoàn thành nhiӋm vө đi,ătôiănóiăđѭӧc 
đѭӧcăđѭӧc, anh hoàn thành nhiӋm vө rӗi, tôi làm gì vӟi sӕ tiӅn 
này là do tôi. 

Ngày 25/12 khiăsѭăphө giҧngăphápănóiănĕmăsauă(nĕmă2011)ă
phҧi ra đi,ălúcăđóăchúngătôiăvôăcùngăxúcăđộng, tôi không có 
đӏnh lӵcănênăđưăkhóc.ăLúcăđóăsѭăhuynhăHuӋ Vinh nói vӟi tôi: 
“CôăgiáoăLѭu,ămột lát nӳa cô dắt mọiăngѭӡiăđӃnăxinăsѭăphө trө 
thӃ.”ăTôiănóiăkhôngăđѭӧc, tôi thұt sӵ rҩt khó xӱ, vӯa nói thì 
nhҩtăđӏnh sӁ khóc,ălúcăđóănѭӟc mắtăđưăđҫmăđìa,ălúcăđóăcѭăsĩăTӅ 
thӍnhăsѭăphө trө thӃ.ăSauănƠyăsѭăphө nói, vӯa ra mộtăđӅ thi, đӅu 
thi rӟt hӃt... Muӕnăthiăđұu,ăkhôngăđѭӧcăxúcăđộng, phҧiănhѭănhѭă
bҩtăđộng.ăSѭăphө nói đúngămƠ,ămộtăngѭӡi tu hành vүn không 
buông bӓ tình chҩp, vì vұyătôiănghĩăҧi này nhҩtăđӏnh phҧiăvѭӧt 
qua,ăsauănƠyăsѭăphө raăđӅ thi phҧiăthiăđұu,ăđể sѭăphө yên tâm. 

Tôi tӯng nói vӟi mọiăngѭӡi ngày 19/6 Ngài sắp xӃp tôi và 
tiӃnăsĩăChungăMұu SơmăđӃn chùa Cӵc Lҥc ӣ CápăNhĩăTơnăthọ 
Bӗ Tát giӟi, điӅu này ngoài sӭcătѭӣngătѭӧng, tôi không suy 
nghĩăchuҭn bӏ, bӣi vì tôi cҧm thҩyătamăquyăngũăgiӟiăđӅu không 
làm tӕt,ăkhôngăcóătѭăcáchăthọ Bӗ Tát giӟi. Sau này tôi hӓiăsѭă
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phө vìăsaoăđể tôi và tiӃnăsĩăChungăthọ Bӗ Tát giӟi vұy?ăSѭăphө 
nóiăđể sau này thuұn tiӋn cho viӋc giҧng pháp, tránhăđể ngѭӡi 
khác nói này nói nọ.ăSauănƠyăcóăngѭӡi nói tôi bҥch y thuyӃt 
pháp, tôi mӟi biӃtăđѭӧc,ăsѭăphө suyănghĩăđặc biӋt chu đáo,ăquỦă
vӏ xem Ngài quanătơm,ăyêuăthѭѫngăchúngătôiăbiӃt bao! 

Ngoài ra lão Phápăsѭ còn nói vӟiătôiălƠmăsaoăđӕiăđưiăvӟi 
tiӃnăsĩăChung.ăTôiăcҧm thҩy sӵ quanătơm,ăyêuăthѭѫngăcӫa Ngài 
đӕi vӟi tiӃnăsĩăChung,ăNgài nói cұu ҩy hiӋn nay còn trẻ, lúc 
nào đángălƠmăviӋc gì mӟi cho làm, Ngài nói: “Ta đưăxuҩt gia 
baoănhiêuănĕmănayărӗi, còn có nhiӅu thӏ phi nghӏ luұnănhѭăvұy, 
huӕng hӗ tiӃnăsĩăChungăcònălƠăngѭӡi tҥi gia, còn trẻ nhѭăvұy, 
không thể để cұu ҩy chӏu tổn hҥi, phҧi chú ý bҧo hộ”. Tôi nghe 
xong rҩt cҧmăđộng,ătôiănghĩănhӳngăngѭӡi không hiểu Ngài làm 
saoăcũngăkhôngăhiểuăđѭӧc cái tâm cӫa Ngài, tӯ biănhѭăvұy, 
lѭѫngă thiӋnă nhѭă vұy, ngѭӡi cao tuổi xung quanh Ngài đӅu 
đѭӧc quanătơmăyêuăthѭѫng,ăvӟi thanh niên lҥi càng đѭӧc quan 
tơmăyêuăthѭѫngăhѫn. 

Khi tôi vӅ CápăNhĩăTơn,ăsѭăphө không chӍ chuҭn bӏ quà 
cho tôi, mà còn chuҭn bӏ quà cho chӗng tôi, con trai, con gái 
tôi, nhӳngăđiӅuănƠyătôiăđӅuăkhôngănghĩăđӃn. ChӍ một chuyӋn 
nhӓ nhѭăvұy, không làm cho quý vӏ cҧmăđộngăsao?ăÂnăđӭc cӫa 
sѭăphө, không thể nói cҧ đӡi, bӣi vì thӡi gian còn lҥi vӅ sau 
không còn nhiӅu nӳa, sau khi tôi vãng sanh thӃ giӟi Tây 
PhѭѫngăCӵc Lҥc, tôi sӁ mãi mãi ӣ cùng vӟiăsѭăphө rӗi, mãi 
mưiăkhôngăquênăơnăđӭc cӫaăsѭăphө. 

ĐӅ mөc thӭ tѭ,ălưoăPhápăsѭ Tӏnh Không là một vӏ Caoătĕngă
Đҥiăđӭc thӡi nay. Lúc nãy tôi có nói lão Phápăsѭ lƠăngѭӡi đҫu 
tiên cӫa Trung Quӕc học tұp Thích Ca Mâu Ni Phұt, cҧ đӡi 
Thích Ca Mâu Ni Phұtăkhôngăcóăđҥo tràng, ba y một bát. Mỗi 
ngƠyăĕnămột bӳa, nghӍ đêmădѭӟi gӕcăcơy,ăđơyălƠăcuộc sӕng cӫa 
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Thích Ca Mâu Ni Phұt. Lão Phápăsѭ cӫa chúng ta cҧ đӡi không 
cóăđҥo tràng,ăđӃn bây giӡ vүnăkhôngăcóănѫiăӣ ổnăđӏnh, có giӕng 
vӟi Thích Ca Mâu Ni Phұt không? Thӭ hai, Thích Ca Mâu Ni 
Phұt giҧng kinh thuyӃtăphápă49ănĕm,ălưoăPhápăsѭ giҧng kinh 
thuyӃtă phápă 53ă nĕm,ă cóă giӕng vӟi Thích Ca Mâu Ni Phұt 
không? Nhӳng vӏ mà quý vӏ tiӃpăxúcăđѭӧc, còn có thể tìm thҩy 
ngѭӡi thӭ hai giҧng kinh thuyӃtăphápăhѫnă50ănĕmăkhôngăgiánă
đoҥn không? Thӭ ba, Thích Ca Mâu Ni Phұt không làm kinh 
sám Phұt sӵ,ăkhôngăđҧ Phұt thҩt,ăsѭăphө cӫa chúng ta có làm 
đѭӧc không? Tôiăchѭaătӯngăngheănóiăsѭăphө làm kinh sám Phұt 
sӵ nƠo,ăđҧ Phұt thҩt,ăđiӅu này có giӕng vӟi Thích Ca Mâu Ni 
Phұt không? Thích Ca Mâu Ni Phұt nói chúng sanh vӕnădĩ là 
Phұt, lý niӋm cӫa lão Phápăsѭ chính là lý niӋm cӫa Thích Ca 
Mâu Ni Phұt, chúng sanh hiӋn tҥi không thành Phұt, lão Pháp 
sѭ nói là do chúng ta không dҥy tӕt, dҥy tӕt rӗi thì thành Phұt. 
Tôi càng so sánh càng thҩy giӕng Thích Ca Mâu Ni Phұt. 

Có lҫn tôi tӯng nói, tôi vô cùng hâm mộ 1255 vӏ thѭӡng 
tùy chúng bên cҥnh Thích Ca Mâu Ni PhұtăvƠoă3000ănĕmătrѭӟc, 
tôiănghĩănӃu tôi có thể là một trong sӕ đóăthìătӕt biӃt bao! Tôi 
ӣ bên cҥnh Thích Ca Mâu Ni Phұt cҧ ngày, ý niӋm này bây giӡ 
có sӵ chuyển biӃn,ătôiănghĩăchúngăsanhăcӫaă3000ănĕmăsauăchắc 
là sӁ ngѭỡng mộ tôi.ăTôiănóiăđiӅu này rҩt rõ, mọiăngѭӡi nghe 
xongăđӅu có thể hiểu. 

HiӋn nay có 13 vӏ Tổ sѭăcӫa TӏnhăĐộ tông cӫa chúng ta, tӯ 
Đҥiăsѭ HuӋ ViӉnăđӃn Đҥiăsѭ Ҩn Quang, vұy mҥt pháp không 
phҧiăcònăhѫnă9000ănĕmăsao, trongă9000ănĕmănayăcònăbaoănhiêuă
vӏ Tổ sѭăTӏnhăĐộ tông thì tôi không biӃt. Khẳngăđӏnh là sӁ có, 
vұy ai là Tổ sѭătiӃp theo cӫa TӏnhăĐộ tôngăđơy?ăTôiăkhôngăbiӃt 
nên không nói... 

Lҥi nói lão Phápăsѭ tu nhүn nhөc ba la mұt có tӕt không? 
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Trѭӟc khi Thích Ca Mâu Ni Phұt thành Phұt bӏ vua Ca Lӧi lóc 
da thӏt trên thân thể, không oán không hұn, kӃt quҧ là sӟm 
đѭӧc thành Phұt.ăĐӡi này cӫa sѭăphө qua ҧi nhүn nhөc ba la 
mұt rӗi, khẳngăđӏnh viӋc thành Phұtăkhôngăcóăchѭӟng ngҥi. Lҥi 
nói vӕnă dĩ chính là Phұt,ă đӃn biểu diӉn cho chúng ta xem, 
chúng ta xem thҩy có hiểu không? Chúng ta thҩy sѭăphө quá 
cӵc quá khổ,ăsѭăphө không khổ!ăSѭăphө rҩt vui! Cáiăvuiăđóă
phàm phu chúng ta không thể hộiăđѭӧcăđơu. 

Sѭăphө thôngăđҥt vô ngҥi tҩt cҧ pháp thӃ xuҩt thӃ gian, 
giҧng kinh thuyӃt pháp thҩu triӋt biӃtăbao.ăSѭăphө giӕngănhѭă
một cái túi trí, bên trong toàn là trí tuӋ, lƠăcáiătúiăkhôngăđáy,ă
sâu không thể lѭӡng. NӃuănhѭăcóăngѭӡi thӍnhăgiáoăsѭăphө làm 
sao trӏ quӕc an dân, làm sao tiêu tai giҧi nҥn, bҩt cӭ lúcănƠoăsѭă
phө cũngăcóăthể nói cho mọiăngѭӡi biӃt. ChӍ xem quý vӏ có 
biӃt hàng không, quý vӏ không biӃt có thể xemăđóălƠărác,ăbiӃt 
rӗi thì là bҧo vұtăvôăgiáăđó. 

Lҥi nӳa, sѭăphө nói lӡi thұt,ănóiăchơnătѭӟng cho mọiăngѭӡi 
biӃt, ngѭӡi có thể nóiăđӃn cҩpăđộ cӫaăsѭăphө có lӁ không nhiӅu. 
Bӣi vì khi quý vӏ nóiămƠăngѭӡi khác không hiểu rõ, họ sӁ nói 
quý vӏ có phҧi tà thuyӃt mê hoặc quҫn chúng không? Vì vұy 
sau này tôi giҧngăhѫiăsơu,ăcóăthể mọiăngѭӡi không hiểu, nӃu 
quý vӏ choăđóălƠătƠăthuyӃt mê hoặc quҫn chúng thì cӭ nhắm 
vào tôi, là tôi tà thuyӃt mê hoặc quҫnăchúng,ăsauănƠyăđể sӵ thұt 
chӭngăminh.ăNhѭngănӃu không nói thì tôi cҧm thҩy có lỗi vӟi 
quý vӏ, không hiểuărõăcũngăkhôngăsao,ăđӯng sanh phiӅn não. 
GiӕngănhѭăphѭѫngădiӋn hóa giҧi tai nҥn,ătôiăchѭaătӯng nghe ai 
nói một cách thҩu triӋt vӅ vҩnăđӅ này, nhҩt là trong chuyӃn vân 
duăbaănѭӟc lҫnănƠy,ăđӃn mỗi mộtănѫi sѭăphө đӅu khai thӏ, mỗi 
lҫn khai thӏ đӅu đặt trọngăđiểm nói vӅ vҩnăđӅ này, nói rҩtătѭӡng 
tұn thҩuăđáo. 
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Ngoài ra, tҩm lòng tri ân báo ân cӫaăsѭăphө làm cho tôi bội 

phөc.ăSѭăphө nói: “Cҧ đӡi cӫa tôi đӅu cҧm ân quánătrѭӣng Hàn 
Anh, bà hộ trì tôi 30ănĕm,ătҥo raăcѫăhội giҧng kinh thuyӃt pháp 
cho tôi. Cҧ đӡi tôi đӅu cҧm ân cѭăsĩăHӗ.” Quý vӏ xemăsѭăphө 
có tâm cҧmăơnănhѭăvұy, sao chúng ta không có một chút tâm 
cҧm ân nào? 

Vơnăduăbaănѭӟc lҫn này cho tôi ҩnătѭӧng sâu sắc nhҩt chính 
là tinh thҫn xҧ mìnhăvìăngѭӡi, xҧ mình vì chúng sanh cӫaăsѭă
phө, thұt sӵ quá cӵc nhọc, suӕt nӱa tháng, hҫuănhѭăkhôngăcóă
giӡ nghӍ ngѫi,ă điă khắpă nѫiă để diӉn thuyӃt khai thӏ, gặp gỡ 
nhӳng nhân vұt quan trọng cӫa chính quyӅn, tiӃpăđưiănhӳng 
ngѭӡiăđӃnăthĕm,ănhѭngădùăsaoăNgài cũngălӟn tuổi rӗi, khoҧng 
thӡi gian này thұt sӵ rҩt mӋt, tôi phҧi học tұpătheoăsѭăphө. 

ĐӅ mөc thӭ sáu tôi muӕn nói vӟi quý vӏ làm sao thӍnh Phұt 
trө thӃ. Mҩy ngày ӣ Indonesia, Tӏnh Tông Học Hội Indonesia 
làm một hoҥtăđộng ký tên thӍnhăsѭăphө trө thӃ, hoҥt động này 
cũngă tӕt, tôi và một vƠiă đӗngă tuă cũngă kỦă tên.ă Đơyă lƠă một 
phѭѫngădiӋn, thiӃtănghĩăcóămột thӭ lӟpăcaoăhѫnăvӅ viӋc thӍnh 
Phұt trө thӃ, thӍnhăsѭăphө trө thӃ,ăđiӅu quan trọng nhҩt nhҩt là 
bӕn chӳ “YăgiáoăphөngăhƠnh”.ăDùngăphѭѫngăphápănƠoămӟi 
linh nghiӋm vұy? Lão thұt, nghe lӡi, thұtălƠm,ăđể choăsѭăphө 
cҧm thҩy “tôi ӣ thӃ gian này còn có nhiӋm vө chѭaăhoƠnăthƠnh,ă
còn rҩt nhiӅu học sinh nghe lӡi, thұt làm, tôi không thể đi.” 

Tôi liӅnănghĩătôiăbắtăđҫu tӯ chính mình, nhҩtăđӏnh ngoan 
ngoãn nghe lӡi cӫaăsѭăphө, thӡi gian còn lҥi là tôi phөc vө cho 
chúngăsanh,ă lƠmănghĩaăcôngăchoăAăDiăĐƠăPhұt, sѭăphө làm 
viӋc gì tôi làm viӋcăđó.ăSѭăphө sӁ không gҥt tôi, sӁ không hҥi 
tôi,ătôiătinătѭӣngăsѭăphө 100%. Cho dù có rҩt nhiӅuăchѭӟng 
ngҥi, có rҩt nhiӅu cҧn trӣ,ătheoăsѭăphө thì tôi tuyӋtăđӕi sӁ không 
chùn chân. 
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Hôm nay tôi nói nhiӅuănhѭăvұy, chuyênăđӅ giҧng vӅ lão 
PhápăsѭămƠătôiăquenăbiӃt, tôi không biӃt là vӏ Phұt Bӗ Tát nào 
anăbƠi,ăchoănênătôiăđưănóiănhӳngăđoҥn vӯa rӗi. Làm sao thӍnh 
Phұt trө thӃ? Y giáo phөng hành, bắtăđҫu làm tӯ bҧn thân, quý 
vӏ đơyăcũngătӯ mỗi một ngѭӡi quý vӏ mà làm, chúng ta phҧi 
làm choăsѭăphө yên tâm, nhìn thҩy TӏnhăĐộ tông cӫaăđӗng tu 
chúngătaăchơnăthƠnhănhѭăvұy, Ngài không nỡ rӡi xa chúng ta, 
thì không phҧi Ngài vүn sӁ trө thӃ hay sao! 

NӃu không nghe lӡi, sѭăphө nóiăđông quý vӏ lƠmătơy,ăđӕi 
lұp vӟiăsѭăphө, lҫn nàyătrênăđѭӡngăđiăxuҩt ngoҥi,ăcũngăngheă
đѭӧc một sӕ tin tӭc, nói lý niӋm cӫaăaiăaiăđóăđӕi lұp vӟiăsѭăphө, 
nhѭngăkhôngănóiătrѭӟc mặtăsѭăphө,ămƠănóiăsauălѭng,ătôiăvӯa 
nghe xong cҧm thҩy rҩt buӗn, có nhiӅuăđӗng tu chúng ta có thể 
thѭӡng xuyên tiӃp xúc vӟi lão Phápăsѭ, lắng nghe giáo huҩn 
cӫa Ngài, quý vӏ biӃt quý vӏ cóăphѭӟc báo lӟn thӃ nào không? 
Quý vӏ phҧi trân trọngăđó!ăNӃuănhѭălỦăniӋm cӫa quý vӏ không 
giӕng vӟi lý niӋm cӫaăsѭăphө, quý vӏ có thể không tuyên truyӅn 
raăngoƠiăđѭӧc không? Có thể nƠoăđӯng ҧnhăhѭӣngăđӃn các 
đӗng tu khác không? Khi quý vӏ bày tӓ, một là không tôn trọng 
sѭăphө. Ngài bѭӟc vào cӱa Phұtă60ănĕm,ăgiҧng kinh thuyӃt 
phápă53ănĕm,ălӁ nào không bằng quý vӏ sao? Quý vӏ mӟiăhѫnă
30 tuổiăthìăcóănĕngălӵcănhѭăvұy sao? Có thể vѭӧtăquaăsѭăphө 
sao? Quý vӏ nóiănhѭăvұy có phҧi là có chút không biӃt trӡi cao 
đҩt rộng không? Quý vӏ không thӯa nhұnălƠăđӋ tӱ, học sinh cӫa 
sѭăphө, quý vӏ có phҧi là mộtăngѭӡi tu Phұtăkhông?ăNgѭӡi tu 
Phұt nên khiêm tӕn, không thể đѭaăvӏ trí cӫa mình lên cao, rӗi 
đӭng trên cao nhìn xuӕng, tôi thҩy mọiăngѭӡiăaiăcũngăkhôngă
tӕt, chӍ mình tôi tӕt, quý vӏ có thể thành tӵuăsao?ăNhѭăvұy thì 
quý vӏ sӁ bӏ đọa baăđѭӡngăácăđó,ăcònătrẻ tuổiăđӯng ngҥo mҥn 
quá, khiêm tӕn một chút nào. 
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Hôm nay tôi nói nhiӅuănhѭăvұy, tҥi sao? Tôi dӵaăvƠoălѭѫngă

tri cӫa mộtăngѭӡi Trung Quӕc, dӵaăvƠoălѭѫngătơmăcӫa mình 
mà nói, tӯ xѭaăđӃn nay tôi làm viӋc, nói chuyӋn không trái vӟi 
lѭѫng tâm cӫa mình. NӃuănhѭătôiănóiăsai,ăđóălƠăvҩnăđӅ vӅ tiêu 
chuҭn cӫa sӵ nhұn thӭc, tôi không cӕ ý làm sai. Bây giӡ đưă
đӃnăgiaiăđoҥn khҭn cҩp rӗi, nӃuănhѭăkhông nói ra nhӳng lӡi 
chân thành phát ra tӯ nội tâm, tôi thұt có lỗi vӟi tổ tông, tôi có 
lỗi vӟi chúng sanh,ătôiăcũngăcóălỗi vӟi chính bҧn thân mình. Vì 
sao nhӳng gì tôi biӃt, nhӳng gì tôi hiểu, không nói vӟi mọi 
ngѭӡi? Vì sao tôi phҧi tӵ tѭătӵ lӧi vұy? 

TôiăđӃnăđѭӧc Hong Kong bao nhiêu lҫn thì chӍ đӃm trên 
đҫu ngón tay, tôiăđӃn Hong Kong một lҫnăthìăítăđiămột lҫn, tôi 
cҧm thҩy thӡi gian cӫa mình khá khҭn cҩp, không còn nhiӅu 
thӡi gian cho chúng ta nӳa. Ngoài ra tôi muӕn nói vӟi mọi 
ngѭӡi, nhҩtăđӏnh phҧiăkiênăđӏnh niӅmătinăAăDiăĐƠăPhұtălƠăđҥi 
phápăvѭѫng,ălƠăđҥiăyăvѭѫng,ătҩt cҧ khóăkhĕnăcӫaăchúngătaăđӅu 
đѭӧc giҧi quyӃt viên mãn bӣiăAăDiăĐƠăPhұt, chӟ hoài nghi, 
chӟ do dӵ, chӟ nghe nhӳng lӡiăđӗn,ătinătѭӣngăAăDiăĐƠăPhұt là 
không sai. Tôi không gҥt mọiăngѭӡi, tôi gҥt mọiăngѭӡi sӁ đọa 
baăđѭӡng ác. NiӅm tin vӳng chắc vӅ lão Pháp sѭ là Caoătĕngă
Đҥiăđӭc nhiӅuăđӡi nhiӅu kiӃp không thể gặpăđѭӧc! HiӋn Ngài 
đangăӣ thӃ gian, có thể chúng ta không phát giác, khi thӡi gian 
trôi qua chúng ta sӁ càng lúc càng hiểuărõăhѫn.ă 

MọiăngѭӡiăđӅu nói lão Phápăsѭ không phҧiălƠăngѭӡi bình 
thѭӡng, là Phұt Bӗ TátăđӃn cӭuăngѭӡi, cҩp bұcăcaoăhѫn thì 
chúng ta không thể nói.  

Đưătӯngăcóăngѭӡi hӓiătôi,ănóiăcѭăsĩăLѭu,ăchắc chắn chӏ biӃt 
rõ chuyӋn cӫa lão Phápăsѭ, tôi nói không biӃt, thұt sӵ không 
biӃt, có biӃtăcũngăkhôngănói,ăđóălƠăthiênăcѫ.  

TôiănóiăđӃn mӭcăđộ nhѭăvұy,ătôiăđoánămọiăngѭӡi nghe hiểu 
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rӗi, quý vӏ hãy so sánh vӟi nhӳng vӏ Phұt Bӗ Tát quen thuộc 
nhҩt cӫa chúng ta, lão Phápăsѭ là vӏ lão Phápăsѭ cӭuăđộ chúng 
sanhăhѭăkhôngăphápăgiӟi, không chӍ là lão Phápăsѭ cӫa thӃ giӟi 
Ta Bà chúng ta. 

TôiăđưăviӃt tám câu vӅ lão Phápăsѭ: 
Bát thұp hӳuăngũănhҩt lão nhân, 
Nhӏ thұp lөc tuӃ nhұp Phұt môn, 
Nhҩt sanh tӕ đ́chăPhұt gia sӵ, 
Giҧng kinh giáo hӑc vӏ cӭu nhân, 
L ӏch kinh ma nҥn bҩt thoái chuyӇn, 
KhamăxѭngăThӃ Tôn hҧo hӑc sinh, 
Sѭăthӏ ngã môn hҧo bҧng dҥng, 
Tuơnăsѭăgiáo hӕiăhѭӟng tiӅn hành. 
[Tạm dịch: 
Lão nhân tuổi đͥi tám m˱ơi lăm, 
ảai m˱ơi sáu tuổi vào cửa Phật, 
Một đͥi đều làm việc nhà Phật, 
Gi̫ng kinh dạy học vì cͱu ng˱ͥi, 
Tr̫i bao gian lao không thoái chuyển, 
Xͱng danh đệ tử đͱc Thế Tôn, 
Ngài là g˱ơng tốt cho chúng ta, 
Vâng lͥ i Ngài dạy luôn tiến tới.] 

Giới thiệạ sɁ lɃợc vɸ cô LɃạ Tố Vân 
Cô sinhănĕmă1945ăӣ HắcăLongăGiang.ăNĕmă1964ăcô tham 

gia công tác, là một vӏ giáo viên tiểu học. Cô dùng tâm yêu 
thѭѫngăbìnhăđẳng không ích kỷ đӕi xӱ vӟi tҩt cҧ học sinh, cho 
dù là các học sinh công nhұn là khó dҥy bҧo, học sinh có vҩn 
đӅ vӅ giaăđình,ăđӅu có thể nhұnăđѭӧc sӵ cҧm hóa cӫa cô mà trӣ 
thành mộtăngѭӡi có thể cӕng hiӃn có ích cho xã hội bằng sӭc 
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cӫa mình. Bӣi vì cô có thành tích xuҩt sắc nhҩt trong công viӋc, 
cô nhiӅu lҫnăđѭӧcăthĕngăchӭc, tӯngăđҧm nhұn công tác hiӋu 
trѭӣng trong công tác giáo dөcăĐôngăAn,ănĕmă1984,ăcôăđѭӧc 
điӅuăđӃn Sӣ Giao dӏch Kinh tӃ Chính phӫ tӍnh Hắc Long Giang 
nhұn chӭc, và đѭӧc vinh dӵ thĕngălênăchӭc vӏ quan trọng. 

Cҧ đӡiăcѭăsĩăLѭuăTӕ Vân không tranh vӟiăngѭӡi, không 
cҫu vӟi viӋc, là mộtălưoăđҧngăviênăđҧng Cộng Sҧn cҫnăcùăchĕmă
chӍ, toàn tâm toàn ý phөc vө cho nhân dân. Cho dù trong thӡi 
kǶ cô vinh dӵ nhұn chӭc vө quan trọng trong chính phӫ,ăcũngă
kiên quyӃtăvìăhƠiăhòaăgiaăđìnhămƠăcӕ gắng xin tӯ chӭc vө. Thái 
độ sӕng không màng danh lӧi cӫa cô, có thể gọi là tҩmăgѭѫngă
tӕtăchoăngѭӡiăđӡi nay. 

Nĕmă1999,ăcѭăsĩăLѭuăTӕ Vân mắc phҧi bӋnh lupusăbanăđӓ 
hӋ thӕng, bắtăđҫu tӯ khi bӏ bӋnh,ăcѭăsĩăLѭuăTӕ Vân bắtăđҫu 
thâm nhұp kinh tҥng Phұt giáo, và tӯ đóăkhông bao giӡ lѫălƠă
đӕi vӟi viӋc học tұp kinh Phұt. Tuy rằng bӋnh tình cӫa cô có 
một lҫn nghiêm trọngăđӃn mӭc có thể suy kiӋt bҩt cӭ lúc nào, 
đӕi mặt vӟi cái chӃt bҩt cӭ lúc nào, cô vүnăsuyănghĩăchoăbҧn 
thân cӵc kǶ ít, đemătoƠnăbộ tâm niӋm tұp trung vào viӋc niӋm 
Phұt và học tұp kinh giáo. Chính là bӣiăvìătháiăđộ quên mình 
không vө lӧi tӯ trѭӟcăđӃn nay cӫa cô, làm cho cô dùng niӋm 
lӵc thuҫn tӏnh thuҫn thiӋn không thể nghĩăbƠn,ăkhôngăchӍ hoàn 
toàn có thể tӯ bӋnh hiểm nghèo hӗi phөcănhѭătrѭӟc, càng khiӃn 
choăcôăđѭӧc niӋm Phұt tam muội mà trӣ thành tҩmăgѭѫngă“Lưoă
thұt, nghe lӡi, thұtă lƠm”ăchân thұt trong học nhân Phұt giáo 
hiӋn nay. 
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TɃờng thuɤt lão Bồ Tát Hoàng Tɸ Tú sanh Tây 

1. Cuӝcăđӡi:  CѭăsĩăHoƠngăTӅ Tú sanh ngày 17/11 âm lӏch 
nĕmă1934ăӣ mộtăgiaăđìnhănôngădơnăthônăCӱu Lý Cánh, trҩn 
Vân Tây, thӏ xã ThұpăPhѭѫng, tӍnh Tӭ Xuyên.ăDoăgiaăđìnhă
nghèo khổ, tӯ nhӓ Ngài đưăchӏu khổ, có thể nói là chӏu sӵ đƠyă
đọa tұn cùng cӫa thӃ gian, chính bӣiăvìănhѭăvұy, làm cho Ngài 
cҧ đӡiăđӅu không sӧ khổ, không sӧ mӋt, bҧn thân bằng lòng 
chӏu khổ nhiӅu, chӏu thiӋt nhiӅu.ă Nĕmă 18ă tuổi, Ngài đѭӧc 
ngѭӡi khác giӟi thiӋu gҧ vào nhà họ Lý ӣ trҩn Mã Tổ (nguyên 
là trҩnăLѭỡng Lộ Khҭu), sau khi kӃtăhônăthìăcóă5ăđӭaăcon.ăNĕmă
34 tuổi chӗng cӫa Ngài quaăđӡi vì bӋnh, trong tình hình bên 
trên có ba mẹ chӗng,ădѭӟiăcóă5ăđӭa con nênăchѭaătái giá, tұn 
tâm tұn lӵc phөngădѭỡng ba mẹ chӗngăđӃn trĕmătuổi, và nuôi 
dѭỡngă5ăđӭaăconăthƠnhăngѭӡi. Trong thӡi gian này không biӃt 
Ngài đưăchӏu bao nhiêu cái khổ, chӏu bao nhiêu mӋt mӓi, cho 
đӃn khi con cái thành gia lұp nghiӋp, bҧnăthơnăchѭaătӯng oán 
than một câu nƠo.ăConăngѭӡiăcѭăsĩăHoƠngăTӅ Tú trong mắtăđҥi 
chúng là trung hұu, lão thұt, không tranh vӟiă ngѭӡi, không 
tranh vӟiăđӡi, tӯ trѭӟcăđӃn giӡ không nói lỗi cӫaăngѭӡi, cho dù 
chӏu bao nhiêu sӵ bҩt bình và oan ӭc, Ngài đӅu ҭn nhүnăđiӅm 
đҥm. Chính bӣi vì nhӳngăѭuăđiểm này cӫa Ngài,ăđưăđặt cho 
Ngài một nӅn móng vӳng chắcăđể học Phұt và vãng sanh, vì 
vұy khi Ngài lơmăchungăraăđiătiêuădiêu,ătӵ tҥi biӃt bao. 

2. Nhân duyên hӑc Phұt:  Nhân duyên lão Bӗ Tát Hoàng 
học Phұt phҧi nói bắtăđҫu tӯ lão Bӗ TátăLỦăVѭѫngăThӏ vãng 
sanh,ăđóălƠăsӵ viӋcăvƠoănĕmă197x, vӏ lão Bӗ Tát LỦănƠyăcũngă
khôngăđѫnăgiҧn chút nào, bӣi vì Ngài vưngăsanhăđưăkéoătheoă
con trai, con dâu, con gái và con rӉ, bҥn bè thân thiӃt, hàng 
xóm cӫa Ngài ĕnăchay,ăniӋm Phұt cҫuăsanhăTơyăPhѭѫngăTӏnh 
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Độ. Lúcăđóălão Bӗ Tát Hoàng còn là một phө nӳ trung niên 40 
mҩy tuổi, bӣi vì lão Bӗ Tát Lý là hàng xóm, nhìn thҩy lão Bӗ 
Tát Lý mỗi ngày tӯ sángăđӃn tӕiăđӅu niӋmăAăDiăĐƠăPhұt, lão 
Bӗ Tát Hoàng nhìn thҩy Phұt hiӋu giӕngănhѭătrongăVôăLѭӧng 
Thọ kinh nói: Tӯ tâm thanh tӏnh,ădõngădѭӧc hoan hỷ. ThӃ là 
Ngài hӓi lão Bӗ TátăLỦ:ă“NiӋmăAăDiăĐƠăPhұt có lӧi ích và tác 
dөngăgì?”ăLão Bӗ Tát Lý nói vӟi Ngài:ă“NiӋmăAăDiăĐƠăPhұt 
có thể lìa khổ đѭӧc vui, khi lâm mҥng chung không sanh bӋnh, 
đѭӧc Phұt tiӃp dүn vãng sanh TӏnhăĐộ, liӉu thoát sanh tӱ luân 
hӗi.”ăCó thể lúcăsѫăphátătơm,ătrongătơmăcònăbánătínăbánănghi. 
QuaăvƠiănĕmăsau,ăđӃn ngày 11/2/1984, lão Bӗ TátăLỦăVѭѫngă
Thӏ nói vӟi con cái, bҥn bè và hàng xóm: Ngày 15/2 phҧiăđiă
rӗi.ăLúcăđóăchӗng cӫa con gái lӟn còn nói Ngài điênărӗi,ăđӃn 
ngày 15/2, nhӳngăngѭӡi mà Ngài thông báoăđӅuăđưăđӃnăđӫ, tҩt 
nhiênăngѭӡi xem náo nhiӋt càng nhiӅu hѫn,ălưoăBӗ Tát Hoàng 
TӅ Túăcũngăӣ đó,ălúcăđóămọiăngѭӡiăđӅu thҩyăLỦăVѭѫngăThӏ 
ngӗi trên một cái ghӃ lӟn tiӃng niӋm Phұt, niӋmăđѭӧc một lát, 
đột nhiên trên trӡi có ánh vàng lҩp lánh, trên trӡi lҥi có âm 
thanh nghe rҩtăhay,ăngheăLỦăVѭѫngăThӏ nói một câu: “TôiăđӃn 
thӃ giӟi Cӵc Lҥc đơy”,ătiӃp theo thì lӟn tiӃng niӋm Phұt, niӋm 
đӃn tiӃng thӭ 3 vӯa tӟi chӳ A thì tắt thӣ.ăLúcăđóămọiăngѭӡi ӣ 
đóăđӅu ngӱiăđѭӧcămùiăhѭѫngărҩtăthѫm,ălão Bӗ Tát Lý ngӗiăđóă
vãng sanh, làm cho cҧ nhà cӫa lão Bӗ Tát Lý đӅu quy y cӱa 
Phұt,ăĕnăchayăniӋm Phұt. 

Chính vì sӵ vãng sanh cӫa lão Bӗ Tát Lý, mӟi khiӃn cho 
lão Bӗ Tát Hoàng TӅ Tú sanh khӣiătínătơmăkiênăđӏnh,ăĕnăchayă
niӋm Phұt.ăĐӃnănĕmă1994,ăngheăđѭӧc lão Phápăsѭ Tӏnh Không 
giҧng kinh, mӟi có thể đҥi khai viên giҧi,ăđҫyăđӫ chân tín thiӃt 
nguyӋn, không mộtăchútăhoƠiănghiăđӕi vӟi nhӳng lӡi lão Hòa 
thѭӧng giҧng, lão Bӗ TátăLỦăVѭѫngăThӏ vãng sanh chính là 
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duyênăbanăđҫu dүn dắt lão Bӗ Tát Hoàng học Phұt, gặpăđѭӧc 
lão Phápăsѭ giҧng pháp làm cho Ngài tӯ sѫăcҩp đӃn thâm nhұp, 
thêm vào sӵ trung hұu, lão thұt cӫa bҧn thân, vì vұy Ngài có 
thể tӵ tҥiăvưngăsanhăTơyăPhѭѫngăTӏnhăĐộ. Nhân duyên cӫa 
Ngài rҩt thù thắng, Ngài vүn luôn kiên trì làm theo lӡi nói cӫa 
đҥi cѭ sĩăTӅ Tӕ Bình: Toàn tâm toàn ý, quyӃtăđӏnhătheoăsѭăphө 
Thѭӧng nhân. Sӵ trung hұu, lão thұt cӫa Ngài đổi đѭӧc tҩt cҧ 
nhӳng điӅu này.  

3. Tu hành: Tu học cӫa lão Bӗ Tát Hoàng TӅ Túăcũngăvôă
cùng xӭngăđáng để chúng ta học tұp. Tӯ nĕmă1994ăsauăkhi 
nghe pháp, mỗi ngày Ngài bắtăđҫu lҥy Phұt, tөng kinh, mỗi 
ngƠyăngheăcácăđĩaăgiҧng kinh rҩt có hҥn cӫa lão Phápăsѭ lúc 
bҩy giӡ; đi,ăđӭng, ngӗi, nằm, mặcăáo,ăĕnăcѫmăđӅu là một câu 
AăDiăĐƠăPhұt. Theo hӗi ӭc cӫa con dâu lӟnăTrѭӣng Tӱ Ngọc, 
lão Bӗ Tát Hoàng tӯ nĕmă1995ăbắtăđҫu lҥy Phұt, niӋm Phұt, 
tөng kinh mỗi ngày,ăthѭӡng là cҧ đêm.ăMỗi ngày lҥy Phұt 300 
lҥy, tӯ nĕmă2001,ăbӣiăvìăđưăcóă tuổi, thêm vào bӋnh tim, thì 
giҧm còn 100 lҥy, vүn luôn lҩy khổ làm thҫy, bҧn thân sӧ 
hѭӣng phѭӟc,ăcѫmăvƠărauăngѭӡiănhƠăĕnăcònădѭăthìăNgài ĕn,ă
bҧn thân rҩt tiӃcăphѭӟc, mỗi ngày nghe kinh ít nhҩt 4 tiӃng 
đӗng hӗ, quyӃt một lòng theo lão Phápăsѭ. Ngài thѭӡng nói 
vӟiăngѭӡi nhà chӍ theo lão Phápăsѭ, chӍ niӋm mộtăcơuăAăDiăĐƠă
Phұt, trì giӟiăcũngăvô cùng nghiêm khắc,ăđҫy đӫ tâm thuҫn tӏnh 
thuҫn thiӋn. 

Cháu gái lӟn Lý TuyӃt LӋ cӫa Ngài nói vӟi chúng tôi: “Khi 
bà nội trì thұp trai, thọ trì bát quan trai giӟi, vì không muӕn 
ngѭӡiăđӡiăsauănhѭăchúngăconăsanh phiӅn não, vүn làm viӋc 
bìnhăthѭӡng cӫaăbƠ,ăđeoămột cái bҧng lӟnătrênăngѭӡi nhắc nhӣ 
chúng con không nói chuyӋn, vӯa học Phұt vӯa dүn dắt gia 
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đình”. NgƠyăthѭӡng trênăđѭӡngăđi vӯa thҩy rác xung quanh 
thùngărácăvƠătrênăđѭӡngăđiăcóărác, bҧn thân liӅnăđiălѭӧm rác. 
Con cái cho tiӅn Ngài, bҧn thân Ngài không nỡ tiêu,ăđӅu dùng 
cho nhӳngăngѭӡi già nghèo khó. Ngài còn phóng sanh, ҩn tӕng 
kinh.ăĐӃnănĕmă2004,ătim cӫa Ngài thұt sӵ không tӕt, bắtăđҫu 
ngӯng lҥy Phұt, mỗi sáng 4 giӡ dұy niӋm một vҥn tiӃng A Di 
ĐƠăPhұt và một bộ VôăLѭӧng Thọ Kinh,ăsauăđóăthìăniӋm ba 
ngàn tiӃng thánh hiӋu Nam Mô Quán ThӃ Âm Bӗ Tát. Ngày 
thѭӡng chӍ một câu Phұt hiӋuăkhôngăgiánăđoҥn. 

Công phu nhүn nhөc cӫa Ngài rҩt tӕt,ăbìnhăthѭӡng rõ ràng 
lƠăngѭӡi khác chӕngăđӕi Ngài,ă ngѭӡi nhà hoặcăđӗng tu nói 
Ngài làm sai rӗi, Ngài nói: “AăDiăĐƠăPhұt, phҧi, là tôi sai rӗi”. 
Trѭӟc giӡ Ngài không có chút tâm ích kỷ nào, Ngài đӃn sau 
khi chúng tôi xây dӵng Phұtăđѭӡng 2 tháng, đҥi thiӋn tri thӭc 
gӱi tặng pháp bҧo trongăđҥo tràng,ătrѭӟc giӡ Ngài không lҩy 
nhiӅu một món nào; khi ĕn thì bҧn thân bằngălòngăĕnădӣ một 
chút,ăcũngăkhôngăđể choăngѭӡiăkhácăĕnădӣ, Ngài đӕiăngѭӡi 
tiӃp vұt, xӱ lý mọi viӋc thұt sӵ thӵc tiӉnă5ăđiӅu trong cuộc sӕng 
mà lão Phápăsѭ nói. Trong các viӋcănhѭăgiúpăđỡ ngѭӡi nghèo, 
lau chùi nhà vӋ sinh, chӍ cҫn Ngài cóănĕngălӵcăđể làm, thì luôn 
xungăphongălƠmătrѭӟc, có lҫn tôi hӓi Ngài:ă“Lão cѭăsĩăHoƠng,ă
sao cô lҥi dӕc sӭc phөc vө cho Phұtăđѭӡngănhѭăvұy?”ăNgài nói: 
“TôiălƠămộtăđӋ tӱ Phұt, chӍ cҫn là viӋc tôi có thể làm, thì tôi 
nhҩtăđӏnh sӁ làm. Bây giӡ tôi phҧi buông xuӕng vҥn duyên, 
nhҩt tâm niӋm Phұt cҫu sanh TӏnhăĐộ.” 

Bìnhăthѭӡngătrongăđҥo tràng, Ngài không nói một câu nào, 
chӍ là mỗi ngày nhiӉu Phұt,ăngheăkinh,ăchoăđӗng tu cҧm giác 
đҫu tiên là thұt tu, thұt làm. Bҧn thân Ngài thѭӡng nói, phҧi 
làm đӋ tӱ chân chính cӫa Phұt. Bҧn thân Ngài nhiӅuănĕmănhѭă
vұy vүn không tranh vӟiăngѭӡi, không tranh vӟiăđӡi. Tinh thҫn 
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niӋm Phұt rҩt tӕt, vô cùng tinh tҩn, thѭӡng thì Ngài niӋm lӟn 
tiӃng, niӋm nhӓ tiӃng, khi nào tim cӫa Ngài không tӕt thì niӋm 
thҫm. Khi nghe sѭăphө Thѭӧng nhân giҧng vӅ phѭѫngăphápă
cѭă sĩă Hӭa TriӃt tu tâm thanh tӏnh, bҧnă thơnă cũngă ápă dөng 
phѭѫngăphápăđóătuătơmăthanhătӏnh, bҧn thân Ngài vô cùng chân 
thƠnhăđiăgiúpăđỡ một sӕ ngѭӡi nghèo khổ. Chӫ yӃu là tӯ khi 
Ngài tӵ học Phұt, trung hұu, lão thұt, không chҥyăđҥo tràng, 
theo một vӏ thҫyăkhôngădaoăđộng. Ngài niӋm Phұt tinh tҩnăđӃn 
mӭc chӍ nghe thҩy Phұt hiӋu, con gái út cӫa Ngài nói vӟi chúng 
tôi, có một lҫn vӅ nhƠăthĕmăNgài, thì gọi Ngài: Mẹ. Ngài trҧ 
lӡi một tiӃng, thӃ là con gái út tâm sӵ chuyӋn buӗn phiӅn vӟi 
Ngài, Ngài kêuănóiăđi.ăNhѭngăsauăkhiăconăgáiăútănóiăxongăhӓi 
Ngài, Ngài không trҧ lӡi, thӃ là lӟn tiӃng gọi Ngài, Ngài trҧ lӡi: 
“Nóiăcáiăgì”.ăConăgáiăútănói:ă“Conămӟi nói chuyӋn vӟi mẹ mƠ!” 
Lão Bӗ TátăHoƠngănói:ă“Lúc nãy mẹ chӍ nghe thҩyăAăDiăĐƠă
Phұt, ngoài ra không nghe gì cҧ.”ăConăgáiăcӫa Ngài nói vӟi 
chúngătôi,ălúcăđóălƠmăchoăconăgáiăNgài cӵc kǶ tӭc giұn. 

Lão Bӗ Tát Hoàng hành lөcăđộ tӕt vô cùng, Ngài thѭӡng 
nói học Phұt phҧi thұt tin, thұt tin mӟi có thể thành Phұt. VӅ 
phѭѫngădiӋn bӕ thí, chӍ cҫnăcóăkhóăkhĕnăthìăNgài giúp, có thể 
chi bao nhiêu thì chi bҩy nhiêu, có lúc con gái hӓi Ngài:ă“Sao 
tiӅn mẹ không nỡ ĕnănỡ mặcăđể dành lҥiăđemăchoăngѭӡi khác 
vұy?”ăNgài nói:ă“Cuộc sӕng cӫa mẹ cũngărҩt tӕt, tiӅn các con 
cho mẹ, mẹ để ӣ đóăcũngăchẳng làm gì, chi bằngăđemătiӅn cho 
ngѭӡi cҫn thiӃt sӱ dөng, nhѭăvұy càng bӟt phiӅn, tránh làm 
bҧn thân bұnătơm.”ăTӯ nĕmă2008ăsauătrұnăđộngăđҩt ӣ Tӭ Xuyên, 
Ngài cҧm thҩy tai nҥn lӟn rӗi, thӃ là mỗi ngày ba giӡ thӭc dұy 
niӋm Phұt, tөng kinh, bҧn thân càng ngày càng tinh tҩn, càng 
ngày càng lҥnh nhҥt vӟi hoàn cҧnh hiӋn tҥi mìnhăđangăsӕng, 
thân tâm, thӃ giӟi cӫa bҧn thân có thể nói là buông xҧ rӗi, viӋc 
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quan trọng nhҩt cӫa Ngài chính lƠătinătѭӣng niӋmăAăDiăĐƠăPhұt, 
chính là sӵ tu trì chân chánh cӫa bҧn thân. ViӋc tu hành cӫa 
Ngài cĕnăcӭ vào lӡi kể cӫaăconăgáiăvƠăđӗng tu cӫa Ngài, nhѭngă
mҥt học cho rằng thành tӵu cӫa Ngài chính là lão thұt, trung 
hұu, nhҩt tâm niӋm Phұt, buông bӓ vҥn duyên. Bӣi vì vào 
mùng 8 tháng chҥpănĕmăngoái,ăNgài nói vӟiătôi:ă“CѭăsĩăVѭѫng,ă
conăngѭӡiătôiăkhôngăcóăvĕnăhóaăgì,ănhѭngămƠăvưngăsanhăTơyă
PhѭѫngăTӏnhăĐộ thì nhҩtăđӏnh phҧiăđi,ăbҧn thân tôi luôn kiên 
trì tín nguyӋn, trì giӟi niӋm Phұt.ă Bìnhă thѭӡng tim cӫa tôi 
không tӕt thì tôi niӋm Phұt,ă trѭӟc giӡ không mong cҫu vào 
thuӕcă thang.”ăTôiă cũngăkhôngăngӡ Ngài điănhanhănhѭăvұy. 
Ngài thұt sӵ nghe lӡi cӫa lão Phápăsѭ, liӅn buông xҧ vҥn duyên, 
nhҩt tâm niӋm Phұt. Ngài cũngărҩt tӯ bi, chӍ cҫn thҩy có ngѭӡi 
chӏu khổ, thì Ngài đauălòng.ăNgài đѭӧc xem là họcăviănhơnăsѭ,ă
hành vi thӃ phҥm. 

4.ăĐiӅmăbáoătrѭӟc khi vãng sanh: (là hӗi ӭc cӫa con 
gái và cháu gái cӫa lão Bӗ Tát) cháu gái lӟnăĐѭӡngăTѭăDiăcӫa 
Ngài nói: Tӯ nĕmă2008ăsauătrұnăđộngăđҩt ӣ Tӭ Xuyên, bà ngoҥi 
luôn nói thӃ giӟi Ta Bà thұt sӵ quá khổ, bà phҧi phát nguyӋn 
đӃn thӃ giӟi Cӵc Lҥc sӟmăhѫn.ăBҧn thân phҧi nắm chắc niӋm 
Phұt, biӃtătrѭӟc ngày giӡ, ngӗi tӵ tҥiăvưngăsanh.ăSauăđóăthìăphát 
nguyӋn khi lҥy Phұt mỗi buổi tӕi, cҫu Phұt tiӃp dүn bà vãng 
sanhă Tơyă Phѭѫngă Tӏnhă Độ. Tӯ lúc phát nguyӋn, mỗi ngày 
niӋm Phұt tinh tҩnăhѫn.ăĐҫuănĕmă2009,ălúcăđóăPhұtăđѭӡng vүn 
chѭaăđѭӧc xây dӵngăđẹpănhѭăthӃ, Ngài nói vӟiăcѭăsĩăChungă
Vân Hội là Ngài sắp vãng sanh rӗi.ăCѭăsĩ Chung nói vӟi Ngài: 
“CѭăsĩăHoƠng,ăchӏ nhҩtăđӏnhăkhôngăđѭӧc nói vãng sanh bằng 
miӋng, vãng sanh hay không vãng sanh thì chӏ biӃt. Vãng sanh 
cũngăđӯng hô to, chӏ tìm mộtănѫi,ăbҧn thân nhẹ nhàng vãng 
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sanh,ăchúngătôiăđӃn trӧ niӋm cho chӏ. Chӏ hô to là sắp vãng 
sanh, ngѭӡiăkhácăkéoăđӃn xem, chӏ không vãng sanh không 
phҧi mҩt mặt lắm sao? Mau mau niӋm Phұtăđi.”ăNgài nói: “Tӕt! 
Bҧn thân tôi lặng lӁ đi,ăkhôngăthêmăphiӅn phӭc cho mọiăngѭӡi, 
tӟiă lúcă đóă cácă đӗngă tuă đӃn trӧ niӋm”. Khoҧng vào ngày 
17/6/2009, Ngài nói vӟi cháu ngoҥi lӟn:ă“TѭăDi,ănĕmăsauăbƠă
ngoҥi phҧiăđiărӗi, phҧiăđӃnăcõiănѭӟc Cӵc Lҥc để thành Phұt.”ă
Cháu gái lӟn cӫa Ngài còn oán trách Ngài:ă “BƠă toƠnă nóiă
chuyӋn chẳng lƠnh.”ăQuaămột thӡi gian, Ngài lҥi nói vӟi con 
gái lӟn Ngài phҧi vãng sanh rӗi, phҧi vӅ nhà. Con gái lӟn lúc 
đóăcũngătѭӣng Ngài lӟn tuổi rӗi, tinh thҫnăkhôngăbìnhăthѭӡng, 
nói Ngài nói bұy. 

Ӣ trong Phұtăđѭӡng, mỗi ngày Ngài cũngăluônăniӋm Phұt 
phát nguyӋn phҧi sӟm vãng sanh, học tұp thành tӵu, trӣ vӅ 
thuyӅn tӯ, trӣ lҥi Ta Bà, rộng độ tҩt cҧ hӳu tình. Ngài nói vӟi 
các đӗng tu trong Phұtă đѭӡng:ă “Hômă nayă tôiă đưă phátă đҥi 
nguyӋn, tôi phҧi tinh tҩnăhѫn,ăchӭng minh cho mọiăngѭӡi thҩy, 
không thể chӭng minh thì bên trên tôi gҥt Phұt Bӗ Tát, phía 
dѭӟi gҥt chúng sanh, tôi nhҩtăđӏnhăkhôngăđѭӧc thoái chuyển, 
ngѭӡi học Phұt không vọng ngӳ. Sau khi tôi vãng sanh mọi 
ngѭӡi nhҩtăđӏnh phҧi tӟi tiӉn tôi. ThӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc 
Lҥc rҩt tӕt, mọiăngѭӡi nhҩtăđӏnh phҧi thành Phұt.” Tӯ đóăvӅ 
sau, Ngài vӅ nhà một mình ӣ trong phòng 15 ngày, niӋm Phұt 
trongăđó,ăbuổi tӕiăcũngăkhôngăngӫ, kêu con gái lӟn cӫa Ngài 
mỗi ngày nҩu một bӳaăcѫm cho Ngài. Sau 15 ngày, vӅ nhà 
niӋm Phұt, còn tinh tҩnă hѫnă lúcă trѭӟc, mỗi ngày một mình 
trong phòng niӋm Phұt,ăcũngărҩtăítăđӃnăđҥo tràng. 

Mùng 9/8 âm lӏch nĕmă2009,ăNgài nói vӟi con gái lӟn: 
“Mẹ nói chuyӋnănƠyăchoăconănghe.”ăConăgáiălӟnănói:ă“Dҥ!”ă
Ngài nói:ă“Mẹ sắp vãng sanh rӗi, mẹ rҩt chắc chắn. Con phҧi 
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để cho các vӏ bênăcѭăsĩăVѭѫngăsắp xӃp hұu sӵ cho mẹ.”ăConă
gái lӟn hӓi Ngài, sao Ngài lҥi chắc chắnănhѭăvұy. Ngài nói: 
“Mẹ nói rӗiăconăkhôngăđѭӧc nói vӟiăngѭӡiăkhác.”ăConăgáiălӟn 
hӭa vӟi Ngài. Ngài nói: Sau 9 ngày mẹ ngӗi trong nhà cũăniӋm 
Phұt viên mãn, mẹ đưămѫăthҩyăAăDiăĐƠăPhұt. Lão nhân gia nói 
vӟi mẹ,ănĕmăsauămẹ đѭӧc vãng sanh rӗi, vҧ lҥi mẹ còn thҩy 
hoa sen, rҩt lӟn đó, là màu vàng. Sau này công lӵc niӋm Phұt 
lӟn vô cùng, và cӵc kǶ hoan hỷ. 

5. Vãng sanh: Ngày Phұtăđҧn mùng 8/4/2010, sáng tinh 
mѫ lão Bӗ Tát Hoàng đưăthӭc dұyăđӃn Phұtăđѭӡng niӋm Phұt, 
hômăđóăNgài cũngăkhôngăvӅ mà ӣ Phұtăđѭӡng niӋm Phұt một 
đêm.ăBuổi sáng mùng 9/4,ăđӗngătuăđӅuăđưăđӃn. Ngài nói hôm 
nay Ngài phҧi vӅ nhà rӗi, bây giӡ tӯ biӋt vӟi mọiăngѭӡi. Lúc 
đóămọiăngѭӡiăđӅu cҧm thҩy rҩt kǶ lҥ, vӅ nhà thì vӅ nhà thôi, 
sao còn phҧi chào hӓi tӯ biӋt nhiӅu lҫn. Mọiăngѭӡiăcũngăkhôngă
nghĩă nhiӅu, buổiă trѭa,ă doă Phұtă đѭӡng là phòng ӣ xã khu, 
thѭӡng thì 11 giӡ chúng tôi bắtăđҫuăĕnătrѭa,ăĕnăxongărӗi thì mọi 
ngѭӡi nghӍ ngѫiămột chút, Ngài lҥiănói:ă“Cácăvӏ, tôi có chuyӋn 
muӕnănói.”ăCácăđӗng tu nghe Ngài nói rằng:ă“Tôiăphҧi vӅ nhà 
rӗi, thӡi gian sắp vӅ nhƠăcũngărҩt nhanh, hy vọng các vӏ nhҩt 
đӏnh phҧiăngheăsѭăphө Thѭӧngănhơn,ănhѭăcóăvӏ cѭăsĩănóiănhҩt 
đӏnh phҧiăđónăchuyӃn xe cuӕiăcùngăđӃn thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngă
Cӵc Lҥc, phҧi nghe lӡi cӫaăsѭăphө, phҧi nắm chắc vé thuyӅn 
vưngăsanhăTơyăPhѭѫng.”ăNói xong thì mọiăngѭӡi nghӍ ngѫi,ă
một mình Ngài ngӗi bên cҥnhănѫiăđể kinh sách. ĐưăđӃn 12 giӡ 
30 rӗi, phҧi bắtăđҫu niӋm Phұt.ăCѭăsĩăLongăDiӋu Phú kêu Ngài 
dұy niӋm Phұt, Ngài không trҧ lӡi.ăCѭăsĩăLongălҥi kêu vài tiӃng, 
lúcănƠyăcѭăsĩăNgôăNgọcăTrơnăđiăqua,ănhìnăthҩyăcѭăsĩăLongăkêuă
Ngài không trҧ lӡi, liӅnădùngătayăđể vƠoămũiăNgài, bỗng chӕc 
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kinh ngҥc: Vãng sanh rӗi! Ngӗi vãng sanh rӗi! Banăđҫu luôn 
nói phҧi vӅ nhà. 

ThӃ là liӅn gọiăđiӋn thoҥiăchoătôi,ădoătôiăđangăđiălƠm,ătôiă
kêu họ mauăchóngăthôngăbáoăngѭӡi nhà cӫa lão Bӗ Tát. Con 
cái cӫa lão Bӗ Tát đưămauăchóngăđӃn niӋm Phұt cho lão Bӗ 
Tát. Tôi xin phép nghӍ, lұp tӭcăđӃnăđҥo tràng, nhìn thҩy lão Bӗ 
Tátăanătѭӡng tӵ tҥi ngӗi ӣ đó,ătôiăvôăcùngăhoanăhỷ. ThӃ là tôi 
kêu một nhiӃp ҧnhăđӃn quay phim và chөp hình, mọiăngѭӡi 
đӅu quǶ dѭӟiăđҩt lӟn tiӃng niӋm Phұt. NhiӃp ҧnh gia vӯa mӣ 
máyălênăđѭӧc một chút, bỗngădѭngămƠnăhìnhămáyăbӏ hѭ,ălúcă
đóănhiӃp ҧnh gia vô cùng giұn dӳ,ăđòiălҩy 120 tӋ cӫa tôi rӗiăđi,ă
tôi lҥiăđiătìmăhaiăchuyênăgiaănhiӃp ҧnh vӅ hôn lӉ, trҧ tiӅn gҩp 
đôiăngѭӡiătaăcũngăkhôngălƠm,ănóiălƠăsӁ đemăđӃn xui xẻo cho 
bҧn thân. Tôi thұt sӵ không còn cách nào khác, thoҥiă tѭӟng 
ngӗi vãng sanh tӕtăđẹpănhѭăvұy, thӃ lƠătôiăkêuăngѭӡi chөp một 
tҩm ҧnh,ăđể mọiăngѭӡi sanh khӣi tín tâm. Con gái cӫa Ngài vӅ 
nhà lҩy áo liӋm cho lão Bӗ Tát Hoàng, trên áo liӋm phát hiӋn 
có một tӡ giҩy, trên tӡ giҩyăghi:ă“Sau khi mẹ vãng sanh, các 
conăđӯng khóc, phҧi sanh tâm hoan hỷ.ăBaăngƠyăsauăhưyăđộng 
đӃn mẹ, hұu sӵ cӫa mẹ giaoăchoăcѭăsĩăVѭѫngălƠm.ăMҩyăđӭa 
phҧi phóng sanh cho mẹ.” 

Lúcăđóătôiăcũngărҩt bұn, vì vұy chӍ trӧ niӋmăhѫnămột ngày, 
cũngăbӣi vì chөp hình và quay phim không thành công, bҧn 
thơnătôiăcũngăvôăcùngăkhó chӏu. VӕnădĩălưoăBӗ Tát nói ba ngày 
sauăđộng Ngài,ănhѭngăbӣi vì là phòng thuê trong xã khu, dân 
cѭăӣ đóăchҥyăđӃn hộiăcѭăӫy tìm chӫ nhiӋm, chӫ nhiӋmăđӃn yêu 
cҫu quyӃt liӋt chúngătôiăđѭaăNgài điăhӓa táng, thông qua sӵ 
khҭn cҫu tұn tình tұn lӵc cӫa chúng tôi, cuӕi cùng có thể để 
đӃn ngày thӭ ba mӟi hӓa táng. Sau buổiătrѭaăngƠyăthӭ hai,ăđưă
26 tiӃngăđӗng hӗ, chúng tôi thay y phөc cho lão Bӗ Tát,ălúcăđóă
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tôiănói:ă“Lão Bӗ Tát Hoàng, Ngài phҧi chӭng minh Ngài có 
phҧi thành tӵu hay không, hy vọng Ngài có thể dùng thân giáo 
để giáoăhóaăchúngăsanh.”ăThӃ là tôi kêu mộtăcѭăsĩălҩy một bӗ 
đoƠnălӟn,ăđể bên trái cái ghӃ, tôi dùng tay kéo tay cӫa Ngài, 
mӅm mҥi vô cùng, giӕngă nhѭă ngѭӡi sӕng vұy, vҧ lҥi Ngài 
không khác gì vӟi lúc còn sӕng. ThӃ là tìm vài nӳ cѭăsĩăđể Ngài 
ӣ trên bӗ đoƠn,ăđể chân Ngài xӃp bằng chөp tҩmăhình,ăđӗng 
thӡiăcѭăsĩătrӧ niӋmăđӅu nghe mùi rҩtăthѫmărҩt nӗng.ăNѫiăđánhă
mҥtăchѭӧc trong xã khu có mộtăngѭӡi tên là Lý Khắc Anh, cô 
nói hôm mùng 9/4,ăcôăngheăđѭӧcămùiă thѫm,ăngheăthҩy trên 
bҫu trӡi cӫa xã khu có tiӃng tҩu nhҥc, cô nói là 12 giӡ mùng 
9/4 âm lӏch nĕmă2010.ăBӣi vì phía sau lão Bӗ Tát là một cái 
cӱa sổ,ăđӕi diӋn là một lҫuăcѭădơnăxưăkhu,ănhƠăđӕi diӋn ӣ cái 
lҫu lӟn có bà chӫ tênălƠăLơmăTѭăĐình,ălúcăđóăcôăđangălƠmăcѫmă
trong bӃp, khoҧng 12 giӡ, nhìn thҩy rҩt chói mắt, ánh sáng màu 
bҥc trắng trӵc tiӃp chiӃu vào cӱa sổ mà lão Bӗ Tát vãng sanh, 
đӗng thӡiăcũngăngӱi thҩyăhѭѫngăthѫm,ărҩtăthѫm.ăSauăkhiămặc 
y phөc,ăđể lão Bӗ Tát ӣ trong Phұtăđѭӡng,ăđҥi chúng niӋm Phұt 
hӗiăhѭӟng cho Ngài, bӣiăvìăbênăchúngătôiălƠăđҩt liӅn, tình hình 
kinh tӃ không tӕt, mà Phұtăđѭӡng lҥi là phòng thuê trong xã 
khu, sӵ quҩy rҫyăcũngăkháănhiӅu,ăđӅu nhӡ cѭăsĩăLỦăVҥn Tú 
khuyên, cuӕi cùng mӟi có thể duy trì hoҥt động trӧ niӋm bình 
thѭӡng.ăĐӃn buổi chiӅu, khuôn mặt cӫa lão Bӗ Tát hӗng hào. 
VӕnădĩănóiălƠăchөp vài tҩm hình, bӣi vì mọiăngѭӡiăđӅu bұn trӧ 
niӋm,ăkhôngănghĩăđӃn viӋc này, bây giӡ nghĩălҥi thұt sӵ đángă
tiӃc. ĐӃn buổi tӕi,ătôiăđӃn Phұtăđѭӡng mӣ mӅn vãng sanh ra, 
lão Bӗ Tát vүnăanătѭӡng tӵ tҥi, bҧn thân Ngài không có biểu 
hiӋnă tѭӟng chӃt nào, hoàn toàn giӕngă nhѭă mộtă ngѭӡi sӕng 
đangăngӫ, vô cùng thù thắng. VӕnădĩăNgài có bӋnhătim,ănhѭngă
Ngài không hiӋnătѭӟng bӋnh chút nào, vҧ lҥi thoҥiătѭӟng sau 
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khi vãng sanh cũngătӕtăđẹpănhѭăvұy.ăTrѭӟc tiên Ngài hiӋn thoҥi 
tѭӟng,ăcóăhѭѫngăthѫm,ănét mặt hӗng hào, bҧn thân ra điătiêuă
diêu, tӵ tҥiănhѭăvұy. Giӕng hӋtănhѭălưoăPhápăsѭ nói,ălƠănĕm, ba 
ngѭӡi trong một vҥnăngѭӡi. Chính bӣi vì thoҥiătѭӟng thù thắng 
cӫa Ngài,ăngѭӡiănhƠăcũngăbắtăđҫu niӋm Phұt,ăĕnăchay,ăphóngă
sanh cho Ngài, con gái lӟn và cháu gái cӫa Ngài mӣ truyӅn thọ 
tam quy cӫaăsѭăphө Thѭӧng nhân trong niӋm Phұtăđѭӡng, thọ 
tam quy y. BӕnăngƠyătrѭӟc khi vãng sanh, lão Bӗ Tát Hoàng 
gọiăđiӋn thoҥi cho một liên hӳu cũ, vӏ liên hӳuăđóălƠăcѭăsĩăLaă
Ngọc Phөng.ăCѭăsĩăLaăhӗi ӭc lҥiăvƠănói:ă“Tỷ Hoàng gọiăđiӋn 
thoҥi cho tôi, kêu tôi nhҩtăđӏnh phҧi một lòng một dҥ theo lão 
Phápăsѭ, nӃu không sau này hӕi hұnăcũngăkhôngăkӏp, cô nhҩt 
đӏnh phҧiălƠmăđѭӧc, La Ngọc Phөng!” CѭăsĩăLaătrҧ lӡi: “Đѭӧc”. 
Hѫnăhaiăthángătrѭӟc khi vãng sanh, lão Bӗ Tát Hoàng khuyên 
cháu Hoàng Chính Bân học tұp LiӉu Phàm Tӭ Huҩn,ăđể thay 
đổi vұn mӋnh cӫa mình, và nói vӟi cháu trai Ngài sắp vӅ nhà 
rӗi.ăSauăkhiăcѭăsĩăChungăVơnăHội biӃt Ngài vãng sanh, gọi điӋn 
thoҥi cho tôi, hӓi tình hình cӫa Ngài. Tôi nói: Thoҥiătѭӟng vô 
cùng tӕtăđẹp, Ngài ngӗi vãng sanh, thân thể mӅm mҥi, nóng ӣ 
đӍnhăđҫu.ăCѭăsĩăChungănóiăvӟiătôi:ă“Thӡi gian tôi ӣ nhà, Ngài 
nói vӟiătôi:ăCѭăsĩăVѭѫngăhiӋn nay khổ,ăđҥo tràng rҩt khổ, tôi 
khôngăcóănĕngălӵc giúp trên mặt kinh tӃ. Sau khi tôi vãng sanh 
dùngăthơnăgiáoăđể giúp cұu ҩy, làm tӕtăđҥoătrƠng.”ăBuổi sáng 
ngày thӭ ba mọiăngѭӡi vүn rҩt chân thành trӧ niӋm cho Ngài, 
sauăkhiăĕnăcѫmătrѭa,ăhѫnă1 giӡ chiӅuăđưăđӃn lò thiêu trҩn Tiểu 
Hánăđôăthӏ Quҧng Hán tӍnh Tӭ Xuyênăđể hӓa táng. 

6. Hӓa táng: Ngày thӭ ba hӓaătáng,ăcũngălƠăsáng ngày 
12/4, mọiă ngѭӡi trӧ niӋm hoàn tҩt.ă Sauă khiă ĕnă trѭa,ă chiêmă
ngѭỡng di thể cӫa lão Bӗ Tát Hoàng, toàn thân lão Bӗ Tát vүn 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 475 
 

mӅm mҥiănhѭăngѭӡi sӕng vұy,ăsauăcùngăđѭaădiăthể cӫa Ngài 
lên xe trong tiӃng niӋm Phұt cӫa mọiăngѭӡi. 1 giӡ 42 phút đӃn 
lò thiêu, mọiăngѭӡi tөng một bộ kinhăDiăĐƠ,ăniӋm Phұtăđѭaă
Ngài hӓa táng, khoҧng 3 giӡ 45 phút, hӓa táng hoàn tҩt. Trên 
linh cӕt cӫaăhaiăđóaăhoaăxáălӧi trắng tinh, vài hҥt xá lӧi rҩt nhӓ 
và một hҥt xá lӧi có hình hҥt cҧi lӟn nhӓ trong suӕt, do chúng 
tôiălѫălƠ,ăhoaăxáălӧi và cӕtăhóaăđể chung,ăchúngătôiămѭӧn cái 
kẹpăđể gắp,ălƠmănátăhaiăđóaăhoaăxáălӧi rӗi. Bây giӡ nghĩ lҥi thұt 
lƠăđauălòng,ăđángătiӃcăquá.ăSauăkhiăchúngătôiăđӵng xong cӕt 
hóa,ăngѭӡi hӓaătángăđóălƠăđӗngăchíănam,ăanhănói:ăAnhăđưăhӓa 
tángăngѭӡi chӃtă13ănĕm,ăkhôngămộtăaiăcóătѭӟng mҥo tӕtăđẹp 
nhѭălão Bӗ Tát Hoàng, vҧ lҥiăđiӅu kǶ lҥ là khi hӓa táng, có mùi 
rҩt thѫmăbayăraătӯ lòăthiêu,ăthôngăthѭӡng hӓaătángăngѭӡi chӃt 
có mùi rҩt khó ngӱi. Thҫn kǶ nhҩt là khi hӓa táng trong lò thiêu 
xuҩt hiӋn ánh sáng có màu sắc sặc sỡ nhѭăcҫu vӗng vұy. Hôm 
hӓa táng lão Bӗ Tát, bҫu trӡi xanh ngắt một màu, thӡi tiӃt rҩt 
tӕt. Lão Bӗ Tát thұt sӵ thành tӵu rӗi.ăBanăđҫu nói cӕtăhóaăđể ӣ 
niӋm Phұtăđѭӡng bҧy bҧy 49ăngƠy,ănhѭngădoăconăcáiămuӕn 
đemăcӕt hóa chôn cҩt ӣ nѫiălƠmăviӋc, vì vұy chӍ để ӣ niӋm Phұt 
đѭӡng một tuҫn. 

Buổi tӕi hӓa táng lão Bӗ TátăHoƠng,ăngѭӡi giӳ cӱa xã khu 
ông Lý Quý Hộ nói, ông nhìn thҩy Phұtăđѭӡng ánh vàng lҩp 
lánh, bên trong truyӅnăhѭѫngăthѫmăra,ăhѭѫngăthѫmăđóăkhôngă
thể diӉn tҧ đѭӧc, ӣ vӏ tríăđó,ăôngăchӍ cho tôi xem, là vӏ trí chính 
thӭcăđể cӕt hóa cӫa lão Bӗ Tát.ăĐơyălƠăthoҥiătѭӟng vãng sanh 
sau khi hӓa táng. 

7. Sau khi hӓa táng thì hӗi ӭc và tán thán cӫaăcácăđӗng 
tu,ăcѭăsĩăNhұm Thái QuǶnh hӗi ӭc: Cҧ đӡi lão Bӗ Tát Hoàng 
thұt sӵ đҫyăđӫ baătѭălѭѫngătín,ănguyӋn, hҥnh,ăconăngѭӡi lҥi tӯ 
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bi, không tranh vӟiăđӡi,ălúcănƠoăcũngădùngătơmăchơnăthƠnhăvƠă
thanh tӏnhăđӕiăđưiăvӟi mọiăngѭӡi. Lҫn này vãng sanh TӏnhăĐộ, 
lҥiădùngăthơnăgiáoăđể biểu diӉnăchoăđҥi chúng chúng ta,ătĕngă
thêm tín nguyӋn cӫa chúng ta, thұt sӵ lƠăphѭӟc báu cӫa chúng 
sanh.ăNhѭngămƠăkhôngăthể chөp ҧnh lҥi thұt sӵ đángătiӃc, hy 
vọng lão Bӗ Tát thӯa nguyӋn tái lai. Hàn Anh QuánăTrѭӣng 
Thѭӧng Phҭm Lâm cӫa chúng ta giúpăđỡ chúng sanh khổ nҥn 
lìa khổ đѭӧcăvui,ăvưngăsanhăcõiănѭӟc Cӵc Lҥc,ăvĩnhălyăsanhătӱ. 

CѭăsĩăÂnăLұp Liên nói: Hy vọng sӵ vãng sanh cӫa lão Bӗ 
Tát có thể làm cho nhiӅuăngѭӡi thұtă tinăhѫn.ăBӣi vì lúc còn 
sӕng Ngài thѭӡng khuyên chúng tôi phҧi thұt tin, vì vұy hôm 
nay Ngài mӟi thành tӵuănhanhănhѭăvұy. 

CѭăsĩăLѭuăBangăQuǶnh nói: Lão Bӗ TátăHoƠngăđӅu làm 
đѭӧc hiӃu,ăđể, trung, tín, lӉ,ănghĩa, liêm, sӍ, tӯ sѫăphátătơmăđӃn 
thành tӵu là bҧn thân thұt làm, vì vұy mọiăngѭӡi chúng ta phҧi 
lҩy Ngài làm tҩmăgѭѫng,ăsauănƠyălƠmăcáiătӵ tҥiăvưngăsanh.ăCѭă
sĩă Liêuă Tranhă Tranhă dүnă chúngă nói:ă Bìnhă thѭӡng khi dүn 
chúng nhiӉu Phұt, Phұt hiӋu Ngài niӋm nghe rҩt nhiӃp tâm, rҩt 
thâm nhұp.ăCѭăsĩăLѭuăVĕnăNgọc nói: Lão cѭăsĩăHoƠngărҩt xuҩt 
chúng, biểu diӉn cho chúng tôi xem, Ngài thұt làm thұtătu.ăCѭă
sĩăLѭuăThөy nói: Cҧm ân lão Bӗ Tátădùngăthơnăgiáoăđộ chúng 
sanh. Bӣiăvìăcѭăsĩăcӫa Phұtăđѭӡng nhiӅu, mҥt học chӍ viӃtăđѭӧc 
sáu cҧm ngộ, ngoài ra thông qua sӵ bàn bҥc cӫa các lão Bӗ Tát, 
đӅu là mộtăcơuănói:ăĐҧnh lӉ lão Bӗ Tát, hy vọng Ngài thӯa 
nguyӋn tái lai, rộng độ chúng sanh hӳu tình. Do con cái cӫa 
lão Bӗ Tát Hoàng khá bұn trong công viӋc, chӍ có con gái lӟn 
Lý Tú Ngọc cҧm ngộ: Mẹ cӫa con rҩtălѭѫngăthiӋn, cҧ đӡi cҫn 
cù, tính tình rҩt tӕt, tӯ trѭӟcăđӃn giӡ không nóng giұn, lòng dҥ 
tӕt vô cùng, là tӵ hào cӫa nhà chúng con. 
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8. Các hӗi ӭc khác: cѭăsĩăHoƠngăTӅ Trân em gái cӫa lão 

Bӗ Tát Hoàng nói: Tӯ khi chӏ cӫa cô học Phұt,ănĕmă1994ăngheă
Phápăsѭ giҧngăkinh,ăđҫuănĕmă1995ănhұnăđѭӧcăVôăLѭӧng Thọ 
Kinh ӣ chỗ cӫa Phápăsѭ XѭѫngăTrĕnăchùaăBáoăQuӕc, huyӋn 
Lҥc Chí, tӍnh Tӭ Xuyênăthìă luônăxemănhѭăbҧo vұt, vô cùng 
hoan hỷ. Cháu nội lӟnăLỦăTѭ KǶ cӫa lão Bӗ Tát Hoàng nói: 
Có lúc bà nộiăngheăđĩaăcӫa lão Phápăsѭ,ăthѭӡng hay khóc, quǶ 
ӣ trѭӟc tivi dұpăđҫu hành lӉ,ăthѭӡng nói vӟi chúng con phҧiăĕnă
chay, niӋm Phұt.ăCѭăsĩăLỦăThúyăHoaănói:ăLão cѭăsĩăHoƠngă
thѭӡng nói vӟiăchúngătôi,ăngѭӡi niӋm Phұt khôngăđѭӧc suy 
nghĩăgìăhӃt, cҧ ngày chính là một câu Phұt hiӋu này, chӍ một 
câu Phұt hiӋu, chính là sӵ tuă trìăchơnăchính,ăkhôngăđѭӧc có 
chút do dӵ nào, phҧi có một câu sáu chӳ hӗng danh. 

HƠnăAnhăQuánăTrѭӣngăThѭӧng Phҭm Báo Ân Lâm thӏ 
xã ThұpăPhѭѫngătӍnh Tӭ Xuyên 
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Việc cɚm đʐng khó quên nhɜt khi thầy Thái Lễ 

Húc học tɤp với Tʂnh lão 
Hӓiă(ngѭӡi chӫ trì):  Một vҩnăđӅ sau, thӍnh giáo thҫy quá 

trình học tұp vӟiălưoăHòaăthѭӧng và viӋc cҧmăđộng khó quên 
nhҩt. 

Đápă(TháiăLӉ Húc): Chúng ta cho thҫy giáo này một tràng 
vỗ tay khích lӋ một chút. Tҥi sao vұy? Bӣiăvìă tôiăđӃn nѭӟc 
Pháp,ăđúngălúcăđóăđiătổ chӭc giáo dөc, khoa học và vĕnăhóaă
liên hiӋp quӕc,ăbíăthѭăcӫa lão Hòaăthѭӧng xӱ lý rҩt nhiӅu công 
viӋc, hiӋn nay là Phápăsѭ Ngộ Phҥm cӫaăchúngăta,ăđúngălúcă
hômăđóăchúngă tôiăcóăcѫăhội cùng nhau ra ngoài. Nhìn thҩy 
Phápă sѭ Ngộ Phҥm chúng tôi vô cùng hoan hỷ, Phápă sѭ là 
ngѭӡi bên cҥnhăsѭăphө, lúc này nhҩtăđӏnh là Phápăsѭ có rҩt 
nhiӅu thể hộiăđángăquỦ,ăPhápăsѭ nhҩtăđӏnh có thể thҩyăđѭӧc sӵ 
hành trìăthѭӡng ngày cӫaăsѭăphө đángăđể chúng tôi học hӓi, 
đúngălúc tôi lҥi ngӗiăđӕi diӋn Phápăsѭ, mau chóngăquaăđóăkhaiă
thác châu báu. Phápăsѭ nói rằng,ăchoădùăsѭăphө trong tình cҧnh 
nƠo,ăphѭѫngăBắc mҩy chөcăngѭӡi, mҩyă trĕmăngѭӡiăđӃn sân 
bay, thôngăthѭӡngăđӅu cҧm thҩy nhӕn nháo nên có chút chóng 
mặt, thì sӁ nhìn thҩyăsѭăphө ӣ đó,ăngѭӡiănƠoăđóăcóătheoăkӏp 
không,ăngѭӡiănƠoăđóăcóăӣ đơyăkhông?ăPhápăsѭ liӅn cҧm thҩy 
rҩt bội phөc, tҥiăsaoăsѭăphө đӅu có thể nhӟ nhӳngăngѭӡi này, 
quan trọng nhҩt là nhӳngăngѭӡi không hiểu rõ tình hình,ăsѭă
phө đӅu có thể nhӟ họ có theo kӏp không. Có thể cҧm nhұn 
đѭӧc Ngài lƠătơmăbaoătháiăhѭ,ătơmălѭӧngăđóăchínhălƠăthӡi thӡi 
đӅu để chúng sanh ӣ trong tâm. 

Có vӏ cѭăsĩăĐҥi Lөc lҫnăđҫuătiênăđӃn Úc, vì vұyăkhiăsѭăphө 
vӯa muӕn rӡi khӓiăđӏaăđiểmăđó,ăthìăsӁ hӓi: “Ngѭӡiăđóăcóătheoă
không?” Lҫnăđҫu tiên Ngài đӃn Úc, thӡiăgianăđӃnăđóăkháătrӉ, 
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khoҧng 12 giӡ đêmăsѭăphө mӟiăđӃn chỗ ӣ, vӯaăbѭӟc vào nhìn 
thҩyăsѭăphө ngӗi ӣ vӏ trí phòng khách: “Con tӟi rӗi!ăQuaăđơy”. 
Còn thu xӃp một sӕ viӋc, Ngài mӟiăyênătơmăđiăngӫ. Thұt sӵ 
giӕngănhѭăphongăđộ đҥiăgiaătrѭӣng cho chúng tôi thҩy,ăđӕiăđưiă
vӟi học sinh cӫaămình,ăđӕiăđưiăkháchăcӫaămình,ăđӅu biểu diӉn 
đӃn mӭc làm chúng tôi bội phөc. 

Haiănĕmătrѭӟc tôi có khóa trình vài ngày ӣ Tӏnh Tông Học 
HộiăÚcăChơu,ăcóăcѫăhội ngӗi xuӕng nói chuyӋn vӟiăsѭăphө. 
Mọiăngѭӡi không cҫn hâm mộ tôi, tôi chӍ ӣ đóăvƠiăngƠyămƠă
thôi, khoҧng trong thӡi gian 10 ngày. Ngӗi xuӕng, có một vӏ 
nӳ sĩ,ătuổiătácăcôăcũngăkháălӟn, khoҧng 50, 60 tuổi,ăđóălƠăkháchă
cӫaăsѭăphө, chúng tôi có thể thҩyăđѭӧcăsѭăphө tұn tâm tұn lӵc 
thӃ nƠoăđể chiêuăđưiămột vӏ khách. Cô không học Phұt, chiêu 
đưiăcô,ăđӃn Tӏnh Tông Học Hội, mộtămìnhăsѭăphө giҧng giҧi 
cho cô, giҧng giҧi cho cô tӯ đѭӡngătrĕmăhọ. Chúng tôi ӣ bên 
cҥnh rҩt cҧmăđộng, nhӳng viӋc này có thể giaoăchoăđӋ tӱ làm, 
nhѭngăsѭăphө cҧm thҩyăđóălƠăvӏ khách tôi tiӃp đưi,ătôiăphҧi tұn 
tâm tұn lӵc.ăTrongă10ăngƠyăđó,ăđón khách nhiӋtătìnhăchuăđáo, 
cô này rҩt cҧmăđộng,ăsauăđóănói:ăSѭăphө, con muӕnăquyăy.ăSѭă
phө khoác cà sa, cҫm lҩy cái khánh, thҫyăDѭѫngănói:ăTheoăsѭă
phө lơuănhѭăvұy,ă20ănĕm,ăchѭaătӯng thҩyăsѭăphө cҫm khánh. 
Thành ý này, nhân duyên yêuăthѭѫngămộtăngѭӡi tұn tình chu 
đáoănhѭăvұy,ă chúngă tôiăđӅu ӣ đóănhìnă thҩy mộtăngѭӡi sanh 
khӣi tín tâm quyӃtăđӏnhăđӕi vӟiăchánhăpháp.ăSѭăphө khoác áo 
cà sa, cҫm lҩy cái khánh, cô này không ngӯng rӟtănѭӟc mắt, 
cӭ nhѭăvұyăchoăđӃn khi hoàn thành nghi thӭc vүn không cҫm 
đѭӧcănѭӟc mắt, rҩt cҧmăđộng vӟi sӵ yêuăthѭѫngăđóăcӫaăsѭăphө 
đӕi vӟi cô. 

Mҩyă hômă đóă chúngă tôiă cùngă ngӗi xe vӟiă sѭă phө, tӯ 
HIGHFIELDSăđӃn Tӏnh Tông Học Hội. Có một hôm, tôi ngӗi 
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bên cҥnh tài xӃ, tôi ngӗi vӏ tríăđҫu, bӣiăvìăsѭăphө ngӗi phía sau 
rộngărưiăhѫnămộtăchút,ăcũngăcóărҩt nhiӅuăđӗng tu chúng tôi có 
thể chĕmăsóc.ăThұt lòng mà nói, thể lӵc cӫaăsѭăphө còn tӕtăhѫnă
chúng tôi, tôi nhӟ có một lҫn, nҩc thang rҩt cao, cao khoҧng 
nhѭăvұy,ăsѭăphө vӯaăbѭӟcăthìăđiălênărӗi, có sӵ dẻo dai. Vì vұy 
sѭăphө biểu diӉn cho chúng tôi xem, tu hành pháp môn này có 
thể không già, không bӋnh, không chӃt.ăTrongălòngătôiănghĩă
chút nӳaăđể sѭăphө xuӕng xe ӣ phíaăsau,ăđiăraărӗi tôi mӟi ra, 
bӣi vì khiătôiăbѭӟc xuӕng, cӱa xe rҩt lӟn, sӁ cҧn trӣ đѭӡngăđiă
cӫaăsѭăphө, vì vұy tôi đӧiăsѭăphө điăquaărӗi mӟi xuӕng xe. KӃt 
quҧ lƠăsѭăphө điăra,ăvӯa nhìn thҩy tôi không xuӕng xe, lұp tӭc 
mӣ cӱa cho tôi. Chúng tôi cҧm nhұnăđѭӧc gì? Cҧm nhұnăđѭӧc 
tơmăbìnhăđẳng cӫaăsѭăphө, cҧm nhұnăđѭӧcăsѭăphө lúc nào cũng 
nhìn thҩyăđѭӧc nhu cҫu cӫaăngѭӡi khác nằm ӣ đơu.ăNgayăcҧ 
mộtăngѭӡiăcũngădѭăsӭc làm cháu cӫaăsѭăphө, nói vӅ tuổi tác 
đӅu là hұu bӕi là cháu cӫa Ngài, Ngài cònăchĕmăsócăchoăchúngă
tôiănhѭăvұy,ăđơyălƠăđiӅu mà chúng tôi phҧi học. Chúng tôi có 
gì,ăhìnhănhѭălƠătӵ cao tӵ đҥi, khoҧng cách vӟiăsѭăphө thұt sӵ 
quá xa quá xa. NӃuănhѭătiӃp tөc nói, có thể hômănayăcũngănóiă
không hӃt,ăsauănƠyăcóăcѫăhội chúng tôi lҥiăđӃn giaoălѭu. 

Lần đầu gặp lão Pháp sɃ thɃợng Tʂnh hɘ 

Không 
BácăsƿăBƠnhăHơm 

(Bành Hâm ậ tr ӧ lý nghiên cӭu viên ViӋn Nghiên cӭu Lý 
luұn Cѫăsӣ Đông y cӫa Hӑc viӋn Trung Quӕc khoaăĐôngă

Y, tiӃnăsƿăĐông y hӑc, đҧm nhiӋm bácăsƿ Đông y) 

Nĕmăngoáiătôiăvinhăhҥnhăđѭӧc bái kiӃn Đҥiăđӭc Phұt giáo 
lão Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không, tuy rằng thӡi gian tiӃp xúc 
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khôngădƠi,ănhѭngămƠăcҧm giác Ngài để lҥi cho tôi cҧ đӡiăcũngă
khôngăquênăđѭӧc, nhìn thҩy lão Phápăsѭ trong phút chӕc thì 
tôi đưăhiểu rõ rӗi, mộtăngѭӡi tu hành chân chánh, tu hành đҥt 
đӏa vӏ thì thân thể nhҩtăđӏnh hoàn toàn khӓe mҥnh, giӕngănhѭă
trẻ sѫăsinhăvұy, da cӫa lão Phápăsѭ Tӏnh Không sáng, trong 
veo, mӏn màng, tӯ trongăraăngoƠiănhѭălѭuălyăvұy, phát ra ánh 
sángăcátă tѭӡng hòa nhã, làm choăngѭӡi khác cҧm thҩy thân 
thiӃtăvƠăyênăđӏnh vô cùng. Tӯ khi hành y, Ngài lƠăngѭӡi khӓe 
mҥnh nhҩt nhҩt mà tôi nhìn thҩy, tӭ chҭn Đông y ậ thӭ tӵ cӫa 
“Vọngăvĕnăvҩn thiӃt”,ăvọng chҭn là vӏ thӭ nhҩt,ăbácăsĩăcũngăcóă
thói quen nghӅ nghiӋp, lҫnăđҫu gặp mặt nhìn khí sắc cӫaăngѭӡi 
khácătrѭӟc, cái gọiălƠă“Vọng nhi tri chi vӏ chi thҫn [Nhìn mà 
biết đ˱ợc bệnh là bậc thần y]”,ăthơnăthể có bӋnh hay không 
vӯa nhìn thì thҩy đѭӧc tám chín phҫn. Khi nhìn lão Phápăsѭ 
trong chӕc lát, đҥi não cӫa tôi trӕng rỗng ít nhҩt 10 phút,ă“khӡ”ă
rӗi!ăTrѭӟc giӡ chѭaănhìnăthҩyăngѭӡi khӓe mҥnh, nguyên khí 
dӗiădƠoănhѭăvұy!!ăKhiăcácăsѭăhuynhăkhácănhắc nhӣ tôi vào chỗ, 
tôi mӟi ngӗi vào vӏ trí mà tôi nên ngӗi, ánh mắtă trѭӟc sau 
không rӡi khӓi lão Phápăsѭ, lӵc nhiӃp thọ đóăthұt sӵ không thể 
nóiăđѭӧc, lão Phápăsѭ hƠiăhòaănói:ă“Ĕnăcѫmăđi,ătӵ nhiênăĕn.”ă
Tôi mӟi hoàn hӗn cҫmăđôiăđũa.ăTӯ đҫuăđӃn cuӕi, lão Phápăsѭ 
luôn nӣ nө cѭӡi, thӍnh thoҧng phát ra tiӃngăcѭӡi cӣi mӣ,ăđặc 
biӋt có sӭc cҧm hóa!ăHìnhănhѭăphiӅn não bỗng chӕc tiêu tan, 
toàn thân thoҧi mái, đặc biӋt ҩmăcúng.ăTrѭӟcăđơyătôiăcӭ cho 
rằng có phҧiălƠăngѭӡi tu hành có một loҥi uy nghiêm rҩt khó 
tiӃp cұn,ătrѭӟcăkhiăchѭaăgặp lão Phápăsѭ, luôn mang một tâm 
tình thҩp thӓm không yên trong lòng. Sau khi nhìn thҩy lão 
Phápăsѭ Tӏnh Không, tôi mӟi hiểu ra, ӗ,ăthìăraăngѭӡi tu hành 
chân chính rҩt bình dӏ dӉ gҫn, rҩt thân thiӃt, rҩt ҩm áp, vҧ lҥi 
còn rҩt giӕng sӵ ngơyăthѫ,ăthuҫn tӏnh, nộiătơmăkhôngăloănghĩă
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cӫaă“trẻ sѫăsinh”,ămột tiӃngăđӗng hӗ tiӃp xúc vӟi lão Phápăsѭ, 
sau khi nghe lão Phápăsѭ nói vӟi tôi cĕnănguyênăcӫa bӋnh tұt 
có quan hӋ vӟi phát bӗ đӅ tâm và thân Kim Cang bҩt hoҥi, tôi 
cҧm thҩyănhѭăthiênăhҥ không có viӋc gì là tôi bұn tâm nhọc 
lòng,ăkhôngăloăkhôngănghĩ,ăcҧm giác buông bӓ tâm ích kỷ cӫa 
mình thұt thұt thұt thұt thұt thұt nhẹ nhàng thoҧi mái quá! 
GiӕngănhѭăvӅ đӃn cuộc sӕngăkhôngăloăkhôngănghĩăkhiăcònăbé,ă
hoàn nguyên bҧnăthơnăthƠnhă“dáng vẻ ngѭӡi nguyên sinh”, sӵ 
hoan hỷ trong nội tâm không có ngôn tӯ nào có thể diӉnăđҥt. 
ĐӃn nỗi liên tөc ba ngày tôi cҧm thҩy toàn thân ҩmăáp,ădѭѫngă
khí dӗi dào, khi ngӫ đӅu cҧm thҩyă trênăđӍnhăđҫuănhѭăđangă
phóng quang vұy.ăNgheănói,ăngѭӡi quҧ vӏ La Hán một tháng 
ĕnămột lҫn, chính là bӣi vì vọngătѭӣng tҥp niӋm ít, không tiêu 
hao nguyên khí lӟnănhѭăvұy. 

Thể dѭѫngăkhíăthuҫn nhҩt cӫa trẻ con ҩn chӭng mộtăđҥo lý, 
thân thể lƠătѭѫngăӭngătrongăngoƠi,ăcũngăchínhălƠănói:ănội tâm 
quang minh thanh tӏnh, bên ngoài nguyên khí tӵ nhiên dӗi dào, 
dѭѫngăkhíătrƠnăđҫy, tinh lӵc thể lӵc dӗi dào; nội tâm âm u ҭm 
thҩp, tham lam ngu si, bên ngoài tӵ nhiên âm u, âm khí tràn 
đҫy,ăngѭӡi khác không thích tiӃp cұn. Quanh quҭn nӱa ngày, 
cóăđápăánărӗi: ChӍ cҫn chúng ta khôi phөc nội tâm vӕnădĩăthuҫn 
tӏnh thuҫn thiӋn, nguyên khí tӵ nhiên khôi phөc dӗi dào, tinh 
thҫn tổnăthѭѫngăcũngăsӁ không trӏ mà khӓi, nguyên khí cӫa 
con nít dӗi dào, thұn tinhătrƠnăđҫy, quan trọng nhҩt là bӣi vì 
mỗiăngƠyăchúngăđӅu vui vui vẻ vẻ, sӕng cuộc sӕng không lo 
nghĩ,ămỗi một viӋcăđӅuăxemălƠăđiӅu mӟi,ăchѫiărҩtăvui,ăhѭӣng 
thө mà làm, không quan tâm lӧiăíchăđѭӧc mҩt, không quan tâm 
ngày mai, ngày mӕt, ngày kia sӁ thӃ nào, khi triӋtăđể buông bӓ 
thân tâm thӃ giӟi, quý vӏ sӁ cҧm nhұnăđѭӧcănĕngălѭӧngăđangă
tӵ động hội tө hѭӟngăvƠoătrongăcѫăthể, thân thể mau chóng 
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đѭӧc bổ sungăvƠăđiӅu chӍnh, rҩt nhiӅu tұt bӋnh không trӏ mà 
khӓi, khôi phөcădѭѫngăkhíăthuҫn nhҩt, bắtăđҫu tӯ nội tâm cӫa 
chúng ta. 

Mʐt bʠc ẠhɃ cɚm đʐng sâu sắc 
ĐƠmăHyăHiӅn 

LưoăcѭăsĩăVѭѫngăTríăKínhăậ Hoa kiӅuăMalaysiaăđưăhѫnă70ă
tuổi, vì hoằngădѭѫngăgiáoădөc PhұtăĐƠ,ăvӅ đӃnăSánăĐҫu,ăđӅ 
xѭӟng giӟi sát phóng sanh, phổ biӃnăĕnăchay,ămӣ raă trѭӡng 
học, dùng các loҥiăphѭѫngătiӋn kêu gọi chúng sanh mê hoặc 
điênăđҧo sӟmăquayăđҫu, cùng lên bӃn giác! Tuy rằngăVѭѫngă
lưoăchѭaătӯngăđiăhọc, gặpăđѭӧc Phұt pháp lҥi tin chắc không 
thayăđổi, thұt làm mọiăđiӅu. Haiămѭѫiămҩyănĕmănhѭămột ngày, 
mỗiăngƠyăphóngăsanh,ăgióămѭaăkhôngătrӣ ngҥi. Bây giӡ trí tuӋ 
cӫa ông mӣ rộng,ăđӃn khắpănѫiăgiҧng kinh thuyӃtăpháp.ăCũngă
là Phұt Bӗ Tát gia trì, lӡi nói cӫa ông phát ra tӯ tұnăđáyălòng, 
cҧmăđộngălòngăngѭӡi sâu sắc.ăVìăđể thu hút nhiӅuăngѭӡi có 
lòngăyêuănѭӟc tӯ bi tӃ thӃ,ălưoăcѭăsĩăVѭѫngăTríăKínhăđặc biӋt 
viӃtăláăthѭăchoălưoăHòaăthѭӧng Tӏnh Không, thӍnh cҫu khai thӏ, 
nhұnăđѭӧcăthѭăpháp,ăkhiăđọc rӗi muôn phҫn cҧmăkhái,ănayăđem 
thѭănƠy cúngădѭӡng mọiăngѭӡi,ăđể chia sẻ pháp hỷ vӟi nhiӅu 
ngѭӡiăhѫn.  

ÂnăsѭălưoăHòaăthѭӧng Tӏnh Không tôn kính tӯ giám: A Di 
ĐƠăPhұt! Học trò doăơnăsѭăcӭu ra tӯ baăđѭӡng ác, tri ân báo ân 
không có ngôn tӯ nào có thể biểuăđҥt! ChӍ tâm và Phұt biӃt rõ. 
Tùy thuұn giáo huҩn cӫa PhұtăĐƠ,ătuơnăthӫ khai thӏ cӫaăơnăsѭ,ă
hoan hỷ vô cùng, tӵ mình phát nguyӋn: Chúng sanh có một 
ngѭӡiăchѭaăthƠnhăPhұt, con thӅ không dám thành Phұt!  

Khiăơnăsѭăgiҧngă“HoaăNghiêmăKinh”ănhiӅu lҫn phổ biӃn 
ĕnăchay,ăӣ ĐҥiăLiênăkêuăsѭăNgộ Tráng làm bӃp chính, ӣ Úc 
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kêuăsѭăNgộ Đҥoăthúcăđҭy hҥ giáăđӗ chay. Học sinh nghe lӡi, 
nĕmănayămӣ quánăĕnăđҫu tiên ӣ thành phӕ TriӅu Châu ậ Trung 
Quӕc, 2 nhân dân tӋ một hộp.ăCũngăcҧm ân ân sѭă tặng tҩm 
bҧng và viӃt tên là:ă“QuánăchayăGiácăTơy”.ăConăkhôngătiӃc 
lѭѫngăcao,ămӡiăđҫu bӃpăcóămѭӡi mҩyănĕmăkinhănghiӋm, mua 
gҥo ngon nhҩt, phӕi hӧp sӵ chӍ dҥy cӫaăơnăsѭ,ărauăngonăvӏ ngon, 
cѫmăngon,ăchӍ cҫn 2 tӋ,ăbaoăĕnăno,ămiӉnăphíănѭӟc trà. MiӉn phí 
pháp bҧoăvƠăđĩaăngheăpháp.ăConăghiănhӟ lý niӋm cӫaăơnăsѭ,ă
ngѭӡiăkhácălƠmăĕnămuӕn kiӃm tiӅn, chúng ta chuҭn bӏ thiӋt 
một phҫn chi tiêu. Phҧi lƠmăđѭӧc hoan hỷ,ăĕnăđѭӧc hoan hỷ, 
thuaăđѭӧc hoan hỷ,ăđӅuăđҥi hoan hỷ! Di Lặc tái thӃ, sanh tâm 
hoan hỷ,ăsanhătѭӟng hỷ duyӋt! Tӕt, tӕt!  

Con cҫu nguyӋnă“VѭӡnăGiácăTơy”ăđѭӧc Phұt Bӗ Tát gia 
trì hộ niӋm, sӟm ngày nӣ hoa. Con muӕn mӣ ít nhҩt mộtătrĕmă
chiănhánhă“VѭӡnăGiácăTơy”ăbánăđӗ chay. Không có chút tâm 
tӵ tѭătӵ lӧi,ăđӅu vì tҩt cҧ chúng sanh! Giӟi thiӋu và cung cҩp 
cho nhӳng vӏ Phұtă tѭѫngălaiăkhôngăĕnăchay,ăcóăthể hoan hỷ 
tiӃp nhұnăĕnămột, hai bӳaăĕnăchay.ăMộtăcĕnătiӋm bình quân 
mộtăngƠyăcóă500ăngѭӡiăĕnăchay,ămƠăítăĕnăthӏt cá, mỗi ngày toàn 
cҫu có ít nhҩt nĕm vҥnăđӃn mѭӡi vҥnăngѭӡi không sát sanh rӗi! 
Con hoan hỷ phóng sanh, tích cӵc phổ biӃn, vì vұyăđӅ xѭӟng 
ĕnă chayă vƠă phóngă sanhă lƠă đӗng nguyӋn.ă Thángă 3ă nĕmă nayă
chính thӭc kinh doanh, buôn bán tӕt vô cùng. Nĕm ngày trѭӟc 
khi mӣ cӱa, mỗi ngày tặng miӉn phí 700 hộp cѫm. Kinh doanh 
hѫnă1ă tháng.ăThƠnhăphӕ SánăĐҫu và tӍnh Phúc KiӃn, huyӋn 
ChѭѫngăHóaăĐƠiăLoanăcóăcѭăsĩăӣ rҩt xa chҥy tӟi hӓiă thĕm,ă
muӕnădùngă“VѭӡnăGiácăTơy”ămӣ chi nhánh quán chay, hiӋu 
quҧ rҩt tӕt.ăXinălưoăơnăsѭătônăkínhăkhaiăthӏ lý niӋm tông chӍ, 
mөcătiêuăphѭѫngăhѭӟng, hӧp tác cӫa chӫ vƠăngѭӡi làm, quy 
tắc nên tuân thӫ khiăđӕi nộiăđӕi ngoҥi cӫaă“Vѭӡn Giác Tây”.ă
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Nghiêm trì giӟi luұt, nӃu không thì ba phút nhiӋt tình, tӕt thành 
ra xҩu, có ý vô ý phá hoҥi lý niӋm tông chӍ tӯ bi giӟi sát, càng 
tổnăthѭѫngăsӵ tұn tâm tұn lӵc cӫaălưoăơnăsѭ,ăđíchăthơnătặng 
bҧngătênă“VѭӡnăGiácăTơy”ăvӟiăhìnhătѭӧng trang nghiêm! Xin 
ơnăsѭăcóăbұnăcũngăgiúpăđỡ con! Khai thӏ lҥi khai thӏ! 

Thành phӕ Kajang ӣ MalaysiaălƠăđҩt di dân cӫa con, gҫn 
đơyăthƠnhălұp một tiӋm vӟiăđӗngătuătênălƠ:ă“TrungătơmăAăDiă
ĐƠăPhұt tặngăyăthíădѭӧc”ălƠmăđѭӧc thuҫn thiӋn, phөc vө cho 
tҩt cҧ chúng sanh Phұtătѭѫngălai.ăKhôngăphơnătônăgiáo, chӫng 
tộc, cҫu Phұt Bӗ Tát gia trì hộ niӋm: Long thiên, hộ pháp, thiên 
thҫn, quỷ thҫn ӫng hộ. Cung thӍnhăơnăsѭătặng bҧng hiӋu mѭӡi 
chӳ. Lҥi cung thӍnhăơnăsѭăkhaiăthӏ lý niӋmăphѭѫngăhѭӟng. Bác 
sĩ và nhân viên xӱ lý công viӋc,ăđӗngătơmăđӗngăđӭc, tuân thӫ 
dҥy bҧo. Làm tҩmăgѭѫngătӕt cho toàn cҫu học Phұt, không cҫu 
duyên, không hóa duyên, không phan duyên, tҩt cҧ tùy duyên. 
Hy vọngă khôngă tráiă ngѭӧc vӟi nhân quҧ, trong ngoài phҧi 
thӕng nhҩt.ăConăcũng mӣ haiă trѭӡng học ӣ thành phӕ TriӅu 
Châu ậ Trung Quӕc, nỗ lӵc phổ biӃn giáo dөcănhiăđӗngănhѭ 
“ĐӋ Tӱ Quy”.ăĐӅ xѭӟngăphóngăsanh,ăĕnăchay,ătặngăyăthíădѭӧc. 
Vào nhӳngă nĕmă cuӕiă đӡi cӫaă con,ă lƠmă đѭӧc tam luân thể 
không, trách nhiӋmăgiaoăchoăngѭӡi tiӃp nӕi.  

CuӕiănĕmănayăquyӃtăđӏnh nghe lӡi cӫaăơnăsѭ,ăbuôngăbӓ thân 
tâm thӃ giӟi,ăđiăvƠoăthӃ giӟi Hoa Tҥng,ăngheăơnăsѭăkhaiăthӏ, lão 
thұt niӋm Phұt,ăhѭӣng thө trí tuӋ chân thұt. Tӯ nhӓ nhà con 
nghèo,ălaoăđộng vҩt vҧ để nuôi sӕng cha mẹ,ăkhôngăđọc sách, 
trong lòng có lӡiănhѭngăkhôngăviӃtăraăđѭӧc. ChӍ có niӋm Phұt 
vãng sanh TӏnhăĐộ, sen nӣ thѭӧng phҭm, làm tҩmăgѭѫngătӕt 
choăchúngăsanh.ăAăDiăĐƠăPhұt! 

VѭѫngăTríăKínhăậ Tơmăđҧnh lӉ ơnăsѭ 
NgƠyă30ăthángă4ănĕmă2003 
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• Ӣ thành phӕ SánăĐҫu tӍnh QuҧngăĐông,ăcóăquánăchay,ă
tên lƠă“VѭӡnăGiácăTơy”.ăLúcăđҫu, sӵ thành lұp cӫa Vѭӡn Giác 
Tây, mөcăđíchăđóăchínhălƠăhyăvọng càng nhiӅuăngѭӡi có thể ĕnă
chay, không sát sanh, vҧ lҥi,ăcũngăhyăvọng nhiӅuăngѭӡi có thể 
nghe Phұt pháp, phá mê khai ngộ.ăDoăsuyănghĩănhѭăvұy, thì họ 
đưăbӕ trí quán chay này. Một bӳa cӫa quán chay này là 3 tӋ ĕnă
đӃn no, vҧ lҥi,ăđӅu là mҩy chөc món rau, khiӃn cho tҩt cҧ mọi 
ngѭӡiăĕnăchayăđӅu hoan hoan hỷ hỷ, họ cũngăthѭӡngăthayăđổi 
màu sắc cӫa rau. Ban đҫu, mӟi bắtăđҫu, họ dӵ tính mỗi tháng 
lỗ mҩy vҥn tӋ, tӕi thiểu có thể làm cho nhiӅuăngѭӡiăkhôngăĕnă
thӏt, lҥi có thể ngheăđѭӧc Phұt pháp và giáo huҩn cӫa thánh 
hiӅn. Họ cũngăluônăҩp ӫ suyănghĩă“NӃu mộtăngƠyăcóă500ăngѭӡi 
đӃnăĕn,ăthìăcóă50ăngѭӡi lҩy sách vӅ đọc,ătrongăđóăcóă5ăngѭӡi 
xem, hoặc có mộtăngѭӡiăđọc vào tâm thì đѭӧc rӗi, nӃuănhѭă
ngѭӡiăđóăvưngăsanhăthƠnhăPhұt rӗi, ông mӣ cӱa tiӋmănƠyăcũngă
là xӭngăđáng”.ăChínhălƠănhѭăvұy, họ ôm ҩp ý niӋmăsuyănghĩă
choăngѭӡi khác nên mӣ quánăĕnărӗi. Họ tӯng cung chúng (bӕ 
thí), cho mọiăngѭӡiăĕnămiӉnăphí.ăLúcăđôngănhҩt, có một, hai 
ngàn ngѭӡi! K Ӄt quҧ, tӯ khiăkhaiătrѭѫngăđӃn nay, không chӍ 
không lỗ vӕn,ăngѭӧc lҥiăcònă“kiӃm”ăđѭӧc tiӅn. Bình quân một 
bӳa có khoҧngă500ăngѭӡiăđӃnăĕnăcѫm!ăKhôngăchӍ có tínăđӗ 
PhұtăgiáoăđӃnăĕn,ăbӣi vì họ bӕ trí quánăĕnărҩt tӕt, phía trên có 
giáo huҩn cӫaăCѫăĐӕc giáo, còn có giáo huҩn cӫa Hӗi giáo, 
đemăquanăniӋmă“Đaănguyênăvĕnăhóa”ăcӫa lão Hòaăthѭӧng Tӏnh 
Không,ăcũngădungăhӧpăvƠoăđó.ăVìăvұy, rҩt nhiӅuătínăđӗ CѫăĐӕc 
giáo sau khi họpăxong,ăcũngăcùngănhauăđӃnăquánăĕn cӫa họ. 
Do nhiӅuăngѭӡiăđӃnăĕnănhѭăvұy, thu nhұp cӫa họ cũngăduyătrìă
rҩt tӕt. Sӕ tiӅn lӡi họ dùng làm ba viӋc: Thӭ nhҩt, là phóng 
sanh đӏnh kǶ, cӭu trӧ động vұt; thӭ hai, là dùng ҩn tӕng sách 
Phұt, sách thánh hiӅn tặng cho thӵc khách; thӭ ba,ălƠăđiăthĕm,ă
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quyên trӧ cho một sӕ ngѭӡi nghèo ӣ đӏaăphѭѫng.ăNgѭӡi thông 
thѭӡng sӁ cҧm thҩy viӋcăbuônăbánănhѭăvұy không nên làm. 
NӃuănhѭălƠăquỦăvӏ, quý vӏ có dám làm không? NӃuănhѭăcácă
thѭѫngănhơnăngheăthҩy, liӅn ra kӃt luұn:ă“ViӋc buôn bán này 
nhҩtăđӏnh thua lỗ!”ăNhѭng mà, chúng ta không thể tùy thuұn 
cách nhìn cӫa thӃ gian, phҧi tùy thuұnăsuyănghĩăchơnălỦ,ăvìăcƠngă
thí thì càng nhiӅu. Họ gặp một sӕ ngѭӡiălangăthang,ăđӅu cúng 
dѭӡng miӉn phí, vҧ lҥi, thӭcăĕnăchoăhọ không phҧi là rau cҧi 
thӯa,ămƠăđӅuălƠătѭѫiămӟi.ăNhѭăvұy thұt sӵ lƠătuătơmăbìnhăđẳng, 
không có tâm cao thҩp. Quan chӭc ӣ đӏaăphѭѫngăcũngăđӅuăđӃn 
quán cӫa họ ĕn,ăsauăđóănóiăvӟi họ: Các anh làm viӋc tӕt, là vì 
tìm phúc lӧi xã hội cӫa chúng ta. KӃt quҧ, tỷ lӋ phҥm tội ӣ khu 
vӵc cӫa họ cóăxuăhѭӟng giҧm rõ rӋt. Một sӕ học sinh trung học 
cѫăsӣ, trung học phổ thôngăđӅuăđӃnăĕn,ăsauăkhiăĕnărӗi, còn chӫ 
động xắn tay áo lên, cùng nhau vào bӃp phө rӱa chén. Vì vұy, 
nӃp sӕngălѭѫngăthiӋnănhѭăvұy, xác thӵc là có thể không ngӯng 
dүn dắt nhau. Còn nӳa, tài xӃ xe taxi đӏaăphѭѫngăchuyển tặng 
pháp bҧo miӉn phí, chӍ cҫn chӣ tặng pháp bҧo, gọi một cuộc 
điӋn thoҥi thì anh ҩy sӁ tӟi, vҧ lҥi, mỗi ngày còn góp 10 tӋ để 
giúp nhӳng viӋc tӕtănƠy.ăĐằngăsauăxeătaxiăcũngăđể pháp bҧo 
cӫaăsѭăphө Tӏnh Không, chӍ cҫnăngѭӡi ngӗi trên xe thҩy thích 
thú, thì anh ҩy liӅn tặng pháp bҧo trên xe, truyӅn bá rộng rãi. 
Xác thӵc, thӃ gian này có quá nhiӅu viӋc cҫn phҧi làm, cҫn 
chúngătaăđiăhѭӟng dүn.ăSѭătrѭӣngăcũngăgiáoăhuҩn chúng ta, 
viӋcămƠăngѭӡi khác phҧiălƠmăthìăđể ngѭӡi khác làm, viӋcăngѭӡi 
khác không làm, viӋc thiӃuăngѭӡi làm, chúng ta phҧi chӫ động 
dүnăđҫuăđể làm. Họ hộ trì chúng sanh không tҥo sát nghiӋp, 
đӗng thӡi,ăcũngă lƠmăchoănhiӅu ngѭӡi có thể gặpăđѭӧc pháp 
duyênătrĕm ngàn vҥn kiӃp khó gặp hѫn, tin rằngăquánăĕnăcӫa 
họ nhҩtăđӏnh càng làm càng tӕt. Tôi ngheănóiăhìnhănhѭăbênă
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Malaysiaăđưămӣ chi nhánh rӗi,ăđơyălƠăviӋc tӕt, hy vọng mọi 
ngѭӡi có thể chung tay góp sӭc, phҧi tină tѭӣngă “Nhân hӳu 
thiӋn nguyӋn, thiên tҩt tùng chi [Ng˱ͥi có nguyện lành, trͥ i ắt 
ͱng giúp]”. 

[Phʜ lʜc] “Thʀnh Kinh” ký tɘi quán chay “VɃờn 

Giác Tâấ” qạɤn Tr̀ng Hɚi, thành phố Sán Đầu, 

tʀnh Quɚng Đông – cɚm đʐng sâu sắc, rɜt nhiɸu 

lợi ích – Nguyện sanh nɃớc Cʨc Lɘc 
Ngày 23/11/2010 tôi xuҩt phát tӯ NinhăBa,ăđónăxeălӱaăđiă

quұn Trӯng Hҧi thành phӕ SánăĐҫu đӃnăquánăĕnăđҥi chúng hóa 
mà mình ngѭỡng mộ đưălơuăậ “Quán chay VѭӡnăGiácăTơy”ă
(Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӅ tên). Thu xӃpăhƠnhălỦăxong,ăđúngălúcă
là thӡiăgianăĕnătrѭa,ăkhôngăđóiă lắm,ăđӃnăxemăxemă“gócăvĕnă
hóa”.ăQuánăĕn,ăđӗng thӡiăcũngălà mộtăđҥo tràng, chính diӋn là 
BổnăSѭăThíchăCaăMơuăNiăPhұt, tӯ trѭӡng rҩt tӕt! Khi tôi nhìn 
thҩy nhӳng quyểnăkinhăsách,ănѭӟc mắt cӫaătôiăđưăchҧy xuӕng... 
cácăsѭăhuynhănghe nói có một vӏ tӯ TơnăCѭѫngăđӃn khҧo sát, 
vô cùng vui mӯng. Trong thӡi gian rҧnh rỗi, thì nói vӟi tôi vӅ 
duyên khӣi cӫaăquánăĕnăchayănƠyăvƠămột sӕ đӅ tài mà các vӏ 
sѭăhuynhăcҧm thҩy hӭng thú. Nói chuyӋn cҧ một buổi chiӅu. 
Anh ҩy nói, chӫ trѭѫngăcӫa chúng tôi là: Lҩy giá thҩpăđể thu 
hút nhiӅuăngѭӡiăđӃnăĕnăcѫm,ămөcăđíchălƠăthôngăquaăgócăvĕnă
hóa kӃtăduyênăđĩa,ăkinhăPhұt vӟi mọiăngѭӡi. Thông qua giáo 
dөc cӫa PhұtăĐƠ,ăgiáoăhóa mọiăngѭӡi giӟiăsát,ăĕnăchay,ăniӋm 
Phұt,ăphátădѭѫngăĕnăchay,ăhoằngădѭѫngăPhұt pháp! 

Trѭӟc tiên, tôi hӓiăđӃn vҩnăđӅ giá cҧ, bao gӗm vҩnăđӅ đưiă
ngộ ngѭӡiălƠm.ăSѭăhuynhăTrҫn giӟi thiӋu nói, chӫ yӃu là lҩy 
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hình thӭcăĕnănhanhălƠmăchӫ, giá cҧ 3 tӋ. NgѭӡiălƠmăđӅu rҩt trẻ, 
8 nhân viên cӕ đӏnh ậ gӗmăngѭӡi phө tráchăquánăĕnătrongăđó,ă
3 đҫu bӃp,ă1ăthuăngơn,ă2ănhơnăviênăbánăcѫm qua cӱa sổ, 1 lão 
Bӗ Tát nҩu canh, 1 lão Bӗ Tát dọn dẹpăbƠnăĕn.ăHọ đӅu phát 
tơmălƠm.ăLѭѫngăcӫaăđҫu bӃp khoҧng 1000 tӋ, các nhân viên 
khác,ălƠă“tùyăduyênăphát”,ănhѭngăkhôngăcaoălắm. Tôi lҥi hӓi 
sѭăhuynhăvӅ dӵ tính sau khi có lӧi nhuұn,ăsѭăhuynhănói,ăcóăthể 
chia thành mҩy bộ phұnănhѭăsau: 

1. Nhҩtăđӏnhăgiúpăđỡ nhӳngăngѭӡiăgiƠăneoăđѫn;ă2.ăMùngă1,ă
15,ăkhánhăđҧn cӫa Phұt Bӗ Tát thì phóng sanh; 3. Có thể cung 
cҩpă nѭӟc trà miӉn phí, thuӕc men thѭӡngă dùng.ă Sѭă huynhă
chuyểnăđӅ tài câu chuyӋn, nói: NӃuănhѭăphátătơmăkhôngăđúng,ă
trông chӡ muӕn kiӃm thұt nhiӅu tiӅn, có thể sӁ trái vӟi ý 
nguyӋn. Tôi lҥi hӓiăsѭăhuynh,ăcóăphҧiăaiăcũngăcó thể dùng bҧng 
hiӋuă“QuánăchayăVѭӡnăGiácăTơy”ăkhông,ăsѭăhuynhărҩt khẳng 
đӏnhămƠănói:ă“Phápăsѭ Tӏnh Không tӯ biăđưănóiărằng nӃuănhѭă
toàn quӕc mӣ 100 quán chay Vѭӡn Giác Tây, thì Trung Quӕc 
không còn nҥn kiӃp binhăđaoărӗi!”ăVìăvұy, bҩt cӭ aiăđӅu có thể 
dùng bҧng hiӋuă“VѭӡnăGiácăTơy”ănƠy!ăThӵcăđѫnăbӳa sáng 6 
giӡ 30 ậ 9 giӡ:ăCháoăLaăHánă(chínhălƠăđemă10ămҩy loҥi nҩm 
cúngădѭӡng Phұt Bӗ Tát,ăcũngăgọi là cҧi La Hán, nҩu vӟi nhau), 
cháo trắng. Chӫ yӃuăđӅ xѭӟng lý niӋmăĕnăchay,ăvƠădùngăngũă
cӕcădѭỡngăsinh.ăĐiӅu quan trọng tiӃp theo, chính là phҧi chuҭn 
bӏ nguyên liӋu bӳaătrѭa,ăsauăkhiăchuҭn bӏ xong, dүn mọiăngѭӡi 
niӋm tөngă“ĐӋ Tӱ Quy”,ămөcăđíchălƠăđӅ cao tӕ chҩt cӫa nhân 
viên. Thӡi gian bӳaă trѭaă10 giӡ 30 ậ 13 giӡ, dùng thӭcă ĕnă
nhanh làm chӫ, hình thӭc đem đi.ăDөng cө bánăđemăđi,ălƠăhộp 
cѫmăcóăthể thoái biӃn bҧo vӋ môiătrѭӡng, giá thành mҩyăđӗng 
thôi. Sau bӳaătrѭaămộtăngѭӡi ӣ lҥi ca trӵc, nhӳng nhân viên 
khác nghӍ ngѫi.ăBӳaătrѭaălƠălúcăđông ngѭӡi nhҩt, có rҩt nhiӅu 
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Bӗ Tátă nghĩaă côngă đӃnă giúpă đỡ, rҩt hoan hỷ. Cҧnh giӟiă tѭă
tѭӣng cӫa họ rҩt cao, chính là muӕn làm cho nhiӅuăngѭӡi vui 
vẻ, tôi mӟi vui vẻ!ăKhôngăcóăthùălaoăđơu!ăCóăthể nói hoàn toàn 
khác vӟi xã hội hiӋn nay! Khi gұtăđҫu mӍmăcѭӡi, nói một tiӃng 
“cҧmăơnăsѭăhuynh”,ăcáiăcҧm giác thân thiӃtănhѭălơuăngƠyăkhôngă
gặp lҥi trӣ vӅ.... mà nhӳngăđiӅu này, chính là nhӳngăgìăngѭӡi 
hiӋn tҥiăđangăthiӃu hөt.... 

Tôi ӣ đơyălƠmănghĩa công vài ngày, giúp dọnăchénăđũa,ărҩt 
ít thҩy hiӋnătѭӧng lãng phí, hҫu nhѭăđӅuăĕnăsҥch hӃtăcѫmătrongă
chén.ăSauăkhiăĕnăxongăcѫm,ărҩt nhiӅuăngѭӡiăđemăchénăđũaăvƠoă
hұuăđѭӡng, giҧm bӟtăcѭӡng độ laoăđộng cӫa mọiăngѭӡi, thұt 
sӵ lƠmăchoăngѭӡi khác vui vẻ yên tâm! Sau 13 giӡ 30,ăngѭӡi 
dҫn dҫn tҧn bӟt,ătrѭӟc cӱa sӁ có vài vӏ Bӗ Tát sӕng bằng nghӅ 
ĕnăxin.ăMột tiểuăsѭămuội 20 tuổi, nhұn chén cѫmăhọ truyӅn 
vào, luôn bӟiăđҫyăcѫm,ăkhuônămặt mӍmăcѭӡi, hai tay truyӅn ra, 
khôngănhĕnămặt chút nào! ĐơyăcũngălƠăviӋcăngѭӡiăbìnhăthѭӡng 
khôngălƠmăđѭӧc, cho tôi một bài học sâu sắc: Cái gì gọi là vô 
ngưătѭӟng,ănhơnătѭӟng,ăchúngăsanhătѭӟng, thọ giҧ tѭӟng. NӃu 
nhѭăkhôngăđӫ cѫmărau,ăhọ sӁ xào một sӕ rau cҧiătѭѫi,ămangăraă
đổ vào chén đӵngăcѫmăcúngădѭӡng ngѭӡi khác ĕnăcѫmă(quyӃt 
không phҧi là làm ra vẻ, xin chӟ tҥo khҭu nghiӋp). Thӡi gian 
nghӍ ngѫi,ătôiănói chuyӋn vӟi một vӏ tiểuăsѭămuội, lҥi cho tôi 
bài học thӭ hai.ă“ChúngătaăngoƠiăviӋc làm tӕt công viӋc trong 
chӭc trách cӫaăchínhămình,ăgiúpăcácăsѭăhuynhăkhácălƠmăviӋc, 
bao gӗm rӱaăchénăđӅu là ai rҧnhăthìăgiúpăngѭӡi khác rӱa, không 
phҧi không thích nói chuyӋn, nói chuyӋn nhiӅu dӉ tҥo khҭu 
nghiӋp!”ăậ ĐơyălƠămột lӡi nói cӫa tiểuăsѭămuội 23 tuổi ӣ Tây 
Bắc. Tim cӫa tôi.... Các vӏ sѭăhuynhăcóăthể thể hộiăđѭӧc không? 
Cái cҧmăgiácăđó....ăVƠiăngƠyăsauăđó,ătôiălҥiăđӃn chi nhánh thӭ 
hai, chi nhánh thӭ ba. (Tҩt cҧ ba chiănhánh,ăđӅu là kӃt cҩu hai 
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tҫng lҫu, vҧ lҥi, khi chӫ nhƠăngheănóiăthuêăđể làm viӋc thiӋn, 
giá nhà thҩpăhѫnăgҫn một nӱa so vӟi mặt bằng cӱa hàng kӃ 
bên! AăDiăĐƠăPhұt! Phұt Bӗ Tát gia trì!) Chi nhánh thӭ hai 
cũngălƠătӕt nhҩt, sӕ lѭӧng tiêu thө mỗi ngày là 500 ậ 600 phҫn. 
Lҫu trên lҫuădѭӟi hai tivi lӟn, phát sóng tiӃt mөc truyӅn hình 
Phápăsѭ Tӏnh Không hoằng pháp 24 giӡ, có thể lӧi ích tҩt cҧ 
chúng sanh không cùng không gian duy thӭ.ăKhiătôiăđӃn chi 
nhánh thӭ ba, ngӗi một chiӃcăxeăđҥp,ăsѭăhuynhăTamăLuơnăđóă
lҥi cho tôi bài học thӭ ba!ăSѭăhuynhăđӃn tӯ HƠăNam,ănĕmănayă
33 tuổiăđӃn SánăĐҫu làm công. Nói vӟi tôi vӅ thӭc thӭ 8 ậ A-
lҥi-da-thӭc,ăvƠăvĕnăhóaătruyӅn thӕng Trung Quӕc! 

AăDiăĐƠăPhұt!ă“ChúngăsanhăđӅu là Bӗ Tát, chӍ có ta là kẻ 
phƠmăphu” 

[L ӡi cuӕi]  Điă đӃn vѭӡn Giác Tây, chҩm dӭt ý nguyӋn 
“hƠnhăhѭѫng”ăcӫa tôi, tôi rҩt cҧmăđộng,ăcƠngălƠmăchoătôiătĕngă
thêm sӵ kiênăđӏnh vӅ lòng tin mӣ mộtăquánăĕnăchayăđҥi chúng 
hóa! Ӣ trongă“NhómăQQăđҥi chúng liên minh kinh doanh thӭc 
ĕnăchay”,ătө họp rҩt nhiӅuăsuyănghĩăcӫaăđӗng tu muӕn mӣ một 
quánăchayăđҥi chúngăhóaănhѭă“VѭӡnăGiácăTơy”ăvұy. Xin lҩy 
viӋc này làm báo cáo cho mọiăngѭӡi. Hy vọng mọiăngѭӡi kiên 
đӏnh tín tâm: ChӍ cҫn phát tâm chân chánh, nhҩtăđӏnh thành tӵu 
sӵ nghiӋp hoằng pháp lӧi sanh! 

Nhóm QQ thӭ nhҩtăđҥi chúng liên minh kinh doanh thӭc 
ĕnăchay:ă117595994 

Nhóm QQ thӭ hai đҥi chúng liên minh kinh doanh thӭcăĕnă
chay: 127954863 
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Cɚm ẠɃởng cʞa đệ tử mɤt tông khi gặp Pháp 

sɃ Tʂnh Không 
TiӃng tөng kinh cӫaăsôngăVongăѬu 

Lҫn này, Pháp vѭѫngăĐӍnh Quҧ (QuӕcăsѭăBҩtăĐanăQuӕc ậ 
ngѭӡi thành tӵu lӟn cӫa Ninh Ba phái Tҥng truyӅn), pháp hội 
sinh nhұt mộtătrĕmănĕmăđưădiӉn ra ӣ Hong Kong 2 ngày, thӃ 
lƠătôiăcóăđӫ thӡiăgianăđӃn Tӏnh Tông Học Hội Hong Kong thân 
cұn lão Hòaăthѭӧng Tӏnh Không, tҩt nhiên là chӍ có thể nghe 
Ngài giҧng kinh, viӋc gặp gỡ riêng mình là chuyӋn không thể 
nào rӗi, trӯ phi là nhân vұt quan trọngănƠoăthìăđѭӧc.  

Trѭӟc đóătôiăđặc biӋt làm ba bộ phөc trang truyӅn thӕng 
bằng vҧiăbông,ăđể điăngheăkinh.ăHômăđó tôi mặc áo không bâu 
màu xanh da trӡi mà tôi thích, vӯaăđӃn lҫuădѭӟi cӫa Tӏnh Tông 
Học Hội Tiêm Sa Chӫy, gặpăđѭӧc lão Hòaăthѭӧng Tӏnh Không, 
Ngài mӟi tӯ trongăxeăbѭӟc xuӕngăvƠăđiăvƠoătrong.ăTôiălùiăvƠoă
một bên chắp tay xá, lão Hòaăthѭӧng tӯ tӯ điăqua,ănhìnătôi cѭӡi, 
thұt sӵ không có nói gì hӃt, vұyămƠănѭӟc mắt tôi chҧy dài, sao 
lҥi có cҧm giác khó chӏuănhѭăvұy? Giӕngănhѭăcҧmăgiácăđӭa 
conăđҫuăđѭӡng xó chӧ đѭӧc gặp lҥi mẹ vұy. 

SauăđóăđӃnăkinhăđѭӡng nghe giҧng kinh trӵc tiӃp, nhӳng 
gì lão Hòaăthѭӧng giҧng lҥi toàn là nghi vҩn trong lòng cӫa tôi, 
toàn là tұt xҩu cӫaătôi,ălúcăđóătôiăkhôngăthể không tin nhӳng gì 
Tổ sѭănóiătrongă“ThiӅn Lâm Bҧo Huҩn”: “Duy có bұcătôngăsѭ 
thҩy rõ bҧn lai diӋn mөc kiӃnăđӏa cao minh, tӵ có thể biӃt rõ 
cҧnhăđӏa cӵc kǶ vi tӃ, chӍ cҫn vӯa gặp mặt, liӅn có thể biӃt 
đѭӧc chỗ lãnh hộiăhayăchѭaălưnhăhội cӫa họ. Khi mӟi vào cӱa, 
liӅn có thể phân biӋtăđѭӧc chỗ đӃnăđíchăhayăchѭaăđӃnăđíchăcӫa 
họ. NӃuănhѭăhọ chѭaăđӃnăđích,ăliӅn tùy bӋnh cho thuӕc, dùng 
một chiӃc dùi một móc nhọn, lột trҫn chỗ khuҩt tҩt nhӓ nhiӋm, 
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pháătanănѫiăngѭngătrӋ. Càng phҧi nghiӋm xét công phu thұt giҧ 
cӫa họ,ăxácăđӏnh thұtăhѭăcӫa họ. Tҩt nhiên không thể cӕ thӫ 
mộtăphѭѫngăphápănƠyăđể nghiӋm chӭngăvƠăđӕi trӏ mà không 
biӃt biӃnăđổi linh hoҥt. Nhҩtăđӏnh phҧi khiӃn cho họ bѭӟc tӟi 
cҧnh giӟi an lҥc vô sӵ mӟiăthôi,ăđơyămӟi thұt sӵ là bұcăđҥi tông 
sѭăthҩy rõ bҧn lai diӋn mөc!” 

Đặc biӋt là khi lão Hòaăthѭӧng Tӏnh Không giҧngăđӃnăđoҥn 
phát bӗ đӅ tâm, tôi càng khóc không ngӯng,ăđóălƠămột sӵ đӗng 
cҧm tӯ trong nội tâm không thể kiӅm chӃ đѭӧc. Bӣi vì buổi 
sáng Nhân ba thiӃt Gia Sát mӟi khai thӏ cho tôi nghe, cái gì là 
sӵ giaătrìăquánăđҧnh chân chính, Nhân ba thiӃt nói sӵ gia trì 
quánăđҧnh chân chính không phҧi là vỗ vỗ đҫu niӋm niӋm chú 
thì gọi là gia trì. Sӵ giaătrìăquánăđҧnh chân chính là trong thӡi 
khắcăquánăđҧnhăđó,ătâm bӗ đӅ cӫa vӏ thiӋn tri thӭc này có thể 
cҧm hóa con, tôi khóc chính là vì thұt sӵ cҧm nhұnăđѭӧc tâm 
tӯ bi phổ độ chúng sanh cӫa lão Hòaăthѭӧng. 

ThӃ là hiểuărõăngayălúcăđó,ătôiăthұt sӵ đѭӧcăquánăđҧnh rӗi, 
giơyăphútăđóătôiăcũngăvôăcùngăcҧm ân Nhân ba thiӃt Gia Sát, 
đơyălƠăđӡi thӭ nĕmăNgài chuyển thӃ,ăđӡi thӭ ba là Hӗng Quang 
Thân thành tӵu, Phápăvѭѫng ĐӍnh Quҧ đӡiătrѭӟc chính là do 
Ngài chӭng nhұn, mƠăđӡi này PhápăvѭѫngăĐӍnh Quҧ lҥi chӭng 
nhұn Ngài lƠăngѭӡi kӃ thӯa. 

Sauăđóătôiălҥiănghĩ,ătrongăngƠyăhômăđó,ăbuổiăsángătôiăđưă
gặp riêng ba vӏ đҥi thành tӵu, PhápăvѭѫngăĐӍnh Quҧ, Pháp 
vѭѫngăNhiӉm Giang, Nhân ba thiӃt Gia Sát, còn có Trác mã 
QuǶnh Anh, và đӅuăđѭӧc truyӅnăphápăgiaătrìăvƠăquánăđҧnh tӯ 
mỗi một vӏ.ăNhѭngăbuổi chiӅu tôi chӍ đӭng một bên nghênh 
đónălưoăHòaăthѭӧng, lão Hòaăthѭӧng chӍ nhìn tôi một cái, thì 
có lӧi ích lӟnănhѭăvұy. KǶ thӵc, trong các vӏ thành tӵu, vүn là 
sӵ gia trì cӫa lão Hòaăthѭӧng đӕi vӟi tôi là lӟn nhҩt, lão Hòa 
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thѭӧng cũngăđѭӧc xem là một vӏ Phápăvѭѫng. 
Tuy nhiên, mộtăcѭăsĩăđӏa vӏ thҩpăkémănhѭătôiăkhôngăcóăcѫă

hội gặp riêng Ngài,ănhѭngăcóăthể nhұnăđѭӧc sӵ gia trì pháp 
nhѭăvұy,ătôiăđưăcҧm thҩy rҩt mãn nguyӋn rӗi. ThӃ là mỗi ngày 
tôi tính toán thӡiăgianăđӭng ӣ cӱaăđể đónătiӃp bóng dáng cӫa 
Ngài, mỗi ngày sau khi giҧng kinh xong có thể điă theoă sauă
Ngài lҥy Phұt ba lҥy và mộtăxá,ăthìăđưăcҧm thҩyăđѭӧc rằng A 
DiăĐƠăPhұtăđangăӣ bên cҥnh rӗi, nhӳngăngƠyăđóătôiăthұt sӵ rҩt 
thӓa mãn, rҩt vui vẻ. 

Vào một ngày hoàng hôn cuӕi cùng trên chuyӃn hành trình 
ӣ Hong Kong, tôiăbѭӟc chân ra tӯ trongăkinhăđѭӡng,ătôiăđeoă
theo cái cặp tội nghiӋp này là muӕnăđӃn lҫu 10 hӓiăđѭӡng, bӣi 
vì lҫnăđҫuătiênătôiăđӃn Hong Kong, cộngăthêmăcácăsѭăhuynhă
đӅu trӣ vӅ sӟm hѫn,ătôiăkhôngăbiӃtăconăđѭӡng vӅ điălƠmăsao.ă
(Thұt ngҥiăquá,ăkhiăsѭăhuynhădắtătôiăđiăcĕnăbҧn là tôi không 
nhìnăđѭӡng, cộng thêm tôi mù đѭӡng.) 

Không ngӡ trѭӟc cӱa cӫa lҫu 10, tôi nhìn thҩy lão Phápăsѭ 
phҧi gặp gỡ mộtănhómăkháchănѭӟc ngoài, tôi lҥi tội nghiӋp mà 
đӭng dӵa vào cӱa tӵ suyănghĩămƠăhӓi rằng:ă“A?ăHọ có thể đӃn 
gặp lão Hòaăthѭӧng sao? Thұt là hҥnhăphúc.” 

Trùng hӧp là mộtănghĩaăcôngătrӵcăcaălƠăsѭăhuynhătrѭӟc kia 
cùng tôiălƠmănghĩaăcông,ăquen biӃt.ăSѭăhuynhănhìnăthҩy dáng 
vẻ tội nghiӋp cӫa tôi, liӅn mӣ cӱaăsauăchoătôi,ăđể tôi không lên 
tiӃngămƠătheoăsauănhómăngѭӡiăđóăvƠoătrong.ăLӁ ra tôi ngӗi vӏ 
trí sau cùng, mông tôi vүnăchѭaăchҥmăđӃn ghӃ,ăngѭӡi phө trách 
trongăđóăchặn lҥiăvƠăkéoătôiăđӭngălên,ătôiătѭӣngăsѭăhuynhăđuổi 
tôi ra ngoài. KӃt quҧ thìăsѭăhuynhădắtătôiăđӃn vӏ tríăđҫu tiên, 
chính là bên cҥnh lão Hòaăthѭӧng TӏnhăKhông,ăgiơyăphútăđóă
tôi lҥi cҧm thҩy mình không cҭn thұnărѫiăvƠoăthӃ giӟi Cӵc Lҥc 
rӗi. 
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Lҫn này khoҧng cách cӫa tôi gҫn Ngài nhѭăvұy, lông mày 

cӫa Ngài tôiăđӅu nhìn thҩy rҩt rõ ràng, ôi, lão Hòaăthѭӧng 84 
tuổi rӗi,ănhѭngădaăcӫa Ngài cònănonăhѫnăcôăgáiă18ătuổi, ánh 
sáng rӵc rỡ đóăđể lộ ra tӯ bên trong, nét mặt hӗngăhƠo.ăĐặc 
biӋt là khi Ngài cѭӡi lӟn thì khóe mắt không có nӃpănhĕnănƠo,ă
tôi không hӅ nhìn thҩy mộtăđӕmăđӗi mӗi nào, cҧ đôiătayăcƠngă
không có. Sӵ thanh khiӃtăđóălƠăhiӋn tӯ trong ra ngoài, ngay cҧ 
đôiăgiƠyăcũngăkhôngănhuӕm bөi trҫn, tӯ trênăngѭӡi cӫa lão Hòa 
thѭӧng còn có mộtămùiăthѫmănhẹ cӫaăcơyăđƠnăhѭѫng,ăcóălӁ đơyă
chính là giӟiăhѭѫngăchĕng. 

Hôm đóălưoăHòaăthѭӧng khai thӏ cho chúng tôi nӱa tiӃng 
đӗng hӗ, Ngài nói một câu có thể làm tôi ghi nhӟ cҧ đӡi, lão 
Hòaăthѭӧng nói:ă“QuỦăvӏ vĩnhăviӉnăđӯng bao giӡ muӕn dӵa 
vào ngѭӡi này, hy vọngăvƠoăngѭӡiăkia,ăkhôngăđѭӧc dӵa vào 
ngѭӡi khác, phҧi dӵa vào bҧn thân, tҩt cҧ tӯ nội tâm bҧn thân 
mà cҫu, sӁ không cҫuămƠăđѭӧc.” 

Sauăđóăhọ đӅu thӍnh giáo một sӕ vҩnăđӅ vӟi lão Hòaăthѭӧng, 
tôi luôn không dám mӣ miӋng nói chuyӋn, bӣi vì tôi sӧ tôi vӯa 
nói chuyӋn thì sӁ khóc không thành tiӃng,ătôiănghĩ,ăđӫ rӗi, nhӟ 
lӡi giáo huҩn cӫa Ngài thìăđưăđӫ rӗi. 

Chú: Từ Hong Kong trͧ  về đã hơn một tuần rồi, nh˱ng từ 
sau lần đó, mỗi khi tôi nhớ lại nụ c˱ͥi và giáo hṷn cͯ a lão 
ảòa th˱ợng Tịnh Không, thì n˱ớc mắt đầm đìa. 
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Cɚm nghĩ cʞa đệ tử Mɤt tông sau khi nghe 

Pháp sɃ Tʂnh Không giɚng kinh: lão Pháp sɃ 
Tʂnh Không đáng ḱnh đáng ấêạ 

CѭăsƿăLongăThiênăGiaoăNgӑc (Mҥng blog Phұt giáo ậ 
conăđѭӡng giác ngӝ) 

Đҧnh lӉ Thѭӧngăsѭ! 
Đҧnh lӉ Phápăsѭ Tӏnh Không! 
Bӣi vì duyên lai sanh,ăThѭӧng sѭăcӫa con là lão Lҥt Ma 

Phұt giáo Tҥng truyӅn. Tӯ lúc quy y, con rӡi xa quҫn chúng... 
MưiăchoăđӃn cuӕiănĕmăngoái,ăconămӟi biӃt rõ tình hình học 
Phұt bên ngoài tӯ trên mҥng.ăĐӕi vӟi vҩnăđӅ cӫaăgiáoăpháiăxѭaă
nay con luôn chұm chҥp, bӣiăvìătrongăcácăhuynhăđӋ cӫa Phұt 
giáo Tҥng truyӅn mà con quen biӃt, là không hҥn chӃ giáo phái, 
mỗiăngѭӡiăđӅu có xѭngăhô ThѭӧngăSѭă“Hӗng”ă“Bҥch”ă“Bҧn”ă
“HoƠng”ăcӫaăđҩt Hán. Sӵ bắtăđҫu cӫaăThѭӧngăsѭătӵ nhiênănhѭă
vұy... Ngѭӧc lҥi, có rҩt nhiӅuăngѭӡi học Phұt trên mҥng lҥi 
“mônăthanh”ăvҩnăđӅ đӕi vӟi giáo phái. Trong môn thanh lộ ra 
không biӃtă tíă gìă đӕi vӟi viӋc học Phұt. Bӣi vì họ lƠă ngѭӡi 
nghiên cӭuăvĕnătӵ,ăsoiămóiăđưătrӣ nên tӵ nhiên. Ví nhѭăPháp 
sѭ Tӏnh Không chӍ ra thӡiăxѭaăcóăLỦăBҥch, thӡi nay có học giҧ 
nhѭăLѭѫngăKhҧi Siêu. 

Con có thể biӃtăđӃn lão Phápăsѭ, còn phҧi cҧm tҥ mộtăngѭӡi 
trên mҥngăđưăđặt chân vào nhұt ký cӫa con, vì lӏch sӵ,ăconăcũngă
đápălҥiăvƠăbѭӟc chân vào nhұt ký cӫaăđӕiăphѭѫng. KӃt quҧ là 
nhұtăkỦăđӕiăphѭѫngălҩpăđҫyăphêăbìnhăđӕi vӟiă“TӏnhăKhông”.... 
Bӣiăvìăđӕiăphѭѫngăkhôngăchoătheoădõi,ăcon xemăsѫămột cái thì 
thoát ra rӗi.ăLúcăđóă tôiăchӍ muӕn hӓiăđӕiăphѭѫngămột chút, 
“Tӏnh Không là giáo phái hay là nhân vұt”.ăĐӕi vӟi Phұt giáo 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 497 
 

Hán truyӅn con vôătriănhѭăvұy! Một hôm, con lên mҥng tìm 
kiӃmă“TӏnhăKhông”,ămӟi hoҧngănhiênăđҥi ngộ!ăHѫnănӳa lҫn 
lѭӧtăxemăđѭӧc lӡi dҥyăvƠăghiăhìnhă“HƠiăhòaăcӭuăvưnănguyăcѫ”. 
Cҧm giác sâu thẳm lão Phápăsѭ thұt sӵ rҩt tài ba! Ngài đemătríă
tuӋ cӫa chӭng ngộ trong Phұt giáo, không vө lӧi mà phổ độ 
ngѭӡi trong toàn thiên hҥ, làm cho con mãi khâm phөc! Nhӳng 
ngѭӡi khá giӓi vӅ phêăbìnhăngѭӡi khác, không bằng dùng thӡi 
gianăđóătӵ mình tu trì an trө.ăĐể hӃt thӡiăgianăvƠoăngѭӡi khác, 
thұt sӵ là phҧn bội bҧn thân, bҩt kể đӕiăphѭѫngălƠăai,ăquỦăvӏ 
cҧm thҩy ai không tӕt, xa rӡiălƠăđѭӧc, không có ngѭӡi yêu cҫu 
các vӏ nhҩtăđӏnh phҧi tiӃp cұn ai. Khi bҧn thân còn không hiểu 
rõ tình trҥng cӫa bҧn thân (tӯ đơuăđӃn, lҥi muӕnăđiăđӃnăđơu),ă
thì dӉ gì hiểuărõăngѭӡi khác chӭ? Phұt học không phҧi TriӃt 
họcăthôngăthѭӡng, trҧi qua lӏch sӱ, giáo huҩn,ăđӡiăngѭӡi thì có 
thể nói vӅ điӅuăđó.ăHọc Phұt có thể khiӃnăchoănĕngălӵcătѭăduyă
(pháp thӃ gian) cӫa mỗiăngѭӡi dҫn dҫn biӃn mҩt, càng ngày 
càng trӣ nênăđѫnăthuҫn, khi bҧn thân giӳ đѭӧc tâm thanh tӏnh, 
cái tâm ҩy, sӁ có một ngày, quý vӏ vѭӧtăquaăcáiă“kiӃn”ăcӫa mắt 
mũiătai,ăvѭӧt qua bҧnăthơn,ăvѭӧt qua tҩt cҧ “tróiăbuộc”,ătӵ tҥi 
liӅnăcóăđѭӧc ngay lúc này. ChӍ có trong lúc này, quý vӏ mӟi có 
thể lãnh ngộ đѭӧcăhƠmănghĩaăchơnăchánhăcӫa học Phұt. Mà 
chѭaăđҥtăđӃn thӵc chҩt cӫaă“kiӃn”ă(minhătơmăkiӃn tánh), tҩt cҧ 
nhӳng gì nói ra chẳng qua chӍ lƠă“nóiăchuyӋn viӉnăvong”ămƠă
thôi, lão Phápăsѭ Tӏnh Không không phҧiăđangă“nói”,ăNgài là 
tuyên giҧng trí tuӋ! Ngài tӵ tҥi, vì vұy Ngài có thể dҥy sӵ tӗn 
tҥi thӃ giӟi chân thұt khắp thiên hҥ! Lão Phápăsѭ Tӏnh Không 
đángăkínhăđáng mӃn!ăCũngăvôăcùngăcҧm tҥ ngѭӡi làm cho con 
hiểu vӅ lão Phápăsѭ! 
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Chào hỏi năm mới cʞa đệ tử Mɤt tông Tùng 

Trung Tiɶạ đối với lão pháp sɃ 
Blog Tùng Trung TiӃu 

Lão Phápăsѭ Tӏnh Không tôn kính: 
Trѭӟc tiên con xin chắpătayăđҧnh lӉ! XѭngăNamăMôăAăDiă

ĐƠăPhұt 3 lҫn! Nhân dӏp TӃt âm lӏch nĕmă2009,ăconăchơnăthƠnhă
cҫu nguyӋn Ngài thân thể mҥnh khӓe, trө thӃ lơuă dƠi,ă đҥi 
chuyển pháp luân, rộng độ chúng sanh! 

Con là mộtăngѭӡi tu học Mұt tông, trong nhӳngănĕmătheoă
Thѭӧngăsѭătuăhọc, con cҧm ngộ sâu sắc, sӵ thù thắng và gia trì 
không thể nghĩăbƠnăcӫa pháp mҥch truyӅn thӯa bộ pháp Vô 
Thѭӧng Du Già.ăĐӗng thӡiăcũngăcҧmăđộng tӯ sӵ tӯ bi và trí 
tuӋ cӫaăThѭӧngăsѭ,ăvƠăcҧ mộtăhƠnhăđộng, một lӡi nói cӫa Ngài. 
Conăthѭӡng vui mӯng cho bҧn thân, khi trôi giҥt trong biển 
khổ này, có thể đѭӧc gặp một vӏ ThѭӧngăsѭăѫnăhuӋ lӟn lao nhѭă
vұy. Con chӍ có sӟm chӭng bӗ đӅ, mӟi có thể báoăđápămột 
phҫn vҥn ân sâu cӫa ThѭӧngăsѭăvƠăchѭăPhұt Bӗ Tát. 

Đӗng thӡi, con càng cҧm thҩy hân hҥnhăchoăcácăđӗng tu 
TӏnhăĐộ: Bӣi vì có thể gặpăđѭӧcăđҥiăđҥoăsѭănhѭălưoăPhápăsѭ 
Ngài, lҥi càng cҫnăcóăđҫyăđӫ thiӋnăcĕn,ăphѭӟcăđӭc, nhân duyên 
cӫa nhiӅuăđӡi nhiӅu kiӃp. 

Trong quá trình con tu học Phұt pháp, may mắn nhìn thҩy 
đĩaă cӫa Ngài giҧng kinh. Ngài giҧng giҧi nội dung sâu sắc, 
khiӃn cho con cҧmăđộng hӃt lҫnănƠyăđӃn lҫn khác. Có lúc ánh 
mắt đó cӫa Ngài tӯ bi sâu sắc, mộtăsátănaănhìnăvƠoăhѭăkhôngă
nѭӟc mắt con cũngăđҫmăđìa.ăCon cҧm thҩy hổ thẹn, vì nhӳng 
chúng sanh tội khổ nhѭ chúng con, làm Ngài bôn ba không 
ngӯng trong thӃ giӟiăngũătrѭӧc này. MỗiăkhiănghĩăđӃn nhӳng 
viӋcănƠy,ălѭѫngătơmăcӫa bҧn thân sӁ cҧm thҩy bҩt an, bӣi vì 
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nhӳng viӋc các Ngài làm thұt không dӉ dàng. 
Con thѭӡng bӏ Thѭӧngă sѭă lƠmă choă cҧmă độngăđӃn chҧy 

nѭӟc mắt,ăcũngăthѭӡng bӏ Ngài làm cҧmăđộngăđӃn chҧyănѭӟc 
mắt. Mҩyănĕmănay,ăhình ҧnh bұn rộn lao lӵc vì chúng sanh cӫa 
Thѭӧngăsѭ,ăvƠălưoăPhápăsѭ 80 tuổiănhѭăNgài, hình ҧnh còn bôn 
ba các nѫi trên thӃ giӟi hoằng pháp lӧiăsanh,ănhѭămột dҩu ҩn, 
đóngădҩuătrongăđҫu óc cӫa con,ăluônăvaăđұp vào tim cӫa con. 
Conăthѭӡng tӵ thӭc tӍnh mình: Con nên làm sao?! Con nên làm 
gì?! Con lҥiăkhôngăcóănĕngălӵc tӵ cӭu. Sau khi lo lắng, bình 
tĩnhălҥiăsuyănghĩăxơuăxa:ăTrѭӟc sӱaăđổi bҧnăthơn,ăítăraăđӯngăđể 
tội lỗi cӫa bҧn thân quá nhiӅu,ăđể làm cho các Ngài lao tâm. 
Tӯ đó vӅ sau, con bắtăđҫu nghiêm túc xem xét lҥi bҧn thân, 
sám hӕi tҩt cҧ nghiӋpăchѭӟng cӫa bҧnăthơn.ăKhiăđӕi diӋn vӟi 
phiӅn não trong cuộc sӕng cӫa hiӋn thӵc, phҧi bám chặt bҧn 
thân không buông. Cӕ gắng hӃt sӭcălƠmăđѭӧc phҧn quang tӵ 
kỷ,ăkhôngăhѭӟng ngoҥi cҫu. Cho dù trong hoàn cҧnh nào cũngă
luôn luôn suy xét lҥi,ănhѭngămƠămỗi khi suy xét lҥi, hình ҧnh 
tӯ biăđóăcӫa các Ngài sӁ xuҩt hiӋn ӣ trѭӟc mặt cӫa con.ăNghĩă
đӃn các Ngài, bҧn thân còn có gì không thể buông xҧ đѭӧc? 
BӣiăvìălѭѫngătriănóiăconăbiӃt: Thӡi gian cҩp bách, không thể 
đӧi nӳa!ăTrênăconăđѭӡng bӗ đӅ,ăngѭӡi học PhұtăđӅu nên gia 
nhұp. Tuy rằng chúng con không thể gánh nổi xà nhà lӟn, 
nhѭngăítăraăcóăthể thêm một phҫn ngói. ChӍ cҫn thұt làm, thì sӁ 
bѭӟc tӯngăbѭӟc mộtăbѭӟc lên một bұcătrongăconăđѭӡng học 
Phұt. Là sӵ chӍ dҥy cӫa Ngài,ăthѭӡng khích lӋ bҧn thân con. 

Trong mҩyănĕmănay,ăcon cӭ đҩu tranh nhiӅu lҫnănhѭăvұy, 
tiӃnălênăphíaătrѭӟc. Bӣiăvìăđӡiăngѭӡi cӫa bҧn thân trҧiăquaăđauă
khổ, cho nên con mӟi thұt sӵ cҧm ngộ đѭӧc:ăConăđangăvùngă
vүy trong biển khổ,ăđưătӯng biӃt sӕ mӋnh mӟi hiểuăđѭӧc, chӍ 
có Phұt pháp khiӃn cho con lìa khổ đѭӧc vui... Doăđóăconăcҧm 
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ơnăThѭӧngăsѭ cӫa con, cҧm ân lão Phápăsѭ Ngài, cҧm ân tҩt cҧ 
CaoătĕngăĐҥiăđӭc. 

Nhân dӏpănĕmămӟi, tӯ xa gӱi lӡi chúc Ngài: Pháp thể an 
khang,ăcátătѭӡngănhѭăỦ! 

Đҧnh lӉ!ăĐҧnh lӉ!ăTamăđҧnh lӉ! 
Cao TriӃtăkínhăthѭa 

30 TӃt 

Cɚm ân Pháp sɃ Tʂnh Không – nhân duyên học 

Phɤt cʞa tôi (mɘng học phɤt) 
Vô Trө BìnhăĐҷng 

Lúcătrѭӟc tôi hiểu quá ít vӅ tônăgiáo,ăđặc biӋt là Phұt giáo, 
cũngănói theoăđҥi chúng trong xã hội nói,ătѭӣng rằngăđơyălƠă
mê tín. Dù sao bҧn thân là sinh viên, là một phҫn tӱ tri thӭc, 
làm sao có thể tin nhӳng thӭ đó.ăTheoăngѭӡiăkhácăđiăchùaăthắp 
nhang lҥy Phұt,ăvƠăđaăphҫn mọiăngѭӡiăđӅuănhѭăvұy,ăđiăduălӏch 
tham quan, tҩtănhiênătrongălòngăcònătháiăđộ suyănghĩăchẳng thà 
tinălƠăcó,ăđӯngătinălƠăkhông.ăCóălúcăcũngăcҫu vӟi Phұt cái này, 
cҫuăcáiăkia,ănhѭngămƠăcҫuăkhôngăđѭӧc, không phҧi nói là Phұt 
thӏ môn trung, hӳu cҫu tҩt ӭngăsao,ănhѭngătҥi sao cҫu không 
đѭӧc vұy, viӋc này lҥiăcƠngăkiênăđӏnh hoài nghi cӫaătôiăđӕi vӟi 
Phұt giáo. 

Nĕmă2008,ătôiăgặpăđѭӧc một lão ông trong công viӋc, ông 
nói ông biӃtăxemătѭӟng,ăđoánămӋnh,ăsauăđóătôiămuӕn ông xem 
cho tôi, kӃt quҧ là xem xong ông nói rҩt chuҭn nhiӅu thӭ. Sau 
nƠyătôiăthѭӡng tiӃp xúc vӟiăông,ăthѭӡng rҧnh rỗiăđể ông xem 
cáiănƠy,ăđoánăcáiăkia,ănóiăraărҩt nhiӅu rҩt nhiӅu, lúcăđóătôiănghĩă
nӃuănhѭăđúngămộtăđiӅu,ăhaiăđiӅu, thұmăchíănĕmăđiӅuăđӅu có 
thể đoánărҩt chuҭn, nói trùng hӧpăthìăcũngăcó thể,ănhѭngămƠă
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sao có thể đoánăchuҭn nhiӅuăđiӅuănhѭăvұy? Có mộtăđêmălúcăđiă
ngӫ tôiăluônănghĩ,ăxem ra ông thұt sӵ có công phu, tôi bắtăđҫu 
tӯ ngành nghӅ xây dӵng, lƠmăcôngătrìnhăđaăsӕ đӅu phҧi xem 
phong thӫy, nӃuănhѭătôiătheoăôngăҩy học chút vӅ phѭѫngădiӋn 
phong thӫy thì có lӧiăíchăđӕi vӟi công viӋc cӫa tôi, thӃ là nӱa 
đêmătôiăthӭc dұy, tìm ông nói chuyӋn rҩt nhiӅu. Ông nói sѭ 
phө cӫa ông lúc trѭӟc là trө trìătrongăchùa,ădoăđҥi cách mҥng 
vĕnăhóa.... Sѭăphө tam giáo cӱuălѭu,ătinhăthôngătҩt cҧ,ănhѭngă
mỗi bộ phұn tinh hoa nhҩt chӍ truyӅn cho mộtăđӋ tӱ trong sӕ 
ҩy,ănhѭngăsѭăphө tôiăđѭӧc chân truyӅn cӫa Dӏch Kinh Bát Quái 
và phong thӫyăđӏa lý, tҩt nhiên là xem bát tӵ,ăxemătѭӟng, chọn 
ngƠyătháng,ăvõăcông,ăkhíăcôngăđӅu biӃt.ăSѭăphө tôiăthѭӡng nói 
chân truyӅn một tӡ giҩy, chẳng mҩy chӕc thì bӏ phá vỡ, nӃu 
nhѭăkhôngăđѭӧc chân truyӅn, đọc nhiӅuăsáchăhѫnănӳaăcũngărҩt 
khóăđѭӧcătinhăhoa,ăđặc biӋt là phong thӫyăđӏa lý, còn sâu xa 
gҩpătrĕmălҫn so vӟi y lý, bӣi vì y học có nhìn, nghe, hӓi, sӡ, 
chỗ nào khó chӏu, bӋnh nhân có thể nóiăra,ămƠăđӏa lý phong 
thӫy, quý vӏ làm có tӕt hay không, thổ đӏaăsѫnăthҫn sӁ không 
nói cho quý vӏ biӃt.ăLúcăđóătôiăthұt sӵ thể hộiăđѭӧc, chӍ cҫn 
bҧn thân chӏuăđiăsơuănghiênăcӭu,ăsáchăcóăkhóăhѫnăcũngăbӏ công 
phá.ăTôiănghĩăchӍ có học phong thӫy, sau này càng học càng 
hӭng thú, lҥi học Mai Hoa Dӏch Sӕ, Dӏch Kinh, khí công, xem 
bát tӵ v.v... cӫa tiên sinh ThiӋu Khang TiӃt.ăSѭăphө còn truyӅn 
rҩt nhiӅu thҫn chú cӫa Phұtă giáoăvƠăĐҥoă giáo,ă đӅu là khҭu 
truyӅn tâm thө.ăSauăcùngăsѭăphө lҥi truyӅn thө tổng pháp cӫa 
bổn môn cho tôi, nhiӅu lҫn dặn dò, sau này con truyӅn pháp, 
chӍ có thể truyӅn mộtăngѭӡi, vҧ lҥi phҧi truyӅnăchoăngѭӡi có 
duyên vӟiăcon,ăngѭӡiăcóăđӭc hҥnh. Tҩt nhiên trong quá trình 
này bӏ rҩt nhiӅu rҩt nhiӅu sӵ phҧnăđӕi, bӏ mắng chӱi rҩt nhiӅu, 
vì vұy rҩt nhiӅuăsáchăđӅu là len lén xem, len lén học. Bӣi vì 
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sau khi học tôi tӯng áp dөng thӵc tӃ,ăcũngăbiӃt quá trình phát 
triển cӫa nhӳng học vҩn này, thӭ mà mҩyăngƠnănĕmăTrungă
Quӕc truyӅn xuӕng thұt sӵ rҩt có lý lӁ.ăĐӃn mӭcăđoánăcóăchuҭn 
hay không, vұy thì phҧi xem học nghӋ cӫa quý vӏ có tinh hay 
không, tâm gieo quẻ có chân thành không. Lҫn này xemănhѭă
là kӃt duyên vӟi Phұt giáo. 

Cuӕiănĕmătrӣ vӅ quêănhƠăĕnătӃt,ăđiăthĕmăhӓi trө trì trong 
một ngôi chùa nhӓ, tôi vӕn tӵ cho mình học rҩt nhiӅu học vҩn, 
rҩt giӓi giang, nói vӅ nhӳng nhân duyên này cӫa tôi, kӃt quҧ 
tôi không ngӡ đӃn, bӏ tҥt mộtăgáoănѭӟc lҥnh, nói Phұt giáo 
phân rҩt nhiӅu học phái, có Hiển tông, có Mұt tông, Mұt tông 
lҥi phân Hӗng giáo, Bҥch giáo. Nói vӟi tôi rҩt nhiӅuăđҥo lý, 
nói tôi họcăđóălƠăMұt tông, học tұp rҩt dӉ lӋchăđѭӡng, Phұt giáo 
khôngănóiăđoánămӋnh, xem phong thӫy....ăNóiănhѭăvұy, lҥi làm 
đҫu óc cӫa tôi lu mӡ, Phұt giáo rӕt cuộcălƠăgì?ăĐӃn chùa Chiêu 
Giác, đӃn rҩt nhiӅu tiӋmăsách,ătraătѭăliӋu trên mҥng,ăđӅu không 
tìmăđѭӧcăđápăánăvӯa ý. 

Cuӕiănĕmă2010ămẹ tôi giúp tôi nhұn mộtăngѭӡi mẹ nuôi 
(chѭaăthôngăquaăsӵ đӗng ý cӫa tôi thì nhұn giúp tôi rӗi, mẹ 
cũngămuӕn tӕtăchoătôi,ătôiăcũngăkhôngănóiăgì),ănóiălƠămột vӏ 
thҫn tiên, rҩt có tiӃngătĕmăӣ quê nhà chúng ta, nĕmăngoáiăđӃn 
thĕmăhӓi nhà mẹ nuôi, rҩt nhiӅu viӋc thұt sӵ nói rҩt chuҭn, con 
ngѭӡi mẹ nuôi rҩt tӕt,ăđặc biӋt hòa nhã dӉ gҫn.ăNhѭngărӕt cuộc 
là thҫn thұt hay là thҫn giҧ, trong lòng cӫa tôi vүn rҩt nghi ngӡ. 
Bӣiăvìălúcătrѭӟc tôi tӯng hӓiăsѭăphө đҫu tiên cӫa tôi, trong nông 
thôn có một sӕ thҫnătiênăgìăđó,ălƠăthұt hay là giҧ,ăsѭăphө nói có 
chút ít thҫnăthông,ănhѭngădùăsaoăcũngăđӯng tiӃp xúc vӟi họ. 

Đҫuănĕmă2011,ădoăcѫăduyênăđѭӧc bộ thӭ nhҩt cӫaă“HƠiă
hòa cӭuă vưnănguyă cѫ”, mӟi nhұn thӭc Phұt giáo lҥi tӯ đҫu 
(Thích Ca Mâu Ni Phұt giҧng kinh thuyӃtăphápă49ănĕmăchínhă
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là vì muӕn chúng ta hiểuărõăchơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhân sinh), 
nhұn thӭc lҥi tӯ đҫuăvĕnăhóaătruyӅn thӕngăNhoăThíchăĐҥo,ăđҥi 
kháiăngheănóiă“ĐӋ Tӱ Quy”,ă“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”,ă
“Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥoăKinh”ălƠăbaăcĕnăbҧn cӫa Nho Thích 
Đҥo, biӃtăđѭӧc lão Phápăsѭ Tӏnh Không. Sau này chӏ hai tôi 
tặngăchoătôiă“ĐӋ Tӱ Quy”,ăbộ thӭ nhҩt và bộ thӭ hai cӫaă“Hài 
hòa cӭuăvưnănguyăcѫ”,ăcònăcóărҩt nhiӅu phim nhân quҧ,ănhѭngă
bӣi vì một bên công viӋc còn một bên phҧi chuҭn bӏ thi lên 
kiӃn tҥoăsѭăcҩp hai, cho nên không chú trọng xem nhӳng bộ 
đĩaăđó. 

Cuӕi tháng 6 sau khi thi xong, lҥiăđổiăcôngătrѭӡngăđiălƠm,ă
trung tuҫn tháng 7, trong thӡi gian rҧnh rỗiăkhiăđiălƠm, tôi lӧi 
dөngăđiӋn thoҥi lên mҥng tra một sӕ tѭăliӋu cӫa Phápăsѭ Tӏnh 
Không. Xemăđѭӧc khai thӏ cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không vӅ đoánă
mӋnh xem phong thӫy,ă“LiӉu phàm tӭ huҩn”,ătinh hoa lөc v.v... 
Lҥi xem mҥng học Phұt, còn có một sӕ tѭăliӋu Phұt học cӫa 
một sӕ trang mҥng, sӵ nghi hoặc cuӕi cùng bắtăđҫu tháo ra. 
Nhѭăvұy mӟi bắtăđҫu chú trọng nhӳng bộ đĩaămƠăchӏ tặng cho 
tôi, bắtăđҫu họcă“ĐӋ Tӱ Quy”,ă“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”,ă
“Thұp ThiӋn NghiӋpăĐҥo”,ă“LiӉu Phàm Tӭ Huҩn”,ă“DuăTӏnh 
Ý công gặp táo thҫnăkỦ”,ă“VĕnăxѭѫngăđӃ quân Âm TrắcăVĕn”,ă
“LuұnăđƠmăvĕnăhóaătruyӅn thӕng”ăcӫa TrҫnăĐҥi HuӋ v.v... Gҫn 
công trình cӫa chúng tôi có một ngôi miӃu nhӓ, tôi bắtăđҫuăđӃn 
đóăthѭӡng xuyên,ăcѫăduyên một lҫn, ӣ trong ngôi miӃu nhӓ có 
đѭӧcăđĩaă“TơyăSѫnătiểu viӋn”,ăthӃ là bắtăđҫu họcă“Đӏa Tҥng 
Kinh”.ăSauănƠyălҥi phát hiӋn thì ra chӏ choătôiă“Hài hòa cӭu 
vưnănguyăcѫ”ăcònăcóăbộ thӭ hai, bộ thӭ hai giҧngăđӃn làm sao 
tai nҥnăphátăsinhăra,ăchơnătѭӟng cӫa nhân quҧ,ăchơnătѭӟng cӫa 
vũătrө nhân sinh, nӃuănhѭăsauănƠyăxҧy ra v.v..., cũngăchoătôiăsӵ 
chӍ dүn rҩt lӟn. Tôi lҥi lên mҥng tra một sӕ chӭng cӭ cӫa 
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phѭѫngădiӋn khoa học, ví dө nhѭăkhoaăhọc chӭng minh nhân 
quҧ luân hӗi, rӕt cuộc có thӃ giӟi Cӵc Lҥc không v.v... Trong 
đóă giҧng tọa do tiӃnă sĩă Chungă Mұu Sâm giҧngă “Khoa học 
chӭng minh nhân quҧ luân hӗi”ăchoătôiăҩnătѭӧng rҩt sâu, Ngài 
thu thұp nghiên cӭu chӭng minh cӫaănĕmălĩnhăvӵc khoa học 
lӟn, thӭ nhҩt là nghiên cӭuăđӕi vӟi sӵ tӗn tҥi cӫa linh hӗn, thӭ 
hai là lұp hӗ sѫăđiӅu tra nghiên cӭu nhӳngăngѭӡi có thể nhӟ 
chuyӋn kiӃpătrѭӟc, thӭ baălƠădùngăphѭѫngăphápăthôiămiên,ăđơyă
là chӍ bácăsĩătơmălỦăgiúpăbӋnh nhân trӏ bӋnh tâm lý, nghiên cӭu 
giúp một sӕ bӋnh nhân tâm lý nhӟ lҥiă đӡiă trѭӟc, thӭ tѭă lƠă
nghiên cӭu cӫa sinh mҥng không gian duy thӭ khác nhau, thӭ 
nĕmălƠănghiênăcӭu nhӳngăngѭӡiăcóăcôngănĕngăkhácăthѭӡng. 
Lҥi xem thҩy rҩt nhiӅu tҩmăgѭѫngăvưngăsanh,ălҥi càng tin chắc 
thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc chân thұt không giҧ dӕi. 

DùngăđiӋn thoҥiăxemăđѭӧc rҩt nhiӅu giҧng tọa hay trên 
mҥng, tôi muӕn họcănhѭngăkhôngătìmăđѭӧcăđĩa,ătiӋm sách càng 
tìm không có, cuӕi cùng trên mҥngătìmăđѭӧc mҥng phóng sanh 
Tâm Hҧi, kӃt duyên miӉnăphíăđĩa vĕnăhóaătruyӅn thӕng,ăsauăđóă
gọiăđiӋn thoҥi xin thӍnh,ăđúngălƠăgӱi miӉn phí cho tôi rӗi, trong 
đóăcóămộtăcáiăđĩaălƠă“Hӗ Tiểu Lâm giҧng phѭѫngăphápămѭӡi 
niӋm cӫaăĐҥiăsѭăҨnăQuang”,ăyătheoăphѭѫngăphápăniӋm Phұt 
cӫa thҫy, cҧm giác thұt sӵ vô cùng thù thắng, tҩt cҧ cҧm giác 
bây giӡ đӅu là Phұt Bӗ Tát an bài trong tӕiătĕmămùămӏt. Trong 
giҧng tọa nhắcăđӃnă“AăDiăĐƠăKinh”,ăsauăđóălҥi bắtăđҫu họcă“Aă
DiăĐƠăKinh”ăvƠă“AăDiăĐƠăKinhăYӃu Giҧi”ăgiҧng ký cӫa Pháp 
sѭ Tӏnh Không. Gҫnăđơyăhọc tұpă“TӏnhăĐộ Đҥi Kinh Giҧi DiӉn 
Nghĩa”,ătrongăđóănhắcăđӃnă“HoƠnăNguyênăQuán”ărҩt nhiӅu rҩt 
nhiӅu lҫn, thӃ là lên mҥng tҧiăsáchăđiӋn tӱ “Tuyênăgiҧng lҫn 2 
Tu Hoa Nghiêm Áo ChӍ Vọng Tұn Hoàn Nguyên Quán”ăvӅ 
xem, mӟi hoҧng nhiên phát hiӋn, tҥi sao lҥi có sanh lão bӋnh 
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tӱ? Nhân quҧ tӯ đơuăđӃn?ăVũătrө tӯ đơuăđӃn? Tôi tӯ đơuăđӃn? 
Tai nҥnăđӃn tӯ đơu?ăLөcăđҥo luân hӗi làm sao xuҩt hiӋn? ĐӃn 
ThӃ giӟi Cӵc Lҥc nhѭ thӃ nào? Nguyên lý cӫa cҫu Phұt cҧm 
ӭng? Vì sao nói ta và tҩt cҧ chúng sanh hӳu tình vô tình là một 
thể? Vì sao nói tҩt cҧ pháp tӯ tơmătѭӣng sanh, vì sao nói phàm 
sӣ hӳuă tѭӟng,ăgiaiăviăhѭăvọng v.v... GҫnăđơyănhƠăkhoaăhọc 
nѭӟc ngoài xuҩt bҧn một quyểnătênălƠă“Bíămұt cӫa niӋm lӵc”, 
đóălƠăphátăhiӋn mӟi cӫa nhà khoa học cұnăđҥiăđӕi vӟi nguӗn 
gӕc cӫaăvũătrө,ăbáoăcáoăchơnătѭӟng cӫaăvũătrө, nhӳngăđiӅu nói 
trongăđóăđaăsӕ đӅuătѭѫngăđӗng vӟi Phұt pháp Đҥi thӯa, vô cùng 
tiӃp cұn, vì vұy chúng ta có lý doătinătѭӣng, sau này Phұt giáo 
không còn là tôn giáo nӳa, là cái gì chӭ? Khoa học bұc cao, 
TriӃt học bұc cao. Có thể sӁ bӏ một sӕ nhà khoa học, nhà triӃt 
học hoàn toàn tiӃp nhұn. 

Tӯ sauăkhiăđọcăđѭӧcă“Khai thӏ vӅ đoánămӋnh xem phong 
thӫy”ăcӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, tôi quyӃtăđӏnh phҧi một môn 
thâm nhұp,ătrѭӡng thӡi huân tu, chuyên học pháp môn Tӏnh 
Độ,ăcácăphápămônăkhácăđӅu không học nӳa.ăĐӡi này may mắn 
ngheăđѭӧc Phұtăphápăvôălѭӧng thұm thâm vi diӋu,ăcònăđiăhọc 
DӏchăKinh,ăđoánămӋnh, phong thӫy, khí công sao? Không phҧi 
là tӵ chuӕc lҩy khổ sao? Học nhӳng thӭ đóăcóăthể thoát khӓi 
lөcăđҥo luân hӗi không? Bây giӡ họcă“HoƠnăNguyênăQuán”,ă
sau khi hiểuărõăchơnătѭӟng cӫaăvũătrө nhơnăsinh,ăcƠngăkiênăđӏnh 
lòng tin cӫa tôi. HiӋn nay ngoҥi trӯ thӡi gian công viӋc, bên 
cҥnhăngѭӡi thân, thӡi gian còn lҥiăđӅuădùngăđể học tұp Phұt 
pháp, mộtăphútăcũngăkhôngămuӕnălưngăphí.ăTrongă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”ă nói,ă tuyă cҧ đӡi tinh tҩn chuyên cҫn, chӍ trong 
khoҧnh khắc. KǶ thӵc có thể tu hành trong tӯng li tӯng tí cӫa 
công viӋc, trong sinh hoҥt, mọi lúc mọiănѫiăđӅu có thể niӋm 
Phұt. Sӵ vi diӋu cӫa Tӏnh tông, chính ӣ chỗ không rӡi Phұt 



506 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

pháp mà hành thӃ pháp. Không bӓ thӃ pháp mà chӭng Phұt 
pháp. Phұt pháp chân chánh ӣ trongăkinhăđiển, không phҧi là 
ӣ chùa, phҧi tìm tӯ kinhăđiển, chùa chiӅn bây giӡ đaăsӕ đӅu trӣ 
thƠnhăđӏaăđiểm tham quan du lӏch. 

Học tұp Phұt pháp thұt sӵ là càng họcăcƠngăvui,ăđóălƠămột 
sӵ hỷ duyӋt phát ra tӯ nội tâm, cҧm giác phiӅn não mỗi ngày 
mỗi giҧm nhẹ, trí tuӋ ngày mộtătĕngătrѭӣng, trong tӕi tĕm mù 
mӏt còn cҧmăgiácăđѭӧc sӵ gia trì bҧo hộ cӫa Phұt Bӗ Tát. Thұt 
sӵ thể hộiăđѭӧcă“Học PhұtălƠăhѭӣng thө tӕi cao cӫaăđӡiăngѭӡi”ă
mà Phápăsѭ TӏnhăKhôngăthѭӡng hay giҧng.ăTrongă“Luұn Ngӳ”ă
cӫa Khổng Tӱ câu thӭ nhҩtă “Học nhi thӡi tұp chi, bҩt diӋc 
duyӋt hӗ! [Đem những điều đã học vào ͱng dụng thực tế 
chẳng ph̫ i là một niềm vui hay sao!]”,ătrongăPhұt pháp giҧng 
“phápăhỷ sungămưn”,ănóiărҩtăcóăđҥo lý. Cổ nhân có câu nói rҩt 
hay,ăôngănóiă“ThӃ vӏ saoăđұm bằng pháp vӏ!”ăNhӳng sӵ vui vẻ 
đóăcӫa thӃ gian, mùi vӏ cӫa danhăvĕnălӧiădѭỡng,ăngũădөc lөc 
trҫn cӫa thӃ gian, nhӳng thӭ nƠyăngѭӡi thӃ gian cho là vui, là 
cóăvui,ăcáiăvuiăđóăgiӕng cái gì? Giӕngănhѭăhítăđộc,ănhѭăhítă
thuӕc giҧmăđauăgơyănghiӋn, sau khi vui rӗi thì buӗn trӣ lҥi, vui 
quá hóa buӗn, nó có khổ!ăKhôngănhѭăPhұt pháp, cái vui cӫa 
PhұtăphápălƠăvĩnhăhằng, bҩt biӃn,ăđơyălƠăthұt vui. 

Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng:ăTôiăthѭӡng dҥyăngѭӡi khác, 
nghĩăđӃn hai viӋc, thӭ nhҩt phҧiănghĩăchánhăphápăcӫa Thích Ca 
NhѭăLaiătrө lâu, chúng ta phҧi báo ân Phұt; thӭ hai phҧiănghĩă
đӃn chúng sanh khổ nҥn,ăchúngătaălƠmăsaoăđiăgiúpăđỡ họ, tuổi 
tác lӟnănhѭăvұy rӗi, sau 80 tuổi, lƠăđӃn tuổi chӃt rӗi, sӕng một 
ngày, báo ân Phұt một ngày, báo ân Phұt là gì vұy? Tӵ hành, 
khuyênăngѭӡi.ăNgƠyăngƠyăđọc tөngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăyă
theo lý luұn,ăphѭѫngăpháp cӫaă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ămƠătuă
học, tӵ lӧi;ăđӗng thӡiăđemănhӳngă tơmăđắc mà bҧn thân học 
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đѭӧc, chia sẻ vӟiăcácăđӗng họcăcóăduyên,ăđơyălƠătơmăđộ chúng 
sanh mà trong kinh Phұt giҧng. Sӕng một ngày làm một ngày, 
cóă nghĩă đӃnă ngƠyă maiă không?ă Khôngă nghĩă đӃn ngày mai, 
không có ngày mai, 80 tuổi thì nên chӃt rӗi,ăcònăcóăgìămƠănghĩă
chӭ? Sӕng một ngày thì làm một ngày, sӕng hai ngày làm hai 
ngày, muӕn tìm lҥiăphápămônănƠyătìmăkhôngăđѭӧc. Dùng một 
câu Phұt hiӋuăthìăbìnhăđẳng vӟi 41 vӏ Pháp Thân Đҥi Sĩ, thұt 
đó.ăVìăsao biӃtăđѭӧcăđóălƠăthұt?ăLƠăchínhăAăDiăĐƠăPhұt nói, 
sanhăđӃn thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc LҥcăđӅu làm A Duy ViӋt 
Trí Bӗ Tát, không phҧiăbìnhăđẳng sao? A Duy ViӋt Trí Bӗ Tát 
là 41 vӏ Pháp ThơnăĐҥiăSĩ.ăBaăđҥiăaătĕngăkǶ kiӃp,ăcơuăAăDiăĐƠă
PhұtănƠyăthìăsiêuăvѭӧt rӗi, không cҫn thӡiăgianălơuănhѭăvұy, 
đӡi này vãng sanh thӃ giӟi Cӵc Lҥc,ăthìăvѭӧt qua Bӗ Tát tu ba 
đҥiăaătĕngăkǶ kiӃp.ăThơnăngѭӡiăkhóăđѭӧc, Phұt pháp khó nghe, 
gặpăđѭӧc pháp môn này, thұt sӵ không dӉ!ăVôăthѭӧng thұm 
thâm vi diӋu pháp, bá thiên vҥn kiӃp nan tao ngộ! Có lӁ mҩy 
kiӃpătrѭӟc cӫaătôiăcũngătӯng gặpăđѭӧcăphápămônănƠy,ănhѭngă
đӅu bӓ lỡ,ăđӡi này có thể gặpăđѭӧc lҫn nӳa, nhҩtăđӏnh không 
thể tiӃp tөc bӓ lỡ, không thể tiӃp tөcăđiătrongălөcăđҥo luân hӗi 
nӳa, lөcăđҥo luân hӗi quá khổ. Tôi thể hội sâu sắcăđѭӧc sӵ tӯ 
bi cӫa Phұt Bӗ Tát,ă ơnăđӭc cӫa Phұt Bӗ Tátă vĩnhăviӉn báo 
không hӃt,ădùngăphѭѫngăphápăgìăbáoăơnăPhұt? Lão Phápăsѭ 
Tӏnh Không giҧng có thể y giáo phөngăhƠnh,ătrongăđӡi này sӁ 
đѭӧc vãng sanh, vұy thì báo ân Phұt rӗi. Tôi phát nguyӋn một 
đӡi này nhҩtăđӏnh phҧi xuҩt ly lөcăđҥo luân hӗi, xuҩt ly mѭӡi 
pháp giӟi, vãng sanh thӃ giӟiăTơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc,ăđӃnăđóătҩn 
tu,ăsauăđóălҥi trӣ lҥi thuyӅn tӯ, thӯa nguyӋn tái lai phổ độ chúng 
sanh. 

Cҧm ân Thích Ca Mâu Ni Phұt dҥyăphѭѫngăphápă thƠnhă
Phұt cho chúng con biӃt, cҧm ân lão Phápă sѭ Tӏnh Không 
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giҧng giҧi nội dung sâu sắc cho chúng con nghe. 
Cҧm tҥ ân cha mẹ, cha mẹ cho con thân thể này; cҧm tҥ ân 

thҫy, dҥy cho con trí tuӋ; cҧm tҥ ân quӕc gia, bҧo hộ cuộc sӕng 
cӫa tôi an toàn; cҧm tҥ ân vôălѭӧng vô biên chúng sanh hӳu 
tình, vôătìnhăđể nhu cҫuăĕn,ămặc, ӣ,ăđiălҥi cӫa tôi có thể tiӋn lӧi 
nhѭăvұy. 

Tán thán, cɚm ân lão Pháp sɃ Tʂnh Không 
Quách Nghênh Kim 

KǶ thӵc, phàm phu chúng ta vӕnădĩăkhôngăcóătríătuӋ vƠăđӭc 
nĕngăgìăđể tán thán, cҧm ân thҫy cӫaămình,ănóiăvƠiăcơu,ăcũngă
không tránh khӓiăcóăchútă“tìnhăchҩp”;ăkhông nói, trong tâm 
vүn nghĩăthӓa thích, vì vұy, nên ít nói vài câu an ӫi bҧn thân, 
có thể sӁ lƠmătròăcѭӡiăchoăcácăđӗngătuăcóăđҥo hҥnh,ănhѭngăđưă
là phàm phu, thì không sӧ bӏ ngѭӡiăkhácăcѭӡi. 

Hӗiătѭӣng lҥi nhӳng nĕm 80, 90 học khí công, học cái vô 
cùng kǶ diӋu. Cҧ ngày tinh thҫnăđiênăđҧo vì mê nhӳng hiӋn 
tѭӧngăđặc biӋt, lúc thì Phұt,ă lúcă thìă đҥo, lúc thì thҫn ậ làm 
không thể chҩm dӭt,ăđưătӕn không ít tiӅn và thӡi gian, cҧ ngày 
còn không ngӯng chҥyăđôngăchҥyătơy,ăcònătѭӣng rằng bҧn thân 
đangătuăhƠnh,ăthұt lƠălƠmătròăcѭӡiăchoăngѭӡi khác. 

Sau này khí công bӏ lұtăđổ, trong lòng cҧm thҩy không có 
gìăđể nѭѫngătӵa, thӃ là xem này xem kia, sách Phұt,ăsáchăĐҥo, 
sách khí công, sách hiӋnătѭӧng thҫnăbí,ăxemăđiăxemălҥi, vүn rҩt 
mê mӡ.ăLƠmăsaoăđơy?ăVүn muӕn tìm điểm tӵa. ThӃ là có lҫn 
đӃn tiӋm sách, trong vô ý nhìn thҩy một quyển sách giӟi thiӋu 
“TínănguyӋn niӋm Phұt”ăcӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang, cҧm thҩyăcũngă
tӕt,ănhѭngăcӭ cҧm thҩy niӋm Phұt không thҫn kǶ nhѭăkhíăcông,ă
vì vұy cҧ ngày vүnăsuyănghĩăloҥnălên.ăSauăđóăthìăcóăngѭӡi giӟi 
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thiӋuăđĩaăcӫa lão Phápăsѭ TӏnhăKhôngăchoătôi,ătôiăcũngăxemă
qua. Mӟiăđҫu không cҧm thҩy gì cҧ, thӡi gian dài ra, càng xem 
càng cҧm thҩy Ngài nói quá hay, Ngài nói cӵc kǶ rõ vӅ viӋc 
học PhұtălƠănhѭăthӃ nào. Nhѭăvұy mӟi dҫn biӃtăđѭӧc, hiểu rõ 
học Phұt làm ngѭӡi là phҧi bắtăđҫu tӯ đơu,ănhѭăthӃ nào mӟi là 
tu hành v.v... (hổ thẹn bҧn thân học Phұtăchѭaătӕt), mӟi biӃt 
trѭӟcăđơyăbҧn thân nhҫm lүn rӗi! KǶ thӵc,ătrѭӟcăđóăcũngătӯng 
đọc sách cӫa một sӕ vӏ Đҥiăđӭc,ănhѭngăcӭ cҧm thҩy không thể 
nhұp môn, còn nhӟ lúcăđóătôiăthíchăxemăsáchăcӫa một vӏ Đҥi 
đӭc, mỗiăkhiăđọcăđӃn chỗ quan trọng, Ngài chuyển trọng tâm 
câu chuyӋn:ă“VҩnăđӅ này không phҧi chӍ vài ba câu ậ sau này 
chúng ta...!”,ăđiӅuănƠyălƠmătôiăvѭӟng ӣ đó.ăTҩt nhiên,ăđơyălƠă
bӣiăvìăcĕnăcѫăcӫa bҧn thân quá kém! Không thể trách vӏ Đҥi 
đӭc đó.ăNhѭngămƠ,ăcáchăgiҧng cӫa lão Phápăsѭ sӁ khôngănhѭă
thӃ,ăngѭӧc lҥi, lão Phápăsѭ luôn giҧng nộiădungătѭӡngătѭӡng 
tұn tұn,ăđiăsơuăvƠoăvҩnăđӅ mộtăcáchăđѫnăgiҧn, luôn sӧ ngѭӡi 
khác nghe không hiểu,ăcácăsѭăhuynhă thѭӡngăngheăđӅu biӃt, 
nhӳng câu nói quan trọng Ngài đӅu lặp lҥi trên ngàn vҥn lҫn 
mƠăchúngătaăđӅu biӃtănhѭănhìnăthҩu buông xuӕng,ăđoҥn ác tu 
thiӋn,ătíchăcôngălũyăđӭc, thuҫn tӏnh thuҫn thiӋn, hiӃu thân tôn 
sѭ,ălƠmătҩmăgѭѫngătӕt v.v..., nhӳng câu nói này tuy rằng nghe 
thѭӡngăxuyênănhѭngăngheăkhôngăchán. 

Một sӕ vҩnăđӅ rҩt phӭc tҥp, nghe lão Phápăsѭ nói giӕng 
nhѭălƠăhiểuăđѭӧc rҩt nhiӅu, vui mӯng quá! Tôi cҧm thҩy còn 
có mộtăđặcăđiểm, bҩt kể Ngài giҧng bộ kinh nào, Ngài đӅu có 
thể viên dung bộ kinhăđóăđӃn pháp môn TӏnhăĐộ, vҧ lҥi quý vӏ 
nghe Ngài giҧng một bộ kinh thӡi gian lâu dài, Ngài sӁ nӕi li Ӆn 
và thông suӕtăđiӅuăcѫăbҧn nhҩtăvƠăđiӅu viên mãn nhҩt cӫa Phұt 
pháp, thұm chí thiӋn pháp cӫa thӃ gian,ăđҥoălƠmăngѭӡi cho quý 
vӏ, cho dù là mộtăngѭӡi không học Phұt, họ ngheăxongăcũngă
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có lӧi ích và trӣ thành mộtăngѭӡi tӕt,ăngѭӡi thiӋn,ăđiӅu này thұt 
sӵ có chút giӕngăđặcăđiểm cӫaă“ToƠnătӭcănĕng”.ăKhôngăbiӃt 
nóiăđúngăhayăkhông,ăđơyăchẳng qua là một chút cҧm nhұn cӫa 
bҧn thân hұu học, làm trò cѭӡiăchoăcácăsѭăhuynhărӗi!  

Còn nӳa, chính là vӧ cӫaătôiănĕmăxѭaăhọcăkhíăcôngăđưăvƠoă
conăđѭӡngămê,ăkhôngăthoátăraăđѭӧc, giӕngănhѭăđӋ tӱ cӫa pháp 
luân công vұy, không ai có thể giáoăhóaăđѭӧc, sau này nghe 
lão Phápăsѭ giҧng kinh, dҫn dҫnăcũngăchuyển sang học Phұt 
rӗi,ăđơyăcũngăxemănhѭălƠăđưăcӭuăgiaăđìnhănƠyăcӫaăchúngătôiăđó!ă
CámăѫnălưoăPhápăsѭ!ăĐҧnh lӉ! 

Cҧ nhà chúng con thұt sӵ quá cҧm ân sӵ tӯ bi chӍ dҥy cӫa 
lão Phápăsѭ Tӏnh Không, ngàn vҥn lӡiănóiăcũngănóiăkhôngăhӃt! 

—Phát biểu vào ngày 11/1/2012 

Pháp sɃ Tʂnh Không trong lòng tôi 
LѭuăThҥc (NguyӋnăsanhănѭӟc Cӵc Lҥc) 

Có một vӏ lão nhân dӉ gҫnăđángăkính,ătrongăsuyănghĩăcӫa 
mọiăngѭӡi, Ngài là hóa thân cӫa tӯ bi và trí tuӋ. Ngôn truyӅn 
thân giáo cӫa Ngài, ҧnhăhѭӣngăvƠăthayăđổiăđѭӧc cuộc sӕng và 
vұn mӋnh cӫa hàng ngàn hàng vҥn, thұm chí sӕ ngѭӡi không 
thể tínhăđӃmăđѭӧc. Vӏ lão nhân này chính là lão Phápăsѭ Tӏnh 
Không. Lão Phápăsѭ nĕmănayă85ătuổi, vì tҩt cҧ chúng sanh khổ 
nҥn, vì hài hòa xã hội, vì thӃ giӟi hòa bình, vүn cӭ tұn sӭc 
giҧng kinh dҥy học, không tiӃc công sӭc dҥy dỗ, không ngӯng 
giҧng kinh, rҧi bӗ đӅ cam lӗ khắpănѫi,ădӕc hӃt tâm huyӃt.ăHѫnă
50ănĕmănay,ănhӡ lão Phápăsѭ giҧng kinh dҥy học mà hiểu rõ 
chơnătѭӟng sӵ lý, tӯ đóăkhӣiăchánhătín,ăthoátălyăđauăkhổ,ăđiăđӃn 
giҧi thoát, nhӳngăngѭӡiăđѭӧc pháp ích, nhiӅu không kể xiӃt. 

Nghe lão Phápăsѭ giҧngăkinh,ăngѭӡi khác rҩt dӉ tiӃp cұn 
vӟi Phұt giáo, hiểu rõ PhұtăgiáoălƠăgì,ăchơnătѭӟng cӫaăvũătrө 
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nhân sinh là gì, tӯ đóăphơnăbiӋtăđúngăsai,ăxaălìaămêătín,ătiӃn tӟi 
phát khӣi chánh tín, khai mӣ trí tuӋ, lӳ hƠnhătrongăđӡi sӕng 
hҥnh phúc. 

Cҧ đӡi lão Phápăsѭ hoằngădѭѫngăPhұt pháp, ӭngăcѫăthíăgiáo.ă
Đӭngătrѭӟc sӵ thiӃuăsótătrѭӟc mắt cӫa mọiăngѭӡiăđӕi vӟi luân 
lỦăđҥoăđӭc, lão Phápăsѭ cӵc lӵcăđӅ xѭӟngăđӕi vӟi học tұp và 
quay vӅ vĕnăhóaătruyӅn thӕng,ăđặc biӋtălƠădùngă“ĐӋ tӱ quy”ăđể 
đҥi diӋnăchoăkinhăđiển giáo dөc truyӅn thӕng cӫa nhà Nho, và 
dùngă“LiӉu Phàm Tӭ Huҩn”,ă“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”ă
lƠmăđҥi diӋnăchoăkinhăđiển giáo dөc nhân quҧ, và mӣ lӟp thí 
điểm giáo dөc ӣ LѭăGiang ậ An Huy, thiӃt lұp Trung tâm Giáo 
dөc VĕnăhóaăTruyӅn thӕng, nghiêm túc học tұp thӵcăhƠnhă“ĐӋ 
tӱ quy”,ătrongăthӡi gian ngắnăthìăđҥtăđѭӧc hiӋu quҧ ngoài sӭc 
tѭӣngătѭӧng, nhұnăđѭӧc thành công rҩt lӟn,ăthuăhútăđѭӧc các 
đoƠnăđҥi biểu mҩy chөc quӕc gia cӫa tổ chӭc liên hiӋp quӕc 
đӃn tham quan học tұp, tӯng một lҫn làm chҩnăđộng toàn cҫu. 

Cҧ đӡi lão Phápăsѭ yêuănѭӟc yêu giáo, hoằngădѭѫngăPhұt 
pháp tӯ đҫuăđӃn cuӕi quan tâm và ӫng hộ sӵ phát triển và xây 
dӵng cӫa quӕc gia. Lҫnălѭӧtăđҫuătѭăxơyădӵng mҩy chөc trѭӡng 
tiểu học ӣ Đҥi Lөc Trung Quӕc, mỗiănĕmăđӅu bӕ thí một, hai 
ngàn vҥn để giúpăđỡ nhӳngăngѭӡi nghèo khó và cҫn thiӃt, thұt 
sӵ là giҧi mӕi lo cho quӕc gia, giҧi nҥn cho nhân dân. Nghe 
lão Phápăsѭ giҧng kinh, quý vӏ sӁ hiểu rõ Phұt giáo là giáo dөc, 
không còn là tôn giáo thҫn bí không thể tiӃpăxúc,ătѭѫngăquană
đӃn công viӋc, cuộc sӕng cӫa mỗiăngѭӡi chúng ta, tӯ đóăpháă
trӯ triӋtăđể lý giҧi sai lҫm cӫa mọiăngѭӡiăđӕi vӟi Phұt giáo 
trong thӡi gian dài, càng có nĕngălӵc nói rõ sӵ khác biӋt vӅ bҧn 
chҩt cӫa tà giáo, làm cho vô sӕ ngѭӡi, phá trӯ đѭӧc mê tín, tӯ 
đóăquayătrӣ vӅ chánh tín. 

Cҧ đӡi lão Phápăsѭ tұn lӵc vӟi giáo dөcăđaănguyênăvĕnăhóa,ă
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nhӳngănѫiălưoăPhápăsѭ đӃnăđӅu có thể đoƠnăkӃt tôn giáo, chӫng 
tộc khác nhau tҥi bҧnăđӏa, làm cho mọiăngѭӡiăthơnănhѭămột 
nhà, loҥi bӓ khoҧng cách và sӵ nghi ngӡ lүn nhau, tӯ đóăNgài 
có công trong viӋc thúc tiӃn hòa bình và ổnăđӏnhăcácănѫi,ăphátă
triển và hài hòa xã hội. Lão Phápăsѭ tӯng nhiӅu lҫn tham gia 
Hội nghӏ Hòa bình Quӕc tӃ Liên hiӋp quӕc, thӃ giӟi có rҩt 
nhiӅu tổng thӕng quӕcăgia,ăngѭӡiălưnhăđҥo và nhân vұt quan 
trọng trong giӟi chính trӏ, đӅuăđӃn thӍnh giáo lão Phápăsѭ rҩt 
nhiӅu vҩnăđӅ nan giҧi mà xã hội phát triển hiӋnănayăđangăđӕi 
mặt, tҩt cҧ đӅuălƠăđӭcănĕngăcӫa lão Phápăsѭ chiêu cҧmăđѭӧc. 

VƠoănĕmă2004,ătrongămộtăcѫăhội ngүuănhiênătôiăđѭӧc tiӃp 
xúc vӟi Phұtăgiáo.ăLúcăđóăcóăduyênăbiӃtăđѭӧc Phápăsѭ Nhҩt 
ThѭӧngăvƠăcѭăsĩăDѭ,ălҫnăđҫu gặp mặt họ đӅu khuyên tôi học 
Phұt,ămƠătôiăđӕi vӟi Phұt giáo thì rҩtămѫămƠng,ăkhôngăbiӃt làm 
thӃ nào. Phápăsѭ Nhҩt Thѭӧng lҩy một cuӕn sách tӯ liêu phòng 
tặngăchoătôi,ăkêuătôiănghiêmătúcăđọc, tôi nhұn và xem qua, tên 
sáchălƠă“Nhұn thӭc Phұt giáo ậ Giáo dөc cӫa hҥnh phúc mỹ 
mưn”,ătácăgiҧ là Phápăsѭ Tӏnh Không, phía sau quyển sách có 
mộtăđoҥn chӳ, phҫnăđӅ chӳ là “Tӏnh nghiӋp học nhân Lý BӍnh 
Nam”. Vì ham học hӓi sӵ thҫn bí cӫa Phұt giáo, tôi nghiêm túc 
xem quyển sách này, xem lҫn thӭ nhҩt, cҧm giác không lӟn, 
xem lҫn thӭ haiănhѭăhiểu lҥiănhѭăkhôngăhiểu, xem lҫn thӭ ba 
bắtăđҫu có thể ngộ,ăđӃn mӭc sau này quyển sách này thѭӡng 
đemătheoămình,ătổng cộngăđưăđọcăđѭӧc bao nhiêu lҫnătôiăcũngă
không nhӟ rõ, nói chung, quyểnăsáchăđóălƠăthҫy nhұp môn cho 
tôi học Phұt. 

Sauăđó,ătôiădҫn biӃtăđѭӧc tác giҧ Phápăsѭ Tӏnh Không cӫa 
quyển sách này trên mҥng. Sau này, tôi liên tөc biӃtăđѭӧc rҩt 
nhiӅu Phápăsѭ,ătrongăđóăđaăsӕ đӅu là Phápăsѭ có tiӃng, vӅ sau 
nӳa, tôi thông qua sӵ so sánh lҥi bắtăđҫu quyӃt một lòng trӣ vӅ 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 513 
 

lӡi giáo huҩn cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, không bao giӡ thayăđổi. 
Trong thoáng chӕc,ă 6ă nĕmă đư trôi qua, mҥt học nghiӋp 

chѭӟng sâu nặng, tiӃn một lùiăbaătrênăconăđѭӡng tu học, thoái 
bộ rҩt nhiӅu. Mỗi lҫn tôi trằn trọc không ngӫ đѭӧc, nhìn thҩy 
hình ҧnh cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không, tôi liӅnătĕngăthêmăđộng lӵc 
rҩt lӟn, chính là nguӗnăđộng lӵc này vүnăluônănơngăđҭy tôi tiӃn 
tӟiătrênăconăđѭӡngăkhóăkhĕnăcӫa bӗ đӅ. 

Cҧ đӡi lão Phápăsѭ noi theo BổnăSѭăThíchăCaăMơuăNiăPhұt, 
tuy rằngănѫiăӣ không ổn đӏnh, vүn duy trì giҧng kinh dҥy học 
mỗiăngƠyăkhôngăgiánăđoҥn,ătrѭӟc tiên khӣi nguӗn mӣ đѭӡng 
truyӅn internet giáo dөc tӯ xa, tұp hӧp tinh lӵc cҧ đӡi hoằng 
dѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ, cuӕiăđӡi càng tұn sӭcăđӕi vӟi giáo 
dөcăđaănguyên.ăDҩu chân cӫa lão Phápăsѭ khắpăcácănѫiătrênă
thӃ giӟi,ăcѭăsĩăĐҥiăđӭc có tiӃng nhҩt hiӋnănay,ănhѭăTháiăLӉ Húc, 
Chung Mұu Sâm, Hӗ TiểuăLơm,ăLѭuăTӕ Vân, Lѭu DѭăLӏ, Trҫn 
Đҥi Hội, không có ai không quy vӅ mônăđӗ cӫa lão Phápăsѭ, 
nӃu không phҧiăđӭcănĕngăcaoărộng, công hҥnh trác tuyӋt cӫa 
lão Phápăsѭ, nhân duyên làm sao thù thắngănhѭăvұy? 

Có một sӕ đӗng tu khó tránh cóăquanăđiểm riêng cӫa tӯng 
môn phái, bҧn thân chúngătaăcũngăthѭӡng phҥm phҧi sai lҫm 
này. Cho rằngăđơyălƠănhƠăNho,ăkiaălƠănhƠăĐҥo, không phҧi kinh 
điển cӫa Phұt giáo không nên xem, không ngӡ rằng chính là ý 
kiӃn ngu dӕt cӫa bҧn thân, là tâm phân biӋtăđangătácăquái.ăTӯ 
xѭaăđӃn nay biӃt bao Tổ sѭăĐҥiăđӭc vӏ nƠoăcũngăthôngăđҥt thӃ 
pháp và Phұt pháp, mỗi một vӏ tu học có thành tӵuăđӅu không 
tӵ khen mình, phӍ bángăngѭӡi khác. Trong kinh Phұt có ghi: 
Chѭăácămҥc tác, chúng thiӋn phөng hành, tӵ tӏnh kǶ ý, thӏ chѭă
Phұt giáo [Chớ làm các việc ác, vâng làm các điều lành, giữ 
tâm ý trong sạch là lͥi ch˱ Phật dạy] . Tӯ ỦănghĩaănƠyănóiăNhoă
ThíchăĐҥo là một nhà. Trongă“ĐƠnăKinh”ăĐҥiăsѭ Lөc Tổ HuӋ 
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Nĕngănói: Phұt pháp tҥi thӃ gian, bҩt ly thӃ gian giác, ly thӃ 
cҫu Phұt pháp, kháp tӵ mӏch thӕ giác [Phật pháp tại thế gian, 
không lìa thế gian mà giác ngộ, lìa thế gian cầu Phật pháp, 
giống nh˱ tìm sừng thỏ] . Rӡi khӓi thӃ gian pháp, Phұt pháp 
đѫnăthuҫnăcũngăkhôngăthể tӗn tҥi. Phұt pháp và thӃ pháp là một 
không phҧi hai, miӉnăcѭỡngătáchăraăđể xem xét, há không phҧi 
đѭaăbҧnăthơnăvƠoătrongă“hai”ăҩy sao. Đҥiăsѭ Ҩn Quang cұnăđҥi 
cҧ đӡi hoằngădѭѫngăTӏnhăĐộ, Ngài cũng cӵc lӵcăđӅ xѭӟng giáo 
dөc nhân quҧ, in ҩnăkinhăsáchăđӗng thӡi ҩn tӕng sӕ lѭӧng lӟn 
“LiӉu Phàm Tӭ Huҩn”,ă“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”,ăsӕ 
lѭӧng ҩn tӕngăđóăvѭӧtăxaăđiển tӏch Phұt giáo, thұt sӵ là nhân 
thӡi thí giáo, kiӃn giҧi cao siêu, vô cùng tӯ bi. Ngày nay, 
nhӳng gì lão Phápăsѭ làm là cùng một biӋn pháp vӟi Ҩn Tổ, 
cũngăcóăthể nóiălƠ:ăThѭѫngăxótăsӵ chìmăđắm cӫaălòngăngѭӡi, 
kéo khӓi sӵ nguy ngұp cӫaăthóiăđӡi, bát nhã mӟi hiӋn rõ, tâm 
tӯ bi hiển hiӋnăphátăraăđӃn tột cùng. Thӡiăđҥi mҥtăpháp,ătƠăsѭă
nóiăphápănhѭăcátăsôngăHằng, nӃuănhѭăchúngătaăkhôngăđҫyăđӫ 
trí tuӋ, dӉ dàng tin vào lӡiăgièmăpha,ăvƠătheoăđuổi mù quáng, 
thұm chí phҥm các tội nghiӋp lӟnănhѭăbángăPhұt, báng Pháp, 
báng Tĕng,ăháăkhôngăphҧi vӯa tội nghiӋp lҥiăđángăthѭѫngăhҥi 
sao! Rӕt cuộc không thể tráchăngѭӡi khác, chӍ trách bҧn thân 
khôngăcóăphѭӟc báo mà thôi. 

Lão Phápăsѭ Tӏnh Không là CaoătĕngăĐҥiăđӭc hiӋn nay rҩt 
hiӃm có, chân thiӋn tri thӭc. Lão Phápăsѭ có tu có chӭng, thông 
tông thông giáo, giҧiăhƠnhăđӅu xem trọng, biӋn tài vô ngҥi. Tӯ 
biăhѫnănӳa là lão Phápăsѭ trѭӟc giӡ khôngăđƠmăhuyӅn thuyӃt 
diӋu, mà diӉn thuyӃt nội dung sâu sắc, lӡi lӁ dӉ hiểu cӫa bác 
đҥi tinh thâm, mênh mông vô biên cӫa Phұt pháp cho tôi và 
chúng sanh mҥt pháp, có thể nói là già trẻ đӅu thích hӧp, phө 
nӳ và trẻ emăđӅu hiểu, vô cùng khӃ hӧp vӟiăcĕnăcѫăcӫa chúng 
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sanh hiӋn nay. 
Ngay thӡi mҥt pháp, chúng ta vui mӯng, cҧm ân vì có thể 

gặpăđѭӧc vӏ đҥi thiӋn tri thӭcănhѭălưoăPhápăsѭ Tӏnh Không. 
Lão Phápăsѭ trө thӃ mộtăngƠy,ăchínhălƠăphѭӟc báo cӵc kǶ to 
lӟn cӫa tҩt cҧ chúng sanh. Thұt sӵ là mộtăngѭӡiăđӡi này chúng 
ta không thể không biӃtăđӃn! 

Chúng ta chӍ cҫn y giáo phөng hành, lão thұt thұt làm, tín 
nguyӋn niӋm Phұt, cҫu sanh TӏnhăĐộ,ăđӡi này thành tӵu, mӟi 
có thể không phө sӵ nhọc lòng mà lão Phápăsѭ ân cҫn chӍ dҥy, 
mӟi có thể trênăđӅn bӕnăѫnănặng, dѭӟi cӭu khổ baăđѭӡng. Tôi 
nghĩ,ăđơyăcũngălƠ phѭѫngăphápătӕt nhҩt thӍnh cҫu lão Phápăsѭ 
trө thӃ. 

Chân thành chúc nguyӋn lão Phápăsѭ pháp thể khinh an, 
trө thӃ dƠiălơu,ăphápăluơnăthѭӡng chuyển, tiӃp huӋ mҥng Phұt, 
thiӋu long Phұt chӫng, tӯ biăthѭѫngăxótăcӭuăđộ chúng sanh khổ 
nҥnătrongăđӡi mҥt pháp. 

Nam Mô BổnăSѭăThíchăCaăMơuăNiăPhұt! 
NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 
Đҧnh lӉ lão Phápăsѭ Tӏnh Không! 

Phúc Châu, Thӭ ba ngày 19 tháng 1 nĕmă2011 

Đâấ ch́nh là nhʦng gì lão Pháp SɃ ẠhɃợng Tʂnh 

hɘ Không dɘy 
NguyӋt Ҭn Vân Tҫng 

AăDiăĐƠăPhұt! Hôm nay tôi sӁ điăđӃn núi Phổ ĐƠ, trong vài 
ngày tӟi không thể lên mҥng.ă Nhѭngă viӋc in ҩn kinh sách 
không thể để lỡ, vì vұyăcònăcóăcáchăcũ,ănӃuăcóăngѭӡi trӧ ҩn và 
thӍnh pháp bҧo xin hãy liên lҥc vӟi tôi bằngăđiӋn thoҥi.ăĐơyălƠă
câu lҥcăđӅ,ăhômănayăđiӅu mà tôi thұt sӵ muӕn nói không phҧi 
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điӅu này. Nhӳngăngѭӡi in ҩn và coi trọng quyểnăsáchă“Tӏnh 
Độ Đҥi Kinh Giҧi DiӉnăNghĩa”ăcƠngăngƠyăcƠngănhiӅu,ăngѭӡi 
trӧ ҩnăcƠngăngƠyăcƠngăđông,ăngѭӡi phát tâm càng ngày càng 
nhiӅu, ngay cҧ đӭa trẻ mѭӡi mҩy tuổiăcũngăphátătơmăinăҩn thẻ 
kẹpăsáchăđể kӃt duyên vӟi mọiăngѭӡi,ăchoăđӃn hôm in kinh này 
viên mãn. Nhӳng viӋc này làm tôi vô cùng cҧmăđộng, nhӟ lҥi 
lҫn này tӯ khiăphátătơmăđӃn bây giӡ, thұt sӵ rҩt nhiӅu cҧm xúc, 
không nói thành lӡi.ăNhѭngătrongăviӋc làm này tôi vүn luôn 
nghĩăđӃn một viӋc, mà còn thâm nhұpăvƠoăđó,ătôiălỦăgiҧi vҩn 
đӅ nƠyăvѭӧt qua sӵ thҩu triӋt,ăđóăchínhălƠăvìăsaoăquyển sách 
nƠyăđѭӧc nhiӅuăngѭӡi ӫng hộ vƠăđápăӭngănhѭăvұy? Pháp duyên 
cӫa lão Phápăsѭ Tӏnh Không vì sao thù thắngănhѭăvұy? Rҩt 
nhiӅu vҩnăđӅ, vүn luôn muӕn viӃt ra, vүn quên hẳnăđi. Sáng 
nay bҩt chӧt nhӟ lҥi,ăđặc biӋt muӕn viӃtăraăđể cúngădѭӡng mọi 
ngѭӡi, chӍ nguyӋn có thể giúp ích cho mọiăngѭӡi, tôi tin rằng 
nӃuănhѭăquỦăvӏ có thể xem hiểuăbƠiăvĕnănƠy,ătrongătuăhọc Phұt 
pháp cӫa quý vӏ sӁ có một sӵ nâng cao không hӅ ít.ăĐѭӧc rӗi, 
trӣ lҥi vҩnăđӅ chính. 

ĐiӅu này trên thӵc tӃ là cùng một vҩnăđӅ,ătrѭӟc tiên nói tӯ 
pháp duyên cӫa lão Phápăsѭ vì sao lҥi thù thắngănhѭăvұy. Nói 
đӃn lão Phápăsѭ thì bҩt luұnălƠătrongănѭӟc hay quӕc tӃ, chӍ cҫn 
lƠăngѭӡiăđư tӯng tiӃp xúc Phұt pháp, hҫuănhѭăítănhiӅuăgìăcũngă
ngheăđӃn tên này, bҩt luұn là hӫy báng hay ca tөng. Hành trì 
cҧ đӡi cӫa lão Phápăsѭ có thể nói là giҧi thích tӕt nhҩtăđӕi vӟi 
Phұt pháp chân chánh. Ngài biểu diӉn sӵ sӕngăđộng cӫa Phұt 
pháp ra ngoài, ngôn ngӳ không sâu xa, ý cҧnh không thҫn bí, 
không có chút tҥo tác nào, không có chút che giҩu nào, hoàn 
toàn tӵ nhiênămƠălѭuălộ sӵ chơnăthƠnh.ăĐơyăcũngăchínhălƠăchỗ 
vì sao Ngài giҧng kinh lҥiăthuăhútăngѭӡi khác, chӍ có cái thұt 
mӟi có thể làm cҧm độngălòngăngѭӡi. Ngài nóiăđѭӧc rӗi,ăcũngă
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lƠmăđѭӧc rӗi.ăCóăngѭӡi tuy rằng nói rҩt tӕt, lúcăngheăcũngăhay,ă
nhѭngăkhôngăbiӃt tҥi sao luôn cҧm thҩyăhìnhănhѭăthiӃu cái gì 
đó?ăNhѭngămƠăngheălưoăPhápăsѭ giҧngăkinhăthìăkhôngănhѭăvұy, 
dù cho một câu nói Ngài lặp lҥi nói mҩy lҫn, quý vӏ cũngăsӁ 
không cҧm thҩyăchánăngán,ăngѭӧc lҥi càng nghe càng có cҧm 
thө, giӕngă nhѭă trongă vôă hìnhă cóă một miӃng nam châm hút 
chúng ta vào, muӕnăngѭngămƠăkhôngăđѭӧc. 

 Lão Phápăsѭ nói, học PhұtălƠăhѭӣng thө cao nhҩt cӫaăđӡi 
ngѭӡi, tôi thêm một câu cӫa mình vào phía sau, chính là nghe 
lão Phápăsѭ giҧngăkinhăcũngăchínhălƠăhѭӣng thө cao nhҩt cӫa 
đӡi tôi, sӵ anăvuiăđóăkhôngă thể nào dùng ngôn ngӳ nói hӃt 
đѭӧc. Nhìn thҩyă tѭӟng mҥo cӫa lão Phápă sѭ càng làm cho 
ngѭӡi khác ca ngӧi mãi không thôi, mộtăngѭӡiăhѫnă80ătuổi vүn 
mãi trẻ trungănhѭăvұy, vҧ lҥi nhiӅuănĕmărӗi không có chút thay 
đổiăgì,ăđiӅu này khiӃn cho rҩt nhiӅuăngѭӡiăđӅu kinh ngҥc, nhiӅu 
ngѭӡiăđӅu muӕn biӃt bí mұtătrongăđó.ăLưoăPhápăsѭ bҧoădѭỡng 
thӃ nào vұy? NhӳngăđiӅu này khi giҧng kinh lão Phápăsѭ cũngă
cóănói,ănhѭngămƠăchúngătaăkhinhăsuҩt không nghe vào tai. Mỗi 
ngày lão Phápăsѭ giҧng kinh thuyӃtăpháp,ăđưăsӟm xem nhẹ tӵ 
thân, trong tâm thanh tӏnh, bên ngoài biểu hiӋn tӯ bi hỷ xҧ. Tӯ 
tài bӕ thíăđӃn pháp bӕ thí,ăđӅu rҩt tinh tҩn. NóiăđӃnăđơyăcóălӁ 
đưăcóăngѭӡi hiểu vì sao pháp duyên cӫa lão Phápăsѭ thù thắng 
nhѭăthӃ.ăĐúngăvұy, là bӕ thí. Nhìn conăđѭӡng lão Phápăsѭ đưă
điăquaăthìăbiӃt đѭӧc, Ngài bắtăđҫu tӯ một miӃngăđѭӡng, một 
đӗng tiӅn,ămưiăchoăđӃn hôm nay. 

Bìnhăthѭӡng khi chúng ta vӯa nhắcăđӃn bӕ thí liӅnănghĩă
đӃn sӵ tổn thҩt vӅ tiӅn,ăcóăngѭӡi vүn muӕn bӕ thí,ănhѭngăkhôngă
có nhiӅu tiӅnăvƠăsuyănghĩăđӃn cuộc sӕng sau này nên không 
dám bӕ thí, luôn cҧm thҩy là viӋcăngѭӡi có tiӅn nên làm. Tôi 
không có tiӅn, làm saoălƠmăđѭӧc. KǶ thӵc là chúng ta không 
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hiểu bӕ thíălƠăgì,ăỦănghĩaăcӫa bӕ thí ӣ đơu?ăKhiăchúngătaăthұt 
sӵ hiểu rõ rӗi, thì mӟi hoan hoan hỷ hỷ điălƠm,ăvҧ lҥi sӵ thұt 
chӭng minh thұt sӵ là càng bӕ thí càng có nhiӅu. Nói rõ vӅ 
điӅu này một chút, không phҧi muӕn quý vӏ khӣi tâm tham, vì 
muӕn có nhiӅuăhѫnămƠăđiăbӕ thí,ăđӯng hiểu lҫm. 

Bӕ thí có liên quan vӟi mӭcăđộ thanh tӏnh cӫa tâm chúng 
ta, không phҧi nói tiӅn càng nhiӅu càng tӕt, tâm quý vӏ chân 
thành ra một phân tiӅn,ăcôngăđӭcăđӅuăvôălѭӧng, nӃuănhѭătơmă
cӕng cao ngã mҥn thì tiӅn có nhiӅuăhѫn,ăcũngăkhôngăcóănhiӅu 
tác dөng. NӃu thұt sӵ là tiӅn càng nhiӅu càng tӕt, vұyăthìăngѭӡi 
nghèo khổ sӁ không có cách nào thayăđổi vұn mӋnh. Bҧn thân 
lão Phápăsѭ Tӏnh Không chính là chӭng minh tӕt nhҩt: Lão 
Phápă sѭ vӕnă dĩă rҩt nghèo khổ, sau này gặpă đѭӧc Đҥiă sѭ 
ChѭѫngăGiaădҥy Ngài phѭѫngăphápăbӕ thí, lão Phápăsѭ y theo 
đóămƠăhƠnh,ăquҧ nhiên thù thắng, vұn mӋnh nghèo khổ nhӡ đóă
mà thayăđổi. Một vӏ thҫy khác dҥy Ngài giҧng kinh thuyӃt pháp, 
pháp bӕ thíăthayăđổi quҧ báo đoҧn mӋnh.ăBìnhăthѭӡng lão Pháp 
sѭ bӕ thí bӋnh viӋn cho bӋnh nhân, vô úy bӕ thí, vì vұy mӟi 
khӓe mҥnhătrѭӡng thọ, nhӳngăđiӅuănƠyăhoƠnătoƠnătѭѫngăthíchă
vӟi kinh giáo. Tài bӕ thíăđѭӧc tài phú, pháp bӕ thíăđѭӧc thông 
minh trí tuӋ, vô úy bӕ thíăđѭӧc khӓe mҥnh trѭӡng thọ. NӃuănhѭă
trong quý vӏ cóăngѭӡi nghèo khổ,ăngѭӡi bӋnh tұt,ăngѭӡiăđoҧn 
mӋnh có thể noi theo lão Phápăsѭ, bҧoăđҧm vұn mӋnh sӁ có 
chuyển biӃn. Cҧ đӡi lão Phápăsѭ hành tài bӕ thí, pháp bӕ thí, 
vô úy bӕ thí thұt sӵ làm rҩt viên mãn, mọiăngѭӡiăđӅu ca tөng! 
Lão Phápăsѭ rộng thí ân huӋ trongăhѭăkhôngăphápăgiӟi,ăngѭӡi 
đѭӧc lӧi ích trong chúng sanh rҩt nhiӅu,ăngѭӡi báo ân tӵ nhiên 
cũngănhiӅu, giӕngănhѭălưoăPhápăsѭ là chӫ nӧ lӟn nhҩt, chúng 
taăđӅu trҧ nӧ vұy. Ví dө này tuy rằng có chút không thӓaăđáng,ă
nhѭng mà lӡi nói chân thұt,ănghĩăxemăcóăphҧi lý lӁ này không? 
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Cổ nhơnăcóănói:ă“Dөc thӫ chi, tiên dӳ chi [muốn có đ˱ợc, tr˱ớc 
tiên ph̫ i cho đi] ”.ăConăngѭӡiăđӅu là qua lҥi, giӕngănhѭăchúngă
ta viӃtăblogăcũngăvұy, quý vӏ thíchăđọc vĕnăchѭѫng cӫaăngѭӡi 
khác,ăngѭӡiăkhácăcũngăsӁ thíchăđọcăvĕnăchѭѫngăcӫa quý vӏ, 
quý vӏ thích trҧ lӡiăngѭӡiăkhác,ăngѭӡiăkhácăcũngăsӁ thích trҧ 
lӡi quý vӏ vұy.ăĐơyăcũngălƠăthenăchӕt phổ biӃn trên internet: 
bӕ thí, chӍ để tham khҧo. ViӋc này tuy rằng tôi biӃt,ănhѭngălƠm 
khôngăđѭӧc,ăthôngăthѭӡng tôi rҩt ít trҧ lӡi, bӣi vì điӅu kiӋn thӡi 
gian. Tuy rằng bҥn trên blog cӫa tôi rҩt nhiӅu,ănhѭngătôiălҥi 
không có thӡiăgianăgiaoălѭuăvӟi họ. Vì vұy lҫn này có thể đѭӧc 
nhiӅu sӵ ӫng hộ cӫa liên hӳuănhѭăvұy,ătôiăđưărҩt mãn nguyӋn 
rӗi. Xen câu tán gүu, tiӃpătheoănóiăvƠoăđӅ tài chính. 

Thêm mộtăđiӅu nӳa là lý niӋmăbìnhăđẳng cӫa lão Phápăsѭ 
thâm nhұpăvƠoălòngătôi,ăđӗng thӡiătrênăconăđѭӡng học Phұt cӫa 
tôiăđưăcóătácădөng không nhӓ:ă“Phápămônăbìnhăđẳng, không có 
cao thҩp”.ăPhápăsѭ bìnhăđẳng không có cao thҩp, thiӋn tri thӭc 
bìnhăđẳng không có cao thҩp, thiӋnăphápăbìnhăđẳng không có 
cao thҩp. Chính là nhӳngăđiӅu này, vүn luôn dүn dắt tôi, vì vұy 
nhӳng gì tôi gặpăđѭӧcăđӅu là chánh pháp, nhӳng vӏ Phápăsѭ 
mà tôi gặpăđѭӧcăđӅu là thiӋn tri thӭc, nhӳng liên hӳu tôi gặp 
đѭӧc toàn là thiӋn duyên tө hội, vì vұy tôi học Phұt là vүn luôn 
điă conă đѭӡng thẳngă nƠy,ă cũngă là conă đѭӡng tắt. Không có 
nhiӅu nghi hoặcănhѭăvұy, không có nhiӅuă loănghĩănhѭăvұy, 
không có nhiӅu tranh chҩpănhѭăvұy, nhӳngăđiӅu nƠyăđӅu là ân 
sѭăHòaăthѭӧng thѭӧng Tӏnh hҥ Không dҥy. Tuy rằng tôi học 
khôngăđѭӧc tӕt, chӍ họcăđѭӧcăchútănƠy,ănhѭngăchínhăchútănƠyă
thìătôiăđưătrọnăđӡi nhұnăđѭӧc lӧi ích rӗi. 

ĐiӅu thӭ ba: Mӣ rộngătơmălѭӧng.ăĐiӅu này nӃuănhѭălƠmă
đѭӧc rӗi, thұt sӵ rҩt khác, quý vӏ lұp tӭc sӁ cҧmăgiácăđѭӧc Phұt 
Bӗ Tát và chính mình gҫnăgũiăbiӃt bao, chúng sanh và chính 
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mình gҫnăgũiăbiӃt bao, vҥn vұtăvũătrө và chính mình gҫnăgũiă
biӃt bao,ăhѭăkhôngăphápăgiӟi và chính mình gҫnăgũiăbiӃt bao, 
hìnhănhѭăthұt sӵ dung thành một thể, thì ra tiểu ngã tӵ tѭătӵ lӧi 
hẹpăhòiăđó,ăhìnhănhѭăthұt sӵ không còn tӗn tҥi,ăthìăraănghĩăchoă
bҧn thân, toàn là phiӅn não, mà mộtăkhiătơmălѭӧng rộng lӟn 
rӗi, vì chánh pháp trө thӃ lâu dài, vì tҩt cҧ chúng sanh, cҧnh 
giӟiăđóă lұp tӭc khác đi, thұt sӵ là pháp hỷ sung mãn, không 
mӋt không chán. Cҧmăgiácăđóăkhông có cách nào hình dung 
đѭӧc, giӕngănhѭăthoángăchӕc nӕi li Ӆn vӟiăTơyăPhѭѫngăTӏnh 
Độ, vӟiăAăDiăĐƠăPhұt, vӟiăchѭăthѭӧng thiӋn nhân vұy.  

Đӗngă tơm,ăđӗng nguyӋn,ă đӗng hҥnh, vұy còn cóăđҥo lý 
không thể vãng sanh hayăsao?ăTơyăPhѭѫngăTӏnhăĐộ không còn 
cҧm thҩyăxaăxôiănhѭăvұy, mà thұt sӵ nhѭăđangăӣ hiӋn tҥi, còn 
phҧiăđiătìmăPhұt Bӗ Tát khắpănѫiăkhông?ăMҥnh dҥn gánh vác 
phҫn gia nghiӋp này cӫaăNhѭăLai,ăchuyển biӃnăỦănghĩ,ăhƠnhăviă
cӫa mình, dùng tâm thanh tӏnh,ăbìnhăđẳng, tӯ bi, hỷ xҧ vƠoăđӡi 
sӕng hiӋn tҥi thì quý vӏ chính là Phұt Bӗ Tát.ăĐiӅu này không 
cҫn tӵ ti, bӣi vì tҩt cҧ chúng sanh vӕnădĩălƠăPhұt, cuӕi cùng sӁ 
thành Phұt, chӍ xemăchúngătaăcóădũngăkhíăvƠătơmălѭӧng này 
không. 

Đѭӧc rӗi, tôi nói quá nhiӅu rӗi, xin dӯng ӣ đơy.ăĐơyăchínhă
là điӅu tôi thể ngộ đѭӧc tӯ lão Phápăsѭ, nguyӋn chia sẻ vӟi mọi 
ngѭӡi,ăcũngănguyӋn mọiăngѭӡiăsuyănghĩăsơuăsắc. Có lӁ sӁ có 
ngѭӡiănói,ăđӯng nói nӳa, toàn bộ côngăđӭcăđóăbӏ tôi nói hӃt rӗi, 
nói hӃt thì nói hӃt vұy, chӍ cҫnăgiúpăđỡ đѭӧc cho mọiăngѭӡi, 
côngăđӭcăhayăkhôngăcôngăđӭcătôiăkhôngăđể tâm.  

Mỗi ngày ӣ đóălão Phápăsѭ thuyӃt giҧng không giӳ lҥi chút 
nào, tôi làm chút chuyӋn nhӓ nƠyăđángălƠăgì?ăThұt tâm chúc 
nguyӋn quý vӏ có thể tiӃpăxúcăđѭӧc Phұt pháp chân chánh, có 
thể có tiӃn bộ trongăđҥo nghiӋp, vұyăthìăbƠiăvĕnănƠyăcӫa tôi 
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không uổng công.  
NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! Nam Mô 

AăDiăĐƠăPhұt! 

Mʐt bʠc ẠhɃ cʞa cô gái mù gửi đɶn Pháp sɃ 

Tʂnh Không 
TrѭѫngăMinh 

Kính chào Phápăsѭ Tӏnh Không: 
Con là mộtăcôăgáiămù,ăkhiăsanhăraăđѭӧc 2 tháng, bӏ trúng 

độc tính rӕi loҥn tiêu hóa, dүnăđӃn sӕt cao, cuӕi cùng gây ra 
mù cҧ hai mắt.ăLúcăđóălƠăthӡi kǶ vĕnăcách,ăbácăsĩăgiӓi giang 
đӅu bӏ đánhăđổ. Mắt con tràn ngұp mộtămƠuăđen.ăBiӃtăđѭӧc 
mҩyăđӭa trẻ trong xómăđӅuăđiăhọc,ăchѫiăđùaăvuiăvẻ,ănhѭngăconă
lҥi không hào hӭngănóiăcѭӡi.ăCóăđӭa ĕn hiӃpăcon,ăcóăđӭaăcũngă
muӕnăchѫiăvӟi con. ThӃ là con nói vӟi ba mẹ:ă“Conămuӕnăđiă
học”.ăLúcăđóăconă6ătuổi,ăkhóăkhĕnălắm mӟiăđӃnăđѭӧcătrѭӡng 
mù ӣ vùng khác, vӯa học xong lӟp 2, doătrѭӡng học biӃt con 
tin Phұt,ănênăđuổiăconăđi.ăThҫyănói:ă“ConălƠăhọc sinh tiểu học 
khôngăđѭӧcămêătín.”ăLúcăđóătuyărằng con chӍ 8 tuổi, không biӃt 
gì cҧ.ăNhѭngăconătinăPhұt là giáo dөc trí tuӋ caoăđộ nhҩtăđӕi 
vӟi mọiăngѭӡi. Tuy rằngăngѭӡi niӋm Phұt thắp nhang rҩt nhiӅu, 
nhѭngă ngѭӡi thұt sӵ nhұn thӭc và hiểuă đѭӧc Phұt giáo lҥi 
không nhiӅu. 

Phápăsѭ Tӏnh Không, nӃuănhѭăngƠyănayăNgài khôngăđӃn 
tuyên giҧng rộng rãi cho mọiăngѭӡi, vұy thì tҩt cҧ chúng sanh 
đӅu không thể biӃtăđѭӧc. Xin Ngài đӯng giұn, không phҧi con 
tâng bӕc Ngài đơu.ăNgài xem, bây giӡ cóăaiăbѭӟc vào pháp 
môn TӏnhăĐộ chӭ? Mùng 1 TӃt conăngheă“TơyăDuăKỦ”,ăngheă
xong thì vô cùng thích Phұt Bӗ Tát. Ngài xem, các vӏ đóăđӅu 



522 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

rҩt tӯ bi, khӣiătơmăđộng niӋmăđӅu vì tҩt cҧ chúng sanh, một 
chútă Ủă nghĩă tѭă lӧi cũng không có. Con rҩt muӕn học Phұt, 
nhѭngămƠ,ăxungăquanhăkhôngăcóăaiăhọc Phұt, ngay cҧ tổ tiên 
cӫaăcon,ăcũngăkhôngăcóămộtăngѭӡi học Phұt. Cha mẹ cӫa con, 
anhătraiăcũngăkhôngătinăPhұt. 

Nĕmă1997,ăngѭӡi khác giӟi thiӋu con biӃtăđѭӧc pháp môn 
TӏnhăĐộ.ăConăđưă24 tuổi rӗi, khi mӟiăngheăđѭӧc, con tin cõi 
nѭӟc Cӵc Lҥc, nhҩtăđӏnh là có. Tӯ xѭaăđӃn nay, ngѭӡiăđӭng, 
ngӗi, nằm vãng sanh nhiӅuănhѭăvұy rӗi!ăKinhăđiển tuyӋtăđӕi 
không gҥtăngѭӡi. Con liӅn chuyên tөngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ă
chuyên niӋm Phұt hiӋu. Ngoài ra không phҧi không tӕt, tám 
vҥn bӕn ngàn phápămônăđӅuălƠăbìnhăđẳng, bӣiăvìă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”ăviênămưn, đӗng thӡi lҥi thẳng mộtă đѭӡng thành 
Phұt, tҩt cҧ viӋc, tai nҥn trên thӃ gian và tҩt cҧ chúng sanh chӍ 
khi mọiăngѭӡiăđӅu vãng sanh thành Phұt, mӟi có thể giҧi quyӃt 
viên mãn. MọiăngѭӡiăđӅu không muӕn chӏu khổ, muӕnătrѭӡng 
thọ vƠăthíchăcáiăđẹp,ăgiaăđìnhămưiăđoƠnătө,ănhѭngăkhôngătránhă
khӓi đauăkhổ cӫa sanh tӱ, không vãng sanh thành Phұt thì vӕn 
dĩălƠăkhôngăthể lƠmăđѭӧcăđơu!ăConăkǶ vọngăvôălѭӧng chúng 
sanhăđӅu có thể vãng sanh thành Phұt. Ôi! Không có lөcăđҥo 
thì tӕt biӃt mҩy! Con nghe khai thӏ và giҧng giҧiă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”ăcӫa Ngài,ătrongănhƠăcũngăđưăthӡ TơyăPhѭѫngăTam 
Thánh. Tuy rằng con không nhìn thҩy gì cҧ,ănhѭngăconăphҧi y 
giáo phөng hành, trên cúngăchѭăPhұt, dѭӟi hóa chúng sanh. 
Con không thể đӃn khắpănѫiăđể kӃt pháp duyên, thì chân thành 
niӋm Phұt,ăđemăcôngăđӭc hӗiăhѭӟngăchoăvôălѭӧng chúng sanh. 
Hoặc tùy hỷ côngăđӭc, tұn sӭc cӫa bҧnăthơn,ăđemăcôngăđӭc cӫa 
DiăĐƠăgiӟi thiӋu vӟi mọiăngѭӡi. NӃuănhѭătuyênătruyӅn quҧng 
cáo giӕngăngѭӡiăđӡi vұy, thông qua truyӅn hình, tivi, báo chí 
để hoằngădѭѫngăphápămônăTӏnhăĐộ, tҩt nhiên càng tӕtăhѫnă
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tặngăbĕngăđĩaăvƠăkinhăsách.ăChӍ là thӡiăđҥi hiӋn nay là mҥt pháp, 
thiӋn ít ác nhiӅu, vì vұyăkhóălƠm!ăNhѭngăconăcҧm thҩy, chӍ có 
để pháp môn TӏnhăĐộ vào xã hội, nhұnăđѭӧc sӵ chҩp thuұn 
chân chánh cӫa mọiăngѭӡi,ănhѭăvұy thì khắpănѫiăđӅuătrƠnăđҫy 
ánh sáng, Phұt giáo thұt sӵ là quá tӕt rӗi. Có lúc con bӕ thí 
kinh sách và giҧng giҧiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăchoăngѭӡi quen 
biӃt,ăcóălúcăđoƠnăniӋm Phұt phҧi ra ngoài rộng kӃt pháp duyên, 
cácăsѭăhuynhădắt con theo. Ba mẹ cũngăcóăchoăítătiӅn,ăconăcũngă
có thể âm thҫm giúp mọiăngѭӡi,ănhѭngăchұmăhѫnăchútăsoăvӟi 
ngѭӡi sáng mắt. Con nghe rҩt nhiӅu rҩt nhiӅuăbĕngăcӫa Ngài, 
cũngăngộ đѭӧc một chút. Nhӳng tính khí xҩu, phiӅn não, vọng 
tѭӣng, phân biӋt, chҩpătrѭӟc, tà khí, tham sân si mҥn nghi v.v... 
cӫa con tӯ trѭӟc, không buông xuӕngăđѭӧcăcũngăcóăthể dùng 
Phұt giáo dҫn dҫn áp chӃ đѭӧc, thӏ phiănhơnăngưăconăcũngăgiҧm 
dҫn rӗi. Con học Phұt nhiӅuănĕmărӗi,ăconăcũngăcôngăphu sáng 
tӕi.ă “VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăconăcũngă thuộc lòng rӗi,ănhѭngă
tuyӋtăđӕi không phҧi cӕ ý học thuộc, con cҧm thҩy hoàn toàn 
khác vӟi sách thӃ gian,ăkhiăđọc lông dӵngăđӭng cҧ lên! 

Khi con nghe kinh, tөng kinh, niӋm Phұt tӵ nhiênănѭӟc mắt 
cӭ chҧy. Con biӃt quá khӭ không nên tҥo nhӳng nghiӋp này, 
nhӳng gì kiӃp này chӏu nhұn là quҧ báo. Nhìn thҩy tҩt cҧ chúng 
sanh khổ,ă cũngă muӕn khóc, con càng niӋm càng cҧm giác 
tѭѫngăѭngăvӟiăcôngăđӭc bổn nguyӋn cӫaăDiăĐƠ.ăConăbӋnh rӗi, 
bây giӡ không cҫn uӕng thuӕc, chích thuӕc, niӋm Phұt thì có 
thể khӓe lҥi. Con không cҫu gì cҧ,ănhѭngăkhiăconăngheăđѭӧc 
Phұtăpháp,ăthìănghĩănhҩtăđӏnh phҧi cҫu sanh Cӵc Lҥc, con trông 
chӡ DiăĐƠăsӟmăngƠyărѭӟcăcon.ăNhѭngătuổi con còn nhӓ, nӃu 
nhѭăsauănƠyăthƠnhăPhұt rӗi, nhҩtăđӏnh phҧiăđộ vôălѭӧng chúng 
sanh, là trӧ thӫ tӕt cӫaăDiăĐƠ.ăConăvôăcùngăthíchăngheăNgài 
giҧng kinh, Ngài nói câu nào cũng là thұt, con rҩt tin vào trí 
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tuӋ và thҫn lӵc chân thұt cӫa Phұt. 
Buổiăsángănĕmă1998,ăđôiămắt cӫaăconăđột nhiên nhìn thҩy 

đѭӧc một chút ánh sáng. Tuy rằng vүnă chѭaă nhìnă rõă đѭӧc 
tѭӟng mҥo, mұp ӕm,ănhѭngăconăcóăthể nhìn thҩy khái quát, 
điӅuănƠyăcũngăkhiӃn con rҩt vui rӗi. Tҩt cҧ viӋcănƠyăđӅu là A 
DiăĐƠăPhұt cӭu con. BӭcăthѭănƠyălƠăchínhătayăconăviӃt. Con 
viӃt bӭcăthѭănƠyălƠămuӕn kӃt thiӋn duyên vӟi Ngài,ăđӗng thӡi, 
cũng kӃt thiӋn duyên vӟiăvôălѭӧng chúng sanh. 

Đѭӧc rӗi! Không vọngătѭӣng nӳa, sau này chúng ta gặp lҥi 
ӣ thӃ giӟi Cӵc Lҥc! 

ĐӋ tӱ TrѭѫngăMinhăchúcăPhápăsѭ TӏnhăKhôngăvƠăvôălѭӧng 
chúngăsanhăvôălѭӧng thọ, sӟm ngày thành Phұt,ăAăDiăĐƠăPhұt! 

Ngày 26 tháng 11 nĕmă1998 kính trình 

Đɚnh lễ kính chào lão Pháp sɃ Tʂnh Không 
Sen hӗng trҫn (Blog sina) 

Tӯngăđiăquaăđôăthӏ phӗn hoa lóng lánh, hoặc ӣ nѫiăthônădưă
đѫnăgiҧn chҩt phác; Phápăsѭ Tӏnh Không, một vӏ trí giҧ ngoài 
tuổi 80, chӍ nhӟ noi theo mӣ lӟp dҥy học cӫa cổ thánh tiên hiӅn, 
PhұtăĐƠăthánhătriӃt, kêu gọi hàng tỷ lòngăngѭӡi, nhұn biӃt nội 
hàm chân thұt cӫa sinh mҥng,ă50ănĕmăquanhănĕmăsuӕt tháng 
không mӋt mӓi. 

Tӯ tình thѭѫng ngѭӡi cha vӯaăchƠoăđónăđӭa con nhӓ, cho 
đӃn tӯ bi bác ái cӫaăchѭăPhұt thҫn thánh, tҩmălòngăbìnhăđẳng 
rộng lӟn cӫa Ngài, dүn dắt mọiăngѭӡi nêu cao tánh linh. 

Tӯ tháiăđộ xӱ thӃ cҭn thұn tӍ mӍ,ăchoăđӃn hiểu biӃt vũătrө 
vҥn vұt vô cùng, Ngài có trí tuӋ thánh minh nhìn xa trông rộng, 
kích phát mӣ rộngătѭăduyăcӫa mọiăngѭӡi. 

Tӯ đӋ tӱ quy dҥy trẻ thѫ dҥi,ă choă đӃn cҧnh giӟi Hoa 
Nghiêm cӭu cánh viên mãn, Ngài dҥy học sâu sắc dӉ hiểu, gӧi 
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mӣ đӡi sӕng phong phú cӫa mọiăngѭӡi. 
Tӯ ý niӋm tâm thӭc trong một phҫn triӋu ӭc,ăchoăđӃn sông 

dài luân hӗi chҧy xiӃt không ngӯng, Ngài ví dө khéo léo sinh 
động, chҩnăđộng mọiăngѭӡi buông bӓ giӟi hҥn. 

Không có bҩt kǶ bӕi cҧnh hiển hách nào, trong tay không 
một tӡ vĕnăbằng học lӏch; Phápăsѭ Tӏnh Không, vӏ Trѭӣng giҧ 
mộtămìnhăvѭӧtăquaănĕmăchơuălӟn, chӍ nghĩăđӃn thӵc hiӋn cuộc 
sӕng thành kính thánh triӃt cӫa PhұtăĐƠ,ăđoƠnăkӃtăđaănguyênă
tônăgiáo,ă tuyênădѭѫngăgiáoăhuҩn thiêng liêng chân thұt, thӃ 
giӟi mộtănhƠăbìnhăđẳng, đӕiăđưiăchungăsӕng hòa thuұn. 

Học không biӃt chán, dҥy không biӃt mӋt; luôn vҥch ra 
chơnă tѭӟng cӫa sinh mҥng,ăvũă trө,ăngѭӡiăđӡi, là giҧng kinh 
thuyӃtăphápăkhôngăgiánăđoҥn cӫa Ngài; 

Tӯ bi vi bổn,ăphѭѫngătiӋn vi môn; luônăquanătơmăđӃn hҥnh 
phúc hài hòa an lҥc cӫaăngѭӡiăđӡi, là tҩm lòng bác ái nhӟ nghĩă
chúng sanh cӫa Ngài; 

Họcă viă nhơnă sѭ,ă hƠnhă viă thӃ phҥm; luôn khuyӃn khích 
ngѭӡiăđӡi tích cӵc phҩn chҩn hiӃu thiӋn, là thân hành ngôn 
giáoăvôătѭăvôăngưăcӫa lão Phápăsѭ; noi theo cổ thánh tiên hiӅn, 
quay vӅ tӵ tánh; luôn nhắc nhӣ ngѭӡiăđӡi nghiêm túc nhұn 
thӭc chân thұt tӵ ngã, là phong thái tinh lӵc dӗi dào thành kính 
khiêm hòa cӫa lão Phápăsѭ. 

Phápăsѭ Tӏnh Không, sinh vào thӡiădơnăsѫăloҥn lҥc, cҧ đӡi 
dӕc sӭc hoằngădѭѫngăgiáoădөc thánh hiӅn cӫa PhұtăĐƠ.ăTuyă
chӍ tӕt nghiӋp trung họcăsѫăcҩp, dӵa vào sӵ nhiӋt tình chân 
thành hiӃu học,ătônăsѭătrọngăđҥo, lҫnălѭӧt theo học giáo sѭ đҥi 
triӃt PhѭѫngăĐôngăMỹ, Hoҥt Phұt Tҥng truyӅn Đҥiăsѭ Chѭѫngă
Gia và Nho gia thҫy Lý BӍnhăNamă13ănĕm,ăcҫnăcùăchĕmăchӍ, 
nhұnăđѭӧc sӵ yêu mӃn cӫa bұc thҫy. Thӡi niên thiӃu phҧn cҧm 
rҩt sâu đӕi vӟiătônăgiáo,ăđặc biӋt là Phұt giáo. Thông qua sӵ 
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giӟi thiӋu cӫa giáo sѭ Phѭѫng,ă“PhұtălƠăđҥi triӃt, là thánh triӃt. 
PhұtăgiáoălƠăđӍnh cao nhҩt cӫa triӃt học thӃ giӟi, học Phұt là sӵ 
hѭӣng thө cao nhҩt cӫaăđӡiăngѭӡi”,ăbắtăđҫu buông xuӕng thành 
kiӃn,ăđọc kinh Phұt. Thӡiăgianăđưălơu,ăcƠngăcҧm pháp vӏ nӗng 
hұu. Sau này thân cұn vӟi Đҥiăsѭ ChѭѫngăGia,ătӯ nhұn thӭc 
Thích Ca Mâu Ni Phұt, nỗ lӵc thӵc hiӋn khai thӏ “nhìnăthҩu 
buông xҧ”,ăđặtăcѫăsӣ học Phұt chân thұt.ăThѭӡng nhӟ đӃn giáo 
huҩnăđộngăviênă“chíăthƠnhăcҧmăthông”ăcӫa thҫy Lý BӍnh Nam, 
Ngài hoằng tông diӉnăgiáoă50ănĕmăkhôngăgiánăđoҥn, nhiӃp trọn 
vҥn pháp hӗi quy TӏnhăĐộ tuyӋtăđӕi không nghi. 

Sau khi Phápăsѭ xuҩt gia, trong thӡi khắc cҧnh ngộ khó 
khĕnănhҩt, may mắn nhӡ thínhăchúngăcѭăsĩăHƠnăAnhăđӭng ra 
gánh vác trách nhiӋm, hộ trì tҩt cҧ, ӣ nhӡ cao phӫ, trҧi qua 17 
nĕm.ăDѭӟi sӵ vҩt vҧ cҫn cù bôn ba xoay sӣ cӫaăcѭăsĩăHƠnăAnh,ă
thành tӵu kinh nghiӋm giҧng kinh thuyӃtă phápă 30ănĕmă cӫa 
Phápăsѭ, viên mãn nhu hòa nhүn nhөcăđӏnh tuӋ sơuăđộ cӫa Pháp 
sѭ.ăNgƠyănay,ăkhiă taă cungăkínhăchiêmăngѭỡng lão Phápăsѭ, 
xung quanh sӵ tán thán ӫng hộ cӫa vô sӕ đҥi chúng; hoặc thông 
qua internet, vӋ tinh,ăbĕngăđĩa,ăngơmăthҩm sӵ thiӋn xҧo hoҥt 
bát cӫa lão Phápăsѭ, trong khai thӏ thâm nhұpăvƠoălòngăngѭӡi, 
không ngҥi thể hội tӍ mӍ sӵ chân thұt tӯ bi cӫa vӏ Trѭӣng giҧ 
“chӍ nguyӋnăchúngăsanhăđѭӧc lìa khổ, không vì bҧn thân cҫu 
an lҥc”.ăĐóălƠăsӵ tӯ bi vô tұn cӫa chân thành, thanh tӏnh, bình 
đẳng, chánh giác; trҧiăquaătrĕmăđiӅu vүnăkiênăđӏnh, nhiӅu lҫn 
gặp phҧi phӍ báng bôi nhọ cũngăkhôngălui. 

Chính là sӵ tӯ bi chân thұt vô tұn này, thành tӵuăđѭӧc trí 
tuӋ biӋn tài viên dung vô ngҥi cӫa lão Phápăsѭ. Chính là nghӏ 
lӵc tӯ bi kiên trì bӅn bӍ này, làm cho lão Phápăsѭ trҧi qua vҥn 
khổ, cuӕiăcùngăbѭӟc điănhanh nhẹn khӓe mҥnh, không tӯ bôn 
ba cӵc khổ vì thӃ giӟiăhƠiăhòa.ăCũngăchínhălƠătҩm lòng tӯ bi vô 
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tѭăvôăngưănƠy,ălƠmăchoălưoăPhápăsѭ nhiӅu lҫn gặp phҧi phӍ báng 
bôi nhọ, vүn nhìn xa trông rộng, không ngҥi khҭn thiӃt khuyên 
bҧo chúng sanh phá mê khai ngộ.  

Phápăsѭ học cao hiểu rộngăđҥi thánh đҥo Nho Phұt, thông 
tông thông giáo, viên thuyӃt vô ngҥi; nghiên cӭu kiӃn thӭc 
khoa học xã hội kỹ thuұt rộng rãi, khéo áp dөng tinh hoa cӫa 
giáo dөcăvĕnăhóaăcácătônăgiáo;ătơmălѭӧng cӫa Ngài rộng lӟn, 
nhìn xa trông rộng,ăđặc biӋt là tҩm lòng “cҧ đӡi dù cho không 
ai biӃtăđӃnăcũngăkhôngăhӕi hұn”,ă thұt sӵ không phҧi thӃ hӋ 
nông cҥnănhѭămҥt học có thể tham cӭuăđѭӧc một phҫn nhӓ 
nhҩt. 

Nay chӍ tӯ trong nhұn thӭc có hҥn,ăđemăkháiăniӋm quan 
trọngămƠăbìnhăthѭӡng Ngài giҧng dҥy, quy kӃtăđể nóiăđѫnăgiҧn 
sѫălѭӧc. Tuy rằng không tránh khӓi kiӃn thӭc nông cҥn thiển 
cұn, vүn nguyӋn tung ngọc nhӳ thҥch, thӱ nghiӋm tӯ gócăđộ 
tѭѫngăđӕi toàn diӋn,ăhѭӟng vӅ một vӏ tuổiătácăvѭӧt qua thӃ kỷ, 
tơmălѭӧngăvѭӧt qua tôn giáo, trí tuӋ vѭӧt qua sӵ học tұp cӫa 
Trѭӣng giҧ tӯ xѭaăđӃn nay. Càng quan trọngăhѫnălƠăhyăvọng 
ngôn hành thân giáo cӫa vӏ Trѭӣng giҧ này, cho chúng ta mӣ 
rộng tҫm mắt, có nhұn thӭc chính xác vӅ giáo dөc trí tuӋ thánh 
hiӅn, lý giҧi sâu sắc, tiӃn tӟi noi theo mà thӵc tiӉn, cùng sӱ 
dөng chân, thiӋn, mỹ, tuӋ sẵn có cӫaăđӡiăngѭӡi. 

Kính đҧnh lӉ chào Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không. A Di 
ĐƠăPhұt. 
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NHIɷU Sʧ CəM ÂN HɀN 
(Nhӳng cҧmăngônădѭӟiăđơyăđӃn tӯ luұn đƠm duyên 

Đӏa Tҥng, luұnăđƠm giӟi tà dâm, mҥng Phұt hӑc v.v...) 
• Cҧ đӡi tôi ӣ thӃ gian vӕn ngu dӕt, hӕngăháchăngangăngѭӧc, 

không tӵ lѭӧng sӭc, tình cӡ gặp gỡ Phápăsѭ Tӏnh Không cӫa 
nhân gian, nhìn thҩu buông xҧ phá mê thành. 

NguyӋnăơnă sѭ đángăkính cӫa con ậ lão Phápă sѭ thѭӧng 
Tӏnh hҥ Khôngăthѭӡng trú tҥi nhân gian, chánh pháp mãi trө 
thӃ... NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!! Nam 
MôăAăDiăĐƠăPhұt!!! 

—CGY813 

•ăLưoăPhápăsѭ, chánh tri, chánh kiӃn, chánh hҥnh, làm mô 
phҥm và tҩmăgѭѫngă tӕt vӅ đӕiăngѭӡi, xӱ viӋc, tiӃp vұt cho 
chúng ta thҩy, cҫn phҧi tôn kính Ngài, nghe lão Phápăsѭ khai 
thӏ và giҧng kinh nhiӅu,ăđӕi vӟi viӋc tu họcăvƠălƠmăngѭӡi cӫa 
chúngătaăcóăgiúpăđỡ rҩt nhiӅu. 

—LỦăVũăKhôn 
•ăĐӋ tӱ khҭn thӍnhălưoăPhápăsѭăcóăthể trө thӃ lâu dài, chӍ 

dҥyăngѭӡiăđӡi phàm phu, hành Bӗ Tátăđҥo!ăAăDiăĐƠăPhұt!ăĐӋ 
tӱ Tѭӣng Luұt ba lҥy rӗi lҥi ba lҥy! 

—Sӱa lỗi tӯ đơy 

•ăNgƠyă4/8/2007 là mộtăngƠyăđặc biӋt, trên thӃ giӟi lҥi có 
thêm mộtăngѭӡiăĕnăchayăbҧo vӋ động vұt. Trong nhân duyên 
trùng hӧp,ă khiă tôiăxemă “LiӉu Phàm Tӭ Huҩn”ă cӫa Phápă sѭ 
Tӏnh Không chú giҧi thì tôi vô cùng hoan hỷ,ăđӃn mӭc chép 
lҥi một bҧn,ănênănóiănhѭăvұy, Phápăsѭ Tӏnh Không là thҫy nhұp 
môn để tôiăbѭӟc vào Phұt pháp. TiӃpătheoăđóăcƠngăhiểu rõ sâu 
sắcăhѫnăvӅ Phұt học, cҧm thҩy bҧn thân càng ngày càng nhiӋt 
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tình, càng ngày càng hoan hỷ đӕi vӟi Phұt học, mỗi khi rҧnh 
rỗi thích du lӏchăđӃnăthánhăđӏa Phұt giáo và lӉ bái, thích theo 
dҩu chân cӫa PhұtăĐƠ,ăthíchăsӵ trong sҥch đƠnăhѭѫngăthҩm vào 
nội tâm, thích ӣ nѫiă yênă tĩnhă nhắm mắt suy nghĩ.ăLuônă cóă
duyên nhìn thҩyăcácăsѭăhuynhăđƠmăluұn vҩnăđӅ có liên quan 
đӃnăĕn uӕng trên diӉnăđƠnămҥng,ăcóăxúcăđộngănhѭngădoătơmă
tham cӫa bҧn thân nên luôn trӕn tránh. Dù rằng mҩyănĕmătrѭӟc 
cũngăđưăcóăĕnăchayă (bìnhă thѭӡngăĕnă tamă tӏnh nhөc),ănhѭngă
cũngăchӍ lƠăđӃnăngƠyăthìăĕnătrênăhìnhăthӭc, có lúc ӣ đѫnăvӏ khi 
mӡi khách liӅnăđổiăngƠyăĕnăchay,ăthұt là hổ thẹn... ngày 4/8 
đúngă lúcă xemăđѭӧc Phápă sѭ TӏnhăKhôngăđangăgiҧng vӅ sӵ 
nguy hҥi cӫaăĕnăthӏt trên mҥng, rҩt sӧ lҥi rҩtăđauălòng,ăsӧ có 
quҧ báo,ăđauălòngălƠănhӳng chúng sanh khổ nҥnăđauăkhổ nhѭă
vұy, sao tôi còn nỡ có tâm tiӃp tөcăĕnăthiăthể cӫa chúng, cho 
dùătôiăkhôngăsátăsanh,ănhѭngăĕnăthơnăxácăcӫaăchúngăcũngărҩt 
tàn khӕc. Trong lòng thұt sӵ cҧm thҩy rҩt khó chӏu, Phápăsѭ 
Tӏnh Không nói không sai chút nào, phҧi tin nhân quҧ,ăđoҥn 
ác tu thiӋn, thông cҧm cho cái khổ cӫa chúng sanh. (Ӣ đơyătôiă
phҧi sám hӕi.) Rҩt may mắn bҧn thân còn chút thiӋnăcĕn,ărҩt 
cҧm ân lão Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđể tôiăbѭӟc vào thӃ giӟi cӫa 
Phұt pháp, cҧm ân PhұtăĐƠăchoăđӡi này may mắn gặpăđѭӧc 
Ngài,ăđể conăbѭӟc vào ý cҧnh tĩnhămӏch hỷ duyӋt, cҧm ân các 
vӏ sѭăhuynh,ăđể tôi có thể bѭӟc thêm một bұcătrênăconăđѭӡng 
học Phұt tu hành. Cҧm ân Tam Bҧo, con sӁ luôn tìm kiӃm dҩu 
chân cӫa PhұtăĐƠămƠăbѭӟc tiӃp!!!ăĔnăchayăvҥn tuӃ!!!  

—Tơmănhѭănѭӟc trong 

• Tôi rҩt thích lão Phápăsѭ Tӏnh Không, vӯa nhìn thҩy pháp 
tѭӟng cӫa Ngài thì tôi sanh tâm hoan hỷ, càng không cҫn nói 
đӃn sӁ thұt sӵ đѭӧc gặp gỡ lão Phápăsѭ.ăTôiănghĩătôiănhҩtăđӏnh 
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sӁ không kiӃm chӃ đѭӧc mà quǶ xuӕng. Cҧ đӡi này có lӁ ngѭӡi 
tôi kính phөc nhҩt, quý trọng nhҩt chính là lão Phápăsѭ Tӏnh 
Không rӗi.ăLúcăđóăkhiăxemăbƠiăvĕn,ănhìnăthҩy Ngài không có 
đҥoătrƠngămƠăđӃn nhà cӫaăcѭăsĩăӣ,ăkhiăngѭӡiăkhácăđӗnăđҥi vô 
cĕnăcӭ,ătôiăđưăkhócămột cách hỗn loҥn.ăĐҧnh lӉ lão Phápăsѭ 
TӏnhăKhông!ăĐҧnh lӉ lão Phápăsѭ TӏnhăKhông!ăĐҧnh lӉ lão 
Phápăsѭ Tӏnh Không! 

—NgôăTѭӣng 

• Dѭӟi sӵ tiӃp dүnătôiăbѭӟc vào cӱa Phұt cӫa lão Phápăsѭ 
Tӏnh Không khi giҧngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăđӃn nayăđưă6ă
nĕm,ăsӵ cҧm ân trong lòng không thể dùng ngôn ngӳ để biểu 
đҥt, ơnăsѭăѫi!ăĐӋ tӱ nhұnăđѭӧc pháp ích sâu sắc cӫa Ngài cho 
đӃnănay,ănhѭngălҥi không biӃt biểuăđҥt sӵ cҧm ân cӫa con đӕi 
vӟi Ngài thӃ nào, mỗiăkhiănghĩăđӃnăđơyăđӅu không cҫm lòng 
đѭӧcănѭӟc mắtăđҫmăđìa!ăNhӟ có một lҫn con nằmămѫăthҩy lão 
Phápăsѭ, con vôăcùngăkíchăđộng,ăkíchăđộngăđӃn mӭc tӍnh dұy, 
khi vӯa tӍnh giҩc tôi vүn ngӱi thҩyămùiăhѭѫngăsiêuăxuҩt thӃ 
gian, bao phӫ trong không khí khi nằmămѫăgặpăđѭӧc lão Pháp 
sѭ. Con khátăkhaoăđѭӧc gặpăơnăsѭămột lҫn, tұn tai lắng nghe 
giáo huҩn cӫaăơnăsѭ.... 

—OK1077 

• Đúngăvұy, lão Phápăsѭ hoằng pháp lӧiăsanhăhѫnă50ănĕm,ă
độ hóa rҩt nhiӅuăngѭӡi hӳu duyên, nhӳngăngѭӡi chân thұtăđѭӧc 
lӧi ích nhiӅu vô sӕ kể. Lão Phápăsѭ càng tӵ mình thể nghiӋm, 
thӏ hiӋn lӧi ích cӫa học Phұt cho chúng sanh. Mọiăngѭӡi chúng 
taăđӅu tӟi cҫu nguyӋn lão Hòaăthѭӧng thѭӧng Tӏnh hҥ Không 
có thể trө thӃ dài lâu, rộngăđộ hӳu tình, khiӃn cho càng nhiӅu 
chúng sanh phá mê khai ngộ!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Thӫy Thӫy 
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• Mỗi khi nhìn thҩy lão Phápăsѭ Tӏnh Không, lão Phápăsѭ 

không tiӃc công sӭc chӍ dҥy, tұn tình khuyên bҧo, toàn thân 
chính khí hào hùng, không nhӏnăđѭӧc quǶ xuӕng,ănѭӟc mắt 
đҫmăđìa,ălưoăPhápăsѭ nhҩtăđӏnh phҧi khӓe mҥnh, trө thӃ lâu dài, 
đӯng rӡi khӓi chúng con, chúng con phҧi ngoan ngoãn nghe 
lӡi cӫa Ngài,ăchĕm chӍ học tұp! 

—Giӕngănhѭăđóaăhoa 

• Tôi tӍnh ngộ tin Phұt là nhӡ Phápăsѭ Tӏnh Không nhұn 
lӡi mӡi trong phim công ích kỷ lөcă“Hài hòa cӭu vãn nguyăcѫ”.ă
Cҧm tҥ Phápăsѭ TӏnhăKhông,ăđể đӡi này con may mắn nghe 
đѭӧc Phұt pháp. Phápăsѭ TӏnhăKhôngălƠăngѭӡi cҧ đӡiănƠyăđángă
để con biӃtăđӃn, cҧmăkíchărѫiănѭӟc mắt!ăNamăMôăAăDiăĐƠă
Phұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Tiểu Bӗ ĐӅ 666 

• Đҧnh lӉ lão Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không!! Các vӏ sѭă
huynh không có nhiӅu thӡi gian, có thể mua mp3 tҧi kinh lão 
Phápăsѭ giҧng vӅ,ăđể trongămp3,ănhѭăvұy mọiălúcăđӅu có thể 
nghe lão Phápăsѭ giҧng kinh rӗi! Tôi là loҥiăngѭӡi ba ngày 
không nghe kinh, phiӅn não tuyӋtăđӕi khӣi hiӋnăhƠnh!ăNhѭngă
chӍ cҫn nghe lão Phápăsѭ giҧng kinh, thì tôi có thể tâm khai ý 
giҧi! Cҧm ân lão Phápăsѭ tӯ biăđộ con phá mê khai ngộ! Vҧ lҥi 
lão Phápăsѭ cũngăcóăgiҧng,ăngheă“HoaăNghiêmăKinh”ăvƠămột 
câu Phұt hiӋu,ă vưngă sanhă cũngă tuyӋtă đӕi không có vҩnă đӅ. 
Linksădѭӟiăđơyăcóăthể tҧi bài giҧng kinh mp3 cӫa lão Phápăsѭ: 
http://www.amtbậaus.org/ (links Tӏnh Tông Học ViӋn Úc 
Châu) http://www.homeậnet.com.tw/ (phát sóng trӵc tiӃp 
Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng kinh) 

—Vũătrө vi trҫn 

http://www.amtb-aus.org/
http://www.home-net.com.tw/
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•ăTôiăcũngătӯngămѫăthҩyăPhápăsѭ,ăsauăkhiătôiăxemăđĩaăcӫa 
Phápăsѭămӟiăbѭӟc vào cӱa Phұt,ădoăđóăvôăcùngătônătrọng lão 
Phápăsѭ,ănhӟ lúc nằmămѫătôiătìmăPhápăsѭăkỦătên,ălúcăđóălưoă
PhápăsѭăvӁ một vòng tròn trên tên cӫa tôi, vỗ đҫu tôi cѭӡi và 
nói:ă“TrѭӟcătiênăconăđӃn chỗ ta làm mộtănghĩaăcôngăđi”.ăGiҩc 
mѫănƠyăkhӣi tác dөng rҩt lӟnăđӕi vӟi viӋc học Phұt, bӣi vì là 
lҫn thӭ nhҩtăxemăVôăLѭӧng Thọ Kinh, sau khi tӍnh dұy vô 
cùng hoan hỷ, ba mẹ tôiăđӅu họcăVôăLѭӧng Thọ, hiӋn nay tôi 
cũngăđang xemăPhápăsѭăgiҧngăĐӏa TҥngăKinh,ăcũngăhọcăđѭӧc 
rҩt nhiӅuăđҥoălỦălƠmăngѭӡi, mỗi mộtăngƠyăđӅu phҧn tӍnh, sám 
hӕi quá khӭ cӫa bҧn thân. Cҫu nguyӋnălưoăPhápăsѭăcóăthể trө 
thӃ lâu dài, cҫn chuyểnăphápă luơn,ăđộ hóa nhiӅuăngѭӡi hӳu 
duyênăhѫn!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 
NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 

—huihui 

• AăDiăĐƠăPhұt!ăĐҧnh lӉ chѭăvӏ thiӋn tri thӭc! Hұu học học 
PhұtăđӃnănayăđưă5ănĕmărӗi,ănĕmăthӭ nhҩt học Phұt, cũng là học 
ThiӅn, học Mұt trên mҥng, không có tiӃn bộ gì lӟn, có thể nói 
không biӃt tí gì vӅ Phұt pháp, nhiӅuăhѫnălƠămêătín.ăSauănƠyăcóă
mộtăcѫăhội ngүu nhiên, nghe lão Phápăsѭ giҧng giҧi nhұn thӭc 
Phұt giáo, sӵ chҩnăđộng cӫa nội tâm vô cùng lӟn, không ngӡ 
sӵ giҧng giҧi cӫa Phұtăphápăchínhă lƠăchơnă tѭӟng cӫaăvũă trө 
nhơnăsinh,ăcũngăchínhălƠăbҧnăthơnăđӡiăđӡi kiӃp kiӃpăđangăchҥy 
theo thӭ mƠămìnhăchѭaăhiểu rõ! Kích khӣi tâm hiӃu kǶ cӫa tôi 
cӵc lӟn. Tӯ đó,ă liӅn nhұnăđӏnh lão Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ 
KhôngălƠăthơnăgiáoăsѭăduyănhҩtăđể bҧn thân y chӍ, mỗi ngày 
kiên trì nghe kinh ít nhҩt 3 tiӃngăđӗng hӗ, bӕnănĕm nhѭămột 
ngày. Tôi tӯngăngheăVôăLѭӧng Thọ Kinh,ăĐӏa Tҥng Kinh, 
TơmăKinh,ăĐӋ Tӱ Quy, Cҧm Ӭng Thiên, Thұp ThiӋn NghiӋp 
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Đҥo Kinh, Tu Hoa Nghiêm Áo ChӍ Vọng Tұn Hoàn Nguyên 
Quán, rҩt nhiӅu giҧng tọa kinhăđiểnăđӅu nghe 5,6 lҫn,ănhѭăHoƠnă
Nguyên Quán, thұt sӵ lƠăvôăthѭӧng diӋu pháp cӫa lão Phápăsѭ 
lѭuălộ ra tӯ tánhăđӭc,ăhoƠnătoƠnălƠăchơnătѭӟng sӵ thұt, thұt là 
nói ra hӃt, bҧn thân mỗi ngày nghe một lҫnăđӅu có chỗ ngộ 
mӟi.ăHѫnăhaiănĕmăgҫnăđơyăluônăđӗng bộ internetăngheă“Hoaă
NghiêmăKinh”ălưoăPhápăsѭ giҧng dҥy, đơyălƠăThӃ Tôn khai thӏ 
chơnătѭӟng cӫa nhҩt chân pháp giӟi trongăđӏnh khi mӟi thành 
đҥo.ăNgheăđѭӧc càng nhѭăuӕng cam lӗ, pháp hỷ sung mãn, 
cƠngăkiênăđӏnh tín tâm cӫa bҧn thân cҫu sanh thӃ giӟi Cӵc Lҥc, 
đӗng thӡiăgiúpăđỡ chúng ta thұt sӵ nhìn thҩu, buông xҧ trong 
cuộc sӕng.ăYătheoăđóămƠătuăhƠnh,ăngѭӡi cĕnătánhălanh lӧi, kiӃn 
tánh thành Phұtă cũngă trongămột niӋm. Nghiêm túc tu hành, 
niӋm Phұt cҫu sanh, cҫn phҧiăthѭӧng bӕi vãng sanh. Chúng ta 
phҧi nỗ lӵc, y giáo phөng hành mӟi không phө ân cha mẹ 
dѭỡng dөc,ăơnăsѭătrѭӣng chӍ dҥy, còn có sӵ tu hành nhiӅuăđӡi 
nhiӅu kiӃp cӫa bҧn thân nӳa.  

—zmdaaO168 

• Mỗi ngày lão Phápăsѭ giҧng kinh 4 tiӃngăđӗng hӗ,ăhѫnă
50ănĕmănhѭămộtăngƠy,ăchѭaătӯngăgiánăđoҥn,ăđơyălƠăđӭcănĕngă
tӯ bi biӃt bao! Huӕng hӗ trí tuӋ lҥi nhѭăbiển. NӃuănhѭăquỦăvӏ 
có thể nhүn nҥi nghe hӃt một bộ kinh cӫa lão Phápăsѭ, hoặc là 
10ăcáiăđĩa,ănӃu quý vӏ không bội phөc, không tán thán, vұy chӍ 
có thể nói quý vӏ khôngăcóăphѭӟc báo rӗi. Có thể có duyên kӃt 
giao vӟi lão Phápăsѭ Tӏnh Không thұt sӵ lƠăphѭӟcăđӭcăbaăđӡi. 

—Đӗng Thoҥi 

•ăLúcăbanăđҫu học Phұt, giҧng ký cӫaălưoăPhápăsѭăđể trѭӟc 
mặt,ăcũngăkhôngăchӏu xem, trong thӡi gian dài cҫu thӍnh Phұt 
Bӗ Tát chӍ điểmăminhăsѭăchoăcon,ăgặpăđѭӧcă“VôăLѭӧng Thọ 
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Kinh”ăgiҧng ký cӫaălưoăPhápăsѭăgiҧng giҧi, liӅn sanh tâm hoan 
hỷ, mӟi biӃtălưoăPhápăsѭămӟiălƠăminhăsѭămƠăconăphҧi tìm. May 
mắn là con có lòng tin vӟi Phұt Bӗ Tát, cҫu nguyӋn thӡi gian 
dài, nӃuănhѭăkhôngăgặpăđѭӧcă“VôăLѭѫngăThọ Kinh”ăgiҧng ký 
cӫa lão Phápăsѭ,ăcóăthể cҧ đӡiănƠyăcũngăbӓ lỡ minhăsѭăđể y chӍ. 

—Chí Ma 

•ăMҥt học nhұn khai thӏ tӯ “HƠiăhòaăcӭuăvưnănguyăcѫ”ămӟi 
bắtăđҫu tin Phұt!ăChíăthƠnhăđҧnh lӉ lão Phápăsѭ Tӏnh Không! 

—Phiătѭӣngăphiăphiătѭӣng 

• Đҧnh lӉ Phápăsѭ Tӏnh Không, nguyӋn lão Phápăsѭ trө lâu 
ӣ thӃ gian!ăĐҥiăơnăsѭ,ăđҥoăsѭănhұp môn! Đҥiăđӭc thiӋn tri thӭc 
mà con điătheoăsuӕtăđӡi!  

—Cҫu sanh TӏnhăĐộ 

• Sau khi xem VCD lão Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng giҧi 
“TháiăThѭӧng Cҧm ӬngăThiên”,ătôiănhѭ mӟi tӍnh mộng,ănhѭă
trútăđѭӧc gánh nặng. Lão Phápăsѭ lƠăơnăsѭăchӍ dүn tôi tin Phұt! 

—Giӟi trӯ tham sân si 

•ăMҩyănĕmătrѭӟc mҥt học có chung mộtăsuyănghĩăvӟiăsѭă
huynh,ă2,3ănĕmătrѭӟc bắtăđҫu biӃtălưoăPhápăsѭătӯ “HƠiăhòaăcӭu 
vưnănguyăcѫ”,ăcҧm thҩyăsѭăphө Thѭӧng nhân thұt sӵ là vӏ lão 
nhân có trí tuӋ. Sau khi tìmăđѭӧc nhӳng lӡi lӁ bҩtăkínhăđӕi vӟi 
sѭăphө Thѭӧng nhân trên mҥng,ăcũngăkhӣiătơmădaoăđộng, thұm 
chí có ý bài xích giҧng kinh khai thӏ cӫaăsѭăphө.ăKhiăđóămҥt 
học mӟi vào cӱa Phұt,ăcònăchѭaăchọn TӏnhăĐộ là pháp môn tu 
tұp cҧ đӡi, càng không phҧiănóiăđӃn y chӍ lưoăPhápăsѭ.ăXemă
luұnăđƠmăduyênăĐӏa Tҥng nhiӅu một chút, nhanh chóng tӍnh 
ngộ tâm bҩtăkínhăngƠyăxѭaăđӕi vӟiălưoăPhápăsѭăbiӃt bao ngu si 
ngҥo mҥn,ăvƠătháiăđộ vô lӉ biӃtăbaoăđӕi vӟi Mұt tông. TiӃpăđó,ă
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mҥt học bắtăđҫu tu TӏnhăĐộ,ătrƠnăđҫy sӵ sùng kính lão Phápăsѭ,ă
vƠăthѭӡng xem khai thӏ cӫaălưoăPhápăsѭătrênămҥng (bҧnăvĕnă
tӵ),ăbanăđҫuăcũngăcҧm thҩy không thể tin hoặc không cho quan 
điểm cӫaăsѭăphө ThѭӧngănhơnălƠăđúng,ătháiăđộ này duy trì rҩt 
dƠi.ăChoăđӃn khi biӃtăđѭӧcăcѭăsĩăLѭuăTӕ VơnăvƠăcѭăsĩăHӗ Tiểu 
Lâm, hai vӏ cѭăsĩănhѭămột tҩmăgѭѫng,ămỗi lҫn nghe báo cáo 
cӫa họ, mҥt học rҩtăđѭӧc sӵ khích lӋ,ăcũngăsanhătơmăhổ thẹn.  

CѭăsĩăLѭuăTӕ Vân khiӃn cho mҥt học nhұn thӭcăđѭӧc thӃ 
nào gọi là lão thұt, nghe lӡiăsѭăphө; mà mҥt học có một sӕ bӕi 
cҧnhă tѭѫngă tӵ vӟiăcѭăsĩăHӗ Tiểu Lâm (ví dө nhѭ,ăduăhọc ӣ 
nѭӟc ngoài, cҫn phҧi kiên cӕ sӵ nghiӋp,ăgiaăđìnhăvƠătuăhƠnh,ă
không thể niӋm Phұt 24 tiӃngăđӗng hӗ nhѭăcѭăsĩăLѭu),ăvìăvұy 
báo cáo cӫaăcѭăsĩăHӗ khiӃn cho mҥt học rҩtăđѭӧc thọ dөng, làm 
cho mҥt học có thể theoăphѭѫngăphápătuăcӫaăcѭăsĩăHӗ đѭaăra.ă 

Cѫăduyênăxҧo hӧp, gҫnăđơyăcuӕi cùng mҥt học bắtăđҫu có 
thӡi gian có thể ngheă lưoăPhápăsѭăgiҧng kinh thӡi gian dài, 
càng nghe càng bội phөcăvƠăsùngăkínhăơnăsѭ.ă 

HiӋn tҥi mҥt học nhұn thӭcă đѭӧc,ă trѭӟcă đơyă khôngă thể 
hoàn toàn chҩp nhұnăquanăđiểm cӫaălưoăPhápăsѭălƠăbӣi vì ngã 
chҩp ngã mҥn quҩy phá.  

Ânăsѭă tӯ bi, mỗi ngày tұn tình giҧng dҥy khuyên bҧo 4 
tiӃngăđӗng hӗ,ăchѭaătӯngăgiánăđoҥn, chúng ta là học sinh, phҧi 
nghiêm túc nghe! Nghe nhiӅu kinh rӗi, tín tâm tӵ nhiênătĕngă
thêm!ăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Lão lão thұt thұt niӋm Phұt 

•ăPhápăsѭăTӏnh Không ӣ đơy,ălƠăphѭӟc báu cӫaăngѭӡi hiӋn 
đҥi chúng con! Con khҭn thӍnhă lưoăPhápăsѭ,ă thѭӡng trө thӃ 
gian,ăđӯng rӡi khӓi chúng con. Chúng con cҫn có Ngài, cҫn có 
Ngài, con xem một quyển sách cӫa Ngài nên tin Phұt rӗi! Bây 
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giӡ chuyên tu TӏnhăĐộ! Con thұt tâm khҭn cҫuăNgƠiăthѭӡng 
trө thӃ gian, bӣi vì chúng sanh mҥt pháp chúng con quá tội 
nghiӋp!!! 

—Ҭn Vu Thӏ 

• Ngүu nhiên trên mҥng tìm thҩy hình ҧnh cӫa Phápăsѭ, 
vӯa nhìn qua thì bӏ Phápăsѭ thu hút rӗi, Ngài có sӭc thu hút nói 
không thành lӡi so vӟi bҩt kǶ một minh tinh nào. Phápăsѭ trí 
tuӋ hƠiăhѭӟc không ai sánh bằng, tóm lҥi bây giӡ con không 
xem phim Hàn nӳa, chӍ thích nghe Phápăsѭ giҧng kinh. 

—xioumianfurong 

• Bắtă đҫu tӯ chính mình! Khҭn thӍnh lão Phápă sѭ Tӏnh 
Không trө thӃ lâu dài, luôn chuyển pháp luân, khҭn thӍnh lão 
Phápăsѭ pháp thể anăkhang,ăcátătѭӡngănhѭăỦ!ăXinălỗi, vô cùng 
sám hӕi vӟiăchѭăPhұt Bӗ Tát, vӟi lão Phápăsѭ vì tӯng nghi ngӡ 
Ngài... xin lỗi lão Phápăsѭ, khҩuăđҫu vӟi Ngài... Nam Mô A Di 
ĐƠăPhұt!! 

—Cát Mã ThiӋn TuyӃt 

• Đҧnh lӉ đҥiăơnăđҥoăsѭălưoăPhápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không! 
KǶ nguyӋn lão Phápăsѭ trө thӃ lâu dài, hoằngădѭѫngăchánhă
pháp! Giáo hóa tҩt cҧ chúng sanh hӳu duyên thẳngăđӃn bӗ đӅ! 
AăDiăĐƠăPhұt!ăAăDiăĐƠăPhұt!ăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Phұt tӱ tiểu học 

•ăLưoăHòaăthѭӧng TӏnhăKhôngălƠăđҥi thiӋn tri thӭc hiӃm 
có nhҩt thӡi nay! Học Phұtă59ănĕm,ăgiҧng kinh dҥy họcă52ănĕmă
rӗi, không có một ngày sӕng uổng, tӯ bi hỷ xҧ, hoằng hộ chánh 
pháp,ăđộ chúngăvôălѭӧng.ăĐҧnh lӉ lưoăHòaăthѭӧngăthѭӧng Tӏnh 
hҥ Không!ăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Dòngăthácănѭӟc trong 
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• Khҭn thӍnh lão Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không trө thӃ 

lâu dài, hoằng pháp lӧi sanh! Tӯ nay vӅ sau mҥt học hӗiăhѭӟng 
tҩt cҧ côngăđӭc phóng sanh, trӧ giúp ҩn tӕng, niӋm Phұt, tөng 
kinh cho lão Phápăsѭ. 

—Tӵ Tӏnh 

• Chѭăphápăbổn Tӏnh Không, 
Vҥn hӳu tҥi kỷ trung, 
Đҧ phá giӟi hҥnăđӏa, 
Vô nhҩt bҩt viên dung. 
Khánăpháăphóngăđắc hҥ, 
Bìnhăđẳng tâm vô tranh, 
Tӯ bi vô sân khuể, 
Tӵaăxuơnăbĕngătiêuădung. 
Tùyăduyênăđҥi tӵ tҥi, 
DөngătơmădĩăchơnăthƠnh, 
Thӡi thӡi sanh hoan hỷ, 
PhiӅn não tӭc thành không. 
NhҩtăcúăDiăĐƠăPhұt, 
Vҥn pháp tҥi kǶ trung, 
Nhҩt tâm quy TӏnhăĐộ, 
Nhҩt thông nhҩt thiӃt thông. 
[Tạm dịch: 
Các pháp vốn Tịnh Không, 
Vạn vật ͧ trong đó, 
Phá bỏ đi giới hạn, 
Không gì chẳng viên dung. 
Nhìn th̭ u buông xuống đ˱ợc, 
Tâm bình đẳng không tranh, 
Từ bi không sân hận, 
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Tựa băng tan mùa xuân. 
Tùy duyên đại tự tại, 
Dụng tâm ph̫i chân thành, 
Thͥ i thͥi sanh hoan hỷ, 
Phiền não tͱc hóa không. 
Một câu Di Đà Phật, 
Vạn pháp đều trong đó, 
Một lòng quy Tịnh Độ, 
Một thông ṱ t c̫  thông.] 
AăDiăĐƠăPhұt, có duyên tu học pháp môn TӏnhăĐộ, giӕng 

nhѭănhìnăthҩy hoặcăđiătrênăđѭӡng cao tӕc! Có thể nhanh chóng 
thẳngăđiăđӃn mөc tiêu rӗi! Tӯ khi tôi học PhұtăđӃnănay,ăđѭӧc 
lӧi ích hoàn toàn đӅu là nhӡ lão Phápăsѭ giҧng kinh thuyӃt 
pháp, cҧm ân lão Pháp sѭ Tӏnh Không tӯ bi gia trì! 

—Tĩnh Minh 

•ăThӃ giӟi này không thể khôngăcóălưoăPhápăsѭ! 
—Nghe pháp tu hành 

•ă Cҧm ân Phápă sѭ Tӏnhă Không,ă đҧnh lӉ Phápă sѭ Tӏnh 
Không! NӃuănhѭăkhôngăngheăgiáoăhuҩn cӫa lão Phápăsѭ, mҥt 
học vүn ngu si, mỗi ngày làm viӋc cӫa baăđѭӡng ác, kӃt quҧ 
không thể lѭӡngăđѭӧc.ăAăDiăĐƠăPhұt,ăđӋ tӱ hiӋnănayăđọc Vô 
Lѭӧng Thọ Kinh, niӋm Phұt, cҧm thҩy phiӅnănưoăítăhѫnătrѭӟc, 
nhӳngăđiӅu này phҧi cҧm ân sӵ giáo huҩn không ngҥi khó nhọc 
cӫa lão Phápăsѭ. Lão Phápăsѭ còn dҥy chúng con học Phұt phҧi 
cóăsѭăthӯa, phҧi một môn thâm nhұp,ătrѭӡng kǶ huân tu. 

—Không Dã 
•ăHiểu rõ mộtăngѭӡi, chӟ theo bӯa, nghe lӡi họ nói, xem 

nhӳng gì họ làm. Hұu học nghe giҧng tọa kinh Phұt cӫa lão 
Phápăsѭătrênămҥngăđưă5ănĕmărӗi, Ngài giҧng toàn là Phұt pháp 
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nguyên chҩt nguyên vӏ cӫa ThӃ Tôn,ălưoăPhápăsѭăkhôngăthêmă
một chӳ trênăkinhăđiển khi giҧngăkinh!ăVôăthѭӧng diӋu âm, 
thọ dөng vô hҥn, pháp hỷ sungămưn!ăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Dòngăthácănѭӟc trong  

•ăKhҭn cҫu lão Phápăsѭ Tӏnh Không pháp thể an khang! 
Trө thӃ lơuădƠi!ăĐӋ tӱ thӕng thiӃt sám hӕi sӵ hiểu lҫm và phӍ 
bángătrѭӟcăđơyăđӕi vӟi lão Phápăsѭ! 

—Không nói chuyӋn 

• Cҧmăơnăđҧnh lӉ lão Phápăsѭ Tӏnh Không, nӃuănhѭăkhôngă
xem Ngài giҧng kinh, e rằng phҧiăđiănhiӅuăconăđѭӡng oan uổng 
rӗi. 

—Tҩm lòng Bӗ Tát 

• Có Phápăsѭ Tӏnh Không trө thӃ, là phúc phҫn cӫa chúng 
ta, khiӃn chúng sanh phiêu bҥt,ălѭuălҥc trong biển khổ sanh tӱ 
ӣ đӡi mҥtăphápăcóăcѫăhộiăngheăđѭӧc Phұtăpháp,ăđѭӧc giҧi thoát, 
đѭӧcăđҥi an lҥc.ăÂnăđӭc cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không chân thành 
không cҫu lӧi mà hoằngădѭѫng chánh giáo Phұt pháp, ban cho 
chúng sanh pháp thân huӋ mҥng, suӕtăđӡi không quên. 

—Đҥi Mộng Quy 

• Choădùăngheăđѭӧc bҩt kǶ lӡi lӁ phӍ báng lão Phápăsѭ Tӏnh 
Không,ătôiăcũngămưiăkhôngăđánhămҩtălòngătinăđӕi vӟi lão Pháp 
sѭ!!  

—Tӭc diӋt tham sân si 

•ăChíătơmăđҧnh lӉ lưoăPhápăsѭăthѭӧng Tӏnh hҥ Không,ăđӋ 
tӱ nhiӅuănĕmănayăhọc Phұt tiӃn một lùi ba, uổng phí thӡi gian. 
Nhӡ lưoăPhápăsѭăviênădungătӯ bi mà thuyӃtăphápă“Vӟi kẻ hám 
độn, giáo hóa thұt lâu mӟi có thể quay vӅ”,ălƠmăchoăconăcóăthể 
tӯ tӯ khӃ nhұp, dҫn dҫn an trө ӣ pháp môn niӋm Phұt.ăĐӋ tӱ 



540 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

tӯng vì sӵ ngu si cӫaămìnhămƠădaoăđộngătínătơmăđӕi vӟi lão 
Phápăsѭăkhiăthҩy các lӡi lӁ trên mҥng, ӣ đơyăphátălӗ sám hӕi, 
khҭn thӍnhălưoăPhápăsѭătrө thӃ lơuădƠi!ăThѭӡng chuyển pháp 
luân! 

—Thѭӡng sám hӕi 

• Mỗi khi nhìn thҩy hình ҧnh lão Phápăsѭ giҧngăkinh,ăđӅu 
cҧm giác lão Phápăsѭ rҩt thân thiӋn, giӕngănhѭăôngănội tôi vұy! 
AăDiăĐƠăPhұt, trong lòng thұt sӵ rҩt ҩm áp. 

—Khổ tұn cam lai 

• Lão Phápăsѭ Tӏnh Không giҧng pháp viên dung, là vӏ Đҥi 
đӭc hiӃm thҩy, có rҩt nhiӅu phàm phu phê bình lão Phápăsѭ, 
có rҩt nhiӅu Đҥiăđӭc tán thán lão Phápăsѭ. Lão Phápăsѭ giҧng 
pháp rҩt ӭngăcѫ,ăcóăngѭӡi tri thӭc nghe rӗi, rҩt thọ dөng,ăngѭӡi 
không có tri thӭcăngheăxong,ăcũngărҩt thọ dөng.ăNgѭӡi soi mói 
khuyӃt điểm nghe xong, vҥch ra rҩt nhiӅu khuyӃtăđiểm.ă(Đҫu 
óc cӫaăngѭӡi soi mói khuyӃtăđiểm thӵc tӃ lƠăkhôngăthayăđổi 
suyănghĩ,ăkhôngăbiӃt cái gì gọi là ӭngăcѫ) Có nhiӅu vӏ Đҥiăđӭc 
giҧng pháp không ӭngăcѫă lắm, nghe không hiểu.ăNgѭӡi soi 
mói khuyӃtă điểmă ngheă xongă cũngă tìm không ra bao nhiêu 
khuyӃt điểm cҧ. 

—wxwnmamtf 

•ăĐҧnh lӉ Phápă sѭăTӏnh Không, thông qua internet biӃt 
đѭӧcăPhápă sѭăTӏnhăKhông,ă ngheăPhápă sѭă giҧngă “Đӏa Tҥng 
Kinh”ăsángătӓ thông suӕt,ătrѭӟcăđơyăchӍ là mê tín Phұt giáo, 
ngheăPhápăsѭăgiҧng kinh xong mӟi hiểu thӃ nào là Phұt giáo 
chơnăchánh,ăđӗng thӡi tâm sanh hoan hỷ, sau này còn phҧi luôn 
nhұn thӭc Phұtăphápădѭӟi sӵ chӍ dҥy cӫaăPhápăsѭ,ăhọc tұp thiӋn 
tri thӭc. Còn phҧi cҧm tҥ mҥng truyӅnăthôngăđѭӧcăthúcăđҭy bӣi 
khoa học kỹ thuұt phát triển, có thể phát sóng đӃn khắpănѫiă
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trên thӃ giӟi, thân ӣ tҥiănhƠ,ăchơnăkhôngăbѭӟc khӓi cӱa thì có 
thể nghe Phұtăpháp.ăCũngăchínhălƠăphѭӟc phҫn cӫaăngѭӡi hiӋn 
đҥi. 

—VӅ nhà 

• Con xemă“HƠiăhòaăcӭuăvưnănguyăcѫ”,ă“LiӉu Phàm Tӭ 
Huҩn”ăcӫa Phápăsѭ xong mӟi có sӵ tuăhƠnhăđúng đắn đӕi vӟi 
Phұt giáo, cҧm tҥ lão Phápăsѭ. Con không biӃt kiӃp này con có 
thể đѭӧc sanh lên cõiăngѭӡi, cõi trӡiăkhông,ănhѭngăkhôngăcóă
lão Phápăsѭ,ăđӡi nay con chắc chắn sӁ đọa baăđѭӡng ác! 

—zhanqsw1224 

• Đҧnh lӉ Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không! Lão Phápăsѭ là 
ngѭӡiăđҫu tiên dүnăđѭӡng con bѭӟc vào pháp môn TӏnhăĐộ, 
nghe Phápăsѭ giҧng kinh khai thӏ là một sӵ hѭӣng thө, cho mọi 
ngѭӡi tín tâm không gì sánh đѭӧc.ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt. 

—ViӉnăSѫn 

•ăMҥt học tӯng nghi ngӡ,ănhѭngăsauănƠyăhiểu rõ rӗi, Đҥi 
sѭ Tӏnh Không là Đҥiăđӭc chơnăchánh,ăđҧnh lӉ!!  

—havekoko 

•ăChíăthƠnhăđҧnh lӉ lão Phápăsѭ Tӏnh Không! Mҥt học cũngă
hӃt lòng tin Phұt pháp sau khi xem lão Phápăsѭ giҧng giҧiă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”. 

—Lѭuălҥc sanh tӱ 

•ăTrongăgiӟi Phұt giáo gҫnăđơyănổi lên mộtăcѫnăgióăđenă
côngăkíchăPhápăsѭăTӏnh Không, tuy rằng là sӕ ít yêu ma quỷ 
quái quҩy phá, nhằmă cheăđұy các tín chúng không rõ chân 
tѭӟng, sӵ ҧnhăhѭӣng cӫa viӋc làm xҩuăxaăđóăkhôngăthể xem 
thѭӡng!ăSuyăchoăcùng,ăđơyăđӅuă lƠăchúngăsanhăphѭӟc mӓng 
nghiӋp nặngăđѭaăđӃn. PhápăsѭăTӏnh Không là một vӏ Caoătĕngă
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chân chánh, sách cӫaăNgƠiătôiăđưăđọc qua khoҧng trên một triӋu 
chӳ rӗi, bӅ ngoài tác phҭm cӫaăPhápăsѭătuyărằng thông tөc, trên 
thӵc tӃ đơyălƠăhiển hiӋn cӫaătơmăđҥi bi cӫa Ngài phổ lӧi quҫn 
sanh, khác một trӡi một vӵc vӟi viӋc cӕ làm ra vẻ huyӅnăbíăđӅ 
cao bҧn thân, nhӳng gì Ngài nói xuҩt phát tӯ tӵ chӭngălѭӧng, 
ngѭӡi y giáo phөngăhƠnhăkhôngă aiă khôngă đѭӧc lӧi ích. Có 
ngѭӡiăvuăcáoăPhápăsѭălƠătƠăsѭ,ăthұt sӵ là tӵ tơmăngѭӡiăđóăbӏ tà 
mêăđiênăđҧo. LuұnăcôngămƠănói,ăngѭӡi rộng nhiӃp quҫn sanh 
trong Phұt giáo thӡiănayănhѭăPhápăsѭăTӏnh Không thұt sӵ tӕt 
đẹp,ăcôngăđӭc cӫaăPhápăsѭăcũngăcaoăngҩt, hұu thӃ nên chҩp 
thuұn lӡi tôi nói. 

—Hoàng Thái 

• Cho chúng con dùng tâm chí thành, cùng khҭn thӍnh 
Phápăsѭ Tӏnh Không trө thӃ, khҭn cҫu thiӋn niӋm này có thể 
cҧm thông trӡiăđҩt, cҧm thông pháp giӟi, mãn thiӋn nguyӋn 
cӫa con!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Bao la bát ngát 

• NguyӋn lão Phápăsѭ Tӏnh Không trө thӃ lâu dài ӣ Diêm 
PhùăĐӅ, làm cho tҩt cҧ chúngăsanhăđӅuăđѭӧcăvôăthѭӧng lӧi ích, 
cӭu cánh thành Phұt. 

—Ánhătrĕngătrongăđêmătӕi 

• Mҥt học phҧi nói, kǶ thӵcăbanăđҫu khi mҥt học tiӃp xúc 
Phұtăpháp,ăcũngădoăxemă“HƠiăhòaăcӭuăvưnănguyăcѫ”ămӟi tin 
nhân quҧ luân hӗi, là Phápăsѭ cho mҥt học kӃt duyên vӟi Phұt 
pháp! Cҧm tҥ lão Phápăsѭ!ăĐҧnh lӉ! 

—Liên trì hҧi hội 

•ăMҥt học nhìn thҩy sӵ kínhăngѭỡng cӫaăPhápă sѭăĐӏnh 
Hoằng, TӅ Tӕ Bình,ăLѭuăTӕ Vơnăđӕi vӟiălưoăPhápăsѭ!ăTuyărằng 
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xung quanh có tiӃng nói phҧnăđӕiălưoăPhápăsѭ,ănhѭngăconănguyă
nga bҩtăđộng! 

—TheoăDiăĐƠăvưngăsanh 

• Sau khi mҥt học xem giҧngănghĩaăTháiăThѭӧng Cҧm Ӭng 
Thiên và LiӉu Phàm Tӭ Huҩn cӫa Phápăsѭ Tӏnh Không thì bắt 
đҫu học Phұt. 

—Tiểu Hà 

• NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! Khҭn 
thӍnh lão Phápăsѭ thѭӡng trө thӃ gian, thѭӡng chuyển pháp 
luân, lӧi lҥc hӳu tình! 

—NiӋm Phұt tӕt 

• Khҭn thӍnh Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđӯngăđi,ătrө thӃ lâu dài, 
độ hóa chúng sanh hӳu duyên! 

—NiӋm niӋmătѭѫngătөc 

• Chân thành chúc nguyӋn lão Phápă sѭ thѭӧng Tӏnh hҥ 
Không mãi trө nhân gian, hoằngădѭѫngăchánhăpháp.ăAăDiăĐƠă
Phұt! Mҥt học nguyӋn dùng tuổi thọ 10ănĕmăđể lão Phápăsѭ 
tĕngăthọ! 

—Mҥt học báo cáo 

• Khҭn thӍnh lão Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Khôngăthѭӡng 
trө thӃ gian, hoằng pháp lӧi sanh, phổ độ chúng sanh! Vô cùng 
cҧm ân lão Phápăsѭ độ rҩt nhiӅu tâm linh cӫaăchúngăsanhălѭuă
lҥcăkhôngănѫiănѭѫngătӵaăbѭӟc vào cӱa Phұt, nhұn thӭc Phұt 
pháp, nhұn lӡi giáo huҩn cӫa Phұt,ătìmăđѭӧcăquêănhƠăđưăthҩt 
lҥc.ă“ĐӋ Tӱ Quy”ăcóăthể đѭӧcăngѭӡiătrongănѭӟc nhұn thӭc, 
học tұp, nhұnăđѭӧc lӧi ích, có thể khiӃnăchoăbaoănhiêuăgiaăđìnhă
trong loҥn thӃ trӣ vӅ hҥnh phúc, hài hòa tâm lý, vô cùng mұt 
thiӃt vӟi sӵ vҩt vҧ cҫn cù mҩyămѭѫiănĕmăcӫa lão Phápăsѭ. Vô 
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cùng cҧm ân lão Phápăsѭ!! !! L ҫn nӳa khҭn thӍnh lão Phápăsѭ 
pháp thể an khang, trө lâu ӣ thӃ gian!!!!! 

—ĐҥiăĐҥo HuӋ 

• Mỗi ngày có thể sӕng trong nhӳng ngày tháng vui vẻ 
hҥnh phúc, chính là bắtăđҫu tӯ khi biӃtăđѭӧc lão Phápăsѭ Tӏnh 
Không (trên mҥng),ăngƠyăthángătrѭӟc kia không dám nhӟ lҥi, 
thұt lòng cҧm tҥ lão Phápăsѭ, cҧm tҥ Phұt Bӗ Tát phù hộ! A Di 
ĐƠăPhұt! 

—Sáu thӡiăcátătѭӡng 

•ăCҧm ân lão Phápăsѭ Tӏnh Không tӯ bi luôn giҧng kinh 
dҥy học làm cho vô sӕ chúng sanh phá mê khai ngộ,ăđiătrênă
conăđѭӡng chánh giác. Ân đӭc cӫa ân sѭăsâu dày, nhiӋm vө 
quan trọng, chiӃuăsángăđҥiăđӏa!ăĐӋ tӱ chí thành chắpătayăđҧnh 
lӉ quǶ thӍnhăơnăsѭătrө thӃ lâu dài, phổ độ chúng sanh, chuyển 
đҥi pháp luân! Chúc nguyӋnăsѭăphө Thѭӧng nhân pháp thể an 
khang! Sáu thӡiăcátătѭӡng! Khҭn thӍnh ân sѭ trө thӃ lâu dài!!! 
NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt!ăNamăMôăAăDiăĐƠăPhұt! Nam Mô A 
DiăĐƠăPhұt! 

—xinjing DiӋu Lâm 

• QuǶ thӍnh Thѭӧng nhân Tӏnh công, tӯ biă thѭѫngă xótă
chúng sanh mê khổ, trө thӃ lơuădƠi.ăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Bҫu trӡi sáng 
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AăHƠmăKinhăTrungălѭӧc tұp xuҩt,  
ThánăđҥiăphѭӟcăđiӅnăchѭătĕngăbҧo,  
Đҥi PhҥmăđҥiăVѭѫngăcұpăĐӃ Thích,  
Dĩăđҥi phҥmăơmătánăTĕngăbҧo.  
Nhѭăđӏa thánh laoăchѭăthҫnăđẳng,  
Tán thán nhҩt thiӃtăTĕngăbҧo chúng,  
Ngã mҥt pháp trung xuҩt gia nhân,  
Thѭӡng trө Tĕngăbҧo thѭӡng trө Tĕng.  
TĕngătánăTĕng cộng Phұtăphápăhѭng,  
Chí cҫu bӗ đӅ vi diӋu quҧ,  
Ѭătrѭӧc khổ ác thӃ giӟi trung,  
Thѭӡng tҥiăNhѭăLaiăthanhătӏnh chúng.  
[Tạm dịch: 
L˱ợc tập từ trong A Hàm Kinh, 
Tán thán tăng b̫o đại ph˱ớc điền, 
Đại Phạm đại V˱ơng cùng Đế Thích, 
Dùng đại phạm âm tán thán Tăng b̫o. 
Nh˱ các thần địa kiên cố, 
Tán thán ṱ t c̫  chúng Tăng b̫o, 
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Ng˱ͥi xṷ t gia trong thͥ i mạt pháp, 
Th˱ͥng trụ Tăng b̫o th˱ͥng trụ Tăng.  
Tăng cùng tán Tăng Phật pháp h˱ng, 
Quyết cầu qu̫  bồ đề vi diệu, 
ͦ tại thế giới tr˱ợc ác khổ, 
Th˱ͥng ͧ  chúng thanh tịnh Nh˱ Lai.]  
ậCung kính trích tӯ “TánăTĕngăCôngăĐӭc Kinh” 
Kinh này lҩy tӯ vĕnătӵ chín loҥiăkinhăđiển hội tұp mà thành, 

có hai bҧn ĐônăHoƠngăBổn,ăĐҥi Chánh Tҥng Bổn, có nhiӅu vӏ 
Đҥiăđӭc trongăvƠăngoƠiănѭӟc hoằngădѭѫngătánăthánăkinhănƠy. 
 

Chư pháp bổn Tịnh Không, 

Vạn hữu tại kỳ trung, 

Đả phá giới hạn địa, 

Vô nhất bất viên dung. 

Khán phá phóng đắc hạ, 

Bình đẳng tâm vô tranh, 

Từ bi vô sân khuể, 

Tựa xuân băng tiêu dung. 
Tùy duyên đại tự tại, 

Dụng tâm dĩ chân thành, 
Thời thời sanh hoan hỷ, 

Phiền não tức thành không. 

Nhất cú Di Đà Phật, 

Vạn pháp tại kỳ trung, 

Nhất tâm quy Tịnh Độ, 

Nhất thông nhất thiết thông. 
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HUYỄN TRӨ ĐÁP VҨN 
Thӡiăgian:ăMùaăxuơnănĕmă2012 
ĐӏaăđiӇm: L Ӆu tranh HuyӉn Trө núi Cӱu Hoa 
Nhân vұt: Phápăsѭ HòngăLơmă(DѭӟiăđơyăxѭngăHòng) 
 CѭăsƿăNguyӋn Hҧiă(DѭӟiăđơyăxѭngăNguyӋn) 

NguyӋn: AăDiăĐƠăPhұt!ăChƠoă sѭăphө! Lҫn này lên núi 
thĕmăsѭăphө, có một sӕ nghi vҩn trong Phұtăpháp,ăxinăsѭăphө 
giҧiăđápăthắc mắc. 

Hòng: Giҧiăđápăthắc mắc thì không dám nhұn, chúng ta 
cùng nghiên cӭu tham khҧo vӟi nhӳng gì tôi biӃt. 

NguyӋn: Con biӃtăsѭăphө tӯng tham ThiӅn, học Mұt, hiӋn 
nay tұn lӵc ӣ pháp môn TӏnhăĐộ.ăSѭăphө tӯng tham học rҩt 
nhiӅu ngôi chùa lӟn nổi tiӃng, tӯng thân cұn tiӅn bӕi Đҥiăđӭc 
ThiӅn tông, lҥi nhұp TҥngăvƠiănĕm,ăyăchӍ rҩt nhiӅu Thѭӧngăsѭă
Cách Lỗ phái, Ninh Mã phái, kiӃn thӭc uyên thâm. 

Hòng: Đi qua một sӕ nѫi,ăcũngătӯng gặp gỡ khôngăítăđҥi 
thiӋn tri thӭc,ănhѭngăbҧnăthơnăcĕnătánhănguăđҫn, trí tuӋ mӓng, 
nhӳng gì cӫa thҫy hoàn toàn không họcă đѭӧc, chӍ là một 
chuyӃn tham quan du ngoҥn trӡi Nam biển Bắc mà thôi. 

NguyӋn: Sѭăphө khiêm tӕn rӗi, lҫn này con muӕn thӍnh 
giáo vҩnăđӅ vӟiăsѭăphө ậ đặc biӋt là vҩnăđӅ vӅ phѭѫngădiӋn 
TӏnhăĐộ,ălƠăđҥi diӋn tӭ chúngăđӗngătuămƠăđѭa ra, hy vọngăsѭă
phө tӯ bi khai thӏ! 

Hòng: Lҫnătrѭӟc anh viӃtăthѭăđӃnăcũngăđѭaăraămột phҫn 
cӫa vҩnăđӅ, tôi cũngătraăcӭu một sӕ tѭăliӋu liên quan chuyên 
môn. 

NguyӋn: VҩnăđӅ muӕn thӍnhăgiáoăsѭăphө hôm nay, chӫ 
yӃu nhҩt là vӅ vҩnăđӅ bҧn hội tұp kinh Phұt. HiӋnănayălѭuăthôngă
rộngărưiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăhội tұp cӫa 15 loҥi bҧn dӏch 
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cӫaăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ,ăgiáoănội có không ít tiӃng nói phҧnăđӕi. 
Rҩt nhiӅu Phápăsѭ,ăcѭăsĩăphҧnăđӕi mãnh liӋt bҧn hội tұp, nói 
“kinhăPhұt không thể hội tұp”,ăkinh nƠyălƠă“ngөy kinh”.ăLҥi có 
ngѭӡi dүn dөng lӡi cӫa Đҥiăsѭ ҨnăQuangăđể phҧnăđӕi bҧn hội 
tұp.ăXinăsѭăphө thẳng thắng giҧi bày nói vӅ cách nhìn cӫaăsѭă
phө vӅ bҧn hội tұp! 

Hòng: Anh nói không sai, nhӳngă nĕmă nayă rҩt nhiӅu 
ngѭӡi viӃt bài phê bình bҧn hội tұp, mҩyănĕmătrѭӟc tôi còn 
nhìn thҩy các bƠiăvĕnăsoҥn thành tұpăvĕn phҧnăđӕi bҧn hội tұp, 
trongăđóăcóăkhôngăítăPhápăsѭ nổi tiӃng viӃt, phҧnăđӕi bҧn này. 
CóăbƠiăvĕnălӡi lӁ quyӃt liӋt,ăchoăđӃn công kích cá nhân, tҩt cҧ 
tҥp chí PhұtăgiáoăcũngătӯngăđĕngăbƠiăvĕnătѭѫng tӵ thể loҥi này. 

NguyӋn: HiӋn nay rҩt nhiӅu tӵ viӋn lӟnăđӅuăđangă inăҩn 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă bҧnăKhangăTĕngăKhҧi, trên thӵc tӃ 
cũngălƠăngĕnăchặn bҧn hội tұp. Gҫnăđơyăcóămột bộ sáchăđangă
lѭuăthôngărҩt rộng, gọiălƠă“Ҩn Quang Đҥiăsѭ Toàn Tұp Tӏnh 
Độ Pháp YӃu”,ălƠămột vӏ Phápăsѭ trích lөc tӯ pháp ngӳ cӫa 
“Ҩn Quang Đҥiă sѭ Toàn Tұp”ă mƠă biênă soҥn thành. Trong 
quyển sách này chuyên lұp một phҫn “KinhăPháp Nghi Ngөy 
Thiên”,ădүn dөng lӡi cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang phҧnăđӕi hội tұp 
kinh Phұt.ăĐҫuăđӅ nhӓ trong phҫnănƠyălƠăngѭӡi biên soҥn thêm 
vƠo,ănhѭă“Khôngăđѭӧc hội tұp kinh Phұt”,ă“Hội tұp kinh Phұt 
thұt sӵ là sai lҫm lӟn”,ă“Khôngăđѭӧc sӱaăkinh”ăv.v... HiӋn nay 
sách này ҩn tӕngăđặc biӋt nhiӅu, rҩt nhiӅuăngѭӡi xem xong sinh 
raăloănghĩăđӕi vӟi bҧn hội tұp kinh Phұt, không biӃtăcóănênăđọc 
bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăđangălѭuăthôngărộng rãi, 
không biӃt phҧiă lƠmăsao.ăXinăsѭăphө nhҩtăđӏnh khai thӏ làm 
sáng tӓ đӕi vӟi hội tұp kinh Phұt,ăđӋ tӱ đӕi vӟi viӋcănƠyăcũngă
có nghi vҩn rҩt lӟn, khúc mắc nƠyătrongălòngăconăcũngăđưărҩt 
lâu rӗi. 
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Hòng: Ngѭӡi hӓi tôi vҩnăđӅ nƠyăcũngăkhôngăít,ă“TӏnhăĐộ 

Pháp YӃu”ămƠăanhănóiătôiăcũngăxemăqua,ăhiӋn nay ӣ chỗ tôi 
cũngăcóăbộ sách này. Dùng lӡi cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang ậ Tổ thӭ 
13 TӏnhăĐộ để phҧnăđӕi bҧn hội tұp, thì ҧnhăhѭӣng rҩt lӟn. 
Trongăđóătôiăđưăđọc kỹ “KinhăPháp Nghi Ngөy Thiên”,ăchúngă
ta có thể nghiên cӭu tӯng chút nộiădungătrongănƠy.ăTrѭӟc tiên 
chúng ta nói vӅ viӋc hội tұp kinh Phұt: HiӋn nay rҩt nhiӅu 
ngѭӡiăđӅu nói kinh Phұt không thể hội tұp, kinh Phұt hội tұp 
đӅuălƠă“ngөy kinh”,ăthұmăchíălƠă“maăthuyӃt”,ănhҩtăđӏnh phҧiăđҧ 
đҧo.ăNhѭngătrongălӏch sӱ xác thӵc tӯ lơuăđưătӗn tҥi bҧn hội tұp 
cӫa kinh Phұt rӗi, viӋc hội tұpăkinhăđiển không phҧi mӟi xuҩt 
hiӋn gҫnăđơy. 

NguyӋn: Sѭăphө chӍ “ĐҥiăAăDiăĐƠăkinh”ăcӫaăVѭѫngăLongă
Thѭăhội tұp phҧi không? 

Hòng: Không, vұy thì quá muộn rӗi,ăVѭѫng LongăThѭ 
lƠăngѭӡi đӡi Tӕng, hội tұp kinh Phұt xuҩt hiӋn sӟmăhѫnănhiӅu, 
đӗng thӡi sӕ lѭӧngăcũngăkhôngăít,ătӯ tӯ chúng ta nói rõ. Anh 
biӃt Thiên Thai tông và Hoa Nghiêm tông là hai tông phái cӵc 
kǶ quan trọng cӫa Phұt giáo Tҥng truyӅn, Phápăsѭ giҧng kinh 
cӫaăđӡiăsau,ăhaiătôngănƠyăđӅu phҧi biӃt. Kinh Phұt mà Thiên 
Thai tôngălѭuătruyӅn giҧng giҧi có một bộ là bҧn hội tұp.  

NguyӋn: Sѭăphө chӍ là.... 
Hòng: “Đҥi NiӃtăBƠnăKinh” Nam bҧn. 
NguyӋn: ĐӋ tӱ không hiểu lắm.ăTrѭӟcăđơyăđӋ tӱ chӍ nghe 

nói Thiên Thai tông chuyên giҧngă“PhápăHoa Kinh”. 
Hòng: Thiên Thai tông xem trọng học tұpă“Baăkinhămột 

luұn”.ă “Baăkinh”ă lƠă “PhápăHoaăKinh”,ă “Đҥi Phҭm Bát Nhã 
Kinh”ăvƠă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”,ămột luұnălƠă“ĐҥiăTríăĐộ Luұn”.ă
Tổ sѭăcӫa Thiên Thai nói:ă“Bổn tông dùng ‘Pháp Hoa’ làm 
tông yӃu chӍ, dùng ‘Trí luұn’ làm chӍ nam, dùng ‘Đҥi Kinh’ 
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làm mӣ rộng, dùng ‘Đҥi Phҭm’ lƠmăquánăpháp.”ă“Đҥi Kinh” 
nói ӣ đơyăchínhălƠă“Đҥi NiӃtăbƠnăKinh”. 

NguyӋn: Sѭăphө nóiă“Nam bҧn”ălƠăthӃ nào? 
Hòng: Ngѭӡiăđưănghiênăcӭuă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”ăbiӃt: 

“NiӃtăBƠn”ăphơnăNamăbҧn, Bắc bҧn. Bắc bҧn là 40 quyển do 
Phápăsѭ Vô Sҩm huyӋn BắcăLѭѫngăđӡi ĐôngăTҩn dӏch, quyển 
nƠyăđѭӧc dӏch sӟmăhѫn.ăSauănƠyătruyӅnăđӃn Giang Nam, lúc 
đóă lƠă chínhă quyӅn Nam TriӅu đӡi LѭuăTӕng, Phápă sѭ HuӋ 
Nghiêm ậ một trong Caoătĕngănổi tiӃngă“LaăMônăThұp TriӃt”,ă
cho rằngăkinhănƠyăngѭӡiăsѫăhọc không dӉ đọc, thӃ là cùng vӟi 
sѭăđӋ cӫa mình ậ Phápăsѭ HuӋ Quán,ăvƠăvĕnănhơnănổi tiӃng ậ 
Tҥ Linh Vұn tiӃn hành chӍnh sӱa Bắc bҧn.ăLúcăđó,ă“Đҥi NiӃt 
BƠnăKinh”ăcũngăkhôngăchӍ một bҧn dӏch, ngoҥi trӯ Bắc bҧn, 
còn có bҧn 6 quyển, bҧn 20 quyển. Bҧn 6 quyển là Phápăsѭ 
Pháp Hiển mang tӯ ҨnăĐộ vӅ, do một vӏ Cao tĕngăҨnăĐộ ậ 
PhұtăĐƠăBҥtăĐaăLa,ăchínhălƠăTam Tҥng Giác HiӅn dӏch ra, tu 
đínhăNamăbҧn thì tham khҧo bҧn này. Bộ Nam bҧn này sӕ 
lѭӧng hội tұp không lӟn, chӫ yӃu là tham chiӃu bҧn 6 quyển 
phân tích kỹ lѭỡng danh mөc lҥi tӯ đҫu, Bắc bҧn là 40 quyển 
13 phҭm, sau khi tuăđínhălƠă36ăquyển 25 phҭm,ănhѭngătrênăvĕnă
tӵ cũngăcóăsӱaăđổi,ăđӗng thӡiăđưădүn dөngăvĕnătӵ cӫa bҧn 6 
quyển. Nam bҧn này có thể nói là do hai bҧn dӏchătuăđínhăhội 
tұp mà thành. 

NguyӋn: Ӗ!ăThìăraălƠănhѭăvұy,ătrѭӟcănayăconăchѭaătӯng 
ngheănóiăđӃn! 

Hòng: HiӋnănayăngѭӡi nghiên cӭuă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”ă
rҩtăít,ăđӕi vӟi viӋc này rҩt nhiӅu Phápăsѭ cũngăkhôngăbiӃt. 

NguyӋn: Sѭăphө nói bҧn hội tұpănƠyăđӡi sau chҩp nhұn rӗi? 
Hòng: Đúngăvұy, Tổ sѭăThiênăThai tông giҧng kinh thì 

dùng bҧn này. Nam bҧn này luôn cҩt trongăĐҥi Tҥng Kinh, anh 
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traă“LongăTҥng”ăthìăcó!ăNgƠyăxѭaăsӱa Tҥng Kinh có Caoătĕngă
Đҥiăđӭc bұc nhҩt kiểmăđӏnh, họ phҧi chӏu trách nhiӋm vӟiăđӡi 
sau.ăMѭӡi mҩyănĕmătrѭӟc tôi còn thҩy chӍ cóă“Đҥi NiӃt bàn 
Kinh”ăNam bҧn lѭuăhƠnh,ăchắcălƠăđưăinăkhôngăít. 

NguyӋn: Trênăvĕnătӵ cӫa bҧnănƠy,ăngѭӡi hội tұp vүn có 
sӱaăđổi? 

Hòng: Đúngăvұy. Anh xem bҧn hội tұp cӫaăcѭăsĩăHҥ Liên 
Cѭ là bҧn hội tұp nĕm bҧn dӏch,ănhѭngăNgài toàn sӱ dөng câu 
chӳ trong nĕm bҧn dӏch, không sӱa một chӳ. Nam bҧn này là 
bҧn hội tұp hai bҧn dӏch, mà câu chӳ có sӱaăđổi,ănhѭngăđӡi sau 
vүn chҩp nhұnălѭuăthông. 

NguyӋn: BҧnănƠyăcóăhѫnămộtăngƠnănĕmărӗi sao? 
Hòng: Chắcăđưăhѫnă1500ănĕmărӗi. 
NguyӋn: Cóăngѭӡi phҧnăđӕi không? 
Hòng: Chѭaătӯngăngheănói,ăngѭӧc lҥi có Đҥiăđӭc trình 

độ cao nhҩt, dùng bҧn này: Đҥiăsѭ ChѭѫngăAnăQuánăĐҧnh ậ 
Tổ thӭ 5 Thiên Thai tôngăchúăthíchă“Đҥi NiӃt Bàn Kinh Sӟ” 
thì dùng Nam bҧn; vӅ sau Đҥiăsѭ Trҥm Nhiên ӣ Kinh Khê, Đҥi 
sѭ Trí Viên ӣ núi Cô cũngădùngăNamăbҧn chú kinh, có thể thҩy 
các Tổ sѭăcôngănhұn.ăĐӡi sau cӫa Thiên Thai tông có giҧng 
“NiӃtăBƠn”,ăthôngăthѭӡng y theo Nam bҧn nhiӅu. Dân Quӕc 
nĕmăthӭ 3 lão Phápăsѭ ĐӃ Nhàn ậ đӭngăđҫu Thiên Thai tông 
đӅ xѭӟng in ҩn kinh này, dặnădòăcѭăsĩăTӯ ÚyăNhѭăbiênăsoҥn 
“Ҩn Quang Phápăsѭ VĕnăSao”ăhiӋuăđính in ҩn. 

NguyӋn: Nóiănhѭăvұy thì Nam bҧn ҧnhăhѭӣng bӣi Bắc bҧn 
rӗi,ănhѭngăđa sӕ tínăchúngăhìnhănhѭăkhôngăhiểu rõ vӅ điӅu này. 

Hòng: Anhănóiăkhôngăsai,ăngѭӡi biӃtă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”ă
Nam bҧn có thể tѭѫngăđӕiăít,ănhѭng còn có một bộ kinh Phұt 
hội tұp, có thể nói là mọiăngѭӡi trong cӱa PhұtăđӅu biӃt, mỗi 
ngày không biӃtăcóăbaoănhiêuăngѭӡiăđangăniӋm. 
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NguyӋn: Sѭăphө nói là bộ nào? 
Hòng: “DѭӧcăSѭăKinh”. 
NguyӋn: “DѭӧcăSѭăKinh”? 
Hòng: Đúngăvұy. 
NguyӋn: Không phҧi chӭ? Bộ kinh này mọiă ngѭӡi quá 

quen thuộc rӗi, sao có thể là hội tұp, không phҧi là Đҥiă sѭ 
HuyӅn Trang dӏch sao? 

Hòng: “DѭӧcăSѭăKinh”ăcóănĕm bҧn dӏch, có một bҧn thҩt 
truyӅn rӗi. HiӋn nay tӭ chúngăđangăniӋm bҧnălѭuăthôngă“Dѭӧc 
SѭăLѭuăLyăQuangăNhѭăLaiăBổn NguyӋnăCôngăĐӭcăKinh”ălƠă
hội tұp tӯ ba bҧn dӏch. Anh thӱ traă“Long Tҥng”,ă“DѭӧcăSѭă
Kinh”ăcӫa Đҥiăsѭ HuyӅn Trang dӏchătrongăđó,ăngắnăhѫnăbҧn 
lѭuăthôngăhiӋn nay, bҧnălѭuăthôngăhiӋn nay là dùng bҧn dӏch 
cӫa Đҥiăsѭ HuyӅnăTrangălƠmăcѫăsӣ, cùng vӟi bҧn dӏchă“Phұt 
ThuyӃtăQuánăĐҧnh Bҥt Trӯ Quá Tội Sanh Tӱ ĐắcăĐộ Kinh”ă
cӫa một vӏ Tam Tҥng Bҥch Thi Lê MұtăĐaăLa,ăcònăcóă“Dѭӧc 
SѭăThҩt Phұt Bổn NguyӋnăCôngăĐӭcăKinh”ăcӫa Tam Tҥng 
NghĩaăTӏnh, hội tұp tӯ bҧn dӏch cӫaăbaăngѭӡi. Bҧn dӏch cӫa 
Đҥiăsѭ HuyӅn Trang không có danh hiӋu cӫaăbátăđҥi Bӗ Tát, 
cũngăkhôngăcóăđoҥn Thích Tôn thuyӃtăchúăDѭӧcăSѭ. 

NguyӋn: Hoàn toàn không biӃt, lҫnăđҫuătiênăngheăsѭăphө 
nói. 

Hòng: Lúcătrѭӟc tôi tөngă“DѭӧcăSѭăKinh”ăcҧm thҩy rҩt 
kǶ lҥ, vӯaăđҫu bắt kinhăvĕnănói:ă“MҥnăThùăSѭăLӧiăPhápăVѭѫngă
Tӱ....”ămƠăđӃn phҫnăsauănói:ă“Lơmămҥng chung thӡi, hӳu bát 
đҥi Bӗ Tát, kǶ danh viӃt:ăVĕnăThùăSѭăLӧi Bӗ Tát....”ăCáchăgọi 
có chút khó hiểu:ă“MҥnăThùăSѭăLӧi”ăvƠă“VĕnăThùăSѭăLӧi”ă
không phҧi là dӏch âm khác cӫa cùng một tên sao? Tҥi sao 
trong một bộ kinhăđӗng thӡi xuҩt hiӋn cách dӏch khác nhau? 
Sau này mӟi biӃt danh hiӋuăbátăđҥi Bӗ Tát là lҩy tӯ bҧn dӏch 
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cӫa Tam Tҥng Bҥch Thi Lê MұtăĐaăLaăđể hội tұp, vì tôn trọng 
bҧn dӏchătrѭӟc nên không thể đổi chӳ,ăchoănênănhѭăvұy. Lҥi có 
“DѭӧcăSѭăKinh”,ătrongă“Thұp TiểuăChú”ămƠătӵ viӋn tөng khóa 
sáng có, mỗiăngƠyăđӅu niӋm. Chú này trong bҧn dӏch cӫa Đҥi 
sѭ HuyӅn Trang không có, trích tӯ “DѭӧcăSѭăThҩt PhұtăKinh”.ă
Mộtăđoҥn thuyӃtăchúăvĕnătӵ trѭӟcăsauăcóăhѫnă400ăchӳ, là tӯ 
bҧn dӏch cӫa Nghĩa Tӏnh hội tұp vào. 

NguyӋn: Phíaătrѭӟcăkinhăvĕnăkhôngănóiărõ? 
Hòng: Đúngăvұy.ăNhѭăbҧn hội tұp cӫa Hҥ LiênăCѭ,ăphía 

trѭӟc ghi rõ là dùng bҧn dӏch cӫa nhà nào hội tұp,ăđặc biӋt 
tuyên bӕ là bҧn hội tұp;ăphíaătrѭӟcă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh” Nam 
bҧn chú giҧi thuyӃtăminhă“HuӋ Nghiêm, HuӋ Quán cùng Tҥ 
Linh Vұn sӱa lҥi”;ăNgөyăNguyênăđӡi thanh hội tұpă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”,ăngayăcҧ đoҥn nào lҩy tӯ bҧn dӏchănƠoăđӅu ghi chú 
lҥi. HiӋn nay bҧnălѭuăthôngă“DѭӧcăSѭăKinh”ăđӅu không nói rõ, 
là ai hội tұpăcũngăkhôngăbiӃt, vì vұyăngѭӡi niӋm rҩt nhiӅu, 
nhѭngăkhôngăbiӃt bҧnăthơnăđangăniӋm bҧn hội tұp. 

NguyӋn: Saoăsѭăphө lҥi biӃt? 
Hòng: Có một phiên bҧn nhӳngă nĕmă đҫu Dân quӕc, 

trѭӟcăkinhăvĕnăcóăphҫn tӵa, tôi có bҧn này, trên kӋ sách [chӍ 
vào kӋ sách,ăngѭӡi hӓiăđӭng dұyăđiălҩy], anh xem bài tӵa là 
Đҥiăsѭ Ҩn Quang viӃt,ăđưănóiărõărƠngătìnhăhìnhărӗi. 

NguyӋn: Đọc lӡi tӵa:ă“....KinhănƠyălƠăĐѭӡng HuyӅn Trang 
dӏch, lӡiăvĕnălѭuăloát, đӅu thiӃuăsótăđoҥn danh hiӋu bát Bӗ Tát, 
và mộtăđoҥn thuyӃt chú. ‘ĐҥiăQuánăĐҧnh ThҫnăChúăKinhăĐӋ 
Thұp Nhӏ QuánăĐҧnhăChѭѫngăCúăBҥt Trӯ Quá Tội Sanh Tӱ 
ĐắcăĐộ Kinh’ cӫa Bҥch Thi Lê Mұt dӏch có danh hiӋu bát Bӗ 
Tát; ‘DѭӧcăSѭăLѭuăLyăQuangăThҩt Phұt Bổn NguyӋn Công 
Đӭc Kinh’ ĐѭӡngăNghĩaăTӏnh dӏch có mộtăđoҥnăvĕnăthuyӃt 
chú, gӗm 428 chӳ. Ba kinh thұt bҧn mộtăkinh,ălѭuăthôngăđưălơu,ă
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tұn lӵc khắc lên cây bӕi diӋp, mỗiăngѭӡi dӵa vào nguyên bҧn 
bằng tiӃng Phҥnămìnhăcóăđѭӧc mà dӏch thôi. MƠăDѭӧcăSѭăNhѭă
Lai cӭuăgiúpăsѫăcѫ,ăchúălӵc chiӃmăđaăsӕ, vì thӃ ngѭӡiăxѭaălҩy 
danh hiӋuăbátăđҥi Bӗ Tát trong bҧn dӏch cӫa Bҥch Thi, thêm 
vƠoăđóămộtăđoҥn thuyӃt chú cӫaăNghĩaăTӏnh dӏch, làm cho bҧn 
kinh hoàn chӍnh. Mà tâm cӫaăDѭӧcăSѭăNhѭăLaiăcӭuăđộ chúng 
sanhăcũngăkhôngăđángătiӃc,ăcũngănhѭăkӋ tөng ‘Phổ Môn Phҭm’ 
cӫa ‘Pháp Hoa’, ‘Phổ HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm’ cӫa ‘Hoa 
Nghiêm’, hӧp lҥiă thìăxѭngătánă tâm Phұt, tách ra thì thiӃu sӵ 
giáo hóa khuyên bҧo. Huӕng hӗ kinh này chú này, cҧ thӃ giӟi 
thọ trì, nӃuăkhôngăthêmăvƠo,ăthìăngѭӡi tөngăkinhăkhôngăđѭӧc 
lӧi ích tӯ mұtăchú,ăngѭӡi trì chú không biӃt trích tӯ kinh nào. 
NgѭӡiăxѭaălƠmănhѭăvұy, có thể nói là khӃ lý khӃ cѫ....” Không 
ngӡ “DѭӧcăsѭăKinh”ăthѭӡng thҩyănhѭăvұy lҥi là bҧn hội tұp, 
vҧ lҥi là Đҥiăsѭ Ҩn Quang viӃt tӵaăđӅ xѭӟng in ҩn. 

Hòng: Đúngăvұy, Đҥiăsѭ Ҩn Quang viӃt lӡi tӵa cho bҧn 
hội tұp, bài tӵa này chắcăcũngăđѭaăvƠoătrongă“Ҩn Quang Đҥi 
sѭ Toàn Tұp”. 

NguyӋn: Nóiănhѭăvұy Đҥiăsѭ Ҩn Quang cho rằng hội tұp 
khӃ lý khӃ cѫălƠăcóăthể đѭӧc.ăTrongăbƠiăvĕnănƠyăcònănhắcăđӃn 
kӋ tөngă“Phổ Môn Phҭm”ălҥi là viӋc thӃ nào? 

Hòng: Bây giӡ anhă đọcă “Phổ Môn Phҭm”,ă đằng sau 
không phҧi có kӋ tөngăsao?ă“ThӃ Tôn diӋuătѭӟng cө, ngã kim 
trùng vҩn bӍ...”ăchoăđӃnă“Phѭӟc tө hҧiăvôălѭӧng, thӏ cӕ ѭngă
đҧnh lӉ”. 

NguyӋn: Đúngăvұy,ă“Phổ Môn Phҭm”ăconătѭѫngăđӕi biӃt 
rõ. 

Hòng: Hѫnă100ăcơuăđoҥn kӋ tөng này, không phҧi là Đҥi 
sѭ La Thұp nguyên dӏch, là hұu nhân thêm vào, lúc triӅu Nam 
Bắc thì phҧi. 
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NguyӋn: Vұyă“Phổ Môn Phҭm”ăcũngălƠăbҧn hội tұp rӗi? 
Hòng: Có thể gọi là bổ dӏch hội tұp. “Phổ Môn Phҭm”ă

tríchătrongă“PhápăHoaăKinh”,ăhiӋn nay chúngătaăđọcă“PhápăHoaă
Kinh”ăcӫa Đҥiăsѭ CѭuăMaăLaăThұp dӏch, kӋ tөngă“Phổ Môn 
Phҭm”ătrongăđó,ăcònăcóăphҭm thӭ 12ă“ĐӅ BƠăĐҥtăĐaăPhҭm”,ă
đӅu không phҧi là Đҥiăsѭ La Thұp dӏch, là Phápăsѭ đӡi sau bổ 
dӏch thêm vào. 

NguyӋn: Nóiănhѭăvұyă“PhápăHoaăKinh”ăcũngălƠăbҧn hội 
tұp bổ dӏch rӗi? 

Hòng: Có thể nói vұy. Ngày nay rҩt nhiӅu ngѭӡiă đọc 
“PhápăHoa” đӅu không biӃt, bӣi vì hội tұp quá sӟm,ătrѭӟc đӡi 
TùyăđưăhoƠnăthƠnhărӗi.ăNóiăđӃnă“PhápăHoa”,ătrongăTҥng có ba 
bҧn dӏch, bҧn dӏchăđҫuătiênălƠă“ChánhăPhápăHoaăKinh”,ălƠăTơyă
Tҩn Trúc Pháp Hộ dӏch;ăsauăđóălƠăĐҥiăsѭ La Thұp dӏchă“DiӋu 
PhápăLiênăHoaăKinh”,ăsauănӳa là một bộ kinh thông qua bổ 
dӏch, sӱa chӳa, biên soҥn một bҧn hội tұpă“ThiêmăPhҭm DiӋu 
PhápăLiênăHoaăKinh”,ăgọiăđѫnăgiҧnă“ThiêmăPhҭmăPhápăHoa”. 

NguyӋn: Bҧn này và bҧn Đҥiăsѭ La Thұp dӏch có chênh 
lӋnh lӟn không?  

Hòng: Có chênh lӋch,ănhѭngătrênăcѫăbҧn,ăvĕnătӵ, kӃt cҩu 
cӫa bҧn La Thұp vүn là nӅn tҧng. Phҫn mà bҧn La Thұp thiӃu 
sót, sau khi bổ dӏch thêm vào rӗi. Bao gӗm kӋ tөngă“Phổ Môn 
Phҭm”,ă“ĐӅ BƠăĐҥtăĐaăPhҭm”ămƠăphíaătrѭӟcănóiăđӃn, còn có 
phҫn chѭaădӏchănhѭă“Dѭӧc Thҧo Dө Phҭm”ăv.v..., vҧ lҥiăđiӅu 
chӍnh lҥi thӭ tӵ các phҭm,ăvĕnătӵ cũngăcóăsӱaăđổi. Tóm lҥi, 
bҧn kinh này trҧi qua di phҭm,ăthêmăvĕn,ăsӱa lӡi. Tình hình cө 
thể anhă traă trongă “Đҥi Tҥngă Kinh” một bài tӵaă phíaă trѭӟc 
“ThiêmăPhҭmăPhápăHoaăKinh”,ăđӅu nói rҩt rõ. 

NguyӋn: Công viӋc này là ai làm vұy? 
Hòng: Là hai vӏ Phápăsѭ Tam Tҥng Xà Na QuұtăĐaăvƠă
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Đҥt Ma Cҩp Đa đӡi Tùy hoàn thành. 
NguyӋn: Sѭăphө nhắcăđӃn nhӳng bҧn hội tұpănƠy,ătrѭӟc 

đơyăthұt sӵ không biӃt.ăNhѭngănhӳng bҧn hội tұpănƠy:ă“Đҥi 
NiӃtăBƠnăKinh” Nam bҧn chӫ yӃu là phân phҭm tӯ đҫu,ălѭӧng 
hội tұpăvĕnătӵ không lӟn,ăcũngăchӍ dùng hai bҧn dӏch;ă“Dѭӧc 
SѭăKinh”ădùngăbaăbҧn dӏch,ănhѭngăchӍ hội tұpăhѫnă400ăchӳ; 
“Phổ Môn Phҭm”ăngayăcҧ “ThiêmăPhҭmăPhápăHoa”,ăcũng có 
thể gọi là bҧn bổ dӏchătuăđính.ăNhӳng bҧn hội tұp trên và hội 
tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa hұu thӃ đemăsoăsánh,ăcóăthể có 
ngѭӡi cho rằngăkhôngăhoƠnă toƠnă tѭѫngăđӗng:ăVѭѫngăLongă
Thѭădùngăbӕn bҧn dӏch, Ngөy Nguyên và Hҥ LiênăCѭăđưădùngă
nĕmăbҧn dӏch, vҧ lҥiăkhôngăđѫnăgiҧn chӍ là bổ sung vào bҧn 
thiӃu sót nào,ămƠălƠăđemătҩt cҧ đoҥn vĕnătӵ lӟn cӫa bҧn dӏch 
dung hӧp thành một bộ kinh. Quy mô, hình thӭc hội tұp này, 
vүn là bắtăđҫu tӯ VѭѫngăLongăThѭăđúngăkhông? 

Hòng: Cũngăkhôngăphҧi vұy, bҧn hội tұp hình thӭc này 
xuҩt hiӋnăcũngărҩt sӟm, vҧ lҥi sӕ lѭӧngăcũngăkhông ít. 

NguyӋn: Ý cӫaăsѭăphө là còn có bҧn hội tұp khác? 
Hòng: Đúngăvұy,ătôiăđưătraăcӭuălѭӧng lӟn lӏch sӱ Phұt 

điển, dùng mҩy đoҥnăvĕnălӟn cӫa các bҧn dӏch khác nhau hội 
tұp thành một bҧnănhѭăvұy,ăngƠyăxѭaăđưăcó,ăgọiălƠă“hӧpăkinh”,ă
hiӋn nay chúng ta gọiălƠă“hội tұp”ărӗi, là cùng một ý. Trong 
“LongăTҥng”ăcóămột bộ “Hӧp Bộ KimăQuangăMinhăKinh”,ă
chính là một bộ hoàn toàn là bҧn hội tұp! 

NguyӋn: Xinăsѭăphө giӟi thiӋuăquaă“Hӧp Bộ Kim Quang 
MinhăKinh”ă. 

Hòng: Bộ kinh này là Phápă sѭ Bҧo Quý tҥiă chùaăĐҥi 
HѭngăThiӋn vào đӡi Tùy, còn có vӏ Tam Tҥng Xà Na QuұtăĐa 
ậ họ dùng bҧn tiӃng Phҥnă“KimăQuangăMinhăKinh”ăkhôngătrọn 
vẹn, các bҧn dӏch khác nhau,ădoăđóădùngăbӕn bҧn dӏchă“Kimă
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QuangăMinhăKinh”ăhội tұp thành, tổng cộng 8 quyển 24 phҭm. 
Bҧn cӫaăĐƠmăVôăSҩm, bҧn cӫa Da Xá QuұtăĐa,ăbҧn cӫa Chân 
ĐӃ, cộng thêm bҧn dӏch cӫa Tam Tҥng Xà Na QuұtăĐaăhӧp 
thành một bộ kinh. 

NguyӋn: Thu nhұp vào Tҥng, xem ra các Caoă tĕngăĐҥi 
đӭc cũngăđӗng ý rӗi. 

Hòng: Khi tôi tra cӭuă“Hӧp Bộ KimăQuangăMinhăKinh”ă
trong Tҥng, nhìn thҩyăphíaătrѭӟc kinh này có một bài tӵa, là 
một vӏ Phápăsѭ Ngҥn Tông viӃt. Vӏ Phápăsѭ này rҩt giӓi, là một 
vӏ Đҥiăđӭc dӏch kinh đӡi Tùy,ătrongă“TөcăCaoăTĕngăTruyӋn”ă
cӫa luұtăsѭăĐҥo Tuyên có truyӋn vӅ Ngài,ălúcăđóăNgài rҩtăđѭӧc 
hoƠngăđӃ đӡi Tùy trọngăđưi.ăPhápăsѭ Ngҥn Tông tham dӵ công 
tác hội tұpă“Hӧp Bộ KimăQuangăMinhăKinh”,ăvҧ lҥi trong bài 
tӵa Ngài có nhắcăđӃn ba bҧn hội tұp giӳ tҥi thӃ gian lúc bҩy 
giӡ: Ngài nhắcăđӃn Phápăsѭ Chi MүnăĐộ, dùng nĕm bҧn dӏch 
“Thӫ LĕngăNghiêmăKinh”,ăhội tұp thành một bộ kinh 8 quyển, 
“Thӫ LĕngăNghiêmăKinh”ăkhôngăphҧiălƠă“LĕngăNghiêmăKinh”ă
sau này,ă“LĕngăNghiêmăKinh”ăđӃn đӡiăĐѭӡng mӟi truyӅnăđӃn, 
ӣ đơyăphҧi chú ý phân biӋt; Phápăsѭ Chi MүnăĐộ còn dùng ba 
bҧn dӏchă“DuyăMaăCұtăKinh”,ăhội tұp thành một bҧn 5 quyển; 
lҥi nhắcăđӃnălúcăđó,ăcũngăchínhă lƠăđӡi Tùy, một vӏ Phápăsѭ 
TĕngăTӵu dùng bӕn bҧnă“Đҥi TұpăKinh”ăhӧp thành một bộ, có 
đӃn 60 quyển. Phápăsѭ Ngҥn Tông rҩt tán thành khen ngӧi 
nhӳng bҧn hội tұp này, anh có thể traănguyênăvĕnătrongăTҥng, 
Ngài cho rằng nhӳng bҧn hội tұp này có giá trӏ rҩt lӟn, tôi nhӟ 
sau cùng Ngài nói:ă“NguyӋn nhӳng ngọnăđènăphápănƠyămưiă
trѭӡng tӗn”. 

NguyӋn: Có nhiӅu bҧn hội tұpănhѭăvұy, nhӳng bҧn này 
đӅu truyӅnăđӃn bây giӡ sao? 

Hòng: “Hӧp Bộ KimăQuangăMinhăKinh”ăđưănhұp Tҥng, 
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nhѭngălѭuăthôngăkhôngărộng, có lӁ là bӣiăvìăđӃnăđӡiăĐѭӡng, 
Phápă sѭ NghĩaăTӏnh lҥi lҩyă đѭӧc một bҧn tiӃng Phҥn hoàn 
chӍnh tӯ ҨnăĐộ dӏch ra,ăchínhălƠă“KimăQuangăMinhăTӕi Thắng 
VѭѫngăKinh”.ăNgoƠiăraăbaăbҧnăkhácătôiăkhôngătìmăđѭӧc trong 
“LongăTҥng”,ă nhӳng bҧn Tҥng kinh khác có hay không thì 
khôngărõ,ătôiăkhôngăcóăđiӅu kiӋnăđể tra.ăCũngăcóăthể thҩt truyӅn 
rӗi, thӡi gian quá lâu, rҩt nhiӅu bҧn kinh cổ bây giӡ đӅu thҩt 
truyӅn rӗi, 12 bҧn dӏchă “Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”,ă chӍ truyӅn 
xuӕng 5 bҧn, nhӳng ví dө này quá nhiӅu rӗi.ăNhѭngăcóămột bộ 
vĕnăhiӃn Phұt giáo có tiӃng,ă“Xuҩt Tam Tҥng Ký Tұp”ăcӫa 
Phápăsѭ TĕngăHӵu,ăđơyălƠămột bộ chuyên môn thu nhұn và vĕnă
tұp tѭăliӋu tѭѫngăquanădӏch kinh, vô cùng có giá trӏ. Quyển 7, 
quyển 8 cӫa bộ này thu nhұn riêng biӋtă “Hӧp Thӫ Lĕngă
NghiêmăKinh”,ă“Hӧp Duy Ma Kinh Tӵ”ăcӫa Phápăsѭ Chi Mүn 
Độ. Anh xem hai trang này thì biӃt tâm nguyӋn hội tұp kinh 
điển cӫa Phápăsѭ Chi MүnăĐộ: Hai bộ kinhănƠyăđӅu rҩt quan 
trọng,ănhѭngăquáănhiӅu bҧn dӏch, lҥiăđӅu không hoàn chӍnh! 
Mà may mắn thay sau này hai bộ kinhăđӅuăđѭӧc Đҥiăsѭ Cѭuă
Ma La Thұp dӏch lҥi,ăđơyăcóălӁ là nguyên nhân không truyӅn 
hai bҧn hội tұp cӫa Phápăsѭ Chi. Rҩt có nhân duyên, tôi tìm 
đѭӧc chút tin tӭc tӯ hai trang này, phát hiӋn vӏ Tổ sѭăđҫu tiên 
cӫa Trung Quӕc bắtăđҫu hội tұp kinh Phұt. (Sau đóăthông qua 
tra cӭu bҧn hội tұpă“Đҥi TұpăKinh”ăcӫa Phápăsѭ TĕngăTӵu vүn 
còn trong Tҥng) 

NguyӋn: Là vӏ nào? 
Hòng: Là đҥi dӏchăsѭăChiăKhiêmăthӡi Tam Quӕc, Ngài 

không phҧiălƠăngѭӡi xuҩtăgia,ălƠăcѭăsĩ.ăTôiătraăcӭu rҩt nhiӅuătѭă
liӋu lӏch sӱ Phұt giáo, mӟi biӃt dӏchăsѭăChiăKhiêmălƠănhơnăvұt 
quan trọng cӫaăđҫu thӡi kǶ phiên dӏch Phұtăđiển, cҧ đӡi Ngài 
phiên dӏch mҩy chөc bộ kinhăđiển. Một trong nĕm bҧn dӏch 
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“Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”,ă chínhă lƠă Ngài phiên dӏch. Cha cӫa 
Ngài lƠăngѭӡiăĐҥi NguyӋt Chi ậ Tây Vӵc,ăsauănƠyădiădơnăđӃn 
Trung Nguyên, Ngài sinh ra ӣ HƠăNam.ăCѭăsĩăChiăKhiêmălƠătổ 
khaiăsѫnăcӫaă“ụăDӏchăphái”ătrongălӏch sӱ phiên dӏch kinh Phұt 
Trung Quӕc, Ngài đӅ xѭӟng dӵa theo tұp quán cӫaă ngѭӡi 
Trung QuӕcăthêmăvƠoătuăđínhăđӕi vӟiăvĕnătӵ kinhăđiển, dӏch 
quáăsát,ăngѭӡi Trung Quӕc không hiểu lắm.ăVĕnătӵ cӫa Ngài 
khi dӏch kinh hoa lӋ và tӕtăhѫnăcổ nhân rҩt nhiӅu. Ví nhѭăNgài 
dӏch lҥiă“Đҥo HҥnhăBátăNhưăKinh”ăcӫa cổ nhân dӏch,ăđổi tên 
thƠnhă“ĐҥiăMinhăĐộ Vô CӵcăKinh”.ă“Đҥi Minh Độ”ălƠăỦădӏch 
cӫaă“BátăNhư”,ă“VôăCӵc”ălƠăNgài tӵ thêmăvƠo,ădùngăđể hình 
dung sӵ quҧngăđҥi vô biên cӫaă“ĐҥiăMinhăĐộ”,ăbộ kinh này 
hiӋn nay trong Tҥngăcũngăcó.ăNgài tӯng hội tұp một bộ “Viă
MұtăTrìăKinh”.ăCĕnăcӭ “Hӧp Vi MұtăTrìăKinhăKỦ”ăquyển thӭ 
7 cӫaă“Xuҩt Tam Tҥng Ký Tұp”ăcóăghiălҥi: DӏchăsѭăChiăKhiêmă
tӵ dӏchă“Phұt ThuyӃtăVôăLѭӧng Môn Vi MұtăTrìăKinh”,ăcổ 
nhân dӏchă“Phұt ThuyӃtăAăNanăĐƠăMөcăKhѭăNiăKhaăLyăĐƠă
LơnăNiăKinh”,ă“VôăĐoanăĐể TổngăTrìăKinh”,ăbaăbộ kinh hӧp 
thành một bҧnă“ViăMұtăTrìăKinh”,ăđơyăchắc là bҧn hội tұpăđҫu 
tiên cӫa kinh Phұt rӗi. Bҧn này có lӁ sau này không tiӃp tөc 
lѭuătruyӅn, chắcăcũngălƠănguyênănhơnădӏchăsѭăsauănƠyăbaoăgӗm 
Tam Tҥng Giác HiӅn lҥi nhiӅu lҫn dӏch lҥi kinh này. Tôi tra 
đӃn bҧn dӏch kinh này ӣ trong Tҥng rҩt nhiӅu, nguyên bҧn dӏch 
“Phұt ThuyӃtăVôăLѭӧng Môn Vi MұtăTrìăKinh”ăcӫa dӏchăsѭă
Chi Khiêm thì vүn còn. DӏchăsѭăChiăKhiêmăthӡi Tam Quӕc ӣ 
nѭӟc Ngô, Tôn QuyӅn vô cùng lӉ kính Ngài, tôn Ngài làm tiӃn 
sĩ,ămӡi Ngài chӍ đҥoăĐôngăCung.ăDӏchăsѭăChiăKhiêmăcó cӕng 
hiӃn rҩt lӟnăđӕi vӟi phiên dӏch Phұtăđiểnăgiaiăđoҥnăđҫu, Đҥiăsѭ 
CѭuăMaăLaăThұp dӏchă“DuyăMaăCұtăKinh”ăcó nhiӅu chỗ để 
nguyên bҧn bҩtăđộngădùngăvĕnădӏch cӫa Ngài. HiӋn nay có 
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ngѭӡiănóiăcѭăsĩăkhôngăthể hội tұp kinh Phұt, không ngӡ rằng 
trong lӏch sӱ ngѭӡi hội tұp kinh PhұtăđҫuătiênăchínhălƠăcѭăsĩ,ă
rҩt nhiӅu bộ kinhăđiển Ngài phiên dӏchăchoăđӃnănayăcònălѭuă
giӳ trong Tҥng. 

NguyӋn: Thì ra bҧn hội tұp kinh Phұtăđҫu tiên bắtăđҫu tӯ 
cѭăsĩ. 

Hòng: Câu chuyӋnăcѭăsĩăChiăKhiêm,ăPhápăsѭ Chi Mүn 
Độ hӧp kinh, trong một sӕ sӱ Phұt giáo, trong sӱ phiên dӏch 
kinh Phұt có ghi chép, các học giҧ cӫa thӃ gian, họ nghiên cӭu 
rõărƠngăhѫnătínăđӗ Phұtăgiáo,ăvíănhѭă“ChiăMүnăĐộ Học ThuyӃt 
Khҧo”ăcӫa Trҫn Dҫn Khác tӯng viӃt. Họ biӃtărõăkhóăkhĕnăcӫa 
viӋc hội tұpăkinhăđiển, ngѭӧc lҥi rҩt bội phөc,ăđơyăcóăthể là 
điӅu nằm ngoài dӵ đoánăcӫa rҩt nhiӅuăđӋ tӱ cӱa Phұt, bҧn thân 
tôiăcũngăkhôngăngӡ. 

NguyӋn: NgƠyănayăngѭӡi phҧnăđӕi bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh” nóiă“tuyӋtăđӕi không thể hội tұp kinh Phұt”,ă“kinhă
Phұt hội tұp là ngөy kinh”,ăxemăraăvìăhiểu biӃt hҥn hẹp, không 
công bằng rӗi. 

Hòng: Ngөy kinh và hội tұp kinh, là hai chuyӋn. Kinh 
Phұt hội tұp là nên chú giҧi rõ ràng, bҧn này là tӯ bҧn dӏch nào 
do ai hội tұp. Ngөy kinh thì hoàn toàn dӵng chuyӋn, nói không 
thành có đặtăra.ăMѭӧn cӟ Phұt thuyӃt, dӏchăsѭănào dӏch ra, loҥi 
ngөy kinh này tӯ xѭaăđӃn nay xác thӵc tӗn tҥi, sӕ lѭӧngăcũngă
không ít, cổ đӭc có sách “Ngөy Kinh Lөc”, chuyên ghi chép 
nhӳngăđiӅu này. Ngөy kinh cӫaăngƠyăxѭa,ănhѭătriӅu Nam Bắc 
cóă“TátăBƠăNhѭӧcăĐƠăQuyӃn ThuộcăTrangăNghiêmăKinh”,ăcònă
cóă“Thӫ La TǶ Kheo KiӃn NguyӋtăQuangăĐӗng Tӱ Kinh”,ănóiă
cáiăgìămƠă“tamăthiênăđҥi chúng tҥi BӗngăLaiăsѫnăhҥ”,ăđơyăđӅu 
vô lý! LoҥiăkinhănƠyăngƠyăxѭaăcũngăkhôngăít,ăcácăcổ đӭcăđӅu 
cӕ gắng ghi chép hӃt trong tác phҭm, sӧ làm hӓng hұu học. 
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NgƠyănayăcũngăcóăngөy kinh lѭuă thông,ănhѭă“Phө Mүu Ân 
TrọngăNanăBáoăKinh”,ălҩyădanhănghĩaăĐҥiăsѭ La Thұp phiên 
dӏch, Đҥiăsѭ LiênăTrìăđѭaă raă lƠmăsángă tӓ đơyă lƠăngөy kinh, 
nhѭngănội dung cӫa bộ ngөy kinh này không tӋ, lӧi ích cách 
đӕi nhân xӱ thӃ ӣ đӡi, nӃp sӕngăđҥoăđӭc cӫa xã hội, vì vұy vүn 
cònă lѭuă thông.ăCóămột loҥi kinh do nghi ngӡ là ngөy kinh, 
nhѭngăkhôngăcóăchӭng cӭ rõ ràng, gọi là nghi kinh. Ngөy kinh 
vƠănghiăkinh,ăthѭӡng gọi là nghi ngөy kinh, nghi ngөy kinh là 
khôngănênălѭuăthông. 

NguyӋn: Ӗ, thì ra nghi ngөyăkinhăvƠăkinhăđiển hội tұp 
hoàn toàn là hai khái niӋm, vұyă thìă dùngă “Kinhă Pháp Nghi 
Ngөy Thiên” lƠmătiêuăđӅ phҧnăđӕi bҧn hội tұp, vӕnădĩăthìăvĕnă
chѭѫngăkhông khӟp vӟiăđҫuăđӅ! 

Hòng: Có một phҫn kinhălƠăthôngăquaălênăđӗng hoặc cҧm 
ӭngămƠăcóăđѭӧc, loҥi kinh này cổ đӭcăcũngăliӋt vào nghi ngөy 
kinh.ăNhѭă“ThiӅn Tông Bí Mұt LiӉuăNghĩaăKinh”ăcó tӯ kêăđƠn;ă
“CaoăVѭѫngăQuánăÂmăKinh”,ă“Đҥi Minh Nhân HiӃu Hoàng 
Hұu Mộng CҧmăKinh”ăcóătӯ cҧm ӭng.ă“Mộng CҧmăKinh”ăvào 
đҫuănhƠăThanhăđưănhұp Tҥng, sau Càn Long lҥi loҥi bӓ, sӧ mӣ 
tiӅn lӋ không tӕt. Đҥiăsѭ Ҩn Quang bình luұnăkinhănƠyă“nghĩaă
lý cӫa kinh này lӧi ích, đӅuăkhôngănghĩăbƠn”.ăNội dung thұt 
tӕt,ănhѭngăkhôngăthể mӣ tiӅn lӋ đemăkinhăcóăđѭӧc tӯ cҧm ӭng 
đѭaăvƠoătrongăTҥng.ă“ThiӅn Tông Bí Mұt LiӉuăNghĩaăKinh”,ă
lƠăcóăđѭӧc tӯ kêăđƠn,ălƠăđemăcácăngӳ lөc cӫa cổ đӭc trong kinh 
“Hoaă Nghiêm”,ă “Phápă Hoa”,ă “Lĕng Nghiêm”,ă “Viênă Giác” 
biên soҥnămƠăthƠnh,ăcũngălƠă“bҧn hội tұp”,ăkiểu hội tұp này là 
một chuyӋn khác. Đҥiăsѭ Ҩn Quang bình luұnăkinhănƠyătháiăđộ 
rҩtăđặc biӋt: anh biӃt Đҥiăsѭ Ҩn Quang bình luұnăngѭӡi viӋc 
vұt, có lúc nói chuyӋn rҩt không khách sáo, không có chút tình 
cҧmănƠo.ăNhѭngăđӕi vӟi kinh này, trong lӡi nói cӫa Ngài lҥi 
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không có ngôn tӯ kӏch liӋt nào, Ngài nói:ă “Nhà thông tông 
thông giáo lӟn thҩy cӕ nhiên đѭӧc lӧiă ích,ă ngѭӡi không có 
pháp nhãn nói kinh này có tӯ kêăđƠn,ă lo lắng mӣ đҫu tӋ nҥn 
ngѭӡiăđӡi bӏaăđặt kinh Phұt.”ăNӃuănhѭătrongăkêăđƠnă lҥi xuҩt 
hiӋnăkinhăkhác,ăđӅu xem thành kinh Phұt, thì loҥn rӗi, nội dung 
tӕtăcũngăkhôngăthể mӣ tiӅn lӋ. 

NguyӋn: Đҥiă sѭ ҨnăQuangă nóiă “NhƠă thôngă tôngă thôngă
giáo lӟn thҩy cӕ nhiên đѭӧc lӧi ích”,ăxemăraăcũngăkhôngăphӫ 
đӏnh toàn diӋn,ănhѭngăkinhăcóăđѭӧc tӯ kêăđƠn,ăvүn không thể 
lѭuăthông. 

Hòng: Các Tổ sѭăĐҥiăđӭc không tùy tiӋn nói chuyӋn, lӡi 
đưănóiăraăcòn phҧi biӃt nghe mӟiăđѭӧc, nghe không hiểuăcũngă
rҩt phiӅn phӭc. Đҥiăsѭ Ҩn Quang gặpăđѭӧc quyển sách này, 
xem xong liӅnăđemăđӕt. 

NguyӋn: Sѭăphө đưănóiămҩy loҥi bҧn hội tұp kinh Phұt, lҥi 
nói sӵ khác biӋt cӫa bҧn hội tұp và nghi ngөy kinh, con cҧm 
thҩy hội tұp nhӳngăkinhăđiển này không phҧi là vô cӟ làm vұy, 
là bӣi vì bҧn Phҥn không hoàn chӍnh, các bҧn dӏch sai khác, 
các cổ đӭc bҩtăđắcădĩămӟiălƠmănhѭăvұy. 

Hòng: Đúngăvұy! Anh nói bҩtăđắcădĩămӟi làm vұy, là nói 
đѭӧcăđiểm mҩu chӕt rӗi! Bҧn tiӃng Phҥn không hoàn chӍnh là 
không còn cách nào khác. Thӡiăxѭaălҩy kinh sách tӯ ҨnăĐộ vӅ, 
doăngѭӡi khiêng gánh hoặc ngӵa thӗ vӅ, thұt sӵ rҩtăkhóăkhĕn!ă
Tam Tҥng NghĩaăTӏnh không phҧiăcóăthѫăsao? 

Tҩn tӕng tӅ lѭѫngăđѭӡngăđҥi gian, 
Caoătĕngăcҫuăphápălyătrѭӡng an. 
Khӭ giҧ thành bách quy vô thұp, 
Hұu giҧ bҩt tri tiӅn giҧ nan. 
ViӉn lộ bích thiên duy lãnh kӃt, 
Sa hà già nhұt lӵcăbìăđƠn. 
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Hұu giҧ nhѭăvӏ amătѭăchӍ, 
Vưngăvưngătѭѫngăkinhădungădӏ khán. 
[Tạm dịch: 
Tr̫i bao triều: Ṱ n, Tống, Tề, L˱ơng, Đ˱ͥng... 
Cao tăng cầu pháp, biệt quê h˱ơng. 
Trăm đi, ch˱a đ˱ợc m˱ͥi quay lại, 
Gian khổ, hậu nhân m̭y kẻ t˱ͥng? 
Thăm thẳm đ˱ͥng xa, thân rét buốt, 
Mịt mù cát nóng, sͱc khôn đ˱ơng. 
Hậu nhân ch˱a tỏ Cao tăng ý, 
Luôn luôn xem kinh nh˱ sách th˱ͥng!] 

Thұtăkhó!ăĐѭӡngăđiăgianănanăhiểm trӣ, đѭӡng sá xa xôi, 
làm trang kinh lộn xộn, đánhărѫiălƠăviӋc khó tránh khӓi. Trong 
quáătrìnhăsaoăchépăkinhăvĕn,ăcũngăcóăchépăsaiăchépăthiӃu. Kinh 
bӕi diӋp cӫa ҨnăĐộ, là chia ra một trang mộtătrang,ăkhôngănhѭă
ngƠyănayăđóngăthƠnhămột quyển,ăanhăđiăTơyăTҥng, kinh sách 
bênăđóăhiӋn nay vүn là một trang một trang, nӃuănhѭăđiăxa,ărҩt 
dӉ đánhărӡi trang. Có sӕ kinh có thể là bҧn tiӃng Phҥn ӣ Ҩn 
Độ hoặc Tây Vӵcăđưăkhôngătrọn vẹn rӗi.ăNhѭăbҧn tiӃng Phҥn 
“Phҥmă Võngă Kinh”,ă “Lĕngă Nghiêmă Kinh”,ă baoă gӗmă “Hoaă
Nghiêm”ăđӅu không trọn vẹn, không dӏch hoàn chӍnh. Nghe 
nóiă“PhҥmăVõngăKinh”ăcóă120ăquyển, 61 phҭm, chӍ có 1 phҭm 
truyӅnăđӃnăTrungăHoa,ăđơyălƠăđiӅu rҩtăđángătiӃc. Trong lӏch sӱ 
rҩt nhiӅuăkinhăđiển thông qua nhiӅu lҫn phiên dӏch, mỗi lҫn 
phiên dӏchăđӅu y bҧn tiӃng Phҥn khác nhau, phong cách cӫa 
dӏchăsѭălҥiăkhôngăhoƠnătoƠnătѭѫngăđӗng, kӃt quҧ mỗi bҧnăđӅu 
có sӵ khác biӋt rҩt lӟn.ăNhѭă“PhápăHoaăKinh”ăcóă3 bҧn dӏch, 
cũngăđѭӧc.ă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă thì khӫng khiӃp, 12 bҧn 
dӏch, truyӅn xuӕng 5 bҧn, vҧ lҥi khác biӋt cӵc lӟn, dӵa theo 
bҧn nào mӟiăđѭӧc chӭ? Sӣ dĩăbҧn hội tұp kinh Phұt xuҩt hiӋn, 
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một là nhiӅu bҧn dӏch; hai là sӵ khác biӋt các bҧn dӏch quá lӟn; 
ba là nhiӅu bҧn dӏch kinh Phұt này là kinhăđiển có tính chӍ đҥo 
vô cùng quan trọngăđӕi vӟi học Phұt tu hành, phҧi có một bҧn 
vӟi lӡiăvĕnătoƠnăvẹnălѭuăthôngăđӡiăsau,ăkhôngăđể cho hұu nhân 
do sӵ khác biӋt cӫa bҧn dӏch mà xuҩt hiӋnănghĩaăkhác,ăđiăsaiă
đѭӡng. Cổ đӭc hӧp kinh, thұt sӵ là dùng hӃtătơmătѭ,ădөng ý 
sâu sắc, vҧ lҥiătháiăđộ có trách nhiӋm vô cùng, tӯng câu tӯng 
chӳ tuyӋtăđӕi không dám sѫăỦ,ăsauăkhiăhoƠnăthƠnhăcònăphҧi 
đѭӧc các Đҥiăđӭc có chân tu thұt chӭng trong giáo nội ҩn khҧ, 
mӟiădámălѭuăthông. 

NguyӋn: Sѭăphө nói rҩtăđúng,ăkinhăđiển hội tұp là viӋc rҩt 
chặt chӁ cҭn thұn, nӃuănhѭăhұu nhân tùy tiӋn noi theo, vұy thì 
rҩt phiӅn phӭc. 

Hòng: Tôiăcũngăđặc biӋt nhҩn mҥnh ӣ đơy: Hội tұp kinh 
Phұt không phҧi có thể tùy tiӋnă lƠmă đѭӧc! Nhân quҧ trách 
nhiӋm cӫa viӋcăđóălƠăgánhăkhôngănổi. Rӡi một chӳ trong kinh 
liӅnăđӗngănghĩaăvӟi ma thuyӃt, chuyển ngӳ sai một chӳ,ăđọa 
500 kiӃp hӗ ly. Anh không khӃ nhұp tri kiӃn cӫa Phұt, công 
viӋc này không thể lƠmăđѭӧc.ăNhѭăPhápăsѭ HuӋ Nghiêm hội 
tұpă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”,ă trongă“CaoăTĕngăTruyӋn” có một 
đoҥn ghi chép rҩtăđángăđể suy ngүm: Sau khi Đҥiăsѭ tuăđínhă
Nam bҧn,ălѭuăthôngărҩt rộng. Một ngày Đҥiăsѭ nằmămѫăthҩy 
thҫn hộ pháp nói vӟi Ngài:ă“Kinhăvĕnăháăcóăthể tùy tiӋn sӱa 
đổiăsao!”ăSauăkhiăĐҥiăsѭ tӍnh dұy muӕn thu hӗiăkinh,ălúcăđóălҥi 
có cao nhân chӍ điểm,ănóiăđơyălƠăkhuyênăgiҧi hұu nhân không 
thể tùy tiӋn sӱa kinh, không phҧi nói Ngài, Đҥiăsѭ mӟi yên tâm. 
Buổi tӕi thҫn hộ pháp lҥi thӏ hiӋn,ănói:ă“Ôngă lҩy sӭc hoằng 
kinh, nhҩtă đӏnh sӁ thҩy Phұt.”ăĐoҥn công án này ghi trong 
“CaoăTĕngăTruyӋn”ăquyển 7, trong truyӋn vӅ Phápă sѭ HuӋ 
Nghiêm, tôi nhӟ rҩtărõ.ăĐoҥn này có ý rҩt sâu. Phápăsѭ HuӋ 
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Nghiêm là mộtătrongămѭӡiăđӋ tӱ môn hҥ cӫa Đҥiăsѭ CѭuăMaă
La Thұp, thұt là Phápăsѭ tài ba. 

NguyӋn: Nhѭăsѭăphө nóiă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh” Nam bҧn, 
bao gӗm “DѭӧcăSѭăKinh”,ă“PhápăHoaăKinh”ămƠăngƠyănayătӭ 
chúngăđangăniӋm,ăđӅu là sau khi hội tұpăđѭӧc hoằng truyӅn, 
không uổng công phu cӫa các cổ đӭc.  

Hòng: Đúngăvұy, cổ đӭc tiên hiӅn, các vӏ thұt sӵ có trí 
tuӋ, thұt sӵ có tâm tӯ bi, thұt sӵ có trách nhiӋm vӟi chúng sanh. 
Vìăđể tài liӋu giҧng dҥy tӕt, sách tӕt cho hұu học, các vӏ không 
tӯ khó nhọc mà hӧp kinh, hy vọng thông qua hội tұp cӫa các 
vӏ khôngăđể cho hұu nhân điăđѭӡng vòng, có thể hiểu sâu ý 
kinh, hiểu thҩu tâm Phұt. Các vӏ khôngăcóăchѭӟng ngҥi, các vӏ 
lƠăngѭӡi hiểu rõ, hұu nhân không đѭӧc đơu! 

NguyӋn: Vұy thì hội tұpă “Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”,ă ѭӟc 
nguyӋnăbanăđҫuălƠănhѭăthӃ nào? 

Hòng: Anh nói rҩtăđúng!ăChúng ta nhiӅu lҫnănóiăđӃnă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăcóănĕm bҧn dӏch, hұu thӃ niӋm bҧn nào tӕt? 
Nĕmăbҧn vӯaăcóăѭuăđiểm vӯa có khuyӃtăđiểm, khác biӋt rҩt 
lӟn. DiăĐƠănhơnăđӏa phát nguyӋn, hai bҧn là 48 nguyӋn, hai 
bҧn là 24 nguyӋn, còn có một bҧn 36 nguyӋn, bҧn nàoăđúng?ă
Mỗi ngày thӡi khóa sáng tӕi cӫa tӵ viӋn tán thán kӋ Phұtă“Tӭ 
thұp bát nguyӋnăđộ chúngăsanh”,ăkhôngăcóătánă“Tamăthұp lөc 
nguyӋnăđộ chúngăsanh”,ănhѭngălҥiăcóăkinhăvĕnă36ănguyӋn. 

NguyӋn: Hìnhănhѭătrênăvĕnătӵ, có bҧnătѭѫngăđӕiăkhóăđọc. 
Hòng: Đúngăvұy, anh hiểu rõ lӏch sӱ dӏch kinh cӫa Trung 

Quӕc thì biӃt: Tӯ triӅu ĐôngăTҩnăđӃnăĐѭӡng, là thӡi kǶ hѭngă
thӏnh phiên dӏch kinh Phұt. Trѭӟc triӅu ĐôngăTҩn, nên gọi là 
thӡi kǶ tӯngăbѭӟc thành thөc. Dӏchăkinhăgiaiă đoҥnăđҫu, rҩt 
nhiӅuăkinhăđӅu là tӯ ngӳ tӕiănghĩaăkhó hiểu. Trongă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”ăcóăba bҧn dӏch: Một bҧn Hán dӏch, một bҧn Ngөy 
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dӏch, một bҧn Ngô dӏch,ăđӅu là bҧn dӏchătrѭӟc triӅu Tây Tҩn, 
lúcăđóădӏch kinh, kinh nghiӋm cổ nhân dùng lӡiărĕnătѭѫngăđӕi 
ít, vì vұyătrênăvĕnătӵ mãi không sánh bằng lӡiăvĕnătrôiăchҧy tӵ 
nhiên cӫa Đҥiăsѭ CѭuăMaăLaăThұp và vӅ sauăđặc biӋt là dӏch 
sѭăđӡi Đѭӡng.ăAnhăđọcă“VôăLѭӧng Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng 
GiácăKinh”ăHánădӏch, có lúc thұt sӵ không biӃtăđangănóiăgì.ă
Hai bҧn dӏchăđӡiăĐѭӡng, Tӕngătrênăvĕnătӵ hayăhѫnănhiӅu, nội 
dung lҥi thiӃu, 36 nguyӋn là đӡi Tӕng dӏch. Kinhăđiển quan 
trọngănhѭăvұy, lҥi không có một bҧn viên mãn, thұt sӵ là viӋc 
đángătiӃc lӟnătrongăgiáo!ăChúngăsanhăphѭӟc mӓng! 

NguyӋn: ViӋc hội tұpă “Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”,ă cũngă lƠă
thuұn theo sӵ hѭngăthӏnh cӫa pháp môn TӏnhăĐộ, nhҩtăđӏnh 
phҧi làm công viӋc này sao? 

Hòng: Đúngăvұyăđúngăvұy, vô cùng cҫn thiӃt, ӣ đơyăcóă
đҥi nhân duyên. Vào triӅu Tӕng Nguyên, pháp môn TӏnhăĐộ 
không ngӯngăhѭngăthӏnh: Bắc Tӕng bắtăđҫu có rҩt nhiӅu vӏ cao 
TĕngăThiӅn môn,ăđӅuăđӅ xѭӟng niӋm Phұt tu tӏnh nghiӋp.ăNhѭă
ThiӅnăsѭăThiênăYăNghĩaăHoƠi,ăThiӅnăsѭăViênăChiӃu Tông Bổn, 
ThiӅnăsѭăTӯ Thọ Hoài Thâm, ThiӅnăsѭăChơnăYӃt Thanh LiӉu 
v.v...,ăđӅu là đҥi ThiӅnăsѭăcӵc giӓi trong tông môn. Thӯaătѭӟng 
VѭѫngăĐán,ăVĕnăNgҥn Bác cӫa triӅu Tӕng đӅu lұp hội niӋm 
Phұt. Danh thҫnădѭѫngăkiӋt vӕn là tham ThiӅn,ăsauănƠyăcũngă
tu TӏnhăĐộ, có Tổ sѭăĐҥiăđӭc, quan viên và các phҫn tӱ tri 
thӭc chӍ dүn, vì vұy pháp môn TӏnhăĐộ phát triểnăđặc biӋt 
nhanh ӣ dân gian, đӃn đӡi Minh, Thanh càng nhiӅuăhѫn.ăPhápă
môn TӏnhăĐộ phổ bӏ tamăcĕnă[th˱ợng, trung, hạ căn], lӧiăđộn 
toƠnăthu,ăđặc biӋt là thӡiăđҥi hiӋn nay, khoa học kỹ thuұt phát 
triển,ăđҫy sӵ ham muӕn vұt chҩt, sӵ phiӅn não cӫa chúng sanh 
mãnh liӋt,ătơmătѭătánăloҥn, tu hành thoái duyên nhiӅu. Muӕn tu 
chӍ quánăđắc thiӅnăđӏnh, nói dӉ nhѭăvұy! Mұtăphápăcũngăphҧi 



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 567 
 

quánătѭӣngăđó!ăVҧ lҥiăđҥo tràng tӏch tĩnh, ngày nay thұt sӵ rҩt 
khó tìm, chùa lӟn nổi tiӃngăđӅu trӣ thƠnhăđiểm du lӏch,ăđӃnăđơuă
để tu? Tӭ chúngăđӋ tӱ hiӋnănay,ăđặc biӋt là chúng xuҩt gia, nhӡ 
pháp môn TӏnhăĐộ đắcăđộ là sӵ thұtăaiăcũngăkhôngăthể thay 
đổiăđѭӧc!ăĐiӅu này trongăkinhăđiểnă“Đҥi TұpăKinh”ăcũngăcóă
thọ ký. TӏnhăĐộ hѭngăthӏnh, có thể nói là thӡiăđҥi quyӃtăđӏnh. 
NhѭăngƠyănayăcóăPhápăsѭ ThiӅnătôngănói:ă“NiӋmăAăDiăĐƠăPhұt 
là biểuătѭӧng cӫa mҥt pháp, dүn dắt mọiăngѭӡi niӋm Phұt tu 
TӏnhăĐộ,ălƠăđể thӡi mҥt pháp bắtăđҫu sӟmăhѫn.”ăNóiănhѭăvұy 
lƠăđҧo lộn quan hӋ nhân quҧ rӗi. Mҥt pháp bắtăđҫu thӃ nào? 
Khoa học kỹ thuұt phát triểnăđó!ăHamămuӕn vӅ vұt chҩtăđó!ă
Nhân loҥiăđӅu sӕngătrongăcѫăkhí,ălinhătánhăvӕn có bӏ bít hӃt rӗi, 
đҥo lý này, cổ nhân Trung Quӕc biӃtăđѭӧc. Anh xem Trang Tӱ 
ngheănóiăcóăngѭӡi phát minh một loҥi guӗngănѭӟc hiӋu suҩt 
cao.ăNgѭӡiăkhácăđӅu vui mӯng,ăôngăѭuăsҫu ậ lòngăngѭӡi càng 
ngày càng khéo léo rӗi. Vì vұy thӡiăxѭaăTrungăQuӕc cho rằng 
khoa học kỹ thuұtăcaoălƠă“tƠiănghӋ mӟi lҥ”,ăcóăchѭӟng ngҥiăđӃn 
thӃ đҥoănhơnătơm,ăkhôngăđӅ xѭӟng.ăNgѭӡiăphѭѫngăTơyăsùngă
thѭӧng khoa học, nhà khoa họcăđӏa vӏ rҩtăcao,ătѭătѭӣng cӫa họ 
đangăchӫ đҥo thӃ giӟi hiӋn nay. MộtăngƠyăanhăngheăđiӋn thoҥi 
bao nhiêu lҫn? ChӍ mộtăcáiăđiӋn thoҥi, tâm thanh tӏnh cӫa anh 
đưăkhôngăcòn,ăđӯngănóiăđӃn internet, truyӅn hình, báo chí tҥp 
chí đưăđemăđӃn ô nhiӉm rӗi. Cổ nhân làm gì có nhӳng thӭ này? 
Vì vұy mҥtăphápălƠăngѭӡi mҥt, pháp không mҥt. Pháp ӣ đơy,ă
cổ nhơnătuăđѭӧc thành tӵu,ăngѭӡi hiӋn nay tu không thành tӵu 
ậ tâm quá tán loҥn, ô nhiӉm quá nặng rӗi.ăNgѭӡi hiӋn nay so 
vӟiă30ănĕmătrѭӟc,ă50ănĕmătrѭӟcăđӅu không sánh bằng,ănhѭngă
ai có thể cҧn trӣ khoa học kỹ thuұt phát triển?ăNgѭӡi ngѭӡi 
phҧiătheoăđuổiăhѭӣng thө, theoăđuổiăphѭѫngătiӋn nhanh chóng, 
học PhұtătuăđҥoăđӅu muӕn phҧi sӟmăthƠnh,ăanhăxemănhѭăvұy 
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lƠmăsaoăđѭӧc?ăDoăđóănóiăniӋm Phұt tҥo thành mҥt pháp, lӡi 
nói này quá vô lý rӗi! V ұt chҩt phát triển quá lӟn, cám dỗ quá 
lӟn,ălòngăngѭӡi cӵc kǶ không thanh tӏnh. Các pháp môn khác 
ngoҥi trӯ TӏnhăĐộ,ăchúngăsanhătuăkhôngăđѭӧc!ăĐoҥn mê hoặc 
chӭng chân lý đӕi vӟiăngѭӡi hiӋnănayămƠănóiăkhóănhѭălênătrӡi. 
Vӯaăđѫnăgiҧn dӭt khoác, vӯaăphѭѫngătiӋn, hҥ thӫ tӕt nhҩt chӍ 
có TӏnhăĐộ trì danh niӋm Phұt. Phұt Bӗ Tát cho thuӕc theo 
bӋnh, Đông y nói chӭng hàn dùng thuӕc nóng, chӭng nhiӋt 
dùng thuӕc lҥnh, thuӕc không phân hay dӣ, phҧi xem tình trҥng 
cӫa bӋnhănhơn.ăNgƠyănayăđӅ xѭӟng Tӏnh tông, dҥy mọiăngѭӡi 
tu pháp môn niӋm Phұt, bắtăđҫu tӯ đơu,ătuyӋtăđӕi không phҧi 
là pháp môn khác không tӕt. Ngày nay có sӕ ngѭӡiătrìnhăđộ 
vĕnăhóaăcao,ăthíchăThiӅn tông, thích Mұt tông, chӍ dүnăngѭӡi 
khác nhӳngăphápămônănƠy,ăkhôngăđӅ xѭӟng TӏnhăĐộ. Bҧn thân 
họ có phҧiăcĕnăcѫăThiӅn tông, Mұt tông hay không,ăđiӅu này 
chúng ta không dám bình luұn bӯa, nhѭngătӭ chúngăđӋ tӱ nghe 
họ hoằng pháp, có phҧiălƠăcĕnăcѫănƠyăkhông?ăTôiăxuҩt gia ӣ 
một ngôi chùa nhӓ tҥiănôngăthôn,ăđaăsӕ cѭăsĩănѫiăđóătrìnhăđộ 
vĕnăhóaăkhôngăcao,ărҩt nhiӅu lão cѭăsĩăcҧ chӳ cũngăkhông biӃt, 
giҧng ThiӅn, giҧng Mұt cho họ, họ làm sao nghe hiểuăđѭӧc? 
Nhѭngăvӯa nói TӏnhăĐộ, vӯa nói trang nghiêm thù thắng cӫa 
thӃ giӟi Cӵc Lҥc, họ đӅu hoan hỷ, rҩt muӕnăđӃn.ăTôiănóiăđӃn 
nѫiăxuҩt gia cӫaătôi,ătôiăkhôngădámănóiătínăchúngăcácănѫiătrênă
toàn quӕc đӅu nhѭăchỗ cӫaăchúngătôi,ănhѭngăthӡiăđҥi hiӋn nay 
rӕt cuộcăcĕnătánhăcӫaăngѭӡi học Phұtăđaăsӕ là loҥi nào, chúng 
taăcũngăcóăthể để tâm quan sát. Đӕi vӟiăđҥi chúng thӡiăđҥi này, 
phҧi giҧngăđể họ nghe hiểuăđѭӧc, có thể hoan hỷ tín thọ pháp 
môn. Phұt Bӗ Tát là thҫy giáo, thҫy giáo nhҩtăđӏnh làm cho sӕ 
đôngăhọc sinh nghe hiểu, theo kӏp tiӃnăđộ, không thể chӍ chiӃu 
cӕ các học sinh xuҩt sắc. Học sinh xuҩt sắc là một lӟp có vài 
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ngѭӡi, có thể nâng lên lӟp cao ngoҥiăkhóa.ăĐҥiăđaăsӕ học sinh, 
phҧi giҧng bài thông tөc dӉ hiểu, để cho họ nghe rõ rõ ràng 
ràng, minh minh bҥch bҥch, cái lý lӁ này không sai chӭ?  

NguyӋn: Quánăcѫăđұuăgiáoăđúngăkhông? 
Hòng: Đúngăđúng.ăPhұt Bӗ Tátăđộ mộtăngѭӡi, quán cĕnă

cѫăcӫa mộtăngѭӡi;ăđộ chúng sanh một thӡiăđҥi, quán cĕnăcѫă
cӫa chúng sanh một thӡiăđҥi. Tổ sѭăĐҥiăđӭc đӡi Tӕng, Nguyên, 
Minh, Thanh, dӕc sӭc xiểnădѭѫngăTӏnh tông, chính là quán 
đѭӧc pháp môn TӏnhăĐộ hӧpăcĕnăcѫărӗi. ĐưălƠăTӏnhăĐộ hӧp 
cĕnăcѫărӗi, thì nhҩtăđӏnh phҧi có một bҧnă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă
tӕt, bӣi vì bộ kinhănƠyălƠăkinhăđiểnăcĕnăbҧn cӫa Tӏnh tông. Đҥi 
sѭ ҨnăQuangănóiă“NӃu bàn vӅ nguӗn gӕc cӫa pháp môn thì 
nên lҩy Vô Lѭӧng Thọ Kinh làm nѫiăbắt đҫu”,ănĕmăbҧn dӏch 
đӅuăđọcăđӅu học,ăđaăsӕ tínăchúngăngƠyănayăcĕnăbҧn là không 
lƠmăđѭӧc.ă“AăDiăĐƠăKinh”ăvôăcùngăthùăthắng,ănhѭngăvĕnătӵ 
giҧnălѭӧc,ăngѭӡi hiӋnăđҥi phҧi nói kỹ càng một chút, họ mӟi 
có tín tâm, mӟi biӃt làm thӃ nƠo.ăKhôngănóiă rõăDiăĐƠăbổn 
nguyӋn, Cӵc Lҥc trang nghiêm, nguyên nhân chính vãng sanh 
vƠăđauăkhổ phiӅn não cӫa thӃ gian, chúng sanh không dӉ gì 
sanh khӣi tín tâm để phát nguyӋn, càng khӓi phҧiănóiăđӃn làm. 
“NgѭӡiătríănhìnăđӅ kinh, liӅn biӃt tҩt cҧ nghĩa”,ăcổ nhân thұt sӵ 
nhѭăvұy,ăngѭӡi thӡiănayăkhôngăđѭӧc,ăngѭӡi thӡi nay phҧi nói 
nhiӅu lҫnătѭӡng tұn mӟiăđѭӧc,ănhѭngădƠiăquáălҥi không xong, 
không có thӡiăgianăđọc. Ngѭӡi hiӋnăđҥi dùng khóa bҧn Tӏnh 
tông tөng khoҧng một tiӃngăxongătѭѫngăđӕi thích hӧp.  

NguyӋn: Bҧn hội tұp cӫaăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăchínhălƠănhѭă
vұy,ăđọc làu làu không cҫn tӟi 1 tiӃng,ăvĕnătӵ vô cùng trôi chҧy, 
thuộc làu cҧ kinh. Khôngănhѭănhӳng bҧn dӏch tӕiănghĩaăkhôngă
thuұn miӋng. 

Hòng: Lҫn thӭ nhҩtăVѭѫngăLongăThѭăhội tұpă“VôăLѭӧng 
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Thọ Kinh”,ăđưădùngăbӕn bҧn dӏch,ă“Đҥi Bҧo Tích Kinh ậ Vô 
Lѭӧng Thọ NhѭăLaiăHội” Đѭӡng dӏch Ngài không nhìn thҩy, 
vҧ lҥi tӵ Ủăthêmăkinhăvĕn,ăsӱaăđổiănghĩaăkinh,ăkhôngăđѭӧc xem 
là viên mãn. Tuy rằngănhѭăvұy, bҧn cӫa Ngài vүnălѭuăthôngărҩt 
rộng,ăđӗng thӡiăđưănhұp Tҥng. Thӡi kǶ tӯ triӅu Nam TӕngăđӃn 
Hұu Minh, tӵ viӋnăđӅu đọc bҧnănƠy,ătrѭӟc Đҥiăsѭ Liên Trì thì 
không có vӏ CaoătĕngăĐҥiăđӭc nào phҧnăđӕi. Đӡi Thanh sӱa 
“LongăTҥng”,ăvүn thu nhұn bҧn này vào. 

NguyӋn: Bӣi vì Đҥiăsѭ LiênăTrìăđưăphêăbìnhăbҧn này, sau 
đóăgiáoănộiăkhôngălѭuăthôngănӳa, là vұy phҧi không? 

Hòng: Đҥiăsѭ Liên Trì nói Vѭѫngăbҧn “chépătrѭӟc soҥn 
sau”,ă“bӓ lҩyăchѭaătұn”. Bành TӃ Thanh đӡi Thanhăcũngăphêă
bình Vѭѫngăbҧn “khôngătrұt tӵ thӕng nhҩt, không hӧpăđӫ Ủ”.ă
NhѭngăĐҥiăsѭ Liên Trì soҥnă“DiăĐƠăKinhăSӟ Sao”,ătrongăđóă
dүn chӭng bộ phұn cӫaă “VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ă đӅu lҩy tӯ 
Vѭѫngăbҧn. Đҥiăsѭ U Khê TruyӅnăĐĕngăsoҥnă“DiăĐƠăKinhă
ViênăTrungăSao”,ăthìăchuyênădùngăvĕnăcӫa Vѭѫng bҧn. Hai tác 
phҭm trên cộngăthêmă“YӃu Giҧi”ăcӫa Đҥiăsѭ Ngүu Ích, gọi là 
baăđҥi chú giҧiă“AăDiăĐƠăKinh”,ăngѭӡi sau này họcă“AăDiăĐƠă
Kinh”ăđӅu phҧi tham khҧo học tұp. 

NguyӋn: Đҥiăsѭ Ҩn Quang cũngăphêăbìnhăVѭѫngăbҧn? 
Hòng: Đҥiăsѭ ҨnăQuangănóiă“VѭѫngăLongăThѭ cӕ chҩp 

tam bӕi chính là cӱu phҭm,ăđơyălƠăcĕnăbҧn cӫa sai lҫm”,ă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăgiҧng vӕnădĩăcóătamăbӕiăvưngăsanhăđӅu phҧi 
phát tâm bӗ đӅ, trong Vѭѫng bҧn chӍ ghi phát tâm bӗ đӅ tҥi 
trung bӕi,ăthѭӧng bӕi không nhắcăđӃn, hҥ bӕi nói không phát, 
đơyălƠăđiӅu trái vӟiănghĩaăkinh.ăThұt ra Ngài tham chiӃu cách 
nói cӱu phҭm vãng sanh cӫa “QuánăVôăLѭӧng Thọ Kinh”, 
đem tam bӕi vãng sanh cӫaă “VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăvƠă cӱu 
phҭm vãng sanh cӫaă“QuánăKinh”ălӗng vào nhau mà nói. Ngài 
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nhұnăđӏnh hҥ bӕi vãng sanh chính là hҥ tam phҭm vãng sanh, 
hҥ tam phҭm vãng sanh trongă“QuánăKinh”ăkhôngănhắcăđӃn 
phҧi phát tâm bӗ đӅ, vì vұy trong bҧn cӫa Ngài hҥ bӕi vãng 
sanhăcũngăkhôngăcҫn phát tâm bӗ đӅ. Đҥiăsѭ Ҩn Quang không 
bằngălòngăđiểm này, cho rằng tam bӕiăvưngăsanhăđӅu phҧi phát 
tâm bӗ đӅ, phê bình LongăThѭ “cӕ chҩp tam bӕi chính là cӱu 
phҭm”,ălҥiănóiă“đưăcóă‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’,ăsaoălҥi vô sӵ mà 
sinh sӵ”. 

NguyӋn: Cơuă nóiă nƠyă conă đưă ngheă rҩt nhiӅu, rҩt nhiӅu 
ngѭӡi phҧnăđӕi bҧn hội tұp, chӍ mѭӧn một câu này, giҧi thích 
nói Ҩn Tổ nói rằngă đưă cóă bҧnă “Vôă Lѭӧng Thọ Kinh”ă cӫa 
KhangăTĕngăKhҧi, sao lҥi còn làm bҧn hội tұp,ăđơyălƠă“vôăsӵ 
mà sinh sӵ”. 

Hòng: [Cѭӡi] SínhăThѭăYӃn đưănóiăđơyălà ngắt câu lҩy 
nghĩa. Ҩn Tổ nóiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăđưănóiătamăbӕi rӗi, 
sao Ngài lҥiăđemăcӱu phҭmă“QuánăKinh”ăkéoăvƠoăđơyănói,ăđơyă
lƠă“vôăsӵ mà sinh sӵ”. Chính là ý này, phҧiăxemătoƠnăvĕnătrênă
dѭӟi đҫy đӫ, đoҥn vĕnănƠyătrongă“Bӭcăthѭăthӭ hai trҧ lӡiăcѭăsĩă
Vѭѫng Tӱ Lұp”ătrongă“VĕnăSao”. 

NguyӋn: Sauă cùngă Vѭѫngă Longă Thѭ đӭng vãng sanh, 
cũngărҩt khôngăđѫnăgiҧn. 

Hòng: ĐơuăchӍ khôngăđѫnăgiҧn! Anh lҩy bҧnă“LongăThѭă
TӏnhăĐộ Vĕn”ăxem.ă[Ngѭӡi hӓiăđӃn kӋ sách tìm thҩy, trình lên] 
Anh xem...phҫnăđҫu là Đҥiăsѭ Liên Trì biểuăđҥt vӅ tác phҭm 
cӫa Ngài, Đҥiăsѭ nói:ă“LongăThѭ khuyӃnătuăTơyăPhѭѫng,ăthƠnhă
thұt khҭn thiӃt nhҩt, chẳng nhӳng nói vұy, cũngăhƠnhănhѭăvұy, 
choăđӃn khi lâm chung, thù thắng lҥ lùng, chiӃu rọi thiên cổ. 
Than ôi, chẳng phҧi thánh hiӅn cõi Tӏnh Độ, thõng tay vào chӧ 
để làm chi?” Câu cuӕiăcùngăcóănghĩaălƠ:ăLӁ nào là Phұt Bӗ Tát 
ӣ TơyăPhѭѫngăTӏnhăĐộ tái lai, ӭngăhóaăđӃn thӃ giӟi Ta Bà tiӃp 
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dүn chúng sanh sao? NӃu anh chӍ thҩy Đҥiăsѭ Liên Trì phê 
bình LongăThѭ, vұy thì phiӃn diӋn rӗi. Anh xem phía sau có 
trích lөc cӫaă“VѭѫngăHѭăTrungăTruyӋn” cӫa Bành TӃ Thanh, 
HѭăTrungălƠătӵ cӫa LongăThѭ, Ngài tên NhұtăHѭu,ăhiӋuălƠăcѭă
sĩăLongăThѭ, LongăThѭ lƠăđӏa danh, quê nhà cӫa vua chúa. 
Bành TӃ Thanh nói: “HѭăTrungătӯng cho rằng ‘VôăLѭӧng Thọ 
Kinh’ xѭng tánăTơyăPhѭѫng,ăhƠmănghĩaăsơuărộng.ăNhѭngăđángă
tiӃc tӯ đӡi HánăđӃn Tӕng, câu chӳ bҧn dӏch tӕiănghĩaăkhóăhiểu, 
nghĩaălỦătrongăđóăhiӃmăđҥtăđѭӧc chuҭn xác, khiӃn cho dөng ý 
Phұt thuyӃt kinh này không rõ ràng, thӃ là Ngài khҭn cҫu Quán 
ThӃ Âm Bӗ Tát, hội tұp bӕn bҧn dӏchăđó,ăbaănĕmămӟi hoàn 
thành, chӍnh lý thành 56 phҫn. Câu chӳ toàn kinh nho nhã, 
mҥch lҥc rõ ràng, liӅn truyӅn rộng ӣ thӃ gian.” Ӣ đơyănóiăđӃn 
cĕnănguyênăquáătrìnhăVѭѫng LongăThѭ hội tұpăkinhăvĕn.ăAnhă
có cҧm thҩy rҩt kǶ lҥ không? Bành Nhӏ Lâm (Bành TӃ Thanh) 
không phҧiăphêăbìnhă“khôngătrұt tӵ thӕng nhҩt, không hӧpăđӫ 
Ủ” sao? Ӣ đơyălҥiănóiă“vĕnătӯ nho nhã, mҥch lҥc sáng sӫa”,ăđơyă
là lý do gì vұy, lӡi cӫa cổ nhân sao lҥiănhѭăvұy? Phía sau nӳa 
là Đҥiăsѭ Ҩn Quang tӵ tay viӃtă“ĐӅ tӯ và tӵa Trùng Khắc Long 
Thѭ TӏnhăĐộ Vĕn”,ătrongăvĕnănói:ă“Thӡi Nam Tӕngătiênăđӭc 
tông ta cóăcѭăsĩăLongăThѭ, danh NhұtăHѭu,ătӵ HѭăTrung,ăthӯa 
nguyӋn tái lai, dùng thân thuyӃt pháp, tuy rằng ӣ trҫn tөc, 
không nҥp thê thҩt, tuy vào Quӕc học,ănhѭngăkhôngădҩnăbѭӟc 
conă đѭӡng làm quan, phát huy chánh tông cӫa Nho Phұt, 
truyӅn thө cho thӃ hӋ sauăđҫyăđӫ tín tâm.”ăGiҩy trắng mӵcăđenă
đӅuănóiărõărƠng,ăVѭѫngăLongăThѭ là thӯa nguyӋn tái lai. Cҧ 
đӡi cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang vô cùng không dӉ dàng khẳngăđӏnh 
ai,ăcũngănóiănhѭăvұy rӗi,ăanhănghĩăxemăBӗ Tát tái lai, sӁ làm 
hӓng viӋc cӫa chúng sanh sao? SӁ làm viӋcăkhôngăcóăỦănghĩaă
sao? ViӋc hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăkhôngăcóănhơnăduyênă
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lӟnăsao?ăCóăngѭӡi chӍ thҩyăhìnhănhѭăĐҥiăsѭ phê bình Long 
Thѭ,ăsaoălҥiăkhôngănóiăđoҥn này ra? Lӡi nói phê bình tӯ thѭă
tӯ, câu nói khẳngăđӏnh tӯ vĕnăchѭѫngăchínhăthӭc.ăCóăngѭӡi 
nóiăngѭӡi hội tұp kinh Phұt cҫmăđҫu phá diӋt Phұt pháp, vұy 
Ҩn Tổ nóiăLongăThѭălƠă“thӯa nguyӋnătáiălai”ăthìălƠăgìăđơy?ăHọc 
Tổ sѭăphҧi học trọn vẹn học thҩu suӕt, tùy tiӋn dùng vài câu 
nói cӫa Tổ sѭă liӅn viӃt mộtătiêuăđӅ,ăđơyălƠăỦăcáănhơn,ăkhôngă
phҧi ý cӫa Tổ sѭ.ăĐҥiăsѭ Ҩn Quang sanh khӣi lòng tin Tӏnh 
Độ,ăchínhălƠăvìăđọcă“LongăThѭăTӏnhăĐộ Vĕn”. 

NguyӋn: Sau Vѭѫngăbҧn, Bành TӃ Thanh đӡi Thanh lҥi tu 
chӍnh bҧn này? 

Hòng: Đúngăvұy,ăôngăcĕnăcӭ bҧn Ngөy dӏchătómălѭӧc 
mà hoàn thành, không phҧi bҧn hội tұp, nhӳngăđiểm tuyӋt diӋu 
trong bҧn dӏch khác, thì không cách nào bҧo tӗn. 

NguyӋn: VӅ sau này nӳa chính là Ngөy Nguyên hội tұp 
bҧnăđó? 

Hòng: Đúng vұy, cuӕiă đӡi Ngөy Mặc Thâm (Ngөy 
Nguyên) hội tұp lҥi, thӡi gian là niên hiӋu Hàm Phong nĕmă
thӭ nhҩt, sau khi hội tұp không lâu, thì Ngài vãng Tây rӗi. Ngài 
sӱ dөng nĕm bҧn dӏch, bҧn Đѭӡng dӏch là Ngài thêmăvƠoăđó.ă
Bҧn hội tұp này cӫa Ngài rҩt tӕt,ăcũngălѭuăhƠnhămột thӡi,ăđӗng 
thӡiăđѭӧc một vӏ Đҥiăđӭc nhà Phұt cҩp cao khẳngăđӏnh. 

NguyӋn: Là vӏ nào? 
Hòng: LưoăcѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫn. 
NguyӋn: LưoăcѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫn lұpăKimăLĕngăKhắc 

Kinh Xӭ? 
Hòng: Đúngăvұy,ăDѭѫngăNhơnălưo,ăngѭӡi hiểu rõ lӏch sӱ 

Phұt giáo biӃtăđѭӧcăđӏa vӏ cӫa Ngài trong Phұt giáo cұnăđҥi. 
Cóăngѭӡi gọi Ngài lƠă“Chaăđẻ phөcăhѭngăPhұt học cұnăđҥi”. 
Ngài lұpăKimăLĕngăKhắc Kinh Xӭ, tinh xá Chi Hoàn, khắc 
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kinh hoằngăphápăhѫnă40ănĕm,ăđӋ tӱ mônăđӗ khắpăđҩtănѭӟc. 
Lúc sanh tiӅn Ngài tұn tay hiӋuăđínhăquaămҩy ngàn quyển kinh 
sách,ăđӗng thӡi thu thұpăđѭӧcălѭӧng lӟn sách cổ cӫa nhà Phұt 
thҩt lҥc ӣ nѭӟcăngoƠi,ăchoăđӃnăhômănay,ăKimăLĕngăKhắc Kinh 
Xӭ vүn còn khắc lѭӧng lӟnăkinhăsách.ăDѭѫngăNhơnălưoăxơyă
giҧngăđѭӡng Phұt học, lão Phápăsѭ ĐӃ NhƠnăgiúpăđỡ Ngài, bao 
gӗm Đҥiăsѭ TháiăHѭ,ăChѭѫngăTháiăViêm,ăĐƠmăTӵ Đӗng, Cao 
HҥcăNiên,ăMaiăQuangăNghĩa,ăTҥ VôăLѭӧng,ăÂuăDѭѫngăTiӋm, 
đӅu xuҩt thân là môn hҥ cӫaăDѭѫngăNhơnălưo.ăTrong niên phổ 
cӫa lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăcóăghi:ăKhiăHѭălưoăhѫnă50ătuổi ӣ 
NamăKinh,ăthѭӡng thҧo luұn Phұt pháp vӟiăDѭѫngăNhơnălưo.ă
Phápăsѭ NguyӋt Hà ậ CaoătĕngăHoaăNghiêmătôngăcұnăđҥi,ăcũngă
là Đҥiăđӭc ThiӅn tông xuҩt chúng, đӋ tӱ cӫa lão Hòaăthѭӧng 
Dã Khai chùa Thiên Ninh, thҩyăDѭѫngăNhơnălưoăđӅuăđҧnh lӉ. 
Ngѭӡi khác hӓi Phápăsѭ:ă“Thҫy là TǶ kheo, sao lҥiăđҧnh lӉ cѭă
sĩ?”ăPhápăsѭ nói:ă“AnhăkhôngăbiӃt thôi, đóălƠăPhápăThơnăĐҥi 
Sĩătáiălaiăđҩy!”ăDѭѫngăNhơnălưoălұpăKimăLĕngăKhắc Kinh Xӭ, 
bộ thӭ nhҩt khắc in chínhă lƠă“TӏnhăĐộ Tӭ Kinh”ăcӫa Ngөy 
Mặc Thâm biên soҥn,ă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ătrongăđó,ăchínhă
là bҧn hội tұp cӫa Ngөy Mặc Thâm. 

NguyӋn: LưoăcѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫnăkhẳngăđӏnh bҧn này? 
Hòng: Đúng,ă bҧnă “Tӏnhă Độ Tӭ Kinh”ă cӫaă Kimă Lĕngă

Khắc Kinh Xӭ,ătôiăcũngăcóămột quyển, chắcălƠănĕmă1981,ăină
lҥi dӵa vào bҧnăcũ,ăchínhă lƠăbҧnăđóngăbuộc chӍ này. [Quay 
ngѭӡi qua bàn lҩy, mӣ ra] Phíaă trѭӟc quyểnănƠyă lƠă lѭӧc ký 
duyên khӣi in lҥi kinh này, TriӋu Phác lão viӃt,ătrongăđoҥnăvĕnă
nêu ra:ă“Phұt giáo cұnăđҥiăhѭngăthӏnh, chҩnăhѭngătrѭӡng học 
miӉn phí, công cӫaăcѭăsĩăcaoănhҩt.” ĐơyălƠăsӵ khẳngăđӏnh và 
tán thán cӵc lӟnăđӕi vӟiăDѭѫngăNhơnălưo. Lұt ra sau, sau cùng 
DѭѫngăNhơnălưoăcóălӡi bҥt,ătrongăbƠiănói:ă“Bҧn này do Ngөy 
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công Mặc Thâm ӣ ThiӋuăDѭѫngăbiênăsoҥn, Ngөy công học 
thӭc uyên bác, mọiăngѭӡiăđӅu biӃt,ănhѭngăkhôngăbiӃt bҧn tâm 
cӫa Ngài, tӏnh nghiӋp viên thành, chính là do thể khӣi dөng. 
ThӃ duyên sắp tұn, tâm tha thiӃt làm lӧiăíchăchoăngѭӡi khác, 
liӅn tham khҧo hội tұp các bҧn dӏch ‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’, 
lѭӧc bӓ phӭc tҥp,ăđínhăthƠnhăthiӋn bҧn.” DѭѫngăNhơnălưoăđӅ 
xѭӟng in ҩn bҧnănƠy,ălúcăđóăҧnhăhѭӣng lӟn. 

NguyӋn: Bҧn cӫa Ngөy Mặc Thâm, không phҧi Đҥiăsѭ Ҩn 
Quangăcũngăphêăbìnhăsao? 

Hòng: Thұt sӵ Đҥiăsѭ phê bình rӗi. Bҧn Ngөy Mặc Thâm 
muӕn cӭu khuyӃtăđiểm cӫaăVѭѫngăLongăThѭ,ănhѭngăkӃt quҧ 
theoăcáchăcũăcӫa VѭѫngăLongăThѭ. Ngài tӵ nói bҧn cӫa Ngài 
“khôngăcóăchӳ nào không có lai lӏch”,ăkǶ thӵc vүn là thêm lӡi 
nói cӫa bҧn thân Ngài, nĕm bҧn dӏchăđӅu không có, bҧn thân 
Ngài thêm vào. Đҥiăsѭ Ҩn Quang không bằng lòng viӋc này, 
cho rằng học thӭc cӫa Ngài không bằngăVѭѫngăLongăThѭăậ 
dүu sao cҧ đӡi Ngөy công điăconăđѭӡng làm quan, tinh lӵcăhѫnă
nӱaăđӡi nghiên cӭu kinh tӃ học cӫa nhà Nho, tìm kiӃm con 
đѭӡng nѭӟc mҥnh dân giàu. Câu nói “Học tұp kỹ thuұt tiên 
tiӃn cӫaăphѭѫngăTơyătӯ đóăchӕng lҥiăsѭăxơmălѭӧc cӫaăphѭѫngă
Tơy”ăcóătiӃng này không phҧi là cӫa Ngài nói sao? Ngài không 
giӕngănhѭăVѭѫngăLongăThѭăcҧ đӡi không làm quan, chuyên 
nhҩt Phұt pháp. Đҥiăsѭ Ҩn Quang nói hội tұp cӫa Ngài “Gan 
lӟnănhѭngăcҭu thҧ, không thể làm lӡi giáo huҩn”.ăPhêăbìnhănƠyă
rҩtăkhôngăkháchăsáo:ăVѭѫngăLongăThѭăcònăcó sai sót, Ngài 
không bằng học thӭc cӫaăVѭѫngăLongăThѭ,ăhội tұp lҥi càng 
khôngăđѭӧc. Bҧn Ngөy Mặc Thâm này vӯa hội tұp xong, Ngài 
chѭaăkӏp hiӋuăđínhălҥiăthìăđiărӗi, bҧn thҧo gӕc giao cho bҥn cӫa 
Ngài là Chu Mỗ, bҥn giúp Ngài hiӋu san ҩn hành. Bҥn cӫa 
Ngài có bài tӵaăphíaătrѭӟc bộ kinh, nói rằngăôngăđưătiӃn hành 
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sӱaăđổi nguyên bҧn, còn vӅ viӋc sӱaăbaoănhiêu,ăcơuăvĕnănƠoălƠă
ông sӱa,ăôngăcũngăkhông nói rõ. Bҧn cӫa Chu Mỗ sӱa,ăsauăđóă
lҥiăcóăngѭӡi sӱa, viӋc này chút nӳa chúng ta nói rõ. 

NguyӋn: Sau Ngөy bҧn, chính là bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liên 
CѭăhiӋnănayăđangălѭuăthôngătrongăvƠăngoƠiănѭӟc. 

Hòng: Đúng vұy, Ҩn Tổ phê bình Ngөy bҧn, mọiăngѭӡi 
đӅu biӃt vҩnăđӅ Ngөy bҧn còn tӗn tҥi,ăkhôngăcóăngѭӡiăđọc, thӃ 
mӟi dүnăđӃn Hҥ bҧn. CѭăsĩăHҥ LiênăCѭ bӃ quan vƠiănĕm,ămѭӡi 
bҧn thҧo khác nhau, hòa vӟi tinh hoa cӫa nĕm bҧn dӏch thành 
một quyển, tҩt cҧ cơuăvĕnăđӅu lҩy tӯ nĕm bҧn dӏch, không dám 
tӵ Ủătĕngămột câu một chӳ. BҧnănƠyălѭuăthôngărҩt rộng sau khi 
kháng chiӃn thắng lӧi, tӭ chúng hoan hỷ. Rҩt nhiӅu Đҥiăđӭc 
tán thán hoằngădѭѫngăbҧn này. 

NguyӋn: Con chӍ biӃt bҧn này, sau này cѭăsĩăHoƠngăNiӋm 
Tổ lƠăđӋ tӱ cӫa Hҥ lão hoằngădѭѫngătrongănѭӟc; Phápăsѭ Tӏnh 
Không hoằngădѭѫngăӣ nѭӟc ngoài, còn vӏ Đҥiăđӭc nào khác 
hoằngădѭѫngăkhông? 

Hòng: Có, khi kinh này mӟi xong, Đҥiăđӭc Luұt tông lão 
Phápăsѭ Tӯ Châu nghiên cӭu sâu sắcă“HoaăNghiêm”ăvƠăgiӟi 
luұt, tӯng tham ThiӅn học giáo, theo Phápăsѭ NguyӋt Hà nhiӅu 
nĕm. Lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăӣ núi Cổ thành lұpă“Học viӋn 
Pháp Giӟi”,ămӡi Ngài chӫ trì giáo vө; lão Phápăsѭ ĐƠmăHѭă
mӡi Ngài giҧng giӟi TǶ kheo ӣ chùa Trҥmă Sѫnă thƠnhă phӕ 
ThanhăĐҧo. Vӏ lão Phápăsѭ này cҧ đӡi trì giӟi tinh nghiêm, 
thôngătôngăthôngăgiáo,ăvưngăsanhăvƠoăngƠyăthánhăđҧnăDiăĐƠ,ă
sau khi hӓa táng có mҩy ngàn viên xá lӧiăngũăsắc, là một vӏ 
Caoă tĕngă hiӃm có cұnă đҥi. Trong Phұtă cóă cáchă nóiă “Namă
Hoằng Nhҩt, Bắc Tӯ Chơu”.ăTrѭӣng lão Sám Vân cӫaăĐƠiă
Loan,ăchínhălƠăđӋ tӱ cӫa Tӯ lão. 

NguyӋn: Thѭӧng nhân SámăcôngăcũngălƠăvӏ Caoătĕngăcóă
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tiӃng! 
Hòng: Ngoài ra có một vӏ Đҥiăđӭc ThiӅn tông lão Pháp 

sѭ HuӋ Minh,ăcũngălƠăthҫy quy y cӫa Hҥ Liên lão, trì kinh này 
trѭӟc hình Phұt, làm tѭăliӋu kiểm chӭng, tҩm hình này chắc 
anhăđưătӯng thҩy?ăĐơyălƠăPhápăsѭ HuӋ Minh, là Phápăsѭ HuӋ 
Minh cӫaăamăĐӏa Tҥng ậ An Khánh, An Huy, không phҧi là 
Phápăsѭ HuӋ Minh trө trì chùa Linh Ҭn thành phӕ Hàng Châu. 
Phápăsѭ HuӋ Minh ӣ Hàng Chơuăđưăviênătӏchăđҫu nhӳngănĕmă
30 rӗi, lúc này bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liênălưoăcònăchѭaăraăđӡi! 
Hai vӏ Phápăsѭ HuӋ MinhăđӅu là Caoătĕng.ăPhápăsѭ HuӋ Minh 
ӣ Hàng Châu, Phápăsѭ Lҥc Quán ӣ ĐƠiăLoanăậ vӏ viӃtă“TruyӋn 
vӅ Hoҥt Phұt KimăSѫn”,ăđưăviӃt một trang truyӋn vӅ Ngài. Có 
ngѭӡi phҧnăđӕi bҧn hội tұp cӫa Hҥ công,ă“tiêuăphíătơmătѭ”ătìmă
đѭӧc một câu nói cӫa Phápăsѭ Ҩn Quang phê bình Phápăsѭ 
HuӋ Minh ӣ chùa Linh Ҭn. Trong một bӭcă thѭă Đҥiă sѭ Ҩn 
Quang tӯng nói vӟi một vӏ cѭăsĩă“khôngăcҫnăđiăLinhăҬn nghe 
kinh”,ăbӣi vì Phápăsѭ HuӋ Minhăthíchă“dүnăcôngăánătôngămôn”,ă
ngѭӡiăbanăđҫu học Phұtă“không biӃt bắtăđҫu tӯ đơu”.ăKǶ thӵc 
lӡi nói này là nói vӟi vӏ cѭăsĩăđó,ăĐҥiăsѭ ҨnăQuangăcũngăkhôngă
phӫ nhұn cҧnh giӟi cӫa lão Phápăsѭ HuӋ Minh.ăAnhăđọc truyӋn 
ký cӫa Phápăsѭ Lҥc Quán viӃt thì biӃt, lão Phápăsѭ HuӋ Minh 
là Đҥiăđӭc thұt sӵ tài giӓi. Phía sau bӭcăthѭănƠyăĐҥiăsѭ còn nói 
vӟi vӏ cѭăsĩăđóăđӯngăđiăPhổ ĐƠ,ăđӯngăđiăđӃn chỗ cӫa Phápăsѭ 
ĐӃ Nhàn. ĐơyălƠăkêuăanhăҩy an tâm tu hành, phê bình Phápăsѭ 
HuӋ Minh ӣ chỗ nào! Đoҥn này tӯ bӭcăthѭăgӱiăcѭăsĩăThíchăTríă
Chu.ăTìmăđѭӧcăđoҥn này, liӅnă“nhѭăđѭӧc cӫaăbáu”, cho rằng 
là bằng chӭngă“bҧn hội tұp là ngөyăkinh”,ăcũngălƠmăkhóădөng 
tâm cӫa một sӕ ngѭӡi rӗi ậ HuӋ Minh này khác vӟi HuӋ Minh 
kia, ngѭӡi ҩn chӭng bҧn hội tұp là một vӏ Phápăsѭ HuӋ Minh 
khác ӣ An Huy. Vӏ lão Phápăsѭ nƠyăcũngălƠăĐҥiăđӭc hiểnăđҥt 
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tông thuyӃt, cҧ đӡi tính cách ngay thẳng,ătrѭӟc giӡ chѭaădùngă
Phұt pháp làm tình cҧm riêng. Ngài cho rằng bҧn cӫa Hҥ công 
là thiӋn bҧnăđӋ nhҩt xѭaănay. 

NguyӋn: Thì ra là vұy, phҧnăđӕi bҧn hội tұpă “TӏnhăĐộ 
Pháp YӃu ậ Kinh Pháp Nghi NgөyăThiên”ătríchălөcăđoҥn này 
cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang, hôm nay không phҧiăsѭăphө làm sáng 
tӓ,ăngheăsaiăđӗn sai, sӵ hiểu lҫm vӅ sau càng lӟn. 

Hòng: Bҧn hội tұp cӫa Hҥ công, cònăđѭӧc một sӕ Đҥi 
đӭc thӡi nay nhѭă Phápă sѭ TriӋu Nhҩt Mұt tông, lão Hòa 
thѭӧng DiӋu ThiӅn chӫ trì am Cӵc Lҥc ӣ Bắc Kinh, Phápăsѭ 
TuyӃt Phong phѭѫngătrѭӧng chùa HuyӅn Trung ậ tổ đìnhăTӏnh 
Độ tông, SѫnăTơy,ăPhápăsѭ DiӋu Châu tác giҧ “MôngăTҥng 
Phұt Giáo Sӱ”ăchҩp nhұnăvƠătánăthán.ăLúcăđóăMaiăHiӋt Vân 
viӃt lӡi tӵaăchoăkinhănƠy,ăcũngăchínhălƠăcѭăsĩăMaiăQuangăHi. 
LưoăcѭăsĩăMaiălà học trò cӫaăcѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫn,ănghiênă
cӭu Phұt pháp sâu sắc, đặc biӋt là Pháp Tѭӟng cӫa Duy Thӭc 
học.ăLưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam là học trò cӫa Mai Quang Hi. 
Ngài và Hҥ Liênă lưoăđӗngăđѭӧcăxѭngă “NamăMaiăBắc Hҥ”.ă
Trong bài tӵa Ngài nói duyên khӣi cӫa bҧn hội tұp này, quá 
trình giҧng thuұt vô cùng rõ ràng. LưoăcѭăsĩăTiêuăLongăHӳu ậ 
ngѭӡi viӃt lӡi bҥt choăkinhănƠyălƠăđӭngăđҫuă“tӭ đҥiădanhăy”ăӣ 
Bắc Kinh, ngôi sao sáng cӫa giӟi Đông y,ăđӗng thӡiăcũngălƠă
một vӏ Đҥiăđӭc cӫa nhà Phұt. RҩtăđángătiӃc là hai vӏ Caoătĕngă
ĕnăỦănhҩt vӟi Hҥ Liên lão: một vӏ lƠăTrѭӣng lão TӍnh Nguyên 
chùa Niêm Hoa ậ Bắc Kinh, đơyălà tôn túc ThiӅn môn có tiӃng 
một thӡi ӣ BắcăKinh,ăhѭӟng dүn qua học giҧ nổi tiӃngăLѭѫngă
Tҩu Minh học Phұt; thêm một vӏ lƠăTrѭӣng lưoăĐӃ Nhàn cӫa 
Thiên Thai tông mà tӭ chúngăkínhăngѭỡng, hai vӏ Trѭӣng lão 
nƠyăchѭaăkӏp nhìn thҩy bҧn hội tұp thì viên tӏch rӗi. NӃuănhѭă
hai vӏ Trѭӣng lão này có thể nhìn thҩy và khẳngăđӏnh kinh này, 
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đặc biӋt là Phápăsѭ ĐӃ Nhàn, tranh luұn ngày nay có thể ítăđiă
rҩt nhiӅu. 

NguyӋn: Sau này kinh truyӅnăđӃnăĐƠiăLoan,ă sauăđóă lҥi 
truyӅnăraănѭӟcăngoƠi,ăsѭăphө biӃt ngọn nguӗnătrongăđóăkhông? 

Hòng: Đҫu tiên có lӁ là Phápăsѭ LuұtăHƠngăđemăđӃnăĐƠiă
Loan. Phápăsѭ Luұt Hàng tөcădanhălƠăHoƠngăLѭăSѫ,ăNgài là 
tѭӟng quân xuҩtăgia.ăKhiăcònălƠăcѭăsĩ, Ngài là học trò cӫa Hҥ 
công, tӯng ӣ Hҥ phӫ nghe Hҥ công giҧng qua kinh này. Ngài 
điăĐƠiăLoanănênăđemăbҧnănƠyăđi.ăSauănƠyăNgài xuҩt gia vӟi 
Phápăsѭ Tӯ Hàng nhөc thân bҩt hoҥi. Nghe nói Phápăsѭ Luұt 
Hàng tӯng viӃt mộtă“CangăYӃu”ăchoăkinhănƠy,ătôiăchѭaătӯng 
xem.ăSauăđóăbҧnănƠyăđӃn tay cӫaălưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam, sau 
khiălưoăcѭăsĩănhìnăthҩy rҩt hoan hỷ, đưălƠmămi chú cho kinh 
này. Bҧn mi chú này sau này tặng cho Phápăsѭ Tӏnh Không. 
Tình hình truyӅn thӯaăsѫălѭӧcălƠănhѭăvұy. Phápăsѭ Luұt Hàng 
sau cùng biӃtătrѭӟc ngày giӡ, chánh niӋm vãng sanh, rҩt nhiӅu 
xá lӧi.ăĐӋ tӱ cӫa Ngài là Phápăsѭ Quҧng Hóa rҩt có tiӃng. 

NguyӋn: Con biӃt Phápăsѭ Quҧng Hóa, biên soҥn rҩt nhiӅu 
sách giӟi sát phóng sanh. 

Hòng: Đúngăvұy, Ngài tӵ thuұt sát nghiӋp rҩt nặng, vì 
vұy nỗ lӵc hoằngădѭѫngăsáchăvӅ phѭѫngădiӋn này. Ngài có 
nghiên cӭu giӟi luұt, lѭuătruyӅn rҩt rộng tác phҭmă“TǶ Kheo 
Giӟi Bổn GiҧngăNghĩa”ătrongăchúngăxuҩt gia. 

NguyӋn: Sau này hoằngă dѭѫngă kinhă nƠyă ӣ Đҥi Lөc ậ 
Trung Quӕc chӍ cóălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ thôi sao? 

Hòng: Đúngăvұy, Hoàng NiӋmălưoălƠăđӋ tӱ cӫa Hҥ Liên 
lão, cháu trai cӫa Mai Quang Hi, giҧngăsѭăcӫaătrѭӡng Đҥi học 
BѭuăĐiӋn ӣ Bắc Kinh. Thҫy quy y cӫa Ngài là lão Hòaăthѭӧng 
HѭăVơn.ăNgài tӯng y chӍ Cao tĕng Hoҥt Phұt Cӕng Cát cӫa 
Cát Cӱ phái Tҥng truyӅn học Mұt, lҥi là đӋ tӱ tái truyӅn cӫa 
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Hoҥt Phұt Nặc Na cӫa Ninh Mã phái Tҥng truyӅn. Hoҥt Phұt 
Cӕng Cát là một vӏ đҥi thành tӵu mà Phұt giáo Tҥng truyӅn 
công nhұn, Ngài vô cùng tán thán Hoàng NiӋm lão, cho phép 
Hoàng NiӋm lão xem tҩt cҧ pháp bổn Mұt tông. Hoàng NiӋm 
lưoăcũngănhắcăđӃn sӵ đánhăgiáăcӫa Hoҥt Phұt Cӕng Cát đӕi vӟi 
Hҥ Liên lão: CóătѭăcáchălƠmăvôăthѭӧng Mұt tông ậ Kim Cang 
A-xà-lê, cҧ đӡi Ngài chӍ thҩyăđѭӧc mộtăngѭӡi Hҥ LiênăCѭ.ăLӡi 
nói này trong ghi âm “Đҥi Kinh Giҧng Tọa”ăcӫa Hoàng lão có. 

NguyӋn: Hoàng NiӋm lão là Thѭӧngăsѭ Kim Cang Mұt 
tông,ă nhѭngăNgài chuyên hoằng TӏnhăĐộ, rҩt ít truyӅn Mұt 
pháp, có phҧi vұy không? 

Hòng: Đúng,ăsauănƠyăraănѭӟc ngoài có truyӅn một ít, cӵc 
ít. Ngài là Ninh Mã phái, lҥi cùng một giáo phái vӟi tôi, tôi 
biӃt Ngài có một chút Mұt pháp đặc biӋt.ăVíănhѭăLiênăSѭ,ăMưă
Đҫu,ăKimăSíăĐiểu Hӧpătuăpháp,ătrѭӟcăkiaătôiăđặc biӋt muӕn 
cҫuăđѭӧc. Tinh lӵc nӱaăđӡi sau cӫa Ngài, đӅuădùngăđể chú giҧi 
hoằng truyӅn bҧn hội tұp cӫa Hҥ lão. Hҥ lão mҩtănĕmă65,ătrѭӟc 
mộtănĕmăvĕnăcáchăNgài đưăvưngăsanhărӗi. Trong nhӳngănĕmă
đҫu cӫa nhӳngănĕmă60,ătrѭӟc khi Hҥ lão vãng sanh, Hoàng lão 
tӯng viӃt một quyểnă “Đҥi Kinh HuyӅnă Nghĩaă ĐӅ Cѭѫng”, 
đѭӧc Hҥ lão ҩn khҧ,ăvĕnăcáchăthҩt lҥc rӗi.ăSauăvĕnăcách, Ngài 
mang bӋnh lҥi viӃtă“Đҥi Kinh Giҧi”,ătrҧi qua sáu nĕmămӟi viên 
mãn. Sau khi hoàn thành Ngài thӍnh Phápăsѭ TӏnhăKhôngăđangă
hoằng pháp ӣ Mỹ viӃt lӡi tӵa,ă sauăđó “Đҥi Kinh Giҧi”ă liӅn 
đѭӧcălѭuăthôngăӣ nѭӟc ngoài, ҧnhăhѭӣng sâu xa. Nhӳng viӋc 
này Ngài đưătӯngănóiăđӃnăkhiăđӃn Học viӋn Trung Quӕc chùa 
Pháp Nguyên ӣ Bắc Kinh giҧng vӅ bҧn hội tұp,ătôiăđưăngheăbƠiă
ghi âm này, bộ ghi âm này lѭuăgiӳ lҥi rҩt trân quý. Ngài vӕn 
dĩămuӕn viӃt một bộ “Đҥi Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi”,ăthuұn tiӋn 
cho càng nhiӅu tín chúng học tұp, rҩt tiӃcăchѭaăhoƠnăthƠnhăthìă
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vãng sanh rӗi. Thoҥiătѭӟng vãng sanh cӫa Ngài rҩt hiӃm có. 
NguyӋn: Có phҧi Đҥiăsѭ ҨnăQuangăđưăxemăquaăbҧn hội 

tұp cӫa Hҥ Liên lão? 
Hòng: Không thҩyăđѭӧc. Đҥiăsѭ Ҩn Quang viên tӏchănĕmă

1940,ălúcăđóăbҧn này còn là bҧn thҧoăchѭaăhiӋuăđính,ătrongăđó 
trҧi qua chiӃn loҥn, sau khi kháng chiӃn thắng lӧi bҧn này mӟi 
hoằng truyӅn. Anh xem Mai Quang Hi viӃt lӡi tӵa cho kinh 
nƠyăvƠoănĕmă1946.ăCóăngѭӡi nói Đҥiăsѭ Ҩn Quang xem qua 
rӗi,ăđӗng thӡi phҧnăđӕi, còn trích lөc lӡi nói trong vài bӭcăthѭă
cӫaă“VĕnăSao”,ănóiă lƠăphêăbìnhăHҥ lưo,ăđơyă toƠnă lƠăchuyӋn 
không có thұt.ăTôiăđưătìmăđѭӧcătoƠnăvĕnă“bӭcăthѭăҨn Tổ phê 
bình Hҥ lưo”,ămӟi biӃtăhoƠnătoƠnăkhôngăliênăquanăgìăđӃn nhau. 
Tôiănghĩăchoădùădùngăquanăđiểm gì, thӵc sӵ cҫu thӏ [tìm kiếm 
b̫n ch̭ t v̭ n đề từ những điều xác thực]  là phҭmăcáchăcѫăbҧn 
để lƠmăngѭӡi. Vìăđҥt đѭӧc mөc tiêu mà tùy tiӋn bóp méo sӵ 
thұt,ăđơyăkhôngăphҧi là viӋc làm cӫaăđӋ tӱ nhà Phұt. Lӡi nói 
hoangăđѭӡng này, mӍmăcѭӡi cho qua, không mҧyămayăđể bөng! 

NguyӋn: Sѭăphө nói rҩtăđúng.ăDùngălӡi nói cӫa một bӭc 
thѭ,ă khôngă nóiă rõă đoҥnă vĕnă trênă dѭӟi,ă cũngăkhông biӃtă đӕi 
phѭѫngăhӓi gì, rҩt dӉ lƠmăngѭӡi khác hiểu lҫm.  

Hòng: NóiăđӃnăđơyă rӗi, chúng ta còn phҧi nghiên cӭu 
mộtăchútă“Kinh Pháp Nghi Ngөy Thiên”ătrongăbộ “Ҩn Quang 
Đҥi Sѭ Toàn Tұp TӏnhăĐộ YӃu Giҧi”,ăviӋc này quan hӋ trọng 
đҥi! Hôm nay, hҫuănhѭătҩt cҧ nhӳng lӡi bàn phҧn đӕi bҧn hội 
tұp cӫa Hҥ Liênălưo,ăđӅu là trích dүn lӡi nói trong vài bӭcăthѭă
trongă“Ҩn Quang Đҥiăsѭ VĕnăSao”ăậ chӫ yӃu là thѭ viӃt cho 
ba vӏ cѭăsĩ,ăxemălƠăchӭng cӭ phê phán bҧn hội tұp. Sӵ hiểu lҫm 
trong này, chúng ta nhҩtăđӏnh phҧi dӵa trên sӵ thұt làm sáng 
tӓ. 

NguyӋn: Đúngăvұy, hiӋn nay trên mҥng có rҩt nhiӅu bài 
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vĕnăđӅu nói Đҥiăsѭ Ҩn Quang nói kinh Phұt không thể hội tұp. 
Đҥiăsѭ là tổ thӭ 13 TӏnhăĐộ tông,ăĐҥi ThӃ Chí Bӗ Tát tái lai, 
lӡi nói cӫa Ngài sao lҥiăkhôngăđángătinăchӭ? Vì vұy rҩt nhiӅu 
ngѭӡiăđӅuăkhôngăđọc bҧn hội tұp nӳa,ăkhôngăítăngѭӡi còn theo 
đóămƠăphҧnăđӕiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa Hҥ lão hội tұp. 

Hòng: Lӡi nói cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang nhҩtăđӏnhăđángătin, 
nhѭngăngѭӡi thӡi nay có thұt sӵ xem hiểu ý cӫa Đҥiăsѭ không? 
NӃuănhѭălҩy ý cӫa bҧn thân gán ép vào cho Đҥiăsѭ, vұy thì Đҥi 
sѭ cũngăcҧm thҩy oan ӭc rӗi! Rҩt nhiӅuăngѭӡi có tín tâm rҩt 
lӟn vӟi Đҥiăsѭ Ҩn Quang, vӯa nghe nói Đҥiăsѭ phҧnăđӕi bҧn 
hội tұp, họ cũngăkhôngătiӃp nhұn bҧn hội tұp nӳa, vҧ lҥi cho 
rằng viӋcănƠyăđưăthƠnhăđӏnh tội, không cҫn thiӃt thҧo luұn,ăcũngă
không cҫn hoài nghi, là Ҩn Tổ nói mà! 

NguyӋn: Đúngăvұy, con quen biӃt rҩt nhiӅuăcѭăsĩăđӅu cho 
lƠănhѭăvұy. 

Hòng: Mọi viӋcăđӅu phҧi nghiêm túc nghiên cӭu,ăsauăđóă
mӟi có thể cho kӃt luұn, không thể thiӃt sẵn lұpătrѭӡng,ă“Bӣi 
vìă khôngă đúng,ă choănênă khôngăđúng”,ă điӅu này không hӧp 
logic. Tôi vүn rҩtăthíchăđọcă“VĕnăSao”,ătrѭӟcăđơyătôiăthұt sӵ 
cũngăcó hoƠiănghiăđӕi vӟi viӋcănƠy,ănhѭngătôiăkhông xӱ trí theo 
cҧm tính, tôi bình thҧnăđiӅmănhiênăđọc kỹ tӯng phҫn cӫa mỗi 
láăthѭătrongă“VĕnăSao”ăcӫa Đҥiăsѭ ҨnăQuangăđӅ cұpăđӃn bҧn 
hội tұp,ătѭăduyăthұn trọng, mӟi phát hiӋn ví nhѭădүn dөng bài 
vĕnămƠăҨn Tổ bình luұnătrongă“Pháp YӃu Nghi Ngөy Thiên”ă
phҧnăđӕi bҧn hội tұp, kǶ thӵc phҥm vào sai lҫm ngắt câu lҩy 
nghĩa,ă đơyă lƠă viӋc làm bӗng bột xӕc nổi, kӃt quҧ cӫa viӋc 
khôngăđọc kỹ “VĕnăSao”.ăTôiănóiănhѭ vұy có thể có rҩt nhiӅu 
ngѭӡi nghe rӗi không phөc, sӁ tranh biӋn vӟi tôi, ӣ chỗ tôi 
cũngăcóă“VĕnăSao”,ăhômănayătôiăthayăanhăđọc lӡi nói cӫa Ҩn 
Tổ, chúng ta tuyӋtăđӕi không thể trӕn tránh bҩt kǶ vҩnăđӅ nào, 
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nhѭngănhҩtăđӏnh phҧiăbìnhă tĩnh, điӅmăđҥm. Anhăđemă“Phápă
yӃu”ăvƠă“VĕnăSao”ăquaăđơy,ăӣ trên kӋ .... [Ngѭӡi hӓiăđӭng dұy, 
tìmăđѭӧc, trình lên] Ngày nay tuy rằng phàm phu nói Đҥiăsѭ 
Ҩn Quang phҧnăđӕi bҧn hội tұp, chӫ yӃuăđӅuăđѭaăraăbӭcăthѭă
cӫa Đҥiăsѭ gӱi ba vӏ cѭăsĩ,ăchínhălƠămộtăđoҥnătrongă“Bӭcăthѭă
thӭ hai trҧ lӡiăcѭăsĩ X ӣ VĩnhăGia”, mộtăđoҥn chӳ nhӓ cuӕi 
cùngătrongă“bӭc thѭătrҧ lӡiăcѭăsĩăVѭѫng Tӱ Lұp”,ă“bӭcăthѭăthӭ 
ba trҧ lӡiăcѭăsĩăCao ThiӋu Lân”, chӫ yӃu chính là ba bӭcăthѭă
này. 

NguyӋn: Đúngăvұy, con nhìn thҩyătrongăbƠiăvĕnăphҧnăđӕi 
bҧn hội tұp, chӫ yӃu là lӡi nóiă trongă“Bӭcă thѭă trҧ lӡiă cѭă sĩă
VѭѫngăTӱ Lұp”. 

Hòng: Đúng,ăhҫuănhѭătҩt cҧ ngѭӡi phҧnăđӕiăđӅu trích dүn. 
Chúng ta có thể xemăquaă“PhápăYӃu”,ă“Nghi Ngөy Thiên”ăậ 
Mӣ phҫnătrѭӟcătiênăđưădүn dөngăđoҥnăvĕnănƠy,ăphíaătrѭӟc soҥn 
giҧ còn tӵ ỦăthêmătiêuăđӅ:ă“Khôngăthể hội tұp kinh Phұt”,ăphía 
dѭӟi là lӡi cӫa Ҩn Tổ:ă “Lѭuă thôngă Phұt pháp, không phҧi 
chuyӋn dӉ dàng. Phiên dӏch kinh luұn đӅu không phҧi là viӋc 
làm tùy tiӋn,ădoăđóătrongătrѭӡng dӏchăcóăngѭӡi chӫ dӏch, ngѭӡi 
dӏch ngӳ,ăngѭӡi chӭng dӏch, ngѭӡi nhuұnăvĕn,ăsaoădámătùyă
theoăsuyănghĩăcӫa bҧnă thơnăsuyăxétăđoánăđӏnh mà truyӅn bá 
kinh Phұt? ‘Đҥiă Diă ĐƠă Kinh’ cӫaă Vѭѫngă Longă Thѭ tӯ đӡi 
TӕngăđӃn cuӕi đӡi Minh đѭӧc nhiӅuăngѭӡi thọ trì, do Vân Thê 
(ĐҥiăsѭăLiênăTrì) cho rằng còn có chỗ chѭaăthӓaăđáng,ădoăvұy 
tӯ đóăvӅ sau bҧn hội tұp dҫn dҫn bӏ vùi lҩp. Học thӭc cӫa Ngөy 
Thӯa Quán (Ngөy Mặc Thâm) không bằngăLongăThѭ,ămƠătӵ 
nhұn caoăhѫnăLongăThѭ.ăNoi theo dҩu vӃt cӫaăngѭӡi khác mà 
ra công nên dӉ đắc lӵc, lӁ nào ThӯaăQuánăhѫnăLongăThѭăsao? 
Đҥiăsѭ LiênăTrìăcònăkhôngălѭuăthôngăbҧn hội tұp cӫaăVѭѫngă
LongăThѭ,ăhұu bӕi sao dámălѭuăthôngăbҧn hội tұp cӫa Ngөy 
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Thӯa Quán, để dүn dắt cho hұu nhân sӱa bұy kinh Phұt, và làm 
choăngѭӡi khác loҥi trӯ Phұt pháp vì cho rằng hұu nhân bӏaăđặt, 
chӭ chẳng phҧiălƠănѭӟc Phұt dӏch ra tӯ banăđҫu.”ăĐọc đӃnăđơy,ă
anh có cҧm giác gì? 

NguyӋn: Đҥiăsѭ ҨnăQuangăđưănóiăkhôngănênălѭuăthôngă
bҧn hội tұp cӫa Ngөy Thӯa Quán,ăcũngănóiăkhôngăthể tùy theo 
suyănghĩăcӫa bҧnăthơnăsuyăxétăđoánăđӏnh mà truyӅn bá kinh 
Phұt, sӧ hұu nhân làm theo, viӋcănƠyăhìnhănhѭălƠăđangăphҧn 
đӕi hội tұp kinh Phұt vұy? 

Hòng: Anhăđӯng gҩp,ătôiăđọc tiӃp:ă“NhѭngămƠăbộ kinh 
bộ luұn này, nӃuănhѭălƠăngѭӡiăthѭӧngăcĕnăchơnătuăxemăcũngă
có lӧi ích rҩt lӟn. Bӣi vì họ chӍ lҩyăđiӅu lӧiăíchătrongăđó,ămƠă
không nhiӉmăđiӅu xҩu trongăđó.ăNӃuănhѭăngѭӡi hҥ cĕnăxemă
quaăthìăkhôngăđѭӧc lӧi ích mà toàn nhiӉmăđiӅu xҩu trongăđó. 
Bӣi vì họ chӍ bắtăchѭӟc lỗi lҫm ‘sӱaăđổiăkinhăvĕn,ăbƠiăxíchăcổ 
đӭc’, không học hҥnh tinh chuyên trӵc tiӋpă trongăđó!”ăAnhă
ngheăxongăđoҥn này có cҧm giác gì? 

NguyӋn: HìnhănhѭăĐҥiăsѭ lҥi không phӫ nhұn toàn diӋn, 
cho rằngăđӕi vӟiăngѭӡiăchơnătuăhƠnhăcũngăcóălӧi ích rҩt lӟn. 

Hòng: Tôi hӓi anh, nӃuănhѭăĐҥiăsѭ phҧn đӕi bҧn hội tұp 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăvұy thì ӣ đơyănóiă “bộ kinh bộ luұn 
nƠy”,ă“bộ kinhănƠy”ălƠăchӍ “VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăvұy thìă“bộ 
luұnănƠy”ălҥi chӍ gì? 

NguyӋn: [Nhҩt thӡi nghẹn lӡi....] 
Hòng: Lҫnă nƠyă tôiă tìmă đѭӧcă nguyênă vĕnă bӭcă thѭă nƠyă

trongă“VĕnăSao”,ăanhăxemăxem trong bӭcăthѭănày rӕt cuộc Đҥi 
sѭ nói gì? Tôi có thể chӏu trách nhiӋm mà nói vӟi anh: “Bӭc 
thѭăthӭ hai trҧ lӡiăcѭăsĩ X ӣ VĩnhăGia”ănƠy,ăĐҥiăsѭ vӕnădĩăkhôngă
phҧiăđangănóiăviӋc nên hay không nên hội tұp kinh Phұt, dөng 
ý cӫa Ngài cũngă khôngă phҧi phҧnă đӕi bҧn hội tұp Ngөy 
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Nguyên,ăđóă lƠ sau khi ngắt câu lҩyănghĩa choăđọc giҧ quan 
niӋm sai! Bӭc thѭănƠyăvƠăvӅ sau Đҥiăsѭ lҥi viӃt ba bӭcăthѭăchoă
vӏ cѭăsĩănƠy,ăchӫ yӃu đӅu là giҧi thích một chuyӋn quan trọng, 
chính là phҧnăđӕiă“DiăĐƠăTrungăLuұn”!ăĐơyălƠăchӫ ý cӫa Đҥi 
sѭ! 

NguyӋn: Không phҧi nói hội tұp? Vұy thì tác phҭmă“Diă
ĐƠăTrungăLuұn”ălƠămột bộ thӃ nào?  

Hòng: BҧnăđѫnăhƠnhăcӫa bộ luұn này có thể không còn 
lѭuăthôngănӳa, tôiăđưătìmăngѭӡi in ra một phҫn, chính là mҩy 
trang này, [lҩy tӯ trên bàn],ăđơyălƠăcѭăsĩăVѭѫngăCanhăTơmăviӃt 
vào cuӕi thӡi nhà Thanh. Ba cӫaăôngătênălƠăVѭѫngăMaiăThúc,ă
Đҥiăsѭ Ҩn Quang nhiӅu lҫn phê bình Ngөy bҧn, thұt ra nguyên 
nhân chӫ yӃu lƠădoăhaiăchaăconănƠy.ăTênăđҫyăđӫ cӫa bộ luұn 
nƠyălƠă“Phұt ThuyӃtăMaăHaăAăDiăĐƠăKinhăTrung Luұn”ălƠămột 
bộ luұnăvĕnăgiҧi thích tu hành pháp môn Tӏnh Độ cӫaăVѭѫngă
Canh Tâm viӃt.ăTrѭӟc bộ luұn này cӫa ông là bҧn hội tұp kinh 
vĕnăcӫa Ngөy Nguyên, phía sau là lӡiăvĕnăcӫa bҧn thân ông. 
Quҧ thұt mà nói, luұnănghĩaăphíaăsauăvƠăNgөy bҧn không có 
liên hӋ quá lӟn,ăđӅu là kiӃn giҧi cӫa cá nhân ông. Bộ luұn này 
cӫaăôngăchiaălƠmă6ăchѭѫng,ătrongăchѭѫngăthӭ nhҩt đưănóiăvӅ 
một chuyӋn, tôi mӟi bӯng tӍnh vì sao Ҩn Tổ mҩy lҫnănóiăđӃn 
Ngөy bҧn không tӕt, thì ra bҧn này là thông qua cha cӫaăVѭѫngă
CanhăTơmălƠăVѭѫngăMaiăThúcăbópăméoărӗi, trên luұn cӫa ông 
đưănói:ă“Trong niên hiӋu Đӗng Trӏ, tổ tiên cӫa Mai Thúc công 
tӯngănói:ăKinhăvĕnăcӫa nhà Ngөy,ăđӫ để đӭngăđҫu phҫn lӟn 
các kinh, mà ngѭӡiăđangăhiӋuăđínhălҥi, còn một sӕ viӋc, một là 
chính danh... hai là chính sӵ... lӡiăvĕnăcònălҥi, cũng còn có thể 
thҧo luұn, do tra cӭu sâu xa các bҧn, tӵ tay hiӋuăđính.” Vѭѫngă
MaiăThúcăđổiătênă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăthƠnhă“MaăHaăAăDiă
ĐƠăKinh”,ălҥi sӱaăđổi rҩt nhiӅu câu chӳ. Thұt ra sau khi Ngөy 
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công mҩt thì bҧnănƠyăđưăbӏ Chu Mỗ sӱa,ăVѭѫngăMaiăThúc lҥi 
sӱa, anh có thể suy ra một bҧnăđưăthayăđổi toàn bộ không còn 
là nó rӗi. Sau này bҧn mà thӃ gianălѭuăthôngăchínhălƠăbҧn hiӋu 
đínhăcӫaăVѭѫngăMaiăThúc. Bộ luұn cӫaăVѭѫngăCanhăTơmălҩp 
đҫy nhұn thӭc sai lҫm và tà kiӃn. Ông nói bҧnăthơnăôngăđѭӧc 
chân truyӅn tӯ Đҥiăsѭ TӍnh Nhҩt ӣ DѭѫngăChơu,ăđưăchӭngăđắc 
tam muội, cho rằng Đҥiăsѭ TӍnh NhҩtălƠăđҥi thiӋn tri thӭcăđӋ 
nhҩtăxѭaănay,ăngayăcҧ “Sӟ Sao”ăcӫa Đҥiăsѭ LiênăTrì,ă“YӃu Giҧi”ă
cӫa Đҥiăsѭ Ngүuăệch,ăôngăđӅuăphêăbìnhă“tráiăngѭӧc vӟiănghĩaă
kinh”, ngҥo mҥn vô cùng. Lӡiănóiă“ThiӃu thӯa gia học [khi còn 
trẻ kế thừa gia đình có truyền thống học giỏi] ” cӫaăVѭѫngă
Canh Tâm, tà kiӃn cӫa ông rҩt sâu, e rằng có chút ít liên quan 
vӟi cha cӫa ông. Vì vұy bҧn hội tұp lѭӧc bӓ câu chӳ cӫaăVѭѫngă
Mai Thúc, làm sao có thể lѭuăthông?ăĐơyălƠănguyênănhơnăcĕnă
bҧn Ҩn Tổ nói Ngөy bҧnă“khôngăthể thuұnătheo”.ăHọc thӭc 
cӫa NgөyăNguyênăđưăkhôngăbằngăLongăThѭ,ălҥiăquaăhaiăngѭӡi 
“tùyătheoăsuyănghĩăcӫa bҧnăthơnăsuyăxétăđoánăđӏnh”,ăbҧn này 
không thể đọc rӗi!  

NguyӋn: Nóiănhѭăvұy,ă“Bӭcăthѭăthӭ hai trҧ lӡiăcѭăsĩ X ӣ 
VĩnhăGia”,ămөcăđíchălƠăphҧnăđӕiă“TrungăLuұn”ărӗi? 

Hòng: Đúngăvұy, chính là mөcăđíchănƠy!ăCѭăsĩăX kǶ thӵc 
tên là Chu Mҥnh Do, làm sao biӃtăđѭӧc? Trong bӭcăthѭăĐҥiăsѭ 
viӃtăchoăĐinhăPhúcăBҧoăđưănóiăđӃn viӋc này, một lát nӳa chúng 
ta có thể xem bӭcăthѭăđó,ănộiădungătrongă“VĕnăSao”ăvƠă liên 
quan vӟi họ Chu cũngăkhôngăít,ăhai anh em họ Chu đӅu học 
Phұt: Chu Quҫn Tranh, Chu Mҥnh Do. Chu Mҥnh Do viӃtăthѭă
cho Đҥiăsѭ cho rằngă“Trung Luұn”ărҩt tӕt, thӃ là Đҥiăsѭ Ҩn 
Quang viӃt liên tiӃp bӕn bӭcăthѭ,ătrìnhăbƠyăkỹ lѭỡng sai lҫm 
cӫaă“TrungăLuұn”. Bác bӓ một lҫnăkhôngăđӫ, còn phҧi bác bӓ 
tiӃp, bác bӓ lҫn 3, bác bӓ lҫn 4,ăđiӅu này rҩt hiӃm thҩy trong 
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toàn bộ “Vĕn Sao”.ăĐҥiăsѭ chӍ ra nhұn thӭc sai lҫm cӫa bộ luұn 
này ӣ nhiӅuăphѭѫngădiӋn, nói Ngөy bҧn không thể lѭuăthông, 
Đҥiăsѭ đưătiӃnăhƠnhăđӗng bộ hai viӋc làm để phӫ nhұnă“Trungă
Luұn”ăậ suyăchoăcùngă“TrungăLuұn” lƠăđem Ngөy bҧn để ӣ 
trѭӟc làm chiêu bài, tuy rằng phía sau không liên quan gì kinh 
nƠy.ăAnhăxemăxemă“Vĕn Sao”,ătôiătìmăđѭӧcă“Bӭcăthѭăthӭ hai 
trҧ lӡiăcѭăsĩăX ӣ VĩnhăGia”,ăchúngătaăđọcănguyênăvĕn... [Mӣ ra, 
tìmăđѭӧc]: “‘DiăĐƠăTrungăLuұn’ădù kinh dù luұn đӅu có công 
dөngăđӕi vӟiăngѭӡi tu tұp tӏnh nghiӋp.ăNhѭngăcũngăcóăđể dүn 
dắt cho hұu nhân bắtăđҫu tùy tiӋn bài xích cổ đӭc, lỗi lҫm ҩy 
thұt sӵ chẳng phҧi cҥn cӧt. Nên chọn phѭѫngăphápăbӃ quan 
chuyên tu cӫa ông.ăÔngăđưătӯng nói: Tӯ khi Đҥiăsѭ HuӋ ViӉn 
sáng lұpăLiênătôngăđӃn nay, không có mộtăngѭӡi hiểu đѭӧc 
nghĩa lý cӫaăkinhăđiển,ătrongăđóăngѭӡi tӵ chӭng tam muội, chӍ 
có mộtăngѭӡi là Đҥiăsѭ TӍnh Nhҩt. ĐơyăđӅu là bàn luұn phiӃn 
diӋn cӫa ông, vô cùng khinh mҥn xemăthѭӡng cổ đӭc, mӣ ra 
conăđѭӡng cӕng cao ngã mҥn, mӡi học hұu thông minh xuҩt 
chúng cùng ngaoăduă trongăđó,ăchẳng lӁ không phҧi là báng 
Pháp báng Tĕng sao?ăNhѭngăsӣ dĩăôngănóiănhѭăvұy, trên thӵc 
tӃ là muӕn thể hiӋn rõ bҧnăthơnăđíchăthơnăđѭӧc chân truyӅn cӫa 
thánhăsѭ,ăthұt sӵ là một ngѭӡi có công bұc nhҩt cӫa TӏnhăĐộ 
tôngămƠăthôi.ăĐӃn nỗi chӍ trích các vӏ Vân Thê, Tӱ Các, Ngүu 
Ích v.v... đúngălƠăthể hiӋn rõ ràng sӵ kém hiểu biӃt cӫa ông, 
chẳng thôngă đҥt pháp môn QuyӅn, Thӵc cӫaă Nhѭă Lai,ă mà 
muӕn lҩy một loҥi cĕnăcѫăcӫa mình làm chuҭn.” 

NguyӋn: Vân Thê là Đҥiăsѭ Liên Trì, Tӱ Các là ai? 
Hòng: Tӱ Các là chӍ Đҥiăsѭ Phi Tích đӡi Đѭӡng, vӏ Đҥi 

đӭc viӃtă“NiӋm Phұt Tam Muội BҧoăVѭѫngăLuұn”.ă[TiӃp tөc 
đọc]: 

“Nhѭăcổ đӭc nói: Một mắt lѭӟi bắtăđѭӧc chim, không thể 
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đemămột mắtălѭӟiănƠyăchoălƠălѭӟi. Mộtăngѭӡi có công trӏ quӕc, 
không thể xem mộtăngѭӡi này là quӕcăgia.ăVѭѫngăCanhăTơmă
quyӃt muӕn xem một cái mắt lѭӟi là lѭӟi, xem mộtăngѭӡi là 
cҧ quӕcăgia,ănhѭngăngônăluұn nói ra, tӵ mình rҩt khoa trѭѫng.ă
Cũngăgiӕng thiӃu niên bөng rỗng mà tâm cao, không thể có 
tháiăđộ ngông cuӗng cҧ đӡiăđѭӧc. Ông nói bҧn thân bӃ quan 
hai lҫn,ăcũngăcóăchỗ chӭng ngộ, thұt sӵ rҩt khó tin. Vì sao nói 
nhѭăvұy?ăNgѭӡi chӭngăđắc niӋm Phұt tam muội, không phҧi 
không nghӏ luұn biӋn luұn, nhѭngătơmăbìnhăkhíăhòa, chӍ tôn 
sùng lӁ phҧi. Nhѭănhӳng gì VѭѫngăCanhăTơmăđưănói,ăphҫn lӟn 
đӅu là khoe khoang bҧn thân, chӍ tríchăngѭӡi khác, là lӡi nói 
cӫaăngѭӡi ngөy biӋn “kiênăbҥchăđӗng dӏ”, không phҧi là lӡi 
nói quyӃtăđӏnh khӃ lý khӃ cѫ. Mặc dù có công, tôi cũngăkhông 
dám tán thán quyển sách này vӟi mọiăngѭӡiăđể mọiăngѭӡi thọ 
trì,ălѭuăthông.”ăPhía dѭӟi chínhălƠă“LѭuăthôngăPhұt pháp, hoàn 
toàn không phҧi chuyӋn dӉ dàng....”ăĐoҥn này nói Ngөy Thӯa 
Quán không bằngăVѭѫngăLongăThѭ.ăLiênăkӃtă đoҥn trên và 
dѭӟi, anh mӟi hiểuăđѭӧc là Đҥiăsѭ đangăbácăbӓ “TrungăLuұn”, 
phíaădѭӟi còn mộtăđoҥn nhӓ, Đҥiăsѭ tánăthánă“DiăĐƠăYӃu Giҧi” 
là chú giҧiăđӋ nhҩt cӫaă“DiăĐƠăKinh”ătӯ xѭaăđӃnănayămƠăVѭѫngă
Canh Tâm to gan ngông cuӗngăphêăbình,ăđơyălƠă“Đemăánhăsáng 
cӫaăđomăđómăsoăvӟi mặt trӡi, có thể thҩy ông không tӵ lѭӧng 
sӭc mình. ThұtăđángătiӃc!ăVѭѫngăCanhăTơm,ătội gì phҧi làm 
vұy?”ăLҥi thêm một câu nói thì kӃt thúc bӭcăthѭănƠyărӗi. Bӭc 
thѭănƠyăvӕnădĩăkhôngăphҧi là nói vӅ viӋc hội tұp kinh Phұt, ba 
bӭcăthѭăsau,ăĐҥiăsѭ lҥi liên tiӃp bác bӓ “TrungăLuұn”,ăNgөy 
bҧn à, hội tұp sao, hoàn toàn không nhắcăđӃn một chӳ nào ậ 
dөng ý cӫa Đҥiăsѭ vӕn không ӣ viӋc này mà! Ngѭӡi sáng suӕt 
vӯa xem qua thì biӃt, xem không hiểu thì bӓ gӕc lҩy ngọn, 
chҩp ӣ mộtăcơu,ăngѭӡiănhѭăvұy quá nhiӅu rӗi, có lúc anh giҧi 
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thích cho họ thì họ cũngăkhôngăthӯa nhұn,ănhѭăvұy cũngăhӃt 
cách. 

NguyӋn: Thì ra Đҥiăsѭ đӅ cұp Ngөy bҧn vì càng có lӵc bác 
bӓ sӵ tánăthƠnhă“TrungăLuұn”ăcӫa Chu Mҥnh Do. 

Hòng: Tôi vүnălƠăcơuănóiăđó,ăhọc Tổ sѭăphҧi học trọn vẹn 
học thҩu suӕt, học một bộ “VĕnăSao”,ăphҧi thӵc sӵ biӃt vӅ Đҥi 
sѭ Ҩn Quang, bộ sách này tӕi thiểu phҧiăđọc 30 lҫn. Cách nói 
chuyӋn cӫa Đҥiăsѭ là gì? Ngôn ngӳ, tұp quán thӃ nào? Dөng 
tâm cӫa Ngài ӣ đơu?ăNhӳngăđiӅu này cҫn phҧi tӏnh tâm tӯ tӯ 
nghiên cӭu, thể hội. NӃuănhѭăĐҥiăsѭ thұt sӵ phҧnăđӕi một tác 
phҭm, cho rằng nó sӁ làm hӓng chúng sanh, Đҥiăsѭ sӁ nóiănhѭă
thӃ nƠo?ăAnhă đọc kỹ càng bộ “VĕnăSao”ă nƠyă thìă biӃt. Lҩy 
“TrungăLuұn”ăđể nói, Đҥiăsѭ nóiănhѭăvұy trong bӭcăthѭăgӱi 
choăĐinhăPhúcăBҧo [Mӣ ra,ăđọc]:ă“‘DiăĐƠăTrungăLuұn’ăcӫa 
VѭѫngăCanhăTơmăkhôngăbiӃt pháp môn QuyӅn, Thӵc cӫaăNhѭă
Lai, không biӃt cĕnăcѫăcӫa chúng sanh có sӵ khác biӋt, phàm 
lƠăđiӅu không hӧp vӟiămìnhăđӅu chӍ đóălƠăsai,ăgҥt bӓ thiӋn tri 
thӭc 1500 nĕm,ăchӍ sùng bái duy nhҩt Đҥiăsѭ TӍnh Nhҩt,ăđể thể 
hiӋn bҧnăthơnăđѭӧcăthánhăsѭătruyӅn chân tông cӫa Phұt, tuy 
nói hoằng pháp, thӵc sӵ là làm bҥi hoҥi Phұt pháp, mê hoặc 
làm hӓng chúng sanh thұm tӋ, sách này tuyӋtăđӕi không thể 
lѭuăthông!” ĐơyălƠălӡi nói bác bӓ cӫa Đҥiăsѭ.ăPhíaădѭӟi Đҥiăsѭ 
cũngăđưănóiă tӯ đҫuăđӃn cuӕi Ngài bác bӓ “TrungăLuұn”ăvӟi 
Chu MҥnhăDo,ăchúngătaăđọc xong càng hiểu rõăỦănghĩaăcӫa 
“Bӭcăthѭătrҧ lӡi cѭăsĩăX ӣ VĩnhăGia” là gì. Đҥiăsѭ nói:ă“Chu 
Mҥnh Do tӯng tán thán thӕng thiӃt bộ luұn này, Quang trҧ lӡi 
nói nhӳngăđiӅu tai hҥi chính, cұu ҩy vүn không ngӯng nghӍ, 
bèn gӱiăsáchăđóăđӃn, Quang đӡiătrѭӟc tҥo nghiӋp mҩt thӏ lӵc, 
nay sao lҥi dám giүm lên vӃtăxeăđỗ này, liӅn tұn sӭc nói ra tai 
hҥi đó, đӕiăphѭѫngăchѭaă thể thұt sӵ tină tѭӣng,ăđemăthѭăcӫa 
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Quang gӱi cho Tӯ ÚyăNhѭ,ăÚyăNhѭănóiăphê phán cӫa Quang 
đӅu có kiӃn giҧi đặc biӋt, thӃ là gӱi nội dung DѭѫngăNhơnăSѫnă
bác bӓ VѭѫngăCanhăTơmăchoăChuăMҥnh Do, Mҥnh Do gӱi nội 
dungăbênăđóănói cho Ҩn Quang, vì vұy biӃtăđѭӧc Ҩn Quang 
thӵc sӵ không phҧi suy xét chӫ quan. NộiădungăDѭѫngăNhơnă
Sѫnăbácăbӓ, thiên vӅ vĕnăngôn,ănội dung Ҩn Quang bác bӓ, 
thiên vӅ đҥi thể và tâm bӋnh.ăLѭuăthôngăPhұt pháp, hoàn toàn 
khôngăđѫnăgiҧn, cҫn phҧi khӃ lý khӃ cѫămӟiăđѭӧc, tuyӋtăđӕi 
không thể tӵ choămìnhălƠăđúng,ăkhoeăkhoangăđiӅu mӟi lҥ, tҥm 
thӡi lҩy lòng để ngѭӡi mӟi học biӃtăđӃn mà thôi.”ăAnhăxemă
đoҥn nƠyăthìăđưăhiểu hӃt rӗi phҧi không? Chu MҥnhăDoăđưăđọc 
“TrungăLuұn” vƠătánădѭѫngă“thӕng thiӃt”ăbộ luұn này vӟi Đҥi 
sѭ Ҩn Quang, Đҥiăsѭ trҧ lӡiă thѭăbácăbӓ,ăcũngăchínhălƠ “nói 
nhӳngăđiӅu tai hҥi chính”ăậ nội dung cӫaă“Bӭcăthѭăthӭ hai trҧ 
lӡiăcѭăsĩăX ӣ VĩnhăGia”. Tuy rằng Chu MҥnhăDoăchѭaă tiӃp 
nhұn hoàn toàn, Đҥiăsѭ lҥi viӃtăthѭă“tұn sӭc nói ra tai hҥiăđó”.ă
Sau khi nhұnăđѭӧcăthѭ, Chu Mҥnh Do gӱiăthѭăĐҥiăsѭ bác bӓ 
choăcѭăsĩăTӯ ÚyăNhѭ,ăTӯ ÚyăNhѭăliӅnătánăđӗng bác bӓ cӫa 
Đҥiăsѭ, bèn gӱi phê bình cӫa lưoăcѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫn vӅ 
“TrungăLuұn”ăcho Chu Mҥnh Do, Chu Mҥnh Do lҥi gӱi cho 
Đҥiăsѭ ҨnăQuang,ăchínhălƠănhơnăduyênănhѭăvұy, cùng vӟi bҧn 
hội tұp, nào là có thể hội tұp kinh Phұt không, không có mҧy 
may liên quan. 

NguyӋn: CѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫnăkhôngăphҧiăđӅ sѭӟng in 
bҧn cӫa Ngөy Mặc Thâm sao? Ngài cũngăphҧnăđӕiă “Trungă
Luұn”? 

Hòng: Đúngăvұy, cho nên càng nói rõ vҩnăđӅ cӫaă“Trungă
Luұn”ălƠ ӣ VѭѫngăCanhăTơm,ăkhôngăcóăliênăquanăgìăvӟi bҧn 
hội tұp. Đҥiă sѭ Ҩnă Quangă nóiă Dѭѫngă Nhơnă Sѫnă phê bình 
“TrungăLuұn”ăchӫ yӃu là nhằm vào sӵ sai lҫm và lүn lộn khái 
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niӋm Phұt học trong nộiădungăđó ậ phҫn này anh có thể tra cӭu 
“DѭѫngăNhơnăSѫnăCѭăSĩăVĕnăTұp”,ăcóăbƠiăvĕnănƠy;ăĐҥiăsѭ 
phêăbìnhă“TrungăLuұn”ălƠăchӍ thẳng tà kiӃn cá nhân cӫaăVѭѫngă
Canh Tâm. Nỗi khổ tâm cӫa Đҥiăsѭ, phҧi thể hội đѭӧc! 

NguyӋn: Bộ luұn này chắc là không có lѭuăthôngăraăđúngă
không? 

Hòng: Ngѭӡi Nhұt sӱaă “Tөc Tҥngă Kinh”ă đưă thuă vƠo,ă
“Tөc TҥngăKinh”ăchuyênăthuănhұn sách Phұt chѭaănhұp tҥng 
cӫa sáu đӡi Đѭӡng Tӕng đӃn nay, sӕ lѭӧng rҩt lӟn, có thể thҩy 
ngѭӡi kiểmăđӏnh không quá nghiêm khắc.ăNgѭӡi Nhұt xem 
Tҥng Kinh thành VĕnăHiӃnăTùngăThѭăBiênă(tұpăvĕnătƠiăliӋu 
lӏch sӱ), không chặt chӁ cҭn thұn khi sӱa Tҥng nhѭăcổ đӭc 
Trung Quӕc,ădoăđóăbộ luұnănƠyăcũngălѭuăgiӳ lҥi. 

NguyӋn: Vұy có thể còn chӍ dүn sai lҫm cho hұu nhân. 
Hòng: Rҩt có khҧ nĕng.ăTuyărằng Đҥiăsѭ Ҩn Quang dӕc 

sӭc bác bӓ nhiӅu lҫn,ănhѭngămột sӕ Đҥiăđӭc ngày nay tӵ cho 
là “điă theoăĐҥiăsѭ”,ăđӅuăđemămũiădùiăchӍ vӅ bҧn hội tұp, ai 
cũngăkhôngănhắcă“TrungăLuұn”ăvƠăVѭѫngăCanhăTơm,ăngѭӡi 
thӡiănayănhѭăVѭѫngăCanhăTơm,ăcӱa Phұt chúng ta không ít 
đơu!ăVѭѫngăCanhăTơmă“gҥt bӓ 1500ănĕm thiӋn tri thӭc”,ăcác 
vӏ Liên Trì, NgүuăệchăđӅu không để trong mắt.ăNhѭăTiêuăBìnhă
Thӵc ӣ ĐƠiăLoanăngƠyănayăkhôngăphҧiăcũngăvұy sao? Phê phán 
tҩt cҧ CaoătĕngăĐҥiăđӭc xѭaăvƠănay,ătƠăsѭănhѭăvұy ngày nay có 
rҩt nhiӅuăđó! Đҥiăsѭ ҨnăQuangănóiăVѭѫngăCanhăTơmă“Quan 
trọngălƠăvƠoăđҥoăchѭaăhiểu thҩuăđáo,ăliӅn tùy ý chҩp bút, tùy 
tiӋn mӣ miӋng chê bai tҩt cҧ, tuy rằng có tâm hoằng pháp 
nhѭngăthұt ra là mang tội phá hoҥi chánh pháp, đóăđӅu là do 
hai bӋnh: không thân cұn các bұc tri thӭc sáng suӕt, và không 
biӃt phҧn tâm tӵ vҩn này gây ra”,ănӃuănhѭănghiêmătúcăhọc tұp 
Đҥiă sѭ bác bӓ “TrungăLuұn”ăvƠănội dung cӫaăVѭѫngăCanhă



592 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

Tâm, có thể có sӵ khuyên can và điӅuărĕnărҩt lӟnăđӕi vӟiăngѭӡi 
học PhұtăngƠyănay.ăNgѭӧc lҥi mắc phҧiă“tơmăbӋnh cӫaăVѭѫngă
CanhăTơm”,ăhoặc có một sӕ ngѭӡi có thể quayăđҫu, lӧi ích này 
rҩt lӟn.ăĐángătiӃc hiӋn nay khôngăcóăngѭӡiătuyênădѭѫngăphátă
huy nghĩaăsơuăxaăvĕnătӵ cӫa Đҥiăsѭ bác bӓ “TrungăLuұn”,ărҩt 
đángătiӃc, tӭ chúngăđӋ tӱ ngƠyănayăđӅu không biӃt viӋc này, lҥi 
nhӕn nháo vӅ viӋc cӫa bҧn hội tұp, theoăđҧ kích mãnh liӋt,ăđơyă
có phҧiăcũngăcóăthể nhұnăđӏnh là một bӋnh trҥng “tâm bӋnh 
cӫaăVѭѫngăCanhăTơm”ăkhông?  

NguyӋn: Đúngăvұy, bҧn thân con ngay cҧ “DiăĐƠăTrungă
Luұn”ă lƠăgìăcũngăkhôngăbiӃt rõ, càng không biӃt Đҥiăsѭ Ҩn 
Quang nghiêm khắc bác bӓ bộ luұn này. 

Hòng: Không chӍ lƠă“TrungăLuұn”,ăphƠmălƠăĐҥiăsѭ cho 
là có hҥiăđӕi vӟi chúng sanh, Đҥiăsѭ nhҩtăđӏnh không tiӃc mӵc, 
ra sӭc nói vӅ điӅu hҥiătrongăđó.ăAnhăđọcă“VĕnăSao”ănhѭăbҧn 
sáchătƠă“Tӵ Tri Lөc”,ătrongă“VĕnăSao”ăphê phán rҩt nhiӅu lҫn, 
ngay cҧ câu “Đӕtănóăcôngăđӭcăvôălѭӧngăvôăbiên” Đҥiăsѭ cũngă
đưănói.ăNhѭănhӳng loҥiăsáchă“NiӋm Phұt Tӭ Đҥi YӃu QuyӃt”,ă
“HuӋ MҥngăKinh”ăcóăvҩnăđӅ này, Đҥiăsѭ đӅu chӍ ra rõ ràng, 
không chút khách sáo. TuyӋtă đӕi không dùng chӳ nhӓ chú 
thích phía cuӕiăthѭăthìăxong,ăanhăđọc toàn bộ,ăđọc thuộcă“Vĕnă
Sao”,ămӟi có thể hiểu rõ Ҩn Tổ. 

NguyӋn: Sѭ phө nói dùng chӳ nhӓ chú thích, là chӍ phía 
sauă“Bӭc thѭătrҧ lӡiăcѭăsĩăCaoăThiӋuăLơn”ănhắcăđӃn viӋc cӫa 
Ngөy bҧn phҧi không? 

Hòng: Trongă “VĕnăSao”ă cóăbӕn bӭcă thѭăgӱi cho Cao 
ThiӋu Lân,ăđӅu là Đҥiăsѭ khai thӏ tu hành cho ông, bӭcăthѭăthӭ 
ba có một hàng chӳ nhӓ tӵ chú:ă“‘DiăĐƠăKinh’,ă‘VôăLѭӧng 
Thọ Kinh’,ă ‘QuánăVôăLѭӧng Thọ Kinh’ăcũngă lƠă ‘Thұp Lөc 
QuánăKinh’,ăđơyălƠăTӏnhăĐộ tam kinh. Thêmă‘Phổ HiӅn Hҥnh 
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NguyӋn Phҭm’ălƠăTӏnhăĐộ tӭ kinh. Trong sách chӍ có một bҧn 
TӏnhăĐộ tӭ kinh,ă‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’ do Ngөy Thӯa Quán 
tuăđính lѭӧc bӟt, lҥi y theo kinh khác thêm vào, vӅ lý tuy có 
ích, nhѭngăthұt sӵ là sai lҫm lӟn, không thể vâng theo.”ăĐơyă
là chú thích bằng chӳ nhӓ Đҥiăsѭ ghi ӣ cuӕiăthѭ,ănhѭngăӣ “Vĕnă
Sao”ălƠăchӳ nhӓ,ăđӃnă“PhápăYӃu”ăthìăbiӃn thành chӳ lӟn. Vҧ 
lҥi Đҥiăsѭ đangănói Ngөy bҧn không thể vâng theo, chúng ta 
nói rӗi, Ngөy bҧn thông qua mҩy lҫn lѭӧc bӓ thêm vào, vҩnăđӅ 
cӵc kǶ lӟn, Đҥiăsѭ khôngăchoăcѭăsĩăCaoăThiӋuăLơnăđọc Ngөy 
bҧn,ăđơyălƠăquyӃtăđӏnhăchínhăxác.ăNhѭngăӣ đơyăĐҥiăsѭ không 
nóiăđӃn viӋc hội tұp kinh Phұt. Đҥiăsѭ nói:ă“VӅ lý tuy có ích, 
nhѭngăthұt sӵ là sai lҫm lӟn”,ătrongă“PhápăYӃu”ăbӏ sӱa thành 
“hội tұp kinh Phұt thұt sӵ là sai lҫm lӟn”,ăbènădùngălƠmătiêuă
đӅ cӫaăđoҥnăvĕnănƠy. 

NguyӋn: ViӃt bӕn bӭcăthѭăchoăCaoăThiӋu Lân, nội dung 
cóăđӅ cұpăđӃn viӋc hội tұp kinh Phұt không? 

Hòng: Hoàn toàn không có. Đҥiăsѭ thұt sӵ đӅ cұp nĕm 
bҧn dӏchă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăvƠăhaiăbҧn hội tұp cӫaăVѭѫngă
Canh Tâm, Ngөy ThӯaăQuán,ălƠătrongă“Bӭc thѭătrҧ lӡiăcѭăsĩă
VѭѫngăTӱ Lұp”.ă[Lұt ra] Đҥiăsѭ viӃt ba bӭcăthѭăchoăVѭѫngă
Tӱ Lұp,ăVѭѫngăTӱ Lұp cho rằngă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ănhiӅu 
bҧn dӏch,ănênăđӃnănѭӟc ngoƠiătìmănguyênăvĕnăbҧn Phҥn,ăđể các 
chuyên gia học Phҥn vĕnăthӡiăđóădӏch lҥi, Đҥiăsѭ rĕnădҥy và 
quӣ mắngă“khôngăthể nói bұyănóiăkhoácăquáăđáng”,ănóiă“Ông 
phҧiăcĕnăcӭ chӳ Phҥn, bҧn chӳ Phҥn không phҧi đúcăbằng sắt, 
cҫn có khҧ nĕngăphơnăbiӋtăvĕnănghĩaăhoặcăđíchăxácăcӫa chӳ 
Phҥn, hoặc truyӅn lâu có sai sót, phҧi có mắt trí mӟi có thể 
dӏch kinh, không phҧi mộtăngѭӡi thì có thể lƠmăđѭӧc”, Đҥiăsѭ 
nói ông tìm bҧn chӳ Phҥnăcũngăkhôngăđѭӧc,ă“bҧn chӳ Phҥn 
không phҧiăđúcăbằng sắt”.ăChúngătaăđưănóiărӗi, cổ đӭc dӏch 
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kinh, bҧn chӳ Phҥn sai biӋt rҩt lӟn,ă “VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă
chínhălƠănhѭăvұy.ăNhѭăsӵ khác biӋt rҩt lӟn cӫa các bҧn dӏch 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăeărằng không phҧi bҧn chӳ Phҥn chép 
saiăđể sótăđѫnăgiҧnănhѭăvұy, mà là do ThӃ Tôn tҥi thӃ đưănhiӅu 
lҫn tuyên giҧng. Bҧn chӳ PhҥnăđưăcóănhiӅu loҥi,ăôngătìmăđѭӧc 
bҧn chӳ Phҥn,ăcũngăkhôngăgiҧi quyӃtăđѭӧc vҩnăđӅ sai khác cӫa 
các bҧn dӏchă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”.ăVҧ lҥi Đҥiăđӭc ngƠyăxѭaă
dӏch kinh có học còn có chӭng,ăcóă“mắtătrí”ămƠăĐҥiăsѭ nói, 
Đҥiăsѭ hӓiăngѭӧc lҥi bây giӡ lƠmăsaoăcóănhơnătƠiănhѭăvұy? Đҥi 
sѭ nóiăVѭѫngăTӱ Lұp phiên dӏchăkinhăđiểnă“HoƠnătoƠnăcho 
rằng là lӡi dӏch cӫaăngѭӡiănѭӟc ngoài”,ăchoărằngă“chӍ cҫn biӃt 
tiӃngănѭӟc ngoài, thìălƠmăngѭӡi dӏch giӓi”,ăkiӃn thӭc này quá 
nông cҥn rӗi. Đҥiăsѭ nghiêm khắcăphêăbìnhăôngă“Lӡi xằng bұy 
này, bӓ điăđӯng nói lҥi”,ăbӭcăthѭăthӭ nhҩt chính là nói nhӳng 
điӅuănƠy.ăSauăđóăVѭѫngăTӱ Lұp lҥi hӓi tình hình cө thể cӫa 
nĕm bҧn dӏchă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”, lҫn thӭ hai Đҥiăsѭ viӃt 
thѭăgiӟi thiӋu kỹ cƠng.ăTrongăthѭăĐҥiăsѭ nhắcăđӃn:ă“Lҥiăcóăcѭă
sĩăVѭѫngăLongăThѭăthӡi TriӋu Tӕng, hội tұp hai bҧn dӏchătrѭӟc 
và bҧn dӏch thӭ ba, và bҧn thӭ nĕmăTriӋu Tӕng dӏch, tұp hӧp 
tinh yӃu ghi chép lҥi, gọi là ‘ĐҥiăAăDiăĐƠăKinh’,ălúcăđóăhѭngă
thӏnh, sau do Đҥiăsѭ Liên Trì chӍ ra chỗ sai sót không y theo 
kinhăvĕn,ătӯ đóăkhôngăcóăngѭӡi thọ trì,ătrongăĐҥi Tҥng có kinh 
này, cácănѫiălѭuăthôngăđӅuăkhôngălѭuăthôngăkinhănƠy,ăcóăngѭӡi 
nói ‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’ còn có một bҧn khác, chính là bҧn 
kinhănƠy.”ăĐoҥnăvĕnănƠyălƠăgiӟi thiӋu bҧn hội tұp cӫaăVѭѫngă
LongăThѭ,ăbӣiăvìăVѭѫngăTӱ Lұp hӓi vӅ viӋcăôngăđưăngheănóiă
ngoài nĕm bҧn dӏch còn có một bҧnă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă
khác, không biӃt là bҧn nào, Đҥiăsѭ trҧ lӡiăông:ă“Cóăngѭӡi nói 
‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’ăcòn có một bҧn khác, chính là bҧn kinh 
này”,ăđơyăhoƠnătoƠnălƠătrҧ lӡi vҩnăđӅ cӫaăVѭѫngăTӱ Lұp, không 
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phҧi Đҥiăsѭ chӫ độngăđѭaăraăthҧo luұn có nên tiӃn hành hội tұp 
kinh Phұt hay không. Trong bӭcăthѭănày, ngay cҧ lӡi bình luұn 
Vѭѫngăbҧn cũngăkhôngăcó.ăSauăkhiăVѭѫngăTӱ Lұp nhұnăthѭă
lҥi hӓi Đҥiăsѭ trongăthѭăcóăđӅ cұp Đҥiăsѭ Liên Trì chӍ ra Vѭѫngă
bҧn cóă“chỗ saiăsótăkhôngăyătheoăkinhăvĕn”,ăđơyăcө thể là chӍ 
điӅu gì, và hӓi Ngөy bҧn so vӟiăVѭѫngăbҧn ra sao. Sau khi Đҥi 
sѭ nhұnăthѭ,ătrҧ lӡi tӯng câu hӓi. Đҥiăsѭ chӍ raă“VѭѫngăLongă
Thѭăcӕ chҩp tam bӕi chính là cӱu phҭm,ăđơyălƠăcĕnăbҧn cӫa sai 
lҫm”,ăđiӅuănƠyăphíaătrѭӟcăchúngătaăđưănóiărӗi. Sau cùng Đҥiăsѭ 
nói:ă“TiӃc rằng nhà họ Vѭѫng không y thể vĕnănghĩaăcӫa bҧn 
kinh,ămƠăcĕnăcӭ ‘Quán Kinh’, cӕ vu oan ngѭӡi tӕtăthƠnhăngѭӡi 
xҩu, mà lҥi lҩyăngѭӡi xҩu làm nhұnăđӏnh. Nhà họ Vѭѫng còn 
có sai lҫmănhѭăvұy, hұu nhân có thể tùy tiӋn làm thông gia sao? 
Đưăcóă‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’, sao lҥi vô sӵ mà sinh sӵ? Đҥiăsѭ 
Liên Trì chӍ ra sai lҫm cӫaăVѭѫngăLongăThѭ,ăcònăchѭaănóiăsaoă
lҥiănhѭăvұy, nay nói nguyên doătrongăđó, do cӕ chҩp tam bӕi 
chính là cӱu phҭm. Sách này một là thҩy cái khó cӫa hội tұp, 
mộtălƠăngĕnăchặn ngông cuӗng cӫa hұu nhân. Ngөy Mặc Thâm, 
càng không cҫn phҧi nói, gan lӟnănhѭngăcҭu thҧ, không thể 
làm lӡi giáo huҩn.”ăĐơyălƠălӡi nói chân chính Đҥiăsѭ phê bình 
Vѭѫngăbҧn, Ngөy bҧn; toàn bộ “Vĕn Sao”ă thұt sӵ phê bình 
Vѭѫngăbҧn, Ngөy bҧn chínhălƠăđoҥn này. “Đưăcóă‘VôăLѭӧng 
Thọ Kinh’, sao lҥi vô sӵ mà sinh sӵ”ăcơuănóiănƠyăcũngăxuҩt 
phát tӯ đơy,ărҩt nhiӅuăngѭӡiăđọc không hiểu, hiểu lҫm câu nói 
này thành Đҥiăsѭ phҧnăđӕi hội tұp kinh Phұt. 

NguyӋn: Đoҥn này Đҥiăsѭ nóiăcĕnăbҧn sai lҫm cӫaăVѭѫngă
LongăThѭălƠăcӕ chҩp tam bӕi là cӱu phҭm,ăđiӅu này tráiăngѭӧc 
vӟiănghĩaăkinh,ănhѭngăkhôngăcóănóiăsaiălҫmăcĕnăbҧn cӫaăVѭѫngă
LongăThѭălƠăhội tұp kinh Phұt. 

Hòng: Đúngăvұy, Đҥiăsѭ nói sách này có thể nhìn thҩy 
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“cáiăkhóăcӫa hội tұp”,ănhѭngăkhôngănóiă“cáiăsaiăcӫa hội tұp”,ă
“khôngăthể hội tұp”,ă“hội tұp có tội”,ăkhôngăcóănói.ăToƠnăbộ 
ba phҫnă“VĕnăSao”ăkhôngănóiămộtăcơuă“khôngă thể hội tұp” 
mҩy chӳ này. Mặc dù Đҥiăsѭ phê bình Vѭѫngăbҧn, Ngөy bҧn, 
nhѭngălӡiănóiăcũngăvôăcùngăchӯng mӵc. VíănhѭăĐҥiăsѭ thұt sӵ 
phҧnăđӕi tác phҭm nào, khҭuăkhíătrongă“VĕnăSao”ătuyӋtăđӕi 
không phҧiănhѭăvұy. Ba lҫn gӱiă“Thѭătrҧ lӡiăcѭăsĩăVѭѫngăTӱ 
Lұp”, toàn là bӣi vì do hӓiămƠăđáp,ăkhôngănhiӅu trang, Ҩn Tổ 
sanh tiӅnăkhôngăcóăphátăhƠnh,ăđơyălƠănội dung bӭcăthѭăthӭ ba, 
không phҧi là Ҩn Tổ thҭmă đӏnh. NӃuă nhѭă Vѭѫngă Tӱ Lұp 
không xem trọngăđӅ nghӏ dӏch kinh Phұt, thì ngay cҧ haiăthѭă
sauăcũngăkhôngăcó,ăphҧi bình tơmăđể lý giҧiăỦăvĕnătӍ mӍ! 

NguyӋn: Trongă“VĕnăSao”ăcònăcóăchỗ nƠoăkhácăđӅ cұp 
đӃn bҧn hội tұp không? 

Hòng: Không còn nӳa, chӍ ba chỗ này. 
NguyӋn: [Lҥi mӣ “PhápăYӃu”ăraătrìnhălên] Sѭăphө xem, 

trongă“NghiăNgөy Thiên”ăcònănhắcăđӃn một chỗ, trong một 
đoҥnăvĕnăcӫaă“Thѭăthӭ ba trҧ lӡiăcѭăsĩăHӗ Trҥch Phҥm”. 

Hòng: AnhăđangănóiătiêuăđӅ lƠă“Không Thể BópăMéoăĐӅ 
Kinh”, đoҥn nhӓ đóăphҧi không? ĐóălƠăngѭӡi biên soҥnă“Phápă
YӃu”ănhìnălҫm rӗi!ăAnhăxemănguyênăvĕn:ă“Đưămuӕn lӧiăngѭӡi, 
nênăyătheoăkinhăvĕn,ă‘VôăLѭӧng Thọ Kinh’ làm sao có thể là 
‘ĐҥiăAăDiăĐƠăKinh’?ăTrongăĐҥi Tҥng có ‘AăDiăĐƠăKinh’ Ngô 
dӏch, lҥi có ‘ĐҥiăAăDiăĐƠăKinh’ cӫaăVѭѫngăLongăThѭăđӡi 
Tӕng hiӋuăđính, nӃu là ‘ĐҥiăAăDiăĐƠăKinh’,ăthìălƠmăchoăngѭӡi 
khác không biӃt rӕt cuộcăđơyălƠăkinhăgì.ăTênătuyӋtăđӕi không 
thể đổi,ăđổi thì lâu ngày không rõ nguӗn gӕc. Trong lӡi ‘tӵa’ 
cӫaăcѭăsĩăcóămột vài chỗ không toàn vẹn, lҥm quyӅn bóp méo”. 
Đҥiăsѭ Ҩn Quang nói Hӗ Trҥch Phҥm khi viӃt lӡi tӵa cho tác 
phҭm cӫaăngѭӡi khác gọi“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăthƠnhă“Đҥi A 
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DiăĐƠăKinh”,ăĐҥiăsѭ nói không thể gọi nhѭăvұy, bӣi vì trong 
Tҥng có kinh cùng tên hoặc tên gҫn giӕngănhau,ănhѭăvұy thì 
không phân biӋtăđѭӧc ông nói là bộ nào rӗi.ăĐơyălƠăchӍ ra chỗ 
Hӗ Trҥch Phҥm viӃtăkhôngăđúng,ăỦănghĩaăđoҥnăvĕnătrênădѭӟi 
rҩtărõărƠng,ăđӅu không cҫnătraănguyênăvĕn. Tôi vүn đưătra xem 
nguyênăvĕn,ăHӗ Trҥch Phҥm đưăviӃt lӡi tӵa bҥch thoҥi giҧi cho 
một bộ kinh Phұt.ăNgѭӡi biên soҥnă“PhápăYӃu”ăngộ nhұn Đҥi 
sѭ ҨnăQuangăphêăbìnhăVѭѫngăLongăThѭăđemă“VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ăsӱaăthƠnhă“ĐҥiăAăDiăĐƠăKinh”,ăđơyălƠănhìnălҫmăvĕnătӵ, 
ngѭӡi vӕn hiểuăchútăđӍnh vӅ lӡiăvĕnăđӅu không thể nhҫm lүn 
đѭӧc, tâm cӫaăngѭӡi biên soҥn phҧnăđӕi bҧn hội tұp bӭc thiӃt 
quá mӭc, không nghiêm túc nghiên cӭu.  

NguyӋn: Thұt sӵ nhҫm lүn rӗi. 
Hòng: Trongă“PhápăYӃu”ăcònăcóămột chỗ cũngănhҫm lүn, 

trongă“NghiăNgөy Thiên” dүn dөng mộtăcơuănóiă“Bӭc thѭăthӭ 
tѭătrҧ lӡiăcѭăsĩăKhangăKỦăDiêu”:ă“Cơuă‘ChúăVưngăSanh’,ăLongă
ThѭăyătheoăTҥng viӃt, tiӅn nhân nói bҧn Tҥng cӫa Ly Phá, câu 
đó không thể yătheoăđѭӧc, nên niӋm theo bҧnălѭuăthông.” Đoҥn 
nƠyănóiă“ChúăVưngăSanh”ăghiăchépătrongă“LongăThѭăTӏnhăĐộ 
Vĕn”,ălƠădùngăphiênăbҧnătrongăĐҥi Tҥng Kinh, niӋm không tӕt, 
Đҥiăsѭ nói vүn là y theo bҧnălѭuăthôngătӕtăhѫnăậ kǶ thӵc chӳ 
đӅuănhѭănhau,ăchҩmăcơuăkhácănhau.ă“TӏnhăĐộ Vĕn”ăhiӋn nay 
ҩn tӕngăđӅu y theo lӡi nói cӫa Đҥiăsѭ mà sӱa.ăĐoҥn này càng 
khôngăliênăquanăđӃn bҧn hội tұp, cҧ phêăbìnhăVѭѫngăLongăThѭă
cũngăkhôngăcó,ăngѭӡi biên soҥnă“PhápăYӃu”ălҥi cho rằng Đҥi 
sѭ ҨnăQuangăđangănóiăbҧn hội tұp cӫaăVѭѫngăLongăThѭăcóă
vҩnăđӅ,ăxemăcũngăkhôngăxemăchoăhӃt thì trích lөc ra, xin hӓi 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ălƠmăgìăcóăchúăVưngăSanhăchӭ?ăNgѭӡi 
biên soҥnă“PhápăYӃu” quá hҩp tҩp, không thể “tơmăbìnhăkhíă
hòa, chӍ tôn sùng lӁ phҧi”,ămƠălƠă“tùyăỦăchҩp bút, tùy tiӋn mӣ 
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miӋng”,ăđơyălƠăhӡi hӧt không có trách nhiӋm, trách nhiӋm nhân 
quҧ trongăđơyărҩt quan trọng, e rằng họ chѭaătӯngănghĩăđӃn. 

NguyӋn: Thì ra bộ sách rҩt nhiӅuăchùaăđӅuăđangălѭuăthôngă
lҥi có nhiӅu chỗ không thұtănhѭăvұy. 

Hòng: Ngѭӡi ҩn tӕngăcũngăcóănhân quҧ, in sách, ҩn tӕng 
sách, bҧn thân phҧi xem xét trѭӟc!ăTrongăđóăcóăsaiălҫm,ăngѭӡi 
ҩn tӕngăcũngăcóăsѫăsuҩt! Sauăkhiăđọc mҩy bӭcăthѭănƠy,ăchúngă
ta thҩyăđѭӧc, một bộ “VĕnăSao”ălӟnănhѭăvұy, chӍ có vài chỗ 
đóănhắcăđӃn bҧn hội tұp. HiӋnănayăcóăngѭӡi thổi phӗng trắng 
trӧn,ănóiă“Ҩn Tổ khi sanh tiӅn dӕc sӭc phҧnăđӕi bҧn hội tұp, 
phҧnăđӕi hội tұp là một sӵ nghiӋp to lӟn khi Ҩn Tổ sanh tiӅn”,ă
đơyăháăkhôngăphҧiălƠătròăcѭӡi sao. Rõ ràng là bҧn thân họ phҧn 
đӕi,ănhѭngălҥiămѭӧn danh Ҩn Tổ. Ҩn Tổ khắc lҥiăcơuăđҫu tiên 
cӫa lӡi mӣ đҫu trongă“Giҧn Ma BiӋn Dӏ Lөc” chínhălƠ:ă“Ngѭӡi 
họcăđҥo, giӳ tâm lұp hҥnh, nhҩtăđӏnh phҧi ngay thẳng công 
bằng chính trӵc, không thể có mҧy may bҧn chҩt thiên vӏ uӕn 
lѭӧn.”ăNhӳngăngѭӡi nào nói hội tұp kinh Phұtă“Lӏchăđҥi Tổ sѭă
đӅuăkhôngăchoăphép”,ă “Cổ đӭcăkimăsѭăkhôngăchoăhội tұp”,ă
“Ҩn Tổ sanh tiӅn dӕc sӭc phҧnăđӕi”, rõ ràng nhӳngăquanăđiểm 
này xuҩt phát tӯ ý cӫa bҧn thân, cӕ phҧi lҩy danh cӫa Tổ sѭ,ă
viӋc này không phҧiăđưătrái vӟi lӡi giáo huҩnă“ngayăthẳng công 
bằng chính trӵc”ăcӫa Ҩn Tổ sao? 

NguyӋn: Xác thӵc, âm thanh phҧnăđӕi bҧn hội tұp, diӉn 
đҥt ngôn ngӳ đӅu khá quyӃt liӋt, rҩt nhiӅuăngѭӡi nhằm vào 
ngѭӡi khác, vӯa nói thì là “tà thuyӃt”,ă“maăthuyӃt”,ănghe rӗi 
khiӃnăngѭӡi khác không thoҧi mái lắm. MƠăcácăTrѭӣng lão 
tiӅn bӕi trong cӱa Phұt không có một vӏ đӭng ra nói, Phápăsѭ 
trung niên thanh niên,ăcѭăsĩăkháănhiӅu, xem ngôn luұn cӫa họ, 
con nghĩăđӃn một câu nói cӫaăngѭӡiăxѭaă“ThiӃu niên lẳngălѫă
phóngăđưng”. 
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Hòng: Anhăcóăđể Ủăhayăkhông,ăngѭӡi phҧnăđӕi bҧn hội 

tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ădүn dөng lӡi nói cӫa Ҩn Tổ,ăđӅu 
không ngoài nhӳng bӭcă thѭăviӃtăchoăcѭăsĩ.ăCổ đӭc tiӃp dүn 
chúng sanh, không ngoài tùy bӋnh cho thuӕc, lá vàng ngӯng 
khóc [Khi đͱa bé khóc, cha mẹ ḽy lá vàng xem nh˱ vàng đ˱a 
đͱa bé liền nín] , ngheăngѭӡiănƠyănóiănhѭăvұy, thҩyăngѭӡi kia 
cũngănóiănhѭăvұy,ăđơyălƠăđiӅuăvôăcùngăbìnhăthѭӡng. Trong bӭc 
thѭăĐҥiăsѭ ҨnăQuangăthѭӡng nói vӟiăcѭăsĩă“khôngăthể xuҩt 
gia”,ănhѭngăkhiăgặpăđѭӧcăngѭӡi có duyên, không chӍ cho phép 
họ xuҩt gia, còn giúp họ chọnăsѭăthӃ độ, trong quyểnă“Phápă
YӃu”ănƠyăthu nhұn mộtăvĕnăchѭѫngăcӫa Phápăsѭ HuӋ Tam sau 
nƠyăđiăĐƠiăLoanărӗi ậ “Đҥiăsѭ Ҩn Quang cho phép tôi xuҩt 
gia”.ăNӃuănhѭă anhănóiăĐҥiă sѭ không cho phép ngѭӡi trong 
thiên hҥ xuҩt gia, Đҥiăsѭ há không phҧi thành tộiănhơnăđoҥn 
tuyӋtătĕngăchӫng sao? Tổ sѭăӭngăcѫăthuyӃt pháp, chúng sanh 
tùyăngѭӡi hiểuăđѭӧc, nӃu bҧn hội tұp có tai hҥi lӟnănhѭăvұy, 
làm hӓng muôn dân, nhҩtăđӏnh gҫnănhѭădiӋt trӯ hӃt, tҥi sao Đҥi 
sѭ không viӃt một bài luұn riêng lẻ, rằngă“Hội tұp kinh Phұt 
đҥi sai luұn”,ălѭuăthôngăӣ thӃ gian, há không phҧi có hiӋu quҧ 
rõ rӋtăsao?ăCũngăkhôngăcҫnăngѭӡi biên soҥnă“PhápăYӃu”ăcӵc 
khổ tìm kiӃm soҥnăđôiăcơuăvƠiălӡi trong tӯng bӭcăthѭămột. Cҧ 
đӡi Đҥiăsѭ không hӅ đѫnăđộc viӃt mộtăbƠiăvĕnămột bài luұn nói 
vӅ điӅu này. Lӡi Tổ sѭănói,ăngѭӡi nghe có hiểu hay không, 
điӅu này rҩt quan trọng! VíănhѭăĐҥiăsѭ LiênăTrìăđưăphêăbìnhă
LongăThѭ,ăĐҥiăsѭ HuyӅnăTrangăcũngătӯngăphêăbìnhăCѭuăMaă
La Thұp dӏch kinh không y theo bҧn chӳ Phҥn,ănóiănhѭăthӃ thì 
kinh cӫa Đҥiăsѭ La Thұp dӏchăđӅu bӓ không dùng hay sao? Đҥi 
HuӋ Tông Cҧo ậ Tổ sѭăLơmătӃ tông thӡi Nam Tӕng phê bình 
pháp ThiӅn cӫa TƠoăĐộngătôngălƠă“Mặc ChiӃu tà ThiӅn”,ăTƠoă
Động tông phҧiăngѭngătruyӅn sao? Trong lӏch sӱ Thiên Thai 
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tông có tranh chҩpă“SѫnăGia ậ SѫnăNgoҥi [2 phái cͯ a Thiên 
Thai tông]”;ăCách Lỗ phái và Ninh Mã phái Phұt giáo Tҥng 
truyӅn cӫa chúng ta cũngăcóărҩt nhiӅu biӋn luұn, tӯ trênăvĕnă
bҧn có thể thҩy gҫnănhѭăđӕi lұp nhau ậ kǶ thӵc các Caoătĕngă
Đҥiăđӭc cӫaăcácăpháiăđӅu tôn trọngănhau,ăgiáoăphápăđӅu không 
ngӯng truyӅn thӯa, lӡi nói cӫa Tổ sѭăcóămұtăỦăđó! 

NguyӋn: Sѭăphө nóiăđúng,ăphҧi nghe ra ý sâu xa trong lӡi 
nói cӫa Tổ sѭ. Hội tұp kinh Phұt, kǶ thӵc Đҥiăsѭ Ҩn Quang 
cho rằng có khҧ nĕngătҥo thành thói xҩu nhҩt là dүn dắt hұu 
nhân sӱa bұyăkinhăvĕnăvƠăngѭӡi hӫy báng nói kinh Phұt là 
ngөy tҥo. 

Hòng: Hôm nay chúng ta nói nhiӅuănhѭăvұy, là tiӃn hành 
phân tích sӵ hiểu lҫm trong viӋcăcóăliênăquanăđӃn hội tұp kinh 
Phұt, chúng ta không phҧiăđangăđӅ xѭӟng và khuyӃn khích hұu 
nhơnăđӅuăđiăhội tұp kinh Phұt. Hội tұpăkinhăđiển có rҩt nhiӅu 
điӅu kiӋnăbanăđҫu, không phҧi tùy tiӋn mà làm. Hội tұp khӃ cѫă
khӃ lý, không phҧi là Đҥiăsѭ ҨnăQuangănóiă“tùyătheoăsuyănghĩă
cӫa bҧnăthơnăsuyăxétăđoánăđӏnh”, “sӱa bұy kinh Phұt”. NӃuănhѭă
hội tұpălƠă“sӱa bұy”,ăvұy thì tӯ cѭăsĩăChiăKhiêm,ăPhápăsѭ Chi 
MүnăĐộ đӃn Phápăsѭ HuӋ Nghiêm, HuӋ Quán,ăTĕngăTӵuăđӅu 
lƠă“sӱa bұy kinh Phұt”ăsao? Các Tổ sѭăThiênăThai tông soҥn 
chú sӟ cho bҧn hội tұpă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”ăđӅuălƠăngѭӡi ӫng 
hộ “sӱa bұy kinh Phұt” rӗi?ăCѭăsĩăDѭѫngăNhơnăSѫnăđӅ xѭӟng 
in ҩn bҧn hội tұp cӫa Ngөy Nguyên, Phápăsѭ Tӯ Chơuăđưăgiҧng 
qua bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liên lão, Phápăsѭ Luұt Hàng truyӅn bá 
bҧn hội tұpăđӅuălƠă“tộiănhơn”ăsao? Ngay cҧ bҧn thân Đҥiăsѭ Ҩn 
QuangăcũngăviӃt lӡi tӵa 2 lҫn cho bҧn hội tұpă“DѭӧcăSѭăKinh”,ă
vұy thì Ҩn Tổ cũngătônăsùngă“sӱa bұy kinh Phұt”ăƠ? Ҩn Tổ nói 
trongă“DѭӧcăSѭăKinh”ăđã thêmăđoҥnă“khӃ lý khӃ cѫ”,ăҨn Tổ 
tán thán bҧn này có phҧiăcũngălƠădүn dắt hұu nhân nghi ngӡ 
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“sӱaăkinh”ăkhông? NӃuănhѭăbҧn hội tұpălƠă“sӱa bұy”ăkinhăPhұt, 
vұyă thìă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh” Nam bҧn,ă “ThiêmăPhҭm Pháp 
Hoa”,ă“Hӧp bộ KimăQuangăMinhăKinh”,ăbҧnălѭuăthôngă“Dѭӧc 
SѭăKinh”ăđӅu loҥi bӓ hoƠnătoƠn,ăkhôngălѭuăgiӳ ӣ trong cӱa 
Phұt mӟiăđúng, vì sao chӍ chӕng lҥiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”? 
Trong lӡi tӵa cӫa bҧn hội tұpă“DѭӧcăSѭăKinh”ăҨn Tổ nóiă“Hӧp 
lҥi thì gọi là thuұn theo tâm Phұt, chia nó ra liӅn thiӃuăngѭӡi 
hóaăđҥo”,ă“tiӅnănhơnănêuăraănhѭăvұy, có thể nói là khӃ lý khӃ 
cѫ”.ăNӃuănhѭăy theo tiêuăđӅ “Hội tұp kinh Phұt thұt sӵ là sai 
lҫm lӟn”ă“PhápăYӃu Nghi Ngөy Thiên”, vұy thì lӡi nói này 
cӫa Ҩn Tổ cũngăthƠnhă“saiălҫm lӟn”ărӗi. ViӋcă“sӱa bұy”,ăngƠyă
nay thұt sӵ có: Tôi thҩy cѭăsĩăX phát tâm in ҩnă“PhápăHoa”,ă
quyển này là viӋc tӕt,ănhѭngătӵ ông cho rằngătrongăkinhăvĕnă
có lӡi nói sai, phҧi sӱa lҥiătheoăcáchănghĩăcӫaăôngăsauăđóămӟi 
in ҩn, ôngăđúng,ăaiăkhuyênăcũngăkhôngănghe,ătôiăkhuyênăôngă
đӯngălƠmănhѭăvұy ông liӅn nổi giұn ậ điӅu này thұt sӵ đángăsӧ, 
kinh này in ҩnăraăbaoănhiêuăngѭӡi theo ý niӋm sai lҫm, nhân 
quҧ chẳng sai, tội này quá lӟn! Kiểu sӱa bұy này, thӡi mҥt 
pháp thұt có, sau này có xuҩt hiӋn nӳaăcũngăkhôngăcóăgìălҥ, 
chính là thӡi nay, không có cách nào khác. NӃuănhѭăsau này 
thұt sӵ cóăngѭӡi dùng tri kiӃn cӫa phàm phu, sӱa bұy kinh Phұt, 
nói là tiӅn nhân có thể,ăsaoătôiăkhôngăđѭӧc? Thì họ tҥo nghiӋp 
đӏa ngөc! Nhѭngăaiăcóă thể quҧnăđѭӧc họ? Tôi không phҥm 
pháp, sӱa thӃ nào anh không quҧnăđѭӧc. Xã hội hiӋnăđҥi, bình 
đẳng tӵ do mà. 

NguyӋn: KǶ thӵc bҧn hội tұp cӫa Hҥ lưo,ăphíaătrѭӟcăđưă
thành thұt ghiărõăđơyălƠăhội tұp nĕm bҧn dӏch, thӯa nhұn không 
phҧi là nguyên dӏch cӫa bҧn chӳ Phҥn, nӃuă nhѭă aiă thұt sӵ 
không tiӃp nhұn,ăcũngăcóă thể không niӋm, nĕm bҧn nguyên 
dӏch cҩt giӳ trong Đҥi Tҥng,ăcũngăkhôngăphҧi nói có bҧn hội 
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tұp rӗi thì bӓ điănguyênădӏch. ĐiӅu này và bӏaăđặt kinh Phұt 
vӕn là hai chuyӋn! 

Hòng: VӅ chuyӋn hӧp kinh, vӕnădĩătӯ xѭaăđӃnănayăđưăcó,ă
quáătrìnhăđóăvôăcùngăchặt chӁ cҭn thұnăđӗng thӡi công khai 
cho mọiăngѭӡiăđӅu biӃt. Bҧn này cӫa Hҥ Liên lão đѭӧc sӵ ҩn 
chӭng cӫaăđҥi thiӋn tri thӭc giáo nội, không phҧiă“sӱa bұy”,ă
không phҧiă“bӏaăđặt”.ăNóiătrӣ lҥi, kinh Phұt ngày nay, trong 
mắt cӫa chuyên gia học thuұt hiӋnăđҥi,ăđӅu là giҧ. Nhӳng kinh 
điển vô cùng sâu sắcănhѭă“HoaăNghiêm”,ă“PhápăHoa”,ă“Lĕngă
Nghiêm”ănƠy,ăcũngăcóăkhôngăítăhọc giҧ nói là hұu nhân bӏaăđặt. 
Không phҧi có học giҧ Lӳ Thu Dұt,ăđã viӃtă “LĕngăNghiêmă
Bách Ngөy”ă sao?ă Anhă taă nhұnă đӏnhă “Lĕngă Nghiêmă Kinh”,ă
“Đҥi Thӯa Khӣi Tín Luұn”ăđӅu là cổ nhân Trung Quӕc bӏaăđặt. 
Tôi nhӟ mӣ đҫuă “Lĕngă Nghiêmă Báchă Ngөy”ă nói:ă “‘Nhơnă
Vѭѫng’ăgiҧ,ă‘PhҥmăVõng’ăgiҧ,ă‘KhӣiăTín’ăgiҧ,ă‘ViênăGiác’ăgiҧ, 
‘Cổ Sát’ăgiҧ.....”ăAnhăxemăcònăcóăgìălƠăthұtăkhông?ăNgѭӡi hiӋn 
đҥiăđӅu sùng bái khoa học,ătinătѭӣng khҧo chӭng, bҧn thân thì 
không có lý để nói. Không cҫn bҧn hội tұpăraăđӡi,ăđҫu óc hiӋn 
đҥi cӫa học giҧ vƠătínăđӗ cӫa họ, cũng không tin tính chân thұt 
cӫa kinh Phұt.ăKinhăđiển hội tұp, mөcăđíchăcĕnăbҧn chính là 
cho tӭ chúngăđӋ tӱ đҫyăđӫ tínătơmătuătrìăđọc tөng,ăyătheoăđóămƠă
phөng hành, không phҧi tặng cho các chuyên gia học giҧ 
nghiên cӭu học thuұt. 

NguyӋn: Ngѭӧc lҥi con thҩy một sӕ Phápăsѭ,ăcѭăsĩălҩy tinh 
thҫn khҧo chӭng học thuұt,ăđӕi chiӃu nĕm bҧn dӏch, tӯng câu 
tӯng chӳ để nghiên cӭu phê phán bҧn hội tұp cӫa Hҥ lão, nói 
câu này không thӓaăđáng,ătӯ kia không chính xác, thұt sӵ rҩt 
công phu. 

Hòng: LoҥiăvĕnănƠyătôiăcũngăđưăxemăqua,ătôiăcҧm thҩy 
mỗi vӏ Đҥi đӭc nӃuănhѭăcóădѭădưăthӡi gian, nên cân nhắc tӯng 
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câu tӯng chӳ tác phҭm cӫa các học giҧ hӫy báng Phұt pháp 
nghi ngӡ cổ nhơn,ănhѭăvұyăxemăraăcònăcóăchútăỦănghĩa.ăNhӳng 
Đҥiăđӭc phêăphánănƠy,ăcũngăkhôngăbiӃt là họ phát hiӋn cái gọi 
lƠă“vҩnăđӅ”ătrѭӟc rӗi phҧnăđӕi bҧn hội tұp, hay là bӣi vì chính 
họ phҧnăđӕi bҧn hội tұp mӟiăđiătìmănhӳngă“vҩnăđӅ”ănƠy.ăLoҥi 
vĕnănƠyănayă tôiăhoƠnă toƠnăkhôngăxem, tôi kiӃn nghӏ anh vӅ 
khuyên mọiăngѭӡiăđӯng xem. Muӕn thêm tộiăchoăngѭӡi khác, 
không lo khôngătìmăđѭӧc cӟ để vu cáo hãm hҥi! NӃuănhѭămuӕn 
phê phán tӯng câu tӯng chӳ,ătrѭӟc tiên đӯng phê phán Hҥ Liên 
lão, phê phán Đҥiăsѭ CѭuăMaăLaăThұpătrѭӟc. NӃuănhѭăanhăđӕi 
chiӃu tӯng câu tӯng chӳ trong cùng một bҧn dӏch kinh cӫa Đҥi 
sѭ La Thұp và Đҥiăsѭ HuyӅn Trang, dӵa theo tiêu chuҭn và 
quy luұt cӫa nhӳng vӏ Đҥiăđӭc đó, bҧn dӏch cӫa Đҥiăsѭ La Thұp 
đӅu không cҫn xem rӗi. Tôi chӍ nêu ra một ví dө đѫnăgiҧn: Một 
cơuănóiă trongă“KimăCangăKinh”ăĐҥiă sѭ HuyӅn Trang dӏch: 
“NưiăchíăNhѭăLaiăӭngăchánhăđẳngăgiác,ănĕngădĩătӕi thắng nhiӃp 
thọ, nhiӃp thọ chѭăBӗ Tát Ma Ha Tát”;ăbҧn dӏch cӫa Đҥiăsѭ 
NghĩaăTӏnhă lƠ:ă “NhѭăLaiă ӭngă chánhăđẳngă giác,ă nĕngădĩă tӕi 
thắng lӧiăích,ăíchăchѭăBӗ Tát”;ăĐҥiăsѭ La Thұp chӍ một câu: 
“NhѭăLaiăthiӋn hộ niӋmăchѭăBӗ Tát”,ărӕt cuộc bҧn dӏch nào 
thíchăđángănhҩt? Đҥiă sѭ La Thұp dӏchăkinh,ă thѭӡngă cĕnă cӭ 
nguyên tắcăyănghĩaăbҩt y ngӳ, trong tình trҥng không trái vӟi 
nghĩaăkinh,ătiӃn hành gia công tinh luyӋnăcơuăvĕn,ăđể ngắn gọn 
trôi chҧy, khӃ hӧp sâu sắcă cĕnă cѫă cӫa chúng sanh ӣ Trung 
Quӕc,ătrongă“DiăĐƠăKinh”ăthұpăphѭѫngăPhұt tán thán, Đҥiăsѭ 
La Thұp giҧnălѭӧc thành lөcăphѭѫngăPhұt,ănhѭngăbҧn dӏch cӫa 
Ngài vүnălѭuăthôngărộng lӟn, sau khi Đҥiăsѭ La Thұp thӏ tӏch 
và hӓaătáng,ăgơnălѭỡi không hoҥi. Vì vұyăkinhăđiển truyӅn dӏch, 
quan trọng nhҩt là trên khӃ hӧp ý cӫaăNhѭăLai,ădѭӟi khӃ hӧp 
cĕnăcѫăcӫaăchúngăsanh.ă“Đҥi NiӃtăBƠnăKinh”ăNam bҧn đưăsӱa 
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rҩt nhiӅu lӡiănguyênăkinh,ănhѭngăsauăđóăTổ sѭăThiênăThai chӍ 
chú thích bҧn này, họ đҫyăđӫ sáng suӕt mà! Giác Minh DiӋu 
Hҥnh Bӗ Tátătrongă“TơyăPhѭѫngăXácăChӍ”,ălƠătrongălênăđӗng 
khai thӏ pháp môn TӏnhăĐộ. LuұtăsѭăThích Quang ӣ núi Bҧo 
Hoaăngheăđѭӧc một bài kӋ trong khai thӏ, thì liӅnăhѭӟng vӅ 
phíaăTơyăđҧnh lӉ. Đҥiă sѭ Ҩn Quang rҩt phҧnăđӕiă lênăđӗng, 
nhѭngăcũngăđӗng ý Giác Minh DiӋu Hҥnh Bӗ Tát không phҧi 
là giҧ. Các Tổ sѭăngheăhiểu,ăngѭӡi ngày nay nghe không hiểu. 
NӃuănhѭăkhôngăcóăҨn Tổ ҩn chӭng, bây giӡ anh lҩy kӋ tөng 
cӫa Giác Minh DiӋu Hҥnh Bӗ Tát cho các vӏ Đҥiăđӭc phҧnăđӕi 
bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liênăcông,ănóiălƠăđӃn tӯ lênăđӗng, e rằng 
họ cũngătĕngăcaoă“tơmăhộ giáo”,ăphҧi mӣ to miӋngălƠmă“sѭătӱ 
gҫm”ărӗi. 

NguyӋn: Trong lӏch sӱ, kǶ thӵc rҩt nhiӅu Tổ sѭănghiăngӡ 
kinh luұn, trong giáo nộiăđѭѫngăthӡi cũngăkhôngănhұnăđѭӧc sӵ 
đӗngătình,ănhѭngăsauănƠyălҥi chӭngăminhăđưălӧiăíchăvôălѭӧng 
chúng sanh, loҥiăcôngăánănƠyăcũngăkhôngăítăphҧi không? 

Hòng: Đúngăvұy, trong hội PhápăHoa,ăcònăcóănĕmăngƠnă
ngѭӡi không chҩp nhұn mà rӡi khӓi,ăđóălƠăPhұt nói pháp mà! 
Long Thọ Bӗ Tátăraăđӡi, giҧng giҧi Đҥi thӯa rộng rãi, kinh luұn 
Đҥi thӯa Long Thọ Lөc Luұn, rҩt nhiӅu TǶ kheo Tiểu thӯa nói 
nhӳngăđiӅu này là ma thuyӃt; Tổ sѭăĐҥtăMaăđӃn Trung Quӕc 
truyӅn tâm ҩn cӫa Phұt, còn có Phápăsѭ Tam Tҥng cӫa giáo hҥ 
độc hҥi Ngài; Phápăsѭ Đҥo Sanh giҧngă“NiӃtăBƠnăKinh”,ălúcă
đóăgiáoănội phҧnăđӕi, nói Ngài giҧng bұy,ăđuổi Ngài đi,ăNgài 
không còn cách nào khác liӅn giҧngăkinhăchoăđá,ă“Sanhăcôngă
thuyӃt pháp, ngoan thҥchăđiểmăđҫu”ăđӃn tӯ đơy.ăSauănƠyăchỗ 
khôngăđҫyăđӫ cӫaăkinhăvĕnădӏch truyӅn qua, mọiăngѭӡi mӟi 
biӃt Ngài xuҩt chúng; Đҥiăsѭ Lөc Tổ cҧ đӡiăđӅu bӏ ngѭӡi phӍ 
báng, sau khi viên tӏchăcũngăcóărҩt nhiӅuăngѭӡiăngĕnăchặn giáo 
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pháp cӫa Ngài. Trongăđҥi hội ӣ TѭѫngăDѭѫng,ăThiӅnăsѭăHƠă
Trҥch Thҫn Hội là đӋ tӱ cӫa Ngài,ăvìătuyênădѭѫngăNamătôngă
mà xém chút mҩt mҥng,ăhóaătrangăthƠnhăthѭѫngănhơnătrӕn ra, 
nhѭngăphápămônăĐӕn giáo cӫa Lөc Tổ, cuӕi cùng ThiӅn tông 
phát triểnănĕmăphái,ăđҥo tổ lѭuădanh;ăThiӅnăsѭăBáchăTrѭӧng 
Hoài Hҧi chӃ đӏnhăthanhăquyăTùngăLơm,ăngѭӡi xuҩt gia phҧi 
cày ruộng trӗng trọt, tӵ cung tӵ cҩp, rҩt nhiӅu Đҥiăđӭc Luұt 
tông nói Ngài là ma, bӣi vì trong vĕnăbҧn cӫa giӟi luұt quy 
đӏnh TǶ kheo cày ruộng là tà mҥng,ănhѭngăgiaăphongănôngă
thiӅn một ngày không làm, mộtăngƠyăkhôngăĕnăcuӕi cùng là 
lѭuătruyӅn ngàn nĕm; Nhân ba thiӃt Mҥch Bành ậ Tổ sѭăNinhă
Mã phái Phұt giáo Tҥng truyӅn cӫa chúng ta, sanh tiӅnăcũngă
có rҩt nhiӅu chùa Cách Lỗ phái phҧnăđӕi Ngài, nói tác phҭm 
cӫa Ngài là ma thuyӃt,ăđӃn hôm nay Ngài lƠăngѭӡiăđҥi thành 
tӵuăđѭӧc các giáo phái Tҥng truyӅn công nhұn, gҫnănhѭătҩt cҧ 
đӋ tӱ NinhăMưăpháiăđӅu thҩm nhuҫn pháp nhũ cӫa Ngài; Đҥi 
sѭ Ҩn Quang hiӋn nay là tổ thӭ 13 Liên tông, tӭ chúngăđӋ tӱ 
đӅuăvôăcùngăngѭỡng mộ,ănhѭngăkhiătҥi thӃ cũngăbӏ không ít 
“giáoănộiăCáchăTơnăphái”ăgọiălƠă“ĐӋ nhҩtămaăvѭѫng”ăđó!ă“Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa Hҥ Liên lão hội tұp, rҩt nhiӅuăngѭӡi vӯa 
thҩy thì sanh hoan hỷ, có lӡi tán thán rằngă“đӋ nhҩt thiӋn bҧn 
tӯ xѭaăđӃnănay”,ăcóădặnădòă“mauăinăҩn”,ăcóăkhaiăgiҧng phân 
đoҥn, có phát nguyӋn trì tөng cҧ đӡi.ăNhѭălưoăcѭăsĩăTrӏnh Tөng 
Anh ӣ Thѭӧng Hҧiăđưămҩt, sau khi nhìn thҩy bҧn khắc thì viӃt 
bƠiăvĕnănóiăHҥ Liên lão hội tұpălƠă“côngăđӭcănguyănguy”.ăLҥi 
nhѭăhọc giҧ Phұt giáo giáo sѭ Trҫn Binh nổi tiӃng thӡi nay, 
nóiătrongăbƠiă“Ӭc phӓng Hoàng NiӋmălưo”,ăôngănhìnăthҩyă“Đҥi 
Kinh Giҧi”,ă“Cóăvinh dӵ đọc qua, bắtăđҫu nhұnăđѭӧc lӧi ích 
sâu sắc, tán thán là tác phҭm bұc nhҩt trong kinh sӟ thӡi cұn 
đҥi”... NhѭngăcóănhiӅu Đҥiăđӭc lҥiăkhôngănhѭăvұy, vӯa thҩy 



606 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liên lão thì vô cùng tӭc giұn, thұtălƠă“hұn 
chẳng nghiӅnă tanănhѭă ngóiă bể”,ă nóiă “nhà họ Hҥ có một kẻ 
phàm phu, ngөy tҥoăvĕnăvұt”,ăđiӅuănƠyăvôăcĕnăcӭ, hӫy Phұt 
diӋt pháp... nhiӅuă điӅuă nhѭă vұy,ă cũngă khôngă cóă cáchă nƠo.ă
Trongă“LĕngăGià Kinh”ăPhұtănói:ă“Ngoҥi cҧnh tҩt phi hӳu, tâm 
biӃn chӫng chӫngă tѭӟng [ngoại c̫nh đều không có, do tâm 
biến hiện các loại t˱ớng] ”,ătrongă“NhiӃpăĐҥi Thӯa Luұn”ăVôă
NhiӃp Bӗ Tátănói:ă“Quỷ, bàng sanh, nhân, thiên, các tùy kǶ sӣ 
ӭng,ăđẳng sӵ tâm dӏ cӕ, hӭaănghĩaăphiăchơnăthұt [Quỷ, bàng 
sanh, nhân, thiên, mỗi loại tùy theo nghiệp duyên cͯa mỗi loài 
mà ͱng hiện có sai khác, những sai khác này do sự khác biệt 
cͯa tâm, nh˱ng không có nghĩa chân thật]”. NghiӋp lӵc cӫa 
chúngăsanhăkhôngănhѭănhau,ănênăthҩy cҧnhăcũngăkhôngănhѭă
nhau, TǶ kheo ThiӋn Tinh làm thӏ giҧ cӫa Phұtă12ănĕm,ăcũngă
không nhìn ra Phұtăcóăcôngăđӭc gì, sau cùng phӍ báng Phұtăđọa 
đӏa ngөc; ThӃ TônăthƠnhăđҥo,ăcácăđҥi Bӗ Tát nhìn thҩy Phұt 
ĐƠăngӗi trên tòa Kim Cang vô cùng trang nghiêm, phàm phu 
thôngăthѭӡng, nhӏ thӯa, chӍ thҩy Phұtătĩnhătọa trên mộtăđӕng 
cӓ mà thôi. Trên thӃ gianăcũngănhѭăvұy, TangăThѭѫngăpháăhoҥi 
Mҥnh Tӱ, DѭѫngăHóaăxemăthѭӡng Khổng Tӱ, họ nhìn không 
ra thánh nhân có gì hay. Có vài chuyӋn chúng ta không thể cãi 
chày cãi cӕi, yêu cҫuăđӕiăphѭѫngăchҩp nhұn. Tôi lҥi nói thêm 
một chuyӋn: Lão Hòaăthѭӧng HѭăVơnăđưăđӃn Bắc Kinh vào 
nhӳngănĕmă50,ăӣ chùa Quҧng Hóa, tӯng gặp lão cѭăsĩăHҥ Liên 
Cѭ một lҫn,ăHѭălưoăvôăcùngăhoanăhỷ,ănói:ă“Khôngăngӡ ӣ phía 
Bắc có thể gặpăđѭӧcăđҥi thiӋn tri thӭcănhѭăvұy!”ăHѭălưoănóiă
nhѭăvұyăcóăđҥoălỦătrongăđó,ătôiăkhôngămuӕn nói nhiӅu nӳa, có 
một sӕ viӋc thӡi gian sӁ có sӵ chọn lӵa công bằng chính trӵc 
nhҩt, anh tӯ tӯ thể hộiăđi. 

NguyӋn: Nhӳngăngѭӡi lên án bҧn hội tұp cӫa Hҥ công 
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bằng lӡi nói và bƠiăvĕn, họ cũngătӵ nhұn là hộ trì chánh pháp? 
Hòng: Bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăbắtăđҫu tӯ 

VѭѫngăLongăThѭăthӡi Nam Tӕng,ălúcăđóătӭ chúngăđӅu hoan 
hỷ thọ trì, lѭuătruyӅnăđӃn cuӕi đӡi Minh Đҥiăsѭ Liên Trì mӟi 
phê bình mộtăcơuă“chépătrѭӟc soҥnăsau”,ănhѭăvұy mӟi dҫn dҫn 
bӏ bӓ rѫi.ăTrong mҩyătrĕmănĕmăkhôngăthҩy ai rҫm rộ thҧo phҥt 
phҧnăđӕi Hҥ bҧnănhѭăngѭӡi hiӋn nay, chẳng lӁ giáo nộiălúcăđóă
không có một vӏ thiӋn tri thӭc sáng suӕt, mà không có ai ra 
mặt dӏ nghӏ Vѭѫngăbҧn hay sao? ViӋc hӧp kinh bắtăđҫu tӯ cѭă
sĩăChiăKhiêmăthӡi Tam Quӕc,ăđӃn Tҩn,ăđӃn Nam Bắc,ăđӃn Tùy 
đӅu có, các kinh Phұt hội tұp, có nhiӅu bộ còn trong Tҥng, 
chẳng lӁ hѫnăngƠnănĕmănay trong cӱa Phұt không có mộtăngѭӡi 
có tâm hộ giáo, phҧnăđӕi hội tұp kinh Phұt, nhҩtăđӏnh phҧiăđӧi 
đӃn các vӏ “Bӗ Tát hộ pháp”ăcӫaăngƠyănayăraăđӡi,ă“Sóng to đưă
ұpăđӃn, làm trө đáăgiӳaădòng”,ătiӃn hành thҧo phҥtă“ngөyăkinh”,ă
“tƠăpháp”.ăMѭӧn một câu nói cӫa Ҩn Tổ, có thể có chút không 
khách sáo, chính là: “MuӕnălƠmăđӋ nhҩt cao nhân thiên cổ”, 
lҩyă“hộ giáo”ălƠmăchiêuăbƠi,ă“để thể hiӋn sӵ học rộng cӫa bҧn 
thân, có thể phân biӋt thұt giҧ”.ăKӃt quҧ cuӕi cùng cӫa loҥiă“hộ 
giáo”ănƠy,ălƠăkhiӃn cho vô sӕ chúng sanh mҩtăđiătínătơmăvӟi 
bҧnă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăviên mãn, mҩtăđiălòngătinăvӟi các 
CaoătĕngăĐҥi đӭc hoằngădѭѫngăkinhănƠy. 

NguyӋn: Ngheăsѭăphө giҧng giҧi chi tiӃt, mӟi biӃt trong 
đóă cóă nhiӅu hiểu lҫmă nhѭă vұy! NӃuă nhѭă khôngă phҧi nhân 
duyênăsѭăphө làm sáng tӓ tӯngăđiӅu một,ăngѭӡiăbѭӟc vào cӱa 
Phұtăchѭaăbaoălơuănhѭăcon làm sao biӃtăđѭӧc! HiӋn nay một 
sӕ cáchănóiănhѭăthұt mà giҧ trong cӱa PhұtălѭuătruyӅn rҩt nhiӅu, 
không gặpăđѭӧc thiӋn tri thӭc sáng suӕt chӍ điểm, thұt sӵ sӁ điă
saiăđѭӡng!ăMayămƠăsѭăphө am hiểu thông thҥoăđiển cӕ lӏch sӱ 
Phұt giáo, làm sáng tӓ sӵ thұt. NӃu không bҧn thân nghe nhӳng 
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lӡiăđӗn, có thể sӁ tҥo trọng tội.ăSѭăphө, kǶ thӵcăconăđọc quyển 
“PhápăYӃu”ănƠyărӗi, đưăxem Phápăsѭ soҥn sáchă“Sanăhұu ngӳ”ă
này, cҧm thҩyăsѫăphátătơmăcӫa thҫy cũngălƠătӕt, rҩtăcóătơmăđҥo, 
có thể cũngălƠăkhôngăhiểu rõ viӋc hội tұp kinh Phұt,ăngheăđѭӧc 
một sӕ lӡi phӍ báng, truyӅn sai liӅn phө họa theo, nhѭngăkhôngă
có ác ý phӍ báng pháp. Con xem phҫnăđҫu nộiădungăcũngăkhôngă
xҩu. Nhӳng gì hôm nay Ngài nói, có thể trѭӟc giӡ thҫy ҩyăcũngă
chѭaătӯng nghe! 

Hòng: Nhӳng lӡi tôi nói có thể có chỗ nghe không lọt tai, 
nhѭngătôiăkhôngăcóăỦătranhăbiӋn vӟiăaiăhayăcôngăkíchăngѭӡi 
nào, tôi chӍ là tùy viӋc mà xem xét. KǶ thӵcătôiăcũngărҩt muӕn 
gặp vӏ Phápăsѭ soҥn bộ sáchănƠy,ăđӕi mặt giҧi thích nhӳng hiểu 
lҫm cho thҫy nghe. NӃuănhѭăvӏ Thѭӧng tọa này có thể hiểu rõ 
chơnătѭӟng, tiӃnăhƠnhătuăđínhăsáchăcӫa thҫy soҥn, vұy thì tӕt 
vô cùng! NӃuănhѭăthҫy lҥi có thể soҥnăvĕnăđemăgiҧi thích cӫa 
tôi nói cho tӭ chúng cӱa Phұt, có thể giҧm bӟt phҫn lӟn âm 
thanh phҧnăđӕi bҧn hội tұp cӫa Hҥ Liên lão. 

NguyӋn: Vӯa giҧi mӕiănghiătrongălòng,ănhѭătrútăđѭӧc gánh 
nặng, nhẹ điărҩt nhiӅu! Hôm nay con có thể hiểuăđҥiăkháiăđҫu 
đuôiăngọn ngành cӫa viӋc hội tұp kinh Phұt. Hội tұp kinh Phұt, 
bắtăđҫu tӯ cѭăsĩăChiăKhiêmăthӡi Tam Quӕc, tӯ TҩnăđӃn Tùy, 
có rҩt nhiӅu bҧn hội tұp xuҩt hiӋn. Bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ălƠătùyătheoăhѭngăthӏnh cӫa pháp môn TӏnhăĐộ mà ӭng 
hiӋn thӃ gian.ăDoăVѭѫngăLongăThѭăthӡi Nam Tӕng hội tұp 
trѭӟc,ăđӃn cuӕi đӡi Minh Đҥiăsѭ Liên Trì chӍ ra thiӃu sót cӫa 
Vѭѫngăbҧn, tiӃpătheoăđóăcóăNgөy Mặc Thâm hội tұp cuӕi đӡi 
nhà Thanh,ăđể cӭu vãn thiӃu sót cӫaăVѭѫngăLongăThѭ;ăĐҥiăsѭ 
Ҩn Quang lҥi phê bình Ngөy bҧn, Dân Quӕc lҥi xuҩt hiӋn bҧn 
hội tұp cӫaălưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ,ăcuӕiăcùngăđҥtăđӃn viên mãn. 
Nӕi tiӃpănhau,ănhѭăPhұt Bӗ Tát an bài sẵn vұy, huyӅnăcѫătrongă
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đó,ăbơyăgiӡ conăcóăđѭӧc chút ít thể ngộ. Hôm nay nhұnăđѭӧc 
lӧi ích quá lӟn rӗi! Con trӣ vӅ nhҩtăđӏnhăđemălӡi khai thӏ cӫa 
sѭăphө, gắng sӭc thuұt lҥi cho càng nhiӅuăđӗng tu biӃt, hy vọng 
họ đӅu có thể tiêu trӯ nghi hoặc,ăkiênăđӏnh lòng tin. Bây giӡ 
con tin rằng bҧn hội tұpă“Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh Tӏnhă Bìnhă Đẳngă Giácă Kinh”ă cӫa Hҥ 
Liên lão hội tұp nhҩtăđӏnh sӁ dүn dắtăvôălѭӧng vô biên chúng 
sanh thӡi mҥt pháp rӡi xa trҫn thӃ, hóa sanh liên hoa! 

Hòng: Hҥ Liên công có một bài kӋ: 
Thӱ thӏ TӏnhătôngăđӋ nhҩt kinh,  
Tѭӡng caiăviênăđӕn quát tam thӯa.  
Nhѭӧc phi túc thӵc phúc kiêm tuӋ,  
Tuy dөc tҥmăvĕnădiӋc bҩtănĕng.  
[Tạm dịch: 
Đây là kinh Tịnh tông bậc nh̭ t, 
Đầy đͯ viên đốn hàm tam thừa. 
Nếu không sớm trồng ph˱ớc và tuệ, 
Tuy muốn nghe ít cũng không thể.]  
Liên công mӣ đҫu ҭn ý này rҩtăsơu,ălƠăđể vұt báu vô giá 

cho chúng sanh thӡi mҥt pháp, mong mӓi anh nhҩt môn thâm 
nhұp, nghiêm túc tu tұp! 

NguyӋn: Cámăѫnăsѭăphө khai thӏ,ăconăđưănhӟ rӗi. KǶ thӵc 
còn có một sӕ nghi vҩn ӣ phѭѫngădiӋn khác, hy vọngăsѭăphө 
có thể sӱaăsai,ănhѭngăthӡi gian không còn sӟm, hôm khác con 
hӓi tiӃp vұy, làm phiӅnăsѭăphө tu hành rӗi!  

Hòng: Khai thӏ thì không dám nói, tôi biӃt rҩt ít, không 
dám nhұn là thông gia. Hôm nay trӉ rӗi, anh cӭ ӣ nhà tranh 
cӫaăsѭăNhơnăTrҥch ӣ phía Nam, có gì ngày mai lҥi hӓi. 

NguyӋn: Dҥ,ăAăDiăĐƠăPhұt! 
Hòng: AăDiăĐƠăPhұt! 
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Lão Phápăsѭ HuӋ Minh (phҧi), vì chӭng minh bҧn hội tұp 
này, cùng vӟiă cѭă sĩăHҥ LiênăCѭă (trái),ămỗiăngѭӡi cҫm một 
quyển chөp ҧnhătrѭӟc Phұt. Lão Phápăsѭ chí hҥnh thuҫn chân, 
lƠăgѭѫngămүu cӫa thӃ gian, hành giҧi giӓi vӅ nhiӅu mặt, tông 
thuyӃtăđӅuăthông,ăcácănѫiăđӅuătônăsùngălƠălưoătham.ăCѭăsĩăngôi 
sao sáng Nam Mai (Quang Hi) Bắc Hҥ (LiênăCѭ)ăđӅu quy y 
cӱa Phұt, tӯng mӣ giҧngăhѫnă40ătòaăkinhăluұn Đҥi thӯa, không 
chҩp câu chӳ, phân tích huyӅn diӋu sâu sắc, khai thӏ ngộ nhұp 
Phұt tri kiӃn, thұt là Đҥiăđӭc hiӃm có thӡi cұnăđҥi. 
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1.ăLưoăcѭăsƿăTriӋuăPhácăSѫăậ hӝiătrѭӣng hiӋp hӝi Phұt 
giáo Trung Quӕc viӃt tӵaăsáchăắPhұt ThuyӃtăĐҥi Thӯa Vô 
Lѭӧng Thӑ Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐҷng Giác 
Kinh Gi ҧngăKỦ”ănĕmă1996.ăSáchănƠyădoăPhápăsѭ Truy Ӆn 
Ҩn trúng cӱ hӝiă trѭӣng HiӋp hӝi Phұt giáo Trung Quӕc 
nĕmă2010ăviӃt lӡi tӵa, Phápăsѭ ChiӃu Tâm cӫa Phұt hӑc 
viӋn Trung Quӕc chӍnh sӱa. Bҧn hӝi tұp cӫa Hҥ LiênăCѭă
lҫnălѭӧtăđѭӧc sӵ đӗng ý hai hӝiătrѭӣng HiӋp hӝi Phұt giáo 
hai nhiӋm kỳ. Tri Ӌu Phác lão viӃtă thѭăphápăchoăNgài, ít 
nhҩt thҩyăđѭӧc hai chӳ ắḰnhăĐӅ”. 

2. Hӝiătrѭӣng Tri Ӌu PhácăSѫăviӃt tӵa sách cӫaălưoăcѭăsƿă
Hҥ LiênăCѭ ắPhұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thӑ Trang 
Nghiêm Thanh Tӏnhă BìnhăĐҷng Giác Kinh Bҥch Thoҥi 
Giҧi” cho ViӋn Nghiên cӭu VĕnăhóaăPhұt giáo Trung Quӕc. 
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Pháp sɃ Hoằng Lâm thanh minh 
Đҥiăđӭc thiӋn tri thӭcăđҥo hӳuăcácăphѭѫng: 

Hoằng Lâm dù ӣ nѫiă đơu,ă đӅuă dùngă “HuyӉn Trө”ă lƠmă
đѭӡng hiӋu, điӅu này chӍ xuҩt phát tӯ sӵ thán phөcăđӕi vӟi cổ 
đӭc, không có tuyên bӕ raăngoƠiănhѭăvұy,ăcƠngăchѭa tӯngăđemă
bӕn chӳ “Nhà tranh HuyӉn Trө”ătreoăӣ cӱa nhà, ghi lênătѭӡng 
nhƠ.ăDoăđóăhӉ cóăđҥo tràng công khai treo bҧngătênă“Nhà tranh 
HuyӉn Trө”,ăđӅuălƠănѫiăӣ cӫa các vӏ Đҥiăđӭc khác, Hoằng Lâm 
khôngăliênăquanăđӃn viӋc này. Hoằng Lâm tӵ nghĩăđӭc mӓng 
chѭӟng sâu, vô cùng cҧmăѫnămƠăkhѭӟc tӯ tҩt cҧ lӉ vұt cúng 
dѭӡng, cũng chẳng bao giӡ dùng tên “Nhà tranh HuyӉn Trө 
núi CӱuăHoa” ghi ӣ cӱaătѭӡng nhà và tên “ThíchăHoằngăLơm” 
để hóa duyên bên ngoài. 

Xinăthѭa 
Bҩt tuӋ Hoằng Lâm khҩuăđҫu 
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Truyền dịch độc đa lai tối tiên, 

Ngũ niên độc hiệu diệc tiền duyên. 

Từ tôn gia bị thành tư bản, 

Biến phóng thần quang chiếu đại thiên 

[Tạm dịch: 

Truyền dịch còn nhiều nguyên bản khác, 

Năm năm xem, đính cũng tiền duyên. 

Từ Tôn gia bị thành bản này, 

Thần quang rọi khắp chiếu đại thiên.] 

—Hạ Liên Cư 

 

Thế giới hà duyên xưng Cực Lạc? 

Chỉ nhân chúng khổ bất tương xâm. 
Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, 

Đãn hướng trần trung liễu tự tâm. 

[Tạm dịch: 

Thế giới duyên gì xưng Cực lạc? 

Chỉ vì các khổ chẳng hề xâm. 

Nẻo về nếu muốn tìm cho được, 

Hãy đối trần lao liễu tự tâm.] 

—ǲTrung Phong Thiền Sư Tạp Lụcǳ 
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VỌ LѬӦNG THӐ KINH (BҦN HӜI TҰP) 
ĐOҤN NGHI THIÊN 

 “Linh Phong Ạông lʜc – Viɶt lời tʨa sau khi hiệu 

đ́nh Đɘi A Di Đà Kinh” Đɘi sɃ Ngɢu Ích 
AăDiăĐƠăPhұt dùng pháp giӟi tҥng thân hiển thӏ ӣ cõi Tây 

PhѭѫngăCӵc Lҥc. ChӍ cõiănѭӟc Cӵc Lҥc vi trҫn này, hàm nhiӃp 
hoa tҥng vô biênămѭӡiăphѭѫngăthӃ giӟi, không thể nghĩăbƠn.ă
Cái gọi là: QuyӅn, Thӵc chẳngăchiaă lƠmăhaiăphápămôn,ăđӅu 
vƠoătrongătơmătѭӣng cӫaăchúngăsanh,ăkhôngărѫiăvƠoătìnhăkӃ 
cӫa tҩt cҧ chúngăsanh.ăMѭӡiăphѭѫngăchѭăPhұt,ăđӅu cùng ca 
ngӧi;ăđҥi hội Bҧo Tích, dặn dò tham dӵ. Bҧnăkinhăđangălѭuă
hành hiӋnăđưăcóăbӕn bҧn dӏch.ăCóăcѭăsĩăVѭѫngăLongăThѭăđӡi 
Tӕng, chѭaăthҩy thiӋn bҧn Bҧo Tích, hội tұp bӕn bҧn dӏch, bӓ 
phҫn ngắn lҩy phҫn dài, lҩyă tênă lƠă Đҥiă Aă Diă ĐƠă Kinh, lѭuă
truyӅn ӣ thӃ gianăhѫnă1000ănĕm.ăTônătúcăVҥn Dung am Thọ 
Sinh,ătìmăđѭӧc bҧnăcũătrongăphѭӡng in sách, dung hӧp hai tҥng 
Nam và Bắc, lӡiăvĕnăvƠănghĩaălỦăđӅu hay, con cháu cӫa ông 
đemănóăđiăinălҥi. Đơyăch́nhălƠănguyӋn luân trong pháp tҥng, 
xѭaănay đӅu nhҩtă tŕănhѭăvұy.ăNgѭӡiă chépăkinhă lƠă cѭăsƿă
Vѭѫng thӡi Trinh Minh.  QuaăđӃn thӡi cӫa tôi, liӅn lҩy làm 
bҧn chính duy nhҩtăđể đọc tөng. 

Soạn gi̫  chú: Pháp sư Hội Tánh – Đại sư Thiên Thai 
tông ở Đài Loan đem bài văn này đưa nào trong tập “Ngẫu 
Ích Đại sư Tịnh Độ Tuyển Tập”. 
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Đɘi sɃ Ngɢạ Ích “Dạấệt Tɘng Tri Tân” chánh 
Ảăn qạấển thʠ ba 

Phұt thuyӃtăĐҥiăAăDiăĐƠăKinhă(quyển hai) 
VѭѫngăNhұtăHѭuăậ TiӃnăsĩăQuӕc học đӡi Tӕng, lҩy bӕn bộ 

kinhă trѭӟc sӱaăđổi bổ sungăvƠăđínhăchính, tách ra thành 56 
phҫn. TiӃc r̀ng ông không thҩy bҧn dӏch cӫa Bҧo Tích. 
Tâm chӏu khổ chӏu khó nhѭăvұy, vì thӃ lѭuăthôngănhiӅu trên cҧ 
thӃ giӟi. 

Lҥi: 
Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm Kinh 

(Sa môn Pháp HiӅn dӏch vào đӡi Tӕng tҥi nѭӟc ҨnăĐộ) 
ĐӋ ngũăVôăLѭӧng Thọ NhѭăLaiăHội “Đҥi Bҧo TíchăKinh”ă

cùng bҧn khác cách dӏch, mà trong bҧn cӫa Pháp HiӅn, có Tӯ 
Thӏ [Di L ặc Bồ Tát] vҩnăđáp, rҩt tuyӋt diӋu,ănhѭngăchӍ có 36 
nguyӋn. 

Soạn gi̫ chú: Đại sư Ngẫu Ích là một trong “Tứ đại cao 
tăng” cuối đời nhà Minh, c̫nh giới nội chứng không thể 
nghĩ bàn, Đại sư ̬n Quang nói Ngài là “Pháp Thân Đại Sĩ, 
thừa nguyện thị sanh” (Lời tựa trùng khắc “Tứ Thư Ngẫu 
Ích Gi̫i”). Đại sư Ngẫu Ích hoằng dương Tịnh Độ, viết một 
bộ “Di Đà Yếu Gi̫i”, chiếu rọi thiên cổ, Đại sư ̬n Quang 
tán thán “Cho dù cổ Phật tái xṷt ở thế gian, chú gi̫i lại 
kinh này, cũng không thể hơn Ngài” (Bức thư thứ hai tr̫ 
lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia). Sau khi Đại sư Ngẫu Ích viết lời tựa 
cho b̫ n hội tập của Vương Long Thư, bèn hiệu đính câu 
văn, ủng hộ lưu thông. Trong “Duyệt Tạng Tri Tân” Đại sư 
c̫m khái Vương Long Thư chưa th̭y b̫n Đường dịch, thật 
sự là chuyện đáng tiếc, có thể th̭y Đại sư hoàn toàn không 
ph̫n đối b̫n hội tập, thậm chí bày rỏ ra, nếu như Long Thư 
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th̭y b̫n dịch đời Đường, cùng hội tập vào, mới gọi là viên 
mãn. B̫ n dịch “Vô Lượng Thọ Kinh” của Hán, Ngụy, Ngô 
dịch trong “Duyệt Tạng Tri Tân”, đều chưa có bình luận và 
chú gi̫ i, mà b̫ n dịch đời Tống, Đại sư khen Từ Thị v̭ n đáp 
trong kinh vô cùng tuyệt diệu, đáng tiếc chỉ có 36 nguyện, 
không hợp với các kinh, trong đó càng để lộ ra biểu hiện gần 
như tiếc nuối đối với b̫n dịch sai khác của “Vô Lượng Thọ 
Kinh”. Ngày nay có người dốc sức ph̫ n đối b̫n hội tập, kiến 
gi̫i của họ có thật sự vượt qua Đại sư Ngẫu Ích không? Đại 
sư Ngẫu Ích không chỉ không phê bình Vương Long Thư 
hội tập “Vô Lượng Thọ Kinh”, trái lại cho rằng chỗ thiếu 
sót của Vương b̫n là không hội tập “Đại B̫o Tích Kinh – 
Vô Lượng Thọ Như Lai ảội” vào, có thể th̭y Đại sư vô cùng 
đồng ý với việc hội tập các b̫ n dịch “Vô Lượng Thọ Kinh”! 

Đɘi sɃ Liên TrẾ Ạán Ạhán VɃɁng Long ThɃ 
Truy Ӌn vӅ VѭѫngăLongăThѭ ậ Quӕc hӑc 

Sa môn Chu Hoành chùa Vân Thê soҥn (tӭc Đҥiăsѭ Liên Trì) 
VѭѫngăNhұtăHѭu đӡi Tӕng là ngѭӡi Long Thѭ.ăDángăvẻ 

ôngăđoanăchánh,ătínhătìnhăbìnhăthҧn, cuộc sӕng tiӃt kiӋm, quҫn 
áo gọn gàng sҥch sӁ, lҥiăthôngăđҥt kinh sӱ.ăNhѭngăcuӕi cùng 
tӯ bӓ nhӳngăgìămìnhăđưăhọc, nói: “Đây đӅu là viӋc học tұp, 
không phҧiă phѭѫngă phápă cӭu cánh, tôi phҧiă hѭӟng vӅ Tây 
Phѭѫng”, tӯ đóă tinhă tҩn niӋm Phұt. Vào tuổi 60, cuộc sӕng 
giҧn dӏ, mỗi ngày ông lҥy Phұt một ngàn lҥy, và viӃt TӏnhăĐộ 
VĕnăkhuyênăthӃ gian.ăBaăngƠyătrѭӟc khi lâm chung, ông chào 
tӯ biӋt tӯngăngѭӡi thân, bҥnăbè.ăHômălơmăchung,ăsauăkhiăđọc 
sách, ông lҥy PhұtănhѭăthѭӡngăngƠy,ăđột nhiên lӟn tiӃng niӋm 
AăDiăĐƠăPhұt, kêu rằng PhұtăđӃnărѭӟcăta,ăđӭngăđóăvưngăsanhă
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rӗi. Hàng xóm ông cóăngѭӡi nằmămѫăthҩyăhaiăngѭӡi áo xanh 
dүnăVѭѫngăcông vӅ TơyăPhѭѫng,ătӯ đóănhƠănhƠăthӡ Phұt. Tán 
thán rằng: LongăThѭăkhuyênătuăTơyăPhѭѫng,ărҩt mӵc thẳng 
thắng khҭn thiӃt. Không hӅ nóiăsuông,ăcũngăđư thӵc hiӋn. ĐӃn 
thӡi khắcă lơmăchung,ăđặc biӋt thù thắng, chiӃu rọi thiên cổ. 
Than ôi, há không phҧi là thánh hiӅn cõi TӏnhăĐộ thõng tay 
vào chӧ sao? 

Quốc SɃ Ngọc Lâm Ạán Ạhán VɃɁng Long ThɃ 
Nghe nói nguyӋn sanh TӏnhăĐộ,ă trѭӟc tiên gột rӱa tâm, 

tâm tӏnhă thìă cõiă nѭӟcă đóă tӏnh vұy; muӕn gột rӱa tâm, phҧi 
chuyênătinhăphápăđó,ăpháp chuyên thì công phu đóăphҧi thuҫn 
thөc. Sách vãng sanh TӏnhăĐộ, thұt sӵ rộng lӟn, chuyên tâm 
trì danh, tinh tҩn dөng công, không có gì quan trọngăhѫnăTӏnh 
Độ VĕnăcӫaăVѭѫngăLongăThѭ!ăLúcătrѭӟc tôi tӯngăđọc quyển 
sách này, mỗi quyển viӃt vài ba câu khen ngӧi, mong muӕn 
lѭuăthôngărộng rãi. KhiӃn cho ngѭӡi dù xuҩt gia hay tҥi gia, dù 
nam hay nӳ cӫa khắp Trung Quӕc, có tâm chán ngán rӡi khӓi 
cõi Ta Bà cӵc khổ, mà yêu thích anădѭỡng ӣ Cӵc Lҥc,ăđӅu 
đѭӧc nhiӃpătrĕmăngƠnăvҥn ӭc tam muội trong một câu niӋm 
Phұt tam muội. Trong 12 thӡi, thuҫn mà không tҥp, tiӃt kiӋm 
thӡi gian lҥi dӉ hành, ít lӵcănhѭngăcông thì gҩp bội, kǶ vọng 
tină tѭӣng hiӋu quҧ nhanh, hoa nӣ thҩy Phұt, mãi thoát khӓi 
luân hӗi, sách này trӣ thành binhăsĩăđiăđҫuăpháăchѭӟng ngҥi, 
dao bén cắt bӓ nghi ngӡ, thuyӅnăbátănhưăđӃn TӏnhăĐộ,ăđiӅu 
quan trọng cӫa nhұp thánh. VƠăcѭăsĩăTѭăThêăThӫy Du HuӋ 
Công, phөc hӗi nguyên bҧnăLongăThѭ,ăbácăthôngăkinhăluұn, 
hӧpăthƠnhătoƠnăthѭ.ăBӣi vì tӵ lӧi và cҧ lӧi tha, thҩy ông nhanh 
chóng tinătѭӣng, nguyӋn lӵc to lӟn sâu dày, có thể nói là vào 



618 | NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG 

biểnătìmăđѭӧc viên minh châu, lên núi có đѭӧc ngọc bích quý 
báu, không thể hѫnăđѭӧc nӳa. Khi khắc thành, ông xin tôi một 
cơuăvĕnăđể làm lӡi tӵa. Tôi vӕn biӃt pháp chuyên sauăđóăcôngă
phu thuҫn thөc, công phu thuҫn thөc sauăđóătơmătӏnh, tâm tӏnh 
sauăđóăcõiănѭӟc tӏnh, trong thӡi gian ngắn ông gặpăđѭӧc pháp 
này, há chӍ là nhiӅu thiӋnă cĕnănhiӅu phѭӟcăđӭc nhiӅu nhân 
duyên thӃ thôi ѭ! 

Giӳa mùa thu Khang Hy nĕmăthӭ 3, BáoăÂnăTúăĐҫuăĐƠă
đӅ 

—Lӡi tӵaă“TӏnhăĐộ ToƠnăThѭ” 

Bành Thiệạ Thăng Ạán Ạhán VɃɁng Long ThɃ 
VѭѫngăHѭăTrungăTruyӋn (đoҥn trích) 

Tri Quy Tӱ Bành TӃ Thanh Soҥn 

Vѭѫngă Hѭă Trung,ă tênă Nhұtă Hѭu,ă ngѭӡi Lô Châu. Đӡi 
Tӕng Cao Tông, Ngài thiăđұu tiӃnăsĩăQuӕc học,ănhѭngăNgài lҥi 
tӯ bӓ chӭc quan, viӃtă sáchă tênăLongăThѭăTӏnhăĐộ Vĕn.ăTӯ 
vѭѫngăcông, phҫn tӱ tri thӭc đӃnăđӗ tể,ăĕnăxin,ănô bộc, quan 
sai, cҧ đào kép kỹ nӳ, Ngài đӅu dùng pháp môn Tӏnhă Độ 
khuyên họ quy y. Lӡiăvĕnăcӫa Ngài dӉ hiểu, ví dө thích hӧp, 
kỹ càng, thành khҭn, hӋtănhѭăchaăđangădҥy con vұy. HѭăTrungă
tӯng cho r̀ ngă ắVôă Lѭӧng Thӑ Kinh”ă xѭngă tánă Tơyă
Phѭѫng,ăhƠmănghƿaăsơuărӝng. NhѭngăđángătiӃc tӯ đӡi Hán 
đӃn Tӕng, câu chӳ bҧn dӏch tӕiănghƿaăkhóăhiӇu, nghƿaălỦă
trongăđóăhiӃmăđҥtăđѭӧc chuҭn xác, khiӃn cho dөng ý Phұt 
thuyӃt kinh này không rõ ràng, thӃ là Ngài khҭn cҫu Quán 
ThӃ Âm Bӗ Tát, hӝi tұp bӕn bҧn dӏchăđó,ăbaănĕmămӟi hoàn 
thành, chӍnh lý thành 56 phҫn. Câu chӳ toàn kinh nho nhã, 
mҥch lҥc rõ ràng, liӅn truy Ӆn rӝng kinh này ӣ thӃ gian. Lý 
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Ngҥn Bұt ӣ LôăLĕngămangăbӋnh sắp chӃt, nằmămѫăthҩy một 
ngѭӡi tӵ xѭngălƠăcѭăsĩăLongăThѭ,ănóiărằng:ă“Ôngăngӗi dұyăĕnă
cháo trắng thì sӁ khӓi bӋnh. Và ông còn nhӟ đѭӡng tắt tu hành 
mà KhuyӃt Trọng Nhã dҥyă ôngă không?”ă Ngҥn Bұt trҧ lӡi: 
“Mỗi ngày niӋm Phұt không ngӯng nghӍ.”ăSauăkhiă tӍnh lҥi, 
Ngҥn Bұtăĕnăcháo,ălұp tӭc khӓi bӋnh.ăBanăđҫu Ngҥn Bұt không 
biӃtăHѭăTrung,ăsauănƠyăthҩy chân dung cӫa Ngài, giӕngănhѭă
ngѭӡiăđưămѫăthҩy, kêuăconăcáiăđӃn chỗ cӫa Ngài họcăgiáo.ăHѭă
Trung sắp mҩt, cáo biӋt hӃt tӯngăđҥo hӳu, khuyӃn khích tinh 
tҩn tu tӏnh nghiӋp, nói phҧiăđiărӗi, không gặp lҥi nӳa.ăĐӃn kǶ 
hҥn, sau khi giҧng giҧi cho họcăsinhăđӗ chúng xong, lӉ tөng 
nhѭăbìnhăthѭӡng. ĐӃn canh ba, đột nhiên lӟn tiӃng niӋm vài 
cơuăAăDiăĐƠăPhұt, kêu rằng PhұtăđӃnărѭӟcăta,ăđӭngăđóăvưngă
sanh. Ngҥn Bұt nghe xong rҩt cҧmăđộng, điêuăkhắcătѭӧngăHѭă
Trung, bèn kể sӵ tích này khắpănѫi,ătӯ đóănhiӅu ngѭӡi ӣ Lô 
Lĕngăthӡ cúng Ngài. 

Đҥi sѭ Ҩn Quang tán thán Vѭѫng Long Thѭ 
Thӡi Nam Tӕng, TӏnhăĐӝ tông chúng ta có mӝt vӏ tiên 

đӭc, cѭăsƿăLongăThѭ,ătênăNhұtăHѭu,ătӵ HѭăTrung.ăThӯa 
nguyӋn tái lai, hiӋn thân thuyӃt pháp. Tuy sӕng trong trҫn 
thӃ,ă nhѭngă khôngă nҥp thê thҩt. Tuy vào Quӕc học,ă nhѭngă
không dҩnăbѭӟcăvƠoăconăđѭӡng làm quan. Phát huy tâm tông 
cӫa Nho và Phұt giáo, giҧng dҥy cho các thӃ hӋ sau đҫyăđӫ tín 
tâm. Hy vọng mọiăngѭӡi,ăđӅu có thể vãng sanh TӏnhăĐộ. Do 
đóăviӃt quyển sách này, chӍ dүn rộng khắp, ngôn tӯ dӉ hiểu và 
chuҭn mӵc,ă đҥo lý sâu sắc và rõ rӋt. Vô cùng phù hӧp vӟi 
chúngă sanhă cóă cĕnă cѫă hҥ liӋt, dүn dắt tӯngă bѭӟc, tұn tình 
khuyên bҧo bằng mọi cách. 

—Trích tӯ “ĐӅ tӯ và tӵa Trùng khắcăLongăThѭăTӏnhăĐộ 
Vĕn” 
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Soạn gi̫ chú: Đại sư ̬n Quang không dễ dàng khẳng 
định ai, Ngài nói Long Thư “thừa nguyện tái lai”, vị Đại Sĩ 
thừa nguyện tái lai, sẽ làm việc vô nghĩa sao? ảội tập “Vô 
Lượng Thọ Kinh” há không ph̫i là nhân duyên đại sự sao? 
Có người nói sau khi Long Thư hội tập “Đại A Di Đà Kinh” 
thì tỉnh ngộ, mới viết “Tịnh Độ Văn” để đền bù sai lầm trước 
đó, người nói lời này, còn chưa đọc qua “Long Thư Tịnh Độ 
Văn”. “Tịnh Độ Tổng Yếu” quyển hai của “Tịnh Độ Văn” 
nói rằng: “Trong Đại Tạng có “Vô Lượng Thanh Tịnh Bình 
Đẳng Giác Kinh”, “A Di Đà Quá Độ Nhân Đạo Kinh”, “Vô 
Lượng Thọ Kinh”, “Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh”, 
bốn b̫n này là một kinh. Người dịch khác nhau, nên có bốn 
tên. Sai khác r̭ t nhiều, tôi đã hiệu đính lâu rồi, cũng lưu 
hành b̫ n khắc. Nay y theo kinh này (“Đại A Di Đà Kinh”), 
và kinh truyện khác thành ‘Tịnh Độ Tổng Yếu’”. “Tịnh Độ 
Tổng Yếu thứ hai” lại nói: “ ‘Đại A Di Đà Kinh’ ghi 
rằng.....”. “Pháp môn tu trì” trong quyển bốn của “Tịnh Độ 
Văn” nói: “Pháp môn Tịnh Độ, th̭y nhiều trong ‘Đại A Di 
Đà Kinh’ và ‘Thập Lục Quán Kinh’”. Một chương “Tịnh Độ 
Tổng Yếu” quan trọng nh̭ t của quyển sách này, còn y theo 
b̫n hội tập của Ngài mà thành văn, làm gì có chuyện hối 
lỗi? Chỉ biết nhanh miệng, phỉ báng thánh hiền, lan truyền 
mê hoặc thiên hạ, tội đó không hề nhẹ! 
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“Thʞy Cɚnh Hồi Thiên Lʜc” cʞa ThɃợng nhân 

Tuyên Hóa Ạán Ạhán VɃɁng Long ThɃ 
VѭѫngăNhұtăHѭu 
NgƠyă26ăthángă12ănĕmă1986 
CѭăsĩăVѭѫngătênăNhұtăHѭu,ătӵ HѭăTrung,ăngѭӡiăLongăThѭ, 

Lô Châu thӡi Nam Tӕng.ăTínhăcáchăđiӅmătĩnh,ăhƠnhăvĕnăngắn 
gọn, bác thông kinh sӱ, trúng cӱ tiӃnăsĩăQuӕc học. Ngài biӃt 
Nho học không phҧi là pháp cӭu cánh, tӯ bӓ quan chӭc mà học 
Phұt, chuyên tu tӏnh nghiӋp.ăKhôngătranhăđҩu vӟi thӃ sӵ, viӃt 
mѭӡi quyểnăLongăThѭăTӏnhăĐộ Vĕn,ăhѭӟng dүn mọiăngѭӡi 
niӋm Phұt. Không tӯ gian nan cӵc khổ, ngàn dặm giáo hóa bұc 
trên là côngăkhanh,ătѭӟng soái và thӯaătѭӟng,ăchoăđӃn bұc thҩp 
nhѭătiểuăthѭѫngăvƠăsaiădӏch. KhuyӃnătuăphápă“Vҥnăngѭӡi tu 
vҥnăngѭӡiăđi”,ălƠăđѭӡng tắtătrongăđѭӡng tắt. Thҩy các loài chim 
thú, côn trùng biӃt bay và động vұtănhuăđộng, niӋmămѭӡi tiӃng 
Phұt, nguyӋnăđộ tұn sanhăTơyăPhѭѫng.ăĐưă60ătuổi, cuộc sӕng 
Ngài giҧn dӏ, thӡi khóa mỗi ngày ngàn lҥy, nӱaăđêmămӟi ngӫ. 
Khi lâm chung, Ngài thĕmăhӓi chào tӯ biӋt hӃt các liên hӳu, 
khuyên họ tinh tҩn tu tӏnh nghiӋp.ăVƠăđӃnăcanhăba,ăhѭӟng vӅ 
phía Tây lӟn tiӃng niӋm Phұt, kêu to: “PhұtăđӃnărѭӟc ta!”ăNóiă
xong liӅnăđӭng mà vãng sanh. Tӯng biên soҥn lҥiăVôăLѭӧng 
Thӑ Kinh, lѭuăhƠnhăĐҥiăAăDiăĐƠăKinhăӣ thӃ gian. 

ậ Tán thán rằng: 
Lão thұt niӋm Phұt, 
Bҩt gia trác ma, 
Thân tâm phóng hҥ, 
Tӱ trung cҫu hoҥt. 
LongăThѭăTӏnhăVĕn, 
Ba La MұtăĐa, 
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TamăCĕnăPhổ Bӏ, 
Đӗng ly Ta Bà. 
[Tạm dịch: 
Lão thật niệm Phật, 
Không cần suy nghĩ. 
Buông xuống thân tâm, 
Cầu sống trong chết. 
Long Th˱ Tịnh Văn, 
Đến bͥ  gi̫i thoát. 
Phổ bị ba căn, 
Đồng rͥ i Ta Bà.] 
ậ Lҥi nói kӋ rằng: 
Khí Nho tӵuăThíchăhѭӟngăthѭӧngăđҥt, 
Bҩt vҩn triӅu chính loҥnănhѭăma. 
Nhҩt tâm thu thұp quy gia lộ, 
Vҥn duyên phóng hҥ phó liên hoa. 
Cӱu phҭmăcaoăđĕngăbӗ đӅ vӏ, 
Thҩt nhұtăviênăthƠnhăvôăthѭӧng pháp. 
Kính trung tiӋp kính kính hӵu kính, 
Phổ nhiӃp quҫnăcѫănhĩăngã tha. 
[Tạm dịch: 
Rͥ i Nho theo Phật h˱ớng thành tựu, 
Không hỏi tri ều chính nhiều hỗn loạn. 
Một lòng thu dọn lối về nhà, 
Buông xuống vạn duyên đến đài sen. 
Chín phẩm cao đăng ngôi bồ đề, 
B̫y ngày viên thành vô th˱ợng pháp. 
Đ˱ͥng tắt trong tắt, tắt lại tắt, 
Nhiếp trọn căn cơ tôi bạn ng˱ͥi.]  
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Đɘi sɃ ɛn Quang chʀ rõ “Viên Trạng Sao” cʞa 

Pháp sɃ U Khê dɢn dʜ vɸ bɚn hʐi tɤp kinh Ảăn 
cʞa VɃɁng Long ThɃ 

Bұc Đҥi Sĩ hoằng pháp chú sӟ, tánădѭѫng kinh này tӯ xѭaă
đӃn nay nhiӅu không kể siӃt. Tìm cҫu bҧn tinh vi quҧngăđҥi 
trongăđó,ăkhông có quyển nào hѫnăsӟ sao cӫa Ngài Liên Trì; 
tìm bҧn tinh thâm vi diӋu thẳng chóng, không quyểnănƠoăhѫnă
yӃu giҧi cӫa Ngài Ngүu Ích. Phápăsѭ U Khê, giӳ pháp ҩn Quán 
ĐӃ Bҩt Nhӏ cӫa Thiên Thai tông, trѭӟc tác Lѭӧc Giҧi Viên 
DungăTrungăĐҥo Sao,ănghĩaălỦăcaoăthơm,ănhѭngăsѫăcѫăcũngăcóă
thể thâm nhұp,ăcơuăvĕnălѭuăloát thôngăđҥt, khiӃn nhӳngăngѭӡi 
tuălơuăcũngăkhơmăphөc.ăĐángătiӃcălѭuăthôngăđưălơu,ărҩt nhiӅu 
sai lҫm. Do vұy, tôi giҧo chánh, cho khắc ván lҥi, ngõ hҫu khôi 
phөc diӋn mҥoăcũ.ăKinhăDiăĐƠăcóăđѭӧc ba bộ sӟ giҧi này thì 
không pháp gì chẳng hoàn bӏ,ăkhôngăcĕnăcѫănƠoăchẳng thâu 
tóm. Tùy chọn một bộ sӟ để nghiên cӭu, cũngăcóăthể biӃt ý chӍ 
quyăhѭӟng.ăĐọc trọn ba bộ, mӟi có thể biӃt rõ hàm ý sâu xa 
cӫa kinh này. 

Đҥi bҧn dүn dө trong sӟ lƠăVôăLѭӧng Thọ Kinh; đҥi bҧn 
dүn dө trongăsaoălƠăĐҥiăAăDiăĐƠăKinh. U Khê lҩy nghƿa vĕnă
tѭӡng tұn trongăđó,ălѭuăthôngăӣ thӃ gian, có chӫ ý đặc biӋt 
dүn dө. KhiӃn cho câu chӳ cӫa ông có sӵ bҩtăđӗngătrongăđó. 

Thích Ҩn Quang giҧoăđínhăvà viӃt tӵa 
—Trích tӯ “Lӡi tӵa Trùng KhắcăDiăĐƠăLѭӧc Giҧi Viên 

Trung Sao KhuyӃn Trì” 

Soạn gi̫ chú: “A Di Đà Kinh” tổng cộng có ba bộ chú 
gi̫i lớn, để hậu thế học tập kinh này, người hoằng dương 
Tịnh Độ ph̫i chuẩn bị sách tham th̫o: “Di Đà Kinh Sớ Sao” 
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của Đại sư Liên Trì, “Yếu Gi̫i” của Đại sư Ngẫu Ích, “Di 
Đà Viên Trung Sao” của Đại sư U Khê Truyền Đăng. Ba vị 
Đại Sĩ chú gi̫ i kinh, đều là bậc thầy trong pháp môn, gương 
sáng của trời người. Đại sư Liên Trì tán thán Vương Long 
Thư là Đại Sĩ tái lai; Đại sư U Khê đưa ra kinh văn của 
Vương b̫n; Đại sư Ngẫu Ích lại từng gi̫o khắc “Đại A Di 
Đà Kinh” của Vương b̫ n, lại nói lời than “Tiếc rằng ông ̭ y 
chưa từng th̭ y b̫ n dịch B̫o Tích”, kiến gi̫i của cổ Đại đức 
vượt trội, mắt giáo tròn sáng, người ngày nay sao có thể chỉ 
nhìn bóng lưng của Ngài? 

Lão cɃ sĩ DɃɁng Nhân SɁn Ạán Ạhán bɚn hʐi 

tɤp 
Lӡi bҥt trùng san ắTӏnhăĐӝ tӭ kinh” 

Khi tôi mӟi biӃt Phұt pháp, chӍ theo Tông thӯa, thҩy kinh 
luұn TӏnhăĐộ thì không để tâm, cho rằng chӍ hiӋn bày cái tѭӟng 
trang nghiêm, chӭ chẳngănóiăđѭӧcănghĩaărӕt ráo.ăĐӃn khi thҩy 
các sách cӫa Ngài Vân Thê trình bày hàm ý sâu xa, mӟi biӃt 
một pháp môn TӏnhăĐộ bao trùm tҩt cҧ cĕnăcѫ,ălѭuătruyӅn rộng 
rãi thӡi mҥt pháp, thұt sӵ là con thuyӅn cӫa biển khổ, nҩc thang 
bѭӟc vƠoăđҥo. ĐángătiӃcădѭăơmănҥn lӱa binh, chӍ thҩy tiểu bҧn 
“DiăĐƠăKinh”,ămƠăkhôngăcóăđѭӧc đҥi bҧnă “VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ăvƠă“Thұp LөcăQuánăKinh”. VӯaăđӃn KimăLĕng,ă thҩy 
đѭӧc bҧn này ӣ chỗ Vѭѫngăquân Mai Thúc,ăđưătìmăkiӃm nhiӅu 
nĕm,ăbỗng một hôm thҩyăđѭӧc, vui mӯng không kể siӃt. Bҧn 
này do Ngөy công Mặc Thâm biên tұp ӣ ChiêuăDѭѫng,ă
Ngөy công có tài hӑc tr ӏ quӕc,ăaiăcũngăđӅu biӃt, mà chҷng 
biӃt bҧn tâm cӫa Ngài vӕnăđưăthƠnhătӵu tӏnh nghiӋp, là do 
thӇ mà khӣi dөng thôi. ThӃ duyên sҳp hӃt, nóng lòng lӧi 
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lҥc chúng sanh, liӅn hӝi tұp các bҧn dӏchăắVôăLѭӧng Thӑ 
Kinh”, chӍnh sӱa rút gӑn, hiӋuăđ́nhăthƠnhăthiӋn bҧn. Lҥi 
hӧpă“Thұp LөcăQuánăKinh”ăvƠă“AăDiăĐƠăKinh”,ă“Phổ HiӅn 
Hҥnh NguyӋn Phҭm”ăthƠnhămột bҧn hội tұp,ătênălƠă“TӏnhăĐộ 
Tӭ Kinh”,ăkhiӃnăchoăngѭӡi tu tӏnh nghiӋp ӣ thӃ gian chӍ cҫn 
cóăđѭӧc bҧn này là đưăđҫyăđӫ. Ngày nay chiêu mộ đôngăđҧo 
tín thí trùng khắc lên gỗ cây lê và cây táo [Ngày x˱a khắc b̫ n 
̭n sách đa số dùng gỗ cây lê và cây táo], mong sao tҩm lòng 
tӯ bi cӫa Nguỵ côngăđѭӧc giӳ lҥi,ăngѭӡi học thӡi mҥtăphápăđӅu 
đѭӧc thӯaăhѭӣng ân huӋ cӫa Ngài. Phөc nguyӋnăngѭӡi thӃ gian 
tu Phұt thӯa,ăđӯng sanh tâm khinh mҥn vӟi TӏnhăĐộ, phҧi tin 
pháp môn niӋm PhұtălƠăđӭc Phұt mӣ rộng cánh cӱaăphѭѫngă
tiӋn,ăphѭѫngăphápăphổ độ chúng sanh. NӃu không biӃtănghĩaă
lỦăsơuăxaănƠy,ăcũngăchӍ cҫn có thể tin sâu tu tұp sӁ cóălúcăđѭӧc 
khai ngộ. Ngѭӡi hiểuăđѭӧcăỦănghĩaănƠy,ănhҩt tâm hӗiăhѭӟng, 
vҥn hҥnhăđӅu tu. Chuyểnăngũă trѭӧc thành Tây Phѭѫng Cӵc 
Lҥc, chӭngăđѭӧc tӵ tánh cӫaăDiăĐƠăchínhălƠăniӅm hy vọng lӟn 
lao cӫa tôi.  

—“TұpăVĕnăCѭăSĩăDѭѫngăNhơnăSѫn”ăQuyển ba 

CѭăsƿăDѭѫngăNhơnăSѫnăquyăđӏnh nguyên tҳcăắbaăđiӅu 
không khҳc” tҥiăKimăLĕngăKhҳc Kinh Xӭ: 

1. Không khắcăđiӅu nghi ngөy; 
2. Không khắcăvĕnănghĩaănôngăcҥn; 
3. Không khắcăsáchălênăđӗng. 

Soạn gi̫ chú: Lão cư sĩ Dương Nhân Sơn, người cận 
đại nhà Phật cho rằng “Pháp Thân Đại Sĩ” tái lai, chính là 
ba vị Trưởng lão ảư Vân, ̬n Quang, Đế Nhàn, cũng có sự 
cung kính với Dương Nhân lão. Còn như các Đại đức Thái 
Hư, Nhân Sơn, Nguyệt Hà, đều làm đệ tử học thầy. Dương 
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Nhân lão gọi b̫n hội tập của Ngụy Mặc Thâm là thiện b̫ n, 
mà b̫ n này Vương Âm Phước sửa lại có khuyết điểm nên 
̬n Tổ phê bình. Nay có người ch̭p vài lời nói của ̬n Tổ 
mà muốn đem ṱt c̫  b̫n hội tập đem xem là ngoại ma, họ 
có thể phán Dương Nhân lão là ngoại ma trước, không thì 
làm sao ph̫n đối b̫n hội tập? 

Lão cɃ sĩ Mai Qạang Hi tán thán bɚn hʐi tɤp 

cʞa Hɘ Liên CɃ 
Doăđó 95070 chӳ trong nĕm bҧn nguyên dӏch, ngôn ngӳ 

tinh tӃ,ănghĩaălỦătinhăthơmăhuyӅn diӋu, vĕnătӵ hàm ý sâu sắc, 
không một lӡi nào mà không nghiên cӭuătѭӡng tұn, không một 
chӳ nào mà không đӕi chiӃu sӱa chӳa qua lҥi, ắt phҧi làm cho 
xácăđángărõărƠng,ăcóăcĕnăcӭ vô cùng xác thӵc, không mộtănghĩaă
nào không có trong nguyên dӏch, không một câu nào ӣ ngoài 
bҧn kinh; làm cho nhӳng chỗ tӕiănghĩaămӡ mӏt cӫa bҧn kinh 
trong sáng, nhӳng chỗ rѭӡm rà phӭc tҥp trӣ nên ngắn gọn, 
nhӳng chỗ bӯa bộn rӕi ren trӣ thành nghiêm chӍnh, chỗ thiӃu 
sótăđӅu toàn vẹn. Nhӳngăđiểm tӕtăđẹpăđӅu tұp hӧpăđҫyăđӫ trong 
bҧn hội tұp,ăđӅu thu thұpănghĩaălỦătrongăđó,ăluôn vì muӕn dӏch 
viӃt tӕt mӝt chӳ, cҧ tuҫn cҧ tháng mà vүn chҷng viӃtăđѭӧc, 
ngày ngày khҭn cҫuă trѭӟc Phұt, thӡi thӡi vây quanh 
nhӳng giҩcămѫ, sӵ cúng kính, kính cҭn cӫa Ngài, là nhӳng 
gì mà Quang Hi và Phápă sѭ HuӋ QuangăđӅu chính mҳt 
nhìn thҩy, doăđóăcҧmăđộngătrѭӟc lòng thành cӫa Ngài, điӅm 
báoăcátătѭӡng nhiӅu lҫn xuҩt hiӋn, lo sӧ viӋc này truyӅnăraăđӡi, 
nên không dám viӃt một chӳ. Vì vұy khi Ngài báo là bҧn hội 
tұpăđưăxong,ăbҧnăvĕnăngắn gọn mà ý viên mãn, lý hiển bày mà 
ngôn tӯ trôi chҧy,ăđưămắtăsѭӟng miӋng, dӉ nhӟ dӉ trì, không 
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có suyătѭăngҥi khóăkhĕnăngƠnătrùng,ăcóăcҧm ӭng thù thắng dӉ 
dƠngălƠmăđѭӧc, dù không muӕnănóiăđơyălƠăthiӋn bҧn thìăcũngă
không thể đѭӧc. Mỗi lҫn trì tөng, dѭӡngănhѭăthơnăđangăӣ nѫiă
trang nghiêm thanh tӏnh, dҥoăchѫiătrong ao liên trì và cây thҩt 
bҧo.ăNhѭăthҩyăđѭӧc ánhăsángăđҥi tӯ cӫaăchѭăPhұt,ănhѭăngheă
đѭӧc pháp ngӳ, ngѭӡi tөng quên mӋt mӓi,ăngѭӡi nghe sanh 
tâm hoan hỷ, tùy phҫn lãnh ngộ, mỗiăngѭӡi có mỗi khҧ nĕng,ă
nhiӃp cái tâm phàm tөcădѫăbҭn cӫa quý vӏ, vào cҧnh thánh 
chúng câu hội,ăthayăđổi vọng niӋm thành toàn chân, lƠmăđiӅu 
rӡi bӓ trҫn lao mà hӧp vӟi tánh giác, quҧ nhiên có thể thọ trì 
đọc tөng,ănhѭănóiătuăhƠnh,ăkhôngăchӍ nhổ bӓ quҧ khổ cӫaătѭѫngă
lai, mà sӵ thұtăđưăthuăhoҥchăđѭӧc phúc lӧi cӫa hiӋn tiӅn, không 
phҧiăngѭӡi chân tu TӏnhăĐộ, không biӃtăđѭӧc sӵ kǶ diӋu này; 
không phҧiăngѭӡiăbѭӟc qua biển giáo, không nhắmăđѭӧcăđộ 
sâu; không phҧiăngѭӡi khҧo cӭuătѭӡng tұn các bҧn dӏch, không 
biӃt tinh thông cӫa sӵ quyӃtăđӏnh chọn lӵa. Riêng chӍ bҧn hội 
tұp nhiӅu lҫn giҧoăđính,ăbanăđҫu thҩy sӵ làm viӋc thұn trọng 
cӫa Ngài, nhӳngăngѭӡi nhẹ dҥ cҧ tin thұt sӵ đӅu là hành giҧ 
cӫaăphápămônănƠy,ăđӅu có thể mau chóng hiểu rõ. Tôi tӯng nói 
muӕn hoằngădѭѫngăPhұt pháp vào thӡi nay, nhҩtăđӏnh phҧiăđӅ 
xѭӟng TӏnhăĐộ, muӕn hoằngădѭѫngăTӏnh tông, trѭӟc tiên nhҩt 
đӏnh phҧi hoằngădѭѫngăĐҥiăKinhătrѭӟc, quҧ thұtăngѭӡiăngѭӡi 
có thể trì tөng, thì nhân quҧ sӁ tӵ hiểu rõ, thân tâm tӵ thanh 
tӏnh, kiӃp vұn tӵ chuyển, thái bình tӵ đӃn, nói rõ thӕng nhiӃp 
nhӏ đӃ khôngăcóăkháiăquátăđҫyăđӫ rõărƠngănhѭăvұy.  

—Trích lөc lӡi tӵa trùng ҩn bҧn hội tұp nĕm bҧn nguyên 
dӏchă“VôăLѭӧng Thọ Kinh” 
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Pháp sɃ Luɤt Hàng hoằng dɃɁng bɚn hʐi tɤp 
ĐoƠnăthể Phұt giáo Bắc Bình rҩt nhiӅu, trѭӟc tiên tôi giӟi 

thiӋuăđѫnăgiҧn vӅ nội dung cӫa Tӏnh Tông Học Hội: Tổ chӭc 
cӫa họ là tӭ chúngătĕngătөc nam nӳ, hӃt thҧyăbìnhăđẳng. Lӏch 
sӱ thành lұp và phҭm chҩt cӫa hội viên, lát sau trình bày. Tổng 
cѭѫngăcӫa họ “Nhҩtănguyênătamăhóa”,ă tӭc là Nho Phұt nhҩt 
nguyên, chӫ nghĩaăsinhăhoҥtăhóa,ătínăngѭỡng sinh mҥng hóa, 
hƠnhăđộng kỷ luұtăhóa.ă“Thӭ tӵ tuăhƠnh”ăgắn liӅn vӟi 16 chӳ: 
Rõ lý, tin sâu, nguyӋn thiӃt, hҥnh chuyên, công thuҫn, nghiӋp 
tӏnh, vọng tiêu, chân hiển. “TínăđiӅu tӵ tu”ăgắn liӅn vӟi trì giӟi 
niӋm Phұt, hoằng pháp lӧiăsanh,ăchѭăácămҥc tác, chúng thiӋn 
phөngăhƠnh.ă“PhѭѫngătiӋn khuyӃnăhóa”ăgắn liӅn vӟi chân lý 
kêu gọiă đӗngă tình,ă dùngă hƠnhă động biểu hiӋnă chínhă nghĩa.ă
Nhӳng mӣ đҫuătrênăđӅu là giӟi thiӋuăsѫălѭӧc, ngѭӡi chӏu trách 
nhiӋmălưnhăđҥo trong hộiălƠălưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ,ăbӣi vì tӯ nhà 
Nho mà Ngài tínăngѭỡng Phұt pháp, trҧiăquaăhѫnă30ănĕmătuă
hành, tông thuyӃt đӅu thông, tӯng nhiӅu lҫnăduăhƠnhăcácănѫiăӣ 
Trung Quӕc, Nhұt Bҧnăđể hoằngădѭѫngăPhұt pháp, tĕngătөc 
đӗng nѭѫngă vӅ, bӃ quană baă nĕm,ă hội tұpă “Vôă Lѭӧng Thọ 
Kinh”,ă“AăDiăĐƠăKinh”,ă“Tӏnh Tu TiӋp YӃu”,ăkẻ hèn nayăcũngă
đemăđӃn vài phҫn, chuyên ҩn tӕngăchoăđӗng bào PhұtăgiáoăĐƠiă
Loan, xin thӍnh chӍ giáo.  

—Trích tӯ “Toàn TұpăTrѭӣng Lão LuұtăHƠng”ăphҫn thӭ 
hai 
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TrɃởng lão Cao Tăng ɛn Hɚi t̀ Đài Loan qạa 
Mỹ hoằng pháp nói vɸ hoằng truyɸn bɚn hʐi 

tɤp cʞa Hɘ Liên CɃ 

Nói vӅ nghƿaăthùăthҳng cӫa TӏnhăĐӝ tông tӯ viӋc 
thân cұn Phápăsѭ Luұt Hàng 

Phápăsѭ Ҩn Hҧi 
Phұt pháp nói: Tҩt cҧ pháp thӃ gianăđӅu là nhân duyên mà 

sanh, có nhân có duyên thì mӟi có quҧ báo. ViӃtăraăđoҥnăvĕnă
nhӓ nƠy,ătrѭӟc tiên tôi phҧiănóiăđӃn nhân duyên tôi có thể thân 
cұn Phápăsѭ LuұtăHƠng.ăĐóălƠămùaăxuơnăcӫaă60ănĕmătrѭӟc, 
cũngăchínhălƠănĕmă1949ă(DơnăQuӕc nĕmă38),ălúcăđóădo quӕc 
gia nội chiӃn, tôi tҥm thӡi lánh nҥnăđӃnăĐƠiăLoan,ăvìăđápăӭng 
lӡi kêu gọi tӯ biă“gҩp cӭuăTĕngăBҧo”ăcӫa Bӗ tát Tӯ Hàng mà 
gặp gỡ vӟi lão Phápăsѭ Luұt Hàng ӣ Phұt học viӋnăĐƠiăLoană
chùa Lӏch Viên trong ĐƠiăLoan,ăchúngătôiăcùngănhauăthơnăcұn 
Bӗ Tát Tӯ Hàng học tұp Phұt pháp. 

Lúcăđó,ăPhápăsѭ Luұt Hàng theo Bӗ Tát Tӯ Hàng và lão 
Hòaăthѭӧng DiӋu Quҧ xuҩt gia trӣ thƠnhătĕng,ăphápădanhăLuұt 
Hàng. Ngài dùng thân phұnăsѫăxuҩt gia giҧngă“TrungăDung”,ă
“Luұn Ngӳ”ăvƠăgiӟi TǶ kheo cӫa Phұt giáo (Tӭ phҫn giӟi bổn) 
choăđӗng học chúng tôi. Ngài dùng quán niӋm luân lý nhà Nho 
và kinh nghiӋmălƠmăngѭӡi, tiӃp vұt ӣ xã hội mà ôn tӗn khuyên 
bҧo, và dung hӧp vӟiătѭătѭӣng Phұt giáo, mà lҥi phӕi hӧpătѭă
tѭӣngăTơyăPhѭѫngăTӏnhăĐộ dҥy cho TǶ kheoă tĕngă trẻ tuổi 
chúng tôi. 

Thҫy cӫa Phápăsѭ LuұtăHƠngăchínhălƠălưoăcѭăsĩăHҥ Liên 
Cѭăậ ngѭӡi sáng lұp Tӏnh Tông Học Hội.ăTrѭӟc khi Ngài chѭaă
xuҩtăgiaăđưănhiӅu lҫn tham gia pháp hội Phұt thҩt cӫa Tӏnh 
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Tông Học Hội, pháp hỷ sung mãn. Nĕmă1947ăLiênăcôngăcóăỦă
hoằngă dѭѫngă phápămônă Diă ĐƠă đӃnă ĐƠiă Loan,ă lúcă đóă cѭă sĩă
HoƠngăLѭăSѫă(tөc danh cӫa Phápăsѭ Luұt Hàng) chính do nhân 
duyên này, ý muӕnăđӃnăĐƠiăLoan,ăvƠănguyӋn đҧm nhiӋm sӭ 
giҧ đӃnăĐƠiăLoanătrѭӟcăđể khҧo sát, Liên công vui mӯngăđӗng 
ý. Vào mùa thu, ӣ tҥi Hҥ phӫ một tháng, Liên công chӍ ra Tӏnh 
tôngăcѭѫngăyӃu và bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ănghĩaălỦă
tinhăvi,ăđể bổ sungăvƠoătѭăliӋu hoằng truyӅn.ăĐӃn lúc này, Ngài 
lҥiăcƠngăkiênăđӏnh đӕi vӟi tâm liӉu sanh tӱ,ădoăđóăphátănguyӋn 
vưngă sanhă Tơyă Phѭѫngă Tӏnhă Độ làm mөc tiêu cuӕi cùng. 
Khoҧng thӡi gian giӳa mùa xuân và mùa hҥ nĕmă1948,ăNgài 
đưăđӃnăĐƠiăLoan,ăNgài đemăbҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă
cӫa Liên công, bҧn hội tұpă“AăDiăĐƠăKinh” cӫa hai bҧn Tҫn 
dӏch,ăĐѭӡng dӏch, mỗi bҧn 10 bộ, và đemătôngăchӍ,ăđҥiăcѭѫngă
và tình hình tu học chung cӫa đoàn thể Tӏnh Tông Học Hội 
Phұt giáo Bắc Bình giӟi thiӋu cho giӟi PhұtăgiáoăĐƠiăLoan.ă
ĐơyăchínhălƠănhân duyên Tӏnh Tông Học Hội lҫnăđҫu tiên phổ 
biӃn ӣ nѭӟc ngoài. Bҧn hӝi tұpăĐҥiăKinhălƠădoălưoăcѭăsƿăLý 
BӍnh Nam ӣ liênăxưăĐƠiăTrungătҥiăĐƠiăLoanăviӃt mi chú, 
tuyên giҧngămƠăđѭӧc hò ng truyӅn. Sau này bҧn hӝi tұp 
Đҥi Kinh l ҥiădoălưoăcѭăsƿăHoƠngăNiӋm Tә ậ hӑc trò cӫa Liên 
công viӃt lӡi chú giҧi bҥch thoҥi. Tӯ đóăvӅ sau Phápăsѭ Tӏnh 
Không hò ngădѭѫngăTӏnhăĐӝ đӅu dùng bҧn hӝi tұp này 
làm nӅn tҧng,ăđӗng thӡiăkhuyênăngѭӡiăđӑc tөng kinh này, 
lƠmătѭălѭѫngăvưngăsanhăđӇ cҫuăsanhăTơyăPhѭѫngăTӏnhăĐӝ. 
Sau này Tӏnh Tông Học Hội ӣ cácănѫiă tҥiănѭӟc ngoài dùng 
pháp môn niӋm Phұt làm chӫ thành lұp phổ biӃn, và làm cho 
TӏnhăĐộ tông hoằng truyӅn rộng khắp. 
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Pháp sɃ Đɘo Nguyên – Đɘo sɃ Tʂnh Đʐ Đài 
Loan nói vɸ sʨ phổ biɶn bɚn hʐi tɤp cʞa cɃ sĩ 

Hɘ Liên CɃ 
ViӋc học Phұt cӫa Phápăsѭ Luұt Hàng thұt sӵ do sӵ tiӃp 

dүn cӫaălưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ,ăvƠăgiӟi thiӋu Ngài quy y lão 
Phápăsѭ Ҩn Quang, vì vұy Ngài rҩt tôn trọng lão cѭăsĩăHҥ. Sau 
khiăđӃnăĐƠiăLoan,ăNgài còn trùng ҩn tái bҧnă“VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ămƠălưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăđӅ xѭӟng;ăcũngăchínhălƠăbáoă
sѭăơn đó!  

—“HoƠiăniӋm Phápăsѭ LuұtăHƠng”ăPhápăsѭ Đҥo Nguyên 

Pháp sɃ XɃɁng Trăn – Đɘi đʠc Tʂnh tông thời 

nay tán thán bɚn hʐi tɤp cʞa Hɘ Liên CɃ 
ắPhұt thuyӃtăAăDiăĐƠăKinhăgiҧngăkỦ” 

Phápăsѭ XѭѫngăTrĕn 
Vұy bây giӡ đӅ xѭӟng niӋmă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăđiӅu 

này có mâu thuүn không? Không mâu thuүn. Bӣiă vìă “Vôă
Lѭӧng Thọ Kinh”ăcӫaătrѭӟc kia có nĕm bҧn dӏch, không biӃt 
đѭӧc bҧn nào mӟi là thiӋn bҧn, trҧi qua công phu rҩt lӟn cӫa 
lưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ,ămӟiăđemăkinh hội tұp thành quyển chúng 
taăđọcăđѭӧcă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ănƠy,ăđơyă lƠăquyển hoàn 
thiӋn nhҩt. Quyểnă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ănày thì gọiălƠăđҥi bҧn 
“DiăĐƠăKinh”,ăvìăvұy không hӅ mâu thuүn. 
Tҥi chùaăQuangăPhѭӟc ậ núi Lѭ, thӏ xưăTơyăXѭѫngăvƠoăthángă

3 âm lӏchănĕmă1998 
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Pháp sɃ Truyɸn ɛn – hʐi ẠrɃởng Hiệp hʐi Phɤt 

giáo Trung Quốc Ạán Ạhán cɃ sĩ Hɘ Liên CɃ, 
Hoàng Niệm Tổ 

Tӯ ngƠyă8ăđӃn ngày 10/12/2007, do CѭăSĩăLơmăPhұt giáo 
Bắc Kinh và chùa Quҧng Hóa ậ Bắc Kinh hӧp lҥi tổ chӭc “Hội 
nghiên cӭu và thҧo luұnătѭătѭӣng TӏnhăĐộ nhân kỷ niӋm 15 
nĕmăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ viên tӏch” tҥi Bắc Kinh. Phápăsѭ 
TruyӅn Ҩn ậ hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo thӫ đôăBắc Kinh 
(2010 trúng cӱ hộiă trѭӣng HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc), 
Phápăsѭ DiӉn Giác phѭѫngătrѭӧng chùa Quҧng TӃ ậ Bắc Kinh, 
phó hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo thӫ đôăBắc Kinh, Phápăsѭ 
Di Học phѭѫngătrѭӧng chùa Quҧng Hóa Bắc Kinh, Phápăsѭ 
Tӏnh Ba ậ hộiătrѭӣng HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Hắc Long Giang, 
cѭăsĩăHҥ Pháp Thánh ậ lý sӵ trѭӣng CѭăSĩ Lâm Phұt giáo Bắc 
Kinh, tiên sinh KhổngăTѭӡng Quân ậ tổngă thѭăkỦăHiӋp hội 
Phұt giáo thӫ đôăBắcăKinh,ăthѭӡng vө lý sӵ HiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc,ătiênăsinhăThѭӡngăĐҥi Lâm ậ chӫ biên danh dӵ 
“PhұtăMônăTѭăTҩn”,ăAnăHổ Sanh ậ tổng trӧ lỦă “Phұt giáo 
tuyӃnăthѭӧng”,ăchӫ nhiӋmăTrѭѫngăDungătҥi phòng làm viӋc 
KiӅu vө Tôn giáo Dân tộc Tây Thành, tiên sinh TriӋu BӗiăVĕnă
và các học giҧ, Phápăsѭ,ăcѭăsĩăĐҥiăđӭc hѫnă70ăngѭӡiăđӃn tӯ 
trongăvƠăngoƠiănѭӟc tham dӵ hội. 

Phápăsѭ TruyӅn Ҩnăđҥi diӋn HiӋp hội Phұt giáo thӫ đôăBắc 
Kinh đѭa ra trong phát ngôn: ắCѭăsƿăHoƠngăNiӋm Tә đưăviênă
dungăđѭӧc ba pháp ThiӅn, Tӏnh, Mұt; là Đҥiăđӭc vô cùng 
hiӃm thҩy cӫa thӡi cұnăđҥi,ălƠăcѭăsƿătҥi gia trӭ danhăsauăcѭă
sƿăHҥ LiênăCѭăthӡi Dân Quӕc.” Phápăsѭ TruyӅn Ҩn hӗi ӭc 
ngày tháng sӕng chung vӟi Hoàng lão ӣ Phұt học viӋn Trung 
Quӕc, và tán thán sӵ chân thұt tuăđӭc cӫa Hoàng lão và thành 
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tӵu thù thắng cӫaăHoƠngălưoăđӅuăđể lҥi ҩnătѭӧng khó quên cho 
TruyӅn lão. Lão nhân gia Ngài hy vọng thông qua hội nghiên 
cӭu và thҧo luұn này, dѭӟi sӵ chӍ đҥo tinh thҫn cӫa 17 vӏ lӟn, 
kӃ thӯaăvƠăphátădѭѫngătӕt tâm tӯ bi và nguyӋn lӵc cӫaăcѭăsĩă
Hoàng NiӋm Tổ, có sӵ cӕng hiӃn tích cӵc cho viӋc xây dӵng 
hài hòa xã hội, lӧi lҥc chúng sanh hӳu tình.  

—“LơmăUyển”ăCѭăSĩăLơmăBắc Kinh sӕ đặc biӋtănĕmă2008ă 

Pháp sɃ Truyɸn ɛn viɶt lời tʨa cho giɚng nghĩa 

bɚn hʐi tɤp cʞa Hɘ Liên CɃ 
Lӡi tӵaăắPhұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thӑ Trang 
Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐҷng Giác Kinh GiҧngăKỦ” 

Chúng ta phҧi biӃt, tính quan trọng cӫa pháp môn niӋm 
Phұt trong cҧ thҧy Phұt pháp, giӕngănhѭăcuộc sӕng cӫa chúng 
ta không rӡi khӓi không khí vұy, tu học Phұt pháp không thể 
rӡi khӓi pháp môn TӏnhăĐộ.ăNhѭăcổ đӭc nói, pháp môn Tӏnh 
Độ “Nhѭăđҩtănơngălên,ănhѭătrӡi phӫ khắp”,ă“Thӕng nhiӃp luұt, 
giáo, ThiӅn tông, rộngăđộ thѭӧng trung hҥ cĕn”,ă“Tҩt cҧ pháp 
mônăđӅu tӯ pháp giӟiănƠyălѭuăxuҩt, tҩt cҧ hƠnhămônăđӅu quy 
vӅ pháp giӟiănƠy”,ăđӅu giҧngăcáiăđҥo lý này. 

Vìăsaoănóiănhѭăvұy? Phҧi biӃt : Lý cӫa TӏnhăĐộ, tuy gҫn 
mà rҩt sâu; sӵ cӫa TӏnhăĐộ,ătuyăđѫnăgiҧn mà rҩt vi diӋu. NӃu 
nghiên cӭu thӵc tӃ,ăĐẳng Giác Bӗ Tát còn không thể biӃt phҫn 
ít trongăđó, duy chӍ Phұt và Phұt mӟi có thể cӭu cánh. Chúng 
ta tu học Phұtăpháp,ăđӅu ӣ lìa khổ đѭӧc vui. Tҩt cҧ các khổ, 
không cóăgìăhѫnăkhổ sanh tӱ. Sanh tӱ luân hӗi không thể thoát, 
thұt sӵ là nguӗn gӕc cӫa các khổ. Pháp môn cӫa Phұt,ătrѭӟc 
tiên dҥy chúng ta thoát lìa sanh tӱ,ăđể lӧi mình vƠăngѭӡi. Y 
theo pháp môn đҥiăđҥo trong Phұt pháp, cҫn phҧiăđoҥn kiӃn 
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hoặc, mӟi chӭngăsѫăquҧ mà dӵ nhұp thánh lѭu;ăđoҥn sҥchătѭă
hoặc, mӟi chӭng tӭ quҧ,ăđѭӧc thoát sanh tӱ cӫa tam giӟi lөc 
đҥo.ăĐiӅu này ӣ phƠmăphuănhѭăchúngăta,ă trongămộtăđӡi, hy 
vọngăđҥtăđѭӧc là vô cùng khó. NӃu chӏu tu học pháp môn Tӏnh 
Độ,ăthìătrѭӟc tiên có thể nѭѫngănhӡ nguyӋn lӵc tӯ bi rộng lӟn 
cӫa Phұt, vãng sanh TӏnhăĐộ, thoát lìa khӓiănѫiănguyăhiểm cӫa 
tam giӟi sanh tӱ,ăvƠăđӃn cҧnh đӏa an toàn cӫaăvĩnhăbҩt thoái 
chuyển.ăSauăđó,ăӣ cõiăđóăy Tam Thánh là thҫy, hҧi hội là bҥn, 
tҩnătu,ă thìănhѭăcánhăbuӗmăđiăxuôiădòng,ănhanhăchóngăthẳng 
hѭӟng bӗ đӅ. Pháp môn TӏnhăĐộ,ălƠăphápămônăđặc biӋt trong 
Phұt pháp, nghĩaălỦăviădiӋu khó mà bày tӓ hӃt, lѭӟtăquaăđiểm 
chínhănhѭăvұy. 

Phápăsѭ Tӏnh Không, khéo làm sӭ giҧ cӫaăNhѭăLai,ăhoằng 
dѭѫngăTӏnhăĐộ, dӕc hӃt sӭcămình,ăphápăơmă tuyênă lѭu,ă trӡi 
ngѭӡi tán thán! 

 Nhân giҧ học tĕngăChiӃu Tâm cӫa bổn viӋn, nghe Phápăsѭ 
Tӏnh Không tuyên giҧng, cҧm nhұnăđѭӧc pháp hỷ rҩt lӟn, khӣi 
tâm cung kính nể phөc. Cҧm thҩy lӧiăíchăcôngăđӭc thù thắng 
nhѭăvұy nhiӅu kiӃp chѭaăcóăđѭӧc, há có thể mộtămìnhăđộc 
chiӃm sao?  

ThӃ là, ý niӋm lӧiăngѭӡi tӵ nhiên sanh khӣi. LiӅn nhân lúc 
rҧnh rỗi sau thӡiăkhóa,ăyătheoăbĕngăghiăơmăviӃt lҥiăthƠnhăvĕn,ă
lҥi nhӡ cѭăsĩăLỦăKiӃn Quҫnălѭӧc bӟt sӵ rѭӡmărƠăđѭaăvƠoăină
thành sách. Muӕnălѭuăthôngărộng rãi, thӍnh lӡi tӵa cӫa tôi, liӅn 
không nӅ kiӃn thӭc hҥn hẹp, viӃt vài lӡiăđѫnăgiҧn, để thuұt lҥi 
duyên khӣi. Duy nguyӋn tôi cùng đӗng tu, và tҩt cҧ chúng sanh, 
đӗng quy pháp môn TӏnhăĐộ,ăđӗng nhұpăDiăĐƠănguyӋn hҧi. 

TruyӅn Ҩn 
Tháng hҥ nĕm Bính Tý 1996 

Tҥi Phұt học viӋn Trung Quӕc ậ Bắc Kinh 
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Pháp sɃ Tʂnh Huệ – đệ tử cʞa lão Hòa ẠhɃợng 

HɃ Vân Ạán Ạhán bɚn hʐi tɤp cʞa Hɘ Liên CɃ 
Lӡi tӵaăắĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thӑ Trang Nghiêm Thanh 

TӏnhăBìnhăĐҷng Giác Kinh ThiӇn ThuyӃt” 
Tӏnh HuӋ 

Một bộ Tam Tҥng, nӃuănhѭăphҧiăkháiăquátăthƠnhăđҥo lý 
đѫnăgiҧn ngắn gọn nhҩt nhҩt,ăđóăchínhălƠă“nhơnăquҧ”. Nhân 
quҧ chúngăsanhălѭuăchuyển trong sanh tӱ, nhân quҧ thánh hiӅn 
giҧi thoát giác ngộ,ănhѭăthӃ mà thôi. “Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”ătrӵc tiӃp 
khӃ hӧp bổn hoài cӫaăchѭăPhұt, khai thӏ bổn nguyӋnăcôngăđӭc 
cӫaănhơnăđӏa và y chánh trang nghiêm cӫa quҧ đӏa cӫa A Di 
ĐƠăPhұt, cùng vӟi nhân hành và quҧ đӭc cӫa chúng sanh vãng 
sanh TӏnhăĐộ, sӵ lý viên dung, hiển bày hӃt thҧy pháp tánh, 
rҩt nhiӅu Đҥiăđӭc ca ngӧiăđóăthұt sӵ lƠă“TӏnhăĐộ đӋ nhҩtăkinh” 
khôngăhѭăngөy. 

KinhănƠyăngƠyăxѭaăcóănhiӅu bҧn dӏch, vào nhӳng nĕmăDơnă
Quӕc,ălưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ hội tұp các bҧn dӏch và phân thӭ 
tӵ chѭѫngăthƠnhăbҧnălѭuăthôngăhiӋn nay. HiӋnănayăcѭăsĩăVѭѫngă
Trí Long lҥiăphátătơmăđemăkinhănƠyădӏchăthƠnhăvĕnăbҥch thoҥi 
để lѭuăthôngărộng rãi, sau khi hoan hỷ tán thán, lҥi muӕn thành 
tӵu hành trì cӫa Tӏnh tông, viӃt vài câu sѫălѭӧc... CѭăsĩăVѭѫngă
Trí Long và tôi lҫnăđҫu quen biӃtăvƠoănĕmă1979,ăvà do tôi giӟi 
thiӋuăôngăquyăyădѭӟi tòa cӫa lão Phápăsѭ Chánh Quҧ. Ông thӱ 
nghiӋmădùngăvĕnăbҥch thoҥi lѭuă loátădӉ hiểuăđể phiên dӏch 
kinh Phұt,ăđơyălƠămột viӋc làm vӟiăcôngăđӭcăvôălѭӧng, xin trình 
bày kiӃn giҧi cӫa bҧnăthơnăđể làm tӵa.ăAăDiăĐƠăPhұt! 

Trung thu Phұt lӏch 2538 
Tӏnh HuӋ ӣ tổ đìnhăTriӋu Châu 
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Tiên sinh Ngô Lɤp Dân – viện ẠrɃởng Viện 

Nghiên cʠu Văn hóa Phɤt giáo Trung Quốc tán 

thán bɚn hʐi tɤp cʞa Hɘ Liên CɃ 
Nhӳngă nĕmă gҫnă đơy,ă Tӏnhă Độ hoằngă dѭѫngă rҩt rộng, 

“NamăMaiă(QuangăHi)ăBắc Hҥ (LiênăCѭ)”,ăaiăai cũngăcaăngӧi. 
LưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăhội tұp nĕm bҧn nguyên dӏchăđӡi Hán, 
Ngөy,ăNgô,ăĐѭӡng, Tӕng cӫaă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ă trích 
nhiӅu phҫn tinh yӃu, lҩy trọn các chỗ thâm sâu huyӅn diӋu, hội 
tұpă thƠnhă “Phұt ThuyӃtă Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Trang 
Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh”,ălàm bҧn kinh tӕt 
nhҩt. LưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ, kӃ thӯa Hҥ Mai, chuyên tu 
TӏnhăĐộ, liӅn viӃt hai loҥiă“KinhăGiҧi”ăcổ vĕnăvƠăbҥch thoҥi 
(bҧn bҥch thoҥi chӍ hoàn thành một nӱa), lӡiăvĕnătӍ mӍ xác thӵc, 
giҧiănghĩaăchuҭn xác, chӭng nghiӋm và trích dүn rộng rãi, dùng 
nhiӅuătѭălѭѫngătӏnh nghiӋp làm nhiӋm vө cҩp bách,ănóiăraăđҥo 
lỦăvƠăỦănghĩaăchơnăthұt, cҧmăđộngălòngăngѭӡi rҩt sâu sắc, chính 
là kinh giҧi tӕt nhҩt hiӋn nay. 

—Trích tӯ “TӏnhăĐộ ÁoăNghĩa” Quyểnăthѭӧng cӫa Ngô 
TínăNhѭă(Lұp Dân)  

Học tập là vì sửa đổi bản thân, dạy học là để sửa đổi người 

khác. 

Không học thì không có trí, không dạy thì bất nhân. 

Vì chúng sanh khai pháp tạng, rộng thí công đức bảo 

Dựng nước trị dân, giáo dục là quan trọng hàng đầu. 

– Pháp sư Tịnh Không – 
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Lão cɃ sĩ Lʦ HɃɁng Qạang – Lâm ẠrɃởng CɃ Sĩ 
Lâm Bắc Kinh tán thán bɚn hʐi tɤp cʞa Hɘ Liên 

CɃ 
Lӡi tӵa ắĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thӑ Trang Nghiêm Thanh 

TӏnhăBìnhăĐҷng Giác Kinh ThiӇn thuyӃt” 
Lӳ HѭѫngăQuang 

Nhӟ nĕmă 1979 sau khi kӃt thúc mѭӡiă nĕmă động loҥn 
không lâu, CѭăSĩăLơmăPhұt giáo BắcăKinhădѭӟi sӵ quan tâm 
chĕmăsócăcӫa lão Phápăsѭ Chánh Quҧ và TriӋu Phác lão cӫa 
HiӋp hội Phұt giáo Trung Quӕc,ăđӗng thӡi nhұnăđѭӧc sӵ ӫng 
hộ thiӃt thӵc cӫa Sӣ Sӵ vө Tôn giáo chính phӫ nhân dân thӫ 
đôăBắcăkinhăcĕnăcӭ chính sách tôn giáo quӕc gia, hai vӏ Trѭӣng 
lão Phác, Quҧ quyӃtăđӏnh trѭӟc khi nӅnănhƠăCѭăSĩăLơmăchѭaă
thu hӗi lҥi sӱa chӳa, dùng điӋnăđѭӡng ӣ chùa Quҧng TӃ cho 
CѭăSĩăLơmămѭӧnăđể lƠmănѫiătổ chӭc các hoҥtăđộng Phұt giáo. 

Tác giҧ cӫa quyển sách này ậ cѭăsĩăVѭѫngăTríăLong,ănĕmă
1980 vào lâm sau khi khôi phөc hoҥtăđộng tôn giáo tҥi bổn lâm, 
vƠăquyăyădѭӟi tòa cӫa Quҧ lão, phát nguyӋn sӁ dӏchă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh” thƠnhăvĕnăbҥch thoҥi, dүn dắtăngѭӡiăđọc sanh khӣi 
lòng tin, phát nguyӋn vãng sanh. 

Tӏnh tông yӃuăđiểnă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ăqua nhiӅuănĕmă
các Đҥiăđӭc dӏchăsѭătҥi Trung Quӕc, ҨnăĐộ, bҧn dӏch tӯ Phҥn 
dӏch sang Hán nhiӅu đӃn 12 bҧn. Ngoҥi trӯ các bҧn bӏ thҩt lҥc, 
chӍ còn lҥi 5 bҧn dӏch tӯ đӡi HánăđӃn Tӕng, nội dung câu chӳ 
các bҧn rѭӡmărƠ,ăđѫnăgiҧn khác nhau, không thể chӍ rõăđѭӧc 
bổn hoài cӫaăđӭc Phұt. Đҥiăđӭc lưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăthӡi cұn 
đҥi, xem xét cân nhắc sӵ giӕng và khác nhau cӫa nĕm bҧn dӏch, 
hội tұp thành một bҧn,ăđӅ kinhălƠ:ă“Phұt ThuyӃtăĐҥi Thӯa Vô 
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Lѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”.ă
SauăkhiăđiăinăvƠălѭuăthông,ăqua Hong Kong các thiӋn tri thӭc 
thu vào Tҥng,ăđӏnh thành thiӋn bҧn.ăCѭăsĩăVѭѫngăTríăLongă
dӏch thành “VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăbҥch thoҥi,ăcĕnăcӭ vào bҧn 
hội tұp cӫa Hҥ lão, vì vұy lҥi càng trӣ thành vô cùng hoàn thiӋn 
vô cùng hoàn mỹ! XѭaăcóăLâm Cӕ ӣ Nhұt Bҧn hӓi thĕm lão 
cѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ, vӕn có nghiên cӭuăđӕi vӟi bҧn hội tұp 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa Hҥ lão, tӯng viӃtă“Đҥi Kinh Giҧi”. 
HoƠngălưoălƠăđҥi thiӋn tri thӭc kiêm thông tông thuyӃt giӟi Phұt 
giáo. Ngài chӫ trѭѫngăhọc bӕn trình tӵ cѫăbҧn học Phұt:ă“Tín,ă
giҧi, hành, chӭng”,ăcҫn phҧiăđể “giҧi”ăӣ trѭӟc. Có chánh giҧi 
mӟi có thể sanh chánh tín; có chánh tín mӟi có thể chánh hành; 
có chánh hành mӟi có thể cóăđѭӧc quҧ chӭng. CѭăsĩăVѭѫngă
Trí Long khiêm tӕnălúcănƠoăcũngăthӍnh Hoàng lão nói lҥi lҫn 
nӳa, ông phát chí nguyӋn dӏchăvĕnă “VôăLѭӧng Thọ Kinh”,ă
chính là thể hiӋn đѭӡng lӕi tu hành cӫa Hoàng lão bắtăđҫu tӯ 
giҧi, vì vұy nhҩtăđӏnh có thể dүn dắt vô sӕ đọc giҧ khӣi giҧi, 
khӣi tín, khӣi hành, đӃnălúcăđѭӧc chӭng. Có thể nói là phát 
tơmăvôălѭӧng, hҥnh nguyӋnăvôălѭӧng,ăcôngăđӭc thành tӵu vô 
lѭӧng!ăHѭѫngăQuangăđҫnăđộn, sanh khӣi tâm hoan hỷ tán thán 
vôălѭӧngăđӕi vӟi bҧn bҥch thoҥiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcӫa 
VѭѫngăTríăLong,ăchӍ nguyӋnăkinhă thѭăvӯa lѭuăhƠnh,ăđộ vô 
lѭӧng chúng sanh, là nhӳngăđiӅu tôi cҫu chúc. Nhӳng lӡi dông 
dài vô vӏ, thay làm lӡi tӵa cӫa sách này. 

Thángă8ănĕmă1994 ậ Phұt lӏch 2538  
Lӳ HѭѫngăQuangăӣ CѭăSĩăLơmăPhұt giáo Bắc Kinh 
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Lão cɃ sĩ T̀ Hằng Chí tán thán bɚn hʐi tɤp 
HӃt lòng khҳc cӕt ghi tâm công lao muôn đӡi bҩt diӋt 
ậ Nhӟ mӝtăđoҥnănhơnăduyênătôiăvƠălưoăcѭăsƿăHoƠngă

NiӋm Tә hiӋuăđ́nhăkinhă(đoҥn trích) 
Tӯ H̀ng Chí 

LưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ ӣ Bắc Kinh là một vӏ Đҥiăđӭc 
Hiển Mұt song tu, tôngăgiáoăđӅu thông. Ngài tӯngăđѭӧc Đҥi 
đӭc lưoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭădặn dò, phát tâm giҧiăthíchă“Đҥi Thӯa 
VôăLѭӧng Thọ Kinh”ă(bҧn hội tұp, sau này gọiălƠă“ĐҥiăKinh”),ă
trҧiăquaă6ănĕm,ăđọc nhiӅu các loҥiăthѭătӏch, dүn chӭng rҩt nhiӅu. 
TrìnhăbƠyă đҫyă đӫ cӕt tӫy Tӏnh tông trong mӝt bӝ ắĐҥi 
Kinh”, thұt sӵ có thӇ gӑi là mӝt lòng mӝt dҥ đӇ lҥi nhiӅu 
lӧi ích sau này! Nhӳngănĕmăcuӕiăđӡi Ngài bҩt chҩp tuổi già 
sӭc yӃu, tiӃp tөc soҥn viӃtă “Đҥi Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi”,ăvìă
pháp quên thân, thӋ nguyӋn tӯ bi vô tұn!ăLưoănhơnăgiaăđưăană
tѭӡng vãng sanh vào ngày 27/3/1992, di thể mӅm mҥi, và có 
mùiăhѭѫngăkǶ lҥ, sau khi hӓa táng, nhặtăđѭӧcăhѫnătrĕmăviênă
xá lӧi ngũăsắc, thoҥiătѭӟng hiӋnărõ,ătánăthánăđơyălƠăđiӅu hi hӳu. 
Đҥiăđӭc viên tӏch, hӗi ӭc lҥi chuyӋnăcũ,ăkhôngăkhӓiăxúcăđộng! 

“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ălƠămột trong nhӳngăkinhăđiển quan 
trọng cӫa TӏnhăĐộ tông.ăCĕnăcӭ theo khҧo chӭng cӫaăcѭăsĩă
Thҭm ThiӋnăĐĕng,ăkinhănƠyădoăThӃ Tôn tuyên thuyӃt nhiӅu 
lҫn, bҧn tiӃng Phҥn không chӍ có một, bҧn dӏch càng nhiӅu, tӯ 
đӡiăHánăđӃn Tӕng, gӗm 12 bҧn dӏch, sau đӡi Tӕng Nguyên, 
chӍ còn 5 bҧn dӏch. Sau này các Đҥiăđӭc VѭѫngăLongăThѭ,ă
Bành TӃ Thanh, Ngөy Thӯa Quán, xem thҩy 5 bҧn dӏch cóăѭuă
có khuyӃt, có sáng tӓ có tӕiănghĩa,ălҥi hiӋuăđínhăbiên tұp, hội 
dӏch 3 bҧn,ănhѭngăhoặc không y theo bҧn chӳ Phҥn, chѭaăthuұn 
theo cách dӏch, hoặc bӓ hoặc giӳ bҧnăvĕn,ăkhôngăđҫyăđӫ và ổn 
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thӓa; thұm chí không lҩyănguyênăvĕn,ătӵ ỦăhƠnhăvĕn.ăLưoăcѭăsĩă
Hҥ LiênăCѭăngĕnăngӯa hұu thӃ noi theo, thұm chí soҥn sӱa 
kinhăvĕn,ăliӅn phát nguyӋn làm lҥi bҧn hội tұpă“VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”ăvӟi nhiӅu bҧn dӏch, bҧn hội tұp.ăCĕnăcӭ theoă“Đҥi Kinh 
Giҧi” cӫa Hoàng lão viӃt: Lão cѭăsĩăHҥ vƠoănĕmă1932,ă“Đóngă
cӱa tҥi Thiên Tân, xem suӕtăbaănĕm,ătraăcӭu cҧ nĕm bҧn dӏch, 
quan sát thҩy rõ bҧn hiӋuăđínhăcӫa ba đӡi, không một câu nào 
không nghiên cӭuătѭӡng tұn, không một chӳ nào không khҧo 
sát, thành kính cҭn thұn, ngày ngày khҭn cҫuătrѭӟc Phұt, vô 
cùngăđắnăđo,ăluônăbұn lòng vƠătrongămѫăcũngăkhôngăquên.ăĐӃn 
khi hoàn thành bҧn kinh, tӭ chúng hoan hỷ.”ăLưoăcѭăsĩăMaiă
Quang Hi tán thán rằng:ă“XácăđángărõărƠng,ăcóăcĕnăcӭ vô cùng 
xác thӵc, không mộtănghĩaănƠoăkhôngăcóătrongănguyênădӏch, 
không một câu nào ӣ ngoài bҧnăkinh.”ăĐiӅuănƠyăđưăđѭӧc cҧ 
thӃ giӟi công nhұn, và thu thұp bҧn kinh này vào bҧn in mӟi 
trongă“Tөc Tҥng”. Phұtăphápănhѭăbiển lӟn, sâu rộng vô cùng, 
chӍ tin mӟi có thể vào, chӍ có trí tuӋ mӟi có thể độ. HiӋn nay 
cácănѫi đangăhìnhăthƠnh phong trào sôi nổi học tұp,ăđọc tөng 
“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”, ắĐҥiăKinh”ăphóngăquang,ă
chúngăsanhăđѭӧc bҧo hӝ! 

Khoҧng thángă 6ă nĕmă 1986,ă HoƠngă NiӋm lão hoàn 
thƠnhăắĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thӑ Kinh Gi ҧi”,ălúcăđóălưoăcѭă
sƿăTrӏnh Tөng Anh ậ ngѭӡi phө trách tә lѭuăthông xuҩt 
bҧn HiӋp hӝi PhұtăgiáoăThѭӧng Hҧi vô cùng tán thán, phát 
tâm in ҩnălѭuăthông,ămuӕn tôi xét duyӋt mӝt lҫn, tӵ nghƿ 
đӭc hҥnh kém cõi trí tuӋ nông cҥn, khó có thӇ đҧm nhiӋm. 
SauăđóănghĩăHҥ công và Hoàng lão phát nguyӋn hội tұp và chú 
giҧiă“ĐҥiăKinh”,ămѭӡiănĕmăcӵc khổ, là viӋcăđángăquỦ,ăsaoăcóă
thể gác lҥi nhiӋm vө này! ThӃ là xét duyӋt bҧn thҧo một cách 
kỹ lѭỡng, trҧi qua bҧyănĕm,ăhiӋuăđínhăbҧy lҫn, và viӃtăthѭăquaă



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 641 
 

lҥi vӟi lão cѭăsĩăHoƠngă20 lҫn, suy xét cҭn thұn, phân biӋt rõ 
ràng, cùng nghiên cӭu thҧo luұn. Hoàng lão thông suӕt giáo 
nghĩa,ă hƠnhă giҧiă tѭѫngăѭng,ă mƠă lúcă nƠoă cũngăkhiêmă tӕn tu 
dѭỡng, làm cho tôi nhұnăđѭӧc lӧi ích sâu sắc cӫa Phұt giáo. 
Ngày 19/11/1986, Hoàng lão gӱiăthѭăchoătôiănói:ă“Tácăphҭm 
kém cӓi cӫa tôi nhӡ Đҥiăđӭc phátătơmăvôăthѭӧng bӗ đӅ, tӵ mình 
hiӋuăchínhăđínhăchính,ăđưădùngăbӕn nguyên tắcăđӅ ra, sӱa chӳa 
sai lҫm cӫa bҧn in, lҥi xem xét bҧn thҧo cӫaătôi,ăđíchăthơnăhiӋu 
đínhăsáchăcổ... NiӋm Tổ thán phөc cùng cӵc, duy chӍ cóăđҧnh 
lӉ,ăđҧnh lӉ, lҥiăđҧnh lӉ,ăđể thұt lòng bày tӓ sӵ cҧm tҥ... Đӕi vӟi 
bҧnăvĕnăNiӋm Tổ viӃt,ătrongăđóănӃu có nhӳng chỗ không ổn, 
kính khҭn cùng nhau hiӋuăđính,ădoăđơyălƠăcѫăhội tӕt. Kính thӍnh 
Đҥiăđӭc nắm lҩy chӕt cӱa này....”ăChíăthƠnhăkhҭn thiӃt, cҧm 
độngălòngăngѭӡi! Trong quá trình hiӋuăđínhăkinh,ăHoƠngăNiӋm 
lão phát hiӋnătrongăvĕnăcóăhaiăchӳ “NiӋm Tổ”,ăkhi sắp chӳ và 
in vүnăchѭa thөc vào nӱa ô bên trái, kiên quyӃt yêu cҫu sӱa 
đổi,ăđể biểu thӏ sӵ khiêm tӕn, tác phong khiêm tӕn thұn trọng 
cӫa Ngài, bây giӡ rҩt hiӃm thҩy. Cҧm phөc vô cùng, tháng 12 
nĕmă1986ătôiătӯng viӃtăthѭăchoăNgài, biểu hiӋn sӵ kính trọng 
ngѭỡng mộ phҭm hҥnh,ăvĕnăchѭѫngăcӫa Ngài:ă“Lơuănayăđưă
nghe Đҥiăđӭc là ĐҥiăSĩ tuălơuănĕm,ăgiӟiăđӭc trang nghiêm thanh 
tӏnh,ăđӏnh tuӋ viên minh, thông hiểu Hiển Mұt, tông thuyӃtăđӅu 
thông,ăthѭѫngăxótăsӵ đắm chìm cӫa chúng sanh, làm thuyӅn tӯ 
ӣ biển khổ, phát nguyӋn dӏch kinh, mong cҫu hoằng hóa rộng 
rãi, nay lҥiăđѭӧc sӵ giúpăđỡ cӫaălưoăcѭăsĩăTrӏnh Tөng Anh, phó 
thác bҧn khắc, thӡi khắc nhân duyên thұt sӵ không thể nghĩă
bàn. Đѭӧc thҩy ‘Đҥi Kinh Ẳ trùng quang, thҩm nhuҫn linh 
tánh cӫa nhân loҥi, Liên công và Đҥiăđӭc hӃt lòng hӃt dҥ, 
côngălaoămuônăđӡi bҩt diӋt!  Hұu họcăđӭc hҥnh kém cӓi trí 
tuӋ nông cҥn, khó gánh vác nguyӋn vọng cao lӟn, liên tөc nhұn 
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đѭӧc sӵ khen ngӧi, sӧ hưiăcƠngătĕng!” 
—Trích tӯ tҥpăchíă“PhápăÂm” kǶ 11 nĕmă1992 

Lão cɃ sĩ Trʂnh Tʜng Anh tán thán bɚn hʐi tɤp 
“Hội tұp”ălƠăbổ sung nhiӅu bҧn dӏch cӫa một bộ kinhăđҥt 

đӃn hoàn thiӋn.ăVíănhѭă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ăcóănĕm bҧn 
dӏch, nӃuănhѭăphҧi lҫn lѭӧt đọc vĕnăbҧn dӏchăđó,ărҩt nhiӅu nội 
dungăđѭӧc lặp lҥi, cũngăchӍ lƠăđọcăđѭӧc tҩt cҧ chѭѫngăvƠătiӃt 
bӏ bӓ sót trong các bҧn dӏch; và nĕm bҧn dӏch chӍ lѭuăthôngă
một bҧn, bӕn bҧn còn lҥi chӍ có thể đӃnăĐҥi Tҥng Kinh tìm, 
thôngăthѭӡngălƠăxemăkhôngăđѭӧc, mua không có. Vì vұy rҩt 
cҫn phҧi có thể hội tұp nĕm bҧn dӏchăđể hoàn thiӋn, để đọc một 
bҧn hội tұp mà biӃt toàn bộ nội hàm cӫa nĕm bҧn dӏch.ăĐơyălƠă
đemăcácăbҧn dӏch đưănghiêmăkhắc dӏch xong tiӃn hành hội tұp 
hoàn thiӋn chӭ không phҧi là dӏch mӟi hay dӏch lҥi. Nhѭngă
công viӋc này không dӉ dàng chút nào, không phҧiăngѭӡi thâm 
nhұp kinh tҥng,ăcóăđҥi trí tuӋ và giӓi chӳ nghĩaăkhôngăthể làm 
điӅu này! Vì vұy tài trí cӫaăVѭѫngăLongăThѭăđӡi Tӕng và 
Ngөy MặcăThơmăđӡi Thanh, vүn có xen kӁ ý cӫa chính mình 
mà bӏ Đҥiăsѭ ҨnăQuangătráchămócălƠă“sӱa bұy kinh Phұt”!ăChӍ 
có bҧn hội tұp cӫa Đҥiăsѭ Hҥ LiênăCѭăthӡi Dân Quӕc,ăvĕnăcӫa 
Ngài toàn bộ xuҩt phát tӯ câu chӳ nguyênăvĕnăcӫa nĕm bҧn 
dӏch, không thêm một chӳ nƠo,ă trongă“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng 
Thọ Kinh Giҧi”ăcӫaăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ đưănhҩn mҥnh nói 
rõ rӗi. Đơyăthұtă lƠăđҥiăcôngăđӭc hò ngădѭѫngăTӏnh tông, 
không phҧiăngѭӡi uyên bác tinh thâm thì không thӇ làm 
đѭӧc! 

TӏnhăĐộ tôngădùngăbaăkinhă(“AăDiăĐƠăKinh”,ă“VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”,ă“QuánăVôăLѭӧng Thọ Kinh”)ăvƠămột luұnă(“Vãng 
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Sanh Luұn”)ălұp tông. Xã Hoằng Hóa cӫa Đҥiăsѭ Ҩn Quang 
ngoài TӏnhăĐộ tamăkinhăcònăthêmă“Đҥi ThӃ Chí Bӗ Tát NiӋm 
PhұtăViênăThôngăChѭѫngăcӫa LĕngăNghiêmăKinh”ăvƠă“Phổ 
HiӅn Hҥnh NguyӋn Phҭm cӫa HoaăNghiêmăKinh”ăhӧp lҥi gọi 
là TӏnhăĐộ ngũăkinh.ăHҥ Liên lưoăđưăhӝi tұp các bҧn dӏch 
khác nhau cӫa TӏnhăĐӝ ngũăkinh,ă xácă thӵc lƠă côngăđӭc 
nguy nguy! Cұnăđҥiăđӕi vӟi Đҥiăsѭ Phұt họcăcóăxѭngătánăNamă
Mai Bắc Hҥ (Mai Quang Hi ậ NamăXѭѫng,ăHҥ LiênăCѭăậ Bắc 
Kinh), Đҥi đӭc thiӋn tri thӭcănhѭăHoàng NiӋm Tổ, Lý BӍnh 
NamăđӅu là học trò cӫa Hҥ Liên lão! Vҧ lҥi, Hҥ LiênălưoăvƠăcѭă
sĩăLỦăBӍnh Nam (Đҥiăđӭc Phұt giáo cӵc kǶ nổi danh ӣ ĐƠiă
Loan, tӵ tҥi vãng sanh Cӵc Lҥc TӏnhăĐộ vƠiănĕmătrѭӟc vào 
nĕmă95ătuổi! Phápăsѭ TӏnhăKhôngătrѭӟc khi xuҩt gia theo học 
thҫy BӍnhăNam)ăđӅuălƠăngѭӡi hiӋn chӭng niӋm Phұt tam muội! 
NhơnăsĩăĐҥiăđӭc, hành giҧ Bӗ Tátănhѭăvұy, phҧi nên lӉ kính 
tán thán và kính trọng! Vì vұy tác giҧ cho rằng: kinh Phұt tôn 
nghiêm,ăkhôngăđѭӧc sӱa bұy! VӅ viӋc một kinh mà có nhiӅu 
bҧn dӏch khác nhau, nӃu có cao nhân có thể hội tұpănguyênăvĕnă
các bҧn dӏch mà không thêm lүn vào là viӋc rҩt tӕt! Không 
đѭӧc hội tұp chính là không y theo lý theo pháp! Kính hy vọng 
cácăđӗng nhân cӱa Phұt, trong sӵ nghiӋp Tam Bҧo, phҧi dùng 
tâm bӗ đӅ và lý trí cӫa vô ngã kiӃn, vô thiên lӋch mà làm, thúc 
đҭy Phұt nhұtătĕngăhuy, phápăluơnăthѭӡng chuyển!  

—Lӡi cӫa biên tұp trong “Phұt giáo QuҧngăĐông”ăkǶ thӭ 
2 nĕmă1999 
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Tɤp san “Pháp Âm” cʞa Hiệp hʐi Phɤt giáo 

Trung Quốc tán thán khẳng đʂnh cɃ sĩ Hoàng 
Niệm Tổ 

“ThӍnh nhұp DiăĐƠăNguyӋn Hҧi” là tổng kӃt một phҭm 
“Phátăđҥi thӋ nguyӋn thӭ sáu”ătrongămột tác phҭm cuӕi cùng 
“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi” lúc sanh 
tiӅn cӫaălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ. Nhӳngănĕmăcuӕiăđӡi lão cѭă
sĩăHoƠngăđҥi hoằng pháp môn TӏnhăĐộ, phổ nguyӋn chúng 
sanhăđӗng nhұpăDiăĐƠănguyӋn hҧi, bi tâm thiӃt nguyӋn, làm 
choăngѭӡi khác cҧm phөc.ăĐể kỷ niӋmăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ, 
ViӋn Nghiên cӭu VĕnăhóaăPhұt giáo Trung Quӕc sӁ ҩn hành 
tác phҭmă“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi”ă
(Quyểnăthѭӧng)ămƠăHoƠngălưoăđể lҥi vào cuӕiănĕmănay. 

—Lӡi bҥt “PhápăÂm”ăkǶ thӭ 9 nĕmă1992ă 

Giáo sɃ Trần Binh – Học giɚ Phɤt giáo nổi tiɶng 

Ạán Ạhán “Đɘi Kinh Giɚi” 
Đҥi danh cӫaălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ,ătôiăngheăđѭӧc tӯ 

nѫiă họcă tĕngă quenă biӃt và Phápă sѭ Minh Chân ậ Phó viӋn 
trѭӣng Phұt học viӋn Trung QuӕcăvƠoănĕmă1981:ăNgài là giáo 
sѭăHọc viӋn BѭuăĐiӋn Bắc Kinh, nhà khoa học tӵ nhiên,ăđӋ tӱ 
Phұt giáo kiӅn thành, tӯng nhұn chӭc lơmătrѭӣng CѭăSĩăLơmă
Bắc Kinh, giҧng giҧi TӏnhăĐộ tông sӱ ӣ Phұt học viӋn Trung 
Quӕc, tu trì tinh tҩn, mỗi ngày niӋm ba vҥn câu Phұt hiӋu. Tôi 
đưăxemăbƠiăgiҧng cӫa Ngài liênăquanăđӃn tu trì TӏnhăĐộ, và 
đѭӧc quyển “Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh Giҧi”ăcӫa Ngài 
biên soҥn tӯ chỗ cӫa Phápăsѭ Viên TriӋt, có vinh dӵ đѭӧcăđӑc, 
nhұnăđѭӧc lӧi ích sâu sҳc,ătánăthánăđơyălƠătácăphҭm bұc 
nhҩt trong kinh sӟ cұnăđҥi. 
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Sau mộtănĕmărѭỡi,ătôiănhơnăđóăbiênăsoҥnă“TơnăBiênăPhұt 

giáo Tӯ Điển”,ăbộ phұn nhân vұtătrongăđóăcóătiểu truyӋn cӫa 
Ngài và Hҥ LiênăCѭăậ sѭăphө cӫa Ngài, thӍnh Ngài đínhăchính,ă
Ngài nói:ă“Thҫy Hҥ có thể liӋtăkêăvƠo,ăcònătôiăthìăthôiăđi!”ăTôiă
nhҩn mҥnhăđơyălƠăghiăchépăđúngăsӵ thұt, không thể khiêm tӕn 
đѭӧc. Ngài xem xét kỹ và sӱa hai bài tiểu truyӋn, sӱaăđổi lҥi 
cách nhìn vӅ viӋc Ngài tu chӭng.ăLúcăđóătrѭӟc mặt Ngài là một 
tô hӫ tiӃu xào, mӣ bҧn thҧo ra, coi bộ là vӯa làm vӯaăĕn,ăđêmă
rӗi lҥi ngày hoàn thành tác phҭmă“VôăLѭӧng Thọ Kinh Bҥch 
Thoҥi Giҧi”.ăNgài còn khá khӓe mҥnh, không ngӡ sau khi tӯ 
biӋtăkhôngăđӃn 4 tháng, Ngài bèn mӍmăcѭӡi sanh Tây, nghe 
nói khi hӓaătángăhѫnătrĕmăviênăxáălӧi, còn nhiӅu xá lӧiăhѫnă
ThiӅnăsѭăTriӋt Ngộ ậ tổ thӭ 12 Liên tông. Trong sӕ cѭăsĩătҥi 
gia,ătuătrìăđѭӧc thành tӵuănhѭăthӃ, dù cho là thӡiăxѭa,ăcũngălƠă
viӋc hi hӳuăkhóăđѭӧc.  

—Trích tӯ “Ӭc phӓng Hoàng NiӋm Tổ”ă(“PhápăÂm”ăkǶ 
thӭ 4 nĕmă1993) 

VÃNG SANH CʝA SÁU Vʁ ĐɗI ĐʟC LIÊN QUAN 

ĐɵN BəN HʏI TɣP CʝA Hɗ LIÊN Cɂ 

1.ăCѭăsƿăHҥ LiênăCѭăvưngăsanhă(hӝi tұp Đҥi Kinh) 
Hҥ Liênă Cѭ,ă còn trẻ chuyên tâm cҫu học, học rộng và 

thông suӕt sách cổ, thâm nhұp nghiên cӭu lý tính, thiên vӅ 
nghӋ thuұt nhiӅuăhѫn.ăTrungăniênăchuyênăsơuăvƠoăkinhăPhұt, 
tӯ tôngăđӃn giáo, tӯ HiểnăđӃn Mұt,ăviênădungăkhôngăchѭӟng 
ngҥi, quy kӃt vӅ TӏnhăĐộ.ăNĕmăҨt Sӱu, đӅ đӕcăTrѭѫngăTôngă
Xѭѫng,ălưnhătө quân phiӋt ӣ Sѫnăợôngăvuăkhӕng tội cho Hҥ 
lão, tӏch thu gia sҧn và ra lӋnh truy nã, Ngài liӅnăđӃn Nhұt Bҧn 
tránh tai họa. Nĕmăsau trӣ vӅ, Ngài bӃ quan tҥi Thiên Tân. 
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Phòng cӫa Ngài chӍ thӡ tѭӧngăDiăĐƠ,ămột lòng cung kính trì 
thánh hiӋu, diӋt trӯ tөc niӋm, dӭt sҥchăloănghĩ,ădӕc lòng hành 
đҥo, trҧi qua mѭӡi nĕm,ăcҧm ӭngăđҥo giao, thѭӡng thҩyăđiӅm 
báo lành, thҩy Phұt thҩyăánhăsáng,ătrѭӟcănayăkhôngănóiăngѭӡi 
khác biӃt.  

Cóăthѫ viӃt:  
Nhҩt quyển Lөc Tӵ kinh,  
Chuyển phá thiên niên ám,  
Nhân khӭ ngã niӋm Phұt,  
Ngã thuyӃt thӏ Phұt niӋm.  
Mê vân trҫn vө trùng trùng quá,  
Phách kiӃn trӯngăđƠmănguyӋt ҧnh viên.  
[Tạm dịch:  
Một quyển kinh Lục Tự, 
Chuyển phá ngàn năm tối, 
Ng˱ͥi bỏ ta niệm Phật, 
Ta nói là Phật niệm. 
Mây mê bụi cũ trùng trùng qua, 
Nhìn th̭ y hồ trong ánh trăng tròn.] 
Ngày 18/9/1931 bùng nổ biӃn cӕ, quӕc nҥn đangălӟn, tĕngă

tөc Bắc Kinh nhiӅu lҫn kiênăđӏnh thӍnh cҫu, Ngài bènăđӃn Bắc 
Kinh, chọn ӣ bên cҥnh lҫu canh, ý chí kiên quyӃt chuyên tâm 
tuădѭỡng, tұn tâm hoằngăhóa,ăxѭngătánăĐҥi thӯa rộng rãi, tuyên 
dѭѫngăTӏnh tông, dҥy không biӃt mӋt, mҩy chөc nĕmănhѭămột 
ngày. NgѭӡiăđӃn cҫu hӑcăđҥo, ӣ trong phòng Ngài nhiӅu 
ngƠy,ăngѭӡi nhұnăđѭӧc lӧi ích cӫa Phұt pháp, không thӇ 
t́nhăđӃm. Hoặc minh tâm kiӃn tánh, hoặc ngӗi vãng sanh, 
hoặc vãng sanh hiӋn thoҥiătѭӟng, hoặc xҧ tөc xuҩt gia. Cho 
đӃnăngѭӡi nghe giáo bҳtăđҫu tin, gӝt rӱaătơmăhѭӟng thiӋn, 
nhiӅu không kӇ xiӃt.  
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GiӳaăđôngănĕmăҨt Tӏ, Ngài 83 tuổi. Một hôm Ngài nói vӟi 

mọiăngѭӡi rằng:ă“Đҥi sӵ nayătaăđưăxong,ăquyӃt xҧ bӓ trҫn thӃ!”ă
Lúc ҩy nét mặt hӗng hào, tinh thҫn dӗi dào, khai thӏ pháp yӃu, 
và hiӋn cҧnh giӟiăđưă tuă trì,ăphҫn nhiӅuă lƠăbìnhă thѭӡngăchѭaă
tӯng nóiăđӃn.  

Mѭӡi ngày sau, bӏ bӋnh nhẹ. Banăđêmăngѭӡi nhà hҫu hҥ, 
nghe Ngài niӋm Phұt liên tөc, đột nhiên nghe một tiӃngăxѭӟng, 
kinh ngҥc nhìn sang, Ngài liӅnăanătѭӡng vãng sanh trong một 
câu vҥnăđӭc hӗng danh.  

Chánh niӋm rõ ràng, nói làm liӅn làm, nhұpăDiăĐƠănguyӋn 
hҧi, làm tҩmăgѭѫngăchoăngѭӡi học, tin thôi! Có một sӕ bài 
“ThѫăQuan Trung niӋm Phұt”ătruyӅn thӃ. 

—Trích tӯ tác phҭmă“CұnăĐҥiăVưngăSanhăTùyăVĕnăLөc”ă
cӫa Phápăsѭ Khoan Luұt ậ đӋ tӱ cӫaăTrѭӣngăLưoăHѭăVơn 

2. Pháp sѭ Tӯ Châu vãng sanh (tuyên giҧng bҧn 
hӝi tұp) 

Ngày 17/11 âm lӏchă(thánhăđҧnăDiăĐƠ) nĕmă1957,ăvƠoălúcă
7 giӡ sáng, Ngài ană tѭӡng xҧ báoă thơn,ăđѭӧc Phұt tiӃp dүn 
trong tiӃng trӧ niӋm cӫaăđҥi chúng. Sau khi hӓa táng, nhặt 
đѭӧc mҩy ngàn viên xá lӧiăngũăsắc, chia ra thӡ cúng tҥi tháp 
chùa Quán Âm tҥi Thanh Long KiӅu, Tây Giao, Bắc Kinh, và 
tháp Phổ Đӗng tҥi núi Linh Nham, Tô Châu. Hҥnh nguyӋn cҧ 
đӡi Ngài “Giáoăhoằng HiӅn Thӫ, luұt trì tӭ phҫn, hành quy 
TӏnhăĐộ”.ăLưoăcѭăsĩăLỦăBӍnh Nam quá cӕ đưătӯng tặng một 
cơuăđӕiăđiӃu Ngài, phҧn ánh cө thể hành trì cҧ đӡi cӫa Ngài. 
Lӡi cӫaăcơuăđӕi:  

Duy trắcăgiángăѭăQuánăÂmăđҧn thҫn,  
Nãi giҧiăthoátăѭăDiăĐƠăđҧn thҫn,  
Thҧ dӳ ThӃ Tônăđӗng quang thọ;  
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Ký xiển tuyên hӗ Hoa Nghiêm kinh tҥng,  
Phөc thọ trì hӗ TӏnhăĐộ kinh tҥng,  
Đӏnh sanh Cӵc Lҥc TөcăCaoăTĕng.  
[Tạm dịch: 
Chỉ thăng giáng vào thánh đ̫n Quán Âm, 
Rồi gi̫i thoát vào thánh đ̫n Di Đà,  
Lại cùng Thế Tôn đồng quang thọ;  
Đã nói rõ ͧ kinh tạng Hoa Nghiêm,  
Lại thọ trì kinh văn Tịnh Độ,  
Định sanh Cực Lạc nối Cao Tăng.]  
Ngài sanh ngày 19/9 âm lӏch, là ngày kỷ niӋm Quán Âm 

xuҩt gia. 
—Trích tӯ “CaoăTĕngăHƠnhăNghӏ”ăTrҫn Tú HuӋ 

3. Phápăsѭ Luұt Hàng vãng sanh (truyӅn bá bҧn 
hӝi tұp) 

Nhӳngănĕmăcuӕiăđӡi Luұt Hàng ӣ ĐƠiăTrung,ăthѭӡng qua 
lҥi vӟiăcácăcѭăsĩ:ăĐҥoăsѭăliên xã Phұt giáo Lý TuyӃtăLѭă(BӍnh 
Nam), nhà Phұt học Thái NiӋm Sanh (Vұn Thҫn), họa sĩăLӳ 
PhұtăĐình.ăMùaăxuơnănĕmă1960,ăNgài lӋnhăchoăđӋ tӱ Hoằng 
Hóa tiӃp nhұn chӭc vө trө trì chùa Tӯ ThiӋn, bҧn thân rút vào 
tӏnh tu, chuҭn bӏ tѭălѭѫngăvưngăsanh.ăNgài nói vӟi Hoằng Hóa 
rằng:ă“TaăgiƠărӗi! Ngày vãng Tây không lâu lắmăđơu!” Đҫu 
tháng 6 âm lӏchănĕmăđó,ăNgài tӵ biӃt ngày vãng sanh sắpăđӃn, 
không hӓi ngoҥi duyên, chuyên tâm niӋm Phұt. Ngày mùng 7, 
Ngài dặn dò hұu sӵ và lұp di chúc. Ngày 11, Ngài tӵ tắm gội 
xong, khoác cà sa Nam truyӅn, mang giày vӟ mӟi, chuҭn bӏ 
vưngăsanh.ăCácăđӋ tӱ nghe tin, đӃn khҩuăđҫu thӍnh an, và trӧ 
niӋm Phұt. Khoҧng 5 giӡ chiӅu, cóăngѭӡi mang gỗ đӃnăđể trùng 
tuăđiӋnăĐӏa Tҥng, Ngài lӋnh HoằngăHóaăđӃnăgiúpăđỡ quan sát 
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(trùngătuăđiӋnăĐӏa Tҥng là tâm nguyӋn Ngài chѭaăthӵc hiӋn 
đѭӧc), trong lúc tiӃn hành Ngài nói vӟi HoằngăHóa:ă“Cҧ đӡi 
cӫa ta quá may mắn rӗi, cuӕiăđӡi xuҩt gia, có nhӳngăđҥo hӳu 
nhѭăcácăconăchĕmăsócăta,ăniӋm Phұt trӧ giúp ta vãng sanh, cám 
ѫnăcácăcon!ăCũngămayătaăđưăxuҩt gia, nӃu không xuҩt gia, lúc 
này vӧ con quҩn quanh khóc lóc, làm sao có thể một lòng niӋm 
Phұt chӭ? Không một lòng thì lҥiăsaoăvưngăsanhăđѭӧc?” 

Ngài điăđӃn nhìn chung quanh gỗ một lҫn, ngӗi ӣ phòng 
khách mҩy chөc phút rӗi tӵ mình vӅ phòng. Không lâu sau nói: 
“Mӡi HoằngăHóaăđӃn.”ăHoằng Hóa vộiăvƠngăđiăđӃn, thҩy Ngài 
có tình trҥng kǶ lҥ, hӓi rằng:ă“CóăphҧiăđӃn lúc rӗiăkhông?”ă
Ngài gұtăđҫu, HoằngăHóaăđánh chuông hội tұpăđҥi chúng và 
nói:ă“Mọiăngѭӡi niӋm Phұt,ăgiúpăsѭăphө vưngăsanh.”ăNgài cũngă
niӋm Phұtătheoăđҥi chúng, banăđҫu khҭn cҩp, tӯ tӯ không rõ 
ràng, chӍ trong vài phút, Ngài anătѭӡng vãng sanh trong tiӃng 
niӋm Phұt. ThӃ thọ 74 tuổi,ătĕngălҥpă11ănĕm. 

Ba ngày sau khi hӓa táng, nhặtăđѭӧc mҩyătrĕmăviênăxáălӧi, 
viên lӟnănhѭăhҥtăđұu, viên nhӓ thì nhѭăhҥt gҥo, đaăsӕ là màu 
xám, sӕ ít trong suӕt chiӃu sáng, có nhӳng dҩu hiӋu này, có thể 
là bằng chӭng niӋm PhұtăvưngăsanhăTơyăPhѭѫng. 

—Trích tӯ “Ghi Chép Nhân Vұt Phұt Giáo Trung Quӕc 
CұnăĐҥi”ăVuăLĕngăBa 

4.ăLưoăcѭăsƿăHoƠngăNiӋm Tә vãng sanh (chú giҧi 
bҧn hӝi tұp) 

Ngày 26/6, bӋnh cӫa Ngài lҥi thêm nặng, mӣ miӋng mҩy 
lҫnăcũngăkhôngăthể nói chuyӋn,ănhѭngălúcănƠyăNgài cӵc kǶ cao 
siêu, nhẹ nhƠngăcѭӡi mộtăcái,ălƠmăchoăngѭӡi nhà không thể 
không cҧm nhұnăđѭӧc: Trong lòng Ngài không có chuyӋn gì 
cҧ, vô cùng nhẹ nhõm sҧngăkhoái!ăĐӃn 1 giӡ 7 phút nӱaăđêmă
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ngƠyă27ăquaăđӡi.ăNgѭӡi nhà nhân lúc nӱaăđêm,ăđemălinhăthể 
vӅ nhƠ,ădoăngѭӡi nhà vƠăđӋ tӱ ӣ Bắc Kinh cӫa Ngài niӋm Phұt 
bҧy ngày bҧy đêm.ăKhíăhұu rҩt nóng, lҥi không có thiӃt bӏ nào 
chӕng thӕi rӳa,ănhѭngădiăthể cӫa Ngài không nhӳng không hôi 
thӕi,ăngѭӧc lҥi rҩt nhiӅuăngѭӡi ngӱiăđѭӧcăhѭѫngăthѫmăkǶ lҥ, 
và nhiӅu lҫn nhìn thҩyăđѭӧcăđҥi thoҥiătѭӟng (do lúc Ngài sanh 
tiӅn không xem trọng thoҥiătѭӟng, không xem trọng sӵ thҫn 
kǶ,ănênăkhôngăđể lộ). 

Thӡi gian linh thể cӫaă HoƠngă lưoă để ӣ trong nhà, mọi 
ngѭӡi trӧ niӋmăngƠyăđêm,ăđӋ tӱ DiӋp Thái Thái ӣ Mỹ nhiӅu 
lҫn ngӱiăđѭӧc linh thể cóăhѭѫngăthѫmăkǶ lҥ,ăđӋ tӱ Chu Bội 
Trĕnăӣ Mỹ cũngăngӱiăđѭӧcăhѭѫngăthѫmăkǶ lҥ vài lҫn (sau khi 
vӏ đӋ tӱ thӭ hai ngӱiăđѭӧcăhѭѫngăthѫmăkǶ lҥ, liӅn nhanh chóng 
bayăđӃn Bắc Kinh). Rҥng sáng ngày 28/3, một vӏ cѭăsĩăTӅ (đӋ 
tӱ ӣ Bắc Kinh) trӧ niӋmătrѭӟc linh cӫa Ngài, ngheăđѭӧc ӣ chỗ 
di thể, Ngài cũngăđangăcùngămọiăngѭӡi niӋmă“NamăMôăAăDiă
ĐƠăPhұt”! 

Ngày 2/4, tӭc là ngày thӭ bҧy Ngài vưngăsanh,ăcѭăsĩăThҭm 
cӫa tinh xá Liên Hoa ӣ ĐƠiăLoanătrӧ niӋm cho Ngài tҥi Phұt 
đѭӡng trong nhà, khi ông niӋmăđӃn lúc vô cùng thanh tӏnh, đột 
nhiên vӯa phát tâm, liӅn thҩyătimăđènăcӫaăđènădҫu cúngătrѭӟc 
linh vӏ cӫa Ngài tung ra hai viên xá lӧi nguyên bҧoă(đènădҫu 
đangăcháy),ăhiӋn nay hai viên xá lӧiănƠyăđưăđѭӧc thӡ trong tháp 
xá lӧiă(cѭăsĩăThҭmălƠăđӋ tӱ Mұt tông cӫa Ngài tҥiăĐƠiăLoan). 

Hӓa táng Ngài vào ngày 7/4,ăđưălƠăngƠyăthӭ 12 sau khi thӏ 
tӏch,ăkhiăngѭӡi nhà khiêng di thể cӫa Ngài, cҧm thҩy di thể 
mӅm mҥi,ătayăchơnăđӅu có thể hoҥtăđộng, và cҧm thҩy di thể 
nhẹ điărõărӋt,ălơuălơuăphátăraăhѭѫngăthѫmăkǶ lҥ. 8 giӡ đӃn 10 
giӡ ngày này, cӱ hành nghi lӉ cáo biӋt tҥi lӉ đѭӡng núi Bát 
Bӱuă(cóăvƠiătrĕmăngѭӡi tham gia), 10 giӡ 15ăphútăđӃn 10 giӡ 
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50 phút hӓa táng, doăngѭӡi xem hӓa táng quá nhiӅu, kӃt quҧ 
toàn bộ bӏ mӡi ra, chӍ có hai vӏ TǶ kheo ni (sѭăXѭѫngăĐӗ và 
sѭăThánhăHuӋ cӫa chùa Thông Giáo ậ Bắc Kinh) lén lút vào 
phòng kiểm soát hӓa táng, họ chính mắt nhìn thҩy di thể cӫa 
Ngài khi hӓa táng, ba lҫnăphátăánhăsángăđӓ và xanh, và vùng 
trên di thể cӫa Ngài hiӋn rõ hoa sen trắng do ánh sáng tҥo thành. 

Sau khi hӓa táng, tràng hҥt mang theo thân cӫa Ngài đưă
qua lӱa lӟn mà không hoҥi, di cӕt thuҫn khiӃtănhѭăngọc, và tӯ 
troăxѭѫngăcӫa Ngài nhặtăđѭӧcăhѫnă300ăviênăxáălӧiăngũăsắcă(đӓ, 
vàng, trắng,ăxanh,ăđen). 

5. LưoăcѭăsƿăTӯ H̀ng Chí vãng sanh (tán thán bҧn 
hӝi tұp, hiӋuăđ́nhăắĐҥi Kinh Gi ҧi”) 

Sau khi hӓa táng cѭăsĩăTӯ Hằng Chí, trong tro cӕt lҥi phát 
hiӋn mҩy ngàn viên xá lӧi bҧy màu kǶ lҥ,ătrongăđóăcóăxѭѫngă
ngónătay,ăxѭѫngăhƠm,ăxѭѫngăquaiăxanh,ăxѭѫngăsọ v.v..., hiển 
hiӋn ra nhiӅu hiӋnătѭӧng thҫn kǶ. Hình dҥng có hҥt châu, có 
cánh hoa, có hoa sen, có san hô; màu sắcăcóăđӓ, có trắng, có 
xanh, có ngọc bích, thұt sӵ là muôn màu muôn vẻ, óng ánh 
long lanh. Càng thù thắngăhѫnălƠă linh cӕt đҫu và xá lӧiălѭỡi 
nguyên vẹn, Kim Cang bҩt hoҥi, nhӳngăngѭӡi nhìn thҩy không 
ai không cҧmăđộngătánăthán.ăĐơyălƠăsӵ chân thành tu hành cҧ 
đӡi cӫa Tӯ lão, biểuătѭӟng cӫaăđҥo lӵc giӟiăđӏnh tuӋ đưăhuơnă
tuăđѭӧcăđҥi thành tӵu.  

NhiӅuăchúngăđӋ tӱ Phұt ӣ cácănѫiătrênăthӃ giӟiăcũngătӵ phát 
tổ chӭc pháp hội phóng sanh, niӋm kinh vì Tӯ lão. Tҥi chùa 
Phổ Tӏnh núi Ngọa Long ӣ TriӃt Giang do lão Phápăsѭ trө trì 
Trí Chánh chӫ trì, tổ chӭc hoҥtăđộng kỷ niӋm hӗiătѭӣng niӋm 
Phұt 49 ngày. Bộ phұn linh cӕt và xá lӧi hoa cӫa Tӯ lưoăcũngă
cúngădѭӡng trong pháp hội, tҥoăđiӅu kiӋn cho đӋ tӱ Phұt chiêm 
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ngѭỡng lӉ bái. 
Pháp hội trà tǶ ngày thӭ hai,ăngѭӡi nhà và hѫnătrĕmăvӏ đӋ 

tӱ hộ tӕng bộ phұn linh cӕtăđӃn chùa Linh Nham ӣ Tô Châu, 
sau khi cӱ hành nghi thӭc đѫnăgiҧnănhѭngălongătrọngăđể an vӏ 
linh cӕt thì trӡi rҧi mѭaăhoa, điӅm lành rõ ràng. An vӏ cӕt hóa 
cӫa Tӯ lão xong, sau khi tҩt cҧ hӗiăhѭӟngăvƠătѭӣng niӋm hoàn 
tҩt, ӣ trong sân, tӯ trên trӡiărѫiărҩt nhiӅu trҥng vұt trắngănhѭă
hoa tuyӃt.ăĐiăraăngoƠiăsơn,ăngoƠiăsơnăkhôngăcó,ăchӍ rѫiătrongă
sân. Lúc này bҫu trӡi yên bình tӏch tĩnh,ă trҥng vұt cánh hoa 
màu trắng bayăbayăvƠărѫiăxuӕng liên tөc, nhѭătuyӃtăđangărѫi, 
nhѭngălӟnăhѫnăhoaătuyӃt,ăcóăhoaătoănhѭămóngătay,ăhӭng trên 
tay, vӯa chҥm thì mҩt,ăcũngăkhôngăcóăhѫiănѭӟc. Ngoài sân và 
nѫiăkhácăđӅu khôngăcó,ăcácăsѭăhuynhăthamăgiaătruyăđiӋuăđӅu 
nhìn thҩyăđiӅm lành hy hӳu này. 

—ĐӋ tӱ Trí Hoa ӣ Nam Kinh 
NgƠyă19ăthángă3ănĕmă2007 

[Phʜ lʜc]: Phát biểu cʞa T̀ Giác Tai – con trai 

cʞa T̀ Hằng lão trong pháp hʐi ẠɃởng nhớ 
Trong thӡi khắcănƠy,ăxinăchoăphépătôiăđҥi diӋnăgiaăđình,ă

trѭӟc tiên bày tӓ lӡi cҧm ân cӫaăchúngătôiăđӃn phó hộiătrѭӣng 
HiӋp hội Phұt giáo tӍnh Giang Tô, chӫ pháp nhóm lӱa ậ đҥi 
Hòaăthѭӧng trө trì ThiӅn tӵ Tѭӡng Phù ậ núi Linh, Vô Tích; 
bày tӓ lòng biӃtăѫnăchơnăthƠnhăđӕi vӟi lão Hòaăthѭӧng trө trì 
BổnăHoánăvƠăđҥiăchúngăthѭӡng trө ThiӅn tӵ Đҥi Giác ậ Vân 
Môn, QuҧngăĐông; lão Hòaăthѭӧng Đӭc Lâm phѭѫngătrѭӧng 
chùa Cao Mân ậ DѭѫngăChơu; lão Phápăsѭ Duy HiӅn phѭѫngă
trѭӧng chùa Tӯ Vân ậ Trùng Khánh; đҥi Phápăsѭ Bҥch Quang 
ậ Nam Hҧi Phổ ĐƠ; lão Phápă sѭ Minh Học phѭѫngă trѭӧng 
chùa Linh Nham ậ Tô Châu; đҥi Hòaă thѭӧng DiӋu Linh 
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phѭѫngă trѭӧng chùaăChơnăNhѭăậ Thѭӧng Hҧi; Phápăsѭ Trí 
Chánh phѭѫngătrѭӧng chùa Phổ Tӏnh; các vӏ đặc biӋtăpháiăđҥi 
biểu đem tràng hoa đӃn viӃng viên tӏch cӫa Tӯ lão; xin bày tӓ 
sӵ cҧm tҥ sâu sắcăđӃn Tӏnh Tông Học Hội Úc Châu, lão Pháp 
sѭ Tӏnh Không và toàn thể đҥi chúng ӣ Tӏnh Tông Học ViӋn, 
Trѭӣng lão Ngộ Minh và toàn thể tĕngăchúngăThiӅn tӵ Hҧi 
Minh ậ ĐƠiăBắc, lão Phápăsѭ Trí Mүn phѭѫngătrѭӧng giҧng tӵ 
ĐaăBҧo ậ Tam Môn, TriӃt Giang. TiӃp theo, còn phҧi nói tiӃng 
“cҧm tҥ!”ăvӟi quý khách và thân bằng quyӃn thuộc, bҥn bè 
thân thiӃt đӃn tham gia pháp hội hӗiătѭӣng ngày hôm nay, cҧm 
tҥ các vӏ dành thӡiăgianăđӃnăđơyătrongătrĕmăviӋc bұn rộn, cùng 
chúng tôi nói lӡi tӯ biӋt cuӕi cùng vӟi tiên phө. Trong thӡi 
gian tiên phө bӋnh nằm viӋn, nhұnăđѭӧc sӵ quan tâm cӫa các 
vӏ, nhiӅu lҫnăđӃnăthĕm hӓi,ămangăđӃn niӅm an ӫi rҩt lӟn cho 
Tӯ lão! ThơnălƠăngѭӡiănhƠ,ăchúngătôiăcũngăvôăcùngăcҧm kích. 
Ngoài ra, mҩy ngày nay tӯ cácănѫiătrênătoƠnăquӕc gӱiăđӃn vô 
sӕ thѭăchiaăbuӗn, tràng hoa và liӉngăđӕi, dùng nhiӅuăphѭѫngă
thӭc khác nhau, nói lên sӵ thѭѫngătiӃc vƠătѭӣng nhӟ vô hҥn 
đӕi vӟi lão nhân cӫaănhơnăsĩăcácăgiӟi.ăTrongăđóăcóă tiên sinh 
ĐặngăVĩăChíăậ thѭӡng ӫy Hội nghӏ HiӋpăthѭѫngăChính trӏ Toàn 
quӕc, tiên sinh Bӕi Học HiӅn ậ hộiătrѭӣng HiӋp hộiăvĕnăhóaă
Hoa Hҥ Anh Quӕc,ăcѭăsĩăTrѭѫngăHuyӅnăTѭӡng ậ Trung tâm 
ThiӅnătuăPhápăVũ tҥi ĐƠiăLoan. Ӣ đơy,ămột lҫn nӳa chúng tôi 
bày tӓ sӵ biӃtăѫnătұnăđáyălòngăđӃn sӵ hội tө cӫa các giӟi trong 
xã hội! 
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[Phʜ lʜc] Tʨa “Phɤt ThuyɶẠ Đɘi Th̀a Vô LɃợng 

Thọ Trang Nghiêm Thanh Tʂnh BẾnh Đẳng Giác Kinh 

Giɚng Tọa” 
Tӯ Hằng Chí 

PhұtăphápălѭuătruyӅn ӣ thӃ gianăhѫnă2500ănĕm,ăhoặc TiӋm 
giáo hoặcăĐӕn giáo, hoặc Hiển hoặc Mұt, dùngăvôălѭӧng pháp 
môn dүn dắtăchúngăsanh,ălênăđѭӡng vӅ nhƠ,ăđӗng chӭng bӗ đӅ; 
trongăđóăphápămônăTӏnhăĐộ niӋm Phұt, lҥi là pháp môn thù 
thắng, khӃ lý khӃ cѫ, dӉ dàng tu học, vì vұy CaoătĕngăĐҥiăđӭc 
tӯ xѭaăđӃn nay không vӏ nào không cӵc lӵc tán thán, gắng sӭc 
hoằngădѭѫng,ăđể tҩt cҧ chúng sanh rӡi bӓ trҫn lao, hӧp vӟi tánh 
giác, lìa khổ đѭӧc vui, hóa trӯ phiӅn não, liӉu thoát sanh tӱ, 
giҧi quyӃt một vҩnăđӅ trọngăđҥi này trong lӏch sӱ sinh mҥng. 

LưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ chính là một vӏ Đҥiăđӭc nhѭăvұy. 
LưoăcѭăsĩăphápăhiӋuăLongăTôn,ăcũngătênălƠăTơmăThӏ, sinh vào 
thángă3ănĕmă1913, tӯ nhӓ mҩt cha, mẹ là Mai thái phu nhân 
mộtălòngătinătѭӣng Phұt pháp, lӉ kính Tam Bҧo,ăcѭăsĩăthѭӡng 
theo mẹ, nghe kinh nghe pháp, vƠăđѭӧcălưoăcѭăsĩăĐҥiăđӭc Tӏnh 
tông Mai Quang Hi khai thӏ hunăđúc, tұn lӵcăđƠoătҥo.ăNĕmă20ă
tuổi, khi học tҥi Đҥi học Công NghiӋp Bắc Kinh, đọcăđӃnă“Kimă
CangăKinh”,ăNgài đư thể hội thâm nhұpăđѭӧc diӋu lý “Vô Trө 
Sanh Tâm”, lúcăđóăcҧm thҩyănhѭăđѭӧcăđӅ hӗ quánăđҧnh, tӯ đóă
tiӃn thêm mộtăbѭӟc và tin sâu Phұt pháp. Thӡi kǶ kháng chiӃn, 
Ngài tӯng quy y vӟi lão Đҥiăđӭc ThiӅn tông Phápăsѭ HѭăVơn 
đѭѫng đҥi; quy y Đҥiăđӭc Hӗng giáo Mұt tông ThѭӧngăsѭăNặc 
Na ậ đӋ tӱ đíchătruyӅn cӫa ThѭӧngăsѭăLiên Hoa Chánh Giác 
Vѭѫngăvà Đҥiăđӭc Bҥch giáo Thѭӧngăsѭ Cӕng Cát. Sau khi 
kháng chiӃn thắng lӧi, thông qua sӵ giӟi thiӋu cӫaălưoăcѭăsĩă
Mai, Ngài đӃn tham yӃt Đҥiăđӭc Tӏnh tông Đҥiăsѭ Hҥ LiênăCѭ,ă



NӂU MUӔN PHҰTăPHÁPăHѬNG,ăCHӌ TĔNGăTÁNăTHÁNăTĔNG | 655 
 

nhӡ sӵ khuyӃnăkhíchăvƠăđӅ bҥt, Ngài trӣ thành đӋ tӱ nhұp thҩt. 
Hҥ Liên lão tinh thông Nho giáo ậ Phұt giáo, dung hӧp thông 
đҥt Hiển giáo ậ Mұtăgiáo,ăđặc biӋt là có thể thâm nhұp tham 
khҧo nghiên cӭuăđӕi vӟi Tӏnh tông. Hҥ Liên lão tӯng bӃ quan 
baănĕm, sӱa đổi bҧn thҧo mѭӡi lҫn, hội tұpăthƠnhă“Phұt ThuyӃt 
Đҥi Thӯaă Vôă Lѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tӏnh Bình 
ĐẳngăGiácăKinh”.ăNĕmă1959, lão cѭăsĩăHoƠng đѭӧc truyӅn 
thӯa ngôi vӏ Kim Cang A Xà Lê cӫa tinh xá Liên Hoa. 

Lão cѭăsĩăHoƠngătuy thâm nhұp ThiӅn và Mұt tông, lý giҧi 
thҩu triӋt,ănhѭngăhӃtălòngăthѭѫngăxót,ăthѭӡng dùng pháp môn 
TӏnhăĐộ khai thӏ khuyên bҧoăngѭӡi tu hành, cho rằng pháp này 
phѭѫngătiӋn thiӋn xҧo, mộtăcơuăDiăĐƠăcóăthể thâu nhiӃp công 
đӭc cӫa Phұt thành công đӭc cӫa chính mình, nӃu có thể tӯ sӵ 
trìăđҥtăđӃn lý trì, càng có thể chuyển tâm phàm thành tâm Phұt, 
xa lìa các khổ, chóng đĕngăCӵc Lҥc. Nĕmă1979, Ngài phát tâm 
chú giҧiă“ĐҥiăKinh”ă(tӭcă“Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng 
Thọ Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh”), trҧi 
quaăsáuănĕm,ăbҧn thҧo sӱaăđổi ba lҫn, dùng thân mang bӋnh, 
gắng sӭc hoàn thành. Tôi hổ thẹnă lƠăngѭӡi giҧo duyӋt, cҧm 
thҩy chú giҧi này trích dүn và y cӭ kinhăđiển,ăbácăđҥi tinh thâm, 
tӯ đóăthѭӡng viӃtăthѭătӯ qua lҥi vӟi Ngài và thu nhұnăđѭӧc rҩt 
nhiӅu lӧiăích.ăNĕmă1987ă“Đҥi Kinh Giҧi”ăin ҩn xong,ălѭuăthôngă
trongăvƠăngoƠiănѭӟc, khiӃn cho pháp giӟi hӳu tình, thҩm nhuҫn 
lӧi ích cӫa Phұt pháp. VӅ sau, Ngài lҥi dùng giọngăvĕnăthôngă
tөc soҥnă“Đҥi Kinh Bҥch Thoҥi Giҧi”,ădoămӋt nhọc quáăđộ, chӍ 
viӃt một nӱa,ă lưoăcѭăsĩăđưă lâm bӋnh và vãng sanh vào ngày 
27/3/1992. Chúng sanh mҩtă ngѭӡi dүnăđѭӡng, đӅu vô cùng 
thѭѫngăxótăkínhăngѭỡng! Lão nhân nhẹ nhƠngăcѭӡi một cái khi 
lâm chung, không chút vҩnăvѭѫng;ăsauăkhiă trƠă tǶ nhặtăđѭӧc 
hѫnătrĕmăviênăxáălӧi, Đҥi Sĩ hiӋn tѭӟng, luôn gieo trӗng hҥt 
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giӕng thành Phұt. 
Nhӳngănĕmă80ăcӫa thӃ kỷ XX, lão cѭăsĩăHoƠngătӯng nhұn 

lӡi mӡi giҧng dҥyă“ĐҥiăKinh”ăӣ BắcăKinh,ăngѭӡi nghe giҧng 
khoҧngă200ăngѭӡi. Nhӳng gì Ngài nói có sӵ có lý, khӃ lý khӃ 
cѫ,ănội dung sâu sắc mà lӡi lӁ dӉ hiểu, nӕi tiӃp nhau làm sáng 
tӓ đҥo lý, khiӃn cho mọiăngѭӡi sau khi nghe giác ngộ nhӟ nghĩă
sanh tӱ khổ, phát tâm bӗ đӅ. CѭăsĩăQuҧ Thҫn và vài vӏ đӗng tu, 
tұp trung lӵcălѭӧng, vӯa nghe vӯa viӃt lҥi 70 hộpăbĕng,ăghiă
chépăthƠnhăvĕn,ătrҧi quaăhaiănĕm,ălúcăđóăcơnănhắcăđắnăđo,ăhao 
tổn tâm huyӃt,ădѭӟi sӵ gia trì cӫa Tam Bҧo cuӕiăcùngăđưăhoƠnă
thành tâm nguyӋn bӗ đӅ, rҩtăđѭӧcătánăthánăvƠăkínhăngѭỡng! Vì 
duyên khӣi cӫa sӵ tѭӡng thuұtătómălѭӧc, phổ nguyӋn pháp giӟi 
hӳu tình, nhiӃp trọnăsáuăcĕn, tӏnh niӋm tiӃp nӕi, hoa khai chín 
phҭm, quҧ chӭng vô sanh, không phө thӋ nguyӋn tӯ bi vô tұn 
cӫaălưoăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ hoằng pháp lӧi sanh, dүn dắt trӣ 
vӅ Cӵc Lҥc! 

—Nguyênăvĕnătrongă“ThѭăGiҧn Ngâm Thҧo” 
Thángă10ănĕmă2001 

6.ă Lưoă cѭă sƿă Trӏnh Tөng Anh vãng sanh (hòng 
dѭѫngăvƠătánăthánăbҧn hӝi tұp cӫa Hҥ LiênăCѭ) 

Trӏnh lão luôn hӃt lòng tin TӏnhăĐộ, quyӃt chí nguyӋn vãng 
sanh. Ngài tích cӵc đӅ xѭӟng in ҩn kinh sách TӏnhăĐộ, luôn 
dӕc sӭc tán thán TӏnhăĐộ khiăthѭătӯ qua lҥi vӟiăđҥo hӳu các 
nѫi,ăđӗng thӡi tích cӵc tuyên giҧng thoҥiătѭӟng vãng sanh vӟi 
đҥo hӳuăcácănѫi. Chí nguyӋn to lӟn, giӡ đơyăvào giây phút cuӕi 
cùng cӫa sinh mҥng, không phát nguyӋn suông, khi dӭtăhѫiă
thӣ, lông tóc trênă đҫu dӵngă đӭng, bӕc ra khói trắng, trong 
phòngăcóăhѭѫngăthѫmăkǶ lҥ,ăđơyăchínhălƠăminhăchӭng vãng 
sanhăTơyăPhѭѫng.ăĐӃn 11 giӡ đêmăhômăđó,ăviӋn mӟiăđӃn dặn 
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dò, nên xӱ lý di thể,ăđӯng tổ chӭc hoҥtăđộng Phұt sӵ nӳa. Lúc 
này thay quҫn áo cho Trӏnh lão, tuy thân thể đưălҥnh,ănhѭngă
vүn mӅm mҥiănhѭăcònăsӕng. 

Trӏnh lão có lӡi di nguyӋn, sau khi Ngài vưngăsanh,ăđể ba 
ngày sau hӓa táng, không cӱ hành hộiătruyăđiӋu.ăDoăđóăngƠyă
30/8 chӍ cӱ hành nghi thӭc cáo biӋtăđѫnăgiҧn tҥi Nhà tang lӉ 
LongăHoa,ăngѭӡi tham gia chӫ yӃuălƠăgiaăđìnhăquyӃn thuộc. 
Sau khi hӓa táng tӯ trong tro cӕt cӫa Ngài nhặtăđѭӧc ba viên 
xá lӧi tӱ, còn có rҩt nhiӅu xá lӧi hoa, hiӋnălênănĕmămƠu,ăbaăhoaă
trongăđóăkhiăđѭaăđӃn thӡ cúng tҥi chùa Quang Minh ậ núiăNgũă
Liên,ăSѫnăĐôngătӯ màu trắng biӃn thành màu ngọc bích. Cӕt 
hóa còn lҥi thӡ cúng trong phӫ đêăcӫaăcѭăsĩăDuăDӵ Phàm vài 
ngày, vào ngày 2/9ădoăđҥo hӳu hộ tӕng, theo tàu chҥyăđӃn Dĩă
Đôngăậ đҧo Sùng Minh, Trѭӡng Giang, cuӕi cùng bӏ rѫi vào 
biển lӟn.  

—Trích tӯ “LưoăcѭăsĩăTrӏnh Tөng Anh sanh Tây ký thӵc”ă
cӫa Du Trung Nguyên 

Soạn gi̫ chú: Đọc tụng b̫ n hội tập của Hạ Liên lão với 
bằng chứng vãng sanh cụ thể, có thể xem sách “Vô Lượng 
Thọ Kinh Kh̫i Tín Lục” của cư sĩ ảọc Khiêm biên soạn (có 
thể t̫i từ trên mạng). 

DɃ âm saạ khi lão cɃ sĩ Hɘ Liên CɃ Ảãng sanh 

LưoăcѭăsĩăTrѭѫngăCҧnhăCѭѫng 

Sau khi cách mҥngă vĕnă hóaă kӃtă thúc,ă nĕmă 1979,ă cѭă sĩă
Hoàng NiӋm Tổ bắtăđҫuăỦănghĩăchuҭn bӏ, bắt tay vào chú giҧi 
“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tӏnh Bình 
Đẳng GiácăKinh”. 

Nĕmă1980, CѭăSĩăLơm Bắc Kinh ҩn hành ba bҧn “Phұt 
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ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinh”ăTҫn dӏch,ăĐѭӡng dӏch, bҧn hội tұpăđể 
kỷ niӋm Đҥiăsѭ ThiӋnăĐҥo viên tӏchă1300ănĕm.ăCѭăsĩăHoƠngă
NiӋm Tổ viӃt lӡi tӵa, và viӃtă“phө chú”ăsauăbҧn hội tұp, bổ 
sung 21 chӳ TѭѫngăDѭѫngăThҥch Kinh [đá khắc A Di Đà Kinh] 
đưăcóăgiҧiăthíchăkháiăquátăvƠoăđó.ă“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ 
Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”ăcũngăđưălѭuă
thông. 

Nĕmă1984,ă“Đҥi Kinh Giҧi”ăđưăquaăsáu nĕm,ăbaălҫn sӱa 
đổi bҧn thҧo, xong lҫnăđҫu, in dҫuăđể cҫu chӍ bҧo. 

Nĕmă1985,ăđể kỷ niӋmăLiênăcôngăvưngăsanhă20ănĕm,ăcácă
đӋ tӱ cung kính dùng bҧnăđѫnălẻ “BҧoăVѭѫngăTamăMuộiăSám” 
chӍ cònălѭuăgiӳ cӫaăcѭăsĩăLỦăTơyăNguyênăviӃt tay đӡi sau, sao 
chépălѭuăthông. 

Trong nhӳngănĕmă80,ălão Phápăsѭ Viên ChuyӃt ậ Phúc 
Ki Ӄn phát tâm tái bҧnăinămáyăắTӏnh Ngӳ”,ăphátăhƠnhăhѫnă
ngàn quyӇn. 

Nĕmă 1986,ă chùaă Đôngă Lơmă vƠă Đҥiă đӭc trongă nѭӟcă đӅ 
xѭӟng in ҩn nĕmăngƠnăbộ “Đҥi Kinh Giҧi”.ăHoƠngălưoălҥi chӍnh 
lý trong bҧn in dҫu, tháng 4 hoàn thành ba lҫn hiӋuăđính.ăMùaă
đông,ătrongănѭӟcălѭuăthôngăxuҩt bҧn in máy, làm bҧn chӳ giҧn 
thể. 

Nĕmă1987,ăPhápăsѭ Tӏnh Không tҥiăĐƠiăLoanăin ҩn phát 
hành một vҥn bộ “Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Trang Nghiêm 
Thanh TӏnhăBìnhăĐẳng Giác Kinh”, và đọcă“Đҥi Kinh Giҧi”ă
cӫaăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ. 

Nĕmă1988,ăPhápăsѭ Tӏnh Không in ҩn và phát hành vҥn bộ 
“Đҥi Kinh Giҧi”,ă lƠmăbҧn phӗn thể. LúcăđóăHoƠngă lưoăvүn 
đangănhiӅu lҫnătuăđínhă“Đҥi Kinh Giҧi”,ăbӣiăvìătѭѫngăđӕi nhiӅu 
phiên bҧn, tiӃn mộtăbѭӟc khҧo chӭng tҥi sao dùng bҧn hiӋu 
đínhăsauăcùng. 
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Rҥng sáng ngày 27/3/1992, cѭă sĩă HoƠngă NiӋm Tổ lâm 

bӋnhăvưngăsanh,ăhѭӣng thọ 79 tuổi. 
Thángă8ănĕmă1994,ăsách “LiênăCôngăĐҥiăSĩăTӏnh Ngӳ” do 

chùa Quҧng Hóa ӣ Bắc Kinh khӣiăxѭӟng in ҩnălѭuăthông.ăSáchă
đóălƠăbҧn hӧp nhҩt cӫaă“Tӏnh Ngӳ”ăvƠă“Lөc Tín Tӭ NguyӋn 
Tam Hҥnh Nhҩt Hành Trai Tӵ Cҧnh Lөc”,ăhұu học lҫnăđҫu 
tiên ҩnăhƠnhăđể cҧ thӃ giӟiăđọc. 

Nĕmă1995,ăkỷ niӋmă30ănĕmăLiênăcôngăvưngăsanh.ăThángă
5, ViӋn Nghiên cӭu VĕnăhóaăPhұt giáo Trung Quӕc ҩn hành 
“Tӏnh Tông Phҧi Đọc”,ăsoҥn tuyển tұp Phұt học Liên công, nội 
dung bao gӗm: bҧn hội tұp “Phұt ThuyӃtăĐҥi ThӯaăVôăLѭӧng 
Thọ Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”,ă“Phұt 
ThuyӃtăAăDiăĐƠăKinh”;ă“QuánăÂmăBҧoăĐiển Tam Chӫng Hӧp 
Tham”,ă“Tӏnh Tu TiӋp YӃu”,ă“BҧoăVѭѫngăTamăMuộiăSám”,ă
“Tӏnh Ngӳ”,ă“Lөc Tín Tӭ NguyӋn Tam Hҥnh Nhҩt Hành Trai 
Tӵ Cҧnh Lөc”. 

Mùaăđôngănĕmăđó,ăchùaăQuҧng Hóa ậ Bắc Kinh cӱ hành 
“Nghiăthӭc cung nghênh thӡ cúng xá lӧi tri thӭc Tӏnh tông Đҥi 
đӭc Hҥ LiênăCѭ”ătҥi chỗ ӣ cũăcӫaăLiênăcông,ărѭӟc xá lӧi cӫa 
Liên công vӅ chùa Quҧng Hóa, và cӱ hƠnhă “Pháp hội hӗi 
hѭӟng kỷ niӋmă30ănĕmăĐҥiăđӭc Tӏnh tông Hҥ công sanh Tây, 
ba nĕmăHoƠngălưoăsanhăTơy”.ăĐӗng tu Tӏnh tông cung kính ҩn 
hành một vҥn bộ “Tӏnh Tu TiӋp YӃu”.ăLҥi ҩnăhƠnhănĕmăngƠnă
bộ “Lөc Tín Tӭ NguyӋn Tam Hҥnh Nhҩt Hành Trai Tӵ Cҧnh 
Lөc”,ăsáchănƠyănӱa phҫnătrѭӟc là toàn bộ thѭăphápăcӫa Liên 
công, rҩt quý giá. DѭӟiătiêuăđӅ bútătíchăthѭăphápăcӫaăsách,ăđӅ 
“quyển thӭ hai”,ădoăđó biӃtăđѭӧc Liên công soҥn viӃt bҧnă“Tӵ 
Cҧnh Lөc”ăkhôngăchӍ có một quyển này. 

Nĕmă1999,ătrònă60ănĕmăthƠnhălұp Tӏnh Tông Học Hội. Nội 
bộ lѭuăthôngă“Sáchăkỷ niӋm Tӏnh Tông Học Hội trònă60ănĕm”,ă
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có tѭăliӋuăquỦăgiáănhѭăbútăkỦă“TơmăKinh”ăcӫa Liên công giҧng 
thuұt,ă“Duyên khӣi pháp hội liên hӧp cҫu nguyӋn”ă(tríchădүn). 
Nĕmăđó,ăҩn hành một vҥn bộ “BҧoăVѭѫngăTamăMuộiăSám”, 
lúcăđóăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ đư lѭuăthôngăhѫnătriӋu bộ “Đҥi 
Kinh Giҧi”. 

ĐӃn lúc này, nhìn thҩyătrongă“Lӡi tӵa trùng ҩn ĐҥiăKinh”ă
cӫaă cѭă sĩă Maiă Quangă Hiă vƠă “Lӡi tӵa Tӏnh Ngӳ”ă cӫa cѭă sĩă
Hoàng NiӋm Tổ trình bày tác phҭm Phұt học cӫaăLiênăcôngăđưă
in ҩn lҫn nӳa gӗm có: bҧn hội tұpă“Phұt ThuyӃtăĐҥi Thӯa Vô 
Lѭӧng Thọ Trang Nghiêm Thanh TӏnhăBìnhăĐẳngăGiácăKinh”,ă
“Phұt ThuyӃtă Aă Diă ĐƠă Kinh”;ă “Quánă Âmă Bҧoă Điển Tam 
Chӫng HӧpăTham”,ă“Đҥi Kinh HӧpăTán”,ă“Tӏnh Tu TiӋp YӃu”,ă
“Bҧoă Vѭѫngă Tamă Muộiă Sám”,ă “Tӏnh Ngӳ”,ă “Lөc Tín Tӭ 
NguyӋn Tam Hҥnh Nhҩt Hành Trai Tӵ Cҧnh Lөc”.ăCácă tácă
phҭm chѭaăthҩy ҩn hành cóă“Hội Dӏch DүnăĐĕngăKỦ”,ă“HiӋu 
KinhăTùyăBút”,ă“ĐҥiăKinhăNgũăNiӋmăNghi”,ă“LiênăTôngăMұt 
Sao”,ă “NhұpăĐҥo Tam Tӵ Châm”,ă “Nhҩt Mộng Mҥn Ngôn 
Bình Tӵ”,ă“ThínhăPhұt Hiên Tӵ Cҧnh Lөc”, hoặcăđưăkhôngă
cònălѭuăgiӳ. Tác phҭm ngoài Phұt học,ănhѭă“Cӯ Viên Ngoҥi 
Thiên” v.v... đӅuăchѭaăthҩy ҩn hành. Các tác phҭm, sách ghi 
chép còn lҥiăchѭaă tӯng thҩy, tin rằng vүn còn lѭuăgiӳ ӣ thӃ 
gian.  
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Nhà xuɜt bɚn Văn hóa Tôn giáo trʨc thuʐc Cʜc 

Sʨ vʜ Tôn giáo Quốc gia xuɜt bɚn bɚn hʐi tɤp 

cʞa Hɘ Liên CɃ  
Nói rõ viӋc xuҩt bҧnăắTӏnh tông PhҧiăĐӑc” 

Chỗ chúngătôiăđưăchọn bҧyătѭăliӋuăphѭѫngădiӋn TӏnhăĐộ 
cӫa Đҥiăđӭc TӏnhătôngăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭ thӡi nay hội tұp biên 
soҥn, bao gӗm bҧn hội tұpă“Đҥi ThӯaăVôăLѭӧng Thọ Kinh”,ă
bҧn hội tұpă“AăDiăĐƠăKinh”,ă“Tӏnh Tu TiӋp yӃu”,ă“QuánăÂmă
BҧoăĐiển Tam Chӫng HӧpăTham”,ă“BҧoăVѭѫngăTamăMuội 
Sám”ă(lҥiătênă“Trѭӡng Thọ Sám”),ă“Tӏnh Ngӳ”,ă“Tӵ Cҧnh Lөc”ă
(tênăđҫyăđӫ “Lөc Tín Tӭ NguyӋn Tam Hҥnh Nhҩt Hành Trai 
Tӵ Cҧnh Lөc”),ănĕmăbҧnătrѭӟc biên soҥn sao lөc tӯ kinhăvĕnă
mà thành, chӫ yӃuălƠăkinhăđiển, sám pháp, khóa công phu hằng 
ngày; hai bҧn sau là tác giҧ tùyăcѫăngүu nhiên viӃt thành ngoài 
thӡi khóa TӏnhăĐộ, mỗi phҫn yӃuănghĩaăThiӅnălỦăđưăgiӟi thiӋu 
khái quát trong lӡi tӵa và lӡi bҥt. CѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ ӣ Bắc 
Kinh lúc sanh tiӅn chӍ đӏnh bҧy bҧnănƠyălƠătѭăliӋu học tұp chӫ 
yӃu trong nội bộ Tӏnh Tông Học Hội, vì vұy quyển sách lҩy 
tênă“Tӏnh Tông PhҧiăĐọc”. 

Tӏnh Tông Học HộiălƠădoăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăậ Bắc Kinh, 
lão Hòaăthѭӧng HiӋn Minh chùa Quҧng tӃ vƠăcѭăsĩăCұn Cҩn 
Trai (Vân Bằng) cùng nhau thành lұp tҥi chùa Quҧng tӃ ậ Bắc 
KinhăvƠoănĕmă1939,ăvƠăchínhăthӭc thành lұp vào ngày khánh 
đҧn cӫaăĐҥi ThӃ Chí Bӗ Tát (ngày 13/7 âm lӏch). Tӏnh Tông 
Học Hội có hình thӭc tổ chӭc riêng biӋt, dѭӟi sӵ hѭӟng dүn 
tinh thҫn cӫa Phұtăgiáoăđҥiăchúngăhóa,ătínăngѭỡng sinh mҥng 
hóa, Phұt pháp sinh hoҥt hóa triển khai hoҥtăđộng học tu Phұt 
giáo. Tӏnh Tông Học Hộiădùngă“Rõ lý, tin sâu, nguyӋn thiӃt, 
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hҥnh chuyên, công thuҫn, nghiӋp tӏnh, vọng tiêu, chân hiển”ă
vƠă“trìăgiӟi niӋm Phұt xem kinh luұn, xem xét rӗi thӵc tұp chӟ 
tӵ lӯa dӕiămình”ălƠmănguyênătắc tu học, nghiên cӭu học tұp 
nghĩaălỦăPhұtăgiáo,ăphátădѭѫngăPhұt pháp Đҥi thӯa, thông hiểu 
nguyên tắc dùng tín nguyӋn pháp môn TӏnhăĐộ lƠmăcĕnăbҧn, 
hành giҧiătѭѫngătrӧ, lý sӵ viên dung, xem trọng thұt tu. KǶ thӭ 
nhҩt Tӏnh Tông Học Hội thành lұp, ӣ cácănѫiăkhácănhauănhѭă
chùa Quҧng tӃ ậ Bắc Kinh, chùa HiӅnăLѭѫng,ăchùaăNiêmăHoa,ă
am Cӵc Lҥc, mỗiănĕmăthành lұpăđҥo tràng Phұt thҩt vài lҫn, và 
lӉ thӍnh CaoătĕngăĐҥiăđӭc giҧng kinh thuyӃt pháp. 

Nĕmă1944,ăTӏnh Tông Học Hội mӣ lӟp giҧng tұp ӣ am 
Cӵc Lҥc,ăsauăđóăcũngătӯng tuyên giҧng toàn bộ “VôăLѭӧng 
Thọ Kinh”ătҥiăchùaăNiêmăHoa,ăcѭăsĩăHҥ LiênăCѭăcũngătӯng 
tuyên giҧngă“AăDiăĐƠăKinh”.ăNĕmă1945ătӯng khӣiăxѭӟng các 
giӟi tổ chӭc pháp hội liên hӧp cҫu nguyӋn tiêu tai tҥiăđoƠnă
thành Bắc Hҧi, ngѭӡi tùy hỷ tham gia mỗi ngày gҫn vҥnăngѭӡi, 
trang trọng, nghiêm túc và trang nghiêm, sôi nổiăchѭaătӯng có. 

—Bҧn thӭ nhҩtăthángă12ănĕmă2009 

Nhà sách Trung Hoa nói rõ việc xuɜt bɚn “Tʂnh 

Đʐ tʠ kinh” (Ạŕch lʜc) 
“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ălƠămột bộ kinhăđiển dài nhҩt, nội 

dung toàn diӋn nhҩt trong TӏnhăĐộ tông. Bҧn dӏch Hánăvĕnărҩt 
nhiӅu,ăcóă“ngũătӗn thҩt khiӃm [năm còn b̫y thiếu]” tổng cộng 
12 bҧn, tӯ đӡi TӕngăđӃn nay lҥi có rҩt nhiӅu bҧn hội tұp, trích 
bҧn hiӋuăđínhălѭuăhƠnh ӣ thӃ gian, sách này chӑn bҧn hӝi tұp 
cӫaăcѭăsƿăHҥ LiênăCѭălƠmăbҧnăch́nhălѭuăthôngărӝng rãi 
nhҩt ӣ trongăvƠăngoƠiănѭӟc tӯ thӃ kỷ trѭӟcăđӃn nay. Kinh 
này chӫ yӃu giҧi thích A Di Đà Phұtăphátă48ăđҥi nguyӋn và 
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lƠmăcácăcôngăđӭcăđể thӵc hiӋn thӋ nguyӋn ӣ nhơnăđӏa, và bổn 
nguyӋn viên mãn cӫa Ngài, sau khi thành tӵu Phұt quҧ thành 
lұp cҧnh giӟi thù thắng cӫa thӃ giӟi TơyăPhѭѫngăCӵc Lҥc Tӏnh 
Độ,ăđӗng thӡi chӍ ra các pháp môn tu hành tҩt yӃuăđể chúng 
sanh lұp chí nguyӋn cҫu vãng sanh. 

—Bҧn thӭ nhҩtăthángă5ănĕmă2012 

Soạn gi̫ chú: Nhà sách Trung ảoa là cơ c̭u xṷt b̫ n 
sách cổ có uy quyền nh̭t trong nước hiện nay. 

Nhà xuɜt bɚn Khoa học Xã hʐi Trung Quốc nói 

rõ việc xuɜt bɚn “Các kinh Tʂnh Đʐ” (Tŕch lʜc) 
Thӡiăđҥi hiӋn nay, TӏnhăĐộ tông đѭӧc phổ cұp vô cùng 

rộng rãi, vƠăkinhăđiển TӏnhăĐộ cũng theoăđóămƠănhұnăđѭӧc sӵ 
chú trọng cӫaăcácătrìnhăđộ tѭѫngăđѭѫng,ănổi bұt nhҩt là dùng 
TӏnhăĐộ tam kinh tӭc là “AăDiăĐƠăKinh”,ă “VôăLѭӧng Thọ 
Kinh”,ă“QuánăVôăLѭӧng thọ Kinh” là thiӃt yӃu nhҩt. 

Sauăkhiă“VôăLѭӧng Thọ Kinh”ătruyӅnăđӃn Trung Quӕc, 
ҧnhăhѭӣng rҩt lӟn.... bҧn hội tұp cӫa Đҥiăđӭc Tӏnhătôngăcѭăsĩă
Hҥ LiênăCѭă thӡi Dân Quӕc nghĩaălỦăthôngăsuӕt, lӡiăvĕnălѭuă
loát trôi chҧy, tiӋn cho viӋcăđọc tөng, vì vұy kinh này chọn bҧn 
hội tұp cӫa Hҥ LiênăCѭ. 

—Bҧn thӭ haiănĕmă2003 
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Trѭӣng lão TruyӅn Ҩn ậ hộiă trѭӣng hiӋp hội Phұt giáo 
Trung Quӕc, ViӋnătrѭӣng Phұt học viӋn Trung Quӕc viӃt lӡi 
tӵaă“Đҥi hội kỷ niӋmăcѭăsĩăHoƠngăNiӋm Tổ Viên Tӏch tròn 15 
nĕm”. 
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Con nguyӋnălơmăchungăkhôngăchѭӟng ngҥi. 
AăDiăĐƠăPhұtărѭӟc tӯ xa. 
Quán Âm cam lӗ rѭӟiănѫiăđҫu. 
ThӃ Ch́ăkimăđƠiătraoăđӥ gót. 
Trong mӝtăsátănaălìaăngũătrѭӧc. 
Khoҧng tay co duӛiăđӃn Liên Trì. 
Khi hoa sen nӣ thҩy Tӯ Tôn 
Nghe tiӃng pháp sâu lòng sáng tӓ. 
Nghe xong liӅn ngӝ Vô Sanh Nhүn. 
Không rӡiăAnăDѭӥng lҥi Taậbà. 
KhéoăđemăphѭѫngătiӋn lӧi quҫn sanh 
Khéo lҩy trҫn lao làm Phұt sӵ. 
Con nguyӋnănhѭăthӃ Phұt chӭng tri 
KӃt cuӝc vӅ sauăđѭӧc thành tӵu. 
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Lời cɚm nghĩ Ạrên mɘng 
• Namă Môă Aă Diă ĐƠă Phұt! Nội dung cӫa quyển sách 

“Nhѭӧc YӃu PhұtăPhápăHѭng,ăDuyăHӳuăTĕngăTánăTĕng” này 
rҩt tuyӋt vӡi! Sau khi mҥt học có vinh dӵ đѭӧcăđọc vô cùng vô 
cùng cҧm ân các vӏ Bӗ Tát cӫa phòng làm viӋc Phổ HiӅn 
NguyӋn Hҧi, ӣ thӡiăđҥi tà thuyӃt mê hoặc quҩy rӕi này,ăđúngă
lúc vìăchúngătaăđѭaăquyển sách hay bҧn gӕc Thanh Nguyên, 
thұt sӵ hiӃm có! Hy vọng mọiăngѭӡiăđӅu có thể tӏnh tâm cùng 
đọc, nguyӋn tҩt cҧ đӗng tu nhұnăđѭӧc lӧi ích và cùng cӕ gắng. 

—Tӏnh NiӋm 

• Tán thán. NguyӋn chánh pháp trũă thӃ lâu dài, phổ độ 
chúng sanh. 

—Thӱ Ly 

• AăDiăĐƠăPhұt,ăđơyălƠăphápăbҧo vô cùng hѭӟng vào nội 
tâm, cҫn phҧi hoằngădѭѫng! Cҧmăơnăngѭӡi biên soҥn,ăngѭӡi 
chӃ tácălѭuătruyӅn! 

—miaoy 

• AăDiăĐƠăPhұt! Tùy hỷ tán thán sѭăphө,ăđӗng tu phát tâm 
in ҩn sách này! Côngăđӭc hỗ trӧ in ҩn hӗiăhѭӟng: NѫiăPhұt 
hành hóa, quӕc gia thôn làng, nѫiăcóăchúngăsanh,ăđӅuăđѭӧc 
giáo hóa; thiên hҥ hòa thuұn, ngƠyăđêmăsáng tӓ;ăgióămѭaăđúngă
mùa, không còn tai họa ôn dӏch, nѭӟc giàu dân an, không có 
chiӃnă tranh;ă tônă sùngă đҥoă đӭc, nhân tӯ bác ái, luôn tu lӉ 
nhѭӡng;ănѭӟcăkhôngăđҥo tặc, không có oan uổng; mҥnh không 
hiӃp yӃu, ngѭӡiăngѭӡi lӧi ích. Bổn nguyӋnăDiăĐƠ,ăquang minh 
gia bӏ,ă chánhă phápă trѭӡng tӗn, con và chúng sanh, khi lâm 
mҥngăchung,ăđѭӧc Phұt tiӃp dүn,ăđӗng sanh TӏnhăĐộ,ăđӗng 
chӭng Phұtăđҥo!  
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NamăMôăAăDiăĐƠăPhұt. Đҧnh lӉ tҩt cҧ mѭӡiăphѭѫngăbaă

đӡiăchѭăPhұt!ăĐҧnh lӉ lão Phápăsѭ thѭӧng Tӏnh hҥ Không! 
—U Thӫy Lam Lam 

• Quyển sách hay vô cùng, chân lý cӫaăvũătrө, Nam Mô A 
DiăĐƠăPhұt! 

—xuyan 

• Một quyển sách rҩt hay, hy vọng nhiӅuăngѭӡi có thể xem 
đѭӧc quyển sách nƠyăhѫn! 

—Tiểu***1 

• Rҩt tӕt, có duyên tuyên truyӅn nhiӅuăhѫn! 
— trlmh 

• AăDiăĐƠăPhұt, Phұtăphápăhѭng,ătĕngătánăthánătĕng! 
—liuch 

•ăDùngătơmăbӗ đӅ truyӅn bá thiӋnăpháp,ăcôngăđӭcăvôălѭӧng 
—ĐƠoăChuăCôngă010 

• Hy vọng có duyên có thể kӃt duyên vӟiăđӗng tu cӫa bộ 
pháp bҧo này, có thể sanh tâm hoan hỷ, cung thӍnhăđӗng tu ít 
nhҩtăphátătơmăđọc một lҫn. 

—Tӵ tánh thanh tӏnh 

• AăDiăĐƠăPhұt! Tùy hỷ côngăđӭc hỗ trӧ in ҩn! 
—NgѭӡiăngƠyăngƠyănghĩăđӃn 

• Tùy hỷ cung ҩn,ăAăDiăĐƠăPhұt! 
Nĕngălѭӧng chính: Conăngѭӡi trong sӵ vôătѭăvôădөc, thanh 

tӏnh không màng danh lӧi (cҧnh giӟi cӫa ThiӅn trong ThiӅn 
tông nhà Phұtă đưă nói),ă tӯ trѭӡngănĕngă lѭӧng là mҥnh nhҩt, 
nĕngălѭӧng chӕng lҥi sӵ xâm hҥi tӯ bênăngoƠiăcũngălƠ mҥnh 
mӁ nhҩt.ăNĕngălѭӧng phө:ăNĕngălѭӧng cӫa conăngѭӡi là nhҩt 
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đӏnh, các tƠătѭătƠăhҥnh: sӧ hưi,ăloănghĩ,ăơuăsҫu, nҧn lòng; làm 
trái vӟi quy luұt trӡiăđҩt đӅu tiêuăhaoănĕngălѭӧng rҩt lӟn trong 
một thӡi gian ngắn, đơyălƠămột quyển sách hay khuyên mọi 
ngѭӡi tiêu trӯ nĕngălѭӧng phө. Thӵc hiӋn theo lӁ trӡi, tӵ nhiên 
tұp hӧp tҩt cҧ, nhҩtăđӏnh phҧi thӵc hành thuұn theo lӁ trӡi. 

—Ngoài không chҩpătѭӟng 

• Thӡiăgiană trѭӟc có một quyểnăsáchă“Nhѭӧc YӃu Phұt 
PhápăHѭng,ăDuyăHӳu TĕngăTánăTĕng” lѭuăthôngăđӃnăđơy,ăvӯa 
nhұnăđѭӧcăkhôngăđể ý cho lắm.ăĐọc kỹ tӯng trang một, mӟi 
phát hiӋn là bҧo tҥng! Hai ngày nay mau chóng đọc xong một 
cách kỹ lѭỡng, nhiӅu lҫn khócărѭngărӭc. Hy vọng Đҥiăđӭc có 
thiӋnăcĕn,ăphѭӟcăđӭc, nhân duyên cùng nhau truyӅn bá, nghiên 
cӭu tөng đọc. Cҧm ân phòng công tác Phổ HiӅn NguyӋn Hҧi!  

—Lộ HơnăVũ 

Ngoài giác không có tánh, ngoài trҫnă khôngă cóă tѭӟng. 
ThiӋnăcĕnăkhôngăthể nghĩăbƠn;ănghiӋp lӵc không thể nghĩăbƠn;ă
phѭӟc đӭc,ănhơnăduyênăcũngăkhôngăthể nghĩăbƠn.ăKhôngăđӫ 
cung kính là bӣiăvìăphѭӟcăđӭcăkhôngăđӫ.ăGiưiăđưi,ăkhinhămҥn 
cũngăcóătội. Tҩt cҧ phѭӟcăđӭcăđӅu sanh ra tӯ sӵ thành kính. Vi 
trҫn có quҧ, nhân quҧ đӗng thӡi. 

—Thích Tӏnh Không 77 tuổi  
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HӖI HѬӞNG 
NguyӋnăđemăcôngăđӭc thù thắng này, 
Hӗiăhѭӟngăvôăthѭӧng chân pháp giӟi. 
Tánhătѭӟng, PhұtăphápăcùngătĕngăgiƠ, 
Nhӏ đӃ dung thông tam muội ҩn. 
Biểnăcôngăđӭcăvôălѭӧngănhѭăvұy,  
Con nay hӃt thҧy xin hӗiăhѭӟng. 
Thân, khҭu, ý tҩt cҧ chúng sanh, 
KiӃn hoặc công kích báng Phұt pháp. 
Tҩt cҧ các nghiӋpăchѭӟngănhѭăvұy, 
ĐӅu tiêu diӋt hӃt thҧy không sót. 
NiӋm niӋm trí tuӋ khắp pháp giӟi, 
Rộngăđộ chúng sanh thҧy không lui. 
ĐӃnăkhiăhѭăkhôngăthӃ giӟi tұn, 
Chúng sanh và nghiӋp phiӅn não tұn. 
Bӕnăphápănhѭăvұy rộng vô biên, 
Nay nguyӋn hӗiăhѭӟngăcũngănhѭăvұy. 

 

Thông báo: 
Phҫn lӟnătѭăliӋu cӫa quyển sách này tӯ internet, là rҩt nhiӅu 

tӭ chúngăđӋ tӱ nhà Phұt cùng biên tұp thành, cҧm ân công sӭc 
tӯng li tӯng tí cӫa mỗi một vӏ đӗng tu tӯ thu thұp, chӍnhălỦăđӃn 
khi xuҩt bҧnălѭuăthông quyểnăsáchănƠy,ăAăDiăĐƠăPhұt! 

—Phòng công tác Phổ HiӅn NguyӋn Hҧi 
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